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"MỤC LỤC 


TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 
_. _ _ NĂM 1982 


_ TÁC GIẢ 


I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI, 
'CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG 


l- Phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1982 Xã luận 1 
.— Nâng cao sức chiến đấu của đội n;ũ cán bộ, đàng viên | Xãa luận ⁄, 
~ Nhân dân Việt-nam kiên quyết đánh bại mọi mưu mô xảm 

lược của chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá quyền 

Trung-quốc Trường-Chính 3 
“Tất cả vị Tô quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của 

nhân dân | Xã luận 4 
~ Dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ-Chi-Alinh vĩ đại | _. Xã luận Ù 
~ Bảo vệ hỏa bình, chống chiến tranh — nhiệm vụ cấp bách 

của tất cả các dân tộc Xã luận Ũ 
¬ Đưa phong trào phụ nữ vươn lên ngang tầm với sự nghiệp | 

cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại của nhàn dân ta Phạm -Văn- Đồng Ũ 
~ Tiến hành tốt đợt sinh hoạt chính trị về nghị quyết Đại hội : 

Ý của Đảng @ Xã luận ĩ 
~ Nâng cao chất lượng giáo dục _ Xã luận Š 
~ Dựng nước và giữ nước : Xã luận 3 
~ Tiến lên hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược ` Tõ-Hữu 3 
~ đống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Xã luận 10 


BÀI 


— Xây dựng thành phố Hiồ-Chí-Minh thành một thành phố xã 
hội chủ nghĩa giàu đẹp 

~ Quyết tâm đánh thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của bọn bành trướng bá quyền Bắc-kinh 

— Không ngừng củng cõ quốc phỏng, bảo vệ vững chắc Tỏ 
quốc xã hội chủ nghĩa 


II - KINH TẾ 


— Kinh tế vườn 

— Trên mặt trận thuế và quản lý thị trưởng 

— Bàn về ba lợi ích kinh tế 

— Lợi ích kinh tế trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta 

— Vị trí và mối quan hệ giữa ba lợi ích kinh tế trong chủ 
nghĩa xã hội 

— Khoán sản phẩm cho tập thể theo kết quả sản xuất cuối cùng 

— Vấn đề sản xuất nông — lâm nghiệp kết hợp ở nước ta 

— Đảng lãnh đạo kinh tế | 

— Về việc kết hợp ba biện pháp trong quản lý kinh tế 

— Tạo một chuyền biến lớn về xuất khâu 

— Nâng cao năng lực thòng qua của khu đầu mối Hải-phòng 

— Về vấn đề sắp xếp lại nền kinh tế 

— Quán triệt đường lối kinh tế của Đảng trong chặng đường 
trước mắt, phảt triền mạnh kinh tế địa phương 

— Đồi mới công tác kế hoạch hóa ở các cấp trung ương, địa 
phương, cơ sở 

— Củng cỗ và phát triền hạch toán kinh tế, xây đựng quyền 
tự chủ tài chính của xí nghiệp 

— Chống chiến tranh phá hoại về kinh tế của địch 

— Đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 

— Một số quan điềm cơ bản về đôi mới quản lý kinh tế 

— Cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ 

— Về cuộc đấu tranh trên thị trường hiện nay 

— Riên quyết điều chỉnh lại ruộng đất ở nông thôn Nam-bộ 

— Phát triền mạnh mẽ và rộng rãi liều công nghiệp, thủ 
công nghiệp 

— Tiết kiệm — một quốc sách lớn 


Chu-Huu-Mán 


Xã luận 


Nguuễn-Khắc-Trung, 
Lê-N hư- Búuch 
Đào-Duu- Tùng 


Vũ-Hữu-Ngoạn 


Xuân-Kiều 
Trịxrvh- Bình 
Phan-Xuân- Đợi 
Đồng-Thủo 
Nguuän-Vàn-Trân 
LAa-R hắc 
Phạm-Văn-Nghiên 
Nguụušn-Văn-Trôân 


——ề ————~-—- - =—— 


Nguuễn-Xuân-Hữu 
Chẽ-Viãi-Tðn 


Vöð-Tri-Cao 
Thiện-Nhân. 
Đồng-Thdo 
Lâ-T ha nh- Nghị 


A quuễn-Anh- Bác 
Lê- Tòng 
**+* 


Hải- Đăng 
*x+* * 


c. 
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III - CHÍNH TRỊ — TRIẾT HỌC — QUÂN SỰ 


- Xuất bản Tuyàn tập C. Mác và Ph. Ăng-ghen, một sự kiện 
quan trọng trong sinh hoạt tỉnh thần của chúng ta 


~ Thảu suốt và chấp hành nghiêm túc Luật nghĩa vụ quản sự | 


- Khiếu nại. tố cáo — một quyền làm chủ tập thề quan trọng 
của nhàn đàn ta 
~ lĨoàn thiện pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ 


r#hTa 


-— Văn đề eá nhân và xã hội trong nhàn sinh quan của người 
cộng sản | 
Ihí hà nh nghiem chỉnh Pháp lệnh trừng trị các tội đầu cơ, 
buồn lậu, làm hàng gi, kinh đoanh trái phép 
~ 1ô chức tót việc tổng kết cuộc chiến tranh yêu nước 
— Xây dựng và phát huy sức mạnh của hậu phương trong 
LÒ €uộ£ kháng chiến chống MỸ, cứu nước 
= tánh đây 10 năm quân và dàn ta đã đánh thắng cuộc tập 
` sở Š “Z + À Ð - _ › 
- kh bảng pháo đài bày B2 của để quốc Mỹ 
-~ Toàn đân là lính, cả nước chung sức đánh giặc 
|! tò 
Ỉ ' 


| 


| IY— VĂN HÓA — GIÁO DỤC 
' 

| 

Ị 

| 


- 


~ Bước ngoặt lịch sử của văn học Việt-nam 
= lì nu, . 
Am. SƯ — gương SOI. 
lhễ nước 
_~ Quan hệ văn nghệ và chính trị 
¡- Agười chiến sĩ yêu nước kiên cường của dân tộc ta ở cuối 
thế kỷ XIN | 
lề. quan tàm hơn nữa đến công tác dạy nghề 
chống chiến tranh tâm lý của địch ở biên giới Việt — Trung 


- 


\ê mối quan hệ giữa phát triên kinh tế và phát triền văn 


si ta » ke ˆ T 
“am nang của văn nghệ sĩ » 


Xây đựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của cải cách 
“i40 dục 


b Ñ ' ^ ` : : á : 
_ bùng "0 SỐ đàn và sức ép của nÓ 
0 biết tụ học mới nam được kiến thức khoa học 


"TÁC GIÁ 


Phúc-Khdnh 
Đặng-V ñ-H lệ p 


Xqguuên-Xgọc-finh 


Văn-Hiiền 
Vũ-Khiêu 


Phạmn- Dình-Tđn 
Chỉ-Rien 


Hoàng-Văn-T hái 


Thanh-Tin 
“Lẻ-Đinh-SJ — ` 


Phonq-Châu 
Tẻ- Xuân=Vũ 
Nhuán-V'ữ 
Ha-Äuân~Trường 


.Vquu¿n-Tai-T hưr 
f#!ồng- Long 
.Vôrg-Quóc-Chăn 


Lâ-Xuên-Vñ 
Nhát-Văn 


Nguyẻn-Fhị" Hình 
Lẻ-.Vanng-.Vn 
Đ¿o-Văn- Tiến 


Vai trò Nguyễn-Huệ chống ngoại xâm Ở Cuối thế kỷ ÄXVIH | X quyền-Lươnq- Bích 


“c——- ——-_-_—- c.—._ Ỷ——_ 
———————_————=erykckcc—————ễ 


— 


t9 


“=2 


"l 


~-l! 
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-————_-———————- —-- -.——-—- — — ST___ 


áo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên 


TÁC GIÁ 


Trần-Đứưc-Giang, 
Tq-IHloang- Tình 


— Suy nghĩ về mấy vấn đề văn học tại các tỉnh và thành phố Trần-T rọng-Dăng- 


miền Nam 
[Phép nước triều Trần 
— Tinh đân tộc và tính quốc tế của văn học ta 
— Công tác giáo dục ở Gia=lai — Kon-tum 
— Trao đồi ý kiển: 
Giá trị văn hóa tỉnh thần của Việt-nam 


— Về công tác giáo dục đại học và trunz bọc chuyên nghiệp 
trong chặng điườỏng mười nám trước mát 

— Con rồng An-nain" phun ra bản chảt phản bội và tội ác 
lày trời của Bảo- lại 


V — ĐẢNG ~ CÁC TÔ CHỨC QUÂN CHÚNG 


Lịch sử Đảng cộng sản ViệtI-nam — một cuốn sách quý 

— Hồ Chủ tịch với cuộc đấu tránh chống bệnh quan liêu 

— (ông tac vận động thanh niên là một khoa học, một nghệ 
thuật 

— Mẫy ý kiến về cai tiến chế độ làm việc của cấp uưv Đẳng 

— Đồi mới công tác quan lv cán bộ 

— Từ Hỏi nghị hợp nhất thành lập Đang đến Đại hội thứ V 
của Đẳng 

— Từ bên Nhà Hồng đến hang Pảc-bó 

— Đồng chí Nguyén-Ái-Quốc với báo Người cùng khô (Le Paria) Ì 

— Tình hình đát nước và nhiệm vụ của chúng tà 


Chủ tịch Hồ-Chì<Minh, Người sang lập Nhà nước kiều mới 
ở Việt-naim. 


Dun 
_€hu-Äfộng 
Trần-Văn-Bíith 
Bich-lIoda ng 
.X@uuễn- Vịnh, 

Là Thị, Lê- 
Quu- Đức, 
Trương-Chínth. 
Xquyên-Văn-Hạnh, 
.Vông-Quốc-( hã t:s 
Xhuận-Vũ, Vquusn: 
Khdnh-Toán, Phan 
Hug-Lê, Nguuễn- 
Tai-Thư, Bui-Văn- 
Nguuẻn, Lc-Xuâia 
Vũ, Văàn-Tẹc. 


Lẻ-V ăn-(ïiqn4 


Phạm -K hắc - Hioe 


Hồng-Quảng 
Thiện-\N hàn 


Vñ-Công-Càn 
.\XØguyðn-=K hảnth 
Phqrn-Qudn 


.\guyẻn-V'ăn- Phùng 
Tôn-Quang- Duuet 
Á\gnryễn<T hành 
Tran-Quoc=Tuủ 


Á quyên XJọc<Aftnh 


1 
P2 
ễ 


t2 k2 dẻ 


1 


Na 


ki" A ) 
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Góp phần tìm hiều thêm về đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc với 
việc thành lập Đang ta 

_*gưởi đảng viên cộng sản với sự phân phối công tác 

Để mở ra một bước phát triền mới của phong trào phụ nữ 
hước ta 

I'hong cách lê nin nít 


_Mãy vấn đề về giáo dục cộng sản chủ nghĩa cho thế hệ trẻ |Ýguyẽn-Khánh-Toàn 


Vải suy nghĩ về vấn đề đấu tranh chống quan liêu 

_äy dựng giai cấp công nhân vững mạnh đề xây dựng Đảng 
vững mạnh 

hồng chí Nguyễn- Ái-Quốc với liội nghị thứ nhất Ban chấp 
hành trung ương Đảng 

Lâm tốt việc tồng kết công tác phát thể đảng viên 

Tiến hành tốt Đại hội đợt hai dang bộ các cấp 


VI - SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG 


Lối sống của chúng ta 
Ủịa vị 
_T# ăn cấp của công 


YII — QUỐC TẾ 


Nhân đân Cam-pu-chia vững vàng bảo vệ độc lập đàn tộc 
rà rây dựng Tô quốc 

_Yê quan hệ hợp tác đặc biệt giữa ba dân tộc Đông-dương 
hân dân Cu-ba nhất định thắng ` 

Cục điện thế giới hiện nay 

Chiến tranh phá hoại nhiêu mặt của bọn bành trướng và 
bá quyền Trung-quốc ' 

Ba-lan: Cuộc tiến công có ý nghĩa quyết định vào các thế 
lực phản động _ 

Liênxỏ — trụ cột của hòa bình và chỗ dựa đáng tin cây 
của cách mạng thế giới 
Đặc điềm và xu thế của nền kinh tế thế giới hiện nay 

Dại hội thứ III của Đẳng nhân dân cách mạng Lào thành 
TUnE rực rỡ 


"tình hình thế giới và chính sách đói ngoại của Đăng và 
Nhà nước ta 
' hệ- oốc- -ghi Đi-mi-tơ-rốp — người quốc tế chủ nghĩa vĩ đại 


TÁC GIÁ 


Thé-Tập 
Phương-Sơn 


Nguuễn-Thị-N lưr 
Trần-Ngẹc-Thư 


Tràn-Hồng-Phong 


Hải- Đăng 
Bùi-Lâm kè, Thẽ- 
Tạ p ghi 
* *% * 
*w*% * 


Nguyễn-Trung- Thực 
Nguuễn-Trung- Thực 


Trung-Thành 


* *x# 
Hoang-Văn-T hái 
LỤ-Văn-Súu 
* ** 
NguuUŠn-Đức- 
Thiệng 


Thành-Tin 


* ** 
Đao-Văn-Tộp 


* * * 


Vũ-Tiên 
Đi-mi-ta ÄXIa-ni-sẽp 


Số 


_—Ẳœ 


‹© 


t© 


12 


c2 


=3 


«øI 
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{ — Bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên 


— Suy nghĩ về mấy vấn đề văn học tại các tỉnh và thành phố Trần-T rọng-Dâng- 


miền Nam 
— Phép nước triều Tran 
— Tính đàn tộc và tính quốc tế của văn học ta 
— Công tác giáo dục ở Gia=lai — Kon-tum 
— Trao đồi ý kiến: 
Giá trị văn hóa tỉnh thần của Việt-nam 


— Về công tác giác dục đại học và trunz bọc chuyên nghiệp 
trong chặng đường mười năm trước mát 

— Con rồng An-nam ® phun ra bản chất phản bội và tôi ác 
lày trời của Bao- Đại 


V ~ ĐẢNG — CÁC TÔ CHỨC QUẦN CHÚNG 


— Lịch sử Đăng cộng sản ViệtI-nam — một cuốn sách quý 
Hồ Chủ tịch với cuộc đấu tránh chống bệnh quan liêu 


— Cóng tác vận động thanh niên là một khoa học, một nghệ 
thuật : 

— Mấy vé kiến về cải tiến chế độ làm việc của c¿ ập uwv Đăng 

— Đồi mới công tác quan lý cán bộ 


— Từ Hỏi nghị hợp nhất thành lập Đăng đến Đại hội thứ V 
của Đăng 

— Từ bèn Nhà Rồng đến hang Pac-ho 

— llöngữe hi Nguyễn- Ái- Quốc với báo Anười cirtqt khó (Íc Paria) | 

Tỉnh hình đất nước và nhiệm vụ của chúng tị 


: 


— Chủ tịch Hö-Clhi<Minh, Người sang lặp Nhà nước kiểu mới Ì 


ở Việt-nam: 


ĩ —¬ 
| TÁC GIÁ ' Xã 
lã 
Trần-Đtc -(ia ng, 
Tq-lloannnh Tình 9 
Ủun 9 
_Chu-Mộòng l0 
Trần-Văn-Binh lộ 
Bich-Hoàng th 
.Xguu¿n-Vịnh, 
Lê Ti, Lôê- 
Quu- Đức, 
Trương-Chín, 
.V@uuyŠn-Vàn-Hạnh, 
.Vông-Quốc-(Cˆhất:. 
Xhuận-Vũi,.Vqurzn- 
Khdảnh-Toàn, P?qii= 
Hug-L2, NguuU¿n- 
Tai-Thư, Bui-Văn- | 
Nguyễn, ILe-Yuâa | 11, 
Vũ, Văn-Tẹc. JBÙM 
Lẻ-V'ăn-(iq H | 
Phạmn-Khắc- liòc | IR 
Hồng-Quảng Ỉ 
Thiện-N hân | 
Vñ-Công-Cần l 
.\guyu¿n=K hanh 2 
Phạrn-Qudn 2 
.‹\@uny¿n-Văn-Phùng | 2 
Tôn-Quang- Duu¿t 2 
Vøg@uyễn-Thành s2 
Tran-Quốc-Túủ h 
CA gmuên< NgJoc-Minh | 5 
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MỤC LỤC .. 
TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN 
NĂM 1982 


BÀI : TÁC GIẢ Số 


I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI, 
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẲNG 


` 


~ Phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1932 Xã luận l 
- Nâng caở sức chiến đấu của đội neũ cán bộ, đảng viên Xã luận Ụ 


- Nhân dân Việt-nam kiên quyết đánh bại mọi mưu mô xâm 
lược của chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá quyền 


Trung-quốc Trường-Chinh ở 
"Tát cả vì Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của 

nhân dân Xã luận 4 
- Đưới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại Xã luận Ờ 
- Bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh — nhiệm vụ cấp bách 

Của tất cả các dân tộc Xã luận Ũ 
" Đưa phong trào phụ nữ vươn lên ngang tầm với sự nghiệp 

cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại của nhân dàn ta Phạm - Văn- Đồng ö 


¬ Tiến hành tốt đợt sinh hoạt chính trị về nghị quyết Đại hội 


Ÿ của Đảng ® Xã luận `. 
- Nâng cao chất lượng giáo dục Xã luận à 
: Dựng nước và giữ nước Xã luận Q 
- Tiến lên hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược Tö-Hữu Ụ 


~ Sšỗng và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Xã luận | 10 


BÀI 


TÁC GIẢ Sứ 


= Xây dựng thành phố Hồ-Chíi-Minh thành một thành phố xã 


hội chủ nghĩa giàu đẹp 


— 


Xã luận 


sa Quyết tâm đánh thắng kiêu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 


của bọn bành trướng bá quyền Bắc-kinh 


— 


Chu-Huụ-Mân 


— Không ngừng củng cố quốc phòng. bảo vệ vững chắc Tò 


quốc xã hội chủ nghĩa 


II - KINH TẾ. 


— Kinh tế vườn 


— 


` Xã luận 


¿ % 


Nguuễn-Khẳc-Trung 


— Trên mặt trận thuế và quản lý thị trưởng | Lãâ-Như-Búch | 


— Bàn về ba lợi ích kinh tế 


Đào-Dug- Tùng 3 


— Lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 


hội ở nước ta Vũ-Hữu-Ngoạn k 
— Vị trí và mối quan hệ giữa ba lợi ích kinh tế trong chủ 

nghĩa xã hội Xuân-Kiều 3 
— Khoán sản phầm cho tập thề theo kết quả sản xuất cuối cùng Trịnh- Bình l 
— Vấn đề sản xuất nông — lâm nghiệp kết hợp ở nước ta Phan-Xuân- Đợi h 
— Đảng lãnh đạo kinh tế Đồng-T'hảo ú 
— Về việc kết hợp ba biện pháp trong quản lý kinh tế, Nguuễn-Văn-Trân PP ï 
— Tạo một chuyền biến.lớn về xuất khầu Lê- hắc 


— Nâng cao năng lực thông qua của khu đầu mỗi Hài phòng Phạm-Văn-Nghiên | : 
` 


— Về vấn đề sắp xếp lại nền kinh tế 


— Quán triệt đường lối kinh tế của Đẳng trong chặng đường z 


Nguuễn-Văn-Trô n 


trước mắt, phát triền mạnh kinh tế địa phương Nguuễn-Xuân-Hữu | : 
— Đồi mới công tác kế hoạch hóa ở các cấp trung ương, địa 


phương, cơ sở 


— Củng cố và phát triêền hạch toán kinh tế, 


Chế-ViIši-Tãn 


~" 


xây dựng quyền: 


Lự chủ tài chính của xí nghiệp Vð-Trí-Cao Ñ 
— Chống chiến tranh phá hoại về kinh tế của địch Thiệ n-N hàn § 
— Dưa nòng nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Đồng-Thdo q 
— Một số quan điềm cơ bản về đồi mới quản lý kinh tế La-Tha nh-N ghị 

k — Cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong chặng đường| ‹ ` ” 

đầu tiên của thời kỳ quá độ : Xguušễn-Anh- Bắc 
— Về cuộc đấu tranh trên thị trường hiện nay Lê- Tòng 
— Kiên quyết điều chỉnh lại ruộng đất ở nông thôn Nam-bộ *ww*w*% Ì 
— Phát triền mạnh mẽ và rộng rãi tiểu công nghiệp, thủ 

công nghiệp Hảt-Đăng l 
— Tiết kiệm — một quốc sách lớn ` đà do ‹ | 


MỤC LỤC .. 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN 
NĂM 1982_ 


BÀI TÁC GIẢ Số 


h ch 
I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐƯỜNG LỐI, 
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG 


^ 
` 


~ Phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1982 Xã luận | 
~ Nâng caø sức chiến đấu của đội n¿ũ cán bộ, đảng viên Xã luạn 


t» 


~ Nhân dân Việt-nam kiên quyết đánh bại mọi mưu mò xảm 
lược của chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá quyền 


Trung-quốc Trường-Chỉnh Ỏ 
Tất cả vị Tồ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của 

nhân dân Xã luận 4 
~ Dưới ngọn cờ của Chủ tịch Hô-Chí-Minh vĩ đại Xã luận 5 
~ Bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh — nhiệm vụ cấp bách 

của tất cả các dân tộc Xã luận cổ 
¬ Đưa phong trào phụ nữ vươn lên ngang tầm với sự nghiệp 

cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại của nhàn dàn ta Phạm- Văn- Đồng Ũ 
~ Tiến hành tốt đợt sinh hoạt chính trị về nghị quyết Dại hội 

Y của Đẳng ® | Xã luận J1 7 
- Nâng cao chất lượng giáo dục Xã luận ) 
~ Dựng nước và giữ nước Xã luận 4 
~ Tiến lên hoàn thanh hai nhiệm vụ chiến lược Tö-Hữu Ụ 
- Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Xã luận {| 10 


BÀI TÁC GIÁ S 


— Xây dựng thành phố Hồ-Chi-Minh thành một thành phố xã 


hội chủ nghĩa giàu đẹp Xã luận 
~ Quyết tâm đánh thắng kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt Í 
của bọn bành trướng bá quyền Bắc-kinh Chu-Huụ-Mản 
— Không ngừng củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa | ` Xã luận 
II - KINH TẾ, 
— Kinh tế vườn ¬¬ Nguuễn-Khắc-Trung 
— Trên mặt trận thuế và quản lý thị trường Lâ-N hư - Búch 
— Bàn về ba lợi ích kinh tế _ Đảo-Dug-Tùng 
— Lợi ích kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta - Vũ-Hữu-Ngoạn 1 
— Vị trí và mối quan hệ giữa ba lợi ích kinh tế trong chủ 
nghĩa xã hội Xuâa-Kiều Đệ 
— Khoán sản phầm cho tập thề theo kết quả sản xuất cuối cùng Trịnh- Bình k 
— Vấn đề sản xuất nông — lâm nghiệp kết hợp ở nước ta Phan-Xuân- Đợi 6: 
— Đảng lãnh đạo kinh tế Đồng- Thảo TÌ 
— Về việc kết hợp ba biện pháp trong quản lý kinh & Nguuễn- -Văn-Trân |`; | 
— Tạo một chuyền biến.lớn về xuất khâu ` Lá-Rhắc rỊ 
— Nàng cao năng lực thông qua của khu đầu mối nà N Phạm-Văn-Nghiên | ? | 
— Về vấn đề sắp xếp lại nền kinh tế | Nguụuễn-Văn-Trân | + 
— Quán triệt đường lối kinh tế của Đảng trong chặng đường ă | 
trước mắt, phát triên mạnh kinh tế địa phương Nguuễn-Xuân-Hữu `§ 
— Đồi mới còng tác kế hoạch hóa ở các cấp trung ương, địa : 
phương, cơ SỞ _ Chế-Viếi-Tấn § ' 
— Củng cố và phát triền hạch toán kinh tế, xây đựng quyền: l 
tự chủ tài chính của xí nghiệp Vöð-Tríi-Cao §_ 
— Chống chiến tranh phá hoại về kinh tế của địch Thiệ n-N hân 8| 
— Dưa nòng nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa Đồng-Thdo 9ì 
— Một số quan điềm cơ bản về đôi mới quản lý kinh tế Lê-Tha nh-N ghị ¡0u 
-— Cuộc đấu tranh giữa hai con đường trong chặng đường| '‹ ` ˆ 
đầu tiên của thời kỳ quá độ : Xguuễn- Anh- Bắc là 
— Về cuộc đấu tranh trên thị trường hiện nay Lê-Tòng II 
— Kiên quyết điều chỉnh lại ruộng đất ở nông thôn Nam-bộ * *“*# ỊI 
— Phát triền mạnh mẽ và rộng rãi Tiêu công nghiệp, thủ ' 
công nghiệp _. Hảt- Đăng ]U 


— Tiết kiệm — một quốc sách lớn *w+*w#w H, 


THƯ CHÚC MÙNG NĂM MỚI 
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
TRƯỜNG - CHINH 


Đồng bào 0à chiến sỉ têu quủ, 


Nả M 1982, thực hiện Nghị quyết Dại hội lần thử V của Đẳng cộng sản Việt- 

nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lặp được những thành 
tích mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Thắng lợi đáng phấn khởi trên mặt trận sản xuất nông nghiệp 
cùng với những tiến bộ của các ngành, các địa phương và các đơn vị cơ sở 
đã bước đầu tạo nên những chuyên biến rất có ý nghĩa trong nền kinh tế 
quốc dân, mở ra triền vọng dưa tỉnh hình kinh tế nước ta vượt qua những 
khó khăn, từng bước ồn định và phát triền. 

Tôi nhiệt liệt biều đương tỉnh thần lao động cần cù, phấn đấu dũng cảm 
của anh chị em công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ quản đói nhàn dân 
và công an nhân dân, đồng bào các đân tộc, đặc biệt là những tập thê và cá 
nhân tiên tiễn, đã lập được thành tích xuất sắc trong lao động sẵn xuất, 
củng cố quốc phòng và làm tròn nghĩa vụ quốc ' tế. 


Bước sang năm mới, dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thử ba của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, nhân dân ta hãy phát huy quyền làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, ra sức thỉ đua phát triên sẵn xuất, thực hành tiết 
kiệm, thực hiện tháng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1983 và mức phấn đấu đến 
năm 1985 vừa được Quốc hội thông qua. Chúng ta hãy tập trung sức lực dáp 
ửng những nhu cầu thiết yếu về đời sống vật chất và văn hóa của nhàn dân, 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân; chấn chỉnh phân 
phối, lưu thông ; xây dựng lối sống lành mạnh; đấu tranh có hiệu qua chống 
những biều hiện tiêu cực trong xã hội. 

Toàn Dàng, toàn dân, toàn quân hãy tăng cường đoàn kết, nàng cao cảnh 
giác, làm thất bại kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kể địch, bảo vệ 
TỔ quốc, giữ vững trật tự, an ninh. ~ 

Năm 1983 phải đạt được những chuyền biến mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bước phát triền trong những nàầm sau, 

Nhân địp năm mới, thay mặt Ban chặp hành trung ương Ki, Quốc 
hội, Hội động Nhà nước và Hội đồng bộ trưởng, tôi thân ái gửi đến dồng bào 
cả nước, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bình và gia 
đỉnh liệt sĩ, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, thiếu niên, nhỉ đồng và kiều 
bào Ở nước ngoài những lời chúc mừng töt đẹp nhất. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhàn dân ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và 
cảm ơn nhân dân các nước anh em và, bâu bạn trên toàn thế giới. Chúc 
cuộc đấu tranh của các dân tộc vì hòa bình, độc lập, đàn chủ và tiến bộ xã 
hội giành được nhiều thắng .lợi mới to lớn hơn nữa. 


Auản 983 


— Chiến lược quản sự của chính quyền Ri-gan hay là: Cái: 
thế mắc kẹt về chiến lược của Hoa-kt Lhành-Trn 


th aacth=Tin 


| An. BÀI = TÁC GIÁ. 


lâm Sự phản bội không thê chói cãi 
rm Sự kiện Man-vi-nát Vủ-//¡ên 
| — Alót số văn để về chiến lược quân sr Trungø-quốc \X hượởn- 
— Bão táp cách mạng sỏi động ở vùng Trang XỸ và Ca-ri-bê Bui-.Vqọc-/T¿i 
| - Bản chất chủ nghĩa bành (trướng và bì TẾ en Trung-quốc | 
 nhòng thay đồi | Trăn- Quốc-T?ủ 
| — 65 năm phát triển khoa học và kỹ thuật của Liên-xô DĐăng-HJưu , 
¡ — Ngày hội lớn của cá loài người tiến bộ | *%* *w*% 
¡ — Trong chùm sao của tình anh em xô viết Œ. Bu-dai 
| — Về chiến lược quân sự *đối đầu trực tiếp » của chính quyền | 
: — Ri-gân NXhuận-Ì ñ 
— Đài tưởng niệm chiến bại Phuương-Sơn 
VIII - ĐỌC SÁCH BẢO | 
| — Nhân đọc tác phầm của đồng chí Lê-Duän * Về làm chủ tập `. 
thề xã hội chủ nghĩa » Phạm-T hành ' 
— “Về quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa ® Xuan-Kiều 
¬ Xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh lluu-Hùòng 
— Qua sách báo ngoại văn, giới thiệu đường lối mác xít— lê 
nímn nít Việt-nam ra nước ngoài Díeh-Y'ân 


IX — VĂN KIỆN - TƯ LIỆU 

— Diễn văn khai mạc của đồng chí Trường-Chỉnh tại Đại hội 
V của Đảng 

— Páo cáo chính trị do dòng chỉ Lêẻ-Duẩn trình bày tại 
Đại hội V 

— Phương hưởng, nhiệm vụ và những mục tiêu chủ yếu về 
kinh tế và xã hội trong năm nàm T9SE — 19S5 và những 
năm ð0, do đồng chí Phạm-van-Dong trình bày tại Đại hội V 

— Diễn văn bế mạc của đồng củi lẻ-Dnần tại Đại hội V 


— Báo cáo về xây dựng Đóng, do dòng chí Lê-ĐÐữc-<Thọ trình | 
bày tại Đại hội V | 


— Bác llõ với Đại hội Tua \ tuyên Thành 

— Đóng chí Trường-Chính nói chuyên vỏi đại biều củ trì Hà -nội 

— Thư của G, Di-mi-tơ-rỏp gưi “Alao-Traeh- lông 

— Thòng báo của BGITFU ĐCSVNG HỦDNN, HDBT nước CIINH- 
CN Việ1<nam vẻ việc đồng chí E., l. rẻ-ưTơ-nép từ trần 

— Điều văn của BCHTfU ĐCSVN, HĐDNN, 2HĐDT và UDEU 
á TQ Việt<naim 


THƯ CHÚC MÙNG NĂM MỚI 
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC 
TRƯỜNG - CHINH 


Đồng bào 0à chiến sĨ tiêu quỦ, 


N^ \ 1982, thực hiện Nghị quyết Dại hội lần thử V của Đảng cộng sản Việt- 

nam, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã lập được những thành 
tích mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. Thắng lợi đáng phấn khởi trên mặt tràn sản xuất nông nghiệp 
cùng với những tiến bộ của các ngành, các địa phương và các đơn vị cơ sở 
đã bước đầu tạo nên những chuyển biến rất có ý nghĩa trong nền kinh tế 
quốc dân, mở ra triền vọng đưa tình hinh kinh tế nước ta vượt qua những 
khó khăn, từng bước ôn dịnh và phát triền. 


Tôi nhiệt liệt biều đương tỉnh thần lao động cần củ, phản đấu dũng cảm 
của anh chị em công nhân, nông dân, trí thức, chiến sĩ quản đội nhàn dân 
và công an nhân dân, đồng bào các đân tộc, đặc biệt là những tập thê và cá 
nhân tiên tiến, đã lập được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, 
củng cố quốc phòng và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. 


Bước sang năm mới, dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của 
Ban chấp hành trung ương Đảng, nhân đàn ta hãy phát huy quyền.làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa, ra sức thi đua phát triền sản xuất, thực hành tiết 
kiệm, thực hiện tháng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1983 và mức phấn đấu đến 
năm 1985 vừa được Quốc hội thông qua. Chúng ta hãy tập trung sức lực đáp 
ứng những nhu cầu thiết yếu về đời sống vật chất và văn hóa của nhàn dân, 
đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc đân; chấn chỉnh phân 
phối, lưu thông ; xây dựng lối sống lành mạnh ; đầu tranh có liệu quả chống 
những biều hiện tiêu cực trong xã hội. 

Toàn Dũng, toàn dân, toàn quân hãy tăng cường đoàn kết, nàng cao cảnh 
giác, làm thất bại kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kể địch, bảo vệ 
TỔ quốc, giữ vững trật tự, an ninh. 

Năm 1983 phải đạt được những chuyền biến mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho bước phát triền trong những năm sau, 

Nhân địp năm mới, thay mặt Ban chấp hành trung ương Đăng, Quốc 
hội, Hội động Nhà nước và Hội đồng bộ trưởng, tôi thân ái gửi đến đồng bào 
cả nước, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh và gia 
đinh liệt sĩ, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, thiếu niên, nhỉ đồng và kiều 
bào ở nước ngoài những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhàn dân ta, tôi nhiệt liệt chúc mừng và 
cảm ơn nhân đân các nước anh em và. bầu bạn trên toàn thế giới. Chúc 
cuộc đấu tranh của các dân tộc vi hỏa bình, độc lập, đân chủ và tiến bộ xã 
hội giành được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa. 
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Xã luận 


Ra sức thực hiện Nghị quyết Hội nghị thứ 
ba của Ban chấp hành trung trơng Đảng 


xi 


ỘI nghị thứ ba của Ban chặp hành trung trơng Đảng (khóa V) 
đã có những quụếL định quan trọng pề phương hướng, nhiệm 
Dụ kinh lễ xã hội năm 1983 0à tức phần tu đến năm 196ä. 
Đánh giả lình hình thực hiện nhiệm 0ụ kính tế xe hội thời gian 
qua Hội nghị khẳng định : ® Hai năm qua, dưới dinh sảng của đường lỗi chưng 
nà đường lỗi kinh tế của Đang, càn cứ Dào nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của 
Ban chãp hành trung ương (khóa TV), một số chỉnh sách quản TỦ kinh lẽ của 
Đđng 0à Nhà nước được bạn hành đã lạo nên nguồn sinh lực mới trong lao 
động sản xuất, đưa đến những chuyên biến mới rất có ý nghĩa trong nền 
kinh tế quốc dân, Những chuuền biến đó tuy mới là bước đầu nhưng rãi 
quan trọng, Trở ra triền bộng mới đề ồn dịnh oà phái triền kinh tế xã hội 3. 

Hai năm qua, bằng lao động sảng tạo, uới tình thần tự lực oươn lên, nhân 
dân ta đã phấn đấu đạt dược những thành tựu đáng kề trong sự nghiệp phái 
triền kinh tế xã hội. Sản xuất nông nghiệp thụ được kết quả đáng phần khởi, 
piệc lự giải quiuêt lương thực bằng sản xuất bà huy động Trong nước đạt được 
bước liến quan trong. Sản xuất công nghiệp dược du trì 0à phát triền khá, 
nhát là công nghiệp địa phương 0à liều công nghiệp, thủ công nghiệp. Các 
ngành kinh lễ khác cũng có những bước liền dáng kề. Thu rnua nông sản 
tăng khả hơn so Uới các năm lrước. Công lác cải lựo tã hội chủ nghĩa trong 
nồng nghiệp Đề cơ bản đã hoàn thành ở các tỉnh khu V cũ, osà có bước phít 
triền ở đồng bằng Nam-bộ. ạ 


Điều đảng phân khởi là sự chuyên biền mới điền ra khắp cả tước, các 
địa phương, các cơ sở ; trong đời sống kinh tế đã xuất hiện nhiều nhàn tõ tích 
cực * phái huu tỉnh thần chủ động, sảng tạo, tự lực 0ươn lên, mở ra cách lảm 
ăn mới 0ởi những hình thức tồ chức quản lj năng động, có hiệu qua, nâng =qo 
nhiệt tình lao động của quần chúng, khai thác được các khả năng Đà thuận lợi 
đồ 0ượi qua khó khăn”, Thực tễ đó chỉ.rõ việc cụ thề hóa đường lối của 
Đảng cũng như việc cải tiến công tác lãnh đạo và chỉ đạo kinh tế 
của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương trong hai 
năm qua đã có những tiến bộ rõ rệt, tạo ra những nhân tổ mới tích 
cực làm tiền đề cho sự phát triền vào những năm sau. 


2 


Đen «nh những mặt tiền bộ của nền kinh tế, Dáng ta đánh giả đúng 0à 
nghiêm túc những mặt khó khăn. 


Hột nghị nhận định rằng những chuun biến 0à tiến bộ nói trên clura đều 
0u¿a chưa, mạnh. Sản xuất nói chung chưa ồn định 0à còn đứng ở tình trạng mãi 
cản đối nghiêm trọng, nhất là 0ê năng lượng, nguyên liệu, phụ lùng, đã, rừng, 
biên, lao động 0.0. Việc sử dụng các năng lực sản xuất hiện có còn ở mức thấp. 
Năng suãi, chất lượng bà hiệu quả trong sản xuấi, +11 dựng 0à Dân tải còn 
kém, tình trạng lãng PP: tham ô Irong quản lÚ ạt lư 0à sdit phầm rất nghiêm 
trọng. °ˆ : 


Trên mặt trận phân phối, lưu thông tuụ có mội số chuyyÈn biến §ong pản 
cẻên nhiều khó khăn phức tạp: giá cd luôn luôn biến đọng ; thị trường chưa 
được quản lú tối, thương nghiệp xã hội chủ nghĩa chỉta 0uươn lên làm đúng chức 
năng uề nắm 0à gưwản lý nguồn hàng, chưa chặn đứng nạn đâu cơ buôn lậu 0à 
buôn bán trát phép; piệc quản lý tiền mặt 0à huy động 0ốn trong nhân dàn 
chưa lõi ; chẽ độ liền lương chưa được cỏi liến, dời sống những người làm 
công ăn lương mỗi lúc mội khó khăn. Rõ ràng 4 phản phối, lưu thông là nơi 
biều hiện lặp rung cuộc đấu tranh giữa hai con dường xã hội chủ nghĩa 0à 
tt bản chủ nghĩa, đồng thời là lĩnh 0uực mà kẻ thù bên ngoài củu kết cớt bọn 
phản động bên trong zoáu oào đề phá hoại ta. Sự uều kém oà sơ hở lrong phản 
phối, lưu thông đang làm irâm trọng thêm những khó khăn của nền kinh lề 9. 


- _ Chúng ta-thấu những khó khăn, Lhiếu sói trên đâu có nguồn gốc sâu +⁄a 
trong nền sản xuất nhỏ, nghèo nàn nà lạc hậu, trải qua 30 năm chiến tranh, 
cura thề một sớm một chiều khắc phục ngài, được. Những hậu quả nặng nề do 
chiến Iranh tàn phá, cũng như các biến động bất lợi của nền kinh lế thế giới 
(trong những năm gần đâu cùng uới sự hoạt động phá hoại nhiều mặt của đề quốc 
Äfÿ nà bọn phản động trong giới cầm quyền Trung-quốc đã làm cho nền kinh tế 
nước †q 0ốn đã khó khăn lại cảng khó khăn thêm. 


Đó là những nguyên nhân khách quan. Về chủ: quan, chúng ta có khuyl 
im rong Điệc chậm sửa chữa những khuyết điềm Đề quan lụ hình lẽ ; cơ chế 
quản*lÚ còn mang nặng tính chất hành chính, quan liêu, bao cấp, bảo thủ, trì 
trệ đã kìm hãm sản xuit, kùm hãm 0iệc phát huy tính chủ dòng sáng tạo của 
cic cấp, các ngành, các cơ sơ Irondg Uiệc khai thác kha năng 0è nhiều mặt. Việc 
sửa đồi, bồ sung các chính sách, chẽ dộ truan lý Tiền hành chạm, không đồng 
bộ, thiếu ăn khớp, thậm chỉ có những Lhiều sót 0à sơ hở lớn. Độ máu Nhà nước 
cồng kènh, lãnh đạo, điều hành chàm chạp, kém năng động, kém hiệu lực.: 
Trong phân công, phân cấp pừa có hiện tượng lập rung gò bó, 0ửừa cỏ hiện 
tượng lùu liện, 0ô lồ chức, cục bộ, chau theo lợi ích riêng, thiếu sự hợ p lúc 
chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các địa phương 0à cơ $ở. 


Vấn đề sắp xếp lại san Tuất chưa được liễn hành khần trương. Công lúc 
c(¡i tạo xã hội chủ nụhĩa đối 0uới nông nghiệp ở Nam-bo làin chậm ; 0iệc cải tạo 
công thương nghiệp 0à quản TÚ thị trưởng bị xem nhẹ. 


Trên nhiều lĩnh oực quản lj các mặt dời sống xã hội, nhất là trên mặt 
trạn phân phối, lưu thông, chúng t†a mức nàäi mội khuuốt điềm rũi nghiêm 
(rong là buông lỏng chuyên chính vô sản, : 


Công tác râu dựng Đảng 0ề mặt tư lưởng 0à lồ chức chưa theo kịp gêu 
cầu của nhiệm 0ụ, những biều THÊN: tiêu cực, bao thủ, trì trệ Irong cán bộ, đảng 


Điền 0à nhân đtìn chạm được khắc phục đã tác động tấu đến uiệc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đảng. 


Lí 


X Từ sự đánh giá đúng mức những thành tựu đạt được trong hai năm qua 
(1981 — 1962)uà những khó khăn, khuuết điềm như đã nói ở trên, Hội nghị 
thứ ba của Trung trơng Đảng đã có những quiÈt định quan trọng 0ề nhiệm Dụ 
cấp bách nhằm giải quuết những 0ãn đề hinh lẻ xã hội lrong những năm 
1983 — 1965 0à những năm sau. | 

Trước hết, sẽ nhiệm vụ phát triền kinh tế, xã hội /rong 3 năm 
1983 — 1985, phát thực hiện bàng được những jéu cũu 0à mục liêu mà Đại hội 
thứ V của Đảng dã đồ ra: « Phát triền them mội bước, sẳp xếp lại cơ cỗu tê 
đầu mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh lế quốc dân. Ba mặt đó kết hợp 
chặi chẽ oới nhau, nhàm cơ bản ồn định lình hình kinh tế oà xã hội, đáp ửng 
những nhu cầu cãp bách 0à thiết uếu nhất của dời sống nhân đán, giảm nhẹ 
những chỗ mãt cân đối nghiêm trọng nhái của nền kính lễ, khắc phục mội bước 
guan trọng tình trạng không bình thường 0ề phán phối, lưu thông, tăng 'hêm 
tiền đề uà điều kiện đề tiến lên mạnh mẽ oà 0ững chắc hơn trong những năm 
sau ?. Đồng thời, cụ thề hóa 0iệc thực hiện bốn mục liêu : 0ề đời sống, Đề xâu 
dự ng cơ sở ạt chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 0ê cái tạo xã hội chủ nghĩa. 
pề quốc phòng 0à an ninh. | 


Nhằm những yêu cầu 0à mục tiêu nói trên, phải nắm chắc những chủ 
trươrtq lớn trong 0uiệc xâu dựng 0à thực hiện hễ hoạch năm 1963 0uà hai năm 
sau. Phái đề cao tỉnh thần tự lực 0ươn lên, linh thần làm chủ trong iệc khai 
thác khả năng đè tự cân dối kễ hoạch một cách tích cực ; kiên quuyšt tạ ptrung 
lực lượng đề giải quyết những yêu cầu quan trọng nhất, những địa bản 0à đơn 
0ị trọng điềm ; khăn trương sắp xếp lại sản xuất 0à xâu dựng; thiết lặp trại 
tự +ã hội chủ nghĩa trên lĩnh uực phân phối, lưu thông ; khai Ihác liềm năng 
khoa học Rj thuật ; đòi mới cơ chế quản TỦ kinh lẽ pà kế hoạch hóa, lăng 
cường công lác chỉ đạo, diều hành; kết hợp chặt chẽ kinh lễ 0uới quốc phòng, 


Trước mải, phúi tập trung cuo độ lực lượng cho sản xuất nông nghiệp, 
uêu cầu số mội là giđi quuết lương thực uà thực phảm, tăng nhanh nguồn 
nguyyên liệu cho công nghiệp oà nông sản xuãi khầu bằng cách thảm canh, tăng 
pụ, mở rộng tiện lích cả lúa, màu 0à cảu công nghiệp, phát triền chăn nuôi. 
Ngoài lực lượng của các hợp lác xã sản xuất nông nghiệp, các lập đoàn sản 
xuất bà nông dân, cần huụ đọng cúc cấp, các ngành kinh lế, 0ăn hóa, các cơ 
quan, TÍ nghiệp, các đơn 0ị quân đội, trưởng học phục 0ụ nông nghiệp uà tham 
gia sản xuất lương thực. Đồng thời uới đầụ mạnh phát triền nông nghiệp, phải 
bằng mọi cách phát huu năng lực sẵn có oà khai thác khả năng liềm làng của 
công nghiệp nhẹ, liều công nghiệp 0à thủ công nghiệp dề dầu mạnh sản Xuất 
hàng tiêu dùng nhằm bảo đảm như cầu thiết yêu bề đời sống của nhón dân 
Đà tăng mặt hàng xuất khâu. Đầu trạnh xuấi khău là nhiệm 0ụ với Sức quan 
trọng ; một mặt, đó là do yêu cầu của sự phản công uà hợp tác quốc Tế, yeu 
cầu lhanh loán quốc lễ, mặt khúc, có tăng cường xuất khầu thì mới bảo đảm 
nhập Rhầu những 0ậI tư R[ thuật 0à thiết bị cần tiết cho nèn kinh lế quốc dân. 
Do đó phái € Tận lực đầu mạnh xuất khâu, phát huụ những mại hàng xuất 
khaầu là thế mạnh của cd nước 0à của từng địa phương»ð. Cùng 0ới piệc Sắp 
Tš p lại sản xuất các cơ sở công nghiệp nặng 0à xàu dựng có trọng điềm cac 


công trình công nghiệp nặng quan trọng. phải khắc phục một bước tình 
trạng mất cân đối gay gắt về năng lượng và giao thông vận tải bằng ˆ 
cách đầu mạnh khai thác ouà sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng 0à những: 
phươ nụ liện giao thông pận lại hiện có đề phục 0ụ sản xuất uà đời sống. 


ĐL đôi 0uởi 0iệc tắng cường lực lượng sản xuất, cần đầu mạnh công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa. Ở Nam-bộ, đšn năm 1985 hoàn thành cơ bản 0iệc tồỒ 
chức nông dân uào tập đoàn sản xuấit uà hợ p tác xã nông nghiệp, đưa một bộ phận 
sản xuất thủ công cá thề oào làm ăn tập thề bằng các hình thức thích hợp. Kiện 
toàn ouà nâng cao chất lượng kinh tế quốc doanh, củng cố quan hệ sản xuất rã 
hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 0à thủ công nghiệp, đầu mạnh cải tạo xả hội 
chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp. 


Việc giải quuết những 0uãn đề cãp bách trên đâu đòi hỏi phải. tập lrung 
UuỐn, nguyên liệu, 0ật tư... cho các địa bàn oà các đơn oị lrọng điềm, đặc biệt 
la các pùng sản xuất lập trung chuuên canh lúa, câu công nghiệp, thủ đô Hà- 
nội, thành phố Hồ-Chí-Minh, các khu công nghiệp tập TrHNg: các tỉnh biên giới 
phía bắc 0.0. 


Hột nghị đã quušt định một $ố Đãấn đề Đề phân phối, lưu thông. Hới 
nghị nhận định rằng : Vấn đề cấp bách nhất, nóng bỏng nhất hiện nay 
về phân phối, lưu thông là tìm mọi biện pháp thiết thực và có hiệu 
lực đề nhanh chóng ồn định và từng bước cải thiện đời sống, trước 
hết là đời sống của công nhân, cán bộ, bộ đội, công án. Đây là mục 
tiêu kinh tế — xả hội số mội mù Đại hội lhứ V của Đảng đã đề ra 0à cũng là 
nguyện Doọng thiết tha, là đòi hỏi cấp bách của cán bộ, đẳng oiên 0à nhân dân 
ta hiện ndụ. 


Đề thiết lập trật tự mới trên lĩnh 0ực phân phối, lưu thông, trước mắt 
cần tập trung giải quuết cho được những uấn đề cấp bách sau đây : 


Trước hết là oiệc nắm uà tập trung nguồn hàng. Theo nguụên i 
chung thì sản xuất bao giờ cũng quuếẽt định phân phối — nhưng một sự phân 
phối heo kš hoạch lập trung thống nhất, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa 
ba lợi ích mới thật sự là đòn bầu thúc đầụ sản xuất phát triền. Muốn thực hiện 
một sự phân phối thống nhất thì Nhà nước phải nắm 0à tậ p trung được nguồn 
hàng. Cúc xi nghiệp quốc doanh phải thực hiện đầu đủ nghĩa nụ nộp sản 
phầm theo quụ định của Nhà nước, chấm dứt tình trạng bớt xén sản phầm đề 
tự tiêu thụ hoặc đề thưởng bằng hiện 0ật. Đối uới tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp uà nông nghiệp, cần nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách, chế độ 
0à thề lệ của Nhà nước 0ề giao nộp sản phầm, thu mua sản phầm, gia công 
0à hợp đồng hai chiều, thực hiện chỉ thị của Độ chính trị oề huụ động lương 
thực năm 1283. | 


Quản lú chặt chẽ tài chính, tiền tệ và giá cả bằng mọi biện pháp đề- 
lăng thêm {hu nhập 0à tiết kiệm chỉ. 


Mở rộng mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 0à tăng cường quản 

LÚ thị [rường, thi hành nghiêm chỉnh pháp lệnh chống đầu cơ buôn lậu, làm 
hàng gia 0à kính doanh trái phép. Đây là khâu trung tâm của lĩnh vực 
- phân phối lưu thông, vừa là mũi nhọn trong cuộc đấu tranh giải 
quyết vấn đề «ai thắng ai » trên mặt trận kinh tẾ, Chúng ta phải có 
những biện pháp kiên quuết 0à kịp thời nhằm đầu tài lính lự phát lư bản chủS 
nghĩa 0q qiỀ 0ững trận :lịa của chủ nghĩa xã hội trên lĩnh pực này. 


Ầ 


Nhằm dồi mới cơ chế quản tị, thực hiện tốt những mục tiêu Rừnh lế, xã 


hội, Trung ương Đảng đã quyềt dịnh nhiệm pụ phân cấp quản lý kinh tế. 


trong những năm lới. 

Nền kinh tế quốc dân là một thề thống nhất, không thề chia 
cắt, lấy kế hoạch Nhà nước làm công cụ quản lý trung tâm. Tối cả 
các ngành, các cắp phải tuuệt đối tôn trọng sự thống nhất đó. 

. Đề bảo đảm lính thông nhất của nền kinh lễ rã hội chủ nghĩa cần phải 
Đận- dụng đúng dẫn nguyên lắc tập trung dân chủ, kiên quuẻt đâu tranh khắc 
phục. các khuWith lướng tập trung quan liêu 0à cục bộ địa phương. Phải trên 
cơ sở bảo ddm quuền lãnh đạo lập trung thống nhất của Irung ương 0pề những 
uấn đề cơ bản của công tác quản lý kinh lế — xã hội mà mạnh dạn mở rộng 


quyền chủ động, sảng tạo của địa phương 0à cơ sở, kiên quyết giao quuền chủ ` 


động 0oồ sản Tuất kinh doanh 0ù tài chính cho cơ sở lrong khuôn kho kŠ hoạch 
Đà chỉnh sách của Xhả nước. 


— Muốn thực hiện chš dộ làm chủ lập thề ở cơ SỞ, Ở địa phương 0à trong 
cả nước, bảo đỉm tỉnh thống nhất của nền kinh lẽ quốc dàn, cần thực hiện 
đúng chủ trương vừa xây dựng kính tế trung ương vừa phái triên 
kinh tế địa phương trong một cơ cẩu-kinh tế quốc dân thống nhất 
0à nguyên lắc kết họp quản lý theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thồ, coi trọng khuuền khích phát triền kính lế địa 
phương, trong dó đặc biệt chủ trọng xâu dựng cấp huuện. 


Củng cố, tăng cường cấp huyyện là một chủ trương lớn mà Đại. hội thứ IV 
0à thứ V của Đảng đã đề ra. Dè thực hiện chủ Irương đó, Hội nghị của Trung 
tương lần nàu đã quuết định nề xây dựng và tăng cường cấp huyện. 

Trước hết, nắm pững nội dung chả yếu của công tác +âu dựng. huyện, 
dưới sự lãnh đạo tập trung thông nhất của Trung ương vả tỉnh, 
thành, phát huy quyên chủ động sáng tạo của huyện và đơn vị cơ 
sở, tô chức lại sản xuất, phân bố lại lao tộng, xây dựng cơ cấu 
kinh tế nông — công nghiệp hoặc nông — lâm — công nghiệp, hoặc 
nông — ngư — công nghiệp huyện, 

Di tôi 0uới piệc cũng cố, tăng cường cắp huyện uề mặi kinh lễ, phải xải/ 
dựng huyện thành pháo đài trong sự nghiệp bảo vệ Tô quốc; phải có quụ 
hoạch oà kế hoạch xây dựng, hoàn chỉnh các mạng lưới trường học, các cÔng 
trình 0uăn hóa trên địa bản huyện. | 

Công lác xâu dựng Địing bà Riện loàn bộ máu quản lỤ ở cấp huyện 0à œa 
có Ú nghĩa hết sức quan trọng đối ĐỜI 0iệc thực hiện các nhiệm Đụ nói trên, do 
đó phải gắn còng lác nàu 0ới tiêu cầu xà dựng 0à tăng cường cấp huyện. 


* 


Đề thực hiện thàng lợi các nhiệm 0ụ trên đâu, cần cải tiến công tác tồ 
chức chỉ đạo, tăng cường và phát huy sự. lanh đạo của Đảng, nâng 
cao hiệu lực điều hành của bộ máy Nhà nước, phải động mạnh mẽ 
phong trào quần chúng, đâu lén một khí thế thì dua sói nồi lrong cả nước. 


Trước hit, phái có sự chuyš n biến sâu sắc uề công tác tồ chức và công” 
tác cân bộ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, công túc qui Lý của 
Nhà nước. Xâu dựng các tò chức Dảng pững mạnh, lãnh đạo có hiệu quả 0iệc 
thực hiện nhiệm pụ kỉnh F€ +Ä hội ỞƠ các cáp, các ngành... Kiện loàn các cấp 


ủ Đảng thật sự có sức chiến đấu, có năng lực tò chức, lãnh dạo, nhất là lãnh 
đạo kinh tế, củng cö tò chức cơ sở Đảng Đề các mặt, bao gồm 0iệc đưa ra khỏi 
Đảng những người không đủ lư cách dảng piên 0à kết nạp ào Đẳng những 
người ưu tủ xuất hiện trong phong (rào quản chúng. Gắp rúi chẩn chỉnh tô 
chức, soát xét lại bộ máy ở các cấp, trước hẽ! là ở cắp trung trơng 0à cặp 
lỉnh nhằm bảo đảm chất lượng, giảm bớt cũ p trung gian không cần thiết, lăng 
cường hiệu lực điều hành. Trong công tác cán bộ cần rà soát lại đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo pà cứn bộ quản lÚ ở các cấp, kiên quušt cho thôi 0uiệc những củn 
bộ không đủ sức hoàn thành nhiệm Dụ, đưa nhiều cán bộ có năng lực quản lÚ, 
có quan điềm đúng đản, hiều biết 0ề quản lÚ kỹ thuật nà còn trẻ ở trung trơng 
Đà ở lỉnh 0ề tăng cường cho krnuen 0à cơ sở. Dồng thời, trong năm 1983 các 
ngành, các địa phương phái thực hiện cho được một bước oiệc giảm biên chế 
quản lý hành chính, chuuôn sang sản xuất. Đi đôi 0ởi 0iệc kiện toàn bộ ln: 
cúc cấp, phải hết sức coi trọng cải Hiền sự chỉ: dạo thực hiện. 


ÄMfuốn nâng cao Irình độ giác ngộ của quàn chúng, khơi dậu lòng Uêu nước, 
uêu chủ nghĩa xã hội của nhân dân lao động, phải cải tiền và tăng cường 
công tác tư tưởng, -làm cho loàn thề cán bộ, đảng 0iên 0à nhân dân quán 
triệt sâu sắc tường lối chủ trương của Đảng, hiều rõ những thuận lợi cơ bản 
oà khó khăn của nền kinh lẽ hiện naụ, đặc biệt là nhận rõ âm mưu phá hoại 
của kẻ thù, thấu hết lính chất phức tạp, quụuết liệt của cuộc đấu Iranh giữa hat 
con đường +ã hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa trong thời kù quả độ, củng 
cố lòng tin ở cách mạng, ở chẽ độ, kiên quuẽt đấu tranh chống tư tưởng hoài 
. nghĩ, bi quan, cá nhân chủ nghĩa, tê liệt cảnh giác cách mạng, thái 
độ bàng quan thiếu trách nhiệm (rước khó khăn chung của đất nước. Vấn 
đề quan trọng hiện naụ là phái tăng cường lính Đăng, lính lồ chức, kỦ luật trong 
hoạt động kinh lễ tã hội, giữ 0uững kỷ luạật của Đảng, dồ cao pháp luật, kỦ 
cương của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng nguyên lắc tập trung 
dân chủ trong Đăng oà trong bộ máu Nhà nước, phát huy quuền làm chủ tập 
thề của nhân dân lao động. Kiên quyết khắc phục khuuếẽt điềm tập trung quan 
liêu, khuuén khích các dịa phương, cơ sở phát huụ tỉnh chủ động sảng lqo, 
đồng thời- khác phục 0à ngăn ngừa những biều hiện lự do, 0ô lồ: chức, ĐÔ 
kủ luật. 


* 


Nghị quuết Hội nghị thứ ba của Bun chấp hành trung ương Đảng (khóa V}) 
là một 0ăn kiện hếi sức quan trọng cụ thề hóa dường lối chung uà đường lỗi 
xâu dựng nền kinh lế xã hội chủ nghĩa mà các Đại hội thứ IV 0à thứ V của 
Dảng đã đề ra. Xghị quuết Hội nghị chỉ rõ những 0oän đề cơ bản quuết định sự 
chuuền biến của nền kinh lố nước la trong chặng đường trước mỹit. Đảng ủụ 
các cấp, các ngành cần lồ chức tõt piệc nghiên cứu Nghị quuết đó oà lồ chức 
lhực hiện cho kỳ được các nhiệm Dpụ mà Nghị quuết đã đồ ra. . 

Nền kinh tế nước ta đang trên đà chuuền biến, chúng ta còn phải 0uượi 
qua nhiều khó khăn thử thách. Song oới Nghị quuết đúng đân 0à sáng tạo của 
- Trung ương Đăng, 0uới sự đoàn kết nhất trí oà quuềt tâm cao của toàn Đảng, 
toàn dân bà ‡oàn quản, chúng !a nhất định sẽ thực hiện thẳng lợi các nhiệm Dụ 
mà Hội nghị thứ ba của Trung ương Đảng dã đề ra, tạo nên sự chuyền biến €Ơ 
bản uề kinh tế — xã hội trên đất nước thân tiêu của chúng 1d. 


ĐỒNG CHÍ LÊ- ĐỨC- THỌ ˆ 


_TRẢ LỜI PHÒNG VẤN CỦA 
.THÔNG TẤN XÃ APN (LIÊN-XÔ) 


Câu hỏi Í: Những nguụên nhân đối 
ngoqt uà quân sự nào đã buộc Hoa-kù 
phải kú kết hiệp định Pa-ri? 


Trả lời : Thắng lợi to lớn của quân 
và dân Việt-nam trên chiến trưởng là 
nhân tố cơ bản quyết định buộc Mỹ 
phải ký hiệp định Pa-ri, rút hết quản 
đội Mỹ và chư hầu ra khỏi miền Nam 
Việttnam và chấm đứt cuộc chiến 
tranh phá hoại của chúng ở miền 
Bắc Việt-nam. 


Mỹ đã đưa trên nửa triệu quân vào 
miền Nam, dựng lên một bộ máy 
chính quyền bù nhìn với một đội 
quân ngụy trên mỘội triệu tên, dùng 
không quân, kề cả lực lượng không 
quân chiến lược, đánh phá miền Bắc 
Việt-nam, nhưng chúng đã không đè 
bẹp được ý chí đẻ kháng của nhân 
dàn Việt-nam, đã không giành được 
thắng lợi nhanh chóng như chúng 
muốn, trái lại cuộc chiến tranh giải 
phóng dân tộc kéo đài hàng chục năm 
vô cùng anh dũng của quân dân Việt- 
nam với sự đoàn kết chiến đấu của 
nhàn đàn Lào và Cam-pu-chia lại 
được sự đồng tình ủng hộ của các 
nước xã hội chủ nghĩa và cua nhàn 
đàn yêu chuộng hòa bình trên toàn 
thế giới, đã đánh bại hết chiến lược 
nàyv đến chiến lược khác của Mỹ trên 


chiến trưởng Việt-nam. Đồng thời, 
bản chất hiếu chiến, ngoan cố của 
Mỹ và những hành động man rợ của 
chúng ở Việt-nam lại bị nhân dân 
toàn thế giới vạch trần và lên án. 
Một phong trào rộng rãi của các dân 
lộc và nhân dân tiền bộ trên thế giới. 
kề cả nhân dân Mỹ, đứng dậy chống 
lại cuộc chiến tranh xâm lược của 
Mỹ ở Việt-nam, nội bộ nước Mỹ bị 
phân hóa và chia rẽ sâu sắc, Mỹ hoàn 
toàn bị cô lập trên trường quốc tế. 


Thất bại về quản sự lần chính trị. 
trong nước và trên thế giới, Mỹ buộc 
phải ký hiệp định Pa-ri, phải thừa 
nhận độc lập chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thô của Việt-nam,. 
phải rút toàn bộ quân Mỹ và quân 
chư hầu ra khỏi miền Nam Việt-nam, 
trái lại chúng không thề buộc một 
cách vô lý các lực lượng vũ trang 
miền Bác rút khỏi miền Nam Việt- 
nam. Đây là thắng lợi vô cùng quan 
trọng của nhân dân Việt-nam, làm 
thay đồi cơ bản so sánh lực lượng 
trên chiến trường, tạo nên một. bước 
ngoặt cho nhân dân Việt-nam tiến 
lên giành thắng lợi mùa Xuân 
I975 sau khi Mỹ và ngụy quyền đã 
tự ý xé bỏ hiệp định Pa-ri và tiếp 
tục tiến hành Việt nam hóa chiếan 
tranh. 


Chiến thắng vĩ đại của nhân dân 
Việt-nam có tính thời đại sâu sắc, nó 
đã ảnh hưởng rộng lớn đến phong 
trào giải phóng dân tộc trên toàn thế 
giới. Thất bại của Alỹ ở Việt-nam đã 
làn suy yếu vị trí của Mỹ trên 
trưởng quốc tế và là thất bại lớn 
nhất, nhục nhã nhất trong lịch sử 
nước Mỹ tử trước tới nay và hậu quả 
của nó kéo dài nhiều năm, THỮNE 
lường hết được. 


(âu hỏi 2: Điều gì đã giúp cho 
nhân dân Việl-nam đánh thắng bọn 
xứm lược .MỹŨ oà ngụu quuền Sài-gòn 2 


Trả lời: Nhân dàn Việt-nam đã 
đánh thắng Mỹ do nhiều nhân tố 
tồng hợp : 


I-Cuộc đấu tranh của nhân dân 
Việt-nam là chính nghĩa, đế quốc Àlÿ 
là xâm lược và phi nghĩa. 


2- Đảng cộng sản Việt-nam được 
vũ trang bảng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, có quyết tâm sắt đá, có đường 
lối đúng dắn, có kinh nghiệm và 
sáng tạo trong cuộc đấu tranh lâu 
dài chống chủ nghĩa đế quốc, giương 
cao hai ngọn cờ độc lập dàn tộc và 
chủ nghĩa xã hội, động viên đến 
mức cao nhất lực lượng nhàn dàn cả 
nước tiến hành đấu tranh trên cả ba 
mặt trận quân sự, chính trị và ngoại 
giao, kết hợp với ba dòng thác cách 
mạng của thời đại, tạo thành sức 
mạnh tông hợp to lớn. 


3—-Nhân dân Việt-nam có truyền 
thống đấu tranh anh hùng bất khuất 
chống ngoại xâm, với tính thần 
«không có gÌ quý hơn độc lập, tự 
do », ®“Thà hy sinh tất cả chứ không 
chịu mất nước, không chịu làm nô 
lệ », nên trong chiến đấu đã tô rõ tài 
năng và đây trí sáng tạo. 
- 4— Sự đồng tình và giúp đỡ quốc tế 
hết sức quan trọng, trước hết là tỉnh 
đoàn kết chiến đâu giữa ba nước 
Đông-dương, sự giúp đỡ to lớn và có 
hiệu quả của Liên-xô và các nước xã 


ì 


hội chủ nghĩa anh em: sự đồng tỉnh 
và ủng hộ của phong trào cộng sản 
và còng nhàn quốc tế, phong trào 
giải phóng dân óc, phong trào hòa 
bình và dân chủ của nhản dân thế 
giới, kề cả nhân dàn tiến bộ Mỹ. 


Câu hỏi 3: Những hậu qua của 
cuộc tảm lược của ÀFÿ dối 0ới Việt- 
nam 2 


Trả lời: Cuộc xàm lược của đế 
quốc Aíÿ đã đề lại những hậu qua rất 
nặng nề, có ảnh hưởng làu đài và 
trên nhiều mặt đối với đàt nước và 
con người Việt-nam. 

Kinh tế miền véNam Việt-nam đưới 
chế dộ Vỹ — ngụy là một nén kính tế 
thực dàn mới hoàn toàn phụ thuộc 
vào nước ngoài, sống nhờ viện trợ 
Mỹ và phục vụ chủ yếu cho nửa triệu 
quân viên chỉnh Mỹ và hơn triệu 
quân ngụy, đã tạo ra một lối sóng 
tiêu thụ trong khi sản xuất còn xa 
mới đáp ứng được yêu cầu. Đồng 
thời nhiều thành thị và nhiều vùng 
nòng thòn rộng lớn ở ca hai miều 
Nam, Bác đã bị tàn phá bằng bom 
đạn và chất độc hóa học, gày tác hại 
sàu rộng đến sinh thái và mòi trường 
sống của con người Việt-nam, phải 
nhiều năm mới khác phục dược. 

Ngoài ra chế độ thực dân mới của 
Mỹ ở miền Nam Việt-nam còn tàn 
phá cơ cấu gia dinh và xã hội, đề lại 
một nên văn hóa đói trụy, vô vàn tệ 
nạn xã hội, một đội quản thất nghiệp 
to lớn trong đó có hàng triệu quản 
ngụy giải ngũ và thương phế bình: 

Sau khi giải phóng miền Nam. 
thống nhất đất nước, nhàn dàn Việt- 
nam đứng trước những hậu quả của 
chiến tranh vô cùng to lớn như vày, 
cho nên muốn khỏi phục và xây dựng 
một nền kinh tế và văn hóa lành 
mạnh, đáp ứng nhu cầu của nhân dân 
sau chiến tranh và của công cuộc xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội là một việc 
rất khó khăn, gay gát và phải có 
thời gian. 


„xi 


(âu hoi $:; Nhân đân Việl-nam đã 
giành được những thẳng lợi gì trong 
Điệc( khôi phục kinh tế quốc dạn Đà 
xủu dựng hòa bình trong 10 năm qua ? 


Trả lời: Sau khi ký kết hiệp định 
Pa-ríi, Mỹ — ngụy đã không thi hành 
hiệp định mà còn tiếp tục tiến hành 
Việt-nam hóa chiến tranh. Phát huy 
thăng lợi đã giành được, nhân dàn 
Việt†-nam tiến lên giải phóng hoàn toàn 
miễn Nam vào năm 1975, đưa cách 

mạng cả nước chuyền sang một giai 
loạn mới. _ 


Thành công rực rỡ của nhàn dân 


Việt-nam trong thời gian qua là nhanh 
chóng thống nhất nước nhà về mặt 
Nhà nước, xây đựng chuyên chính vô 
sản trong cả nước, thúc đầy quá 
trình thống nhất về mọi mặt, phát 
huy sức mạnh to lớn của đất nước 
vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 


hội và cäi tạo xă hội chủ nghĩa, đã: 


- đánh thắng hai cuộc chiến tranh bảo 
vệ Tô quốc ở phía Bae và phía Nam, 
Iìm thất bại bước đầu âm mưu thâm 
độc của chủ nghĩa bành trướng bắ 
quyền Trung-quốc, làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế với nhân đàn Cam-pu-ehia và 
nhân đân Lào, đề bảo vệ độc lập dàn 
tôc và góp phản vào hòa bình ở Đông 
cvam 

Trên mặt trận Kính tế, nhàn đàn 
Việt-nam đã thu được" những thành 
tựu đáng kê trong hoàn cảnh hết sức 
khó khăn, đã khắc phục phần lớn hậu 
quả hết sức nặng nề do hơn 30 năm 
chiến tranh xâm lược và thiên tai liên 
tiếp gây ra, khôi phục gần hệt những 
cơ sở nông nghiệp và công nghiệp bị 
giặc đánh phá, bước đầu phân bỏ lại 

-lực lượng lao, động xã hội, cúng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
ở mniền Bác, bước dầu cải tạo xã hội 
chủ nghĩa ở miễn Nam, tăng cường 
và phát triền một số ngành kinh tế, 
vượt qua nạn đỏi ở những vùng bị 
thiên tại và cải thiện trên một số mặt 
mức sống của các tầng lớp nhân đản 
lao động. 


L) 


Công tác quốc phòng và an nỉnh 
cũng đã được tăng cường mạnh mẽ 
đề giữ gìn trật tự trị an và bảo vệ Tỏ 
quốc. 


“Mặt trận văn Nc: cũng đạt một số 
thành tựu: nạn mù chữ trong các 
vùng mới giải phóng được thanh toán 
về cơ bản; sự nghiệp giáo dục tiếp 
tục phát triển; công cuộc xây đựng 
nền văn hóa mới được triền khai 
trong cả nước ; công tác văn học nghệ 
thuật, y tế, thê dục, thề thao đạt 


được một số tiến bộ ; các ngành khoa 


học — kỹ thuật đã đáp ứng tốt một s 
yêu cầu của kinh tế và quốc phòng. 


Những thành (tựu trên đày không 
tách rời sự hợp tác toàn điện và giúp 
đỡ tích cực của Liên-xô và các nước 
xã hội chủ nghĩa. Nhân đân Việt-nam 
biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ toàn điện, 
to lớn và có hiệu quả của nhân đân 
Liên-xô vĩ đại và nhàn đân các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em. 


Bên cạnh thắng lợi và thành tưu 
trên mặt trần kinh tè, văn hóa, nhân 
đâần Việt-nam đang còn rất nhiều khó 
khăn do bản thân nền kỉnh tế còn 
phô biến là sản xuất nhỏ lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề và kế địch bao 


vảy, thường xuyên phá hoại mặt 
khác, đo một số nhược điềm, sai lầm 


về quản lý kính tế, quản lý xã hội. 
Đại hội V của Đảng cộng sàn Việt- 
nam đã rút ra được những bài học 
kinh nghiệm bồ ích, xác định đường 
lối đúng dân và vạch ra chiến lược 
kinh tế — xã hội cho chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ đề từng bước 
tiến lên công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa ở Việt-nam. Hiện nay nhân dân 
Viêt-nam dàng ra sức phấn đâu thực 
hiện nghị quyết của Đại hội Ý và nghị 
quvết của hội nghị Trung ương lần 
thứ ba về Rể hoạch kinh tế — xã hội 
năm 1983 và mức phản đấu đến năm 
1985; công cuộc xây dựng kinh tế tuy 
còn nhiều khó khăn nhưng đang có 
chuyên biến bước đầu và đứng trước 
những triền vọng đúng phần Kkhổi. 


Câu hỏi 3: 
ngoại của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việl-nam nhằm củng cố hòu bình ở 
Đỏng Nam ÂÃ9 k 


Trả lời: Nhân dân Việt-nam cần có 
hoàn cảnh quốc tế thuận lợi đề xây 
dựng tHanh công chủ nghĩa xã hội ở 
nước mỉnh. Do đó, mục tiêu phấn đấu 
của Việt-nam ở Đông Nam Á là làm địu 
tỉnh hình căng thắng, củng cố hỏa 
binh và ồn dịnh ở khu vực, góp phần 
bao vệ hòa bình thế giới. 


Nhân đàn Việt-nam kiên juyết báo 
vệ độc lập chủ quyền của minh, đoàn 
kết chặt chẽ với nhàn đàn Lào và 


nhàn đàn Cam-pu-chia anh em kiên - 


quyết làm thất bại chính sách bành 
trướng và thủ địch của giới cầm 
quyền Bác-kinh, đồng thời luôn luôn 
mong muốn khôi phục tình hữu nghị 
lầu đời 
Việt-nam đã đưa ra nhiêu đề nghị 
- hợp lý, hợp tỉnh nhằm tiến tới binh 
thường hóa quan hệ giữa hai Nhà 
nước Việt-nam và Trung-quốc, nhưng 
chưa được phia Trung-quốc đáp ứng. 


Đối với các nước ASEAN, Việtsnam” 
cùng với Lào và Cam-pu-chia đã đưa 


Những cố gẳng dõi - 


với nhân đân Trung-quốc.. 


ra nhiều sáng kiến xây dựng trên 
tỉnh thần hợp tác và tôn trọng lợi ích 
chính đáng của nhau, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau và 
cùng tồn tại hòa bình. Thiện chí của 
các nước lông-dương đã góp phản 
thúc đầy xu thế đối ngoại trong khu 
vực, có lợi cho hỏa bình ồn định ở 
Đông Nam Á cũng như trên thế giới 


Những cô gảng của chúng tỏi đã 
được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhàn 
đân trên thế giới nhất là của Liên-xô. 
Đồng chỉ Brê-giơ-nép ngày 5-10-1982 
đã nói: «Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ 
những sáng kiến xây dựng do Độ 


trưởng ngoại giao ba nước Việt- 
nam — Lào — Cam-pu-chia nêu lên 


mùa hè vừa qua. Cũng như các nước 
yêu chuộng hòa bình khác, Liên-xô 
chàn thành chúc hàng triệu người sống 
ở Dông Nam châu Á một nền hòa bình 
bên vững và phồn vình >, 


Nhàn dân Việt-nam chân thành cảm 
ơn Liên xô về sự ủng hộ quý báu dó. 
Cũng như Liên-xô, các nước xã hội 
chủ nghĩa và các dân tộc trên thế 
giới, chúng tôi tin tưởng rằng Đông 
Nam Á sẽ sống trong hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác. 


1] 


ĐÔI MỚI QUẢN LÝ ĐỐI VỚI 
XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 


À những đơn vị kinh 
tế thuộc sở hữu toàn 
dân và nắm những vị 
trí then chỏt trong nều 
kinh tế, các xí nghiệp 
quốc doanh được trang bị kỹ thuật 
và có trinh độ xã hội hóa sản xuất 
eao hơn các xí nghiệp thuộc các thành 
phần kính tế khác. Song, hiện nay. 
các xí nghiệp quốc doanh, nhất là xí 
nghiệp công nghiệp lại gặp nhiều trở 
ngại, khỏ khăn trong sản xuất, kính 
doanh. Tỉnh trạng đó do hai nguyên 
nhún chủ vếu: 


MfỘI tà, điệu kiện sẵn xuất không 
ồn định, trước hết là thiếu lương 
thực, năng lượng, nguyên liệu, phụ 
tùng. Điều này bắt nguồn từ trình 
độ thấp kém và không càn đổi của 
nền kinh tế đang trong tỉnh trạng sản 
xuất nhỏ là phô biến, lại phải gánh 
chịu hậu qua của chiến tranh lâu 
đài và chủ nghĩa thực đân mới. Mặt 
khác, những sai lầm, thiếu sót về kế 
hoạch phát triền kinh tế và về chỉ 
đạo thực hiện trong thời gian qua 
làm cho tỉnh trạng mất cân đối trong 
nền kinh tế chậm được khắc phục, 
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LÊ-THANH-NGHỊ 


` có mặt gay gắt thêm. Khi nguồn viện 


trợ tử bên ngoài giảm mạnh và mức 
xuất khầu chưa phát triền kịp yêu 
cầu nhập khâu, chúng ta không kịp 
thời sắp xếp lại nền kinh tš cho phủ 
hợp với điều kiện thực tế. Nguồn 
năng lượng, vật tư, tiền vốn, ngoại 
tệ đã eo hẹp, lại bị sử dụng một cách 
phân tán. đàn đều, vừa kém hiệu quả. 
vừa gây ÿ lại, bị động cho các cơ sở 
kinh tế. 


Hai là, cơ chẽ quản lý quan liêu 
bao cấp làm cho các xí nghiệp vừa 
bị trói buộc, vừa thiếu trách nhiệm 
trong sản xuất, kinh doanh, Cách kế 
hoạch hóa áp đặt từ trên xuống với 
quá nhiều chỉ tiêu pháp lệnh, cùng với 
sự can thiệp theo lối bao biện, sự vụ 
của các cơ quan quản lý hành chính— 
kinh tế vào công việc sản xuất — 
kinh doanh đã gây trở ngại lớn cho 
việc phát huy tính chủ động, sáng tạo 
với ý thức tự chịu trách nhiệm của 
các xí nghiệp. Đồng thời, nhiều chính 
sách, chế độ quần ïiý theo lõi bao cấp. 
bù lỗ tràn lan đã hạ thấp trách nhiệm 
của các xi nghiệp đối với kết quả sản 
xuất, kính doanh, không ràng buộc 


mọi đơn vị. mọi người phải sử dụng 
tốt và triệt đề tiết kiệm lao động, đất 
đan, tài sẵn, tiền vốn. Hiệu quả dâu tư 
và sử dụng vốn trong kinh tế quốc 
doanh đã thấp, lại đang giảm sút. Năng 
suất lao động của một số xí nghiệp 
quốc doanh không hơn các thành phần 
kinh tế khác, tuy được trang bị kỹ 
thuật khá hơn. 


Từ sau hội nghị thử 6 (năm 1979) 
của Ban chấp hành trung ương Đẳng 
khóa IV và sau Đại hội thứ V của 
Đảng, một số sửa đổi về chính sách, 
chế độ quản lý đã tạo điều kiện cho 
các đơn vị kinh tế cơ sở khai thác 
tốt hơn năng lực sẳn xuất của mình 
trong tỉnh hình có nhiều khó khăn về 
điều kiện sản xuất. Tuy nhiên, đề đồi 
mới quản lý một cách cơ bản và đồng 
bộ, còn nhiều việc phải làm. Cơ chế 
kế hoạch hóa phải tiếp tục đồi mới 
một cách đúng đắn và cụ thê, tránh 
sơ hở và buông lỏng. Các chính sách, 
chế độ quản lý khác, đặc biệt là về 
giá cả, tiền lương, quản lý lao động, 
vật tư, tài chính, tiền tệ, v.v. phải 
được cải tiến một cách đồng bộ, bảo 
đảm cho xi nghiệp thật sự hạch toán 
kinh tế, khắc phục các cách làm ăn 


không chính đáng, gây rối thị trường. 


và giá cả. 


Thực tiễn đã chỉ röồ: sắp xếp lại 
sản xuất 'đi đôi với tiếp tục đồi mới 
- € chế quản lý là những biện pháp 
quan trọng và cấp bách, mở lối cho 
các xí nghiệp quốc doanh thoát ra 
khỏi tình trạng trì trệ và chủ động 
khai thác mọi khả năng đề phát triền 
sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu 
của kế hoạch Nhà nước và đạt năng 
suất, chất lượng, hiệu quả tốt hơn. 


Í — SẮP XẾP LAI SẲN XUẤT 


Vừa qua, Hội đồng bộ trưởng đã 
ra chỉ thị về sắp xếp lại các cơ sở. 
Sản xuất và xây dừng thuộc các 
thành phần kinh tế. Đối với các xi 
nghiệp quốc doanh, trước hết là xí 


nghiệp công nghiệp, việc sắp xếp lại 
sản xuất phải đáp ứng mấy yêu cầu 
dưới đây: | 

1. Xác định lại phương hướng 0a 
nhiệm 0ụ sản xuôi, kinh doanh cho 
sát hợp với yêu cầu và điều kiện 
thực tế. lá d 


Trong những năm trước mát, nền 
kinh tế phải tập trung sức cho những 
mục tiêu có ý nghĩa then chốt đề tạo 
ra thế cân đối mới như: lương thực 
và thực phầm, một số loại hàng tiêu 
dùng thiết yếu, hàng xuất khâu, năng 
lượng và vận tải. Kế hoạch Nhà nước 
cần cụ thề hóa các mục tiêu đó, xác 
định rõ danh mục sản phầm công 
trình xây dựng và lĩnh vực hoạt động 
cần tập trung sức giải quyết cho được 
đề làm chuyền biến tỉnh hình chung. 
Đó là căn cứ đề phân phối theo thứ 
tự ưu tiên các phương tiện vật chất 
do Nhà nước quản lý. Một số chính 
sách kinh tế quan trọng như chính 
sách tích lũy và tiêu dùng, chính sách 
số dân và lao động. chính sách tiết 
kiệm, chính sách năng lượng, chính 
sách sử dụng một số loại vật tư chủ 
yếu v.v. cũng cần được bỏ sung theo 
yêu cầu của tình hình mới và làm 
cơ sở cho việc sắp xếp lại nền kinh tế. 

Dựa vào các điều kiện nêu trên, 
các cơ quan quản lý cấp trên (bộ, 
tông cục. liên hiệp các xí nghiệp, ủy 
ban nhàn đân) cùng với các xí nghiệp 
trực thuộc xem xét, xác định phương 
hướng, nhiệm vụ sản xuất cho phù, 
hợp. | 

Do Nhà nước cung ứng năng lượng, 
vật tư, thiết bị theo. thứ tự ưu tiên 
cho những mục tiêu nhất định, cho 
nên mỗi xí nghiệp được Nhà nước 
cung ứng nhiều hay ít là tùy thuậc 
vào vị trí và trách nhiệm đối với việc 
thực hiện những mục tiêu đó. Đối với 
những cơ sở cùng sản xuất một loại 
sản phẩm, thi xí nghiệp nào có năng 
suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn sẽ 
được ưu tiên hơn trong việc cung 
ứng vật tư. Như vậy, những xí nghiệp 


lấ 


quan trọng, có hiệu suất cao trong 
việc sản xuất những mặt hàng thiết 
yếu, được bảo đảm những điều kiện 
thuận lợi hơn đề ồn định và phát 
triền sản xuất. | 


Đối với những mặt hàng mà Nhà 
nước không tung ứng hoặc chỉ cung 
ứng được một phần vật tư, xí nghiệp 
có trách nhiệm và được quyền tim 
_ thêm vật tư một cách chính đáng từ 
các nguồn khác đề tận dụng năng lực 
sản xuất của minh, Quy định trên đây 
áp dụng cho mọi xí nghiệp, bởi vi 
ngay những xí nghiệp được Nhà nước 
ưu tiên cung ứng vật tư chủ yếu cũng 
thường phải tự tìm thêm một số vật 
tư khác thi mới hoàn chịnh được sản 
phầm. | 

Nếu xí nghiệp không tìm được vật 
tư đề bảo đâm nhiệm vụ sản xuất đã 
quy định, hoặc nếu việc thực hiện 
. nhiệm vụ đó không đạt được hiệu quả 
cần thiết, thi xí nghiệp có thề chuyền 


_ hướng sản xuất toàn bộ hoặc từng, 


phần đề sử dụng hợp lý thiết bị và 
bảo đảm việc làm, đời sống cho cán 
bộ, công nhân, Trong trường hợp 
không còn cách nào tiếp tục sản xuất, 
hoặc bị thua lỗ kéo đài mà không có 
biện pháp khắc phục, thi xí nghiệp 
phải tạm ngừng sẳn xuất. Những 
trường hợp chuyền hướng hoặc tạm 
ngửng sản xuất phải được cơ quan có 
thầm quyền quyết định và phải có 
biện pháp bảo quản tốt nhà xưởng, 
thiết bị không dùng đến, duy tri đội 
ngũ cán bộ và công nhân kỹ thuật 
chủ chốt, giải quyết việc làm cho số 
lao động dôi ra, i 


2. Xúc liến oiệc liên hiệp sản xuất ở 


đơn 0ị kinh lễ cơ sở. 


hơn năng lực sản xuất của các xị 
nghiệp quốc doanh, cần xúc tiến việc 


liên hiệp sản xuất giữa các cơ sở: 


kinh tế. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập 
đến hình thức tổ chức liên hiệp sản 
xuất trong khuôn khồ đơn vị kinh tế 
cơ sở; đó là các xí nghiệp liên hợp 


l4 


(hoặc công ty mang tính chất xi nghiệp 
liên hợp) hạch toán độc lập và có tư 
cách pháp nhân, bao gồm mội số đơn 
vị thành viên thực hiện hạch toán nội 
bộ, không có tư, cách pháp nhân hoặc 
chỉ được ủy nhiệm tư cách pháp nhân 
về một vài mặt. Còn đối với các hình 
thức liên hiệp sẳn xuất trên cấp xí 
nghiệp (như liên hiệp các xí nghiệp, - 
tỒng còng tv...), thì chúng ta sẽ nói 
đến khi nghiên cứu văn đề tô chức 
quản lý theo ngành kinh tế— kỹ 
thuật và theo địa phương, vùng lãnh 
thô. 


Các xí nghiệp quốc đoanh của ta 
phần lớn quy mô còn nhỏ, thiếu điều 
kiện phát triền sản xuất, kinh đoanh.. 
Việc tập hợp những xí nghiệp có quan 
hệ kinh tế gắn bó với nhau thành xị 
nghiệp liên hợp là một biện pháp 
quan trọng và cần thiết đề thực hiện 
sự phân công, hợp tác sản xuất, bộ 
sung và tận dụng năng lực sản xuất, đi 
lên sản xuất — kinh doanh lớn và đạt 
hiệu quả cao hơn. Biện pháp đó còn 
thúc đầy việc giảm nhẹ các cơ quan 


quản lý hành chính — kinh tế trên cơ 


sở bảo đảm quyền chủ động sản xuất 
kinh doanh của các xí nghiệp liên 
hợp. 


Xi nghiệp liên hợp được hình thành 
theo mày dạng chủ yếu dưới đây: 


~ Tập hợp các xí nghiệp có quan 
hệ gắn bó với nhau trong quy trình 
công nghệ, thực hiện sự phân cảng 
chuyên môn hóa theo công đoạn sản 
xuất, theo chỉ tiết sản phầm và sử 
dụng tông hợp nguyên liệu ban đầu 
(thường gọi là liên hiệp sản xuất theo 
chiều dọc). Ở nước ta, hình thức này 


| | - được áp dụng đối với các cơ sở sản 
Đề sắp xếp hợp lý và sử dụng tốt „ 


xuất thuộc ]ĩnh vực luyện kim, chế 
tạo máy (như máy khâu, xe đạp, đồ. 
điện tử...) sản xuất đường — rượu — 
giấy, sợi —dệt— nhuộm v.v. và đối với 
một số ngành sản xuất đang chuần 
bị hoặc mới bắt đầu xây dựng như 
lọc đầu và hóa dầu, chế tạo má y kéo, 
đóng tàu... 


— Tập hợp xí nghiệp chế biển nông 

tín và các nông trường sản xuất loại 
nòng sản đó trong mọt khu vực thành 
xi nghiệp liên hợp đề gắn chặt nguồn 
nguy€1t\ liệu với khâu chế biến. Xí 
nghiệp liên hợp này liên kết kinh 
doan: với các hợp tác xã nông nghiệp 
và Các cơ sở khác sẵn xuảt loại nông 
sản Tì đuyên liệu đó trong phạm vỉ địa 
bàn clrưrợc quy định. Xí nghiệp liên 
hợp cC©Ông — nông nghiệp cũng là một 
dạng liên hiệp sản xuất theo chiều đọc 
và CÓ vai trò quan trọng trong việc 
phát † miền các ngành chè, mia— đường, 
chế biến rau quả và hải sản xuất khẩu, 
tằA-†CY, cao SU, V.V. : 


— Các xí nghiệp củng sản xuất một 
loại s:àm phầm liên hợp với nhau đề 
tủ chức chung những khâu phục vụ 
3N Ktuaãát như cơ khí sản xuất phụ 
tủng Và sửa chữa, cơ sở nghiên cứu 
1p dụng kỹ thuật mới. cơ sở làm bao 
bỉ, đơ ma vị vận tải chuyên dùng, v.v. 

. thường ø gọi là liên hiệp sản xuất 
théo œlhiều ngang). linh thức này 
được sử dụng đề liên hợp các mó 
than, Các nhà máy điện, các xí nghiệp 


đỆt, các nhà máy rượu, bia, các đơn. 


vị xây lấp, các cơ sở vận tải.... 


Trorag thực tế, có nhiều xí nghiệp 
liên hp được xây dụng trên cơ sở 
kết hợp chặt chế liên hiệp sản xuảit 
theo chiều dọc và theo chiều ngang. 
Điều q{ tran trọng là bảo đâm được hiệu 
quả kinh tế. Vi vậy, việc thành lặp 
lửng xịĩ nghiệp liên hợp phải có 
phươn 8 án kinh tế — kỹ thuật, phương 
ăn tỒ chức cán bộ bảo đảm cho hình 
thức tỒ chức mới đem lại hiệu quả 
sóc ngay từ đầu. Phương án này có 
\ : đề cập đến việc điều chỉnh sự 
phân công, phân cấp quản lý xí nghiệp 
E1ửâ các ngành, giữa trung ương và 
địa phương đề tạo điều kiện tốt cho 
_ hình thành và hoạt động của xí 
nghiệp liên hợp, Đối với các xí nghiệp 
liên hợp đã thành lập, cần tiếp tục 
hoàn thiện tồ chức sản xuất, kiện toàn 
bộ máy quản lý và sửa đôi cơ chế 


quản lý nhằm phát huy tác dụng tích 
cực của nó. 

3. MØ rộng sự liên kết kinh doanh 
giữa các đơn Dị kinh tế bà các thành 
phần kinh tế. : 


Di đôi với việc tồ chức liên hiệp 


2 


sản xuất giữa các xí nghiệp quốc. 


doanh, cần mở rộng các hình thức 
liên kết kinh doanh giữa các cơ 
sở kinh tê thuộc các cơ quan quản 
lý khác nhau và các thành phần kinh 


tế khác nhau, Đó là yêu cầu khách: 


quan, nhằm đáp ứng tỉnh chất hết sức 


- phong phú và linh hoạt của các mối 


liên hệ kinh tế và góp phần khác 
phục tệ hành chính — quan liêu trong 
sìn xuất, kinh doanh. Việc mở rộng 
hiên kết kinh doanh còn giúp cho Nhà 
nước tập trung được lực lượng vào 


- những mục tiêu, lĩnh vực quan trọng 


nhất và sử dụng đúng đán lực lượng 
của các thành phần kinh tế khác đề 
phát triên sẵn xuất theo sự chỉ đạo, 
hướng đán của Nhà nước. 

Mọi hình thức liên kết kinh doanh, 
từ hợp đöng kinh tế tới nhóm sản 


phìm, hợp tác, liên doanh..., đều 
phải bảo đảm nguyên tác bình 
đẳng, củng có lợi và cùng có 
trách nhiệm thực biện cam kết 


đối với các bên tham gia. Rhi liên 
kết với các thành phản kinh tế khác, 
các xí nghiệp quỏc doanh phai đầm 
đương vai trỏ nòng cốt, nhưng tránh 
tệ «cửa quyền " không bình đẳng. Các 
bình thức nhóm sản phẩm, liên doanh 
thưởng được tÖö chức trên một địá 
bàn nhất định đề bảo đảm sự thuận 
tiện trong quan hệ hiên kết, nhưng 
cần tránh chia cất một cách máy móc 
theo đơn vị hành: chính. 


l — ĐÔI MỚI CƠ CHẾ QUẦN LÝ 


Sắp xếp lại sản xuất phải đi liền 
với đôi mới cơ chế quan lý. Việc này 
tạo điều kiện và thúc đây việc kia. 

Đồi mới cơ chế quản lý đối với 
xí nghiệp quốc doanh là xóa bỏ cơ 
chế quan liêu bao eấp, thay thế bằng 


-Ă 


1ã 


" 


một cơ chế tuân theo những nguyên 
. tác quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
lấy kế hoạch hóa làm công cụ chủ 
yếu, gắn làm một với hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm cho xí nghiệp tự chủ về tài chính 
và làm chủ sẵn xuất — kinh doanh. 
Yêu cầu chủ yếu là: gắn trách nhiệm, 
quyền hạn và lợi ích của xí nghiệp 
với kết quả sản xuất—kinh doanh, bảo 
đảm cho xỉ nghiệp phát huy quyền 
làm chủ và tự chịu trách nhiệm về 
hoạt động của mình, đồng thời cải 
tiến và nâng cao hiệu lực của kế 
hoạch Nhà nước và các chính sách, 
chế độ quản lý chung, tăng cường sự 


kiềm tra của các cơ quan quản lý cấp. 


trên. $ - 


Căn cứ vào nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đăng và kết luận của Bộ chính 
trị về vấn đề sửa đôi, bồ sung và tiếp 
tục thí hành quyết định số 25 — CP 
của Chính phủ nhằm phát huy quyền 
chủ động của các xi nghiệp quốc 
đoanh, chúng ta phân tích mấy vấn 
đc chủ vếu về đồi mới cơ chế quản 
lỷ của Nhà nước đối với xí nghiệp, 
làm cơ sở cho việc cải tiến quản lý 
trong nội bộ xí nghiệp và phát triên 
quan hệ kinh tế giữa xí nghiệp với 
các tô chức kinh tế khác. 


f. Đòi mới kẽ hoạch hóa. 


Trong quyên làm chủ của xí nghiệp, 
quan trọng nhất là làm chủ kế hoạch. 
Kết luận của Hộ chính trị về quyết 
định 25—=CP đã nêu rõ: €«Mở rộng 
quyền chủ động sản xuất, kinh doanh 
và tự chủ vẻ'tài chính của xí nghiệp 
trẻn cơ sở lấy kế hoạch Nhà nước 
làm trung tàm, đặc biệt là khuyến 
khich và tạo điều kiện cho xi nghiệp 
tận dụng năng lực sìn xuất, không bị 
động trông chờ vào Nhà nước... Với 
nguyên tác xây dựng kế hoạch từ cơ 
sở, phải khẳng định toàn bộ kế hoạch 
của xí nghiệp xây dựng trên cơ sở vẬt 
tư do Nhà nước cùng ứng và do xí 
pghiệp tỉm kiếm thêm là một kế hoạch 


lồ 


thống nhất của xí nghiệp, được cấp 
trên duyệt." & 


Theo tư tưởng chỉ đạo nêu trên, 
cơ chế kế hoạch hóa đối với xi 
nghiệp cần được đôi mới như sau: 


— Trên cơ sở sắp xếp lại sản xuất 
của xí nghiệp và căn cứ vào sự hướng 
dắn của kế hoạch Nhà nước, cấp trên 
giao cho xi nghiệp sốö kiểm tra kế 
hoạch, quy định đanh mục sản phẩm 
và thông báo những điều kiện vật 
chất mà Nhà nước có thê cung ng. 
Nhà nước ban hành các quy định cụ 
thề cho phép các xí nghiệp quốc 
đoanh được trao đôi vật tư với nhau 
đề tận dụng vật tư ứ đọng; được mua 
thêm nguyên liệu, vật tư của các 
thành phần kinh tế khác theo giá thỏa 
thuận trong phạm vi chế độ quản ly 


- giá của Nhà nước; được vay ngoại. 


tệ đề nhập vật tư cho sản xuát và có 
biện pháp quay vòng sản phầm đề 
thu lại ngoại tệ qua xuất khầu, bảo 
đảm trả được vốn và lãi bảng ngoại 
tệ. Những quy định này phải hợp lý 
và chặt chẽ đẻ ngăn ngừa những hiện 
tượng tiêu cực trong việc quan lý vật 
tư, khác phục tỉnh trạng traih mua, 
kích giá trên thị trường. 


Căn cứ vào số.kiểm tra kế hoạch 
và các quy định nêu trên, xí nghiệp 
tìm biện pháp khai thác mọi khả năng 
tiềm tàng của mình và chủ động 
nghiên cứu thị trưởng, giao dịch, phát 
triền quan hệ hợp tác, liên doanh, ký 
hợp đỏng cung ưng vật tư, tiêu thụ 
sàn phẩm, vận tái... với các tồ chức 
kinh tế khác. Trên cơ sở tích cực cân 
đối các điều Kiện thực hiện, bao gỗm 
cả phần Nhà nước cùng ứng và phần 
xí nghiệp tự tìm thêm (qua các nguồn: 
khai thác trong nội bộ xí nghiệp: trao 
đôi, hợp tác với các tô chrc kinh 
tế khác. xuất khầu đề nhập khầu), xi 
nghiệp chủ động xây dựng kẻ hoạch 
sản xuất —kỹ thuật Ttài chính của 
nuxnh thành một kế hoạch thống nhất. 
Nếu xí nghiệp xâyv dựng kế hoạch cao 
hơn số kiềm tra (thường gọi là kế 


, 


hoạch đăng ký cao), trong đó kế 
hoạch sản lượng cao bơn mức được 
Nhà nước cung ứng vật tư, và thực 
hiện được kế hoạch ấy thì được 
phân phối lợi nhuận cao hơn mức 
bình thưởng. 

Kế hoạch do xí nghiệp xây dựng và 
bảo vệ trước cấp trên là một kế hoạch 


toàn diện, trong đó kế hòạch hiện vật. 


thống nhất với giá trị, coi trọng các 
chỉ tiêu chất lượng, đặc biệt là năng 
suất lao động, tiêu hao vật tư, giá 
thành. Khi cấp trên duyệt và giao kế 
hoạch cho xí nghiệp, thì nên giảm bớt 
số lượng và cải tiến nội dung các chỉ 
tiêu pháp lệnh đề nâng cao trách 
nhiệm và tỉnh chủ động của xí nghiệp 
trong sản xuất, kinh doanh. Nên giao 
kế hoạch pháp lệnh yề mấy chỉ tiêu 
chính như 

— Sản lượng sản phầm chủ yếu và 
giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện 
(ghi rõ phầm cấp sản phầm và sản 
phầm xuất khầu nếu có). 


— Lợi nhuận và các khoản nộp 
ngàn sách. 

— Quỹ tiền lương (tương ứng với 
sản lượng). : 

°— Vốn đầu tư và thiết bị vật tư 

được Nhà nước phân phối (đây cũng 
là chỉ tiêu pháp lệnh đối với cơ quan 
cấp phát tài chính và cung ứng vật 
tư). | ' 

Nếu cấp trên muốn giao kế hoạch 
cao hơn mức xi nghiệp tự xây dựng, 
thi phải có biện pháp bảo đảm cân 
đối cho xí nghiệp. Trong quá trình 
thực hiện kế hoạch và trong thời 
hạn nhất định, xí nghiệp có thê bồ 
sung kế hoạch đăng ký cao. Đề bảo 
đảm cách làm kế hoạch như trên, 
cấp trên phải giao cho xí nghiệp số 
kiểm tra kế hoạch hằng năm từ quý 
một năm trước và giao kế hoạch pháp 
lệnh một tháng trước khi bước vào 
năm kế hoạch. Khi kế hoạch 5ã năm 
được xây dựng có chất lượng từ cơ 
sở lên, Nhà nước có thề giao trước 
- một số chỉ tiêu pháp lệnh trong mấy 


năm liền đề xi nghiệp có điều kiện 
làm chủ kế hoạch với mức cao hơn. 

Ngoài những sản phầm được Nha 
nước giao kế hoạch pháp lệnh, xi 
nghiệp được tận dụng phế liệu và 
năng lực sản xuất còn dư đề làm thêm 
sản phầm phụ, làm công việc gia 
công, dịch vụ. Cấp trên không giao 
chỉ tiêu về sản xuất phụ cho xí nghiệp, 
nhưng cần theo đði, ngăn ngửa những 
việc làm có hại cho nền kinh tế. Có 
chính sách khuyến khích xí nghiệp 
phát triền sản xuất phụ đúng hướng, 
nhưng phải làm cho cơ sở và người 
lao động đạt được lợi ích lớn nhất 
trong việc thực hiện kế hoạch do 
Nhà nước giao cho, chứ không phải 
trong khi làm sản xuất phụ. 

2. Hoàn thiện từng bước chẽ độ hạch 
toán kinh tế, bảo đảm quuền tự chủ 
Đề lài chính của xí nghiệp. 

Điều này đòỏi hỏi phải giải quyết 
nhiều vấn đề cụ thề theo hướng 
dưởi đây: 

— Gắn chặt trách nhiệm, quyền 


"hạn và lợi ích của xí nghiệp trong 


việc quản lý, sử dụng vốn nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất. Muốn vậy. 
cũn xúc tiến việc đánh giá lại tài sản 
cố định và xác định vốn lưu động; 
trên cơ sở đó, làm thử việc đánh thuế 
vào vốn sản xuất nhằm buộc xí nghiệp 
nâng cao hiệu quả của đồng vốn. Đi 
liền với việc đó, căn mở rộng một 
cách hợp lý quyền chủ động của xi 
nghiệp trong việc bố trí, sử dụng các 
loại vốn, tự lo bù đắp và bồ sung 
thêm vốn, xử lý các tài sản không 
căn dùng. 

— Quy định hợp lý tỷ lệ phân phối 
lợi nhuận và cho xí nghiệp được quyền 
chủ động cao hơn trong việc phân bồ 
các quỹ xí nghiệp. Ví dụ: Nhà nước 
quy dịnh tỷ lệ tối thiêu phải đành 
cho quỹ phát triền sản xuất và khống 
chế quỹ khen thưởng một cách tương 
đối (nếu vượt quá một mức nào đó, 
thì phải điều tiếU. Việc phân bố lợi 
nhuận giữa quỹ khen thưởng và quỳ 
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phúc lợi có thề giao cho hội nghÌ 
cóng nhân viên chức của xí nghiệp 
thao luận và quyết định. Nghiên cứu 
việc cho xí nghiệp được giữ lại mọi 
phán khấu hao cơ bán theo một tỷ 
lệ hợp lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng 
quỹ phát triển sản xuất của xí nghiệp, 
đồng thời bảo đảm tập trung thích 
đáng nguồn vốn vào tay Nhà nước; 


Lỷ lệ này căn phản biệt đối với từng. 


loại xf nghiệp. 

Cải tiến và mở rộng chế độ tín 
đụng đối với xí nghiệp quốc đoanh. 
Có chính sách ưu đãi dối với xí 


nghiệp đạt hiệu quả tốt, đồng thởi có - 


biện pháp chặt chẽ về tín dụng 
và thanh toán đối với xí nghiệp làm 
ñn kém. Trên cơ sở bảo đảm cho 
xí nghiệp được rút tiền gửi dễ dàng, 
có đủ tiền mặt đáp ứng nhu cầu chỉ 
tiêu chính đăng, cần tăng cường kỷ 
luật quản lý tiền tệ, 


“Bằng các biện pháp nêu trên, xi 
nghiệp phải tự lo vốn cho sản xuất, 
cho việc đầu tư trang bị lại kỹ thuật, 
cải tiến và mở rộng sản xuất. Nhà 
nước chỉ đầu tư thêm khi mở ròng 
hoặc cải tạo xí nghiệp theo một quy 
mộ mới, vượt quá khá năng của xí 
nghiệp. 


— Xóa bỏ chế độ bù ló của Nhà 
nước trong khâu sản xưất; xí nghiệp 
phải lấy thu bừ chỉ, làm tốt được 
hưởng. làm kém chịu thiệt. Đày là 
một yêu cầu cơ bản của chế độ hạch 
toán kinh tế, cần kiên quyết làm và 
hoàn thiện tửng bước. Muốn vậy, 
cần tích cực xây dựng, bồ sung và 
hoàn chỉnh các định mức kinh tế — 
kỹ thuật, trước hết là định mức vật 
tư, định mức lao động, gắn với tiêu 
chuần chất lượng sản phầm. Tiếp tục 
giải quyết hợp lý các môi quan hệ 
trong hệ thống giá, cái tiến chế: độ 
tiễn lương; trên cơ sở đó, hạch toán 
chỉ phí sẵn xuất và tính giá thành 
một cách đầy đủ và dúng đán, xác 
định hợp lý giá bán buôn xí nghiệp, 
tạo điều kiện cho các xí nghiệp hoạt 


là 


động bình thường, đạt năng suất 
trung bình trở lên thị đều có lãi, kẽ 


. @ä xí nghiệp công nghiệp nặng. Bằng 


các biện pháp đó, Nhà nước sẽ thôi 
bù lỗ ở khâu sản xuất; xí nghiệp 
phải thật sự lấy thụ bù chỉ, làm ăn 
có lãi. Trong trường hợp cần thiết 
còn phải bù lỏ, thì Nhà nước bù ở 
khâu lưu thông, chứ không bù ở khâu 
sàn xuất. Trong tỉnh hình kinh tế 
chưa ön định, chưa tạo được điều 
kiện áp dụng cùng một lúc ở tất cả 
các xi nghiệp, thì chế độ này cần 
thực hiện ngav đối với sản phảm 
nào, xí nghiệp nào đã được định lại 
giá bán buôn xí nghiệp tương đối 
hợp lý. - 

Đối với những xí nghiệp phải mua 
thêm nguyên liệu, vật tư theo giá cao 
đề bảo đảm sản xuất, Nhà nước có 
chính sách điều chỉnh thu quốc doanh 
(hoặc điều chỉnh giá bán sản phầm 
trong trường hợp cần thiết), bào đảm 
cho xí nghiệp -bù đắp đủ chỉ phí sẵn 
xuất hợp lý và có lãi thích đáng. 
Đối với những hiện tượng xí nghiệp 
lợi dụng chênh lệch giá đề tăng thu 
nhập khỏng chính đáng, thì phải có 
biện pháp ngăn chặn và xử lý. 


J1. Tạng quụuền chủ động của xí 
nghiệp oề quản lú lao động. 


Đi đôi với quyền làm chủ kế hoạch, 
tự chủ về tài chính, xí nghiệp cần 
được chủ động trong việc quản lý 
lao động đề bảo đảm kết quả sản 
xuất—kinh dđanh và chịu trách nhiệm 
đầy đủ về kết quả đó. Theo hướng 
đó, có thể áp dụng từng bước những 
biện pháp dưới đây: 

Nhà nước không giao chỉ tiêu pháp 
lệnh về số lượng lao động mà chỉ 
quy dịnh quỹ tiên lương tương ứng 
với kế hoạch sản lượng. Quỹ tiền 
lương không tính theo lương bình 
quản như trước đây, mà căn cử vào 
định mức tiên lương cho một đơn vị 
sản phầm hoặc công việc ; đo đó, gắn 
chặt với số hrợng lao động và năng ˆ 
suất lao động. Trên cơ sở đó, có thề 


cho phép xí nghiệp được chủ động 


quyết định tăng, giảm biên chế, sắp: 


. Xếp lao động trong dây chuyền sản 
kuất và trong bộ máy quản lý. Đối 
với số Tao động tạm thời đôi ra, xí 
nghiệp cõ gắng xếp việc làm và giải 
quyết đời sống, nhưng không tính 
vào SỐ lao động và quỹ lương sản xuất 
chính. Nhà nước cũng có chính sách 
thỏã đảng đối với số lao động dôi-ra. 


Trong khuôn khồ của luật lao động 
vÀ các chính sách của Nhà nước đối 
với công nhân và viên chức, xí nghiệp 
được chủ động tuyền dụng công nhân, 
cản bộ, chò công nhân, cán bộ thôi 
VIỆỆ và công nhân, cán bộ cũng có 
quyền xin chuyền công tác. Cần bồ 
šsunSB các quy định cụ thề của Nhà 
nước đề thực hiện đúng đắn các 
đưYền này, xóa bỏ các trở ngại và 
ngăn ngừa sự lạm dụng. 


. Dựa trên các quy định chung -của 
Nhà nước và sự hướng dẫn của cơ 
đlân quản lý ngành,.xí nghiệp được 


đưY*ền sắp xếp, thay đồi tồ chức sản. 


1t và bộ máy quản lý theo yêu 
°ẩU sản xuất—kinh doanh. Cấp trên 
Tuyết định việc cử giám đốc xí nghiệp 
h bồ nhiệm các phó giám đốc theo 
_ nghị của xí nghiệp. Về các loại cán 
: khác trong xí nghiệp, nên giao cho 
"ghiệp quyền chọn cử. 
U khần trương nghiên cứu và 
tiền : bị điều kiện cải cách chế độ 
Ni trơng, bảo dảm yêu cầu tái sản 
kiên Thuệu lao động phù hợp với điều 
Hạ ức tế và thực hiện đúng nguyên 
chế cha À phối theo lao động, Theo 
liên 1ý lương và chỉ tiêu kế hoạch 
tà họ nể xi nghiệp được vận dụng 
NI Nho, thức trả lương và tiền 
đời NÓ Có lợi nhất cho sản xuất và 
dụng 1g. Tích cực tạo điều kiện áp 
lượn rộng rãi chế độ lương khoán; 
nữ lệ sản phầm ; phô biến kinh 
: hà té về khoán tiền lương theo sản 
phảm Cuối cùng. Quy dịnh hợp lý 
Tiệc “ nghiệp thưởng cho những đơn 
Vì Và cá nhân bên ngoài có đóng góp 


thiết thực vào kết quả sản xuất, kinh 
doanh của xí nghiệp. 


Khi chưa cải cách tiền lương cơ 
bản, cần nới rộng mức phân phối 
tiền thưởng và cho phép xí nghiệp 
tim các biện pháp chính đáng đề tăng 
thu nhập cho cán bộ, công nhân. Đối 
với cách trả lương mang tính chất 
phân phối thu nhập của xí nghiệp 
đánh cá Côn-đảo, cần cải tiến thêm 
cho hoàn thiện và có thê làm thử ở 
một số loại xí nghiệp khác đề rút 
kinh nghiệm và xem xét việc áp dụng. 
Trong khi chế độ cung cấp hàng hóa 
theo định lượng còn tồn tại và chiếm 
một phần quan trọng trong tiền lương 
cơ bản, cần nghiên cứu các hình 


- thức và biện pháp cho phép xí nghiệp 


gắn việc cung cấp này với kết quả 
lao động của cán bộ, công nhân. 


4. Mở rộng quan hệ của ri nghiệp 
Uới thị trường. 

Quan hệ thị trường của các xi 
nghiệp quốc doanh chủ yếu là với 
thị trưởng có tô chức. Mối quan hệ 
này dựa vào sự hướng dẫn của kế 
hoạch Nhà nước ngay từ khi giao số 
kiêm tra và được thực hiện thông 
qua sự giao dịch, ký kết hợp đồng giữa 
xí nghiệp với các tồ chức kinh tế khác. 

Sản phầm của xí nghiệp quốc/' 
doanh, không phân biệt làm bằng 
nguyên liệu mua tử nguồn nào, đều 
thuộc quỹ hàng hóa của Nhà nước. 
Căn cứ vào kế hoạch phân phối sản 
phầm của Nhà nước và hợp đồng 
kinh tế, xí nghiệp giao sản phầm cho 
các tô chức tiêu thụ. Đối với những 
mặt hàng mà Nhà nước không thống 
nhất quan lý và pliàn phối, xí nghiệp 
được chủ động tìm khách hàng tiêu 
thụ; nếu thương nghiệp quốc doanh 
và các tô chức kinh tế khác của Nhà 
nước khỏng nhận tiêu thụ thì xí 
nghiệp được tự tồ chức tiêu thụ và 
phải tuân theo chế độ quản lý giá. 
chính sách thuế của Nhà nước. 

- Frong tỉnh hình hiện nay, xí nghiệp 
được dùng một số sản phầm đề trao 
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đồi lấy vật tư cho sản xuất, nhưng 
không được gây trở ngại cho việc 
thực biện kế hoạch phân phối sản 
phầm của Nhà nước, xí nghiệp không 
được giữ lại sản phảm đề phân phối 
nội bộ; nếu muốn dùng một số sản 
phầm phụ đề thưởng cho cán bộ, 
công nhân sử dụng, thị phải mua lại 
theo giá bán buôn còng nghiệp 


Quan hệ mua bán giữa các tô chức 
thuộc khu vực Nhà nước phải theo 
đúng chế độ quản lý giá của. Nhà 
nước, không được “bát bí? nhau, 
lợi dụng chênh lệch giá đề thu lãi 
không chính đáng. 


Các xí nghiệp quốc doanh được mở 
rộng quan hệ với các thành phần 
kinh tế khác và với thị trường tự do 
đề đáp ứng nhủ cầu của xí nghiệp, 
nhưng phải theo đúng chính sách 
của Nhà nước, góp phần tích cực vào 
nhiệm vụ quản lý thị trường và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Chính sách thụ 
_mua sản phầm của kinh tế tập thê, 
kinh tế cá thể và chế độ quản lý giá 
của Nhà nước cìn được quy định sát 
hợp với tình bình thực tế, không gày 
khó khăn cho sản xuất, kinh doanh 
của các xí nghiệp, đồng thời ngĩn 
ngửa được tỉnh trạng các tô chức quốc 
doanh tranh mua, kích giá trên thị 
trưởng tự đo. 


Các xí nghiệp có sản phầm xuất 
khaảu hoặc tham gia làm hàng xuất 
khâu được ưu tiên cung ứng vật tư 
(đổi với vật tư phải nhập khâu, đặc 
biệt là vạt tư chuyên dùng, Nhà 
nước có thẻ phản bố mọt tỷ lẻ nhất 
định trong kim ngạch xuất khiu của 
xi nghiệp đề xí nghiệp chủ động tính 
toán phương án nhập. khâu có lợi 
nhất), được vay ngoại tệ đề nhập 
thêm vật tư căn thiết và được hướng 
chính sách phàn phối lợi nhuận đối 
với sẵn phầm xuất khầu cao hơn các 
sản phirn cùng loại tiêu dùng trong 
nước. Xi nghiệp thực hiện tốt kế hoạch 
xuất khẩu, ngoài phần được thưởng 
bàng tiền trong nước, còn được 


hưởng quyền sử dụng ngoại tệ theo 
một tỷ lệ nhất định trong số ngoại tệ 
thực thu, chủ yếu đề phát triền sản 
xuất. Các xi nghiệp mà nhiệm vự chủ 
yếu là làm hàng xuất khẩu, làm hàng 
gia công cho nước ngoài hoặc có khối 
lượng nhập khâu vật tư, thiết bị 
chuyên dùng tương đối lớn, được 
giao dịch trực tiếp với khách hàng 
nước ngoài dưới sự quản lý, hướng 
dân của cơ quan ngoại thương. Ngành 
ngoại thương có trách nhiệm cải tiến 
và tàng cường thông tin vẻ tỉnh hình 
thị trường quốc tế, giúp cho các xí 
nghiệp theo dđõi sát được sự biến 
động về mặt hàng và piá cả của 
những sản phầm mà mình quan tâm. 


llÌ -CHẤN CHỈNH BỘ. MÁY 
QUẢN tÝ XÍ NGHIỆP 


Việc sắp xếp lại sản xuất và đồi 
mới cơ chế quản lý đòi hỏi xỉ nghiệp 
phải bố trí lại tô chức sản xuất, đày 
chuyền công nghệ và bộ máy quản lý 
cho phù hợp. Có khi muốn áp dụng 
một chế độ quản lý cụ thể, như chế 
độ trả lương theo sản phầm cuối 
củng, cũng phải tô chức lại sản xuất 
trong nội bộ xí nghiệp. Vì vậy, cần 
mở rộng quyền chú động cho xí 
nghiệp trong việc nghiên cứu và thực 
hiện phương án tô chức lại sản xuất 
môi khi căn thiết, trên nguyên tác 
bảo đảm hiệu quả kinh tế và không 
trải với các chính sách, chế độ quản 


lý chung. 


Đi đòi với tô chức lại sản xuất, 
cần chấn chỉmh bộ máy quản lý và 
cải tiến chế độ làm việc nhằm thực 
hiện đãy đủ chế độ thủ trưởng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
cỏng nhàn, viên chức. 

Chế độ thủ trưởng quản lý xí 
nghiệp càng trở nên bức thiết khi 
chúng ta muốn thực hiện tốt cơ chẽ 
ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm, 
quyền hạn và lợi ích của giám đốc và 
moi người lao động trong xí nghiệp 


với kết quả sản xuất, kính doanh. 
Những quy định bồ sung Điều lệ 
Đăng, được Đại hội thứ V của Đăng 
tiòng qua, về trách nhiệm lãnh đạo 
của đang bộ và đẳng ủy xí nghiệp 
cản được quản triệt và cụ thê hóa 
nhi giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa vai trỏ quản lý của giảm đốc 
và sự lãnh đạo của đẳng ủy xí 
nghiệp. 

Trong khuôn khô của pháp luật, 
chính sách .chung và trên cơ sở bảo 
dam thực hiện kế hoạch Nhà nước, 
gam đốc xÍ nghiệp được quyền quyết 
định các vấn đề về sản xuất, kinh 
doanh, về kinh tế, kỹ thuật của xí 
nghiệp và chịu trách nhiệm vẻ các 
q:yết định đó, Giám đốc phải bảo cáo 
với đang ủy xí nghiệp theo chế độ và 
theo yêu cầu của đảng ủy. Về công 
tac cản bộ, cần có những quy định 
cụ thể theo hướng tón trọng nguyên 
túc tập thể, đồng thời bảo dâm chế 
độ thủ trưởng, 


Trách nhiệm của giám đốc Xí 
nghiệp đôi với các qnyết định của 
mình thẻ hiện ở kết qua sản xuất, 
kinh doanh. Qua một thời gian nhất 
định, nếu sản xuất kém, kinh doanh 
thua lỗ thì giám đốc xí nghiệp phải 
thôi chúc, Ngược lại, khi xí nghiệp 
thực hiện tốt kế hoạch Nhà nước, 
Sàn xuất —kinh doanh có lãi, thị 
giảm đốc và các cần bộ quản lý được 
khen thưởng thích đáng. 


Đáng ủy và giám đốc xí nghiệp 
Phải chăm lo bồi dưỡng, sắp xếp đội 
- 6ù cán bộ trong xí nghiệp, kiện toàn 
các phòng, ban tham mưu theo hướng 
tăng cường chất lượng, bộ máy gọn, 
nhẹ, đồng thời hết sức quan tảm xây 
dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp diều 
hành sản xuất, tử công nhân giỏi, tô 
trưởng, đội trưởng, trưởng ca, đốc 
tông tới quản đốc phân xưởng và 
Phó giám đốc. 

Công nhân, viên chức và công đoàn 
Kí nghiệp có trách nhiệm, quyền hạn 
VÀ được tạo điều kiện thiết thực 


tham gia quản lý, đặc biệt là trong 
Việc Xây dựng và thực hiện kế hoạch, 
phản phối và sử dụng các quỹ xí 
nghiệp. chấp hành chính sách lao 
động, đạìv mạnh thí dua xã hội chủ 
nghĩa. Ngoài việc họp định kỳ dại 
hội còng nhân, viên chức, nên tồ 
chức Hội đồng làm tư văn cho giám 
đốc xí nghiệp trong sản xuất kinh 
đoanh; trong việc xem xét các phương 
án kinh tế —kỹ thuật, bao gồm một 
số cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý 
và còng nhàn giỏi. 
Còng tác xây dựng Dùng và hoạt 
động của các đoàn thê quần chúng 
trong xí nghiệp phải hướng vào yêu 


cầu phát triền sản xuất kinh doanh 
đạt năng suất, chất lượng và hiệu 


quả cao; thông qua việc thực hiện 
Yêu cầu đó mà xày dựng con người 
mới xã họi chủ nghĩa, có ý thức và 
nàng lực làm chủ tập thê 


: * 


Trong phần nói về vai trỏ làm chủ 
của đơn vị kinh tế cơ sở. Đại hội 
thứ V của Đảng đã vạch rõ: Phải 
thê hiện sự sáng tạo và tính chủ 
động trong sản xuất, kính doanh trên 
nguyên tác tự chú về tài chính; 
phái bù đáp được chi phí sản xuất và 
có lãi đẻ đóng góp ngày càng nhiều 
cho ca nước và đẻ tái sản xuất mớ 
ròng, tìng cường phúc lợi tập thê và 
khuyến khích vật chất cho cá nhàn 
người lao động trong đơn vị 
minh » CỔ), | 

Những vấn đẻ nêu trong bài này 
là xuất phát từ tỉnh hình thực tế 
nhàm tạo điều kiện cho các xí nghiệp 
quốc doanh khắc phục các khó khăn, 
tháo gỡ các vướng mắc, thực hiện 
được vêu cầu mà Dại hội Đẳng đã đề 


(Xem liễp trang :0) 


(I} Van kiện Đại hội đại biều toán quốc lần 
thứ V, Nxb Sự thật. Ha-nội, 1962, tập LT. 
trang 8Ï. 
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MẤY VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT ĐỀ BƯA 
NỀN (ÔNG NGHIỆP RƯỚC TA TIẾN LÊN 


ẠI hội thứ V của Đăng đã 
nhận định rằng, mấy năm 
qua trên mặt trận kinh tế, 


nhân dàn ta đã đạt được 
những thành tựu đáng kề. Về công 
nghiệp năm 1981, nhờ mở rộng quyền 
chủ động sản xuất, kinh doanh của 
xí nghiệp và áp dụng rộng rãi các 
hình thức lương sản phẩm, lương 
khoán, tiền thưởng, cho nên tỉnh hình 
sản xuất, xây dựng, vận tải đã có 
những chuyên biến bước đầu: sản 
lượng công nghiệp,nhất là công nghiệp 
địa phương, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp tăng hơn nắm 1950, một 
số công trinh trọng điềm thí công đúng 
tiến độ, giao thông vận tải, nhất lạ 
vận tải thô sơ bước đầu phát triền ở 
một số tỉnh và thành phố. 

Đó là những nhân tố mới nói lẻn 
tài năng sáng tạo của giai cấp công 
nhàn nước ta khi có cơ chế quản lý 
thích hợp và mở ra triền vọng mới 
của phong trào. Tuy nhiên, xét cả quá 
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TRƯỜNG-SƠN 


trỉnh, thì chúng ta phải nghiêm khác 
đánh giá là thành tựu chưa tương 
xứng với công sức bỏ ra, và hiện nay, 
nền công nghiệp nước ta đang đứng 
trước những khó khăn rất lớn. 

Sản xuất phát triền chậm và không 
ön định. Trong thời gian năm năm 
1976 - 1980, bình quản hằng năm sản 
lượng công nghiệp chỉ tăng 0,6%, sản 
lượng hàng tiêu dùng giảm 3,3% trong 
khi số dàn tăng 2,255 cho nẻn hầu. 
hết sản phẩm công nghiệp tính theo 
đảu người đều giảm. lHiệu quả kinh 
tế quá thấp. Năm T980 so với năm 
1976, tài sản có định tăng 5Ã, số xi 
ng hiệp tĩng 37,4 lao động tăng 105 
nhưng sản lượng chỉ tăng 255% và 
năng suất lao động giảm 2,2%. 

Các yếu tố cơ bản của sản xuất 
đang mắt cân đối nghiêm trọng. Những 
khó khăn về nguyên liệu, năng lượng. 
vận tải đang đè nặng lên các ngành 


công nghiệp. Nhiều máy móc thiết bị 
đang trên đà hư hỏng. Một bộ phản 


Công nhân không có đủ việc làm, cho - 


nén đời sống càng khó khăn 


Thực trạng nói trên là do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, 
nhưng chủ yếu là do: các ngành công 
nghiệp chưa có chiến lược phát triền 
Sản xuất kinh doanh và kế hoạch dài 
hạn; chúng ta duy trì quá lâu cơ chế 
quản lý quan liêu bao cấp, không phát 
huy được quyền chủ động sản xuất, 
kinh doanh của các cơ sở, việc lãnh 
đạo Còng nghiệp côn nhiều thiếu sót, 


Đại hội thứ V của Dảng đã xác định 
rằng, trong khi tập trung sức phát 
triền nông nghiệp, cần ra sức đầy 
mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, tiếp 
LỊ xây đựng một số ngành công 
"nghiệp nặng quan trọng và đã đề ra 
cho ' các ngành công nghiệp một số 
mục tiêu đến năm 1985 phải đạt được 
Miu k hai thác 47 — 50 vạn tấn cá biền, 
Mỏ Xuất 380 — 400 triệu mét vải lụa, 
dỗ — 40 vạn tấn đưởng mật, Í tỷ bao 
thuốc lá, ọ — 10 vạn tấn giấy, 5,5 — 
Ở tỷ kWh điện, § — 9 triệu tấn than, 

triệu tấn xi măng, 35 — 40 vạn tấn 
Phản lần... Đó là những mục tiêu tối 
thê, lạt được những mục tiêu đó, 

' hình chưa có thay đồi đáng kê, 
"hừững với cách làm ăn như hiện nay 
tài) Còn ð năm nữa thì việc thực 
`" tc mục tiêu đó cũng không phải 

dã dà ng. 


Đề thực hiệu các mục tiêu nói trên, 
nhất lạ đề chuẩn bị tiến lên thực hiện 
bẻ Thtạc tiêu cao hơn trong những 
bê ŠÒ, chúng ta cần làm tốt những 
Y1R đề sau đây: 


Xột là, tiến hành tồng kết việc phát 
triền công nghiệp và tập trung nghiên 


cứu xảy dựng các chiến lượt phái 
trên sản dcuủi 0à kinh doanh của các 
lĩnh vưc và các ngành còng nghiệp 
quan trọng, trước hết là chiến lược 
về năng lượng, chiến lược về nguyên 


liệu, chiến lược vẻ mặc.. 


Cúc chiến lược này phải đẻ ra hệ 
thống mục tiêu ít nhất đến nấm 1990, 
và dự đoán đến năm 2:000, cần cụ thề 
hóa đường lối kinh tế của Đảng về các 
mỗi quan hệ cơ bản, nhất là về quan 
hệ kinh tế với nước ngoài, cần gàn 
chiến lược phát triền với chiến lược 
quản lý nhắn bảo đảm thực hiện các 
mục tiêu. Các chiến lược này phải tiếp 
cận được tình hình kinh tế — xã hội 


. trong nước và tỉnh hình thế giới đề 


lựa chọn được phương án tối ưu. 


Có thề nói việc xây dựng chiến lược 


_kinh tế gắn với xây dựng quy hoạch 


và kế hoạch đài bạn là rất quan Irọng 
và cấp bách. Quan trọng vì có chiến 
lược và kế hoạch dài hạn thi mới 
thấy rõ được đường đi nước bước?, 
mới có cơ sở đẻ quyết định các văn 
đề cụ thề như tô chức sản xuất, kinh 
doanh, hợp tác quốc tế, đào tạo cán 
bộ, công nhàn... một cách phù hợp, 
tạo điều kiện đề khắc phục các mặt 
mắt càn đối 3ớn mà kế hoạch ngắn 
hạn không thê tiếp cận được. Cấp 


_ bách vì có nhiều công việc cần có chủ 


trương rõ ràng, dứt khoát tử bây giờ 
và bắt tay làm ngay thi sau 5 — 10 năm 
nữa mới đem lại hiệu quả rõ rệt cho 
nền kinh tế quốc dân. Cấp bách vì có 
nhiều còng việc phải điều tra nghiên 


"cứu thêm ở trong nước hoặc khảo 


sát bàn bạc với nước ngoài và cần 
trải qua một quá trình thảo luận mới 
quyết đỉnh được. 
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Hiện nay, các bộ các ngành đang 
làm việc này. Nhưng nhìn chung còn 
đang làm ở mức bình thường và theo 
lối suy nghĩ binh thường. Đề nghị 
phải có cách suy nghĩ mới hơn, nhìn 
xa thấy rộng hơn nữa, cần huy động 
thêm cán bộ, vận đụng tông hợp các 
khoa học, cả khoa học xã hội, khoa 
học quản lý và làm thật tập trung liên 
tục dưới sự chỉ đạo thống nhất mới có 
thề đạt kết quả tốt được. 


Hai là, mở rộng quuền chủ động sản 
Tuất. kinh doanh của các cơ sở. 


Căn nhận thức rõ ràng rằng, cơ sở là 
tế bào của nền kinh tế, và đã là tế bào 
thì cơ sở phải có sự sống, phải tự 
điều chỉnh, thích nghỉ và phát triền. 
Tế bảo có phát triền thì cơ thề mới 
phát triền. Cơ sở có phát triền thì 
toàn bộ nền kinh tế quốc dàn mới 
phát triền. Do vậy, giải quyết vấn đề 
của €ơ SỞ, mở rộng quyền chủ động 
sản xuất, kinh doanh của cơ sở, là 
văn đề rất quan trọng của việc đòi mới 
quản lý kinh tế, và cũng là một vấn 
đề rất cơ bản của toàn bộ nền kinh tế 


quốc đàn, 


Mở rộng quyền chủ động sản xuất, ` 


kinh đoanh của cơ sở, không có nghĩa 
là chỉ mở rộng quyền mà là gắn chặt 
trách nhiệm, quyên hạn với lợi ích, 
Cơ sở có tráèh nhiệm lim mọi cách 
làm ra ngày càng nhiều sẵn phầm theo 
vêư cầu của xã hội và kế hoạch Nhà 
nước, cơ Sở có quyền làm mọi việc có 
lợi theo đúng đường lối chính sách 
của Đảng đề thực hiện tốt trách nhiệm 
đó. Lợi ích của cơ sở gắn liền với 
kết qua sản xuất, kinh doanh: làm tốt 
được hưởng, làm kém chịu thiệt. Cấp 
trên có trách nhiệm tạo điều kiện và 
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hướng dẫn kiềm tra cơ sở thực hiện 
đúng quyền hạn trách nhiệm và lợi 
ích nói trên, 


Ba là, giải quyết đúng đắn mối quan 
hệ giữa công nghiệp trung ương 0à 
công nghiệp địa phương. Đây là vấn 
đề cơ bản thuộc về đường lối mà cho 
đến nay nhiều cán bộ' vẫn chưa quán 
triệt đầy đủ và cũng là vấn đề thời _ 
sự đang có những vướng mắc cần 
phải giải quyết. 

Cần nhận thức đúng đắn ý nghĩa 
của việc phát triền công nghiệp địa 
phương. Từ sản xuất nhỏ đi lên, Đảng - 
ta“ chủ trương vừa phát triền công 
nghiệp trung ương, vừa phát triền 
công nghiệp địa phương là nhằm 
phát huy tỉnh thần tự lực, tự cường 
của các địa phương, khai thác mọi 
tiềm năng về lao động, tài nguyẻn 
của các địa phương đề sản xuất ra 
nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu địa 


_ phương, tạo điều kiện cho công nghiệp 


trung ương lập trung xây dựng các 
công trình lớn, sản xuất các sản phầm 
quan trọng phục vụ nhu cầu cả nước 
và xuất khầu. Không phải phát triển 
công nghiệp địa phương bằng cách, 
trung ương phải phân tán vốn đầu tư 
cho môi địa phương một ít, hoặc trong 
khi các xí nghiệp-trung trơng có quy 
mô lớn. kỹ thuật hiện đại, chưa sử 
đụng hết còng suất vì thiếu nguyên 
liệu thì các địa phương lại xây dựng 
các xí nghiệp cùng loại đề cắt xén 
bớt nguyên liệu của công nghiệp trung 
ương. Dương nhiên, trong những 
trường hợp cần thiết, trung ương vẫn 


giúp đỡ vốn đầu tư cho địa phương, 


_ và có những mặt hàng công: nghiệp 


trung rơng và công nghiệp địa phương 
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cùng phát triêền theo một quy hoạch 
hợp lý, bảo đảm hiệu quả kinh tế. 


Mặt khác, cần hiều rằng, nền công . 


nghiệp xã hội chủ nghĩa là một thề 
thống nhất, phân ra công nghiệp 
trung rơng và công nghiệp địa phương 
ch có ý nghĩa tương đối. Các xi 
nghiệp trung ương. không phải là 
riêng của trung ương mà là của cả 
địa phương, vỉ các xỉ nghiệp đó đều 
nằm tại một địa phương nhất định, 
chịu sự quản .lý theo lãnh thô của 
các địa phương. Cũng như các cơ sỞ 
công nghiệp địa phương không chỉ là 
của địa phương mà còn là của trung 
ương vì các cơ sở đó đều thuộemgành 
công nghiệp này hoặc ngành công 
nghiệp khác, chịu sự quản lý hành 
chính, kỉnh tế của các Bộ và Tông 
cục. 


Do công nghiệp trung ương và công 
nghiệp địa phương có quan hệ hữu 
cơ như vậy, cho nên cần nhấn mạnh 


lại trách nhiệm cửa các Bộ là phải | 


quản lý toàn ngành kinh tế — kỹ thuật 
trong cả nước, bao gồm cả công nghiệp 
địa phương, và trách nhiệm của Ủy 
ban nhân dân các địa phương là phải 
quản lý toàn bộ công nghiệp trên lãnh 
thỏ, bao gồm cả công nghiệp trung 
Cần có chính sách kinh tế ràng 
buộc, gắn bó giữa còng nghiệp trung 


Ương. 


ương với công nghiệp địa phương, 
làm cho các địa phương càng phục vụ 
tốt công nghiệp trung ương bao nhiều 
thì càng có lợi cho địa phương bấy 
nhiêu. (chứ công nghiệp trung ương 
không phải là gánh nặng » cho các 
địa phương như hiện nay), cũng như 
các Bộ càng ra sức giúp đỡ công 
'_ nghiệp địa phương bao nhiêu thỉ càng 


GÓ lợi cho ngành bấy nhiêu. Các chính 
sách đó có thề là: các địa phương 
cung cấp cho công nghiệp trung ương 


- một tấn nguyên liệu nông sản thị 


được thu vào ngân sách địa phương 
một tỷ lệ nhất định và được trung 
ương phân phối lại một tỷ lệ sản phầm 
nhất định, hoặc các xí nghiệp trung 


.ương cũng như các xí nghiệp địa 


phương đều trích một tỷ lệ lợi nhuận 
nhất định đề nộp vào ngân sách địa 
phương và ngân sách trung ương. 


Bốn là, phát triền mạnh -mẽ /iều 
công nghiệp 0uà thủ công nghiệp. Thực 


tế vừa qua chứng minh rằng, từ sản 


xuất nhỏ đi lên, phát triền tiêu công 
nghiệp và thủ công nghiệp có nhiều 
tác dụng tích cực thu hút được lao 
động, tận dụng được tài nguyên, tiết 
kiệm được vốn đầu tư của Nhà nước, 
gắn với nông nghiệp ngay lừử cơ SỞ 
và sản xuất được nhiều hàng hóa cho 
xã hội. Năm I98I, 
nghiệp và thủ công nghiệp đã thu hút 
hơn 1,6 triệu lao động chuyên nghiệp, 
sản xuất gần 3,8 tỷ đồng sản lượng, 
chiếm 442 sản lượng toàn ngành công 
nghiệp. Hiện nay, 1 đồng tài sẵẳn cô 
định trong thủ công nghiệp làm ra 


khu vực tiêu công 


được 5 đồng giá trị sản lượng trong 
khi công nghiệp quốc doanh chỉ làm 


được 5 hào, 


Đề phát triền mạnh mẽ tiều công 
nghiệp và thủ công nghiệp, ngoài việc 
nhận thức sâu sắc vai trò chiến lược 
của tiều công nghiệp và thủ công 
nghiệp, cần có quan diềm đúng đắn 
về tổ chức sản xuất và tô chức quản 
lý. 

Căn xuất phát từ hiệu quá kinh tế 
đề lựa chọn các hình thức tô chức và 
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cải tạo tiều công nghiệp và thủ công 


nghiệp cho thích hợp từ thủ công 
n “hiệp gia định, thợ thủ-‹công cá thề› 


tò hợp tác, hợp tác xã đến các liên 


đoanh sản xuất và liên xã ngành. Chú - 


trọng phát triền rộng rãi thủ công 
nghiệp gia đình đề tận dụng lao động, 
tiết kiệm vốn đầu tư và diện tích nhà 


xưởng. Đặc biệt chú trọng phát triền. 


thủ công nghiệp trong nông nghiệp đề 
gin công nghiệp với nông nghiệp ngay 
từ cơ sở bằng các hình thức thích 
hợp. Sử dụng rộng rãi các hình thức 
liên doanh, liên kết kính tế trong nội 
bộ thủ công nghiệp, giữa thủ công 
nghiệp với nông nghiệp, với công 
nghiệp quốc đoanh. _ 


Cần đôi mới cơ chế kế hoạch hóa 
và quản lý đối với tiêu công nghiệp 
và thủ công nghiệp theo hướng Nhà 
nước chủ yếu đùng chính sách kinh 
tế và hợp đồng kinh tế-đề hướng dẫn 
sản xuất và nắm sản phầm của tiều 
công nghiệp và thủ công nghiệp. Các 
chính sách đó cần thể hiện tư tưởng 
chỉ đạo là khuyến khích mạnh mẽ 
phát triền sản xuất, cäi tiến kỹ thuật, 
sĩ dụng mọi tài năng; ưu đãi kinh 
kinh 
doanh theo phương hướng và mục 


tế tập thẻ, điều tiết sản xuất, 


tiêu của kế hoạch Nhà nướe, bảo đảm 
thống nhất giữa ba lợi ích, bảo đảm 
thu nhập hợp lý 
nøhề. 


giữa các ngành, 


Cuối cùng, điều có tính chất quyết 
định là phải kiện toàn hệ thống liên 
hiệp xã các cấp đúng với tầm quan 
trọng của nó đề làm cả hai chức năng 
chính trị và kinh tế, hoàn thành tốt 
hai nhiệm vụ phát triền sản xuất và 
hoàn thiện quan hệ sản xuất mới 


20 


Năm là, ưu tiên phát trin năng 
lượng. Tình hình năng lượng hiện 
nay rất khần trương. Muốn giải quyết 
vấn đề này, cần sớm nghiên cứu đề 
có mọt chính sách năng lượng toàn 
diện, cơ bản, lâu đài, phù hợp với 
điều kiện nước ta và xu thế của thế 
giới. Nội dung của chính sách đó có 
thề là : 

— Thật sự làm cho năng lượng đi 
trước một bước và phát triền toàn 
diện các dạng năng lượng bao gồm 
than, củi, điện, đầu, mỡ, khi đốt và 
các dạng năng lượng khác; 

— Đày mạnh khai thác than, kề cả 


_các mỗ than nhỏ, than bùn ở các địa 


phương, tận dụng các loại than có 
nhiệt lượng thấp,sử dụng than qua lửa; 

— Ưu tiên phát triền thủy điện, 
bao gồm các loại quy mô lớn, vừa và 
nhỏ, tiến tới lấy thủy điện làm chính 
trong cơ cấu điện năng; 


— Tập trung lực lượng thăm dò, 
khai thác dầu khí chuần bị xây dựng 
sớm nhà máy lọc dầu, tiến tới tự túc 
được nhiên liệu lỏng; 

— Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng 
và chuẩn bị điều kiện phát triền các 
dạng năng lượng khác: năng lượng 
gió, khí sinh vật, năng lượng mặt trời, 
năng lượng nguyên tử; 

— Tích cực bão vệ tài nguyên năng 
lượng, sử dụng hợp lý năng lượng. 
triệt đề tiết kiệm năng lượng trong 
quá trình khai thác, sản xuất, sử dụng 
và tiêu dùng. b 


Cần ưu tiên phát triền thủy điện 


“kết hợp với nhiệt điện. Dất nước ta 


tài nguyên hóa thạch (than, dầu) 
không nhiều nhưng tài nguyên nước 
lại rất lớn, đầu tư xảy dựng thủy điện 


ở nước ta không đắt lắm vì có ưu thể 
về đòng chảy. 

Đề phát triền thủy điện, đối với 
các công trình lớn, cần có quy hoạch 
khảo sát, thiết kế và xây đựng kế tiếp 
đề sử dụng lực lượng một cách liên 
tục làm cho giá thành xây dựng hạ. 
Có kế hoạch phát tgiền rộng rãi thủy 
điện vừa và nhỏ ở các nơi có điều 
kiện với ba loại quy mô từ 1—100 kỲ 
tử 100 kW — 1000 kW và từ 1000— 
» 000 kW. 

sáu là, đầy mạnh zuất khầu đề 
nhập khầu. Xuất khầu, nhập khầu là 
một bộ phận hợp thành của chiến 
lược kinh tế, thiếu nó thì không thề 
công nghiệp hóa đất nước. — ˆ 


Yêu cầu nhập khẩu của ta hằng năm 
rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải có cách 
suy nghĩ mới, làm ăn mới đề nhanh 
chóng vượt khỏi con số 300 — 400 triệu, 
tiến lên xuất khầu từ 1— 2 tỷ rúp, 
đô la/năm đề cân đối được nhập khẩu. 


Cần sử dụng mọi hình thức xuất khẩu: 


như sản xuất hàng xuất khầu bằng 
nguyên liệu trong nước, øỉia công xuất 
khẩu, vay ngoại tệ đề nhập nguyên 
liệu về làm hàng xuất khầu, hợp tác 
sản xuất với các nước đề làm hàng 
xuất khầu... 


Cần đặt rõ xuất khäu là nhiệm vu 
chiến lược của các ngành, các cấp. 
Tiến tới thực hiện chính sách lấy xuất 
khâu đề bù nhập khầu đối với các 
cơ sở sản xuất có điều kiện 

Có phương án tập trung xây dựng 
một số mặt hàng xuất khầu chủ lực 
với khối lrọng lớn, chất lượng tót, 
giá trị cao. Mỗi mặt hàng lập một 
công ty chuyên doanh phụ trách từ 
khâu nguyên liệu đến xuất khảu. Mỗi 


công ty có một kíp cán bộ giỏi phụ 
trách. 

Xác định cơ cấu hợp lý hàng nhập 
khẩu, trước mắt tập trung nhập 
nguyên liệu, phụ tùng, hạn chế nhập 
máy móc, thiết bị. Đề đầy mạnh xuất 
khẩu, cần đồi mới công tác kế hoạch 
hóa, gắn sản xuất trong nước với thị 
trưởng nước ngoài, tô chức tốt công 
tác nghiên cứu khảo sát thị trưởng, 
tăng cường trang bị kỹ thuật cho các 
cơ sở làm xuất khầu. Cần có chính 
sách khuyến khích làm hàng xuất 
khẩu và cải tiến cách làm ăn của ta 
một cách nghiêm túc, khoa học, phù 
hợp với quan hệ giao dịch quốc tế. 

Bảy là, xây dựng cơ sở nguyê n liệu. 
Nguyên liệu là vấn đề sống còn của 
công nghiệp và đang là khó. khăn 
chủ yếu hiện nay. Nói đến nguyên 
liệu, trước hết phải đánh giá đúng 
tài nguyên. Theo sự hiệu biết cho đến 
nay, tài nguyên của ta tuy không 
phải dồi đảo, phong phú lắm như 
trước đây thường nghĩ, nhưng cũng 
không đến nỗi nghèo nàn so với một 
số nước. Với nguồn tài nguyên như 
hiện nay, nếu biết khai thác thì +ó 


thề tạo ra một cơ sở nguyên liệu cần 


thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa. 

Đề giải quyết nguyên liệu cho còng 
nghiệp, cần có chiến lược toàn điện 
từ phát triền nông nghiệp, lâm nghiệp, 
công nghiệp đến xuất, nhập khăầu 
nhằm tạo ra dược các nguồn nguyên 
liệu có quy mô công nghiệp và ồn 
định. Muốn vậy, cần xày dựng và. 
phát triền các vùng cày công nghiệp, 
theo hướng chuyên canh, thâm canh, 
tăng năng suất, đồng thời có chỉnh 


sách cung cấp lương thực, thu mua 
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và giá cả đúng đẳn, đề cho khoảng 
l triệu hécta cây công nghiệp sẽ có 
vào năm 198ã có thề cung cấp thêm 
cho công nghiệp 40—50Ã nguyên liệu. 
Sau này khi sử dụng được 9—10 triệu 
héc ta đất nông nghiệp, sẽ dành ít 
nhất 2 triệu héc ta đề trồng cây 
công nghiệp. 

Hoàn thành sớm quy hoạch làm 
nghiệp và tô chức kinh doanh nghề 
rừng theo hướng lâm—nòng kết hợp, 
theo phương châm ®*Nhà nước và 
nhàn dân cùng làm ®. Mạnh dạn giao 
đất, giao rừng cho hợp tắc xã và gia 
đình xã viên kinh doanh, phát triển 
ròng rãi phong trào nhàn dân trồng 
cay đề có thê phủ xanh đồi trọc và 
trai rộng tham thực vật rừng trên 
khắp dất nước trong khoảng lỗ — 20 
nam tới, làm cho rừng của ta trở 
thành một nguồn cung cấp nguyên 
liệu đáng kẽ cho công nghiệp. 

Tăng cường công tác điều tra cơ 
“bản, thăm đò tài nguyên, đầy mạnh 
công tác chuẩn bị đầu tư và chuẳn 
bị xây dựng để có thê xây dựng 
nhàình các mô và các nhà máy khai 
thác, chế biển nguyên liệu cho công 
nghiệp từ khoáng sản. Ngành hóa 
chất cần có chương trình đài hạn về 
sun xuất nguyên liệu hóa chất trong 


nước thay dàn cho nguyên liệu hóa 


chất nhập khău. 

Xây dựng kế hoạch dài hạn về xuất, 
nhập khau và hợp tác sản xuất nhằm 
phát huy ưu thể tài nguyên nhiệt đới 
và nguồn lao động đöi dào của ta đề 
khắc phục khó khăn về thiếu nguyên 
liệu. 

Ngoài ra, căn triệt đề thực hành 
tiết kiệm nguyên liệu, tồ chức 
° tốt hơn nữa công tác thu hồi, tái chế 
_ và sử dụng nguyên liệu loại 2. 

Tám là, hoàn chỉnh và tăng cường 
cơ SƠ ĐẠI chất RÙ thuật. Cơ sở vật 
chất Kỹ thuật của các ngành công 
nghiệp hiện nay tương đôi lớn (hơn 
10 tỷ đồng tài sản cố định), nhưng 
nhược điềm lớn là không đồng bộ, 
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mất cân đối và nhiều thiết bị đã cũ 
kỹ hư hong. Đây là điều hết sức đáng 
chú ý và cũng là mọi nguyên nhân 
quan trọng của việc sử dụng công 
suất thiết bị thấp, chứ không phải 
chỉ có nguyên nhân thiếu nguyên liệu 
và nững lượng. Vi vậy, sắp tới phải 
có chính sách đầu tư đúng đắn kết 
hợp đâu tư chiều sâu với đầu tư 
chiều rộng đề hoàn chỉnh và tăng 
cường cơ sở vật chảt kỹ thuật. 


Trước hết cần danh một số vốn 
đầu tư thích đáng đề trang bị cân 
đối các hệ thống sản xuất trong các 
ngành công nghiệp như cân đối dây 
chuyền sản xuất trong ngành than, 
cân đối giữa lưới điện và nguồn điện,. 
tăng năng lực khâu chuän bị phôi và 
xử lý bề mặt trong ngành cơ khi... 
Trong công nghiệp nhẹ, dầu tư đề cân 
đối khâu kéo sợi và đệt vải, khâu 
nghiên, nấu bột và xeo giấy, khâu ép 
dâu và luyện dầu, trang bị thêm các 
máy chuyên dùng tronø ngành may... 
Và nói chung, trong còng nghiệp cần. 
chú ý đầu tư cần đỏi giữa sẵn xuất và 
bao bì, nhất là bao bì xuất khầu vì cổ 
những trường hợp hàng hóa sản xuất 
ra khong tiêu thụ được vì thiểu bao bì. 


Vẻ chiều rộng cần chú ý đầu tư đề 
xảy dựng cơ sở nguyên liệu, phát 
triển giao thông vàn tải, xảy dựng 
kết cấu hạ tầng, đầu tư xảy dựng các - 
hệ thống điện nước, các công trình 
kỷ thuật phục vụ cho công nghiệp... 

Đối với khu vực tiều công nghiệp 
và thủ công nghiệp, cần huy động vốn 
của hợp tác xã là chính. Nhưng có 
những trường hợp Nhà nước cũng 


"phải đầu tư một phần (đầu tư qua 


ngân sách, qua tin dụng hoặc đảu tư 
bằng hiện vật, bán máy móc, thiết bị, 
phương tiện vận tải) đề giúp các hợp 
tác xã đồi mới kỹ thuật hoặc xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cần 
thiết mà với vốn tự có hợp tác xã 
không đủ sức làm. 

Chín là, ôn định đời sống, rèn 
luyện đội ngũ cóỏn/? nhân. Bên cạnh 


những ưu điềm cơ bản, nhược điềm 

của đội ngũ công nhân ta là cơ cấu 

không đồng bộ, trình độ văn hóa còn 
thấp, tay nghề còn kém (cấp bậc bình 
quản 2,6/7), chưa có truyền thống và 
tác phong công nghiệp. Và tỉnh hình 
nóng bỏng hiện nay là đời sống quá 
khó khăn, hầu hết không đủ sống do 
tiền lương cơ bản quá thấp cho nên 
không những không arw tàm, phấn 
khởi sản xuất, gắn bó với xí nghiệp 
mà cÒn nảy sinh ra các hiện tượng 
tiều cực. Do đó, muốn phát triền sẵn 
xuất, không thề không chú ý ồn định 
đời sống và tiếp tục rèn luyện đội 
ngữ ©ôrsg nhân. | 


“Phải chăng vấn đề cấp bách nhất 
hiện hna%y là tim cách cứu lấy giai cấp 
(0D nhấn, như Lê-nn đã dạy: 
“lron? một nước bị làn phá, nhiệm 


ĐỤ đầu giên là phúiL cứu người Ìao. 


động. Lực lượng sản xuất hàng đầu 
lu toà m thề nhân loại là công nhân, là 
"9ười lcto động. Nếu họ còn thì chúng 
H,Sứu văn và khôi phục lại được 
tư C1). Muốn vậy, trước mắt phải 
BI thải. cung cấp các mặt hàng theo 
trả | lượng, (hực hiện rộng rãi việc 
Liền tơng sản phầm, lương khoán và 
chip th trởng đề tăng thêm thu nhập 


CÔ ` nà 
chuần T›z nhân. lồng thời, tích cực 


tỐI vị 
4d cóo cải cách Liền lương, làm cho 


" guười công nhân có thê sống 

đ 

ttsás bà nø tiền lương cơ bản, từ đó 

si bó họ với xí nghiệp và khắc 
= Sắc hiện tượng tiêu cực khác. 


hà ©o tạo và bồi đưỡng công nhân ˆ 


q 

dây nhạt, trước mắt cần điều chỉnh 
ợp mộ và cơ cấu đảo tạo cho thích 
thời Chủ yếu là đào ({ạo lại. Đồng 
dài Trà dựng quy hoạch, kế hoạch 
nhận T đề đào tạo bồi đưỡng công 
lượn °ho phù hợp với yêu cầu về số 
nhận chất lượng và cơ cấu. Cần 
tài Xi, rõ việc đào tạo công nhân 
thử tờng chỉ là bước đầu, phương 

° Chủ yếu là phải đào tạo liên tục 


bị đề (iến hành càng sớm càng - 


trong quá trình sản xuất tại các xi 
nghiệp. : 

“Mười là, xây dựng Dảng oà lăng 
cường sự lãnh đạo của Đăng. Đày là 
nhân tố có tỉnh chất quyết định. Lâu 
nay ta dã nhiều lần chủ trương củng 
cố cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng 
đảng viên. Nhưng kết quả chưa được , 
như mong muốn, Ơ'nhiều xí nghiệp 
cũng như các hợp tác xã tiều còng 
nghiệp và thủ công nghiệp tình trạng 
yếu kém của đảng bộ còn kéo đài, chất 


- lượng đẳng viên chưa nâng lên được. 


Do đó, cần có sự nghiên cứu kỹ hơn 
thực trạng và nguyên nhân yếu kém 
của đang bộ cơ sở, đề có chủ trương 
củng cố một cách có hiệu quả. 


Đề cũng cố đảng bộ xí nghiệp, trước 
hết cần kiện toàn các đảng ủy xÍ 
nghiệp, nhất là bố trí đúng bí thư cề 
làm tốt chức năng lãnh đạo và kiêm 
tra ; đồng thời cần thực hiện nghiêm 
túc chế độ thủ trưởng. 

"Cần củng cố mỗi quan hệ của các 
cấp ủy địa phương với các đảng bộ 
xi nghiệp. Các tỉnh ủy. thành úy cần 
dựa vào các ban công nghiệp dẻ lãnh 
đạo chặt chẽ các đẳng bộ xi nghiệp 
địa phương và xÍ nghiệp trung trơng 
tại dịa phương, và tạo điều kiện cho 
Ủy ban nhân dân làm tốt chức nàng 
quản lý công nghiệp trên lãnh thỏ. 

Đề tăng cường lãnh đạo công 
nghiệp, một vấn đề quan trọng khác 
là cần làm tốt công tác cán bộ. Dánh 
giá lại-cán bộ và bố trí đúng cương 
vị, ngành nghề đề phát huy được tài 
năng. Đặc biệt coi trọng việc dào tạo: 
liên tục sau nhà trường và trong công 
tác, coi đây là phương thức chủ yếu 
trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ. 
Cần đặc biệt coi trọng việc đào tạo 
cán bộ quản lý và có chương trinh 
bồi dưỡng về quản lý đề cho mọi cán 
bộ làm tốt được chức năng quản lý 
sản xuất, kinh doanh. - 


(1) VỈI.Lê-nin: Toàn (tập, Nxb Tiến bọ, 
Mát-xcơ-va, 1977, tr. 430. 
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‹ Khoán tới” uà hoàn thiện cơ chế khoán 
trong hợp tác xã sản xuái nông nghiệp 


Việc thực hiện lối khoán mới trong 

các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp hiện nay đã nảy sinh những 
hiện tượng trái ngược nhau. Trước 


tỉnh hình ấy, ít nhất đã có hai thái. 


độ xem xét khác nhau. Thái độ thứ 
nhất, xem khoán mới là cách xử lý 
của thầy thuốc cao tay, đưa ra một 
đơn thuốc rất hiệu nghiệm, cứu chữa 
được mọi thứ bệnh. Thái độ thứ hai, 
cho khoán mới là một bài thuốc phần 
tác dụng, phá hoại nghiêm trọng chế 
độ hợp tác xã — một trong những nền 
tang căn bản của chủ nghĩa xã hội. 
Thật ra, việc đánh giá lối khoán mới 
một cách đúng đán có liên quan chặt 
chẽ đến việc xem xét đánh giá toàn 
cục, liên quan đến yêu cầu nắm bắt 
được thực trạng tỉnh hinh kính tế đất 
nước ta hiện nay. Cho nên mọi ý kiến 
chủ quan, phiến diện, ca ngợi hoặc 
phê phán một chiều đều không giúp 
ích gì cho việc hoàn thiện cơ chế 
khoán hiện nay. 

Việc thực hiện cách khoán mới 
trong nông nghiệp eó nhiều mặt tích 
cực nhưng cũng còn có những mặt 
tiêu cực. Hai mặt đó diễn ra thường 
xen kẽ ngay trong cùng một sự việc, 
trong cùng một người, cùng miột đơn 
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vị cơ sở, do đó phải có phương pháp 
khoa học và khách quan mới có thề 
đánh giá đúng tỉnh hình. 


Tại huyện Đ.H, năm 1979 chỉ đạt 
60,2 tạ lúa trên một héc ta, năm 1980. 
đạt 61,76 tạ, sang năm 1981 với diện 
tích khoán 32780 ha đã đạt năng suất 
trung bình 71,34 tạ Con số hơn 30000 
tấn lúa thêm ra trên địa bàn một 
huyện là một bài toán rộng lớn cần 
được hoạch toán toàn xã hội đề thấy 
tâm vóc giá trị của một hình thức 
kinh tế. Song cũng tại huyện Đ.H 
này đã có 500 trâu chết, phần lớn là ` 
do phải làm quá sức. hợp tác xã 
D. X, khoán mới kích thích nông dân 
tăng cường độ lao động, tăng thời 
gian lao động đề tăng sản lượng, 
song việc tranh giành nước đề tưới 
ruộng đã gây ra nhiều vụ xô xát, mất 
đoàn kết giữa các xã viên. Tại hợp 
tác xä T.L khê đọng 24 tấn thóc trong 
một vụ khoán, thất thu cho hợp tác 
xã và Nhà nước. ỢƠ huyện T.H, nông 
dàn phần khởi song 150 công nhàn ở 
các trạm máy kéo không có việc làm, 
4/7 máy kéo bỏ không. Cảnh tượng 
người xã viên tích cực đến mức Cuöe 
đất thay máy, kéo cày thay trâu đã 
minh họa một cách hết sức rõ rỆt về 


sự đan chéo nhau giữa mặt tích cực 
và mặt tiêu cực. Đúng như nhận xét 
của Lê-nin : «Những thiếu sót của con 
ngưởi dường như là sự tiếp tục của 


những ưu điềm của con người. Nhưng . 


ưu điềm cử tồn tại mãi quá mức cần 
thiết và lại không thề hiện vào lúc 
cần thiết, ở chỗ cần thiết, thì lúc đó 
chúng trở thành khuyết điềm P (1). 


Ở nhiều hợp tác xã, phần thu nhập 
của xã viên do vượt khoán ngang 
bằng phần thu nhập từ ngày công cơ 
bản Như thế thì sự vật bộc lộ cả hai 
mặt: một mặt nói lên tác dụng tích 
cực của khoán, mặt khác nói lên việc 
ăn chia theo ngày công chưa hợp lý 
(quá thấp) đã kéo dài nhiều năm. 
Theo Lê-nin: càng tiếp xúc với 
những vấn đề cụ thê bao nhiêu, chúng 
ta càng đụng chạm phải những vấn 
đề chung bấy nhiêu, tức là càng bất 
buộc chúng ta phải trở lại vấn đề lý 
luận cơ bản bấy nhiêu. 

Do đặc điềm riêng của sản xuất 
nòng nghiệp và do đặc điềm sở hữu 
tập thề trong các hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp nguyên tắc phân 
` phối theo lao động được thực hiện qua 
ngày công. Ngày công là thước đo 
lao động của xã viên. Ngày lao động 
có thề lớn bơn, nhỏ hơn hoặc đúng 
bàng ngày công. Thu nhập từ ngày 
công có thẻ tính bằng tiền hay bằng 
hiện vật hoặc một phần bằng tiền, một 
phần băng hiện vạt. Kết quả sản xuất 
của hợp tác xã được phân chia thành 
các bộ phận: thuế, bán theo nghĩa 
vụ cho Nhà nước, gióng, dự phòng. 
phúc lợi tập thề, tái sẵn xuất “mở 
rộng v.v. Về mặt hiện vật, sau đó, xã 
viên mới dự phần ăn chia theo ngày 
công Vị thế, tuy thu nhập qua ngày 
công là thu nhập trực tiếp của cá nhàn 
từng xã viên, song tỷ lệ và lượng tuyệt 
đối của thu nhập qua ngày công có 
liên quan tới các lợi ích kinh tế. 

Trong khuôn khồ chế độ sở hữu 
tập thề xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất, với việc xếp bậc công việc 
và định mức kinh tế — kỹ thuật đúng 


.~ 


đắn, thì khoán là cách trả công gắn 
chặt được hứng thủ lao động của cá 
nhân với lợi ích tập thề và lợi ích 
Nhà nước. Khoản oiệc có tác dụng 
kích thích xã viên hoàn thành công 
việc nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, 


đành thêm thì giờ phát triền kinh tế 


phụ gia đình, về phía hợp tác xã thi 
bảo đảm kịp thời vụ, và tất nhiên 
cũng có lợi cho toàn xã hội. Mối lợi 
của xã hội ở đây là sản xuất được 
bảo đảm, lao động xã hội được sử 
dụng tiết kiệm, sản phầm có thề tăng 
lên. Khoán sản phầm có tác dụng 
kích thích xã viên hăng hái lao động, 
tăng cưởng độ lao động, tăng thời 
gian lao động, tăng đầu tư chỉ phí 
vật chất đề tăng sản phầm. Khi vượt 
khoán, khối lượng “sản phầm (tăng 
lên, thì xét cả về mặt cá nhân, tập 
thề hay toàn xã hội đều có lợi. 


Có cách khoán cho tổ, đội sản xuất, 
có cách khoán cho từng nhóm lao động 
hoặc từng người lao động... Trong 
điều kiện trình độ tồ chức quản lý 
còn non kém, nông dân còn mang nặng 
tâm lý của người tư hữu nhỏ khi vào 
hợp tác xã, lao động còn ở tỉnh trạng 
thủ công, thì một quy mô hợp tác xã, 
đội sản xuất, nhóm lao động ở mức 
vừa và nhỏ là rất thích hợp. Ở mức 
quy mô vửa và nhỏ ấy của đội sản 
xuất và nhóm lao động mà tiến hành 
khoán cho đội, cho nhóm và cho từng 
người lao động thị tác dụng hấp dăn 
của chế độ hợp tác xã càng lớn. Đó là 
một hình thức quản lý kinh tế thích 
hợp đẻ đẫn đắt nông dàn từng hước 
vững chắc đi lên chủ nghĩa xã hội, 
nó làm cho con dường quả độ đối với 
nông dàn một mặt là một sự nhảy 
vọt, mặt khác lại là một quá trình, 
đúng với bản chất của thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội nói chung, 
càng đúng với nước tiều nông bỏ qua 
giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. 


(1) V.I. Lâ-nin : Toàn tp, Nxb Sự thật. Hà- 
nội, I970, tập 233. trang 251. 
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“ 


Bản chất của khoản là một hình 


thức lồ chức luo động của lao động 
lập thề, còn lao động tư nhàn thì 
không có cái gọi là khoán. Vi thế, 
trong khi Khoán phải giữ vững những 
khâu bát buộc lao động hiệp tác mới 
có năng suất cao. Ở khâu nào, lao 
động cá nhân có thề đạt kết quả tốt 


_ hơn thì khoán cho người lao động đề 


khai thác khả năng lao động tiềm 
tàng của họ trong khuôn khô chế độ 


- hợp tác xã. Khoán là hình thức tô 
chức lao động của lao động hiệp tác, 


còn tồn tại lâu đài, một khi quy luật 
phân phối theo lao động còn phát huy 
tc dụng. Song, khoánsan phầm trong 


nông nghiệp như hiện nau thì chỉ có. 


tính chất quá độ. Nó rất phù hợp với 
trình độ mọi mặt hiện nay của hợn 
tác xã. Nó phù hợp với diều kiện lao 
động thủ công, sản phầm nông nghiệp 
tăng lên còn nhờ chủ yến bằng cách 
tăng cường độ lao động và tăng thời 


—gl1an lao động. Nó phù hợp với trình 


độ tồ chức quản lý chung của hợp tác 
xã và của Nhà nước đối với hợp tác 
xã. Nó phù hợp với tâm lý người 
nông dân vốn mang nặng óc tư hữu 
nhỏ lâu đời, làm cho họ hứng thú lao 
động và lao động có hiệu quả như 
trên mảnh đất kinh tế phụ gia đình 
(mảnh đất 52). Điều quan trọng lúc 
này là sản phảm xã hội tăng lên, cứu 
văn tỉnh trạng trì trệ, thiếu thốn, vừa 
lợi cho cá nhân, vừa lợi cho tập thê 
hợp tác xã, vửa lợi cho Nhà nước. Ở 
chỗ này cần có một quan niệm cách 
mạng và khoa học. Trong điều kiện 
chuyên chính vô sản, một hình thức 
kinh tế mới nào đó ra đời phải nhằm 
mục đích phát triền sản xuất, cới 
thiện đời sống nhân dàn. 


Khoán sản phầm đến người lao 
động trong hợp tác xã nông nghiệp 
như kiều hiện nay, là một hình thức 
quản lý kinh tế quá độ, trung gian. Nó 
có sự dung hợp giữa sửc mạnh của lao 
động hiệp tác vừa bất đầu và sức 
mạnh của lao động cá nhân vẫn còn 
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tiềm năng nhất định. Đã là hình thức 
quú đọ, trung gian, thì bạn Thân rÓ 
chứa đựng khả năng dao động, iròng 
tranh nh bất kỷ hình thức kính tế 
quá độ nào khác trong bất cứ lĩnh 
vực nào khác, Con người thực hiện 
nó có thể nghiêng ngài về phía nàyv 
hay phía kỉa, cự ly giữa tập thể và 
cá thề thật là ngắn, khó phản biệt. 
Vì thế, những hiện tượng tích cực và 
tiêu cực đan chéo nhau, xen kẽ, cài 
răng lược với nhau là diều để hiều. 
Nhân tố tích cực mặc dù còn nhỏ hé, 
bao giờ cũng văn phản ánh xu thế 
phát triền, nhân tố tiêu cực có thè 
nhất thời còn rêng lớn nhưng b:o 
giờ cũng dingược lại với xu thế ph: † 
triển. Phầm chất lãnh đạo ở đây là 
phải bình tĩnh, tỉnh táo. Tài nghệ 
quản lý ở đây là phải nắm vững, nắm 
chắc, khơi đậy mặt tích cực đề đầy 
lùi đần mặt tiêu cực. Đương nhiên, 
nếu buông lỏng, thả nội thì nhất thời 
mặt tiêu cực có thề lắn át mặt tích 
cực. 


Cần thấy khoán sẵn phầm như hiện 
nay trong hợp tác xã nông nghiệp tuy 
cần thiết, nhưng khi năng của nó cũng 
có giới han nhất định chứ không phải 
là vô hạn, bởi vi sử dụng công cụ 
thủ công, tăng cường độ lao động, 
tăng thời gian lao động bao giờ cũng 
có giới hạun. Khả năng sản xuất tăng 
lên nhiều nhất do lối khoán đó mang 
lại chỉ có Mìề bằng hoặc hơn một chút 
sO với kết quả sản xuất trên mảnh 
đất kinh tế phụ gia định. Đến một 
mức độ nào đấy, muốn tăng sản lượng 
hơn nữa, thì nhất thiết phải sử dụng 
mạnh mẽ về kỹ thuật. Những lúc hạn 
to, úng nặng, sầu rầy nhiều thÌ các 
khău lao động cá nhân trên cánh đồng 
hợp tác bộc lộ rõ rét nhược điềm 
của nó. 


Đề khắc phục những hiện tượng 
tiêu cực, và hoàn thiện kịp thời; cần 
chủ ý bên cạnh hình thức khoán sản 
phầm mới xuất hiện văn phải tiếp 
tục hình thức khoán 0iệc, đồng thời 


phải tiến lên gắn tất cả mọt người, mọi 
khâu trong hợ p tác xã 0uào kết quả sản 
xuất cuối cùng, gọi là khoán theo 
sản phầm cuối cùng. Nên cải tiến 
cách trả công đối với cán bộ hợp tác 
xã. Chẳng hạn không nên đề chủ 
nhiệm hợp tác xã được hưởng số ngày 
công cao nhất của hợp tác xã với bất 
cử kết quả sản xuất nào. Phải tùy 
mức độ đạt hay không đạt hoặc vượt 
mức kế hoạch sản xuất của hợp tác 
xã mà chủ nhiệm được hưởng số ngày 
công tương ứng, có thưởng, có phạt. 
Các khâu lao động hiệp tác trực tiếp 
(giống, làm đất, nước, phân, bảo vệ 
thực vật) cũng vậy, phải có thưởng, 
phạt tương ứng với kết quả sản phầm 
cuối cùng. Làm được như thế thì có 


thề góp phần khắc phục tỉnh trạng hạ. 


mức sẵn lượng khoán so với điều kiện 
trung bình đã đạt được, tình trạng 
trâu chết vì làm quá sức, hoặc tình 
trạng đồi đất lấy thịt làm cho dàn lợn 
xã hội tụt xuống. 

Cách khoán sản phảin cho người 
lo động chỉ đúng Khi, ngày trên sản 
phầm nhận khoán đỏ người lao động 
pản căn cha Ehểeo nợcgg công được 
hạch toán theo đơn 0Ƒ loĩn hợp lác 
+ ; định mức ngàu công 0à định mức 
sa lượng lương ứng cùng những 
định mức tiêu hao Đạt chất dựa trẻn 
cơ sở [rung bình đã dạt được ; 0à nhất 
là trong khi trình độ lồ chức lao động 
hiệp lúc còn nơn ty u, lao động cá 
nhưữïn côn có tác dụng đối Uới Uiệc phát 
triền sản xuấi. Chẳng hạn, cách khoán 
sản phầm cho `người chăn nuôi lợn 
tập thê như sau: đàn lợn của tập thê 


văn được chăn nuôi tập trung trong _ 


chuồng trại của hợp tác xã, hợp tác 
xã giao giống, giao thức ăn gia súc, 
định mức thức ăn gia súc, định mức 
tăng trọng, định mức số ngày công 
được hưởng. Trên cơ sở đó giao cho 
gia định xã viên nhận chăn nuôi một 
số đầu lợn nhất định. Nếu xã viên 
chăm sóc tốt hơn, đầu tư thêm thức 
ăn, sản lượng thịt đạt cao hơu định 
mức khoán, xã viên được hưởng 


phân vượt khoán đó ngoài phầnthu „ 
nhập tử ngày công giao khoán. Cách. 
khoán sản phầm chăn nuôi đến người 
lao động như trên làm cho người lao 
dộng tăng thêm thu nhập, đàn lợn của 
tập thề vẫn được duy trì và phát“ 
triền, sản phầm xã hội tăng lên. Còn 
cách đôi 4 kilôgam thóc lấy 1 kilô¿am 
thịt hơi hoặc giao 1 sào đất (360 m?) lấy- 
90 ki lô gam thịt hơi, thi trên thực tế 
người xä viên lấy lợn được chăn nuôi 
ở gia đình (mà trước kia họ vẫn chăn 


nuôi riêng) giao nộp cho hợp tác xã 


đề đồi lấy thóc. Rút cuộc, đàn lợn xã 
hội giảm sút, không lợi cho tập thề 
và cho toàn xã hội. Khoán chăn nuôi 
lợn theo cách gia công nối tiếp ở gia 
đình như một số địa phương đang 
làm cũng cần được rà soát lại chặt 
chẽ theo nguyên tắc bảo đảm đàn lợn 
xã hội ngày càng tăng lên. 


Cách khoán sản phầm hoa màu cho 
người lao động cũng có thề làm tương 
tự. lợp tác xã giao đất, giao giống, 
định mức phân bón, định mức ngày 
công, giao khoán sản lượng. Nếu xã 
viên trồng có kỹ thuật hơn, chăm sóc 
tốt, đầu tư thêm phàn, sản lượng vượt 
hơn mức khoán thì được hưởng phần 
sản lượng vượt khoán ngoài phần 
thu nhập tử ngày công. 


Khoán ba khâu cuối cùng của sản 
phĩm cây lúa sao cho thật đúng đán 
là điều khó khăn nhất, bởi vì nếu 
tiến hành không tốt có thê chia manh 
mún đồng ruộng, cơ sở vật chất của 
hợp tác xã không được sử dụng, xã 
viên tranh nhau lấy nước, giành nhau 
tràu cày, tỉnh trạng thuê mướn nhàn 
công tái sinh, sản phẩm khê đọng... 
Đối với hợp tác xã kém hay trung 
bình và hợp tác xã mới xây dựng thi 
xã viên hồ hởi nhận khoán, sản phầm 
tăng lên rõ rệt. Nhưng vốn trình độ 
tồ chức quản lý ở những hợp tác xã 
này đã yếu kém, nay phải điều khiên 
một cách tỉnh vi, tỉ mỉ, phối hợp các 
khâu lao động hiệp tíc và các khâu 
lao động cá nhàn thì càng rối, do 


Jdỏ 
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đó dễ đàng đưa đến «trượt khoán  . 
Đối với hợp tác xã khá thì có thuận 
lợi về trình độ tồ chức quản lý, nhưng 
xã viên không hồ hởi nhận khoán, 
bởi vì ở đây sức mạnh của lao động 
hiệp tác đã được phát huy, tính ưu 
việt của hợp tác xã đã bắt đầu được 
thẻ hiện, năng suất và sản lượng đã 
đạt khá, lao động cá nhân khó theo 
kịp. một số hợp tác xã tiên tiến 
mặc dù phải phát động đảng viên 
gương mẫu nhận ruộng khoán đề 
động viên quần chúng làm theo nhưng 
vẫn còn tỉnh trạng xã viên không chịu 
nhận khoán. Trong trường hợp này, 
nếu hợp tác xã hạ mức khoán so với 
mức trung bình đã đạt được trong 
nhiều năm thì chỉ là san chỗ nọ sang 
chỗ kia, lợi cho cá nhân nhưng thiệt 
cho tập thề. 


Rồ ràng, cách khoán cụ thề phải. 


được cụ lhề hóa đủ mức, phù hợp 


0uới trình độ khác nhau của từng loạt: 


hợp tác xãä. Khoán sản phầm cuối 
cùng như kiều hiện nay trong các hợp 
tác xã nông nghiệp là cần thiết đối 
với mọi loại hợp tác xã, bởi vì đã 
là lao động thủ công thi lao động cá 
nhân còn có tác dụng nhất định. Song, 
bản thân lối khoán ấy đang ở trình 
độ một hình thức quản lý kinh tế quá 
độ, trung gian, cho nên nó phát huy 
nhiều tác dụng đối với những tập đoàn 
sản xuất (ruộng đất đã được tập thê 
hóa) vừa được thành lập ở các tỉnh 
miền Nam, nhất là các tỉnh vùng đồng 
bảng sông Cửu-long, Ở đây văn duy 
trì việc hưởng hoa lợi ruộng đất một 
thời gian bên cạnh việc phân phối 
theo lao động, cho nén trung nòng 
đễ dàng tiếp thu con đường hợp tác 
hỏa hơn. Nếu khoán sản phầm cuối 
cùng theo lối kết hợp lao động hiệp 
tác với lao động cá nhân, vừa sử 
đụng sức mạnh của kinh tế tập thê 
mới được xây dựng, vừa tận dụng 
khả năng phong phú của kính tế gia 
đình, thi lại càng để dàng lôi cuốn 
nỏng đàn vào con đường hợp tác hóa 
hơn. Đối với hợp tác xã ở các tỉnh 
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ò 


miền Nam thì khoán không phải là 
việc làm lại mà là công việc bất đầu 
mang nhiều yếu tố tích cực. 


Đối với các hợp tác xã yếu kém và 
trung bình ở các tỉnh miền Đắc thi 
khoán sản phầm trở thành lỗi khoán 
mới, có tác dụng góp phần cứu văn 
Linh hình. Không nên đồ lỗi hoàn toàn 
mọi tiêu cực cho lối khoán đó. Trải 
lại, nó giúp khắc phục được mặt tiêu 
cực rất cơ bản trước đây là sản xuất 
trì trệ, chậm phát triền. Bên cạnh 
những tiêu cực mới nảy sinh, có mội 
số tiêu cực hiện nay cũng đã tửng 
tồn tại nhiều năm trước đây do tỉnh 
trạng tồ chức quản lý yếu kém gây 
ra. Bài toán cần phải giải đề khác 
phục nhiều mặt tiêu cực đã từng được 
đặt ra trước đây chứ không phải ngà y 
nay mới đặt ra. Vì thế, đối 0uới các 
hợp tác xã uẽu kém 0à trung bình 
thì uiệc hoàn thiện khoán đòi hỏt 
trước liên phải huấn luuện lại đội ngũ 
cđ¡t bộ quản TÚ đL đỏi uới 0iệc sử dụng 
những đòn bầu kinh lế gắn chặt trách 
nhiệm uới quụên lợi của người cán bộ 
quản lú hợp tác xả. Cân bộ, xã viên 
hợp tác xã phải nêu cao tỉnh thần 
làm chủ tập thê, có trách nhiệm và 
quyền hạn, chủ động và sáng tạo 
trong tồ chức kinh doanh. 


Tiến hành xâu dựng hoặc xâu dựng 
lại hệ thống định mức kinh lễ — kỹ 
thuật. Dựa trên cơ sở định mức ãu 
mà đầu mạnh cả khoán 0iệc đi đôi uới 
khoản sản phẩm chứ không chỉ khoán 
sản phầm. Đồng thời tiến hành điều 
chỉnh quy mô hợp tác xã và đội sản 
xuất cho thích hợp, vừa với tầm quản 
lý của cán bộ. 


ếu như đối với các hợp tác xã yếu 
kém và trung bình, việc tháo gỡ tỉnh 
hình trước hết có thê bằng một hình 
thức kinh tế kết hợp chặt chẽ ba lợi 
ích, thúc đây xã viên hứng thú lao 
động, thì đối với các hợp tác xã khá 
lại không chỉ như vậy. Việc tiếp tục 
nàng cao sản xuất và đời sống ở các 
hợp tác xã khá đòi hỏi phải giải 


“À 


quyết hàng loạt vấn đề chứ không 
phải chỉ một biện pháp khoản. Ở 
nhữnghợp tác xã đạt 7—8 tấn thóc hoặc 


-.9—10 tấn thóc trên một héc ta gieo ' 


trồng cả năm, thi lao động hiệp tác 
trên cơ sở thủ còng đã được khai 
thác khá triệt đề. Tình hình. đó bắt 
buộc phải suy nghĩ pề những biện 
pháp khoa học— kỹ thuật mạnh mẽ, 
0È những thaụ đồi cơ cấu sản xuấi, 
0à phát triền hơn nữa các ngành 
nghề, phát triền hơn nữa kinh lẽ phụ 
gia đình o.u., đồng thời uới biện pháp 
khoán sản phầm. Yêu cầu hoàn thiện 
"khoán ở đây phải được giải quyết 
trong các biện pháp toàn bộ. Có như 
thế mới khắc phục được những mặt 
tiêu cực vừa bộc dộ do thực hiện 
khoán mới gây ra. Ở đây, khoán việc 
phải được tiếp tục giữ vững và tiến 
hành điều chỉnh quy mô đội sản xuất 
cho thích hợp, đồng thời thực hiện 
rộng rãi khoán ba khâu cuối cùng uề 
sản phầm câu lúa đền nhóm lao động. 
Nếu khoán sản phầm đến nhóm lao 
dộng thỉ lao động hiệp tác vẫn tiếp 
tục ở cả 8 khâu chứ không phải chỉ 
ở 5 khâu. Điều đó chẳng những cần 
thiết mà còn là có thê thực hiện được 
trong các hợp tác xã khá. Chỉ khoán 
9 khâu cuối cùng của sản phầm cây 
lúa đến từng người lao động với điều 
kiện người xã viên hoàn 
nguyện, bảo đảm mức khoán như mức 
sản lượng trung bình đã đạt được 
nhiều năm (trừ phi việc cung ứng vật 
tư kỹ thuật kém hơn trước), ruộng đất 
_ không chia manh mún, cơ sở vật chất 
hiện có của hợp tác xã phải được 
tiếp tục sử dụng tốt (trử phi trước 


đây đã đi quá mức trình độ thực tế. 


của hợp tác xã, ảnh hưởng không tốt 
tới thu nhập của xã viên). Còn đối 
với chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, 
và các ngành nghề thủ công nghiệp, 
thì hợp tác xã khá có thề và cần phải 
khoán sản phầm một cách triệt đề, 
Trên thực tế lương thực— một vấn đề 
cốt lõi trong đời sống hằng ngày, đã 
hấp dẫn người nông dân bỏ các ngành 


“ 


toàn tự" 


nghề đề lao vào mảnh ruộng khoán 
Đây là môt vấn đề khó, có thê giải 
quyết bằng hai cách: 

Cách thứ nhãit : Nếu quy mỏ ngành 
nghề và mức độ kinh doanh lớn, có 
hiệu quả thị có thê tách ra thành hợp 
tác xã riêng, hạch toán độc lập. Tất 
nhiên sau khi tách ra khỏi hợp táe 

xã nông nghiệp vẫn có thề và cần 
phải có các hình thức liên doanh với 
hợp tác xã nông nghiệp. 

Cách thứ hai: Nếu vẫn duy trì như 
một ngành nghề phụ trong hợp tác xã 
nông nghiệp thỉ phải giữ vững nguyên 
tác hạch toán kinh tế. nhất là hạch 
toán ăn chia thống nhất trên phạm 
vi toàn hợp tác xã. Trên thực tế, các 
ngành nghề phụ thường tạo ra giá 
trị cao hơn trồng trọt và chăn nuôi, 
cho nên cần xếp bậc công việc, định 
mức ngày công thỏa đáng đề người 


lao động giỏi, lao động tốt vẫn có 


thè thu nhập một số thóc lúa nhiều 
hơn, thậm chí có thê lợi hơn cả khi 
họ bỏ nghề đề quay về nhận ruộng 
khoán. 


Tóm lại, tùy điều kiện cụ thề khác 
nhau, việc hoàn thiện khoán đối với 
các hợp tác xã yếu kém, trung bình 
hay khá, đối với hợp tác xã ở các 
tỉnh miền Bắc hay các tỉnh miền Nam, 
đều phải giải quyết trên cơ sở bảo 
đảm đúng dắn cả ba lợi ích kinh tế. 

Lê-nin đã căn đặn: * Trong việc 
hoàn toàn tiêu diệt chủ nghĩa tư bản 
và trong việc bắt đầu chuyền sang 
bước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta chỉ vừa mới bước được 
những bước đầu tiên thôi. Chúng ta 
còn phải trải qua bao nhiêu giai đoạn 
quá độ nữa mới tiến tởi chủ nghĩa 
xã hội? (2). Thật vậy, bằng cả thực 
tiễn quý báu, thời gian qua chúng ta 
có thể nhận thức sâu sắc lời dạy của 
Lê-nin, bởi vi thời kỷ quá độ lên chủ 


(Xem liếp trang 70) 


(2) V.Ï. Lê-nin: Teàn tập. Nxb Sự thật, 
Hà-nộ:. 197]. tập 27, trang Ì60. 
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Trao đồi ý kiến 


S 
-° 


GIÁ TRỊ VĂN HÓA TINH THẦN 
CỦA VIỆT-NAM” 


Vũ-Khiêu : 


Đại hội thứ V của Đảng cộng sản 
Việt-nam đã phát triền thêm và làm 
sáng tỏ hơn nữa những phương 
hướng cơ bản của xã hội ta và từ đó 
eũng vạch ra những gid trị chân 
chính của con người qua những đặc 
trưng cơ bản của con người mới. 


“Cách mạng xã hội chủ nghĩa là 
cuộc cách mạng triệt đề nhất trên mọi 
lĩnh vực. Trong quá trình cải tạo cái 
cũ, xây dựng cái mới, nó quét sạch 
những tàn dư hủ bại của quá khứ, 
đồng thời phát huy cao nhất những 
giá trị tích cực trong truyền thống 
của đản tộc, 


Bảng giả trị mới của dàn tộc tai 
do đó khỏòng chỉ phần ánh nhu cầu và 
trình độ của dân tọc ta ngày nay, 
không chỉ tiếp thu những thành tựu 
'mới nhất của văn minh nhân loại mà 
còn kết tỉnh những phầm chất đẹp 
nhất,mà dân tộc ta đã tạo ra trong 
cuộc sống lâu dài của mình. 


Tử mấy chục năm nay, các nhà triết 
học và xã hội học trên thế giới lại 
hao phí rất nhiều công sức đề bàn về 
những giá trị của con người. Dân tộc 
ta đã tham gia cuộc thảo luận ấy 
không phải chỉ bằng bút mực mà còn 
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bằng chính xương máu của mỉnh. Giữa 
những chiêu hướng trái ngược, những 
ý kiến muôn màu vẻ về giá trị,chúng 
la đã xác định một mục tiêu, mội 
đường đi, một lối sống. 

Thế nào là những giá trị cao đẹp 
nhất trong cuộc sống? Chúng ta đã 
tra lời, đã lựa chọn, đã chiến đấu 
cho những giá trị ấy với những hành 
động kiên cường và niềm tin sắt đá... 

Cuộc chiến đấu của chúng ta suốt 
nửa thể kỷ vừa qua đề đánh Pháp, 
đuôi Nhật rồi lại đuôi Pháp đuôi Mỹ. 
và đánh bại bọn bành trướng Bắc- 
kinh là cuộc đọ sức vĩ đại giữa những 


- Biá trị cao đẹp nhất của con người 


với những lực lượng den tòi nhất, 
hung bạo nhất, xảo quyệt nhất trong 
lịch sử. 

Trong nửa thế kỹ qua, chúng ta đã 
đập tan bao nhiêu thủ đoạn thâm độc, 
bao nhiều vũ khí man rợ, bao nhiêu 
hành động điên cuồng của kẻ địch. 
Chúng ta đã chịu đựng những tôn thất, 
những đau thương, những hy sinh Ở 
một mức cao nhật mà cón người CÓ 
thê chịu đựng được, nhưng từ những 
thử thách gian nan chưa từng có ấy, 
chúng ta đã nêu cao những phầm giá 
dân tộc và những phản: giá làm người. 


(®) Xin xem Tạp chí Cộng sản từ số 11-1982. 


Bọn phản động thế giới đang xuyên 
lạc về chúng ta nhưng cả loài người 
sẽ nhận ra và sẽ mãi mãi ghi nhớ thái 
độ sống và chiến đấu của chúng ta 
trong những ngày khó khăn nhất. 
Chúng ta đã sống và chiến đấu cho 
độc lập, tự do, cho hòa bình và chủ 
nghĩa xã hội, cho những khát vọng 
cao cả của nhân loại, cho xu hướng 
tất yếu của lịch sử ngày nay. 


Trước đây, Nít-se (Nietszhe) đã 
từng đập tan mọi giá trị cỗ truyền và 
xây dựng một bảng giá trị mới cho 
nhân loại. Cho đến nay, giai cấp tư 
sản hiện đại vẫn tiếp tục thiêu hủy 
những tỉnh hoa giá trị của loài người, 
con về bảng giá trị mới, giá trị chân 
chính của con người thì vĩnh viễn nó 
không thê đạt tới. 


Triết học tư sản đã tốn nhiều giấy 
mực đề bàn về giá trị và thành lập 
một bộ môn khoa học gọi là giá trị 
học (Axiologie). Tách rời sự nghiệp 
giải phóng vĩ đại của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động, đứng 
ngoài ảnh hưởng của thế giới quan 
Mác — I.ê-nin, những nhà giá trị học 
tư sản cũ chỉ ngày càng bộc lộ sự bất 
lực của họ qua một thứ triết lý tr 
biện và những kiến giải tủy tiện mà 
thôi. Nếu họ khòng tự giam mình 
trong chủ nghĩa duy tàm thần bí thi 
họ sa vào chủ nghĩa duy vật tầm 


thường. Nếu họ không dừng lại ở chủ 


nghĩa duy 4ý kiều Can-tơ (Kant) thi 
lại đi vào chủ bu lui hư vô kiểu 
Ca-muýt (Camus). 


Xã hội tư bản ngày càng sa đọa 
với những vụ cướp bóc, lửa đảo. điện 
loạn, dâm ô, đã nuôi dưỡng một không 
khi bị quan trong triết học và nghệ 
thuật. Nó ngày càng tước đi bao 
niềm tĩn không những đối với giả trị 
của con người mà còn đối với bản 
thần cuộc sống. 


Ở giai cấp tư sản hiện đại, quan 


điềm về giá trị là quan điềm thực - 


dụng. Những vũ khí giết người, 
những thủ đoạn man trá, những thành 


kiến tôn giáo, tất cả những gì có thề 
tạo ra lợi nhuận là giá trị. 

Đối với tăng lớp trí thức tư sản và 
tiều tư sản, những người bơ vơ và 


“chán chường giữa cảnh tàn bạo, thối 


nát và phi lý của xã hội tư bản, thi 
cái gì phù hợp với tàm trạng cô đơn, 
bị thảm của họ, cái gì đề cao #“tự do 
tuyệt đối » và sự nôi loạn? của tâm 
hồn là giá trị. 

.Từ trong khung cảnh đó, triết học 
tư sản đã nêu lên rắt nhiều luận thuyết 
hỗn loạn về giá trị, nhưng hầu hết 
đều như những cây gỗ mục, không thề 
cứu vớt được chế đò „tư bản thối nái 


đang tất yếu phải chìm đảm. 


Trên con đường. diệt vong của 
chúng, bọn đế quốc và bè lũ tay sai 
ngày càng phản động. Chúng trăng 
trợn dảm đạp lên những giá trị chàn 
chính của con người và còn trơ trẽn 
nói những lời mĩ miều về «tự do}, 
về “đàn chủ * và «nhàn quyền». Đẽ 
quốc Mỹ nói đến “quyền sống của 
con người” khi chinh chúng đã hủy 
điệt làng mạc ta, giết chóc đồng bào 
ta và dùng chất đọc hóa học tàn hại 
cả côn trùng, thảo mộc. Nhàn đanh 
“nhân quyền?®, chúng kêu gọi Việt- 
nam rúi quản ở Cam-pu-chia nhằm 
đầy nhản đàn nước này một lần nữa 
sống dưới nanh vuốt của bọn điệt 
chủng Pôn Pốt — lêng Xa-ry. Chúng 
đã nhắm mắt làm ngơ khi bọn này 
dưới sự chỉ đạo của bọn bành trướng 
Bác-kinh đã sát hại ba triệu dân và 
đìy bốn triệu người đân khác vào 
cảnh sống dở chết đở. 

Bọn bành trướng Bác-kinh luôn 
luôn nói về *cách mạng?®, về *chủ 
nghĩa xã hội®, và “chủ nghĩa quốc 
tế vô sản» đã trở thành những tên 
phản bội đê hèẻn nhất, câu kết với đế 
quốc )Íÿ, phá hoại cách mạng thế giới 
và cách mạng Trung-quốc. điện cuöng 
chống Liên-xô và tiến công Việt-nam. 

Chưa bao giờ chung quanh văn đề 
giá trị nhàn loại lại chứng kiến 


những cuộc đồi trắng thay đen một 
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cách đê bèn và trắng trợn như ở đế 
quốc Mỹ và bọn bành trướng Bắc- 
kinh ngày nay. 

Thế nào là giá trị? 

Trong lịch sử loài người cũng đã 
tồn tại rất nhiều quan điềm khác nhau 
về giá trị. Do hạn chế về giai cấp và 


-- về nhận thức, những quan điềm về 


giá trị thường không phù hợp với 
những giá trị thật sự của con người. 
—— Đối với giai cấp phong kiến hi 

«trung, hiếu, tiết, nghĩa * là những 
khái niệm thường được nêu lên nhiều 
nhất song không phải đề bảo vệ những 
giá trị chân chính của con người mà 
nhằm hạ thấp và sỉ nhục quần chúng 
nhân dân. 


Không thề tìm ra cơ sở vật chất và 
quv luật của những hiện tượng xã hội, 
quan điềm tôn giáo đã quy mọi giá trị 
của cuộc sống vào nguồn gốc thần bí. 
Thế giới quanh ta là do thượng đề 
xếp đặt, họa phúc của con người là 
do tiền định, tài năng và tính cách 
cũng do trời sinh. Chủ nghĩa chủ quan 
và chủ nghĩa tương đối phủ nhận vếu 
tố khách quan của giá trị, cho giả trị 
chỉ là ý nghĩa mà con người gắn ghép 
một cách vũ đoán vào sự vật mà thôi. 

Bác bỏ quan điểm thần bí đã quy 
mọi giá trị ở thể giới vào công ơn của 
những lực lượng siêu thế gian, của 
trời, phật, tiên, thánh, chúng ta quan 
niệm giá trị phải lả sản phầm của con 
người, do chính con người đã từ bàn 
tay và khối óc của mình tạo ra 
cho mình. 

Bác bỏ chủ nghĩa đuy tàm chủ quan, 


tùy tiện dựa vào lý tính, dựa vào 
tỉnh cắm hav trực giác, chúng ta 


khẳng định tính khách quan và tính 
xã hội của giá trị. Giá trị nằm trong 
bản thân sự vật, được xét tử góc độ lợi 
ích + hội bà Hiến Độ xã hội. 

Giá trị cũng không phải là cái gi 
có tính chất cố hữu vốn nằm ở bán 
thân các hiện tượng thiên nhiên như 
về đẹp của trắng, nước, chím, hoa, 
như lợi ích của núi. sông, rừng, 
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biền,... Thiên nhiên chỉ trở thành đẹp, 
thành tốt và có ý nghĩa giá trị, khi nó. 
được đặt trong mối quah hệ thực 
tiễn với con người xã hội và được 
đánh giá bởi con người xã hội. Giá trị 
của một sự vật là ở chỗ sự vật đó 
đáp ứng nhiều hay ít những nhu cầu 


.vật chất và văn hóa của con người, là 


ở chỗ sự việc đó có tác dụng gỉ trong 
cuộc sống đi lên của xã hội. Chính vì 
thế, chúng ta chỉ có thề khẳng định 
một giá trị nào đó trong mối quap 
hệ thực tiễn giữa con người và hiện 
thực khi xét nó ở cả hai mặt khách 
quan và chủ quan. Mác đã tửng phê 
phán quan điềm sai lầm của chủ nghĩa 
duy vật tầm thường: « Khuyết điềm 
chủ yếu của toàn bộ chủ nghĩa đuy 
vật trước kia, kê cả chủ nghĩa duy vật 


- của Phơ-bách, là ở chỗ : sự thật, hiện 


thực, thế giới có thề cảm giác được. 
chỉ được xét dưới hình thức khách 
thề hav dưới hinh thức trực giác, chứ 
không được xét đến với tính cách là 
hoạt động cụ thề của con người là 
thực tiễn không được xét về mặt chủ 
quan (Ì). 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin, chúng ta quan niệm giá trị là 
những thành tựu của con người góp 
vào sự phát triên của lịch sử xã hội, 
phục vụ cho lợi ích và hạnh phúc 
của con người. Giá trị xuất hiện từ 
mối quan hệ xã hội giữa chủ thề và 
đối lượng, nghĩa là từ thực tiễn và 
chiến đấu của con người xã hội. Giá 
trị vì thế được xác định bởi sự đánh 
giá đúng đắn của con người, xuất phát 
từ thực tiễn và được kiêm nghiệm qua 
thực tiên. 

Trong triết học, đã từng có rất 
nhiều cách phân loại giá trị thích ứng 
với đặc điểm thế giới quan và sự tùy 
tiện chủ quan của nhà triết học. Dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác—Lê€-nin, 
chúng ta chia giá trị thành: gid trị 


(1) C. Mác — F. Ăng-ghen: * Luận cương 
về Phơ-bách * Tuyền tệp. Nxb Sự thật, Hà-nội. - 
1962. tập ]I. tr. 652. 


ouật chấi uà giá trị tình thần, giả trị rã 
hội nà giá frị cá nhân, giá trị thiết 
yếu 0à giả trị cao đẹp. 

Giá trị vật chất, đúng về mặt xã 
hội mà xét, là những giá trị được đánh 
giá từ những sản phầm lao động phục 
vụ cho nhu cầu vật chất của xã hội 
như ăn, mặc, ngủ, ở... Nếu lao động 
như Ấng-ghen đã nói: «Là điều kiện 
cơ bản đầu tiên của toàn bộ sinh hoạt 
loài người..., 
chính bản thân con người » (2) thì lao 
động cũng là nguồn gốc đầu tiên của 
mọi giá trị. 

Giá trị tỉnh thần của xã hội bao gồm 
những giá trị khoa học, đạo đức, nghệ 
thuật..., đánh đấu sự phát triền về các 
mặt chân, thiện, mỹ của đời sống xã 
hội. Đó là những quan hệ tốt đẹp mà 
xã hội đã đạt được nhằm phát triền 
và hoàn thiện đời sống xã hội như 
chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh 
hùng, như độc lập, tự do, dân chủ, 
hòa bình, bình đẳng, công lý... 

Những giá trị trên đày, đứng về 
mặt cá nhán mà xét, là những thành 
tựu vật chất và tính thần của con 
người đã đạt được ở chính bản thân 


như kiến thức khoa học, phầm chất í 


đao đức, tỉnh thần vị:rtha, tỉnh cắm 
yêu nước, nghị lực, tài năng, sức khỏe 
và cái đẹp của thân thê... Đó là những 
giá trị mà cá nhân đạt được -trong 
quá trinh sản xuất, chiến dấu, trong 
học tập và rèên luyện trên cả bốn mặt 
trí, đức, thề, mỹ 

Tông hòa những giá trị ấy ở mi 
cả nhàn đem lại cho cá nhàn ấy mội 
bản lĩnh đọc. đáo, khiến cho cá nhàn 
ấy trở thành một nhân cách độc đáo 
(personnalité) và tồn tại như một giá 
trị. Một người có một hoài bão lớn 
bao giờ cũng phấn đấu đạt tới những 
phầm chất tính thần cao quý, khiến 
cho chính cuộc sống của mỉnh cũng có 
ý nghTa như một giá trị góp vàò sự 
phát triền của lịch sử, 

Trong các loại giá trị trên đây, có 
qahững giú trị thiết uếu quyết định 


lao động đã sáng tạo ra. 


trực tiếp sự duy trì sinh mệnh của con 
người và có những giá trị kém thiết 
yếu nhưng lại góp phần nâng cao 
cuộc sống, thúc đầy hơn nữa sự tiến . 
bộ và phát triền của con người. Mác 
nói: «Người ta phải có thề sống đã 
mới có thề ®tạo ra lịch sử ? (3). ® Phải 
có thề sống®, đó là điều kiện thiết 
yếu của con người, nhưng « tạo ra lịch 
sử? mới đem lại cho con người 
những giá trị cao đẹp hơn. 


Vị thế, trong cuộc sống thưởng có 
những xung đột giữa các giá trị và 
việc thực hiện giá trị này thường 
có ý nghĩa từ bỏ một giá trị khác. 
Lịch sử của xã hội có giai cấp đối 
kháng đã ghi lại biết bao nhiêu 
nghịch cảnh như thế, đòi hỏi sự lựa 
chọn giữa trung và hiếu, giữa nghĩa 
vụ và tỉnh yêu, giữa lương tâm và 
công lý, giữa vinh dự và sinh mệnh, 
giữa tự do và hạnh phúc... 

Trong thử thách của cuộc sống và 
những diễn biến nhiều về ấy của các 
giá trị, bàn lĩnh của một dàn tộc cũng 


. như của một con người trước hết bộc 


lộ ở thái độ đánh giá và lựa chọn 
các giá trị, ở hệ thống những giá trị 
được theo đuôi và trật tự sắp xếp các 
giá trị ấy trong hệ thống. Hệ thống 
giá trị ở Phật giáo bắt đầu từ đức 
Từ bị, ở Nho giáo là đạo Trung hiếu, 
nhưng ở truyền thống Việt-nam là 
Độc lập, Tự do. Và ngày nay khi 
bước vào xây dưng chủ nghĩa xã hội, 
thì hệ thống giá trị của nhàn dân ta - 
lại có thêm những phầm chất tính 
lhần của con người ldmn chủ tập thê 


Phạm- -Huy-Thông :ˆ 
T— Sự ndụ nở của tỉnh Lhần tịnh 
Lộc Việt-nam ở thời uăn mình sông 


(2)C. Mác `— F. Ăng-ghen : « Tác dụng của 
lao đạng trong sự chuyền biến từ vượn thành 
người ». Tưuên (9p, Nxb Sự thật, Hà- -nội. 1962, 
tập ÌÍ, tr. 119. 

(3› €. Mác và F, Ăng- ghen : Hệ tư tưởng 
Đức. Nxb Sự thật, Hà-nói, [962, tr. 20. 
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Hồng người Việt dựng nước đâu 
tiên. 

Việc đựng nước đâu liên ở nước †qa 
Llhời các sua Hùng, được sử cũ tả như 
một sự biến. Truyền thuyết nói về 
Hùng-Vương thứ nhất, con trưởng 
của Lạc-Long-Quàn và Âu Cơ, làm 
vua Ở trung du, sau khi một trăm 
anh em chia nhau nửa xuống miền 
biên, nửa lên miền núi. Và sử biên 
niên, ngoại kỷ, chép về Hùng-Vương 
thứ nhất, thủ lĩnh bộ Gia-Ninh, cũng 
gọi là bộ Văn-lang dùng # yêu thuật?» 


hợp nhất mười lăm bộ quanh bộ Văn-. 


lang. lập nên nước Văn-lang. 


Sự kiện đó có phần hoang đường 
mà cũng có phần xác thực. Điều chắc 
chắn là sự thành lập Nhà nước đầu 
tiên ở ta, để tiến đến một lúc nhất 
định chín muồi xảy ra, tưởng đàu như 
đột ngột, thật ra đã được dần dân 
chuẩn bị từ lâu. Tiền đề của việc 
- đựng nước đầu tiên ở ta là cả một 
công cuộc đài làu phát triền lực 
lượng sản xuất, được khảo cô học, 
những nắm gân dây, xác định; quá 
trình phát triên lực lượng sản xuất 
đó được phản ánh trong quá trình 
phát triền văn hóa liên tục, mà vết 


tích còn lại trong lòng đất, từ văn 
hóa Phủùng-nguyẻn đến văn hóa 


Đông-sơn, đài làu không kém một 
nghỉin—nghin rưởi năm. 


Chính trong: quá trình tác tạo văn 
minh tiến đến dựng nước, đài làu, 
bền bỉ, công phu đó, mà cộng đồng 
người Việt cô, có được cuộc sống 
ngày một sung túc hơn, tươi đẹp hơn, 
mà cũng đồng thời gắn bó với nhau 
hơn. Tỉnh thần cộng đồng nàv nở 
trên cơ sở sự nghiệp kinh tế và văn 
hóa chung đó, rồi cảm sâu rễ vào xã 
hội, thâm nhập tâm hồn từng thành 
viên của xã hội. Tình thần yêu nước 
của con người nơi đây, tô tiền chúng 
ta, xuất phát từ những cố găng cần 
cù, sáng tạo, đã vun đắp nên văn 
minh sông Hồng, nên nước Văn-lang 
của các vua Hùng. Và công cuộc xây 
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đựng đó càng thành công tốt đẹp, 
niềm tự hào về giống nội, về bãn 
thân, càng cao, càng mạnh, 


Trình độ cao, cũng như đặc trưng, 
của văn minh ta thời quốc sơ, được 
thề hiện, sinh động- biết mấy ! Trong 
văn hóa khảo cô Đông-sơn, thuộc 
thời đại đồng và thời đại: sắt sớm, 
này nở chủ yếu trên một phần đất 
đai nước Việt-nam ta ngày nay, bắt 
đầu từ khoảng thế kỷ thứ 8 trước 
Công nguyên, 


Đối chiếu những phát hiện khảo 
cô học về nền văn hóa này, là minh 
chứng cụ thê, hết sức sinh động, về 
thời đại các vua Hùng là có thật với 
những truyền thuyết còn tồn tại trong 
đàn gian, những ghỉ chép xưa cũ 
trong nước và ngoài nước, về thời 
người Việt cò chuyên mìỉnh thành dân 
tộc, đựng nước đầu tiẻn,— thì chúng 
ta nhàn thức được rằng niềm tự hào 
của người đương thời thật là chính 


-đăng. Đó là niềm tự hào về văn minh 


của mình, một nền văn mình nông 
nghiệp phát triền đã cao, đã vững 
vàng, Vừững vàng, vì đã có gốc gác 
tronø văn hóa lloa-binh, từ hàng sáu 
nghỉn năm trước, mỡ đầu cho nòng 
nghiệp sơ khai. Vững vàng, vì đà 
tiến đến một ký thuật luyện kim 
tỉnh xảo, một thầm mỹ tế nhị, — kỹ 
thuật đó, thảm mỹ đó được thê hiện 
tập trung trong sìn phầm độc đáo của 
văn hóa Đỏng-sơn, là *trống Đông- 
sơn?, tức trồng đồng Hiê-gơ loại Ï. 
Vững vàng, vì đã ở trình độ dựng 
HƯỚC,. Ộ 


Thành tựu xuất sắc của người Việt 
cô thời dựng nước đầu tiên đực biều 
hiện trong công cụ, trong vũ khi, 
trong nhiều loại đồ gốm, đồ đồng, đồ 
sắt, đồ đồng sắt, tìm được ở «hàng 
tràm địa điểm khai quật khảo cô học 
trên đất nước ta, từ đèo Hải-vân — 
và xa hơn nữa về phia nam — tới 
biên giới Việt— Trung, Thật ra, đường 
biển giới ngày nay không trùng hợp 
với tương vực các khu văn hóa, các 


cộng đồng người thời trước. Những 
sản phầm đồng tim thầy ở nam Hoa- 
nam, tiêu biều là trống Đông-sơn, xác 
nhận là xác thực điều ghỉ chép của sử. 
cũ cho hay rằng Hợp-phố ở Quảng- 
động, thuộc Trung-quốc hiện nay — 
là một trong bốn quận đã lập tức 
đứng lên, mùa xuân năm 40, dưới cờ 
nghĩa của Hai Bà Trưng, tự nhận là 
đất cũ các vua Hùng. Hơn nữa, không 
phải ngẫu nhiên mà phong cách Đông- 
sơn hẳn nét trong những đi vật khảo 
cồ thời Chiến Quốc ở những nước Sở, 
nước Ngô, nước Việt —nước Việt của 
Câu-Tiễn, Tây-Thi, thời Câu-Tiên, 
Tây-Thĩi — tức, những dân cư sông 
Dương-tử, sông Hoài, sống bên lề 
văn hóa Việt và văn hóa Hán. Đó là 
về phía bắc. Ảnh hưởng' văn hóa 
Đòng-sơn còn lan rộng về phia nam, 
ra cả mỘt khu vực lớn rộng vùng 
Đông Nam A, trên lục địa, ngoài hải 
đảo. Minh chứng nơi đây không chỉ 
là đồ đồng — với trống Đông-sơn, mà 
còn là những phong tục, những tín 
ngưởng, những ngữ ngôn, những thề 
thức tư duy, mà vết tích còn lưu lại 
mãi đến nay. 

Thành tựu là xuất sắc. Cho nên 
niềm tự hào về những thành tựu đó 
là sâu đậm. Hãy điềm xem kho chuyện 
cò tích phong phú, hào hứng, về thuở 
ban đầu lập nước: trồng thêm dưa. 
hấu, chế biến bánh chưng bánh dày, 
đặt nghỉ thức xăm mỉnh, nhai trầu 
cau... Đặc biệt kích thích lỏng người 
là những thiên anh hùng ca Lac-Long- 
Quân đánh Ngư tỉnh, giết Ilö tỉnh, 
duồi Mộc tỉnh (người Việt cồ khai 
thác vùng. biền, vùng núi, vùng đồng 
bằng),anh hùng ca Sơn tỉnh chiến 
thắng Thủy tính (người Việt cô trị 
thủy, bảo đảm cuộc sống). 

Thương yêu đất nước đã dày công 
xây dựng mới có được, người Việt 
cỏ thấm thía tỉnh quê hương, nghĩa 
đồng bào, trước những tai biến do 
người ngoài đến gây nên. Lĩnh Nam 
chính quái kề nội uất ức và căm hờn 
của đân cư ekhòng được yên sống như. 


xưa?» những khi các *đế? phương 
Bắc «tuần thú phương Nam. Và dân 
gian, không phải chỉ vùng Phù-đồng 
hay núi Sóc, mà ca nước, Xưa Hay 
còn truyền tụng công đức Thánh 
Gióng cưỡi ngựa sắt, bứt tre, đánh 
đuồi giặc Ấn tàn ác. Tồ tiên ta thắm 
thiết yêu nước, nước đã chính tự bàn 
tay và khối óc minh xây dựng nên, 
càng yêu nước mãnh liệt khi nước 
gáp tai biến, bị xâm lăng, và chịu 
dựng mọi hy sinh đề giữ nước, vì 
nước nằm ở vị trí ngã ba đường phải 
luôn luôn đương đầu muôn nghìn tai: 
ương, thử thách. 


Sự nghiệp dựng nước và sự nghiệp 
øØ!ử nước, mặt nào cũng đẹp đề, đã 
phối hợp tạo nên truyền thống yêu 
nước cho những thế hệ mai sau nối 
tiếp, tạo nên cho dân tộc một giá trị 
tính thần vỏ củng cao quý, làm nền 
cho lịch sử. Hơn nữa, tác tạo ra chính 
lịch sử, chính dàn tộc, chứ không 
phải chỉ giải thích lịch sử đàn tộc từ 
đó đến nay mà thôi. 


Khi bắt đầu nghiên cứu văn hóa 
Đông-sơn của các vua Hùng, chúng ta 
hỉnh dung dòng họ vua lÏùng mất ngòi 
và văn hóa Dông-sơn tiêu tan đi vào 
khoảng cùng một lúc. Nhưng vết tích 
khảo cö đã nói khác: văn hóa Đông-: 
sơn còn dó thời Thục-An-Dương- 
Vương, còn đó thời nhà Triệu, và còn 
đó cả thời Tây Hán thống trị. C¿ ba 
trăm năm sau khi các 0ua lùng không 
con nữa, cho đến khoảng Công- 
nguyên, nàn hóa Đông-sơn 0ản còn đó, 
làm nền cho cuộc sống của dân lọc 


Từ nhận xét đó, chúng ta đã hiều 
thẻm rất sâu xa về văn hóa Đông-sơn 
và về Hai Ba Trưng, về cuộc khởi 
nghĩa năm 10, phải được từ nay nhận 
thức là một bản lề của lịch sử đàn 
tộc, Năm 10, cùng với văn hóa Dông- 
sơn, ý thức dân tộc của tô tiên ta, 
nảy sinh và trưởng thành thời các vua 
Hùng, đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. 
Tỉnh thần yêu giống thương nòi đã tỏ 
ra đủ vững vàng đề vượt qua ba thế 
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kỷ.co xát gay go nói trên, ở những 
thế kỷ đó nhân dân ta bám lấy đề 


gìn giữ, do đó gin giữ được, thấnh. 


thương, văn hóa Đông-sơn. Dù với 
thời thế biền dâu, ngôi lãnh đạo tối 
cao cả nước đã nhiều phen thay đôi, 
nhưng văn hóa Đông-sơn của thời các 
vua Hùng vẫn còn đó, hầu như không 
kém phần rực rỡ, tỉnh xảo... 


Thế nhưng đến năm 40, thời Hai 
Bà Trưng. Thời Hai Bà Trưng là thời 
Hán-Quang-Vũ. Diệt xong phong trào 
Vương-Mãng, nhà Hán — nay là Dông 
Hán — mạnh hơn bao giở hết. Đó là 
thời Ban-Siêu *đi sứ?" đến tận Tây- 
vực, tận biên cương La-mã, bắt buộc 


cư dân dọc đường đi đến phải thần. 


_ phục “Thiên triều ?. Đối với dân cư 
phương Nam, chủ trương là đồng hóa. 
Những thái thú như Tíich-Quang, 
Nhâm-Diên, dụ đỗ khai hóa, cày cấy 
nên theo Trung-Nguyên, cưới xin nên 
theo Trung-Nguyên; những thái thủ 
kiều Tô-Định, thị thô bạo, vũ biền, 
«lấy luật mà ràng ® (;hằng đ[ pháp). 


Hai Bà đã đứng lên, dựng cờ nghĩa, 
trong- hoàn cảnh đó: đề bảo vệ văn 
hóa Đông-sơn, tức là đề, với lối sống 
©Ö truyền, duy trì tính thần dân tộc. 

Khởi nghĩa thành công, nhưng 
cuối cùng Mã-Viện đã chiến thắng. 
Và san chiến thắng, y đã chủ trương 
ra sức phá hoại cuộc sống Đông-sơn. 
Nhận thức được nguồn sức mạnh 
cuộc khởi nghĩa là ở đâu, y đã cho 
thu vét đồ dồng Đông-sơn đúc thành 
ngựa dâng chiến còng ở công l.ạc- 


đương, hoặc cũng đúc thành cột uy s› 


hiếp tỉnh thần người Giao-chỉ. Văn 
hóa Đông-sơn đã từ đó tiêu tan; còn 
chăng. là rơi rớt những gì được vùi 
sâu lòng đất mà thôi. 

Song cuộc chiến đấu của Hai Hà 
không phải là vô ích. Không phải chỉ 
sự hưởng ứng lớn rộng của đất cũ các 
vua Hùng mà thôi, mà chính lời kêu 
gọi của llai Bà, chính ý thức kêu gọi 
đấu tranh, đã là cái thước vĩ dại do 
tầm vóc tỉnh thần đân tộc của người 
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dân đất Việt sau Hùng-Vương. Không 
phải chỉ có thế. Văn hóa Đông-sơn 
tiêu tan không phải do người dân 
khiếp đảm, càng không phải do người 
dàn được thuyết phục mà rời bỏ. 
Trái lại, văn hóa Đông-sơn, bấy giờ 
mang hồn nước, bấy giờ đồng nhất 
với ý thức dân tộc, đã tiêu tan trong 


- khói lửa đấu tranh, và chính vì thế 
mà chỉ tiêu tan đề “trở thành bất tử ®. 


Vấn dề mà thời đại đặt ra trước 
thế hệ những người anh bùng năm 40, 
là: đcuộc sống Đông-sơn phải chăng 
đáng được giữ gìn ? » Câu trả lời lịch 
sử là: đáng được giữ gin, kề cả bằng 
xương máu. 


1I— Sự phát triền của linh Lhần 
dân tộc Việt- nam ở Ihời ăn minh 
Đại — Việt, người ViệL dựng nước 
làn thứ hai. | 


A — Kết quả huy hoàng của nghin 
năm phấn đấu theo hướng llai Bà 
Trưng đề xuất; khi thì Am thầm, khi 
lại trồng ronø cờ mở, đẫm máu, mồ 
hôi và nước mắt, nhưng cũng rực hào 
quang của phầm giá con người, là 
duy trì vững chắc ý chí giành lại 
quyền tự chủ, dựng lại nước. 

Thời cơ thực hiện nguyện vọng 
nồng nàn, bức bối nhất đó của dđân 
tộc, đã đến đờàu thề '*j thứ 10. Họ 
Khúc giương lên cờ dựng lại nước. 
Đúng là nhân dân ta đã biết.chớp thời 
cơ thuận lợi: nhà Đường hùng cường 
đang sụp đồ. Song tăng lớp hào trưởng 
lãnh đạo đàn chúng thì nhỏ bé, do 
đó để giành giật nhau quyền bính, 
trong khi những lực lượng quân phiệt 
tranh nhau ngỗi bá chủ ở phương 
Bác và giành quyền chiếm lĩnh hại 
đất Giao-chi giàu có, chẳng thề coi 
thường. Và từ một tập hợp quận 
huyện tách ra khỏi thế giới Trung- 
hoa đề lập nên một nước mới, chưa 
có một mẫu nào có thê noi theo, 

Cho nên phải mất hơn một trăm 
năm giảng co gay gắt đối -nội đối 
nợoai, quốc gia vửa lập mới được ồn 


định. Hầu như mỗi nguyên thủ chỉ 


với được đến quyền chí tòn qua một. 


cuộc vật lộn quyết liệt khuất phục 
những lực lượng cát cứ giao tranh. 
Trong khi đó thì tộc Hán không thôi 
dòm ngó. Quyền tự chủ như trứng 
đầu đẳng, cả một trăm năm dư những 
nhà yêu nước đấu tranh cho một nên 
quân chủ tập quyền cứng cáp, cần 
thiết ở thời đại đó đề thu vén sức tô 
chức nội chính, đương đầu ngoại xâm, 


Chinh phải ấp ủ một lòng yêu nước 
mãnh liệt, một niềm khao khát thiết 
tha được có nước, nung nấu cả nghìn 
năm mong muốn, người Việt thế kỷ 
thứ 1° mới đủ quả cảm. đủ bền bỉ, đủ 


khôn ngoan, đề vượt qua muôn vàn. 


khó khăn, giành và giữ được độc lập, 
tự đo, xây dựng được một quốc gia 
ồn định, rồi hùng cường.. 


Tính thần dân tộc, nảy sinh từ 


thuở Văn-lang, lên men thời Hai Bà. 


Trưng trên đàn thề Hát-môn, trải qua 
nghìn nàm tôi luyện, nay rõ ràng đã 
trở nên một giá trị tỉnh thần thiêng 
liêng của dân tộc. Bð ràng một ý chí 
mạnh mẽ duy nhất của cả thời đại 
thôi thúc những thế hệ chiến sĩ 
truyền truyền nối nối hộ vệ họ Khúc, 
rồi họ Dương, rồi họ Ngòỏ, rỏi họ 


Đinh, rồi họ Lê. giành lại nước, diệt - 


giặc trong thù ngoài, thống nhất giang 
sơn, mưu áo cơm cho trăm họ. Tới 
nay; sử học đã ca tụng công lao Ngô- 
Quyền chém Lưu-Hoằng-Thao ở cửa 
biền PBạch-đằng, Đinh-Bộ-Lĩnh dẹp 
loạn Sứ quân, xưng đế, Dương-Vàn- 
Nga truất ngôi vua của con mình đề 
bảo đảm thắng xâm lăng, mà chưa 
biều đương đúng mức thế kỷ thứ 10 
kỷ điệu, cô đặc chất anh hùng, tỉnh 
yêu nước, ý chí dựng xây cho dàn tộc 
một tiền đồ sáng sủa, một sự nghiệp 
về vang. 

Việc đó đã bắt đầu được làm, kè từ 
một hội nghị khoa bọc vừa được tiến 
hành ở Hoa-Ìư. 

Thế kỷ thứ 10, một trăm năm yêu 
nước vĩ đại. Một trăm năm sôi động. 


nhân dân ta, phát huy tỉnh thân dân 
tộc, đã từng phen đánh đuồi quân xâm 
lược từ nam sang, tử bắc tới, từng 
phen thống nhất lãnh thồ quốc gia bị 
mưu toan chia năm sẻ bảy. Tỉnh thân 
đân tộc đã lên đến một đỉnh cao, lại 
chuần bị cho một đỉnh cao mới, thời 
Lý, thời Trần. - 
* “. 

Với nhà Lý, nhà Trần, từ sau năm 
1010, khi đã thiên đô từ ,Hoa-lư hiềm 
trở đến Thăng-long mở rộng bốn 
phương xuôi ngược, trải dài ký nguyên 
Dại-Việt vang dội.” 

Cả một thời gian dài, có thể nói là 
cho mãi đến nay, những võ công lièn 
hách của Lý-Thường-Kiệt, của Trần- 
Quốc-Tuấn, át mọi thành tựu văn trị 
xuất sắc đương thời. Cần nhận thức 
rằng sự nghiệp văn võ là gắn bó một 
khối ở những triều đại lớn Lý và Trần 
của dân tộc. Yêu nước là liền một với 
thương dân. Chính chỉ trên cơ sở mỘ| 
nền thịnh trị mới vang lên được lời 
đồng thanh của bô lão Diên-hồng trà 
lời vua Trần: Giặc đến thì làm gì 
ư? Chỉ có đánh ! 

Tấm lòng đối với đất nước của 
người thời Lý, Trần không chí thê 
hiện trên chiến trường. Chính đo phần 
khởi được thấy, qua thế kỷ thứ 10, 
quốc gia đã dần dần vững vàng hơn, 
cuộc sống đã đần đần ồn định hơn, mà 
nhà Lý, nhà Trần đã xúc tiến khai 
hoang, sửa sang đẻ điều, khuyến khích 
thơ văn, kiến trúc, điêu khác, đàn 
sáo, sân khấu. Nước đã được khôi Ỷ 
phục, nay đến lúc vua tôi cùng phấn - 
đấu cho nước thêm giàu, thêm đẹp, 
thêm mạnh, cho cuộc đời tươi vui 
hơn, sung túc hơn, xã hội trên dưới 
đồng lòng, do đó cũng bảo đảm được 
vững vàng hơn anninh cho xã tắc sơn 
hà. « Khoan sức đân », lời Tran-Hưng- 
Đạo trước lúc làm chung diễn đạt cô 
đọng và sâu sắc phương chàm của 
thời đại đã nàng nìu nghĩa nước tỉnh 
đản như giá trị đạo lý cỏ truyền cao 
đẹp nhất của giống nòi. 
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Lòng yêu nước ở thời Đại-Việt 
hưng thịnh có ý nghĩa bao trùm như 
vậy, đo đâu? Do niềm hào hứng của 
những con người đã mất nước hàng 
nghin năm, lại vửa gian khồ cả trăm 
năm đấu tranh giành lại nước,nayHước 
đã có, toàn tâm toàn ý dựng lại nước, 
cho mau, cho vững, cho tương xứng 
với ước mơ. Chính nó lại giải thích 
vi sao Lý— Trần lại đã có được những 
kỳ công phá Tống, đuồi Nguyên, ngăn 
chặn biền người Hán tộc tràn ngập 
' Đông Nam Á,— những kỷ công đến 
nay còn nức lòng ta. 


.. Oanh liệt 'vô cùng ở đầu thế kỷ 
thứ 15, cuộc khởi nghĩa Lam-sơn. L.ê- 
Lợi và đội ngũ cử súy anh hùng của 
nghỉa quản Lê-Lợi, sau mười năm 
chiến đấu gian khô, đã đánh bật đoàn 
quân viễn chỉnh nhà Minh ra khỏi 
Đông-quan Thăng-long, ra khỏi cõi bờ 
Đại-Việt. Mượn lời chủ tướng Lê-Lợi, 
và nói lên tiếng nói của thời đại, 
Nguyễn-Trãi diễn đạt uy nghỉ, ngay 
sau ngày chiến thắng huy hoàng, tư 
tưởng bằng vai giữa Việt—Hán, trong 
ảng *thiên cô hùng văn» Bình Ngô 
đại cáo: | 

«Cði bờ sông núi đã riêng, 

Phong lục Bắc Narn cũng khác. 


Trải Triệu, Định, Lụ, Trần nối đời. 


dựng nước, 
Cùng Hán, Đường, Tổng, Nguyên 
_ đều chủ một phương... 


Hơn ba trăm năm sau, đương đầu 
một cuộc đọ sức mới với phương Đắc, 
tiếp theo lần trước ta đã chiến thắng 
dứt khoát nhà Alinh qua kháng chiến 
trường kỳ, đến lần này nhàn dàn ta 
chiến thắng vang đội nhà Thanh trong 
một trận đánh hỏa tốc thần kỷ. Vẫn 
với lòng yêu nước cũ, trước giờ phút 
chiến đấu quyết định, chủ tướng Tày- 
sơn Nguyễn-Huệ đã diễn đạt vẫn tư 
tưởng tình cảm, vẫn giá trị dạo đức 
cao quý ấy của dân tộc, bằng hình ảnh 
cô đọng, nên thơ xiết mấy này : « Trời 
ndo sư RấU !» Đồng thời xác nhận tác 
dụng của mọi giá trị văn hóa như : 
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những nhân tố cấu thành giá trị tỉnh 
thần cao nhất của dân tộc, là lỏng yêu 
nước, lãnh tụ cờ đào áo vải của dân 
tộc lúc bấy giờ kêu gọi quân sĩ chiến. 
đấu và chiến thắng đề giữ lấy tóc dài 
của dân tộc, giữ lấy răng đen của 
dân tộc. 


Những công lao giữ nước hiền hách 
đó, nhờ lòng yêu nước sâu đậm 


.và mãnh liệt tử xưa của nhân dân mà 


có được, lại góp phần vun đắp thêm 
giá trị tỉnh thần cốt yếu đó của đân 
tộc.Còn những công trình dựng nước — 
dù chŸ thành công có giới hạn — vẫn 


“đều là những sáng tạo ít hay nhiều 


đặc sắc của tấm lòng nhân dân thiết 
tha với vận mệnh đắt Ằước, cũng đều 
góp phần ngược trở lại tôi luyện tỉnh 
thân dân tộc, làm giàu những đặc ' 
trưng và bản sắc dân tộc.C...) 


Chủ nghĩa thực dân phương Tây 
đã xâm lấn Việt-nam trong một tình 
hình trì trệ, hỗn loạn và hoang mang 
của dân tỉnh và của cả giới cầm 
quyền. Giặc lợi dụng lúng túng 
nội bộ của ta đề cướp nước, đã kích 
động một plẨn ứng mạnh mẻ, căm 
phần hòa cay đắng. Nhưng: hiệu lực 


'chống đối như vậy chẳng thề cao. 


Phần vi vũ khí chênh lệch, nhưng chủ 
yếu vi tâm trạng của dân tộc lúc đó 
là của người chơi vơi ở một ngã ba 
đường lộng gió, gào lên với Tú-Xương' 
nói thống kho không biết «đi đâu », 
mà chẳng biết œ đợi chờ ai»... 


“Tô quốc Việtnam, do dòng họ 
Nguyễn thống trị, đã bị cắt xẻ, rồi 
bị chiếm đoạt. Nhục mất nước, đồng. 
thời phải chịu đựng một mô hình xã 
hội áp đặt không hề xuất phát tử mối 
quan tâm đối với hạnh phúc của nhân 
đân, càng làm thấm thía bề sâu của 
cuộc khủng hoàng nội bộ toàn diện: 
kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa... 
lúc bấy giờ. Do đó mà, một lần nữa, - 
lại được nhen bùng lên ngọn lửa 
thiêng yêu nước, cứu nước, nghìn đời 
hừng hực của dân lộc. 


Những thế hệ nối tiếp. từ đó, thao 
thức, lần tìm con đường sống còn của 
đất nước. Từ Trương-Công-Định, 
Phan-Đinh-Phùng, Hoàng-Hoa-Thám, 
qua Phan-Bội-Châu, Phan-Chu-Trinh, 
đến Nguy ễn-Á¡-Quốc, mỗi thế hệ có 
khác nhau, nhưng người yêu nước 
không thời nào vắng. Dần dà những 
lãnh tụ cách mạng yêu nước ngày 
càng ý thức được rằng sự nghiệp cứu 
nước từ may — thật ra,.-tử đã làu — 
không còn đơn thuần là một công 
- cuộc giải phóng dân tộc, đánh đuồi 
xâm lăng. Sự nghiệp cứu nước chỉ có 
th thành công với một điều kiện 
nhất định trong tình hình xã hội 
Việt-nam đắm chìm từ lâu trong khủng 


hoảng, trong hoàn cảnh thế giới ngày - 


HAY Qquam hệ quốc tế chẳng chéo, tư 
tưởng con người biến động. Điều kiện 
đó là: sự nghiệp cứu nước, giải phóng 
dân tộc, phải được gắn liền với triền 
V9" Xây dựng một kinh tế mới, một 
x1 hội Iới, một nhân sinh quan mới. 
Ta Nguyễn-Á¡-Quốc, yêu cầu quyện 

m một cách mạng chính trị với cách 
n kinh tế xã hội, cách mạng văn 
."8› trở thành một chân lý hiền nhiên. 
hn Điền đường cứu nước chân chính, 
TP. hực, có hiệu lực, mở rộng cửa 
nh Đà dàà 2 lai được khám phá. Một kỷ 
liên Í"Ủố mới mở ra Ở Việt-nam với 
đo By trang Tháng Tám năm 11945, 
-¬ 1Ø tiền phong của giai cấp vô 
°49 lãnh đạo. 


Thaụ lời Kết luận. 


Ta kỷ nguyên mới. Xán ,lạn hơn 
bộ „S1Ờ hết. Sau những lần dựng nước 
Dại v„ 8uyên Đêng-sơn, ở kỷ nguyên 
dựn lệt, đâu là lần thứ ba dân lộc ỉa 
TH fttrớc. Và chưa bao giờ nước mới 
BỀN đến những triền vọng tót đẹp 
' hiện nay. 
kỷ nguyên mới, lời không 
giá No là vi tỉnh thần yêu nước, 
trị đ Ÿ văn hóa, giá trị tỉnh thản, giá 
đỏ ` đức cồ truyền cao đẹp nhất 
Chủ A đân tộc ta, nhờ công lao của 
tịch Hồ-Chi-Minh vĩ đại và dưới 


sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt: 
nam quang vinh, đang được hòa 
nhuần nhuyễn với khoa học cách 
mạng hiện đại của chủ nghĩa Mác — 
Lè-nin mà phát huy cao độ. 

Tình yêu nước của Việt-nam đã cao 
đẹp, lại có hiệu lực lớn, thiết thực. 
Điều ấy rất rõ ràng, bởi vì chúng ta 
ngày nay nhận thức được, quan sát 
được, đánh giá được tỉnh thần dàn 
tộc Việt-nam biều hiện một cách mãnh 
liệt nhất, rõ ràng nhất, vang đội nhát 
trong những chiến tháng liên tiếp của 
nhân dân ta chống kẻ thủ xâm lược: 
phát xít Nhật, thực dân Pháp, đế quốc 
Mỹ, bành trướng Trung-quốc. Những 


- chiến thắng đó không bắt nguồn từ 


đâu khác là từ tấm lòng yêu nước 
tha thiết đã được biêu hiện mạnh mẽ 
trong những chiến đấu và chiến thắng 
từ thời Thánh Gióng, từ thời Hai Bà 
Trưng. Không ngạc nhiên gì khi ta 
thấy, những năm qua, Bác Hồ, đe 
động viên chúng ta chiến đấu quyết 
liệt, giành chiên thàng, đã nhiều lần 
nhác nhở quốc sử ở từng giai đoạn 
quang vinh nhân dân tà đánh duồi, 
xâm lăng, như nhiều quốc sử ca đã 
làm, như chính Hai Bà Trưng — khi 
tự xưng minh là con cháu các vua 
Hùng — đã làm. 


Tương lai: 


Độc lập, tự do giành lại được, giá 
trị cao quý ấy đến lượt nó lại là điều 
kiện đề sáng tạo nên những giá trị mới. 

Trên ý nghĩa đó mà nói, ngày nay 
đọc lập và tự do la giá trị cao quy 
khi nó là cái bảơ đâm cho việc xây 
đựng thành cóng chủ nghĩa xã hội, 
xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, “bước 
đầu tạo ra một xã hội đẹp về lối sống, 
vẻ quan hệ giữa người và người. 
một xã hội trong đó nhân dàn lao 
đọng cảm thấy sống hạnh phúc, tuy 
mức sống vạt chất còn chưa cao» (1). 


(1? Đáo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V, Tạp chí Công 
sản số 4 —i982, tr. 54. 


\ 


Những giá trị thiết yếu ấy không thề 
nào thực hiện được nếu không có độc 
lập và tự do. qNhưng nếu nước độc 
lập mà dân không được hưởng hạnh 
phúc. tự do thi độc lập cũng không 
có nghĩa lý gì * (2) như Chủ tịch Hồ- 
Chi-Minh đã nói trong những ngày 
đầu của kỷ nguyên độc lập, khi mà 
chính quyền cách mạng đang còn 
trong trứng nước. 


“ Nếu chỉ biết chiêm ngưỡng và ngợi 
ca những giá trị đã giành lại được 
mà không thật sự bắt tay vào sáng 
tạo nên những giá trị mới thì cũng có 
nghĩa là đang làm giảm giá trị được 
đöi lấy bằng bao xương máu của nhiều 
thế hệ. Chẳng những thế, nếu không 
tạo nên những giá trị mới thì giá trị 
đã giành lại được cũng không thê giữ 
vững vì rằng €cái bìào đảm duy nhất 
cho những thẳng lợi đó được bền 
vững và không gì phá vỡ nòi, chỉ có 
thể là một phương thức sản xuất xã 
hội mới, cao hơn? (3). Đại hội toàn 
quốc thứ V của Đảng ta đã khẳng 
định: * Trong khi không một phút lơi 
lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
bảo vệ Tô quốc, Đảng ta và nhân đàn 
ta phải đặt lên hàng đầu nhiệm 0ụ 
+âu đựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì 
chủ nghĩa xã hội không những là mục 
địch của toàn bộ sự nghiệp của chúng 
ta, mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự 
vững mạnh của chế đỏ xã hội chủ 
nghĩa là bào đảm cho độc lập và tự 
do của Tỏ quỏec? (1), 


Đường lối của Đẳng là sự phản ánh 
quy luật khách quan của sự vận động 
xã hội và cũng là định hướng cho 
việc xác định và lựa chọn các giá trị 
đạo đức. 

Bước vào ký nguyên 
nguyên xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên cá nước thống nhất trong độc 
lập và tự do. Đại hội toàn quốc thứ 
[V của Đăng đã đòi hỏi: ® Hãy chuyên 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong chiến đàu cứu nước thành chủ 
ngha anh hùng cách mạng trong 
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mới, kỷ - 


lao động sáng tạo xây dựng Tổ 
quốc »(5), đòi hỏi đó cũng là nhầm 
đáp ứng yêu cầu khách quan của sự 
phát triền cách mạng trong giai đoạn 
mới. « Khi câu hỏi đo chính cuộc sống, 
chính nền kinh tế đặt ra, thì lời giải 
đáp cũng nằm ngay trong quy luật 
của cuộc sống» (6). Giờ đây, * lao 
dộng là lẽ sống, lương tri và phầm 
giá con người, là tiêu chuần số một 
của người làm chủ tập thề» (7). Lao 
động sáng tạo, lao động có kỹ thuật, 
năng suất cao là giá trị đạo đức cơ 
bản nhất và cũng là cao quý nhất của 
giai đoạn lịch sử mới. Không có cái 
đó thì không thề nào có *“ một phương 
thức sản xuất mới cao hơn * đề làm 


' cho chủ nghĩa xã hội chiến thắng. 


Thật ra thi lao động bao giờ cũng 
là nguön gốc đầu tiên của mọi giá trị, 
cả giá trị vật chất lẫn giá trị tỉnh 
thần. Lao động không chỉ sinh ra của 
cải, nó còn là một cái gì lớn hơn rất 
nhiều. Nó là điều kiện cơ bản thứ 
nhất của toàn bộ cuộc sống con người 
và hơn nữa, với một ý nghĩa nhất 
định, chúng ta phải nói rằng: « Lao 
động đã sáng tạo ra bản thân con 
người * (8). Trên ý nghĩa đó, lao động 
là phầm chất hàng đầu của con người 
vì con người bắt đầu sự lồn tại của -nó 
bàng lao động. Tính người thê hiện 
trước bết ở lao động, bởi vậy, xét 
theo ý nghĩa lô gich cũng như ý nghĩa . 
lịch sử, lao động là điều kiện cao nhất 
vỉ nó sáng tạo ra giá trị cao nhất: 


` 


(2) Hlš-Chí-Minh: Về đạo đức cách mạng, 
Nxb Sự thật. Hà-nội, I976. tr. I7. 

(3) V.I Lê-nin: Toàn tập, Nrb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va. 1979, tập 39, tr. 20. 

(4) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ V của Đảng, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1982, 
tập Ì, tr. 4?. 

(5) Nghị quyit Đại 
lần thứ IV của Đảng, 
1977. tr. 94, 

(6), (7: Lê-Duân: Cách mạng xã hại chủ 
nghĩa ở Việt-nam. Nxb Sự thật, Hà-nội. 980. 
tập ÏÌHl. tr. 638 và 625. 

(8› Ph. Ăng-ghen: Phép biện chứng của tự 
nhiên. Nrb Sự thật, Hà-nội 1063, trị 26T 


hội đại biều toàn quốc 
Nxb Sự thật, Hà-nộti, 


Sáng lạo ra con người, hoàn thiện, 

phẩm cách của con người. Tuy nhiên, 
sự vận động của giá trị lao' động 
trong từng thời kỳ lịch sử cô khác 
nhau. Mỗi giai cấp. mỗi thời đại có 
cách nhin nhận khác nhau về giá trị 
của lao động. Không phải chỉ với chủ 
nghĩa xã hội lao động mới được coi 
trọng và Iì gười ta bắt đầu ca ngợi lao 
động như xryột đức tỉnh tốt đẹp của con 
người. Đi«$u cần nhấn mạnh là, chỉ 
với chủ.aaghĩa xã hội, lao động mới 
khác phục được sự tha hóa, mới được 
trả lại giá trị thật của nó. 


Từ baœ đời ông cha ta đã từng 
ckhen nết hay làm, ai khen nết hay 
ăn». CuÒ«œ đấu tranh vật lộn với 
thiên nhš&@n đề làm nên của cãi nuôi 
sống xã hồi đã rèn cho người lao động: 
đức tỉnh cần cù: “hai sương một 
nắng, bu©ng đầm cầm sào ®, * thả cà v 
cuốc gốc, nghỉ nhọc chăn trâu. Quý 
trọng sản phầm lao động tất phải quý 
- rọng S cần lao. Sở đĩ *tấc đất» có 
thể có giá trị là ®tấc vàng ” vì có bàn 
lAY của con người. Có thề nói răng, 
bằng trực giác, ông cha ta tử xa xưa 
đã ÿ thức được rằng giá trị, từ 
phương tiện trở thành mục đích ». 


HN cũng không phải chỉ người lao 
TnG mới đề cao đức tính cần củ, chịu. 
bước mà chính giai cấp bóc lột cũng 
là N dào, cồ vũ sự cần lao. Các nhà 
S0 rà P của chế độ phong kiến đã 
triết hy k nhàn cư vỉ bất thiện ». Cái 
giản: ỳ nhân sinh đó lẽ đi nhiên được 
li Chúng lao động đề cao để đập 
n.ẻ " ăn bám, Phản đề của nhàn 
n Khh, có thê là siêng năng, cần, củ. 
chính là điều thiện. Vì thế, 
những kể án trắng, mặc trơn, 
chứ bưng nước rót, vì lợi ích của 
chu yệ cũng buộc phải đề cao sự 
người ` cần, song là sự chuyên cần của 
VŨ s *húc. Các nhà tư bản cũng cô 
\*f siêng năng, tháo vát và tài 
©anh đề đem lại lợi thuận. Họ 
CỒ vũ sự lao động chuyên cần 
ï?g suất cao của người còng nhân, 


kinh qa 
cũn 
và nä 


xem đỏ. là phương tiện tăng thêm lợi 


nhuận, là đối tượng của sự bóc lột 


Tuy nhiên, vì buộc phải đề cao sự 
cần lao do lợi ích của chúng, từ trong 
bản chất, giai cấp bóc lột đối lập với 
lao động. Nhà tư bản lìm mọi cách 
khai thác giá trị kinh tế của lao 
động. Chúng hoàn toàn thờ ơ và 
không biết đến giá trị đạo đức, giá 
trị trí tuệ và piá trị thầm mỹ của lao 
động. Chính xã hội có giai cấp bóc 
lột đã làm cho lao dòng là cái thuộc 
bản chất của con người bị tách khỏi 
con người và đối lạp lại với con 
người, ldo động bị tha hóa. 


Khi mà lao động đã bị tha hóa, thị 
chính bẵn thàn người lao động cũng 
khòng thề nhận chàn được giá trị thật 
sr của lao động, không thê yêu lao 
động theo đúng với ý nghĩa đích thực 
của nó. Trong các xã hội duy trì chế 
độ người bóc lột người, các xã hội 
xây dựng trên cơ sở của chế độ chiếm 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thi 
lao động chỉ có thề là lao động cưỡng 
bức, không thê là lao động tự nguyện. 
Trong xã hội tư bàn «thực hiện lao 
động tức là đối tượng hóa lao dong ® 
và “sự đối tượng hóa biều hiện ra 
như sự ở rất đôi tượng và sự DỆ nÖ 
dịch bởi đối lượng; sự chiếm hữu 
đối tượng biều hiện ra như sự ha 
hóa, như sự iự lha hóa (9). 


Do vậy, người lao động càng sản 
xuất ra nhiều của cải thì họ cùng - 
nghèo đi, càng tạo ra nhiều hàng hóa 
thì họ càng trở thành hàng hóa rẺ 
mạt và sự vật càng tắng giá trị thị 
€on người càng mặất giá trị, mắt nhàn 
phầm. Phân tích về sự tự tha hóa của 
lao động, Mác đã chỉ rõ: « đối với còng 
nhân lao động là một cái gì ớ bèn 
ngoài, không thuộc về bản chất của 
anh ta; (...) Trong lao động của anh 
ta, anh ta không khẳng định mình mà 
lại phủ định mình, khòng cảm thấy 


(9) CC. Mác: Bản thảo kinh tế — triết học 
năm 1844, Nxb Sự thật. Hà -nội, 1962, tr. 84 


- 
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mình sung sướng, mà lại cảm thấy 
mình không sung sướng, không phát 
huy một cách tự do.năng lực the chất 
và nắng lực tỉnh thần của mình mà 
lại làm kiệt quệ thể xác của mình và 
phá hoại tính thần của mình. Cho nên 
chỉ có ngoài lao động, công nhân mới 
cảm thấy mình là chính mình; còn 
trong quá trinh lao động thì cảm 
thấy mình bị tách khỏi bản thân 
mình (10). 


lÀ phương tiện tồn tại vật chất, 
lao động có giá trị hũnh flế, nhưng 
lao động còn là phương tiện giáo 
đục, ở đó nó bộc lộ rõ rệt bản chất 
nhân tính của con người, bảng hoạt 
dòng của nó, nó đem lại lợi ích cho 
xã hội và cũng bằng lao động, con 
người gắn bó với người khác, với 
tập thề, với xã hội. Giá trị đạo đức 
của lao động này sinh trong ý nghĩa 
đó. Lao động còn là phương tiện phát 
triền năng lực sáng tạo, là sự kiềm 
nghiệm trình độ kỹ năng và tri thức; 
vẻ mặt này, lao động có giá trị Trí 
(uệ. Hồi cũng là do nó đã tạo nên 
những giá trị như vậy, lao dộng là 
niềm vui, đem lại những khoái cảm 
cho con người trong quá trình lao 
động cũng như khi nhìn ngắm sản 
phầm lao đọng do mình làm ra, lao 
động đem lại gi trị thầm mỹ cho 
con người.  x 


Những giá trị ấy, chỉ được thê hiện 
trong diều kiện lao động được giải 
phóng ra khỏi sự cưỡng bức, trở 
thành lao động tự do, tự nguyện và 
sáng tạo. Tính ưu việt và có ý nghĩa 
vĩ đại của chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa.công sản trước hết là đã tạo,ra 
những tiên đề cho lao động được giải 
phóng, là từng bước tạo điều kiện trả 
về cho lao đọng những giá trị cao 
đẹp của nó. 


Trước đây, ông cha ta vốn trọng 


lao động, nhưng do điều kiện sống ˆ 


quá nhọc nhẳn, lại bị bóc lọt và áp 
bức, người lao động văn mong thoát 
khỏi cảnh chân lắm tay bùn, hai 


2Ø 


(8 


X 


sương một nắng. nếu chưa phải cho 
hinh bản thàn mình thì cũng mơ tước 
chö eon cháu mình. «Tay làm hàm 
nhai, tay quai miệng trể”, trong ý 
nghĩa phô quát của nó, lao động chịu 
sự thôi thúc của cái đạ dày nhiều hơn 
là khói óc và trái tim. Tàm lý * đói 
thì đầu gối phải bò» về thực chất là 
hạ thấp phẩm giá của người lao động, 
tước bỏ ý nghĩa cao quý của lao 
động. Có thê nói trong lịch sử lâu đải 
của xã hội người bóc lột người, về cơ 
bản, lao động văn ở ngoài phạm Di 
đạo đức. « Đó là lao đọng cưỡng bức. 
Đó không phải là sự thỏa mãn nhu 
cầu lao động mà chỉ là ¿hủ đoạn đề 
thỏa mãn những nhu cầu khác ngoài 
như cầu lao động 3 (11). 


Vi vậy, Các Mác đã đi đến một kết 
luận có ý nghĩa triết học sâu sắc: 
%® Do đó có tỉnh hình là con người (công 
nhàn) chỉ cảm thấy mình hành động 
tự do, khi thực hiện những chức năng 
động vật của minh — khi ăn, uống, 
trong hành vi sinh dục, nhiều lắm là 


“trong khi còn ở nhà, trong khi trang 


Sức, V.V., — còn trong những chức 
Tng người thì anh ta cảm thấy mình 
chỉ là động vật, Cái vốn có của động 
vật trở thành số phận của con người, 
còn cải của con người thì biến thành 
cái vốn có của con vật? (12). Chức năng 
người mà Các Mác nói ở đảy chính 
là lao động. Đồng chí Lê-Duần thường 
nhắc nhớ «Chỉ có lòng nhân ái thật 
sự khi nào người ta thấy rõ giá trị 
của lao động và hiều sâu sac rằng lao 
động là sáng tạo, là lẽ sinh tồn của 
nhàn loại. Có hiều rõ ý nghĩa lao 
động trong cuộc sống của con người 
thì mới có lòng nhàn ái chân 
chính? (13). Và khi đồng chí nói: 
“đem giá trị của người trả lại cho 


(I0). Mác: Sách dá dẫn, tr. 88. 
(11), (12). Mác: >ách đã dẫn. tr. 89 — 
90. 
(I3) !ê-Duần: Cách mạng xá hội chủ nghĩa 
ở Wiệt-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tập Ï, 
tra 176. 


con người? (14) thì trước hết chính 
là đem lại giá trị đích thực của lao 
động. Chủ nghĩa nhân đạo với tính 
cách là một nguyên tắc của đạo đức 
cộng sản trước hết thề hiện trong nội 
dung giải phóng lao động, giải phóng 
người lao động. 

Như thế có nghĩa là, không chỉ 
bằng trực giác như trước đây ông cha 
ta cảm nhận, mà bằng một nhận thức 
khoa học, chúng ta hiều được rằng 
tử chỗ là phương tiện, lao động trở 
thành mục đích tự thân, lao động 
đen lại hạnh phúc và phẩm giá cho 
con người. Giá trị lao động đứng ở 
hàng đầu trong bậc thang gia trị của 
chủ nghĩa xã hội. 

Nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội 
là «làm theo năng lực, hưởng theo 
lao động, có sức lao động mà không 
làm thì không hưởng ° (15). Giá trị 
đạo đức của lao động nằm ngay trong 
giá trị kinh tế của nó vì trong điều 
kiện của chủ nghĩa xã hội, khi nhân 
đân lao động đã thật sự làm chủ xã 
hội. giá trị đạo đức.và giá trị kinh 
tế của lao động không tách rời, mà 
là hợp làm một. Khi xã hội đã thủ 
tiêu cơ sở của hiện tượng người bóc 
lột người thì điều kiện sơ đẳng cho 
sự tồn tại của xã hội là mỗi người 
phải sống bằng lao động của minh, 
.và bằng lao động đó, nó đem lại lợi 
-iech cho xã hội. Ăn bám là điều đáng 
xấu hồ nhất mà xã hội phai kiên 
quvết lên án « Ai không làm thì không 


ăn», Lê-nin xem đó là e nguyên tác - 


số một, cơ bản và chủ yếu của chủ 
nghĩa xã hội » (16). ¬_ 


* 


Chúng ta bàn về những giá trị đạo 
đức trong bối cảnh của scuộc đấu 
tranh giữa hai con đường: giữa cái 
mới với cái cũ, tiên tiến với lạc hậu, 
tiến bộ với phản động trên lĩnh vực 
văn hóa, tư tưởng, lối sống, đang diễn 
ra hằng ngày, rất phức tạp, mà chúng 
ta không thề nào xem nhẹ » (17). Nếu 


°Svới chế độ mới, nhân dân ta đã vứt 
bỏ được những xiềng xích nghìn năm 
trói buộc con người ; người lao động 
từ địa vị làm thuê đã bước lên vị trí 
người chủ chân chính của đãt nước 
và xã hội, giành lại những phầm giá 
đàn tộc và phẩm giá làm người ? (16), 
thì cũng chính lúc này những phầm 

giá đó cũng đang được thử thách. - 
Củng với những khó khăn trong đời 
sống kinh tế và xã hội, những quan 
niệm lỗi thời về giá trị tưởng đã bị 
đào sâu chôn chặt sâu hơn 1/4 thế kỷ 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và sau sự Sụp đồ của chủ nghĩa 
thực đân mới ở miền Nam nay lại 
đang có cớ trôi dạy. Cái triết lý « CÓ 
tiền mua tiên cùng được » không chỉ 
là vang bóng của- một thời mà đang 
tiến công vào những giá trị đạo đức 
cao đẹp mà chúng ta đang ra sức xây 
dựng. Những phạm trủ lương tâm, 
trung thực, danh dự, phẩm giá, v.v. 
phản ánh những thuộc tính giá trị đạo 
đức thông thường đôi lúc bị lãng 
quên, thạm chí trở thành lạc lòng 
trong những môi trường sỏng mà ở 
đó những tàn du của những thói 
quyền uy kiều phong kiến và dầu óe 
con buôn kiều tư sẵn đang còn có đất 
duy trì. Không thề không chú ý đến 
cách sắp xếp những thang bậc giá 
trị lưu hành một cách tự phát trong 
quần chúng chịu ẳnh hướng bởi tác 
động thường trực của những khó khăn 
kinh tế và đời sống. Càng phải tính 
đến những tấm gương phản điện của 
một số cán bộ thoái hóa, biến chất 
đang trở thành minh chứng cho sự 
xuyên tạc những giá trị đạo đức cao 


(14) Lê-Duần : Cách mạng xã hột chủ nghĩa 
¿ Việt-nam, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1976, tập Í, 
tr. 176. 

(15) Nghị quyết Đạt hại đại hiệu toàn quốc 
thứ IV của Đảng. Nxb Sự thật, Hà-nội. 19/2, 
tr. 23 

(16) Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bệ Mát- 
xcơ-va, 979. tập 36, tr. +42. 

(172, (18) Báo cáo chính trị của Đan chấp 
hành trung ương Đảng tại Đại hội V, Tạp chí 
Cậng sản, số 4-1982, tr. 5Ö. 
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đẹp và sự lây lan của những tập nhiễm 
xấu, phản giá trị. Đề xây dựng những 
giá trị mới, cao đẹp, phải đấu tranh 
quét sạch những phản giá trị vì không 
được quên rằng mỗi loại giá trị đều 
có phản giá trị tương ứng làm thành 
mặt đối lập của nó. Lại càng cần phát 
thấy rằng sự lây lan và truyền nhiễm 
cứ cái xấu bao giờ cũng nhanh hơn là 
sự xây dựng cái tốt. Một khí mà nền 
kinh tế đang còn păm thành phần, 
một khi mà quy mô của những đảo 
lòn về kính tế và xã hội sau một cuộc 
chiến tranh kéo dài đang còn tác động 
dữ .dọi đến đời sống thi những dao 
động trong việc nhận định thang bậc 
của hệ thống giá trị đạo đức chàn 
chỉnh trong một số người là không 
thể tránh khỏi. Vấn đề đặt ra là phải 
tích cực-và chủ động đấu tranh chống 
những quan điềm hậu thuận cho những 
phạần giá trị và chủ động, tích cực 
xây dựng những giá trị mới. Toàn bộ 
những giá trị đó phải được tạo nên 
trên cải nên của giá trị đạo đức cơ 
bàn nhất: giá trị đạo đức trong lao 
dòng và trong chiến đấu xây dựng 
chú nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc 
xã hôi chủ nghĩa. 


Lê-Anh-Traà : 


5. heo quan điềm trên, mọi giá trị 
truyền thống văn hóa đêu là kết quả 
của cuộc đấu tranh, tiếp biến văn 
hóa lầu dài, liên quan chặt chẽ với 


quả trình đấu tranh chính trị, xã hội, - 


kinh tế của đân tộc,trong đó hai mát 
đấu tranh chủ yếu là chống ngoại 
xam và vâv dựng đất nước. Àlặt khắc 
các giá trị truyền thống không bào 
gtờ đứng vên một chỏ mà có phát 
triển, luôn đâu tranh với các thói 
quen, tư tưởng bào thủ, tiêu cực, 
chúng thay đôi, luôn tiến lên, và cũng 
có thể là thụt lùi. Truyền thống ở ý 
nghĩa đó bao giờ cũng có tính vừa 
đán tóc vừa hiện đại, Những giá trị 
truyền thống tính thân là cái phần 
phảm chất, bấn lĩnh, bản chất dân 
tộc của người Việt-nam, và cũng đồng 


ĐỤ 


thời là cái đạo lý làm người, chỉ đạo 
các ứng xử, hành vi của chúng ta." 
chẳng những ở phần ý thức mà còn 
ăn sàu cả vào phản tiềm thức nữa. 


.. Hệ thống những giá trị truyền 
thống của Việt-nam được hình thành 
như sự kết tỉnh tỉnh thần của toàn bộ 
cuộc đấu tranh, cúa tắt cả các mặt 
hoạt động của cuộc sống không những 
trong từng thời kỳ lịch. sử mà còn 
diễn ra trong nhiều thế hệ. Có thề sắp 
xếp các giá trị đó chủ yếu theo một 
cấu trúc bốn chủ điềm liên quan đến 
bốn mặt: bảo vệ đất nước, xây dựng 
đất nước, quan hệ giữa người và 
người, và quan hệ với bản thân minh : 
đó là lòng yêu nước bất khuất chống 
ngoai xâm, truyền thống lao động cần 
củ vây dựng đất nước, lòng nhàn ái 
và quan niệm và phong cách sống. 
Đày cũng chỉ là một cách sắp xếp đề 


để phân tích, đối chiếu ở mức khải 
quát nhất. 


1l. Yêu nước bấi khuất chöng ngoại 
vớmn. Lòng vêu gia đình, bản thân. 
xứ sở, quê hương gản làm một với 
tỉnh vêu đất nước rộng lớn. tỉnh yêu 
nhàn dàn, đần tộc, Vị đâu mà tỉnh 
yêu nước, vốn có ở mọi dân tộc, lai 
đặc biệt m:ạnh mẽ, sâu sắc ở con 
nưười Việt-nam, và được thê hiện. 
thứ thách trong vô vàn cuộc đấu tranh 
chòng ngoại xâm, đánh đuôi những 
tên xam lược hùng mạnh nhất thế giới. 
Rhông phi dàn tóc nào trên trái đái 
cũng làm được như vậy. Do lòng yêu 
nước, véu đọc lặp, tự do, mà có tính 
thần bất Kkhuảt, cấm thù địch, kiên 
cường chống ngoai xăm, mà có chủ, 
nghĩa anh hùng cách mạng. Nhưng 
cũng cần thấy rằng do -ta luôn luôn 
bị buộc phải chống ngoại xâm đề bảo 
vệ cuộc sống của dàn tộc, mà lòng 
yêu nước được nàng cao, vì càng cHiến 
đâu, càng hy sinh, ta lại càng đoàn 
kết thương vêu nhau, càng thương yêu 
những eon người, những tấc đất mà 
bao nhiều máu đã chảy đề gin giữ. 
Cho nên, -yêu nước và chống ngoại xàm 


là một. cái này là nguyên nhân mà 
cũng là hệ quả của cái kia và ngượclại. 


_Ngày nay, tỉnh yêu nước truyền 
thống gạt bổ mọi tư tưởng hạn chế 
của thời phong kiến, đã phát triền 
thành yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu 
nhân dàn lao động, căm thù đế quốc 
thực dân, chiến đấu cho hòa bình thế 
giới. Qua ba cuộc chiến tranh chống 
thực đân Pháp, chống đế quốc Mỹ, 
rồi chống bọn bành trướng Báắc-kinh 
kéo đài liên tục hơn 30 năm nay, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt-nam, 
lòng yêu nước, tỉnh thần bất khuất 
chóng xâm lăng của Việt-nam đã trở 
thành thần thoại, và được khắp thế 
giới ngợi ca, tưởng cũng không phải 
là quá đề cao một giá trị tỉnh thần 
` độc: đáo của dân tộc Việt-nam. 


2. Lao động cần củ âu dựng đăi' 


nước. Yêu nước thi phải đánh kẻ xâm 
lược, nhưng đó là điều bất đắc dĩ, — 
vêu nước phải đi đôi với yêu hòa 
binh đề có điều kiện xây dựng đất 
nước. Người Việt-nam xưa có truyền 
thong lao động cần củ, triệt đề tiết 
kiệm vượt qua mọi gian khô, thiếu 
thốn, hai sương, một nắng đề sản xuất, 
đắp đẻ, ngăn biền, vỡ nương, cấy 
trồng, chăn nuôi, trong những điều 
kiện hết sức khó khăn, vát đất ra 
nước, thay trời làm mưa. Lao động 
nặng nhọc, kiên tri, thiếu phương 
tiện, lạc hậu vềkÿ thuật nhưng người 
lúc nào cũng vui, lạc quan, giữ mình 
trong sáng và tin tưởng, thủy chung. 


Trong quá trỉnh cách mạng, tỉnh 
thần lao động cần củ đó được bồ 
sung bằng ý thức sáng tạo, tìm tòi 
phương pháp kỹ thuật đề tăng năng 
suất trên ruộng đồng cũng như trong 
các nhà máy. Tỉnh thần này còn triệt 
đề khai thác, học hỏi cái tài khéo léo 
của bàn tay người thợ thủ công Việt- 
narg, truyền qua cho người công nhân 
cơ khi hiện đại Việt-nam. 


3. Lòng nhân ái Việi-nam, Ú lhức 
0È lš phải, công lý. Tình thương 


`” ï 
người, tỉnh ưu ái thấm đượm toàn 
bộ lịch sử đất nước Việt-nam, tử 
những truyền thuyết thời các vua 
Hùng, cho đến các chuyện cö tích, 
và những trang sử cô, cận, hiện đại. 
đâu cũng thấy hiện lên những con 
người nhân tử, ưu ái. đâu cũng 
nói đến cái đẹp của tỉnh bạn hữu, 
tình vợ chồng, anh chị em, đến lòng 
thương người nghèo khô, sẵn lòng 
cưu mang, giúp đỡ. người hoạn nạn, 
ưa thích làm điềđ lành, việc thiện. 
©a đao, tục ngừ, chuyện dân gian, 
nói lên khá rõ tình thương người đó. 
Cũng phải nói phầm chất nhân bản 
này chủ yếu là của nhân dân. chứ 
khòng phải của bọn vua chúa quý tộc, 
bọn phong kiến, tư sản tham lam. Có 
nghèo khô mới thương yêu nhau, có 
thông cảm mới quỷ trọng nhau và 
người khát khao lẽ phải và công lỶ 
không phải ai khác là con người 
Việt-nam bình đị, trong sáng, bị áp 
bức. Người ta cũng có thể nói có một 
luồng tư tưởng nhân văn trong văn học 
nghệ thuật Việt-nam, xuất hiện ở các 
thế kỷ suy tàn của chế độ phong kiến 
vào thời bàng nồ các cuộc khởi nghĩa 
nông đàn, với nhiều tác phầm nói về 
số phận những người phụ nữ (Kiều, 
Củng oán ngâm khúe, Chính phụ ngàm, 
Sóng chụ xôn xao, v.v.) và hàng loạt 


truyện nôm khuyết đanh, thơ ca của ~ 


người Việt, người Mường, Tày, Thái 

và nhiều dân tộc thiêu số khác. 
Tất nhiên lòng nhân ái Việt-nam 

là bản chất gốc gác của con người 


'Việt-nam, xuất phát tử một thực tiễn 


nhiều gian khỏ đau thương, một lịch 
sử đoàn kết đề thường trực chống thủ 
trong giặc ngoài. Nhưng cũng không 
thể không kê đến những yếu tố bên 
ngoài bồ sung vào đó, như tư tưởng 
nhà Phật, với lòng bác ái từ bị, và 
ảnh hưởng của một số tư tưởng nhàn 
văn khác của thế giới đã bù đắp vào 
cái cội nguồn dân tộc. 


Lòng nhân ái Việt-nam là eơ sở cho 
đoàn kết dân tộc lâu dài trong đại. 


hà 


gia định dân tộc Việt-nam, cho lòng 
mến khách chẳng những đối với người 
trong nước mà với cả những người 
-bạn thế giới. Lòng nhân ái Việt-nam 
làm cho các nhà nho Việt-nam không 
bị giới hạn trong chữ “nhàn ® quý tộc 
của đạo Không, không thụ động như 
thái độ nhiều kẻ-tu hành vếm thế. Nó 
đồng thời là sự căm ghét cái ác, cái 
hung tàn và hành động chống lại chúng 
một cách không khoan nhượng. 


Lòng nhân ái Việt-nam còn là bạn 
đông hành của lòng yêu mến lẽ phải, 
chân lý, sự công bằng, dàn chủ, 
thương người nhưng không bao che 
sự sai trái, cái phi luân: đó là một 
lòng thương trong hành động, tích 
cực hướng về chàn lý, lẽ phải. Hai giá 
trị thương người và trọng lẽ phải là 
hai phầm chất truyền thống làm thành 
cơ sở đạo đức Việt-nam. 


“Chính vì vậy mà ở đất nước có 
nhiều tộc người như Việt-nam, chúng 
ta ít thấy sự kỳ thị đân tộc, chủng 
tộc, địa phương, như ở một số nước 
khác, kề cả những nước có nhiều tín 
đồ của những tôn giáo chuyên đạy 
người ta lỏng từ thiện, bác ái, sự 
vị tha. 


4. Quan niệm lõi sống, phong cách 


sống. Ông cha ta xưa thích sống một 


- cách gian đị, đà có đủ điều kiện, của 
cải cũng vẫn không cảu kỷ, xa hoa, 
chuộng hình thức. Giản dị, nhưng có 
thầm mỹ, yêu một cái đẹp gìn gũi với 
thiên nhiên, núi sông, cây cỏ. Đó là 
một lối sống có đạo lý, có nền nếp, 
quý trọng những phong tục tặp quán 
hợp lý. Trong đời sống, người Việt- 
nam không ưa những cái gì thái quá, 
cực đoan, có một thái độ triết lý lạc 
quan trước những biến thiên của hoàn 
cảnh, xã hội, trước cái sống, cái chết. 
Thật ra, người Việt-nam không thích 
những tư biện trừửu tượng về cái siêu 
hinh, họ cũng không cuồng tín, nhiều 
người không có tôn giáo rõ rệt, mà 
dù có theo một tôn giáo nào họ vẫn 
có lòng tin mạnh mẽ vào cuộc sống, 


h2 


vào con người, và cũng Ít mê tín 


đị đoan. 


Trong cung cách đối xử, quan hệ 
xã hội, tính chất Việt-nam tiêu biều 
ở một thái độ ứng xử mềm dẻo, có 
tỉnh có lý, lúc nhẹ nhàng thu yết phục, 
nhưng có lúc thì cứng rắn quyết liệt, 
vừa nhu vừa cương, làm cho người 
Việt-nam có thê dễ dàng thích nghị 
với các hoàn cánh, và vượt qua các 
thử thách khắc nghiệt của số phân, 
khác phục một cách mưu tri những 
trở lực khó khăn nhất. Đây là phầm 
chất, có người gọi là « lưỡng tính ?®, 
có người gọi là *lính cây tre, hoặc 
#tính của nước ». Chính đó là tính của 
người đánh du kích, là cách sống của 
một dân tộc nhỏ nhưng bất khuất, 
luôn luôn bị những kế láng giêềng 
hùng mạnh và hung ác hiếp đáp, phải 
làm sao đánh được chúng mà không 
bị nguy hại. Đề tồn tại, dàn tộc dó 
phái dấu tranh theo bài học kinh 
nghiệm chuyên thế thành lực, lấy yếu 
đánh mạnh, lấy ít đánh đông, lấy 
nhân nghĩa thang bung tàn, lấy mưu 
trí mà đánh tan cường lực, 


Đó là đối với kế thủ, nhưng đối 
với nội bó, thi lại dày lòng nhàn ái, 
hợp tỉnh hợp lý, đoàn kết, thương 
vêu, Không tra đao to búa lớn. 


* 


Trên đây, theo chúng tôi, là những 
nét giản lược về một cái mô hình hệ 
thống các giá (trị truyền thống tỉnh 
thản chính yếu của Việt-naml cho đến 
ngày nay, giai đoạn dâu của thời 
kỳ quá độ tiễn lên chủ nghĩa xã hội. 
Trong quá trình lịch sử, có những 
lúc giá trị này có ưu thể phát huy 
tác dụng, có những lúc giá trị kia lại 
chiếm ưu thế. CV¡ dụ như trong chiến 
tranh chống ngoại xâm thị tính thần 
yêu nước chống xâm lược, chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng có vị trí rất lớn, 
còn trong thời xaàv dựng hòa bình thị 
cúc giá trị về lao dòng, về nhân ái, 


U 


về lẽ phải, về lối sống lại 
hàng đầu). 


chiếm 


Và chúng tôi cho rằng còn nhiều 
giá trị khác, mà chúng ta chưa nói hết 
ra đáy, cũng có thề tử bốn chủ điềm 
trên đày mà tỏa chiết ra. Có thề nói 
tử Cách mạng Tháng Tám đến nay, nội 
dung các giá trị đó có thêm được 
những yếu tố mới, yếu tò cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, gạt bỏ đi những 


tỉnh chất dân tộc hẹp hỏi, hoặc các - 


màu sắc anh hùng cá nhân, tỉnh bảo 
thủ, thường là mặt trải các truyền 
thống tốt đẹp ~ (có người cho rằng có 
những truyền thống xấu là ở ý nghĩa 
ấy. nhưng chúng tôi cho rằng chỉ có 
những truyền thống tốt, còn những 
mặt tiêu cực ấy là những phản truyền 
thống, phản giá trị, trong đó có thê 
lẫn lộn mọi đi sản cô xưa). 


Sự phát triền đó, hiện nay, đang ở 
giai đoạn gay gải, có sự đấu tranh 
giữa hướng tiến lên những giá trị xã 
hội chủ nghĩa, và sự giằng co níu lại 
và thậm chí tha hóa của những ảnh 
hưởng tiêu cực, những phản giá trị, 
đo cuộc đấu tranh giữa hai con đường, 
do cuộc sống hiện tại có những khó 
khăn về nhiều mặt. Và các phản giá 
trị này không phải là không gây ra 
những hiện tượng. tình trạng đáng 


tiếc trong cuộc sống. Chẳng hạn như 


tính thần lao động căn củ của naười 
nông dân trên mành ruộng của mình, 
dễ biến đi thành sự lười nhác, khi con 
người đó làm việc trên cảnh đồng tập 
thể, hoặc ở nhà máy, công trường. 
Cũng như vậy, tỉnh thân tiết kiệm, 
tính gian dị đôi khi bị lũ mờ trước sự 
quyến rũ của cảnh giàu sang, cách 
làm ấn theo lối tự tư tự lợi. 


Trong quan hệ giữa người và 
người, lòng thương người bị lu mờ 
trước sự thiếu tôn trọng con người, 
ý thức phản văn hóa cũng đã có cơ 
hội đã phá những giá trị về nhàn ái, 
về lẽ phải, công lý. Lối sống hiền 
triết của Ông bà ta xưa, ít nhiều có 
đượm cái chất nhàn của Nguyễn- 


Bính-Khiêm. Nguyễn-Trãi, Nguyễn- 
Khuyến, bản thân nó có thiên hướng 
về mặt tĩnh; nếu không đưa vào đó 
một mục đích cách mạng rõ rệt, sẽ dễ 
rơi vào các khuynh hướng bảo thú, 


mgại đấu tranh, gia đỉnh chủ nghĩa, 


lề mê... 

Chúng ta tự hào rằng môi người 
Việt-nam đều có tỉnh thần yêu nướe 
nồng nàn, nhưng lòng yêu nước xã hội 
chủ nghĩa không phải phút chốc mà 
a1 cũng có được. Vị vậy, có người tuy 
nói yêu nước, nhưng không ưa chế 
độ mới, thậm chí còn bồ nước ra đi 
vì ngại khổ, ngại khó... 

Nhân dân ta không cuồng lún, 
nhưng hiện nay tệ nạn mê tín dị đoan 


` có chiều lan rộng, ngay trong cả thanh 


niên có học. ^_ 

Trong những lúc đời sống kinh tế 
của đất nước có nhiều khó khăn, thi 
cái gọi là lưỡng tính, cái khéo léo, 
mềm dẻo, trong ứng xử, có thê dưa 
đầy một số không it người thiếu lập 
trường cách mạng vững vàng vào con - 
đường thirc dụng, sống thiếu ý thứe 
về pháp luật, eơ hội chủ nghĩa, xa rời 
đạo đức, lẽ phải. 

Chúng ta tin rằng sự tiến công của 
các phản giá trị, dù nhất thời có thề 
đem lại một số hậu qua không tốt, 
nhưng không thê nào phá hoại đượe 
những giá trị truyền thòỏng đã trở 
thành bản chất, ban lĩnh của đân tọc 
trong hàng bao thế kỷ. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng không thể chủ quan, 
mà phải luôn luôn giữ gin, bào vệ, 
trau đồi, làm cho những phẩm chất 
quý giá dó ngời sing. 

Sự thật là những giá trị truyền 
thống dù sâu súc đến đâu cũng căn 
phải qua công tác giáo đục mới truyền 
lai được cho đời sau chứ không phải 
bảng eon đường di truyền; do dó mà 
chúng ta không bao giờ được Sìo 
nhãnøg việc giáo dục xây dựng con 
người mới, dẫn đến việc xóa bó cúc 
truyền thống, đề thay thế vào dó 
những đam mê thường là không lành 
mạnh, những đòi bói thỏa mãn thủ 


4 


tính mà đế quốc đưa ra đề hủy hoại, 
tha hóa: con người. 


.Toàn bộ các giá trị truyền thống 
tỉnh thần, phát triền đến mức hoàn 
thiện cũng chưa phải là toàn bộ các 
phầm chất của con người -Việt-nam 
mới xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần 
xây dựng một số giá trị tỉnh thần 
mới thuộc phạm vi hệ tư tưởng vô 
sân như: tỉnh thần trách nhiệm, kỷ 
luật của giai cấp công nhân hiện đại, 
tỉnh thần yêu khoa học kỹ thuật, dùng 
khoa học kỹ thuật phục vụ cho cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần 
quốc tế vô sản, tỉnh thần làm chủ 
Lập thề xã hội chủ nghĩa, lõi sống 
xã hội chủ nghĩa. 

Những giá trị tỉnh thần này cũng 
đã dược manh nha từ những ngày 
Đẳng của giai cấp công nhân lãnh dạo 
sự nghiệp cách mạng trên đất nước 
ta, và đều có liên quan chặt chẽ với 
các giá trị truyền thống, chúng chỉ có 
thề hình thành trên cơ sở các giá trị 
truyền thông, và ngược lại cũng thúc 
đầy các giá trị truyền thống đi đến 
hoàn thiện. 


Cả hai loại giá trị nói trên, gôm ` 


giá trị truyền thống và giá trị mới, 
sẽ hợp thành toàn bộ hệ thống những 
giá trị tính thân, văn hóa Việt-nam 
của thời đại xã hội chủ nghĩa. 

Đày cũng là vấn đề mấu chốt trong 
việc xày dựng con người mới, Cuộc 
sống mới, nên văn hóa mới. Muốn thực 
hiện mục tiêu ấy, phải có nhiều có 
gàng, đấu tranh chồng mọi tư tưởng 
tiêu cực, lạc hậu, phong kiến, tư sản, 
thực dân cũ và mới. Nhưng việc xây 
dựng giá trị văn hóa tỉnh thần này 
không thẻ tách rời công cuộc xây 
dựng văn hóa nói chung, bào đảm một 
đời sống văn hóa phát triền cho mọi 
người, gìn liền với công cuộc xây 
dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa, nàng 
cao mức sống cho nhàn dàn, 


. Hữu-Ngọc: 
„ „Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc 


kháng chiến đã nâng cao « giá trị Việt- 
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nam» trên thế giới đến mức sau 
kháng chiến chống Mỹ, hau như người 
ta đồng tỉnh chấp nhận về phương 
diện lịch sử thế giới có giai đoạn 
“trước Việt-nam » và giai đoạn sau 
Việt-nam ®. 

Năm 1981, nhà sử bọc Anh Tho- 
mot Hot-giơ-kin nhận định trong cuốn 
 Việ(-n‹rn, con đường cách mạng >: 
Cách mạng Tháng Tám là một sự kiện 
hết sức quan trọng. Trong lịch sử 
thế giới, có lẽ đó là sự kiện quan 
trọng nhất từ Cách mạng Tháng Alười 
năm 1917 ở Nga... Cách mạng ấy xảy 
ra vào một giai doạn lịch sử khi 
chiến tranh thế giới thứ hai đang kết 


thúc. 12 ngày Việt-nam rung chuyền. 


thế giới, từ 14 đến 25 tháng 8, biến 


. điễn một tuần lễ sau khi bom nguyên 


tử ném xuống Hli-rô-si-ma và Na-ga- 
xa-ki.. Như vậy là Cách mạng Tháng 
Tám đánh dấu việc mở đầu một thời 
đại mới — đường ranh giới khi thơ: 


đại thực đân bất đầu nhường chỗ: 


cho thời đại phi thực đân ? (1). 


Điện-biên-phủ thật sự rung chuyền 
thế giới. Là nước thuộc địa đầu tiên 
thắng một dế quốc thực dân bảng 
quàn sự, Việt-nam đã được thẻ giới 
khâm phục và được biết ròng rãi hơn 
trước do các quan hệ ngoại giao quốc 
tế mở rộng sau khi một nửa nước 
được độc lập và hòa bình. 


\ - Chính sách tù bình dựa trên quan 
điềm giai cấp mác xít kết hợp với 
quan điềm «nhàn nghĩa P cồ Truyền 
của ta là một nét độc đáo của cuộc 
kháng chiến thứ nhất. Không có nước 
nào, ngay trong chiến tranh, dám thà 
về đồn địch hàng chục, hàng trăm 
tù binh mạnh khốc còn chiến đâu 
được. Trong khi chỉ cần một vài tên, 
một tiêu đội lĩnh Âu— Phi chỉ htiv một 
đồn ngụy thì có khi ta mất hàng tiêu 
đoàn chưa chắc đã lấy được đòn ấy. 
Vày mà ta dám tha tù bình Âu—Phi 


(1) Thomas Hodgkin — Wietnam—The Rero- 
lutionarg Path. Mác Millan. 1961. 


“ 


sau khi giáo dục họ; ta Lín vào sự 
giác ngộ của họ là đúng, vì nói chung 
không gặp sự phản bội, tù bình Âu— 
Phí thả vẽ ít tiếp tục cảm vũ khi 
đánh lại ta mà có người lại đi giác 
ngộ đồng đội. 
—_ Các đại úy Pháp Luy xiêng Àlo-ry 
(Lucien Maury) G. Đa-ni-en (G. Da- 
_niel) và G. Vo-le-rơ (G. Vollaire) viết 
về thời gian ở tù: 


® Chúng tôi chờ đợi (sau khi bị bắt)- 


mọt sự giam cầm nghiệt ngã, xứng 
đáng với bính sĩ một đạo quân xâm 
lược... Hồ Chủ tịch và nhân đân Việt- 
nam đã coi chúng tôi chỉ là công cụ 
mủ quáng của bọn thực dàn Pháp và 
Mỳ, những bính sĩ bị tuyên truyền 
dỏi trá, đánh lửa... Sự giam cảm 
không phải là một hình phạt mà là 
mọt dịp đề tủ bình chuộc tội và biến 
thành những chiến sĩ hòa bình. Quan 


điềm này dựa trên cơ sở một sự súngS 


guốt và khôn ngoạn đặc biệt bất 
nguồa tử một tư tưởng dàn chủ luôn 
tỉnh táo...» (2). 


Những ngà v trong trại đã giúp cho 
tu binh hiểu thế nào là sinh hoạt dân 
chủ ở trong nhân dân và quân đội ta. 
Viên đội Ghi-be (Guibert) viết thư 
cho mẹ: «Mẹ yêu ơi, mẹ hãy lau 
nước mát đi, con sẽ trở vẻ, lớn lên 
do một tỉnh thần mới vi nhàn dàn 
Viêt-nam đã mở mắt cho con trong 
giai đoạn này của cuộc đời con ® (1«ö- 
19532) (23). Theo đại úy quản y Pê-đu 
xô (Pedoussaux), Chúng tôi đã phải 
đánh giá lại toàn bộ những giá trị 
cũ » (4). ' 


` Trong cuốn Xhững bịnh sĩ da 
trảng của Hồ-Chí-Minh ra năm 19:3. 
nhà báo G. Đoay-ông kê lại củm 
tưởng vẻ Việt-nam của những hàng 
binh theo ta trong giai đoạn 19415 — 
I954. - 


Nói chung, họ có cảm tỉnh với ta, 
phục ta là có lý tưởng, tuy chè cán 
bộ ta sơ lược, cứng nhắc. llọ trở về 
phương Tây giàu có mà họ thấy 


«buồn tế, thiếu lửa lồng», họ nhớ 
đến thiên đường của những người 
nghèo » là Việt-nam. Họ sống, xa nhau 
nhưng « một đất nước khiến cho bọ 
gần nhau, gắn họ với nhau: nước 
Việt-nam với đĩ vãng'và hiện tại... 
Ngay cả những cựu hàng binh trắng 
trợn nhất, trụy lạc nhất cũng `kính 
trọng Việt:nam tử đáy lòng, một sự - 
kinh trọng dựa trên cơ sở yêu mến 
cảnh đẹp đất nước, và khâm phục 
một cuộc đấu tranh không ngừng... 
Cuộc chiến đấu của con người Việt- 
nam hãy còn rọi vào tâm hồn người 
cựu hàng binh phương Tây hàng 
ngàn tia sáng chói lọi » G). 


Như vậy, ta đã bước từ cuộc kháng 
chiến chống Pháp sang: cuộc kháng 
chiến chống Mỹ. Cuộc chiến đấu của 
taxxứng đáng được thế giới khảm 
phục. nó là chính nghĩa, nó đại diện 
chq nguyện vọng tự do của tất cả các 
dân tộc và các cá nhân bị áp bức, 
nó kết tỉnh sách lược hoàn cầu của 
các nước xã hội chủ nghĩa trong một: 
thời gian đài. 


(...) Có một điềm tôi muốn nêu lén: 
nhiều trí thức phe tả phương Tây bế 
tắc vẻ tính hình xã hội — chính #rị 
trong xã hội tiêu thụ của họ, không 
thỏa mãn vỏi chủ nghĩa xã hội thê 
hiện ở Đông Âu, họ hướng về Việt- 
nam tim một lối thoát cho cá nhàn 
họ. Việt-nam đối với họ là một cái 
® cớ » (prétext6), một cái “ môt »,, một 
đề tài vững vàng theo kiểu Brét-sơ 
(Brecht)... Nếu trên ba học sinh trung 
học Thụy-điền chỉ có một em nghiên 
ma tủy ấy là vì hai em kia an than 
bằng Việt-nam » (6) cho nên, đẻ tránh 
chủ quan, trong những ý kiện töt rải 
thành khần của họ về ta, ta cũng 


(2). 1, (4) Đài viết tay: Tạo chỉ Vietnzm 
en múrche. số {4—1957. 
(5) ]acques l2cy+n e3 
Ho Chỉ Alinh—l ayard, 1923. 
(6) lacqucs Laurent : Ch ›ses puce+ au ỨÌetnam 
(Mắt thấy ở Việt nam). La Fable Ro:ece, 1958. 


soldats b'arcs de 


s;x) 


phải phân biệt phần nào ta hay thật, 
phần nào là do suy luận chủ quan họ 
gán cho ta, chiếu rọi cái Tôi 

lên ta, Điền hình trong trường hợp 


này là nhà văn nữ trẻ người Mỹ 


Xu-dan Xơn-tác (7). Cô sang Hà-nôi. 


có lỗ ngày năm 1968 và về viết trén 
100 trang nhận xét~ve Việt-nam. Đúng 
như cô nói, cô đã làm một chuyến 
đi nội tàmĐ?®. Ngoài những điềm cô 
khen ta đúng, cỏ còn tìm mọi cách 
suy luận đề biện mình cho cá những 
cái ngớ ngần hoặc khuyết diễm, nhược 
điềm của ta. 


Nói chung người nước ngoài đánh 
giá đúng cuộc chiến đấu Việt-nam: 
“clầu châu đá voi thực đân » — hình 
ảnh của nhà báo Úc Hớc-sét (§) thê 
hiện lương trì nhân loại”, bảo vệ 
® phầm giá con người 9. 


[lọ cùng đánh giá cao người Việt: 
nam, người cán bộ kháng chiến và 
đăng viên ngoan cường. Ảng-đrê Lơ- 
bông, một phóng viên điện ảnh Pháp 
đã tửng nhảy dù xuống Điện-biên-phủ, 
đã viết: a Ðù mẹ nó chứ, tỏi yêu đất 
nước này. Nếu tôi là người Việt-nam. 
mới đầu tôi sẽ theo Việt mình rồi sẽ 
trở thành Việt cộng (9). Theo nhà 
văn nữ Mỹ Àla-ri ÄXc Ca-Thw, sĩ quan 
Mỹ nói là « Nếu Việt còng chiến đấu 
về phia chúng ta thay cho quản đội 
Sải-gòn, thì Mỹ đã thắng rồi» (10). 
Đề kết thúc vở kịch V, như trong 
chữ Xiệt-nam, Ác-măng Gat- nói: 
« Vai trỏ cúa tôi đã xong, nhưng nó 
không đóng trong bảy chữ hợp thành 
từ Việt-nam. Ngày nay toàn thê nhàn 
loại thuộc về từng thửa ruộng Ở đó. 
Việt cộng sẽ là tên của con người 
đứng thẳng trước mặt trời ® (I1), 


Thế giới tò mò tìm hiều đặc điềm 
Việt-nam thế nào mà anh dũng thế. 
Do người nước ngoài vào nước ta 
ngày một nhiều, do việc giới thiệu 
văn hóa Việt-nam mở rộng, chọ nèn 
thế giới cũng hiểu giá trị tỉnh thần 
Việt-nam sâu hơn. Liên-xô đã dịch tất 
cả những túc phầm cô kim lớn của ta. 
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Qua bộ Tuyền tập Văn học ViệÌ- nam 
tiếng Pháp (tbốn tập, trên 2000 trang) 
của Nhà xuảt bản Ngoại văn 12). 
người nước ngoài đã đính giá vất 
học ta như sau: 


« Chúng tôi tin tưởng là trong tâm 
cỡ cô điền, giá trị thí ca Việt‹nam 
không mảy may kém những nen thì 
ca Á châu lớn và trên bình diện hiện 
đại, có chỗ đứng trong các nền văn 
học thế giới ?. 

Qua hộ tranh sơn mài do Nhà xuấãit 
bàn Ngoại văn xuất bản. ông Töng 
Giảm đốc UNESCO đánh giá Sẽ nghề 
thuật tranh Việt-nam: 


* Tòi vò cùng xúc động ngắm những 
bức tranh tuyệt điệu đã ghị lại, không 


phải với nổi chua xót hay chán 
nắn thất vọng. những cóng việc, 


những năm tháng của một đàn tộc 
sống trong hoàn cảnh bị đát. Với hình 
thức phong phú. bố cục chặt chế và 
màu sắc hài hỏa, nhữngsbức tranhcdđó 
nói lên tỉnh yêu cuộc sống và niềm 
tìn sát ,đả vào con người b- 


Hình ảnh con người Việt-nam chỗng 
Mỹ thế nào ? 


Một nhà bảo Ru-ma-ni dưa ý kiến : 
®Ta hãyv lây ba hình ảnh Việt-nam. 
Hinh ảnh thứ nhất, đầy phấn khởi 
của sự kiên trì và -lòng đũng cảm 
của nhàn dân lHlỉnh ảnh thứ hai của 
quan liêu và sĩ điện, và sau cùng, có 
lẽ đúng nhất, hình ảnh buôn mà có 
tính người của một đất nước cỗ mm 
cười đẻ khói khóc ®. Đó là một tron§ 
hàng nghĩn nhận xét khác nhau, đươc 


(7) Susan Sơntag: Ả trip to Hanoi tmột 
chuyến đi Hà-nội) New York, 1968. 

(B) W. Đurchett: Vietnam : Ủn + un = Ị 
(Vietnam : một + một = 1). Maspéro. 1977 

(9) André Lebon : L' 4siafe (Người Á bóa). 
Albin MicheÌl— Paris. 

(10) Mary Mc Cartby : V(etnam (967. 

(11) Armand Gatti : Vcomme W/ietnam. SeuiÌ— 
Paris. 1967. 
(12) Chủ biên: Nguyễn-Khác- Viện va Hiứu- 


_Ngọc. 


nhà văn nữ Bun-ga-ri Bla-ga Đi-mi- 
tơ-rô-va trích đán (13). 


Nhiều tác giả nhận thấy người 
Việt-nam vui vẻ cởi mở, lịch thiệp, 
té nhị, giản dị. Pa-la-dô-li từ Đác- 
kính sbuồn tế, đơn điệu và cứng 
nhắc P tới Hà-nội thấy «màu sắc, nụ 
cười; tâm hồn người' dàn nghèo, 
nhạy cảm và ẩm áp, làm thay đồi 
bộ mát của những sự nghèo nàn 
nhất? (14). liai vợ chồng nhà văn 
Đức Stec-nơ ngạc nhiên nhận thấy 
hiện tượng vui sống mà người Việt- 
nam vẫn giữ được ở cao điềm mội 
cuộc chiến tranh khủng khiếp » (1ã). 
Giăng Se-nô cảm thấy thơ llồ Chủ 
tích “giản dị, thề hiện cái nên thơ 
híng ngày ®, trái với thơ Mao-Trạch- 
Đông ckêu gọi cái long trọng fO 
lớn ? (16). - 


.Qua người nước ngoài đánh giá 
Việt -nam nói chung, chúng ta có thẻ 
cút ra những điềm giúp ta hiều rõ 
hơn những sgiá trị văn hóa và tính 


thần Việt-nam ®, Cần có một sự nghiên - 


cứu có hệ thống và phê phán những 
ý kiến ấy. Lọc những đánh giả của 


bạn và thù trong những thời gian: 


khác nhau, chúng ta có thê nắm được 
những hằng số về tính chất Việt-nam. 

Chúng ta cần đầu tư mạnh hơn 
và có hệ thống hơn về phương tiện 
và cán bộ cho công tác giới thiệu ra 


ngoài bằng ngoại văn những “ giá trị: 


văn hóa và tinh-thần » Việt-nam. Đã 
qua giai đoạn tuyên truyền Việt-nam 
chỉ trong lĩnh vực chính trị. Thế giới 
đã biết Việt-nam ngoan cưởng chống 
ngoại xâm, thế giới đòi hỏi hiệu biết 
sàu hơn nữa văn hóa, tỉnh thần, con 
người Việt-nam. Những công trình 
nghiên cứu của các ngành khoa học, 
nhất là khoa học xã hội, của ta cần 
được phô biến ra ngoài. V†ệc 
thiệu phải có chọn lọc và hợp đối 
tượng, nếu không thị sẽ có tác dụng 
phản tuyên truyền. Một hình ảnh đẹp 
đề và đúng về Việt-nam trên thế giới 
là một vốn quý cho ta. 


giới 


Hoàng-Chương 

Nói về sự chú ý của thế giới ngày 
nay đốt với nghệ thuật đàn tộc của 
ta, chúng tôi muốn chứng mình những 
dư luận và sự đánh giá mới nhất và 
phong phú nhất của khản giả chàu 
Âu trong chuyến đi biều diễn vừa qua 
của Đoàn nghệ thuật tuông Yiệt-nam 
Lại một số nước xã hội chủ nghĩa :Liên- 


_ xỏ, Cộng hòm dàn chủ Đức, Bun-ga-ri 


Tuy đã được thăm đò và thê 
nghiệm qua nhiều lần biều diễn phục 
vụ những đoàn khách nước ngoài đến 
thăm Việt-nam, nhưng chúng tôi vẫn 
chưa hình dung hết được hiệu quả 
của những buôi biều điển tuông trên 
sân khấu châu Âu. Đã thế. Đoàn nghệ 
thuật tuồng Viêt-nam lại mở đảu đêm 
diễn của minh ở nước ngoài, ngay 
trong cuộc Liên hoan sân khâu Béc- 
hn lần thứ 2ã, tại thủ qQô nước Còng 
hòa dân chủ Đức. Đây còn là một 
trong những trung tâm của triết học, 


"mỹ hợc và nghệ thuật học nồi tiếng 


và có truyền thống ở chàu Âu. Tại 
cuộc liên hoan này, ngoài những 
đoàn sản khấu của các nước xã hội chủ 
nghĩa, còn có các đoàn kịch Ỷ, Pháp 
Anh, TàyY*ban-nha... Như vậy là vỏ 
hình trunơ, Đoàn tuồng Việt-nam đã 
thi tài với nhiều dối thủ lợi hại. Vỉ 
vậy, trước ngày công diễn, chúng tòi 
rất băn khoăn. Không hiệu khán gia 
Béc-lin có đến với tuồng không? Họ 
sẽ thờ ơ, hoặc bỏ vẻ giữa Bu0): vi 
không hiều và không thích thứ nghệ 
thuật xa lạ này chàng 2 

Nhưng thực tế không phải như ý 
nghĩ của chúng tôi. Khán giả châu Âu 


L` enfani qui øenaii 


(13) Blaga Dimitrova : 
Seull, 


dụ Vietnam (Đứa trẻ từ ẨYiệt-nam đến), 
1923. 

(14i C. Palazzohi. Le Wieinam cntre dcuz 
mụthes (nước Miệt nam giữa hai huyền thoại), 
Economia Paris, 1981. 

(15)ý Kurt và jeanne Sterne: e caraci¿re 
oietnamien. CTính cách Việt-nam) — Tạp chí 
Tempa Nouveaux. — 8~10- 1963. 

(16) Jean Chesneaux. Le Vietnam, Maspéro. 
Paris 1968. 
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cứ ủn ùn kéo tới nhà bát «eBéc-lin — 
Ensemble», nơi tuông chính thức 
công điển, trong số đó ngoài những 
người châu Âu, có cả những người 
chàu Á, châu Phi, châu MẸ và cả Việt 
kiểu từ Tâyv Dức sang. Chúng tòi gọi 
đày là những khán giả của năm châu 
và đây cũng là một thử thách lớn 
nhất đối với nghệ thuật tuồng từ 
trước tới nav. 


Khi trinh điễn các vở tuồng cô điền 
và lịch sử với những nhàn vạt tảm 
cỡ, người nghệ sĩ tuồng phải thề hiện 
tâm trạng và tính cách nhân vật bằng 
phương tiện chủ yếu là sự kết hợp 
động tác cách điệu và nghệ thuật bộc 
l2-nội tâm; độ căng thầm mỹ giữa 
bình ngoài và ý trong». Chính nhờ 
có ngôn ngữ động tác hòa hợp với 
nghệ thuật bộc lộ nội tâm mà khán 
gìa châu Âu, dường như không cần 
phiên dịch cũng có thê hình dung 
những gi đang điện ra trên sân khấu. 
Khán giả châu Âu, đủ có một số đã 
được xem nghệ thuật kinh kịch Bác- 
kinh, sản khảu Nô  GNhàt-ban), văn 
kinh nơac và khâăm phục khi xem 
nghệ thuật biểu điển bàng ngôn ngữ 
động tác của tuông Việt-nam. lIọ say 
sưa theo đõi một cuộc bát ngựa và 
«q đua ngựa ® trên sản Khẩu. Với những 
chiếc roi xanh, dò để phàn biệt mới 
loại ngựa với nghĩa tượng trưng 
và bằng những động tác: bạt ngựa, 
lên ngựa, giỤc ngựa, ngã ngựa, v.V, 
người điển viên tuồng một lúc thê 
hiện ra những con nga khác nhau, 
con thị chạy chậm, ngoan ngoàn hiện 
lành; con thị chạy nhanh, bướng 
bỉnh có thể hất ngã một vị tưởng. 
Quan trọng hơn nữa là người điện viên 
thề hiện được tâm trạng, tính cách 
của người đi ngựa. 


Nhiều nhà nghệ thuật châu Âu sau 
buổi biểu diễn này đã đến gặp chúng 
tôi và hào hứng nói: ®SLâu này ở châu 
Au khi muốn cho nhân vật Đóng Rv- 
sốt bayv Na-po-lesông đi ngựa, thị 
người ta phái đưa con ngựa thật lẻn 
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sản khâu, hoặc phải bất người trủin 
ai làm con ngựa giống nhì thật. 
nhưng hiệu quá của hai thứ ngưa 
“thật » này xem ra không bằng chiếc 
roi ngựa của sản khấu tuông Việt: 
nam.» Chính vì thế mà các nhà đạo 
diễn phương Tây ít khi đdăm xi lv 


_jeon ngựa trên sàn khấu qui 3 phút. 


Còn ở dày, trong một tiết mục tuông 
Vietnam thì con ngựa dược biều 
diễn liên tục gân hai chục phút. 
khi nó chạy, khi nó đứng, nó đá. có 
lúc nó lại nằm vên đưới vũng lầy.. 
Một điềm thú vị nữa đối với ngươi, 
„xem châu Âu, là chiếc đạo cụ bằng 
cây mây Việt-nam đó. khi là một con 
ngựa đang hành động, nhưng có lúc 
nó hiện nguyên hình là một chiếc roi 
ngựa được cách điệu. Cũng giống như 
cải mái chèo của nhân vật Thủy- 
Dinh-Minh, trong tuồng *® Thuủy-Dinh- 
Minh cầu cá s. Phoạt đầu, người điện 
viên bước ra sản khẩu với chiếc mái 
chèo đơn sơ, nhưng khi anh ta làm 
động tác điển tà cuộc bơi thuyền thị 
chiếc mái chèo Kia trở thành một con 
thuyên đang chập chờn trên màt 
nước, lúc tĩnh, lúc chao, lúc nhanh. 
lúc chậm... Đến Khi anh ta dừng lai 
(cùng là lúc sản Khẩu thay đổi không 
gian bởi động tác của người diễn viên 
đợi ra trong óc tưởng tượng của 
người xem), người điện viên buông 
mái chèo, bước lên ghênh đả, tay cảm 
cần càu làm các động tác của người 
âu cá, thị lúc đó khán giả lại hình 
dung được cảnh những đàn cá đang 
bơi, có những con tranh nhau cần 
mồi làm *xao mặt nước... Bằng nghệ 
thuật tượng trưng và ước lệ, phúi 
chốc con sông trở thành bãi chiên 
trường khi có quản giặc Lới. Như 
vậy, sân khẩu không cần thav màn. 
chuyền cảnh, rọi đèn xanh đỗ mà 
người %em văn hiểu được các không 
gian, thời gian và tỉnh huống kịch 
đang diễn ra. Đó là đạc điềm và ưu 
thể của nghệ thuật đân tộc Việt-nam, 
và đó cũng là sự mới lạ, sự hấp dán 
đối với người xem nước ngoài. 


‹- Tại Bun-ga-ri, đồng chỉ Mon-tơ- 
rô-mơn-chép, chủ nhiệm khoa kịch 
câm (pantonime) của Trường đại học 
sân khâu Xô- -phi-a, s§au nhiều lần xem 
các tiết mục của Đoàn tuồng Việt- 


nam, đã ca ngợi tính hoàn chỉnh của, 


hinh tượng nghệ thuật trên sân khấu 
tuồng Tôi không hiều các đạo diễn 
mới còn làm gì được ở cái sân khấu 
này. Bởi vì tính hoàn chỉnh, cô đọng 
dến mức không còn chỗ hở cho bàn 
tay người đạo diễn mới len vào. Do 
đó, tôi có thề khẳng định rằng, những 
đạo diễn nào không nắm chắc đặc 
điềm nghệ thuật này, tức là không 
được học kỹ về hát, về múa, về nhạc, 
về các nguyên tắc xử lý không gian 
và thời gian của sân khẩu tuồng, thì 
không thể nào chỉ đạo được tiết mục ® 


Trên đất nước Xô viết bao la và 
viđại, Đoàn nghệ thuật tuồng Việt- 
nam đã biêu diễn trước những khán 
gia nghiêm khác và tế nhị, nếu không 
nói đây là những công chúng được 
đào tạo trong một nền văn hóa cao. 
Tư thù đô Mát-xcơ-va đến Hê-gian, 
một thành phố Nga cô kính và xa hơn 
nữa là Vin-ni-út, thủ đô nước Cộng 
hỏa Líitsva ở miền Ban-tich, chữ 
- #tưởng » gắn liền với chữ « Việt-nam *® 
đã trở thành quen thuộc. Nghệ-thuật 
tuồng đã ¡in trong ấn tượng của người 
_ xem Xô viết những đấu hiệu thầm mỹ 
khó quên 


Tại nhà hát Ma-lưi, nhà đạo diễn 
A-lếc-xan-đdrơ nói: # Tôi không phân 
biệt được rõ các nhân vật, nhưng 
tỏi hiều rõ điều anh ta muốn, điều 
anh ta suy nghĩ, việc anh ta làm 
trên sân khấu. Và tỏi Không thê bàng 


quan, Tôi cùng yêu thương với họ,- 


cãm thù với. họ. Và dù cho nhà hát 


đã tồn tại bao làu đi chăng nữa — 
một_ trăm, hai trăm hav niột nghìn 


năm; và dù đó là nhà hát ViệI1-snam. 
nhà hát Nga bay Bun-ga-ri đi chăng 
nữa, điều đỏ cũng không ph:ú là diều 
cơ bản, Điều cơ bàn là những øií dã 
xu ra trên sân khău làm người xein 


_ 


xúc động, các nhân vật đã thề hiện ' 
rõ tâm hôn của dân tộc mình và giũ 
vững được nền văn hóa cô truyền 
của mình ». 


Những người làm nghệ thuật bao 
giờ cũng ước mơ và phấn đấu đề cho 
nghệ thuật của dân tộc minh, tác 
phảm của mình có được những lời 
khen như vàyv. Nhưng cũng ít có ai 
đám nghĩ tới cả (thế giới này đều 
thống nhất tương đối trong một nhận. 
định. một lời khen như những lời 
chúng tôi đã trích dẫn ra trong bài 
viết này. Đó là một hiện tượng đặc 
biệt đối với nghệ thuật tuông + một 
nghệ thuật dàn tộc đặc sắc của nhân 
đàn ta. 


Hồng-Chương : 

Thay mặt ban tô chức, chúng tôi 
xin cảm ơn sâu sắc các đồng chí. Các 
đồng chí đã tích cực tham gia cuộc trao 
đôi ý kiến với tỉnh thần nghiêm túc 
của những người nghiên cứu khoa học. 

Qua hai ngày thảo luận có 23 
đồng chí đã đọc tham luận. Các bản 
tham luận đều đề cập đến giá trị văn 
hóa tỉnh thần Việt-nam. Có những 


-. bản tham luận nói về cơ sở lý luận 


của vấn đề được đặt ra; có những 
bạn tham luận khác nêu lên những 
giá trị văn hóa tỉnh thần của ta, sự 


hình thành và những đặc trưng của 
các giả trị văn hóa tỉnh thần ấy ; một 
số bản tham luận phản tích những 
ưu điềm, những nhược điểm của các 
giá trị văn hóa tỉnh thần Việt‹nam 


và việc phát huy các gii trị ấy vào 
còng cuộc cách mạng xã hội chủ 


nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tỏ quốc của nhân dàn ta 
hiện nay. 

Có đồng chỉ đi từ ngành chuyên 
môn của mình như : sử bọc, văn học. 
nghệ thuật, mỹ thuật học, văn hóa 
đàn gian, quân sự. v.v., đẻ nêu lẻn 
những giá trị văn hóa tỉnh thần của 
Việt-nam. Có đòng chí đi sàu phản 
tích quá trình ra đời của các giá trị 
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văn hóa tỉnh thản Việt-nam, nêu lên 
những điều kiện lịch sứ trong đó các 
giá trị ấyv hình thành, từ đó vạch ra 
những chỗ mạnh và chỗ yếu của các 
giả trị đó. 

Nói chung, tất cả 
.tham gia cuộc trao đổi Ý kiến này 
đều nhân định nhất trí răng đân tộc 
Việt-nam ta có những giá frị văn hóa 
tính thần quý báu, chúng ta cần phải 
` e6 thái độ trân trọng đối với các giá 
triấy, phải phát huy các giá trị ấy 
vào sự nghiệp cách mạng của nhân 
đàn ta hiện nay. Trong các giá trị 
ấy, có những giá trị đã có từ lâu đỏi 
như lòng yêu nước, tính thân chiên 
đầu bất khuất chống ngoại xâm, đức 
tính cần cù lao động xây dựng đất 
nước, tỉnh thần đoàn kết, lòng thương 
người, v.V.. lại có những giá trị mới 
có tử hơn nửa thế kỷ nay như tỉnh 
thản quốc tế vô sản. lòng vêu chủ 
nghĩa xã hội, thế giới quan cộng sùn 
chủ nghĩa, phương pháp tư duy theo 
chủ nghĩa duy vật biện chứng, nhàn 
sinh quan mới, lối sống mới, v.v. 
lưới sự lãnh đạo của Đăng cộng sản 
đo Hồ Chủ tịch sáng lập và rèn luyện, 
g'a3 cấp công nhàn và nhàn đản ta 
trong quá trình đấu tranh cách mạng 
đã phát huy mạnh mẽ các giá trị đã 
có tử trước và tạo ra bản lĩnh của 
đàn tộc Việt-nam ta ngày nay. Chính 
do có bản-lĩnh này mà nhân đân ta đã 
đanh thắng được các để quốc to. 
giài phóng hoàn toàn đất nước vi 
đưa nước ta tửng bước vững chắc 
tiên lên chủ nghĩa xã hội. Đặt vấn dê 
xem Xét các giá trị văn hóa tỉnh thần 
Viêccnam, chúng tà đứng vững trên 
lặp trường của giai cấp công nhàn, 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và không 
tạch rời thời đại mà chúng ta-đdang 
sông; chúng ta kiên quyết chống chủ 
nghĩa sỏ vanh nước lớn và chủ nghĩa 
dàn tộc hẹp hòi; chúng ta kế thửa 
có chọn lọc các giá trị đã có từ trước 
œba đân tộc, với tính thần phê phản 
thủng ta liếp thủ mặt tích cực, loại 
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eác đồng chỉ, 


(rử mặt tiêu cực; đồng thời chúng 
la tiếp thụ các giá trị quý báu cú: 
{đc đàn tộc khác trên thế giới. Nước 
Việt-nam từ sản xuất nhỏ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội không trải qua gi. 
đoạn phát triền tư bẫn chủ nghĩa: 
con người Việt-nam tử chủ nghĩa vêu 
nước tiến tới chủ nghĩa cộng sẵn. do 
đó giá trị văn hóa tỉnh thần của Việt- 
nam cũng có những đặc điềm khòng 
giống các đân tệc khác trên thế giới. 


Trong quá trình thảo luận chúng 
Lôi thầy có những nhận định chưa 
hoàn toàn nhất trí với nhau, thậm chi 
có những ý kiến khác nhau. Về tính 
thần yêu nước, có người nói phải đề 
cao truyền thống yêu nước của đân 
tộc; có người nhân mạnh tính gia! 
cấp của tính thần yêu nước qua các 
thởi đại, vạch rõ sự hạn chế của tỉnh 
thần vêu nước của các anh hùng dân 
Lộc thuộc các giai cấp phong kiến..tư 
sản, Vẽ đức tỉnh cần củ lao động, cô 
người nói đức tính đó là vốn quỷ của 
đàn tộc cần phát huy: có người nó: 
trong thời đại ngày nay, cách mạng. 
khoa học kỹ thuật là then chốt, cần 
đề cao tỉnh thân khoa học. chứ không 
phải là đề cao sự cần cù lao động. Về 
Lính thần đàn chủ, có người nói nước 
ta không trải qua chế độ chiếm hữu 
nò lệ, chế độ công xã nông thôn tồn 
tại lầu đài, do đó dân tộc ta có truyền 
thống dân chủ (đàn chủ xóm làng). 
có người lại nói nước ta hàng nghìn 
năm ở dđưởi chế độ phang kiến mà 
không trải qua cách mạng dàn chủ từ 
sản, do đỏ tàn dư phong kiến ở nước 
ta nặng nề và nước ta không có truyền 
thống đàn chủ. Về nhàn tổ xã hội chủ 
nghĩa, eó người nói chế độ công vẽ 
nguyên thủy và chế độ công xã nórg 
thôn tồn tại lâu đài ở nước ta, đo đo 
trong văn hóa đến Lộc của ta có nhận 
tố xă hội chủ nghĩa, có nhân tố de 
nhân đản tá tiếp thủ để đàng chủ nghĩa, 
xã hội: có người lại nói nhân tố đó là 
thứ chủ nghĩa xã hội không tưởng. 
nang vẻ chú nghĩa bình quân. che 


nên nó gây trở ngại cho việc tiếp thụ 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Vẻ lòng 
thương người, có người cho rằng đó 
là chủ nghĩa nhân đạo cần phát huy, 
có người lại nói đó là thứ chủ nghĩa 
nhân đạo siêu giai cấy. nói nhiều đến 
nó sẽ không đầy mạnh được đấu tranh 
giai cấp, đấu tranh giữa hai con 
đường trong thời kỳ quá đọ lên chủ 
nghĩa xã hội. Về các giá trị văn hóa 
tỉnh thân tử nước ngoài du nhập vào 
nước ta thời trước, có người nói đến 
mặt tích cực trong các đạo Nho. Lão. 
Phật: có người cho rằng đạo Nho là 
hoàn toàn tiêu cực không cỏ øi là tích 
cực cả. còn đạo Phật tuy có phần nào 
là tích cực, nhưng mặt tích cực rất Ít, 
con mặt tiêu cực là chủ vếu, đối với 
sư nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
hiện nay các đạo đó chỉ có.tác dụng 
trên Cực. 

Có đồng chí nói: ở nước ta trước 
Cách mạng Tháng Tám chưa hề có 
cuộc cách mạng nào. Do đó quá khứ 
đẻ nặng lên hiện tại. Những mặt tiêu 
cực đầy dẫy trong truyền thống cũ. 
Nếu không xóa bỏ được các mặt tiêu 
cực đó thì không thề tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được: Trái lại, có đồng 
chí nói: đương nhiên từ Cách mạng 
Tháng Tám 191ã trở đi nước ta tríi 
qua những chuyển biến cách mạng vĩ 
đại. Nhưng nói như thế khỏng có 
nghĩa là nói rằng trước Cách mạng 
Tháng Tám ở nước ta không có những 
biến động có tính chất cách mạng. Các 
cuộc nồi đậy đánh đuỗi bọn phong 
kiến Trung-quốc giành lại đóc lập cho 
nước nhà thật sự là những cuộc cách 
mạng giải phóng dàn tóc. Các cuộc 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vẻ Tô quốc của dân tộc ta chống 
phong kiến Trung-quốc cũng thúc đây 
xã hội Việt-nam phát triền. Cuộc nöi 
dày của Tây-sơn thật sự là cuộc cách 
mạng của nông dân, thợ thủ công và 
thương nhàn chống giai củn phong 
kiến trons nước. Mác dù một chế đó 
tã hội tmới chưa ra đời đo sự hạn chế 
của lích sử nhưng các biển động đó 


đã thúc đây xã hội Việt-nam tiến lên. 
Đó là những động lực phát triền cửa 
xã hội Việt-nam. Đó là đặc diễm của 
sự phát triển của «phương thức sản 
xuất châu Á» ở ViệtI-nam. Đó là quy 
luật phát triển của xã hội Việt-nam 
thời trước, 

Tuy có những ý kiến khác nhau, 
nhưng tất ca các đông chỉ tham gia 


_ euộc thảo luận đẻu nhất trí với nhau 


về sự củn thiết phải nghiền cứu các 
giả trị văn hóa tính thần Việt-nam. 
Mọi người đêu nhất trí là phái tiến 
hành công tác đó một cách thiết thực 
đề góp phản thúc đầy cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa của ta hiện nav 


Cuộc họp này là bỗ ích vì đây là 
một địp tọt để các đồng chí chúng ta 
gặp gỡ nhau, trao đổi ý kiến với nhau, 
học tập lần nhau. Cuộc thảo luận 
trong hai ngày qua đã soi sàng nhiều 
vần đề về giá trị văn hóa tính thần 
Việt-nam. Ty vặậyv, đày chỉ mới là 
bước đầu, chúng ta cần tiếp tục nghiên 
cứu, đi sàu hơn nữa, cố gang hơn 
nữa mới có thể tìm ra được câu trả 
lời chính xác cho vấn đề đạt ra. 


Các giá trị Việt-nam gan với nên 
vàn hóa Việt-nam. Nền văn hóa hàng 
nghìn năm của Việt-nam là nên văn 
hóa có nguồn gốc bản địa. Những đó 
không phái lÀ nén văn hóa đóng kín, 
bài ngoại. Trái lại, đó là nên văn hóa 
cởi mở. `Nó mở rộng cho sự giao lưu 
với các nền văn hóa khác, tiếp thu 
những tỉnh hoa của các nền văn hóa. 
ấy. Đó không phải là văn hóa *“ không 
bở bến”; nó Khòng hòa tan €ào cúc 
nẻn văn hóa khác. Nó luôn luôn giữ 
vững bản sắc của mình. Nó có dâu 
ấn riêng của nó. : 

Trai qua thử thách trong các cuộc 
đụng chạm với các nền văn hóa khác. 
trong đó có những nền văn hóa cao ở 
phương Đông và phương Tày. nhú 
văn hóa Trung-quốc và văn hóa Pháp, 
nẻn văn hóa Việt-nam' đã tô rõ sức 
sống mãnh liệt Chính nhờ đó mà 
người Việt†-nam giữ vững dược các 
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giá trị văn hóa tỉnh thần của minh. 
Người Hán không thê đồng hóa được 
người Việt-nam mặc dù người Hán đô 
hộ họ đến một nghìn năm. Người 
Pháp cũng không thề đồng hóa được 
người Việt-nam, mặc dù người Pháp 
thống trị họ đến một trăm năm. 
Thông thường, một nền văn hóa 
thấp thường bị đồng hóa bởi một nền 
văn hóa cao hơn. Người Mông-cö đã 


đánh thắng người liân về mặt quân 


sự và đã thống trị người llán 
hàng trăm năm, nhưng cuối cùng 
người Hán đã đồng hỏa người Àlông- 
cô, và phần lớn nước Mông-cồô bị màt 
vào tay người Hán. Đó là vì người 
Hán có nên văn hóa cao hơn người 
Mông-cò. Người Mãn cũng đã đánh 
thắng người lĨán về quân sự và đã 
thống trị người Hán hằng trăm năm, 


nhưng cuối củng người Hán đã đồng: 


hóa người Mãn và nước Mãn đã bị 
mát vào tay người Hán. Đó là vì 
người Hán có nẻn văn hóa cao hơn 
người Mãn. 


Một hiện tượng trái ngược đã xảy 
ra ở Việt-nam. Ngườrllăn đỏ hộ người 
Việt hàng nghìn năm; thế mà người 
Hán không thề đồng hóa được người 
Việt; người Việt vẫn giữ được bản 
sác riêng của mình, cuối cùng người 
Việt đã nội dạy đánh đuồi được người 
Hán, khôi phục được quốc gia riêng 
của mìinh. Điều đó chứng tổ rằng 
người Việt có nên văn hóa cao. Người 
Việt có những giá trị văn hóa tính 
thân cao, cho nên người Hắn không 
thể đồng hóa được người Việt. 


Giá trị văn hóa tỉnh thần Việt-nam 
là kết tỉnh những thành tựu phát triền 
nhiều nghìn năm của xã hói Việt-nam. 
Đó là sự cô đọng những thành quả 
của người Việt-nam qua nhiều nghìn 
nìm đâu tranh với thiên nhiên và đấu 
tranh xã hội đề tồn tại và phát triền. 


Giả trị văn hóa tính thần của Việt- 
nìm có sức sống mạnh mẽ, Nó tự 
khang định sự tồn tại của nó. Bất 
thấp mọi thứ thách, nó văn tồn tại 
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và phát triền. Đó chỉnh là vi dân tộc 
Việt-nam có sức sống mãnh liệt. Dân 
tộc Việt-nam có nền văn hóa cao. 
Dân tộc Việt-nam có những giá trị 
văn hóa tỉnh thần cao. 

Giá trị văn hóa tỉnh thần Việt-nam 
là có thật. Nó khẳng định sự tồn tại 
của nó giữa các giá trị của các đân 
tộc khác trên thế giới. 

Cùng với các giá trị quý báu, quá 
khứ đề lại những « phản giá trị » nặng 
nề. Các giá trị tồn tại và phát triền 


trong cuộc đấu tranh chống các *“ phản 


giá trị. Cuộc đâu tranh giữa giá trị 
và “phán giá trị” là cuộc đấu tranh 
không bao giờ chấm dứi. Con người 
Việt-nam tồn tại và phát triền qua 
cuộc đấu tranh giữa giá trị và “phản 
giá trị ® đó. 

Trong hơn nưa thế kỷ qua, dưới 
sự lãnh đạo của Đăng do Hồ Chủ tịch . 
sáng lập và rèn luyện, nhàn dân ta 
đã làm nên được sự nghiệp vĩ đại, vẻ 
vang. Vi sao người Việt-nam chúng 
ta lại có thể làm được sự nghiệp vĩ. 
đại như thế 2 Người Việt-nam chúng 
ta có cái ban lĩnh gì đây. có những 
giá trị văn hóa tỉnh thần g¡ đây mà có 
thẻ làm được sự nghiệp vẻ vang như. 
vậàv 2 Đây là câu bỏi cần được trả lời- 
chính xác. 

Tim hiểu cái vốn quý mà ta đang 
có không phải dề mà tự cao tự đại. 
mà là đè hiều biết ta, đề biết ta có 
cái gỉ quý, đẻ mà trân trọng, đề mà 
giữ gin, đe mà phát huy, đề tiến lên và 
giành những thắng lợi to lớn hơn cho 
sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 

Ta giành được thắng lợi to lớn, 
điều đó chứng tỏ ta đang có những 
giá trị gì đó, có cái bản lĩnh nào đó. - 
Nhưng các giá trị đó là những cái gì. 
cái ban lĩnh đó là cái gì, thì ta chưa 
rö lắm. Vị vậy, chúng ta phải tìm hiểu 
các gii trị đó, tìm hiều cái bản lĩnh 
đó. Đày là một quá trỉnh nhận thức. 
đi từ tự phát dến tự giác, đi từ «sự 
vật tư nó ® (chose en soi) đến sự vài 
cho nó » (elhose pour soi), đi từ nhận: 
thức cảm tính đến nhàn thức lý tính. 


Các giá trị văn hóa tỉnh thần nói ở 
đày, theo tậi nghĩ. là bộ mặt tỉnh thần 
của con người Việt-nam chúng ta 
trong thời đại ngày nay; đó là bản 
“Hnh của con người Việt-nam chúng 
ta. Nó có quan hệ đến văn hóa nhưng 
không đồng nghĩa với văn hóa. Nó có 
quan hệ đến truyền thống nhưng 
không đồng nghĩa với truyền thông. 
Đó là những cái mà chúng ta có hiện 
nav, qua các thời đại đã phát triền 
thêm và đến nay đạt đến đỉnh cao. 
(Những cái này nằm trong truyền 
thống dân tộc). Có những cái chúng 
ta mới có khoảng nửa thế kỷ nay, từ 
khi Hồ Chủ tịch đem chủ nghĩa Mác— 
Lé-nin truyền bá vào nước ta, tử khi 
có Đảng la. (Đó là truyền thống cách 
mạng). Có những cái chúng ta mới có 
trong thời gian gần đây, tử khi nước 
ta bước vào giai doạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Tóm lại, tất cả những cái gì 
mà chúng la đang có, những cái cơ 
bản nhất, những cái thuộc về bản 
chất của con người Việt-nam chúng 
ta. Phải biết tông kết, phải có trinh 
đỏ khái quát hóa rất cao mới tỉm 
ra được những cái đó. Đây không 
phải là nột việc đơn giản dễ làm. 
Dày là một công tác 
khoa học. Mọi công tác khoa học 
đều đòi hỏi một thái độ nghiêm chỉnh, 
thận trọng, một thái độ khoa học. 
Đây thực sự là một vấn đề khoa học; 
nó đỏi hỏi phải được đối xử như là 
một khoa học. 


Giữa lúc đất nước đang đứng trước 
những vấn đề cấp bách về kinh tế và 


đời sống, chúng ta lại họp nhau ở 


đây đề thảo luận vấn đề giá trị văn 
hóa tỉnh thần, phải chăng chúng ta 
đã làm một việc không thiết thực ? Ý 
nghĩa thực tiễn của văn đề đặt ra ở 
chỗ nào? | 


Ca nước ta đã liến vào giai đoạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Bước vào giai 


nghiên, cứu... 
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đoạn cách mạng mới, chúng ta #soát 
lại ba lô » của chúng ta; cái gì không 
còn thích hợp nữa chúng ta bỏ dị, 
cái gì còn thích hợp chúng ta để lại; 
cái gì đã hoàn chỉnh chúng ta phái 
huy; cái gì còn non yếu chúng ta bồi 
dưỡng tăng cưởng; cái gỉ còn thiếu 
chúng ta xây dựng thêm. Căn cứ vào 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng 
trong giai doạn mới, chúng ta sáp xếp 
lại bảng giá trị văn hóa tỉnh thần của 
chúng ta. 


Đại hội thứ IV và Đại hội thứ V 
của Đăng ta đã nhấn mạnh tầm quan 
trọng của cách mạng tư tưởng và vàn 
hóa củng nhiệm vụ xây dựng nền văn 
hóa mới, con người mới, xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam. Con người mới Việt- 
nam là người chủ sự'npghiệp cách mạng 
Việt-nam. Đó là người sáng tạo ra cách 
mạng Việt-nam đồng thời là kết quả 
của cách mạng Việt-nam. Có nghiên 
cứu các giá trị văn hóa tỉnh thần Việt- 
nam chúng ta mới hiều rõ con người 
Việt nam và làm tốt công việc xây 


` dựng con người mới xã hội chủ nghĩa 


Việt-nam. Vi vậy, cuộc thảo luận của 
chúng ta là một việc làm thiết thực 
nhằm góp phần thực hiện nghị quyẻt 
Đại hỏi thứ V của Đăng ta, 


Hồ Chủ tịch đã dạy: “Muốn xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội phải có những 
con người xã hội chủ nghĩa®. Con 
người xã hội chủ nghia ở Việt-nam 
là con người như thế nào? Trên cơ 
sở những «vốn liếng" như thế nào 
chúng ta tiến hành việc xày dựng con 
người xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Muốn giải đáp các vấn đề này thi 
chúng ta cần phải nghiên cứu các giá 
trị văn hóa tỉnh thần của Việt-nam. 
Nghiên cửu các giá trị văn hóa tỉnh 
thân của Việt-nam.là nghiên cứu cái 
cốt lõi của vấn đề xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
Bằng cách nghiên cứu giá trị văn hóa 
tỉnh thần của Việt-nam, chúng ta góp 
phản tích cực vào việc xay dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa Việt-nam. 
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NA 1952 có nhiều biến chuyền rất 

quan trọng trên thế giới, Không 
thề nào thấy hết ý nghĩa của những 
biến chuyên đó nếu tách chúng ra 
khói quá trình phát triển của tỉnh hình 
thê giới trong những nàm gần đây. — 


Tủ 1973 đến nay, thế giới tư bắn đã 
trai qua mọt quá trình khủng hoảng 
kinh tế triển miên; riêng từ năm 19,8 
đã diện ra hai cuộc suy thoái liên tiếp. 
Tỉnh bình kinh tế các nước tư bàn 
hiện này là xấu nhất kẻ từ những 
năm 1959, Điểm đặc biệt quan trọng 
là vị trí kính tế và vai trò lãnh đạo 
chính trị của MỸ trong thể giới tư 
bạn Không ngừng bị giam sút, 


Hòng thoát ra khói không hoàng 
và ngàn chặn sự xói mòn Không ngừng 
đôi với sự lụnh đạo của Mỷ troug 
thẻ giới từ bàn, bạt đâu từ cuối 1976, 
để quốc Àlý đã phát động một đợt 
chạy đua vũ trang mới phục hồi 
chiến tranh lạnh chống Liện-xô và 
cac nước xã hội chủ nghĩa và tạng 
cường các cuộc phần kích chống phong 
trào độc lập đản tộc và giải phóng đàn 
tộc. 

Cuộc phản công có tính chat toàn 
cầu cúa để quốc ÀÍŸ diễn ra vào lúc 
Trung-quốc vừa trải qua 20 năm đại 
loạn và đang dứng trước một tham 
họa vẻ kính tế, Trong bòi cảnh đó, 
nhà cảm quyền Trung-qguộc sau Alao 
theo chủ nghĩa bành trưởng và bá 
quyền lợi dụng sự suy vếu của chủ 
nghĩa để quốc, công Khai liên mình 
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với nó. chống Liên-xô và cách mang 
thể giới, hóng tranh thủ sự giúp vốn 
và kỹ thuật của nó đề nhanh chong 
thực hiện kế hoạch 4 hiện đại hóa đưa 
Trung-quốc vươn lên hàng cường quốc 
số một vào cuối thế kỷ. 


Sự phản kích của các thế lực đẻ 
quốc và phản động và sự càu kết 
Trung — MỸ là hai nhàn tố thường 
xuyên -gày tỉnh hình càng thẳng, dc 
dọa hòa bfhh thể giới và an ninh của 
sac đàn lọc trong những năm cuối 
thập kỶ 70 và đầu thập kỷ S0. Tỉnh 
high quốc tế hòa dịu, thành quả mà 
các đàn tộc đã giành được trong những 
năm 29, do đó, bị phá hoại nghiềm 
trọng. 


Trong bối cánh đó, những sự kKkiệu 
quốc tế điển ra trong những năm gản 
đây, một mặt phần ảnh tính chái 
quyết liệt và phức tạp ngày càng tạng 
của cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm 
vị thể giới, mặt khác cho thấy khóng 
có một thế lực nào dù phản động hiểu 
chiến đến đdàu lại có thể xoay ngược 
bánh xe lịch sư. Điều đó được thê hiện 
rất rõ nét trong những đặc điềm sau 
đầy của tỉnh hình thế giới trong năm 
12À2, 

(dc mươc đễ quốc tiềp lục chữ: sâu 
Uo Cuộc khủng hoang toàn diện Rhô¿g 
lòi thoứút. Hai thế lực phản động tờa 
nhát lạ chủ nghĩa đề quốc Mỹ 0d chủ 
nghĩa bảnh Irướng bà bú quiyền nước 
lớn Trung-guốc BỊ Phấi bại mọt Bươc 
nghiềmg Iroitg Mau Thuan trong nột bó 


bọn đề quốc bả phản đàng phát triền 
gu gỗi : 

Lên cầm quyền trong tình hình 
nước ÄÍÿ tiếp tục bị suy yếu và khuủnơ 
hoàng trong thời kỷ sau Việt-nam, 
chính quyền Ri-gân mưu toan thực 
hiện những chính sách đòi nội và 
đối ngoại cực kỷ phản động với những 
biện pháp quyết liệt nhắm trong một 
thời gian ngắn thoát ra khủng hoảng, 
«phục hồi sức mạnh bên trong » của 
nước ÄÍÿ, giành ưu thê quản sự so 
với Liên-xỏ, xác lập lạt sự lãnh đạo 
của Mỹ trong thế giới tưr bản và chặn 
đứng phong trào cách mạng thế giới. 
Tuy vậy, chị qua mãẩy tháng cầm 
quyền, chính quyên Ri-gan đã sớm 
bộc lộ sự bất lực và hạn chế của nó, 
và qua hai năm cầm quyền, nó đã gặp 
những thất bại nghiêm trọng. Từ 
tháng 7-1981, nghĩa là sau 12 tháng 
phục hỏi, nước AÍÿ lại lâm vào mội 
vuộc suy thoái kinh tế mới. Đày là 
lần suy thoái dài nhất và đến nay 
vẫn chưa thấy lối thoát. Thất nghiệp 
lên đến mức ký lục kẻ từ những năm 
đại suy thoái 1929 — 1933. Lạm phát 
tuy có giảm nhưng thầm hụt ngàn 
sách đạt đến mức chưa tửng có. Tuy 
không ngớtL đòi tàng nøân sách chiến 
tranh những Ri-gân đã buộc phải giảm 
bớt chỉ phi chiến tranh l3 tỷ cho 3 
nấm 1982, 1963, 19&1 và đang chịu sức 
ep rất lớn đòi cát chỉ phí quân sự. 
Hỗ rằng lii-gan còn có thể chạy đua 


vù trang nhưng cuộc chạy đùa này: 
không thê không có giới hạn. Hơn, 


nữa, việc này đã không đem lại cho 
MỸ ưu thế quân sự, trái lại đã trúi 
ganh nặng lên nền kính tế \ly. Chính 
lúc Mỹ chạy“? đua vũ trang mạnh 
nhất thì nên kinh tế Mỹ lại bị suy 
thoái nặng nhất, mâu thuần kinh 
té xã hội trong nước Mỹ sâu sắc thêm, 
khả năng cạnh tranh kinh tế của Mỹ 
với các nước tư bản khác càng trở 
nên tôi tệ. Hồ ràng, trong thời kỷ 
sau Việt-nam °, khác với những thập 
ký 50 và 60, chạy đua vũ trang và 
chiến tranh lạnh đối với chủ nghĩa 


1 


để quốc không còn là biện pháp đề 
tạm thời giải quyết khủng hoàng. 
trái lại càng làm cho khủng hoàng 
sâu sác thèm, 

Âm mưu của chính quuền Hi-uản lập 
lại 0ai trò khống chế của AFD đòi 0ới 
các đồng mình của nó cũng thất bại. 
Mỹ và đồng mình đều muốn ngần chặn 
Liên-xô và cách mạng thể øiới, những 
lợi ích của chúng Rkhông đóng nhất. 
Do đó, tuy ÀTÿ đã ép và lôi kéo được 
đồng mình trên một số vấn đề nhàt 
định, nhưng mâu thuận giữa Mỹ và 
đồng minh lại càng sâu sạc, Chính 
ích lãi suất cao và chính sách bao 
hộ mạàu dịch của Mỹ trên thực tế đã 
đưa đến một cuộc chiến tranh kinh 
tế giữa MỸ với các dòng mình Trày 
Âu và ở mức độ thấp hơn, với Nhật- 
bản. Đồng mình của ÀÍ$ không những 
chòng lại các chính sách kinh tế của 
ÀIÝ mà còn chống cá một số chính 
sách đôi ngoại của ÄÍỹ, trước hết là 
trong quan bệ với liên-xó và thể giới 
thứ bà. Trước tỉnh hình đó, chính 
quvền Bi-gàn dã buộc phái nối lại 
đàm phản với Liên-vô, bỏ cấn vận 
thiết bị cho đường ống dân khi đối v.v. 
Tuy vậy, màu thuần giữa MỸ và các 
đồng mình của nó vận tỏn tại và phát 
triền ngày một gay gát. MỸ còn phai 
đối phỏ với sự rạn nứt thêm của khôi 
Bác Dại-tây-đương do thái độ của lly- 


đạp và Tay-ban-nha sau khi Đăng xã 


hỏi thắng cử ở bai nước này. 

Chính quyền. lìi-gàn tiếp tục chính 
sách chơi con bài Trung-quốc đề chồng 
Liên-xÓ và cách mạng thế giới. Nhưng 
khác với thời kỷ chính quyền Ca-tơ, 
dưới chính quyền RHi-gan, con bài 
Trunø-quốc tỏ ra không có giá trị như 
ÀÍÿ mong muốn. Tập doàn Ri-gàn lại 
có nhiều lợi ích trong quan hệ với 
Đài-loan. Do đó, chính sách của RHi- 
gàn chơi con bài Trung-quốc đã trục 
trặc ngay trong những tháng đầu tiên 
nắm chỉnh quyền. Hi-gàn đã phải bỏ 
gần một năm dễ dàn xếp quan hệ với 
Trung-quốc nhàm tránh một chiều 
hướng xấu hơn. 


gò 


Chinh sách hiếu chiến của chính 
quyền Ri-gân tuy có làm cho cuộc đẫu 
tranh của các dân tộc thêm khó khăn 
và phức tạp, nhưng đã làm dãy lên 
một phong trào chống XÍÿ trên tất cả 
các lục địa. Chưa bao giờ Mỹ bị cô lập 
như hiện nay. Đề cứu vẫn tình hình. 
chính quyền Ri-gân đang phải tính 
toán điều chỉnh lại một cách chấp vá 
các biện pháp chiến lược của nó. 


Trong lúc đó thì ở các nước Tây 
Au, Nhật-bản cũng có tỉnh trạng Suy 
thoái về kinh tế. Thất bại về chính 
trị và những khó khăn về kinh Lễ — 
tài chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn 
đến sự sụp đồ và khủng hoảng nội 
các ở một loạt nước tư bản, làm cho 
tình hinh chính trị, xã hội ở cúc nước 
nâv luôn luôn không ôn định. Sạn 
thất nghiệp cao trở thành vàn đề xã 
hội rất trầm trọng. Quần chúng nhàn 
dân bất mãn, Thắng lợi của Đăng xã 
hội ở Pháp năm 1961, ở Thụy-diễn; 
Hv-lip, Tày-ban-nha năm 1982, cho 
thấy nhân dân muốn có sự thay đồi. 
Sự chống đối của nhàn dân là mới 
nhân tố làm cho chính phủ các nước 
Tày Âu phải dè đặt trong việc gìn bó 
quá chặt chẽ với ÀMÿ. 


Sự kiện nổi bật /roiy lình hụah 
Trung-quốc năm 1982 là Dại hội 12 
Đẳng cộng sản Trung-quốc, dánh dàu 
thất bại của đường lỗi dựa hẳn vào 
Mỹ và phương Tây nhằm thực hiện 
bỏn hiện đại hóa để nhảy vọt vẽk¡nh 
tế. Trung-quỏe đã phải điều chính kế 
Hoạch bốn hiện đại hóa dễ ra tháng 
3-1978 với mục tiêu hạ thấp còn 13, 
Tuy vậy. tư tưởng nhảy vọt vẫn còn 
đảm nét trong kế hoạch tăng giá trị 
tồng sản lượng công nông nghiệp lên 
gấp bòn lần vào cuối thế kỷ. 

Về đối ngoại quan hệ câu kết 
Trung — Mỹ đã bọc lò những hạn che 
và khó khăn trên một loạt vấn đề, 
đặc biết là vấn đề Đài-loan. Trung- 
quốc đã buộc phải nối lại đôi thoại 
với Liên-xỏ; cũng dã buộc phải nói 
đến hỏa bình, hòa dịu và làm ra về 
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quan tâm đến các nước s thế: giới thư 
bao». ~ 


Những thủ đoạn trên đây không che 
giấu được những thất bại toàn điện 
và nặng nề của Trung-quốc. Trung- 
quốc câu kết với Mỹ là nhằm đây 
Mỹ — Xô chống nhau, phá hòa hoãn ở 
“châu Âu, làm cho thế giới œ đại loạn ». 
tạo an ninh cho riêng Trung-quóc. 
Nhưng tình hình đã diễn ra ngược lại: 
xu thế hòa hoãn ở châu Âu tiếp tục 
phát triền. Mỹ buộc phải đối thoại với 
Liên-xô. Anh hưởng của Liên-xô được 
củng cố và mở rộng. Trong lúc đó 
Trung-quốc phải đối phó với tình hình 
cũng thẳng do chính họ gây ra ở hầu 
hết các phía chung quanh biên giới. 
Trong quan hệ quốc tế, Trung-quốc 
ở vào thế yếu nhất từ trước tới nay. 
Trung-quốc câu kết với Mỹ chống 
Liễn-xô và cách mạng thế giới, nhưng 
đã không ngăn được cách mạng giành 
thắng lợi ở ngày những khu vực sát 
sườn Trung-quốc và là những nơi eo 
sự cầu kết Trung — Mỹ chặt chế nhất. 
Do đi với Mỹ chống Việt-nam vả 
chống Liên-xô, uy tín của Trung- 
quốc trong thế giới thứ ba bị giảm 
sút mạnh. Chưa bao giờ Trung-quốc 
bị cô lập như những năm qua: Tỉnh 
hình bì năm qua chứng tỏ các biện 
pháp xực đoàn của Mao trước đây lấy 
® tự lực cảnh sinh » và chính trị làm 
thông soái cùng như chỉnh sách của 
Đăng dựa hẳn vào phương Tày, công 
khai phản bội cách mạng đe enhày 
vọt», đều phú sản thẩm hại. Xã hội 


Trung-quốc đang bón loạn, mát 
phương hướng. 
Trong thê thất bại và bị động. 


Trung-quốc buộc phải tô ra có bộ 
mặt ôn hòa hơn nhằm lừa bịp dư luận.. 
ra sức lợi dụng mâu thuần giữa Mỹ 
và Liên-xô, tranh thủ thế giới thú 
ba, chia rẽ các nước xã hội chủ nghĩá 
và phong trào cộng sản. Cuộc đấu 
tranh nội bộ Trung-quốc tiếp tục điển 
ra rất gay gát Cuộc đấu tranh của 
nhàn dàn Trung-quốc chống chính 


~ 


+ 


sách phản động của nhà cầm quyền 
Trung-quốc nhất định sẽ làm cho chủ 
nghĩa bành trướng và bá quyền nước 
lớn Truang-quoc bị thấ bại to lớn 
hơn nữa. 


Tỉnh hình Đông Nam Á trong nủan 
1982 ltuự còn phức tạp nhưng phát triên 
thuận td hơn nhiều so UỚL những nản 
979 — f981. Bốn năm qua, mặc dủ 
địch chống phá điên cuồng, cách mạng 
ba nước Đông-dương không ngừng 
phát triền. Nhân dân ba nước Đòng- 
dương tiếp tục giành những thẳng lợi 
mới trong công cuộc xây dựng và báo 
vệ đất nước. Với tình hình Cam-pu+ 
chia ngà w càng tốt lên, và qua Dại hội 
thứ Ý của Dẳảng cộng sản Việt-nam, 
Đại hội t hứ HH của Đăng nhân dàn cách 
mạng Lào, thế giới thấy rõ mặc dù 
côn khó khăn, tình hình bà nước 
Dông-d ương là ồn định và vững chắc. 
Khối liên minh chiến đấu và quan hiệ 
đặc biệt giữa  Việt-nam — Lào — 
Cam-pbt~chia, tỉnh đoàn kết và quan 
hệ hợp tác toàn diện giữa ba nước với 
Liên*KÔ ngày càng củng cố và tăng 
cường. I)ư luận ngày càng nhận thức 
rõ hơn về mỗi đe dọa của Trunø-quỏc 
dối với các nước Đông-dương và Dòng 
Nam A, và chính. sách hòa bình của 
ba hước Đông-dương và vai trỏ quan 
rĐNE cla bà nước đối với hòa bình, 
0n dịnh ở Đông Nam Á. 

Bốn măm qua, chính sạch của 
Trung~q „ác đầu các nước .\SFE.AVN 
chống ba nước Đông-dÈơng đã thải 
bại. Các nước ASEAN gấp bé tác và 
chỉa rẽ trong chinh sách dõi đầu với 
“hông-d ương. Màu thuẫn giữa họ với 
Trung-q uốe cũng bộc lộ rõ, nhất là 
chung quanh vấn đề hòa bình ön định 


nh khu vực. Trước những biến 
CNHYỂNn mới trong quan hệ quốc tế, 


nhấ: là trong lúc quan hệ Trung — 
Mỹ tầu đi và quan hệ Trung — Xô bởi 
C4"B thẳng, một số giới trong chính 
Quyền các nước ASEAN tỏ ra lo ngài, 
vIChỉnh sách của họ cho đến nàv văn 
là dựa trên cơ sở sự càu kết AÍÿ — 


AC 


“tàn quân 


Trung và sự lợi dụng màu thuần Xô~ 
Trung đề chống ba nước Đông-d ương 
Tỉnh hình đó buộc họ phải tính đến 
việc đối thoại với các nước Đong: 
đương. 


Mỹ phải đối phó với khủng hoàng 
trong nước và nhiều cuộc khủng 
hoàng trên thế øiới, ở những địa bàn 
rất trọng yếu đối với ÁXÍỹ. Đề duy tri 
lợi ích của Mỹ ở Đông Nam Á, Mỹ 
tiếp Lục chơi con bài Trung-quốc tuy 
việc này có nhiều hạn chế, ÄÍÿ tăng 
cưởng vai trỏ quản sự của XNhật-bản, 
đồng thời ủng hộ ASEAN dùng cái 
gọi là văn đề Cam-pu-chia đề làm suw 
yếu các nước Đỏong-dương. Song mặt 
khác, Mỹ cho rằng cuộc chiến tranh 
chỏng nhàn đàn Cam-pu-chfa do bọn 
In Pốt tiển hành ở biên 
giới Cam-pu-chia — Thái-lan, sẽ ảnh 
hưởng tiêu cực đến các nước ở Đông 
Nam Á và để gày ra mỌỘCt cuộc bùng 
Hnỏ ở vùng này và làm cho các nước 
ASEBR.AN mật ôn định, các căn cứ của- 
Mỹ ở Đông Nam Á sẽ trực tiếp bị 
đe dọa; dơ đó, Mỹ cũng ủng hộ có 
diều kiện việc ASIESAN nối lại đối 
thoái với các nước DĐông-dương. 


Sự lón mạnh của bà nước Đông- 
dương và thất bại của Trung-quốc và 


. Mỹ đã làm cho các nước phương Tây 


Ởở mức độ khác nhau có xu hướng 
muốn -tách đần khỏi chính sách của 
Trung-quốc ở Đông Nam Á. Năm 1982 
chứng kiến một sự cải thiện hơn quan 
hệ giữa Việt-nam — Lào — Cam-pu- 
chia với các nước này, 


“Tuy vậy, hiện nay bọn phản động 
trong giới cầm quuền Đảác-kiith chưa 
chịu tử bỏ chính sách tủ địch chồng” 
ba nước Dỏng-dương. Chúng tiếp tục 
câu kết với Àlÿ và các nước ASEASN, 
tiếp tục cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt chống nhàn đàn Việt<nam, 
Lào và Cam-pu-chia với những thủ 
đoạn xảo quyệt hơn. Bị dư luận quốc 
tế lên án, chúng không dàm: nói đến 
bài học thứ hai chống Việt-nam, 
nhưng tiếp tục các hoạt đọng khiêu 


tị? 


khích vũ trang ở biên giới hai nước, 
và đây mạnh chiến tranh tâm lý, phá 
hoại về chính trị, kinh tế. Mặt khác, 
về mặt đối ngoại, chúng ra sức tuyên 
truyền tạo ấn tượng hình như Trung- 
quốc sẵn sàng cải thiện quan hệ với 
Việt-nam, trở ngại duy nhất là do 
“ Việt-nam tiếp tục chiế¡p đóng Cam- 
pu-chia ®¿ nhằm cô lập Việt-nam trên 
thẻ giới. Nhưng tất cả những thủ đoạn 
này của chúng bị nhân đàn tá và nhân 
dàn lào và Cam-pu-chia anh em kiên 
quyết chống lại và dư luận thể giới 
vạch trần. 


Irên thế giới, ba dòng thác cách 
mạng của thời đại đẳnh bại một bước 
cuộc phản kích toàn cầu của các thế 
lực đề quốc bà phản động, tiế p tục lớn 
mạnh ðà không ngững phát huy thế 
chiẽn lược liến cô¡. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ 
nghĩa tr bản tuy có tác động tiêu 
cực đến nền kinh tế các nước xã hôi 
chủ nghĩa nhưng đồng thời lạt làm 
nói bật tính hơn hắn của nền kinh tế 
xã hội chú nghĩa. Trong lúc nên kinh 
tế tư bàn chủ nghĩa ngày cảng dị sâu 
vào suv thoái, thì nền kinh lẽ va. hội 
chủ nghĩa tiếp tục phát triền ồn định, 
oftnq chắc mặc dù tốc độ có chạm Fại. 
Các nước xã hội chủ nghìa tiếp tục 
hoàn thiện cơ cấu kinh tế quốc dàn 
và cơ chế quản lý kinh tế, cải tiễn 
công tác kế hoạch hóa, đưa nên kinh 
tế sang một giai đoạn phát triển mới, 
từng bước khắc phục những khỏ khăn 
và nhược điềm và hạn chế đến mức 
tối đa tác động của cuộc khủng hoàng 
kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

Với tiềm lực kinh tế to lớn của 
minh, ngày nay, Liên-vô đã có khả 
năng đề ra kế hoạch giải quyết mội 


cách cơ bản nén sẵn xuất nòng nghiệp, 


bảo đảm nhị cầu lương thirc và thực 
phầm cho lLiên-xô và toàn thể cộng 
dòng xã hội chủ nghĩa ngày trong 
thập kỷ này. _ 

Hảng việc đây mạnh chạy dua vũ 
rrang, chính quyền li-gàn âm mưu 


đặt Liên-xô trước sự lựa chọn : hoặc 
đẻ cho XÍ€ giành ru thế quản sự hoặc 
phải tăng chỉ phí quốc phòng, bỏ dở 
các kế hoạch kính tế. Những rõ ràng 
âm mưu đó đà thàt bại, Tiềm lực 
kinh tế của. l[iên-xÔ ngày nay không 
những cho phép Liên-xô chịu đựng 
được cuộc chạy dua vũ trang mìà để 
quốc đã áp dạt, giữ vững thế cân 
bảng chiên lược về quản sự, mà còn 
cho phép Liên-xô tiếp tục thực hiện 
các kế hoạch xảy dựng cơ sở vật chất 
của chủ nghĩa cộng sản, nâng cao đời 
sống vật chất và tỉnh thân của nhân 
đân. Do vậy, Liên-xô luôn luôn là 
%hành trì vững chắc của hòa bình. 
và chỗ dựa đáng tin cày của cách 
màng thế giới. 


Sức mạnh tông hợp của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa là một nhân tố cô 
vù nhân đàn và chính phú lia-lan, 
bằng những nỗ lực của bàn thàn 
mình, đ«nh bại âm mưu của bọn phản 
đọng với sự giúp dờ của bọn đế quốc 
ngoài hòngxthực hiện diễn biến 
hỏa bình ở Ba-lan. Nhờ đó Ba-lau đả 
bảo vệ được nên chuyên chín!: vỗ 
sìn, giữ vững được những thành quả 
của chủ nghĩa xã hội, đưa đắt nước 
từng bước ra khỏi cuộc khủng hoàng: 
Âm mưu của bọn để quốc dùng văn 
đề Ba-lan đề chống Liên-xô và phá 
hoa hoãn ở châu Âu đã bị một đòn 
thất bại nghiêm trọng. 


bén 


Cuộc phản kích của các thế lực để 
quốc và phản động và chính sách của 
các nước đẻ quốc trút gánh nặng 
khúng hoảng kinh tế lên đầu nhân 
đâu các nước đang phát triền đã gây 
ra không ít khó khăn cho cuộc đấu 
tranh của nhân đân các nước châu Â, 
châu Phí, châu Mỹ là tính. Có nơi 
phong trào tạm thời thất bại, Nhưng 
nhìn chúng cuộc đấu tranh ở khu vực 
này đã diễn ra rất sôi dòng và đều 
khắp, với khi thế chống Mỹ lên rải 
cao. Sự đoàn kết của phong trào độc 
lập dân tộc với các lực lượng cách 
mạng và hòa bình được củng: có. 


Nöưbật là phong trào nhân đàn ở 
các nước Trung Mỹ, Ca-ri-bê. Hành 
động can thiệp của Mỹ không đập tải 
được cuộc chiên đấu của các lực lượng 
yêu nước Xan-va-đo, trong khi phong 
trào HN, tranh của nhàn dàn ở UỞoa- 
lê-ma-la Ê Ôn-đu-rát... tiếp tục phát 
triên. Cu-ba và lan tuy có 
khó khăn nhưng vẫn đứng vững, 
trong khi hàng ngũ dẽ quốc và các 
lực lượng phản động ở Mỹ la tính bị 
phản hóa. Nhiều sự kiện tích cực 
đang điển ra ở Xu-ri-nam, Bô-li- 
vỉ». 


Cuộc kbủng hoảng MXlan-vi-nát từ 
tháng 4 đến tháng 8-1982 làm đáo lộn 


“chiến lược của Mỹ ở Nam Mỹ. Việc Mỹ : 


ng hộ Anh chống lại Ác-hen-ti-na đã 
làm đã v lên một phong trào chồng ÀÍ£ 
manh mẽ ở Mỹ la tính, giáng một đòn 
nghiêm trọng vào kế hoạch của Mỹ 
lặp liên minh Nam Đại-tày-dương. Sự 
phát triển của cách mạng ở châu 3$ 
la tỉnh cho thấy khả năng can thiệp 
hạn chế của XÍÿ. Bài học Việt-nam 
buộc Mỹ phải tính toán cần thận trong 
việc can thiệp quân sự chống cách 
mạng Mỹ la tính. 


Ở Trung Đỏng/ cuộc đấu tranh của 
nhàn đàn các nước A-rập và nhàn 
dàn A-rập Pa-le-xtin trải qua một 
giai doạn rất gav go, phức tạp. Cuộc 
xâm lược của Í=xra-en vào Li-băng bị 
nhàn dàn toàn thế giới lên án và đã 
làm sảu sắc thêm mâu thuận giữa 
các dàn tộc A-rập với Àlÿ và l-xra-en, 
thúc đầy phong trào chống Mỹ trong 
nhân dân A-rập. Các nước Ä-rdp 
không chấp nhận kế hoạch §điểm của 
“Ri-gàn. Ngược lại, ở mức độ khác 
nhau, các nước ấy đêu hoan nghênh 
đề nghị 6 điềm của Liên-xò về 
Trung Đông. Xu hướng của các nước 
Á-rập muốn cải thiện quan hệ với 
Liên-xô ngày càng tăng. 


Œ miền Nam châu Phi, cuộc đầu 
tranh của nhân đân Na-rmni-bi-a dưới 
sr lĩnh đạo của SWVAPO và cuộc dấu 
tranh của nhàn dàn Nain Phi dưới sự 


_ 


lãnh địo của ANC, được sự đoàn kết 
và giúp đỡ trực tiếp của các nước 
tiền tuyến, tiếp tục được giữ vừng 
và phát triển, mặc đủ có sự đàn áp và 
phản kích của chế độ phân biệt chúng 
tộc Nam Phi với sự giúp đỡ và 
khuyến khích của đế quốc Mỹ. Âm 
mưu của đế quốc Mỹ gắn việc trao 
trả độc lập cho Na-mi-bi-a với việc 
rút quân Cu-ba khỏi Ăng-gô-la đã bị 


dư luận tiến bộ ở châu Phi và trên 
thế giới cực lực lên án. Chưa bao giờ, 


sự.úng hỏ của thế giới đối với cuộc 
đấu tranh đòi xóa bộ chủ nghĩa a-pác- 
thai và xóa bỏ những dinh lũy cuối 
cùng của chủ nghĩa thực dân cũ ở 
miền Nam châu Phí, lại mạnh mẽ và 
rộng lớn như ngày Hay. 


Năm 1052 có ý nghĩa rất quan [rong 
đối với phong trào các nước không 
liên kết. Những nghị quvết của hội 
nghị cấp cao thứ 6 của các nước 
không liên kết ở La Ha-va-na năm 
1979 có tính chất tiến bộ nhất từ khi 
phong trào ra đời đến nay. Do dó, 
các thế lực để quốc, nhất là Xlÿ càu 
kết với Trung-quốc, thông qua đại 
diện của chúng trong phoúg trào, ra 
sức chống lại việc thực hiện các nghh 
quyết của Hội nghị cấp cao thứ 6 và 
vai trò Chủ tịch của €Gu-ba. Chúng đã 
dựng ra vấn đề Cam-pu-clia, Ản-ga- 
ni-xtan đề đầy các nước không liên 
kết chống Liên-xô, Việt-nam, cô lập 
Cu-ba; dùng các thỏa hiệp Đê-vít, 
chia rẽ các nước AÁ-rập, lợi dụng 
cuộc chiến tranh I-ran — I-rắc đề gàv 
chia rẽ trong phong trào không liên 
kết. Những mưu toan của bọn đế 
quốc, và phản đỏng quốc tế đã làm 
cho cuộc đấu tranh trong nội hộ 
phong tràp không liên kết thêm phức 
tạp, nhưng đã không thề đo ngược 
được xu thế phát triền của phong 
trào. Khủng hoảng kinh tế kéo dài, 
thất bại cña chính quyền Ri-gàn và 
sự thăng trầm trong sự càu kết 
Trung~ Mỹ, đã đây nhanh sự thất bại: 
của bọn phản động bén trong phong 
trào. Vượt qua những thử thách gay 
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øo nhất trong năm qua, phong trào 
tiếp tục phát triền và biêều thị mạnh 
mẽ tỉnh thần đoàn kết chống để quốc, 
thông qu:t nhiều nghị quyết chống Mỹ 
rất mạnh. Việc chọn Niu Đê-li làm địa 
điểm họp Hội nghị cấp cao thứ 7 vào 
thẳng 3-1983 đã tạo thuận lợi cho phong 
trào tiếp tục phát triền lành mạnh. 

Cuộc đấu tranh của giai cấp công 
nhân và nhân đàn lao động ở các 
nước để quốc cũng có bước phát 
triển mới. Những năm T9SI, 1982 
chứng kiến sự phát triền mạnh 
mê chưa từng có của phong trào 
đình công ở nhiều nước tư bản 
phát triển. Các cuộc đỉnh công đã 
phát triển từ những xỉ nghiệp riêng 
rễ thành những cuộc đấu tranh có 
tỉnh chất bao trùm trong một ngành 
san xuất, một khu vực của nên kinh 
tÊ và ở một số nước, lan rọng ra 
trong phạm vi toàn quốc. 

Phong trào rộng lớn dẫu tranh 
chống nguy cơ chiến tranh và bảo vệ 


hỏa bình đang sôi nồi ở các nước Tây. 


Au, Bác Mỹ và Nhàt-bản, 

Tóm lại, nhờ những thắng lợi mới 
của ba đỏòng thác cách mạng, do sự 
thất bại toàn điện của Mỹ và Trung- 
quốc và việc các nước Tây Âu tiếp 
tục hòa hoãn với Liên-xô. trong nàn 
¡082 đã có những biến chuyên to lớn 
trong quan hệ quốc tế có lợi cho hòa 
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bình và hòa dịu. Trong lúc quan hệ 
AÍ€ — Trung ngày càng gặp nhiều khó 
khăn và hạn chế thi cả Mỹ và Trung- 
quốc đang buộc phái đối thoại với 
Liên-xô. Liên-xô ở thể mạnh và chủ 
động hơn bao giờ hết. Các lực lượng 
hòa bình và cách mạng vượi qua nhiều 
khó khăn thư thách đang ngày càng 
tăng cường đoàn kết nhãt trí, trong 
lúc nội bộ bọn đế quốc và phản động 
ngày càng mâu thuẫn gay gắt. Cuộc 
đấu tranh của nhàn dàn các nước 
nhằm ngăn ngửa chiến tranh, bảo vệ 
hòa bình thế giới đang có những triền 
vong tốt đẹp. 


ồi # øe 9 # 
Đối mơi quản Ìy... 
(Tiềp theo trang 21) 


ra. Trong các vấn đề đã đề cập, có 
những chủ trương, biện pháp đáp 
ứng đỏi hỏi của tỉnh hình trước mắt, 
trong đó có vấn đề đã được Hội đồng 
bộ trưởng ban hành văn bản quy 
định euụ thê hoặc đang được tiếp tục 
nghiên cứu đề sửa đôi, bồ sung các 
chính sách, chế độ quản lý. Bên cạnh 
đó, có những vấn đẻ phải có thời gian 
chuần bị và tiến hành từng bước, 
gan liền với quá trình sắp xếp lại cơ 
cấu kinh tế, đầy mạnh cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và đưa nền kinh tế quốc 
đàn đi vào thế phát triền vững chác. 


« Khoán mới » và hoàn thiện cơ chế khoán... 


(Tiếp theo trang 32) 

nghĩa Xã hội là một thời ký lịch sử 
đạc biệt, nó đòi hỏi trình độ tự giác 
rat cao, tủy theo trình độ tự giác của 
chúng ta đến mức nào mà thời kỷ quá 
đỏ đỏ phải trải qua bao nhiêu bước, 
dài hay ngắn. Lê-nin còn chỉ dân: 
®Cliũng ta biết rất rõ rằng trong một 
nước hRỉnh tế tiêu nóng, nếu không 
"trai qua cá một loạt giai đoạn sơ bộ 
và than tự thì không thể tiến lên chủ 
nghĩa xã hội được Ð (3). 

Toàn bộ cách xem xÉt và giải quyết 


đủng đắn lỗi khoán mới trong hợp 
tác xã nông nghiệp hiện nay cần dựa 
trên cơ sở nhàn thức đó là hình thức 
quản lý kính tế quá độ trong chàng 
đầu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. Xử lý đúng đắn nó 
như một mắt xích quá độ, trung gian 
thì chính là chúng ta đã chọn dúng 
bước đi, do đó sẽ góp phần làm cho 


“thời kỷ quả độ có thể ngắn lại chứ 


khong phai kéo dài ra. 


(3) V.I. Là-an : Phi tấp, Nấb Sự thật, 


THà-ngG, 1971, tập 28, trang 4†Ì, 
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chính đảng Mác — Lê-ntn. Đặc điềm nàu 0ừa thề hiện bản chấi cách 

mạng triệt đề của giai cấp công nhân, pừa là một tiêu chuần đề 

phân biệt chính đảng kiều mới của giai cấp công nhân 0uới bất cử 
đdrìg cơ hội chủ nghĩa nào. Kinh nghiệm lịch sử cho thấu: muốn chiến thăng 
chủ nghĩa tư bản 0ủ giai cấp Ìư §ản, muốn Tâu dựng thành công chủ nghĩa +ta 
hội, thì giai cấp 0ô sản 0à chính đảng 0ô sản phải có mội chế độ tập trung 
tuệ! đối uà phải có kỤ luật hết sức nghiêm ngặt. 


Ngay từ buôi đầu thành lập chính đảng kiều mỚi của - giai cấp công nhân 
ở nước Nga, Lê-nin đã nhấn mạnh: «Tôi muốn trình bàu mội cách tuyệt đối 
rõ rằng 0ả chính xác rằng lôi muốn 0à tôi đòi hỏi đẳng, đội tiên phong của giai 
cấp, phải hếi sức có tồ chức, rằng đảng chỉ: nên thu nhận những phần tử. 
ít nhất cũng phải chấp nhận một tính tồ chức tối thiêu » (|). 


Z : ÍNII lồ chức 0à kỦ luật là một trong những đặc điềm cơ bản của 


Trong qua trình xâu dựng Đang ở nước ta, Đảng ta đã bàn dụng dúng đán 
những nguyên lỷ oề xâu dựng Đảng của Lê-nin. Trong khi đặt pản đề xâu 
đựng Đảng uề chính trị, tư 4ưởng lên hàng dàu, Đảng đồng thời rất coi trọng 
xâu dựng Đảng pề lồ chức. Nhờ 0ậu, suốt trong quá trình lãnh dạo cúch 
mạng, Đảng ta không những có đường lỗi chính trị đúng mà còn có lồ chức 
chặt chẽ theo nguyên lắc tập trung dàn chủ. luôn luôn giữ pững sự thống nhất 
Ú chỉ oà hành động, bảo đảm sự doàn kẽt nhất trí của Đảng. Đó chính lừ mỏi 
nhân lố cơ bản tạo nèên niIưững tháng lợi rực rỡ của cách mạng nước ta. 


-Hiện naụ, hơn bao giờ hết, cuộc đâu tranh đề xâu dựng chủ nghĩ dã hội 
0à bảo uệ Tô quốc dang đòi hỏi Dng ta phải nâng cao hơn nữa tính tồ chức 0a 
kỦ luậi cho dội ngữ củn bộ, đrịng Diện, coi đó là mội gêu cầu quuết định đề 
tăng cường sức chiến dấu của Đảng. 


Chúng ta đều bit, trong thời kỤ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. ở bãi 
tr nước nào, cuộc đâu tranh đề giải quyết ấn đề đai thàng ai» giữa chủ 


(1) V.]. Lê-mia : Toàntận, Nxb Tiến-bộ. Maát-vcơ-va, 1079. t. 8, tr. 2Ô6. 


nghĩa +ả hội 0à chủ nghĩa tư bản bao giờ cũng là một cuộc đấu tranh hãit sức 
gat; gói nà phức tạp trên tất ca các lĩnh pực của đời sống xã hội. Œ mưrơc †q, 
cuộc đâu tranh nàu càng qau gạt, phức tạp hơn nữa, bởi lễ đất nước ta trải 
qua mầu chục năm chiến tranlrlien tiếp 0ới những hậu quả nặng nề, nước nhà 
mới thống nhảt; miền Vam 0ừa thoát thai từ một thuộc dịa kiều. mới của đã 
quốc Mỹ, công cuộc cải lạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam chỉ mới đạt những 
kết quả bước đầu, trước mắt chúng ta lại dạng có những khó khăn Đề kính lễ 
Đà đời sống. (Cuộc đàn tranh giti cặp, đầu tranh giữa hai con đường đang hồng 
ngàu hàng giờ tác động 0ào đội ngã cần bọ, đẳng Diễn, làm cho những người 
thiếu bản lĩnh oững Đang, thiếu tính tò chức bà ÂÙ Tuạt có thề bị lung lạc, sa 
ngã. Vhững hiện tượng lưt hồng, ĐL phạm kỦ luật của Đảng tĩong một hộ phận 
cán Độ, đảng Điền những năm gần đâu dữ nói lên điều đó.- 


Mặt khác, nền kinh tế sản Tuất nhỏ pà những năm chiến tranh du kích 
kéo dài đã đề lại trong nhiều cán bộ, đựng Điền những đấu ản liêu cực pề cách 
si nghĩ, cách làm oiệc tự do lùi tiện, bản Dị, cục bộ, thiếu hợ p†úc xĩ hội chủ 
nhĩaq, không phù hợp uới bản chất Đô sạn, Đới tiêu cầu pề lò chức 0a kỦ luật 
của Đảng trong điều kiện Dáng lãnh đạo sự nghiệp mâu dựng chủ nuhĩa xử hội 


Hơn nữa. chúng †a lại dang phái đương đầu mới cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của chủ nghĩa bình Trướng bá quụên Trung-quốc cáảu Đế ĐỜI 
chủ nghĩa đế quốc AŨ. Một trong những dm ruyu tham độc của Âẽ thủ là ra sức 
tiến công phá hoqi Dang ta. Bằng những hoạt đọng chiến tranh tại TỦ, chúng 
Tuyền tạc, di kích thường lối của Đang, kích động, gàảu hoang thang nhằm chỉe 
rẽ nội bộ Đăng. mm mm" 

du năm qua, 0iệc giáo dục cho cán bộ, đang 0iên pề những oãn đề noi 
trèn lại chưa được coi trọng đúng nức, thậm chí ở một số nơi rất lơi lông. Bởi 
ĐÀIJ, Điệc giáo dục, nàng cao tính tò chức Đà. kụ luật cho cán bộ, dạng 0iên, phí 
phán, khác phục những hiện tượng tự do nô kỦ. luật là mọi uèu cầu hết sức 
quan Trọng. NÓ góp phản quyết định 0ào piệc làng cường tính chất qiai cạp. 
tính chàt tiền phong củi Đăng, báo đảm 0iệc thực hiện thẳng lợi đường lỗi ea 
chính sách của Dưứng bà của Nhaâ nước. 


* 


“La biều hiện quan trọng: của tính ng, lính lồ chức ðà kụ luật đòi hỏi 
mỗi tđng Điền, cán bộ của Đang, dù Ở cương Ðị công Tác nào, frong bắt cử hoàn 
canh nào, cũng nè cao 0đi lrò liền phong gtƯờơng mầu của người đảng Uiên 
cộng san, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, tôn trong các qui tác súnh hoạt Dăng, không làm những điều trai 
ĐỜI phảm chất, tư cách tĩng 0iên.. 


Tính tò chức 0à kỦ luật đòi hồi cần bộ, dưng niên chúng 1a phải nỗ lực 
phấn đâu, rèn luyện trên nhiều mại. Nhưng tên cầu quan trọng hàng đầu là: 
mỗi cán bộ, đẳng Diên phải nhất trí 0ới những păn đề pề đường lỗi. quan điềm 
của Đang, chặp hành nghiêm chỉnh Đd triệt đồ gọi đường lối, chủ trương, 
chính sách, chỉ thị, nghị quuUŠt của Dang. Gặp Trường hợp có màu thuận giữa 
lợi íCh chung của cách mạng ĐỜI lợi Ích của ca nhân, lính lồ chức cà KỦ luậi 
đòi hỏi người cán bọ, đảng oiên phải tự nguyện đặt lợi ích chưng của cách mạng 
lên Irẻn lợi ích của cả nhân, không được ĐÌ lợi ích của cái nhân mà gâu khó 
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khăn, trở ngại cho 0uiệc thực hiện dường li, chính sách của Đảng. Đăng biên - 
la cán bộ lãnh đạo, cán bộ có chức có quyền càng phải gương màu rong ấn 

đề nụ. Đâu là một trong những thử thách quan trọng nhất oề phầm chất, dụo 

đức, lòng rung thành, sự giác ngộ TÚ tưởng cộng sản chủ nghĩa dồi ĐUới cán” 
bộ, dang 0iên. Bởi 0ì, như chúng ta dều biết, mọi dường lỗi, chủ trương, chính 

túch, chỉ Lhị, nghị quiy#t của Đăng bạo giờ cũng cuối phái từ những lợi ích 

chung của cách mạng 0à lợi ích của nhân dàn. Đăng 0iền cộng sản là những 

người lự' nguyên đứng trong dội ngũ của Đảng, suối dời chiền dấu cho lỤ tưởng 

của Đang, cho hạnh phúc của nhân dân, lăi yêu phải là những chiền sử kiên 

quuết nhấi,'dũng cảm nhất trong 0iệc thực hiện oà lãnh đạo quản chúng thực 

hiện dườ ng lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quuếẽt của Đảng. Hồ Chủ 

tịch đã dạu : « Đạo đức cách mạng của người đảng piên là băt kù khó. khăn 

đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của 

Đảng, !dm gương mẫu cho quản chúng » (2). Điều lệ của Đảng dòi hỏi người 

đảng uiên phải : « Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của 

Đảng » (3). Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, Đảng còn tiêu cầu cán 

bó, đảng oiên chấp hành nghiên chỉnh mọi chủ trương, chính sách, pháp luậi 

của Nhà nước, coi đó là kỷ luật của Đảng. : 


Đặc biệt hiện naự, lính tô chức bà RÙ luại của Đăng dòi hồi mỗi đảng 0iê nạ 
củn bộ. phai thấu suốt đường lỗi cách mạng xã hội chủ nghĩa oà đường lỗi tu 
đựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng, chặp hành nghiêm chỉnh các 
nghị quiế! của Đại hội loàn quốc thứ Ý' oà các chỉ: thị, nghị quyẽt của Trung 
ương Đăng sau Đại hội. 


, 


Chúng ta phải nắm pững oà làm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ của 
Đăng. 1/0 đẳng 0iên, cán bộ của Đăng được phát hut/ trí tuệ 0à tính sang tạo 
của mình trong 0iệc ham qiư xâu dựng đường lỗi, chính sách của Đăng, như ng 
phải [heo nguyên lắc : « Các nghị quuẽt của Dang phải dược chữp hành không 
điều kiện. Cá nhân dâng 0iên phải phục lùng lồ chức 0à kU luạật của Dáng, 
thiều số phục tùng đa số, tò chức cäp dưới phục tùng lồ chức có lhằm quyền 
ở cấạ trên ; các tồ chức Đảng trong toàn quốc phục tìng Đạt hội đại biến loàn 
quốc 0à Ban chắp hành trung tơng » (4), «dối 0ởi những nàn đề đã thành nghị 
quuết của lập thề thì chỉ có một quyết tâm, một tiếng nói và một hành. 
động » (5); # nếu có Ú kiến khác thì phái đề dạt 0ới cơ quan có thầm quuyền 
cùng cá p hoặc cấp trên xé! bà quyết định, nhưng đồng -Lhời nản phải tuuệt dối 
chữ p hành... » (6). 


Chỉ có như oậu mới bảo đảm được sự thống nhất Ú chí 0a hành động của 
Đảng, làm cho Đẳng †a trở thành Đô địch, có đủ sức thực hiện thúng lợi mọi 
nhiệm oụ. Hồ Chủ tịch đã nói: « Sức mạnh Đô địch của Dảdng là ở tỉnh thần 
kỹ luật tự giác, ý thức tồ chức nghiềm chỉnh của cán bộ 0à đẳng 0iên » (7). 


\ hững năm qua, bước ảo giai đoạn mới của cách mạng, số đông cán bộ, 
đang 0ièn ẳn liếp lục phân đầu, rèn luyện, nêu cao lính lồ chức pà kỦ luật, 


(2) Hồ-Chi-Minh : Về xây dựng Đảng. Nxb Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 74. 

(3) Điều lệ Đảng cáng sản Việt-nam. Ban chấp hành trung ương. Hà-nội. 1982, tr. 19. 

(40 Điều lệ Đảng cộng sản Vi¿l-nam, Ban chấp hành trung ương, Hà-nói. (982, tr. 34. 

(S› Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà-nội, 1982, t. II, tr. 64, 
(6) Điều lệ Đẳng cộng sản Việt-nam Đan chấp hành trung ương. Hà-nội, Ì982,, tr. 41, 

(7ì Hà-Chí- Minh : Về xáu dựng Đảng, Nab Sự thật, Hà-nội, 1970, tr. 115, 
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giữ 0uững những phầm chất tốt đẹp của người cộng sản, tứng đứng uởi lòng 
(in cậu của Đăng, của quần chúng. Song, nh Đảo cáo 0ề xâu dựng Đảng lại 
Đại hội toàn quốc thứ V đã nhàn dịnh : €Tình hình tự do ðô kỦ luật trong 
lhời gian qua có chiều hướng phít triền Trước những khó khăn của đất nước. 
trước #ự tiền công của chiến tranh tàm TÚ của dịch » (8). 


Đảng chủ Ú trước hết là những hiện tượng dưới đà : 


Một số cán bộ, đảng 0iên tùy Hiện phát ngôn ề đường lỗi, chính sách của 
Dảng, không chặp hành chỉ thị, nghị quụuẽt của cấp trên, của lập thẻ, hoá 
chỉ chấp hành những điềm mà mình tán thành. Tỉnh Lhần trách nhiệm rong 
công tác của một số cán bộ, đẳng Diên rất Kkẻm. Có những người, những tập 
thề tìm mọi cách lợi dụng, woau vở, tài trải oới chủ trương, chỉnh sách của 
Đảng hoặc xảm phạm lài sản của tập thề, của Nhà nước. Vhiều cán bộ chưa 
thực hiện đầu đủ. nghiêm túc chế độ báo cáo 0à vín chỉ thị của cấp trên. Mói 
số cán bộ, uà cấp ủụ coi địa phương mình, đơn 0ị mình nút Ấ 0dượng quốc ® 
riêng, tự tiện định ra cho địa phương mình, đơn ðị mình những chế độ, quụ định 
không phù hợp uới tư tưởng chính sách chung của Đảng oöa Nhà nước. 


Trong lúc cuộc đầu tranh giai cäp, đâu Ìranh giữa hai con đường dụng 
diễn ra quuŠt liệt, phức tạp, có những cán bộ, đăng iên không đi nào con 
đường làm án lập thề, không làm đúng các nghĩa nụ đối ởi Nha nước. - 
buôn lậu, phe phầu, tham gia Đóc lột bằng hình thức nàu hoặc hình thức khúc 
Có những người bào hùa 0ới những phần từ bóc lọt, phần tử xấu, giáp họ trốn 
cải tạo ðà làm ăn phí pháp. 3Iọi số cán bộ, đăng Điền nói năng, bản tần 0ô 
ngiuyên tác những nản đề bí mặt của Đẳng 0à-.Vhd nước, U.0. 


Những hành động trái oới đạo đức cách mạng, 0ửi RÙ luật của Đăng nói 
trên dã ảnh hưởng răt xấu đền tính chất giai cấp, tính chất tien phòng 0à sức 
chiến đấu của Dáng. Những hành động âu đã gáy thiệt hại dến sự nghiệp cách 
mạng của Đăng, đến nụ tín của Đảng, đến mỗi quan hệ giữa Đăng Đi quản 
chúng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đìn đến buông lòng chuuên 
chinh pỏ sản, làn giìm hiệu lực quản lý của Vha nước va. hội chủ nghĩa, gàu 
trở ngại cho oiệc giữ oững kỦ cương vã hội, đầu tranh khác phục những hiện 
- tượng lieu ctc. 


* 


Dề nâng cao lính lồ chức 0à kỷ luật của cán bộ, đảng 0iên, khắc phục 
những hiện tượng tự to 0ô KỦ luật, cùng ĐỚI Diệc năng cao giác ngộ tÚ tương 
cộng sản chủ nghĩa, sự nỗ lực phấn đdàu rên luyện của cán bộ, dựng Diên, can 
_ nhát huy đầu đủ trách nhiệm của các cả p ủy, các tò chức: Đảng trong piệc giữ 
gìn kÙ luật của Dáng. Nói cách khác, đó là sự Nét hợp chặt chễ các biện phúp 
gio dục, lự tưởng 0à tÔ chức. Tình trạng tự do 09 ÂU luật có chiều hướng 
phát triền Irong thời gian qua chính là do chưa thực hiện đu đủ, chưa kết 
hợp chặt chệ các biện pháp đủ. 


(8) Van kiện Đại hội đại biều toán quốc lần thứ V. Nxb Sự thật, Hà-nội. tì ÌHH, tr, 34 


Hiện na, trong một số cấp nụ, một số can bộ có quan điềm cho rằng, 
Ironq bước dàìu xảu dựng chủ nghĩa xã hội có nhiều khó khăn, phức lạp, 
không nén nhấn mạnh Điệc đâu tranh tư lường, tăng cường KỦ luật, có thê gâu 


“ căng tháng ?) trong nội hộ. Quan điềm đó không đúng. Thực liền tã chứng mình: 


những nơi coi nhẹ đầu Tranh từ tưởng, buông lỏng RÙ luại của Đang, dêu tìm 

cho bệnh tự do chủ nghĩa, 0ô tô chức, Đô kỦ luật phát triền, nh hưởng xâu lới 
sức chiền đấu của Đăng, lới phim chải cách mạng của cán bộ, đang niên. Lê- 
nín đã nói : ®ế nào làm trêu — dù chỉ là chút ÍE — KỤ Tuất sát trong đảng của 
giai cäp 0ó sản (nhất là trong thời ÂÙ chuuen chính của nÓ) là thực lẻ giúp cho 
giai cấp tư sản chống lại giải cáp 0ô sản » (9). 


Trong piệc giáo dục củn bộ, đăng 0iên, giữ. gìn KkỤ luật của Đăng, các tồ 
chức cơ sơ Đảng, nhất là các chỉ bộ, có pai rò hết: sức quan trọng. Các †ồ chức 
cơ sở Đăng là những đơn DỊ chiên đấu -trực tiếp của Đăng. 300i chủ Trương, 
chỉnh sách của Đăng bà Nhà nước đều Lhông qua tô chức Đăng Ở cơ sở đề lồ 
chức thực hiện. Tò chức cơ sở Đảng là nơi trực liềp giao công tác cho đẳng 
biên, kiềm tra công tác, đạo đức, lư cách của dạng diện, quản TỦ dư ng piên, 
eo nên có điêu kiện hiều biết dâu đủ những ưu điềm, khu yẽl điềm của đăng 
Điền Dữ liền hình giáo dục đăng Điền một cách có hiệu qua. 


Biện pháp cơ bạn đề nâng cao lính lồ chức 0â kỤ luàit của cán bộ, đồng 
Điền la thường xHuên liền hành lự phê bình öà phê bình trong sinh hoạt chỉ: Độ. 
Những dang Điền có D Đức tốt trong Điệẹc giữ gìn KRỦ lut của Đăng, qương 
nhìn chị p hành các chủ Trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đăng cần 
được động biên, biều dương KỊp Thời, dũng mức. Alọi biều hiện lự do chủ nghĩa, 
ĐÓ lồ chức, Đô kỦ tuậi cần được phê phán, ngàn chặn kịp thời. Những cần bộ, 
đìng iền mắc sqi lầm, Kkhuuẽl điềm lớn Thì phái thị hành kỤ luật, tàu tỉnh 
chữi, mức độ sai làm mà đưa ra khói Dang, Truy tô trước pháp luật, không 
được dưng túng bao che, dù đó là cán bộ cấp nào. Bảo cáo Đề xu dựng Đẳng 
tai Đại hội toàn quốc thứ VY đã nói rõ : e Trong 11w, drong bộ nan .Vhảá nước, 
kỹ luật phải bình đẳng không có ngoại lệ với bất kỳ ai...Cang qiữ 
chức Đụ cao, cảng thược rên luyện lầu trăm trong Đang, nều phạm RỤ luật thì 
-Điệc Phí hành kÙ luậi cảng phải nghiêm khác. Ví phạm kỦủ luật Nhà nước Thì 
phải xử lý pề mại hành chính, phạm pháp luật thì phái xử lụ theo pháp luật. 
không được chám chước đề xử lụ trong nội bò Đang nhằm bao che cho 
nhau ® (10). 


MộI yếu lỗ rất quan trọng đề gữt gìn KỦ luật của Đang là báo đan dàn 
chủ trong nội bộ Đang. ÑỤ luật của Đăng bạo giờ căng phải lrên (cơ sơ phái 
hưu dân chủ nội bộ. .Vquyjên Tác lập Irung dàn chủ của Đang đòi hoi phái báo 
đảm pừa có kỦ luật chặt chế nửa có dân chủ rộng rất. Lê-nin đã nói : « Thống 
nhất hành động, tự do thảo luận và phê bình, dó là định nghĩa của 
chủng tq. Chỉ có KỦ luật như Lhế mới xứng đảng ởi đưng đản chủ của một giải 
cấp tiên liến w (11). Tả. 


Hiện naụ ở nhiều nơi, tình hình thiểu dàn: chủ hoặc dán chủ hình thức 
uẫn đang diễn ra _khá phòồ biến : tệ độc doán, chuuèên quyên, bệnh gia trưởng 


(9) V. Ì,Lê.nin : Toàn tập. Nšb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va, 1978,t. 41. tr. 34. 
(10) Văn hiện Đại hội đạt biều toàn quốc lần thứ . Nxb Sự thật, Hà-nói, 1982, t. IN, tr. 59. 
(11) V.]: Lã-nin :. Toản tập, Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va. 1950, t, 14, tr. T63. 


cả 


* 


phong kiến còn l‹há nặng nề. Tình trạng đó không những làm cho cán bộ. đng 
Uiên không phát huụ được tính lích cực oà lính sáng tqo mà còn «hưởng ca 
ra những biều hiện cơ hội chủ nghĩa, thói nịnh hót, bợ (lỡ, gió chiều nảo che 
chiều ấu?, «œ héo bè, kéo cánh Đ, gâu mặt doàn Kết? (12), nà trong không tt 
trưởng hợp chính nó là nguyên nhàn gÄụ ra rifng hiện MEN) tự dlo 0ô kử luật. 


Bởi uậu, đề bảo đảm kỦ luật của Đảng, không 0m) phải phẻ phan 
nghiêm khắc những hiện lượng tự do 0ô RÙ luật mà còn phải đầu tranh khắc 
phục những hiện tượng mãi dàn chủ hoặc dân chủ hình thức, nhất là phái 
phê phán nghiêm khúc, tư LỦ thích đáng những trưởng hợp dàn áp, trủ đập 
những cán bộ, đẳng 0uiên dám thẳng thắn đầu tranh đề bảa 0ệ chân TÚ. 


Một yêu cầu quan trọng trong nội dung giáo đục chính trị, tr tưởng của 
các lồ chức cơ sở đăng hiện naụ là làm cho cán bộ, đẳng biên nhàn rõ tính 
chất gai gái, phức.f†qp trên tối cả các mặt của cuộc đầu tranh gia ta 0uới 
địch 0uà cuộc đấu tranh giữa hai con đường xả hội chủ nghĩa 0à tư bản chả 
nghĩa ở nước la hiện nau. Qua đó mà giúp cho mọi người chủ động tác định 
thái độ đúng đỉẳn trước những ấn đề đặt ra trong cuộc sống hằng ngàu. 


- Việc giáo dục lính tò chức 0à kỦ luật còn phải gắn liền bởi Điệc xây dựng, 


cải liến các chế độ công tác, sửa chữa, khắc phục những quuụ dịnh không hợp. 


lý. Cần †ồ chức những đợt sinh hoạt nghiên cứu pề Điều lệ Đảng, qua đó mà 
liên hệ kiềm diềm, phê bình (hề cả phê bình cấp trên) trong 0iệc thực hiện 
các quu định của Diều lệ Đăng 0ề nhiệm pụ 0à quyền của đẳng 0uiên, Đề nguyên 
lắc. lập trung dàn chủ, 0ề chế độ báo cáo từ trên xuống 0à từ dưới lên. oề tự 
phê bình 0a phê bình, U.U. 


Cùng uới những biện pháp nói trên, các tồ chức Đảng cần phối hợp uới 
các cơ quan có trách nhiệm, chăm lo giải quuết những khó khăn trong đời 
sống cho cán bộ, đang piên. Đó cũng là một biện pháp quan trọng, thiết thực, 
!ạo điều kiện cho cán bộ, đăng 0iên qiữ 0ững tỉnh tồ chức 0à RÙ luật. qiữ 0ững 
những phầm chất cách mạng tốt đẹp nói chung. 


(I2) Văn kiện đai hội đại biều toàn quốc lần thứ ƒ. Nxb Sự thật. Hà-nội, 1982, t.J]J, tr. 5®: 


PHÁT TRIỀN NGHỀ HÙNG 
LÀ $Ự NGHIỆP LỚN (ỦA TOÀN ĐẢNG, TOẢN DÂN. 


RONG sự nghiệp xảy dựng 
và bảo vệ Tỏ quốc, từ trước 
đến nay và tử nay về sau, 
rừng luôn luôn có vị trí và 
tác Ẩing cực kỳ to lớn, không chỉ là cơ 
sở cung ứng lâm sản phục vụ sản xuất 
wà liêu dùng, mà còn là bộ phận quan 
trọng của môi trường sóng. Nghề 
rừng là một trong những ngành kinh 
tế có khả năng mang lại thu nhập 
lớn cho quốc kế đàn sinh. Rhẳng 


“¿ 


PHẠM - VĂN - ĐỒNG, 


định vị trí quan trọng của rửng, phái 
triền nghề rừng toàn diện, mạnh nrề 
và vững chắc theo phương hướng mà 


Đại hội làn thứ V của Đẳng đã vạch 


ra, nhất định chúng ta sẽ tạo nèn 
những chuyên biến mới trong sự 
nghiệp xày dựng lại và khai thác hợi› lẻ 
tài nguyên rừng nhiệt đới xứng dàng 
với vị trí và nhiệm vụ của nó dối với 
toàn bộ công cuộc xây dựng chủ nghĩ: 
xã hội ở nước ta. 


¡— TÀI NGUYÊN RỪNG NHIỆT BỞI VÀ VỊ TRÍ QUAN TRỌNG 


CỦA NÓ ĐỐI VỚI 


I~Nằm trong vùng khí hậu nhiệt 
đới gió mùa, nước ta có những tiềm 
năng lớn của rừng nhiệt đới, phong 
phú và giàu đẹp. “Rừng vàng biên 
bạc» chính là câu nói của nhân dân 
ta khẳng dịnh sự giàu có của rừng 
cũng như sự giàu có của biền nước 
ta. Trong rừng có hàng trăm loại gỗ 
quý. hàng chục loại đặc sẵn nỏi tiếng, 
hàng nghìn loài cây thuốc chữa bệnh, 
nhiều loại thực vật và động vật có 
giả trị lớn về nghiên cứu khoa học và 
- bao tồn thiên nhiên mà không phải 


KINH TẾ, MỖI SINH, QUỐC PHÒNG 


bät cứ nước nào cũng có. Với nhiệt 
dộ, độ âm, lượng mưa và ánh sáng 


đói đào, cây rừng nhiệt đới có khả 
năng tăng trưởng nhanh, tái sinh 


mạnh, nếu biết cách khai thác tốt thị 
rừng thực sự là nguồn tài nguyên có 
thể khai thác và nuôi dưỡng liên tục. 
Chúng ta có nhiều loài cày quý. có 
thẻ gày trồng trên nhiều loại đất dai, 
từ những đồi trọc, núi đá khỏ căn 
đến những vùng đất ngập nước ver 
biển, ven sông. Nước ta là một trong 
những vùng quan trọng của tre nứa. 


# 


„, 


với hàng chục loại khác nhau mọc tự 
nhiên và có thê gây trồng ở khắp mọi)" 
miền đất nước, sau 4 dến 6 năm đã 
cho nguyên liệu. Cây đước, cày tràm 
Minh-hdi Kiên-giang v.v. là 
những cây kỷ diệu, vừa là cây cho 
gò, củi, nhựa, dầu, vừa là cây chắn 
sóng, rửa mặn, giữ đất, lấn biền. 
hàng năm tạo thêm đất mới cho nông 
nơ hiệp 


(T 


Tiên đất nước ta còn có biết bao 
mhiều loài cày, con quý mà cho đến 
nìyv chúng ta chưa biết hết tính năng 
và Tác dụng, Công việc này đòi hồi 
nưành điều tra cơ bản và các ngành 
khoa học có liên quan đến rừng phải 
tì Sàu nghiên cứu phát hiện, đánh 
giá tiêm nắng fo lớn của rùng nhiệt 
đới đề tím cách bảo vệ, khai thác và 
phát Iriên. 


Xói đến 
trước hết phải nêu 
cắp nguyên liệu lâm sản cần thiết cho 
những ngành công nghiệp, xàv dựng 
cơ bản, giao thông vận tải; củng cấp 
những sản phảm tiêu dùng trong đời 
sông nhân dân. llàng năm, chúng ta 
khai thác theo kế hoạch khoảng 2triệu 
mét khối gỗ, hàng trầm triệu cây tre, 
nứa và nhiều loi lâm sản khác đáp 
ứng nhu cầu của các ngành công 
nghiệp và xây dựng. Ngoài ra, theo 
ước tính của Độ làm nghiệp. nhân 
dân, cơ quan, bộ đội cũng dã tự khai 
thác một khối lượng gỗ, củi từ 20 đến 
_95 triệu mét khỏi, Đương nhiên, nhu 
cầu của sản xuất và đời sông mùi 
ngày một táng nhanh. Chỉ riêng việc 
cung cấp gỗ cho một nhà máy giấy Ở 
Vĩnh-phú, hàng năm căn từ 25 đến 20 
vạn mét khối. Nước ta rồi đày sẽ phải 
xây dựng những nhà máy như vậy, 
nhụ eit làm sản còn fo lớn và cấp hách 
hơn nhiều. 


vị trí kinh tế của rừng, 
vai TTÒ 


Nghề rừng là một trong những 
ngành kinh tế có khả năng đem lại 
thủ nhập lớn cho Nhà nước, cho tập 
thè và cho kinh tế gia đình. Phát 
triên mạnh nghề rửng chính là đề khai 


cung ` 


“đân tộc. 


thác tốt tiêm năng lao động và tải 
nguyên rừng, đất đai. tạo ra công ăn 
việc làm cho hàng triệu người, tầng 
nguồn sản phẩm phục vụ tiêu dùng 
trong nước và xuất khiúu, góp phần 
tích cực vào việc thực hiện chủ trương 
phân bố lại lao động và đàn cư tại 
mỗi địa phương và trong phạm vỉ cả 
nước. 


Rừng có vai trò rất quan trọng dối 
với môi trường sống của con người. 
Rừng có tác dụng đặc biệt trong việc 
giữ nước và điều hòa nguôn nước. 
làm tăng thêm lượng mưa và độ ầm 
có lợi cho việc bảo vệ đãi, chống xỏi 
mòn, hạn chế lũ lụt. Đối với những 
nước nhiệt đới như nước ta. nhất là 
ở những vùng núi cao, độ đốc lớn. nơi 
đầu nguồn nước, việc bảo vệ rửng 
càng có ý nghĩa bức thiết. Bảo vệ 
rừng chính là bảo vệ đất và bảo vệ 
nguôn nước, yếu tố cực kỷ quan 
trọng đối với cuộc sống của cả mội 
lịch sử thế giới đã chứng 
minh rằng do nạn phá rừng mà những 
vùng rộng lớn vốn phì nhiều của 
nhiều quốc gia đã biến thành sa mạc, 
với hàu quả hết sức nặng nề mà 
nhiều thể hệ sau phải gánh chịu. Diễn 
biển về khí hậu, thời tiết và chế đó 
thủy văn xảy ra khả phức tạp trong 
những năm gản đảàyv ở nước ta là đo 
nhiều nguyên nhàn, song điều rất dễ 
hiều là rừng, nhất là rừng đầu 
nguồn, đã bị phá hại nghiêm trọng. 
Diều đó nhắc nhở mọi người phải 
hết sức chú ý đến những quy luật 
của tự nhiên, không thể không 'tòn 
trọng nó. 


Hừng và hệ thống cày xanh có tác 
đụng chống gió bão, chắn cát bay, 
làm sạch không khí, giảm tiếng động. 
tao nên môi trường thuận lợi cho sản 
xuất và cuộc sống con người. Những 
khu rừng bảo vệ thiên nhiên, những 
khu rừng 0pghỉ ngời, giải trí và chữa 
bệnh, những khu rừng tham quan, du 
lịch. những công viên và hệ thống 
cây xanh gan liên với khu vực dân cư. 


nht là ở thành phố và khu công 
nghiệp tập trung. tạo thành cảnh 
đẹp thiên nhiên hài hòa và là nhu 
cầu của đời sống văn hóa, xã hội. 
Trình độ văn hóa, xã hội phát triền 
càng cao, nhu cầu đó được đặt ra 
càng lớn. ... 

Vẽ mặt nghiên cứu khoa học và bảo 
tồn thiên nhiên, rừng nhiệt đới nước 
ta có vị trí và ý nghĩa to lớn không 


chỉ riêng đối với nước ta mà còn đối. 


với nhiều nước trên thế giới. Những 
dạng rừng phong phú và độc đáo, 
những giống loài thực vật và động 
vi tiêu biều của rửng nhiệt đới cần 
phải được bảo vệ hết sức chu đáo, 
theo đúng cách thức của công tác 
nghiên cứu khoa học và bảo tồn thiên 
nhiên, bảo tồn nguồn giống. phục vụ 
cho những yêu cầu mới trong tương 
lai mà ngay tử bây giờ chúng ta phải 
rất chú trọng. 


Rừng có tác dụng to lớn đõi với 
quốc phòng. Trãi qua mấy nghìn năm 
lịch sử, trong các cuộc chiến đău chống 
giạc ngoại xâm, núi rừng Việct-nam 
đã tạo nên lợi thẻ cực kỷ quan trọng 
để nhân đản tà chiến tháàng kế thù. 
Trước đày và mãi mãi sau này, việc 
bào Vệ rững, trồng cây ở các vùng 
biên giới, hở biên và khắp mọi miễn 
đât nước không chỉ là đòi hỏi của 
nền kính tế, mà còn là yêu cầu của 
nhiệm vụ củng cố quốc phòng theo 
quan điểm quốc phòng toàn dân, toàn 
điện. 


: 2-Trong những năm qua, dưới sự 
. lãnh đạo của Đảng, ngành lâm nghiệp 
củng với các ngành, các cấp địa 
phương đã có những cố gảng liên tục 


trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận ~ 


động và tồ chức nhân dân bảo vệ 
rừng và trồng rừng. Phong trào * Tối 
trồng cây ® do Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
phát động đã được đồng bào khắp 


. nơi hưởng ứng nhiệt liệt và sớm trở 


thành tập quán tốt đẹp trong đời sống 

kinh tế và xã hội ở nhiều địa phương. 

Phong trào đó có ý nghĩa quan trọng 
Z 


về mọi mặt và thực sự đem lại những 
lợi ích kinh tế lớn lao. Ca nước ta 
đã trồng hơn 40 vạn héc ta rừng tập 
trung và hơn 2 tỷ cây phân tán, 
tương đương với hơn nửa triệu héc 
ta rừng trong. Chất lượng rừng trông 


- những năm gần đây khá hơn những 


năm trước. Khai thác và chế biến gỗ 
có những tiến bộ đáng kề. Nghề rừng 
đã từng bước được xây dựng và phát 
triền theo hướng lấy công tác bảo vệ 
và xây dựng vốn rửng từ cơ sở làin 
nhiệm vụ trung tâm: thực hiện nông— 
lâm kết hợp; giao đất rừng và giao 
rừng cho hợp tác xã kinh doanh kết 
hợp với tô chức lại sản xuất trong 
khu vực quốc doanh và tập thê; bước 
đầu thực hiện có -kết quả chính sách 
khuyến khích nhân dàn làm nghề rừng 
theo chủ trương giao đảt rừng và 
giao rừng cho nhân dân quản lý và 
sản xuất. Những đơn vị xuất sắc với 
cách làm thông minh; sáng tạo đã và 
đang xuất hiện ở nhiều địa phương. 

3—Tuy nhiên, do hậu quả của tệ 
nạn phá rừng triên miền trong nhiều 
năm, đến nay tài nguyên rừng đã bị 
giam sút nghiêm trọng cả về diện tích. 
số lượng và chất lượng. Trong vòng 
20 năm qua, diện tích rừng đã giảm 
tử 41 xuống còn 29 so với toàn bỏ 
điện tích đặt đai tự nhiên. Theo tài" 
liệu điều tra năm 1980, ta có khoang 
9,9 triệu héc ta rừng (trong đó rửng 
có trữ lượng khá khoang 3 triệu héc 
ta), nhưng theo tài liệu xác mỉnh mới 
đây thì diện tích rừng hiện có còn 
thấp hơn số nói trên. Đây là điều cần 
đặc biệt quan tâm. Nạn phá rừng đến 
nay tuy đã được hạn chế một phần 
những văn chưa chấm dứt. Tệ chặt 
phá, đốt rừng, khai hoang bừa bãi 
vẫn cỏn xảy ra ở nhiều nơi. Công túc 
trồng cày gày rừng phát triền chậm, 
tỷ lệ thành rừng còn thấp, hiệu qua 
kinh doanh rừng chưa cao. Việc khai 
thác chưa gắn liền với vêu câu bảo 
đảm tái sinh. Việc chế biến gó, bảo 
quản gỗ còn yếu, sử dụng gỗ và làm 
sản còn lãng phi quá lớn, càng làm 
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tăng thêm mức độ khai thác lạm dụng. 


vốn rừng. Với tiềm năng và thế mạnh 
của rửững, với nguồn lao động đồi dào 
như nước ta, lẽ ra phải biết tô chức 
đẻ thu hút hàng triệu người tham gia 
xây dựng và khai thác rừng, từ đó 
tạo nguồn nguyên liệu phong phú đề 
mở ròng các ngành, nghề, phát triền 


kinh tế, nâng cao đời sống, song điều: 


đáng tiếc là nhiều nơi chưa làm được 
như vậy, Nhin chung, việc kinh doanh 


rừng văn còn ở trình độ quá thập, 
về cơ bản chưa thoát khỏi tỉnh trạng 
khai thác theo lối tự nhiên, Chúng ta 
chưa đầu tư thích đáng về lao động 
và kỹ thuật tiến bộ nhằm cải tạo rừng 
tử trang thái rừng tự nhiên, hoang dã 
thành rừng có quản lý, có năng suất, 
sản lượng và giá trị kinh tế eao trên mỗi 
đơn vị diện tích và trên toàn bọ hàng 
chục triệu héc ta đã được quy hoạch 
cho yêu câu phát triên làm nghiệp. 


- 


lÍ- PHÁT TRIỀN LÃM NGHIỆP TOÀN DIỆN, LẤY CÔNG TÁC 
BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG VỐN RỪNG LÀM NHIỆM VỤ TRÙNG TÂM 


Lam nghiệp là một trong những 
ngành sản xuất vật chất quan trọng. 


Nghề rừng phải được phát triền toàn _ 


diện, bao gồm các khâu bảo vệ, tái 
sinh,tu bỏ, trồng, khai thác, chế biến, 
gõ và làm sản, đặc sản, dáp ứng nhụ 
cau ngày càng lớn của xã hội. Song 
cản thấy rằng cỏng tác bảo vệ và phát 
triển tài nguyên rừng phải được xem 
là nhiệm-vụ cơ bản nhất của nghề 
rừng, trước mắt cũng như làu dài 
theo hưởng nông— làm—công nghiệp 
kết hợp, tàn dụng tiêm năng phong 
phú của rừng vào công cuộc xày dựng 
chủ nghĩa xã hội ở các tỉnh, huyện 
trung du và .miền núi. Đày là sự 
nghiệp lớn của toàn Đăng, toàn đàn. 

†[— Chúng ta đang đứng trước tình 
trang mất càn đòi nghiêm trọng giữa 
nhìu eäu làm sản ngày càng lớn của 
.xã hội với kha năng cung ứng hạn 
chế của rừng, Cách khai thác theo 
kieu bóc lột thiên nhiên như hiện nay, 
cộng thêm nạn đốt phá rừng và cháy 
rững xủy ra liên tiếp, làm cho rừng 
nhanh: chóng bị kiệt quệ. Vị vậy, 
phai có những biện pháp kiên quyết 
và mạnh mẽ nhất nhằm lập lại trải 
tự mới trong công tác quản lý và 
bao vệ rừng, sử dụng có hiệu quả 
tại nguyên rừng nước ta; chăm dứt 
tính trạng đốt rừng, cháy rừng và 


1Ô . 


nạn chặt phá, khai hoang xâm lán 


rừng. Đề bảo vệ được rừng, khòng 
thề chỉ áp dụng những biện pháp” 
riêng lẻ, có tính chất ngăn chặn, mà 
phải giải quyết tận gốc mọi mguyên 


nhân dẫn tới phá rừng. Phải đặt công 
tác bảo vệ rừng trong toàn bộ nhiệm 


vụ phát triền kinh tế ở miền núi và 
trung du. Phải gản mọi hoạt động sản 
xuất, cải thiện đời sống của đồng bảo 
các đàn tộc với yêu cầu bảo vệ và 
phát triền rừng: thực hiện quản lý, 
bảo vệ rừng theo chú trương và chính 
sách mới; xác địnl°rõ trách nhiệm 
làm chủ cụ thẻ của các đơn vị và cá 
nhân được phân công trên từng địa 
phương và tại môi tiêu khu rừng, 
gắn trách nhiệm với quyền lợi của 
địa phương, cơ sở và người lao đọng 
(ronø công túc này. Căn phản loại 
rừng đề bảo vệ, có lực lượng chuyên 
trách, đồng thời phát huy lực lượng 
toàn dân và lực lượng nhân dân tại 
chỗ bảo vệ rừng mAt cách có hiệu 
quả. Phải đề cao pháp chế xã hội chủ 
nghĩa trong công tác quản lý và bảo 
vệ rừng; tuyên truyền, phô biến sâu 
rộng pháp lệnh về bảo vệ rừng đề 
mọi người quán triệt và thí hành 
đúng, Những người phá rừng, những 
người săn bắt, giết hại muông thú 
quý, những người chủ trương ho 


đhá rừng trái với quy hoạch và luật 
pháp, đều bị xử phạt nghiêm mini. 
Đã đến lúc chúng ta phải làm việc này 
khần trương và nghiêm túc. 


2— Rừng là loại tải nguyên có khả 
năng tái tạo và nhiệm vụ tái tạo rừng 
hiện nav rất lớn và cấp bách. Chúng 
ta phải phấn đấu đề xây dựng 15,6 
triệu héc ta rừng và đất làm nghiệp 
trở thành vốn rừng có năng su: m1, sản 
lượng lớn và hiệu qui kinh doanh 
cao. Như vậy phải đồng thời cải tạo, 
tú bồ, tái sinh rừng tự nhiên và đìy 
nhanh tốc độ tròng rừng trên đá 
trồng, đồi trọc, theo hướng tạp trung, 
thâm canh, chuyên canh, sản xuất lớn. 
Trước hết phải quản lý tốt vốn rừng 
tự nhiên và diện tích rừng trồng hiện 
có. Phải sớm hình thành những vùng 
nguyên liệu phục vụ các ngành công 
nghiệp giấy, mỏ, gỗ và những vùng 
đặc sản xuất khầu như quế, hỏi, nhựa 
thông, cánh kiến v.v. Đồng thời phải 
đặc biệt coi trọng trồng cây xây dựng 
vốn rừng trên địa bàn huyện, xã, hợp 
tkc xã và khuyến khích hợp tác xã, 
khuyến khích nhân dàn trồng cây ở 
khắp mọi nơi, trên đường cái, kẻnh 
mương, bờ ruộng, trong vườn của 
mỗi gia đình nhằm nhanh chóng 
nàng cao tỷ lệ điện tích cây xanh và 
đáp ứng yêu cầu gỗ, củi phục vụ đời 
sống nhân dàn. Chúng ta hoàn toàn 
có khả năng làm việc này và cần phải 
làm như vậy. Huyện Lý-nhàn, tỉnh 
Hà-nam-ninh thuộc vùng đồng bằng 
đất hẹp người đông, nhờ 1ồ chức tót 
phong trào nhân dàn trồng cày, đã 
tạo nên vốn cây xanh phong phú. cải 
tạo môi trường và hằng năm khai 
thác hơn 25000 mét khối gỗ, 12000 tấn 
củi, 300000 cày tre, tương đương với 
sản lượng khai thác của một huyện 
miền nủi giàu rừng. Nếu các địa 
phương đều làm được như huyện Lý- 
nhân thì vốn rừng, vốn cây của cả 
nước sẽ to lớn biết nhường nào, nhù 
cầu về lâm sản sẽ được đáp ứng, rừng 
tự nhiên sẽ được bảo vệ tốt hơn. 


- 8¬ Tiềm năng kinh tế của rừng 
không chỉ có gỗ, mặc đù gó là nguyên 
liệu quan trọng, mà còn có chím 
muông, thú rừng, tiềm năng đất đai, 
khí hậu, thủy lợi, thủy điện v.v. Vi 
vậy ở «các tỉnh, huyện miền núi phải 
khai thác tốt những thế mạnh của 


minh, tử nông nghiệp, làm nghiệp mà 


đi lên, nhất thiết phải sử dụng đất dai 
theo hướng nông — làm kết hợp » (1). 
Thực hiện phương thức nòng — làm 
kết hợp là một trong những hưởng 
quan trọng đề sử dụng rừng và đất 
rừng một cách có hiệu quả nhất. Đây 
không chỉ là đòi hỏi của nền kinh tế 
mà còn là điều rất cần thiết đề đuv 
trì và phát huy tác dụng tích cực của 
các nhân tố sinh thái vùng nhiệt đới, 
trong đó rừng luôn luôn có vai trò 
quan trọng bạc nhất. 


Dõi với miền núi và trung du, 
việc kết hợp nòng — làm nghiệp Tạo 
ra khả năng mới đề tăng thêm nguồn 
lương thực, thực phầm và các loại 
nông sản, làm sản khác mà vẫn bảo 
vệ và phát triển được rừng. Cũng cần 
nhận rõ rằng kết hợp nông — làm 
nghiệp không có nghĩa là tủy tiện 
khai phá đất rừng và rừng đ& làm. 
lương thực một cách phi lý, không 
tính toán hiệu quả kinh tế, dẫn đến 
hậu quả tại bại như nhiều người đã 
biết. Phương thức nông — làm kết 
hợp là phương thức sẵn xuất tích 
cực về nhiều mặt. dòi hỏi rất nghiệm 
khác yề khoa học, kỹ thuật và quản 
lý. Do đó phải có quy hoạch, kẻ 
hoạch và phương thức kết hợp nòng ~ 
lâm thích ứng với điều kiện tự nhiên. 
kinh tế và xã hội trên từng địa 
phương và vùng lãnh thô, chàng hạn 
nơi này thì kết hợp trồng rừng với 
trồng cây lương thực, cày công 
nghiệp, nhưng nơi khác thì két hợp 
với chăn nuôi đại gia súc, VỚI HUÒI 
trồng thủy sản, hoặc với gây trông 


(1) Văn hiện Đại hại đại biều toàn quốc lần 
thứ V, Nhà quất bản Sự thật, Hà-nỏi, 1982, 
t. Í, tr. 62. 
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những loài được liệu và đặc sản,quý. 
lam sao trên mỗi khu đất, mỗi cánh 
rừng ta có thể thu được những sản 
phảm có giá trị cao nhãt, đồng thời 
bìo vệ được đất đai, môi trưởng và 
phong cảnh đẹp thiên nhiên. Trong 
thực tế chúng ta cũng đã có những 
điền hinh tốt về kết hợp nông — lâm 
nghiệp ở kháp các vùng từ miền núi. 
trung du, đến đồng bằng và vùng 
biền. Xã Viễn-sơn, tỉnh Hoàng-liên- 
sơn thuộc vùng đồng bào dân tộc 
ít người, trước đây sống du canh 
du cư, đốt rừng làm nương rầy, 
Irong 10 năm nay đã kết hợp trồng 
trưng quế với trồng cây lương thực, 
đến nay đã có hơn 600 héc ta quế, 
. hằng năm thu nhập về quế chiếm hơn 
80% tổng thu nhập của xã: viên, đồng 
thời còn thu hoạch hàng trăm tấn 
lương thực trồng xen. Nhờ đó đời 
söng vật chất, văn hóa của đồng bào 
không noững được cái thiện. nạn phá 
rững dã được chấm dứt. Hợp tác xã 
Mưởng-cehùm, đân tộc Thái, huyện 
Mường-la, tỉnh Sơn-la, do biết phát 


huy thế mạnh,của rừng, quản lý chặt. 


chẽ tài nguyên rừng. khéo kết hợp 
giải quyết tốt yêu cầu sản xuất lương 
thực. đây mạnh chân nuôi theo hình 
thức kết hợp nông —làm, cho nên mọi 
mặt sản xuất đều phát triên, đời sống 
nhận đân khả hơn trước. Chủ trương 
phát triển kinh tê đồi rừng của tính 
Vĩnh-phú đã có kết quá bước đầu ở 
mội số nơi, Ở xã Tiêu-sơn, huyện 
Đoan-hùng thuộc vùng đôi trọc trung 
đu tỉnh Vĩnh-phú, hầu hết các hộ gia 
dính đều đã có vườn rừng ở chân 
đói, kết hợp trồng tre, diễn với cây 
an quả và cày còng nghiệp; hàng 
năm khái thác hàng trăm tàn nguyên 
liêu làm sản và đang thực hiện việc 
mở rộng trồng rừng trên đồi cao 
theo cách giao khoản báo vệ rừng, 
trồng rứng kết hợp với sản xuất 
nòng nghiệp theo nhóu và người 
lao động. Đây là kinh nghiệm quý 
báu, các nơi cần nghiên cứu và vàn 
dụng. Cùng nhờ thực hiện kết hợp 
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nông — làm mà nhiều lâm trường ở 
miền núi đã có thêm lương thực. 
thực phầm, bảo đảm tự cung ứng 
được một phần đề cải thiện đời sống 
cho công nhàn, giảm bớt khó khăn 
cho Nhà nước. 


Phải làm cho việc kết hợp nông — 
lâm được thực hiện rộng rãi và phô 
biến, thề hiện thành nhiệm vụ và chỉ 
tiêu kế hoạch cụ thê của từng huyện. 
tửng lâm trường, nông trưởng. hợp 
tác xã và trong lừng vưởn cây của 
mỗi gia đình; từng bước hình thành 
cơ cấu sản xuất kết hợp nhiều ngành. 
nghề một cách hài hòa và ồn định. 
Phải tông kết kính nghiệm thực tế 
phong phú trong nhân đân, đầy mạnh 
nghiên cửu, thực nghiệm khoa học. 
đúc thành lý luận và phương pháp 
thực hành tiên tiến trong việc sử 
dụng đất rừng một cách hiệu quá. 
toàn điện và tỏng hợp nhất. Chương 
trỉnh tiến bộ kỹ thuật về kết hợp 
nỏng — làm do Bộ làm nghiệp đang 
thực hiện là một trong những chương 
trình trọng điềm của Nhà nước, có ý 
nghĩa rất lớn đối với việc thực hiện 
chủ trương này ở nước ta, cân phải 
cÓ Sự CỔ gắng cao nhất đề hoàn thành 
thật tốt chương trình đó: 


1— Phải quản lý chặt chẽ việc khai 
thác rừng trong phạm vỉ cả nước và 
tại mỗi địa phương, trên cơ sở quy 
hoạch, thiết kẻ, kế hoạch và theo quy 
trình bảo vệ, tái sinh, nuôi đường 
và tròng lại theo những chư kỷ nhất 
định. Khối lượng gỗ lấy ra từ rửng 
bao. nhiêu là tủy thuộc vào khả năng 
của rừng và sự cố gắng trồng cày, 
gây rừng của cả nước và ở mỗi địa 
phương, không thề tùy tiện cho phép 
khai thác và sử dụng một cách vô ở 
thức và thiếu trách nhiệm. 


(ong tác chế biến, bào quản gỗ và 
sử dụng tiết “kiệm làm san phải được 
đầy mạnh. Phải triệt đề tận dụng và 
tiết kiệm gỗ từ khâu khai thác, chế 
biến đến tiêu dùng. Phải hạn chế, 


tiến tới cấm hẳn việc khai thác vào 
rừng cấm, sử dụng lãng phi quá lớn 
nguồn lâm sản, nhất là ở miền núi 
lâu nay vốn có tập quán sử dụng 
hoang phí gỗ, củi. Phải dành nhiều 
gö quý, lâm sản, đặc sản có giá trị 
phục vụ xuất khău. Thúc đầy nhanh 
liến bộ kỹ thuật về mọi mặt của 
ngành chế biến lâm sản theo phương 
nháp cơ lý và hóa học. Phải sắp xếp 


lÍ — NHÀ NƯỚC VÀ 
XÂY DỰNG VÀ: PHÁT 


Chúng ta đã thấy rõ vị trí quan 
trọng và tính chất cấp bách của 
công cuộc bảo vệ rừng, khôi phục 
rừng, trồng cây gây rừng ở nước ta. 
Muốn làm được việc đó, nhất thiết 
phải dựa vào sức mạnh to lớn của 
loàn dân, phải thực hiện: phương 
châm « Nhà nước và nhân dân, trung 
ương và địa phương cùng làm » và 
“phải thực hiện “lấy rừng phái 
triển rững s. 

I— Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt-nam quy định 
rừng và đất rừng thuộc sở hữu toàn 
dàn do Nhà nước thống nhất quản 
lý. Song, rừng và đất rửng lại phân 
bố trên khấp mọi vùng lãnh thồ và 
nằm xen kẽ với nhiều vùng dàn cư 
mà từ bao đời nav đã gắn liên với 


cuộc sống của hàng triệu người, nhất - 


-_ là ở miền núi và trung đu. Do đó, sự 
nghiệp bảo vệ rừng và trồng rừng chỉ 
có thề thực hiện tốt, nghề rừng chỉ 
có thể được phát triền, khi chúng ta 
phát huy đầy đủ trách nhiệm của 
mỗi địa phương. thu hút được sự 
quan tâm của toàn xã hội và động 
viên hàng triệu người hăng hái tham 
gia trồng cây gây rừng. Một mặt, 
phải xảv 'dựng, củng cố, và tăng 
cường lực lượng quốc đoanh, mặt 
khác cần phát triển mạnh Tực lượng 
hợp tác xã và hộ gia định làm nghề 


lại hợp lý mạng lưới chế biến gồ_- 
của cả nước; thực hiện nghiêm ngặt 
quy trình chế biến tận dụng, đưa 
toàn bộ hoặc phần lớn phế liệu gỗ 
vào sử dụng và chế biến lại đề nâng 


_cao hiệu quả sử dụng làm sản. Phải 


đầy mạnh việc nghiên cứu tìm 
nguồn nguyên liệu, vật liệu thay thế 
gỗ đề có thê sử dụng gỗ vào những 
việc đích đáng. 


t 


NHÂN DÂN CÙNG 
TRIỀN NGHỀ RỪNG 


« 


rừng dưới mọi hình thức nhận khoán 
hợp tác, phối hợp kinh doanh, liên 
doanh theo chính sách giao đất, giao 


“rừng cho huyện quân lý và hợp tác - 


xã, đơn vị quàn đội trông cầy, cho 
hộ gia đình xây dựng vườn rừng. 
Đây là chủ trương hết sức quan trọng 
của Đảng và Nhà nước ta, cần được 
quán triệt sâu sắc trong các cấp, các 
ngành và tö chức thực hiện chu đáo. 
Kinh nghiệm thực tế chỉ ra rằng, 
nơi nào cấp ủy và chính quyền địa 
phương quan tâm chỉ đạo công việc 
này thì rừng ở đó được bảo vệ và 
khai thác tốt, đất trống, đòi trọc 


- được trồng cây,. thu nhập do kính tế 


rừng đem lại ngày càng lớn, đời 
sống nhân dân ngày càng được cải 
thiện. Có thề nêu ra nhiều ví dụ 
điền hình: ở tỉnh Thanh-hóa, do 
phát động công cuộc trồng luồng từ 
năm 1973 đến nay vừa đúng 10 năm, 
nhấn dân cùng Nhà nước đã- trồng 
hơn 30000 ha và có hơn 17900 ha đã 
được khai thác, với giá trị sản phầm 
hàng trăm triệu đồng, ngoài ra cỏn 
có nhiều lợi ích to lớn khác không thề 
tinh toán hết giá trị. Xã Phúe-sên 
thuộc đàn tộc Nùng, tỉnh Cao-bằng 
biết giải quyết thỏa đáng quan hệ 
giữa lợi feh Nhà nước. tập thẻ và cá 
nhân, phát động quản chúng vậy đựng 
quy trớc báo vệ rừng một cách hơp 
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lý, có chế độ thưởng phạt phản mình, 


do đó không những rừng tự nhiên ở 
đày được bao vệ tốt, nhàn dàn còn 
đóng góp hơn một triệu ngày công 
đề trong cây, biến hơn 750 héc ta đồi 
trọc, núi đá thành rừng cày xanh tốt. 
Với cách làm sáng tạo, dựa vào sức 
đàn, xã llữu-khánh, tỉnh Lạng-sơn 
sau 20 năm phấn đấu liên tục đã 
trong gản 5900 héc ta rừng, bào gòm 
rừng tập thể và vườn rừng theo hộ 
gìa định, tạo nên vũng kinh tế trùủ 
phú. bình quàn lương thirc đầu nưười 
đạt trên 400 kg và môi hộ thu hơn 
15000 đồng san phẩm môi năm. Ở hợp 
tác xã Cản-kiệm, huyện Thạch-thất, 
thành phố Hà-nội đội tròng cây 
chuyên trách đã có còng cải tạo đất 
đôi đá ong, biến cả một vùng đất căn 


cỏi thành rừng cây, vườn quả tốt 
tươi. Rinh nghiệm và tâm gương 


cần cù lao động của các cụ trong đội 
trồng cày của hợp tác xã Hoa-tiên, xã 
Gia-lương, huyện Gia-viễn, tính 
Hà-nam-ninh đã lấy đất từ dưới 
ruộng lên núi đá đề trồng cày, làm cho 
quê hương thêm giàu đẹp, thật đăng đề 
cho tất ea mọi người khàm phục và 
học tạp. Những điền hình tương tự 
như trên xuất hiện ở nhiều nơi trên 
đất nước ta, khẳng định tiềm năng 
lao động và kinh nghiệm làm rừng 
_của nhàn dân ta là rất phong phú và 
sáng tạo. 5 

2-=ĐDưới sự lãnh dạo của cấp ủy 
Đăng, chính quyền các cấp phải khăn 
trương tổ chức lại nghề rừng trên 
phạm vi cả nước và tại tửng địa bàn 
tỉnh, huyện, xã, nhằm phát huy sức 
mạnh tð lớn của toàn dàn trong công 
cuộc bao vệ rừng và xảy dựng vốn 
rừng. Trên cơ sở quy hoạch thống 
nhất của Nhà nước, xác định rõ mục 
tiêu và phương hướng phát triền 
nỏng — lám nghiệp ở mỗi vùng, phải 
nhanh chóng giao rừng và đất rừng 


cho từng hợp tác xã và hộ gia đỉnh 


bảo vệ và gày trồng rừng. Phấn đàu 
trong một thời hạn nhất định hoàn 
thành việc phú xanh đất trống, đôi 
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trọc ở các địa phương. Những tỉnh, 
huyện nào có diện tích đất đai qua 
lớn, khả narfg lao động và đau tư vòn 
bị hạn chế, thì “có thể hợp tác, liên 
doanh với các địa phương khác dẻ 
đdìy mạnh tóc độ trồng rừng. Mi 
địa phương phải chịu trách nhiệm 
trước Nhà nước vẻ bảo vệ rừng, quản 
lý chặt chẽ việc khai thác và giao 
nộp làm sản theo kế hoạch. - 


Nghiên cứu phản công. phản cắp e0 
thẻvề quản lý nghề rừng cho các 
tỉnh, huyện, tô chức tốt mối quan hệ 
hợp tác, liên doanh giữa "quốc doanh 
và tập thể, giữa -tập thể và hộ gia 
đỉnh, bảo đảm gán bó hài hòa lợi ích 
của trung ương, địa phương, cơ sở và. 
người lao động trong công tác bảo vệ 
và xảy dựng rững, làm cho phán kinh 
tế làm nghiệp trực thuộc trung ương 


và phần kinh tế làm nghiệp trực 
thuộc địa phương cùng phát triền 


nhằm hoàn thành những nhiệm vụ 
và đạt những mục 'tiêu chung cưa 
®4 HƯỚC. 


3—Trong sự nghiệp phát triền kinh 


.tế nói chung và phát triển làm nghiệp 


nói riêng, huyện và cấp huyện CÓ VAI 
trỏ rạt quan trọng. Phải cần cử vào 
điều kiện tài nguyên và điều kien 
kinh tế — xã hội đề xác định dụng 
đân vị trí và phương hướng phạt 
triền nghề rừng trong tông thể kính 
Lế trên địa bàn huyện, 

Ở các huyện miễn núi, nghề rưng 
phải đươc đặt lên vị trí hàng dầu, 
tiếp đến là cây công nghiệp. chăn 
nuờòi đại gia súc, nuôi trông đặc sàn, 
thủy sản. Điều cần nhân mạnh là các 
huyện miền núi phải tận dụng mọi khá 
nàng đề làm lương thực, nhất là cac 
lpại cày màu thích hợp. 

Ở các huyện trung du, phương 
hướng chủ vếu là cố gắng tự cản đối 
nhủ cầu lương thực, tiến lên làm giàu 
bằng cày công nghiệp và nghề rừng, 
đầy mạnh chàn nuôi. 

Ở các huyện dòng bằng, phải trông 
cày đề tự cùng cấp sỏ, củi và bảo đảm 


phong hộ cho sản xuất nông nghiệp. 
Cán chú trọng trồng dâu dẻ góp phản 
giai quyết văn đề mặc cho đàn. 

Ơ các huyện ven biền, phải trồng 
cây phòng, chống gió, bão và đáp ứng 


nhu cầu gỏ, củi tại chỗ, phục vụnghề: 


cá, kết hợp trông cày theo vêẻu cầu 
quỏc phòng. Cày dđdước, cày tràm Ở 
Minh-hädi, Kiên-giang ; cây dừa ở miền 
Trung và Nam-bộ cần được quantàm 
đặc biệt vì lợi ích nhiều mặt của 
chung. 

Phát triền làm nghiệp — lấy địa 
bản huyện làm chính, căn phải đặc 


biệt coi trọng vai trò của cấp huyện 
trong quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý sẵn xuất, kinh doanh. Ủy ban 
nhàn đân huyện một mặt phải vươn 
léa đủ sức quản lý nghề rừng theo 
yêu cầu mới, mặt khác phải có tô chức 
làm nghiệp chuyên trách giúp quan 
lỶ thống nhất các hoạt động làm 
nghiệp trên địa bàn huyện. Hộ. làm 
nghiệp và các ngành có liên quan Ở 
trung ương cần tíng cường chỉ đạo, 
hướng dẫn và tạo những điều kiện 
cần thiết đề cấp huyện nắm nhanh và 
phát triền có hiệu quá nghề rừng. 


IV — NHỮNG BIỆN PHÁP LỚN 


Đề thực hiện được phương hướng 
và mục tiêu xây dựng và phát triền 
lâm nghiệp ở nước ta, cần phải giải 
quyết hàng loạt vấn đề, trong đó có 
mãy việc cơ bản cần phải dược thực 
hiện tốt : 


I—Trước hết, phải tô chức kiêm kê 
lại rừng, đất rừng trong cả nước đề 
làm căn cử vững chắc cho việc xác 
định phương hướng chiến lược phát 
triền nghề rửng toàn diện và dự kiến 
chương trình phát triền lâm nghiệp 
cho đến năm 2000. Đó là tiền đề de 
lập quy hoạch và kế hoạch thực hiện 
từng bước những mục tiêu phát triền 


nghề rừng nhiệt đới nước ta. Phải 
gản quy hoạch sản xuất với quy 


hoạch bảo vệ, nhất là bảo vệ 
được những khu rừng cẩm, 
khurửng dự trữ. những khu rừng 
nghiên cứu khoa học v.v. và phai có 
tò chức chuyên trách bảo vệ chủ đáo. 
Phải hướng việc khai hoang vào 
phục hóa và sử dụng đất trống, dỏi 
trọc: nơi đã có rừng nhất thiết cấm 
khai hoang. Hướng chung của quy 
hoạch nòng ~ lâm nghiệp là trong 
nỏng có lâm, trong lâm có nông, kinh 
deanh toàn diện, sử dụng tông hợp 
tài nguyên, bảo vệ và phát huy vốn 


Si 


cho 
những 


quý của đất đai, biến “tác đất thanh 
tắc vàng? 


2—Phải tăng cường xây dựng cơ sở: 
vật chất và kỹ thuật cho nghề rừng 
mở mang hệ thống đường sà và đồi 
mới trang bị kỳ thuật, đặc biệt là 
phương tiện vận tài, thiết bị chế biến 
gỗ, làm sản, đặc sản. Hảo vệ rừng, 
trồng rừng, nuôi dưỡng rừng là những 
hoạt động đòi hỏi cao về khoa học kỹ 
thuật. Trồng rừng, tái sinh rừng nhiệt 
đới với những loài cây phong phú 
và đa dạng như nước ta lại cảng phải 
giải quyết nhiều vấn đề phức tạp như 
chọn và lai tạo giống, diêu chẻ rưng 
trong quá trình liên tục từ hàng chục 
đến hàng trăm năm. Vi vậy, một mặt 
phải khai thác và tỏng kết kình 
nghiệm trong dân gian, dày mạnh 
công tác nghiên cứu, thực nghiệm, 
mặt khác phái tham khảo kinh nghiệm 
của nước ngoài đề xây đựng khoa học 
nghề rừng tiến bộ của nước ta. Phải 
sắp xếp lại mạng lưới nghiên cửu, 


các cơ sở trạm trại, phát huy nàng 
lực to lớn của các trường đại học, 


cao đẳng và trung học làm nghiệp, 


của các lực lượng và trung tàm khoa 
học của các ngành có liên quan, phối 
hợp cùng nhau thực hiện tốt những 
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chương trình tiến bộ kỹ thuật trọng 
điềm. Phải mở rộng hợp tác khoa học 
kỹ thuật với các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa và các nước 


khác có trình độ phát triền về lâm 


nghiệp nhiệt đới. 


Cải Uiến công tác đào tạo và sử 
dụng đội ngũ cán bộ lâm nghiệp, đặt 
người đúng việc và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi đề mọi người phát huy 
năng lực và trí tuệ, đóng -góp ngày 
càng nhiều cho sự nghiệp xấy dựng 
nghề rừng của nước ta. Đặc biệt phải 
chú ý đào tạo cán bộ lâm nghiệp cho 
.hợp tác xã kính doanh nghề rừng; 
có kế hoạch và biện pháp tích cực 
nhất đề đào tạo ngày càng nhiều cán 
bộ xuất thân từ con em đồng bào dàn 
tộc ở miền núi; chuần bị đủ cán bộ 
vẻ số lượng và chất lượng cho những 
_ yêu cầu phát triền trong tương lai 
của nghề rừng hiện đại. 


3—Muốn thực hiện được tất cả các 
nói dung và phương hướng phát triền 
lâm nghiệp nói trên, phải đầy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm 
tạo nên chuyển biến sảu sắc trong 
nhận thức về rừng của cán bộ, đẳng 


Nghề rừng phải có bước chuyên 
biến mời đề đáp ứng những nhiệm vụ 
chung của sự nghiệp xây dựng cơ sở 
vạt chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
họi và cũng cố quốc phòng. Tàng 
cường sự lành đạo của Đang, nàng 
cao nàng lực quản lý của chính quyền 
Nhà nước các cấp và phát huy mạnh 
mè vai trỏ làm chủ tập thề của 
nhàn đàn lao động trong công tác quan 


viên và mọi tầng lớp nhân dân. Đồng 


thời phải không ngừng đổi mới và 


hoàn thiện cơ chế quản lý, xây dựng 
hệ thống chính sách nhằm động viên 
mọi lực lượng nhân dân, trong đó 
chú /trọng thanh niên, giáo viên, học 
sinh, tham gia phong trào trông cây, 
gày rừng, phủ xanh đồi trọc, làm cho 
đất nước ta đàu đâu cũng có rừng. 
bốn mùa xanh tươi, mỏi trường luôn: 
luôn trong sạch. Nhà nước bảo đảm 
quyền lợi chính dáng đối với người 
có công bảo vệ rừng, trồng câv gày 
rừng, kề cả việc thực hiện chính sách 
lương thực thỏa đáng đối với những 
vùng, chuyên sản xuất nguyên liệu 
lâm sản, như đã được thực hiện đõi 
với vùng sản xuất các loại cây công 
nghiệp khác. 

Cân quan tàm cải thiện từng bước 
điều kiện lao động và đời sống vàt. 
chất, tỉnh thần cho những người lao 
động làm nghề rừng. Các ngành lao 
động, nội thương, ngoại thương, y tế 
văn hóa, giáo dục v.v cùng với các tĩnh 
và ngành làm nghiệp có trách nhiệm 
phối hợp giải quyết tốt những yêu 
cầu tối thiêu về đời sống của nhàn 
đàn trên các vùng rừng núi 


lý, bảo vệ và xây dựng rừng, nhi 
định nghề rừng sẽ có những chuyền 
biến lớn, tạo ta sức mạnh tông hợp. 
thực hiện tháng lợi những nhiêm vụ 
to lớn của sự nghiệp - vẻ vang .xây 
dựng lại và sử dụng hợp lý tài nguyên 
rừng, giữ vững càn bảng sinh thái. 
bào vệ thiên nhiên, gìn giữ môi trưởng 
sống trên đảt nước thàn yêu 
chúng ta. 


của 


Một số uấn đề 


VỀ XÂY DỰNG 


ThoxG quá trình đưa nền nông 
nghiệp nước ta từng bước lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. huyện 
là địa bàn thích hợp đề thực hiện 
mót cách thuận lợi việc lập trung, 
chuyên môn hóa, hiệp tác hóa và liên 
hiệp hóa sản xuất, trang bị kỹ thuật 
và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật 
chất kỹ thuật, xác lập và củng cố tối 
quan hệ sản xuất mới. 
Việc tô chức lại sản xuảt và cải tiễn 
quản -lý trong các hợp tác xã, nông 
trường, làm trường... theo hướng sản 


HUYỆN 


VŨ- OANH 


xuất chuyên môn hóa, thăm canh, 
phát triển ngành nghề, mở rộng sự 
hiệp tác và liền kết với các đơn vị 


sản xuất khác đề từng bước đi lên sản 


xuất lớn xã hội chủ nghĩa gắn liền 
với tÔ chức lại sản xuất và quản lý 
trên địa bàn huyện. 

Chính vị vậy, việc xàv dựng huyện 
xuảät phát tử yêu cầu của eđơ sở và vị 
trí của địa bàn huyện là một chủ 
trương chiến lược trong quá trình đưa 
nông nghiệp nước ta lên sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa. 


¡ = XÂY DỰNG CƠ CẤU KINH TẾ THEO HƯỚNG KẾT HỢP 
NÓNG — CÔNG NGHIỆP TRÊN BỊA BÀN HUYỆN 


Cơ câu kinh tế huyện chỉ được hình 
thành và phát triền khi huyện gắn 
với cơ sử và liên kết với eơ sở. Cụ 
Hiề là. khi các.hợp tác xã sản xuải 
nông làm nghiệp, hợp tác xã tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp, các 
tran, trại KỸ thuật nông — làm nghiệp, 
=ác tô chức phân phối — lưu thông 
(Vật tư, thương nghiệp), các cơ sở 


vận tải... của Nhà nước xảy dựng trên 
địa bàn huyện (theo từng loại hình 
huyện khác nhau) thật sự gản bó với 
nhau, Hiên kết với nhau. thúc đầy 
làn nhau phát triển, mở rộng sản 
xuất—kinh doanh và hạch toán kinh 
tế. `Ở đây, các tô chức kinh .tế—kỹ 
thuật của Nhà nước trên địa bàn 
huyện phải lấy việc phục vụ các hợp 


|; 


tác xã nòng—lâm nghiệp và hợp tác 
xã tiêu công nghiệp, thủ công nghiệp 
làm mục đích kinh doanh. Sản xuất 
của các hợp tác xã nông—lâm nghiệp 
và tiều còng nghiệp, thủ công nghiệp— 
bộ phận lớn nhất trong cơ cấu kinh 
tế huyện — phát triền thì các tô chức 
kinh tếT— kỹ thuật của Nhà nước trên 
địa bàn huyện mới có cơ sở và nội 
dung phát triền, từ đó mới có nền 
kinh tế huyện phát triền. Huyện gan 
với cơ sở và liên kết với cơ sở còn 
eó nghĩa là khu vực kinh tế quốc 
doanh, tập thể và gia đình gắn bó 
chặt chẽ với nhau, liên kết với nhau; 
san xuất gắn với chế biến; sản xuất 
và phản phối — lưu thông gắn với 
nhau, liên kết với nhau. 


Như vậy, cơ cấu kính tế huyện, 
một mặt được hình thành và phát 
triển trên cơ sở sự lớn mạnh của các 
tổ chức như hợp tác xã, nông trưởng, 
lâm trường, trạm, trại, cửa hàng, xí 
nghiệp... trên địa bàn huyện, và 
mối liên kết kinh tế ngày càng chặt 
chẽ, ôn định và có tác dụng thúc đầy 
lăn nhau giữa các tô chức kinh tế ấy 
theo quy hoạch sản xuất và các 
phương án kinh tế — kỹ thuật của 
huyện dưới sự điều hành có kế hoạch 
của huyện. Đó là một cơ cấu kính tế 
được «hinh thành từ điều kiện kính 
tế trong huyện, từ phương hướng sản 
xuất chuyên môn hóa và kinh dơanh 
tông hợp của mỗi huyện, từ vêu cầu 
và khả năng của các hợp tác xã và 
tẤp đoàn sản xuất nông nghiệp, đồng 
thời phải gắn với quy hoạch phát 
triển kinh tế của tỉnh và của cả 
nước › (1). 


[Läy huyện làm địa bàn trọng yếu 
đề thực hiện những -nội dung dưa 
nông nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa, cơ cấu kinh tế 
huyện tất yếu phải phát triển theo 
hướng kết hợp nòng — công nghiệp 
hoặc nônø— làn công nghiệp, nông 
ngư — công nghiệp... Không có công 
nghiệp túc động vào nông nghiệp nưay 
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từ đầu thì nông nghiệp không thê 
từng bước đi lên sản xuất lớn xã hỏ: 
chủ nghĩa. Ở các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em, khi nói công nghiệp 
tác động vào nông nghiệp tức là 
thực hiện công nghiệp hóa nóng 
nghiệp mà nội dung chủ vếu là 
công nghiệp hóa bộ phận sản xuất 
ra tư liệu sản xuất cho nông nghiệp 
(máy móc, phân bón, hóa chát 
phục vụ nông nghiệp); công nghiệp 
hóa quá trình sản xuất nông nghiệp 
và công nghiệp hóa quá trình chế biến, 
bảo quản, dự trữ và vận chuyền sản 
phầm nông nghiệp. Đó là quá trình 
kết hợp nòng — công nghiệp, đưa nòng 
nghiệp lên trinh độ hiện đại. Nước ta 
chưa có nền nông nghiệp phát triền. 
Vì vậy, trong chặng đường đầu tiên 
của quá trình công nghiệp hóa. nội 
dung của phát triền công nghiệp trên_ 
địa bàn huyện phải xuất phát từ yêu 
cầu phát triền nông nghiệp, mở rộng 
sản xuất và phản công lao động mới 
trong nòng nghiệp đề.thực hiện sự 
phàn công lao động ban đầu giữa 
nông nghiệp và công nghiệp. 

Việc phát triền công nghiệp trẻn 
địa bàn huyện, do đó, phải đáp ứng 
tốt cho nông nghiệp về yêu cau tưới 
nước và tiêu nước, làm đất bằng máy, 
sản xuât vật liệu xây dựng. vôi bón 
ruộng, công cụ, phương tiện vận tải, 
chế biến,.. theo quy mô nhỏ và vừa 
là chủ sói. Dựa vào từng vùng đảt 


đai (bào gồm cá rừng, biển, nai 
ˆ ` _ : 

nước) đủẻ tạo ra nguồn nguyên liện 

tại chỗ về nòng, làm, hái sản cho 


việc phát triền các ngành nghề tiểu 
công nghiệp, thủ công nghiệp phục 
vụ sản xuất và tiêu dùng trong huyện, 
trao đỏi với thị trưởng ngoài huyện 
hoặc xuất khiu. Thông qua trao đồi 
sản phầm với thị trường ngoài huyện 
hoặc xuất khẩu, tự tạo thêm nguyên 
liệu và vật tư... đề phát triền ngành 


(1) Báo cáo chính trí của Đan chấp hanb 
trung ương Đảng tại Đại hỏi » Tạp chí Cóng 
sản số 4-1952, tr.39. 


nghề, nhất 
truyền thống. 


là những ngành nghề 


Như vậy, công nghiệp trên địa bàn 
huyện hiện nay ở nước ta chủ yếu là 
Liều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
kết hợp với một bộ phận công nghiệp 
của trung ương và của tỉnh tác động 
vào nông nghiệp và thông qua xuất— 
nhập khầu trên địa bàn huyện đề 
phát triền thêm nhằm phục vụ nông 
nghiệp. Với nội dung công nghiệp như 
trên, hình thức kết hợp nông— công 
nghiệp rước hết 0à chủ yều là kết hợp 
trong từng hợp lác xả nông — lâm 
nghiệp. làm cho mỗi hợp tác xã đều. 
có một cơ cấu sản xuất vừa chuyên 
môn hóa vửa kinh doanh tông hợp, 
vửa sản xuất nông nghiệp vừa kinh 
doanh ngành nghề; đồng thời, trên 
địa bàn. huyện còn hình thành một 
số tô chức sản xuất và dịch vụ kỹ 
thuật mang tính chất công nghiệp (sản 
xuất công cụ, trạm máy kéo, trạm 
thủy nông...) phục vụ các hợp tác xã 
sản xuất trong huyện. Đó là một kiều 
phát triền kết hợp nông —còng nghiệp 
tử cơ sở lên và tử trên địa bàn huyện 
xuống. Những hình thức kết hợp này 


bì _ 


cho phép thúc đầy nhanh quá trình 


.tạo ra tích tụ, từ đó mở mang dần 


quy mô kết hợp nôngcông nghiệp 
trong từng cơ sở và trên địa bàn 
huyện với những hình thức kết hợp 
mới cao hơn như : liên doanh,. liên 
kết với các chuyên ngành kinh tế kỹ 
thuật của tỉnh và trung ương. 


Các đơn vị sản xuất kinh doanh của 
tỉnh và trung trơng đóng trên địa bàn 
huyện, tuy không tham gia vào kinh 
tế huyện, song có tác động đến sự 
hình thành và phát triền kinh tế 
huyện trên cơ sở huyện thiết lập được 
mối quan hệ tốt với các đơn vị đó 
nhằm khai thác có hiệu qua năng lực 
sản xuất của các đơn vị đó phục vụ 
cho kinh tế, huyện. 


Cơ cấu kinh tế huyện còn phải thề 
hiện sự kết hợp giữa kinh tế và quốc 
phòng (nhất là các huyện biên giới, 
hải đảo), bảo đảm hậu cần tại chỏ. 
xây dựng lực lượng dự bị, hình thành 
các phòng tuyến đánh địch kết hợp 
với bố tri các tồ chức kinh tế, các cơ 
sở vật chất kỹ thuật, các vùng chuyền 
canh trên địa bàn huyện. 


lI—TỔ CHỨC LẠI SẲN XUẤT VÀ PHĂN CÔNG 
"LAO ĐỘNG TRÊN BỊA BÀN HUYỆN 


Là địa bàn †ồ chức lại sản xuất, 
huyện căn cứ vào sự phân vửng,-quy 
hoạch của trung ương và của tỉnh, 
đặc điềm tự nhiên, kinh tế và xã hội 
của địa phương mình đề xác định 
- phương hướng sản xuất chuyên môn 
hóa kết hợp với kinh đoanh tông hợp, 
từ đó xây dựng quy boạch tông thề, 
quy hoạch các ngành sản suất (nông 
nghiệp, lâm nghiệp, tiều công nghiệp, 
thủ công nghiệp, giao thông vận tải, 
xây dựng, phân phối lưu thông), quy 
hoạch các tiều vững sản xuất chuyên 
môn hóa (hay vùng chuyên canh của 
huyện), quy hoạch các hợp tác xã... 


- 


trong đó quy hoạch ngành nông —làm 
nghiệp và quy hoạch các hợp tác xã 
là trung tâm. Từ những quy hoạch 
như trên, huyện bố trí và tổ chức lại 
việc sử dụng đất đai, bố trí và tô chức 
lại cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa 
vụ sản xuất, chế độ canh tác, bố trí, 
tồ chức lại các xếu tố kỹ thuật (thủy 
lợi, giống, phòng trừ sâu bệnh...), bố 
trí và tồ chức lại các ngành nghề, bố 
trí. và xảy dựng cơ sở vật chất kỳ 
thuật... gắn với các ngành kinh tế— 
kỹ thuật của tỉnh và của trung ương 
nhằm thực hiện có hiệu quả phương 
hướng chuyên môn hóa và kinh doanh 
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/ 
tồng hợp đã được xác định trên địa 
bàn huyện cũng như các hợp tác xã. 


Tồ chức lại sẵn xuất trên địa bàn” 


huyện còn bao gồm cả việc tô chức lại 
_ phân phối—lưu thông, xây dựng và tô 
chức địa bàn huyện thành một thị 


trường nhằm phục vụ tốt cho sản - 


xuất và đời sống của các hợp tác xã 


và nhân dân trong huyện, đồng thời ' 


thông qua các hợp đồng kinh tế hai 
chiều đề nắm nguồn hàng cho Nhà 
nước. Thị trường này trước hết phải 
được tô chức bảo đảm thực hiện tốt 
sự trao đồi sản phầm giữa Nhà nước 
(mà cấp huyện là đại diện) với hợp 
tác xã theo chính sách thu mua ôn 
- định các “sản phầm chủ yếu của các 
hợp tác xã và cung ứng vật tư kỹ 
thuật của Nhà nước thếo hợp đồng 
kinh tế hai chiều. Mở rộng sự trao 
đồi sản phầm giữa các hợp tác xã với 
các tồ chức kinh tế của huyện, giữa 
các hợp tác xã với nhau, giữa các 
huyện với nhau (các huyện trong 
tỉnh, ngoài tỉnh, các huyện trung du 
và miền núi với huyện đồng bằng và 
ven biền, miền Bắc với miền Nam) và 
giữa huyện với nước ngoài (thông qua 
ký gửi xuất khầu với ngoại thương), 
giữa kinh tế gia đỉnh, kinh tế cá thề 
(nơi chưa tô chức làm ăn tập thề) với 
Nhà nước. Thông qua phát triền công 
tác phân phối—lưu thông trên địa bàn 
huyện đề từng bước mở rộng quỹ vật 
tư (ngoài khối lượng vật tư của Nhà 
nước cấp trên cung cấp theo hợp 
đồng kinh tế hai chiều), quỹ hàng 
hóa tự có của minh, tác động lại sản 
xuất và cải thiện đời sống cho nhàn 
đân trong huyện. 

Tô chức tốt công tác phản phối — 
lưu thông ở những nơi còn nhiều nông 
dân làm ăn riêng lẻ (như ở một số 
huyện thuộc Nam-bộ cũ) là một trong 
những nội dung rất quan trọng của 
việc xây dựng huyện. Thông qua phân 
phối — lưu thông trên địa bàn huyện, 
chúng ta mới thiết lập được quan hệ 
kinh tế trực tiếp giữa Nhà nước với 
uông dân cá thề, đưa họ vào các hình 
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thức quá độ (tồ đoàn kết sẵn xuất), 
hướng sản xuất của họ theo quy hoạch 
và kế hoạch của Nhà nước, tách họ ' 
ra khỏi sự lệ thuộc và lũng đoạn của 
tư thương, nhất là tư sản thương 
nghiệp, tạp trung nguồn hàng về Nhà 
nước, bảo đảm sự trao đồi sản phầm 
giữa Nhà nước với nông dàn cá thề, 
đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận 
lơi đề tiến hành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp 

Tiến hành phân công lao động. 
trước hết cần bố trí, phân công lao 
động theo hướng sản xuất chuyên 
môn hóa kết hợp với kinh doanh tồng 
hợp của huyện, tạo ra một cơ cấu 
phân công ao động hợp lý ban đầu 
trên địa bàn huyện theo hướng xây 
dựng cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp, bảo đảm cho mọi người lao 
động đều có việc làm trên cơ sở kết 
hợp lao động, đất đai và ngành nghề 
theo từng thế mạnh của tửng loại 
huyện và theo những hình thức tô 
chức sản xuất thích hợp và có hiệu 
quả (như liên kết nhiều thành phần 
kinh tế trong sản xuất một sản phầm... ). 
Đó là nội.dung chủ yếu của quá trình 
phân công lao động trên địa bàn 
huyện. Theo hướng này, buyện cần 
hướng dán, giúp đỡ các hợp tác xã 
tiến hành bố trí, tồ chức và phân công 
lao động theo phương hướng sẵn 
xuất của mỗi cơ sở nhằm sử dụng tốt ˆ 
lao đọng tại chỗ đề thực hiện thâm 
canh và khai thác mọi tiềm năng kinh 
tế, trước hết là đất đai, ngành nghề 
và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có 
trong từng hợp tác xã và trên địa bàn 
huyện, kết hợp với sự hợp tác ngoài 
huyện đề có thêm việc làm cho lao 
động trong huyện. Huyện cần sử dụng 
tốt nguồn lao động nghĩa vụ cũng 
như lao động đóng góp của nhân đân 
theo phương chàm Nhà nước và 
nhàn dân cùng làm? đề xây dựng 
từng bước cơ sở vật chất kỹ thuật và 
các công trình phúc lợi công cộng 
trên địa bàn huyện. Huyện cần có kế 
hoạch bố trí, phân công lao động tại 


chỗ kết hợp với đưa lao động đi xây 
dựng các vùủng kinh tế mới (nhất là 
những huyện bỉnh quân ruộng đất 


_ « 


theo đầu người thấp), tham gia vào 
quá trỉnh bố trí lại lực lượng lao 
động trong phạm vĩ cả nước. 


II — NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ XÂY DỰNG 
HUYỆN TRONG THỜI GIAN TRƯỚC MẮT 


«Đầy mạnh x+ả/ dựng huyện 0à 
tăng cường cấp huyện là một nhiệm 
vụ rất quan (trọng, tạo cơ sở đề 
thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã 
hội đã đề ra trong kế hoạch năm 1983 
và ba năm 1983 — 1985 ® (2). 


Việc xây dựng huyện. trong thời 
kỷ này nhằm: ÄMội là, mở mang kinh 
tế huyện, phát triền: sản xuất, hình 
thành cơ cấu kinh tế mới, bảo đảm 
cho huyện đóng góp được ngày càng 
nhiều cho Nhà nước, ồn định và 
tửng bước cải thiện đời sóng nhân 
dân trong huyện. Hai là, cùng cố 
và tăng cường các hợp tác xã, làm 
cho các đơnp vị sản xuất thuộc huyện 
quản lý đều sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả, xây dựng được các mỗi liên 
kết kinh tế giữa các tô chức kinh tế 
của Nhà nước trên địa bàn huyện với 
các hợp tác xã, nhằm phục vụ tốt 


sản xuất của các hợp tác xã. a la, 


bảo đảm cho cấp huyện quyền chủ 
động trong kế hoạch, sản xuất và 
quản lý nhằm khaš thác tốt tiềm năng 
hiện có, phấn đấu thực hiện đầy đủ 
trách nhiệm đối với Nhà nước và 
đời sống nhân đàn trong huyện. 


Muốn thực hiện được những mục 
(tiêu trên, việc xây dựng huyện trong 


thời gian tới cần làn tốt những văn ` 


đề chủ yếu sau đây ° 
1 — Sắp xếp lại sản xuất, mở rộng 


cản xuốt kinh doanh ở cúc cơ sở sản: 


xuất 0à trên địa bàn huụuện. 

Đối với những huyện đã tự túc 
được lương thực và có lương thực 
hàng hóa, một mặt cần tập trung 


- tử gạo đề xuất khầu ; 


- 


thâm canh cây lương thực, sẳn xuất 
thêm một số lúa gạo có giá trị kinh 
tế cao và một số sản phầm chế biến 
mặt khác mở 
rộng tăng vụ đề phát triền cây công 
nghiệp ngắn ngày làm nguyên liệu 
tại chỗ đề mở mang ngành nghề và 
làm hàng xuất khâu ; phát triền mạnh 
chăn nuôi, tạo ra cơ cấu kinh tế mới 
ngày càng hoàn thiện hơn. 


Đối với những huyện chuyên canh 
cây công nghiệp, cần soát xét lại đất 
đai, lao động, điều kiện thâm canh và 
khả năng giải quyết lương thực (kề 
cả nguồn lương thực đối lưu của Nhà 
nước) đề bố trí òn định vùng chuyên 
canh cây công nghiệp một cách hợp 
lý theo yêu cầu của Nhà nước. Tập 
trung thâm canh cây công nghiệp và 
sản xuất vượt mức nghĩa vụ ồn định 
của Nhà nước đề có thêm nguyên liệu 
phát triền ngành nghề và xuất khầu; 
đồng thời tích cực giải quyết: vấn đề 
lương thực băng thảm canh, tăng vụ, 
hướng dân kinh tế gia đỉnh làm thêm 
lương thực, tiến tới không phải nhận 
phần lương thực đối lưu của Nhà 
nước đề chuyên sang nhận thêm vật 
tư kỹ thuật thâm canh cho cả cây 
công nghiệp và cây lương thực. 
Những huyện chuyên canh cày công 
nghiệp phục vụ công nghiệp chế biến 
của trung ương và của tỉnh (như chè, 
cao su, thuốc lá, mía...) cần thực hiện 
tốt việc liên kết kinh tế với các nhà 


(2) Nghị quyết Hại nghị thứ ba của Baa 
chấp hành trung ương Đảng (khóa Vì). tháng 
12-1982. 
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máy, khai thác năng lực chế biến của 
các nhà máy đó đề phát triền kinh. 
tế huyện. 


Đối với những huyện trung du và 
miền núi, cần thực hiện nông — lâm 
kết hợp, tử đó mà quy hoạch, bố trí 
một cơ cấu cảy trông phù hợp với 
vùng sinh thái và giải quyết vấn đề 
ăn theo cơ cấu cây trồng của địa 
phương (có lúa, màu, rau quả, sản 
phầm chăn nuôi...). Triền khai nhanh 
kinh doanh lâm nghiệp (bao gồm 
trồng rừng, khai thác và chế biến 
làm sản...), sớm có hàng hóa làm sản 
xuất khầu và lâm sản trao đồi với 
trung ương và các huyện đồng bằng 
đề có thê¡n lương thực; đồng thời tập 
trung sản xuất lương thực ;nhất là 
màu, kết hợp với cai tiên bữa ăn 
theo cơ cấu cây trồng trên địa bàn 
huyện. Những huyện miền núi cần 
phát triền mạnh giao thông, mở rộng 
giao lưu hàng hóa trên địa bàn huyện, 
phá thế sản xuất tự cung tự cấp, tửng 
bước thúc đảv sản xuất hàng hóa 
phát triền. 


Các huyện đang tiến hành cải tạo 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp 
(ở nông thòn Nam-bộ cũ) cần thiết 
lập quan hệ kinh tế trực tiếp với 
nông dân cá thê, thông qua đó nắm 
chắc thị trường và nắm chắc nguồn 
hàng trong tay Nhà nước, đưa vật tư 


sản xuất và hàng tiêu dùng đến thẳng: 


nông dân, thúc đầy sản xuất của nông 
dân phát triền theo hướng kế hoạch 
Nhà nước và theo quy hoạch sản 
xuất của huyện; đồng thời tích cực 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
(rước hết là xây dựng các công 
trình thủy lợi, trạm máy kéo, mạng 
lưới nhân giống, các tập đoàn và tô 
hợp máy kéo) nhằm thúc đầy nhanh 
công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


Trẻn cơ sở những hướng và nội 
dung sắp xếp lại sản xuất và phản 
phối —-lưu thông như trên. các huyện 
điều chỉnh lại quy hoạch tông thê, xác 
định cơ cấu kinh tế và xây dựng kế 
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hoạch phái triền kinh tế— xã hội thích 
hợp với từng loại huyện. 

2— Xâu dựng cơ sở uáậti chất kỹ 
thuậi uà đưa nhanh tiến bộ kỹ thuậi 
Đào sản +uấi. | 

Về cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có 
trên địa bàn huyện và trong các hợp 
tác xã, cần rà xét lại đề có kế hoạch 
cũng cố, hoàn thiện hoặc xây dựng 
thêm cho phủ hợp và có hiệu quả. 
Tập trung làm tốt các khâu: xây 
đựng đồng ruộng, hoàn chỉnh thủy 
nông, giải quyết công cụ, phát 
triền vận tải đường bộ, đường thủy. 
giống cây trồng, vật nuôi, bảo vệ cây 


- trồng và gia súc, làm đất bằng máy 


ở những nơi có yêu cầu, xây dựng 
cơ sở sản xuất và chế biến phản bón 
(vôi, phân chuồng, phân xanh), mạng 
lưới cung cấp vạt tư, thu mua nông 
sản, chế biến nông sản, lâm sản, hải 
sản... Đi liền với xâv dựng và trang 
bị mới, cản hết sức coi trọng việc 
phát huy hiệu quả những cơ sở đã 
có, coi trọng công tác tö chức quản 
lý và điều hành hệ thống cơ sở vật 
chất kỹ thuật, thúc đầy quá trinh 
tồ chức lại sản xuất trong các hợp 
tác xã và trên địa bản huyện. Öðắn 
trách nhiệm và quyên lợi của các tờ 
chức quản lý mạng lưới cơ sở vàt 
chất kỹ thuật (trước hết là các cơ sở 
thủy lợi, làm đất bằng máy, cũng ứng 
vật tư...) trên địa bàn huyện với sản 
phầm cuối cùng của hợp tác xã bằng 
cách thông qua các hình thức hợp 
tác kinh doanh, thực hiện đúng hợp 
đồng... tạo điều kiện thuận lợi cho 
hợp tác xã thực hiện tốt chế độ khoán 
sản phầm đến nhóm lao động và 
người lao động. 

Đi liền với xày dựng cơ SỞ Vật 
chất kỹ thuật trên địa bàn huyện, hết 
sức chú ý đưa nhanh khoa học kỳ 
thuật vào sản xuất. Dựa vào hệ thống . 
cơ sở vàt chất kỹ thuật đã có mà đưa 
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất (như 
tưới, tiêu nước theo khoa học, sử 
dụng giống mới, phòng trừ dịch bệnh, 
làm đất bằng máyv...). Dựa vào quy 


~ 


hoạch sẵn xuất mà bố trí hợp lý cây 
trồng, vật nuôi, chế độ canh tác, chế 


độ luàn canh phù hợp với từng loại 


đất đai đề đạt năng suất cao. Huyện 
chỉ đạo các hợp tác xã tiến hành sản 
xuất theo quy trình sản xuất và quy 
trinh kỹ 4huật tiến bộ phù hợp với 
tửng cây, “son, vùng ruộng đất khác 
nhau. Việc tô chức tốt lao động, thực 
hiện tốt chế độ khoán và các chế độ 
quản lý khác trong các hợp tác xã 
đều nhằm bảo đảm cho quy trình sản 
xuất và quy trình kỹ thuật được 
thực hiện có hiệu quả. Chú ý giúp 
cho các gia đỉnh xã viên nắm được 
những vấn đề khoa học kỳ thuật cần 
thiết đối với sản xuất. 

3 — Củng cố, lăng cường các hợp 
lc xä nông; lâm nghiệp uà các iồ chức 
kinh tế—kỹ thuật thuộc huyện quan lú. 

Việc củng cố và tăng cường các 
hợp tác xã cần thực hiện đồng thời 
về cä hai mặt: tồ chức lại sản xuất: 


_và xây dựng cơ chế quản lý mới. 


Trên cơ sở nắm lại các tiềm năng 
lao động, đất đai và ngành nghề, các 
hợp tác xã soát xét lại phương hướng 
Sản xuất, cơ cấu sản xuất theo hướng 
ngày càng mở rộng kinh doanh, từ đó 
lồ chức lại sản xuãt bằng cách bố 
trí hợp lý cây trồng, vật nuôi, chế 
độ luân canh, cơ cấu giống, phát triền 
ngành nghề, hướng dẫn và phân công 
cho Kinh tế gia đình. Các hợp tác xã 
có kế hoạch tích cực xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật cho mình và cho cả 
gia đỉnh xã viên phù hợp với yêu cầu 
của phương hướng sản xuất và chế 
đọ khoán mới (nhất là các khâu nước, 
giống, phân, sức kéo, bảo vệ thực 
vật...). Tăng cường -và củng cố các 
đội sẵn xuất cơ bản — tô chức lao 


động chủ yếu trong hợp tác xã — kết 


hợp với việc xây dựng các đội chuyên, 
nhóm chuyên phủ hợp với trình độ 
trang bị kỹ thuật, trinh độ quản lý 
ngày càng cao hơn, tạo điều kiện 
cho hợp tác xã, đội sản xuất làm tốt 
các khâu canh tác tập thê, đồng thời. 
điều hành tốt các khâu khoán cho 


vá 


xã viên gắn với trách nhiệm bảo đảm 
sản phầm cuối cùng cho tập thề. 

Xây dựng cơ chế quản lú mới. trước 
hết cần làm tốt công tác kẻ hoạch 
hóa. Một kế hoạch được xảy dựng 


"thật sự vững chắc, một mặt là phải 


căn cứ vào yêu cầu của Nhà nước, 
của hợp tác xã và yêu cầu của đời 
sống xã viên; mặt khác dựa trên. 
những khả năng cung cấp vật tư ồn 
định của Nhà nước theo hợp đồng 
kinh tế hai chiều, đồi nông sản lấy 
thêm vật tư của Nhà nước, những 
hợp đồng kinh tế đã ký kết với mạng 
lưới kinh tế — kỹ thuật trên địa bàn 
huyện. và những tiềm năng hiện thực 
của bản thân hợp tác xã (kề cả của 
gia đỉnh xã viên). 

Từng hợp tác xã cần làm tốt chữ 
độ hạch toản, bao gồm hạch toán 
kế toán, hạch toán kinh tế theo ngành, 
theo cây con và hạch toán kinh doanh 
thống nhất toàn hợp tác xã. Khi thực. 
hiện chế độ khoán mới, cần thực 
hiện ngay hạch toán theo ngành, hợp - 
tác xã cần bố trí đầu tư vốnvào những 
ngành sớm đem lại hiệu quả kinh tế, 
xem xét năng suất lao động của từng 
ngành, từ đó soát xét lại hệ thống 
định mức kinh tế — kỹ thuật và chế 
độ phân phối cho hợp lý giữa các 
ngành sản xuất trong hợp tác xã. 

Thực hiện chế độ khoán mới (khoán 
sản phầm đến nhóm lao động và 
người lao động) đối với tất cả các 
loại cây trồng, các con vật nuôi, các 
ngành nghề kinh doanh trong hợp 
tác XÃ. Xây dựng lại hệ thống định 
mức kinh tế —ký thuật, bảo đảm 
tính hợp lý giữa các cây, con, ngành 
nghề khác nhau, tạo điều kiện cho 
việc phản công lao động ngày càng 


được mở rộng trong hợp tác xã. 


- rong khoán mới, hợp tác xã cần làm 


tốt ba khoán cho đội, trên cơ sở đó 


.đề cao vai trò của đọi trong việc 


khoán cho nhóm lao động và người 
lao động gắn với trách nhiệm bão 
đảm sản phẩm cuối cùng cho hợp 
tác xã. 


` 


Dựa vào kế hoạch sản xuất và 
phương án khoán, hợp tác xã lập dự 
án phân phối, trong đó xác định phần 
thu nhập bằng hiện vật (chủ yếu là 
lương thực) và" "nhần thu nhập bằng 
tiền theo từng ngày công đề hướng 
xã viên nỗ lực phấn đấu thực hiện 
ngày công kế hoạch và khuyến khích 
vượt khoán. Thực hiện nguyên tắc 
phân phối thống nhất trong hợp tác 
xã, phân phốt theo lao động, coi trọng 
phân phối bằng hiện vật. Cải tiến chế 
độ thủ lao cho đội ngũ cán bộ quản 
lý (kê cả cán bộ đội) theo hướng 


quyền lợi và trách nhiệm của họ gắn. 


với kết quả cuối cùng của sản xuất 
kinh doanh của hợp tác xã và người 
lao động nhận khoán sản phim. Hình 
thành quỹ thưởng bằng hiện vật dề 
thưởng cho những người lao động 
chuyên khâu nhắm gán trách nhiệm 
của họ với sản phim cuối cùng. 

Các lồ chức kinh tế — kỹ thuạt'do 
huyện trực tiếp quản lý cần soát xét 
lại phương hướng, quy mô phục vụ 
và kinh doanh đề bồ sung, hoàn thiện 
cho phủ hợp với yêu cầu và điều kiện 
cụ thê của từng huyện, từ đó mà tiến 
hành một bước tö chức lại sản xuất. 
Đối với những tô chức phục vụ kỹ 
thuật (thủy lợi, làm đất, phòng trừ 
dịch bệnh. giống...) thi tô chức lại 
địa bàn phục vụ trên từng vùng của 
huyện. Những tô chức phân phối lưu 
thông và chế biến tô chức lại việc 
phục vụ và hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên cơ sở quan hệ liên kết 
kinh tế và hợp đồng trao đòi sản 
phảm giữa các hợp tác xã với Nhà 
nước. Căn cứ vào trinh độ hình thành 
các vũng sàn xuất chuyên môn hóa 
trên địa bàn huyện mà xây dựng các 

~ceum kinh tế —- kỹ thuật chàn rết của 
huyện nhằm phục vụ tốtL yêu cầu của 
-hợp tác xã. Chẩn chính còng tác quản 
lý của các cơ sở này theo hướng hạch 
toán kinh doanh có lãi và phục vụ có 
hiệu quả đối với sẵn xuất của các hợp 
tác xã. Alớ gộng điện phục vụ và quy 
mô kinh doanh bằng cách mở rộng 


-Ì 


liên kết kinh tế với các hợp tác xã 
trong huyện và thị trường ngoài 
huyện. : 


Các chuyên ngành kinh tế — kỹ thuật 
của tỉnh và trung ương cần hướng 
dẫn và giúp đỡ: các tồ chức kinh tế— 
kỹ thuật của ngành tại huyện trên các 
mặt: phương hướng sản xuất kinh 
doanh và phục vụ, xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật, nền nếp tồ chức 
quản lý, sắp xếp đội ngũ cán bộ đề 
các tô chức này hoạt động có hiệu quả 
và sự quản lý trực tiếp của huyện 
tiến hành được thuận lợi. Đối với. 
những ngành kinh tế — kỹ thuật chỉ 
tô chức mạng lưới đến vùng (phụ 
trách nhiều huyện), cần phối hợp tối 
kế hoạch hóa giữa ngành và huyện, 
bảo đảm cho huyện chủ động triền 
khai kế hoạch của mình. Cần nghiên 
cứu giảm bớt các tô chức trung gian 
đề các tiến bộ kỹ thuật của ngành, vật 
tư hànz bóa đưa xuống huyện và cơ 
sở được nhanh chóng và sớm phát 
huy tác dụng. 


4 — Chuyên cấp huuện thành cấp 
quần lJ kinh lẽ. 


Đỏi mới chế đò kế hoạch hóa theo 
hướng mở ròng quyền cho cắp huyện. 
thủ hẹp hệ thông chỉ tiêu pháp lệnh 
đối với huyện, Rhuyến khích phái 
triển kinh tế huyện. thực hiện chính 
sách huyện nào làm ăn giỏi, làm ăn 
tốt thi đời sống của căn bộ và nhân 
đân ở đó cao hơn. Cấp tỉnh cần sớm 
xác định chế độ phản cấp hợp lý cho 
huyện trên các mặt: vật tư, ngân sách, 
thú mua sẵn phẩm, hàng hóa, xây 
đựng cơ bản, giao thông vận tải, xuất 
khầu, cán bộ... bảo đảm quyền chủ 
động cho huyện, xác định trách nhiệm 
và lợi ích của huyện đổi với các cơ 
sở kinh tế trung ương và tỉnh đóng 
trên địa bàn huyện. 

Việc phản cấp các đơn vị sản xuất— 
kinh doanh của các ngành kinh tế - 
kỹ thuật tham gia vào cơ cấu kinh tế 
huyện căn bảo đâm đồng bọ, song khi 
tiến hành nên có bước đi và cách làm 


"hợp lý. Đơn vị nào cần thì phân cấp 
trước. đơn vị nào chưa đủ diều kiện 
phân cấp thì giao cho huyện quyền 
điều bành theo kế hoạch đã được 
duyệt, bảo đảm sau khi phân cấp cho 
huyện các đơn vị này thật sự được 
cũng cố, phát huy tác dụng đối với 
sản xuất và đời sống, chuyền sang 
kinh doanh hạch toán có hiệu quả. 


Thực hiện những nội dung phân 
cấp như trên, cơ chế quản lú kinh lế 
của huyện nhất thiết phải theo hướng 
kinh doanh, hạch toản kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Như vậy là huyện xây 


dựng dược chế độ kế hoạch hóa từ. 


cơ sở, phãt huy được tiềm năng từ 
cơ sơ và tử các liên kết kinh tế trên 
địa bàn huyện và ngoài huyện, có 


nội dung càn đối cao hơn mức phân . 


bố của cấp tỉnh đưa xuống. Cấp 
huyện biết mở rộng ngân sách của 
mình bằng phát triền sản xuất — kinh 
doanh và kinh doanh có hiệu quả, 
bảng huy động nguồn vốn của cơ sở 
và của nhân, dân đưa vào xây dựng 
và sản xuất, không ý lại vào ngàn 
sách trợ cấp của cấp trên. lluyện 
biết sử dụng và quản lý ngàn sách 
có hiệu quả bằng cách lựa chọn đúng 
các phương án đầu tư (nhất là về 
xây dựng cơ bản và kính doanh). 
Huyện biết quản lý và sử dụng quỹ 
hàng hóa của trên đưa về đề thiết 
lập các quan hệ kinh tế với các hợp 
tác xã và nhân dán. Huyện biết tạo 
ra quỹ hàng hóa của địa phương đề 
. liên kết kinh tế. với các huyện khác. 
Huyện am hiều và nắm chắc thị 
trưởng, diều hành giỏi công tác giao 
thông vận tÂ¡ và phản phối—lưu 
thông. Huyện nắm chắc chức năng 
quản lý hành chính — kinh tế đề giúp 
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn huyện hoạt động có nền SẾP 
và eó hiệu quả kinh tế cao. 


Kiện toàn bộ múu lồ chức cấp 
huyện và tăng cường đủ cán bộ cho 
huyện và cơ sở có chất lượng và 
đồng bộ (kỹ thuật, quản lý, nghiệp 


vụ) gắn liền với cải tiến chính sách 
phái cán bộ cấp trên xuống tăng 
cường cho huyện và cơ sở là mội 
nhân tố quyết định đõi với việc thực 
hiện cơ chế quản lý kinh tế của 
huyện. Tùy theo loại hình huyện (hay 
cơ cấu kinh tế huyện) mà bố trí bộ 
máy huyện cho thích hợp. Tập trung 
điều hành vào Ủy ban nhân dân 
huyện, dồng thời phát huy chức năng 
tham mưu của các ngành chuyên 
môn, thực hiện tốt nguyên tác kết 
hợp quản lý theo địa phương và theơ 
ngành. Xây dựng và thiết lặp tốt mối 
quan hệ phối hợp giữa các ban 
chuyên môn tông hợp và các ban 
chuyên môn chỉ dạo, quản lý chuyên 
ngành của bộ máy cấp huyện. Chuyên 
cho bằng được phương thức chỉ đạo 
theo lối chỉ hô hào, đôn đốc sang 
phương thức quản lý chủ yếu bằng 
các phương tiện quản lý (kế hoạch, 
chính sách, chế độ, luật pháp...), 
bằng các công cụ kinh tế (ngàn sách, 
vật tư, hàng hóa, các tô chức kinh 
tế — kỹ thuật thuộc huyện quản lý) 
đề điều hành sản xuất và tác động 
xuống cơ SỞ. 


Cơ chế # Đăng lãnh đạo, Nhà nước 
quản lý, nhân đàn làm chủ secần được 
cụ thề hóa và xác định rõ. luyện ủy 
lãnh đạo chính quyên cấp huyện trên 
những vấn đề lớn như mục tiêu phần 
đấu, kế hoạch Nhà nước, các chủ 
trương mới và nhiệm vụ trọng tàm, 
quyết dịnh những vấn đề quan trọng 
về tô chức và cán bọ... Huyện ủv 
chăm lo tăng cường công tác Đảng, 
công tác kiem tra, công tác cán bộ là 
những khâu then chót bảo đảm sự 
lãnh đạo có hiệu quả của Đảng đối 
với các nhiệm vụ chính trị và tô 
chức cụ thê của huyện. Trên cơ SỞ 
các chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, 
chính quyền cấp huyện chủ động 
triền khai các nhiệm vụ quản lý kinh 
tế, chỉ đạo sản xuất — kinh doanh. 
Thực hiện nội dung cơ chế như vậy 


(Xem liếp trang 32) 


NÂNG CAO HƠN NỮA HIỆU QUẢ 
CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN 


ƯỚỞI,sự lãnh đạo của Đảng, công 
tác vàn động thanh niên trong 

thời gian qua đã đạt được những 
thành-tựu đáng kề. Thành tựu lớn 
nhất, chung nhất là đã góp phần làm 
cho thế hệ trẻ Việt-nam nhanh chóng 
trưởng thành về mọi mặt: Phân rõ 
được bạn thù: có lòng, yêu nước 
nồng nàn; có tỉnh thần chiến đấu 
quên mình vì độc lập tự do của Tô 
quốc, vi chủ nghĩa xã hội; có tỉnh 
cảme quốc tế trong sáng;có ý thức 
-chịu đựng gian khô, khắc phục khó 
khăn: có trình độ văn hóa, khoa học 
kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế 
và trình độ hiều biết về quân sự 
ngày càng cao; có nguyện vọng được 
cóỏng hiến và có ý chí tự rèn luyện. 


Tuy nhiên, trước những yêu cầu 
to lớn của nhiệm vụ cách mạng trong 
giải đoạn mới, trong thế hệ trẻ đã 
bọc lò những nhược điểm và khuyết 
điểm rát đáng quan tàm. Đó là: tính 
thần làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa 
còn thấp, tính thụ động khá nặng: Ý 
thức trách nhiệm đối với xã hội còn 


yếu. Tảăm lý và thói quen của người, 


sản xuất nhỏ đang là hiện tượng phô 
biển. Ý thức tô chức, kỷ luật, đặc 
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biệt là kỷ luật trong lao động kém. 
Năng lực làm chủ tập thề còn nhiều 
mặt hạn chế. Trình độ hiều biết về 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, về đường 
lối, chính sách của Đảng, về tỉnh hình. 


. nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 


mới nhin chung còn thấp. Trình đỏ 
nghề nghiệp, năng lực vận dụng khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, thực 
nghiệm còn yếu. Ngoài ra, còn một 
số thanh niên chậm tiến, trốn tránh 
nghĩa vụ, chạy theo lối sống không 
lành mạnh, thạm chỉ sa đọa, phạm 


pháp. 


Tử thực tế trên đây, một vàn để 
đặt ra rất rõ ràng là, đề làm cho 
thanh niên có thệ hoàn thành xuất 
sắc sứ mệnh lịch sử về vang của 


minh trong giai đoạn mới, xứng 
đámg là đói quân xung kích cách - 


mạng hùng hậu của giai cấp: còng 
nhàn và của đân tộc thì phầT nâng 
cao hơn nữa liệu quả công tác uận 
đọng thanh niên, 


* 
Muôn nàng cao hiệu quả công táC 
vận động thanh niên, trước hết cần 


` 


làm chơ mỗi cấp ủy Đảng, mỗi cấp 
mỏi ngành của Nhà nước, mỗi 
đoàn thề trong Mặt trận và toàn xã 
hội quán triệt hơn nữa quan điềm 
của Đẳng ta coi công tác vận động 
thanh niên là mội công lác có tầm 
quan frọng đặc biệt, là một oấn đề 
chiến lược của cách mạng Việ†-nam. 


Trong Báo cáo chính trị tại Đại 
hội đại biều toàn. quốc thứ V của 
Đảng, đồng chi Tổng bí thư lê-Duần 
đã khẳng định: « Đẳng ta luôn luôn 
nhận định rằng công 4ác Đận dộng 
thanh niên có tầm quan trọng đặc 
biệt. Đây là một vấn đề chiến lược 
của cách mạng; là trách nhiệm của 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô 
sản » (I1). Quan điềm cơ bản này đã 
được Đảng ta xây dựng từ những 
năm 1930 — 1931 và được phát triền, 
hoàn thiện đần qua từng giai đoạn 
lịch sử. 

Nói công tác vận động thanh niên 
có tầm quan trọng đặc biệt, là vấn 
đề chiến lược của cách mạng là 


muốn khẳng định vị trí, vai trò vô . 


cùng to lớn của một lực lượng xã hội 
đặc thù mà thiếu nó thì cách mạng 
không thể thành công; hoặc có 
thành công cũng không giữ vững 
được thành quả trong tương lai, 
nếu như lực lượng đó bị kẻ thù lôi 


_ kéo và làm biến chất. 


Thực tế lịch sử cách mạng Việt- 
nam đã chứng minh rất rõ vai trò, 
vị trí quan trọng đó của thế hệ trẻ. 
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ 
Chủ tịch, các thế hệ thanh, niên Việt- 
nam đã nối tiếp nhau đi suốt cuộc 
hành trình hơn nửa thế kỷ qua cùng 
với toàn đân dánh thắng hai đế quốc 
to là Pháp và Mỹ, đánh sập chủ nghĩa 
thực đân cũ và mới, kết thúc cuộc 
chiến tranh giải phóng 30 năm, hoàn 
thành việc thống nhất nước nhà, sau 
đó lại đánh thắng hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn bành trướng 
và bá quyền Trung-quốc. Và, ngày 
nay đang cùng với nhân dàn cả nước 


thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc TÔ quốc 
Việt-nam xã hội chủ nghĩa. 


Trong giai đoạn mới của cách 
mạng, vị trí, vai trò của thế hệ trẻ 
không những không giảm nhẹ đi, mà 
trái lại, còn tăng lên gấp bội. Với số 
lượng 14 triệu người, thanh niên có 
mặt khắp nơi và chiếm tỷ lệ rất cao 
trong các ngành kinh tế, kỹ thuật và 
quốc phòng; 655% trong công nghiệp 
nói chung (riêng trong các ngành 
công nghiệp hiện đại, tỷ lệ này lén 
đến 80X), 52 trong nông nghiệp, 
603 trong đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
trung cấp, 10% trong đội ngũ cán bộ 
khoa học, kỹ thuật cao cấp, hơn S0% 
trong các lực lượng vũ trang... Những 
eon số đó tự nó đã là một sự khẳng 
định. 


Quán triệt quan điểm của Đẳng. 
coi công tác vận động thanh niên là 
vấn đề chiến lược của cách mạng; 
thấy rõ được vị trí, vai [rò vô cùng 
to lớn của thế hệ trẻ, trong những 
năm qua, nhiều địa phương, nhiều 
ngành đã coi trọng việc lãnh dạo 
phong trào thanh niên, lãnh đạo việc 


xây dựng, củng cố tồ chức Đoàn 


thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho thanh 
niên phấn đấu hoàn thành mọi 
nhiệm vụ chính trị do Dảng và Đoàn 
đề ra, tuyên chọn, kết nạp hàng chục 


_ vạn thanh niên vào Đảng. 


Thực tiễn những năm gần đây, nhất 
là thời gian từ sau Đại hội thứ V của 
Đảng cho thấy, dù chưa tạo ra được 
những cơ sở vật chất hiện dại cho 
việc giáo dục thanh niên, chưa đôi 
mới công tác vận động thanh niên đến 
mức đáng kề, nhưng do quán triệt ý 
nghĩa chiến lược của công tác này, 
cho nên nhiều địa phương, nhiều 


(1) Văn hiện Đại hội đại biều toàn quốc 
lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà-sệi. 19962. t. Ì. 
tr. 129, 
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ngành đã thu được những kết qua 
rất đáng phấn khởi: thành phố Hồ- 
Chi-Minh đã bước đầu tạo được phong 
trào thị đua liên tục trong thanh niên. 
Thành phố Hải-phòng và tỉnh Quảng- 
nam—Đà-nằng đã đạt được -kết quả 
bước đầu trong việc giải quyết còng 
ăn việc làm cho thanh niên, dòng viên 
được tỉnh thân thí đua sản xuất trong 
tuổi trẻ. Tỉnh ủy Hà-nam-ninh đã 
chú ý lãnh đạo cuộc vận động «toàn 
. Đoàn tham gia xây dựng Đăng », kết 
nạp được nhiều đoàn viên ưu tú vào 
Dảng, làm tăng sức chiến đấu cho 
các đảng bộ cơ sở, giảm tuôi đời 
bình quân của đảng viên ở các chỉ bộ 
nông thôn lià-nam-ninh từ 45 xuống 
40 tuôi. Thành ủy Hà-nội đã ra nghị 
quyết về công tác vận động thanh 
niên. Nhiều cơ sở Đảng ở llà-nội, 


Hải-phòng, thành phố Hồ-Chi-Minh đã - 


động viên được dòng đảo thanh niên 
tham gia công tác an nỉnh, quốc 
“phòng, giữ gin trật tự, nếp sống văn 
mình nơi công cộng, đầy lùi một phần 
các hiện tượng tiêu cực trong xã họi, 

Tuy nhiên, cũng còn không ít nơi, 
do chưa thây rõ tìm quan trọng đặc 
biệt và ý nghĩa chiến lược của công 
tác vận động thanh niên, cho nên đã 
* khoán ? công tác này cho Đeàn thành 
niên, không đặt nó thành nội dung 
công tác thường xuyên của Đẳng, 
càng không coi nó là công tác của 
chính quyền. Ở những nơi này, phong 
trào thanh niên không được phát 
động, tô chức Đoàn thường yếu kém, 
hiện tượng tiêu cực này sinh, nhưng 
các đồng chí có trách nhiệm giai 
quyêt nó thường không đứng trên 
quan điềm tư tưởng của Đảng, mà bị 
chỉ phối bởi những tàn đư tư tưởng 
phong kiến hẹp hỏi. Finh trạng không 
tin vào những mặt mạnh cơ bản của 
thanh niên, không chú ý sử dụng, 
hoặc chỉ sử dụng mà không quan tàm 
bồi dưỡng, không muốn đề bạt cán 
bộ trẻ vào các cơ quan lãnh đạo và 
quản lý, không chịu đi sâu tìm hiệu 
và giải quyết những vấn đề của thanh 


niên một cách cụ thề, thiết thực. 
không chịu xem xét những nguyện 
vọng, yêu cầu chính đáng của thanh 
niên, thậm chí vi phạm nghiêm trọng 
quyền làm chủ của thanh niên... đang 
là tỉnh trạng phô biến ở nhiều nơi. 
Tình trạng đó đã làm tăng tính thụ 
động xã hội của thế hệ trẻ, tạo ra 
những khoảng cách bất lợi giữa thanh 
niên và thế hệ người lớn tuồi. 

Ban thân Đoàn thanh niên cộng sản 
[lö-Chi-Minh, một tô chức trực tiếp 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên, cũng còn những khuyết điềm, 
thiếu sót vẻ mặt này. Đoàn mới chỉ 
động viên thanh niên thực hiện những 
nhiệm vụ trước mắt, mà chưa có kế 
hoạch, biện pháp chuẩn bị cho thế hệ 
trẻ đi vào tương lai nhằm mục tiêu xây 
dựng; hình thành từng bước con người 
mới làm chủ tập the, Đoàn chưa làm 
tốt chức năng trưởng học cộng sản 
chủ nghĩa, chức năng đại diện cho 
lợi ích và quyền làm chủ tập thề cho 
tuỏi trẻ, chưa thấy rõ yêu cầu to lớn 
trong việc tö chức toàn bộ thế hệ trẻ 
lại đề có chủ trương, biện pháp tích 
cực 'lôi cuốn, tập hợp tất cả thanh 
niên vào những hình thức tồ chức 
thích hợp. Công tác giáo dục số thanh 
niên chậm tiến cũng chưa có chuyền 
biến đáng ke. 

“Tất cả những thực tế trên đây đòi 
hỏi phải có sự quán triệt sâu sắc hơn 
nữa quan điềm của Đảng coi công tác 
vàn dộng thanh niên là vấn đề chiến 
lược của cách mạng. Công tác vận 
động thanh niên phải được Đẳng, Nhà 
nước và toàn xã hội quan tâm hơn 
nữa. Đặc biệt, các tỏ chức Đăng phải 
trực tiếp nắm lấy thanh niên. Hởi vì, 
nắm được thanh niên là nắm được 
ngòi pháo» của cách mạng, nắm 
được thanh niên là nắm được tương 


lai. Nếu không nắm thanh niên 
th kẻ thù sẽ tìm cách lợi dụng 


lực lượng trẻ đó, biến nó thành lực 
lượng xung kích chống lại cách mạng. 
Thực tiễn cách mạng nhiều nước đã 
chứng minh rất rõ điều đó 


Coi công tác vận động thanh niên 
là công tác có tầm quan trọng đặc biệt, 
là vấn đề chiến lược của cách mạng, 
thì lẽ tự nhiên. không thề tiến hành 
công tác đó chỉ bằng tô chức Đoàn 
thanh niên mà phải bằng sức mạnh 
của cả hệ thống chuuên chính 0ô sản 
0d của toàn xã hội. 

Làu nay thường có quan niệm cho 
rằng vận động thanh niên là công tác 
riêng của Đoàn thanh niên cộng sản 
Hð-Chi-Minh, chỉ thông qua 
thanh niên, mọi vấn đề về thanh niên 
sẽ được giải quyết. Quan niệm như 
vậy không đúng, không phù hợp với 
quan điềm của Đảng và cũng không 
phù hợp với thực tiễn. 

Ngày nay› trong điều kiện Đảng 


lãnh đạo chỉnh quyền, hệ thống chuyên - 


chinh vô sản và xã hội tác động vào 
thanh niên bằng ngày, hằng giờ ở 
khắp mọi nơi. Tử các ngành văn hóa, 
giáo dục, khoa học kỹ thuật dến các 
ngành kinh tế và quốc phòng; từ lĩnh 
vực hoạt động tỉnh thân đến các lĩnh 
vực y tế, thề thao và các ngành sản 
xuất ra của cái vật chất... đâu đâu 
tuôi trẻ cũng tiếp nhận thường xuyên 
những tác động tích cực (hay ngược 
lại) tử phía Nhà nước và xã hội. Theo 
những số liệu mới nhất, ngành giáo 
dục phồ thông hiện nay quản lý 
1,1 triệu thanh niên; các cơ quan, xí 
nghiệp thuộc khu vực Nhà nước quản 


lý 1,8 triệu, khu vực hợp tác xã nông - 


nghiệp khoảng 10 triệu,v.y. Vậy giả 
định vai trò xung kích làm chủ tập 
thề của thanh niên trong lao động, 
học tập và sẵn sàng chiến đấu tốt hay 
chưa tốt; sự hỉnh thành -nhân cách 


xã hội chủ nghĩa trong thanh niên tốt. 


hay chưa tốt ; việc chuần bị cho thanh 
niên đi vào tương lai tốt hay chưa 
tốt có thề chỉ là công lao hoặc trách 
nhiệm của riêng tồ chức Đoàn được 
không? Không! Đó là kết quả tồng 
hợp của cả hệ thống chuyên chính vô 
sản, của toàn xã hội. 

Trong giai đoạn mới, khi' thanh 
niên đã thâm nhập sâu vào cuộc sống 


Đoàn ` 


nhiều mặt và phong phú. khi các cơ 
quan Nhà nước và các tồ chức kinh 
tế xã hội đã thu nhận hàng triệu 
thanh niên đề làm lực lượng hoặc đối 
tượng hoạt động của minh, thị tiến 
hành công tác vận động thanh niên 
bằng sức mạnh tông hợp của cả xã 
hội là một yêu cầu thực tế, một tất 
yếu khách quan, 

Cố nhiên, vai trò của _ Đoàn thanh 
niên là rất quan trọng. Đoàn phải 
chịu trách nhiệm trước tiên về công 
tác vận động thanh niên. Trong những 
năm qua Đoàn đã có nhiều cố gắng 
và đã thành công trên một số mặt 
công tác nhất định. Song, dù cố gắng 
đến mức nào chăng nữa, trên nhiều 
lĩnh vực Đoàn vẫn không thề thay 
thế được vai trò của gia đỉnh, nhà 
trường, xã hội, và đặc biệt, không thể 
thay thế được vai trò của Nhà nước. 
Lăy một thí dụ: do hậu quả của chiến 
tranh, do khó khăn về kinh tế sau 
chiến tranh, một số lớn thanh niên 
nước ta hiện nay.chưa có việc làm, 
trong số này gần một nửa là những 
thanh niên thất nghiệp do chế độ cũ 
đề lại. Nguyện vọng thiết tha và yêu 
cầu cấp bách của họ là có chỗ đứng 
trong guồng máy sản xuất của đất 
nước đe thật sự có tư‹-cách người 
làm chủ. Nhưng Đoàn thanh niên làm 
sao có thê bố trí công ăn, việc làm 
cho số người này nếu không có sự 
giải quyết tích cực của Nhà nước? 
Một thí dụ khác: hiện nay bằng năm 
có khoảng 55 vạn học sinh tốt nghiệp 
lớp 7 và lớp 10 không có nơi học tiếp. 
Vậy, làm sao một mình Đoàn thanh 
niên có thê tô chức tốt việc hướng 
nghiệp, xây dựng hệ thống trường 
vừashoc vừa làm cho số thanh niên 
này mà không có sự tham gia tích cực 
của Nhà nước? Lại nữa: hiện nay 
các cơ sở vật chất cho hoạt động vàn 
hóa như rạp chiếu bóng, nhà hát, câu 
lạc bộ, sách báo còn rất ít ỏi, nhất 
là ở nông thôn và miền núi. Thời 
gian rảnh rỗi của thanh niên không 
được hướng dẫn sử dụng một cách 


~-% 


tích cực. Trong khi đó tác động của 
sinh hoạt đoàn thề đến với thanh 
niên mỗi tháng không quá 4 giờ, tác 
động của nhà trường không quá 50 giờ, 
còn hàng trăm giờ là tác động của 
gia đỉnh và các môi trường xã hội mà 
thanh niên đang sống. Vậy, một mình 
Doàn thanh niên làm sao có thể đáp 
ứng được mọi nhu cầu về sinh hoạt 
văn hóa tỉnh thần của thanh niến, 
làm sao có thê giúp thanh niên xây 
dựng nhân cách và nếp sống đẹp nếu 
không có sự tham gia tích cực của gia 
định và xã hội người lớn tuồi trong 
việc nêu gương sáng và tạo ra môi 
trường văn hóa tốt đẹp? Chính vi 


vậy mà Đại hội đại biều toàn quốc „ 


thứ V của Đảng đã chỉ rõ: « Tất cả 
các ngành, các cơ quan Nhà nước. 
các đoàn thể và toàn xã hội đều có 
trách nhiệm vận động thanh niên, 
thiếu niên và phải có sự phân công, 
- phối hợp chát chẽ đề làm tốt công 
tác này ® (2) 


Quán triệt quan điềm trên đây của 
Đăng, thời gian vừa qua việc phối 
hợp giữa các cơ quan Nhà nước, các 
đoàn thê với Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ-Chi-Minh ở một số ngành cấp 
trung ương và một số tỉnh, thành đề 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên đã có những tiến bộ đáng kề như: 
việc phối hợp giữa Bộ nông nghiệp 
với Trung ương Đoàn trong chương 
trình lương thực của thanh niên»; 
giữa Bộ nội vụ, Quân đội nhân dân 
và Trung ương Đoàn trong chương 
trình @tuối trẻ xung kích trên mặt 
tràn an ninh quốc phòng và bảo vệ 
Töỏ quốc": giữa Trung ương Đoàn 
với các ngành văn hóa nghệ thuật 
trong các 
anh, sáng tác cho thanh niên, thiếu 
niên. Sự phối hợp hoạt động đó đã 
mang lại một số hiệu qua tốt, gây 
được niềm tin và sự phấn khởi trong 
thanh niên. 


Tuy nhiên, tỉnh hình phô biến hiện 
nay vẫn là thiếu cơ chế phối hợp và 
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hoạt động âm nhạc, điện ˆ 


thiếu quy định trách nhiệm thật cõ 
ràng giữa cúc ngành, các cơ quan từ 
trưng ương đến địa phương và cơ sở. 
Cần phải nhanh chóng khắc phục tình 
trạng này đề công (ác vận động thanh 
niên đạt được những kết quả cao hơn 
nửa. - 


Để nâng cao hiệu quả công tác vận 
động thanh niên còn phải *thật sự 
đồi mới các hình thức, phương pháp . 
lồ chức 0à Tiên Iruiyèn, giáo dục thanh 
niên, thiếu niệu (tôi nhấn mạnh—V.M.) 
cho phủ hợp với tỉnh hinh và nhiệm 
vụ mới, với những đặc điềm về lứa 
tuôi, và những nhu cầu mới của thanh 
niên » (3). 


liiện nay, tỉnh hình và nhiệm vụ 
cách mạng đang đòi hỏi ở thanh niên 
những yêu cầu mới, thời đại và môi 
trường mà thanh niên đang sống đã 
mang những màu sắc mới, những nhu 
cầu của thế hệ trẻ cũng có nhiều điềm 
khác trước ; song hình thức, phương 
pháp tô chức, tuyên truyền giáo dục 
thanh niên của chúng ta hiện nay vẫn 
chưa thav đổi kịp. Tỉnh trạng tiến 
hành vận động thanh niên chỉ bằng 
những lời nói chung chung, bằng 
những khầu hiệu, lời kêu gọi khô 
khan, trừu tượng, không xuất phát 
từ đặc điềm của lứa tuôi, của thời 
đại và môi trường mà thanh niên 
đang sống, cũng như không xuất. phát 
tử những nhu câu thiết thân mang 
tính đặc thủ của họ, hiện nay vẫn còn 
khá phồ biến ở nhiều địa phương. 
nhiều cấp, nhiều ngành. 


Muốn thật sự đòi mới được các 
hình thức, phương pháp tô chức và 
tuyên truyền giáo dục thanh niên. 
trước hết phải hiều đúng những đặc 
điềm về lứa tuồi và những nhu cầu 
mới hiện nay của lớp người này. 
Thanh niên là lớp người rất đặc biệt 
so với các lớp người ở mọi lứa tuồi 
khác trong xã hội. Họ có những đặc 


(2) (3) Sách đá dẫn, tr. 130. 


. điềm riêng. những nhu cầu riêng về 
lứa tuồi như: sự phát triền về mặt 
sinh lý sớm hơn sự trưởng thành về 
mặt xã hội : thiếu từng trải và thiếu 
kinh nghiệm; luôn luôn khát khao 
một cuộc sống có ước mơ, có lý 
tưởng. luôn luôn mong muốn được 
cõng hiến và rèn luyện trưởng thành, 
đặc biệt là rất ham thích, rất nhạy 
bén với cái mới, cái đẹp... Có hiều 
biết đầy đủ những vấn đề đó trên cơ 
sở của những phân tích và nghiễn cứu 
khoa học mới tìm ra được những hỉnh 
thức, phương pháp tồ chức và tuyên 
truyền, giáo dục thanh niên`một cách 
thích hợp, mới phát huy được đầy 
đủ tính tích cực xã hội — chính trị 
của họ. 

Cùng với việc hiều đúng đặc điềm 
của lứa tuôi, còn phải hiều đúng đặc 
điềm của thời đại và môi trưởng mà 
thanh niên đang sống. liiện nay, do 
sự phát triền mạnh mẽ của khoa học 
kỹ thuật, của hệ thống thông tin và 
giao lưu quốc tế, cho nên nhiều văn 
đề của thanh niên các nước phát triền 
như ăn, mặc, ở, đi lại, tình yêu, v.v. 
đang hằng ngày, hằng giờ dội vào 
thanh niên nước ta. Đó là một thực 
tế và cũng là một sự phát triền tự 
nhiên để hiều. Vấn đề là ở chỗ phải 
thấy rõ đặc điềm đó đề có hình thức, 
phương pháp tuyên truyền giáo dục 
thích hợp, hướng dẫn thị hiếu, thầm 
mỹ của tuổi trẻ phát triền lành mạnh. 
đúng hướng. phù hợp với tỉnh hình 
và hơàn cảnh thực tế của nước ta 
hiện nay. Một mặt, phải thông cảm với 
những nhu cầu mới đó của thanh 
niên, nhưng cũng phải nói thẳng, nói 
thật, phân tích cho thanh niên hiểu 
biết đầy đủ những khó khăn về kinh 
tế và đời sống của hước ta hiện nay, 
xáy dựng cho họ một thái độ đúng và 
một tỉnh cắm đẹp, một. niềm tin vững 
chắc vào tương lai, hướng dẫn họ 
đi đúng quỹ đạo của lỗi sống xã hội 
chủ nghĩa. Ngoài sự tác động của yếu 
tố thời đại, còn phải chú ý tới sự tác 
đông của yếu tố môi trưởng. Trong 


yếu tố môi trường, ngoài môi trưởng 
chung là xã hội lại phải chú ý tới cả 
những môi trường của những tập thề - 
khác nhau nữa. Thí dụ, khi nghiên cứu 
về tuồi trẻ nước ta, ngoài những đặc 
điểm cơ bản chung, chúng ta còn phải 
chú ý tới đặc điềm môi trường của 
thanh niên thành thị, (hanh- niên nông 
thôn, thanh niên các tỉnh miền xuôi, 
thanh niên các tỉnh miền núi, thanh 
niên tôn giáo, v.v. | 


Tất cả những vấn đề trên đều phải 
được nghiên cứu công phu, tỉ mỉ đề 
trên cơ sở đó mà đồi mới hình thức, 
phương pháp tô chức, tuyên truyền 
và giáo dục thanh niên. Lê-nin đã 
từng khẳng định: *Chỉ có cải tô 
triệt đề việc học tập, việc tô chức và 
giáo dục của thanh niên, thì chúng ta 
mới có thể làm cho những cố gắng 
của thế hệ trẻ đạt được kết qua là 
sáng tạo ra một. xã hội không giỏng 
xã hội cũ, nghĩa là sáng tạo ra 


_xã hội cộng sản. Cho nên, chúng 


ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem 
chúng ta phải dạy những gì và thanh 
niên phải học như thế nào ® (4). 


_ Như vậy, việc đồi mới công tác 
vận động thanh-niên phải được bắt 


“đầu từ trong quan niệm của tất cả 


các ngành, các cấp và của những 
người có trách nhiệm làm công tác 
vận động thanh niên. Công tác nghiên 
cứu đối tượng, nghiên cứu các hính 
thức và phương pháp mới, cũng như 
tô chức việc phối hợp giữa các cơ 
quan có trách nhiệm trong việc nghiên 
cứu và ứng dụng các hình thức và 
phương pháp mới đó phải luôn luôn 
được coi trọng. 


Đoàn thanh niên cộng sản Hồ-Chi- 
Minh hiện đang xúc tiến việc điều 
tra, nghiên cứu đặc điềm tâm lý, sinh 
lý, nhu cầu, nguyện vọng, thị hiếu 
của các đối tượng thanh niên. Trẻn 


(4) V.Ì Lê-nin: Toàn tp, Nrb Sự thật, 


Hà-nội. 1969 t. 31, tr. 342, 


ði 


cơ sở đó Đoàn đã bắt đầu mạnh đạn 
đỏi mới phương thức hoạt động từ 
trung ương đến các cơ sở cho phù 
hợp với yêu cầu của từng đối tượng 


và đã đạt được một số kết quả tốt. 


Song, một mặt bản thân Đoàn thanh 
niên phải có sự cố gắng hơn nữa ; 
mặt khác phải có sự phối hợp chặt 
chẽ, đồng bộ của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản thì mới có thề đạt được 
những kết quả mong muốn. 


* 


Việc quán triệt và cụ thề hóa các 
quan điềm của Đẳng về công tác vận 
động thanh niên thành những cơ chế, 
thê chế của Nhà nước và thật sự đồi 
mới các hình thức, phương pháp tô 
chức, tuyên truyền và giáo dục thế hệ 


trể là phương hướng cơ bản và cũng 
là biện pháp quan trọng đề nâng cao 
hơn nữa hiệu quả công tác vận động 
thanh niên. Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ-Chíi-Minh thiết tha mong muốn các 


“cấp ủy Đảng đã quan tâm, càng quan 


tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo công 
tác này. Chỉ có sự lĩnh đạo của Đẳng 
mới bảo đảm quán triệt sâu sắc các 
quan điềm của Đăng về công tác vận 
động thanh giện trong toàn Đảng và 
toàn xã hội. Chỉ có sự lãnh đạo của 
Đăng, các quan điềm- ấy mới nhanh 
chóng trở thành những pháp quy và 
eơ chế thực hiện của Nhà nước. Ch: 
có sự lãnh đạo của Đảng mới nhanh 
chóng đôi mới được công tác vận 
động thanh niên, nhanh chóng đưa 
phong trào thanh niên lên những 


"bước phát triền mới có chất lượng. 


Một số vấn đê về xây dựng huyện 


(Tiếp theo trang 25) 


mới tránh được tỉnh trạng huyện ủy 


bao biện, làm thay, can thiệp quá sầu 
vào quản lý kinh tế, quán lý đời 
sống và điều hành sản xuất, làm cho 
chính quyền cấp huyện không còn bị 
động. phấn đấu vươn lên trong việc 
eu thề hóa các chỉ thị, nghị quyết của 
huyện ủy trong tồ chức thực hiện, 
nắm vững chức năng quản lý kính 
tế, quản lý xã hội. 


(ấp tỉnh phải cụ thề hóa chủ 
trương xây dựng huyện của Đảng 
thành chương trình, kế hoạch và 
nghị quyết hành động của các đẳng 
bộ. Khi đã phân cấp nhiều mặt cho 
huyện trực điếp quản lý theo yêu cầu 
xây dựng cơ cấu kinh tế huyện, cấp 
tỉnh cần sớm nghiên cứu và thực hiện 
những cải tiến cần thiết về nhiệm vụ, 
tồ chức và phương thức chỉ đạo cho 
phủ hợp với' vị trí mới của huyện, 
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giúp huyện làm tốt việc phát triền 
nông — lâm nghiệp, giao thông vận. 
tải, tö chức phản phối — lưu thông, 
xuất nhập khầu, bảo đảm đời sống 
nhân dàn, tö chức tốt các quan hệ 
liên kết kinh tế giữa các huyện với 
nhau. 


* 


Xây dựng huyện và tăng cường cấp 
huyện là việc làm phức tạp, rộng 
lớn, có tỉnh chất chiến lược cần 
được sự lãnh đạo và chỉ đạo lập 
trung thường xuyên của Đảng. và 
Nhà nước. Cần đưa nội dung xây 
dựng huyện vào kế hoạch Nhà nước 
của các cấp, các ngành. Coi trọng 
công tác sơ kết, tông kết, làm thử, 
đúc rút kinh nghiệm, ngày càng cụ 
thề hóa chủ trương xây dựng huyện 
với những cách làm, bước đi thích _ 
hợp và có hiệu quả tốt. 


XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN 
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 


ÂY dựng đội ngũ đảng 
viên là mối quan tâm 
. hàng đâu và thường 

xuyên của Đảng, bởi vi 

năng lực lãnh đạo của 
Đảng. sức chiến đầu của Đẳng phụ 
thuộc một cách quyết định vào chất 
lượng đội ngn đăng viên. Hồ Chủ 
tịch đã đạy; « Đề lãnh đạo cách mạng, 
ĐẦDE phải mạnh. Đảng mạnh là do 
chỉ bỏ tốt, Chỉ bộ tốt là do các đãng 
viên đều tốt, ® (1), Mặt khác, khi Đăng 
đã thành Đăng lãnh đạo chính quyền 
THỊ ĐẠI nhiên cũng là một đẳng còng 
khai và lạ đang mà sau khi dã gia 
nhập thỉ có thể nắm được quyên 
hành:..» (9), Vị Vậy, muốn giữ vừng 
kề phát huy bản chất và truyền thông 
tót đẹp của Đảng, đội ngũ của Đảng 
phải thật trong sạch, loại 1rử được 
những phản tử xấu, những bọn cơ hỏi 
chủ nghĩa len lỗi vào Đang vị những 
mưu đồ đen tối. 

li đội ngũ đảng viên của ta hiện 
xé Đại hội thứ V của Đăng đã khẳng 
định: “Trong bước phát triền mới 
ly thiện tạng, đại đa số đăng viên 
" % phầm chất cách mạng và 
h Š lực Sắng tảo của người cộng 
šâh. Trên trận tuyến chiến đấu bo 


CHÍNH-TRỰC 


vệ đất nước, giữ gìn an ninh chính 


trị và trật tự, an toàn xã hội, trên 
mặt trận xây dựng, cải tạo và phát 
triên kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa 
học, cũng như trên mặt trận đối 
ngoại, hàng vạn đảng viên của Dàng 
đã nêu những tấm gượng hy sinh, 
tận tụy vì Tô quốc và nhân dàn, hoàn 
thành nhiệm vụ một cách xuất 
súc Ð (3), 

Tuy nhiên, Đại hội cũng nghiêm 
khắc phê phán những nhược diễm, 
thiếu sót của đội ngũ đẳng viên. Điều 
rất dang chú ý là hiện nay trong Dang 
còn một bộ phần yếu, kém. Có những 
đồng chí í! chịu học tập, thiếu ý chí 
vươn lên, trình độ, năng lực giảm 
chân tại chó. Là đẳng viên nhưng họ 
khong hơn gì những người bình 
thường ngoài Đăng, liọ trở thành 
những đàng viên hữu danh vô 
thực”. Trong lúc toàn Đẳng, toàn 


Ƒ_—— 


(1) Hä-Chí-Minh: Về xây dựng Đảng. Nxb 
Sự thật, FÏa-nái, 1980. tr. 204. 

(2) v.IÍ Lê-nin :* Diễn văn bể mạc Đại hội 
IX Đăng công sản (bị Nga, Toàn tập. Nab 
Tin bộ. Àlát-xcơ-va. 1977, tập 40, tr. 326. 

(3) Bio cáo chính trị của Ban chấp hanh trung 
ương l?i'g tại Đại hội V, Tạp chí Công 
sản, số 4-1282, tr. 66. 
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quân và toàn dân ta phấn đấu kiên 
cường vì sự nghiệp cao cả của Tô 
quốc. của chủ nghĩa xã hội, một bộ 
phận đảng viên sa sút ý chí chiến đấu, 
đòi hỏi hưởng thụ, nghỉ ngơi, chạy 
theo lợi ích vạt chất, lo thu vén cho 
_ cuộc sống riêng tư, bầu như quên mất 
lý tưởng cao đẹp của người cộng 
sản. Một số ít thoái hóa, biến chất, 
phạm những sai lâm nghiêm trọng. 
lọ lợi dụng sự tin cậy của quần 
chúng đối với Đảng, lợi dụng chức 
vụ được giao, làm nhiều điều xấu xa, 
trải với đạo lý, trải với luật pháp: 
ăn cấp của công, ăn cúa hối lộ, ức 
hiếp quần chúng, thông đồng với 
những phần tử bất lương làm ăn phi 
pháp, v.v. Những việc làm tội lỗi của 
họ đã khiến cho thanh đanh của Đẳng 
bị thương tồn, mỗi quan hệ giữa 
Đảng và quần chúng bị xói mòn. 
Những nhược điềm về trình độ và 
những khuyết điềm về phầm chất, 
đạo đức của bộ phận đảng viên đó, 
như Báo cáo về xây dựng Đảng ở 
Dại hội V đã nhận định, « đã làm cần 
trở việc tô chức thực hiện đường lối 
của Đảng, gây tác hại lớn về kinh tế, 
chính trị, và đang bị kẻ địch lợi dụng 
đề kích động quân chúng, làm giảm 
sút lỏng tin của quần chúng đối với 
Đăng 9 (4). 


Làm tốt hơn nữa việc xây dựng 
đội nưũ đẳng viên không những là 
đòi hồi của nhiệm vụ lịch sử mà Dẳng 
phải gánh vác trong hoàn cảnh đâu 
-tranh mới, mà eòn là đòi hỏi cấp bách 
ca việc củng cố Đăng. Dó cùng là 
một trong những khâu then chốt đề 
tạo nên sự chuyên biến mạnh mẽ về 
chất lượng lãnh đạo và sức chiến đấu 
của Đẳng, 


* 


Đại hội thứ V của Đẳng đã đẻ ra 
những biện pháp nhằm nâng cao tính 
chiến đấu và vai trỏ tiên phong của 
đang viên, xây dựng đội ngũ đăng 
viên trong sạch, vững mạnh, Các văn 
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kiện của Đại hội đã chỉ rõ, đề làm 
trong sạch đội ngũ của Đảng. loại trử 
khỏi Đăng những biều hiện tiêu cực, 
biện pháp quan trọng hàng đầu là 
phải lảm tốt uiệc đưa những: người 
không đủ tư cách đảng uiên ra khỏi 
Đảng. . | 

Trong quá trình đấu tranh thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, 
qua các phong trào quần chúng, qua 


các đợt phát thẻ đảng viên, trong 5- 


năm qua, Đảng ta đã đưa khoảng 


126 000 người không đủ tư cách đẳng 
viên ra khỏi Đẳng, riêng trong ba 
năm 1980 — 1982 đã đưa ra khỏi Đẳng 
trên 8 vạn người. Việc làm đó là cần 
thiết, nhưng văn chưa đạt yêu cầu 
mong muốn. Hiện nay, có tỉnh hình 
khá phô biến là, trong nhiều đảng bộ 
vẫn còn những người rõ ràng không 
xứng đáng là đẳng viên. Tuy đã được 
phát thể. Đăng, sự giác ngộ của họ, 
nhận thức của họ về Dẳng, về lý 
tướng cộng sản chủ nghĩa không hơn 
gì người ngoài Đẳng, họ vẫn tiếp tục 
làm những điều sai trái, vi phạm 
nghiêm trọng tư cách đẳng viên. Có 
tỉnh hinh đó là vì nhiều fồ chức Đăng, 
nhiều cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ 
về tiêu chuẩn đảng viên trong giai 
đoạn mới của cách mạng, còn nề 
nang. cảm tình, thậm chỉ bênh che cho 
những đảng viên có nhiều sai lâm, 
khuyết điểm, không kiên quyết đưa 
ra khỏi Dũng những người không đủ 
tư cách đẳng viên, 

Ho cáo Đề Xâu dựng Đảng tại Đại 
họi thứ V của Đẳng đã khẳng định : 
® Việc đưa những người không đủ tư 
cách đẳng viên ra khỏi Đảng phải làm 
một cách kiên quyết và được chỉ đạo 
chặt chẽ. Nếu phải đưa ra nhiều người 
thì cũng phái kiên qưyết làm, không 
do dự; làm như vậy chắc chắn Đẳng 
ta sẽ mạnh lén, công tác lãnh đạo 
của Đảng sẽ tốt hơn, lòng tin của 


(4) Báo cá› về xây dựng Đăng của Bạn 
chấp hành trung ương Đẳng tại Đại hội V, 
Tạp chí Cộng sản. số 5-1952, tr 18, 


` 


` 


quần chúng đối với Đảng sẽ tăng 
thêm › (5). 

- Theo tỉnh thần nghị quyết của Dại 
hội, chúng ta phải đưa ngay ra khỏi 
Đẳng không do dự, không trì hoãn tất 
cả những phần tử xấu, hư hỏng, những 
kế tham ô, hối lộ, bóc lột, ức hiếp 
quần chúng, những kẻ cơ hôi và những 
người tê liệt ý chí cách mạng, bàng 
quan, bạc nhược, không còn tín nhiệm 
với quản chúng Thêm một ngày họ 
còn ở trong Đăng là thêm một ngày 
họ làm hoen ố thanh danh của Đảng, 
cản trở bước đi lên của Đăng và của 
phong trào quần chúng. Chúng ta cũng 
cản đưa ra khỏi Đảng những người 
sa sút ý chí ch†tến đấu, chỉ chăm lo 
vun vén cho gia đỉnh, bản thân, không 
làm nhiệm vụ được giao, hoặc làm 
một cách chiếu lệ. Những người này 
đủ trong quá khứ có thành tích, dủ 
hiện nay không phạm sai lầm gì về 
tư cách của .gưởi công dân nhưng 
sự xa rời lý tưởng cộng sản, xa rời 
tr cách người đảng viên không thể 
cho phép họ được ở lại trong Đảng. 
Chúng ta cũng xem xét đề đưa ra khỏi 
Đảng những người mà trình độ giác 
ngộ quá thấp, qua giáo dục của tô 
chức Đảng vẫn không tiến bộ, không 
còn tác dụng lãnh đạo quần chúng. Di 
nhiên, trong khi xem xét tư cách 
đẳng viên, chúng ta phải phân biệt 
rõ những đồng chỉ đã có những cống 
hiến đối với Đảng, đối với cách mạng, 
nay tuổi già, sức yếu hoặc mang 
thương tật, không còn đủ sức làm 
việc, được Đảng và Nhà nước cho 
nghỉ ngơi, an dưỡng. Đối với các đồng 
chí này, yêu cầu được đề ra là giữ 
vững phầm chất cách mạng, chấp hành 
đúng kỷ luật của Đẳng và pháp luật 
của Nhà nước. Chúng ta cần chú ý 
chăm sóc, giúp đỡ các đồng chí này 
-_ đề họ có thề tiếp tục có những đóng 
góp hợp với hoàn cảnh riêng của từng 
người. 


Một biện pháp khác đề nâng cao ` 


chất lượng đội ngũ đảng viên là làm 
tt công tác phái triền Đảng. 


Đại hội thứ V của Đảng đã nh? »® 
định: “Nguồn dự trữ của Đẳng ta 
rất dồi dào, phong phú. liàng vạn, 
hàng chục vạn thanh niên công nhàn, 
nông dân tập thê, trí thức xã hội chủ 
nghĩa ưu tú không ngừng xuảt hiện 
trong phong trào cách mạng của quản 
chúng » (6) 


Chính từ nguồn đự trữ đó, sau lại 
hội thứ IV của Đăng đến nay, đội ngũ 
đẳng viên đã được bồ sung khoảng 
16 van người, hầu hết là những 
phần tử ưu tú trong sản xuất. chiến 
đấu và công tác, trong đó trên &5Ã là 
đoàn viên Đoàn thanh niên eộng sản 
Hồ-Chíi-Minh. Trên 39 700 chỉ bộ được 
thành lập từ sau Đại hội thứ IV của 
Đảng đã làm cho vai trô lãnh đạo của 
Đảng được bảo đảm thực hiện ở khip 
các địa phương, các đơn vị. Tuy vậy, 
công tác phát triền Đăng nhin chung 
vẫn còn chậm trẻ, nhất là ở các khu 
vực xí nghiệp. bệnh viện, trường 
học, v.v. Nhiều đảng bộ cơ sở thuộc 
các tỉnh miền Nam, thuộc các vùng. 
rẻo cao, mặc dù hiện có rất ít đăng 
viên nhưng vẫn không chú ý đúng 
mức, thậm chí lăng quên còng tức 
phát triền Đẳng. Có nơi mây năm qua 
hầu như khỏông kết nạp người nào 
vào Đăng. Trong số đẳng viên dược 
kết nạp tử sau Đại hội thứ IV của 
Đăng đến nay thí 59 thuộc các lực 
lượng vũ trang. Qua tỷ lệ đó, có thê 
thấy rằng đội ngũ của Đảng chưa được 
bồ sung một cách cân đối, hợp lý trên 
các lĩnh vực hoạt động xã hội. Nhiều 
tỉnh, thành phố và khu còng nghiệp, 
tuy có đông công nhàn, vẫn chưa chủ 
ý mở rộng đội ngũ của Đăng trong 
công nhân. Œ các thành phó miền 
Nam, vẫn tồn tại những định kiến 


(5› Báo cáo về xây dựng Đăng của Đan 
chấp hành trung ương Đẳng tại Đại hội V, 
Tạp chí Cộng sản. số 5-1982, tr. 51—52. 

(60 Báo cáo chính trị của Đan chấp hanh 
trung ương Đảng tại Đại hội V, Tạp chí Cộng 
sản, số 4.1982. tr, 88. 


fếp hòi, lệch lạc đối với anh chị em 
công nhân đã tửng làm việc dưới thời 


Mỹ — ngụy 
Tiếp tục mở rộng hàng ngũ của 


Đảng đang là một đòi hồi của bản : 


thân tô chức Đ‹ng và của việc đầy 
mạnh phong trào cách mạng của quản 
chúng. Chúng ta cần tích cực kết nạp 
vào Đảng những người ưu tú trong 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
giác ngộ về lý tưởng của Đảng, đã 
được bồi dưỡng, thử thách, có trình 
dộ chính trị, có kiến thức văn hóa, 
khoa học kỹ thuật và quản lý. Đặc 
biệt cần coi trọng việc mở rộng đội 
ngũ của Đảng trong giai cấp công 
nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản 
xuất. Chúng ta coi trọng việc phát 
hiện những người trung thực đã dám 
vì sự nghiệp chung mà vạch trần 
những khuyết điềm, thiếu sót của đơn 
vị, của người phụ trách, có biện pháp 
bồi dưỡng, giáo dục và kết nạp họ 
. vào Dáng khi họ có đủ tiêu chuaän. 


Thấm nhuần lời dạy của Lê-nin 
« những đang viên hữu danh vô thực 
thì cho không chúng ta cũng không 
cäìn ? (7) và «chúng ta cần có những 
đảng viên mới không phải đề quảng 
cáo mà là đề làm việc thật sự » (§), 
trong công tác phát trích Đảng, cần 
nắm vững phương châm coi trọng chất 
lượng, chóng khuynh hướng chạy 
theo số lượng, dẫn tới hạ thấp tiêu 
. chuần đẳng viên. Bằng việc tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định và các thủ 
tục cần thiết, tuyệt đối không đề lọt 
vào Đảng những người không có đủ 


tiêu chuẩn đảng viên, ra sức ngăn. 


ngửa những phần tử cơ hội chui vào 
Đảng. 


Công tác phát triền Đẳng muốn 
tránh được tỉnh trạng bị động, « đốt 
đuốc tỉm người» thì cần được đưa 
vào nền nếp và có quy hoạch, kế 
hoạch. Một nội dung quan trọng của 
quy hoạch, kế hoạch đó là thiết thực 
bồi dưỡng những người ưu tú trong 
sản xuất, chiến đấu và công tác thành 
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. XãÄä hội, 


đội đự bị hùng hậu của Đảng.-Do vai 
trỏ đặc biệt quan trọng của Đoàn 
thanh niên cộng sản Hồ-Chi-Minh, quy 
hoạch, kế hoạch đó phải gắn liền với 
việc nâng cao chất lượng giáo dục, 
sinh hoạt và hoạt động của Đoàn. 


Biện pháp chủ yếu đề không ngừng 
nâng cao chất lượng đội ngũ đẳng 
viên là kiên trì và thưởng xuyên làm 
tốt piệc giáo dục, rèn luyện đảng 0iên. 
Những năm qua, Đẳng ta đã tiến 
hành việc đó bằng nhiều cách, tử việc 
tò chức học tập có hệ thống chũ nghĩa 
Mác —Lê-nn và đường lối chính 
sách của Đảng, đến việc rèn luyện 
qua sinh hoạt của các tô chức Đăng, - 
qua thực tế công tác và chiến đấu của 
từng người. Song đo cách làm thiếu 
chu đáo, có nơi còn hời hợt, hình 
thức, cho nên kết quả 'chưa đạt yêu 
cầu mong muốn. Trong 5 năm qua, trên 
một triệu đảng viên đã được Học các 
lớp bồi dưỡng chính trị, lý luận theo 


- những chương trỉnh khác nhau, eon 


số đó không phải là nhỏ. Song, chất 


- lượng của việc học tập còn thấp cho 


nên chưa phát huy tác dụng được bao 
nhiêu. Ơ không'ít đảng bộ, việc giao 
dục về đường lối xây dựng chủ nghĩa 
vẻ cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bàn chủ nghĩa chưa được 
tiến hành thường xuyên và sâu sắc. 
Nhiều cấp ủy, nhiều cơ quan tuyên 
huấn các cấp chưa kịp thời -giáo 
dục cho đẳng viên thấy hết âm mưu 
và thủ đoạn thàm độc của bọn bành ` 
trướng và bá quyền Trung-quốc nhằm 
phá hoại nội bộ Dẳng ta, làm suy yếu 
Nhà nước chuyên chính vô sản, làm 
sa đọa đội ngũ cán bộ, đảng viên của 
ta. Việc giáo đục phầm chất, dạo đức 
cho cán bộ, đang viên chưa được coi 
trọng đúng mức, những hiện tượng 
tiêu cực trong các tô chức Đăng ` 


(7) V.I. Lê-nin : « Nhà nước của công nh:a 
và tuần lễ Đảng », Toàn t@p, Nxb Tiến-bạ, Mát. 
xcơ-va. 1979. tập 39, tr, 255 

(8) Sácb đã dắn, tr, 256. 
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không được xử lý kịp thời, nghiêm 
đúc. 

Cuộc đấu tranh đề xây dựng chủ 
nghỉa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa đang đặt ra trước Đăng 
ta nhiều yêu cầu mới mẻ, nặng nẻ, 
vđôi hỏi Đăng ta phải chăm lo hơn nữa 
việc giáo dục, bồi dưỡng phầm chất 
và năng lực cho đội ngũ đẳng viên. 
bảo cáo chính trị tại Đại hội thứ V 
của Đảng đã chỉ rõ: «Phaäảm chất và 
nàng lực của người đảng viên lúc này 
thẻ hiện trước hết ở tỉnh thần cách 
mạng tiễn công, tỉn tưởng vững chắc 
ở thắng lợi của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và sự nghiệp bảo vệ Tô quốc, 
trước khó khăn không đao động. hàng 
ngày hàng giở phấn đấu làm được 
những việc thiết thực đề góp phản 
vào việc xâv đựng chủ nghĩa xã hội 
vì cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát 
triển sản xuất, ồn định và từng bước 
cải thiện đời sống của nhàn đàn. Trên 
mặt trận bảo vệ Tö quốc, người đăng 
viên không những phải nêu cao tỉnh 
thần chiến đấu đũng cảm ở tiền tuyến, 
mà còn phải. có tỉnh thần cảnh giác 
- tao chống lại những hành động phả 
hoại về chính trị, kinh tế và tư tưởng 
của bọn bành trướng. bả quyền 
{rung-quốc. Không được bàng quan, 
lần tránh hoặc chỉ kề lề, kêu ca về 
những biều hiện tiêu cực: trải lại, 
phải tích cưc tham gia vào cuộc dàu 
tranh giữa hai con đường, chồng 
những biều hiện tiêu cực, những 
khuynh hướng tự phát tư bản chủ 
nghĩa đề bảo vệ quyền làm chủ của 
nhan đản, củng cố và tăng cường 
trận địa của chủ nghĩa xã hội, báo 
t Sự trong sạch của Đang. Môi đẳng 
viên, bất kỷ ở cương vị công tác nào, 
đều phải xem xét tác phong công tác 
tủa mình, Hên hệ chặt chế với quần 
chúng, đi sâu vào phong trào quản 
chủng, lắng nghe Ý kiến và tiếp thu 
những Kinh nghiệm sáng Lạo của quần 
chúng, luôn luôn giữ vững ý thức tô 
chức và ký luật, giữ vững sư đoàn 
két, thống nhất Irong and, (hong lại 


- 


những quan điềm, tư tưởng sai làm, 
bảo vệ chân lý, bảo vệ Đăng; giữ 
vững được. cuộc sóng lành mạnh, 
lương thiện, không bị lối sông xa hoa, 
đồi trụy cảm: dỏ. 


Phầm chất của người đảng viên 
hiện nay còn thể hiện ở tỉnh thần 
say sưa học tập, khao khát trí thức,. 
ra sức nàng cao trình độ hiểu biết về 
chủ nghĩa xã hội, về đường lỗi, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nâng cao sự thành thạo trong 
công việc đang làm. Tự mãn, không 
chịu học tạp. bỏ phí thời gian, không 
chịu thưởng xuyên nâng cao trình độ 
về mọi mặt, cũng là một biều hiện 
thoái hóa nghiêm trọng về phầm chất 
đảng viên » (9). 


Những vêu cầu trên đây về phầm 
chất và nàng lực của đẳng viên đã 
làm rõ hơn nữa những vẻu cầu về tư 
cách đăng viên, về nhiệm vụ đẳng 
viên trong tình hình mới. Những yêu 
cầu đó phải được quán triệt sâu sắc 
trong từng đảng viên, trở thành mục 
tiêu phấn đấu của từng người. Nó 
cũng phái trở thành nội dung trước 
mắt của việc giáo dục, rèn luyện 
đảng viên. Các cấp úy Đảng, các 
trường láng, các chỉ bộ cần nắm 
vững những yêu cu nói trên, quyết 
tảm đôi mới công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, nhanh chóng khác phục 
những nhược điểm. thiểu sót trong 
việc giáo dục, rèn luyện dàng viên, 
có kế hoạch cụ thê giúp từng đáng 
viên phấn đầu tót. 


Đại hội thứ V của Đăng đã nhân 
mạnh vai trô của các chỉ bọ Đẳng 
(rong việc giáo dục, rên luyện đang 
viên. Ghi bộ phái thật sự là nơi thao 
luận mọt cách RKỆ lưỡng các vấn đề 
về đường lối, chính sách, quan diễm 
của Đang, nơi quản triệt và bàn biện 
pháp chấp hành triệt để nghị quyết 


(0) Báo cáa^ chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đăng tại Đại hội V, Tạp ch: Cụọng 
sản, số 4-1982. tr. 87—8H, 


của Đảng, nơi đấu tranh về qửan 
điểm và nguyên tác đề bảo vệ đường 
lối và tô chức của Đăng, nơi rèn luyện 
đảng viên về Ý chí cách mạng, về 
năng lực lãnh đạo. Đảo cáo chính †rị 
trước Đại hội đã chỉ rõ: #* Từng chỉ 
bộ phải eó.biện pháp cụ thể giáo dục, 
rèn luyện về phảm chất cho từng 
đẳng viên, bảo dâm không để cho một 
đảng viên nào có hành động tham Ò, 
ức hiếp quần chúng, làm trải dường 
lối, chính sách của Đăng, ví phạm 
pháp luật Nhà nước » (10). 


Ba biện pháp nói trên nhằm nàng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên có 
mối Hiên hệ chặt chẽ và tác động lần 
nhau. Làm tốt việc giáo dực, rèn 
luyện đẳng viên, khiến cho trình độ 
giúc ngộ của đang viên được nàng lên, 
tö chức Đáng được vững mạnh tức 


là tạo cơ sở đề làm dúng, làm tốt. 


việc đưa những người khỏòng đủ tư 
cách đang viên ra khỏi Đẳng, và làm 
tốt công tác phát triển Đăng. Ngược 
lạt làm tốt việc đưa những người 
không dủ tư cách đàng viên ra khỏi 
Đăng, làm tốt công tác phát triển 
Đáng thì sẽ góp phản làm tốt việc 
giáo dục, rên luyện đẳng viên, Alót 
khi Đăng đã loại trừ khỏi cơ thể của 
mình những tế bào xấu. tiếp thu thêm 
những sinh lực mới thì dĩ nhiên là 
tô chức của Đăng vững mạnh hơn, 
kết quả giáo dục của tỏ chức Đăng 
cũng lớn hơn. Tiên hành đồng bọ, 
dong thời ba biện pháp đó là kết hợp 
chặt chẽ tư tưởng và tö chức, tạo 
nên sức mạnh tông hợp nhàm đưa 
lại hiệu qua công tác cao, Tách riêng 
từng biện pháp, làm xong biện pháp 
này mới tiên hành biện pháp khác 
thí không thê nào đạt kết quá tốt. - 


Tính dòng bộ trong việc xây dựng 
đọi ngũ đăng viên không chỉ biều 
hiện ở việc thực hiện đồng thời các 
biện pháp nói trên mà còn biêu hiện 
“ở việc làm tốt các khâu khác trong 
cong Llác xây dựng Đăng. Muôn đội 
ngũ dìng viên mạnh thì phải có đội 


ĐI) 


ngũ cán bộ tốt, đặc biệt là đội ngũ 
cán bộ chủ chốt ở các đơn vị cơ sở, 
và có các tổ chức Đẳng vũng 
mạnh, trước hết là các tô chức cơ 
sở, V.V. Vị vậy, đề bảo đầm kết quả 
vững chắc của việc xây dựng đội ngũ 
đang viên, phải đồng thời làm tòt 
Các việc ấV, 


* 
vang cao chất lượng đẳng viên 


khóng chỉ là công việc của các cấp 
ủy, của tỏ chức Đảng các cấp. mà 


"trước hết là trách nhiệm của từng 


đảng viên. Là thành viên của Đăng, 
môi đăng viên phải tự rên luyện minh 
đề nàng cao phẩm chất cách mạng 
và năng lực công tác, giúp đỡ đồng 
chí mình không ngừng tiến bộ và góp 
phạần làm cho đội ngũ của Đăng, trước 
hết là đội ngũ đang viên trong chì 
bộ, ngày càng trong sạch, vững mình, 
Hiện nay, Ở một sỐ nơi, có những 
đăng viên thường chỉ kêu ca về tỉnh 
trạng yếu kém của chỉ bộ mình. sự 
sa sút về phim chất của đồng chí 
mình trong chỉ bộ, nhưng không hề 
có một hành động nào góp phần khắc 
phục tỉnh trạng đó. Thái độ đó là hoàn 
toàn không dúng. Ngưởi đăng viên 
phải có trách nhiệm đầy dủ với tô 
chức Đăng, với đóng chí của mình. 
Trước những biểu hiện tiêu cực, 
người đang viên Không những phải 
phê pháu, phái đấu tranh, mà còn cần 
tìm mọi cách đề cùng tập thê khác 
phục kỷ được những mặt tiêu cưc. 
Tình đồng chí chân thành phải biều 
hiện ở sự chăm lo chủ đáo, kiên trì 
giúp đỡ đồng chí mình tiến bỏ, nhất 


là giúp dỡ những dòng chí có sai 
làm. Song, nẻu người cÓ sài lầm 


không chịu tiếp thụ sự giáo dục của 
làng, cứ sa mãi vào vòng sai trái, 
thật sự không côn xứng đáng với 
danh hiệu đăng viên công sản nữa thị 


(10) Báo cáa chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V. 7ap ch£ 
Cộng son, số 4-1252, tr, 89. 


cản phải kiên quyết đưa họ ra khỏi 
Đang, 

Niên trì học tập, rèn luyện đề 
khong ngừng vươn lên và góp phìn 
tính cực *sảyv đựng đội ngũ của Dàng; 
hài mặt đó đến có ý nghĩa quan 
trong, không thể xen nhẹ mặt nào. 
Thiệu sự cố gáng đúng mức của 
người đẳng viên thi sự giúp đỡ của 
tp thể sẽ kém hiệu lực, Ngược lại, 
nẻu đảng viên chỉ lo cho bản thàn 
mình, không có trách nhiệm trước 
sự véũ kém của tập thể, của tö chức 
Đang thị Không thể nói tới sự vươn 
lên của toàn đội ngũ. 

Trong điều kiện Đúng lãnh dạo 
chính quyên, đề đề phòng nguy cơ 
Xa rời quần chúng, việc xà dựng đội 
ngủ đàng viên phải gán chặt với 
phong trào cách mạng của quản 
chúng, Đăng viên phải thật srựr rèn 
luyen nình trong phong trào cách 


mạng của quần chúng, coi đó: là mọi: 


trong những phương hướng chính đề 
chỏng bệnh quan liêu và sự sa sút về 
phẩm chất, đạo dức. Có thật sự 


hòa mình vào phong trào cách 
m.ng của quần chúng, đăng viên 


mới nhàn được sự kiểm tra chạt chế 
Và sự giúp đỡ ân cần của quản chúng, 
râ mới kịp thời phát hiện được những 
phán lũ ưụ tú trong quản chúng đẻ 
lựa chọn, bồi dưỡng. bồ sung vào dội 
bù của Đăng. Mặt khác, các Lỗ chức 


CƠ SƠ của Đang phái tạo điều kiện 
thuận lợi để quán chúng góp ý kiến 


ph bình sự lãnh đạo của Đăng, phê 
bình CÓng tác và phẩm chất, tư cách 
li, đăng viên. Báo cáo chính trị tại 
Đại hội thứ V của Dàng dã chỉ rõ: 
và tÒ chức cho quần chúng giới 
thiệu Hgười vào Đăng, góp ý kiến 
Màu việc đưa những người không đủ 
tiêu chuẩn ra khỏi lang, phê bình 
đụng viêm, kiêm tra hoạt dòng của 
đụng viên, là bài học rất qUÝ. Trong 
€©00E tác xây dựng Đăng, cần dược 


tông kết chu đáo, áp dụng rộng rãi 
;L cÓ nền nếp trong tất cá các tô chức 
Đảng " (I1). 


“Việc xâyv dựng dội ngũ đáng viên 


còn phải gắn với việc cải tiến cơ chế 


tö chức và quản lý kinh tế — xã hội, 
eäi tiến bộ máy của Đăng và Nhà 
nước, gản với việc sửa đòi những 
chính sách, chế độ không hợp lý, 
những cách tô chức quản lý khỏng 
phù hợp Như chúng ta đã biết, sức 
mnh của tô chức tính hợp lý của bộ 
máv tác động không nhỏ đến từng cá 
nhìn, Trong từng cơ quan, đơn vị, 
khí mà các chủ trương công tác đã 
được xác định đúng dàn, khi mà chức 
trách, nhiệm vụ đã rõ ràng, sự phàn 
công được hợp lý. tiêu chuän các công 
việc và chế độ trách nhiệm đã phản 
mình, các mỗi quan hệ phối hợp trong 
công tác được xác định rõ thị sẽ tạo 
những điều kiện thuận lợi để cán bọ, 
đáng viên rên luyện và phát huy tác 
dụng. Mặt khác, bộ máy hợp lý đó 
cùng tạo điều kiện thuận lợi dẻ tô 
“hức Đăng đánh giá đúng mặt mạnh, 
mặt yếu của tửng đẳng viên và của 
Vửng người ngoài Đăng, từ đó mà có 
chủ trương, Kế hoạch thích hợp trong 
còng Tác giáo dục, rên luyện đăng 
vien, trong việc đứa những Hgười 
khỏng đủ tư cách đẳng viên ra khỏi 
lang cũng như trong việc kết nạp 
người vào Đăng. 


Kết quả của việc xây dựng đội ngũ 
đăng viên thể hiện ở thành tích công 
tác của quần chúng cách mạng do đòi 
ngũ đăng viên lãnh đạo. Thành tích 
công tác của một địa phương, đơn vị 
là cái thước đo sự tiến bộ cúa việc 
xaVv dựng đòi ngũ đẳng viên ở địa 
phương, đơn vị đó. 


(11) Bảo cáo chính trị của Ban chấp bánh 
trung ương Đảng tại Đại hỏi V, Tạp chí Cộng 
sản, $Ố 4.1952, tr. 88. 


HÒI KỶ 


VỀ ĐÊNG-DƯƠNG (ÔNG SÄN LIÊN ĐUÀN 


ỜI Bộ biên tập: Xứ chúng ta đã biết, lừ nửa cuối nàm 
1929, ở nước lu có bq lồ chức cộng sản : Đông-dương cộng: 
sản đẳng, .In-ndam cộng sản đừng 0à Đông-dưỡng công sản 
liên đoàn. Nhờ tụ lín 0à công lao to lớn của đồng chí 
Nguyễn-.Âi-Quốc, ba lồ chức dó đã dược hợp nhất, bà nụag 
Jj-2-1920, Đảng cộng san ViệtI-nam ra đời. 


Vhản dịp kỤ niệm lần thứ 53 ngàu thành lập Đang, chúng tỏi đăng 
đưới đâu hồi kÚ của đồng chí TrảneHữu-Chương kề lại một số sự 0iệc Đề 
Đông-dương cộng sản liên đoàn. 


Đồng chí Traần-Hữu-Chương, lúc còn trẻ, hoạt động trong Tán Việl 
cách rạng dang tại Sâi-gòn. Đông chỉ đã cùng một số đồng chỉ khác cải 
tò Tân Việt thành Dóng-dttơng cộng sản liên đoàn. Trước Cách mạng 
Tháng Tám, đồng chỉ da từng bị thực dân Pháp bài pà đâu dị Lao-bdo. 
Kon-Tum. Tháng 8 năm 1945, đồng chỉ tham gia khởi nghĩa giành chính 
qutyền ở Xghệ-lĩnh. Sau đó, đồng chí công lác Ở Độ nội 0ụ (cũ). là Vụ 
trưởng, BL thư đảng tụ cơ quan Bộ, qinn đốc Trường hành chính trung 


ương 0.Đ. Hiện na do luôi cao, sức guều, đồng chỉ đã ngÌa hưu. 


Vào khoảng cuối năm 1928, ở Sài- 
gọn, Tàn Việt cách mạng đảng hoạt 
động khá mạnh, đang chuẩn bị phát 
triên ra nhiều nơi thị xảy ra vụ DĐác- 
bí-c (HBarbier)Ó làm cho Tàn Việt bị 
Hên quan. Nguyên là vị tô chức 
Thanh niên cách mạng dông chỉ hội 
ở Sài-gòn thí hành kỷ luật một đăng 
viên nhà ở phố HBác-bi-e. Vụ án xây 
ra, địch biết và lục soát: cơ quan án 
loạt của kỷ bộ Tàn Việt Nam-kỷ đóng 
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ở một phố gân đỏ bị lò. Các đồng chỉ 
Nguyễn-Duv-Trinh và Đào-Xuàn-Mai 
phụ trách cơ quan ấyv đều bị bát củng 
với tại cä phương tiện ấn loát, sách 
vớ và tài liệu huấn luyện. 

Trước tỉnh huông bất ngờ ấy. Ở 
Sài-gòn, Tân Việt phải thủ hẹp cơ SỞ, 
đi chuyển các địa điểm còn lại đề để 
phòng bị lộ thêm. Một số đồng chỉ có 
bút tích, hiện vật cúa mình trong cơ 
quan ấn loát, có thể bị truy nã, được 


Đảng chủ trương cho xuất dương. 
Theo chủ trương đó, mấy ngày sau, 
các đồng chỉ Hà-Huy-Tập. Trần- 
Ngọc-Danh, Trần-Phạm-lHồ, Nguyễn- 
Khoa-Hiền, Phan-Đăng-L.ưu, Lê-Liên- 
Vũ, cả thầy 6 người cùng xuống tàu 
sang Trung-quốc. Ở Sài-gòn, các hoạt 
động của Tân Việt tạm ngừng vì địch 
đang đò la, lục soát, Tôi được cử 
đi báo cáo với Tồng bộ Tân Việt lúc 
đó đóng ở Huế. Tông bộ chỉ thị cho 
Tân Việt tạm ngừng hoạt động mỘt 
thời gian đề tránh bị tồn thất thêm. 

Lúc trở về đến Nha-trang, tôi được 
anh em đón giữ lại ở đó, vì anh em 
được biết căn nhà tôi ở Sài-gòn đã bị 
địch lục soát, địch đã bất một sỐ 
người trong nhà đề tra hỏi về lôi. 

Khoảng tháng.4 năm 1929, Tông bộ 
Tân Việt cho người mang vào Nam 
bản đề án thành lập « Khối quốc gia » 
(Bloe national). Các đồng chí ở Sài- 
sòn triệu tập chúng tôi về đề thảo 
luận bản đề án đó và bàn việc tiếp 
tục hoạt động, vỉ lúc này dịch đã bớt 
lùng sục. | 

Chúng tôi họp vào tháng 6 năm [929, 
tại nhà số 5 đưởng Nguyễn-Tắn- 
Nghiệm (nay là đường Phát-diệm). 
Sau nhiều ngày thảo luận, đã quyết 
nghị như sau: 

— Phản đối bản đề án « Khối quốc 
gia ® ly khai khỏi Tông bộ Tân Việt, 
chuần bị thành lập Đăng cộng sản... 

— Chọn lựa những người tích cực 
trong Tân Việt !Š chức ra các chỉ bộ 
Công sản, 

— Tiếp nhận tô chức Thanh niên 
cao vọng hội của Nguyễn-An-Ninh, 
chọn lựa những người tốt kết nạp vào 
Đảng, còn những người khác thì đề ở 
các tö chức quần chúng của Đăng. 

Hội nghị đã bầu ban chấp hành của 
kỳ bộ gồm các đồng chí Lê-Trọng- 
Màn, Hải-Thanh, Hải-Triểu, Trần- 
'Hữu-Du yệt và tôi. Tòi được cử làm 
bí tlvư. 

Hội nghị đã cử dòng chí Trần- 
Hữu-Duyệt ra Huế dự hợi nghị của 


Tổng bộ Tân Việt dự -định. họp ngày 
11-7-1929, đề phản đối đề án «Khối 
quốc gia » và đòi thành lập Đẳng cộng 
sản, nếu không được sẽ công khai 
tuyên bố ly khai Tông bộ 


Ngày 7-7-1929, đồng chí Trần-Hữu- 
Duyệt ra tới Huế thì Tông bộ Tân 
Việt đã bị địch bát. Đồng chi liền ra 
Vinh liên lạc với kỷ bộ Tàn Việt 
Trung-kỳ đề trao đổi về việc thành 
lập Đảng cộng sản. Trong thời gian 
đó. tại Sài-gòn. các đồng chí Tân Việt 
đã làn lượt tô chức ra các chỉ bộ 
hoặc các nhóm đẳng viên cộng sản ở 
Phú-nhuận, Bà-Chiều, Tân-định, Đa- 
kao. Khánh-hội, Chợ-quán, Chợ- 
lớn v.v. 


Rhông riêng ở Nam-kỷ, mà ở Bắc- 
kỳ cũng như ở Trung-kỷ, bản đề án 
« Khối quốc gia ” đều bị kịch liệt phần 
đối. Ở các đảng bộ Tàn Việt khắp ba 
kỳ, nhất là trong các đảng viên thuộc 
thành phần công nhân ở các nhà máy 
Vinh, Bẽến-thủy, xu hướng thành lập 
Đăng cộng sẵn biều hiện rất sôi nồi, 
rất rõ rệt. : 

Tháng 8 năm 1929, đồng chí 
Nguyên-Xuân-Thanh (tức Chắt-Báy), 
bí thư kỷ bộ Tân Việt Trung-kỷ vào 
Sài-gôn họp bàn với kỷ ủy Nam-kỷỳ. 
Cuộc họp đã quyết định sẽ tiến hành 
hội nghị thành lập Dẳng cộng sẵn vào 
ngàv 1-I-1950. Kỷ bộ Trung-kỳ chịu 
trách nhiệm liên lạc mời đại biều của 
kỷ bộ HBác-kỷ, đồng thời bố trí địa 
điềm họp, Kỳ bộ Nam-kỷ được phân 
công soạn thảo các văn kiện như 
tuyên ngôn, chương trính, điều lệ v. v. 
đề trình trước hội nghị. Mạt hiệu đánh 
điện báo địa điểm hội nghị, và mật 
hiệu đề bất liên lạc đều được chúng 
tôi thảo luận kỹ càng. Số đại biếu 
được quy định khòng quá 10 người. 

Lúc đó, ở Nam-kỷ chúng tòi văn 
tiếp tục tiến hành việc lựa chọn đẳng 
viên. Số đăng viên lúc này đã có hơn 
một trăm người. Kỳ bộ họp phản công 
các đồng chí Lê-Trọng-Màn, Hàải- 
Thanh và llải-Triều chuan bị các văn. 
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bản căn thiết cho hội nghị thành lập 
Đăng cộng sản. Đây là một việc rất 
khó vì hồi đó trình độ lý lưận của 
chúng tôi còn rất thấp. 

Chúng tòi nghiên cứu cấc văn bản 
của Đông-đương cộng sản đảng do 
đồng chí Chảt-Bìv mang vào : dựa vào 
đó và dựa vào chương trình của Quốc 
tế cộng sẵn mà viết các bản đề cương. 
Vẻ tên đảng, chúng tôi đẻ nghị lấy tên 
® Đong-dương cộng sun liên doàn®. 
Sở đĩ lấy tên đó là vi chúng tôi phỏng 
_theo tồ chức ® Liên đoàn những người 
cộng sản ® đã được Mác và Ấng-ghen 
nêu lên trong Tuyên ngỏn củu Uang 
. công sản, và có tham vọng sẽ liên lạc 
đề thống nhất với các tô chức cộng 
sản khác ở Đông-dương. 

Trong khi chuẩn bị các văn kiện 
cho hội nghị, chúng tôi được tin Quốc 
tế cộng sản vừa có thư phê binh sự 
chia rẽ của các tô chức cách mạng ở 
Đông-đương và chỉ thị phải sớm thống 
nhất lại thành một Đẳng cộng sản duy 
nhất. Chúng tôi cũng được biết là 
Quốc tế đã cứ đại biểu về lHiương- 
càng đề tiến hành công việc đó. Tin 
ấy càng làm cho chúng tôi thêm phần 
khởi đề gấp rút xúc tiến công việc. 
Cùng lúc ấy, ở Sai-gỏn, Việt†t-nam 
thanh niên cách mang dồng chỉ hội đã 


được cải tô thành An-nam cộng sẵn. 


đàng. Từ tháng 8-1921 phần lớn các 
tính ở Nam-kỷ dều có chỉ bộ An- 
nam cộng sản đảng. Tỉnh hình đó 
càng thúc đẩy chúng tôi gấp rút 
thành lập Đẳng cộng sản đề kịp thời 
đáp ứng nguyện vọng của đông đo 
đồng chí tích cực, 

Tất cả các tài liệu sau khi dự thảo 
xong và dược kỷ bộ thông qua đều 
viết trên những mảnh giấy móng chữ 
rất nhỏ. Kỷ bộ Nam-kỷ cử đồng chí 


Hải-Triều và tôi đi dự Hội nơhị. Vào: 


những ngày cuối năm 1929, hai chúng 
tỏi lên đường sau khi đã biết rõ địa 
điềm. 

Ơ Sài-gòn vẻ, dòng chỉ Chát-Bầy 
thảo luận với kỷ bộ Trung-kỷ và thực 
hiện các việc đã định: cho người ra 
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liên lạc và trình bày với kỳ bộ Bác- 
kỳ, bố trí địa điềm hội nghị v.v. Về 
địa điểm, sau này chúng tôi được nghe 
nói lại là lúc đầu định họp ở ga 
Ngọc-lâm, tỉnh Quảng-binh (cù). Đồng 
chí I[uê¿-Tat-Đắc làm xếp ga này và 
một số đồng chỉ đảng viên ở đó đã 
chuần bị cho cuộc họp. Nhưng gán 


_ đến ngày họp thi thấy có mật thám 


thường lui tới dò la. Đoán là địa 
điềm có thề đã bị lộ, các đồng chỉ 
chuyên cuộc họp đi nơi khác. Đăng 
chí Chảt-Bảy triệu tập các đại biều 
đến ga Thọ-trờng thuộc tỉnh Hà-tĩnh 
(cũ), là một ga nhỏ gần nhà ở của 
đồng chi. 


* 


Chiều ngày 31-12-1929, đồng chí Hải-. 
Triều và tôi xuống pøa Thọ-tưrờng., Đến 
sàn øa, chúng tôi thây ngay một 
người tay phải cảm khăn trắng, tay 
trải thỉnh thoảng gãi sau gáy hai eái, 
Chúng tôi dơ tav trái lên ngoáy tai: 
hai lần. Thế là chúng tôi nhận ra 
nhau. Tuy vậy, không ai chào hỏi ai, 
chúng tôi cứ lãng lặng cùng với 
những hành khách Khác đi theo người 
ấyv. Dược một quãng xa. người ấy đi 
chạm lại, nói khẽ với chúng tôi là anh 
em đã đến đủ cả rồi, và mời chúng 
lôi vẻ nhà đồng chí Chắt-Bả v. 

Đến nhà, chúng tôi thấy có các 
đồng chí: Ngô-Đức-Đệ, đại hiều các 
tỉnh vùng Dinh-định; Trần-Thế-Quả, 
đại biều các tỉnh vùng Thửa-thiên; 
Nguyễn-Xuân-Thanh (tức Chát-Bảy)., 
Nguyễn- Tồn, đại biều kỷ bộ Trung-k 
và các nhà máy ở Vinh — Bẽn-thủy : 
Lê-Văn-Tiềm, đại biêều các tỉnh vùng 
Nghệ-tĩnh, Ngô-Dinh-Màn, đại biều kỳ 
bộ Bác-kỷ, và hai chúng tôi là đại 
biều kỷ bộ Nam-kyỷ. Tất cả có 8 đồng 
chí. Vì địa điềm bị thay đôi đột ngột 
cho nên có một vài đồng chí không 
dến được. 

Nhà đồng chí: Chảt-Bảy ở gàn 
đường, không có vườn, không thuân. 
tiện cho việc hội họp. Chúng tôi bàn: 
nhau phải bố trí địa điềm khác. Đồng 
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chi Quả được cử đĩ gặp kỳ bộ Trung- 
kỳ đóng ở Yên-dũng (Vinh — Bến- 
thủy) đề thu xếp việc đó. Các báo cáo, 
tài liệu cần thiết cho hội nghị được 
tập trung lại, đo tôi cất giữ. 

Sau khi vạch kế hoạch thoát thân 
trong trường hợp bị lộ, chúng tôi bày 
bàn đánh tồ tôm, nhằm sơ bộ trao 
đôi ý kiến với nhau. Chung quanh 
nhà, có chị Chắt-Bảy và một số đồng 
chỉ ở địa phường đảm nhiệm việc canh 
gác. 

Chúng tôi vừa đánh bài vừa trao 
đồi cho nhau biết tình hình nội bộ. 
Một nét chung là các đẳng bộ đều 
mong muốn chóng thành lập Đăng 
cộng sản. Việc các đồng chí ở Đông- 
dương cộng sản đảng liên hệ với đăng 
bộ Vinh và đề nghị sáp nhập cũng 
được đưa ra thảo luận. Chúng tôi 
nhật trí với nhau là thành lập xong 
đăng sẽ cử đại biều đi bàn việc thống 
nhất các Đăng theo chỉ thị của Quốc 
tế cộng sản. Về tên Đảng, chúng tôi 
nhất trí lấy tên Đông-dương công sản 
lên doàản. Riêng việc thảo luận thông 
qua các văn bản căn thiết thì chờ 
đến địa điềm mới sẽ làm, vì đó là 
công việc chính của hội nghị. 

Hôm sau (1-1-1930), đồng chí Quả trở 
về cho biết là tối hôm đó sẽ có thuyền 
của kỷ bộ đón ở khoảng sỏng từ cống 
Trung-lương đến Đỏ-trai. liọi nghị 
sẽ làm việc trên thuyền đó. Thuyền 
do các đẳng viên phụ trách sẽ chèo 
theó hướng của những đò dọc đi các 
chợ phiên cho đến khi họp xong. 

Suối ngày ấy, trời nắng ấm. Chúng 
tỏi phản tán thành từng tốp2— 3 
người, tìm những chỗ kín dáo, thuận 
tiện đề nghiên cứu trước những tài 
liệu cản thiết. Gần tối, chúng tôi 
xuống cầu Phủ (cau Đức-thọo), thuê 
thuyền xuống Đỏ-trai. Một bà già và 
một cô gái chớ chúng tôi đi, Đề che 
mắt địch, một số chúng tôi ở trong 
thuyền rủ nhau đánh bài. Một số năm 
trên mui thuyền nghe đông chỉ Dệ 
hát đỏ đưa. Thuyền đến cống Trung- 
lương, đồng chi Dệ hát: ® Thuyền 4à 


đến cống Trung-lương, mà lòng ai vẫn 
cử thường như xưa È. 

Câu hát bề ngoài tưởng đề trêu 
ghẹo cô lái đò nhưng chính là đề nói 
lên tấm lòng của mình đối với cách 
mạng. Càu hát đó cho dến ngày này, 
tòi vẫn nhớ kỹ. 

Khỏi cống Trung-lương một vài 
khúc sông, thuyền cắm lại nghỉ. Trong 
lúc lái đò ngủ, chúng tòi thức -đề chờ 
thuyền của kỳ bộ đến đón. Rạng sáng 
chưa thấy thuyền, chúng tôi bảo lái 
đò chèo đến bến Đò-trai. Chúng tôi 
định ghé lên bở thi có tiếng gọi. Nhin 
ra, thấy mãy người lính giàn (lính 
huyện). Biết là đã bị lộ, chúng tôi 
không vội lên bờ, giả vờ tìm quản áo, 
giày dép, chúng tôi hội ý chớp nhoáng 
với nhau, nếu quả bị bắt, chúng tỏi 
sẽ khai là hành khách thuê chung dò 
xuông Đỏ-trai, không ai quen biết ai 
cả. Mỗi chúng tôi tự chuần bị lời khai 
của mình cho có lý. Việc quan trọng 
nhất là làm thế nào thủ tiêu được 
các tài liêu. Vì ở thuyền quen, tôi 
nhét bó tài liệu vào đưới tấm vin 
nhỏ đầu mui thuyền, theo tôi. đó là 
chỗ mà it ai chú ý đến. 

Lúc chúng tôi lên đến bở, tên dòi 
lè thấy trong chúng tôi có đồng chỉ 
Lê-Văn-Tiềm (giáo Tiềm) là nuười 
củng huyện, liền vui vẻ nói: « Tường 
ai, hóa ra ông giáo! Thế mà quan 
phú được báo là có đám cướp thuê 
thuyền về núi lHống (l, ngài cho 
chúng tòi theo thuyền suốt đêm 
xuống đày đề bát». Đồng chí Tiềm 
nói ngay: *Tôi vẻ tỉnh có việc căn, 
nếu vậy đề tôi ra đường cái đón ô tò 
cho RKịp». Tên đội lệ không chịu và 
bào chúng tôi là quan phủ đã ra lệnh 
bát thỉ cứ phải về gấp quan đã rỏi 
sau sẽ hay: 

Tên đội và 3 người lính có vẻ 
khong chút nghỉ kw đối với chúng tôi, 
nên đọc dường chúng tôi tim địp vào 
các quản hàng lấy cớ đề ăn uống, 
mua bán lặt vặt, song thực tỉnh là dề 


(I1) Tức là núi Hồng-Ìïnh. 


bàn kỹ với nhau về kế hoạch khai 
báo. Chúng tôi cũng bàn cách lấy lại 
bó tài liệu còn cất giấu ở dưới đố. Đi 
nưang chợ Trổ, đồng chí Tiềm đặn 
người nhà bán hàng ở đó bố trí một 
người giả đóng làm lính huyện, tìm 
“lại con đò ấy (đồng chí Tiêm biết tên 
bà lái đỏ) tìm cách lục soát và kin 


đáo lấy lại bó tài liệu, không cho chủ: 


đò biết. 

Chúng tôi ai cũng thấy xảy ra như 
thế này là điều bất lợi lớn. Song, 
biết là bọn địch không có bằng chứng 
gì đề kết tội, nên chúng tôi không chủ 
trương đề dồng chí nào trốn, vì làm 
như vây sẽ giúp cho bọn địch có cớ 
đề kết tội những đồng chí còn lại. 


Chưa đến phủ thị các đồng chỉ ở 
địa phương báo cho chúng tôi biết đã 
lấy lại được tài liệu. Tin ấyv làm 
cho chúng tôi rất mừng, rất vững tâm. 
Chúng tôi nhờ các đồng chí đó đem 
giao tàn tav những tài liệu ấv cho 
kỷ bộ đóng ở Vinh. 

Tên trí phủ hỏi chúng tôi từng 
người một. Nó tỏ ra lịch thiệp, bảo 
chúng tỏi vì trót đã báo với tên đồn 
trưởng ở Linh-cảm, cho nẻn không 
the tha chúng tôi được mặc dù theo 
mó, chúng tôi đã bị bất nhằm. 

Đến chiều, gọi chúng tòi lên, nó 
lại nói là đồn Linh-cảm đã báo vẻ 
tính, và tính bảo phải dem chúng tôi 
vẽ tính. Chúng tôi thấyv căn phải tạo 
cơ hội bàn bạc kỹ'với nhau nên yêu 
câu lên trí phú để chúng tôi đi bộ về 
tỉnh, không cần chờ ö tò. Hài người 
linh giản áp giải chúng tòi, Ho biết 
chúng tôi là những người tử tế, có 
học, chứ khỏòng phải là kế cướp:s vi 
vậy, họ đổi với chúng tòi rất dễ 
đãi. Đến thị trấn Nghèn (huyện ly 
Can-lỏc) là quê của đồng chỉ Đệ và 
đong chí Qua, chúng tôi đề nghỉ ho 
củng nghỉ dẻm ở đó. Fồi hóm đó, 
chúng tòi bàn với người nhà của hai: 
đồng chí nói trên tiếp đãi hai người 
lính thật chủ đáo để chúng tôi có địp 
hội họp với nhau, | 
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Chúng tôi biết rằng do bị bắt, thế 
nào chúng tôi cũng bị giam giữ íL làu. 
Chúng tôi thấy cần có thông báo cho 
toàn Đảng Tân Việt biết là đã thành 
lập Đông-dương cộng sản liên đoàn và 
kêu gọi các cấp bộ chỉnh đốn lại hàng 
ngũ đề sẵn sàng sáp nhập vào Đẳng 
cộng sản thống nhất sẽ dược thành 
lập theo chỉ thị của Quốc tế cộng sản. 
Chúng tôi ủy nhiệm đồng chí Ngô- 
Đức-Đệ thảo thông báo và thư gửi 
các đảng viên. 

Ở thị xã Hià-tĩnh, tên công sứ La 
(Gre-dơ lần lượt hỏi chúng tôi. Nó 
bảo chúng tôi là cái tG.của Tân Việt, 
Mấy ngày sau, nó ra lệnh giải chúng 
tôi ra Vinh. 


° 


ŒƠŒ Vinh, chúng tôi bị giam riêng 
mỗi người một nơi. Qua nhiều đợt 
hỏi cung, chúng không" tìm được 
chứng cớ gì đề kết tội chúng tôi, tuy 
cđhúng biết chúng tôi là đăng viên Tân 
Việt. Sau gân hai tháng tra hỏi, chúng 
kết án đồng chí Ngô-Đức-Đệ 3 năm 
tử vỉ tội « là em của Ngò-Đức-Kẽ s2), 
còn 7 chúng tôi được tha về với 
cái án quản thúc. 

Vì hội nghị thành lập Đông-dương 
công sản liên đoàn nưa chừng bị vỡ 
cho nên chúng tôi khòng cử được đại 
biêu đi Cứửu-long dự hội nghị thành 
lập Đăng cộng sản Việt-nam. 

1ux vậy, sau khi Đăng cộng sản 
Việt-nam ra đời. các cấp bộ, các đảng 
viên tích cực của Tân Việt ở Trung- 
kỷ và Nam-ký đẻu hăng hái phấn 
khởi gia nhập hàng ngũ Đảng cộng 
sản, toàn tâm, toàn ý phần đấu cho 
sự nghiệp của Đăng, Cao tràơ Xô viết 
Nghệ-Hnh và các phong trào đấu 
tranh cách mạng sôi nồi ở khắp nơi, 
trong đó có sự tham gia tích cực của 
số đỏng đang viên Tàn Việt cũ, đã 
chứng mình rất rõ điều đó. 

THR.ẢN-HPU-CHƯƠNG 


(22 Cụ Ngô-Đức-Kế (18/8 — 1929) là 
một chí sĩ yêu nước quê ở buyện Can-lộc. 
tỉnh éNghc-tĩnb, đã từng bị thực dân Pháp bắt 
và dày dị Côn-dào từ 1908 đến 1921. 


NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG ĐẤU -TRANH CỦA 
ĐẢNG CHỐNG BỌN TỪ RỐT XKÍT PHẢN ĐỘNG 


HỦ nghĩa Tờ-rõt-xkv là sự biến 
dạng của chủ nghĩa men sẻ vích, 
là chủ.nghĩa cơ hội tệ hại nhảit, một 
trào lưu chính trị mang tên Tờ-rốt- 
xky. kể thủ của chủ nghĩa Lê-nin. Từ 
năm 1927, chủ nghĩa Tờ-rỏt-xkv trở 
thành phe đối lập, chìa rẽ, khiêu 
khích chống lại Đăng cộng sản (b) 
Liên-xôó và chính quyền Xô viết. 

Tháng 9 năm 1958, Đệ lử quốc lễ 
(tức Thế giới cách mạng xã hội đang) 
một tö chức phản dòng quốc tế làm 
tav sai cho chủ nghĩa đế quốc, đã 
chính thức thành lập, ra tuyên ngôn, 
phát hiệu triệu và phát hành nhiều 
sách báo tuyên truyền chủ nghĩa 
Tờ-rốt-gky (1). 

Năm 1957, nhàn lúc Đảng cộng sản 
Liên-xô họp Đại hội thứ XX, trong 
đó có phê phán sai lâm sùng bái Xta- 
lin, « Đệ tứ quốc tế” đã họp hội nghị 
quốc tế ở Brúc-xen (Bï) *đòi khỏi 
phục danh dự cho Tờở-rốt-xkv», và 
cho tái bản nhiều tác phầm của Tờ- 
röt-xky và sách nói về chủ nghĩa Tở- 
rốt-xky. Các nhà tư tưởng của giai 
cấp tư sẵn và của bọn theo chủ nghĩa 
xét lại hiện đại tìm mọi cách phô biến 
ròng rãi những lời vu không của Tờ- 
röl-xky từ làu đã bị vạch trần đổi với 
Cách mạng: Tháng Mười và Đăng còng 
sản (h) I[.ien-vô, 


THẾ - TẬP 


Hiện nay, được chủ nghĩa đế quốc 
nuôi dưỡng và chú nghĩa xét lại hiện 
đại tiếp sức, « Đệ tứ quốc tế » khoác 
ao chủ nghĩa Mác — Le-nin đã thành 
lập cái gọi là «Đảng cộng sản” ở 
HỘI SỐ nước..., đang ra sức hoạt động 
chía rẽ cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
xuyên tạc chú nghĩa Alác — Lê-nin, 
phá hoại phong trào công sàn và công 
nhàn quốc tế, và phong trào giải 
phóng đân tóc, Muốn chống chủ nghĩa 
để quốc và cúc loại phản động quốc 
tế, không thể không chống bọn tờ 
rốt xk¡t. Các đăng cộng sản và còng 
nhàn trên thế giới đã xác định cuộc 
đấu tranh chong bọn e đệ tứ quốc tế? 
là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của mình, 

Cái gọi là #“ Đệ tứ quốc tế» do Tờ- 
rồt-xky thành lập và bản thân Tờ- 
rốt-xky đặc biệt quan tàm đến tình 
hình Việt-nam và: Đông-dương., Khi 


(1° Từ năm 122. nhiều sách báo của họn 
tờ rốt xkít lưu hàrh bị mật ở Việt-nam như Tạp 
chí đệ tứ quốc tế (viết bằng ^hữ Pháp): Hêi 
nghị thánh lap Đề tử quốc tế ; Tuyền cáo của hoi 
nghị gửi cho lao đóng toàn thế giới ; Mại tháng 
lợi lớn : bàn Đề họi nghị thế giới ; Thuụuết cách 
mạng thường !trưc của Tờ-rõöt-xhụ ; Lời hô hào 
cô súu cho các chiên sĩ bị căm tù cả bỏ mình 
trong cuộc đấu tranh giai cấp... tNhứững tài liệu 
nây hiện lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng trung 
ương Đảng'. 
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còn sống Tờ-=rõt-xky đã từng ra những 
chỉ thị cho bọn tờ rốt xkít ở Dòng- 
dương. Ngày 18-9-1930 Tờ-rốl-xky đã 
việt bài «Về bản tuyên bố của các 
đồng *chíỉ Đông-đương của Khối đỗi 
lập ? trong đó Tở-rốt-xky đã có những 
nhận xét có tính phè bình và góp ý 
đối với *eương lĩnh » của bọn tờ rối 
xkít ở Đông-dương (2) Năm 1939 
trong các bài viết của mìỉnh, Tờ-rôt- 
xšy cũng đã từng nói nhiều đến thắng 
lợi của bọn tờ rỏL xkít Đong-dương 
trong cuộc tuyển cử lội đồng quản 
hạt Nam-kyỷ 13). 

Trong lịch sử dâu tranh anh dũng 
cú Đăng ta, một trong những thắng 
lợi lớn của Đảng là đã chiên thang 
bọn tờ rốt xkit chống phá cách mịing 
Việt-nam. Thàng lợi đỏ đánh đấu mọi 
bước trưởng thành của Đồng ta trên 
mặt trần chính trị và tư tưởng. Vì thế, 
tìm hiều những kinh nghiệm của Đẳng 
trong quá trình đấu tranh đánh bại 
bọn tờ rốt xkÍt chống phá cách mạng 
Viêt<nam là một điều rất cần thiết, 


* 


Bản thân phong trào công nhân 
Việt-nam không sản sinh ra chủ nghĩa 
“Fở-rôt-xkv, Nó ở ngoài xàm nhập vào 
Viêt-nam, qua tô chức tờ rốt xkít 
người Pháp, đo Tạ-Thu-Thâu gieo rắc 
vào nước ta tử thăng 60-1930, nưayVy sau 


khí v từ Pháp trở về nước. Năm T951) 


Thâu, tên trùm tờ rốt xkitơ Việt-nam, 
tỏ chức cái gọi là «đẳng cộng sìn tả 
đỏi lập® ở Sài-gòn, tuyên truyền 
khoe khoang thuyết “cách mạng 
thường trực » cửa Tờ-rôt-xky, xuyên 
tạc lý luận cách mạng không ngừng 
cúa Lê-nin, chống học thuyết của Lê- 
nín vẻ khai năng cách mạng xã hội 
chủ nghĩa có thể thang lợi «trước tiên 
ở một vài nước thậm chỉ ở một nước 
tư bạn riêng lẻ... »,. Nhưng bọn tờ rốt 
xkít ở ViệtI-nam lại tự nhận là « đỏ đệ 
trung thành của Lê-nín », là @cộng sản 
chân chính ®, «chỉ chồng phái Xtit: 
lin ®. Chống lại đường lòi cách mạng 
tư sản dàn quyền (này gọi là cách 


đŨ 


mạng đàn tóc đàn chủ nhàn đàn) do 
Đang ta dễ ra, chúng. chú trương làm 
«cách mạng vô sản”, đánh đồ củng 
một lúc cả để quốc Pháp, giai cấp dịa 
chủ phong kiến và giai cấp tư sản đàn 
tộc, thiết lặp ngày chuyên chính vỏ 
sàn. Đẳng giọng lưỡi « tả ®, chúng lừa 
bịp, lôi kéo được một số thanh niên 
học sinh, sinh viên, trí thức và một 
số Íí{ công nhàn bỏng bột, còn ngày 
thơ vẻ chính trị. Chúng hoạt động 
mạnh từ năm 1956, nhất là từ năm 
1938, khi « Đệ tứ quốc tế » thành lập. 
Ta-Thu-Thấu từ khi về nước (thang 
n-I850), vận có liên lạc rất chất chế 
với tô chức tờ rốt xkít ở Pháp và 
thường xuyên nhận được sách bảo 
phần động của “Đệ tứ quốc tế ». 


1ö chức tờ ròt xkit ở Việt-nam chia 
làm nhiều phe nhóm, vì chúng không 
phục nhau, thường công kích lân 
nhau, tranh giành ánh hưởng trong 
quần chúng. BRiệng ở Nam-boỏ, có ba 
phái: phái thứ nhất ôm có Taạ-Thu- 
Thàu, Trần-Văn- Thách...; phái thứ hai 
lấy tên là « Tháng ÄAlười ø do lIồ-liữu- 
Tường cảm đầu, ra tờ báo «Tháng 
Mười»; phải thứ ba lấy tên là * Tia 
sáng ® do Đáo- Tlưng- Long cản đầu, ra 
tờ báo «Tỉa sáng ».Ợ Đác-bộ, trong 
thời kỶ Mặt trần đàn chủ (1956 — 1939) 
những tên tờ röt xkiU hoạt động mạnh 
là  Huynh-Văn- Phương, Phan-Văn 
Chánh, v.v, Tờ bảo e«Quốc giá ø» mà 
Trương-Tửu là cây bút chính đề cao 
Huynh-vàn-Phương, “Trái lại, tờ báo 
%®J*hú nữ thời đàm » của nhóm Thái- 
Vàn-Tam lại công kích Huỳnh-Văn- 
Phương là thỏa hiệp ®,v.v. Tuy vậy, 
chúng lại hoàn toàn thống nhất với 
nhau về đường lôi chính trị phản 
động, về luận điệu xuyên tạc, chia rễ 
vềêhành động khiêu khich, phá hoại 
cách mạng Việt-nam., 


(2) Writings o{ Leon Trotsky (1930—1931). 
Pathfirder Press, New York. 1974, 

(3) WVritings of Leon Trotsky (1928 — 1939). 
Pathindcr Press, New York, 1969, tr. 32, 39, 
134 — 121. 


Địa bàn hoạt động chủ yếu của 
chúng là ở các thành phố, nơi tập 
(rung giai cáp công nhàn và tầng lớp 
thanh niên, sinh viên, công chức và 
trí thức. Ở Nam-bộ, chúng hoạt động 
nhiều ớ Sài-gòn, Chợ-lớn... Ở bắc- bọ, 
chúng hoạt động nhiều ở llà-nội và đã 
đặt chàn đến một số địa phương ở 
Hải-phòng, Hải-dương,v.v. (Œ Trung- 
bộ, chúng hoạt- động yếu ớt ở Huế. 
Nơi nào cán bộ và đảng viên của ta 
tuyên truyền giải thích kỹ cho quần 
chúng hiều rõ đường lối, chính sách 
của Đảng, và kiên quyết vạch mặt bọn 
tờ rết xkit thì chúng bị cô lập và 
không gày được cơ sở. 


Ảnh hưởng của bọn tờ rốt xkit ở 
Việt-nam lúc bấy giờ tuy không sàu 
rộng trong nhân đàn ta, nhưng diều 
đáng chú ý là chúng đã tìm mọi cách 
chui vào hàng ngũ cách mạng đề phá 
hoại tử trong Lô chức cách mạng ; chui 
vào Đảng ta đề chống phá từ nội bộ 
Đảng. Vì thế, Trung ương Đảng đã 
chỉ thị: ®... Phải tầy sạch những phần 
tử tở rốt xkít đã lọt vào trong 
Đăng P (4). Bọn tờ rốt xkít còn che đậy 
tính chất cực kỷ. phản động của chúng 
bằng những câu «tả khuynh trồng 


rồng, «cách mạng đầu lưỡi» như; 
«triệt đề cách mạng », “Schàn chính 
cộng sản?®, «cách mạng vô sản», 


“chuyên chính vô sản?®,v.v;. I-nin 
đã nhận xét rất đúng về những lời 
huyênh hoang, ba hoa của Tờ-rõt-xky 
như sau: *Tờ-rốt-xky chỉ tung ra 
những câu trống rồng... Sở đĩ Tờ-rốt- 
xky lần tránh những sự việc và những 
chứng cớ cụ thê, là vi những sự việc 
và chứng cớ cụ thê đó đã bác bỏ một 
cách không thương xót tất cả những 
lời độc địa và những câu nói huènh 
hoang của y » (5). “ 


* 
Từ giữa nắm 1930. khi chủ nghĩa 


Tờ-rot-xky bắt đầu truyền vào Việt- 
nam thì Đẳng ta cũng bắt đầu đấu 


tranh chống bọn tờ rốt xkít phá hoại 
cách mạng Việt-nam, 


Trong cao trào cách mạng (1930 — 
1931), bọn tờ rốt xkít vu không Đăng 
ta «tự tò chức những cuộc biểu tỉnh 
“quy thuận ? để quốc Pháp » (6). Rhi 
phong trào cách mạng bị đế quốc 
khủng bố đâm máu, lắp lại luận điệu 
của dễ quốc, chúng la lên : «làng 
cộng sản Đông-dương đã bị tiêu 
diệt» Œ). Đập lại những lởi xuyên 
tạc đó, Dáng ta đã nêu lên những cuộc 
đấu tranh của công nhàn, nông đàn 
và các tìng lớp nhàn đàn kRháce và 
kết luận: @Đáấy cũng là những bảng 
chứng tốt nhất đề vạch trần những 
gðlọt nước mắt cá sấu của bọn thủ tiêu 
và bọn tờ rốt xkít ở Dông-đương 9 (8). 
Năm 1955, Dàng ta đã phê phần những 
quan điểm phán động của bọn tờ rói 
xkít về œlý thuyết cách mạng thường 
trực», qvấn đề nông đàn» và “văn 
đề cách mạng vô sẵn », và vạch rõ sự 
hoạt động của chúng lúc ấy: “thầy ở 
Sải<gỏn có một bọn cử nhân, lương v 
“òng đốc» đại tư bản bóc lột thợ 
thuyền, đại địa chủ cướp giựt nông 
đàn, bọn ấy góp bà con làm đẳng phái, 
lựa những phản từ hoạt đầu tiểu tư 
sạn (bị Đang cộng sản Đông-đương 
khai trừ) làm vậy cánh màng mặt nà 
tự xưng là “cộng sàn», lÀ “mắc XI 
chánh tông», có sản xe hoi đi tuyên 
truyền chủ nghĩa Tờ-rối-xkv phán 
tách mạng, sàm bảng Đẳng cộng sàn 
Đông-dương một cách rất đề tiện ; nèn 
Tạp chí Cộng san sẽ ấn hành luôn mặy 
bài đẻ giúp các đồng chí gỡ mặt vạch 
trăn mấy Ông «cách mạng trứ đanh » 
này trước mặt lao động Đông-đương?. 
Chúng tôi bất dâu bàn chủ nghĩa của 


(4) Văn kiện Đẳng, Ban nghiên cứu lịch sử 
Đăng trung ương xuất bản, Hà-nậi, T977, 
tập lÏ—1930 —l945. tr. 288. 

(5) V.]. Lê-nin : Tuyên tập. Nxb Sự thật, Hà-. 
nói, 1961, quyền Í. phần lÍ. tr. 252— 253. 

(6); (7). (8) Trích bài Kủ niệm lần thứ ba 
Ngàu thành lập Đăng của dồng chí Hồöng- Thé~ 
Công (tài hiệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng 
Trung ương Đảng). 


+; 


thầy rồi kế bàn đến sách lược của 
mấy cậu đồ đệ xứ này (9). 


Năm 1934, thấy Đảng ta, mặc dù 
bị đế quốc Pháp khủng bố rất tàn 
bạo, nhưng vẫn tồn tại vv đấu tranh, 
bọn tờ rốt xkít xuyên tạc một cách 
trắng trợn rằng Đảng ta ra đời là 
® đo cảnh tả của Quốc dàn đẳng thành 
lặp nên * (10). 


Thời kÈ 1936 — 1939, Đăng ta chủ 
trương thành lập Mặt tràn đàn chủ 
Dông-đương, Ủng hộ Mặt trận nhân 
đàn Pháp, chống phát xiL và chiến 
tranh, chống: phản động thuộc địa 
và bọn tay sai, đòi tự do, cơm áo 
và hòa bình. Bọn tờ rốt xkit chỗng 
lai toàn bộ đường lỗi của Đăng ta 
trong thời kỷ này. Chúng hồ hào 
thành lập “Mặt trận vô sản” và cho 
rằng việc lập Mặt trận dàn chủ Đông- 
dương là chơợp tác giải cấp». là 
« thỏa hiệp, đầu hàng giai cấp tư sản 9, 
là “từ bỏ dấu tranh giai cấp», v.v. 
Suu khí bí phê phán về vấn đề này 
chúng đưa ra các hình thức khác như 
ga Mặt trận công nòng», €Àlặt tràn 
những người bị bóc lột chống kế bóc 
lột » : rồi chúng quay trở lại « Xlát trận 
vò sẵn” IHưới sự chỉ đạo trực tiếp 
của Trung ương Đăng, đồng chí Hà- 
Huyv-Tập, một vài đồng chí khác và 
ông Nguyễn-An-Ninh, một trí thức 
yêu nước, có cảm tình với Đăng, đã 
tham gia bút chiến vẽ vấn đẻ mặt 
trần với bọn tở rốt xkít, đứng đau 
là Fa-Thu-Phảu, ®Sđã đánh tàn các chủ 
trương lộn xón sai lầm và nguy hiểm 
của Thâu mọi cách rất xác đáng: [rong 
bảo 2œ fuffe (11). 


Cuộc bút chiến thứ hai không kém 
phần quyết liệt giữa một số cắn bộ 
của Đáng ta ỡi bọn tờ rốt xkít là 
cuộc bút chiến về vấn đề ái hữu và 
công đoàn, Đẳng ta chủ trương trong 
lúc đấu tranh đòi tự do tô chức công 
đoàn, phải lợi dụng hết thấy các hình 
thức tö chức ái hữu, tương tế... đề 
vận động quần chúng. Chống lại chủ 
trương này, bọn tờ rót xKít viết trên 
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báo La làaHe (Pranh đâu) Le naư- 
Iilanl, (chiến sĩ), Thầu thợ rằng: 


“Ái hữu giết chết công đoàn»; gái 
hữu không thê là một lợi khí tranh 
đấu, ái hữu không thê giác ngộ quần 
chúng về quyền lợi giai cấp?; «ái 
hữu chị là lửa gạt, xôi thịt, cài lương, 
phản động ®,... 


Các tờ báo Dân chúng, Lao động, 
Bạn dán... của ta đã đóng vai trò 
quan trọng trong hai cuộc bút chiến 
trên đàyv và đã vạch trần những luận 
điệu phán động của bọn tờ rốt xkÍt. 


Bọn tờ rốt xkit còn vụ không Đăng 
ta là «đảng cải lương Ð * hoạt đầu ®, 
« đầu hàng đế quốc »®, v.v: Năm 1938, 
Đẳng ta đã vạch rõ, chính bọn tờ rót 
xkit là bọn cải lương, hoạt đầu. làm 
tay sai cho đế quốc và chính bọn 
chúng là kể thủ của nhàn đân * vì 
chúng đã phá cuộc bãi công, mit tính. 
đốt nhà (tại rạp hát Thành-xương), 
làm lính kín, lv gián các lực lượng 
đàn chúng, công kích Mặt trận bình 
dân, ra sách phát không đề chửi cộng 
sẵn » (12). ®... Phải đề ý tiêu điệt nạn 
tờ rốt xkit từ khi nó còn trong trứng 
và đừng đề cho những phần tử tờ 
rốt xkít giả đanh lọt vào hàng ngũ 
ta ® (13). Bảo Dan chúng, cơ quan 
trung ương của Đăng, còn viết? « bọn 
tờ rốt xkít xứ này đã thật mặt 'nỏi 


(9) Irích bài ÄMIặt nạ tả phái. gỡ mặt nạ chủ 
nghĩa Tờ-rõt-xku đăng trong Tạp chí Cặng. 
sản. số 1 tháng 6-1933, ttài liệu lưu tại Vụ 
lưu trữ Văn phòng Trung ương Đang). 

(10) Trích trong bài * Lịch sử văn tất của 
Đảng cộng sẵn Đong-dương °, dang trong Tợ? 
chỈ: cộng sản số I0, ra ngàu !2-I-†934 ttài 
liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn phòng rung ương 
Đăng'. 

(11) T;ích tron; cuốn Tờ-rốt-xku tà phản 
cách mạng của Thanh-Hương, Tiền phong thư 
xã xuất bản năm 1937. 

(12) Văn biện Đảng. Ban nghiên cứu lịch 
sử Đăng trung ưởng xuất bản. Hà-nòi. 1977, 
tập lÍ, !930—1935, tr. 265: 

(13! T:rích nghị quyết Hội nghị đại biều 
đảng bộ Báe-kỳ họp tháng 5-1938 (tải liệu lưu 
tại Yụ lưu trữ văn phòng rung ương Đăng). 


gót dóng bọn chúng ở Tàu. Tày-ban- 
nha... s (14). 

Lúc này, đong chỉ Nguyễn-Ái-Quỏe 
đang hoạt động ở nước ngoài, đã 
viết một số bài báo quan trọng gửi 
về nước đăng trên báo Aolre Voir 
(Tiếng nói của chúng fđ), tuần lừáo còng 
khai của Đẳng ta năm T959, lên án 
bọn tờ rối! xkít ở Trung-quốc, tav sai 
của phát xit Nhật đã chui vào Đăng 
cộng sàn Trung-quốc đề chống phá 
phong trào của nhàn dân Trung-quốc 
khẳng chiến chống phát xít Nhạt. Đồng 
thời Người đã gửi thư cho Trung 
ương Đăng ta nói rõ chủ trương của 
Đảng đối với bọn tờ rốt xkít ở Việt- 
nam phải như thể nào. Người viết: 
“Đối với bọn tờ rốt xkít, không thẻ 
có nnột liên mình nào, một nhượng 
bộ nào. Phải dùng mọi cách đề lói 
mặt nạ chúng đã làm tay sai cho bọn 
phát xít, phải Liêu diệt chúng về 
chính trị» (15). 

Đồng chí Nguyễn-Văn-Cừ lúc này 
la Tông bí thư của Đăng. cũng đã phê 
bình nghiêm khắc một vài đồng chỉ 
hữu khuynh, hợp tác vỏ nguyên tíc 
với bọn tở rói xkít. 

Từ khi phát xít Nhạt có âm mrru xâm 
chiếm Đỏng-đdương, bọn tờ rót xk¡1 
đưa ra luận điệu “lợi dụng Nhạt dễ 
giải phóng cho nhân đạn Đong-dtương®, 
Xăm (9010 khi phát xít Nhạt xâm chiếm 
Đông-dươug, Tạ-Thu-Thàu nói: ® Ta 
lợi đụng Nhật đề đánh Pháp trước 
rồi sẽ đánh Nhật sau, Khi XNhat—= 
Pháp tạm thời hòa hoãn với tmhau đề 
đàn ấp phong trào cách mạng Đong¬ 
đương, bọn tờ rốt xkít cho rằng: 
* Nhật không căn lạt dò Pháp, ví Pháp 
đã đầu hàng Nhật». Năm 1911, khi 
phát xít Đức tiến đánh Liên bàng Ao 
viết, trên báo Điện lín Sdi-gòn, bọn 
tờ rốt xkít tỏ vẻ hý hứng nẻu văn 
đề *TLiên-xô nhất định sẽ thất bại s. 
Nam 1913, khi quân đói Xô viết quyết 
- chiến ở mặt tràn Xta-lin-grát, và bát 
đảu phan công, thì chúng lại đối 
giọng : “Nếu [iên-xô eó thắng phát xít 
Đức chăng nữa thì sự nghiệp xảy 


dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô cũng 
bị triều tín, sau này có xây dựng đất 
nước của ninh Liến-xô lại sẽ bị để 


quọc khác tiến công, vì theo thuyết 


cách mạng thường trực của Tờ-rốt- 
xkyv thi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
không thề thành công trong một nước®, 


Từ năm T°I11, Nhà xuất bàn lHàn- 
Thuyền do tên tờ rốt xkít Trương- 
Tứu làm giám đốc, đã cho ra đời 
những tạp sách có tính chất «khảo 
cứu», trong đó một số cuốn thê hiện 
chủ nghĩa duy vật máy móc, thỏ sơ, 
pha lần những quan điểm duyv tầm 
siêu hình và những luận điệu xuyên 
tạc chú nghĩa Mác — Lê-nin, lợi dụng 
thuyết duy vật và dấu tranh giai cấp 
đề chống lại Mặt trận Việt Vinh do 
Đăng ta sàng lập và lãnh đạo: đông 
thời bôi nhọ những {rang sử về vàng 
của đân tọc ta, bòi nhọ truyền thòng 
đấu tranh oanh liệt của đản lọc ta 
chống bọn phong kiến Trung-quốc 
xâm lược nước ta, Prong cuốn /ƒui Da 
Trưng kằhơi nghĩa, tên tờ rốt xK¡I 
Nguyễn-TFế-Mỹ đã việt: «lưới triều 
Hai Bà Trưng, nước ta thuộc chế đó 
máu hệ », rồi nhận định rằng “chế đó 
phụ quyền ở Trung-quốc lúc bảy giờ 
cấp tiến hơn chế độ mẫu hệ ở ta khi 
đó», cuộc khởi nghĩa của Hai Hà 
Trưng đánh đuôi quản Đồng liắn là 
® ngược đường tiến hóa của xã hội ®, 
Nguyễn-Te-Mỹ cho rằng cuộc phần 
công của Àlã-Viện chiếm lại Tước tá 
là “một cuộc cách mạng xã họi có 
tính chất tất vếu”. Trên báo Cờ giải 
phóng, Đang tà đã phê phán và vạch 
trần những luận điệu phản động trên 
đày của Nguyễn-Tế-Mỹ (16). 


(14) Xem báo Dan chúng. số 56. ra ngày 
6-4-1939, (tài liệu lưu tại Viện bảo tàng cách 
mạng Việt~nam). 

(15) Xem bài văn hóa, Âó! con quỷ trong 
trường mác xít của Tân- lrao, đăng trên báo 
Cử giải phong. số 10. ra ngày 28-1-1945 
(tải liệu lưu tạ Vụ lưu trừ Văn phòng 
Trung ương Đảng). 

(16) Xem bản Đề cương về văn hóa Việt-nam, 
Văn Riện Đảng, tập 1. Ï9393—1945. 


Nhà xuất bản Hàn-Thuyên còn cho 
ra những tập “văn mới * theo đường 
lối qvăn nghệ mới”, «văn nghệ mắc 
xit” (theo lời Trương-Fửu rẻu rao) 
trong đó có một số cuốn đề cao giai 
cấp tư sản, khinh miệt giai cấp nòng 


dân, kích động tạng lớp thanh 
niên, v.v. Trong bản Để cương Đán 
hóa tiệf-ndgim (năm 1913), ngoài Việc 


chong 'nhữừng xu hướng văn hóa báo 
thú, chiết trung, lặp dị, bí quan, thân 
bí, duy tàm,..., Đang tà đã phê phán 
nehiêm khắc những quan điểm phản 
động trên đây của bọn tờ rốt xK¡t. 


Năm 1913, khi Quốc tế cộng sản 
tuyến bố tr giải the, bọn tờ rốt xkÍ 
cho ra tờ báo Vợói sưo đỏ đề công 
kích Quốc tế cộng sản và Tăng ta, 
Chúng vu không những người còng 
sản theo đuôi gia? cấp tư sản Anh — 
Mỹ », Các đăng cộng sản đã trở thành 
công cụ của Xta-lin?, “Đệ tứ quốc tế 
sẽ thay Đệ tam quốc tế”, v.v. Tren 
Tạp chỉ Cộng sản, đồng chỉ Trường- 
Chính lúc này là Tông bí thư của 
Dang, đã viết bài phân tích rõ những 
nguyên nhân Quốc tế cộng sản tự 
giải thể; đạp lại những luận điệu 
xuyên tạc của chúng và nhàn mạnh: 
®“ bọn tờ rốt xkít ở Töng-đương cùng 
như ở thế giới đã lò mặt làm tav sai 
- eho phát xÍE quốc tế ® (17). 


Dê chong phá cách mạng Việt-nam, 
bọn tờ rốt AkitL không chỉ hoạt động 
cóng# Khai trên mi trận báo chí, mà 
côn hoạt động bí mặt và thành lập 
nhiều tô chức bí mặt, Ở Hắc-bọ, một 
nhóm tờ rốt Xxkít đã thành lập cái 
gọi là Sang thợ thuyền xã hội Việt: 
nam 232 hư hành bí mặt tờ báo Ghiờn 
đua và dùng lá cờ dò ở giữic có quả 
cầu trang chúng quanh có nhiều tỉa 
chớp. Một nhóm Khác đã thành lập 
cải ĐỌI là “Vô sản thường rực cách 
mạng đăng», tö chức một «mặt tràn ® 
lăv tén là *ViệtI-nam tuyển » đề dõi 
lập với Alặt trần Việt Xinh: chúng 
cho ra tờ báo Việ£ đan tuyến lưu hành 
bí mặt. 
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Bộ mặt phán động của bọn tờ rốt 
xRKít ngày càng lộ rõ, nhất là sau ngày 
Nhật làm đảo chính lật đỏ Pháp. Một 
số tên làm tay sai cho để quóỏc Pháp : 
một số khác công khai làm mạt thánn 
cho phát xít Nhật; Tạ-Thu-Thâầu., thủ 
lĩnh * Đệ tứ quốc tế » ở Việt-nam, bợp 
tác với nhóm Tàn Việt-nam », mớót 
tô chức thân Nhạt, được Nhất «đỡ 
đầu” hòng giành lấy chính quvẻn 
trước Mặt trận Việt Minh. Gl¡ vài 
ngàv sau Rhi chính quyền dàn chủ 
nhàn dàn thành lập, bè là dẻ quốc 
và nhiều loại tay sai của chúng đúng 
mọi thủ đoạn thàm độc hỏng bóp chết 
chính quyền còn non trẻ của nhìn 
đàn ta. Lợi dụng lúc Đảng và nhàn 
đèn ta đang pặp muốn vàn Khó khán, 
bọn tờ rót xkíU đã điển cđuộng hoạt 
động phá hoại. 

Ở Nam-bộ, ® chúng cóng khai -ra 
báo «Tranh dấu * dễ gieo rắc những 
tư tưởng hoài nghỉ hav phần đôi 
chính quyền nhàn đàn, chúng vận 
động biểu tỉnh phản đổi § V ban nhàn 
dân, nêu những khâu hiệu quả tà có 
hi cho nội trị và nưoại giao của Chính 
phú làm thời, Chúng đòi vÕ trang quan 
chúng làm cho phái bộ .Vnh hoàng 
sợ, Chúng đòi thí hành triệt đề nhiệm 
vụ cách mạng tư sứn đần chủ (nghĩa 
lạ căn bắn đòi thực hành cách 
mạng thô địa, chia ruộng đất cho đán 
eAV) đăng chĩa rẽ Alặt trận dân tộc, 
lún cho địa chủ chống lại cách mạng, 
và chúng chủ Irương coi tất cả quản 
Pháp, Anh, Ấn, Nhật đều là kẻ thủ 
như nhau, đều cần phải diệt hết. chủ 
trương nơu đại và nguy hiểm này có 
thể đầy những đội quản kía hiến mình 
chồng lại quản ta, làm cho quan đá 
một mình phải đối phó với nhiều lực 
Hrợng đối lập " ŒA). 


(17) Irích trong Tạp chí Cộng sản số 2, ra 
ngay 24-9-1942, (tài liệu lưu tại Yụ lưu trữ 
Văn phòng Trung ương Đảng). 

(18) Trích bai Phải triệt ngau bọn tơ tốt 
xkft, của TA¬- Trào. đăng trên báo Cờ. giỏi phống, 
ra ngày 23 10-1945 (ái liệu lưu trữ tạt 
Vụ lưu trừ Van phòng Trung ương Đẳng". 


 Bác-bộ, ® chúng đã chực kéo quin 
chúng ra đdưởng biều tỉnh hò những 
khâu hiệu quá trớn như trong Nam... 
đòi «võ trang thanh niên» và “bát 
nhốt những người Pháp lại”, dịnh 
âm khó để cho vấn đẻ ngoại giao 
cua ta. Trong một vài công SỞ cũng 
như trong một vài nhà máy do Chính 
phủ quan dốc hay trưng thu, chúng 
xúi gíiục thợ thuyền và công -chức 
đình công, phá phách, đòi tăng lượng, 
mặc đủ chúng thửa hiều răng vì tài 
chính khó khăn Chính phú chưa thê 
tàng lương dược ?® (19). Chúng còn 
liên mình với các đăng phái phần 
đệng như * Đại việt duy dàn”, &Việt- 
nơớn quốc đản đảng”®, v.v. mở hội 
nehị liên tịch đề thống nhất hành 
động chống lại Đăng tà và Chính phủ 
lâm thời. 


bảo chí của ta đã nghiêm khắc lén 
án bọn tờ rốt xkít,. Nhân đàn ta đã 
vạch trần bộ mặt phản động của 
chúng, . chính quyền nhàn dàn đã 
trừng trị đích đáng bọn tờ rốt xkít 
và các loại phân động khác. Văn còn 
ngoan cố chống lại cách mạng Việt- 
nam, mỘCt SỐ tên tờ rốt xkít *lọt 
lưới đã chạy ra biên giới, hợp tác 
với những tên «ephụe quốc» phản 
động định xây dựng lại lực lượng ; cử 
người trốn ra nước ngoài tìm môi 
liên lạc với tô chức « Đệ tứ quốc tế »; 
phản công một số tên chưa lộ mặt 
trở vẽ địa phương tìm cách chui vào 
Mặt trận, chính quyền, quàn đội và 
Đăng ta để chờ cơ hội thực hiện âm 
mưu chống phá từ trong lòng các tồ 
chức đó.., 


Cách mạng Tháng Tám năm 1915 
đã cuốn đi số lớn phần tử tờ rốt xkit 
thối nát. Àlột SỐ người làm đường lạc 
lõi, sau khi được tỉnh ngộ, đã trở lại 
hàng nøũ nhân dàn, tích cực tham 
gia kháng chiến. Còn một số íL mặc 


đủ đã được Chính phủ ta khoan hồng: 


nhưng văn không chịu cải tạo, văn 
lén Túi hoạt động phá hoại. Khi cuộc 
khang chiến toàn quốc bùng nó, mội 


, 


Lá 


SỐ tẻn ra mắt làm tay sai cho để quốc 
Pháp, chống lại đường lỏi khủng 
chiến của 2ang ta ;một số tên khác 
chủi vào hàng ngũ kháng chiến, hoạt 
động phá hoại một e*ch khòn khéo và 


tính vi... 


Nàm T951, cuộc Kháng chiên chóng 
Pháp tháng lợi, hòa bình được lập lại, 
mỘột số tên chạy vào miền Nam làm 
tay sai cho để quốc ÀÍ€; một số tẻn 
khác an nắáu “nằm lỳ”® ở miền Bác, 
chờ khi có điều kiện thuận lợi sẽ ngóc 
đầu dày chống lại cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. 


Xâm 1652, nhàn lúc trên thể giới 
xủv ra vụ biến ở Hung-øga-rl, Và Ở 
trong nước, Dạng ta phạt hiện sai 
lầm trong cái cách ruộng đất, một số 
phản từ tờ röt xkít cùng với bọn theo 
chủ nghĩa xét lại hiện dại và nhóm 
“nhân văn — giai phẩm» dã công 
khai chong lại đường lối, chính sách. 
của Đăng ta, những bọn chúng đã bị 
thất bại hoàn toàn, 


Sau khí cá nước ta được hoàn toàn 
giai phóng và tiên lên chủ nghĩa xã 
hội, bọn tờ röt xkit nước tt chạy qua 
Pháp, tiếp tục làm tay sai cho đề quộc, 
hoạt động chống Tỏ quốc, chồng nhân 
dàn. li?iện nay tập chí MXghiên cửu cơ 
quan của “nhóm tờ ròt xkít Việt- 
nam (đệ tứ quốc tế) tại Pháp như 
nó tự xưng được xuất bàn ở Pháp đã 
đăng nhiều bài xuyên te tỉnh hình 
nưróc ta, xuyên tạc đường lỏi và 
chính sách của Đăng và Nhà nước ta, 
chống nước Cóòng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt-nam, chong Liên-xỏ và các nước 
khác trong cộng dòng xã hội chủ 
nờøhĩa, chồng các đàng cộng sản và 
còng nhàn các nước, Bát cứ ở dâu, bọn 
tờ röti xkít cũng dùng những luận 
diệu ®cực tạ ®, ccách mạng đau lưỡi ® 
để lửa bịp quần chúng, đề chống phá 


'CM)) Trích bài Phải triệt ngau bọn tờ rối xhít, 
của Tân-Irao dàng tiên báo Cờ giải phóng. ra 
ngày 23-10-1942 ttái liệu lưu trữ tại Yụ lưu 


- trữ Văn phòng Trung ương Đảng). 


cách mạng, đề phục vụ bọn đế quốc 
và phản động. 


làm đúng lời dạy của đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc, Đảng ta đã siiêu 
điệt chúng vẻ chính trị» và đã đạp 
tan các tô chức của chúng. ' 


Qua cuộc đấu tranh làu đài và 
phức tạp chống bọn tờ rốt. xkít, 
[Dáng ta đã rúi ra những bài học kỉnh 
nghiệm: 


1 — Trước hết phải nhạn rõ tính 
chảt cực kỳ phản động của bọn tờ rối 
xkñt, Riên quuềt đấu tranh dáảnh bại 
chủng cả Đề chính trị, tư tưởng 0a lo 
citfrc, Tranh hữu khuụnh cởi chủng, 
“vỏ luận chó nào, nó thò đầu ra là, 
đàp ngay, không nên cho rằng chúng 
chưa có mầm mống ® (0). 


2 —Vhiệm pụ đầu tranh chống bọn 
tờ rỗi tk phải được thàu suốt Trong 
tHọi mặt công tác Đđng: tuyên truyền 
có động, huấn luyện, vàn dòng quần 
chủng và xây dựng Đăng. 


—— — Trong quá trình đấu tranh, phải 
nạ) pững đường lối 0à sách lược của 
l)atng, phản Điệt bọn tờ rồi TkÍU phán 
đọng Đới THỌ số íL quần chung đa làm 
đường theo chúng. đ«on tờ rốt xkÍt, 
xét đến cốt tủy của chúng thì chúng 

chí gồm những căn bã của phong trào 
nhóm họp nhau để chòng công sản, 
chòng cách mạng, chía rẽ và phá hoại 
phong trào quản chúng, Nhưng vị chế 
độ úp bức bóc lột tân nhìn của bọn 
từ bản phần động, nhờ những càảu 
cách mệnh cực tá», nhờ che đậy 
hàng trăm nghìn mặt nạ, nên bọn 
tờ rốt xkit có thê phỉnh phở lừa gạt 
một số trí thức tiều tự sản, Và ngày 
ca mọt số thợ thuyền quả nóng 

nay » (21). 


4T—Báo chí của Đă«ng và Àlặt trận 
đóng vai trỏ rất quan trọng trong cuộc 


HIỂU 


đâu tranh chống bọn tờ rốt xkit, nhưng 
nếtt chí dựa Đào báo chỉ Lhì chưa đủ, còn 
phải đL sút quần chúng, pạch trần bộ 
mãi phản động của bọn lờ rốt +k(t 
cho quần chúng hiều rõ ðà tranh thủ 
qiản chúng 0ề mình. « Đỗi với một kẻ 
thủ hết sức nguy hiềm như thế. một 
vài bài báo vạch mặt nạ nó không dủ 
làm cho quần chúng nhận rõ. Cần 
phải" thàm nhập yào các lớp dân 
chúng, chú ý từng lời nói, từng hành 
động của bọn tờ rốt xkit đề vạch 
những mưu mô khiêu khích của chúng 
ra, đặc biệt chú ý giao thiệp với anh 
em trí thức và thợ thuyền nghe lầm 


theo chúng ® (22), 


5— Phải không ngừng: nàng cao tính 
Ihdìn cảnh giác cách mạng đối 0ới 
1 htftn m nu pà hành động phú.hoại 
của một số phần tử tờ rốt xkíit hoại 
động nưàm ngảm ở trong nước và 
“móc nòi» với đồng bọn của chúng 
ở nước ngoài... Không nên coi thưởng 
Hạn lờ rốt VĂH. ®* Sự khinh thường 
này đã thành như một cái bệnh ăn 
sau trong dầu óc nhiều đồng chí 
ta Ð (Đi). 


* 


Cùng với các đăng cộng sản và nhân 
đản thể giới. năm vững những nguyên 
lý chủ nghĩa Xlác—Lê-nin, với những 
kinh nghiệm lịch sử của mỉnh, Đăng 
ta dang cảnh giác theo đồi những luận 
điệu xuyên fạc trắng trợn của bọn 
tuyên truyền hiện đại cho chủ nghĩa 
tờ-rof=xky, và kiên quyết lên ăn chúng, 
vị sự nghiệp đầu tranh cho hòa bình, 
đc lặp dàn tộc, dàn chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 


- 


(20) Van kiện Đảng. Ban nghiên cứu lịch sử 
Đảng trung ương xuất bản, Hà-nội. 1977, 
tập lÏ — 1930—1945. tr. 287. 


(2l). (22! (23) Sách đã dẫn. tr. 411— 412, 


Nhân kỷ niệm lần thứ 64 Ngày thành lập Quốc tế cộng sản 
——————ễẳễềŸẼỀẦ”ˆ"5Ằ>ễ>ễ>tm>ễ—eeaäŸE=.. 


QUỐC TẾ CỘNG SẲN VÀ 
CÁCH MẠNG ĐÔNG -DƯƠNG 


HIẾN tranh thế giới thứ nhất bùng 
nồ và Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại thắng lợi 
làm bộc lộ toàn điện đường lỗi cơ 
hội chủ nghĩa của Quốc tế thứ hai, 
đừa nó tới sự phá sản hoàn toàn, 
Quốc tế thứ ba — Quốc tế còng sẵn — 
do V.I. Lê-nin sáng lập và lãnh đạo 
(1919) mở ra một giai đoạn mới trong 
sự nghiệp đấu tranh cách mạng của 
giai cấp công nhàn và các dàn tọc bị 
áp bức toàn thế giới. 


Quốc tế cộng sản đem lại niềm tin 
hoàn toàn cho Bác Hồ từ năm 1920, và 
đã chiếm được lòng tin hoàn toàn của 
giai cấp công nhân, cúa Đảng cộng 
sản Đông-đương và các đân tộc ở 
Đông-dương. : 


— Xuất phát tử quan điềm của 
V.J. Lê-nin về quyền đâu lọc tự quyết, 
về sự liên minh giữa giai cấp vỏ sun 


`. NGUYÊN-THÀNH 


Cách mạng của các đản tộc ở Đông- 
dương di vào quỹ đạo của cách mạng 
vỏ sản, giành được hết thắng lợi này 
đến thắng lợi khác, một phần quau 
trọng là nhờ có sự chăm sóc, đìu dắt, 
chỉ đạo của Quốc tế cộng sỉn, nhất là 
trong buôi sơ khai, chuần bị cho Đẳng 
cộng sản Đông-dương ra đời và đi 
đúng đường lỗi của VŸ.I. Lê-nin, của 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, và ngày 
càng trưởng thành, giả đặn. 

Quốc tế cộng sản chỉ đạo cách mạng 
Dông-dương thòng qua những nhìn 
định và quyết định chung vẻ đường 
lối chính trị, về tỏ chức đổi với các 
đân tộc thuộc địa đấu tranh chống chủ 
nghĩa để quốc; thông qua những 
nhàn định và quyết định cụ thề về 
Đông-d rơng. 


và các dàn tộc bị áp bức ở tất cả các 
nước thành một mặt trận chung chống 
chủ nghĩa để quốc, Quốc tế cộng sản 


Sỏ 


đặt việc đấu tranh giải phóng các dân 
tòc thuộc địa thành một vấn đề chiến 
lược, hoàn toàn khác với Quốc tế thứ 
hai. Giai cấp vô sản ở các nước tư 
bản chủ nghĩa và nước Nga xô viết 
có trách nhiệm ủng hộ sự nghiệp giải 
phóng của các đàn Lộc bằng lời nói 
và việc làm thiết thực. cụ thề. Các 
nghị quyết của các Đại hội quốc tế, 
các hội nghị toàn thê Ban chấp hành 
Quốc tế và Đoàn chủ tịch Ban chấp 
hành Quốc tế cộng sàn vẽ những văn 
de chiến lược chung dẻu đẻ cập đến 
vấn đề đàn tộc và vấn đề thuộc địa. 

Bản ®*Sơ thao lân thứ nhất đề 
cương vẻ vấn đề đán tộc và vấn đẻ 
thuộc địa? của V,I,. Lê-nin và bản 
® Điều kiện kết nạp vào Quốc tế cộng 


sản» (điểm thứ 8) của Người có Ý. 


nghĩa cực kỷ quan trọng dỏi với tất 
củ những người cách mạng của các 
dân tộc bị áp bức. ˆ 

Tại Đại hội thứ II Quốc tế cộng 
sản, Ma-rinh, đại. biêu Niu Di-lơn 
phát biều trong cuộc thảo luận ngày 
28-7-1920, đề nghị Quốc tế cộng sẵn tô 
chức Đó phương Đóng, mờ trường 
học chủ nghĩa Mác cho các chiến sĩ 
các nước thước địa ở Mát-xecơ-va. Đó 
là một súng kiến lớn, được các đại 
biếu dự Đại hội nhiệt liệt hoan 
nghênh. Năm 1921, Trường đại học 
lao động cộng sàn phương Đóng trực 
thuộc bạn bí thư Quốc tế công sản 
thành lập. Cuộc họp Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản ngày 2-0-1922 quyết 
định thành lặp Bói phương Đóng do 
Na-pha-rốp phụ trách. 

JPhiển họp ngàv 4-3-1922 của Hội 
nehị toàn thể Bán chấp hành Quốc tế 
cộng sản quyết dịnh các Đăng cộng 
sản Pháp, Ý, Anh phái tổ chức ủy ban 
thuộc địa để nghiên cứu tỉnh hình, 
để ra chính sách cụ thẻ- chống chủ 


“Đại hội thứ nhất của Quốc tế cộng 
sìn thông qua Tuyền ngón ngày 6-3- 
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nghĩa tư bản trong nước và ủng hộ 
cuộc đấu tranh của nhân dđân cíic 
nước thuộc địa chống chủ nghĩa dế 
quốc. Tại Đại hội thứ IỶ (ngày 2-11- 
1922) Quốc tế cộng sản ra nghị quvết 
về Đảng cộng sản Pháp coi việc hoạt 
động có hệ thống trong các thuộc địa 
là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. 
đồng thời phải lên án lập trưởng 
chống đân tộc.thuộc địa của nhóm 
Xi-đi Ben Áp-be. 

Các đoàn thề do Quốc tế cộng sản 
tô chức và chỉ đạo như Quốc tế công 
hội đỏ, Quốc tế nông dàn, Quốc tế 
thanh niên cộng sản, Quốc tế cứu tế 
đỏ, Liên đoàn chống chủ nghĩa đế 
quỏc, đều có những pøhj quyết và 
chủ trương về hoạt động của tồ chức 
minh ở các thuộc địa. 

Tất cả những nghị quyết, chỉ thị. 
chủ trương hoạt động của Quốc tế 
cộng sản và các đoàn thề quốc tè trên 
đaạy đều giúp cho những người cách 
mạng Đông-dương nhận rõ chiến lược 
chung và phương thức hoạt dòng giải 
phóng dàn tộc, từ dó suy nghĩ, tìm ra 
lối đi và biện pháp cụ thể giải phóng 
đàn tộc mình khỏi sự thông trị của 
chủ nghĩa dễ quốc, giành đọc lặp dân 
tộc và tiến lên chủ nghĩa cộng si, 
ca trong thời kỳ trước chiến, tranh 
và trong chiến tranh thế giới thứ 
h1. : 

Nét đặc trưng tiêu biều nhất là qua 
œSơ thảo làn thứ nhất dẻ cương về 
vàn để dàn tộc và vấn đề thuộc địa » 
của Lê-nh mà Bác Hỏ tìm ra coón 
dường cách mạng cho các dân tóc ở 
l)òng-dương, tử đó trở thành người 
kể tục trung thành, sáng tạo sự nghiệp 
của V,I, Lê-nin đôi với cách mạng vỏ 
san thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực 
đấu tranh giải phóng các đản tọc 
thuộc địa, 


1979 nói đến chính sách thuộc địa của 
chủ nghĩa đế quốc có ý nghĩa lỏn đối 


với một. loạt những đuộc khởi nghĩa 
và đầy tới cách mạng ở một số nước. 
trong đó có Việt-nạm. 

Quốc tế cộng san sáng suốt ñằƒ 
thấy vị trí quan trọng của Đông- 
đương trong cuộc đấu tranh chồng 
chủ nghĩa đế quốc ở phương Đông. 
đặt vấn đề tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin ở Đông-đdương đề đi tới 
chuần bị cho sự ra đời của các đoàn 
thề cách mạng và Đảng cộng sản ở 
đày. I.ãnh sự Pháp tại Vla-di-vô-xtốc 
(Nga) điện báo cáo vẻ Hộ thuộc địa 
Pháp ở Pa-ri ngày 25-4-1920 rằng mội 
cơ quan tuyên truyền chủ nghĩa cộng 
sản đặt tại đây có dự kiến tô chức 
những trung tâm tuyên truyền tại 
Thượng-hải, Sài-pòn, Xanh-ga-po... 
Ngày 8-9-1920, Sở mát thám Nami-k ÿ 
điện mật báo cáo lên toàn quyền 
Đông-đương và Sở mật thám Đông- 
dương rằng nó đang theo đõi một sõ 
người Nga mới đến Sài-nòn, trong đó 
có An-tô-ni-eốp-xki. Sở mật thám Nam- 
kỷ thông báo cho các địa phương biết 
ngày 8-11-1920 có hai người Nga công 
san đến Sài-gòn hoạt động bị trục 
xuất. Ngày 1-12-1920, Bộ thuộc địa 
Pháp điện cho toàn -quyền Đông- 
'đương nhắc phải hết sức đề phòng 
Quốc tế cộng sản tuyên truyền chủ 
nghĩa cộng sản vào Đỏng-dương. 

Những cố gắng của Quốc tế cộng 
san như trình bày ở trên rất quý đổi 
với cách mạng Đông-dương vào cuối 
những năm 20, 
đến Sài-gòn nói tiếng Pháp thông qua 
những người cách mạng Pháp đề đưa 
chủ nghĩa ÀXiác đến cho nhân dân ta có 
nhiều khó khăn, hạn chế. Những hoạt 
động ấy trùng hợp với thời điềm 
"Bác Hồ đang chuyền biến tử người 
chiến sĩ yêu nước thành người chiến 
sĩ cộng san. Từ khi bác Hỗ tham gia 
Quốc tế cộng sản tại Đại hội 
Tua (1920), với sự giúp đỡ tích cực 
của Đảng cộng sản Pháp và sau đó 
của Quốc tế cộng sản thi ảnh hưởns 
của' Quốc tế cộng sản mới bén rẻ 
cách mang vào Đông-đương., 


tuy rằng người Nga: 


Vấn đề Đông-dương lần đầu tiên 
được trình bày súc tích, sáng tỏ với 
những phương hướng, biện pháp giải 
quyết cụ thẻ trong bài phát biều (1) 
của Bác Hồ tại cuộc thảo luận về vấn 
đề thuộc địa ngày 1-7-1924 ở Đại hội 


/ thứ Ÿ Quốc tế cộng sản. Ngày 23-6 và 


® 


, dương cuối 


ngày 3-7-1921, Bác phát biều trong 
cuộc tranh luận chung ở hội trường 
về vấn đẻ thuộc địa, vấn đề ruộng đất 
và nông dân ở các thuộc địa nói 
chung và Đông-dương nói riêng. 


Đến Đại hội thứ VI của Quốc tế 
cộng sản, đồng chỉ Nguyễn-Văn-Tạo 
tham gia Doàn đại biều Đẳng cộng 
sản Pháp, phát biều tại cuộc thảo 
luận chung ở hội trường ngày 17-- 
¡928 về cách mạng Đông-dương và đề 
nghị Quốc tế cộng sản hết sức chú ý 
thành lập Đẳng cộng sản ở Đông- ` 
dương. 


“Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ 
phương lòng, Bác Hồ được cử về 
Quảng-châu (1921) trực tiếp liên hệ 
với phong trào cách mạng trong nước 
ta, tỒ chức ra Việt-nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội, đào tạo cán 
bộ, xuất. bản báo chỉ tuyên truyền 
chủ nghĩa Lê-nin. Trên cơ sở những 
tô chức cách mạng đi theo đường lôi 
của Quöc tế cộng sản ra đời và hoạt 
động trong quần chúng công nhân và 
lao động trong nước, những nhóm 
cộng sản hình thành vào cuối năm 
1929: Quốc tế cộng sản được tín, gửi 
thư cho các nhóm cộng sản ở Đông- 
tháng 10-1929 vêu cầu 
thống nhất lại thành một đẳng công 
sản duy nhật, tính “quản chúng, 
khác phục tỉnh trạng phán tàn, biệt 
phái, tranh chấp lăn nhau, có hại cho 
sự nghiệp cách mang chúng của nhàn 


có 


(ÍÌ› Từ trước đến nay. chúng ta thưởng gọt 
« tham luận » của Bác Hỗ. Trong biên bản Đại 
hội viết về bài phát biều của Bác và các đạt 
biểu khác dưới đău dể « Thảo luận về vấn đề 
dân tộc °® (Ì2iscussions surÏa q›iestion natio- 
nale ® không có chứ * tham luận ›s :Ïn:ervenHon), 
vì vậy chứng tôi dùng * bài phá: biều s. 


La 
V“" 


dân Đỏng-dương. Ban chấp hành 
Quốc tế cộng sản lại ủv nhiệm cho 
người cân bộ ưu tú, đây đủ tín nhiệm 
đối với phong trào cách mạng Đong- 
đương là Bác Hö trực tiếp chỉ đạo 
việc thống nhất các tỏ chức cộng sản, 
thành lập một Đăng cộng sản duy 
- nhất. 

Sau khi Đẳng cộng sún Việt-nain 
ra đời, tháng 1-1930, Ban chấp hành 
Quốc tế thanh niên cộng sản gửi thư 
cho Đảng nói về việc gày phong trào 
thanh niên cộng sản và tô chức ra 
Đoàn thanh niên cộng sản ở Dòng- 
đương ; tiếp đó, tháng 8-1930, Quốc tế 
công hội đó họp Đại hội, ra nghị 
quyết về vấn đề công bội ở Đông- 
dương. L 

Phiên họp thứ 25 ngày l1I-1-I931 
của Hội nghị toàn thê thứ XI của 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản quyết 
nghị: “Đảng cộng sản Đòng-dương 
trước đây là một chỉ bộ của Đẳng 
cộng sản Pháp, từ nay được công 
“nhận là chỉ bộ độc lập thuộc Quốc tế 
cộng sắn». Cùng trong cuộc hội 
nghị này Ban chấp hành Quốc tế 
cộng sản thông qua một liận cương, 
dựa trên các báo cáo của Ma-nu-in- 


xky, Ten-lơ-man, l.en-xky. Sê-mỏ-da--: 


nốp, phản tích tình hình các thuộc 
địa, trong đó trình bày khá tÍ mỉ về 
Đöng-dương. ~ 


Khi Bác Hồ bị dế quốc Anh bát ở 
Höng-cỏng và âm mưu chuyển giao 
cho đế quốc Pháp thí hành án. tử 
hình của tờa ân Nam triều nắm 1929, 
Quốc tế cộng sẵn thông qua Liên đoàn 
chồng chủ nghĩa để quốc ra một bản 
kêu gọi nhan để cllãy cứu lấy nhà 
cách +nang - Việt-nam Nguyễn-AÁi- 
Quốc †» yêu cũu tất cả các tô chức 
chống chứ nghĩa để quốc trên thế 
giới chồng Việc gio Nguyễn-Ái-Quốc 
cho đế quốc Pháp và đôi trả tự do 
cho Người. ï 

San Cao trào cách mạng 1950— 1931, 
để quốc Pháp dđdỉm quan chúng công 
nóng Đông-đương trong bề máu, hệ 


b_Ù 


- 


thống tô chức của Đảng và các doàn 


thê -quản chúng bị tan vỡ; nưày 


27-2-1932 Ban chấp hành Quốc tế cộng: 


sản chỉ thị cho các Đảng cộng sản 
Pháp, Trung-quốc, Ấn-độ hết sức 
giúp đỡ Đăng cộng sản Đông-dương 
và phong trào cách mạng ông-d rơng 
hỏi phục mau chóng, đồng thời kêu 
gọi những người còng sản Đöng-d ương 
phần đâu vượt qua cơn phong ba 
bĩo táp đo để quốc và phản động gây 
ra, kiên trì xày dựng và củng có 
phong trào cộng sản ở Đông-đương. 
Dưới sự chỉ đạo của Quốc tế cộng 
sản, những người cộng sản iJ)ong- 
đương đang học tập tại Mát-xcơ-va 
soạn thảo ®Chương trinh hành dòng 
của Đảng cộng sản Đông-dương ». 
Chườởng trinh này được Quốc tế cộng 
sạn thông qua tháng 6-1932, gửi về 
ong-dương và đăng lên các báo và 
tạp chí của Quốc tế cộng sản nhắm 
chỉ rõ những nhiệm vụ trước mắt 
cho những người cộng sản và quản 
chúng cách mạng: động viên họ 
không bị quan trước khó khăn và 
thất bại tạm thời, rúi ra những bài 
học kinh nghiệm dê khôi phục và 


a phút triên phong trào, đưa cách mạng 


tới tháng lợi hoàn toàn, 


bề có một bộ máy trung tâm (rực 
tiềp chỉ đạo cách mạng trong xứ trong 
khi Ban chấp hành trung trơng được 
cứ ra năm" 1930 bị dịch phá vỡ, và 
chuẩn bị cứ ra Ban chấp hành trung 
trợng mới, Bạn chỉ dạo hai ngoại được 
thành lập tháng 6-1931 do đồng chỉ 
I,ê-Hông-Phong phụ trách, được Quốc: 
Lê cộng sản công nhận, Nhờ có ban 
chí dạo hãi ngoại mà phong trào cách 
mạng trong nước mau phục tiồi, được 


-giữ vững và phát triền, hệ thống tô 


chức Dàng được nối lại tử trên xuống 
dưới. và Dại hội thứ nhất được triệu 
lặp vào tháng 3-1955. 


Dứng trước sự chuyên biến mới 
của tình hình quốc tế, lực lượng 
phát xít tập hợp lại, chuân bị gây ra 


` một cuộc chiến tranh mới. Bạn chất 


mg b 
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Ỉ 
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‹ 
hành.Quốc tế cộng sản quyết định 
lriệu tập Đại hội thứ VII đề bàn 
những vấn đề chỉ đạo chiến lược và 
sách lược nhằm bảo vệ hòa bình, 
chống phát xít và chiến tranh trên cơ 
sử thông nhất giai cấp công nhân và 
các lực 
nước. Đề chuần bị cho Dại hội, Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sản công bồ 
các văn kiện, trong dóỏ có bản báo 
cáo Vẻ quá trình hoạt động của Đăng 
cộng sản Đông-dtưrơng trong thời gian 
tử Đại hội thứ VỊ (1428) đến Dại hội 
thứ Ÿ]I (1933), tỉnh hình đấu tranh từ 
giai dạn chưa có tô chức đến giai 
đoạn có tQ chức, những diễn biến 
của phong trào dấu tranh cúa giai cấp 
công nhân và nông đân, việc thành 
lập các XÔ .viết, có sự, phân tích U 
mí cơ SỞ giai cấp và mục dích của 
. đang lập hiến, của Việt-nam quốc dân 
đảng, phản tích nguồn gốc giai eắp, 
xã hội và sự ra đời của Đảng cộng 
sản Đồông-dương cùng phong trào 
cách mạng do nó lãnh đạo. 

Tại Đại hội thứ VŨ của Quốc tế 
cộng sản, lăn đầu tiên Đẳng ta cử 
đoàn đại biều chính thức tham dự. 
Trong phiên khai mạc ngày 25-7-1935, 
đông chí Lê-Hồng-Phong, khi ấy lấy 
tên là Hài-An, được bầu vào Đoàn 
chủ tịch Đại hội, Ngày 26-7-1635, đồng 
chỉ V, Pích thay mặt Đau chấp hành 
Quốc tỄ cộng sắn báo cáo hoạt động 
. Ban chấp hành, trong dó có đoạn 
cội VỀ cuộc đấu tranh ở Đong-dtrơng 
và Chi-lạ cùng với cuộc kháng chiên 
CHả nhàn đân Trung-quốc là những 
hoại động nỗi bật nhất trong những 
hăm khủng hoàng trầm trọng của hệ 
Tài, SU bán chủ nghĩa thế giới. Ngày 
~ "1985, nhàn đanh Trưởng đoàn 

| ` . là 6i li 

CÁC <Hồng-Phong đọc tham 
"n, được sự chăm chú theo đồi và 

'ẻU thị vui mừng của toàn thê Đại 
hội trước sự lớn mạnh của Đẳng 1a. 

XBÀY 20-8-1935, Đại hội thòng qua 
n. quyết công nhận Đảng cộng sản 
)ông-dương và một số đảng khác là 


lượng dàn chủ tất cả các. 


- phân bộ của Quốc tế cộng sản. Đại 


hội bầu ra Ban chấp hành Quốc tế và 
Ban kiêm tra Quốc tế mới, đồng chí 
Lê-Hồng-Phong trúng cử ủy viên 
chính thức của Han chấp hành Quốc 
tế cộng sản cùng với lỗ đồng chỉ 
khác (2), | | 

Bế mạc Đại hội, Đoàn đại biều 
Dàng ta trở về, xem xét lại nghị quyết 
Đại hội thứ nhất của Dảng, thấy có 
những điểm không phù hợp với nghị 
quyết Đại hội Quốc tế, đồng chí Lê- 
Hồng-Phong liền triệư tập Hội nghị 
Ban chấp hành trung ương Đáng tại 
Thượng-hai ngày 26-7-1026, truyền 
đạt nghị quyết Đại hội Quốc tế, Báo 


_ eo chính trị của đồng chí Đi-mi-lơ- 


rốp'`và đẻ ra sự chuyên hướng chỉ 
đạo chiến lược, thav đổi sách lược, 
lập mặt trận nhân đân rộng rãi chồng 
phán động thuộc địa, chống phát xit 
xa chiến tranh, đôi tự do, cơm áo, 


hòa bình. Ban chấp hành trung ương 


nhất trí thòng qua nghị quyết theo 
đề nghị của đồng chí Lẻ-Hồng-Phong 
và sau đó, nơh[ quyết này cùng được 
Quốc tế cộng sẵn chuẩn y @). 

Dưới ảnh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ VII của Quốc tế cộng sản, cÓ sự 
chỉ đạo chính xác của dòng chí Lẻ- 
Hôöng-Phong, Đang ta phát động được 


(2) Từ trước đến nay. sách của ta viết đồng 


. chí lê-Höng-Phong là ủy viên dự khuuết của 


Quốc tế cộng sản. là không dúng. Đồng chí l.ê- 
Hồng-Phong lấy tên Hảt-An. biếng Pháp viết 
là Chayen. là ủy viên chính thúc. Xin xem 
« Biên bản Đại hội ? và tạp chí Quốc tế cộng 
sản, bản tiếng Đức, số 17-18. ra ngày 29-9-1922, 
trang 1162. Có thể tham khảo danh sách Ban 
chấp hành Quốc tế cộng sản được báu tại Đại 
hội thứ VII trong « Hồi ký » của J. Đuy-clô. 
bản tiếng Pháp. tập 2. 1935-1939. Nhà xuất bản 
Phay-a (Fayard). Pa-ri. 1969.tr, 421. Các sách 
viết đồng chí Lê-Hồng-Phong đọc tham Ì ận 
vao ngày thứ tư của Đại hội. là không đúng. 
Đại bọi khai mạc ngày 22-7 và làm việc trong 
các ngày 25,26. 27, 28. 29. Đồng chí [.ê-Hõng- 
Phong đọc tham luận ngày 29-7, tức là ngày thứ 


_ năm của Đại hội. 


(3) 1heo báo Dan chúng. cơ quan trung ương 
của Đảng cộng sản Đông-dương. số 4l. ngày 
3-1-1930. 
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phong trào đấu tranh rộng lớn cho 
dân chủ, đầy lùi bọn phản động thuộc 
địa và tay sai của chúng, giành được 
một số thắng lợi quan trọng, nâng cao 
ý thức chính trị cho quần chúng, củng 
cõ và phát triền tổ chức Đảng và các 
đoàn thề quần chủng, đưa phong trào 
tiến lên những bước mới, đi gần tới 
thắng lợi. 


- Một cuộc họp bản về cách mạng 
Việt-naam ở Mát-xcơ-va do Quốc tế 


cộng sản triệu tập và đồng chí Tông ˆ 


bí thư Đi-mi-tơ-rốp chủ trì, đã làm 
sáng tỏ sự thống nhất và tính sáng ' 
tạo trong đường lỗi đấu tranh cho 
dân chủ. chống phát xít của Đẳng 
_ cộng sản Đông-đương dưới sự lãnh 
đạo của Quốc tế cộng sản. 


Quốc tế cộng sản có công lao rất: 
lớn trong việc đào tạo và bồi dưỡng 
đội ngũ cán bộ lý luận đầu tiên của 
Đảng ta. Người cán bộ lý luận đầu 
tiên của Đẳng ta được Quốc tế cộng 
gản bồi dưỡng là Bác Hồ. Người cán 
bộ đầu tiên được vào học Trường 
lao động cộng sản phương Đông 
là đồng chí Nguyễn-Thế-Rục, năm 
1925 (1). Kê từ năm 1925 đến khi nhà 
trường đóng cửa năm 1932, đã có hơn 
40 cán bộ Việt-nam qua học ở đây ). 


- Hai tờ tạp chí do Ban chấp hành: 
Quốc tế chỉ đạo là Quốc lễ cộng sản 
và Thư lín quốc tế đã công bố các văn 
kiện của Quốc tế cộng sàn về Đông- 
dương, in gần 100 bài viết về Đảng 
cộng sản Đông-đương và cách mạng 
Đông-dương của những người cộng 
sản Đông-dương như Nguyễn-Á¡-Quốc 
(còn có bút đanh là Wang), Lê-Hồng- 
Phong với bút danh Lítrvi-nốp, 
Nguyễn-Văn-Tạo với bút danh An và 
chợ Mới, v.v., những người cộng sản 
Liên-xô và Pháp như Va-xi-li-ê-va, 
Sê.ma, Pê-ri, BĐéc-lisô-dơ, Hu-øtơ, 
Đuy-pông, v.v.. ` 

-Tạp chí Thư tín quốc fế, bản tiếng 
Đức, số 30, ngày 4-3-1921, sau đó là 
bản tiếng Pháp số 18, ngày 19-3-1924 


R_. : 


lần đầu tiên đăng bài “Đông-đương 
và Thái-binh-đương ? (ký tên Nguyễn- 
Á i-Quốc}. : : 

Những bài viết về Đông-dương tÕ 
cáo sự cướp bóc tàn bạo và thống trị 
khắc nghiệt, hành động khủng bố điền 
cuồng của chủ nghĩa đế quốc Pháp ở 
Đông-dương. Đồng chí Trần-Phú, Tông 
bí thư Dẳng ta, anh dũng hy sinh. Ban 
biên tập tạp chí Quốc †ế công sản viết 
bài «Tưởng nhớ đồng chí Lý-Quý ® 
(tức Trần-Phú) đăng trong bản tiếng 


. Dức số 9, ngày 10-5-1932 và bản tiếng 


Pháp số 10, ngày lã-5 và số lÌ, ngà y 
1-6-1932. Khi đồng chí Phạm-lHàng 
(Phạm-Văn-Thiện) và bai đồng chỉ. 
khác bị kết án tử hình, Ban biên tập 
tạp chí 7hư tín quốc tế viết bài “Án ' 
tử hình mới và những cuộc bắt bở 
hàng loạt ở Đông-đương® tố cáo để 
quốc Pháp và đòi trả lại tự do cho 
các anh, đăng trong bản tiếng Đức số 
99, ngày 25-11-1932 (6). Các bài trên 
tạp chí tuyên truyền đường lối đấu 
tranh chống đế quốc và phong kiến 
của cách mạng Đông-dương, những 
bài học kinh nghiệm trong thắng lợi 
và thất bại, đòi ân xá tù chính trị, 
vạch trần thực chất của Đảng lập hiến 
và nhóm tơ rốt xkít # La lutte® v.v. 


(4) Cùng đi với Nguyễn- Thế- Rục có Nguyễno. 
Thế-Vinh sang bọc Trường đại học lao động 
cộng sản phương Đông, nhưng sau Vinh thoái 
hóa. bị dịch sử dụng làm tay sai từ tháng 7. 
1931 (SLOTFOM LII. 44). 

(5) Theo bài « Từ chủ nghĩa yêu nước dđếp 
chủ nghĩa Mác... » của Ð.E-mo-ry đăng trong 
tạp chí Le mouøement social số 90, tháng 1-3: 
1975, tờ 40. lấy từ tải liệu của Bộ thuộc địa 
Pháp. thì có 47 người Việt-nìm sang học ở 
Liên-xô. trong đó 40 người đi qua Pháp. 7 
người di qua Trung-quốc. ÏTrong số nây có vài 
người thoái hóa. đầu hàng địch và làm tay sai 
cho chúng. như Ngô-Đức-Trì. Nguyễn- Thế- 
Vinh. Trăn-Quốc- Mại. Nguyễn Hữu-Căn... còn 
tuyệt đại bộ phận là những cán bộ trung kiêu 
của Đăng. l _ 

(6) Chúng tôi chưa tìm được tạp chí Thư 
tín quốc tế bản tiếng Pháp số bao nhiêu, ra 
ngày, tháng nào? và bản tiếng Anh. số bae 
nhiêu ra ngày. tháng nào để đăng bài * Ấn tử 
hình... ° 


Nhiều người cộng sản Đông-dương 
côn viết nhiều bài về những vấn đề 

- quốc tế: đấu tranh của nhân dàn các 
thuộc địa của đế quốc Pháp ở châu 
' Phi; về" các cường quốc xâm lược 
Irung-quốc : về sự nỏi đậy của người 


da đen ở Mỹ và các nước châu Phi: 


chống chủ nghĩa tư bản và chính 
sách phân biệt chủng tộc của bọn 
thực dân da trắng ; về chủ nghĩa thực 
dân Anh đối với Trung-quốc, Ẩn-độ, 
Ku-đằng ; về giai cấp công nhân, nông 
dân, phụ nữ và trẻ em Ấn-độ. 


Khi.bọn phát xit Phrăng-cô được 
sự BIP sức của bọn phát xit Đức, Ý 


phan công mặt trận nhân dân Tây- ' 


Từ đất nước xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta ngày nay đang không ngừng 
lớn mạnh, nhìn lại những chặng 
đường lịch sử đấu tranh rất anh 
dũng, yô cùng gian khồ, đầy hy sinh 
chống đế quốc và phong kiến trước 
đây đề giành độc lập dân tộc, chúng 
ta vô cùng biết ơn Quốc tế cộng sản 
đã có công rất lớn đối với cách mạng 


* 


ban-nha, hai chiến sĩ Việt-nam đã 


. sát cảnh với các bạn trong đội quân 


quốc tế dưới sự lãnh đạo của Quốc tế. 
cộng sản, chÌến đấu rất đũng cảm bên 
cạnh nhân dân Tây-ban-nha.. 


Những hoạt động trên đây chứng 
tỏ Đảng cộng: sản Đông-dương, những 
người cộng sản ở Đông-dương đã hòa 
minh trong chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
thấm nhuần tỉnh thần nhân đạo cộng 
sản chủ nghĩa của Quốc tế cộng sản. . 
vửa chăm lo lợi ích của các dân tộc 


ká 


ở Đông-dương, vừa quan tâm đến 


vận mệnh của các dân tộc trên thế 
giới bị chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa 
đế quốc áp bức, bóc lột. 


các nước Đông-dương, đối với Đảng 
cộng sản Đông-dương, tiền thân của 
Đẳng cộng sản Việt-nam, Đảng nhàn. 
dân cách mạng Lào và Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-chia ngày nay — 
người lãnh đạo và tồ chức mọi thắng 


lợi của cách mạng ba nước trên bán 


đảo này. 


19 


HỞ RỘNG QUIỀN CHỈ ĐỘNG SẢM XUẤT KÍNH DOANH 
VÀ QUYỀN TỰ CHỦ VỀ TẢI CHÍNH 
TRONG (ÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH 


AU khi giải phóng miền Nam và 
thống nhất đất nước, cả nước ta 
bước vào thờt kỳ quá độ lên chú 
nghĩa: xã hội, và đang ở chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ ấy. 


Sau nhiều năm chiến tranh, nẻn 
kinh tế vốn lạc hậu và mát căn đổi 
lại gặp rất nhiều khó khăn trong 
bước di lên của côn cuộc xây dựng 
đất nước. Yêu cầu thì rất lớn nhưng 
nền kinh tế khỏng đáp ứng Kịp. Trong 
lúc đó, bọn phần động trong giới cảm 
quyền Bác kinh cấu kết với để quốc 
Mỹ đang tìm hết cách bao vày Và 


phá hoại kinh tế nước ta. Chúng tac 


đang đứng trước thực trạng kinh tế 


không ôn định và mất càn đổi: 
Lương thực, nàng lượng, nguyên 


Hệu, phụ tùng, vận tải, ngoai tệ đêu 
thiếu, tài chính ø p khó khăn, quan 
hệ tiền — hàng không cân đói, dự trữ 
vật tư và hàng hóa không nhiều. 


Trong kinh tế quốc doanh, đặc biệt: 


trong sản xuất công nghiệp, Nhà 
nước không bảo đảm cung cấp đủ vật 
từ, nghyên liệu cho các xí nghiệp; 


VÂN - TÙNG 


do đó, giá trị sản lượng còng nghiệp 
ngày càng giảm; những ngành còng 
ngh:ệp then chốt nhĩ điện, than, xỉ 
măng v.v. thường không đạt kế hoạch 
sản xuất năm. Mặt khác, do lượng 
vật tư nhập khầu giảm và giá cả trên 
{hj trường thể giới tăng vọi, nên 
lượng vải tư nhập khẩu thực tế lại 
sàng í{ Trong khí đó, chế độ tiến 
hrơng chưa được cải tiến, chế độ 
cung cấp hàng hóa theo định lượng 
cho công nhàn viên chức không được 
bo đảm, giá cá hàng hóa biến động, 
sĩ mua đỏng tiền giảm sút, đời sống 
công nhàn viên chức gặp nhiều khó 
khăn. Phần lớn các xí nghiệp giao 
hàng theo giá bán buôn cũ bị lỗ. Cơ 
chế kế hoạch hỏa và quản lý cũ 
mang nặng tính chất hành chính quan 
Hiệu bao cấp, kim hãm sản xuất rõ 
rệt, nhưng chậm sửa đôi; những điều 
kiện để thực biện điều lệ xí nghiệp 
quốc đoanh theo chế độ tự chủ tài 


chính không còn, các xí nghiệp quốc 
-doanh rất bị động trong sản xuảt 


kinh doanh; nhiều xí nghiệp phải 
ngừng sản xuất hoặc sử dụng công 


suất rất thấp. Một số nơi tìm lỗi ra 
bằng cách làm «ngoài kế hoạch » một 
cách tùy tiện và không thống nhất, 


Đề khắc phục tỉnh hỉnh trên, tháng 
1-1981, Hội đồng bộ trưởng đã ra 
quuết định số 35ICP ðuề một số chủ 


trương oà biện pháp nhằm phát huụ, 


quyền chủ động sản xuất kinh doanh 


Đà quuền tự chủ oề lài chính của các. 


xí nghiệp quốc doanh. 


Quyết định 25/CP là sự cái Hiến mỘi 
bước chẽ độ quản lj sà kế hoạch hóa 
tại các xí nghiệp quốc đoanh, xóa bỏ 
một phần lối quản lý hành chính 
quan liêu bao cấp; khắc phục tỉnh ý 
lại, tròng chờ vào cấp trên, thiếu chủ 
động, tích cực của xí nghiệp. 

Tỉnh thần cơ bản của quyết định 

này là: trên cơ sở bảo dắm sự quản 
lý tập trung thống nhất của Nhà nước, 
mở rộng quyền chủ động sản xuất, 
kinh doanh của-xi nghiệp theo nguyên 
tác lấy kế hoạch làm chính, đồng 
thời sử dụng đúng đắn các quan hệ 
hàng bóa tiền tệ, quan hệ thị trường, 
tạo ra những điều kiện linh hoạt, cơ 
động cần thiết cho xí nghiệp sản xuất 
và kinh doanh có lãi, chấm dứt tỉnh 
trạng «sản xuất ngoài kế hoạch? 
tăng quyền tự chủ tài chính của xí 
nghiệp, thúc đầy xí nghiệp tính toán 
trong việc sử dụng các nguồn vốn, 
thiết bị. vật tư và lao động nhằm đạt 
hiệu quả kinh tế cao nhất, giải quyết 
đúng đắn ba lợi ích: Nhà nước, tập 
thể xí nghiệp và cá nhân người lao 
động. 

Do yêu cầu đặt ra đúng và sát thựưế 
tế cho nên quyết định 25/CP đã màng 
lại nhiều kết quả tích cực: phát huy 
một bước tỉnh chủ động sáng tạo của 
xí- nghiệp trong việc khai thác tiem 
năng lao động, thiết bị, vật tư đề 
làm thêm sản phầm,- duy trị và thúc 
đầy được sản xuất công nghiệp trong 
điều kiện nền kinh tế còn nhiều mất 
căn đối góp phần ón định đời sống 


người lao động và ôn dịnh đội ngũ £ 


công nhân, tăng thêm nguồn thu cho 


ngân sách Nhà nước. Ở một số ngành 
và địa phương, do nhận thức đúng 
tỉnh thần cơ bản của quyết định 22/CP 
và tích cựa thực hiện quyết định ấy 
cho nên dã tạo ra những chuyên biến 
mạnh trong sản xuất còng nghiệp. 
Trong nàm 1981, tuy lượng vật tư 
Nhà nước cấp ít hơn năm 1980, song 


nhiều ngành, nhiều địa phương đã 
duy trì được sản xuất. NhiêẺ xi 


nghiệp, nhất là các xí nghiệp chế 
biến nông sản, làm sản, hải sản và 
các xí nghiệp công nghiệp dịa phương 
đã phát triền sản xuất hơn các nĩm 
trước. Trình độ quản lý của cán bộ 


lãnh đạo các xí nghiệp đã được nàng 


lên một bước đáng kê. 


Tuy nhiên, đo việc chỉ đạo thực 
hiện quyết định nói trên có thiếu sót⁄ 
và một số điểm quy dịnh có sơ hở, 
cho nên khi thực hiện đã có những 
lệch lạc và những biều hiện liêu cực. 
Một số xí nghiệp do thiên về lợi ¡ích 
của tập thể và cá nhàn người lao 
động mà có phần coi nhẹ lợi ích của 
Nhà nước, chạy theo sản xuất phụ 
hơn sản xuất chính, coi trọng kế 
hoạch tự làm hơn kế hoạch do Nhà 
nước øiao. Thậm chỉ có nơi còn xả 
xẻo vật tư đo Nhà nước cũng ứng đẻ 
đưa sang phần tự làm hoặc sản xuất 
phụ; có nơi, do việc g1ao nộp S41 
phầm và sử dụng tiền mặt không 
được quản lý tốt, cho nẻn có -hiện 


tượng phản phối nội bộ quá nhiều 


và tọa chỉ quá lớn. Những việc làm 
trên có ảnh hưởng khỏng tốt đến sản 
xuất, phân phối và lưu thông, gày 
chênh lệch quá nhiều vẻ. thu nhập 
giữa các xí nghiệp, các ngành và các 
vũng [ronø Hước. 


* 


- 


Dễ nhát iu tỏi hơn nữa túc dụng 
tích cực của quyết định 35/GP và uốn 
nắm những lệch lạc nói trên, ngày 
95-8-1989 Hội đồng bộ trường dã bạn 
hành quyết định số 116 HDBT *Sửa 


61 


đồi và bồ sung quyết định 25:CP ». 
Việc sửa đôi và bồ sung quyết định 
25/CP nhằm mục đích: 

1 — Cải tiến công tác kế hoạch hóa 
phù hợp với điều kiện thực tế hiện 
nay, phát huy đầy đủ tính chủ động, 
sáng tạo của xí nghiệp đề thúc đầy 
mạnh mẽ sản xuất và tập trung được 
nguồn hàng vào tay Nhà nước. 


2 — Chấn chỉnh việc mua vật tư, 
nguyên liệu và việc tiêu thụ sản 
phầm, cũng như công tác hạch toán 
và giá cả của xí nghiệp, khắc phục 
Linh trạng sản xuất, kinh đoanh theo 
_eơ chế thị trường không có tồ chức. 
_ # — Phân phối lợi nhuận bảo đảm 
nguồn thu tài chính của Nhà nước, 
đồng thời khuyến khích thỏa đáng xí 
nghiệp và người lao động, giảm bớt 
sự chênh lệch quả đáng về thu nhập 
giữa các xí nghiệp và các ngành. 


Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, mỗt 


xí nghiệp là một tế bào của nền kinh 
tế quốc dân, là nơi kết hợp sức lao 
động với tư liệu sản xuất đề sản xuất 
ra sủn phầm, thực hiện quá trình tái 
sản xuất của xã hội; là nơi trực tiếp 
thê hiện quyền làm chủ tập thê về 
kinh tế của quần chúng lao động. 
Mỗi xí nghiệp, mỗi tập thê có lợi ích 
kinh tế riêng của mình. Vị vậy, lợi 
¡ch kinh tế được đặt ra nhằm thỏa 
mãn nhu cầu về vật chất và văn hóa 
của người lao động. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, không có những lợi ích đối 
địch như dưới chủ nghĩa tư bản, 
nhưng không phải không có sự khác 
biệt về lợi ích. Vị con người có aihững 
lựi ích vật chất, cho nên họ cùng nhau 
tham gia vào những quan hệ sản xuất 
nhất định. €. Mác đã cho rằng: 
«những quan hệ kinh tế của mỗi mội 
xã hội nhất định được biểu hiện trước 
hết ở những lợi ích ® (1). 

Do cách quản lý theo một cơ chế 
tập trung quan liêu bao cấp, và cách 
kế hoạch hóa gò bó, cứng nhắc, áp 
đặt từ lrên xuống với quá nhiều chì 
Liều pháp lệnh, cho nên các xí nghiệp, 


bu 


Ú2 


các đơn vị cơ sở vừa bị trói buộc, 
vừa thiếu trách nhiệm trong quản lý, 
không phát huy được tính tích cực. 
chủ động sáng tạo trong sản xuất. 
kinh doanh, rơi vào tỉnh trạng bị 
động và ý lại cấp trên. 


Hơn nữa. nền kinh tế quốc đân có 
mối quan hệ dọc tức là quan hệ theo 
ngành, theo đơn vị hành chính tử 
trên xuống, đông thời cũng có mỗi 
quan hệ ngang. tức là mối quan hệ 
của các đơn vị cơ sở với nhau, và 
mối quan hệ này là cơ sở đề tạo ra 
những cân đối bồ sung, tạo ra sức 
sống về kinh tế — kỹ thuật của các xí 
nghiệp. Dây là mối quan hệ rất quan 
trọng mà lâu nay chúng ta ít chú ý 
Kết hợp cho được các quan hệ đọc 
với các quan hệ ngang của các xí 


- nghiệp là một nghệ thuật quản lý 


Trên lĩnh vực này, Nhà nước ta đang 
nghiên cứu cải tiến từng bướê cơ chế 
quản lý xí nghiệp, đang làm và đang 
rút kinh nghiệm đề chuần bị cho việc 
cải tiến và đồi mới toàn bộ cơ chế 
quản lý xí nghiệp, thực hiện cải cách 
quản lý kinh tế trong những năm 
tới. se gỢ 

Căn cứ vào những lý do nói trên, 
Đảng và Nhà nước ta chủ trương 
mở rộng quuền chủ động sản xuất kith 
doanh 0à quụền tự chủ oê lài chính của 
tí nghiệp trên cơ sở lấu kế hoạch Nhà 
tước làm trung lâm, kết hợp đúng 
đứn ba lợi ích: lợi ích của Nhà nước, 
lợisích tập thề 0à lợi ích người lao 
động. Đó là một chủ trương đúng 
đẳn về quản lý xí nghiệp. 


Nhưng Đảng ta chủ trương phát 
huy quyền chủ động sáng tạo của địa 
phương. cơ sở và quyền tự chủ về tài 
chính của xí nghiệp trong khuôn khồ 
chế độ quan lý tập trung thống nhi 
của Nhủ mước. Việc thực hiện phương 
pháp lập kế hoạch với những điềm 


(l)C. Mác — F. Ẩng-ghen : Toàn tệp, bản 
tiếng Nga, Nxb Tài liệu chính trị, Mát-gcơ-va, 
961. tạp 18, tr. 271. 


" Hnh hoạt nhất định về mức độ pháp 
lệnh không có nghĩa là làm suy yếu 
công tác kế hoạch hóa của Nhà nước, 
ngược lại nó củng cố và tăng cưởng 
công tác kế hoạch hóa của Nhà nước, 
tức là tăng cường chế đọ tập trung 
thống nhất của Nhà nước, vì chủ 
-trương mở rộng quyền chủ dộng sản 
xuất kính doanh và tự chủ về tài 
chính của xi nghiệp phải dựa trên cơ 
sở lấy kế hoạch Nhà nước làm trung 


tâm, Uà kế hoạch của xí nghiệp do cấp 


tren duu¿i. 


Chúng ta biết rằng chế độ tập trung 
và tính tự chủ của xí nghiệp là hai 
mặt của một hệ thống thống nhất 
trong việc tô chức nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Với ý nghĩa nhất định, hai 
mặt này có mâu thuản: chế độ tập 
trung đòi hỏi tất cả các khâu của nền 
kinh tế phải phụ thuộc vào một trung 
tâm thống nhất, còn tính tự chủ lại 
đòi hỏi phải có sự độc lập trong một 
giới hạn nhất định của xí nghiệp. 
Nhưng mặt khác, chế độ tập trung 
(không phải là tập trung quan liêu) 
và tính tự chủ xí nghiệp là thống 
nhất, vì chúng làm tiền đề cho nhau 
cùng tồn tại và nhát triền. Tính tự 
chủ của xí nghiệp nằm trong khuỏn 
khô chế độ tập trung thông nhất của 
kế hoạch Nhà nước, chứ không thề 
đối lập hoặc thoát ly chế độ tập trung 
thống nhất của kế hoạch Nhà nước. 
Nhưng những nhiệm vụ của kế hoạch 
Nhà nước quy định theo chế độ tập 
trung cũng không thể đạt được, nếu 
các xí nghiệp không có tính tự chủ 
và thiếu sự quan tâm đầy đủ đến 
việc hoàn thành những nhiệm vụ kế 
hoạch mà Xhà nước giao cho. Trong 
thực tiễn. việc kết hợp nguyên tác 
Lập trung với tính tự chủ của xí nghiệp 
là điều rất phức tạp. Nếu thiên lệch 
về một phía, thì điều đó sẽ làm hại 
đến sự hoạt động của toàn bỏ hệ thống 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Vị vậy, một mặt chúng 
đối phương pháp quan lý 


ta phản 
tập trung 


.xí nghiệp, 


-khó khăn không khắc 
-trong việc thực hiện chính bản thân 


khuyến 


quan liên vỉ nó không những làm hại 
đến tính tự chủ kính doanh của các 
hạn chế sáng kiến của các 
xi nghiệp, mà còn dân đến những, 
phục được 


phương pháp quản lý tập trung của 
kế hoạch Nhà nước. Nhưng mặt khác, 
chúng ta phê phán nghiêm khác 
những việc làm trái với nguyên tác 
quản lý` tập trung của nền kính tế 
quốc dàn, đẻ cao quá đáng tính tự 
chủ kinh doanh, tính độc lập của xi 
nghiệp, đặt lợi ích xí nghiệp và lợi 
¡ch cá nhân người lao động lén trên 
lợi ích Nhà nước, đặt hoạt động của ví 
nghiệp ra ngoài kế hoạch và sự kiêm 
soát của Nhà nước, chạy theo cơ chê 
thị trường, kinh doanh vô nguyên 
tác, trái với quan điểm kinh doanh 


xã hội chủ nghĩa. 


Đẳng ta chủ trương kết hợp đúng- 
đắn ba loại lợi ích: lợi ích của Nhà 
nước, lợi ích của tập thê và lợi 
ích của cá nhân người lao động; 
bởi vì dưới chủ nghĩa xã hội, 
không có những lợi ích đỏi địch, 
mà các lợi ích trong xã hội tuy có 
mâu thuẫn nhưng về cơ bản là thông 
nhất. Do đó, kha năng kết hợp nội 
cách hài hòa lợi ích vũ hội dc Tợi 
ích của tất cả mọi người ldo động 
trong Tã nội đä hình thành. 


Dưới ` nghĩa xã hội, lao động 
con người được tô chức mọi cách 
có kế hoạch, vì vậy Nhà nước có thê 
xác định một cách có kế hoạch những 
như cầu xã hội và có thẻ tö chức có kế 
hoạch nên sản xuất xã hội. Tuy nhiên. 
muốn phát triền sản xuất, phải 
khích mạnh mẽ người lao 
động: điều đó đòi hỏi phải có mội 
chš dộ khuuẽn khích ạt chát nhất 
định. .lợi nhuận tự bản thân nó 
khỏng còn là mục đích cơ bản của 
nền sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhưng 
là mmóL động lực quan trọng; nội dụng 
của lợi nhuận dưới chủ nghĩa xã 
hỏi là sự kết hợp hà: hóa lựi ích 


Độ 


của toàn &đ hội Đới lợi ch *của từng 
tí nghiệp bà từng người lao động. 
liễu này thể hiện rất rõ trong 
chủ trương của Nhà nước ta về kết 
hợp ba lợi ích trong các xí nghiệp 
quốc đoanh, thể hiện trong sự dồi 
mới quan lý xí nghiệp, trong việc 
củi tiến kế hoạch hót, quy định đợi 
nhuận xí nghiệp, trích lập quỹ khen 
thưởng và quỹ phúc lợi v.v. nhằm 
khuven khích sự quan tàm của mọi 
người lao động đến quá trính sẵn 
xuất xã hòi, 


Những sai lầm trong việc thực hiện 
quyết định 25/CÍP vừa qua là những 
biểu hiện của sự xu rời quan điểm 
quản lý tập trung dân chú đổi với các 
xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, xa. rời 
quan điểm vẻ kết hợp *ba lợi ích 
kinh lẻ» trong các xỉ nghiệp quốc 
doanh của Đang và Nhà nước la. - 


¬ _ . L) « . ^ˆ 
Vị vậy, những điều sửa dđỏi và bỗ 
sung quvết định 25/GP chính là nhằm 


uỏn nàn, sửa chữa những lệch Hạc, 


thực hiện đúng đán tính tập trung 
tong nhất của kế hoạch Nhà nước 
MÔ rộng đúng mức quyền chủ động 
sút xuất kinh đoanh và tự chủ về 
tài. chính của xi nghiệp, kết hợp hài 
hòa bà lợi ích trong các xỉ nghiệp 
quốc đoanh theo nguyên tắc bảo đắm 
sự thông nhất giữa ba lợi ích đó. 


—— theo tỉnh thân của những điểm 
sửa đổi và bỏ sung quyết định 25/GP, 
việc cần thiết trước hết là móc định đại 
phương lHYỚING Đa HhICIN DỤ súnu tuổi 
kinh doanh của các Í nghiệp công 
nghiệp quốc doanh; sắp xếp lại sản xuất, 
phần loại xí nghiệp, xác định đúng 
nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản 
xuảt của các đơn vị cơ sở cho phủ 
hợp với điều Kiện hiện tại. Dòi với 


cac XỈ nghiệp có vị trí quan trọng" 


rong nén kính ! quốc đản, Nhà 
nước trú. điển bào đảm cũng cấp đà 
nhữmg phương tiện và vật (ứữ, ngu veẻii 
liệu chủ vếu đề sản xuất được ồn định, 
Đôi với các xí nghiệp không được Nhà 
nước cũng cấp đủ vật tư chú vếu, 


0Í 


thì xí nghiệp được quyền chủ động 
tim thêm vật fự, nguyên liệu từ các 
nguồn khác nhau, kế cả vav ngoại 
tệ của Ngân hàng Nhà nước đề nhập 
nguyên liệu, phụ tùng phục vụ sản 
xuất. Đối với các xí nghiệp khong 
có khả năng tiếp tục hoạt động hoặc 
hoạt động không có hiệu quả kinh tế, 
thí Nhà nước cho phép xí nghiệp được 
chuyền hướng sìn xuất hoặc tạm 
ngứng sản xuất, - 


Công tác Kẻ hoạch kỏa của XÍ nghiệp 
có nhiệm vụ nêu bật tính thông nhài 
của kẻ hoạch, khuyến khích xí nghiệp, 
lập Irung năng lực Đào phản sản xuổi 
chính, đồng thời khai thác năng lực 
thiết bị và lao động còn thừa, Khai 
thác thêm các nguồn vặt tư mới, vật 
tư thay thế để xâv dựng thêm phản 
kế hoạch bồ sung và tận dụng phế 
liệu phế phầm đề phát triên sản 
xuât. phụ. 


Như vậy, kế hoạch của xí nghiệp 
có thể có phần do Nhà nước 
giao được cần đổi vật tư chủ yếu và 
phần do xí nghiệp chủ động tự tim 
kiếm vài từ để sản xuất. Đối với 
trường hợp được Nhà nước củng ứng 
đủ Đặt tr chủ yếu, thì xỉ nghiệp phái 
xây dựng và thực hiện kế hoạch theo 
đúng chế dọ hiện hành. Đối với 
trường hợp không được Nha nước 
c1 t1 tủ Đạt tr chủ yếu, thì ngoài 
phản chỉ tiêu RKế hoạch Nhà nước 
8110, XỈ nghiệp được œáu dựng thêm 
phán Rẽ hoạch bồ sung trên cơ sở tự 
tìm kiếm vật tư để sản xuất ra những 
san phẩm chính hoặc sản phầm do 
khách hàng gia công đặt hàng hoặc 
mở róng thêm các công việc có tính 
chạt công nghiệp. Nếu mua thêm vật 
tư chủ vếu ở trong nước, xi nghiệp 
pInd chấp hành đúng các chế độ quản 
lý vật từ và quân lý giá cả của Nhà 
nước: nghiềm cảm xí nghiệp mưa 
rên thị trưởng tự do những vặt từ 
do Nhà nước độc quyền phản phối. 


Sứn uất phụ là bộ phản sẵn xuất 
do xí nghiệp tô chức làm thêm trén 


{ 


cơ sở tậu dụng phế liệu, phế phầm 
của sản xuất chính và những nguyèn 
liệu, vật liệu phụ do xí nghiệp mua 
thêm. Sản xuất phụ làm ra những sùn 
phám không nằm trong điện mi hàng 
sản xuất chính của xí nghiệp. Xí 
nghiệp không được tö chức sản xuất 
phụ bằng cách giữ lại số phế liệu, 
phế phảm mà Nhà nước dã có kế 
hoạch điều cho các cơ sở sản xuất 
khác. Xí nghiệp muốn tô chức sản 
xuất phụ phải đăng ký mặt hàng và 
giả thành, giá bán sản ph:uãn Với cơ 
quan quản lý cấp trên trực tiếp của 
xi nghiệp. 


Về tiêu thụ sản phầm, thì foàn bộ 
sản phầm do xí nghiệp làm rà đều 
phải bán 
nghiệp quốc doanh và các đơn vị Kinh 
lế của Nhà nước theo kế hoạch phần 
phối sản phầm đã được cơ quan giao 
kế hoạch sản xuất duyệt. Đối với hàng 
tiêu dùng thuộc sản phim phụ mà các 
tỏ chức thương nghiệp quốc doanh 
không nhận tiêu thụ, thì xí nghiệp 
được tự tộ chức tiêu thụ theo giá đã 
đăng ký và được duyệt, nhưng phải 
nộp thuế cho Nhà nước. Xí nghiệp 
không được giữ lại sản phầm đề phản 
phối nội bộ theo giá thành sản xuất: 
chỉ được mua lại một số sản phầm 
phụ theo giá bán buôn còng nghiệp 
đề bán thưởng cho cán bộ, còng 
nhân, viên chức trong xí nghiệp. 


Ngoài những. điều sứa đói và bồ 
sung về còng tác kế hoạch hóa và tiêu 
thụ sìn phảm, quyết định này cũng 
có những sửa đöi và bồ sung cụ the 
vẻ công tác hạch toán giá thành, giá 
củ và phân phối lợi nhuận. Theo tính 
thần của quyết định, thị việc hạch 
toán giá thành và giá cả phải bảo 
đảm bù đáp được chỉ phí sản xuất vi 
có lãi. Việc trích lập các.quỹ từ lợi 
nhuận xí nghiệp có phản biệt về LÝ 
lệ và mức trích cho các xí nghiệp 
thuộc các ngành công nghiệp nặng, 
công nghiệp khai thác, đánh bát hái 
san, xây đựng... với các ngành cÒng 


` ` >>. 


cho các cơ quan thương, 


nghiệp nhẹ, còng nghiệp chế biển ; có 
phản biệt giữa phán kế hoạch do Nhà 
nước cung nữ vặt tư chủ yếu với 
phần kế hoạch bỏ sung và sản xuâit 
phụ của xí nghiệp; có phần biệt giữa 


-cáđ xí nghiệp sản xuất bằng vật tư dơ: 


CC CƠ quan, cơ sở [rong nước cấp và 
các xi nghiệp lập kế hoạch. sản xuất 
Vrên eơ sở vay ngoại tệ đề nhập vật 
tư. Việc điều chính lại tỷ lệ và mức 
trích lợi nhuận nhảm mục dịch: bảo 
đảm nguồn thu tài chính của Nhà 
nước; khuyến khích thỏa đáng xí 
nghiệp và người lìo động; giam bớt 
sự chênh lệch quá dáng về thủ nhập 
giữa các xí nghiệp và các ngành..., 
trước hết Fà khác phục việc tăng thu 
nhập không đo cố gắng của xi nghiệp 
như tàng san lượng, tăng nàng suát, 
hạ giá thành, mà chỉ dựa vào chênh 
lệch giá và cách làm ăn không chính 
đẳng khác. ˆ 


e 

Những sửa dỏi và bồ sung Irẻndav 
về quyết định 25 ỐP là một bước cái 
tiến và dỏi mới quản lý kinh tế, dồi 


“mới quan lý xí nghiệp theo nguyên 


tac fập trang dvn chủ. 


Việc sửa đói, bỗ sung quyết định 
25 CP là nhàm thực hiện chú trương 
đồi Thới tội Bưrơưc cơ chế kẽ hoạch hóa 
Dằ qiưin Tý đòi ĐỚI ,UÍ Hghiệp quốc 
doanh. Đề thực hiện tốt chú trương 
trên, eän tiên hành khản trương việc 
sắp xếp lại sản xuất, phản loại xí 


nghiệp: chân chính một số công túc 


cỡ bản về quản lý, trước hết là công 
(ác dịnh mức, công tác hạch toán và 
báo cáo thống Kế — kê toán, tầng cường. 
trách nhiệm quản lý của cấp trên và 
các cơ quan tông bọp. (in xúc tiến 
việc cải tiến các chính sách, chế độ 
quản lý chunøg có quan hệ trực tiếp 
tới sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 
như: điều chỉnh giá và công tác quản 
lý hệ thông giá; nghiên cứu và chuân 
bị tiền hành cái cách chế độ tiên lương 
cơ bản. 


(Xem tiếp trang 70) 


Chủn Ø xuyên tạc trắng trợ? 
lich sử dâm tóc Việt-nam . 


ỊCH sử dân tóc Việt-nam 
trai 4000 nắm. Đó không 
phải là một điều tướng 
tượng hoặc một giả 
thuyết, mà là một sự thật 
đã được khẳng định bằng những căn 
cứ khoa học — bằng thư tịch và: nhất 
là bằng khảo cô học. Nhờ có khảo cô 
học mà chúng ta đã chứng minh được 
triều đại dựng nước đầu tiên của 
nước ta là các vua lùng với tên gọi 
đất nước là Văn-lang. Những di tích 
của thời đại lịch sử xa xưa nàv đã 
được tìm thấy ở các di chỉ Phủng- 
nguyên (Vinh-phú), An-dao (CVĩnh- 

phú), Văn-điễn (Hà-nai, Gò-mun, 
Phú- hậu (Vĩnh-phú), Việt-khê (Hải- 
phòng) và nhiều nơi khác nữa. Bàng 
phương pháp phân tích vật lý phóng 
xa C14, giới khÃo cỏ Việt-nam đã xác 
định được niên đại tương đối và niên 
đại tuyết đối của các di vật ở các đi 
chỉ nói trên... Dâu đều la những dị 
chỉ ăn hóa thời đại mước Van-lan4 
từ thăp đến cao kéo dải khoang 2000 
nữ trước công nguyên. Đáng chủ €” 
là nén văn hóa đỏ lại dược trải ra 
trên một địa bàn tương đường VỚI 


\ 
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VĂN -TÂN 


hé 


cương vực nước Văn-lang được nó! 
trong thư tịch. 

Chủ nhân của nền păn hóa nàu (a 
nhân dàn nước Văn-lang, mà sử sách 
xưa của Trung-quốc vẫn gọi mỘt 
phần nước Văn lang này là Lạc dân. 
Điều nàv hoàn toàn phù hợp với 
những ghi chép trong thư tịch xưa 
của Việt-nam và của Trung-quốc. 

Truyện /#!öng-bảng trong « Lĩnh nam 
chích quái * của Trăn- Thế-Pháp CViệt- 
nam) viết hồi đầu thế *“kỷ 14 có đoạn 
chép: « Âu-Cơ và 50 con trai ở Phong- 
châu tự suy phụ lẫn nhau tôn người 
Hùng trưởng lên làm chúa, hiệu là 
Hùng Vương, quốc hiệu là Văn-lang... 
rồi lại đặt ra chức tường» (văn) 
gọi là “lạc hầu ®, chức «tướng (võ) 
gọi là « Lạc tướng », con trai vua gọi 
là quan lang, con gái vua gọi là 
my nương...P. 

Các sách xưa của Trung-quốc, ngoài 
Nhị thản lứ sử, còn có Thủ kinh 
chú. (iiao châu ngoại Đực KỦ, Thủúi 
bình quảng kú... đều íL nhiều nói đến 
những Lạc vương, Lạc hầu. Lạc 
tướng. Lạc dân, Lạc điền... Sách 


- Thái bình hoàn Đũ RÚ của Nhac-Sử 


... 


đản sách Aam Việ! chí của Thầm- 


Hoài- Viễn” (thế kỷ 5) chép vẻ Hủng 
Vương như sau: «Dân gọi là lùng 
dân, vua gọi là Hùng vương, có người 
phụ tá là Hùng hầu. người được chia 
đất cho gọi là Hùng tướng ». Như vậy. 
trước Trằần-Thế-Pháp của Việt-nam 
đến 9 thế kỷ. Thầm-Hoài-Yiễn của 
Trung-quốc đã viết về thời đại 
Hùng vương. Sau Thầm-Hoài- Viễn, 
biết bao nhiêu thư tịch của Trung- 
quốc đều đã có nói về thời đại này. 
Điều đó nói lên rằng những tài liệu 
rút ra từ Việt-nam, kê tử các truyền 
thuyết, truyện dân gian, cho đến các 
thư tịch và khảo cô -học, cũng như 
những tài liệu rút ra tử các thư tịch 
cồ của Trung-quốc, đều phù hợp với 


nhau, đều nói lên một sự 'thật lịch SỬ : 


trong lịch sử Việ†-nam có mội thời 
đại cô xưa, đó là thời đại nước Văn- 
lăng 0oởi các 0ua Hùng. 

Dĩ nhiên lịch sử nói có 18 đới vua 
Hùng và tồn tại 2000 năm, điều này còn 
cần được khoa học hiện đại nghiên cứu 
gác nhận thêm, song sự tồn tại của 
nước Văn-lang với các triều vua Hùng 


là hoàn toàn có căn cứ lịch sử và. 


khoa học, không thê có bất cứ lý do 
nào đe bác bỏ được. Chúng ta thừa 
nhàn rằng tronỡ di chỉ văn hóa Dông- 
sơn, bên cạnh các văn vật tiêu biểu 
cho nền văn hóa nước Văn-lang, lại 
có lẫn một số dỉ vật ở bên ngoài đưa 
vào. Điều này không có gì đáng ngạc 
nhiên. Đó là vi cuối thời đại Hùng 
Vương, do cuộc xâm lược của lL.ộ-Hác- 
_ Đức (Tây Hán) vào năm lIl, nước 
Việt-nam cô đại bị Tây Hán rồi Đông 
Hán thống trị trong một thời gian 
dài. Lúc này, sự giao lưu văn hóa, 
kinh tế giữa người dân Văn-lang hoặc 
dân Âu-lạc với người Hán đã phát 
triền. Vi vậy, trong những di chỉ văn 
hóa cuối Văn-lang, cũng tức là vàn 
hóa Đông-sờn có tiền đồng và một số 
văn vật khác của Trung-quốc. Côn ở 
những di chỉ văn hóa khác cũng 
thuộc thời đại Văn-lang, nhưng có 
trước giai đoạn thuộc lián như đi 


chỉ Gò-mun. Phú-hậu... thì không hề 
có bất cứ ván vật nào của Trung-quốc. 


Hơn nữa sự có mặt các văn vật 


'nước ngoài trong các di chỉ văn hóa 


Đông-sơn, không làm mở đặc trưng 
của nền văn hóa này. Ngược lại. 
chúng càng tôn vẻ độc đáo của nó 
như hoa văn vũ khi, riu chiến, giáo.. 
có mặt trên các trồng đồng và trên 
các văn vật khác. Hơn nữa, trong 


các đi chỉ văn hóa BĐông-sơn không, 


chỉ tìm thấy hoa văn vũ khi, mà còn 
œ ca những vũ khí ăy nữa. Ở mô 
táng hình thuyền Xuân-la (Hà-sơn- 
bình) có riu chiên, mũi giáo và cun 
rìu, cán giáo. Những di tích này 


không hề có ở các văn vật khảo cồ. 


học Trung-quốc thuộc thời Hán. 
thời Tần. _ 


Sư thẠt rành rành như vậy. nhưng: 


một số nhà sử học Trung-quòc. mang 
nặng đầu óc thiên kiến đàn tóc và 
sô vanh bành trướng bá quyền đã cô 
ý xuyên tạc sự thật, dựng đứng lên 
rằng trong lịch sử không có nước 
Văn-lang, rằng nước Việt-nam chỉ 
dựng nước từ năm 207 trước công 
nguyên, khi một viên qbiên lại ø của 
nhà Tần lập ra nước Nam-Việt (1ï). lo 
eòn nói bừa rằng trong báo cáo về 
khai quật đi chỉ văn hóa Đông-sơn có 
tiền đồng thời Hán của Trung-quôc, 
cho nên chủ nhân của nền văn hóa 
ấy (Đông-sơn) là người Trung-quốc, 
chứ không phải là người dân nước 
Văn-langL Họ cãi phứa như vậy đề 
làm gì? Theo lý lẽ của họ, một khi 
đã không có nước Vàn-lang, thị người 
chủ của cái gọi là nước Văãn-lang do 
Việt-nam tưởng tượng» ra đỏ là 
người Trungø-quốc; còn nước Việt- 
nam eô đại lại là đo người Trung-¬q tộc 
lập ra, vậy thì nước Việt-nam xã hội 


(1) Xem bài “Sử học nguy phục vụ chủ 
nghía bá quyền khu vực » của Đới-Khả-Lại va 
Hứa-Vinh-Khương, tạp chí Hồng kỳ. Báắc-kinh. 
số 7 tháng 4nàm 1282. Chứng tôi viết bái nay 
nhằm bác bỏ những luận điệu xẵng bậy của 
Đới và Hữa. 


“ấn CÓ CC mm RỶ——TO TROSHYYSBHANỚẠGTTC “TRƠN. 


chủ nghĩa ngàv này đương nhiên 
“phải thuộc vẻ Trung-qguốeP Xót số 


nưười tronự giới sử học Trung-quốc 
phục vụ điện cuông cho chủ nghĩa 
bành trướng bà quyền Trung-quốc 
đến thế là cùng. : 


Tiện dày, chúng ta cũng căn trả 
lời cho tác giá bài báo đăng trên tạp 
chí Hỏng kỳ biết rằng giới sử học 
Việt nam không ai ngày ngô khẳng 
định rằng quản đội nước Thương Ăn 
do vua Thang lạp ra từ năm T723 
trước công nguyễn ở Trung-quốc là 
giặc Ân trong truyền thuyết Thánh 
Gióng của Việt-nam., Thật ra cNước 
Văn-lanø trẻ tuổi thời Hùng Vương 
đã phải chống nhiều thứ “giác » mà 
ký ức lầu đời của nhàn dàn còn ghi 
nhớ đưới dạng những truyền thuvết 
như piậc Man, giác Ấn, giặc Xích ty, 
giác Thiịịch bình thin tướng...” (Phuain- 
Iluy-Le: “Một số trận quyết chiến 
chiến lược trong lịch sử dân tộc ®), 


Trong lịch sứ quan hệ Trung— Việt, 
phản lớn các triểu đại phong kiến 
Trung-quốc xuất phát từ chú nghĩa 
&® thiện triêu », tự cho mình có quyền 
chỉnh phạt các nước q«man dị ) chúng 
quanh. họ dã liên tục đem quân vàm 


lược Việt-nam. Đó là mệt sự thật 
lịch sứ khòng aji có thể chói cãi 
được. 

Năm 978, Nưỏ-Quyến đánh đuôi 


quàn Nam lần giành lại đọc lặp cho 
đất. nước hơn nghỉn năm bị 
phong. kiến Trung-qguốc thông trị, 
Nhưng chỉ T17 năm sau, nhà Tổng lại 
phát -dòng chiến tranh xâm lược nước 
ta. Theo kế hoạch, đại quản nhà Tổng 
đo Tầu-Nhan-HBảo chỉ huy xuất phái 
trr căn cứ Ung-Chàut (Nam-ninh) theo 
đường lcanu-sơn tiền vào, Quản thủy 
xuat phát từ Quane-ch-u vượt biên 
gang. Chúng dự định tien tháng đèn 
kinh thành Hloa-hr, thủ đò nước La lúc 
đó, Nhưng quản bộ của địch chí mới 
tiến đến Chi-ling (Lạng-sơn) đã bị 


HC: 


~ 


đánh bại, tướng chỉ huy bị giết, buộc. 


phái rút lui thâm hại. 
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Năm 1072, vua Lý-Thánh-Tôn mất. 
Sau đó không làu, Thái hậu Thương- 
Dương bị bắt giam. Vua Lý-Nhàn- 
Tông lên ngôi mới có 7 tuổi. Tổng- 
Thaân-Tòn và Vương-An-Thạch chủ 
rằng đấy là dấu hiệu chia rẽ và suy 
yếu của nhà L.ý và cơ hội đánh chiếm 
Việt-nam dã đến. Viên hình bọ lang 
trung là Thăm-Khởi nói với Tống- 
Thiần-Tôn : « Giao chỉ là đồ hèn mọn, 
không có lý gì không lấy được s. Rhi 
Khởi được cử xuống coi Quế-chảu, 
thì việc chuần bị đánh Việtf<nam được 
tiến hành ráo riết. Sau đó, l.ưu-ÙDi 
thay Thim<Khởi cũng vậyv. Chúng 
rap tàm xâm lược Việtsnam một lần 
nữ. 


HBiết rõ mưu đồ của địch, LÝ- 
Thường-RNiệt đã hành động rước. 
Ông nói: «Ngồi vên đợi giặc không 
bằng đem quản ra trước đề chặn mùi 
của giặc *% Tháng 10-1072, lL.ý- 
Thường-Riet dem TÚ vạn quản vượi 
biển giới đánh vào những căn cử 
xuất phát của địch trên đất địch, 
Ông chiếm được các căn eứ RKhàm- 
chàu, Tiêm-chau, ng=châu. rồi chủ 
động rút về nước, không lấy của 
Tông một tấc đất. lhình đọng của 
[.ý-Fhường-Kiệt là để tự vệ, phá cơ 
sở xâm lược của Tông trên đặt Tống. 
Thể thỏi. 


nhọn 


Quả nhiền, cuối năm 1076, Nhà 
Tổng sai Quách-Quý, Triệu<sTiết đem 
quản sang xâm lược nước ta, Chúng 
đóng quản tạp kết trên một rạn 
tuyển đài 50 km trên bờ bác sông Câu 
từ bến đỏ Như-nguyệt đến núi Nham 


biện, Chúng hài lan cho quản vượi 


song, dự định tiên về Thăng=long, 


nhưng đẻu bị Lý-ThườởngeRiệt chặn. 


đánh, buộc phải rúi vẻ bờ bắc, Su 
đó, quản ta thừa thang tiền sang Bở 
bạc đuôi đánh, diệt 6 phần 1 giặc 
Tông. Quản Tổng đã ở vào thế quản 
bách. Ngay sau khí đợt cượt sóng 
đầu tiên thất bại, Quách-Quỷ đã phải 
ra lệnh “¿xi bàn đánh sẽ bị chém 9. 
Nay lại có nguy eơ bị điệt hoàn toản, 


. 


địch không còn đường thoát nào khác 
là lui quân. Nhưng lui thi bẽ mặt 
thiên triều»! Lý-Thường-Kiệt nắm 
rò điều đó và chủ động đề nghị điều 
đình 'mở đường cho quân địch về 
nước, sớm chấm đứt chiến tranh 
Irong. điều kiện có lợi nhất cho đân 
lộc. Quách-Quỷ vội vàng chấp nhận 
cgiảng hòa » và rút quân trong cảnh 
hỗn loạn. Quân của Quách-Quỷ rút 
khôi nơi nào, quân ta tiến lên thu 
hỏi nơi đó. Riêng đất Quảng-nguyên 
(ao-bằng), nhà Tống có âm n?ưu 
chiếm. đóng lâu đài. Nhưng trước sức 
đấu tranh của quân và dàn ta, chúng 
cũng buộc phải trả lại Quảng-nguyên 
cho ta, 


Thặt bại trên sông Nhưr-nguyệt năm - 


1077 và việc Tống phải trả lại đất 
Quảng-nguyên, là một thất bại thâm 
hại của bọn xâm lược Tống. Ý chí 
xàm lược của nhà Tống bị đạp tan. 
Nhờ vậy mà trong suối 200 nấu từ 
đỏ về sau, nhà Tổng không còn hung 
hăng đem quản «trừng phạt” chúng 
ta nữa, | 


Về thắng lợi này, Dạt piệi sữ` ÈklJ 
lán Ehừư của Việ(-nam (quyền 3) có 
nói röð; “Mùa đòng, tháng 12 (năm 
Đỉnh Ty = 1077) Tiiệeu-Tiết nhà Tông 
sang lăn, khỏng được, lại đem quản 
về "Câu này tuy ngắn, nhưng nhiều ý 
nghĩa. Ngay các sách của Trung-quốc 
như Xihị-1rình di thư của Trình 
Di. Trình-Hiện, 7ục tư Trị thông 


giảm trường biên của Lý- Do, cùng 


đều nói quân Tống thua nặng ở. trên 
sông Như-nguyệt nên phải rút quản. 


Việc nhà Tống buộc phải trao trí 
Quậảng-nguyên cho ta cũng năm tronØ 
khuỏn khồ của sự đại bại sau tràn 
\\hư-nguyệt. Về việc này, sách &Đòng 
hiên bút lục » của Trung-quốc, mà tác 
giả là Ngụy-Thái, người từng chứng 
kiến cuộc chiến tranh xâm lược "của 
Lồng và cuộc phản kích của Lý- 
Thường-Kiệt, đã viết rõ rằng “quân 
Tổng không giữ nôi Quảng-nguyên 
Phải bỏ đi ». Ngoài Ngụy-Thái, người 
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-nhằm 


Trung-quốc thời đó eòrf chỉ trích việc 
Tống đề mất Quảng-nguyên trong hai 
câu thơ « Nhẫn tham Giao-chỉ tượng, 
khước thất Quảng-nguyên kim? (Vị 
tham voi Giao-cbi, nên mắt vàng ở 
Quảng-nguyên). 


Sự thật là như vậy. Nhưng Đời và 
Hứa lại đảo ngược phải trái, xuyên 
lạc lịch sử một cách trắng trợn. 
Về quan hệ giữa nhà Tống vàsnhà Lý 
qua các cuộc chiến tranh xâm lược 
của Tống, họ đã đứng trên lập trưởng 
bảo vệ hành động xàm lược của các 
triều đại phong kiến Trung=hoa trước 
đây. Ho nói rằng *do Lý-Thường- 
Kiệt xâm lược Trung-quốc ®, cho nên 
Tống đem quân sang Việt-nam đề 
“phản kích tự vệ®. Họ còn huệnh 
hoang rằng cuộc “phản kích tự vệ ® 
của Tống đã giành tháng lợi trên sông 
Như-nguyệt, còn quản Việt-nam đại 
bại », phải cdàng biểu xin hàng... do 
đó Quảch-Quỷ đem quản vẽ”. Thực 
chất đây Tà một sự xuyên Lạc có dụng 
ý. Bọn bành trướng và bá qtiveẻn 
Trung-quốc muốn vín vào việc LÝ» 
Thường-RKiệt tiến còng sang đất Tống 
tiêu điệt căn cứ xuất phái 
xăm lược của nhà Tổng để hỏng 
xóa sạch tôi lỗi xàm lược Việt-nam 
của bọn phong Kiến Trung-quỏc trong. 
hơn 2000 năm qua, kế từ nhà Tàn 
()ö-Thư) trước còng nguyên cho đến 
nhà Thanh thế kỷ 1S. Chúng cũng 
hỏng lấy đó đề kích động tâm lý SỐ 
vanh đại Hán nhằm bào chữa cho cuộc 
chiên tranh xâm lược nước ta hồi 
thắng 2-1979 và cuộc chiến tranh phá 
hoai nhiều mặt hiện nay của chúng 
đối với đất nước ta. 


Ngày nay. bọn phạn động trong 
giới cầm quyền Trung-quốc vẫn còn 
nói không hồ thẹn rảng cuộc chiến 
tranh xâm lược Việt-nam hồi tháng 
9-1979 là “phản kích tự vệ», rằng 
cuộc chiến tranh đó là một tron§ 
10 ®thành tựu huy hoàng » nhất trong 
thời kỳ kề tử hội nghị thứ 3 của [run 
ương Đẳng công sẵn Trungø-quốc 
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(tháng 12-1978) đến nay! Tư tưởng. 


“thiên triều» và bản chất bành 
trướng bá quyền của phong kiến 
Trung-hoa sống thật là dai dẳng. 


Độc ác hơn nữa. bọn phản động 
trong giới cầm quyền Trung-quốc 
không từ một thủ đoạn nào đề khoét 
sâu sự thù địch giữa Việt-nam và 
Trung-quốc, phá hoại một cách thâm 
độc tỉnh hữu nghị một thời nồng 
thắm giữa nhân dân hai nước. Trong 
khuôn khô của cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt chống nước ta. họ 
đang lợi dụng cả lịch sử, văn học và 


nghệ thuật (tiêu thuyết, điện ảnh...). 


đề bòi nhọ hình ảnh đẹp đẽ của dân 
tộc Việt-<nam, mô tả chúng ta là 
những kẻ * xâm lược », « đàn áp nhân 
quyền  . 


Từ chỏ vô lý phủ định sự tồn tại 
của nước Văn-lang đến chỗ phủ nhận 
lịch sử xâm lược Việt-nam của các 
triểu đại phong kiến Trung-quốc 
trước đày, bọn bành trướng và bá 
quvẻn lrunø-quốc còn nhắm mưu 
đồ gi? Hõ ràng là chúng muốn tước 
bộ HỘI dị sìn qu báu nhất của chúng 
la (à tình doàn: Ršt 0à thống nhất của 
nhàn dân các dàn lộc trên lĩnh thồ 
nước ViệÏ-nam xưa 0ì nau cũng như 
 thur€ cạnh giác 0à Ú chí kiên cường 
bát khuảat của nhân dân ta trước mọi 
bọn cường bạo nhằm bảo 0ệ đọc lập 
tr do. 


* 


Bài báo của tạp chí /Ủồng kÙ nói 
trên côn có những sự xuyên tạc và 
đói trả khác, Khóng đăng nêu hết ra 


© 


đây đề bác bỏ. Lịch sử vẻ vang của 
đân tộc Việt-nam là một sự thật mà 
toàn thế giới đã biết đến và công 
nhận. Đó mãi mãi là niềm tự hào và 
nguồn sức mạnh to lớn của nhân dân 
ta. Càng đấn sâu vào con đường 
chống Việt-nam, bọn phản động-trong 
giới cầm quyền Trung-quốc cảng bộc 
lộ bản chất *thiên triều» phong 
kiến — bành trướng bá quyền. Nhân 
dân Việt-nam hết sức quý trọng tỉnh 
hữu nghị với nhân dân Trung-quốc. 
Chúng ta mong muốn duy trì tỉnh 
hữu nghị đó. Nhưng chúng ta không 
thề mất cảnh giác trước mưu đồ 
thâm độc của bọn theo chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền Trung-quốc. 


Mở rộng quyền thủ động... 
(Tiếp lheo trang 65) 


Là tế bào của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, các xí nghiệp quốc doanh 
có nhiệm vụ chấp hành nghiên chỉnh 
những điều bồ sung theo quyết định 
146 IIDBT của Hội đồng bộ trưởng, tô 
chức sẳn xuất và kinh doanh có hiệu 
quả kinh tế, bảo đảm thực hiện tốt kế 
hoạch Nhà nước, tăng sản phẩm cho 
xã hội và tăng thu nhập cho công 
nhân, kết hợp đúng đắn lợi ích của 
Nhà nước với lợi ích của xi nghiệp 
và lợi ích của người lao động, tạo ra 
một động lực mạnh mẽ trong lao động 
san xuất, cai tiến kỹ thuật. tăng năng 
suất lao động xã hội. 
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Xã luận 


TẠ0 MỘT CHUYỂN BIẾN MẠNH ME 
VÌ Ý {HÍ VÀ HÀNH ĐỘNG. 


UẮN triệt nghị quuết Hội nghị lhứ ba của Ban chấp hành trang 
ương trong loàn Đảng, loàn đân, toàn quân, lạo nên 1HỘP chuyyèn 
biến mạnh mẽ 0ề tư tưởng, Ú chí nà hành động cách nưng của Toàn 
zã hội là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của công tác tư 


trỡng hiện na. 


Sau dợi sinh hoại chính Irị nghiên cứu nghị quuết Dại hội toàn quốc thứ 
V, cản bộ, đẳng 0iên ta dã nâng cao thêm Thọt bước nhận thức đối ơi tình 
hình đặt nước, đối Dới cúc 0oän đề 0è đường lời, chính sách của Đăng, Đề tưưïng 
nhiệm 0ụ 0à mục liêu của cách mạng. Vhững chuuèn biền mới đà Irong nền 
kinh lẻ cũng giúp cho cán bộ, đăng 0iên †q thêm Tín tưởng, phần khởi. Phản 
đông cán b0,-ddrtg 0piên la đã nêu cao j chí cách mạng, dũng cảm phản đũa, 
pượi qua mọi khó Rhăn, hoàn thành lối nhiệm 0pụ mà Đăng 0đ nhân ddn gio 
phó. Tuy nhiên, 0ẫn còn một số người tỏ ra lo làng oề khả năng lồ chức liực 
hiện, 0ề những biện pháp khác phục cúc Rhó Rhăn trong Rính tế 0à đời sống. 
AIột số cản bộ, đảng 0iên còn 1Hơ hỗ oề cuộc đấu tranh giữa hai con đưởng xa 
hội chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa. Một sö người có những piệc làm Nhhông phủ 
hợ puới chủ trương, chính sách của Đăng 0à Nhà nước. Một số cán bộ, dựng 
biên có Iluii độ hoài nghị, Di quan, mẫi cảnh giác, Thiều Ụ thức trách nhiệm 
trước những khó khăn chung của đặt nước. Những lư tường sai trát đó đã lác 
động không tốt tới uiệc thực hiện các chủ lrương, chính sách của Đăng. 


Đề bảo đảm thực hiện thẳng lợi nghị quy?L Hỏi nghị thứ bà của Đan chàp 
hành trung ương, khắc phục những hiện tượng liêu cực, lăng cường đoan héi 
nhữd trí trong Dảng, tăng cường sức chiền đâu của Đảng. cân đầy mạnh 
công tác tư tưởng của Đảng, Công tác tự tưởng cần `triền khai giáo dục 
nghị quUếi của Trung ương Đăng một cách sâu sắc, UỚL tính thần tiền công 
mạnh mẽ, kiên quuết đấu tranh phè phản những nhận thức sai lrdi 00L quan 
điềm của Đảng. 


‹ 


Trước hẽi, cần làm cho cán bộ, đẳng oiên pà nhân dân ta đánh giá 
đúng những thành tựu to lớn, những chuyền biến có ý nghĩa quan 
trọng tronec nên kinh tế, nhất là trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. sản 
xuất hàng liêu dùng pà hàng xuất khầu. Những chuyên biến âụ tuụ mới là 
bước dầu những có Ú nghĩa rắt quan trọng, mở ra triền pọng mới đề ồn định 
Đà phát triền sản xuất, giải quyết các ăn đề của đời sống xã hội. .Vhững chuyên 
biển Đề kinh tế uửa qua, mội lần nữa khẳng định đường lỗi, phương hưởng 
xâu dựng 0à phái triền kinh tế của Dàng là dũng đắn, các chính sách mới bề 
kinh lễ của Đảng oà Nhà nước đã 0à đang lạo nền sự chuuền biến mi trong 
lao động sản xuất. Thực tiến hai năm qua đã bác bộ thái dộ bí quan, hoài mía 
Đề khả năng chuyền biến của nền kinh tế nước ta. Tu Đậu, những chuuen 
biến 0à tiễn bộ trong nền kính lế chữa đều 0à ciurâ mạnh ; tình hình kinh 
tế — xã hội sản đang có những khó khăn lớn. Củn làm cho mọi người thầu 
đúng mức tỉnh chảt gai gắt, phức tạp của những khó khăn 0uề kính tế — vả hội 
hiện nay, khác phục lỗi suu nghĩ giản đơn, dễ dãi. Qua 0iệc đánh giá đúng 
lình hình mà rúi ra những Kính nghiệm tốt pề cách làm ăn, pề quản lý Xinh tẻ, 
quản TỦ xã hội, dàu mạnh sản xuất, ồn định dời sống của nhàn dần ; từ đó mà 
lập trung lực lượng nào oiệc khai thác những khả năng hiện thực 0à tiềm làng 
của địa phương mình, đơn 0ị mình, háo gỡ các 0ướng mác, giảnh cho được 
những thành tựu mới, góp phản thiết thực ào Điệc đưa nền kính lế tiến len. 
Có làm rõ những bổn đề ấu mới nàng cao tược tỉnh thân phần đầu cách mạng 
của cán bộ, ng piền, củng cố sự đoàn Kết nhất trí, tín tưởng 0pững chúc Đảo 


.#ự lãnh: đạo đúng tần của Đang, khác phục những hiện tượng bí quan. hoai 


nghỉ. Ñẻ địch đang tiền hành chiến tranh tám TÚ, không ngừng lung ra những 
luận điệu phản tuuên truyền, xuyên lạc các chủ trương, chính sách của Đăng 
Đà Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách pề kinh tế. Can kịp thời 
Đạch Trân những luận điệu tảo lrá âu của địch, giải thích cho quản chúng 
phán rõ đúng, sai 


Cùng UỚI tiêu câtt nói lrên, công lúc lư [trở ng cần làm chc mọi người nhận 
thức sâu sắc về những nhiệm vụ, mục tiêu về kinh tế — xã hội năm 
1983 và phương hướng kinh tế ~ xã hội những năm 1983 — 1985, 
nắm vững những nội dung cơ bản, n những quan điềm của Đảng về 
phân phổi lưu thông, về phân cấp quản lý. kinh tế, về xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện như đã nói Irong nghị quuết Hội nghị 


lhứ ba của Ban chấp hành trung trơng, 
\ 


Vấn đề nóng bóng, mối quan tàm hàng đầu của Đăng 0à Nhã nước la hiện 
nat là vấn đề đời sống của nhân dân. Các nhiệm pụ, mục liêu, chính sách, 
biện pháp nêu trong nghị quuẽt của Trung trưng đều nhằm áo 0iệc thực báo: 
lối nhất mục liêu ấu. 


Muốn khác phục khớ khăn, chuujên biến tình hình, ồn định oà từng bước 
nâng cqdo đời sống của nhàn dứn, chúng ta không có cách nào khác là tập trung 
sức dầu mạnh mọi mặt sản xuất, làm ra nhiều của cải, sạn phầm cho Tả hội, 
đặc biệt phải chăm lo đầu mạnh sản xuất nông nghiệp. Làm cho mọi người 
nhận rồ hơn nữa 4 rông nghiệp là mặt trận hàng đầu», nông nghiệp nước tu 
có nhiều khả năng pkHảái lriền toàn diện oà phong phú, cần Hiến công mạnh 1n 
trên mặt trận nòng nghiệp, lập trung mọi lực lượng phục oụ sản Ttưit nông 
nghiệp tốt hơn nữa, quuết tâm thực hiện bằng được mục liêu f7 triệu tấn lương 
lhực, năm 1983, mục liệu 19 — 20 triệu tăn lương thực năm 1965. Đồng thời đủu 


3 


mạnh sản cuät hàng tiêu dùng, hàng cuất khâu, phần đầu thực hiện cho được 
cúc mục liều, gêu cảu đã nêu trong nghị quiyết. 

AộI bài học kính nghiệm lớn có j nghĩa rất qu báu đối 0ới chúng ta 
trong hai năm 1981 — 1982 0ừa qua là bài học pề tự lực tự cường, Chính dới 
lính than tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, NiIông chịu bó tai trước khó 
khăn, hai năm qua, trong những điều kiện hết sức khó khan 0ề nguyên Hiệu, 
Đặt Hư, ng lượng, Ðp. nhiều địa phương Đà cơ sở sản tuổi irong cả nước đã 
0ươn lèn, đại dược những thành tru rat đẳng phản khởi uề phát triền sản tuất, 
ôn định đời sông. Căn giáo dục thaạt sảu rộng trong cán Độ, đẳng Điền Đà quản 
chủng pề bài học tự lực tự cường, qua đồ mã nững cao lòng tỉn đối ĐỞI ĐiệC 
thực hiện nghị quyyÈt của Trung trơng, nhất là nâng cao tỉnh thần phản đâu lự 
lực tự cường, quuết lăm pươn lên giảình những thành tựu mới. 


Đề đâu ninh sản Tuất, đị đội Bới Điệc giáa chục lính thân tự lực lự cường, 
cần Liễ p tục có ĐÑ 0iệc thực hiện đừng đán ba lợi ích: Ainh lờ (lợi ích toàn xã 
hội, lợi ích lạp thê 0à lợi ích cá nhàn người lao động). Thực tiền màu năm 
qua (lđ chứng mình Diệc kết hợp hài hòa ba lợi ích hính tế là một đọng lực 
quan trọng đề động tiên, nản cao tỉnh thàn làm chủ lập thề của những người 
lo đọng, thúc đâu mạnh mẽ phong trao lao dòng san tuất Phê phái 0à khắc 
phục thiên hướng chạu theo lợi ích trước Tát của cá nhân, coi nhẹ lợi ích 
chưng nà làu dài của đặt nước hoặc ngược lạt, 


‡ 


Sản dt tà cơ sở đề ôn định bà nàng cqdo đời sống nhưng muốn ồn định 
pử nản cao đời sống còn phái làin tòi công tức phản phối tưu thông. Phản phối 
lưu thông có 0t rò to lớn đòi 0Ơi sửa Auất 0à dời sống. Trong tình hình sản 
qưait còn có Khó khán nhự hiện nay càng phải quan tạm cái Hiển công tác phản 
phỏi lưu thông. Guộc đảu traïth giữa hạt con đường ®ã hội chủ nghĩa 0à tư bản 
cíu nghĩa đang điện ra quyềt. điệt trong lĩnh 0ực này. Ngay rong nội bộ các 
Cơ quan Rinh Tế quốc doanh cũng dạng diễn ra một cách phò biền nhiều Diệc 
lảm sai trái, nhất là tệ « phân phối nội BỘ 3, không nộp tiền mặt, không giao HỘ p 
đủ sản piưìm, lợi dụng .coay vớ, tranh mua tranh bán... Cuộc dấu tranh đề thiết 
tập trật tự mới trong phản phối lưu liông dạng đạt ra nhiều ân đề cấp bách 
phái giải quyết. Công tác từ tưởng cần làm cho hội người Phău suối Đà chấphành- 
nghiêm chỉnh các chủ Trương, chính sách của Dăng nà Vhảà mước Đề phân phối 
lưu hông. Đồng thời coi lrọng Điệc giáo dục lính Đăng, tính tò chức Đà khỦ 
Luật trong hoại động Kính lễ — tã hội, giáo đục nguyên tác: tập trung dàn chủ 
trunn Dan 0à trong Đam Vhả nước, đề cao RỦ luật của Đảng, pháp luại 
Củ .V 3 nHIƯỚC. P) 


Cũng ĐỚI Điệc ldin quán triệt nội dụng nghị qui2L của Trung trơng, công lác 
tự tưởng cần chăm lo bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về phầm chất 
cách mạng, lôi sống trong sạch, lành mạnh. Đjều căn bản hiện nat đà 
gio duc mi người có nhận thức rõ ràng, có thái độ dứt khoái pề cuộc đầu tranh 
gita bai con dường vã hội chủ nghĩa pà tự bản chủ nghĩa trong thời XU qua độ, 
kiện định lập trưởng giai cặp công nhân ; nàng cao ý chí chiến đầu cách mụn, 
ương múa trong Điệc thực hiện hề hoạch .Vhd nước, chấp hành các chủ Irương, 
Chính sách của Đảng oà Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách nề phân 
phối lưu Lhông, Đề lạ p thè hóa nóng nghiệp, Đề cải lạo Aä hội chủ nghĩa đối 


UỚI công thương nghiệp tr nhân. Đồng thời tăng cường giáo dục cán bộ, đăng 
Điên 0ề lối sống vã hội chủ nghĩa, oề lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, nhàn sinh 
quan cộng sản chủ nghĩa, giủp cho cán bộ, đẳng Diên có thức giữ gìn lối sống 
trong sạch, lành mạnh. Cồ oũ, biều dương những gương sáng 0ề phầm chất cách 
Tạng. Đầu lranh phè phán, khắc phục những biều hiện không lành mạnh ề 
phảm chất 0à lời sống trong cán bộ, đảng 0ien. 


* 


Đề góp phần lhực hiện thẳng lợi các nghị quuết của Ddng, công tác tư 
trởng phải nâng cao hơn nữa tính chiến đấu. Cần khắc. phục tư 
tưởng hữu khuynh trong công tác tư tưởng. Cùng uới 0iệc tuyên IrutyÐn, 
giáo dục đường lỗi, chỉnh sách của Đảng ðua Nha nước, cần đấu tranh, phê 
phán triệt đề những sai lầm oề tư tưởng, trước hết là những quan điềm, 
những khuunh hướng trdi ớt quan điềm từ tưởng của Đứng ; chống tư trởng 
bí quan, hoài nghỉ; phê phản những biêu hiện sai làn, chủ yêu là những biều 
hiện có tính hữu khuunh trong cuộc đàu tranh giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa oà tư bản chủ nghĩa, đầu tranh súc bén chống những luận điệu phản 
tuyuên truyền, những hoạt động chiến tranh tám lý của địch. Đồng thời đấu 
tranh. phê phán mạnh mỡ những biều hiện không lành imnạnh pề đạo đức, ề 
lõi sống, những hiện tượng 0L phạm chủ lrương, chính sách của Đúng, pháp 
luật của Nhà nước. Nẽi hợp chặt chẽ biện pháp tư tưởng 0uới biện pháp tồ 
chức. €Đưara khỏi các cấp ủy và đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, 
đang viên cố ý không chấp hành chính sách, không thị hành nghị; 
quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước ; trừng trị đích dáng bọn 
tham ô, ăn cấp, buôn lậu, móc ngoặc, hối lộ... từ trong Đảng đến các cơ quan 
Nhà nước oà các đoàn thề, từ khu 0ực kinh tế quốc dounh, tập thê đến ngoài 
+ hội » (1). 


Cùng uởi piệc nàng cao lính chiến đâu, công tác tư tưởng cần góp phần 
tích cực ảo oiệc nâng cao năng lực hành độngz, năng lực tô chức thực 
tiền của cán bộ, đảng viên. Các cơ quan làm công tác tuyên truyền, giáo 
dục, nhăt là các phương liện thông tín đại chúng cần đL sâu 0pào các hưyện, 
các hợp tác xả, nhà máu, cửa hàng, Ð.0. phát hiện, phô biến những kinh 
nghiệm LỐP trong sản vui pà lộ chức đời sông nhân dàn, tông két những điền 
hình tiên tiễn, từ các điền hình mà phát triền thành phong trào quần €@hỦtừng 
rộng lớn, tạo nên sức bật mới cho nền Ñính tẾ 0à đời sống vũ hội. Phê phán 
những cúch làm ăn không tính toán hiệu qua Eình lế, hhong chăm lo củi tiễn 
công tác, bảo Ih, trÌ trẻ. Cot trọng 0iệc phố biển những kùnh nghiệm lốt của 
các cơ quan điều hành, quan Tú Rinh tế, quan TJ Tạ hội. 

Các phương tiện thông tín đại chúng cần có chương trình, kế hoạch 
tuyên truyen, €) động toàn Đăng, toàn đán, toàn quận thực hiện nghị quyết 


(1) Nghị quyết Elội nghị thứ ba của Bạn chíp bành trung ương Đăng. 


lội nghị thứ ba của Trung 210 Dũng, tập trung ảo các chủ đề qan trọng, 
thường uyên thông lin, cö pũ phong Irao thí đua lao dòng sản xuất. Mục tiêu 
quan trọn: nhất của phong [rào quản chúng trong lao động sẵn xuấi hiện nat 
là tăng năng suất và hiệu quả kinh tế, thực hàzih tiết kiệm. 


Các cơ quan làm công tác tư tường có ai trò hết sức quan trọng trong 
Điệc thực hiện các nghị quụẽt của Đảng. Ảhưng công tác từ tưởng là công đác 
của loàn Đảng, trước hềt là trách nhiệm của các cấp ủuụ Đảng. Cặp ủu Đảng 
cân thường xuyên quan tâm đến công tác tư tưởng, nắm chắc lình hình tư 
lưởng của cản bộ, đảng iên 0à quần chúng, kịp thời chỉ ra những yêu cầu, 
nội dung 0à khảu hiệu tuyên Iruuyền, giáo dục sắc bén nhằm thực liện tốt nhất 
cúc nhiệm 0ụ, mục liêu kinh lễ — œä hội trong ngành mình, địa phương, đơn 
0 mình. Nhắc phục lình trạng khoán lIrắng công tác tư tưởng cho các cơ quan 
luuên huãn. 


Trước mắt, biện pháp quan trọng có j nghĩa quuet định là các cấp ủuU 
Dáng quán triệt nội dung nghị quyết Hội nghị thứ ba của Ban 
chấp hành trung ương Đảng vào chương trình công tác của mình, 
làm cho nghị quušt của Trung tương thật sự trở Thành cương lĩnh hành động 
của lừng ngành, lừng địa phương, từng đơn 0{ eơ sỞ. 


Thước đo hiệu quả công tác tư tưởng là phong trào thí đua lao động sản 
tuẫ củ quần chúng. Mọi hoại động tuyên truyền, qiáo dục phải nhằm tạo 
cho được một chuyền biến mạnh mẽ về ý chí và hành động, một 
khí thể cách mạng hào hùng, sôi nồi, đau lùi các hiện lượng liêu cực, 
quuết tâm lhí đua hoàn thành pượi mức kế hoạch Nhà nước năm 1983, quuết 
tâm thực hiện thắng lợi nghị quuềt Hội nghị thứ ba của Ban chấp hành trung 
ương Diing., 


ĐÔI MỚI SỰ PHÂN CẤP - 
TRONG QUẦN LÝ KINH TẾ 


ỘI nghị trung ương lần 

thứ ba vừa có quyết 
định về một vân đề 
rất quan trọng, có Ý 
nghĩa thời sự lớn là đồi mới sự phàn 
cấp trong quản lý kinh tế. 


Thực hiện các nghị quyết Hội nghị 
Trung ương lần thứ 6 (khóa TV), nghị 
quvẻt số 26 của Bộ chính trị và nghị 
quyết Đại hội Đăng lần thứ Ý vừa 
qua, về cải tiến quản lý kinh tế, Đẳng 
và Nhà nước ta đã bạn hành nhiều 
chính sách mới đề thảo gỡ các ràng 
buộc của cơ chè quản lý cñ mang 
nặng tính chất hành chính bao cấp, 
tập trung quan liêu nhằm phát huy 
khả năng chủ động của địa phương 
và cơ sở phát triển sản xuất, khuyến 
khích công nhìn, nông đân tích cực 
tĩng năng suất lao động, nàng cao 
chất lượng sàn phẩm. 

Trong hơn hai năm qua, các chính 
sách đó đã phát huy tác dụng to lớn, 
đã tạo nên ngun sinh lực mới trong 
lào động sản xuất, đưa đến những 
chuyê1 biến mỚi rất có ÿ nghĩa trong 
nền Kính tế quốc dân Những chuyền 
biển đó tuy mới là bước đầu nhưng 
rất quan trọng, mở ra triền vọng mới 


TỔ - HỮU 


đề ôn định và phát triền kinh tế, xã 
hội » (1). Sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, hoạt động lưu thông phần 
phối được thúc đày phát triền với tốc 
độ khá. Ảnh hưởng quan trọng nhất 
là chính sách mới đã tạo nên nhiều 
nhân tố mới; đã phát huy mạnh: mẽ 
năng lực chủ động, sáng tạo, tự lực 
vươn lén của cán bộ và còng phản, 
nông đàn; thúc đẩy sự phản công 
chuyên môn hóa, mở rộng quan hệ 
hiệp tác, hiện kết trong kinh tế với 
nhiều hình thức phong phú; phát huy 
một bước vai trò lực lượng sản xuất 
trực tiếp của khoa học kỹ thuật; cơ 
chế quản lý theo lối hành chính bao 
căp bước đâu được thu hẹp, nguyên 
tác hạch toán kinh doanh được đê 
cao, những tiêu chuẩn về năng suất, 
chất lượng, hiệu quả được người lao 
động quan tàm một cách tự giác : công 
tíc lãnh đạo, chỉ đạo bằng chính sách 
đòn. bầy kinh tế đang trở thành 
phương pháp làm việc chủ vếu. 
Những ảnh hưởng về mặt tô chức và 
quản lý đó có ý nghĩa rất cơ bản, sẽ 


(1) Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban chấp 
hành trung ương Đảng (khóa Vì). 


côn phát huy tác dụng tích cực làu 
dải và lớn hơn nữa trong thời gian 
tới. Tuy nhiên, công việc cải tiến quản 
lý chưa được tiến hành đồng bộ, 
chưa tháo gỡ được hết những ràng 
buộc nặng nề của cỡ chế quản lý cũ 
và trong quá trinh thực hiện những 


~- 
Z 


_I— YÊU CẦU KHÁCH QUAN 
PHÂN CẤP TRONG 


Cải tiến công tác quản lý kinh 
tế hiện nay đang là một vấn đề có ý 
nghĩa cực kỳ quan trọng. Trong nhiều 
năm nay, sản xuất bị trì trệ, thu nhập 
quốc đân không tăng, năng suất lao 
động có xu hướng giảm sút, tất cả 
những tỉnh hỉnh đó đang gây ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống và 
tích lũy. Hiệu quả kinh tế trong sản 
xuất kinh doanh chưa tương ứng với 
eơ SỞ vật chất kỹ thuật đã có. Mặt 
khác, những tiêm năng kinh tế ngày 
càng bộc lộ phong phú và hiện thực. 
Trong hoàn cảnh của chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ› sản xuất nhỏ 
còn là chủ yếu, điều kièn phát triền 
kinh tế của các địa phương còn mang 
nhiều tính đặc thủ, nhưng địa phương 
và cơ sở lại - chưa được phát huy đây 
đủ quyền chủ động trong tồ chức sản 
xuất và quản lý kinh tế. Văn đề đặt 
ra là phải tạo ra những điều kiện, 
những hình thức thích hợp dê thực 
hiện sự kết hợp chặt chẽ các yếu tổ 
vật chất cơ bàn của sản xuất: lao 
đóng, đất đai, thiết bị, vật tư, tài 
nguyẻn..., động viên mọi lực lượng 
sản xuất của xã hội đề phát triền sản 
xuất. Từ lâu, Đảng ta đặt vấn đề xây 
dựng cơ chế thực hiện chế dộ làm 
chủ tập thê ở cả ba cấp : trung ương, 
địa phương, cơ sở cũng chính là xuất 
phát tử thực tế khách quan này. 

Mục đích chủ yếu tiến hành sự phản 
còng, phản cấp lần này nhắm xác 
định rõ cơ chẽ phát huy quuyền lam 


biện pháp bước dầu cải tiến quản lý 
cũng đã nảy sinh một số thiếu sót, 
lệch lạc mới. Vì vậy, thực tế đang đòi 
hỏi chúng ta phát huy những kết qua 
đã đạt được, thực hiện việc cải tiến 
quản lý kinh tế mạnh mẽ, đúng đăn 
và có tính hệ thống hơn nữa. 


TIẾN HÀNH SỰ PHÂN CÔNG, 
QUẢN LÝ KINH TẾ 


chủ lập thề của các ngành, các địa 
phương và cơ sở sản xuất kinh đoanh. 
Thông qua đó phát huy cao độ tỉnh 
thân trách nhiệm, tỉnh năng động, 
sắng tạo, sự quan tàm đến năng suất 
của lao động và thiết bị, đến chất 
lượng sản phầm, hiệu quả kinh tế, 
trên cơ SỞ dó Lạo nên sự chuyên biến 
mới, sức bạt mới cho nên kinh tế và 
đời sống xã hội. 


Ngày nay yêu cầu cải tiến quản lý 
kinh tế thẻ hiện trên mọi mặt của cơ 
chế quản lý, đo đó, sự phần công phần 
cấp cũng dược đặt ra trên mọi lĩnh 
vực: xác định cơ cấu kinh tế, tö chức 
sun xuat, công tác kế hoạch hóa, văn 
dụng các đòn bày kinh tế, tö chức bộ 
máy và cán bộ. 


Cơ cầu hinh lễ là vấn đề có ý nghĩa 
hàng đâu trong quản lý kinh tế. Có 
xác định dúng cơ cấu kinh tế của nẻn 
kinh tế quốc đản, của từng ngành, 
từng địa phương và từng cơ sở, mới 
có phương hướng đầu tư đúng dịn, 
sản xuất mới phát triền ôn định và 
có hiệu quả kinh tế cao. Trong thực, 
tế hiện nay; việc xác định cơ câu kinh 
tế đang là một vấn đề lớn. Những năm 


-. qua, trong xây dựng kinh tế, hiệu 


quả sản xuất kinh doanh thấp, năng 
suất lao động kém, thu nhập quốc 
đàn không tăng, mặc dù vốn dầu từ 
và công sức bỏ ra lớn hơn trước, cũng 
trước hết đo nguyên nhân này. Trong 
từng cơ sở thì phương hướng sản 


xuát Không đúng cũng là một nguyên 
nhân của tỉnh trạng làm ăn thua lỗ 
kéo đài, vừa mất vốn, lãng phí tài 
nguyên, vừa kéo dài tỉnh hình khó 
khăn trong đời sống người lao động. 


Bö trí cơ cấu kinh tế là một vấn 
đẻ có tính chất khoa học, đó- là sự 
kế! họp hàt hòa các yếu tố tự nhiên 
với kinh tế, kinh tẻ với Kỹ thuật, với 
xã hội, kết hợp các yêu cau trước 
mắt với lâu đài... Công việc đó sẽ 
thu được hiệr quả lớn nều được thực 
hiện trên cơ sở phát huy dầy đủ quyền 
làm chủ tập thê của các cấp quản lý 
và cơ sở sản xuất kinh doanh, tức là 
nếu được phân công phản cấp hợp lý 
thì các tiềm năng kinh tế sẽ dược 
phát hiện và khai thắc mạnh mẽ. 


Cơ cấu kinh tế hợp lý còn là eơ sở 
để cải tiến công tác 00 chức sĩn xuất. 
Việc kết hợp nông nghiệp với công 
nghiệp, sản xuất với lưu tlòng phản 
,phối, việc liên kết các thành phần 
kinh tế, các trình dò kỹ thuật, các 
quy mò sản xuất khác nhau, việc phần 
eông chuyên môn hóa v.v. trong quá 
trình thúc đẩy nền kính tế phát triền 
hiện nay đang ngày càng trở thành 
nhữnø vấn đẻ bức thiết và cơ bản 
của việc tô chức sản xuất và quản lý. 
llơn nữa, những quan hệ hiệp tác 
nhiều ngành, nhiều thành phần kính 
té, nhiều trình độ kỹ thuật đó lại điển 
ra trên phạm vị lĩnh thô của các địa 
phương, Những thực tế đó đang đặt 
Ta yếu cầu bức thiết phải tiên hành 
sự phần cóng, phản cáp bợp lý giữa 
trung ương và địa phương nhằm khác 
phục những sự ràng buộc vô lý của 
_eơ chế quan lý tập trung quan liêu, 
lạo điều kiện thuận lợi rộng rãi nhất 
cho hoạt động kinh tế phát triền với 
tốc độ nhanh và đạt hiệu quả cao. 

Với cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, hành chính bao cấp. về mặt tô 
chức san xuất, chúng ta có 
khuyết điềm lớn. 

Các ngành trung ương chưa có quy 
hoạch phát triển toàn bọ từ trung 


nhiều 


ương đến cơ sở, do đó, hoạt động của 
ngành và địa phương trong nhiều 
trường hợp mâu thuẫn lẫn nhau và 
gay ra những sự chồng chéo làm lãng 
phí thiết bị vặt tư, lao động và tiền 
của rất nghiêm trọng. Do chưa quán 
triệt đầy đủ chức măng quản lý kinh 
tế kỹ thuật toàn ngành, thiên về hoạt 
động sản xuất kinh doanh như một 
đơn vị kinh tế, nhiều ngành chưa ý 
thức rõ về sự phát triền mạnh mẽ của 
mình thề hiện một phần thậm chí một 
phần lớn trên địa bàn địa phương. 


Các địa phương cũng chưa thấy hết 
thế mạnh là ngoài đất đai, lao động 
và các cơ sở vật chất của mình còn 
có các cơ sở kinh tế kỹ thuật của các 
ngành trung ương hoạt động ở địa 
phương. Dó là điều kiện tốt đề thực 
hiện sự phần công và hiệp tác nhằm 
nàng cao trình độ chuyên môn hóa 
trong sản xuất, trên cơ sở đó nâng 
cao năng suất của lao động và phát 
huy các điều kiện sản xuất khắc một 
cách eó hiệu qua nhất, Do vậy, ở nhiều 
địa phương hoạt động kính tế mang 
nhiều tính chất tự cấp tự túc, hiệu 
qua kinh tế thấp, kỹ thuật chậm được 
phát triền. Tỉnh trạng khá phồ biến 
là các địa phương buông lơi vai trở 
quan-lý Nhà nước trên phạm vĩ lãnh 
thỏ. 


Những khuvnh hướng phát triền 
không đúng nói trên đã làm cho hoạt 
động của ngành và địa phương tách 
rời nhau, thậm chí căn trở lẫn nhau : 
hoạt động đó không phát huy được 
tính tru việt đặc trưng của sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa là sự hợp tác và 
phân công chuyên môn hóa sảu xuất. 
Nước ta hiện này đang trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá đỏ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, kinh tế còn: 
nhiều thành phần, trình độ kỹ thuật 
của các eơ sở sản xuất còn chênh 
lệch nhau nhiều, quy mô sản xuất của 
nhiều eơ sở còn nhỏ. Bên cạnh những 
cơ SỞ Sản xuất quốc doanh quy mò 
lớn và trang bị kỹ thuật hiện đại, còn 


tôn tại những cơ sở quốc doanh, tập 


thề và cá nhàn có quy mô sản xuất: 


nhỏ và trang bị thô sơ, còn sử dụng 
kỳ thuật thủ công. 


Do những khuynh hướng nói trên, 
các thành phần kinh tế, các trình độ 
kỹ thuật không được kết hợp chặt 
chẽ với nhau và thực biện sự phân 
công chuyên môn hóa hợp lý, làm 
hạn chế kết quả sản xuất, và cũng 
không phát huy được vai trò hướng 
dẫn, chỉ đạo của thành phần kính tế 
quốc đoanh, của kỹ thuật hiện đại 
trong việc cải tạo quan hệ sản xuất 
và cơ sở kỹ thuật của nền kinh tế: 


Kế hoạch hóa, công cụ quản lý 


trung tâm của nền kinh tế xã hội chủ - 


nghĩa, chưa tổ rõ vai trò chỉ đạo, 
chưa phát huy khả níng chủ động; 
sảng tạo trong sản xuất, kinh doanh 
của các ngành, địa phương và cơ SỞ. 
Cân đối là nội dung cơ bản của kế 
hoạch thì một chiều phụ thuộc vào 
điều kiện vật chất tập trung của trung 


ương và nước ngoài. bỏ rơi nguồn. 


vật chất phong phú có thẻ tạo ra Ở 
trong nước. Phương pháp làm kế 
hoạch lịi cứng nhác, từ trên dội 
xuống, coi nhẹ phát huy khả năng chủ 
động, sáng tạo của địa phươn⁄, cơ 
sở, tức là coi nhẹ nguyên tác đâần chủ, 
Trong hoàn cành nên kinh tế còun là 
sản xuất nhỏ, những điều kiện vật 
chất rất phân tán, nhiều ngành sàn xuất 


còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, - 


nhưng việc quản lý của chúng ta lại 
quá tập trung cho nên kế hoạch cũng 
mang nặng tính chủ quan, thiếu căn 
cử hiện thực, và bởi vậy cũng chưa 
tich cực, vững chắc. 


Cũng như vậy, các chính sách đòn 
bầu kinh tế được xây dựng từ mãy 
chục năm trước, chậm được điều 
chỉnh, đã tỖ ra không còn thích hợp 


với tình hình thực tế có nhiều thay đồi: 


lớn. Nội dụng ciiinh sách không chú 
ý đầy đủ những điều kiện kinh tế xã 
hội khách quan mang nhiều tính đặc 
thù của địa phương, khong xác định 


\ 

phạm vi cần thiết cho sự vận dụng 
linh hoạt của địa phương. Do điều 
kiện kinh tế có nhiều thay đồi, các 
quy dịnh cứng nhắc cũ không còn 
tác dụng đòn bầy nữa, các địa phương 
đã-tự động đặt ra nhiều hình thức 
vận dụng chính sách không thống 
nhất như trong. việc quản lý thị 
trường, giá cả, xuất nhập khẩu, phàn 
phổi tiên lương, tiền thưởng v.v. do 
đó, gày nên nhiều sự phức tạp 
tIronz quản lý kinh tế và tàm lý 


xã hội. 


Tò chức bộ máu quản TÚ nặng nề, 
cồng kẻnh, quá nhiều đầu mối, quá 
nhiều cấp trung gian. Trong những - 
năm gần đây, tỉnh trạng đó càng 
nghiêm trọng hơn làm cho hiệu lực 
quản lý vốn đã kém cảng giảm sút. 
Tính chất hành chính quan liêu thê 
hiện rõ trong các cắp quản lý từ trung 
ương đến cơ sở, do đó vai trò hưởng 
đăn, phục vụ sản xuất, kinh doanh 
của quản lý không đáp ứng được yêu 
cầu của. nén kinh tế. Cùng với việc 
sửa đôi chính sách, (tuy chưa đầy đủ) 
chúng ta không kịp thời cải Liên tô 
chức bộ máy quan lý cho nên hoạt 
động kinh tế khòng chuyển biến được 
như yêu cầu; thiếu sót đó đã làm 
giam tác dụng tích cực của các chính 
sách mới. 


Từ các mặt trên đáy có thể rút ra 


“một kết luận Khái quát là, trong nên 


kinh tế của chúng ta hiện này còn 
Ihiếu sự  phảần công 0à hiệp tác nhịp 
nhàng pề chiều ngang cũng nhựữ chiều 
đọc, do đó, hiệu quá của hoạt dòng 
kinh tế rất thấp, tiềm năng còn nhiều 
nhưng không phát huy được. Mặc dù 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa đã 
được xác lập, tức là mục đích và lợi 
ích của các hoạt động kinh tế của các 
ngành, các địa phương có cơ sở đề 
thống nhất, nhưng trên thực tế, có 
nhiêu chòng chéo, mâu thuẫn lân 
nhau, Đó là đo phương thức quản lý 
còn màng nhiều ánh hưởng của cơ chế 
quấn lý của nén sản xuất nhỏ. Ưu 


-ÂẲẺ 


việt có tính đặc trưng của sẵn xuất 
lớn là sự hiệp tác và sự phản còng 
chuyên môn hóa. Vì vậy, củng với 
việc kích thích người lao động và cơ 
sở hãng hải sản xuất, chúpg ta cần tô 
chức sự hiệp tác ðoà phản công trên 
q0 THÔ lokn + hội tức là cần tiên 
hành sự phân công, phản cáp hợp TỶ 
trong tö chức sản xuất và quản lý 
kinh tế trong toàn bộ nên Kính tế 
quốc đân, trước hết giữa trung ƯưƠng 
và địa phương. 

Ngoài các vấn đẻ trên đáy, trong 
lĩnh vực quản lý kinh tế còn nhiền 
vấn đẻ cũng cản được sửa đói dệ 


hình thành một eơ chế quan lý mới, 


đông bộ và hoàn chính. Song, qua việc 
“ải tiến sự phân công, phân cấp giữa 


trung ương và địa phương, trên cơ: 


sở tạo ra sự chuyến biến mới trong 

sàn xuất, kinh doanh, thực tế sẽ chỉ 
tõ những căn cứ khách quan chính 
, ^ m? x “ ; 

xúc đề xây dựng cơ chế quan lý khóa 


# 


II— MẤY QUAN ĐIỀM 


Phân công, phản cấp quản lý là 
một vấn đề rất lớn. lẻ thực hiện việc 
đó được dúng đạn, có hiệu quá cao, 
phải có nhận thức đây đủ vẻ những 
nguyên tác cơ bàn cúa quản lý kinh 
tế, đó là nguyên tắc /ạập trưng dvn 
chủ và nguyên tác kết hợp quản Tủ 
theo ngành: ớt quan lụ theo lãnh thô. 

Trong bước đầu tháo gờ các ràng 
buộc của cơ chế tìp trung quan liệu, 
thực tiền kính tế dàng làm này sinh 
nhiều vấn đẻ phức tạp trong quan hệ 
giữa trung ương và địa phương, tức 
là giữa tập trung và dàn chủ, giữa 


“mư#ành và lãnh thỏ, 


Vi vậy, trước hết cần quán triệt 
sàu súc quan điểm eơ bản: nền kinh 
lẻ quốc tân eq nước là một thê thông 
nhĩ, không chía cát. Sự phát triển 
của mọi ngành kính tế, kỹ thuật và 
mọi vũng lãnh thổ đều nằm /rong muội 


I1 


học, cùng những phương thức 


tồ 
chức, quản lý thích hợp đề đạt hiệu 
qua kinh tế cao nhất. Khong có điều 
kiện nào giúp cho việc nghiên cứu 
phương ăn cải tiến tô chức, quan lý 
tốt hơn là thực tế của đời sống. 
Những chính sách quản lý mới có ảnh 
hưởng kinh tế to lớn như chính sách 
khoán sản phim trong nông nghiệp, 
chính sách lương “khoán và tiên 
thưởng, chỉnh sách phát huy quyền 
chủ động .về kế hoạch và quyền tự 
clru vẻ. tài chính trong xỉ nghiệp 
công nghiệp, chính sách liên kết khoa 
học với sản xuất v.v. ban hành trong 
thời gian qua chính là kết quả của sự 
Lồng kết kinh nghiệm thực tế trên cơ 
Sở khoa học. Chủ trương phân còng, 
phân cáp lan này cũng chính là văn 
đề đang đặt ra trong thực tiễn, và 
cũng là kết luận bước đầu rút ra từ 
những kinh nghiệm sáng tạo của * 
nhiều địa phương và cơ sở. 


LỚN CẦN QUÁN TRIỆT 


quy hoạch thông nhấi của cả nước. 
Quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa” 
xã hội và quv luật phát triền kinh 
tế có kế hoạch và cân đối đòi hồi Sự, 
phát triền của tái cả các ngành bà các 
piìng trong: rước phái được củfIt dối 
Irong hề hoạch Ahd nước. Đó là yêu 
cầu của chủ nghĩa xã hội, đó cũng là 
tt vều khách quan, là khả năng hiện 
thực. Ưu việt cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội là chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa, chính chế độ sở hữu đó tạo ra 
sự thống nhất về mục đích và Tợi ¡ích 
tron#phương thức sun xuất, là cơ sở 
đề tô chức sán xuất, kinh đoanh có 
kế hoạch, lãnh đạo thống nhất mọi 
hoạt động kinh tế, 


Xguyên lắc tạp trung dân chủ là 
nguyên lác dạc lhủì chủ gều của quủn 
l xã hội chủ nghĩa và giữ vị tri 
trung tàm trong lý luận quản lý xã 
b„ 


hội nói chung eũng như quản lý kinh 
tế nói riêng. Nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa chỉ có thể phát triền mạnh khi 
nó kết hợp được chặt chẽ sự lãnh đạo 
lập trung của trung trơng với sáng 
kiến của quản chúng, kết hợp 
khoa học kỹ thuật với lao động sáng 


tạo của quần chúng công nhân, nòng - 


đản... ˆ 


lLêánn đã nói: *XNhiệm vụ của 
chúng ta chỉnh là phải thực hiện 
nguyên tác tập trung dân chủ trong 
lĩnh vực kinh tế, đâm bảo sự hoạt động 
luuệt đối ăn khớp 0à thống nhảit của 
các ngành kinh tế như đường sắt, bưu 
điện và các ngành vàn tải khác, v.v. 
và đöng thời chế độ tập trung, 
hiểu theo nghĩa thực sự dân chủ, đã 
bao hàm khả năng — khả năng này 
do lịch sử tạo ra làn đầu tiên — phái 
huụ một cách đầu đủ 0à tự do không 
những các đặc điềm của địa phương. 
mà cả những sáng kiến của dịa 
phương, tính chủ động của địa 
phương, tỉnh chất muôn hình muôn 
vẻ của các địa phương, của các 
phương pháp và phương tiện đề đạt 
lấy mục đích chunø" (Lê-nin: 7oản tập. 
tập 36, tr, 186 — 197). Lê-nin còn nói 
rõ: «Chúng ta chủ trương theo chẽ 
độ tập trung dân chủ. Nhưng cần 
phải hiều rõ rằng chế độ tập trung 
dân chủ, một mặt, thật khác +a chế dộ 
lậ p trung quan liêu, và, mặt khác, thật 
khác xa chủ ng†tĩa 0ô chỉnh phủ ® 
(Lâ-nin: Toàn lập. tập 36, tr. 185). 


Quá trình tử sẵn xuất nhỏ lên sìn 
xuất lớn tập trung là một tất yếu 
khách quan vì có liên quan trực tiếp 
đến quy luật kinh tế khách quan vẻ 
sự tập trung sản xuất. Lực lượng sản 
xuất xã hội càng phát triền, sự phân 
côr:g và hiệp tác lao động cảng hoàn 
thiện thì sự tập trung hóa quản lý 
càng có ý nghĩa quan trọng. Sự tập 
(trung và thống nhất quản lý xuất 
phát tử nhiều yêu cầu như: bảo dàm 
các cân đối lớn có ý nghĩa kinh tế 
quốc dân, bảo đảm sự phát triền đồng 


- 


đều các ngành kinh tế và các vùng 
lãnh thô, tö chức sự hiệp tác trên 
phạm vi cả nước đề có hiệu quả kinh 
tế chung cao nhất. 


Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa. 
là sự thống nhất về mục đích và lợi 
ích trong hoạt động kinh tế của xã 
hội, đã tạo ra khả năng thực hiện chế 
độ tập trung thống nhất quản lý cao 
nhất. Chính chế độ ưu việt ấy cũng 
tạo cơ sở đề thu hút sự thám gia củi 
các địa phương, cơ sở và quản chúng 
lao động vào hoạt động kỉnh tế, tức 
là tạo cơ sở khách quan cho việc mở 
rộng dàn chủ gắn liền với việc tăng 
cường tập trung. Do đó, thật là sai 
làm nếu tách rời, thậm chí đối lập 
Lập trung với dân chủ. 


NKõt hợp quản TỦ theo ngành Đi 
qúdn TỤ theo lãnh thô là nguyên tắc 
quản lý liên quan trực tiếp với 
nguyên tác quản lý tập trung đàn chú, 
cũng là vàn đề có tính chất khách 
quan, Quản lý theo ngành chỉ có thể 
mang lại hiệu quả cao nếu được kết 
hợp tốt với quản lý theo lãnh thỏ 
(tính, huyện). Không một xí nghiệp 


sìn xuất nào lại khòng thuộc một - 


ngành kinh tế kỹ thuật và một vùng 
lành thô nhất định. Chỉ có kết hợp 
chặt ckẽ ngành và lãnh thô thì xí 
nghiệp mới được bảo đảm đầy dủ 
mọi điều kiện vật chất: thiết bị, kỹ 
thuật, nguyện liệu, lào động, tài 
nguyện, cơ sở hạ tảng, dịch vụ... để 
tiền hành sản xuất. Ngược lại, nèu 
không thực hiện được sự kết 
chặt chẽ thị xí nghiệp không thê hoa! 
động được thuận lợi. sẽ xây ra mất 
cản đối trong các điều kiện sản xuat 
và sự trì trệ trong sự phát triền của 
lực lượng sản xuất. Ngày nay, vớisựư 
phát triên mạnh mẽ của lực lượng 
sản xuất, việc quần lý theo ngành dù 
được chặt chế một cách lý tướng thị 
hoạt động kinh tế cũng vẫn bị hạn 
chế, nó không thề giải quyết được 
các vấn đề liên ngành mà điều này 
chỉ có thê giải quyết bằng sự kết hợp 
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hợp - 


quần lý theo lãnh thồ. Sản xuất càng 
được chuyên môn hóa cao thi việc xử 
_ lý các quan hệ liên ngành càng có ý 
nghĩa quan trọng, do đó vai trò của 
quản lý theo lãnh thồ ngày càng cần 
thiết. Hơn nữa, sự kết hợp ngành và 
lãnh thô còn nhằm mục tiêu nâng cao 
một cách đồng đều mức sống của nhân 
đản và sự phồn vinh của mọi vùng 
trong đất nước; đó cũng là yêu cầu 
khách quan của quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội và quy luật 
phát triền có kế hoạch và cần đối của 
nẻn kinh tế nói chung. 


Lâu nay do có nhiều thiểu sót trong 
công tác quản lý, lại cũng do chưa 
có chính sách thích đáng bảo đảm sự 
thống nhất lợi ích kinh tế giữa trung 
ương, địa phương và cơ sở, cho nên 
vấn đề phân công, phân cấp quản lý 
nỏi lên như văn đề #e phân chia quyền 
sở hữu» về tư liệu sìn xuất, về sản 
phầm và thu nhập sản xuất, làm sai 
lạc yêu cầu hợp lý là xác định rõ 
trách nhiệm, quyền hạn của các cấp 
đôi với sản xuất, kinh đoanh nhằm 
thu hiệu quai kinh tế cao nhất. Từ 
quan niệm sai lệch đó đã phát sinh 
nhiều mâu thuận cố tính chất giả tạo 
trong quan hệ giữa ngành và địa 
phương như “đấu tranh đề hạ thấp 
nghĩa vụ sản xuất và nộp lãi với trung 
ưrơnd, tranh giành nhau nguyên vật 
têu để sẵn xuất; và tài hại hơn nữa, 
nành thí buông chức năng chỉ đạo 
toán ngành, tập trung sức vào trực 
tiếp chỉ đạo một số xí nghiệp trực 
thuộc, VÔ hình trung biến ngành 
thành một loại tồ chức kinh tế, bỏ 
mắt vai trò quản lý kinh tế KÝ thuật 
toàn ngành: địa phương cũng tập 
trung vào hoạt động kinh tế của địa 
phương, buông chức năng quản lý 
Nhà nước trên địa bàn lãnh thô. 


Đề thực hiện tốt việc phản còng, 
phản cấp trong quản lý kinh tế, cần 
nam vững phương hướng cơ bản là: 
phát hp thạnh mỡ kha năng chủ động 
Đồ kẽ hoạch 0à IHỞ ròng quyền tự chủ 
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Đề ldi chính của địa phương, đồng 
thời tăng cường sự quản lý tập trung 
lhống nhãi của trung ương Đây là 
yêu cầu hai mặt của việc cải tiến 
quản lý kinh tế hiện nay. Thực tế 
khách quan đang đòi hỏi cấp bách 
tháo gỡ các ràng buộc, phát huy khả 
năng chủ động sản xuất, kinh doanh 
của địa phương, của cơ sở, đồng thởi 
cũng đòi hỏi phải bảo đảm quyền 
lãnh đạo tập trung thống nhất của 
trung ương, thống nhất mọi hoạt 
động kinh tế theo đường lối, chính. 
sách của Đẳng và pháp luật của 
Nhà nước. : 
Tiềm năng kinh tế của nước ta ở 
khắp các địa phương rất phong phú. 
Trong nông nghiệp, làm nghiệp, ngư 
nghiệp, chưa nói tới khả nàng khai 
thác, mở rộng sản xuất trên hàng 
chục triệu héc ta, ngay trên điện tích 
hiện có, năng suất của đất đai mới 
phát huy được ở mức rất thấp, khả 
nắng tăng vụ, thàm canh còn rất nhiều. 


-Với những tiến bộ của cơ sở vật chất, 


vật tư, thiết bị, của khoa học kỹ 
thuật cũng nh của quan hệ sản xuất 
mới, khá nắng sản xuất tiềm tàng này 
tùng rất lớn, Trong công nghiệp, máy 
móc thiết bị mới phát hú công suàảit 
ở mức 40 — 50/24. Lực lượng lao động 
kề cả lao động kỹ thuật, còn rất đồi 
đào. lliện nav rõ ràng kết quả vẻ sản 
xuat chưa tương xứng với lực lượng 
sản xuất đã tạo ra được: nếu chúng 
ta biết chân chỉnh lại tõ chức sẵn 
xuät và cải tiến công tác quản lẻ môi 
cách đúng đàn thì hiệu quá chắc chắn 
sẻ được Hàng cao. Trong thời gian 
gìn đạy, chúng ta đã ban hành niột 
loạt chủ trương, chỉnh sách nhằm 
tháo gỡ các ràng buộc của cơ chế tập 
trung quan liêu, thúc đầy sẵn xuất 
kinh doanh phát triền. Song, việc 
tháo gỡ đó cũng mới chỉ là bước đầu, 
căn tiệp tục có những biện pháp mới 
dũy đủ hơn, cụ thê hơn, nhằm tạo ra 
những điều kiện khách quan thuận 
lợi nhất cho sản xuất, kinh doanh 
phát triển với tốc độ cao hơn, 


Trong điều kiện nền kinh tế nước 
la còn phô biến là sẵn xuất nhỏ, phàn 
tán sản xuất chưa được tập trung 
hóa và chuyên môn bóa cao, quan hệ 
sản xuât chưa đồng đều, tỉnh hình xã 
hội cũng có những đặc thù ở các vùng 
khác nhau, thi việc phát huy khả 
năng chủ động của địa phương, của 
cơ sở càng phải đặc biệt coi trọng đề 
khai thác tốt các tiềm năng sản xuất. 
Trong điều kiện đó, việc tập trunế 
hóa tö chức sản xuất và quản lý với 
những quy mô sẵn xuất quá lớn cũng 
như sự tập trung quyền điều hành quá 
nhiều 
phần cơ động lính hoạt thích dáng 
cho địa phương thường không có lợi, 
thậm chí có thê có hại lớn. 


Những năm qua, do chưa nhận 
tiức rõ điều kiện kinh tế — xã hội 
thực tế ấy cho nên cơ chế quản lý 
mang nặng tính tập trung quan liêu. 
Với cơ chế ấy, các cấp quản lý đã 
can thiệp quả mức cần thiết vào các 
biện pháp tác nghiệp của cơ sở sản 
xuất, kinh doanh ; phần nào « trói buộe 
chân tay ? của cơ sở và cấp dười, làm 
cho họ trở thành thụ động, không 
phát huy được tiềm năng kinh tế của 
minh. Tình trạng ấy đến nay văn chưa 
được xóa bỏ tận gốc. Sonø, gần đày, 
đã xuất hiện một tình hình khác. 
Trong quá trình thực hiện các chính 
sách quản lý mới đề phát huy tính 
chủ động của cơ sở, của địa phương, 
đã nảy sinh những hiện tượng lẹch 
lạc cúa khuynh: hướng địa phương, 
bạn vị, tự đo, vô chính phú, làm rồi 
luạn quan hệ giữa các ngành và địa 
phương, giữa các địa phương với 
nhau, gây ra những thiệt hại nghiêm 
trọng cho nền kinh tế quốc dân và lợi 


¡ch của nhiều địa phương, nhiều 
ngành. Tỉnh hình dó phái nhanh 


chóng chấm dứt, cần lập lại trật từ 


xã hội chủ nghĩa trên mặt trận kinh: 


tế, đặc biệt trên lĩnh vực phản phối 
lưu thòng đề vừa bảo đảm quyền 
lãnh đạo lhống nhất của [rung ương, 


ở trung ương, không dành, 


vừa phát huy quyền chủ động của địa 


phương. . 


Tóm lại, cẢ hai mặt tập trung và 
đân chủ đều phải được coi trọng đúng 
mức. Đó là yêu cầu của thực tế khách 
quan. Nguyên tắc tập trung dàn chủ 
là một thê thống nhất. Chỉ nhìn nhận 
phiến diện, thiên về một mặt nào cũng 
đều không đúng. Vấn đề quan trọng 
của quản lý kinh tế là xác định mứt 
độ 0à hình thức thích hợp đề tô chức 
sự kết hợp hai mặt tập trung và đàn 
chủ sao cho đúng đẳn trong từng 
trường hợp cụ thê. Đó là khoa học, 
đó cũng là nghệ thuật quản lý. 

Muục đích của việc cải tiến sự phân 
công, phản cấp trong tỗ chức sản xuất 
và quản lý kinh tế chính là nhằm 
tăng cường quan hệ hiệp lác 0à phân 


-eông chuyên môn hóa đề phát huy 


những ưu thế về kinh tế, kỹ thuật 
phát huy những tiềm năng của mọi 
ngành, mọi cấp, thúc đây sản xuất 
phát triền với những điều kiện thuận 
lợi nhất, đề có hiệu quả kinh tế 
cao nhất, Do chưa quán triệt mục 
đích cơ bắn đó cho nên đã nắy sinh 
những nhận thức và hành động sai 
lệch ; xem những biện pháp tăng cường 
trách nhiệm và quyền hạn của địa 
phương và cơ sở như là sự «phi tập 
trung hóa » làm suy yếu sự lãnh đạo 
tp trung của trung ương, hoặc là 
xem việc tăng cường quyền tạp trung 
thống nhất của trung ương như là sự 
quay trở lại cơ chế tập trung quan 
liêu. 


Cần nhận rõ rằng vấn đề phản cấp 
quản lý kinh tế được đặt ra lần này 
thực chất là vấn đề tô chức lại sự 
phản công và hiệp tác trong sản xuât 
kinh doanh giữa các ngành và các địa 
phương, hoàn toàn không phái là việc 
€ phản chia quyền sở hữu” về tư liệu 
sản xuất, về sản phẩm sản xuất ra v v. 
Công việc phân cấp ấy cần dược thực 
hiện trên tất cả các mặt của công tác 
quan TỶ sàn xuất, kinh doanh: xác 
định eơ cầu kinh tế, tỏ chức sìn xuất 
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kế hoạch hóa, vận dụng các đòn bảy 
kinh tế, tô chức bộ máy quản lý. Ở 
đày không nên lầm lẫn việc cải tiến 
phân cấp quản lý với việc cải tiến 
nội dung cỏng tác quản lý kinh tế; đó 
là một vấn đề rộng lớn, nhiều mặt mà 
chúng ta đang nghiên cứu đề thực 
hiện từng bước trong thời gian tới. ˆ 

Trước hết, cần tiến hành sự phản 
cấp trong việc xác định cơ cầu /ính 
/ẽ cho từng địa phương, tỉnh, thành 
và huyện: Điều kiện sản xuất của đi 
nước ta rat phong phú. Do sự phát 
triêền của lực lượng sản xuất còn thấp, 
nền kinh tế còn ở trình độ sản xuất 
nhỏ, những tiêm nàng phát triên của 
các địa phương còn nhiều, rất đa 
địng những cũng rất phần tán. Vì vày, 
việc phái huy vai trò chủ dòng và 
năng lực sáng tạo của dịa phương có 
ý nghĩa Rinh tế to lớn. Những đặc 
thủ, những tiêm năng của địa phương 
sẽ không thể khai thác được triệt đề 
nếu việc tö chức và chỉ đạo sản xuất 
chỉ tập trung ở trung ương. Làu nay 
đo eơ chế quản lý tập trùng quan 
liệu, các địa phương chưa thật sự làm 
chủ trong việc xác định cơ cầu kinh 
Lế cúi chính nưay địa phương. Do đó, 
nhiều tiêm năng to lớn, thậm chí có 
- ý nghĩa kinh tế quốc đản quan trọng 
và trong fầm tay của địa phương chưa 
được khai thác tốt, ví như các kFả 
năng nuôi tòm trên hàng vạn hà mặt 
nước, tróng đậu tương, đay, mía... 
hàng chục vạn ha ở các địa phương 
vùng dòng bảng sông Cửu-long. trồng 
dừa, lạc, đào lòn họt lrên vùng đàảt 
cát ven biện, trong €ao su, cà phê ở 
miền Đồng Nam-bo và Tâyv-nguyên, 
chè, sơn, hỏi Ở các vùng trung đụ và 
miền núi phía bác v.v, Nuược lại, đã 
eó nhiều trường hợp, do không xác 
định dúng cơ cấu kinh tế (tức là 
phương hướng sản vuất) đã gảy ra 
những hàu qua tiêu cực: sìn xuất íf 
có hiệu qua, ló vốn, tiêu hao cơ sở 
vật chất kỹ thuật, Có thê nói, trên 
đt nước ta, Đất eứ vùng đạt đai và 
khí hầu nào cũng có những thế mạnh 
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về các loại cây tròng và vật nuôi, cÓ 
giá trị kinh tế cao, nếu biết xác định 
phương hướng sản xuất đúng. Một 
tronp những thiếu sót lớn của chúng 
ta trong những năm qưa chính là xác 
định chưa đúng cơ cấu kinh tế ở các 
địa phương và do đỏ một phần quan 
Irọng, gày ra tỉnh trạng trì trẻ tronØ 
sạn xuất. Thiếu sót có nhiều nguyên 
nhàn, trong đó có nguyên nhàn về 
phần cấp quản lý kinh tế chưa dúng' 
dàn. : 

0e khác phục thiếu sót, trung ương 
sẽ tập trung sức vào việc xác định 
cơ cău kinh lẽ trong cđ nước, tức là 
xúc định phương hướng phát triền các 
ngành kinh tế một cách hợp lý, phù 
hợp với vêu cầu và điều kiện sản 
xuất trong nước và điều kiện quốc tế. 
Trẻn cơ sở đó, xác định quy hoạch 
phát triền các ngành kính tế kỹ thuật 
và các png chuyên môn hóa trong 
nước. Các quy hoạch này là cơ sở để 
xác định cơ cấu kính tế, xây dựng kế 
hoạch phát triền kinh tế của mối dịa 
phưrơïH. 

Như vậy, việc xác định cơ cấu kinh 
lế tông thê của cả nước và cơ cấu 
kinh tế cụ thê của mỗi địa phương 
phái là do sự phản cấp đúng đẳn, tức 
là do sự phân công và hợp tác chặt 
chẽ giữa trung ượng và địa phường 
quyết định. Có như thế mới phát huy 
được đầy đủ mọi tiềm năng hiện thực. 


Tập trung quan liêu hoặc phản tán 
vô tỏ chức đều không thể mang kịi 
hiệu qua tòi, 


Về lồ chức sản uất cần có sự phân 
nấp hợp lý. Đây là biện pháp quản lý 
có ý nehTa kinh tế lớn về nhiều mặt. 
Hiện nay, nền kinh tế của chúng ta 
phát triền chưa mạnh; bên cạnh một 
SỐ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại 
còn có rất nhiều cơ sở kỹ thuật thủ 
công ; bên cạnh một số cơ sở sản xuất 
lập trung với quy mô lớn còn có rất 
nhiều eơ sở quy mô vừa và nhỏ; bên 
xanh khu vực sở hữu toàn dân còn có 
khu vực ròng lớn sẵn xuất tập thê và 


còủn cả một bộ phận không nhỏ sản 
xuất cá thề. Hiện nay, các cơ sở sản 
xuất có trình độ kỹ thuật; quy mô sản 
xuất và thành phần xã hội khác nhau 
đó đang hoạt động như những thực 
thề độc lập, tách rời nhau, do đó, 
không hỗ trợ được cho nhau đề thúc 
đầy sản xuất phát triền. Tỉnh trạng 
đó không tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát huy vai trò của lực lượng 
kinh tế và kỹ thuật Liên tiến. Vỉ vậy. 
vấn đề có tầm quan trọng bạc nhất 
hiện nay về mặt tö chức sản xuất là 
việc phân công chuyên môn hóa 0à lò 
chức sự liên kết kinh lế. Có thề coi 
việc tÒ chức sự liên kết kinh tế giữa 
các thành phản khác nhau trong lực 
lượng sản xuất là cơ sở hết sức quan 
trọng để cải tiến các biện pháp quản 
lý trong quan hệ giữa các ngành vi 
giữa ngành với lãnh thô. Việc liên 
. kết sẽ tạo thẻimn thuận lợi cho việc 
nâng cao trình độ chuyên môn hóa 
sản xuất và tô chức -quá trình sản 
xuất một-cách có hiệu qua nhất. Các 
quan hệ Hiên ngành, trước hết là nông 
nghiệp và công nghiệp sẽ được giải 
quyết tốt hơn, khoa học với sản xuất 
sẽ được kết hợp chặt chẽ, ngay trên 
địa bàn các địa phương. Có thẻ nới 
nhiều vấn đề trước đây phải giải 
quyết ở trung ươig (ngành) sẽ trở 
thành những vấn đẻ tronøg quan hệ 
hiếp tác nội bộ ở địa phương. Do vậy, 
số đối tượng của lãnh đạo, chỉ đạo tập 
trung sẽ giam xuống và đồng thời tính 
kế hoạch sẽ tăng lên. Còng tác quản 
lý sản xuất, kính doanh do đó sẽ có 
sự biến đöi về chất, đó là sự xóa bỏ 
thất sự tính chất tập trung quan liêu, 
đó là sự thực hiện trong thực tiên 
hoạt động kinh tế nguyện tắc tập 
trung dân chủ và nguyẻn tác kết hợp 
quản lý theo ngành và quản lý theo 
địa phương và lãnh thô. 

Hiệu qua kính tế của việc liên kết 
giữa các trỉnh độ kỹ thuật, các quy 
mỏ sản xuất, các thành phần kinh tế 
s6 rất lớn. Các loại hình cơ sở sản 
xuất liên kết với nhau một cách hợp 


lý, sẽ hỗ trợ lần nhau. thúc đầy nhau 
phát triên sẵn xuất, nâng cao` nàng 
suất lao động, giảm chỉ phí, hạ giá 
thành. 


Trong sự liên kết ấy, kỹ thuật hiện 
đại và quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, trước hết là quốc doanh, sẽ 
phát buy mạnh mẽ vai trỏ lãnh đạo, 
sẽ đưa các thành phần kinh tế khác 
sản xuất với quy mô nhỏ và kỹ thuật 
thủ công từng bước đi vào quỹ đạo 
của sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
một cách tự nhiên nhất và nhanh nhất, 


Đề thực hiện sự liên kết, chẳng 
những các ngành kinh tế kỹ thuật có 
vai trỏ quyết định, mà các địa phương 
với vai trỏ cấp quản lý lãnh thỏ cũng 
có trách nhiệm rất quan trọng, 


Cùng với việc tồỒ chức sự liên kết, 
*ác({ nưành trung tương còn có trách 
nhiệm cùng với địa phương tò chức 
các cơ sở sản tuấi, kinh doanh chuyên 
ngành ở địa phương. Sự lớn mạnh 


- của ngành không chỉ thể hiện ở những 


cơ SỞ sản xuất lớn do ngành trực tiếp 
quản lý mà còn thể hiện ở những cơ 
sở sản xuất của kinh tế địa phương. 
Với chức năng quản lý kinh tế kỹ 
thuật chuyên ngành, các ngành có 
trách nhiệm lớn đổi với kinh tế địa 
phương, trách nhiệm này đã được 
thế chế hóa trong các quyết định của 
Nhà nước vẻ chức năng nhiệm vụ của 
ngành. Sự phát triển của kinh tế 
ngành ở địa phương cũng là một tiêu 
chunn chính đề đánh giả thành tựu 
của ngành trung ương. Đề làm cho 
trách nhiệm quan lý của ngành được 
thực hiện chặt chẽ, ngoài quv chế 
hành chính của Nhà nước, chúng ta 


_&§ẽ nghiên cứu những quy chế hợp lý 


về kinh tế, 

Đòi mới công tác kế hoạch hóa, 
Mục tiêu cơ bản nhất của việc đöi mới 
công tác kế hoạch hóa là nhằm phới 
hủ cho được 0di trò làm chủ tập thê 
của cúc ngành, các cấp, nhữt la của 
cơ cơ trong việc xây đựng, bảo vệ 
cũng như điều hành việc thực hiện 


kế hoạch. Nguyên tác cơ bản của 
quan lý kinh tế xã hội chủ nghĩa là 
kết hợp tập trung với dàn chủ, nhưng 
trên thực tế, lâu nay chúng ta thường 
nặng về mặt tập trung, ít chú ý mặt 
đân chủ; kế hoạch thưởng một chiều 
tử trên đưa xuống, thàm chí từ cơ 
quan kế hoạch Nhà nước, chưa coi 
trọng quyền chủ động, sảng kiến của 
cơ sở, của địa phương, của ngành 
kinh tế kỹ thuật. Vị vậy, kế hoạch 
máng nhiều tính chủ quan, qúan liêu. 
Chúng ta phải kiến quyết thực hiện 
phương pháp xây dựng kế hoạch theo 
chế độ (hai lên hai xuống 3, tức là 
trung ương xúc định phương hướng 
và các điều kiện vật chất càn đối chủ 
yếu cung ứng cho địa phương (vật tư, 
bàng hóa, tiền vốn...), theo đó địa 
phương, cơ sở xây dựng kế hoạch 
đáp ứng báo cáo trở lại với trung 
ương. trên cơ sở đó trung ương xây 
đựng kế hoạch chính thức và giao chỉ 
tiêu pháp lệnh cho các ngành, địa 
phương, €Øơ Sở, và cuối cùng, các 
ngành, các cấp, cơ Sở xây dựng kế 
hoạch thực hiện. 

Quy trỉnh xây dựng Kế hoạch trên 
đây vừa là văn đề phương pháp, hình 
thức vùa là sự Chay đòi lớn bè chải : 
phát huy Đai trò chủ động của các 
ngành, các cấp ðod cơ sở, thực hiện 
quyền làm chủ tập thê của các ngành, 
các cấp đó đối với công cụ quản lý 
trunø tảm của kính tế xã hội chủ 
nghĩa, Căn phải thấy rõ ý nghĩa quan 
trọng của việc đôi mới về thực chất 
đó của cẻng tác kế hoạch hóa. Chế độ 
làm chú tấp thể là một động lực quan 
trọng, đo vậy, việc đôi mới công tác 
kế hoạch hóa trên đây sẽ có ý nghĩa 
to lớn, thúc dây việc phát huy các 
khả năng-kinh tế còn tiểm tàng, dày 
mạnh sản xuất, kinh doanh và sự 
nghiệp xây dựng kinh tế. văn hóa, 
xã hỏi nói chung. Trong việc dỏi mới 
kế hoach hóa, cần đặc biệt cot lrọng 
cáp huyện, liền hiệp xí nghiệp hay tí 
nghiệp liên hợp Đày là những cấp 
kẻ hoạch .có ý nghĩa rất cơ bản do 
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trực tiếp với các khả măng kinh tế 
tiêm tàng đề phát triển sẵn xuất, kinh 
doanh, và là nơi tô chức cho quản 
chúng phát huy vai trỏ làm chủ tập 
thê về kinh tế, tô chức sự phản công 
và hiệp tác trên từng địa bàn, trực 
tiếp giải quyết có hiệu quả các môi 
quan hệ liên ngành. Đây cũng là cân 
quản lý có khả năng kết hợp tót yêu 
cầu của nền kinh tế quốc đàn vớ: điều 
kiện thực tế, trong khi cáp tĩnh sáp 
nhiều sự hạn chế khách quan vẻ 
nhiều mặt và cấp xã lại quá nhỏ và 
vếu,. 


Cùng với việc đôi mới về phương 
pháp kế hoạch hóa, cần xác định hè 
(hòng mới các cản dối 0pạt chát, Cần 
đối là nội dung chủ yếu của kế hoạch, 
do dó, việc xác định rõ hệ thông mới 
các cân đối vật chất sẽ có v nghĩa 
quan trọng có tính quyết dịi:h đến 
việc đòi mới kế hoạch hóa. 


Chúng: fa phải khíc phục nếp làm 
an eũ là kế hoạch miệt chiều dựa vào 
điều kiện vật chất đề cần đòi từ 
trung tương đưa- xuống; do nguồn 
cũng ứng RKhông ôn định cho nên quy 
mờ sản xuất, kinh doanh tăng giảm 
tùy theo nguồn vật chất của trung 
ương. Phương hướng cơ bản hiện 
nay đề cần dối các điều kiện vải 
chất cho sản xuất, kinh doanh la 
phát bny mạnh mẽ khả pàng chủ: 
động do chế độ làm chủ tập thê của 
cơ sở, địa phương, ngành to ra. Cơ 
sở vật chất đề thực biện sự cần đối 
tích cực nhất phải dựa bảo bốn nguồn: 
khá năng trong nội bộ địa phương, 
ngành, eơ sở; khả năng của cấp trên: 
khả năng từ sự liệp tác, Hiến kết với 
các nơành kKkháe, địa phương khúc, 
cơ SỞ khác: khả năng từ việc traO 
đỏi với ngoài nước qua hình thức 
xuất — nhập khâu. Do những điền 
kiện thực tế khách quan trong thời 
kỷ quá độ, nhất là trong chặng dường 
đạau tiên hiện nay, Kha năng €uủn2 
rnỡ vẻ vốn, vặt tư, nguyên liệu... 
cửa trung ương chớ ngành, địa phhờ2 


và cơ sở. rãi hạn chế. Vị vậy, việc 
phát huy các khả năng trong nội bộ, 
từ sự hiệp tác với bền ngoài và tử 
xuất nhập khâu có ý nghĩa ràit tích 
cực; đó là aguồn vật chất bồ sung 
to lớn, Với phương thức cán đối tử 
bồn nguồn, sẵn xuất kinh doanh có 
cơ sở đề tiến hành chủ động hơn, 
phát huy thế mạnh kinh tế của từng 
ngành, địa phương và cơ sở đề chuyên 
món hóa sản xuất. Nếu không có 
nạn thức mới về những điều kiện 
càn đổi vặt chất như trên đảy thị 
công tác kế hoạch sẽ bị bế tắc, tiềm 
năng không được phát huy và sản 
xuất kinh doanh khôòng phát triển 
được. Đày là một vấn dê mới, có Ý 
nghĩa thực tẾ sâu sắc và c€ó căn cứ 
khoa học, Trong thời gian qua, niột 
số địa phương, cơ Sở và ngành có 
tốc độ phát triên kinh tế khá chính 
vi đã quán triệt và văn dụng tốt tư 
tưởng chỉ đạo mới này, 


Đề tạo điều kiện phát huy mạnh 
mẽ khả năng chủ động của các ngành, 
địa phương Và cơ sở trong còng tác 
kẻ hoạch, từ nay trung ương thu hẹp 
lại hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh đòi 
với tỉnh, huyện vào ð chỉ tiêu sau đây: 


— Tỏng giá trị và sản phầm hàng 
hóa chủ yếu địa phương do nộp cho 
trung ương (trong nòng nghiệp bao 
gom eä thuế và sản phẩm thu mua) 
và tông giá trị và hàng hóa chủ yếu 
(rung ương điều cề cho địa phương. 


— Vốn đu Hư xu dựng cơ bản do 
(ung rơng cân đối cho dịa phương 
và những công trình trọng điềm của 
địa phương. 


— Tông số lao động địa phương 
diễn đỉ khỏi địa phương và tông số 
lao động kỹ thuật và cán bộ do lrung 
ương điều 0ề cho địa phương. 


— Các chỉ tiêu và cản đổi chú vếu 
về đời sống dứn cư trong lãnh thô 


(hong phản biệt cắn bộ, công nhân: 


lim việc tại cơ sở đo trung trong hay 
địa phương trực tiếp quản lý). 


— Tông số thu và chỉ của ngàn sách 
địa phương. ` 

Trên đảày là ỗ chỉ tiêu pháp lệnh. 
Ngoài ra, kế hoạch còn eó thê có một 
SỐ chỉ tiêu khác nữa, những đó là 
những chỉ tiêu hướng dẫn. 
— Việc thu hẹp hệ thống chỉ tiêu pháp 
lệnh như trên đây có ý nghĩa quan 
trọng đến việc phát huy khả n:ne chủ 
động của địa phương trong việc bổ 
trí cơ cấu kinh tế dê phát huy thê 
mạnh của địa phương, phát huy các 
khả năng sản xuất tiềm tàng, trên cơ 
Sở đó tạo ra tốc độ phát triền kinh 
tế cao hơn, Với sự đồi mới này địa 
phương vừa có điều kiện bảo đảm 
tỏi nghĩa vụ với trung trơnøg, vừa có 
điều kiện thực tế phát triền mạnh 
kinh tế địa phương. Hệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh nói trên cũng báo đẫm 
cho trung ương nắm chúc các căn 
đối Rinh tế quốc dân eơ bản nhật, 

Đồi mới phương pháp xây dựng 
kẻ hoạch, xác định hại hệ thông mới 
cúc can đổi vật chất và thu hẹp hệ 
thông chỉ tiêu pháp lệnh, đó Tà sự 
đồi mới có tỉnh chất căn bản của công 
tặc Kế hoạch hóa, Qua đó, vêu cầu 
quản lý tập trung được báo đâm và 
yêu cầu mở rộng dàn chú được thực 
hiện mạnh mẽ; nguyên tíc kết hợp 
quan lý tập trung với dân chủ được 
thực hiện đưới một hình thức thích 
hợp và có hiệu quả thiết thực. 

Về Đặn dụng các dòn bầu kinh Tó. 

Cùng với việc dòi mới công tác kế 
hoạch hóa, chúng ta cân cái tiền việc 
vận dụng các đòn bầy kính tế Khác. 


Ngày nay, thực tiễn của công (: 1€ quán 
lý kinh Ử đang đặt ra hai văn đề 
quan trọng: thống nhất nh chính 


sách kinh tế trên eÃ nước và quy 
định phạm ví thích hợp cho sự vận 
dụng lính hoạt tùy theo các điều kiện 
đặc thù của địa phương. b 

Nuất phát từ yêu cầu của quy luật 
kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội, 
còng tác quản lý kinh tế gàn liên 
với việc thực hiện các nhiệm vụ 


Ì: 


chỉnh trị cơ bản của đất nước. Vì 
vậy, các chính sách kinh tế phải được 
khống nhất lrên c nước. Trung ương 
Đảng và Chính phủ là cấp duy nhất 
ban hành chính sách. Nếu không 
quán triệt hguyên tắc này sẽ phát sinh 
khuynh hướng coi trọng lợi ích cục 
bộ địa phương. xem nhẹ lợi ích toàn 
quốc, thậm chí có thề sử dụng sai 
nguyên tác tiên vốn, vật tư kỹ thuật... 
của toàn quốc vào các công trinh của 
kinh tế địa phương. Những biều hiện 
lệch lạc này bắt däu xuất hiện ở một 
SỐ nơi, cần phải được khắc phục 
kịp thời. 

Tuy nhiên. khách quan cũng đặt 
ra yêu cầu phải tạo điều kiện cho 
địa phương phát huy cao độ tính năng 
đéng,. sáng tạo đề phát triền kinh tế 
và Đạn đụng lính hoại các chủ trương 
chính sách của trung ương cho thích 
hợp với các điều kiện có tính đặc 
thủ của địa phương. Tính chất khoa 
học của công tác quản lý là dựa trên 
cơ sở sự nhận thức sàu sắc về bản 
chất của quy luật kinh tế cũng như 
về những điều kiện đặc thù của việc 
vận dụng trong thực tiễn. Nếu không 
chú ý tới các yêu cầu đó đề tiễn hành 
sự phân cấp cho địa phương sẽ làm 
mất tác đụng kích thích và hướng dẫn 
của chính sách, tức là của đòn bẩy 
kinh tế. Lâu nay, do cơ chế quản lý 
tập trung quan liệu, yêu câu khuyên 
khich địa phương và chiếu cố các 
điều kiện đặc thù của địa phương 
chưa được quan tàm đúng mức. Đó 


chính là nguyên nhàn chú yếu của 
tình trạng trì trẻ của kính tế địa 


phương cũng như của tỉnh trạng “* xé 
rào" đang xuất hiện ở một SỐ nơi. 


Đề tạo điều kiện tăng cường sự 
quản lý tập trung của trung ương 
đồng thời phát huy mạnh mẽ quyền 
chủ động của địa phương, cần tiến 
hành sự phần cấp quản lý tất cả các 
đòn bầy kinh tế. | 

Phân cấp quản lý fdi chính 0a ngàn 
sách là vàn đẻ có Ý nghĩa then chốt. 


1R 


Tài chính ngân sách là một trong 
những công cụ chử yếu đề phát huy 
quyền chủ động phát triền kinh tế 
địa phương. Chúng ta phải tạo điều 
kiện cho địa phương, kề cả huyện, 
cản bằng được thu chỉ ngân sách và 
khuyến khích địa phương tăng thêm 
nguồn thu đề phát triền kinh tế với 
quy mô ngày càng lớn hơn. Nhà 
nước sẽ cỏ các chính sách ôn định tỷ 


' lệ điều tiết từ các nguồn thu vào: 


ngân sách địa phương, ôn định hệ 
thống chuần mức chỉ, quy định chế 
độ giao nộp lợi nhuận và thu quốc 


“doanh đối với các xí nghiệp trung 


ương và địa phương vào ngân sách 
trung ương. và địa phương và ồn 
định chế độ đó trong một số năm; 
cải tiến chính sách thuế, xác định tỷ 
lệ điều tiết thích đáng cho ngân sách 
địa phương ; khuyến khích địa phương 
giao nộp sản phầm cho trung ương 
bằng một khoản thu vào ngân sách 
địa phương, kết dư cuối năm được 
bồ sung qu* dự phòng vào mục đích 
phúc lợi hoặc xây dựng kinh tế. Đối 
với các địa phương có khó khăn, 
trung ưrơng chỉ trợ cấp vốn đầu tư 
xây dựng kinh tế, không trợ cấp 
chí thường xuyên, trừ trường hợp 
ngoại lẻ. 


Mưdn hàng là hệ thống thống nhất 
cả nước không phân cấp. Địa phương 
phải chấp hành nghiêm túc các chế 
độ quan lý về ngàn sách, không có 
quyền ra lệnh xuất kho phát hành, 
cho vay tín dụng. Địa phương (tỉnh) 
có trách nhiệm và quyền hạn kiềm 
tra và giam sát hoạt động của chỉ 
nhánh ngàn hàng và đầy mạnh việc 
thành lập và cúng cố các hợp túc xã 
tín dụng dê phục vụ sẳn xuất và đấu 
tranh xóa bỏ nạn cho vay nặng lãi. 


Giá cđ hiện nay cũng là một công 
cụ quản lý quan trọng. Nhà nước sẽ 
bạn hành điều lệ quản lý giả, xác 
định rõ nội dung phân công, phản 
cap trung ương và địa phương. Tỉnh 
thản chung của chỉnh sách quản lý 


“ 


mới là Nhà nước sẽ quy định giá 
chuần đối với các hàng hóa chủ vếu, 
địa phương được quyền quy định 
giá cụ thề áp dụng trong địa phương 
dựa trên các nguyên tắc chỉ đạo của 
trung ương. Địa phương được quyền 
quy định giá các sản phầm sản xuất 
tại địa phương ngoài danh mục thống 
nhất quản lý của trung ương. Cùng 
với .việc tăng cưởng kỷ luật về tài 
chính phải tăng cường kỹ luật giá, 
nghiêm cấm việc tự ý nàng giá, nhất 
là đối với các hàng hóa trung ương 
thống nhất quản lý. ì 


Đi đôi với tài chính, Nhà nước tạo 
điều kiện chủ động cho địa phương 
về Đạt †ư. Chúng ta cần tô chức lại sự 
phản công: hợp lý giữa trung ương 
và địa phương về cung ứng vật tư 
đề loại bổ các chỏng chéo, trùng lặp 
và phục vụ đắc lực cho sẵn xuất, công 
tác quản lý các loại vật tư cơ bản 
như xăng dầu, sắt thép, phân bón, vật 
tư kỹ thuật quan trọng khác được 
quản lý thống nhất toàn quốc nhưng 
cần tö chức mạng lưới cung ứng theo 
khu vực cho sát với sản xuất. Các địa 
phương có các công ty vật tư riêng 
đề khai thác các nguồn vật tư trong 
tỉnh, cung ứng cho huyện, cho hộ 
tiêu dùng, đồng thời làm chức năng 
đại lý cho trung ương trên lãnh thô. 


-Về nội thương, trung ương có trách 
nhiệm chỉ đạo các địa phương xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch phát triền 
thương nghiệp, các chế độ chính sách 
kinh doanh. Các địa phương có trách 
nhiệm và quyền hạn quản lý kế 
hoạch thương nghiệp, quản lý quỹ 
hàng hóa của địa phương và các tÒ 
chức kinh doanh trong địa phương. 
Chúng ta cần tồ chức lại hệ thống các 
công ty kinh doanh theo hướng: 
Công ty cấp Ì nắm nguồn hàng và bán 
buôn đường dài, công tv cấp lÌ kinh 
doanh (cả mua và bán) trên địa bàn 
tỉnh; ở huyện có công ty thương 
nghiệp huyện đề kinh doanh trong 
phạm vi huyện, và đại lý của trung 


ương và tỉnh, thu mua nông, lâm sản, 
bản công nghệ phầm theo hợp đồng 
hai chiều. Địa phương: tỉnh, huyện 
có trách nhiệm quan lý thị trường 
trong địa phương và tô chức rộng 
rai mạanø lưới thương nghiệp xã hội 
chủ nghĩa bao gồm cả thương nghiệp 
quốc doanh lẫn hợp tác xã mua bán. 


Về hrơng thực, hiện nay lương thực 
đang là vấn đề cơ bản và then chốt 
đề phát triền kinh tế, vi vậy, trung 
tơng quản lý thống nhất kế hoạch 
thu mua, phân phối và quỹ lương 
thực dự trữ của Nhà nước. Địa phương 
có trách nhiệm phát triền sản. xuất, 
có kế hoạch tự cân đối nhu cầu về 
lương thực trong địa phương trên cơ 
sở trực tiếp sản xuất hoặc trao đồi 
với nơi khác và bảo đảm nghĩa vụ 


. giao nộp sản phầm cho Nhà nước 


Xác lập quỹ lương thực cho huyện 
đề tạo điều kiện vật chất cho huyện 
phát huy quyền chủ động trong phát 
triền kinh tế. 


Vỡ ngoại thương, kinh doanh xuất 
nhập khầu là nhiệm vụ cực kỷ quan 
lrọng. Nhà nước đã có chính sách 
chung về ngoại thương và khuyến 
khích mạnh mẽ địa phương xuất khău. 
Trung ương cũng như địa phương 
phải có kế hoạch đầu tư cho sản xuất 
các hàng hóa xuất khầu đề tạo điều 
kiện cho công tác ngoại thương được 
chủ động, có tốc độ phát triền mạnh 
và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Xây 
dựng các tô chức kinh doanh xuất 
nhập khầu của tỉnh, huyện đề khai 
thác các tiềm năng kinh tế địa phương 
phục vụ nhiệm vụ đầy mạnh xuất 
khầu. Về mặt tồ chức. nói chung nẻn 
tồ chức sự liên doanh với các công 
ty của trung ương; những tỉnh có 
khả năng kinh tế lớn có thê trực tiếp 
kinh doanh. Bộ ngoại thương có trách 
nhiệm thống nhất quản lý xuất, nhập 
khău trên phạm oi cả nước, hướng 
dân và giúp đỡ các địa phương phát 
triền kinh doanh và quản lý tồ chức 
hải quan đề đấu tranh có hiệu quả 
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chống các hiện tượng buôn lậu và các - 


hành vi phi pháp khác. 

Phát triền hệ thống du lịch, đồng 
thời thực hiện sự phân công, phân 
cấp cho các tỉnh đề tạo cơ sở phát 
triền mạnh mẽ, vững thác. 


Về lao động, Nhà nước sẽ ban hành 
chinh sách laa động mới nhằm tận 
dụng lao động xã hội đề phát triền 
_ §ãn xuất và góp phần khắc phục các 
hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Nhà 
nước sẽ xác định rõ quyền hạn của 
các cấp địa phương trong việc sử 
dụng các nguồn lao- động này vào xây 
đựng kinh tế và phân công, phân cấp 
cho địa phương tô chức dạy nghề đề 
bào đảm cho mọi người lao động đều 
được đào tạo nghề nghiệp. Nói chung. 
địa phương có trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch về lao động, gắn với kế hoạch 
phát triền kinh tế xã hội, tô chức việc 
dào tạo, phản phối và sử dụng cho 
hợp lý. : ¬ 

Trung ương thống nhất quản lý chế 
độ tiền lương trong cả nước đề bảo 
đảm sự cân đối hợp lý về mức sông 
giữa các ngành nghề và các vùng 
lãnh thô. Các địa phương có trách 
nhiệm quản lý việc thực hiện các chế 
độ, chính sách của trung ương trong 
địa phương, kề cả đối với các xí 
nghiệp của trung ương. Nhà nước 
nghiên cấm việc tự quy định các 
chính sách riêng. Trên cơ sở các quy 
định của Nhà nước, các tỉnh quyết 
dịnh mức tiên công cho các dịch vụ 
trong địa phương. 


Về khoa học kỹ thuật, các địa 
phương có trách nhiệm xây dựng kế 
hoạch phát triền khoa học kỹ thuật 
trong địa phương, coi trọng việc áp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
mới vào sản xuất và đời sống; tÔ 
chức kiềm tra‹ về đo lường, tiêu 
chuần, chất lượng sản phảm theo 
phân cấp của trung ương ; tö chức 
việc sử dụng lực lượng cán bộ khoa 
học kỳ thuật cho có hiệu quả, thực 
hiện chủ trương của trung ương gắn 
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khoa học với sẵn xuất theo hình thức- 
hợp đồng kinh tế, khuyến khich mạnh 
mể các công trỉnh phát mình, sáng 
chẽ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý bỏa sản 
xuất. 

- Về tồ chức bộ máu quản l uà cắn 
bộ. Gắn liền với việc cải tiến sự phân 
công, phân cấp về xác dịnh cơ cấu 
kinh tế, tô chức sản xuất kinh doanh,_ 
đồi mới công tác kế hoạch hóa, Vận 
dụng các đòn bầy kinh tế, chúng ta 
cần đồng thời tiến hành phân công, 
phân cấp về tô chức bộ máy và quản 
lý cán bộ. Chấn chỉnh bộ máy và 
công tác cán bộ là cơ sở đề bảo đảm 
thực hiện việc cải tiến quản lý kinh 
tố nói chung và việc phân công, phân - 
cấp nói riêng. Đó là một khâu, á4hậun 
chỉ là khâu then chốt trong toàn bộ 
cơ chế quản lý, và hiện nay lại đang 
là vấn đề thực tiễn hết sức quan 
trọn2Z. 


Một mục tiêu quan trọng của việc 
chấn chỉnh bộ máy quản lý là giảm 
bớt cấp trung gian không cần thiết 
nhằm làm cho sự lãnh đạo của Đẳng 
và Nhà nước thông suốt đến cơ sở, 
huyện, liên hiệp xÍ nghiệp, xi nghiệp 
liên hợp và tạo điều kiện cho các cấp 
đó phát huy cao độ khả năng chủ 
động, sáng tạo trong tồ chức và quần. 
lý kinh tế. 


Trước hết, cần chẩn chỉnh và kiện: 
toàn các tô chức sản xuất kinh doanh, 
đặc biệt coi trọng kiện toàn và củng 
cố các đơn vị cơ sở. Cần rút kinh 
nghiệm việc tô chức các liên hiệp xi 
nghiệp và xí nghiệp Hên hợp. sắp 
xếp lại, kiện toàn và phát triền các 
đơn vị ấy thành những tŠ chức sản 
xuất kinh đoanh có hiệu quả cao, có- 
điều kiện quản lý thuận lợi, tăng 


cường tính kế hoạch của hoạt động. 


kinh tế. Kiện toàn những liên hiệp xí 
nghiệp toàn quốc ở những ngành có 
điều kiện và có yêu cầu cần thiết như 
hàng: không, đường sắt, đường 
biền v.v., giao cho các tồ chức đỏ 
chức năng quản lý toàn ngành. Trong 
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những trường hợp điều kiện khách 
quan khó khăn và cũng không có yêu 
cầu hiệp tác sản xuất trên quy mô 
toàn quốc, cần tỒ chức các liên hiệp 
xi nghiệp khu vực hoặc xí nghiệp 
liên hợp. Trong quá trình sắp xếp lại 
tò chức sản xuất, có thể phải điều 
chỉnh lại sự phân công quản lý giữa 
các ngành và địa phương đối với một 
sõ xi nghiệp hiện nay bố trí không 
hợp lý. 

Can chấn chỉnh hệ thống quản lý 
Nhà nước từ trung ương đến địa 
phương theo hướng thu gọn bộ máy, 
tính giản biên chế hành chính, giảm 
bớt trung gian. Đề làm được việc đó, 
trước hết cần xem xét lại chức năng 
nhiệm vụ của từng bộ cho hợp lý. 
Không xác định rõ chức năng nhiệm 
vụ chỉnh là nguyên nhân chủ yếu làm 
-cho hoạt. động của các ngành chồng 
chéo lắn nhau và bộ máy cồng kênh 
¡† hiệu lực. Đông thời xây dựng quy 


-chế thực hiện sự hiệp tác giữa các. 


Bộ. Quá trình chấn chỉnh lại hệ 
thống quản lý Nhà nước, nhất là việc 
phát triền kiện toàn các liên hiệp 
xí nghiệp, xí nghiệp liên hợp sẽ chỉ 
rö những yêu cầu hợp lý đề tô chức 
bộ máy gọn, nhẹ và có hiệu lực. Nói 
chung, các bộ quản lý ngành kinh tế 
kỹ thuật có chức năng quản lý toàn 
ngành, bao gòm cả kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương, do đó, 
vừa có nhiệm vụ trực tiếp quản lý 
các cơ sở sản xuất kinh doanh trực 
thuộc, vừa chỉ đạo các cấp quản lý 
ngành ở địa phương. Bộ có nhiệm vụ 
xảy dựng quy hoạch phát triền toàn 
ngành, xây dựng kế hoạch và những 
càn đối chủ yếu, xác định phương 
hướng phát triền khoa học kỹ thuật, 
tô chức đào tạo cán bộ, xay dựng 
chính sách, chế độ quản lý, chỉ đạo 
các quá trình tô chức sản xuất trong 
ngành; phát triền sự hiệp tác và phân 
công chuyên môn hóa, phát triền quan 
hệ hợp tác quốc tế. 
Các địa phường (tỉnh, hs aö với 
-chức năng cấp quản lý Nhà nước ở 


địa phương có nhiệm vụ xây dựng 
quy hoạch lãnh thô, kế hơạch kinh tế 
lãnh thỏ, bảo đảm kết cấu hạ tầng 
cho các hoạt động kinh tế, quốc 
phòng, đời sóng; tÒ chức các mỗi 
quan hệ hiệp tác, liên Kết trên lãnh 
thô; cụ thê hóa các chính sách, chế 
đọ của Nhà nước đề vận dụng tốt 
trong địa phương; tô chức tốt đời 
sống vật chất và tính thần cho đân cư 
trong địa phương; bảo vệ môi 
trường và tài nguyên thiên nhiên. 


Việc chẩn chỉnh bộ máy quản lý 
không chỉ phụ thuộc vào công tác tô 
chức mà còn đòi hỏi cải tiến !9 lối 
làm Uiệc. Chúng ta phải coi trọng chế 
độ chỉ đạo theo kế hoạch, theo 
chương trình, đề cao hình thức hợp 
đồng trong quan hệ giữa các ngành ˆ` 
và các đơn vị kinh tế với nhau. Đề 
cao pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ 
luật kỷ cương của Nhà nước và chế 
độ trách nhiệm. Coi trong việc bảo 
đảm đúng chức trách, không can 
thiệp tác nghiệp vào nhiệm vụ của 
cấp dưới, coi trọng chế độ báo cáo 
thính thị, chế độ kiêm tra, và việc 
tông kết kinh nghiệm. Cần đặc biệt 
coi trọng thực hiện chế độ thủ 
trưởng trong công tác quản lý 
Người thủ trưởng có trách nhiệm cá 
nhàn về kết qui sìin xuất, kinh 
đoanh, đồng thời có quyền bạn nhất 
định về chủ động trên các mặt kế 
hoạch, vạt tư, tài chính, lao động 
heo chính sách và pháp luật của 
Nhà nước, 


Việc chấn chỉnh bộ máy quản lý và 
tăng cường sự lành đạo nói chung 
phụ thuộc phần lớn vào công Tác cdn 
bộ. Ngày này, trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế, cán bộ đang là nhân LÔ 
quyết định chủ yếu; một bài học từ 
các điện hình tiên tiền cùng như tử 
các nơi vếun kém đều chỉ rõ đó là giai 
quvết tòt hay không văn đề cán bọ. 


Chúng ta cần phải nhành chóng 
lựa chọn, sáp xếp lại, đào tạo và bồi 
đường cán bộ phụ trách chính của các 
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đơn vị kinh tế trong tất cả các ngành 
và các huyện. Công tác cán bộ phải 
dựa vào các tiêu chuần chủ yếu: nắm 
vững đường lối và chính sách kinh 
_tế hiện nay, có hiều biết về kinh tế, 
kỹ thuật, có tích lũy kinh nghiệm, 
có .năng lực tồ chức thực hiện và 
quản lý, trong sạch, trung thực, dùng 
cẩm và kiên quyết cách mạng. 

Đối với cán bộ phụ trách các đơn 
vị kinh tế của trung - ương đặt tại địa 
phương, trong việc đánh giá. lựa 
chọn các ngành ở trung ương cản 
tham khảo ý kiến của địa, phương vi 
địt phương cũng có trách nhiệm 
tham gia quản lý hoạt động của các 
đơn vị đó. ï 

Ngày nay nhiệm vụ phát triền của 
dịa phương rất to lớn, song lực lượng 
cản bộ khoa học kỹ thuật và quản lý 
lại phân bố không hợp lý, tập trung 
quả đòng ở cấp trung ương, quá ít Ở 
địa phương và nhất là huyện và cơ 
sơ, Vị vậy, phải điều động số lượng 
lớn cán bộ tăng cường cho địa 
phương và cơ sở sản xuất. Đồng thời, 
cần có chế độ ưu tiên đối với cán bộ 
và học sinh địa phương khi tuyền 
sinh vào các trưởng đề đào tạo cần 
bộ Lại chỗ, có như vậy mới đáp ứng 
được nhu cầu và ồn định được bộ 
máy quan lý. Mặt khác, cần hoàn 
chỉnh các chế độ đãi ngộ đối với cán 
bộ công tác ở địa phương cho phủ 
hợp với vị trí mới của huyện, cơ sở 
vì trinh độ, cống hiến của cán bộ; 
khuyên khích việc chuyên mòn hóa 
đổi với cán bộ khoa học — kỹ thuật 
và quản lý. ANG 

Tóm lại, đôi mới sự phân công, 
phần cấp là những biện pháp cải tiễn 
quản lý kinh tế có tính chãŸ cơ bản. 
Những biện pháp đó xóa bỏ tiếp mới 
bước cơ chế tập trung quan liêu, 
hành chính bao cấp và đông thời là 
những hình thức thích hợp vận dụng 
có hiệu quả các quy luật kinh tế, đưa 
nén kinh tế phát triển theo hướng 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Vẻ 
thực chất, dó là những biện pháp 
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tăng cường sự phân công chuyên 
môn hóa, tăng cường quan hệ hiệp 
Lác xã hội chủ nghĩa, góp phản khác 


phục các rối ren hiện nay nhằm thúc 


đầy sản xuất phát tiền. nàng cao 
hiệu quả kinh tế trong sản xuất, Kinh 
doanh. 


Hiệp tác và phân công chuyên môn 
hóa là một trong những phương 
hướng cơ bản đề xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đó là 
những vấn đề kinh tế lớn, song 
chúng ta chưa có nhiều kính nghiệm. 
Trong nhiều nước xã hội chủ nghĩa 
anh em, những hình thức và biện 
pháp thích hợp và có hiệu qua kinh 
tế xã hội cao đề xâv dựng nền sản 
xuất lớn đã thu được những thành 
tựu to lớn song vẫn còn đang trong 
quá trỉnh thử nghiệm và hoàn chỉnh 
Điều kiện thực tế của nước ta lại có 
nhiều tính chất đặc thù so với các ` 
nước anh em thậm chí do sản xuất 
nhỏ còn là phồ biến cho nên điều 
kiện thực hiện trong các vùng của đất 
nước cũng không thuần nhất. Chúng 
ta cần đi sâu học tập kính nghiện 
của các nước anh em sòng không 


nên sao chép kinh nghiệm một 
cách máy móc. Việc thực hiện str - 


phản công và hiệp tác đòi hỏi phải 
thực sự làm sao kết hợp được chặt 
chẽ những nguyên tác phô biến của 
quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa với 
đieu kiện đặc thù của đất nước cũng 
như của từng vùng, từng địa phương. 
Quyết định về phân công, phân cấp 
làn này mới là những hướng lớn, 
những nguyên tắc cơ bản; trên cơ sở 
đó chúng ta phải cụ thê hóa về các 
mặt, xay dựng một cơ chế hoàn chỉnh 
nhằm tăng cường mạnh mẽ và có 
hiệu qua quan hệ hiệp tác và phản 
công chuyên môn hóa. Công việc đó 
không đơn giản vì phải vận dụng 
nhiều quy luật kinh tế, do vậy, chúng 
ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm 
và hoàn chỉnh: đần . 


( Xem liểp trung 70) 


- Phát triền sản xuất nông nghiệp 


đồng bằng sông Cứửu-long: 


ÔNG bằng sông Cửu-long 
rộng 4 triệu héc ta đất tự 
nhiên. Đây là một vùng 
đất phì nhiêu, nơi có 
nhiều nắng, it bão lụt, rất 
thuận lợi cho việc phát triền sẵn xuất 
nóng nghiệp toàn điện. 


Hiện nay, đồng bằng sòng Cửu-long 
đã cấy trồng được 2,5 triệu héc ta cây 
lương thực: Đến năm 1985 có thề đưa 
điện tịch cấy lúa lên 3 triệu héc ta. 
Như vậy đồng bằng sông Cửu-long sẽ 
đạt khoảng 60 tông sản lượng lúa 
và 3/4 thóc gạo hàng hóa của cả nước. 
Khả năng phát triền đậu tương. đav. 
tơ tằm, chăn nuôi lợn, vịt cũng rấi 
lớn. Cá nước ngọt và cá nước lợ có 
khả năng khai thác hàng chục Vạn 
tấn mỗi năm. Ở đây cũng có điều 
kiện thuận lợi đề phát triền sản xuất 
nông sản xuất khâu. Rừng hiện có gìn 
33 vạn héc ta (chưa kẻ 20 vạn héc ta 
cảy ăn quả và cây lâu năm khác). 
Tiềm năng phát triền sản xuất nông, 
làm, ngư nghiệp và công nghiệp chế 
biến bao gồm cả tiều công nghiệp và 
thủ công nghiệp nhằm đáp ứng nhụ 
cầu đời sống nhàn đàn và xuất khâu 
ở đồng bằng sông Cửu-long rất lớn. 


NGUYÊN - ĐĂNG 


` 
Tuy nhiên cũng có nhiều khó khăn 
to lớn trong việc khai thác tiềm năng 
nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu- 
long. Hiện nay. sản xuất nòng nghiệp 
ở nhiều vùng còn mang nặng tính 
chất tự nhiên. Điện tích đất bị chua 


phèn, nhiễm mặn và ngập úng còn 


khá rộng. Về ngăn mặn, thau chua, 
xô phèn và chóng lũ... chỉ mới bắt 
đầu xây dựng được ít công trình loại 
nhỏ. Kảnh rạch lớn còn ít, kênh 
mương dẫn nước đi sâu vào đồng 
ruộng cũng còn thiếu. Sản xuất phần 
lớn còn là cá thể. [Lực lượng lao động 
nông nghiệp phản bỏ không đều, 
thường tập trung đòng ở ven sông, 
ven đường, dọc kênh rạch lớn, càng 
đi sầu vào các vùng đồng ruộng báo 
là giao thông không thuận tiện thi 
càng ít hoặc không có người ở. Cấp 
huyện và cơ sở là nơi trực tiếp tỏ - 
chức và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp 
côn vếu về nhiều mặt. 


Những khó khăn và trở ngại nói 
trên, có những cái chúng ta có the 
khác phục nhanh chóng, nhưng cũng 
có nhiều vấn đề đòi hỏi phải có thời 
gian và chỉ có thê khác phục dân 
từng bước. Như vậy, những năm 


trước mat chúng ta chưa thề khác 
phục được mọi khó khăn trở ngại, 
nhưng như thế không có nghĩa là 
chúng ta không có khả năng phát 
triền sản xuất nông nghiệp nhanh và 
mạnh hơn hiện nay, kết hợp với xây 
dựng nông thôn mới. 


Muốn khai thác phanh và có hiệu 


quả kinh tế cao những tiềm năng to 


lớn của nông nghiệp đồng bằng sông 
Cửu-long, trước hết, cần có quan điềm 
loàn diện, biết kết hợp chặt chẽ giữa 
mục liêu trước mắt 0uà phương hướng 
phát triền lâu dài. Cần xác định đúng 
vị trí của nông nghiệp đồng bằng 
sông .Cửu-long trong nhiệm vụ phát 
triền nông nghiệp chung của cả nước. 
Dựa vào phương hướng phát triền 
kinh tế nông nghiệp của vùng này 
mà xác định quy hoạch phát triên 
nông nghiệp ở đãy một cách toàn 
điện theo hướng thâm canh, chuyên 
canh tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Hai là, gản chặt oiệc phát 
Irièn lực lượng sản xuốt uới cíi tqo 
quan hệ sản xuất Việc xây dựng quan 
hệ sản xuất mới ở đảy phải đạt vêu 
cu phát triên lực lượng sẵn xuất, Hai 
mặt này quan hệ mật thiết và thúc 
dãy lắn nhau, Đa làt$ kết hợp phái 
[riern nông nghiệp Uới công nghiệp 0ả 
phân phối lưu thông. Việc phát triền 
mạnh sản xuất nông nghiệp ở đồng 
bàng sông Cửu-long đòi hồi có sự 
phát triên tương ứng những cơ sở 
công nghiệp, phân phối lưu thông và 
thì hành các chính sách đòn bầy kính 
tế nhắm phục vụ phát triền sẵn xuất 
nòng nghiệp trong vùng. Mặt khác sự 
phát triên của nông nghiệp đồng bằng 
sông Cưu-long còn quan hệ mật thiết 
với các vùng sản xuất khác, trước 
hết là với thành phố Hồ-Chí-Minh. 
Bồn là, thực hiện có hiện quả DĐiệc 
phán bố. lại lao động và tăng nắng 
suất lao động ởđồng bằng sông Cửu- 
long. Việc thực hiện kế hoạch phát 


Iriền nòng nghiệp, công nghiệp, sản) 


xuất hàng xuất khâu ở đày đòi hỏi 
nhiều lao động. Như vậy, đồng bằng 
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sông Cửu-Ìong có điều kiện đề tăng 
nhanh ngày công và giờ công của lao 
động tại chỗ, đồng thời có nhiều khả 
năng tiếp nhận lao động tử nơi khác 
đến, góp phần thực hiện việc phân 
bố lại lao động trong phạm vi cả 
nước. Năm là, phát huụ linh thần tự 
lực, lự cường của nhân dân bả của địa 
phương uới mức cao nhất, nhằm khắc 
phục những khó khăn, trước hết là 
khó khăn về vốn, vật tư, thiết bị... 
Nhà nước chỉ có thề đầu tư có trọng 
điềm vào những khâu trọng yếu mà 
địa phương không giải quyết được 

Nhà nước hết sức khuyến khích địa. 
phương tạo thêm nguồn xuất khầu 
(ngoài kế hoạch Nhà nước giao) nhù¡mr 
bù đắp phần còn thiếu mà kế hoạch 
Nhà nước không cân đöi đủ. 


Trong những năm trước mắt, trọng 
tâm khai thác đồng bằng sông Cửu- 
long là phát triền nông nghiệp. đồng 
thời phát triền công nghiệp phục vụ 
nông nghiệp, phát triên tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp gắn chặt với 
pbát triền nông nghiệp, tăng nhanh 
sản lượng lương thực, thực phầm, 
trước hết là lúa gạo, nguyên liệu cho 
công nghiệp, nông sản xuất khầu và 
cai thiện đời sống nhân đân, kết hợp 
xây dựng nông thôn mới xã hội chủ 
nghĩas z 


Hướng bố trí sản xuất, bố trÍ cây 
tròng ở đồng bằng sông Cưu-long, 
trước hết là trồng lúa và đậu tương 
(một thứ cây có điều kiện phát triền 
nhanh với sẵn lượng hàng hóa lớn đề 
xuất khẩu và tiêu đùng), rồi đến các 
cây có giá trị xuất khâu và làm 
nguyên liệu cho công nghiệp như: 
đay, mía, cói, đừa, đứa, chuối... chú 
trọng phát triển màu và chế biến màu 
làm thức ăn cho gia súc, giìm việc 
dùng thóc gạo đê chàn nuôi. Phát 
triển trâu bò dề có thêm sức kéo; 
phát triển lợn, vịt đàn và nuồi 
tôm cả... 


Như vày, từng vùng nhỏ và từng 
cơ SỞ sản xuất đòi hỏi phải xác định 


quy hoạch cụ thê, bố trí lại cơ cấu 
sản xuất,=cơ cấu cây trồng, chế độ 
luân canh, thâm canh, tăng vụ. bố 
trí giống cây trỏng và giống con vật 
nuôi, tính toán bước đi thích hợp cho 
từng vùng, gắn chăn nuôi với trồng 
trọt, gắn nông nghiệp với công nghiệp, 
giao thông vận tải và phân phối lưu 
thông, phát triền sự nghiệp văn hóa — 
xã hội. Đây cũng là nội dung xây 
dựng cấp huyện ở các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu-long. -: 


Việc cải tạo, bảo vệ và bồi dưỡng 
đất có tầm quan trọng rất lớn đối 
với việc không ngửng tăng năng suất 
cây trông. Diện tích đất chua phèn ở 


đồng bằng sông Cửu-long có tới 1,59- 


triêu héc ta. Trong khi những công 
trình nghiên cửu về xử lý đất phèn 
chưa đưa ra thực nghiệm và thực hiện 
rộng rãi trên đồng ruộng, cần phải 
đựa vào kinh nghiệm của quần chúng 
mà sử dụng đất phèn một cách thích 
hợp với từng cây trồng, trên từng 
vùng đất và trong từng mùa vụ đề 
đạt hiệu quá kinh tế tốt. 


Kết hợp chặt chẽ, việc làm thủy lợi 
nhỏ mà nội dung cơ bản là làm bở 
vùng, bở thửa, đào kênh mương nội 
đồng với việc san bằng mặt ruộng. 
Đây là một công thức làm đơn gian, 
chỉ cần ít vốn đầu tư, nông đân có 
thề tự làm theo sự chỉ đạo, hướng 
dẫn của chính quyền cơ sở nhằm 
đưa lại hiệu qưa kinh tế thiết thực. 


Trong mấy năm qua› việc mạnh đạn 
đưa giống mới vào sản xuất đã đem 
lại kết quả tốt. Thực tế đó chứng tỏ 
rằng chủ trương sử dụng các giống 
lúa ngắn ngày, có năng suất cao, tạo 
điều kiện tăng thêm vụ lúa và tránh 
né được những diễn biến thời tiết 
không thuận thường xảy ra hàng 
năm (như lũ, hạn), sử dụng những 
gqiÕng lúa chống được rầy nâu, hoặc 
chóng được một số sâu bệnh khác, 
chịu được phèn và mặn, cũng như 
đưa một số giống cày tröng khác 
có năng suất cao vào đồng ruộng là 


biện pháp sinh học có hiệu quả lớn 
đối với việc khai thác nông nghiệp 
đồng bằng sông Cửu-long. 

Về chăn nuôi, ở đây cũng đã xúc 
định được giống lợn tốt như giống 
lợn Thuộc-nhiêu ở vùng nước ngọt 
và giống lợn Ba-xuyên ở vùng 
nước lợ. › 

Trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ 
thuật hiện nay còn có nhiều khỏ khăn, 
những tiến bộ kỹ thuật về giống cây 
trồng và con vật nuôi được áp dụng 
rộng rãi sẽ phát huy tác dụng tốt và 
mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. 


Đầy mạnh công tác bảo vệ thực vật 
và công tác thú y bảo vệ đàn gia súc 
ở đây là một yêu cầu bức thiết. Lầu: 
nay, hằng năm đồng bằng sông Cửu-. 
long bị thiệt hại tới hàng triệu tấn 
lương thực do sâu bệnh và hàng chục 
vạn con gia súc do dịch bệnh. Vi 
vậy, mỗi một tiến bộ kỹ thuật về bảo 
vệ cây trồng và chống dịch bệnh cho 
gia súc cũng sẽ mang lại hiệu quả 
kinh tế rất thiết thực, 

Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật ở đày đương nhiên phải làm có 
trọng tâm, trọng điểm cân đối với vài 
tư có được, Đặc biệt cẩn coi trọng cơ: 


° SỞ hạ tầng. phát triển giao thông vận 


tải, và mạng lưới phản phối lưu thông 
phục vụ sản xuất, mạnh đạn đâu tư 
cán bộ và kính phí cho công lắc 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đồng 
nuộng. 

Trong điều kiện vốn đầu tư có hạn, 
muốn khai thác có kết quả tiềm nắng 
nông nghiệp đõöng bảng sông Gủu- 
long đề tíng nhanh sản lượng và có 
nhiều nòng sẵn hàng hóa bắn cho Nhà 
nướcs văn đề cơ bản là phải biết đầu 
tư theo chiều sâu vào các vùng có 
điều kiện sản xuất thuận lợi, chỉ phi 
íEL nhất, nhưng đem lại hiệu quả kinh 
tế nhanh và cao nhất. Cụ thê đối với 
cày lúa, cìn phần phối vốn và vật 
tư một cách hợp lý đề bảo đảm sản 


xuất binh thường cho các vùng; từ 


2. 


nay đến năm 1985. cần đành vật tư và 
vốn đầu tư xây dựng hai vùng lúa 
thảm canh cao. 

Một là, vùng ruộng cây hai vụ lúa 
có khoảng 250000 héc ta. Đây là một 
vùng đất phủ sa tốt. có nước ngọi 
quanh năm, nhân dàn đã có kinh 
nghiệm thâm canh và tăng vụ. Năm 
1981. tỉnh An-miang đã có 30 000 héc ta 
- đạt từ 9 đến 10 tấn/héc ta với hai vụ 
lúa đông xuân và hè thu. Tỉnh Tiên- 
giang cũng đã có 12000 héc ta đạt từ 
8 đến 9 tấn/héc ta hai vụ lúa một 
năm. Đến năm 1985, nếu được đầu tư 
xây dựng thành vùng lúa thâm canh 
cao sẵn đạt 10 tấn/héc ta 2 vụ lúa một 


. năm, vùng lứa này sẽ cho sản lượng 


2,5 triệu tấn thóc. 


Hai là. vùng ruộng cấy một vụ lúa 
mùa có 300 000 héc ta. Đất ở những 
nơi này tốt. chỉ làm được vụ mùa ăn 
chắc, còn về mùa nắng bị nhiễm mặn, 
cho nên điện tích tăng vụ ở đây chỉ 
đề trồng màu và cây công nghiệp ngắn 
ngày Các tỉnh Hậu-giang, Kiên-giang. 
Minh-hải đã đạt năng suất lúa bình 
quâm' tử 4 đến 5 tấn một héc ta trong 
năm 1940. Đầu tư thâm canh cho vùng 
lửa này đề đạt 5 tấn/héc ta một năm. 
đến năm 1985 chúng ta sẽ có sản 
lượng 1,5 triệu tấn thóc. 


Tập trung đầu tư thâm canh cho 
bai vùng lúa này (trên diện tích 
550 000 héc ta ruộng lúa với 800000 
héc ta gieo trồng), chúng ta sẽ có thề 
thu được sẵn lượng 4 triệu tấn thóc 
và Nhà nước có thề huy động được 
trong vùng này khoảng 2 triệu tấn 
thóc hàng hóa. Đây là một hướng đầu 
tư cần số vốn không lớn lắm mà có 
hiệu quả nhanh, chắc ăn, có thê phát 
huy cao khả năng lao động và đất đai 
tại chỗ. 

Muốn đạt kết qua tốt trong việc khíi 
thác đồng bằng sông Cửu-long, nhất 
thiết piui Hiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp một cách tích cực và vững 
chắc, phấn đấu đến năm 1985 hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp ở 
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vùng nàv với hình thức chủ yếu là 
tập đoàn sẵn xuất (có quy mò từ 40 
đến 50 héc t:ì)., Trong quá trình tiến 
hành hợp tác hóa ở đây. lúc “đầu; 
những nơi chưa có điều kiện xây dựng 
tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp: thi tô chức rộngrãi 
tồ đoàn kết sản xuất, tồ vần cóng đồi 
công đề tập dượt và hướng đìn nòng _. 
dân đi dần vào con đường làm ăn tập. 
thề. Việc cải tạo quan hệ sẵn xuất 
trong nông nghiệp ở đây phải đạt 
được mục đích phát triền mạnh sản 
xuất, nâng cao đời sống của nhân dàn 
và đóng góp được nhiều cho Nhà 
nước. 


Về mặt, quản lý, _việc làm thử 
« khoán sản phầm đến nhóm lao động 


và người lao động» căn cứ vào chỉ 


thị 100 của Ban,bí thư Trung ương 

Đăng đã được bà con nông đàn ở các 
hợp tác xã và tập đoàn sản xuất của 
thành phố IIö-Chíi-Minh. tỉnh Đồng- 
nai, tĩnh Hậu-giang và ở một số tính 
khác đồng tình và hưởng ứng tích cực. 
Như vậy. việc khoán sản phầm đến 


- nhóm lao động và người lao động 


trong các hợp tác xã và tập đoàn sẵn 
xuất cần được thực hiện rộng rãi và 
làm ngay tử đầu khi tồ chức tập đoàn 
sản xuất. 


Mọi chủ trương và biện pháp khai 
thác nông nghiệp đồng bằng sông Cửu- 
long đều thực hiện trên địa bàn 
huyện. Các huyện ở đồng bằng sông 
Cửu-long nằm trong vững trọng điềm 
thuộc loại số một về sản xuất lương 
thực và thực phầm của đất nước, cho 
nên việc xày dựng cấp huyện ở đây 
càng có ý nghĩa quyết định đối với 
việc thực hiện chương trỉnh lương 
thực và thực phầm của vùng này. 
Trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn non yếu, khả,năng đầu tư 
và nhập khầu thiết bị cho nông nghiệp 
của Nhà nước còn rất hạn chế, việc 
tăng cường và xây dựng cấp huyện ở 
đây càng cấp thiết đề huy động tốt 
tiềm năng của tửng vùng, từng huyện. 


phát huy và tận dụng khả năng về 
đất đai, lao động và cơ sở vật chất 
kỳ thuật sẵn có cũng như tiếp thụ có 
kết quả vốn đầu tư từ trên đưa xuống. 
Cóng cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
trong nông nghiệp gắn với phong 
trào đầy mạnh sản xuất nông nghiệp 
ở đồng bằng sông Cửu-long chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của việc xày dựng 
cấp huyện ở vùng này. Cấp huyện 
có vai trò quyết định như vậy, cho 
nên các ngành, các cấp cần phải có 
kế hoạch và biện pháp cụ thề, khăn 
trương góp phần vào việc xâv dựng 
cấp huyện. Soát xét lại quy mô về 
diện tích, số dân và lao động trong 
huyện, tiến hành quy hoạch, trước 
hết là quy hoạch nông nghiệp, xây 
dựng ngàn sách huyện, xây dựng 
mạng lưới hậu cần về sản xuất cũng 
như về phân phối lưu thông trên địa 
bàn huyện... 


Việc thực hiện chương trình khai 
thác đồng bằng sông Cửu-long từ nay 
đến năm 1985, đòi hỏi lực lượng lao 
động rất lớn vì mức độ cơ giới hóa 
có hạn. Việc phản bố lại lao động đề 
khai thác nông nghiệp ở đồng bằng 
sông Cửu-long phải gắn với quy hoạch 
phát triền kinh tế của toàn vùng, trước 
hết gắn với quy hoạch và kế hoạch 
phát triền sẳn xuất nông nghiệp. Việc 
phân bố lại lao động ở dây còn phải 
pắn liền với việc phản bố dân cư, 
thực hiện yêu cầu phát triền kinh tế, 
chính trị, xã hội và an ninh quốc 
phòng. Phân bố lại lao động và tô 
chức tốt lao động trong từng tập đoàn 
sản xuất, từng hợp tác xã và trên địa 
bàn huyện đề thâm canh, tăng vụ, 
phát triền cả trồng trọt và chăn nuôi, 
mở mang ngành nghề và xây dựng 
thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho nông nghiệp và từng bước 
xày dựng nông thôn mới. Phát huy 
và tận dụng tốt nguồn lao động tại 
chỏ là chủ yếu, bằng cách phân bố 


lại lao động trong tửng vùng, phần 
đấu mỗi lao động làm 200 ngày công 
một năm. Mặt khác, cần có kế hoạch 
chu đáo và chắc chắn điều động và 
sử dụng các nguồn lao động từ các 
nơi khác đến, nhất là đưa số lao động 
(và cả gia đình) từ các tỉnh đồng bằng 
lBác-bộ vào các nông trường quốc 
doanh và các vùng có yêu cầu bồ sung 
lao động ở đồng bằng sông Cửu-long. 
Tô chức và vận động những người 
lao động và nhân dân ở các thành 
phố, các tỉnh tham gia xây dựng các 
vùng kinh tế mới, phát triền nông 
nghiệp. sản xuất tiều công nghiệp, thủ 


_eông nghiệp, làm công tác dịch vụ Ở 


đồng bằng sông Cửu-long. Trong việc 
tỗ chức và phân bố lao động ở đảy 
cần chú ý phát triền các hình thức kết 
nghĩa giữa các tỉnh, huyện, xã, nòng 
trường, cơ sở... của đồng bằng sông 
Cửu-long với các nơi khác theo hướng 
người đi trước lôi cuốn người đi 
sau, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, bỏ 
đội làm kinh tế ở đâu có thề đem gia 
đình đi theo sản xuất... 


"Vừa qua, Nhà nước đã ban hành 
một số chính sách khuyến khích sản 
xuất, bước đầu phát huy tác dụng tốt 
đối với việc phát triền sẵn xuất nông 
nghiệp. Cần thực hiện tốt các chính 
sách đã ban hành. Đồng thời, căn 
nghiên tứu đề bồ sung một số chính 
sách khuyến khích sản xuất, như: 
chỉnh sách đầu tư, giá cả, thuế, chính 
sách khuyến khích thàm canh, tăng 
vụ, khai hoang, chính sách ưu tiên 
giúp đỡ đối với sản xuất tập thề của 
tập doàn sàn xuất và hợp tác xã, 
chính sách khuyến khích chăn nuôi 
lợn, vịt, chỉnh sách khuyến khích 
cán bộ về làm việc ở huyệu, xã và cơ 
sở, khuyến khích cán bộ từ các tỉnh 
miền Bắc vào phục vụ phát triên sản 
xuất và khai thác nông nghiệp ở đồng 
bằng sông Cửu-long. 


“THẤU SUỐT 


TƯ TƯỞNG CỦA HỒ CHỦ TỊCH 


VỀ TIẾT KIÊM 


Tang 


Nhà đản ta vốn có truyền thống 
_ tiết kiệm. Truyền thống ấy được 
"phản ánh trong ca đao, tục ngừ: “làm 
khi lành đề dành khi đau»; œthát 
lưng buộc bụng» v.v. Nhân dàn ta 
cũng đã từng phê phản những kẻ có 
thói quen @ vung fav quá trán », “ném 
tiền qua cửa sô», Sắn ngày nay 
chẳng nghĩ đến ngày mai s... Qua lịch 
-sử 1000 nắm dựng nước và giữ nước, 
nhân đàn ta đã cần củ lao động và 
có ý thức thực hành tiết kiệm, đẻ 
xảy dựng đất nước giàu dẹp và tạo 
nên một cuộc sóng ấm no, hạnh phúc. 

Truyền thống tiết kiệm của nhàn 
ta đã được Hồ Chú tịch mở rộng khái 
niệm và đúc thành quy luạt- kinh tế, 
Người nói: SChúng ta chỉ có thê xây 
dựng chủ nghĩa xã hội bằng cách lăng 
qgửa xản xuất và thực hành liệt kiệm. 
Sân xuất mà không tiết kiệm thì khác 
nào gió vào nhà trong. Cho nên phải 
"biết giữ gin của công. Tham ô, lãng 
phí tài sản của Nhà nước, của tạp the, 
ca nhàn đàn là hành đóng trộm cấp, 
mà ai cũng phải thủ ghét, phải trừ 
bó ? (1). 

Trong khải niềm tiết kiệm. Bác chỉ 
tð khong chỉ tiết kiệm nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật liệu mà còn phải tiết 
kiệm thì giờ, tiết Kiệm sức người, 


đồng ) (3), 


NGUYÊN-NCỌC-NAM 


tiết kiệm tiền của... không chỉ tiết 
kiệm của cá nhân mà còn tiết kiệm 
của tập thê, của nhàn dàn, của Nhà 
nước, v.v. Bác nói: «Nếu chúng. tư 
khéo tiết kiem sức người, tiền của và 
thời giờ, thị với sức lao động, tiền tài 
cúa nước ta hiện nay ta có thể tăng 
gia sản xuất gấp bội, mà lực lượng 
của ta về mọi mặt cũng tăng gấp 
bội *(2). Và Người kêu gọi: *Chúng 
ta phải tìm cách sắp xếp tô chức cho 
hợp dề 1 người có thẻ làm như 
người, Í ngày có thẻ làm việc của 
ngày, Í đồng có thề dùng bằng 


t2 12 t2 


Trong công tác, sản xuất, học tập 
không thẻ Khỏng nghĩ tới vấn đề tiết 
kiệm thì giờ. Thì giờ,đối với chúng 
la can thiết như cần thức ăn, thức 
uống và không khí đề duy trì sự 
sống, Không có thị giờ sẽ không làm 
được bàt cứ cóng việc gì, dù công 
việc nhỏ mãy cùng cần phải có thi 
giờ mới hoàn thành được. Nhưng thi 
giờ lại di qua rất nhanh mà không 
bao giờ trở lại, Vì vậy, ai đã đề lãng 


(1) Hồ-Chí.Minh : Tuyên tập. Nzb Sự thật: 
Hà -nội. 1980. tập lÍ tr, 214. 

(2) Sách đã (ấn, tập Ì. tr. 509 — 510. 

(3) Sách đã dẫn. tr. 508. 


Lá 


phí thì giờ thị người ấy phải chịu một 
sự mất mát quả lớn mà khòng có gỉ 
đền bù được. Hồ Chú tịch thường dẫn 
tục ngữ, ca đao *“ một, phút đáng giá 
ngàn vàng » hoặc «thi giờ là vàng 
bạc » đề nhắc nhở cán bộ, nhàn dân 
phải tiết kiệm thì giờ. Trong dịp nói 
chuyện với anh chị em học sinh 
trường cán bộ Việt-nam, tháng lÏ 
năn 1915, Bác đã thân ái phè binh 
những anh chị em đến muộn : « Trong 
giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, 
bày giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều 
người chưa đến. Tôi khuyên anh em 
làm việc phải cho đúng giờ, vì thời 
gian quý báu lắm» (i). Trong một 
địp khác, Người lại nhắc các cơ quan 
Nhà nước, đoàn thê quần chúng, đơn 
vị quản đội, trường học, v.v. cần 
phải tiết kiệm thi giờ, chống các cuộc 
họp lu bù, không bồ ích. Người nói : 
®Trong mọi công việc, phải tính toán, 
cân nhắc cần thận. «Thì giờ là vàng 
bạc ». Phải kiên quyết chống thói hội 
họp lu bù, mất thi giờ, hại sức khỏe 
mà không kết quả thiết thực ® @G'. 
Trong lĩnh vực tiết kiệm thời gian, 
C. Mác đã chỉ rõ: tiết kiệm thởi gian 
cùng giống như sự phân phối có kế 
hoạch thời gian lao dộng theo những 
ngành sản xuất khác nhau, văn sẽ là 
quy luật kinh tế thứ nhất trên cơ số 


nền sản xuất tập thè., Bởi vì, trong: 


mọi công việc có phân phối kế hoạch 
“thời gian lao động cụ thê, chính xác 
không những giúp ta tăng năng suất 
lao động mà cỏn thề hiện tính chủ 
động, làm chủ bản thân, làm chủ thời 
gian đối với công việc mà ta đảm 
nhiệm. Chính vi vậy, Mác và Ăng- 
ghen đã khẳng định tiết kiệm thi giờ 
là nguyên tắc quan trọng nhất của chủ 
nghĩa xã hội. 

Hồ Chủ tịch nhấn mạnh. muốn thực 
hành tiết kiệm có kết quả, trước tiên 
phải tầy sạch nạn tham ô, lãng phí và 
bệnh quan liêu. Vì nó là nguyên nhân, 
nguồn gốc để ra tỉnh trạng không tiết 
kiệm trong các cơ quan Nhà nước, 
các cơ sở kinh tế, các đơn vị quân 


e 


đội... Bác nói:«Viì những người và 
những cơ quan lãnh đạo mắc bệnh: 
quan liêu thành thử có mắt mà không 
thấu suốt, có tai mà khỏòng nghe thấu, 
có chế độ mà không giữ đúng, có ký: 
luật mà không nắm vững, kết quả là 
những người xấu, những cán bộ kém: 
tha hồ tham ô, lăng phí » (6) và Người: 
khẳng định: « Tham ô là trộm cướp.. 


.Lãng phí tuy không lấy: của công đút 
-đủúi, song kết quả cũng rất tai hại cho 


nhân đân, cho chính phủ, có khi tai 
hại hơn nạn tham ô?® (7). | 

Tham ô, lãng phí, quan liêu là một 
thứ qgiặc ở trong lòng”, « giặc nội 
xâm » căn phải chống như chống giặc 
ngoại xâm. Vi sao có ®giặc ở trong 
lòng»*? Chống nó như thế nào ? Xử 
lý nó ra sao? Bác đã giải đáp cho 
chúng ta những câu hỏi đó. Bác nói: - 
® Có những người trong lúc đấu tranh 
thì hăng hái. trung thành, không sợ 
nguy hiểm, không sợ tực khô, không 
sợ quảu địch, nghĩa là có cóng Uuới 
cách mạng; song đến khi có íL nhiều 
quyền hạn trong tay thì đàm ra kiêu 
ngạo, xa xh phạm vào tham ô, lãng 
phí, quan liêu, không tự giác, cho: 
nên lại biến thành người có lội ĐỚI 
cách mạng. Chúng ta phải cứu vớt họ, 
giúp họ khỏi phục đạo đức cách 
mạng, Có những người miệng thì nói : 
phụng sự Tỏ quốc, phụng sự nhàn 
dân, những về vật chất, để đàng phạm - 
vào tham ó, lãng phi, hại đến Tô: 
quốc,.nhaân đản, Chúng ta phải giáo 
đục họ, dưa họ vào con đường cách 
mạng?” (6). 

Tiết kiệm, không có nghĩa là bún: 
xin, keo kiệt mà phải có gan chỉ tiêu 
việc đáng chỉ tiêu, có gan xuất công 
quỹ đẻ xây dựng những công trình 
đăng xây dựng. Bác dạy chúng ta: 


(4) Nhứng lời kéu gọi của Hồ Chủ tịch, 
Nxb Sự thật. Hà-nội, l956. tập Ì. tr. 57. 

(5) Hä-Chíi-Minh : Thực hành tiết kiệm cà 
cháng tham ô lãng phí, chống bệnh quan liêu, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1981, tr. 38. 

(6), (7) Ha-Chí-Minh: Tuyền tập, Nxb Sự- 
thật, Hà-nội, 1980, tập Ì, tr. 513. 

(8) Sách đã dân, tr. 515. 


« Fiết kiệm không phải là bún xin, 
khòng phải là « xem đồng tiền bằng cái 
trống », đặp việc đáng làm cũng không 
làm, đáng tiêu cũng không tiêu; tiết 
kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ 
và nhân đân nhịn ăn, nhịn mặc. Trái 
lại, tiết kiệm cốt để giúp vào việc 
tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản 
xuất là đề nâng cao mức sống của 
bộ đội, cán bộ và nhàn dàn. Nói theo 
khoa học, thi tiết kiệm là tích cực chứ 
không phải tiêu cực » (9). 

„_ Trong chúng ta, có người khi chỉ 
một đồng, một lạng gạo, một chai đầu 
hỏa, một thanh cải... của mình đề làm 
việc gì đó thi đán đo, suy nghĩ bàn 
bạc với vợ con có nên chỉ hay không. 
Nghĩa là họ chỉ tiêu rất có kế hoạch 
tài sản của họ. Còn tiền của, tài sản, 
vát tư, nhiên liệu, v.v. của Nhà nước, 
hợp tác xã, xí nghiệp, công trưởng, 
nông trường, lâm trường, trưởng hộc, 
đơn vị lộ đội, v.v. thì bọ dùng bừa 
phứa, thậm chí còn tìm cách dục 
khoét, mang về nhà làm của riêng 
mà không thấv đau lông. xót dạ. 

Hác không những dạy chúng ta lý 
luận về tiết kiệm mà bản thân Người 
là tấm gương sáng nơời về tiết kiệm. 
Bác ở, không muốn nhà cao cửa rộng 
mà chỉ một ngôi nhà vén vẹn 2 phòng 
nhỏ; Bác ăn, không cần cao lương, 
mỹ vị mà chỉ một ít cá kho, bát 


canh, đĩa đưa chua hoặc vài quả cà. 


muối đượm mùi vị quê hương; Bác 
mặc, không chuộng lụa là mà «mong 
manh áo vai» như các cụ lão nòng 
Việt<“mim ta. Trong thời gian ở Việt- 
bac, Đắc thường đặn anh em quản lý 
là ăn uống tuyệt đối không được đề 
thừa hoặc đồ đi. Đồng chí nào mang 
quà về hoặc quà của nhàn dàn gửi 
biều, phải đành đến bữa mới được 
ăn; nếu có nhiều quà thì đồng chí 
quản lý phải tính giảm bớt gạo nấu 
cơm buồi ấy. 

[Lúc sinh thời, Bác không tân thành 
Nhà nước có một chỉ phí nào cho Bác, 
mà Bác thấy không cần thiết. Đồng 
chỉ Sác-lơ Phuốc-ni-ô đã viết bài đăng 


báo Nhân đạo (Pháp), sỏ ra ngày 
11-9-1969 kê rằng hôm lã-7 vừa qua, 
trong câu chuyện trao đồi, đồng chỉ 
Hiồ-Chíi-Minh còn phản đối mạnh mẽ 
về bất kỷ đề nghị chỉ phí nào trong 
địp mừng thọ Người §0 tuôi. Và trước 
khi tử biệt thế giới này, một lần nữa 
Bác lại đặn: «Sau khi tòi đã qua 
đời, chớ nên tô chức điếu phúng linh 
định, đề khỏi lãng phí thi giờ và tiền 
bạc của nhân dân) (10). 

Gương tiết kiệm của Bác đã soi 
sáng cho toàn Đăng, toàn dàn, toàn 
quàn ta noi theo đề thực hành tiết 


kiệm đề xây dựng đất nước. Trong 
phong trào «kế hoạch nhỏ thiếu 


niên tiền phong »các em đã thu gom 
4 triệu ki lô gam giấy loại dưa vào 
nhà máy giấy sản xuất giấy, vở 


„nhằm hạn chế những khó khăn trong 


học tập do nạn khan hiếm giấy gày 
nên. Tính đến năm 1977, đã có hơn 
năm triệu người gửi gần một tỷ đồng 
vào Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa. 
Số tiền đó bằng 1/10 số vốn Ngân 
hàng Nhà nước cho các địa phương 
vay xây dựng và phát triền kinh tế, 
cải thiện đởi sống nhân dân. 

Tác dụng của tiết kiệm đã rõ ràng 
và vi vậy tiết kiệm đã trở thành một 
điều ghi trong Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam: 
q Nhà nước giáo dục và vận động 
toàn dân cần kiệm xây dựng chủ: 
nghĩa xã hội... » (điều 30). 

Nhà nước quy định và kiềm tra 
chặt chẽ việc sử đụng thời gian, lao 
động, vật tư và tiền vốn trong $ản 
xuất, xây dựng, kinh doanh và quản. 
lý hành chính, thực hành chính sách 
tiêu dùng hợp lý. : 

Tiết kiệm rất cần thiết cho dân 
tộc ta—=một đản tộc nghèo khồ do bị 
giặc nước ngoài áp bức bóc lột trong 
nhiều thế kỹ. Trải qua hai cuộc chiến 
tranh xâm lược của thực dàn Pháp 
và đế quốc MỸ, nền kinh tế nước ta 


(92) Sách đã dđãn, tr. 507. 
(l0) Sách đã dắa. tập lÌ, tr. 543. 


đã 
phá nặng nề, cho nên càng nghèo nàn 
và kiệt quê hơn. Muốn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. chúng ta phải tăng gia 
sạn Xuất và thực hành tiết kiệm. 


vn 


Tiết kiệm cững rất cần cho các 
nước €ó nên kinh tế phát triêền và có 
trình độ khoa học và kỹ thuật tiên 


tiến. chẳng hạn như ở Liên-xô, Đại" 


hội thứ 26 của Dáng cộng sản Liên-xô 
đã đề ra khâu hiệu: œLàm kinh tế 
phải tiết kiệm, Toàn bộ 
kinh tế cần phải hoạt động phù hợp 
với yêu cầu đó. Và miột trong bốn 
nguồn tiền đề thực hiện kế hoạch 
ò năm thứ ÍIl về 
xã hội của Liêf“xỏ là thực hành tiết 
kiệm. Và các nhà kinh tế của liên-vò 
„lính rắ¡£é: Liên-vô có đủ các nguồn 
nguyên liệu, nhiên liệu riêng tốt hơn 
se với bất cứ nước công nghiệp 
phát triền nào trên thế giới.- Và 
chúng ta cần tiết kiệm các nguồn đó 
không phải đề sống còn, mà chính 
là đề phát triền nhanh hơn nữa. 


Ở Cộng hòa đàn chủ Dức. người 
ta tính rằng, nếu tất cả các xí nghiệp 
trong ngành công nghiệp do trung 
trơng quản lý đều thực hiện hợp 
lý hóa sản xuất và- chỉ cần giảm 
chỉ phí một xu nguyên liệu và tư liệu 
trong việc sản xuất 100- mác hàng hóa 
thí môi nắm cũng có thê làm lợi cho 
nền kinh tế quốc dàn hơn 20 triệu 
mác. Với số tiền đó có thể dùng đề 
trang bị nhà ở cho 2000 người dân 
hoặc sử dụng vào việc nuỏi dạy 
20000 em tại các trưởng mẫu giáo. 

Ở Hung-ga-ri, nhờ thực hiện tiết 
kiệm nguyên liệu và năng lượng, 
đồng thời sử dụng các phế liệu công 
nghiệp trong kế hoạch 5 năm lĩung- 
ga-ri có thể tiết kiệm từ 26—28 tỷ 
pho rinh. : 

Qua những dân chứng trên, chúng 
ta thấy tiết kiệm không những cần 


cho những nước nghèo về kinh tấ 
lạc hậu về khoa học-kỹ thuật mà 


cũng rất cần cho các nước giàu và 


nghèo nàn lạc hậu, bị tàn, 


bộ máy, 


hát triền kinh tế và. 


khoa học — kỹ thuật tiên tiến. 
Trong thời đại ngày nay, tiết kiệm 
"không chỉ là một từ đề làm giàu 
kho tàng ngôn ngữ của các dân 
lộc mà nó đã trở thành một quy luật 
phát triển kinh tế và nhiều nước đã 
đưa lên thành quốc sách. 


Thăm nhuần sâu sắc tư tưởng tiết 
kiệm đề xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của Hồ Chủ tịch, trong ®áo cáo chính 
Irị của Ban chấp hành trung ương 
Đẳng, trình bày tại Đại hội V của 
Đăng, đồng chí Tông bí thư Lê-Duân 
nêu rõ: « Tiế! kiệm ld một quốc sách 
lớn, làu dài và phái được quy định 
thành chính sách, chế độ, chỉ tiêu, 
biện pháp cụ thê. Tiết kiệm trên mọi 
lĩnh vực: xảv dựng eơ bàn, sản xuất, 
đời sóng, chỉ: tiêu về quốc phòng. an 
ninh và chỉ tiêu hành chính. Tiết 
kiệm về mọi rhnặt: tiền vốn, vật tư, 
năng lượng, nguyên liệu, thiết bị. 
máy móc, hàng tiêu dùng, thời gian 
và lực lượng lao động. Tiết kiệm 


- trong tiêu dùng của xã họòi và tiẻêu 


“dùng cá nhân, trong chỉ phí của Nhà 
nước, của tập thê và của nhân dàn. 
Tuy hiện nay, mức sòng của nhàn 
đàn lao động nước ta còn thấp, song 
phải thấy rõ rằng chúng ta đang 
"tiên dùng quá mức làm ra được. Ùó 
lÀ điều không thê chấp nhận. Chúng 
ta phải sống phù hợp 0ới Rết qua lo 
động của mình, Không tiêu dùng quả 
giới hạn rà mức sửa vuất cho phép. 
Phải bảo đảm nhu cầu đời sống, 
nhưng phải biết chịu đựng khó khăn 
đề bảo vệ*lộc lấp, tự do của Tô qucc 
và đành tỷ lệ tích lũy thích đáng đề 
thực hiện tái sắn xuất mờ rộng, $ày 
dựng cơ sở vật chảt—-kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội». Đó là những 
phương hướng lớn của quốc sách lớn 
về tiết kiệm. Nếu toàn Đẳng, toàn 
dân, toàn quân ta, triệu người như 
một, đồng tâm thực hiện quốc sách 
đó thì nhất định nước ta sẽ vượt qua 
những khó khăn về kinh tế hiện này 
và đủ sức xây dựng đất nước ta ngày 
càng giàu đẹp và phồn vinh. 


1 


Nghiên cứu 


VỀ (Ất (UY LUẬI KINH TẾ TRÔNG CHẶNG BƯỜNG ĐẦU TIÊN 
(ỦA THỪI KỲ (UÁ Độ IÊN CHỦ NGHĨA XÃ Hội Ÿ NƯỚC TA 


UY luật kinh tế là quy 
luật phát triền của phương 
thức san xuất, nó quyết 
định việc sản xuất và phân 
phối của cải vật chất. Quy luạặt kinh 
tế phản ánh mối liên hệ qua lại của 
các quá trình Rinh tế, phản ánh mối 
quan hệ giữa người và người trong 
sản xuất, nó phát sinh và hoạt động 
trên cơ sở những điều kiện kinh tế 
nhất định. Quy luật kinh tế cũng 
mang tính khách quan và thuộc về 
quy luạt xã hội cho nên sự hoạt động 
của nó phải thông qua hoạt động của 
COn "NgưƯỜI. 


° 

Trong chủ nghĩa xã hội, con người 
có thể nhận thức được quy luật và 
vận dụng nó đề xảy dựng xã hội mới, 
Nhận thức và vàn dụng đúng các quy 
luật kinh tẻ giúp chúng ta để ca được 
chính sách kinh tế dúng đạn, tô chức 
bộ máy quản lý kính tế khoa học và 
xảy dựng phương pháp quan lý kinh 
tế hợp lý; bói vì quản lý kinh tế 
là khau nói liền các quy luật kính tế 
với hoạt dòng thực tiên của cón 
người. Tuy nhiên, việc vàn dụng các 
quy luật kinh tế đạt Kết qua tốt không 
phải để dàng mà rát khó khăn, có lúc 
như mô mầm và phải làm đi làm lại 
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nhiều lần. Dó là vì giữa các quy luật 
đã được nhận thức và hoạt động thực 
tiền của con người thường có một 
khoảng.cách rất xa. Một trong những 
nguyên nhân của tình hình tô chức và 
quản lý kinh tế yếu kém của ta hiện 
may là chưa nắm vững quy luật kinh 
tế, chưa vận dụng tốt các quy luật 
kinh tế trong tô chức và quản lý nên 
kinh tế quốc đàn. Những khuyết điềm. 
vủa qua về kế hoạch hỏa, vẽ tỏ chức 


. Chỉ đạo các mặt của sản xuất, phần 


phổi, lưu thông, v.v., một phần quan 
trọng bắt nguồn từ chỗ chúng ta 
chưa nhận thức và vận dụng tỐCt các 
quy luật kính tế. 


Môi quy luật kinh tế đều có cơ sở 
hoạt động của nó. Muốn phát huy tác 
đụng của quy luật kinh tế thì phải 
tạo điều kiện vẻ quan hệ kinh tế chủ 
quy luật đó hoạt động. Muốn tác dộng 
và ảnh hưởng đến điều kiện hoạt 
động của quy luật phải làm biến đồi 
cơ sở kính tế đã để ra nó và việc này 
cũng phải được thực hiện theo yêu 
cầu của quy luật, chứ không thê tùy 
Liên theo ý muốn chủ quan của chúng 
ta. Những thiểu sót, sai lầm nhất thời 
vẻ mặt kinh tế déeu đần đần được 
khác phục theo yên câu khách quan 
của quv luật, Chỉ có điều là khi phạm 
thiểu sót, sai lam thị phải trả giá vì 


đã lâm lãng phí lao động và của cải 
vật chất của xã hội. 


"Trong điều kiện nền kinh tế còn 
nhiều thành phần, bên cạnh thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa, kinh 
tế tư nhân vẫn đang tồn tại, nhưng 
đã có lúc có người muốn xóa bỏ kinh 
tế tư nhân, xóa bồ thị trường «tự 
do? Có một số: cán bộ quản lý đã 
lạm đụng quá nhiều biện pháp hành 
chính đề xử lý những quan hệ kinh 
tế. Đã có lúc họ rất ngây thơ muốn 
dùng những biện pháp như cấm chợ 
ngăn sông, khoanh vùng, kim chế 
việc lưu thông hàng hóa bình thường 
giữa các địa phương, giữa các vùng 
của đất nước. Do đó, có nơi có lúc đã 


gây căng thẳng về hàng hóa một cách - 


giả tạo, ảnh hưởng đến đời sống bình 
thường của nhân dân. Lê-nin đã chỉ 
rö: « Tim cách ngăn cấm, bao vây đến 
cùng mọi sự phát triền của sự trao 
đổi tư nhân... bước phát triền tất 
nhiên phải xây ra khi đã có hàng 


triệu người sản xuất nhỏ. Chính sách 


ấy là một sự đại đột và tự sát đối 
với đảng nào đã muốn áp dụng nó. 
Dại đột, bồi vi, về phương diện kính 
tế, chính sách ấy không thê nào thực 
hiện được; tự sát vì những đăng nào 
thí hành một chính sách như thể nhất 
_ định sẽ bị phá sản » CÚ). 


Đề ảnh hưởng đến sự hoạt động 
của các quy luật kinh tế thi phải tạo 
điều kiện chơ cơ sở mới về kinh tế 
ra đời, tạo điều kiện cho sự chín 
muöi của những nhân tố kinh tế đề 
trên cơ sở đó mà tác động đến quy 
luật kinh tế. Nếu chúng ta làm kinh tế 
đơn thuần theo nguyện vọng chủ 
quan, thi chẳng những là không Lưởng 
mà còn gáy thiệt hại vẻ làu dài đến 
sản xuất và đời sống. Ấng-ghen đã 
vạch rõ rằng, việc xã hội nắm lấy 
quyền sở hữu về tư liệu sản xuất chỉ 
trở thành một tất yếu lịch sử một 
khi các điều kiện vật chất đê thực 
hiện việc đó đã có sẵn rồi, cũng như 
mọi sự tiến bộ khác của xã hội có thê 


CÒn non yếu, còn 


Ù 


__— 


thực hiện được không phải là đo ở 
chỗ người ta đã hiều rằng sự tồn tại 
của các giai cấp là trái với chính - 
nghĩa, trái với bình dẳng, không phải , 
là do ở chỗ chỉ đơn thuần có cái ý 
chỉ muốn tiêu diệt các giai cấp ấy, 
mà là do những điều kiện kinh tế mới 
nhất định đã xuất hiện. 


Ở nước ta hiện nay, đề cho các quy 


luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội 


phát huy tác dụng Chì phải thực hiện 
tốt việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các thành phản kinh tế tư nhân, 
nhất là ở miền Nam, đồng thời xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội, nghĩa là tạo ra cơ SỞ 
kinh tế mới, tạo ra cơ sở vật chất 
khách quan đề các quy luật kinh tế 
xã hội chủ nghĩa phát huy tác dụng 
ngày càng mạnh mẽ, 


Sự hình thành g"en hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa mà trước hết là chẽ độ sở 
hữu coi. côn bề lư liệu sản xuất quyết 
định mục đích của nền sản xuất xã hội 
chủ nghĩa, đó là điều kiện trực liễp sản 
sinh ra các quy luật kinh tế xã hội chủ 
nghĩa. Chính quan hệ sản xuất là điều 
kiện trực tiếp tạo ra các quy luật kinh 
tế, thúc đ:ịìy các quy luật đó hoạt động, 
nó biều hiện mỗi quan hệ giữa người 
và người trong sản xuất. Quy luật kinh 
tế phán ánh mối quan hệ bản chất giữa 
người và người trong san xuất. Khi 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
mới ra đời thì sự hoạt động của các 
quy luật kinh tế của chú nghĩa xã hội 
bị hạn chế; quan 
hệ sàn xuất xã hội chủ nghĩa càng 
được củng cố và phát triển thị các 
quy luật kinh tế đó càng hoạt dòng 
một cách mạnh mẽ và địy đủ, 


Quan hệ sản xuất tất yếu phái thích 


“ứng với trình độ phát triền của `lực 


lượng sẵn xuất, Lực lượng sản xuất 
phát triển dến một trình độ nào đó 


(2 VI. lêẻ-nin: Tưyền t4p, Nxb Sự thật, 
Ha-nội, 1959, quyên 2, phần 2, tr. 502. 


hhủ 


thị mâu thuần với quan hệ sản xuất, 
đòi hỏi phải phá vỡ quan hệ sẵn xuất 


-ceũ, hình thành quan hệ sản xuất mới,. 


trên cơ sở đó sản sinh hệ thống các 
quy luật kinh tế mới. Khi các yếu tố 
của lực lượng sản xuất phát triền thì 
chúng tạo tiên đề vật chất cho sự 
hoạt động của các quy luật kinh tế. 
Nhưng chúng ta nên hiều rằng lực 
lượng sản xuất tác động đến các quy 
luật kinh tế một cách chiết quang 
thông qua quan hệ sản xuất. Lực 
lượng sản xuất phải thông qua kết quả 
của việc củng cố và hoàn thiện quan 
hệ sẵn xuất đề ảnh hưởng đến phạm 
vị và cường độ hoạt động của các quv 
luật kinh tế. 


Có một điềm khác biệt giữa quy 
luật tự nhiên và quy luật kinh tế là: 
quy luật tự nhiên hoạt động một cách 
cứng nhắc. Quy luật tự nhiên được 
ứng dụng trong những môi trường và 
điều kiện nhất định, thì người ta có 
thê tính toán chính xác những kết quả 
đạt được. Thí dụ về quy luật bảo toàn 
năng lượng, nếu biết trước được loại 
năng lượng nhất định thì người ta có 
thề tính toán được chính xác kết quả 
sử dụng nó. Hay là người ta cũng có 
thể tính toán chính xác về đường bay 
của các con tàu vũ trụ hay là các 
thông số của đường bay của máy bay 
từ nơi này đến nơi khác. 


Còn ở các quy luật kinh tế thi 
không những hoạt động thông qua con 
người mà người ta còn không thê tính 
toán được một cách hoàn toàn chính 
xác; quy luật kinh tế hoạt động rất 
mềm đẻo, lính hoạt và đa đang. Với 
những điều kiện và hoàn cảnh như 
nhau, người ta có thể có những 
phương án khác nhau đề giải quyết 
vấn đẻ trong vận dụng quv luật kinh 
t,. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, 
trong điều kiện còn sản xuất hàng 
hóa, quy luật giá trị cũng vẫn hoạt 
động nhưng có thê có nhiều phương 
án tác động đến sự biều hiện hoạt 
dụng của quv luật giá trị Cho nên 


La ) 
n 


trong kinh tế ở cùng một điều kiện 
nhất định, các quy luật kinh tế hoạt 


- động theo nhiều phương án khác nhau. 


Điều này nói lên tỉnh mềm dẻo, tỉnh 
linh hoạt7tính đa dạng và tính phức 
tạp của sự hoạt động các quy luật 
kinh tế. 


Trong kinh tế, hình như người ta 
không cảm thấy được sự vàn dụng tốt 
các quy luật kinh tế, còn khi nền kinh 
tế không bình thường thì người ta mới 
thấy rõ ràng sự hoạt động của cúc 
quy luật kính tế. Khi nền kinh tế đang 
gặp nhiều khó khăn, có những biều 
hiện mặt cần đối, sản xuất không đáp 
ứng được tiêu dùng, thị trường không 
òn định, vật giá lên cao... thí người 
ta mới nghĩ đến sự vận dụng chưa tốt 
các quy luật kinh tế, người ta phản 
nàn, chê trách các nhà kinh tế. Còn 
khi nào nền kinh tế phát triên binh 
thường, đời sống nhân dân được ngày 
càng cải thiện thi người ta không cam 
thấy được sự biểu hiện hoạt động của 
các quy luật kinh tế, đó là phương 
thức biều hiện tính đặc thù của các 
quy luật kinh tế. 


II 


Việc nhận thức và vận dụng các 
quy luật kinh tế có ý nghĩa rất quan 
trọng đến công cuộc xảy dựng chủ 
nghĩa xã hội. Xlót số người khi nói 
ra thì cũng nhấc tới quy luật này, quy 
luật nọ,v.v. nhưng trong chỉ đạo thực 
tiên thị lại không đếm xỉa gì đến sự 
hoạt động khách quan của các quv 
luật kinh tế. Do đó, họ đã phạm sai 
lam trong việc quy định một số chính 
sch cụ thê và phương pháp quản Ty 
kinh tế, gây ra thiệt hại không nhỏ 
trong sản xuất và đời sống. 


Muôn vận dụng tốt các quy luạt 
kinh tế, chúng ta cần nhận rò điều 
kiện và hoàn cảnh cụ thể trong đỏ 
những quy luật ấy đang hoạt động. 
Quy luật kinh tế nào cũng hoạt động 


trong những môi trưởng và điều kiện 


kinh tế nhất định, chủ yếu là trình độ 
phát triền của lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuấi của xã hội. Ngoài 
ra, còn tính đến đặc điềm, điều kiện 
lịch sử và trạng thái ý thức xã hội 
của xã hội đó. lHện nay các quy luật 
kinh tế ở nước ta đang hoạt động 
trong những điều kiện và hoàn cảnh 
nào 3 

Trước hế!, nước ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 
các 'quU luật kinh lế đang hoạt động 
Irong một nền kinh tế còn nhiều thành 
phìn. 

Hiện nav ơ nước ta vừa có kính tế 
xã hội chủ nghĩa. vừa có kinh tế tư 
bản chủ nghĩa và kính tế cá thể. Ở 
mỗi thành phần kinh tê riêng biệt ấy 
có một phương `thức sản xuất nhất 
định với những quy luật kinh tế nhất 
định, thê hiện mỗi quan hệ sẵn xuất 


thích ứng và phủ hợp với thành phần: 


kinh tế đó. Ngoài ra, do hoạt động tự 
giác của chúng ta, đã hình thành nên 
loại thành phần kinh tế hỗn hợp hay 
quá độ (công tư hợp doanh) tồn 
lại ngay trong -một ngành sân xuất 
nhất định. 


(iữa các thành phần kinh tế có sự 
khác nhau, thậm chỉ đối lập nhau và 
các quy luật kỉnh tế của các thành 
phần đó cũng đấu tranh chống nhau. 
Những quy luật đó tác động lăn nhau, 
hạn chế nhau, và cuối cùng với việc 
xóa bỏ các thành phần kinh tế tư nhân 
thi những quy luật kinh tế tương ứng 
với các thành phần tư nhân ấy cũng 
không côn nữa. Cho nên quản lý kinh 
tế trong thời kỷ quá độ là phải giải 
quyết các mâu thuẫn kinh tế của cuộc 
đấu tranh giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa nhằm 
tạo điều kiện xây dựng và phát triền 
thành phần kính tế xã hội chủ nghĩa 
Trgà ÿy càng lớn mạnh. Ơ đây, có những 
quy luật đối lập nhau trong một nền 
kinh tế quá .độ như: quy luật kinh tế 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội giữ vị 
Irí chủ đạo trong hệ thống các quy 


luật kinh tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời, đo còn thành phần kính tế tư 
bản tư nhàn cho nên còn quy luật giá. 


-_ trị thặng dư; có quy luật phát triền 


kinh tế có kế hoạch xuất“phát từ chế 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuất, nhưng văn còn quy luật cạnh 
tranh, sản xuất vô chính phủ sản sinh 
tử chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
của kinh tế tư nhân, v.v. Những quv 
luật này đấu tranh và khống chế lần 
nhau trong nền kính tế của thời kỳ 
quả độ. | _ _ 


“Trong thời kỳ quá độ, những quy 
luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội tuy 
đã giữ vai trỏ chủ đạo nhưng do nền 
kính tế còn nhiều thành phần, các quy 
luật đó chỉ thật sự hoạt động trong 
khu vực kinh tế xã hội chủ nghĩa, vi 
vậy chúng chưa phát huy tác dụng 
một cách đầy đủ và mạnh mẽ. Sự hoạt 
động của các quy luật kinh An hội 
chủ nghĩa còn bị hạn chế vị trinh độ 
phát triền chưa đầy đủ của lực lượng 
sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật của, 
chủ nghĩa xã hội còn non yếu và mức 
độ chin muỗi của quan hệ sản xuất 


mới còn thấp. 


Chúng ta cần nhận rõ lính giai 
đoạn của thời kỷ quá độ, chú ý sự 
không đồng nhất về cơ sở kinh tế giữa 
các giai đoạn của cả quá trình hình 
thanh phương thức sản xuất xã hội 
chủ nghĩa đề thấy phạm vi mức độ và 
tác dụng của các quv luật kinh tế cùng 
có sự khác nhau giữa các giai đoạn 
phát triền đó. Chúng ta không được 
phép nhầm lẵn các giai đoạn trong quá 
trình hình thành phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa, lại càng khòng 
nên nhầm lẫn thời kỳ quá độ với thời 
kỳ chủ nghĩa xã hội phát triền. Ở nước 
ta hiện nay đang ở chặng đường đầu 
tiên của thởi kỷ quá độ, chẳng những 
nén kính tế đang còn nhiều thành phần 
mà cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội còn non vều, quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa bước đầu được 
xây dựng, do đó các quy luật kinh tế 


” 


xã hội chủ nghĩa hoạt động còn hạn 
chế là điều tất nhiên. Nhận rõ điều 
này, chúng ta càng chú ý đến việc tiếp 
tục đầy mạnh công cuộc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa và đấu tranh chống 
những Tmặt tiêu cực của kinh tế tư 
nhân, đồng thời ra sức củng cỗ và 
phát triền quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa. 


lai là, các .quy luật kinh Tế hoạt 
động trong nền kinh tế đang lừ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn rä hội chủ 
nghĩa. Ở nước ta, các quy luật kinh tế 
xã hội chủ nghĩa được sản sinh trên cơ 
sở quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
còn non yếu vỉ quan hệ sản xuất mới 
này đang dựa trên nền sản xuất chủ 
yếu còn là: lao động thủ công. Nước 
ta vẻ cơ bản chưa có cái cốt vật chất 
của xã hội mới, cho nên các quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa chưa có cơ 
sở vững chắc đề hoạt động một cách 
_ bỉnh' thường và đầy đủ. 
"không ngạc nhiên khi thấy sự mất căn 
đối nghiêm trọng trong nền kinh tế 
đang làm cho sự hoạt dộng của quy 
luật phát triền có kế hoạch bị hạn chế , 
quy luật năng suất lao động tăng lên 
không ngừng và quy luật phàn phối 
theo lao động cũng chưa thể phát huy 
_tác dụng một cách đầy đủ. 


Ba là, nền kinh lế nước Ía 0ừa ra 
khỏi cuộc chiến tranh lâu dài chống 
ngoạt xa1m clhrg được bao lâu, hiện nau 
chủng td đang chống lại một kiều chiến 
Iranh pha hoại nhiền mặt của kẻ địch, 
0à phới luôn tôn sẵn sàng chiến đầu 
chống chiến ranh xâm lược qui mô 
lớn đè bdo 0uệ Tồ quốc. 


Trong thời gian qua, chúng ta vừa 
khác phục những hậu quả rất nghiêm 
trọng của chiến tranh, vừa kho: phục 
và phát triền kinh tế, đời sống của 
nhàn dân còn thấp, Chỉ tính riêng 
trong bầy năm qua, chúng ta đã tiến 
hành chiến tranh giữ tước gần ba 
nam, dã dòng viên một phản quan 
trọng sức người sức của vào công cuộc 
bảo vệ Tò quốc, do đó nhiều chỉ tiêu 


36 


Chúng tao. 


kế hoạch 5 năm thứ hai không thề 
triền khai thực hiện một cách bình 
thường. Điều đó chứng tỏ rằng, ở 
nước ta các quy luật kinh tế xã hội : 
chủ nghĩa đã phải hoạt động trong 
những điều kiện kinh tế rất không 
bình thường, và điều này có thề còn, 
kéo đài trong một thời gian nữa 


Bồn là, trình độ tồ chức 0à quản 
lý kinh lẽ của chúng ta còn non uếu. 


Cái ưu thế của quan hệ sản xuất xã 
hội chủ nghĩa là được Nhà nước 
chuyên chính vô sản, công cụ sắc 
bén bảo đảm cho tháng lợi của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo 
vệ và tạo điều kiện thuận lợi đề phát 
triền. Nhà nước xã hội chủ nghĩa phát 
huy chức năng tồ chức và xây dựng 
của mình đề hình thành và tăng cường 
nên kinh tế xã hội chủ nghĩa nhằm 
phát huy: tác dụng của các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội. 


wNhà nước chuyên chính vô. sản 
thực hiện kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dàn nhằm sử dụng töt lao động, 
đất đai và mọi tư liệu sản xuất hiện 
có, khai thác những tiềm năng của 
đắt nước đề thúc đây nền sản xuất xã 
hội chủ nghĩa phát triền. Yêu cầu của 
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa xã 
hội đòi hỗi như vậy và nếu chúng ta 
thực hiện tốt việc kế hoạch hóa nền 
kinh tế quốc dân thì sẽ tạo điều kiện 


“thuận lợi cho các quy luật kinh tế đó 


phát hny tác dụng. Nhà nước chuyên 
chính vô sẵn nắm vững và vận dụng 
các quy luật kinh tế đề quy định các 
chính sách cụ thê, đồng thời tô chức 
bộ máy, hệ thống phương pháp quản 
lý kinh tế và thực hiện các chính 
sách đó có kết quả. Mặt khác, nếu cơ 
chế quản lý kinh tế được xảy dựng 
trên cơ sở vận dụng tốt các quy luật 
kinh tế thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho các quy luật kinh tế phát huy tác 
dụng tốt. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
chuyên chính vò sản bị buông lỏng 
trên nhiều lĩnh vực, nhất là trên mặt 


qrận phản phối lưu thông, trình độ tô 
chức và quản lý kinh tế của chúng ta 
còn non vếu. « Àlột mặt chúng ta chủ 
quan, nóng vội, đẻ ra những nhiệm 
vụ và chỉ tiêu của kế hoạch Nhà nước 
quá cao so với khá năng, những chủ 
trương sản xuất, xây đựng, phần phối, 
lưu thòng thiếu căn cứ vác đáng, dẫn 
đến lãng phí lớn vẻ sức người, sức 
của ; mạt khác chúng ta rất bảo thủ, 
trì trẻ trong việc chấp hành đường 
lối của Đảng và nhiều nghị quyết của 
Trung ương » (2) “Trên những mặt 
nhất định, khuyết diễm, sai lắm về 
lãnh đạo và quản lý là nguyên nhàn 
chủ yếu gày ra hoặc làm trầm trọng 
thêm tỉnh hình khó khăn vẻ kinh 
tế và xã hội trong những năm 
qui. s (3), : 


Một khuyết điểm nỗi bật là chúng 
ta vận đụng chưa Tốt qưu luật quan 
hệ san xuất phù hợp uới trình độ 
phát triền của lực lượng sản xuäi. 
Điều đó đã thể hiện rõ ở việc quy 
định hình thức và quy mô các hợp 
lúc xã nông nghiệp quá lớn ở miền 
bắc trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ 
thuật còn yếu và trình độ quản lý 
của ta côn thấp, do đó chưa thúc đầy 
được hiệp tác lao dộng và phân công 
cho nên sản xuất chậm phát triển. 
Mặt khác, do chưa sử dụng tốt các 
đòn bầy kinh tế trong sản xuất cùng 
như trong phản phối và lưu thông 
cho nèn chưa kích thích mạnh mẽ 
nền kinh tế phát triền. 


Gần đày, chúng tạ đã điều chỉnh lại 
quy mô hợp tác xã nông nghiệp và 
đội sản xuất thích ứng với trình độ 
lực lượng sản xuất. Trong điều kiện 
eơ sở vật chất, kỹ thuật của hợp tác 
xã còn thấp thì việc thực hiện nguyên 
tác phản phối theo lao động dưới hình 
thức # khoán sản phầm đến nhóm lao 
động và ngưới lao động? bằng cách 
trả công lao động có gán trách nhiệm 
và lợi ích của người lao dóng với 
sản phầm cuối củng một cách trực 
tiếp. là phù hợp với tình hình trước 


— . 


mắt hiện nay cho nên đã thúc đầy 
san xuất nông nghiệp phát triền. 
Trong những năm qua, qu luật giá 
lrị cũng hoạt dọng một. cách không 
bình [hưởng DÌ oiệc sản xuất hàng hóa 
Đà lưu thông hàng hóa ở trạng thái 
kinh lễ không bình thường. Do nhiều 


nhàn tố khách quan và do việc vận 
dụng quy luật giá trị của bộ máy 


quản lý kính tế có khuyết điềm cho 
nên chưa kích thích được sàn xuất và 
lưu thông hàng hóa phát triền nhằm 
đem lại hiệu quả kính tế cao. Những 
chỉ phí sản xuất của hàng hóa và các 
điều kiện kinh tế đã thay đồi nhưng 
do bảo thủ chơ nên-giá cá hàng hóa 
đã cố định trong một thời gian đài, 
đó là điều không hợp lý. Nhưng khi 
khuyết điểm này bị phê phán thị 
lại phạm ngay khuyết điềm khác là 
chủ quan, nóng vội, thiếu càn nhắc 


một cách toàn diện trong việc giải 
quyết vấn đề giá cả. Chủ Trương 
lu “ ` ° , >¬ VY 
của Đang và Nhà nước về điều 


chỉnh giá là cần thiết và đúng đắn, 
nhưng trong tö chức thực biện đã sai 
làm : tính toán sai về một số mức piáo 
công bố và thí hành giá mới thiểu 
chuïin bị, chưa phối hợp ăn khớp giữa 
kế hoạch, tài chính, giá cả và thương 
nghiệp. Hễ ở đầu còn duy trì hệ thống 
phương pháp quản lý kinh tế có tính 
chất quan liêu bao cấp và Khi nào 
việc sản xuất và lưu thông hàng hóa 
không căn cứ vào hào phí lao động 
xã hội củn thiết thì quy luật giá trị 
cũng chưa hoạt động được bình 
thường. Cần đầy mạnh san xuất ví 
lưu thòng hàng hóa theo những 
nguyên tác kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa đề thực hiện tốt việc quản lý 
trên cơ sở những yêu cầu của các 
quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


(2) Phương hướng. nhiệm vụ và những 
mục tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong 2 
năm (Ï981 — 1985) và những nam BÒ ., Tp 
chí Cộng sản số 3 — 1982, tr. 96. 

(3) * Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hụi V s. Tạp clí 
Cộng sản số 4 — 1932. trẻ2), 30. 


Nhược điềm có ảnh hưởng quan 
trọng đến sự hoạt động các quy Luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội là năng 
suất lao đọng ở nước †q rãi thấp, Nó 
ảnbồ hưởng đến nhiều mặt hoạt động 
.của sản xuất và đời sống xã hội, hạn 
chế tác dụng của quy luật kinh tế cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội. Do nắng 
sưất lao động thấp cho nèn chưa có 
đủ sản phầm cần thiết cho người khìo 
động, do đó cũng không.có sản phảm 
tháng dư đề tích lũy và nâng cao 
phúc lợi xã hội. 


Năng suất lao động thấp dẫn đến sìn 
phầm xã hội ít, thiếu lương thưc, thiếu 
nguyên liệu, thiếu hàng tiêu dùng, gày 
ra mặt căn đối nghiệm Lrọng giữa cũng 
và cầu, giữa sản xuất và tiêu đùng cho 
nên quv luật phát triển có kế hoạch 
chưa phát huy được tác dụng tốt trong 
nền kinh tế quốc đàn. Thời gian qua, 
đo năng suất lao động quá thấp cho 
nên chưa thể hoàn toàn lấy lao 
động làm thước đo đề thực hiện quv 
luật phản phối theo lao động mà còn 
phải thực hiện một phần chê độ cùng 
cấp. Hiện na v việc phần phối vật phim 
tiêu dùng được từng bước cải tiến đề 
thực hiện đầy đủ việc phân phối theo 
lao động nhằm thúc đẩy sản xuất 
phát triển. 


Muốn vận dụng tốt các quy luật 
kinh tế, chúng ta cần chú ý một số 
vấn đẻ sau đày: 

Thứ nhất, nhận thức đúng dán đổi 
Uới các quu luật kinh lế đang hoại 
động rong chặng đương đầu liên của 
thời kÙ quả đọ. _ 

Muốn vận dụng các quy luật kinh 
tế, trước hết chúng ta cần nhân thức 
đúng đán, nắm vững yêu cầu khách 
quan, tác động và đặc điểm hoạt động 
của từng quy luật kinh tế trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 
trong đó cuộc đấu tranh giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bàn 
chủ nghĩa đang diễn ra gay gát, Môi 
quy luật kinh tế hoạt động ở mỗi giai 
đoạn một khác, cho nên khi vàn dụng 
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cần chú ý nhận rõ đặc điềm của nó ở 
từng giai đoạn cụ thề nhất định. Nhân 
thức đúng đắn các quy luật là điều 


- kiện và tiền đề đề vận dụng tốt các 


quy luật đó, bởi vì khi chúng ta đã 
nhận thức đúng về mặt lý luận thi tạo 
điều kiện và khả năng rộng lớn đề 
vận dụng các quy luật kinh tế vào 
thực tiễn quản lý nền kinh tế ở nước 
ta. 

Thứ hai, nhận rõ những đác điềm 
của trình độ phát triền lực tượng sơn 
Tuất 0à quart hệ san xuất trong phương 
thức sản tuất hiện na. 


Gan xác định đúng trình độ phát 
triển lực lượng sản xuất và mức độ 
clin muỗi của quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa hiện nav, không chủ quan, 
nóng voi, không cưỡng ép ấp dụng 
những hinh thức và biện pháp không 
phù hợp với điều kiện kinh tế hiện 
nav. Mọi việc quản lý kinh tế có tính 
chất chủ quan và nóng vội đều dẫn 
đến thiệt hại không nhỏ trong kinh tế, 
— Thứ ba, nhàn rõ mục liên, nhiệm 
Đụ phát triền Ninh Pễ bà tẻêut cầu của 
nhiệm pụ chính trị rong từng giai đoan 
nhất định. Đấyv là một căn cử rất quan 
trọng đề quy định những hình thức 
và biện pháp quản lý kinh tế nhầm 
đạt cho được các mục tiêu kinh tế — 
xã hội, thực hiện cho được các nhiệm 
vụ kinh tế và chính trị do Đăng đề ra. 
Mọi sự vận dụng các guy luật kinh tế 
đền phải bám sát và phục vụ các mục 
tiêu và nhiệm vụ kinh tế,xã hội trong 
ò năm 19§1 — 1955 và những năm &Ú. 

Thử tư, căn phái chọn pà sử dụng 
những hình thức kừnh tế thích hợp- 

Các quy luật kinh tế đều phải thông 
qua cúc hình thức kinh tế mà biều 
hiện ra. Một quy luật có thề biều hiện 
ở nhiều hinh thức kinh tế; một hình 
thức kinh tế có thê là sự biêều hiện của 
nhiều quy luật, bởi vỉ các quy luật 
kinh tế của một phương thức sản xuất 
đều vàn động và phát triền một cách 
tông hợp, do đó chúng ta cần biết 
bận dụng đồng bộ oà tồng hợp các quU 


tuậi /-£rrh lế. Ilình thức biều hiện của 
quy luật giá trị không chỉ là giá cả 
mà cÒra là lợi nhuận, hạch toán kinh 
tế.v.V. Tiền lương chẳng những là 


biều hiện của quy luật phản phối theo. 


làạo đÓ@1g mà còn là sự thẻ hiện của 


quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa: 


xä hộồï, quy luật tăng năng suất lao 
động không ngừng... Có những hình 
quức kính tế rất thích hợp ở giai đoạn 
này nhưng lại không còn phủ hợp 
trong giai đoạn khác, đó là do những 
điều kiệm kinh tế đã thay đôi. Cho nên 
chúng t:a không nên bảo thủ khư khư 
giữ mãi ruội hình thức eõ định mà cần 
sử dụn£# một cách mềm dẻo và linh 
hoạt tírah nhiều về của những hình 
thức đó. 


Một m hược điềm lâu nay trong quản 
lý hình tế của ta là chưa nghiên cứu 
phát hiệm dược nhiều hình thức kinh 
tế và cũ nợ chưa biết chọn được những 
hình thức kinh tế thịch hợp đề phản 
ánh đúng bản chất của quy luật kinh 
tế. Muốn chọn những hình thức kinh 
tế được đúng, chúng ta cần xuất phát 
từ đặc điềm của nèn kinh tế, trình độ 
phát triền của lực lượng sản xuất, 
mức độ chín muồi của quan hệ sản 


snh xi hội chủ nghĩa, cơ cấu kinh 
lẻ v.v, 


_ Thứ năm, xâu dựng cơ chẽ quản ÌÚ 
kinh tlẾ một cách hợp lú. 


Vừa qua, cơ chế quản lý kính tế 
Binh - nặng tính chất quan liêu bao cấp 
đã kim bấm sản xuất, do đó đã hạn 
chế việc phát huy tác dụng của các quy 
luật kinh t& xã hội chủ nghĩa. Một số 
chính sách cụ thề, nhất là về phân 
phối, lưu thông ban hành từ lâu, 
can ny từng bước có được bỏ sung 
và sửa đồi, song vẫn còn chưa dược 
đồng bộ. Chúng ta cần vận dụng các 
quỹ luật kinh tế vào tình hình thực tế 
Ú nước ta đề quy định đúng đắn các 
chỉnh sách kinh tế. Các chính sách 
kinh tế phân ánh yêu cầu hoạt động 
Của Cậc quy luật kinh tế và nhiệm vụ 


eụ thê trong từng-giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng ta 
cần xuất phát tử trình độ phát triền 
của lực lượng sản xuất và quan hệ 
sản xuất hiện tại mà hình thành một 
cơ chế. quản lý kinh tế hợp lý.. 


Dộ máy tô chức quản lý kinh tế 
hiện nay quá cöpg kênh nhưng kém 
hiệu lực; căn bộ chưa được bố trí một 
cách hợp lý và chàm được bỏi đưỡng 
về quản lý kinh tế, do đó chưa vận 
dụng tốt các quy luật kinh tế. Các 
chính sách kinh tế đều do cán bộ của 
bộ máy tô chức thực hiện, cho nên 
trong khi xây dựng các chính sách 
kinh tế, phải đồng thời xây dựng bộ 
máy tô chức quản lý kinh tế thì mới 
vận dụng tốt các quy luật kinh tế. 


Vừa qua, chúng ta đã phạm những 
khuyết điểm và sai làm trong quản lý 
kinh tế, xã hội, là do nhiều nguyên 
nhàn nhưng « xét cho cùng là do chưa 
thật sự nắm chắc quy luật của quả 
trình tiến từ sẵn xuät nhỏ lên sẵn xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa »* (1. Cần phải 
«chống quan liêu 0à bảo thủ, đề sớm 
có các kế hoạch, chính sách, chế độ 
và cách quản lý phủ hợp với quy 
luật kinh tế và đặc điềm nền kinh tế 
nước ta» ), Mặt khác, trong việc 
quân lý kinh tế cần phái đứng 0ững 
trên lập trường 0à quan điềm của chủ 
nghĩa xã hội, tuần theo nghiêm ngặt 
nguyên tắc tập trung đân chủ, bảo 
đầm cho nền kinh tế nước ta phát 
triền theo đúng phương hướng của 
chủ nghĩa xã hội. Chúng ta càn nảm 
vững quy luật kinh tế và kiếp thức 
về quản lý kinh tế, vận dụng đúng các 
quy luật kinh tế đề tô chức và quản 
lý tốt nẻn kinh tế nước ta. 


(4) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V, Tạp chí Cộng 
sản. số 4-1982. tr 30 

(5) Báo cáo về xây dựng Đảng của Ban 
chấp hành trung ương Đảng tại Đại hội V, 
Tạp chí Cộng sản. số 3 ~ 1982. tr.2l. 
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BUẦN KẾT QUÂN DÂN TRÊN (HIẾN TRƯỜNG, IÂY-NtUYÊN 
IRÚNG (UỘC KHÁNG CHIẾN CHŨNG MỸ, CỨU Nướt 


` 


Trung tướng HOÀNG-MINH-THẢO 


Vấn đẻ xâyv dựng, cúng eõố và phát 
triển tỉnh đoàn kết quản đản là mội 
nhiệm vụ lớn của quân đội. Đó là văn 
đề thuộc về đường lối và nguyên tác 
của Đẳng. Nhân đân là cơ sở của mọi 
sức mạnh: Đàn là gốc rẻ, quản là cành 
ngọn. Ghủ tịch Hỏ-Chíi-Minh nói : 

® Nước lấy dàn lìm góc... 
... Aluôn người như một 
Quản tốt đàn tốt 
Muôn sự du nên 
GỐc có vững càv mới bẻn 
Xây lau thang lợi trên nên nhàn 
đàn » (1). 

Trong cước kháng chiến chống AI, 
cứu nước của nhàn đàn ta, những 
thang lợi về mọi mặt của các lực 
lượng vũ trang và các dàn Độc Tàảy- 
nguyên đếu gán liền với việc chàm lo 
xảy dựng vững chác và phát huy 
mạnh mẽ truyền thông đoàn KếT nhất 
Irí giữa quản đội và nhìn đàn các 
diìn tộc, 

Trước mọi thứ thách khốc liệt của 
chiến tranh cũng như trước 
những âm mưu thủ đoạn chỉa rể vô 
củng xao QquUVỆE cú» Kẻ thủ, quản với 
đạn văn luôn cũng một ý chí đấu tranh, 
Đủ Khó khan gian khô bào nhiều, 
bộ đội B3 CTaày-ngnven) và các đàn 
Lọc Pay-nguyên vàn đoàn kết gản bó, 
Tỉnh cản cách mạng sảng nười đó đã 


CƯỚC 


trở thành truyền thống và phim chất 


tôt đẹp của quản đội và nhìn đạn các 
đạn tóc trên dải đất Tayv-nguyên bất 
khualt. Do có sự đoặp kết đó mìa các lực 


1Ú 


lượng vĩ trang cách mạng và các đàn 
tộc Tlav-nguyên đã dưa cuộc cách 
mạng tiền lên mạnh mẽ, đi từ thẳng 
lợi này đến tháng 'lợi khác, hoàn 
thành xuất sắc những nhiệm vì chính 
trị và quản sự mà Đăng giao phó: 
giai phóng Tảy-nguyên, mở đâu cuốc 
tông tiền công chiến lược mùa xuân 
năm 975, góp phần cùng eï nước đĩa 
sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. giải 
phóng miền Nam đến toàn tháng, 


* 


Tay-nguyên là một vùng có vị trì 
chiên lược rất quan trọng. Nưay từ 
buỏi dâu đặt chàn xâin lược nước ta, 
thực dàn Pháp trước đày cũng nhì 
để quốc ÄÍŠ vừa qua đều rất coi trọng 
địa bàn có tính chất chiến lược sống 
CÒI HẠV, 

Song trên đhỉ bàn đất rộng, người 
thưa, núi rừng hiểm trợ, nhân dân 
Tày-nguyẻn, khi chưa có cách mạng, 
vỏ củng cực khô. Nhưng với bản chất 
kiên cường, ngay thắng, thật thà, do 
phải dàn tranh quyết liệt với thiên 
nhiền và ách áp bức của quản xâm 
lược, các dân tọc Tàv-nguyên đã đoàn 
kết gan bó với nhau trong công đồng 
chung kiên quyết đấu tranh chính 
phục thiên nhiên và chống giặc ngoại 
xaảm để tòn tại và phát triển. 

Từ khi Daãng ta-ra dời, ánh sáng 
của lang đà chiếu rọi đến núi rừng 


(1) H6-Chỉ-Minh : Tuyền tp. Nxb Sự thật. 
Hà-nội., 1980. tập Í. tr. 431. 


F[áv-ngurven, đến đáy lòng đồng bào 
củc đàn lộc Tàây-nguyên, Chính sách 
đoàn kết và bình đảng giữa các đản 
tộc cúi Đăng, sự quan tàm săn sóc 
của H§ac lIö đã khơi đây những truyền 
thong tốt đẹp, đã tập hợp-và phát 
huy cao độ sức mạnh to lỏn của các 
đàn tóc Tàây-nguyên trong sự nghiệp 
đầu tranh giải phóng đán tộc và bảo 
vệ Tỗö quốc, 

Trong điều Kiên như vậy, Mặt trận 
Tầxv=H¿ uyên (mặt tràn B3) được thành 
lập để thực hiện sử mang về vang mà 
Đang và quản đội điao cho: xâv đứng 
Tày~n quyên thành chiến trưởng đẳảnh 
liên tiệt lớn đẻ củng c€ö và mở rộng 
C11 G17 địa rừng núi ở vùng biên giỏi 
ba nước Đông-dương. Mặt trận Tày- 
HằHữYên là một khói chủ lực vừa tác 
chiến cơ động, vừa đứng chun tại chỗ 
làn HỎỏng cối thúc đây hà thứ quản 
phát triện, 

“Đề thực hiện nhiệm vụ cách mạng 
đỏ, trong quả trình xay dựng lực 
lượng: vũ trang ở Tày-nguyên, đảng 
k._ Ví Bộ tư lệnh Mặt trận (2) cùng 
bu. đẳngg bộ địa phương đặc biệt quan 
tin tđŒn việc xây dựng, cúng cố và 
phá t huy sức mạnh quản với đân niột 
Yelhi, đặc biệt coi trọng và thưởng 
“ven giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ 
lê đồng bào các đân tộc quưi triệt 
BÉ SđŒe dường lối cách mạng của Đẳng 
" thi m oụ của chiến Trưởng. Vài 
ki 2) “thối đoàn Kềt quản dàn Đừng 
. F(qo nên sức ranh đề chiến thẳng 
lí tho, hoan thành nhĩcm Dục giải 
Phỏng Táu-nguyén là, trách nhiệm 
nh Lrị của môi cán bộ, chiến sĩ các 
Bài lượng vũ trang và đồng bào các 

"°M Tọc Tây-nguyễn. 
T kế hiện chủ trương ấy, dũng ủy 
lề ăn coi việc quán triệt chính 
Sịch đản tóc và xây dựng khối đoàn 
nà bói dàn của Đang là một nÏiệm 
` Chỉnh trị rất quan trọng của mình. 
HC ủy Mặt trận chú trọng giáo dục 
So tinh Si chiến sĩ nhận thức sản 
Nguy N nìn dân các dàn Lẻ e J)yp 
À q người làm chủ đất nước, 


là nguồn sức mạnh của quản đội. Quan 
đội là con em eúa( nhân đân, từ nhân 
đàn mà ra, vì nhàn đàn mà chiến đâu, 
VÌ Vậv các cấp úY Dẳng phái giáo 
dục cho cán bộ và chiến sĩ tỉnh càm 


giai cp. véd mến nhân dàn, quý 
rong döng bào các dàn tộc Tày- 


nguyện, những thành viên của cộng 
đồng các dàn tóc Việtf-nam, củng có 
chung lợi ích và nguyện vọng, có 
chung mục tiêu chiến dấu chòng dẻ 
quốc ÁÍ€ xâm lược và bè lũ tayv sai. 
giải phóng Tô quốc, 

Quai thực liên chiến đầu và Xây 
dựtzg, tỉnh cam ấy đần dần thấm sảu 
vào máu ft của môi cán bộ, chiến sĩ 
các lực lượng vũ trang Tày-nguven., 
Tuy sinh ra và lớn lên ở kháp cac 
địa phương trong cá nước nhưng đã 
về đảy cùng chiến đấu, môi người 
đều đã thật sự gan bộ với Tảy-nguyên, 
coi Tày-nguyên nh quê hương mình, 
coi đồng bào các dàn tộc Tảy-nguyven 
như những người ruột thịt của mình. 
Có những đơn vị nhiều cán bộ, chiến 
sĩ là người đàn tọc Tày-nguyên ; tát 
đt đếu đồng lòng nguyện chiến dâu 
đề giải phóng Tàv-=nguyên, giải 
phóng đồng bào khói cảnh áp bức, 
đói nghèo, lạc hậu. Đoàn kết quản đạn 
ởơ Tày-nguyêu về thực chất là văn đề 
đoàn Kết các đân tóc, Điều cốt lòi là 
pháiecó tỉnh thân bình đẳng đân tộc, có 
thai độ véu quý, tồn trọng và thật thà 
rong cúc môi quan hệ. Vị vày, Điệc 
quả triệt dâu dt 0a thực hiện nghiêm 
lúc chính súch daìn tóc, của Đăng là 
thÔI ni Dụ cực ẨÙ quan Trọng của 
các lực lượng ĐÐpÑ- trang thản dàn. 
Đang ủv và Bộ tư lệnh Mặt trận vác 
định: trước hết nưựav trong nội bộ các 
đơn vị, rồi đến trong quan hệ với địa 
phương, chính sách đản tóc của Đăng 
phải được quản triệt, Có đoàn Kết 
nhất trí trong đơn vị thì sức chiến 
dấu của bộ dọi mới mạnh, Có được 
nhàn đản đoàn kết giúp đỡ, lực lượng 
vũ trang mới đứng vững và: phát huy 


(2) Từ dây tài: xin viết Äfáất trần đề chỉ 
Mặt trận Tau-nguuen - H.M.T. 


[] 


được sức mạnh của đòn tiến công 
quàn sự trên chiến trường đánh tiêu 
điệt quân địch. 

1uốt trong quá trình xây dựng lực 
lượng, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Mặt 
trận đã dày công giáo dục cho cán bộ, 
chiến sĩ thấm nhuần chính sách đoàn 
kết, tôn trọng, bình đẳng giữa các dân 
tộc của» Đảng, đấu tranh nghiêm khắc 
chống mọi biêu hiện coi thường người 
đàn tộc, coi thường địa phương. thiếu 
tin trởng vào lực lượng vũ trang địa 
phương, vào cán bộ và đồng bào các 
đàn tộc thiêu số hoặc ý vào boàn cảnh 
chiến tranh đề vi phạm tập quán cô 
truyền, tín ngưỡng, tài sản của nhân 
đân. Vị những nhận thức tư tưởng 
khóng đúng đó thường dẫn đến các 
hiện tượng kỷ thị dân tộc, vi phạm 
ký luật trong quan hệ với nhân dàn, 
gây: mất doàn kết, làm tôn thương 
đến bản chất tốt đẹp của quân đội, 
gày ảnh hưởng xấu tới sức mạnh 
chiến đấu của đơn vị, tới việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị và quàn sự 
trên chiên trường. 

Qua học tạp và nhất là qua thực 
tiền chiến dấu và sinh hoạt, 
đồng cam cộng khô với nhân dân đề 
thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản 
sư của mỉnh, các cán bộ và chiến sĩ 
tì càng thấy rõ tỉnh thần triệt đề cách 
manz, nghị lực phì thường cũng như 
những hy sinh không bở bến của đồng 
bào các dàn tộc Tâày-nguyên trong sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Điều đó 
đã tác động mạnh mẽ tới tỉnh em và 
ý chí chiến đấu của lực lượng vũ 
trang trên chiến trường, góp phần 
bồi đưỡng nøơhJ lực và quyết tâm 
chiến đấu của bộ dội. Nếu không 


phải là chủ nhàn thật sự của chiến- 


trườnøØ, không øân bó máu thịt với 
nhân đàn thí không thê có đủ sức 
bền và độ nhạy đề hoàn thành hàng 
loạt công việc nặng nề và phức tạp 
đặt ra trước chúng ta trên chiến 
trưởng. 

Có những lúc địa phương đáp khó 
khăn, đồng bào đói kém, bệnh tạt, bộ 


+Ó 
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đội đều quan tâm giúp đỡ, mặc dù lúe 
đó bộ đội cũng đang gặp khó khăn 
rất lớn. Nhiều đơn vị đã tự nguyện 
nhịn ăn, bớt mặc chia sẻ khó khăn 
với nhàn dân. Gương người cán bộ, 
chiến sĩ q Bok Hồ ? với những cử chỉ : 
cắt bớt cánh tay áo của mình, mặc 
cho muỗi và vắt rừng đối, gạn lọc 
từng mảnh vải đề dành may áo quần 
cho trẻ em... được đồng bào vô cùng 
cảm kích. Có lúc đảng ủy Mặt trận 
phải huy động hàng nghìn tấn gao, 
muối trong cơ số dự trữ đề chỉ viên 
khần cấp cho nhân dân chống đói, 
huy động giúp dân hàng vạn mét vải 
và nhiều tấn thuốc chữa bệnh. 

Điều đó đã cồ vũ mạnh mẽ đồng 
bào các dàn tộc Tây-nguyên hăng hái 
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến 
đấu. 

Trong trường hợp gặp khó khăn, 
Bộ chỉ huy Mặt trận cần huy động 
lương thực đề mở chiến dịch, nhân 
dân đã tự nguyện đóng góp, có lúc 
đến 70 — 805 tông số lương thực thu 
hoạch được của mình. (3) Trường hợp 
đột xuất, khi bộ đội đang chiến đấu, 
thiếu gạo phải nhịn đói, nhàn dân cả 
hu yện động viên nhau ăn rau rừng,củ 
rừng thay cơm hằng tháng trời đề 
đành toàn bộ lương thực đưa ra phía 
trước cho bộ đội, nuôi đưỡng thương 
bệnh binh. Hình ảnh những bà mẹ 
địu con, bón cho con ăn rau rừng, củ 
rừng, trong khi trên lưng mình vẫn 
còn gạo mang đi ủng hộ bộ đội thề 
hiện tỉnh cảm cách mạng trong sáng, 
tỉnh nghĩa qưân dân sâu nặng, xứng 
đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ 
kính yêu: 

f,,, Như vậy là quản và đân Tày«e 
nguyên già, trẻ, gái, trai, Kinh, 
Thượng đoàn kết một lòng, luôn luôn 
nêu cao truyền thống anh đũng vượt 
qua mọi khó khăn gian khồ, thi dua 
giết giặc lập công, giữ gìn buôn rắy, 


(3) Một vài số liệu. ý kiến trích trong * Tông 
kết 20 năm xây dựng thành công và chiến đấu 
thắng lợi của mặt trận Tây-mnguyên s. 


thu được những thành tích to lớn, 
cùng đồng bào cả nước đánh thắng 
giặc Mỹ xam lược ?® 4). 


Trong suốt quá trình chống Mỹ, 
cứu nước, khối đoàn kết quân dàn 
trên chiến trưởng Tây-nguyên ngày 
càng vững chác, sức mạnh quân uởi 
dân cùng mội chí luôn luôn được 
phát huụ trên cơ sở của sự nhất trí 0ề 
đường lỗi, nhiệm Uụ cách mạng, nhiệm 
pụ của chiến trường, Uê chính sách 
dân tộc đúng đán của Đảng. 


Một nguyên lắc quan trọng đã được 
thực hiện là lấu sự đoàn kết giữa đảng 
ủụ Mặt trận 0a các đảng bộ địa phương 
lam trung lâm đề đoàn kếi quản dân. 
[Lê-nin đã nói: “quản đội được xây 
dựng trên mối quan hệ mặt thiết, 
trên mỗi quan hệ vững chắc, thậm chí 
có thê nói là trên sự thống nhất keo 
sơn giữa các xô viết với quân 
đội? (2). Tư tưởng đó đã được Hồ 
Chủ tịch nhãn mạnh trong llội nghị 
vẻ chiến tranh du kich tháng 5-1952. 
ÀX gười dạy ; « Truớc hết nội bộ, tức là 
Quản, Dàn, Chính, Đăng phải đoàn 
kết chặt chẽ. Gó việc gi, phải bàn tính 
kÝ lưỡng, tư tưởng, hành động phải 
thông nhất, phải giúp đỡ nhau, thành 
thực phí bình và tự phê binh đề cùng 
nhau tiến bộ s (6). | 


Ở Tảy-nguyên, mỗi quan hệ giữa 
đảng ủy mặt trận và các tỉnh ủy là 
mỗi quan hệ phối hợp, hiệp đồng ?ãnh 
đạo trên củng một chiến trường, có 
nhiều lực lượng. nhiều mối quan hệ 
khác nhau nhưng lại thực hiện thông 
nhất cừng một nhiệm vụ 
mạng giao cho. Sự đoàn kết nhất trí 
giữa đẳng ủy mặt trận và các đàng 
uv địa phương có ý nghĩa quyết định 
đối với sự đoàn kết quân dàn và tác 
động mạnh mẽ tới tỉnh thản chiến 
đấu của các lực lượng vũ trang trên 
chiến trường. Đảng ủy mặt trận khi 
thực hiện nhiệm vụ luôn luôn tôn 
trọng địa phương, vì lợi ích của địa 
phương, tích cực cùng đía phương 
phối hợp xây dựng và phát triển lực 


mà cách. 


lượng vũ trang địa phương, xây dựng 
các căn cứ hoạt động của xã, huyện. 
Trước những yêu cầu của nhiệm vụ 
quản sự và chính trị của địa phương, 
đăng ủy mặt trận đã chủ động mở 
những đợt hoạt động đề giúp đỡ cho 
cuộc đấu tranh chính trị và nồi đậy 
của đồng bào, phá thế kim kẹp và 
những âm mưu chia rẽ hiềm độc của 
kẻ thù, giải phóng buôn rẫy, thị trấn, 
thị xã và những vùng dàn cư rộng 
lớn. Bố trí các trung doàn chủ lực 
đứng chàân ở các tỉnh với các tiêu 
đoàn mùi nhọn làm hạt nhân hoạt 
động ở các địa bàn quan trọng, góp 
phản xảy dựng lực lượng vũ trang 
địa phương, phát triền các căn cứ 
hoạt động của xã. huyện, kết hợp 
với lực lượng vũ trang địa phương 
nhằm đảãy mạnh chiến tranh nhân 
đân. tham gia và thúc đãy các phong 
trào hoạt động cách mạng của địa 
phương, đìy mạnh sản xuất, ôn định 
và cải thiện đời sống nhân dân vùng 
mới giải phóng, v.v. 

Trong các chiến địch của bỏ đòi 
chủ lực cũng như trong các chiên 
địch có hoạt động phối hợp của ba 
thứ quân, bộ chỉ huy các cấp đều có 
thành phần của địa phương tham đia, 
Trong tùng thời kỷ, có tỏ chức các 
cuộc hội nghị liên tịch giữa thường vụ 
đăng ủy mặt trận và thường vụ các 
tỉnh ủy trong vùng, giữa các cấp ủy 
đơn vị với các cấp ủy xã, huyện nơi 
đóng quản, để cùng nhau kiêm điểm 
Lỉnh hình, thống nhất các chủ trương 
công tác và giải quyết kịp thời những 
vụ việc xảy ra có phương hại đến sự 
đoàn kết nhàn dàn, 

Đang ủy mặt trận luôn luôn coi 
việc của địa phương như việc của 


(4) Trích trong cuốn: Lực lượng củ trang 
nhan dân Táu-nguuên trong k*áng chiến chống 
M. cứu nước. Nxb Quân đội nhân dân 190, 
tr. 140 — 14?. 

(5) V.I l.ê-nin: Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà-nói, 1958. tập 29, tr, 68. 

(6› Hồ.Chí-Minh : Tuyên tập. Nxb Sự thật, 
Ha-n¿i. 1980, tập Ì, tr. 523. 
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mình, gản bó thiết thà với địa 
phương, với chiến trường. Sự chân 
thành và chủ động đoàn kết đó đã 
thẩm sâu "xuống các đơn vị cơ sở. Bộ 
đội thấy việc đi cần phải làm cho địa 
phương thì chủ dòng đề xuất bàn 
bạc, khi được địa phương nhất trí thi 
lập tức làm ngày. Rhi địa phương 
vêu cầu việc øì, thấy có khả năng 
làm được, bộ đội không bao giờ từ 
chối. Trước mọi khó Khăn của địa 
phương, bộ đội đều quan tàm chia sẻ. 
Có những lúc bản thần bộ đội cũng 
đang gặp khó khăn lớn nhưng văn 
sìn sàng giúp đỡ địa phương không 
điều kiện. 


Ngược: lại, các cấp ủy địa phương 
cũng luòn luôn coi nhiệm vụ quản sự 
khòng chỉ là nhiệm vụ cửa quản đội, 
mà là nhiệm vụ của toàn đàn.- Đẳng 
bò địa phương đã thường xuyên giáo 
đục nhàn dàn thấu hiểu đường lỗi, 
chính sách của Đăng, động viên nhân 
đản tao mọi điều kiện thuận lợi cho 
quản đội hoàn thành nhiệm vụ, đã 
góp phản rất lớn vào việc tô chức 
báo đảm hậu cần tại chó cho bộ đội 
trong điều kiện chiến trường có rừng 
núi hiềm trở, nhiều sỏng suối thác 
ghẽnh, giao thông vận chuyên khó 
khăn. lủ xa hàu phương chiến lược. 
lần như trong các chiến dịch, việc 
mở đường giao thông và vận chuyên 
các phương tiện vật chất Kỹ thuật cho 
bộ đội đều có sự đóng góp to lớn của 
đồng bào các đân- tộc Tayv-nguyen. 
Trong chiến đấu cũng như trong Xây 
dựng, lực lượng vũ trang luôn luôn 
nhận được sự chăm sóc tận tình ve 
tỉnh thần và vạt chất của đẳng bộ và 
nhân đàn địa phương. 


Thực tiễn trên chiến trưởng Tảyv- 
nguyên chỉ cho chúng ta thầy rằng: 
muốn phát huy được sức mạnh quản 
với dân một ý chí để cùng nhau 
hoïian thành nhiệm vụ cách mạng thì 
cặp v quản đội và cấp úv địa phương 
phái đoàn Kết nhất trí, coi đó là trung 
tam của sự đoàn Kết quán dàn trên 
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chiến trường. uốn đoàn kết lối giữa 
cấp ủu quận đội Đới cả p'ủụ địa phương, 
qiữa quân Đới đán cần phái có tĩnh 
Lhan Phật sự chiến đàu cho Đảng, cho 
đản, phái có thái độ Trung thực. 


Ngoài ra phải chống tư tưởng cục bộ, 


bản vị, vỏ chính phủ, anh hùng nhảt 
khoảnh, tự kiêu, tự đại, thu vén cho 
cá nhân hoặc đơn vị, địa phương 
mình, v.v. Tất ea những thói xấu đó 
đều là những khía cạnh, những màu 
sắc của chủ nghĩa cá nhân. Cho nên 
muốn đoàn kết tốt phải kiên quyết 
chống chủ nghĩa cá nhàn, tầy rửa 
mọi màu súc của chủ nghĩa ca nhân. 
Việc cụ thê hóa đường lối, chính 
sách của Đăng cũng như chủ trương 
của đăng ủy mặt trận trong mối quan 
hệ quàn đán là do đơn vị cơ sở thực 
hiện. Cho nên, việc xảy dựng đơn vị 
cơ sở mạnh về đoàn kết quản dân là 
một yêu cầu tất yếu trong lãnh đạo. 
Đảng úy Älặt trận đã coi trọng piệc 
mau dựng Đà củng CỔ đơn Đị CƠ sở 
tmanth oề đoàn Rết quản dân. Đồng thời 
đúng ủv Mlặt trận còn trực tiếp chỉ 
đạo, hướng dẫn cho bộ đội làm tối 
cóng tác đàn pạn., Nhờ sự giáo dục của 
đảng ủy Mật trận, các cán bọ, chiến 
sĩ đã có ý thức trách nhiệm rõ ràng 
đöi với công tác đân vận, đã quan tâm 
giúp đỡ nhàn dân một cách cụ thẻ, 
thiết thực, sản bó ruột thịt với nhân 
đản bằng tình cảm cách mạng. Nhiều 
lãm gương trong sáng {rong công tác 
dân vàn của bộ đội đã đề lại những 
n tượng tốt đẹp, những kỷ niệm sâu 
sac cho đồng bào các dân tộc Tày- 
nguyên. Thành tích các mặt đạt được 
trong còng tác dàn vận đã góp phần 
quan trọng thúc dầy mọi sự tiến bộ 
ở các địa phương. Ợ đàu có bộ đòi 
Cụ llóö, ở đó nhàn dân đoàn kết, mọi 
am mưu chỉa rẽ đồng bào các dàn 
lộc đếu bị đấp tan, các tập quán Lạc 
hàu trong nhàn dàn đần dàn được 
khác phục, đường lôi nhiệm vụ cách 
mang cũng như chính sách đoàn kết 
đàn tộc của Đang được thực hiện, 
(Xem tiếp trang 60) 


THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ 
VỀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 


HẦM củng cö 0à lăng cường Nhà 
nước +ä hội chủ nghĩa, phát huy 
vai {rò của các cơ quan đàn cứ, trên 
cơ sở Hiến pháp mới và Luật tô chức 
Quốc hội và Hội dòng Nhà nước, tại 
kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa VI đã 
thông qua Quy chế về đại biểu Quốc 
hội. 

Bản Quy chế bao gồm những quy 
định về nhiệm vụ và quyền hạn của 
đại biều Quốc hội, những bảo đảm 
của Nhà nước dõi với hoạt động của 
đại biều Quốc hội. Những quy định 
này nhằm giúp dại biên Quốc hội làm 
tròn nhiệm vụ của mìỉnh, nhiệm vụ 
đại điện cho quyền làm chủ Tấp thẻ 
của nhân đàn ở cơ quan quyền lực 
Nhà nước cao nhất. 

Đây là bản Quy chế đầu tiên về 
đại biêu Quốc hội. Nó được xảy dựng 
trên cơ sở tông kết, rút kinh nghiệm 
hoạt động của Quốc hội máy chục 
năm qua. Nó không những can thiết 
đối với bản thân đại biêu Quốc hội 
mà còn *góp phần khòng nhỏ vào 
việc nàng cao nhận thức của xã hội, 
của nhàn đàn về vai trỏ và trách 
nhiệm của ngưởi đại biểu nhàn dân, 
Những quy định này xuất phát tử 
quyền làm chủ tập thể xã hội chủ 
nghĩa của nhàn dàn ta, từ quy định 


PHAN-TRUNG-LÝ 


của lHHiến pháp: *Ở nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việtnam, tất cả 
quyền lực thuộc về nhân dàn» (Diều 
6), nhân dân sử đụng quyền lực đó 
thông qua các cơ quan Nhà nước do 
mình bầu ra mà trực tiếp là các đại 
biều dân cứ. 
Nhấn mạnh những nguyên tác được 
xác định trong Hiến pháp, Luật tổ 
chức Quốc hội và lội đồng Nhà nước 
về đại biều Quốc hội, Quy chế quy 
định thêm những điềm cụ thẻ hơn về 
vai trỏ của đại biều Quốc hội. Quy 
chế nẻu rõ: «Đại biểu Quốc hội 
người thay mặt nhân dàn trong Quốc 
họi, eơ quan đại biểu cao nhất của 


“nhàn đản. cơ quan 'quyền lực Nhà 


nước cao nhất của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam » (Điều 1). 

Được nhàn dân "lựa chọn và bầu ra 
theo thể thức quy định của pháp luật, 
đại biều Quốc hội có trách nhiệm cất 
nặng nề trước nhàn đản, thay mặt 
nhàn đàn tham gia thảo luận và biểu 
quyết luật, tham gia quyết định những 
chính sách eơ bản về đối nội và đổi 
ngoại của Nhà nước, những nuịc tiêu 
phát triền kinh tế và văn hóa. những 
quy (tác chú yếu vẻ tô chức và hoạt 
động của bộ máy Nhà nước, về quan 
hệ xã hội và hoạt dòng của công đàn; 
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tham gia giám sát hoạt động của các 
cơ quan Nhà nước. 
Là người đại biều của nhàn dàn do 


nhân dân bầu ra, đại biêu Quốc hội: 


phải chịu trách nhiệm trước cử tri 
đồng thời chịu trách nhiệm trước Quốc 
hội về việc thực hiện nhiệm vụ đại 
bieứ của mình. Đày là điềm khác 
nhau cơ bản giữa dại biêu Quốc hội 
ta với các nghị sĩ tư sẵn. Ơ các nước 
tr bắn, sau khi trúng cử, các nghị sĩ 
tư sản quên ngay những lời hứa suông 


„của họ khi ra tranh cử. Họ không 


chịu trách nhiệm trước những người 
đã bỏ phiếu cho họ. Quy chế về đại 
biều Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt-nam quy dịnh: *Đại 
b:iều Quốc hội nào tỏ ra không xửng 
đáng với sự tín nhiệm của nhàn đàn, 
có thể bị cử tri của đơn vị bầu cử ra 
mình bãi miễn trước khi hết nhiệm 
kỳ” (Điều 6). _ 

Đại biều Quốc hội hoạt động theo 
nguyên tác chỉ đạo là: xuất phát từ 
lợi ích chung của cả nước, đồng thời 
quan tàm thích đáng đến lợi ích của 
địa phương đã bầu ra mình và của 
đơn vị mình công tác. Nguyên tắc 
này giúp đại biều Quốc hội có cách 
nhìn và cách làm đúng đắn, nó buộc 
đại biêu Quốc hội phải quản triệt 
nhiệm vụ đại biều cao quý của mình, 
gàn trách nhiệm trước toàn quốc với 
trách nhiệm trước địa phương bầu 
mình. Nguyên tắc này giúp đại biều 
Quốc hội gin hoạt động của minh vào 
từng địa bàn cụ thể. Theo nguyên 
lắc này, các đại biều Quốc hội phải 
phản biệt được thế nào là lợi ích của 
cả nước và thế nào là lợi ích của địa 
phương đề có cách gini quyết và can 
thiệp giải quyết đúng nơi, dúng chó. 
Nguyên tác này giúp đại biên Quốc 
họi làm theo lời dạy của lHö Chủ tịch 
khi Người nói về cuộc tông tuyên cử 
bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta 
ngày 6-1-1946: ® Phải luôn luôn nhớ 
và thực hành câu: vì lợi nước, quên 
lợi nhà, vi lợi chung, quên lợi 
riêng » (1). 
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Nhằm tăng cường hoạt động của 
đại biều Quốc hội, Quy chế quy định 
những hình thức hoạt động trong kỳ 
họp và giữa hai kỷ họp. ; 

Nhiệm pụ quan trọng bạc nhất của 
các đại biều Quốc hội là tham gia các 
kỳ họp Quốc hội, góp phần tích cực 
của.minh đề các kỳ họp thành công 
tốt đẹp. Trong các kỷ họp Quốc hội. 
đại biêu Quốc hội thay mặt nhàn dân 
quyết định các vấn đề quan trọng về 
quốc kế, dân sinh, sử dụng một cách 
tập trung nhất quyên lập pháp và giám 
sát của Quốc hội đối với các cơ quan 
Nhà nước.” 

Đề phần ánh ý chí, nguyện vọng của 
nhân dân và tỉnh hình thực tế của 
địa phương, đơn vị nơi mỉnh được 
bảu và nơi mình công tác, đại biều 


Quốc hội sử dụng nhiều hình thức 


hoạt động như: phát biều ý kiến ở 
các buỏi sinh hoạt đoàn, tô và các 
phiên họp chung của Quốc hội, tham 
luận, chủi vấn và nẻu khiếu nại. Sử 
dụng töt quyền chất văn của minh, 


đại biều Quốc hội góp phần khòng 


nhỏ vào việc bênh vực lợi ích của 
nhân dàn, của Nhà nước, đề Hội đồnz 
bộ trưởng và các thành viên của Hội 
đồng bộ trưởng đề cao hơn nữa trách 
nhiệm của mình trước Quốc hội, giúp 
Quốc hội thực hiện tốt quyền giám sát 
lối cao. 

Để việc chất vấn của đại biều Quốc 
hội có tác dụng tốt, mỗi đại biêu Quốc 
hội căn hiệu đúng quyền chất vấn của 
mình. sử dụng tốt quyền này. Hội 
đồng bộ trưởng và các cơ quan Nhà 
nước nghiên cứu kỹ, trả lời đầy đủ 
và kịp thời chất vấn của các đại biều 
Quốc hội theo đúng những quy định 
của pháp luật. 

Nhân mạnh quyền giám sát của đại 
biêu Quốc hội đối với việc thi hành 
pháp luật của các cơ quan Nhà nước 
và các đoàn thể xã hội, Quy chế định 
rõ “khi phát hiện có bành vi vi phạm 


(l) Báo Cứu quốc, số l3$. ra ngày 5.Ï.94ó. 


pháp luật, gây thiệt hại lợi ích của 
Nhà nước, của tập thê hoặc của công 
dân, đại biều Quốc hội có quyền yêu 
cầu eơ quan AXhà nước hữu quan và 
những người có trách nhiệm thị hành 
những biện pháp căn thiết đề kịp thời 
chấm dứt những việc làm trái pháp 
luật đó %, Nhận được các ý kiến của 
đại biều Quốc hội, cơ quan Nhà nước 
hữu quan có trách nhiệm tìm biện pháp 
kịp thời thực hiện các yêu cầu đó và 
thỏng báo cho đại biều Quốc hội biết 
kết qua giải quyết. 

Mộ! trong những liêu chuồn squan 
trọng đề đánh giá hoạt động của đại 
biểu Quốc hội là sự liên hệ giữa đại 
biều Quốc hội và cử tri. Muốn xem 
đại biều Quốc hội có thật sự đại diện 
cho nhân đân, nói lên được tâm tư 
nguyện vọng của nhàn dân ở cơ quan 
quyền lực Nhà nước cao nhất hay 
không thì trước hết hãy xem người 
đại biều Quốc hội đó giữ mối liên hệ 
thế nào với nhàn dàn. Trên tính thần 
đó, Quy chế nêu rõ: «Đại biều Quốc 
hội phải Hên hệ chặt chẽ với cử tri, 
chịu sự giám sát của cử tri thực hiện 
chế độ tiếp xúc và bào cáo với cử tri 
về hoạt động của mình và của Quốc 
hội, trả lời những yêu cầu và kiến 
nghị của cử tri (Điều 4). Đại biều 
Quốc hội tiếp xúc với cử tri là nhäăm 
thu thập ý kiến, nguyện vọng của 
nhân đân đề kịp thời phản ảnh trong 
các kỷ họp Quốc hội, báo cáo với cử 


trì kết quá các kỷ họp Quốc hội, 


những nghị quyết vừa được Quốc 
hội thông qua, phổ biến pháp luật 
cho nhân dân. Mặt khác, tại các buôi 
tiếp xúc này, đại biêu Quốc hội báo 
cáo với cử trí hoạt dộng của mìỉnh 
và hoạt động của Quốc hội. Trên cơ 
sở đó cử trí có thề giám sát và nhận 
xét về hoạt động của đại biều Quốc 
hội, Cũng nhằm mục dịch đó, từng 
thời kỳ, hoặc khi cử trí yêu cầu, 
các đại biều Quốc hội phải báo cáo 
công tác của mình với cử trí và 
nhất là với tò chức đã thay mặt 
nhân dân giới thiệu mỉnh ra ứng 


cử: cơ quan Mặt trận Tô quốc Việt- 
nam. 
Trên cơ sở tôn trọng quyền làm 


chủ của nhân đàn, đề thất chặt mỗi 
.quan hệ giữa đại biêu Quốc hội và cử 


trí, Quy chế định rõ nhiệm vụ tiếp 
đàn của đại biều Quốc hội. Theo Quy 
chế, mỗi đoàn đại biều phải thành lập 
một phòng tiếp dân và phân công các 
đại biêu định kỳ tiếp đàn, tìm hiểu 
nguyện vọng và nhàn các kiến nghị, 
khiếu nại, tố cáo của nhàn dân, giải 
đáp những càu hỏi hoặc thắc mắc của 
đâần đối với pháp luật, chính sách của 
Nhà nước. Trong thực tế, nhiều đoàn 
đại biều Quốc hội đã bước đầu đưa 
công tác tiếp dân vào nền nếp, đã 
phần nào giúp giải quyết những yêu 
cầu chính đáng của nhân dân. Cuộc 
sống đang đòi hỏi công tác tiếp dàn 
được tô chức một cách thiết thực, 
bằng nhiên hình thức phong phú. Tùy 
tỉnh hình cụ the, đại biêu Quốc hội 
có thê tiếp dàn tại phòng tiếp đàn ở 
trụ sở của đoàn, tiếp dàn tại nhà ở 
hoặc tại * phòng tiếp dân lưu động ®. 
Dù tiếp dân ở đàu cũng phải tồ chức 
một cách thiết thực, tránh hình thức 
và nhất thiết không được làm lu mở 
hoạt động tiếp dàn của các đại biểu 
Quốc hội. 

Đề việc tiếp dàn thu được kết quả 
tốt, bên cạnh việc tỏ chức các buổi 
tiếp dàn, các đoàn đại biều Quốc hội 
và bản thân các đại biều Quốc hội cần 
chủ động gặp các cơ quan hữu quan 


đề theo dõi tình hình, giải quyết các 


khiếu tố. Nếu thấy việc giải quyết đó 
không thỏa đáng hoặc chậm trễ, các 
đại biều Quốc hội có quyền yêu cầu 
thủ trưởng cơ quan hữu quan cấp trên 
cửa các cơ quan đó xem xét và giải 
quyết đúng thời hạn luật định. Thực 


tế ở một số địa phương cho thấy rằng: 


các đơn từ khiếu tố của nhàn dàn 
được giải quyết tương đối kịp thời, 
nếu sau các buổi tiếp dân, các đoàn 
đại biêều Quốc hội trực tiếp làm việc 
với Ủy bạn nhân dàn địa phương và 
các ngành hữu quan về từng vụ, việc 


` 
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eúq the, Làm việc này, dại biêu Quốc 
hỏi vừa trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
của mình vừa giúp các địa phương và 
cúc cơ quan thí hành nghiềm chỉnh 


Pháp lệnh quy định việc xét và giải. 


quyết các khiếu nại, tố cáo của công 
dân đã được,ban hành. 


Tiếp đàn và tiếp xúc với cử trí là 
hình thức hoạt động không thê thiếu 
của đại biên Quốc hội. Tình thức đó 
quyết định hiệu quả hoạt động của 
đại biêu Quốc hội và nó là khâu quan 
trọng nói liền cơ quan Nhà nước với 
quản chúng nhàn dân. Tiếp dàn và 
tiếp xúc với cử trí còn giúp đại biều 
Quốc hội nắm vững tình hình thí hành 
cúc chủ trương chính sách của Đăng, 
pháp luật của Nhà nước, nó góp phản 
không nhỏ làm cho Quốc hội thật sự 
trở thành cơ quan vừa lập pháp vừa 
hành động. 


Mọt phần quan trong trong Quy chế 
là những quy định về sự bảo đấm của 
Nhà nước đổi với các hoạt động của 
đại biều Quốc hội. Những quy định 
này nhằm giúp đại biêu Quốc hội khi 
hoạt động tránh được mọi sự cần trở 
từ bẻn ngoài. Đại biều Quốc hội 
khòng bị bạt, bị giam nếu không có 
xự đồng ý của Quốc hội hoặc của Hội 
đồng Nhà nước trong thời gian Quốc 
hỏi không họp: khong bị cách chức, 
buộc thỏi việc, hạ tầng công tác hoặc 
bị p dụng các hình thức kỷ luật hành 
chính khác nếu không có sự đồng Ý 
của Hội đóng Nhà nước : những người 
can trở đại biểu Quốc hội làm nhiệm 
vụ sẽ bị xứ lý theo pháp luặt, 
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Để đại biều Quốc hội hoàn thành 
nhiệm vụ của mình, một điều quan 
trọng là cúc cơ quan, đoàn thê và mỗi 
công đàn cần hiểu và thi hành những 
quy định của Quy chế, tạo điều kiện: 
thuận lợi để đại biều Quốc hội hoạt 
động, và giám sát sự hoạt động của 


đại biêu Quốc hội. 


Toàn bộ bản Quy chế thể hiện rô 
tính thân tòn tọng của Nhà nước, 
cũ xã hội đối với người đại biều nhàn 
đân. Thực hiện tốt những quy định 
của lliễn pháp, pháp luật nói chung 
và của Quy chế về đại biều Quốc hội 
nói riêng, chúng tạ sẽ góp phần không 
nhỏ vào việc giải quyết một trong 
những nhiệm vụ quan trọng mà Đại 
hội thứ V của Đẳng cộng sản Việt- 
nam đã chỉ rõ: “Phải phẩn đấu làm 
cho Quốc hội, cơ quan quyền lực Nha 
nước cao nhất, thực sự phát hủy vai 
trò của mình trong việc xây dựng 
pháp luật, quyết định những vấn để 
lớn của Nhà nước và giảm sát hoạt 
động của các eơ quan chỉnh quyên cấp 
trung ương ®*. Muôn vậy, các dại biều 
Quốc hội, “cần phát huy đày đủ trách 
nhiệm và quvẻn hạn dã dược quý 
định, cân giữ mối liên hệ chặt chế và 
đều đặn với cử trí, phản ánh kịp thời 
Tnhừng ý kiến và nguyện vọng của 
nhàn dàn cho các cơ quan Nhà nước. 
làm cho những ý kiến xác đáng của 
nhân đàn nhanh chóng được tiếp thụ 
và thực hiện ® (2). 


(2) Đáo cáo chính trị của Ban chấp bành 
trung ương Đăng. tại Đại hội V, Tạp chí Cộng 
sản. số 4-1282. tr, 62. 


PHÚ-LỢI-THƯỢNG CHĂM L0 XÂY DỰNG 


NÔNG THÔN MỚI, 


HÚ-LỢI-THƯỢNG là mội 
ấp nhỏ cúa xã An-dịnh. 
huyện Mỏ-cày, tỉnh Bến- 
tre, với diện tích 
đầy 10 kí lô mét vuông và 225 nóc 
nhà. Từ tháng 6-1979, ấp này đã thành 
lặp tập đoàn sản xuất và hiện nay 
nó đang là lá ceở đầu của phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp của tỉnh. 


Đông ruộng Phú-lợi-thượng vốn là 
vửng sinh lây quanh năm chua mặn ; 


bình quản một đầu người chỉ có 550: 


mét vuông, hằng năm chỉ cấy được 


mỗi một vụ hệ thủ, nàng suất lúa 


thấp. 


Bước đầu di vào côn đường lành 
ăn tập the, Phú-lợi-thượng, cùng như 
các nơi khác, không tránh khỏi gặp 
nhiều khó khăn trở ngại; đặc biệt vụ 
lúa đông xuân 1979 — 1980 bị mất 
trắng vỉ ngập mặn càng làm chø đời 
sống vật chất và tỉnh hình tư tưởng 
của bà con nông đản trở nén gav go, 
phức tạp. Nhưng được sự lãnh đạo, 
động viên, giúp đỡ về nhiều mặt của 
đăng bộ và chính quyền xã và của chỉ 
bộ ấp, tập đoàn sản xuất Phú-lợi- 
thượng đã từng bước dị lên vững 
c1ác, Đến nay, đời sống kinh tế được 
ön định và đang trên dà phái triển. 


chưa 


CUỘC SỐNG MỚI 


TRÚC - GIANG 


Năng suất lúa từ 2,3 tấn/ha (năm 1979) 
đã lén tới 10 tấn (năm 19S1), sản lượng 
lương thực tăng gấp hơn 5 lân; mìiột 
lao động trông trọt bình quản làm ra 
trong năm T9SEI được T580 kg lương 
thực, và trên môi héc ta canh tác 
nhàn đản làm nghĩa vụ lương thực 
cho Nhà nước 1,2 tấn thóc : thu nhập 
bình quản của một nhàn khâu nông 
nghiệp từ 96 kg thóc năm 1979 lăng 
lên 281 kg năm: 1981. 


Tập đoàn sản xuất Phú-lợi-thượng 
chẳng những sử dụng tốt lao động và 
đất đai, tập trung sức thâm canh tăng 
nhanh nàng suất, sìn lượng lương 
thực mà còn tìm hướng đi đúng dắn 
với việc thịrc hiện chuyên canh và 
kinh doanh tông hợp nhằm phát triền 
chăn nuôỏi, chế biến, mở rộng các 


ngành, nghề ở ấp, tạo mọi nguồn vốn 


đề đâv mạnh sản xuất, Giá trị sâu 
lượng của các ngành, nghề (chế biến 
đường, xay xát gạo, làm nước mắm,...) 
bảng 65X giá trị sản - lượng trông 
trọt. Tài sản có định của tập đoàn 
lúc đầu trị giá chỉ S00 đồng, đến tháng 
4-1083 đã lên tới 101956 đồng (theo 
H#uvẻn giá). 


Một vài "con sỐ trên đây chứng tỏ 
Linh hình sản xuất và đời sông kinh 
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tế của tập đoàn sản xuất Phú-lợi- 
thượng có bước phát triền đăng phần 
khởi. Một nét nöi bật nữa của Phú- 
lợi-thượng là những biến dôi tốt đẹp 
về mặt tư tưởng, văn hóa,.xã hội của 
nhàn dân ấp này. 


Phú-lợi-thượng ngày nay là một 
bức tranh sinh động về một vùng nòng 
thôn làm an tập thề chẳng những 
giỏi về sản xuất mà còn đẹp *ề văn 
hóa, tính thân. “Hết sức chăm lo xây 
dựng đời sống văn hóa ở nông thôn ® — 
chỉ thị đó của Đại hội thứ V của Đăng, 
đang được cán bọ, đang viên Phú- 
lợi-thượng nhàn thức đúng đán và 
ra sức thực hiện, 


* 


Ấp Phú-lợi-thượng đã trải qua 
những năm đài dưới ách thống trị 
của bọn phong kiến, thực dân. Sau 
ngày giải phóng, trong ấp còn đọng 
lại khá nhiều hủ tục và những tàn 
dư tư tưởng, văn hóa lạc hậu và 
phần động, sản phầm của xã hội 
cũ. 60% nhân đân trong ấp bị mù 
chữ. Cân bộ, đảng viên chưa ai học 
_ xong cấp Í phỏ thông. Ca ấp không 
cỏ một cơ sở y tế. Phản đông các gia 
dinh ăn ở không hợp vệ sinh. Nhân 
dan lao động bị ảnh hưởng năng nề 
bởi các thử thần quyền nhằm nhí. Các 
tc lệ coi ngày, Xem tuôi, eúng bái, 
đồng cối... eòn phổ biến. Thanh niên 
ăn mặc, chơi bơi lố lăng: một số 


chuyên trộm cắp, cướp giật. Nạn cờ, 


bac nhan nhân. Tệ nhậu nhẹt saV sưa 
ngày đêm thường đdiịn đến các vụ gày 
gồ, xô xát làm náo động cả xóm ấp. 
Các tệ nạn xã hội đó chẳng những 
làm mất trật tự an nình chung mà còn 
gàv nhiều trở ngại tronp quá trình 
xây dựng quan hệ sản xuất mới và lồ 
chức lại sản xuảt ở Phú-lợi-thượng 

Trước tình hình xã hội như vậy, 
chỉ bộ ấp Phú-lợi-thượng ngay từ 
khí bắt đâu xây dựng tập đoàn sản 
xuất, đã nhận thức được rằng: công 
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tác giáo dục tư tưởng trong nội bộ 
cũng như vận động quản chúng nông 
dàn đi vào con đường làm ăn tập thể, 
càn phải gán liền với việc làm tỐI 
công tác văn hóa, xã hội nhắm giúp 
cho mỗi gia đỉnh, mỗi người dàn sớm 
dứt bỏ mọi sự ràng buộc về tỉnh thìn 
của chế độ cũ. 


Công tác tư tưởng của chỉ bộ ấp 
Phú-lợi-thượng luôn luôn theo sát 
mỗi bước đi lên của tập đoàn sản xuất. 
Trong quá trình Phú-lợi-thượng xâv 
dựng tập đoàn sản xuất, các chủ 
trương, chính sách hợp tác hóa nòng 
nghiệp đã dược phô biến kỹ lưỡng 
gán với việc đi sâu tìm hiều và kiên 
trì tháo gỡ các vướng mắc của từng 
đối tượng. từng gia đình. Đồng thời 
việc đầu tranh, phê phán các biều 
hiện sai trải trong nội bộ được tiến 
hành kiên quyết song cũng rất mềm 
dẻo, có lý có tỉnh, thuyết phục được 
mọi người. Vì vậy, ngay từ đầu tập 
đoàn sản xuất Phú-lợi-thượng đã thu 
hút được 85Ã5 nông dân, trong đó có 
nhiều hộ trung nông, tự nguyện gia 
nhập. Trước những thử thách lớn, 
như gặp vụ mất trắng, chỉ bộ và ban 
quản lý đã giữ được niềm tin của mọi 
người bằng việc nhận đúng khuyết 
điềm trong còng tác lãnh đạo, chỉ đạo 
sìn xuải, và tìm ra phương hướng, 
biện pháp có hiệu quả khắc phục 
khó khăn. Trong ba năm, tâp đoàn 
san xuất chỉ với 272 lao động đã huy 
động dược 10732 ngày còng đề tồ 
chức lại toàn bộ dòng ruộng và xây 
đựng các cơ sở vật chất khác; đặc 
hiệt có tới 6.696 ngày công tự giác 
không tính đề ăn chia. Kết quả xây 
đựng và phát triền một số ngành nghề 
cũng được tạo ra chính bằng nguồn 
vốn của bà con trong tập đoàn dỏng 


g8Óp- 


Khi sẵn lượng lúa của tập đoàn sản 
xuất Phú-lợi-thượng tử 39,8tấn năm 
1979 vọt lên 216,5 tấn năm 1981, nhiều 
gia đỉnh nông đân đủ lúa ăn lại tính 
chuyện chân trong chân ngoài ». Chị 


bộ và bạn quản lý đã theo sát; đánh 
giả đúng diễn biến tư tưởng của từng 
loại hộ đề kịp thời uốn nắn, giải 
quyết. Đồng thời kế hoạch phát triền 
ngành. nghề, kinh doanh tông hợp 


với việc sắp xếp, phân công lao động. 


hợp lý được vạch ra và thực hiện, đã 
tạo thêm sản phẩm và tăng thu nhập 
_tho tập đoàn viên. 


Diệu đáng chú ý là công tác tư 
tưởng của chỉ bộ ấp Phú-lợi-thượng 
trong thời gian qua thường xuyên 
gìn chặt với việc chỉ đạo thực hiện 
mục tiêu đã được xác dịnh trong 
phương án kinh tế—-dời sống của tập 
đoàn sản xuất là phải từng bước giải 
quyết những nhu cầu tối thiêu về 
ăn, ở, học hành, bảo vệ sức khỏe, vui 
chơi giải trí của nhàn dàn. Mục tiêu 
ấy qua thật không đơn giản đối với 
một tập đoàn sản xuất mới được thành 
lập chưa lâu. Song tập đoàn sản xuất 
Phú-lợi-thượng đã có nhiều cố gắng 
lớn, đặt được một số thành tựu tốt 
- đẹp bước đầu về văn hóa, xã hội trong 
hai năm qua. 


Ngay sau ngày thành lập tập đoàn 
sản xuất Phú-lợi-thượng, một ban văn 
hóa-đời sống của tập đoàn do một 
tập toàn phó làm trưởng ban đã được 
tÔ chức, có nhiệm vụ động viên, 
hướng dẫn bà con nông dân hưởng 
ứng tích cực việc tồ chức lại sẵn xuất 
bàng các biện pháp khoa học kỹ 
thuật, đồng thời vận động mọi người 
tham gia xây dựng đời sống văn hóa 
mới, lánh mạnh, lá nhóm văn hóa— 
đời sống cũng hoạt động đều khắp 
các xóm trong ấp. 


Trước hết, Phú-lợi-thượng rất coi 
trọng vấn đề nâng cao trình độ văn 
hóa của nhân dân. Việc xóa nạn mù 
chữ trong ấp đã hoàn thành sớm. 99% 
số cháu trong điện tuổi đi học đều 
đến trưởng lớp. Một nhà mẫu giáo 
tiếp nhận dạy đỗ 42 cháu trong số hơn 
50"cháu của toàn ấp. Công tác bồ túc 
văn hóa càng được đặc biệt quan tâm 
nhằm giúp cho cán bộ, đẳng viên có 


bả 


điều kiện trang bị kiến thức khoa học 
kỸ thuật nông nghiệp. nâng cao chất 
lượng công tác kế hoạch và quản lý 
sàn xuất. Học tập văn hóa được đặt 
thành trách nhì mé không thề thiếu 
được của tất cả cán bộ, đẳng viên. 
Các khoản chỉ phí học tập đều trích 
tử quỹ phúc lợi chung của tập đoàn 
sản xuất. Giáo viên được hưởng thủ 
lao cho mỗi buồi đạyv. Học viên cuối 
năm học lên một lớp được thưởng 20 
kg thóc. Một lớp đặc biệt mỏi tuần 
hai buôi dành cho những cán bộ cốt 
can thường bạn rộn nhiều việc chung. 
xăm học 1980— 1981 100 5 cán bộ, đẳng 
viên ở Phú-lợi-thượng theo học bö 
túc văn hóa, Cán bộ ban quản lý tập 
đoàn sản xuất trước đàyv chưa học 
xong lớp 2, nay đang bước vào Fớp 5 
hệ 12 năm. Vừa học văn hóa vừa theo 
đõi học tập qua đài phát thanh và 
sách báo, cán bộ ngày càng tỏ ra 
thành thạo trong việc Ứng dụng các 
biện pháp kỹ thuật tiến bộ vào sản 
xuất. Gìn đày, một phòng đọc sách 
được xảy cất xong tạo thêm điều kiện 
nàng cao trình độ Kiến thức mọi mặt 
cho tập đoàn viên và thanh niên 
trong ấp. 

Tạp đoàn sản xuất Phú-lợi-thượng 
cũng quan tìm chắm lo vấn dè bào 
vệ sức khỏe cho bà con nông dàn. 
Trước đày, bà con trong ấp can khám 
bệnh thường phải đi xa hoặc tìm 
thủy thuốc tư chữa trị rất tốn kém, ảnh 
hưởng không ít dến đời sống và sản 
xuất. Từ tháng 5-I9§2, một tô y tế ba 
người với một trạm điều trị ‡ giường 
đã được thành lập và hoạt động khá 
tốt. Vốn xây dựng và mua sắm dụng 
cụ y- tế đều do tập đoàn viên dóng 
góp: lúc đầu mới có 4000 đỏng, nay 
số vốn này đã tăng gấp hơn 10 lần. Việc 
chữa trị bằng tây v kết hợp dòng v 
có hiệu quả ; nhiều trường hợp bệnh 
nặng và hiểm nghèo đã được cứu 
khỏi. Tập đoàn viên đến khám bệnh 
được giảm 25% tiên thuốc so với 
người ngoài tập đoàn: người túng 
thiếu được xét miền phí, Nông đàn 


DĐÌ 


trong ấp được tiêm phòng địch đủ ba 
đợt niỗ¡ năm. Đặc biệt, sức khóe của 
chị em phụ nữ dược giữ gin, bảo vệ 
chu đảo trong thời kỳ hành kinh 
hoặc thai nghén. Toàn ấp dã thực 
hiện việc ăn tlưrc ăn chín, uống nước 
4ã đun sôi ; 805 số hộ đã có nhà tắm, 
hố tiều. Việc chăn nuỏi có chuông 
Irai vừa bảo dâm vệ sinh vừa cung 
cấp hàng năm mấy chục tăn phân cho 
đồng ruộng, đã góp phần tăng năng 
suất cày trồng. 


Trình độ văn hóa được nâng lên. 
sức khỏe được bảo vệ, càng tạo điều 
kiện thúc đìy các hoạt dộng văn 
nghệ, thê thao, Nhiều tiết mục tự biên, 
tự diễn của bà con nông dàn Phú-lợi- 
thượng với sự tham gia nhiệt tỉnh 
của các cụ phụ lão đã góp phần làm 
cho đời sống trong ấp thêm vui tươi, 
hào hứng. 

Bước đầu dưa văn hóa mới vào 
cuộc sống hàng ngày của nhàn dân, 
Phú-lợi-thượng không buông lỏng 
cuộc đấu tranh chống các tàn dư văn 
hóa thực đân mới cùng các hủ tục 
trong ấp. 

Không thê đc tổn tại mãi tỉnh 
trạng mất trật tự an ninh ở một ấp 
nhỏ như Phú-lợi-thượng với trung 
bình mỗi tháng có tới 10 vụ phá 
phách, trộm cấp, cướp giật. Tất cả 
sò thanh niên hư hỏng đã dược chính 
quyền, đoàn thể tạp hợp lại dễ giáo 
đục. Tạp doàn sản xuất tạo công ăn 
việc làm cho họ, biến họ đản đân trở 
thành người lào động; Và có người 
đã trở thành chiến sĩ đang làm tốt 
nghĩa vụ quốc tế, Đến này, nạn mái 
cắp trong ấp hàu như đã chấm dứt, 
Tài sản, thóc, gạo, máy móc của Tập 
đoàn sản xuất khỏng còn bị mất mát. 


Nhâu nhẹt saV sưa, một tệ nạn 
tưởng như không giải quyết nội cũng 
đã bị đầy lùi một bước cơ bán. Toàn 
äp trước đày có đến T3 lò rượu, môi 
nam tiêu phí chứng 16 XÓU lít gạo hoặc 
nếp; số người nghiện rượu Inói tháng 
trởng tới 2900 11, Fừ rượu sinh ra nhiều 


thói hư tật xấu, làm rối loạn trật tư 
an nìính, Kiên quyết ngăn chặn tệ 
rượu chè be bét, cán bộ, địng viên 
đã nghiệm chính thực hiện chủ trương 
của chỉ bộ và tập đoàn sản xuât: 
gương màu đẹp lò rượu; và từ cuối 
nắm T9Ä1, ca tập doàn sản xuất không 
eỏn một ai nấu rượu. Đồi với những 
người nghiện rượu nặng, củn bộ đi 
sảu tìm hiểu, giải quyết vướng mắc, 
ôn định tư tưởng. kiên trì thuyết phục 
họ bố rượu, dòng thời dựa theo khả 
năng của bọ mà phản công lao động 
thích hợp. Tình thương và trách 
nhiệm của tạp thê đã giúp họ có 
những chuyển biến rõ rệt; một SỐ 
người trở thành lao động giỏi hoặc tô 
trưởng sàn xuất của tập đoàn. 


Không khi lao dòng tập thể trợ nén 
sỏi nội, lợi ích của người lao động 
ngày càng được chăm sóe tốt, Do đó, 
không còn tỉnh trạng nhàn dàn tronở 
äp sav mê eở bạc, bỏ việc làm an, 
Một đợt bài trừ mề tín dị đoan được 
phát động đã có tác dụng chặn đứng 
nạn bói toán. bùa phép lòng hành, 
Các vụ lén lút tỏ chức cúng bói, cầu 
hồn... bị hhần đàn Kịp thời phật hiện 
và dẹp bỏ, Diệu quán trọng hà nòng 
đạn P?hú-lợyi<thrờợng, trước những Kết 
quai đốt đẹp về Kính tế — đời sống, 
ngày càng gán bỏ với tô chức làm ấn 
lập thẻ của mình. không eòn mù quảng 
tín theo sỐ mang, thân quyền như 
trước, 


Cuộc sông đói mới, lành minh làm 
cho quan hệ giữa các gia định ở ấp 
IPhú-lợi-thượng gìn gũi, doàn kết, 
không còn xây ra những dụng cluúm, 
hiểm Khích như xưa, Trondg nội hộ 
Vậạp đoàn sản xuât, dã thực hiện việc 
Sẻ cơm nhường áo, giúp đờ lan nhaấu, 
Họn 1.5 tần thóc được cấp cho các đa 
định tùng thiệu Thnượn dừng; các na 
định có người sinh đẻ, ốm đàu, qua 
đời cũng dược giúp đờ. Sự quan tàm 
chăm sóc, đứng bọc đầy tỉnh n¡hữa của 
tập đoàn sản xuất đã thủ hút 1003 số 
hộ trong áp tự nghyện thâm giá làm 


ăn tập thể, hăng hái làm tròn mọi 
neiia VỤ đòi với Nhà nước, 

lẻ cđưốc sóng tính thần của 
Pl„-lơi<thương ngấy này cho Thấy 
bước đối thay rõ rét (rong Tư tường, 
tinh cảm, phong cách lao dòng, nếp 
sông và quán hệ đối xử của các tầng 
lớp nhàn đàn trong ấp, ẢI ai cũng 
biết tồn Trong lẽ phái, chuộng nhàn 
nghĩa, song chân thành, đoàn Rết Yếu 
thương: nhu, Hỗ ràng Phú<lợi-thượng 
đã bước địt Efao ra một nóng thòn 
mới, dẹp về loi sông, về quan hệ giữa 
người và người, Người đàn Phú-lợi- 
thượng từng bước thực hiện làm chủ 
xã hói, làm chú thiên nhiên. làm chủ 
bán thân, sống lành mạnh, thoài mái 
trong bảu không khi bình đang và 
hòa hợp. củng nhau chúng sức lào 
động sản xuât đề từng bước cai thiện 
đời sông và đóng góp cho sự nghiệp 
xay dựng và báo vệ đái nước ngày 


cang tốt hơn. 


` * 


Mi bước dị lên tháng lợi của tập 
đồn sản xuất Phú-lyi-thượng không 
tách rời sự lãnh đạo, chỉ đạo trực 
tiếp của đang úy xã và chỉ bộ Đẳng 
ở ap. Hoạt động tích cực của chỉ đoàn 
thành niền, chỉ hội phụ nữ đã góp 
phần quan trọng thúc dây những 
bước phát triển của tập đoàn sản xuất, 


đ lực 


“ 


Thưc tế của Phú-lợgi-thượng cũng 
cho thấy Không thể có được một tài 
đoàn sản xuất mạnh với cuộc sống 
phát triển Khá toàn điện nều không 
xaV dựng được một đội nưiũ eán bộ 
cơ.sở có phẩm chất ehính trị tốt, trình 
độ hiều biết và năng lực còng tác 
Khả. Qua thật, cán bộ thể nào, thị 


phong trào thế ấv. Diều rất để thấy ở 


đội ngũ cán bộ, cốt cán của Phú-lợi- 
thượng là sự chăm lo hết lòng đến 
dời sông của nhàn dân lao động: họ 
coi việc xây dựng và phát triển kinh 
tế, văn hóa nhằm nắng cao đời sống 
của quản chúng là mục tiêu phần đầu, 
là trách nhiệm của mình. Trước 
những khó Khăn thư thách, cần bộ, 
đang viên Kiện nhân, bến bí chịu đựng 
và chịu khó suy nehĩ, học hỏi, tim tôi 
phương hướng, biện pháp để tiên lên, 
Nam vững đường loi, chính sách của 
Dáng, biết cách 1Ô chức làm ăn, luòn 
luôn gương mu trong lao đọng, trong 
gạch, liếm khiết trong cuộc sOHØ, củn 
bộ ngày càng được nhàn đàn trong 
ap tín vêu, và đã doàn kết, động viên 
họ hãng hái đi theo con đường làm 
ăn tập thê. 

Với một đội ngũ cán bộ cốt căn 
như vậy, Phú-lợi-thương nhất định 
còn tiến xa hơn nữa trên con đường 


làm ăn tập thể và xày dựng nông 
thôn mới xà hội chú nghĩa, 


HN) 


Đọc sách 


BỌN ĐỂ QUỐC VÀ PHẲẦN ĐỘNG 


KHÔNG THỀ ĐẢO NGƯỢC ĐƯỢC TÌNH THỂ 


NHŨxG năm qua: và hiện nay, chính 

sách- của đế quốc Mỹ chạy đua 
vũ tranzg, øảy tỉnh hình càng thẳng 
kết hợp với thú đoạn kich động * dại 
loạn ® trên thế giới của những kẻ theo 
chủ nghĩa bành trướng — bá quyên 
Trung-quốc đã làm cho tỉnh hình thế 
giới xấu đi. Hòa bình thế giới bị đe 
dọa nghiêm trọng. Trong quá trình 
tiến lên, các nước xã hội chủ nghĩa 
cũng gặp một số khó khăn nhất định. 


Lợi dụng tình hình trên, bộ máy 
tuyên truyền của bọn để quốc và phản 
động quỏc tế đã ra sức làm cho mọi 
người tưởng như chủ nghĩa xã hội 
đang đi xuông, cách mạng thế giới 
đang đi xuống (Ù, Trong hoàn cảnh 
đó, việc xuất ban tập sách € Tình hình 
lhế giới 0a chỉnh sách đối ngoại của 
chúng fa 9 của đồng chí Lê-Duần là rất 
có ý nghĩa. Tập sách quŸ này đã cung 
cấp cho chúng ta những nhận thức 


-cơ bản và đúng đắn về sự phát triền 


của tình hình thế giới trong những 
thập kỶ vừa qua và hiện nay. Đứng 
vững trên lập trưởng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, vận dụng sắc bén phép 
biện chứng đuy vật, đồng chỉ Lê-Duần 
đã xem xét một cách toàn điện tỉnh 
hình mới và chỉ ra rằng: “Mặt chủ 
vều của tình hình thế giới hiện nay 
là hà dòng thác cách mạng của thời 
đại liên Kết chặt chẽ với nhau, đã và 
đang phát huy thế tiến công mạnh mẽ 
hơn bắt kỷ thời kỷ nào trước đày 9® 


Já 


PHẠM -XUYÊN 


-(tr.'203). Và ®Chủ nghĩa đế quốc và 


chủ nghĩa bành trướng Trung-qguốc 
không thê đảo ngược được chiều 
hướng phát triên của cách mạng và 
hòa binh ?® (tr. 182). 


* 


Ngay từ đầu, tập sách đã đặt ra mội 
vấn đề rất quan trọng và căn bản. 
Năm 1950, khi ở nhiều nơi trên thế 
giới, bọn đế quốc tìm cách quay trở 
lại các thuộc địa cũ, khi chiến tranh 
lanh” đang đè nặng bầu khòng khi 
quốc tế thi, từ chiến trường Nam-bộ 
bị chia cắt và bao vây, đồng chỉ Lê- 
Duän đã kiến nghị với Đảng ta một 
số ý kiến quan trọng khi Đăng chuẩn 
bị Đại hội thứ lI. Đồng chỉ cho rằng: 
sau chiến tranh thế giới thử hai, có 
người nhận định rằng tình hình thế 
giới có thẻ sẽ lặp lại “quy luật ? của 
tỉnh hình sau chiến tranh thế giới thứ 
nhất: chủ nghĩa tư bản đi vào thế 
củng cố, ôn định đề chuẩn bị cho một 
cuộc chiến tranh thế giới mới; cách 
mạng cũng tạm lắng xuống, đi vào 
củng cố, phòng ngự, chờ đợi thời cơ ! 
Nhưng sự thật là “trên thế giới nhất 
định không có một trạng thái hòa 
hoãn như trước » (tr. 8), “cách mạng 
vô sản tất nhiên phải giành lấy chủ 


(*) Các câu trong ngoặc kếp. có ghi số trang 
bên cạnh. đều trích từ tác phầm của đồng chí 
Lê-Duần: Tình hình thế giới oà chính sách đổi 
ngogi của chúng ta, Nxb Sự thật, Ha.-nội, 1981. 


động, phải nắm lấy ưu thế của minh 
mà tiến công thể giới tư bản Ð (như 
trên). Quan điềm về sự tiến công này 
được xác định ngay «là một chính 
sách hòa binh tiến công bọn gây chiến» 
(tr. 9). Đồng chí cho rằng sự cùng tồn 
tại hòa bình giữa hai hệ thống xã hội 
đối lập không mang một nội dung hòa 
hoãn (tức thỏa hiệp đề chờ đợi) mà 
ccó nội dung chống lại mưu mò gày 
- chiến của đế quốc Mỹ, Anh ? (tr. 9). 
Trong thập kỷ 60 — 70 vừa qua, điều 
đó được thề hiện rất rõ trong mỗi 
quan hệ biện chứng giữa việc đầy 
mạnh đấu tranh cách mạng đi đôi với 
việc bảo vệ hòa binh thế giới. 

Cũng từ quan điềm trên, đồng chí 
lê-Duần chỉ ra rằng cuộc kháng chiến 
chống Pháp của cách mạng Việt-nam 
không chỉ là kết quá của cuộc chiến 
tranh chống phát xít mà còn là “bước 
khơi điềm của cao trào cách mạng 
thế giới đang phát triền, đó chính là 
một bộ phận của phong trào cách mạng 
vosin đang tiến công liên tục vào chủ 
nghĩa tư bản đề tiêu diệt nó " (tr. 9). 

Thế tiến công chiến lược của cách 
mạng thế giới sau chiến tranh thế 
giới thứ hai đã được thực tiễn của 
gan 40 năm qua xác nhận là đúng. 
Loài người đã tiến những bước dài 
trên chặng đường quá độ từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xñ hội trên phạm 
vị toàn thế giới. 


* 


Đánh giá tông quát tình hình thế 
giới đong chí Lê-Duần viết: « Việc 
chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm 
ví một nước, trở thành hệ thống thế 
giới và ngày càng mở rộng trên hành 
tính chúng ta: sự vùng dậy mãnh 
liệt của phong trào giải phóng đàn 
tóc đưa đến sự sụp đồ hoàn toàn hệ 
thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc và sự ra đời của hàng loạt quốc 
gia đàn tộc độc lập; sự phát triền 
mạnh mẽ phong trào của giai cấp công 
nhân các nước tư bản chủ nghĩa với 
nhiều hình thức phong phú đấu tranh 


vi dân chủ và chủ nghĩa xã hội; việc 
chủ nghĩa dế quốc ngày càng suy yếu 
và lún sàu vào tông khủng hoảng 
không lối thoáÊ; sự thay đồi căn bản 
tình hình so sánh lực (ượng theo 
hướng không ngửng củng cố và tăng 
cường vị trí và thế chiến lược tiến 
công của "ba đòng thác cách mạng trên 
thế giới — trên đây là bức tranh toàn 
canh phản ánh những kết quả chủ 
yếu của quá trình phát triền thế giới 
từ sau Cách mạng tháng Mười 
(tr. 126). Những nhận định trên cho 
đến nay vẫn hoàn toàn đúng. 

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới 
ngày nay đã bao gồm nhiều nước Ở 
nhiều đại lục. Vạch rõ tính hơn hẳn 
của chủ nghĩa xã hội trong tiến trình 
đi lên của loài người, đồng chí 
[L.¿-Duần viết: «Nền văn minh cộng 
sản đang hỉnh thành ngày càng rõ 
nét trong hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và không ngừng tỏa sáng trên toàn 
bộ hành tỉnh chúng ta. Ở đây, không 
còn chế độ người bóc lột người, 
không còn tỉnh trạng phân biệt chủng 
tộc, và áp bức dân tộc, không còn 
khủng hoảng kinh tế, không còn nạn 
thất nghiệp, nạn đói rét, nạn thất 


-'học, v.v... Kiều quan hệ xã hội hoàn 


toàn mới giữa người với người đàn 
chủ, bình đẳng, hợp tác, tương trợ 
trên tình đồng chí, tỉnh bạn và tỉnh 


anh em. Xã hội, cứ mỗi bước tiến lên 


lại tạo thêm những điều kiện ngày 
càng thuận lợi và đầy đủ cho sự phát 
triền tự do và toàn diện của nhân 
cách, cho việc nàng cao không ngừng 
hạnh phúc, phầm giá và quyền làm 
chủ của con người ? (tr. 140 — 141). 
Phát huy bản chất tốt đẹp của chế độ 
mới, áp dụng những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật 
diễn ra sôi nồi tử sau chiến tranh thẻ 
giới thứ hai, hệ thống xã hội chủ nghĩa 
thế giới đã trở nên hùng mạnh hơn 
bao giờ hết, đóng vai trò là nhân tò 
quyết định chiều hướng phát triền 
của lịch sử trong thời đại mới. Sức 
mạnh của nó không chỉ biều hiện ở 


“cuộc sống tươi đẹp và ồn định của 


nhàn đân mà còn biều hiện ở chỗ làm 


thất bại nhiều âm mưu và hành động 
gày chiến tranh của bọn đế quốc và 
phản động quốc tế, duy trì được hòa 
bình trên thế giới, làm cho hòa địu 


trở thãnh một xu hướng không thê. 


đảo ngược. Sức mạnh đó còn biêu 
hiện ở sự ủng hộ và giúp đỡ ngày 
càng có hiệu quả đối với các phong 
trào cách mạng và tiến bộ trên thế 


giới. Dưới tác động to lớn của hệ: 


thông xã hội chủ nghĩa thế giới, mà 
Liên-xò là trụ cột: một tỉnh hình mới 
đã diễn ra là «sự bùng nỗ của các 
cuộc cách mạng không còn dính liền 
với sự bùng nöỏ của những cuộc chiến 
tranh thế giới " (tr. 72). 

Những sự bùng nỗ cách mạng mãnh 
liệt nhất trong thời gian từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đã diễn ra tại 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc. Cao trào giải phóng dàn tộc đã 
trở thành sự kiện lịch sử, quan trọng 
nồi bật thứ hai sau sự hình thành hệ 


thống xã hội chủ nghĩa thế giới. Nó thư 


hẹp thêm địa bàn và thị trường của chủ 
nghĩa tư bàn, đầy chủ nghĩa tư bản lún 
sâu vào các mâu thuẫn vốn có, vào 


cuộc tổng khủng hoảng ngày càng trầm ' 


trọng. Như đồng chí Lê-Duần vạch 
rö : “Sức tiến công của phong trào 
độc lập đàn tộc vô củng mạnh niề, 
tác dụng của nó vô cùng to lớn, uy 
hiếp nghiêm trọng hậu phương. của 
chủ nghĩa đế quốc, tạo điều kiện đề 
mở rộng cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trên phạm vị thế giới: Đây là một 
đặc điềm mới, một khả năng mới của 
thời đại chúng ta » (tr. 27). « Đặc điềm 
nỏi bật của phong trào giải phóng 
đân tộc là ở chỗ công nông đã thức 
tỉnh ngày càng dóng vai trô quyết 
định trong lực lượng giải phóng dàn 
Lộc » (tr, 27). Đồng chí khăng định: 
«ề Ngày nay độc lập đàn tộc nhất thiết 
phải đi liền với chủ nghĩa xã hội » 
(tr. 2&—29)., Thực tế là nhiêu nước sau 
khi giành được độc lập dàn tộc đã 
chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Tất 


hRU 


- nhiên muốn đi theo con đường này thì 


« Mếu chốt là cách mạng phải phát 
triên theo những tư tưởng vĩ đại của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, giai cấp công 
nhàn phải nắm được quyền lãnh đạo 
cách mạng, chính quyền Nhà nước 
phải là một chính quyền dân tộc đân 
chủ thật sự. Nếu không như vậy thi 
mọi thứ “chủ nghĩa xã hội? đều là 
chủ nghĩa tư bản cải lương trá hình, 


_phụ thuộc vào bọn đế quốc này hay . 


bọn đế quốc khác, nhất là đế quốc 
Mỹ » (tr. 29). Ngày nay, phong trào 
độc lập dân tộc đang tiến vào giai - 
đoạn mới. Chủ nghĩa thực dàn cũ đã 
tan rã về căn bản, chủ nghĩa thực đân 
mới bị phá sản một bước nghiêm 
trọng sau thất bại của đế quốc Mỹ ở 
Việt-nam. Các nước trong phong trào 
khong liên kết đang cùng nhau phối 
hợp đấu tranh chống chủ nghĩa đế 
quốc, xóa bỏ các hình thức thực dân, 
hoàn thành độc lập về chính trị và 
kinh tế, : 

Tại các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triên, cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân có những bước phái 
triển mới. Cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đem lại những sự phát triền 


-kinh tế cho các nước tư bản chủ nghĩa 


trong thập kỷ 60, nhưng khuôn khôồ 
chật hẹp của quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa đã nhanh chóng kim hãm 
sự phát triền của lực lượng sản xuất, 
gày ra những cuộc khủng hoảng có 
tính chất chu kỳ và không chu kỳ. 
Việc chuyên nhanh sang chủ nghĩa tư 
bản lũng đoạn Nhà nước vẫn không 
cứu vãn được chủ nghĩa tư bản. Trong 
cơn khủng hoàng, bọn đầu sỏ tư bản 
lũng đoạn tìm lối thoát trong việc tăng 
cường bóc lột giai cấp công nhân và 
nhân đàn lao dòng, chạy đua vũ trang, 
chuần bị chiến tranh. Do đó mâu 
thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. 
Những cuộc đấu tranh của giai cấp 
công nhàn và các tầng lớp công nhàn 
khác đã diễn ra với quy mô rộng 
rãi chưa từng thấy, và dưới những 
hình thức rất phong phú. Đồng chí 


[,-Duần vạch rõ« “Cuộc đấu -tranh 
giai cấp chống bóc lột của tư bản lũng 
đoạn và gánh nặng của khủng hoảng 
kinh tế, chống chính sách chạy đua 
vũ trang của: giới cầm quyền, vì hòa 
binh, đân chủ, vị quyền' lợi cấp bách 
hằng ngày, đang tập hợp rộng rãi 


những người lao động chàn tav và trí - 


óc, Nó tiến công vào chủ nghĩa tư bản 
quốc tế ngay tại sào huyệt của chúng, 
mở ra những triền vọng mới cho sự 
nghiệp cách mạng. Vị trí chính trị của 
nhiều Đảng cộng sản được cúng cố 
và tăng cường. Giữa cách mạng và 
cải lương đang có sự phàn hóa. Chủ 
nghĩa xã hội dân chủ cùng những 
khuynh hướng cải lương khác dã 
từng bước phá sản trước sự khủng 


hoàng gay gắt của chế độ tư bản chủ ` 


nghĩa và những cuộc xung đột xã hội 
ngày càng sâu sắc » (tr. 193 — 191). 
Tập sách của đồng chí Lê-Duần còn 
dễ cập đến một vấn đề cấp bách và 
có tính chất chiến lược ngày nay là: 
hòa binh. Đồng chí nêu rõ: “Đấu 
tranh cho hòa binh là một nhiệm vụ 
sắp bách của toàn thê loài người » 
(tr. 73). Hòa bình là bản chất của chủ 
nghĩa xã hội và là nguyện vọng của các 
làn tộc. Trái lại, chiến tranh thuộc 
về bản chất của chủ nghĩa đế quốc xâm 
lược, Trong cuộc đấu tranh ®ai thắng 
ai" giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản trên phạm vi toàn thế 
giới, bọn đế quốc luôn luôn muốn 
dùng chiến tranh đề tiêu diệt chủ 
ughia xã hội, bóp nghẹt nền độc lặp 
của các đân tộc khác, chống lại các 


quyền tự đdo.dàn chủ của nhàn dàn 


-lạo động trong nước, mở ròng phạm 
vi bóc lột và giải quyết nạn khủng 
hoàng kinh tế. Ngay từ cuối chiến 
tranh thểế-giới thứ hai, bọn đế quốc, 
đặc biệt là Mỹ đã trủ tính một cuộc 
celiến tranh thế giới mới. Nhưng ba 
dòng thác cách mạng sôi nồi sau chiến 
tranh đã là những trở ngại to lớn đối 
với chúng. Việc Mỹ mất độc quyền về 
vũ khí: hạt nhân và sự xuất hiện kỹ 
ttuuẠt tên lửa vũ trụ đã làm đảo lộn 


chiến lược quân sự của đế quốc Mỹ 
Chiến tranh hạt nhân có sức hủy diệt 
ghê gớm và nước Mỹ không thê nằm 
ngoài phạm vi bị tàn phá như trong hai 
cuộc chiến tranh thế giới trước. Cho 
nên, khả năng ngăn ngủa chiến tranh 
thế giới mới trong hoàn cảnh vvần 
tồn tại chủ nghĩa đế quốc là một kha 
năng thực tế, và như đồng chi Lê- 
Duẫn nói: «llòa bình không phải chỉ 
là kết quả của phong trào dân chủ 
chống chiến tranh, mà chủ yếu là kết 
quả của phong trào đấu tranh cách 
mạng của tất cả các lực lượng chống 
đế quốc, của chiến lược' tiến công 
đánh lùi từng bước; đánh đồ tửng bộ 
phận chủ nghĩa để quốc, phá tan tùng 
chính sách chiến tranh, làm thất bại 
bất cứ loại chiến tranh nào do đế 
quốc gáy ra, tiến tới làm, thất bại 
toàn bộ chính sách gày chiến của 
chúng” (tr. 107 — 108). Do đó, «đãu 
tranh vì bòa bình là đấu tranh đề 
thực hiện một nền hòa bình vững 


chắc trong một cuộc sống độc lập, 


đân chủ thật sự » (tr. 59). 


37 năm qua là 37 năm hòa bình thế 
giới đã được bảo vệ, cũng là 37 nĩầm 
mà các lực lượng cách mạng đã ghi 
được những thắng lợi rực rỡ chưa 
từng thấy, 37 năm chủ nghĩa đế quốc, 
đặc biệt là đế quốc Mỹ, bị thất bại 
cay đắng, mất hết vị trí này đến vị 
trí khác. Cách mạng liên tiếp thắng 
lợi ở nơi này, nơi khác, kề cä ở “sàn 
sau » của để quốc Mỹ. Cuộc đầu tranh 
cho hòa bỉnh ngày nay, do đó đã 
mang một tính chất mới: Ê Đấu tranh 
cho hòa bình ua bảo Đệ hòa bình khoig 
chỉ là một phong trào có tính chãt dàn 
chủ mà còn là một nhiềm ụ cách 
mạng, có Ú T8 chiến lược BỆP gu 
trọng ? (tr. 73). : 

. Cuộc chiến TT, xâm lược Ti, 
quốc ÀÍÿ chống nhân đàn Việt-nam là 
một bộ phận trong chiến lược toàn 
cầu của chúng chống lại hòa. binh 
độc lập dàn tộc và chú nghĩa xã hội. 
Nhân dân ta đã đánh thắng chúng. Sau 
chiến thắng của Việt-nam, một thời kỷ 


“Y 


phát triền mới của cách mạng đã được 
mở ra; khả năng bảo vệ hòa binh thế 
giới được tăng cường. Ở đây, chúng 
ta thấy rõ sự thông nhất giữa nhiệm 
vụ bảo vệ h®a bình thế giới và nhiệm 
vụ đầy mạnh cách mạng. Đồng chí 
Lẻ-Duân vạch rõ: « Thắng lợi cuối 
củng của cuộc kháng chiến thần thánh 
ăy không phải chỉ là một bước tiến 
vọt rất lớn của cách mạng Việt-nam 
mà cỏn là một cống hiến rất tích cực 
lăng cường tru thế của cách mạng 
thế giới và hòa bình thế giới ? (tr.,79). 

Chính sự thống nhất giữa các mục 
liêu cao cả của thời đại — hòa bình, 
đọc lập dân tọc, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội — và sự liên kết ba đồng thác 
cách mạng với phong trào hòa bình 
rộng rãi trên thế giới thành một sức 
- mạnh tông hợp, tiến công tử mọi phía, 
trên mọi phương điện, bằng mọi hình 


thức, dánh lùi từng bước, đánh đồ - 


từng bò phận, tiến lên đánh bại hoàn 
"toàn chủ nghĩa đế quốc, là “cơ sở 
của chiến lược cách mạng thế giới, 
một chiến lược thật sự có hiệu lực, 
đã và đang được thực hiện với những 
thắng lợi cực kỷ to lớn bgừ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai» (tr. 112). 
không có sự đối lập nào giữa những 
mục tiêu của thời đại. Tách rời các 
mục tiêu đó, thànn chí đem đối lập các 
mục tiêu đó với nhau, là xa rời chủ 
nghĩa Múc — Lê-nin, là rơi vào chủ 
nghĩa cơ hội xấu xa nhất, Đầu năm 
980, đồng chí lê-Duần nêu rõ: «œ Nắm 
vững mục tiêu của thời đại, các nước 
xã hội chủ nghĩa đoàn kết với các lực 
lượng cách mạng và tiến bộ trên thế 
giới, nhất định sẽ làm thất bại mọi 
àm mưu của chủ nghĩa để quốc và 
phân động quốc tế. Loài người tiến bộ 
bước vào thập Kỷ mới; với sức mạnh 
chưa tửng có, với triển vọng tốt đẹp 
hơn bao giờ hết, chắc chắn sẽ giành 
được những thẳng lợi to lớn hơn nữa 
trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, đọc 
lạp dân tóc, dànchủ và chú nghĩa xã 
hội » (Ir. 197), 


* 


1 


Sự phát triền mạnh mẽ của ba dòng 
thác cách mạng và sự suy yếu của 
chủ nghĩa đế quốc đã diễn ra theo 
đúng quy luật vận động khách quan 
của xã hội loài người. Nhưng tất 
nhiên sự phát triền đó không diễn ra 
theo một đường thẳng tắp. Ở từng 
nơi, từng lúc. do những điều kiện và 
hoàn cảnh nhất định, cách mạng đã 
dừng lại, thậm chỉ thụt lùi. Song nhìn 
chung, gần 40 năm qua, như đồng 
chí IL.ê-Duân đã nhận định, « trên thế 
giới liên tiếp điễn ra những sự kiện 
long trời lở đất chứng tổ ba dòng thác 
cách mạng không ngừng tiến lên với 
khí thế không gỉ ngăn cần nồi» 
(tr. 215). | 


Trải lại, “Hoàn toàn tương phản 
với thực trạng xún lạn và tương lai 
huy hoàng của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ là bức tranh am đạm 
của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
bành trướng và bá quyền lrung- 
quốc » (tr. 215). Có nhớ lại địa vị chúa 
tê của tư bản Mỹ trong hệ thống tư 
bản chủ nghĩa thế giới sau chiến tranh 
thì mới thấy rõ sự suy yếu của nó, 
sự phàn cực mạnh mẽ của thế giới từ 
bàn chủ nghĩa ngày nay. Chính là do 
viên cảnh chủ nghĩa tư bản có thể bị 
điệt vong, để quốc Mỹ mới điện cuồng 
phản kich lại cách mạng, gây tình 
hình căng thẳng, chuẩn bị chiến tranh. 
Và ngay dối với bọn phản động trong 
giới cầm quyền Bắc-kinh, cái gì nếu 
không phải là tháng lợi của cách mạng 
thế giới đã khiến chúng không thề 
che đậy mãi hộ mặt phản dộng của 
chúng, phải công khai câu kết với bọn 
đế quốc đề chống phá cách mạng ? 
Tất nhiên chúng ta không được coi 
thưởng âm mưu và hoạt động của dể 
quốc Mỹ đang đầy mạnh cuộc chạy 
đua vũ trang với những ý đồ rất nhàm 
hiểm và cũng không thê mất cành 
giác trước sự câu kết Mỹ — Trung- 
quốc. Đồng chí Lê-Duän chỉ rõ: Š* Sư 
câu kết của tập đoàn phản động Bác- 
kinh với chủ nghĩa đế quốc đề chống 
liên-xô, Việt-nam và các nước xã hội 


chủ nghĩa khác, chống phong trào 
cách mạng và hòa bình thế giới, là 
một đặc điềm nỏi bật của tỉnh hình 
quốc tế hiện nay (tr. 191). Sự phản 
bội tệ hại của những kẻ phản động 
[rong giời căm quyền Trung-quốc và 
việc đế quốc Mỹ «chơi con bài Trung- 
quốc » đã làm cho tỉnh hình thế giới 
trở nẻn phức tạp và nguy hiềm. Cuộc 
đấu tranh cho những mục. tiêu cao ca 
của thời đại đang trải qua một thời 
kỷ gay go và quyết liệt. 
Song. sự câu kết đầy tòi ác giữa 
Mỹ và Trung-quốc là «một sự tập 
hợp trên thế yếu của các lực lượng 
đang ở trong khủng hoàng gay gát; 
đó là một sự câu kết đầy màu thuận, 
chứa chất nhiều tham vọng riêng đối 
lập với nhau, lợi dụng lần nhau đề 
hỏng ngơi lên địa vị bá chủ » (tr. 191— 
192). Vi vậy, chúng ta hoàn toàn tin 
tưởng rằng: *Các dân tộc đầu tranh 
đc, tự giải phóng và xây dựng cuộc 
sóng mới theo chú nghĩa xã hội là xu 
thể tất vếu của lịch sử. Chủ nghĩa xã 
“hội ngày nay là vô địch. Hệ thống xã 
hội chủ nghĩa là không gì phá vỡ nồi. 
Không một âm mưu nham hiểm nào, 
không một hành động hung hãn nào 
của bọn đế quốc và tay sai có thê đảo 
ngược dược tình thế đó ® (tr. 215—216). 


* 


Cách mạng Vjiệtnam là một bộ 
phản của cách mạng thế giới. Nhân 
dàn Việt-nam luôn ý thức được sự 
gắn bó, sự thống nhất giữa trách 
nhiệm dân tộc và nghĩa vụ quốc tế 
của minh. Đồng chí Lê-Duần chỉ rõ: 
« Lừ khi mới ra đời, Đảng ta đã dẻ 
ra nhiệm vụ đoàn kết với giai cấp 
vỏ san quốc tế, với cách mạng của 
các nước thuộc địa và nửa thuộc địa, 
coi đó là một nhiệm vụ rất quan 
trọng, có v nghĩa về nguyên tác, là 
một trong những nhân tố quyết định 
thành công của cách mạng nước tú, 
Đường lối quốc tế đúng đắn ấy của 
Đẳng ta được quán triệt trong suối 
quá trình cách mạng, một mặt, dủ 


tranh thủ được ngày càng nhiều sự 
ủng hộ và giúp đỡ của phong trào 
cách mạng thế giới; mặt khúc, đã 
giáo dục cho nhân dàn ta những tỉnh 
cảm trong sáng của chủ hghĩa quốc 
tế vô sản, chỏng lại những quan 
điềm đản tộc chủ nghĩa của các giai 
cấp tư sản và tiều tư sản, phá tan 
những thú đoạn chỉa rẽ xảo quyệt của 
bọn đế quốc và bè lũ tay sai; đồng 
thời nó đã cô vũ nhân dân ta cố gắng 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
cách mạng của nhân dàn thế 


_ giới (tr, dã). 


Càng tự hào về những đóng góp 
của mìỉnh đối với cách mạng thế 
giới, nhân đàn Việt-nam: càng không 
bao giờ quên những thắng lợi đó gắn 
liền với sự ủng hộ chí tỉnh và sự giúp 
đỡ to lớn của anh em bầu bạn khắp 
thế giới, trước hết của Liên-xô, gắn 
liền với tỉnh đoàn kết chiến đấu keo 
sơn với nhân dân Lào và nhân dân 
Cam-pu-chia anh em. 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đôi hỏi 
những người cộng sản một mặt phái 
biết Hên kết cách mạng nước mỉnh 
với cách mạng thế giới đề tạo thêm 
sức mạnh, bảo đảm cho cách mạng 
nước mình thắng lợi, góp phần tăng 
cường sức mạnh của cách mạng thế 
giới; mặt khác, phải ủng hộ bằng 
mọi cách cuộc đấu tranh cách mạng 
của nhàn dân thế giới. Đó là hai nội 
dung cơ bản của chú nghĩa quốc tế 
vô sắn. Đồng chí Lê-Duần khẳng định: 
® Đẳng cộng sản Việt-nam quyết mãi 
mãi chấp hành đúng đấn tư tưởng 
sáng ngời của Lê-nin về chủ nghĩa‡ 
quốc tế, làm hết sức minh cho cách 
mạng nước mình, đồng thời ủng hộ 
bàng mọi cách cuộc đấu tranh cách 
mạng Ở tất cả các nước ? (tr, 142). 


Cách mạng Việtnam phát triền 
trong thế chiến lược tiền công chúng 
của cách mạng thế giới. Mặc dù trước 
mắt còn nhiều khó khăn, nhưng mặt 
thuận lợi văn lÀ eơ bản, Nhàn dân tí 
quyết sắt cánh cũng nhân dân Tiênexo 
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vĩ đại và nhân dân cac nước anh em 
khác trong cộng đồng xã hôi - chủ 
nghĩa thế giới, tăng cường liên minh 
đoàn kết chiến đấu với nhân dàn Lào 
và nhân dân Cam-pu-chia, luôn luôn 
đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh 
của nhân dân các nước chống chủ 
nghĩa đế quốc và bọn phản động 
quốc tế, giữ vững thế đi lên của 


` 


Đoàn kết quân dân 


(Tiếp theo Irang 4# 


Một vấn đề rất quan trọng là bộ 


đội phải chủ động tích cực giúp đỡ 
địa phương xây dựng các mặt, tham 
gia vào quá trỉnh phát triền và tiến 
bộ các mặt của địa phương. Thời kỳ 
đó, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán 
bộ người dân tộc Tây-nguyên là một 
công tác rất cấp bách của địa phương. 
Do địa phương gặp nhiều khó khăn, 
đảng ủy mặt trận đã chủ động đề 
xuất phương hướng và góp nhiều 


công sức: trong nhiều năm đã mở, 


được các trường đào tạo và bồ túc 
về quân sự, chính trị và văn hóa cho 
các cán bộ trung cấp, sơ cấp người 
dân tộc Tây-nguyên, mở trường đạy 
văn hóa tập trung cho các cháu thiếu 
nhi con em đồng bào các dàn tộc, góp 
phần thúc đầy các phong trào văn 
hóa, văn nghệ của địa phương. Tronø 
các đơn vị, chú trọng mạnh đạn đề 
bạt nhanh những cán bộ và chiến sĩ 
người đàn tộc ở địa phương xét thấy 
có khả năng phát triền. Nhờ đó mội 
phần các lực lượng vũ trang địa 
phương đã không ngừng lớn mạnh, 
củng bộ đội chủ lực đánh thẳng giặc 
và cuối cùng đánh thắng hoàn 
toàn quản giặc. Quan hệ quái dân là 
quan hệ giúp đỡ nhau càng phát triền, 
đoản kết đè danh thẳng giặc, đánh 
thắng giác lại củng cổ, nâng cao đoàn 
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cách mạng. Đồng chí Lê-Duần khẳng 
định: “Đoàn kết lại, siết chặt hàng 
ngũ đưới nưọn cở bách chiến bách 
thắng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin và 
chủ nghĩa quốc tế vô sản, nhất định 
chúng ta sẽ giành thêm nhiều thẳng 
lợi mới rực rỡ hơn nữa cho sự nghiệp 
độc lập dân tộc, xã hội chủ nghĩa và 
củng cõ hòa binh I» (tr. 216). 


trên chiến trưởng... 


kết. Do có sự đoàn kết tốt như thế, 
cho nén tỉnh nghĩa giữa bộ đội B3 
(Tây-nguyên) với đẳng bộ và -nhân 
đân Tây-nguyên rất sâu nặng và 
thám thiết. 

Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ 
trang Tây-nguyên rất tự hào đã làm 
đúng lời dạy của Bác llồ kính yêu: 


_— ®Chính sách đối với đồng bào thiêu 


số, Chính phủ đã có quy định, các 
chú và bộ dội phải làm dúng... Phải 
làm cho mỗi chiến sĩ là một người 
tuyên truyền. Các chú phải làn thể 
nào khi minh,đến thì đồng bào hoàn 
nghénh, khi đóng quân thị đồng bào 
vui vẻ giúp đỡ, khi minh đi thi đông 
bào quyến luyến. Như thế là một đại 
thắng lợi... ®. (7). 


* 


Phát huy những kinh nghiệm mà 
chúng ta đã đạt được trong sự nghiệp 
chống Mỹ, cứu nước, ngày nay 
chúng ta cần tăng cường hơn nữa sư 
đoàn kết gìn bó giữa quân với dân, 
thực hiện quân dân một ý chí đề 
đánh thắng chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng bã 
quyền Trung-quốc câu kết với để 
quốc Mỹ, xây dựng thành công chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta. 


(72+ Hà-Chí-Minh: Tuyền tép, Nạp Sự 
thật, Ha-nội l98U., tập Ì, tt 527. 


XÂY DỤNG QUAN HỆ XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 
GIỮA NGƯỜI VớI NGƯỜI 


ÁC-MẮC đã viết: * Bản chất con 
người là lồng hòa của lãi cq 
những quan hệ +ä hội ) (1). Con người 
hoàn toàn khác con thú nhờ ở đặc 
điểm này. 


Sống trong xã hội, con người cũ 
hay mới bao giờ cũng thề hiện cụ thề 
ra ở cách xử lý các quan hệ giữa 
người với người. 
bản thân mỗi người, đối với gia đinh, 
-tập thề cơ quan, đối với toàn xã hội, 
cần tửng bước xây dựng cho tốt 
những quan hệ xã hội chủ nghĩá giữa 
người với người. 

Xử lý những quan hệ giữa người 
với người nhiều lúc đơn giản, dễ 


dàng, nhưng nhiều khi cũng đau đầu,. 


mất ăn, mất ngủ. Trong cuộc sống, 
biết bao nhiêu trường hợp, vỉ xử lý 
vụng về, nỏng nảy mà tan cửa, nát 
nhà, vi xử lý bộp chộp, nông nồi mà 
ân hận suốt đời, vỉ xử lý mù quáng 
mà tù tội v.v. Một lời nói thô bạo, 
một cử chỉ giả tạo, một hành động 
thiếu -văn hóa, cũng đủ làm mÃI người 
yêu, bè bạn, người thân, đủ làm cho 
hai người không thèm nhin mặt nhau, 
không lai văng đến nhà nhau. Ngược 
lại, có những cách xử lý đúng đắn, 


Cho nên, đối với 


° 


PHONG - CHÂU 


khôn ngoan đem lại hạnh phức chơ 
người khác, đề lại tiếng khen, tiếng 
thơm muôn đời cho cả dòng “họ, đảt 
nước. 


I— Những mối quan hệ giữa 
người 0ới người. - - 


Con người có chẳng chịt hàng ngàn 
mối quan hệ giữa người với người. 
Cùng một con người, anh ta có thê 
thủ rất nhiều vai. Khi ở gia đỉnh, anh 
ta là ông của mấy đứa cháu, bố để 
của ba đứa con, bố vợ của hai chàng 
rễ, v.v. Khi ở cơ quan, anh ta là thủ 
trưởng của một phòng, cấp dưới của 
một ông vụ trưởng, là đảng viên. 
đoàn viên công đoàn, chỉ huy tự 
vệ, v.v. Khi ra phố, anh là khách 
quen của bác thợ cạo, ông hàng phở 
ở đầu phố, v:v. Ở mỗi mối quan hệ 
giữa người với người, anh ta thường 
có cách xử lý khác nhau. Khi nói với - 
cháu, với con khác khi báo cáo với 
cấp trên và không giống lúc nói 
chuyện ở hàng phở. 


(1) €. Mác và F- Ăng-phen : Tuuền tập. Nxb 
Sự thật, Hà -nội. 1972, tập 2.tr 492. : 
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Trong các mối quan hệ xã hội, nồi 
lên nhất quan hệ giữa người Uới người 
Irong sản xuãi. Tâm tư, tỉnh cảm, 
nguyện vọng, ước mơ của con người 
thường gắn liền với một quan hệ sản 
xuất, nghĩa là gắn liền với một chế độ 


chiếm hữu về tư liệu sản xuất nhất- 


định, gắn liền với địa vị của con 

`. e« x¿ = k ° 
người trong sản xuất, gáan liền với 
chế độ phân phối sản phầm. 


Ở nước ta, trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, còn tồn tại nhiều thành phần 
kinh tế khác nhau, nhiều quan hệ 
sản xuất khác nhau. Do đó bên cạnh 
mối quan hệ kinh tế giữa những 
người lao động, việc còn tồn tại ở 
mức độ nào đó những quan hệ bóc 
lột cũng là điều tất nhiên. Tuy nhiên 
những quan hệ bóc lột ấy ngay từ 
đầu đã bị hạn chế trong những giới 
hạn nhất định, và cuối cùng chúng sẽ 
bị xóa bó hoàn toàn khi công cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa về kinh tế 
đã hoàn thành. 

Ngoài quan hệ sẵn xuất, con người 
còn có những mối quan hệ trên nhiều 
lĩnh vực khác: văn hóa, triết lý, thầm 
` mỹ, luật pháp, xã hội, chính trị, tư 
tưởng, tình cảm... Nhiều khi là những 
mối quan hệ kép rất phức tạp: vừa 
quan hệ tỉnh cảm giá đình, vừa quan 
hệ luật pháp nghiêm túc. : 

Trong quan hệ giữa người với 
người, trước hết cäủn nhận thức rõ 
quan hệ giữa ta 0ới kẻ thủ. Quan hệ 
với kẻ thủ giai cấp là quan hệ đối 
kháng. Cần rất tỉnh táo. đề cao cảnh 
qiác, đứng mắc vào mưu mà chước 
quý, nghe lời lửa bịp, phính phờ, dụ 
đỗ của bọn đế quốc, bọn bành trướng 
bà quyền Bác-kinh và những lù tay 
sai. Hãy ghỉ nhớ và nhắc nhở con 
chúu ghỉ nhớ những tội ác của chúng ! 

Tội ác của bọn giặc xàm lược nước 
ta còn ở ngay chúng quanh chúng ta, 
ở ngay trên người chúng ta. Trong 
mỗi gia đình, ở miền Bắc cùng như ởỞ 
miền Nam, nhiều vết thương đang 
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-eön rÏỉ máu, Những nấm mồ ở những 


nghĩa trang liệt sĩ có bao điều muốn 
nói với chúng ta. Hàng của Mỹ, hàng 
của Bác-kinh đẹp thật nhưng lấp liếm 
sao được những tội ác của chúng? 
Chúng bị đánh đuồi ra khói đất nước 
ta, nhưng tư tưởng thủ địch của chúng 
văn còn; những phần tử tay sai của 
chúng ở trong nước ta vẫn còn; 
chúng đang gày khó khăn cho ta trên 
nhiều lĩnh vực, khai thác sự nghèo 
khó của chúng ta, hẫãn học, nói xấu. 
phá hoại đách mạng. 

Trong xã hội của chúng ta, ngày 
nay hinh thành những quan hệ xã hội 
chủ nghĩa giữa người lao động tới 
người lo động, giữa những đàn tộc 
ở trong cùng một nước và trong khỏi 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới. 
Đây là quan hệ đồng chí. đồng nghiệp. 
quan hệ bè bạn, quan hệ anh em. 


Di vào từng dàn tộc, từng giai cạp, 
từng tìng lớp, từng cá nhàn, bèn cạnh: 
những ñét chung giống nhau, văn có 
nhữug nét riêng. Dân tộc Tày có lồi 
sống khác với đàn tộc Thái, người 
Việt không quen sống Ở vùng cao như 
người Dao. Người trí thức sống không 
giống như người công nhân, nông 
đân. Có sự khác biệt đó là do điều 
kiện lao động, học vấn. thu nhập, tiêu 
dùng. tàm tỉnh, thói quen... khác nhau. 
Chủ nghĩa xã hội phát triền mở ra 
khả năng rộng lớn, sẽ xóa bỏ đần 
những sự khòng đồng nhất về mặt xã 
hội, làm cho các quan hệ giữa các đàn 
tộc bình đẳng với nhau. quan hệ giữa 
lao động trí óc và lao động chàn táav 
xích gần nhau. 

Đối với cá nhân, tuy cùng một đàn 
tộc, một tầng lớp, nhưng mỗi người 
mang dấu vết kết quả giáo dục của 
gia đình, của nhà trường, của môi 
trường sống lâu nhất, có những sự 
phát triền về tâm lý, sinh lý khác 
nhau, có tính cách, tâm tình độc đáo 
riêng. 

Mỗi mối quan hệ giữa người với 
người có những đạng về riêng, không 


dải nào giống cải nào. Xử lý mỗi mối 
quan hệ ở nhiều trường hợp như 
lâm một bài toán. có đáp số riêng. 


Chẳng thế quan hệ nam nữ, tình yếu 


dỏi lứa, hàng ngàn năm đã qua, hàng 
ngàn năm sắp tới, mãi mãi vẫn là đề 
là của phững cuốn tiều thuyết, 
những bài thơ với những số phận 
con người khác nhau. 

Cuộc sống của chúng ta tôn tại, 
tiến triền được là còn nhờ những mối 
quan hệ giữa các thế hệ. Trong xã hội, 


luòn luôn có mấy thế hệ cùng chung. 


sống với nhau: một thể hệ đã già yếu, 
một thế hệ mà sức sáng tạo đang Ở 
thời kỷ nở rộ, mọt thế hệ dang lớn 
lên và một thế hệ vừa mới ra đời. 
Con người ta ai cũng chết, nhưng 
nhân dàn thị bất tử. Sự bất tử ấy 
thề hiện trong sự kế tục giữa các thế 
hệ. Cho nên, các thế bệ phải có trách 
nhiệm với nhau: thế hệ những người 
lớn tuổi phải lo bồi dưỡng cho thế 
hệ trẻ đề có thề kế tục sự nghiệp của 
mình và của cha ông. Thế hệ trẻ 
phải biết kinh trọng, cố gắng học tập 
và mang ơn thế hệ những người ổi 
trước. Hồ Chủ tịch, trước khi đi xa, 
còn đặn dò: œ Đồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau là một piệc rãi 
quan trọng 0à rất cần thiết». Quan 
hệ giữa con cái với bố mẹ. cháu chất 
với ông bà, cháu với cô dì, chú bác... 
ngoài tình cảm họ hàng ruột thịt 
cần quán triệt ý nghĩa to lớn của 
quan hệ giữa các thế hệ... 


lI— Những phương hướng 
xây dựng. 


- Ngày trước, giai cấp phong kiến 
Việt-nam, dựa vào Nho giáo, đưa ra 
ngũ luàn, ngũ thường. tam tỏng. tứ 
đức làm khuôn phép cho những quan 
hỆ vua tòi, thầy trò, cha con, chồng 
vỢ, bè bạn, Việc cưới xin, ma chay, có 
sách qThọ mai gia lễ" hướng dẫn, 
thủ định các nghị lễ chỉ tiết, cụ thể, 
te nên, đời này qua đời khác, cả 
Đi, các tăng lớp nhân dân lao động, 
u việc được làm một cách máy 


móc, làm đến mức ngộ nhận đấy là 
tập quán của đàn tộc Đó là quan hệ 
giữa người với người trong xã hội 
phong kiến, cần sửa đồi. 

Dưới chế độ thực đân (cả. thực dân 
cũ lẫn thực đàn mới) các quan hệ xã ' 


hội giữa người và người đều thấm 


nhuần những quan niệm của giai cấp 
tư sản, đế quốc, bọn này coi đồng 
tiền là trên hết, những kể giàu sang 
thì được trọng vọng, còn người lao 
động thì bị khinh rẻ. ĐI, 

Ngày nay, chúng ta đang cải tạo 
cái xã hội để ra sự tha hóa con người, 
loại trừ mọi nguyên nhân của sự 
tha hóa, xây dựng một xã hội không 
có người bóc lột, áp bức người, 
một xã hội binh đẳng, ấm no, hạnh 
phúc. Ngày nay, ở Việt-nam, cƠ SỬ 
kinh tế của mọi sự tha hóa — chế độ 
tư hữu vẻ tư liệu sản xuất — đã và 
đang bị thủ tiêu. Tàn dư tư tưởng 
của chế độ cũ, ánh hưởng của van 


“hóa thực dàn mới, của chiến tranh 


tầm lý do để quốc Mỹ và bành 
trưởng bá quyền Bắc-kinh gieo rắc, 
đang bị đầy lùi. Cách mạng đã « vứt 
bỏ được những xiềng xích nghìn nam 
trói buộc con người: người lao dộng 
tử địa vị làm thuê đã bước lên vị tri 
người chủ chân chính của đất nước 
và xã hội, giành lại những phầm giá 
dân tộc và phầm giá làm người ® (2). 
Nhưng. quan hệ giữa người với 
người còn nhiều văn đề; cuộc dấu 
tranh ở tửng gia đình, từng trường 
học, ở ngoài xã hội. giữa mới với cũ, 
tiên tiến với lạc hạu, tiến bọ với 
phản động. đang diễn ra quyết liệt, 
Bản chất đạo đức của con người 
biều hiện qua hành vi. Hành vi biểu 
hiện trong hoq† động và trong lời nói, 
thậm chí trong một. cái nhìn, một nụ 
cười. Chỉ có trân trọng con người, yêu 
thương con người có nghĩa oụ đồi ĐỚi 
con người, chúng ta mới Xây dựng 


(2y Báe cáo chính trị cỏa Ban cháp hành 
trung ương Đảng. tại Đại hội Ứ. Tạp chí Cộng 
sản, số 4-Ì982,tr. 53. 
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được những hành vi đúng đắn, những 
quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng. 
Thái độ thờ ơ, bàng quan với cuộc 
sống, vô trách nhiệm đối với con 
người, với Tö quốc, là tội lỏi. Mất ý 
thức nghĩa ụ, con người trở thành 
kẻ ăn bám, bóc lột, kẻ ích kỷ, Lï tiện 
và để biến thành kể phần bội Tô quốc. 


Đảng ta thường xuyên đặn dò phải 
thấm nhuần nguyên tắc đạo đức cơ 
bản mỗi người 0ì mọi người, mọi 
người 0ì mỗi người”, phải cồ vũ mình 
và người khác bằng cái đẹp của tâm 
hồn con người, trên cơ sở hình thành 
niềm [in vững chắc vào lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, bồi dưỡng cho mình 
năng lực yêu, ghét thật rõ ràng. 


Chuân mực là những tiêu chuần, 
máu mực của những bảnh vi mà 
mọi người phải tuân theo, khi xử lý 
những quan hệ giữa người với người. 
Nhiều chuần mực xã hội chủ nghĩa 
đã dược quy định thành văn, được 
thề chế hóa thành luật pháp, thông 
tri, chỉ thị, được ghi vào Hiến pháp 
của đất nước. Nhưng còn nhiều chuần 
mực xã hội chủ nghĩa chưa được hình 
thành hoặc mới là những quy ước 
không thành văn trong xã hội, trong 
một gia đình, một tập đoàn người. 
Nhiều chuần mực thành văn rồi, 
nhưng chưa được nghiêm chỉnh thi 


hành, chưa có phong trào thực hiện 


đề gây thành tập quán. °ˆoớI 

"Mọi chuần mực xã hội chủ nghĩa 
của bất cứ mỗi quan hệ giữa người 
với người nào cũng phải quán triệt 
quan điềm của thế giới quan Afác — Lê- 
nin, truyền thống tốt dẹp của dân lộc, 
phản ánh những giá trị văn hóa, tính 
thần hiện đại và giàu tính dâu tộc; 
phải xây dựng trên cơ sở của sự chân 
thật, sự chung thủy của tình nghĩa 
và phần đối mọi thói giá đổi, đạo 
đức giá, hởi hợt. Nó phải là những 
biều hiện cụ thê cái Chân, Thiện, Mỹ 
CA CHỐC SỐNG. 

Mâu thuận, va vấp trong quan hệ 
đqrữa người với người có rất nhiều 


@Í 


nguyên nhàn có khi là do lợi ích kinh 
LỄ, lợi ích giai cấp ; có khi là ao chưa 
gặp nhau về quan điềm, Quan hệ thầy 
trò như thế nào là xã hội chủ nghĩa 2 
Người Việt-nam có truyền thống trọn g 
thầy giáo: = 


Muốn sang thì bắc cầu kiều, 
Muốn con hay chữ, phải vêu mến thầy. 


Đứng trên quan điềm lao động mà 
xét, nghề thầy giáo thật đáng quy. 
Nhưng con người mới không tôn sư, 
trọng đạo kiều phong kiến, không 
đồng ý thầy giáo quát mắng, đánh đập 
học trò. Đồng chí Lê-Duần nói: 
œ Quan hệ thầy trò không có gì khác 
hơn là quan hệ hữu ái bè bạn. Nghề 
thầy giáo là nghề nhiều bạn nhãt...(). 
Làm thế nào đề thầy không nghiêm 
khác quá đáng, trò KHðHE đàn chủ. 
quá trớn 2 


Mác nói: *Bố là người bạn lớn 
của con ®, đồng chí Lê-Duần nói thầy 
giáo với học trò là bạn bè, vợ chồng 
sống phải binh đẳng với nhau, Những 
người còn mang nặng tàn dư tư tưởng 
của xã hội cũ nghe đâu có để lọt tai. 


Màu thuẫn, va vấp trong quan 
hệ giữa người với người, không 
những do không có quan điềm mới 
mà còn là do thiếu lý luận, kiến 
thức về chuyên mòn, kinh nghiệm về 
cuộc sống... Hiện nay, ở nhiều rạp 
hát, quan hệ giữa diễn viên và một 
số người đi xem chưa tốt. Diễn hay 
không vỗ tay; diễn dở lại vỗ tay. Vở 
diễn xong màn hạ, điễn viên ra chào, 
nhiều người xem cứ bổ về, lác đác có 
vài tiếng vỏ tay. Không có những 
tỉnh cảm tràn trọng, tha thiết, nồng 
nhiệt của khán giả đối với đạo diễn, 
tài tử. Tại sao? Phải chăng vỉ chưa 


nhàn thức rõ giá trị của lao động 


nghệ thuật, chức năng của nghệ thuật ° 
Phải chăng còn lớn vớn tư tưởng 
“xướng ca vô loài », “nghệ thuật là 


(3› Lẻ-Duần: Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Vt¿i-nam. Nxb Sự thật. Hà-nội. 1970. tập Ì. 


- tr. 182: 


món đồ chơi giải trí P, *®nghệ thuật là 
thương mại kiếm ăn»? Phải chăng vi 
trình độ thầm mỹ của đông đảo quần 
chúng chưa cao? Nghệ thuật vở diễn 
chưa hấp dẫn ? Dầu sao, tỉnh hình đó 
cũng biều hiện sự *thiếu văn hóa? 
của pIột SỐ người xem. 


Những sự trục trặc trong quan hệ 
giữa người với người trong sản xuất 
hiện nay diễn ra phần lớn lại do cơ 
chế quản lý và tồ chức sản xuất chưa 
hợp lý, chế độ, chính sách ban hành 
chưa thỏa dáng. Lấy ngày vấn đề quan 
hệ sản xuất trong nòng nghiệp làm 
thí dụ. Trong quan hệ giữa xã viên 
với cán bộ xã, huyện, tỉnh..., phải giải 
quyết đúng đắn hàng loạt vấn đề: lợi 
ích cá nhân, lợi ích tập thê, và lợi 
Ích xã hội, lợi ích trước mắt và lợi 
Ích làu đài, quan hệ giữa tích lũy và 
tiêu dùng, quan hệ giữa kinh tế và 
quốc phòng; tất cả các cấp cần nhanh 
chóng thay đồi tận gốc cơ chế quản 
lý quan liêu bao cấp, thực hiện 
phương thức quản lý, kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, lấy kế hoạch làm trung 
tâm, gắn kế hoạch với hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
ngoài ra cần có các chính sách đúng 
đấn về phản phối lưu thông như chính 
sách giá cả, thu mua, thuế; chính sách 
phân phối, trả công trong hợp tác xã... 
Xử lý quan hệ giữa *ba lợi ích» 
trong nông nghiệp lại cần phải nhớ 
tới những người làm nghề thủ công, 
tiều công nghiệp, v.v.. 


Quy định những chuần mực cho 
quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa người 
với người là một công việc khó khăn. 
Quan hệ giữa người với người trải 
ra rất rộng trên nhiều lĩnh vực, trên 
nhiều môi trưởng. Không ai xây dựng 
quan hệ thầy trò tốt hơn Bộ giáo dục, 
các trường hợc và quan hệ giữa 
người mua hàng và người bán hàng 
-eu thể hơn các cơ quan thương 
nghiệp, các cửa hàng mậu dịch. 


Chœnên, căn cứ vào từng cấp, vào 
chức năng và nhiệm vự của từng cơ 


quan, những chuần mực cần được thê 
chế hóa, cụ thề hóa thành những 
điều lệ, nội quụ, điều khuyên răn, cẩm 
kụ (4). Công việc này vừa làm, vừa 
rút kinh nghiệm, cải tiến, bồ sung, 
nâng cao dần từng bước. Một tô chức 
muốn có trật tự, kỷ luật, có không khi 
đoàn kết, tươi vui, có nền nếp lao 
động có con người mới, lối sống mới. 
dứt khoát phải làm việc này. +4 
Có chuần mực röi, vận dụng chuần 
mực đề xử lý những quan hệ giữa 
người với người rất phức tạp, có khi 
thành còng, có khi thất bại. Đây là 
vấn đề phương pháp, nghệ thuật hành 
động, biết nắm vững đổi tượng, tỉnh 
nhạy về tâm lý, chính trị... Đây còn 
là vấn đề făm lòng của con người đối 
với con người. 

Định ra được một chuần mực, một 
điều khuyên răn và kiên quyết thực 


(4) Tham khảo : Mười điều cấm của người 
trẻ đối oới người giả (lược ghi tom tắt): 

1. Không dược ngồi không trong kh: mọi 
người lao động, khỉ Liết rõ rằng người lớn 
tuồi không cho phép mình được nghỉ ngơi. 

2; Khónz được chế giêu tuổi giá và những 
người gia. Đây là một sư bất kí:h rất lớn. 

3. Khang được cãi lại những người đáng kính 
trọng và lớn tuổi, nhất là những người già. 

4 Không có quyen đòi hỏi gì ở bố. mẹ mình, 

s Không được đề mẹ phả: dành cho mình 
những gì ma mẹ không dành cho chính mẹ. Y 
nghĩ về một đặc quyền riêng nao đó chính là 
thứ thuốc đầu độc tảm hồn mình. 

6. Không được làm điều gì mà người lớn 
tuổi đã lên án. dù ở trước mặt hay ở sau lưng họ. 

+. Không được đề cho những người lớn tuổi 
tron; gia định sống trơ trọi một mình. Cần nhớ 
rằng có những giai! đoạn. con người không thể 
có mật niềm vui nào khác ngoai niềm vài của 
sư giao tiếp với con người. 

8. Không được sửa soạn lên đường ma 
không xin phép và hỏi ý kiến người lớn nhất 
là ông bà. 

9. Không được ngồi ăn má kháng mời người 
lớn. Sự vô đạo dức này có thề đem so sánh 
với con vật. chỉ biết ngồi ăn ngấu nghiễn. lo. 
đòng loại tranh cướp mất phần. 

10. Không được chở người lớp chào hỏi 
mình trước, mình phải chào trước khi mới 
gặp và chúc sức khỏe khi chia tay. 

v.A. Xu-khâm-lin-xki : Giáo dục con người 
chân chính như thể ndo? Nšb giáo dục. Hà- 
nội. I981, tr. 107 — 108. 
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hiện nó nhiều khi là cả một cuộc đấu 
tranh đài với :nhiều phương thức: 
giải thích, thuyết phục, động 0iên Đà 
cưỡng bức. Khoau nói đến việc lớn, 
hãy nói đến việc nhỏ trong cuộc sống 
hằng ngày. Trong phòng làm việc. 
trong rạp chiếu bóng, có bảng: Cấm 
lHÚúI thuốc. Tại sao vẫn có những 
người thiếu tự trọng hút lén lút? Tại 
sao người có trách nhiệm ở nơi đây 
không có thái độ kiên quyết ngăn 
cắn? Hàng chục năm rồi, việc này 
văn chưa thanh toán xong. 

Hồ Chủ tịch nói: “Lúc số đông 
quốc dàn chưa hiều, chưa làm Đời 
sòng mới, thi tuyệt đối không nên bắt 
buộc. Thí dụ : nếu tôi không muốn ăn 
thịt, không ai có quyền ép tôi phải ăn. 
Đến khi đại đa số đồng bào theo Đời 
sống mới, chỉ còn số rất ít không theo, 
khuvên mãi cũng không được, lúc đó 
có thề dùng cách cưrỡng bức, bắt họ 
phải theo. Thí đụ: Trong làng nhiều 
aO, nhiều muối, thường có dau ốm. 
Người làng biết vậy ai cũng bằng 
lòng lắp ao của mình, Chỉ một hai 


người không chịu theo, đề người làng- 


vẫn vì muối mà đau ốm liên miên, vì 
vệ sinh chung, làng có quyền buộc 
một, hai người kia phải lấp ao» @). 


* 


Xây dựng quan hệ xã hội chủ nghĩa 
giữa người Với người, cũng như xây 
đựng con người mới, lối sống mới là 
một nội dụng quan trọng của cuộc 


cách mạng tư tưởng và văn hóa. Đó - 
là công việc làu đài, không sốt ruột,. 


nòn nóng được vị nhiều quan hệ xã 
hội có lịch sư làu đời, €Ó cơ sở xã 
hội — kinh tế, có nguồn gốc tỉnh cảm 
sàu xã, Hơn nữa, ưu thế của cái mới 
không bao giờ thể hiện một cách tự 
nhiên, mà phải thông qua đầu tranh 
đav gát Yới oái cũ, Xây dựng một lối 
sông mới, xây dựng những mối quan 
hệ lành mạnh giữa người với người, 
đu đôi hỏi phải có những cố gắng 
cÍlHl qHdi của mọi người tiên tiến 
trong xã hội, song chúng ta không 


TÚ b 


được quên (hực tế khách quan của 
đất nước đang diễn ra trong khung 
cảnh của hai cuộc đấu tranh quyết 
Hệt: đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
và đấu tranh của dân tộc ta chống 
bọn bành trướng bá quyền Bác-kinh 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thể lực 
phần động khác., 

Chúng ta là những người lạc quau 
cách mạng nhưng không phải là 
những người không tưởng. Đầu những 
năm 20, Lẻê-nin đã chỉ rõ: «Bất cứ 
người cộng sản nào, nếu mơ tưởng 
trong vòng ba năm có thề cải tạo 
được cơ sở kinh tế và nguồn gốc kinh 
tế của nền tiều nông. thì dĩ nhiên đó 
là một người không tưởng. Và trong 
chúng ta — không cần giấu giếm làm 
gì — những nhà không tường như vậy 
cũng khá đông đấy. (..) Cñi tạo 
người tiều nòng, cải tạo toàn bộ tâm 
lý và tập quán của họ là một công 
cuộc phải làm nhiều thế hệ mới xong. 
Đối với người tiều nông, chỉ có cơ sở 
vật chất kỹ thuật, những máy kéo và 
máy móc với quy mô lớn trong nòng 
nghiệp, điện khi hóa trên quy mô lớn, 
mới có thể giải quyết được vấn đề 
đó, mới có thê làm cho toàn bộ tàm 
lý của họ trở nén lành mạnh được. Đó 
là biện pháp cải tạo hết sức nhanh 
chóng người tiều nòng về căn bản. 
Tôi nói phái nhiều thế hệ, nói- như 
thế không có nghĩa là phải mất nhiều 
thế kỷ. Các đồng chí đều biết rất rõ 
rằng muốn có máy kéo, máy móc và 
điện khi hóa' một nước rộng lớn thi 
Í( ra cũng phải mãt hàng chục năm. 
Tình hình khách quan là như thế 9 (6), 

lời dạy của Lê-nin giúp chúug ta 
nhìn toàn điện vấn đề xây dựng 
những quan hệ xã hội chủ nghĩa giữa 
người với người và thêm kiên trì, 
vững bước đi lên. 


(5) Tân-Sinh : Đời sống mới, Nrb Lao độrg. 


Hà-nội, 1976. tr. 46—47. 


(6) V.I. Lê-nin: Toàn tp, Nrb Sự thật, 
Hà-nội, 1970. tập 32, tr 276—277. 


TẠP CHÍ CỘNG: SẢN ˆ 


Thưa các đồng chí thân mến. 
CHUNG tòi rất vui mừng được 
tham dự hội nghị các Tồng biên 
tập các tạp chí lý luận và chính trị 
của các Đẳng anh em. Thay mặt Bộ 
biên tập Tạp chí Cộng sản Việt-nam, 
chúng tôi kính gửi đến các đồng chí 
lời chào cộng sản. Chúng tôi xin gửi 
đến các đồng chí Tiệp-khắc, người 
chủ nhà mến khách của chúng ta lời 
cảm ơn sâu sắc của chúng tôi... 


Thưa các đồng chí thân mễnu 


Đăng cộng sản Việt-nam rất coi 
trọng việc giáo dục lý luận Mác 
Lê-nin cho cán bộ và đẳng viên. Vi 
vậy Đảng coi trọng việc xuất bản tạp 
chí tý luận của Đảng. Đẳng chúng tôi 
được thành lập ngày 3-2-1930 thi đến 
ngày 1-2-1931 Tạp chí Cộng sản, cơ 
quan lý luận và chỉnh trị của Đăng 
ra số đầu tiên. Dưới ách thống trị 
của đế quốc Pháp, việc xuất bản tạp 
chỉ gặp rất nhiều khó khăn. Bị bọn 
đế quốc và bọn phong kiến đàn äp, 
việc in và phát hành Tạp chí Cộng 
sản bị giần đoạn nhiều lần. tuy vày 
nhiều số của Tợgp chỉ Cộng sản đã đến 
tay bạn đọc trong các năm 1935 — 
1935, 1943, 1950. Sau khi miền Bắc 
Việt-nam được hoàn toàn giải phóng, 


HÔNG-CHƯƠNG 


việc in và phát hành tạp chí lý luận 
của Đảng được thuận lợi hơn. Từ 
tháng 12-1955, tạp chí lý luận của 
Đảng được xuất bản đều kỳ, mỗi 
tháng ra một Hìn. Trong những năm 
đầu tạp chí lý luận của Đảng lấy tên 
là tạp chí /ọc Tập. Từ tháng 1-19⁄7, 
sau khi Đảng chúng tôi lấy lại cái, 
tên đầu tiên của Đảng là Đẳng cộng 
sản Việt-nam, tạp chí chúng tôi cũng 
lấy lại cái tên đầu tiên của tạp chí lý 
luận của Đảng là Tạp chí Công sản. 


Nhiệm vụ của tạp chí chúng tôi là 
đứng vững trên lập trường của giai 
cấp công nhàn, lấy chủ nghĩa Mác 
Lê-nin làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ 
lý luận Mác—Lê-nin với thực tiễn 
cách mạng Việt-nam đề tuyên truyền 
đường lối, chính sách và các quan 
điểm của Đẳng. Tạp chí đem lý luận 
Mác—Lê-nin soi sáng các chủ trương 
chính sách của Đẳng, nâng cao nhận : 
thức của cán bộ đảng viên về tư 
tưởng chính sách của Đẳng, giúp họ 
tránh những sai lầm trong khi thị 
hành chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Tạp chí chúng tôi góp phần 
đắc lực vào việc thực hiện hai nhiệm 


® Bài phá! biều của đồng chí Hồng-Chương 
tại Hội nghị các Tồng biên tập các tạp chí lý 
luận và chính trị của các Đảng anh em họp 
ở Pra-ha ngày 9 tháng 2 năm 19Ô1. 
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vụ chiến lược của Việt-nam hiện nay 
là xảy dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ 
vững chắc TỔ quỏc Việt-nam xã hội 
chủ nghĩa. Tạp chi góp phần vào 
việc tông kết kinh nghiệm công tác 
của Đăng, đi đến những kết luận có 
tính lý luận đề lãnh đạo phong trào 
cach mạng Việt-nam. Cùng với các cơ 
quan khác của Đảng, tạp chỉ tích cực 
. góp phần vào việc tỏng kết những 
kinh nghiệm lịch sử của Đảng, biên 
tập những bài về những vấn đề lớn 
"trong lịch sử cách mạng Việt-nam và 
những bài học lịch sử của Đăng. Nội 
dung của tạp chí tập trung vào những 
vấn đề chủ yếu ở trong nước, đồng 
thời dành một phân thích : đăng cho 
những vấn đề quốc tế quan trọng. 


Đề thực hiện nhiệm vụ được đề ra 
trên đây tồ chức của Bộ biên tập của 
tạp chí gôm hai bộ phận: bộ phận 
làm công tác biên tập và bộ phận làm 
công tác quản lý ; cả hai bộ phận đều 
đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của 
ban biên tập do Tồng biên tập đứng 
đầu. Bộ phản biên tập gồm các vụ 
sau đây : h 


I— Vụ biên tập về các vấn đề 
kinh tế; 

2— Vụ biên tập về các vấn đề 
chính trị ; 

3— Vụ biên lập về các vấn đề 
văn hóa; 


4— Vụ biên tập về các vấn đề xây 
dựng Đảng; _ 

s— Vụ biên tập 
quốc tế. 


về các vấn đề 

Bộ phận quản lý chăm lo công việc 
¡in và phát hành tạp chí, liên hệ với 
bạn đọc, bảo đảm về mặt vật chất 
cho công tác biên tạp. 


Đại hội thứ V của Đảng công sản 
Việt-nam họp tại Hà-nội tháng 3-1982 
đã nói rõ nhiệm vụ cơ bản của công 
tác tư tưởng của Đảng là oũ trang cho 
toản Đảng, loàn dân, toản quân những 
kiến thức cơ bản uề chủ nghĩa tã hội 


08 


khoa học, xâu dựng ú chí kiên cường. 
quuết lâm sát đá 0à trình độ hiều biết 
cần thiết đề làm tròn cả hai nhiệm 0ụ 
chiến lược : râu đựng chủ nghĩa rã 
hội bà bảo 0ệ Tô quốc. : 

Tạp chi chúng tôi giúp cho cán bộ, 
đảng viên và nhân đân hiền rð đường 
lối chung về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lỗi xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trong thời 
kỳ quá độ mà Đẳng chúng tôi đã 
vạch ra; giúp cho mọi người có quyết 
tâm phần dấu thực hiện đường lõi 
ấy một cách tự giác, với nhiệt tình 
cách mạng của người làm chủ tập thề. 
Tạp chí gắn chặt việc làm thấu suối 
đường lối của Dảng với việc giải 
thích các chính sách cụ thề của Đẳng 
và Nhà nước. Tạp chí giúp bạn đọc 
hiều rõ cục diện cách mạng Việt!-nam 
hiện nay. Tạp chỉ giúp bạn đọc thấy 
rõ những thắng lợi to lớn trên mặãi 
trận bảo vệ Tô quốc và những thành 
tựu trên mặt trận xây dựng kinh tế, 
phát triên văn hóa, làm cho mọi 
người phấn khởi, tự hào. Đồng thời, 
nói rõ những khó khăn, phản tích 
những nguyên nhân của những khó 
khăn trong sản xuất và đời sống: 
nghiêm khắc phê phán những khuyết 
điềm trong công tác quản lý, chỉ rõ 
phương hướng và biện pháp khắc 
phục khó khăn, Tạp chí giúp cho bạn 
đọc hiều rõ rằng cuộc đấu tranh đề 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa là cuộc đấu 
tranh gay go quyết liệt phức tạp và 
lâu dài của con dường xã hội chủ 
nghĩa chống lại con đường tư bản 
chủ nghĩa, giúp cho mọi người giữ 
vững lập trường xã họi chủ nghĩa 
kiên định đề tiến hành cuộc đấu 
tranh đó đến thẳng lợi. 


Tạp chí chúng tôi tích cực tham 
gia cuộc đầu tranh chống các loại tư 
tưởng phi vô sản bằng cách nghiên 
cửu. phân tích, phê phán các biều 
hiện của tư tưởng tiểu tư sẵn, kiên 
quyết chống tư tưởng từ sản, chống 


những tàn dư văn hóa thực dàn mới 
và tàn dư tư tưởng phong kiến. 

Tạp chí góp phần vào việc giáo dục 
bỏi đưỡng phầm chất cách mạng cho 
cán bộ, đăng viên, chống chủ nghĩa 
cá nhân, chống chủ nghĩa cơ hội đưới 
mọi hình thức, chống những biêu hiện 
sa sút về phầm chất chính trị, vô kỷ 
luật về mặt tô chức, thoái hóa về lòi 
sống, quan liêu hóa về tác phong của 
một bộ phận cắn bộ, đẳng viên. 


Bàng việc thường xuyên tuyên 
truyền chủ nghĩa Mác —Lê-nin, tạp chí 
chúng tôi góp phần nàng cao trình độ 
hj lưận của cán bộ đẳng viên và nhàn 
dàn, giúp họ từng bước trang bị cho 
minh thế giới quan khoa học và nhân 
sinh quan cách mạng. 


lủy theo khả năng của mình, tạp 
chí ©enúng tôi phối hợp với các cơ 
quan khác nghiên cứu các văn đề lý 
luận của cách mạng Việt-nam như 
nghiên cứu về các quy luật của thời 
kỷ quá độ từ sản xuất nhỏ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội không trải qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa ; về 
chiến lược Kinh tế trong chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ.; về cơ 
vhế Đăng lãnh đạo, nhàn dàn làm 
chủ, Nhà nước quản lý; về xây dựng 
Đang trong điều kiện chuyên chính 
vô sản và Đảng lãnh đạo chính quyền 
xhè nước. Tạp chí cũng tham gia 
nghiên cứu một số văn đề quốc tế 
nh : bước phát triền mới của ba đòng 
thác cách mạng của thời đại chúng 

chiến lược toàn cầu của đế quốc 
Mỹ hiện nay: phẻ phán chủ nghĩa 
Mao và các hệ tư tưởng tư sản chòng 
công khác,.... 

Bằng các bài viết về Trung-quốc và 
chủ nghĩa. Mao, tạp chí chúng tôi làm 
cho người đọc thấy rõ, không chút 
mơ hồ, kẻ thủ trực tiếp và nguy hiềm 
của Việt-nam hiện nay là bọn bành 
trướng bá quyền Trung-quốc càu kết 
với đế quốc Mỹ, hiều rõ những âm 
mưu và hành động của chúng nhằm 
xâm lược và phá hoại Việt-nam, nâng 


cao cảnh giác, sản sàng chiến đấu và 
chiến đấu quên minh bảo vệ Tö quốc. 
Chúng tòi coi việc tập trung phê phán 
chủ nghĩa bành trướng đại dàn tộc và 
bá quyền nước lớn Trung-quỏc là nội 
dung chủ yếu của cuộc dău tranh 
chống chủ nghĩa Alao hiện nay. 


Về các loại bài đăng trên Tạp chỉ 
ngoài những bài xã luận, bình luận, 
chuyên luận, chúng tôi còn đáng các 
bài điều tra nghiên cứu, trao đòi ý 
kiến, tiều phầm, đọc sách bảo, v.v. 

Trong tông số các bài đăng trên 
lạp chí có một phần tư là do các cán 
bộ lãnh đạo của Đâng và Nhà nước 
viết, hơn một nửa là do các chuyên 
gia, các cán bộ lý luận viết, và gần 
một phần tư là do cán bộ trong Bộ 
biên tập viết. 

Hộ biên tập chúng tôi thỉnh thoảng 
lại cử một tô củn bộ đến một địa 
phương điều tra tỉnh hình đề viết bài 
đăng trên tạp chỉ." : 

Một năm một. vài lần Bộ biên tẬp 
chúng tôi tò chức tọa đàm mời các 
chuyên gia của Dáng và Nhà nước 
đẩn họp trao đồi ý kiến về một chuyên 
đề lý luận đề lấy bài đăng lên tạp chí. 
MỖi năm một vài lần chúng tôi fö chức 
những cuộc họp với bạn dọc đẻ thu 
thập ý kiến nhận xét phê bình tạp 
chỉ và đề nghị cai tiến nội dung và 


hình thức của tạp chí. : 


Nhờ sự chỉ đạo sát đứng của Trung 
ương Đăng, nhờ sự hợp tác tích cực 
của đông đảo cộng tác viên, nhờ sự 
ũng hộ nhiệt tỉnh của bạn dọc, Tạp 


- chí Còng sàn đã thực hiện tốt nhiệm 


vụ của mình và đã có phần đóng góp 
tích cực vào công tác tư tưởng của 
Đảng. Về cơ bản tạp chí đã đáp ứng 
được yêu cầu của bạn đọc trong việc 
tim hiều đường lỗi và quan điềm củi 
Đang. Chính vì vậy tạp chí được bạn 
đọc hoan nghènh. Tuy vậy tạp chí 
chúng tôi cũng còn những nhược điềm 
và khuyết điềm. Chất lượng lý luận 
của tạp chí chưa đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng Việt-nam. Việc 


xổ ö9 


đầu tranh chống những tư tưởng sai 
lầm trong Đang chưa được mạnh mẽ 
và sâu sắc. Tạp chí chưa trả lời kịp 
thởi những vấn đề thực tế và cụ thề 
được đặt ra-trong qui trình cách mạng. 
Một số bài đăng trên tạp chí quá đài. 
Một số bài khác chát lượng thấp. 
Bước sang nầm mới Hộ biên tập tạp 
chí chúng tôi cỗ gắng khúc phục 
những nhược điềm và khuyết điềm, 
nâng cao chất lượng của tạp chí, 
phục vụ bạn đọc của tạp chí được tốt 
hơn nữa. 


Thưa các đồng chí thàa mến, 


Trên đây là một số kinh nghiệm 
trong công tác của Bộ biên tập Tạp 
chí chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng 
được dự cuộc họp này đề học tập kinh 
nghiệm của các tạp chí lý luận của 
các Đang anh em. Trong những nắm 
qua, tạp chí chúng tòi đã có quan hệ 
hợp tác với một số tạp chí của các 
Đăng anh em. Chúng tôi mong rằng 
cuộc họp này sẽ là một dịp tốt đề 
phát triền hơn nữa quan hệ hợp 
tác đó. 

Trong thời gian qua, Tạp chí Cộng 
sản (Việt-nam) được tạp chí Người 
còng sản (Liên-xo) và các tạp chỉ của 
các Đáng anh em khác ủng hộ và 
giúp đỡ rất nhiều. Nhân dịp này cho 
phép chúng tôi bày tổ lòng biết ơn 


sâu sắc của chúng tôi đối với sự ủng 


"hộ và giúp đỡ quý báu đó. Chúc tỉnh 


hữu nghị và sự hợp tác giữa các tạp 
chí chúng ta ngày càng phát triển. 
Chúc các dồng chí sức khốc và thu 
được nhiều thành tựu to lớn hơn nữ: 
trong sự nghiệp bảo vệ và phát triền 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 

Xin cám ơn sự chú ý của các 
đồng chí. 


Đồi mới sự phân cấp... 
` (Tiễp theo trang 32) 


Do ý nghĩa thực tế to lớn của việc 
đổi mới phân cấp quan lý kinh tế 
đối -với tỉnh hình trước mắt và ÿ 
nghĩa cơ bản đối với mục tiê u tiễn 
lên làu dài, chúng ta cần thự< hiện 
chủ trương này một cách năng động, 
kiên quyết, khác phục thái độ bảo 
thủ, do dự và những thiên kiến cục 
bộ, bản vị trong cán bộ, đẳng viên, 
làm chuyên mạnh tỉnh hình theo tính 
thần của Dại hội Đảng lần thứ Ý, 
thực hiện thắng lợi nghị quyết của 
Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành 
Trung ương Đảng. 
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Xã luận 


ĐÚÀN KẾT LÀ NHÂN TỔ QUYẾT ĐỊNH 
MI THĂNG LỢI (ỦA BA NƯỚC 
LÀU, (AM-PU-(HIA, VIỆT-NAM 


ÙNG sống trên một bán đảo có 0ị trí chiến lược quan trọng, ba đân 

ý — lộc Lào, Cam-pu-chia, ViệI-nam từ vưa đã phải luôn luôn đồi phó 

UỜI cúc thế lực Adin lược lợn hơn Hừ bén ngoai, trước hết là các lập 

đoàn phong Ñiến Trung-hoa nà Thai-lan. Truyền Lhống Lá lành dụm lạ rách? 

giữa nhân dàn bạ nước bắt du từ đầu. Sử sáchcòn ghỉ lại những hình ảnh dẹp 

đề bề tình đoàn kết chiến đầu Việt<nd1m — Rhơ-Ine chống quận fain lược nhà 

Đường ở thš kỦ thứ 8, Khơ-nie — Lao chồng vâam lược của phong khiến Thúi- 

lan thẻ kÙ 14, Việl-nain — Lào chống xảim lược của nhà Alinh thể kỤ l5, Việt- 

nam — Cain-pu-chida bà ViệI-nam — Lào chồng các cuộc tảm lược của phong 
kiến Thải-lan thể kỤ T7, thê RÙ 18 ðà dâu Lhế Lụ 19. 


Từ qiữa thể kụ 19, nhân dàn ba nước lại đoàn két chiếm đấu chống chủ 
nghĩa đš quốc phương Tay. Thực dàn Pháp, phát xít Vhạt, để quốc Mỹ da lìn 
tượi ~xâ¡in chiếm ba nước Việl-nadtn, Cam-pu-chia, Lào, dùng tước nà làm Bản 
đạp đề thôn tính nước Kia, cuồi củng biến ba nước Thành núi chiên trường 
chui. ĐL Lheo 0ẽi xe đồ của để quốc 0a thực dàn, thế lực phản động trong 
giới cm quyôn Trung-quốc đã từng dam mưu Điển Cam-pu-chia thành bàn dạp 
đề thôn lính Đông-dương sà bành trướng ra Đồng Vamm châu Á. Cuộc xám lược 
Việt! - nam tháng 2-1979 cũng niựùn thực hiện mục liên để Trong lình hình đó, 
nhán dạn ba nước không có con đường nào khác là càng nhau đoàn kết, biến 
Đông-dương Lhanh một chiến hào chút chống xám lược, 


Từ khi đảng lheo chủ nghĩa Mác — Lê-nin ra đời 0à lãnh dạo sự nghiệp 
giải phóng của ba dàn tộc, tình đoàn RÑết chiến đấu giữa bự dàn tộc được nâng 
lên một trừnh độ mời, 0à trở thành nhân tố quuềt dịnh kiểu lợi của cách 
tnạng ba nước- 


Sau khi nhân đân ba nước giành dược thẳng lợi huu hoàng lrong cuộc 
kháng chiến chống 3F, cứu nước nảm 1975 0â sau Khi bước đầu đập tan dược 
đn mưu của các thế lực phản đọng trong giới cảm quuềŸ? Trung-quốc đừng 
(:armn-pu¬€ehia làm bàn đạp thôn tính Đóng-thrơng Độ bảnh trưởng xuống Đồng 
Nam", quan hệ đoàn kết chiến đầu giữa ba dàn tọc ViệI-nam, Lào, CaI1n-pu- 
chỉu lợi được phát Iriền thêm mọi bước. Quan hệ giữa ba nước Việl-nam, Ldo, 
(aœn-pu-chía là ri quan hệ giữa những nước dộc lập, có chủ quụuền, bình để ng, 
doàn Kết 0d hợp tác bởi nhau. Môi quan hệ đó k-hôrf (œ đọa bối cứ nước nẻo, 
“phù hợp bớt cóng pháp quốc lễ 0à Hiển chương Liên hợ p quốc. Đó còn là quan 
hệ giữa nhítng mước có chế độ dt. hội bà lý tưởng giống nhau. Quan hệ giữa ba 
nước được âu dựng trên cơ Sở chủ nghĩa dc — Lẻ-nin 0à chủ nghĩa quốc tế 
wa hội chủ nghĩa. Nó được chỉ đạo bởi những nguyên tác bình đẳng, hữu nghị, 
tôn trọng độc lập 0à chủ quyên của nhau 0à hợp tác tương trợ theo tình anh 
em. 1a nước gần gũi nhau Đề địa lÚ., có những điềm giống nhau 0ề lịch sử, đã 
từng đoàn kết chiến đấu chống kẻ thủ chung lớn. mạnh hơn mình gấp bội. 
Những nhân tố đó da tạo nên tính chất đặc biệt trong quan hệ giữa ba dân tọc 
Lào, (2am¬ p-chía, Ý Rl-nam. 


* 


Hội nghị cấp cao đâu tiên Láo, Cam- puzchỉa, ViệI-nam họp tại Viêng-chàn 
những ngàu 22 — 2323 tháng 3 nàm 19653 là rnột cội mốc mới, rất quan trọng, 
trên con đường đoàn kết hợp tác giữa ba nước, đồng thời đảnh dàu sự [rưØrng 
thành của cách mạng tôi nước. Hội nghị dã ra bản Tuyến bố 0ề những nguyên 
tác chỉ đạo quan hệ giữa bạ mước Lado, Gam-ptu-chid, ViệI-nain. HỘI nghị daä 
bạch ra rằng trai (qua nhiều năm chiến đầu hụ sinh 0ì đọc lập, tự do, ba dàn 
lộc chỉ có mọi nguyện Động duy nhất là đoàn kết hợp tác giữa ba nước 
nhằm giúp. đỡ nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo vệ 
hòa bình và ồn định ở Đông Nam Á và trên thế giới, không nhằm 
chống lại bất cứ một nước nào. ft sưu chiến tranh thể qiới thứ hai đến 
na, trong đúc hàu hết các dân lọc trên thế giới được hưởng một nền hòa bình 
lửi dải nhất Irong thể EU này, thì bạ dân lọc Cam¬ pu-chia, bào, ViệI-na1n phải 
trdi qua những cuộc chiền tranh hết sực dc liệt ðà ngàu nưu liễng súng Đđứn 
chưa ngừng hẳn tren bản đao Đông-dương. Trải qua hơn bạ mươi năm chiến 
Iraith, chịu đựng biết bao hụ sính, gian khô, nhân đản bạ nước Việl-nam, Ldo, 
(a1 pu-clitd không có nguyện Động ndo thiềt ha hơn là được sống trong hòu 
bình đề va đựng cuộc sống à1n nọ, hạnh phúc. Sự đoán Kết oà đâu tranh hiện 
nạ của nhìn dàn bạc nước là nhĩ múng Tại hòa bình 0à ồn định cho bán ddo 
Đông-dương, giữ pững đọc lập, tự do của ha dàn tộc, góp phần bảo đảm hòa 
bình pà ồn định ở Dong Vam châu Â bà thế giới. Diều đó hoàn toàn khô ng 
chống lại bất cứ ai. Chúng ta chân thành móng muốn phát Priền quan hệ hữu 
nghị táng giềng HỐI ĐỜI các nước có chế độ chính trị Rhác nhau lrên cơ sở các 
nguyên tắc cũng tồn lại hòa bình. (Chúng fa mong muốn chm đứt sự đối đầu 
bà căng Tháng hiện nai giữa ba nước Đông-dương Đới các nước láng giềng, 
trưrớc hồi ld Đới Írung-qguôc ĐI THỘI Dpdi nước 7 Đông Nam châu .Ẳ, quyên 
Đọng hòa bình 0à hợ p tác của nhìn đàn bự nước ViệfI-namn, Lo, Ca1m-pu-chia 
là phù hợp oới xu Lhể của thời dại. DĐ sâu nó được sự đồng lính va ng hộ của 
các nước xã hỏi chủ nghĩu 0à loài người liền bộ. 


Với tư cách là những Nhà nước đọc lập, có chủ quụền 0à hoàn toàn bình 
đẳng, ba nước Ldo, Cam-pu-chia., Uiệt;nam cam kết tăng cường tình đoàn 
kết và sự hợp tác trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa. Mọi vấn đề thuộc quan hệ giữa ba nước 
sẽ được giải quyết bằng thương lượng trên cơ sở tôn trọng độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thồ của nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, với tỉnh thần hiều biết lẫn nhau, tôn. 
trọng lợi ích chính đáng của mỗi nước và vì lợi ích cả ba dân tộc. 
Vì sự sống còn của mình, edc diìn tóc Đồng-dương đã đoàn kết gắn bó 0uới nhan 
trong qua khứ, sẽ mãi mãi đoàn kết hợp tác Đời nhau trong tường lái, trên 
lình anh em. Sự đoàn kết 0à hợp tác đó dựa Trên cơ sở tôn trọng độc là. chủ 
quyền 0à toàn Đẹn lãnh thồ cña nhau Nếu không đoàn kết bà hợp tác thì độc 
lập..chủ quyền Đà toàn pẹn lãnh thô của thối nước sẽ bị do dọa. Ngược lại. 
nếu không tôn tIrọon4 độc lập. chủ quyền 0à toàn Đẹn lãnh Phố của nhau, hoặc 
can thiệp Đào công Điệc nội bộ của nhau thì khong thê có đoàn Kkẽt 0à hợp tác 
thạt sự 0à ldu dải. thậm chỉ không thê có bất cứ sự đoàn Kết 0à hợp lác nào. 
Đoàn kết — hợp tác, pà lồn Trọng đọc tập — chủ quuền của HÔI nước, đó là 
hai mặt của chính sácN đối tgoại theo chủ nghĩa Jiác — Lê-nin 0à chủ nghĩa 
quốc tế 0ô san. Lê-nin đạ lừng chỉ rõ : * Một mặt là hoàn loàn thừa nhàn quiyền 
luiyet đối tự quyết của Tắt cả các dàn lọc Đà hỏng (ng nạp Đài cứ HÔI sự giải 
Lhích sai lì nào pề quuền đó ; mặt khác lại kêu gọi cũng không kẻIn rõ ràng 
công nhân hãu thực hiện sự thông nhi quốc tẾ của cuộc đău irainth gi cấp 
của mình?” (1). 


Xuất phát từ nhiệm 0öụ chiến lược là xà dựng đất nước phòn Định pà 
đem lại đt no, hạnh phúc cho nhàn dàn, ba nước cam Kết phát triền sự 
hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên hoặc ba bên về 
mọi mặt trên tỉnh thân hữu nghịanh em, hoàn toàn tự nguyện, bình 
đẳng và cùng có lợi. Tình hình hiện na ở bán đảo Đông-dương là : các 
thế lực phản động trong giới cảm quuền Trung-quốc câu Kẽi 0ới đề quốc Af 
chưa từ bỏ âm mưu bành trrớng 0d bú quyền dồi 0ới các dàn lọc Lào, Cam- 
pu-chia, Việt-ndmn. (“húng liếp lục sử dụng bọn diệt chủng Đôn Đối 0à các loại 
phan cách mạng, tiễn hạnh cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống ba 
tước Đông-dương. Do đó, nhàn dàn ba nước phải đoàn kết hợp tác đấu tranh 
chẳng kẻ thủ chung, bảo Đệ đọc lập tự do, bảo pệ an nình bà hạnh phúc của 
mình. Mặt khác, sau hàng thể FỤ bị để quốc 0à thực dàn bóc lột, 0ơ 0ét, sau 

nhiên thập kỦ bị chiến tranh làn phá, nền kinh lễ bự nước nghèo nàn oà lạc 

hậu, đời sống nhân dàn thấp kém. Một nhiệm Dụ cấ D bách được đặt ra là 
nhanh chóng hàn gần 0ét thương chiến tr anh, vay dựng: lại đạt nước, từng 
bước nâng cao đời sống của nhàn dàn. 


Cách mạng ba nước Đông-dtrơng đã bước pào một thời kỳ mới. Nhân dân 
ba nước 0ừa phải tiềp tục hợp lúc chiến đău đề bảo pẹ đọc lập tự do, 0ừa phải 
hợp *úc âu dựng đắt nước, nghĩa là hợ p tác 0è mọi mặt : chính trị, kinh te, 
Đãn hóa, khoa học kỹ thuật... Với tải nguyên phong phú, 0ới sức lao động dồi 
do, nhdn dân ba nước củng nhau hợp tác nhất định sẽ dạt được những thành 
tựu to lớn trong công cuộc xà dựng đät nước. 


¬————————_—.--_ 


(l) V.l,. Lê-nin : Toàn 4p. Nxb sự thật Há-nội, 1963. tập 20, tr. 508. 


Cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước Đông-dương là mội bộ phận khăng 
khít của cuộc đãu tranh chung cho hòa bình, dộc lập dân tộc, dân chủ 0à tiễn 
bộ xã hội trên thể giới. Do đó piệc tăng cường đoàn kết nà hợp tác toàn điện 
giữa ba nước Đóng-dương 0uới Liên-xô 0à các nước xã hội chủ nghĩa khúc là 
một quụ luật tất uẽu của lịch sử. Dặc biệt trong tình hình hiện naụ, khi đề 
quốc Mỹ rdo riết chụạu đua 0ñ trang, gâu tình hình căng thằng, uụ hiếp bận 
mệnh của loài người, khi các thế lực phản động trong giới cầm quuền Truing- 
quốc càu kẻt 0uới đš quốc AfŨ chưa từ bỏ âm mưu bành trưởng 0à thôn tính ba 
nước Đông-dương, thì sự đoàn kết oà hợp tác toàn diện uới Liên-xô 0à cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, cảng có j nghĩa quan trọng. Điều đó giúp cho mỗi nước 
trên bán đảo nàu 0uừa phát huy được sức mạnh của bản thân mình, 0ừa kết 
hợp được sức mạnh lồng hợp của ba nước 0ớissữc mạnh lồng hợp của thời 
đạt. Điều đó sẽ tạo ra trên địa bàn Đông-dương mội thế chiến lược 0uững chắc — 
một nhân tố mạnh mẽ của hòa bình 0à òn định ở khu pực 0à trên thế giới: 


Ba nước DĐông-dưrơng sẵn sàng phát triền quan hệ tốt 0uới các nước láng 
giềng 0à các nước có chế độ xñ hội khác nhau trên nguyên tắc bình đẳng tà 
cùng có lợi. 


Hội nghị cấp cao ba nước Đông-dương đặc biệt coi trọng oiệc tăng cường 
tình đoàn kết giữa ba dân tộc chống mọi âm mưu chỉa rẽ của kẻ 
thù và mọi biêu hiện của tư tưởng dân tộc nước lớn và dân tộc hẹp 
hòi. Không ngừng giáo dục nhân dân ba nước về tình hữu nghị 
truyền thống và quan hệ đặc biệt giữa nhân dân ba nước, chống 
mọi hành động có hại cho tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước. 


Chỉ có ngăn ngửa mọi biêu hiện của lừ tưởng dàn lộc nước lớn ua đân 
lộc hẹp hòi, gio dục chủ nghĩa uêu nước chân chính kết hợ puởi chủ nghĩa 
quốc lễ Đô sửn thì mới làm cho quan hệ đặc biệi giữa ba dân tộc càng trở nên 
đẹp để, Thh Sáng 0à 0ững bền, 


_ 


* 


“ 


Bọn đề quốc 0à phản động tâu nau thường làm rùm beng 0pề uấn đề quản 
tình nguuện Việt-nam ở Cam-pu-chỉa. Đảo lộn phai trải, chúng 0u cáo Việi-nam 
đưa quân q~ảm lược » Cam-pu-chia nhằm che giắu âm mưu xâm lược, bành 
trướng của chúng. 

Thực lẽ lịch sử chỉ rõ : trong cuộc đấu tranh lâu dàt giành độc lập, tự 
do của rnình, nhân dạn ba nước Đông-dương luôn luôn hề 0aL sái cánh chiến , 
đấu chống kẻ thủ chung. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ả 
chống đề quốc 3fJj trước đâu, quân tình nguyên Việt nam đã hai lần cùng lực 
lượng pñ trang của nhân dân Cam-pu-chia chiến đău ở Cam-pu-chia 0à đã rủi 
Đề nước sau khi Pháp 0à AM chằm dứi chiến tranh xâm lược. 


Khi bọn phản động trong giới cầm quuên Ddc-hinh sử dụng Bọn Pòn PốE 
tiến hành cuộc chiến tranh diệt chủng chống nhàn dàn Cam- pu-chỉa, xâm lược 
ViệtI-nam lừ phía lâu nam 0à phá hoại độc lập 0uà an ninh của Lào, xuất phải 
từ truyền thống đoàn kết chiến đầu giữa ba nước Đông-dương, thực hiện quuền 
lự 0uệ thiêng liếng của mình, đáp ứng tẻu cầu của Alät tràn đoàn kết dân tộc ˆ 


.cứu nước Cam-pu-chia, quân lình nguyện Việi-nam một lần nữa đã cùng với 
nhân dân 0à lực lượng 0ñ trang cách mạng Cam-pnu-chia chiến đấu, đáúnh đồ 
ch độ diệt chủng Pôón Pối, làm thất bại mìru đồ xâm lược của bọn bảnh Irướng 
bd quuền Trung-quốc. Việc rà đã được khẳng định trong liiệp trớc hòa bình 
hữu nghị 0à hợp tác giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 0à nước 
Cộng hòu nhân dân Cam-pu-chia kÚ tháng 2-1979 lại Phnôm-pênh. 

- Việc làm đó là chính nghĩa, thề hiện quuền dân tộc cơ bản của nhàn dân 
qnỗi nước, hoàn loàn phù hợp uới các nguiyên lắc của Phong trào các nước 
không liên kết uà Hiến chương Liên hợp quốc, 0ì đó là quụền của các nước 
giúp nhau đối phó 0ới nguy cơ can thiệp 0à xâm lược từ bên ngoài 0à không 
hề đe dọa bãi cứ nước nào. 


Máu năm qua, cuộc hồi sinh của nhân dân Cam- pu-chỉa đã đại được những 
thành tựu to lớn, lực lượng 0ũ trang Cam-pu-chia không ngừng lớn mạnh. 
Xuất phúỉ†-từ tình hình đó uà từ lập trưởng trước suu như một, tội nghị cấp 
cao Lào, Cam-pu-chỉa, ViệI-nam đã ra Tuyên bố 0ề quân tình nguyện Việ†-narn 
ở Cam-pu-chia, trong đó nói rỗồ: « Tất cd quản tình nguyện Việt-nam ở Cam- 
pu-chỉa sẽ rúi 0uề nước sau khi mỗi de dọa của bọn phản động trong giới cầm 
quuền Bắc-kinh 0à các thế lực phản động khác... được chấm dứt hoàn toàn?. 
*®ỞHẳằng năm sẽ quuết định oiệc rúi một số quán tình nguyện Việt-nam ở Cam- 
._. pu-chỉa pề nước lrên cơ sở xem xét tình hình an ninh của Cam-pu-chỉa 3, 

+... sẽ rút thêm một số đơn 0ị quân tình nguyện Việl-nam khỏi Cam- pu-chia 
trong năm 1983». « Trong trường hợp oiệc rút quân lình nguyện Việl-nam 
khỏi Cam-pu-chia bị lợi dụng đề chống lại hòa bình an ninh của Cam-pu-chia 
Lhì Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia sẽ trao đồi Ú kiến ới chính 
phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam theo Hiệp ước hòa bình, hữu nghị 0a 
hợp lác giữa hai nước». ` 


Việc làm đó thề hiện thiện chỉ 0à Ú chí hòa bình của nhân dân ba nước 
Việi-nam, Lào, Cam-pu-chỉa, đồng thời cũng thê hiện quuết tâm sắt đả cùng 
Wthau hợp túc chiến đấu đề bảo 0uệ độc lập, tự do, an ninh của mỗi nước. Lập 
trường sáng ngời chính nghĩa dó là một dòn giáng oào âm mưu của bọn đề 
quốc 0à phản động xuyên lạc Ú nghĩa sự có mặt của quân tình nguuện Việt- 
nam ở Cam- pu-chia. 


* 


Nhân đân ta phản khởi chào mừng thành công rực rỡ của Hội nghị cấp _ 
cao Lào, Cam-pu-chia, Việl-nam. Nhân dân ta quụết “lâm biến niềm phần khởi 
đó thành hành động đồ xây dựng 0à bảo 0ệ đãi nước ta, đồng thời 0uun đắp cho 
tình đoàn két hữu nghị thủy chung giữa nhân dân ba nước Việl-nam, bảo, 
Cam-pu-chia ngàu cảng tạnh tươi, bền pững. Đúng nhự dòng chỉ Cau-xỏn 
Phom-ui-hản đã nói trong diễn păn khai mạc, (€ Việc tăng cường lình đoàn: kết 
tả. sự hợp tác toàn diện giữa ba nước chúng Ea là ăn đề sống còn, là quy luậi 
phát triền của cách mạng ba nước: trước đà, hiện ngự cũng như rong tương 
tai lâu dài 3. 


c2\ 


TUYÊN BỐ 
CỦA HỘI NGHI CẤP CAO LÀO, 
CAM-PU-CHIA, VIỆT-NAM 


ỘI nghị cấp cao nước Cộng hòa 
dàn chủ nhân dân Lào, nước 
Còng hòa nhân dân Cam-pu-chia và 
nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam đã họp từ ngày 22 đến ngày 23 
tháng 2 năm 1983 tại Viêng-chân và 
đã trao đôi ý kiến về tỉnh hình ba 
nước cũng như tỉnh hình quốc tế. Hội 
nghị đã xem xét những biện pháp 
tăng cường đoàn kết và hợp tác toàn 
điện giữa ba nước trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
đất nước. Các bên đã ra tuyên bố: 


I 
Từ bao đời nay nhan dàn Lào, 
. Cam-pu-chia, Việt-nam đã sống thân 
thiện với nhau và không ngừng vun 
đắp mỗi quan hệ hữu nghị qua cuộc 


đấu tranh đề sinh tồn của mỗi dân 
tÔc. 


Trong lịch sử, các thể lực thực dàn, 
quản phiệt, đế quốc và bành trưởng 
đã can thiệp và xâm lược bà nước. 
Trước kia cũng như ngày nav, chúng 
col ba nước là một địa bàn xâm lược, 
dũng nước này làm bàn đạp đề thôn 


\ 


tính nước kia. chia rẽ đề thống trị§ 
ba nước. 


Lịch sử đấu tranh của ba dân tộc, 
đặc biệt từ khi Chủ tịch Hồ-Chi- Minh 
vĩ đại đem lại cho cách mạng ba ntrớc 
Đông-dương ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin và thành lập Đẳng công 
sản Đông-dương tiên thân của Đảng 
nhàn đân cách mạng Lào, Đảng nhân 
dàn cách mạng Cam-pu-chia và Đăng 
cộng sản Việt-nam — đã chứng mình 
rằng: Liên minh đoàn kết chiến đấu 
giửa ba dân tóc là một quy luật phát 
triền của cách mạng ba nước và là 
một nhân tố cơ bản đề đánh thăng 
mọi kẻ thủ và giành lại độc lập, tư 
đo của mỗi nước. Mỗi khi khối đoàn 
kết giữa ba nước bị phá hoại thì nền 
độc lập của mỗi nước bị lâm nguy. 
Sự phản bội của bọn Pòn Põt—taw sai 
của các thế lực phản động trong giới 
cảm quyền Bắc-kinh — đã làm cho 
nhân dân Cam-pu-chia phải chịu 
những tai họa ghê gớm của nạn điệt 
chủng và sự can thiệp của các thế lực 
bành trướng và phản động. phá hoại 
thành quả cách mạng của Cam~pu- 
chia, làm tồn hại nghiêm trọng ciên 


tỉnh đoàn kết giữa ba dân tộc, đe dọa 
độc lập và an nỉnh của Lào và Việt- 
nam. ` 


Dưới sự lãnh đạo của Đăng cách 
mạng chân chính ở mỗi nước, nhàn 
dân ba nước, bằng xương máu của 
mình, đã khôi phục và tăng cường 
tỉnh đoàn kết có ý nghĩa sống còn và 
đang sát cánh bên nhau, hợp tác và 
giúp đỡ nhau xây dựng đất nước tiễn 
lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tô quốc, 
góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh 
chung của nhân dân các nước cho 
hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội. - 


H 


Hiện nay, bọn bành trưởng bá 
quyền Trung-quốc câu Kết với đế 
quốc Mỹ và các thế lực phân dộng 
khác tiếp tục âm mưu xâm lược và 
thôn tính ba nước, tiến hành các hoạt 
động phá hoại nhiều mặt chống cách 
mạng Lào, Cam-pu-chia và Việt-nam, 
dùng ba nước làm bàn đạp thực hiện 


bá quyền của chúng ở toàn bộ Đòng—_ 


Nam A. 


Tỉnh hình và nhiệm vụ mới đòi hỏi 
nhân đân ba nước phải tăng cường 
đoàn kết và hợp tác toàn điện với 
nhau. Trên tỉnh thần đó, các bén cam 
kết: : 

I — Đoàn kết hợp tác giữa ba nước 
nhằm giúp đỡ nhau xảy 
vệ đất nước, góp phìn bảo vệ hòa 
binh và ôn dịnh ở Đông — Nam Á và 
trên thế giới, không nhằm chống lại 
bã! cứ một nước nào. 


2— Tăng cường tình đoàn kết và 
sự hợp tác trên eơ sở chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin và chủ nghĩa quóc tế xã hội 
chủ nghĩa. Mọi vấn đề thuộc quan hệ 
giữa ba nước sẽ được giải quyết bằng 
thương lượng trên cơ sở tòn trọng 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thồ của nhau, không can thiệp vào 
công việc nội bộ của nhau, với tỉnh 


dựng và bảo ˆ 


thần hiều biết lần nhau, tôn trọng 
lợi ích chính đáng của mỗi nước vi 
vì lợi ích của cả ba dân tộc. 


d— Phát triển sự hợp tác lâu đài 
và giúp đỡ lần nhau giữa hai bên 
hoặc ba bèn về mọi mặt trên tỉnh 
thân hữu nghị anh em, hoàn (toàn tự 
nguyện. bình đẳng và cùng có lợi. 


4— Tàng cưởng tình đoàn kết giữa 
ba dàn tóc chống mọi âm mưu chia 
_rẽ của kế thù và mọi biều hiện của 
tư tưởng đân tộc nước lớn và đản tộc 
hẹp hỏi. Không ngừng giáo dục nhân 
dân ba nước vẻ tỉnh hữu nghị truyền 
thống và quan hệ đặc biệt! giữa nhân 
dân ba nước, chống mọi hành động 
có hại cho tỉnh hữu nghị giữa nhân 
đân ba nước. 


Những nguyên tắc chỉ đạo trên đày 
của quan hệ giữa ba nước Đông- 
dương không những đáp ứng lợi ích 
của nhàn đân ba nước, phủ hợp với 
truyền thống đoàn kết và hữu nghị 
giữa ba dân tộc qua bao đời nàv mà 
còn hoàn toàn phủ hợp với cáe hiệp 
nghị quốc tế về Dông-dương và các 
nguyên tác của IIHiến chương Liên hợp 
quốc và Phong trào các nước không 
liên kết. | 

Căn eứ trên các nguyên tắc.chỉ đạo 
đỏ, các bên thỏa thuận: 


I— Hiội nghị cấp cao Lào, Cam-pu- 
chia, Việt-nam sẽ được triệu tẬp sau 
khi lãnh đạo ba nước tham khảo ý 
kiến của nhau thông qua các Hội nghị 
Bộ trường ngoại giao ba nước, 


2— Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao 
lào, Cam-pu-chia, Việt-nam họp mũi 
năm hai lần đề giải quyết mọi vấn đề 
liên quan đến quan hệ ba nước trong 
thời gian giữa hai hội nghị cấp cao. 


— Thành lập ở môi nước một Ủy 
bạn hợp tác kính tế Lào — Cam-pu- 
chia— Việt-nam đề thúc đầy việc hợp 
tác kinh tế và việc phối hợp kế hoạch 
phát triền kinh tế quốc dàn giữa ba 


"`1 


nước. Ba ủy ban sẽ họp mỗi năm hai 
lần. 


4— Tùy theo điều kiện cho phép, 
có thể thành lập các Ủy ban hợp tác 
giữa ba nước trong các ngành chuyên 
môn về kinh tế, văn hóa, khoa học— 
kỹ thuật, thể dục, thê thao v.v..- 


5— Tuyên bố này không ảnh hưởng 
đến các hiệp ước, hiệp định hai bên 
hoặc nhiều bên mà mỗi nước đã tham 
gia ký kết 


lội 


Ba nước Đông-dương gắn bó với 
nhau trong tỉnh hữu nghị vĩ đại, tỉnh 
đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác vẻ 
mọi mặt, đoàn kết và hợp tác toàn 
diện với Liên-xô, các nước xã hội chủ 
nghĩa và đoàn kết với các nước không 
liên kết, với các lực lượng hòa bình, 
tiến bộ trên thế giới, đã vượt qua 
những thử thách lớn nhất, giành 


được những thắng lợi rực rỡ như - 


ngày nay, góp phần tích cực vào sự 
nghiệp đấu tranh cho những mục tiêu 
chung của thời đại là hòa binh, độc 
lập đàn tộc, đân chủ và chủ nghĩa xã 
"hội. 


Nhân dân ba nước Đông-dương, 
đa chịu đựng hơn ba mươi năm chiến 
tranh ác liệt, không có nguyện vọng 
nào tha thiết hơn là được sống trong 
hỏa bình đề xây dựng dất nước và 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân 
dân ba nước Đông-dương kiên quyết 
cùng các nước xã họi chủ nghĩa, các 
nước không liên kết và nhân dàn yêu 
chuộng hòa bình và tiễn bộ trên thế 
giới đấu tranh đề bảo vệ và củng cố 
hòa bình, chống chạv đua vũ trang, 
thực hiện giải trừ quân bị và hòa hoãn 
quốc tế. Nhân dàn ba nước nhiệt liệt 
hoan nghênh và hoàn toàn ủng hộ 
những sáng kiến hòa bình của Liên- 
xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đặc 
biệt là những đề nghị đưa ra tại Hội 
nøh{ Uy ban chính trị hiệp thương 


các nước thành viên Hiệp ước Vác- 
sa-va ở Pra-ha tháng Í năm 1983. 


Ba nước Đông-dương đoàn kết 
và hợp tác toàn diện với Liên-xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa, 
ra sức góp phần vào việc củng 
cố cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
với Liên-xô là trụ cột, ra sức 
ủng hộ phong trào giải phóng và độc 
lập dân tộc của nhân dân Á, Phi, Mỹ 
la tỉnh, ủng hộ phong trào đấu tranh 
vỉ dân sinh, dân chủ của giai cấp 
công nhân và nhân dân lao động 
cũng như cuộc đấu tranh vi hòa bình 
của nhân dân các nước; tăng cường 
sự hợp tác với các nước không liên 
kết trong cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ 
và mới, chủ nghĩa bành trướng bá 
quyền, chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc, chủ nghĩa xi-ôn và chủ nghĩa 
a-pác-thai và cho một trật tự kinh tế 
thế giới mới, công bằng và hợp lý. 
Ba nước Đông-dương nhiệt liệt hoan 
nghênh Hội nghị cấp cao lần thứ bảy 
của các nước không liên kết tại Niu 
Đê-l tháng 3 năm 1983 và tin rằng 
thắng lợi của hội nghị sẽ góp phần 
vào cuộc đấu tranh chung của các dân 
tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc và 
tiến bộ xã hội trên thế giới. 

Ba nước Đông-dương sẵn sàng phát 
triền quan hệ tốt với các nước láng 
giềng cũng như với các nước có chế 
độ chính trị và xã hội khác nhau trên 
cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại 
hòa bình. 


Nhân dân ba nước Đông-dương vốn 


. có truyền thống hữu nghị lâu đời với 
nhân dân Trung-quốc và luôn luôn 


quý trọng tình bữu nghị truyền thống 
đó. Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân 
dàn Trung-quốc và nhân dàn các 
nước Đông-dương trong cuộc đấu 
tranh cho sự nghiệp cách mạng là một 
thực tế lịch sử không ai có thề phủ 
nhận. Tình hình không bình thường 
hiện nay trong quan hệ giữa Cộng 
hòa dàn chủ nhân dân Lào, Cộng hòa 


nhân dân Cam-pu-chia và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam với Cộng 
_ hỏa nhân đàn Trung-hoa không do ba 

nước Đông-dương gây ra. Trước sau 
- như một, ba nước Đòng-dương không 
tử một cố gắng nào nhằm khôi phục 
quan hệ bình thường với Cộng hòa 
nhân dân Trung-hoa trên cơ sở cùng 
tồn tại hòa bình, vì lợi ích của ba 
nước Đông-đdương cũng như của nhân 
dân Trung-quốc. - 


Trong quan hệ với các nước ASEAN, 
mặc đầu những năm qua gặp nhiều 
trở ngại do bọn phần động quốc tế 
gây ra, Cộng hỏa dân chủ nhàn đân 
Lào, Cộng hòa nhàn đàn Cam-pu-chia 
và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam vản kiẻn trì chính sách hòa binh, 
hữu nghị và láng giêng tốt. Thực tế 
chứng minh rằng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác giữa các nước Đông-dươỡng 
và các nước ASE.VN là một nhàn tỔ 
quan trọng đảm bảo hòa bình, ôn 
định ở Đòng — Nam Á. Mọi bắt döng 
giữa hai nhóm nước cần được giải 
quyết bảng thương lượng, trên tính 
thần láng giêng tốt, cùng tồn tạt hòa 
bình, hợp tác và hữu nghị với nhau, 
không dê cho nước ngoài can thiệp 
và chia rẽ, khỏng dê lãnh thô nước 
minh được sử đụng chống nước khác, 
củng nhau xây dựng một khu vực 
Đông — Nam Á hòa bình, òn định và 
hợp tác. 


Coi trọng tỉnh hữu nghị với nhàn - 


dân Mỹ, Cộng hòa dân chủ nhàn dàn 
Lào, Cộng hòa nhàn đàn Cam-pu- 
chia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 


Việt-nam mong muốn có quan hệ binh 
thường với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, 
tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn 
vẹn lãnh thồ và không can thiệp vào 
công việc nội bộ của mỗi nước 


Nhân dân ba nước Đòng-dương 
chân thành cảm ơn Liên-xô, các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em, các nước 
không liên kết, các tồ chức quốc tế 
và bè bạn khắp năm châu đã dành cho 
sự nghiệp chính nghĩa của nhân dãn 
ba nước sự ủng hộ và giúp đở quÝỶ 
báu và tin chắc rằng sự ủng hộ và 
giúp đỡ đó không ngừng tăng lên 
trong tương lai. 


Cuộc đấu tranh vì sự nghiệp chính: 
nghĩa của nhân dân ba nước Đỏòng- 
dương tuy còn khó khăn phức tạp 
nhưng chưa bao giờ lớn mạnh và 
đứng trước những triền vọng tốt đẹp 
như ngày nay, Giương cao ngọn cƠ 
hòa bình, hữu nơợhj với sức mạnh 
đoàn kết của ba dàn tộc kết hợp với 
sức mạnh của ba đòng thắc cách mạng 
của thời đại, nhân đàn ba nước Đồng- 
dương nhật định sẽ vượt qua mọi khó 
khăn, thứ thách, tiến lên phía trước, 
giành những thắng lợi mới to lớn hơn 
nữa trong còng cuộc xày dựng và bảo 
vệ Tô quốc thàn yêu của mình, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu 
tranh vì hòa bình, độc lặp dàn tọc, 
dân chủ và tiến bộ xã hội ở Đông — 
Nam Á và trên toàn thế giới 


Viêng-chàn, 
ngàu 23 tháng 2 năm 1983 


TUYÊN BỐ 
_VỀ (UÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT-NAM: 


Í (AM-PU-CHA — 


* 


RONG lịch sử đấu tranh làu dài 
giành độc lập, tự do của mình, 
nhàn đân ba nước lông-đương luôn 
luôn đoàn kết giúp nhau, kẻ vai sát 
canh chiến đấu chòng kẻ thủ chung. 
Trong cuộc kháng chiến chống thực 
đàn Pháp và chống để quốc Mỹ trước 
đầy, quản tình nguyện Việt-nam đã 
hai lần cùng lực lượng vũ trang của 
nhàn đàn Cam-pu-chia chiến đấu Ở 
Cam-pu-chia và đã rút về nước sau 
khi Pháp và ÀÍÿ chấm dứt chiến tranh 
xam lược. l 


Từ 1975, sau thất bại của đế quốc 
Mỹ ở Đông-dương, bọn phần động 
trong giới cảm quyền Bác-kinh đã 
eông khai tiến hành một chính sách 
thù địch chồng ba nước Đông-dương, 
sứ dụng bọn Pòn Pốt tiến hành cuộc 
chiến tranh diệt chúng chống nhàn đân 
Gam-pu-clia, xâm lược Việt-snam và 
phá hoại độc lập và an ninh của Lào, 
nhằm thôn tính ba nước DĐòng-đdương, 
dùng làm bàn đạp bành trướng xuống 
Đòng —Nam Á. Xuất phát từ truyền 
thống đoàn kết chiến dấu giữa nhàn 
đàn và lực lượng vũ trang cách mạng 
(am-pu-chia và Việt-nam, thực hiện 
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quyền tự vệ thiêng liêng của mình, 
đồng thời đáp ứng vêu cầu của Mặt 
trận đoàn kết đàn tộc cửu nước Cam- 
pu-chia, quản tỉnh nguyện Việt-nam 
một lần nữa đã củng nhàn dân và lực 
lượng vũ trang cách mạng Cam-pu- 
chia chiến đấu. đánh đồ chế độ điệt 
chủng Pôn Đốt, làm thất bại mưu đồ 
của T'rung-quốc. 


Sau khi bọa Pòn Pốt bị đánh đồ, 
bọn phản động trong giới cảm quyền 
3ac-kinh ,câu kết với đế quốc Mỹ và 
cúc thế lực phản động khác tiếp tục 
chính sách thủ dịch chống ba nước 
Dòng-dương., Chúng tiến hành cước 
chiến tranh xảm lược Việt-nam tháng 
2-1979, sử dụng lãnh thỏ Thái-lan làm 
căn cứ nuôi dưỡng và cung cấp vũ 
khí cho bọn tàn quản Pôn Đốt và Khơ- 
me phần động khác tiến hành thâm 
nhập, đánh phá, lật đô, chống cuộc 
hồi sinh của nhân dân dam-nu-ehia, 
không ngừng khiêu khích và gày tỉnh 
hinh căng thẳng ở biên giới Thái-lan— 
Cam-pu-chia, biên giới Thái-laìn — ào 
và ở biên giới Trung — Việt, không 
ngứững tiến hành cuộc chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt chống ba nước Đöng- 


ì 


dương, phá hoại hòa bình, ồn định ở 
Dông- Nam Á. 


Trước tình hình đó, theo THệp ước 
hỏa binh, hữu nghị và hợp tác ký 
giữa hai nước tháng 2-1979, Chính 
phủ Cộng hòa nhân dân Cam-pu-ehia 
đã Yêu ciu quân tình nguyện Việt-nam 
tiếp tục ở lại Cam-pu-chia 
nghĩa vụ quốc tế giúp nhàn dàn và 
cúc lực lượng vũ trang Cam-pu-chia 
Irong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước, chống sự can thiệp của bọn 
phản động trong giới cầm quyền Bắc- 
kinh và các thế lực phản động khác. 
Sự có mặt của quản tỉnh nguyện Việt- 
nam ở Cam-pu-chia đáp ứng lợi ích 
và nguyện vọng thiết tha của nhàn 
dàn Cam-pu-chia và hoàn toàn phủ 
hợp với các nguyên tắc của Phong 
trao các nước không liên kết và Hiến 
chương Liên hợp quốc về quyền của 
các quốc gia giúp nhau tự vệ. 


— Trước đây, quân tỉnh nguyện Việt- 
nam đã cùng lực lượng vũ trang Cam- 
pu-chia và Lào đánh bại cuộc chiến 
tranh xâm lược của bọn thực dân và 
đế quốc chống ba nước Đòng-dương, 
loại trử nguồn gốc de dọa hòa bình, 
an ninh của các đân tộc ở Đông— Nam 
Á. lần này, lan thứ ba, quân tỉnh 
nguyện Việt-nam sang Cam-pu-chia 
cùng do yêu cầu của hai đân tộc đoàn 
kết và giúp đỡ nhau đối phó với nguv 
cơ can thiệp và xâm lược của bên 
ngoài và không hề đe dọa bất cứ nước 
nào. Quân tinh nguyện Việt-nam ở lại 
Cam-pu-chia là theo yêu cầu của Cộng 
hòa nhân dàn Cam-pu-chia và sẽ rút 
về nước theo yêu cầu của Cộng hòa 
nhân dân Cam-pu-chia. - 


Đón năm qua, sự có mặt của quân 
tinh nguyện Việt-nam ở Cam-pu-chia 
đã góp phần làm thất bại âm mưu của 
bọn phần động trong giới cầm quyền 
tác-kinh câu kết với đế quốc Mỹ và 
các thế lực phần động khác. Trong một 
thời gian ngắn, với tỉnh thần thông 
minh, dũng cảm và năng lực sáng tạo, 


làm. 


+ 


\ 


nhàn dàn Cam-pu-chia đã đạt được 
những thành tựu to lớn trong còng 
cuộc xâv dựng và bảo vệ đảt`nước, 
các lực lượng vũ trang Cami-pu-chia 
không ngừng lớn mạnh. Cộng hòa 
nhân dân Cam-pu-chia và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt-nam quyết 
tăng cường đoàn kết, hợp tác với 
nhau, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ˆ 
hòa bình, an ninh của ba nước Đông- 
dương. 


Nuất phát tử lập trường trước 
sau như một vẻ sự có mặt của quản 
tỉnh nguyệnViệt-nam ở Cam-pu-ehia và 
án cứ vào tỉnh hình hiện này, Chính 
phủ Cộng hòa nhàn đàn Cam-pu-chia 
và Chính phú Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt-nam thỏa thuận như sau: 


l—Tất cả quản tỉnh nguyện Việt- 
nam ở Cam-pu-chia sẽ rút về nước 
sau khi mối đe dọa của bọn phần động 
trong giới cảm quyền Bắc-kinh và các 
thế lực phản động khác, cũng như 
việc sử dụng lãnh thồ Thái-lan đề 
chống nước Còng hòa nhân dàn Cam- 
pu-china và mọi sự ủng hộ đối với bọn 
Pòn Pốt và bọn Rhơ-me phần động 
khác được chấm đứt hoàn toàn, hòa 
bình, an nình của Cam-pu-chia, đạc. 
biệt là ở biên giới Cam-pu-chia— Thái- 
lan được bảo đảm. 


2=Hằng năm sẽ quyết' định việc 
rút một số quân tỉnh nguyện Việt-nam 
ở Cam-pu-chia về nước trên cơ sỏ 
xem xét tỉnh hình an nình của Cam- 
pu-chia. 


ø— Tiếp theo việc rút trong nầm 
1985 một phần quản tỉnh nguyện Việt- 
nam khỏi Cam-pu-chia, sẽ rút thêm mọt 
sỏ đơn vị quản tỉnh nguyện Việt-nam 
khỏi Cam-pu-chia trong năm 1983, 


4— Trong trường hợp việc rút quân 
tỉnh nguyện Việt-nam khỏi (2ain-bu- 
chia bị lợi dụng đề chống lại hòa 
bình an nình của Cam-pu-chia thị 
Chính phú Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chía sẽ trao đổi ý kiến với Chinh 
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phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam theo Hiệp ước hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác giữa hai nước. 


Nhân dân Cam-pu-chia mãi mãi ghi 
nhớ công lao của các cán bộ và 
chiến sĩ quân tình nguyện Việt-nam, 
với tỉnh thần quốc tế cao cả, đã không 
tiếc xương máu, giúp nhân dân Cam- 
pu-chia trong sự nghiệp chống sự can 
thiệp của các thế lực phản động bên 
ngoài và tay sai của chúng là bọn 
điệt chủng Pôn Pốt và bọn Khơ-me 
phán động khác, tạo điều kiện thuận 
lợi cho nhân đàn Cam-pu-chia hồi 
sinh và xây dựng lại đất nước. 


Công hòa dân chủ nhân dân Lào 
đánh giá cao và nhiệt liệt hoan 
nghênh quyết định trên đây của Cộng 
hòa nhân dàn Cam-pu-chia và Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam, coi 
đó là một biểu hiện thiện-chí và một 


đóng góp quan trọng mới cho sự 


nghiệp hòa bình, an ninh của ba nước 
Lông-dđương và hòa bình, ön định ở 
Đông Nam A. 


Chính phủ Cộng hòa nhân dàn 
Cam-pu-chia khaàng định quyết tàm 
xày dựng một nước Cam-pbu-ehia độc 
lặp, hòa bình và không liên kết. Chính 
phủ Cộng hòa nhàn dàn Cam-pu-ehia 
một lần nữa tuyên bố rằng: những 
„ n#zười Cam-pu-chia trong hàng ngũ 
Pón Pốt và các bọn Rhơ-me phản 
động Khác đang hợp tác trực tiếp hay 
là gián tiếp với bọn chúng đề chống 
cuộc hồi sinh của nhân đân Cam-pu- 
chia, phục vụ âm mưu bá quyền eủa 
bọn phản động trong giới cäm quyền 
HBác-kinh và các thê lực phần động 
quốc tế, nếu từ bỏ: hàng ngũ bọn Pón 
Pốt và các bọn Khơ-me phản động 
khác, chấm đứt hợp tác với chúng, 
tôn trọng Hiến) pháp nước Cộng hòa 
nhân đàn Cam-pu-chia, thì được 


hưởng mọi quyền công đân, được 
quyền ứng cử và bầu cử trong các 
cuộc bầu cử tự do như Hiến pháp đã 
quy định. Những quan sát viên quốc - 
tế sẽ được mời đến quan sát cuộc tông 
tuyên cử tự đo ở Cam-pu-chia. 


Cộng hòa dân chủ nhân dàn Lào 
và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt- 
nam đánh giá cao chính sách đúng 
đắn nói trèn của Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia. 


Cộng hòa dân chủ nhân dân lào, 
Cởng hòa nhân dàn Cam-pu-chia và 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
kiên trì chính sách hòa bình, hữu 
nghị và hợp tác với các nước láng 
giềng và mọi nước khác. Với tỉnh 
thần đó, ba nước một lần nữa nhác 
lại đề nghị ký Hiệp ước không xâm 
lược, bình thường hóa quan hệ theo 
những nguyên tắc cùng tồn tại hòa 


bình với Trung-quốc và các nước - 


ASEAN, đồng thời họp Hội nghị quốc 
tế về Đông—Nam Á nhằm giải quyết 


- cac văn đề hòa bình, ồn định trong 


khu vực. 


Lào, Cam-pu-chia, Việt‹nam tin 
rằng với cố gàng của tất cá các bên 
liên quan, khu vực Đồng —Nam Á luôn 
luôn ở trong tình hình căng thẳng 
trong suốt hơn 30 năm qua nhất định 
sẽ trở thành một khu vực hòa bình, 
ôn định, hữu nghị và hợp tác, không 
có cần cứ quản sự nước ngoài, không 
có quân đội nước ngoài và không có 
sự can thiệp của nước ngoài, phù hợp 
với lợi ích và lòng mong muốn của 
nhân đàn các nước Đông—Nam A và 
nhàn dàn thế giới. 


Viêng-c hăn, 
ngày 23 tháng 2 năm 1983 


Bản chất của 


luật hình Sự 


_Xã hội chủ nghĩa 


Giáo sư NGUYÊN -NGỌC - MINH 


HÁP chế xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi phải có một hệ 
thống pháp luật ngày 
càng hoàn chỉnh. Trong hệ 
thống pháp luật này, tuại 
hình sự chiếm một vị trí hết sức 
quan trọng. 

Luật hình sự của fq có nhiệm ụ 
bào vệ Nhà nước xã hội chú nghĩa, 
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bìo 
vệ các quyẻn cơ bản của công dân, 
chống các tội phạm, tức là các hành 
ví nguy hiềm cho xã hội, làm hại đến 
trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa. 

Từ sau Cách mạng Tháng Tám, 
Nhà nước ta đã ban hành nhiều vàn 
bàn pháp luật hình sự. Những luật 
và pháp lệnh đó đã góp phìn quan 
trọng vào sự nghiệp bảo vệ Nhà nước 
cách mạng của ta, bảo vẻ an nình 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
bao vệ, củng cố chế độ xã họi chủ 
nghĩa cũng như bảo vệ các quyền và 
lợi ¡ch chính đáng của công dàn,. 


Những, trong giai đoạn hiện nay, 
cả nước làm nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa, những pháp luật đó 
-không đủ đề đáp ứng nhu cầu của 
đất nước. Cho nên việc ban hành bộ 
luật hình sự, bộ luật dầu liền củá 
nước ta là bết sức cấp thiết nhằm” 
phục vụ những nhiệm vụ nói trên 
đồng thời góp phần hoàn chỉnh pháp 
luật của Nhà nước ta. Bởi vị «diều 
kiện của một chính quyền vững vàng 
và chàc chắn càng tiên bộ, sự trao 
đỏi của đàn chúng càng phát triền, 
thì lại càng phải cấp bách đề ra khẩu 
hiệu kiên quyết phải có pháp chế 
cách mạng rộng lớn hơn 9 (]). 


[Là một bộ phận quan trọng nhất | 
của hệ thông pháp luật xã hội chủ 
nghĩa, luật hình sự nước fa quán 
triệt lập trường giai cấp còng nhân, 
phảần ánh ý chí và nguyện vọng của 
nhàn đàn lao động nước tà do giai 
càp công nhân lãnh đạo. 


ï - BẢN CHẤT GIAI CẤP CỦA LUẬT HÌNH SỰ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


Trong một xã hội có giai cập, có 
Nhà nước, các quan hệ xã hội dược 
điều chỉnh bằng pháp luật. Các quan 
hệ +ã hội đó trở thành các quan hệ 
pháp lỤ. Có nhiều loại quan hệ xã 


„ 
- 


hội, cho nên có nhiều loại pháp luật 
khác nhau đề xử phạt những hành vị 


(1) V.], Lê-nin: Toàn tp, Nrb Tiến bạ,” 


_ Mát-xcơ.va, I978. tập 44, tr. 404. 
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sai phạm các quan hệ bình thường 
của xã hội. Nhưng trong các luật, 
không có luật nào có tính cưỡng chế 
cao và có những chế tài mạnh mẽ, 
nghiêm khắc như luật hình sự. Và 
cũng chỉ những loại hành vi nguy 
hiểm tới mức nào đó cho giai cấp 
thông trị, mới thuộc phạm vị điều 
chỉnh của luật hinh sự. 

Từ xã hội nọ sang xã hội kia, luật 
hình sự có những biến đồi sâu sắc. 
Luật hình sự của các chế độ bóc lột 
(nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa) 
đều giống nhau ở một điểm rất cơ 
bản: nó bảo vệ lợi ích của giai cấp 
bóc lột, bảo vệ chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất, chế độ người bóc lột 
người, dàn áp rất tàn nhãn nhân dân 
lao động, quy định những hình phạt 
rất dã man. Trong thời đại để quốc 
chủ nghĩa, luật hình sự của các nước 
để quốc chủ nghĩa nhằm đàn áp không 
chỉ nhân dân chính quốc mà cả nhân 
dân các nước thuộc địt, phụ thuộc, 

Luật hỉnh sự xã họi chủ nghĩa 
khác hẳn. Nó bảo vệ lợi ích của giai 
cập công nhân và nhân dàn lao động. 
Nó bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là 
chế độ không có người bóc lột người. 
Dự thảo luật hình sự của ta, trong 
điều 1, viết: Bộ luật hình sự nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt-nam 
có nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội 
chủ nghĩa, quyền làm chú tập thê xã 
hội chủ nghĩa của nhân dân, bảo vệ 
tính mạng và các quyền cơ bản của 
công dàn, báo vệ trạit tự pháp luật xã 
hội chủ nghĩa chống mọi hành vì 
phạm tội, đồng thời giáo dục mọi 
người ý thức tuân theo pháp luật, 
đấu tranh chống và phòng ngửa mọi 
hành vị phạm LỌi... ». 

Bản chất giai cấp còng nhàn của 
luật hình sự nước ta thê hiện ở những 
mục tiêu mà nó có nhiệm vụ phải 
bảo vệ và cũng thể hiện ở những 
hình phạt đối với các hành vị phạm 
tội: phần bọi Tỏ quốc, làm tay sai 
cho bọn để quốc và phản động chống 
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lại Tỏ quốc và nhân dân, cũng như 
những hành vi khác nguy hiềm cho 
xã hội xã hội chủ nghĩa. 


Đề bảo vệ sự tồn tại và sự vững 
mạnh của một chế độ, các quyên cơ 
bản và cá tính mạng của mỗi người 
đàn, luật hình sự xã hội chủ nghĩa 
trừng phạt rất kiên quyết kẻ thù của 
cách mạng, của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, và những hành vi đặc biệt 
nguy hiềm cho xã hội. 


Trong thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, Nhà nước chuyên chính võ 
sản càng phải œfldc một chỉnh quụền 
sát, có dũng khí cách mạng 0à nhanh 
chóng, thẳng tau khi cần trấn áp bọn 
bóc lột cũng nhự bọn lưu rnanh ð (Do 
tÔi nhấn mạnh — N.N.M.) 2), 


Phải kiên quyết như vậy, là vì 
trong thời kỷ quá độ này “bọn bóc 
lột đã bị đánh bại những chưa bị 
tiêu diệt... Chính vị chúng đã thất bại, 
nên sức phản kháng của chúng càng 
tăng lên ,gä p trăm, gặp nghìn lần » (3) 


Phải kiên quyết như vạv, là vì 
trong thời kỳ quá độ này, các tàn dư 
của xã hội cũ — của chủ nghĩa thực 
đàn cũ và mới và chế độ ngụy quyền 
tay sai ở miền Nam trước đây — còn 
rất đai đẳng và lan rộng do những 
sơ hở của ta, những tản dư đó: lại 
được bọn bành trướng bá quyền Bắc- 
kinh và để quốc Mỹ ra sức nuôi 
dưỡng, lợi dụng hỏng lật đồ chế độ 
xã hội chủ nghĩa. 


Do đó, Nghị quyết Đại hội V của 
Đẳng ta đã khẳng định. *SNhà nước 
ta phải sử dụng dãy đủ cả quyền lực 
chính trị và quyền lực kinh tế đề giữ 
vững kỷ cương xã hội, đấu tranh có 
hiệu quả chống các hành ví phạm pháp 
và các tệ nạn xã hội ». 


(2) Xem V.]. Lê-nin : Toàn tập, Nrb Tiến bỏ, 
Mát-xcơ-va. 1977, tập 36, tr. 240. 

(3) Xem Y.]. Lê-nin : Toàn tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1979, tập 29, tr. 319, : 


Quản triệt đường lối đó, dự tháo 
luật hinh sự của ta (trong điều 3) 
viết : «Nghiêm trị bọn chủ mưu. bọn 
cầm đảu, bọn ngoan cố chống đối, 
bọn lưu manh côn đỏ, bọn phạm tội, 
bọn thoái hóa lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn, tö chức hợp pháp đệ phạm tội, 
bọn phạm tội có tô chức, bọn cố ý 
gày hậu quả nghiêm trọng ® 


Nhưng dòng thời luật hình sự của 
"ta nhất quản thê hiện bản chất nhàn 
đạo của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đày 
cũng là một đặc điềm chỉ đạo của 
đường lối hình sự của Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. Thê hiện tỉnh thân 
đó, trong hệ thống hình phạt của 
luật hình nước ta có hình phạt cải 
lạo không giảm giữ. Đày là một hình 
phat không tước tự do của người 
phạm tội, tức là không cách ly đương 
sự khỏi xã hội mà giao cho những tô 
. Chức xã hội giáo dục hoặc gia đình 
bào lĩnh. Cần nói rõ rằng đây là hình 
phạt đổi với những người phạm: tội 
lan đầu, phạm tội ít nghiêm trọng, 
tính chất nguy hiềm cho xã hội không 
lớn. người phạm tỌI trước dày có 
nhàn thân tốt, và đã biết ăn năn hối 


lỗi. Trong thời gian cải tạo không” 


giam giữ, người bị phạt phái chịu sự 
giảm sát của xã hội và phải cai tạo 
tốt. Thực tiễn áp dụng hình phạt này 
ở nước ta cũng như ở các nước Xã 
hội chủ nghĩa anh em cho thấy hình 
phạt này có tác dụng tích cực đối 
với người phạm lội và gia đình họ, 
và cũng có lợi dối với xã hội. 

Tính nhàn đạo của luật hình sự 


nước ta thể hiện ở chỗ khi xét xử thị 
khoan hồng đối với những kẻ có tội 


_ xã hội chủ nghĩa, là tủ 


- 


tự nguyện ra thú. những phạm nhân 
thật thà hối cái, lập công chuộc tội, 
những người tự nguyện sửa chữa 
hoặc bồi thường thiệt hại đã gày ra‹- 


Tỉnh nhân đạo đó còn thể hiện ở 
thái độ của Nhà nước đối với những 
người phạm tội trong thời gian họ 
chấp hành án và sau khi họ đã chấp 
hành xong bản án. Nhà nước có chính 
sách cải tạo, giáo dục đề họ không 
tái phạm và trơ thành người công 
đân có ích cho xã hội. Trong thời 
gian chấp hành án, nếu họ có nhiều 
tiến bộ, họ được xét giảm án và có 
thể được thứ trước thời hạn theo 
những điều kiện luật định. Sau khi 
đã chấp hành xong bình phạt, nếu 
sau một thời gian nhất định (đài hay 
ngàn tủy theo tính chất của tội phạm 
và hình phạt đã tuyên), họ cải tạo 
tốt, không phạm: tội nữa, thị họ được 
xóa án, tức là coi như chưa phạm tội. 
Bảy là những chế định mới nhằm 
mục đích cải tạo tốt những người 
đã trói phạm tội, mớ đường cho họ 
quav lại cuộc sống lương thiện. 


Một biều hiện quan trọng nữa nói 
lên tỉnh nhàn đạo của luật hình sự 
hướng phí 
hình sự hóa. Điều đó phù hợp với 
quv luật phát triển của xã hội xã hội 
chú nghĩa, Dưới chủ nghĩa xã hội chế 
độ xã hội mới ngày càng vững mạnh, 
các thành viên trong xã hội ngày 
càng có tính tự giác cao, các nguyên 
nhàn xã hội gày ra tội phạm ngày 
cảng giam bởi, tiến tới bị xóa bỏ tận 
gốc, các lội phạm ngày càng ít đi, 
danh mục các tội phạm giam dân, 
tiến tới không còn nữa. 


II - TỘI PHẠM VÀ HÌNH PHẠT DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Dưới các chế độ khác nhau, tỎi 
phạm được quan niệm một cách khác 
nhau- Tính chất tiến bộ hay phản 
động của một chế độ biều hiện một 


cích rất rõ nét qua việc xác định 
tội phạm và hình phạt. 

Chúng ta hãy lẩy Bộ luật Gia- 
Long làm ví dụ. Ngoài “mười” tội 


- 
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ác" mà các chế độ phong kiến 
thường quy định — trong đó tội mưu 
" €ướp ngôi vua, lật đỗ triều đại; 
tội phá hủy tôn miếu, lĩng tìm, cung 
điện nhà vua; lội phán nước, theo 
giặc, là ba tội nặng nhất —, nhà 
Nguyễn còn đặt nhiều tội mới đề bảo 
vệ cái chế độ phong kiện đã suy tàn 
của chúng. Về hình phạt, ngoài ã hình 
phạt cô diễn của các chế độ phong 
kiến trước (Xuy, trượng, đỏ, lưu, 
tử) (1), nhà Nguyễn còn đặt những 
hình phạt đã man hơn nhiều: giao 
(thát eö), lăng trì (xẻo, róc thịt, móc 
mát cho chết dân), trưm khiêu (chém 
bêu đầu), lục thị (chém, băm xác 
chết v.v.) Dưới thời Nguyễn cũng có 
ca hình phạt đảo má, hoặc người đã 
chết cùng văn bị chén bêu đâu v.v. 
Còn Bộ luật hình sự (năm 1972 của 
Thiệu thì gồm có 493 điều. Với những 
cái tên: các tòi xâm phạm an nình 
quốc ngoại, các tội xâm phạm an 
nình quốc nội (mưu hại và âm mừưu 
chống chính phú, khuấy rối quốc 
gia...) phì từ điều 108 đến điểu 1385, 
và rất nhiều tội khác, bộ luật đó của 
Mỹ - ngụy là nhằm bảo vệ cái chế độ 
phát xít võ cùng tàn bạo của chúng 
và khúng bố một cách vô cùng man 
rợ đồng bào yêu nước chúng ta Ở 
miền Nam. 


“Trái lại, luật hinh sự của chúng ta 
được xây dựng trên cơ sở quan niệm 
tội hình sự là những hành vi xâm 
phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, 
toàn vẹn lãnh thô của Tô quốc, xăm 
phạm chế dộ Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, xâm phạm thê chế kinh tế và sở 
hữu xã hội chú nghĩa, xâm phạm tính 
mạng, sức khóe, tài sun, tự do, danh 
đự, nhân phẩm và các quyền cơ bản 
của công đàn, xâm phạm trật tự pháp 
luật xã hội chủ nghĩa. Song trong 
quá trình lịch sử từ khi nhân dàn 
mới giành được chính quyền từ tay 
đế quốc và các giai cấp bóc lọt đến 
khi chính quyền đã được củng cố 
vững mạnh; hoặc trong thời kỳ cải 
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tạo xã hội chủ nghĩa và thời kỳ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ; hoặc từ thời 
chiến chuyền sang thời bình v v. — ta 
thấy rõ các tội danh ở đày có thề 
giống nhau nhưng hình phạt không 
giống nhau. 


Cho nên, tội phạm rõ ràng là mội 
phạm trủ lịch sử và luật hinh sự xã 


. hội chủ nghĩa có những bước phát 


triển theo sát hoàn cảnh lịch sử cùng 
cố chế dọộ xã hội mới. 


Luật hình sự có tính rất nghiêm 
khắc, cho nên nó phải tuân theo một 
số nguyên tác rất chặt chẽ: 


— Không thê tùy tiện, không thề 
suy diễn một hành vi nào đó là mội - 
tội, mà /ôi phới do luật dịnh. 


— Người phạm tội phải là người 
có năng lực trách nhiệm hình sự. 
Không truy cứu trách nhiệm hình sự 
"một em bé hoặc một người mất trí. 


— Hình phạt cũng do luật dịnh, 
tùy theo tính chất của tội phạm và 
mức độ nguy hiềm cho xã hội, tùy 


-theo tỉnh tiết phạm tội và nhân thân 


của người phạm tội. 


— llình phạt do tòa ứún tuyên xử, 
đúng như luật dinh,-lấy lliễn pháp 
làm nền tảng. Việc xét xử của tòa ún 
phải tuân theo những thủ tục do luật 
định đề bảo đảm xét xử được công 
minh, -khách quan, không đề lọt kế 
có tội, không đề một người bị xử 
oan, 


ˆ 


Tội phạm là đặc trưng của xã hội 
có giai cấp đối kháng, có chế độ tư 
hữu về tư liệu sản xuất và chế độ 
người bóc lột người. Mác viết trong 
Gia đình thần thánh: muốn xóa bỏ lội 
phạm, «phải xóa bỏ các nguồn chống 
đối xã hội của tội phạm ®. Vị thế Mác 
cho rằng nhà làm luật thông mỉnh 


(4) Xuy là đánh bằng roi. trượng là đánh 
bằng gây. đồ là phạt tù khổ sai, lưư là phạt 
đi dày. (tứ là bị giết chét. Ỷ 


bao giờ cũng làm tất cả đề phòng 
ngừa tội phạm, chứ không đề sau này 
buộc phải trừng trị kẻ phạm tội. 


Xu hướng phòng ngửa, vì thế là 


một đặc trưng của luật hình sự xã 
hội chủ nghĩa. Ngày nay, khoa học 
hình sự hiện đại xã hội chủ nghĩa rất 
đề cao xu hướng này. 


Lê-nin rất coi trọng vấn đề phòng 
ngửa tội phạm và đã chỉ ra nhiều 
biện pháp thiết thực đề đạt mục tiêu 
này : áp dụng hình phạt kịp thời ; tạo 
điều kiện cho quần chúng tham gia 


rộng rãi vào quá trình quản lý người: 


phạm tội ; nâng cao đời sống vật chất, 
nâng cao trình độ văn hóa của quản 


chúng: giáo dục rộng rãi pháp luật. 


trong quần chúng nhàn dàn; không 
ngừng tăng cường tính tích cực, tính 
tự giác của quìn chúng bảo vệ và 

chấp hành pháp chế xã hội chủ nghĩa ; 
- tiến hành công tác thống kê và phân 
tích tội, tìm ra nguyên nhân đề phòng 
ngửa xảy ra tội. 

Ở Việt-nam ta, phương hướng 
phỏng ngửa tội phạm rất được coi 
trọng và đã được thề chế hóa trong 
Hiến pháp mới (điều 12). 


Một điềm khác nhau rất cơ bản 
aữa giữa luật hỉnh sự xã hội chủ 
nghĩa và luật hình sự tư sản là luật 
hình sự tư sản có xu hướng ¡ó:ở rộng 
hình sự hóa (criminalisation) đề đàn 
áp đã man nhân dân lao động. Bàn 
chất của Nhà nước tư sản, của pháp 
luật tư sản là áp bức, bóc lột. Vấp 
phải sự chống đối của nhân đàn, thì 
chúng tăng cường đàn áp. Cái gì nhằm 
chống lại chúng là chúng đều muốn 
đưa lên thành tội hình sự. Do đó các 
bộ luật hình sự của chúng rất đài, và 
có xu hướng ngày một dài thêm (5). 


Cộng thêm vào đường lối phản biệt 
chủng tộc, phân biệt màu da, luật 
hình sự của Mỹ càng man rợ hơn 
nữa. Theo giáo sư F. Phoóc-xlăn, so 
việc bắt bớ, kết án tù đày giữa người 
da đen và người đa trắng ở Mỹ, thi 


cảnh sát Mỹ đã bát người nam đa 
đen 7 lần nhiều hơn người nam da 
trắng, và bắt người nữ da đen 11 lần 
nhiều hơn người nữ da trắng: đã đưa 
truy tố người nam da đen nhiều hơn 
7 làn, và truy tố người nữ da đen 
nhiều hơn 12 lần; đã bỏ tù người 
nam da đen nhiều hơn {10 lần và bỏ tù 
người nữ da đen nhiều hơn 14 lần. 


Tuy nhiên, do bản chất tàn bạo của 
luật hình sự Mỹ và đo sự thối nát của 
chế độ xã hội Mỹ, số trường hợp phạm 
tội ở Mỹ vẫn ngày: một tăng. Theo 
bão cáo hằng năm của Cục điều tra 
liên bang Mỹ (F.B.I.) thì trong năm 
1961, cứ 21 giây lại xây ra một vụ 
trọng tội; cứ 6 phút lại có một vụ 
hiếp dàm; cứ 26 phút lại có một vụ 
giết người. Tông cộng năm 1981 có 
13 triệu vụ phạm tội. SỐ vụ tội ác tử 
1977 đến 1981 đã tăng 225%. Theo một 
phóng viên đài truyền hình Mỹ (CBS), 
hiện nay Mỹ đang chiếm kỷ lục về tỷ 
lệ phạm tội trong thế giới phương 
Tây. 

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, trái 
lại, đo ban chất tốt đẹp của chế độ, 
đo tác dụng của giáo dục và cải lạo, - 
xu hướng phL hình sự hóa (décrimi- 
nalisation) ngày càng phát triền. Các 
bộ luật hinh sự của các nước xã hội 
chủ nghĩa có xu hướng ngày càng 


ngắn lại (6). 


_ Và các Nhà nước xã hội chủ nghĩa_ 
tìm mọi cách làm cho các vụ phạm 
pháp hình sự ngày càng giảm đi. 


(5) B luật hình sự của Ÿ gồm 734 điều. 
của Pháp gồm 475 điều, của Tay-ban-nha 604 
điểu.. Bo luật hình sự (năm 1972) của 
Nguyễn-Văn- Thiệu gồm 193 điều. 

(6) Nói chung mỗi bộ luật có khoảng 300 
điều. Các bệ luật hình sự của các nước Cộng 
hòa Liê8-xô gồm : E-xtô-ni244 điều — đây 
là bộ luật hình sự ngắn nhất) Tuyếc-mê-n i 
(299 điều — dây la bộ luật hình sự dài nhất 
của lLiên-xô) Bỏ luậthình của Cộng hòa dân 
chủ Đức có 283 điều, của Tiệp-khắc 30] điều, 
của Hung-ga-ri : 367, điều v.v. Bộ luật hình sự 
của ta có khoảng 300 điều. 


_II— XÂY DỰNG LUẬT HÌNH SỰ LÀ MỘT CÔNG TÁC KHOA HỌC 


Xã hội loài người từ chỗ không có 
luật hình sự thành văn. mà chỉ Iheo 
tục lệ(như *sầy da ba quan», «chảy 
máu sâu quan », «giết người phải đến 
mạng » v.v.) tiến lên có luạt hình sự 
thành ăn, là một bước phát triền 
lớn. : ‹ 


Hồi Cách mạng Tháng Mười Nga 
mới thành công, trong lúc Nhà nước 
Xô viết mới xây dựng được những 
pháp luật hình sự còn sơ sài, L,ê-nin 
đề ra phải căn cứ vào ý thức cách 
mạng (Conseience révolutiofhaire) 
mà đánh giá tính chất và mức độ 
nguy hiềm của một hành vi đối với 
xã hội. Nhưng sau đó, pháp luật hình 
sự được xây dựng ngày càng hoàn 
chỉnh, các quan hệ xã họi được điều 
chỉnh bằng pháp luật. thì ý thức cách 
mạng được thay bằng ý Thức pháp 
luật xã hội chủ nghĩa (conseienceja- 
ridiquc socialiste). Và cái trật tự 
mà luật hình sự phải bảo vệ là trại 
tự phá p tuạt xã hội chủ ngiĩa (ordre 
légal socialiste), chứ khòng: phát (rạt 
lự #®ã hội (ordre social) chung chúng. 


Ngày nay, luật hình sự đã trở 
tiành một môn khoa học. Cho nên 
xây dựng luật hình sư là một. công 
tác khoa học. Tính khoa học đó: thê 
hiện ở chỗ luật hình sự dựa trên hệ 
thống các quan hệ xã hội mà nó phải 
điều chỉnh. Các quan hệ xã hội này 
° phát triển theo những quy luật khách 
quan. ' 


Đề xày dựng bộ luật hình sự Việt: 
nam, trước hết ehúng ta xuất phát từ 
thực tiên cách mạng Việt<nam, từ tỉnh 
hình xã hội nước ta, tử nhiệm vụ 
cách mạng mà Đăng đã vạch ra cho 
toàn đân trong giai đoạn tới, 


Chúng ta dựa trên những kinh 
nghiệm thực tế đấu tranh chống tòi 
phạm trong mấy chục năm qua, dòng 
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thời dự doán diễn biến của tội phạm 
trong thời gian tới, trong hoàn cảnh 


nước ta đang ở vào tỉnh thế vừa có - 


hòa bình, vừa phải đương đầu với 
một kiều chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt do bọn bành trướng, bá quyền 
Trunø-quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
gầy ra, vừa phải sẵn sàng đối phó với 
khả năng có thê xảy ra chiến tranh 
quy mò lớn. Do đó tỉnh hình quản lý 


xã hội ở nước ta vừa mang tính chất 


thời bình, vừa mang tính chất thời 
chiến. Chúng ta: vừa phải có những 
biện pháp binh thưởng. vừa phải sử 
dụng những biện pháp đạc biệt: 


Chúng ta còn phải biết sử dụng các 
thành tựu của các ngành khoa học xã 
hội (như xã hội học, tâm lý hợc, sư 
phạm học, triết học, sử học v.v.) đặc 
biệt chúng ta phải nắm vững khoa 
học pháp lý, nhất là khoa học -hình 
sự, khoa học về tội phạm, kỹ thuật 
xâv dựng văn bản, những kinh nghiệm 
về pháp điền hóa. Trong thời đại cách 
mạng khoa học và kỹ thuật ngày naxv, 
chúng ta còn phải biết kết hợp khoa 
học luật pháp với những thành tựu 
của một số ngành khoa học tự nhiên 
và khoa học kỹ thuật. 


* 


Việc Nhà nước.ta ban hành Bộ luật 
hình sự có ý nghĩa to lớn về nhiều 
mặt. Nó sẽ góp phần tích cực vào việc 
quản lý xã hội, bảo đam an nĩnh 
chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 
khuyến khích các hành dòng lành 
mạnh, tự giác tuân theo pháp luật, 
củng cố kỷ cương Nhà nước, tạo điều 
kiện thuận lợi cho toàn dàn ta xây 
đựng thành cóng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc Việt-nam 
xã hội chủ nghĩa 


© 


ĐÀO TẠO VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ 
CÁN BỘ NÔNG NGHIỆP. 


Ầ 


Mu9š đưa nông nghiệp một bước 

lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, một trong những vấn đề quan 
trọng, có tính chất quyết định, là 
đao [qo0d xâu dựng đội ngợi cán bộ 
khoa học kỹ thuả!.. Nghị quyết Đại hội 
thứ V của Đẳng đã viết: “Tiếp tục 
đào tạo, bồi, dưỡng đội ngũ còng 


nhân lành nghề. cán bộ khoa học, kỹ. 


thuật và cán bộ quản lý kinh tế, cân 
đối và dôöng bộ, hợp với yêu cầu cách 
trang trong chặng dường hiện nay 
và sấp tới » (1). 


Chúng ta đã đào tạo được một đội 
ngũ cán bộ nông nghiệp bao göm hàng 
chục vạn kỹ thuật viên và cán bộ 
. trung cấp, hàng chục nghìn cán bộ 
đại học và trên đại học. Đội ngũ này 
đã góp phần tích cực đưa sản xuất 
nòng nghiệp nước ta phát triền trong 
thơi gian vừa qua. Tuy vậy, đội 
ngù đó còn bộc lộ nhiều nhược 
điềm và còn nhiều lúng túng trong 
việc biến đường lôi xày dựng và 


phát triền nòng nghiệp của Đăng 
thành hiện thực. Nhiều chỉ tiêu 


trong công nghiệp không thực hiện 
được, nhiều vùng nông nghiệp 
giảm chân tại chỗ, nhiều nơi nông 
nghiệp nhícb lên một cách chậm chạp 


Ä 


ĐƯỜNG - HỒNG - DẬT 


hoặc hầu như không có tiến bộ. Tỉnh 
hinh đó đòi hỏi phải từng bước xây 
ding quy hoạch đào tạo và sử dụng 
căn -bộ nòng nghiệp. 


Quy hoạch đọi ngũ cán bộ nóng 
nghiệp trước hết phải nhằm đào tạo 
và xây dựng một đội ngũ đủ sức giải 
quyết các vấn đẻ ăn, mặc cho nhân 
đàn ta, nguyên liệu cho còng nghiệp 
và nông sản xuất khảu, Quy hoạch 
đội ngũ cán bộ phải tính đến việc 
giai quyết các nhiệm vụ sản xuất 
nòng nghiệp vừa theo chiều sảu, vừa 
theo chiều rộng. Diện tích canh tác 
bình quản một người của nước ta 
vào loại thấp thể giới. Chúng ta căn 
có những cán bộ giỏi, chuyên sầu cho 
từng loại sìn phạm, cho từng khaảu 
sản xuất, từng mặt tác động đối với 
mỏi loại sản phầm. Cùng với những 
cản bộ chuyên, chúng ta cần có những 
cán bộ hiểu biết rộng về từng nhóm 
sản phầm, đủ sức tô chức và giải 
quveft các vấn đề của sản xuất ở mức 
độ nhật định để khai thác tốt và hợp 


(1) * Phương hương. nhiệm vụ và những mục 
tiêu chủ yếu về kinh tế và xã hội trong Hăm 
năm (1981 — 1985) và những nam 80 °, Tạp 


chí (lạng sản, số 4-Ì)82.tr. 120. 


lý tài nguyên thiên nhiên và đất đai. 
làm cho nền nông nghiệp nước ta 
phong phú và đa dạng trên cơ sở 
chuyên canh, sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. 


Quy hoạch đội ngũ cán bộ phải 
được tính toán trên cơ sở định hướng 
hoạt động đề đạt các mục tiêu đã đề 
ra, phù hợp với điều kiện và trình độ 
của nền kinh tế nước ta. Chúng ta 
xây dựng chủ nghĩa xã hội với nền 
kinh tế phô biến là sản xuất nhỏ, 
chưa qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa, vì vậy. đội ngũ cán bộ 
nông nghiệp không thê quy hoạch và 
xây dựng chỉ theo hướng cơ giới hóa, 
hóa học hóa, điện khi hóa... mà phải 
được quy hoạch theo hướng phát huy 
đến mức cao nhất các kết quả của 
sinh vật học kết hợp sử dụng tốt các 


biện pháp công nghiệp và biện pháp ˆ 


kinh tế, như Nghị quyết số 37 của 
Bộ chính trị Về chính sách khoa học 
0à kỹ thui đã chỉ rõ. Phương hướng 
này đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ 
đủ sức thực hiện một nền nông nghiệp 
sinh thái, giải quyết các vấn đề thâm 
canh, đưa năng suất và sản lượng 
cây trồng. vật nuôi lên, trên cơ SỞ 
các quy luật sinh học. Đội ngù này 
phải đủ sức tiến hành các công trinh 
nghiên cứu khoa học, xác định các 
Liến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng 
các quy trỉnh kỹ thuật, tô chức đưa 
nhanh tiên bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, biến khoa học kỹ thuật 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp 
trong thời gian ngắn nhất. Đội ngũ 
này phải có khả năng tìm tòi, xác 
định và vận dụng nhiêu biện pháp 
sinh học (cơ cấu cày trồng, thời vụ, 
giống, phân hữu cơ, thuốc trừ sâu, 
thảo mộc, côn trùng, vì sinh vật có 
¡ch,v.v.) tron mọi trưởng hợp. 
[hương hướng này cũng đòi hỏi đội 
ngũ cán bộ phải giải quyết tốt các 
vấn đề kinh tế, tỗ chức và quản lý 
sản xuất, tạo nên sức manh to lớn 
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đưa sản xuất đi lên trong điều kiện 
vật tư, kỹ thuật còn thiếu thốn. 


Các biện pháp công nghiệp (cơ khi, 
hóa học, diện, năng lượng...) là 
những yếu tố rất quan trọng đề nâng 
cao năng suất lao động, thực hiện một 
nền nông nghiệp tập trung, thầm canh. 
Tuy nhiên, nền công nghiệp nước ta 
chưa phát triền đến mức đủ thöa mãn 
các nhu cầu của một nền nòng nghiệp 
thâm canh, sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Vì vậy, trong một thời gian 
nhất định, đội ngũ cán bộ nông nghiệp 
phải tìm ra con đường đưa nông 
nghiệp đi lên phù hợp với hoàn cảnh 
của ta; phải biết cách sử dụng các 
phương tiện và biện pháp công nghiệp 
còn Ít ói mà ta có được một cách có 
hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất. 


Trên cơ sở mục tiêu và phương 
hướng quy hoạch đội ngũ cán bộ 
nông nghiệp trên đây, quy mÔ và cơ 
cấu đội ngũ có thề như sau: 


Về số lượng: mỗi hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp, với diện tích 
canh tác 300 — 500 héc ta sẽ có bình 
quân 10 đội sản xuất cơ bản. Số lao 
động ở mỗi hợp tác xã là trên dưới 
1000 người. Trong số đó khoảng 20 % 
cần được đào tạo thành kỹ thuật viên 
đề hoạt động trong các tỏ, đội chuyên 
(đội giống, đội bèo đâu, đội bảo vệ 
thực vật, tổ thủy nông, tô phân bón, 
nhóm thú y, v.v.). Các kỹ thuật viên 
này hoạt động dưới sự chỉ đạo của 
các cán bộ trung cấp kỹ thuàt trong 
nhiệm vụ đội trưởng các đội chuyên. 
Ngoài ra, đề điều hành và tô chức 
hoạt động sản xuất ở các đội cơ bản, 
đội trưởng và các đội phó cũng cần 
có trỉnh độ trung cấp kỹ thuật (rồng 
trọt, chăn nuôi) hoặc kinh tế, nghiệp 
vụ (kế hoạch, thống kẻ). Nói chung, 
cán bộ trung cấp chưa được trang bị 
kiến thức thật đầy đủ đề có thề họia 
động độc lặp, cho nên, những cán bộ 
trung cấp này muốn phát huy được 
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tác dụng cần có sự chỉ đạo của các cán: 


bộ có trình độ đại học. Mỗi hợp tác 
xã cần có một chủ nhiệm có trinh độ 
đại học đề tổ chức và chỉ đạo sản 
xuất một cách có cơ sở khoa học, 
đồng thời tập hợp và chỉ đạo hoạt 
động của đội ngũ cán bộ đại học, 
trung học và kỹ thuật viên. Kế toàn 


trưởng, kỹ thuật trưởng trồng trọt, ' 


kỹ thuật trưởng chăn nuôi ở hợp tác 
xã cũng cần có trinh độ đại học mới 
có thề giải quyết được các văn đề của 
gẳn xuất và tô chức hoạt động cho 
hàng chục cán bộ (rung cấp, hàng 
trăm kỹ thuật viên một cách có hiệu 
quả. Như vậy, ở mỗi hợp tác xã, binh 
quân phải có 200 kỹ thuật viên: 20 
cán bộ trung cấp và 4 cán bọ đại học 
(có thể là cao đẳng nông nghiệp). Nếu 
cả nước đến lúc ôn định chúng ta 6ó 
từ 20 đến 30 nghin hợp tác xã thi phải 
có 4 — 6 triệu kỹ thuật viên, 600 — 800 
nghìn cán bộ trung cấp, 80 — 120 nghin 
cán bộ đại học. Số cán bộ này không 
nằm trong biên chế Nhà nước. 


lIiiện nay chúng ta có trên 400 nông 
trưởng quốc doanh, mỗi nòng trường 
có diện tích canh tác 1000 — 5000 
héc ta (một số nông trường có điện 
tích lớn hơn). Trong quá trinh khai 
hoang mở thêm đất nông nghiệp, 
chúng ta còn có thêm nhiều nỏng 
trưởng mới, đặc biệt ở các vùng trồng 
cây công nghiệp đài ngày. Bình quân 
mỗi nông trường cần có 1000 — 2000 kỹ 
thuật viên, 200 — 300 cán bộ trung cấp 
và 30 — 40 cán bộ đại học. Trong vài 
kế hoạch 5 năm tới, chúng ta sẽ có 
khoảng 500 nỡng trường và như vậy, 
sẽ cần 1007— 150 nghìn cán bộ trung 
cấp, 500 nghìn — †1 triệu kỹ thuật viên, 
15 — 20 nghìn cán bộ đại học. 

Chúng ta có trên 400 huyện và 40 
đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hoạt động 
của đội ngũ cán bộ nông nghiệp được 
sắp xếp tronø các hệ thống -bộ máy 
Nhà nước trên bốn lĩnh vực: đảo tạo 
cán bộ và nghiên cứu khoa học; thực 
hiện và quản lý kỹ thuật; chỉ đạo 


sản xuất và quản lý Nhà nước: sẵn 
xuất và kinh doanh. Bốn lĩnh vực hoạt 
động nàg được tô chức theo hai 
hướng: chuyên ngành (cây lúa, cây 
cao su.., con lợn, gia cầm, v.v.) và 
chuyên đề (giống, nông hóa, bảo vệ 
thực vật, thú y, v.v.). Ở mỗi huyện có 
ban nông nghiệp, trường nông nghiệp 
đào tạo kỹ thuật viên cho các hợp 
tác xã, các trạm kỹ thuật bảo vệ thực 
vật, thú vy, các trại giống lúa cấp 2, 
trại giống lợn, trại bèo dâu, cơ 
sở chế biến thức ăn gia súc, v.v. Đề 
các huyện có thề tập hợp và chỉ đạo 
hoạt động của đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp ở các hợp tác xã và bảo đảm ˆ 
có những hoạt động sâu vào mội sò 
lĩnh vực, mỗi huyện cần có khoảng 40 
cán bộ trung học và 20 — 25 cán bộ 
đại học. Như vậy, với 400 huyện, 
chúng ta cñn có khoảng Í6 nghìn cán 
bộ trung cấp và 8 — 10 nghìn cán bộ 
đại học. 

Các tỉnh có ty nông nghiệp với bộ 
máy phát triền đề bảo đảm thực hiện 
quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực 
chuyên môn khác nhau. Tỉnh có trường. 
trung học nông nghiệp, trung tâm 
thực nghiệm kỹ thuật, các trạm bảo 
vệ thực vật, thú y, các trại giống lúa, 
giống lợn. Tỉnh có nhiều công ty kinh 
doanh và sẳn xuất các sản phầm nông 
nghiệp như công ty ong, tằm, gia 
cầm, cá... Một số tỉnh tồ chức công ty 
theo sản phầm cây công nghiệp như 
mía, thuốc lá, cà phê, cao su, chè, v.v. 


-Đề bảo đảm hoạt động của các tính 


triền khai đầy đủ trên tất cả các lĩnh 
vực, mỗi tỉnh cần có 150 — 200 cán bộ 
đại học và 300 — 400 cán bộ trung 
cấp. Với 40 đơn vị cấp tỉnh chúng ta 
can có 12 — 16 nghìn cán bộ trung cấp, 
6—8 nghìn cán bộ đại học. 


Ở trung ương hệ thống các cơ quan 
quản lý Nhà nước được tô chức theo 
hướng gọn nhẹ bảo đảm hiệu quả chỉ 
đạo và quản. lý cao. Hệ thống các 
viện nghiên cứu khoa học phải được 
xây dựng đề giải quyết các vấn đề 
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phát triền sẵn xuất nông nghiệp theo 
hướng nóng nghiệp sinh thái nhiệt 
đới. Hệ thống các trường, đại học, 
cao đẳng, trung học phải được tô chức 
đẻ đào tạo đội ngũ cán bộ đồng bộ 
và phản bố đều trên địa bàn ca nước. 
Hệ thống các công ty cũng càn được 
xây dựng đủ đề tô chức sản xuất kinh 
doanh đáp ứng nhụ cầu trong nước 
và như cầu xuảt khẩu cũng như hợp 
tác kinh tế với các nước trên thế giới. 
Ngoài ra còn có một số hệ thống kỹ 
thuật nh giống cày trồng, giống gia 
súc, bao vệ thực vạt thủ y, cơ 
"giới, v.v. Theo những tính toán bước 
đầu. đề bảo đảm cho các hệ thống 
trên đày hoạt động tốt, cần có vào 
khoảng 30 — 40 nghìn cán bộ trung cấp 
và l2 — 20 nghìn cán bộ đại học, Mặt 
khác cần khoane 5 — 10 nghìn cần bộ 
đại học nông nghiệp và một số tương 
đương căn bộ trung cấp nóng nghiệp 
hoạt động ở các ngành kinh tế, khoa 
học kỹ thuật, quan lý Nhà nước (đại 
học, quản đội, giáo dục, nội vụ, v.V.}, 


Như vày, về số lượng, đội ngũ cán 
bỏ nông nghiệp trong thời gian tới 
phai có 9 — 7 triệu ÿ thuat Điện, 720 
nghìn — 1 triệu củn bộ trung cấp, 
130 — 190 nghìn cản bộ đại học, trong 
số nữ hoạt động ơ hợp tác œ®đ lương 
ứng là 4 — 5 triệu, 6000 — §00 nghìn 
buà 80 — 120 nghìn. Sau khi đạt số lượng 
trên đày, đề duy trì đội nơũ này, với 
thời gian hoạt động của mỗi người 
tính từ khi ra trưởng là 50 năm thị 
hằng năm phải đào tạo 170 — 230 
nghỉn kỹ thuật viên. (Sö này được đào 
tạo ở các trường nòng nghiệp huyện 
và các trường công nhàn). Với hơn 
400 trường ở các hiyện, môi năm mỗi 
trường phải đảo tạo 135 — 0U người, 
Hằng năm đề đào tạo 25 — 30 nghìn 
cần bộ trung cấp, Với 19 trưởng trong 
cả nước, mi trường sẽ phải đào tao 
550 — 600 người. Có thể phán còng 
cho các trường đại học đào tạo cán 
bò cho khu vực Nhà nước, các trường 
cao đẳng đào tạo cán bộ cho khu vực 
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kinh tế tập thề. Các trường đại học 
sẽ phải đào tạo hằng năm 2000 — 2500 
ngườợi.Xới 6 trường và khoa trong cả 
nước, môi trường, khoa sẽ phải đào 
tạo binh quàn là 350 — 450 người. 
Riêng hệ thống cao đẳng, hằng năm 
phải đào tạo cho hợp tác xã 2700 — 
4000 người. Nếu mỗi trưởng đào tạo 
300 người một. năm, chúng ta cần có 
9 — 12 trường cao đẳng. Hiện nav ở 
các hợp tác xã hầu như chưa có cản 
bộ đại học hoạt động. vỉ vậy, đảày là 
một khâu còn trống và với tốc độ đào 
tạo này phải sau 30 năm nữa mới đạt 
đến eon số quy hoạch. 


Về cơ cấu đội ngũ: quy hoạch căn 
bộ nông nghiệp bảo đảm sự cân đối 
giữa các ngành, giữa các chuyên 
ngành, chuyên đề, tạo nên một đòi 
ngũ đủ sức giải quyết các mặt của sitn 
xuất theo hướng đã xác dịnh. Sản 
xuất nông nghiệp bao gồm nhiều khả œ : 
tử quy hoạch, làm đất, chuần bị: đến 
gico trồng, chăm sóc, thu hoạch và 
cuối cùng là phơi sấy, bảo quản, 
chuyên chở. Mỗi khâu bao 8Ø8ồm một 
số chuyên đề. Thí dụ gieo trông bao 
gôm giống, mật độ gieo, thời vụ gieo, 
độ sàu gieo hạt, v.v. Ở mỗi chuyên 
đề, mỗi khâu người cán bộ nòng 
nghiệp phải giải quyết nhiều vấn đa 
khoa học kỹ thuật, xử lý nhiều tỉnh 
huổng điển biến khác nhau. Đối với 
tùng loại cày trồng, vật nuôi, từng 
loại sản phẩm, cơ cấu đội ngũ cán bộ 
phải cân đối giữa các chuyên đề, các 
khầu mới làm cho quá trình sản xuất 
tiến hành thuận lợi trên cơ sở khoa 
học bảo đảm sản xuảất được thực hiện 
theo hướng thàm canh và đạt kết quả 
ồn định trong điều kiện thường wuven 
có nhiều thay đôi của sản xuất nông 
nghiệp. 

Từng chuyên đề trong nông nghiệp 
giống, bao vệ thực vật, đất, phân bỏn. 
thủ y, v.v. cũng bao gỡm nhiều khàu 
phải được giải quyết từ những vân 
đề cơ bản, cơ sở chuyên ngành cho 
đến các biện pháp kỹ thuật, các quy 


trình, các nguyên tác vận dụng và 
điều khiền. Cơ cấu đội ngũ trong từng 
chuyên đẻ cản được bố trí càn đối, 
đồng bộ mới đưa được những kết quả 
nghiên cứu khoa học thành những 
tiền bộ khoa học kỹ thuật rồi thành 
những biện pháp sản xuất. Như vậy, 
trong từng chuyên đề cơ cấu:của đội 


ngũ cán bộ phải được bố trí theo 
chiều sảu. 


Cơ cấu đội ngũ cán bộ cũng cần 
được bố trí cần đối giữa trung trơng 
và địa phương. Nếu dội ngũ cán bộ 
thiếu đồng bộ hoặc thiểu về số lượng 
sẽ không tập hợp và phát huy được 
tác dụng của đội ngũ ở cấp thấp hơn 


cũng như của đội ngũ ở cắp: cao hơn. `. 
° 
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Đề xây dựng đội ngũ cân bộ nông 
nghiệp đủ sức thực hiện tốt các mục 
tiêu và nhiệm vụ mà Đảng đề ra, 
.trong những năm trước mắt chúng 
ta cản làm tỐt một số công việc cụ 
thể sau đây : 

1 — Cải liễn cỏng tác tuuền sinh, 
đưa vào đào tạo những lực lượng 
trẻ của mọi vùng đát nước cho họ 
có đầy đủ kiến thức và nhiệt tình 
phục vụ nòng nghiệp, yêu quê hương, 
vêu đồng ruộng, gản bó với nông thôn. 
Muốn vậy, cần thực hiện chế độ 
chiêu sinh tử cơ sở. Chỉ có chiêu sinh 
từ cơ sở mới bảo đảm được sự phản 
bố cán bộ đồng đều ở các vùng khác 
nhau và đề họ vên tâm công tác. 


(ăn làm tốt công tác hướng dẫn 
lựa chọn nghề nghiệp trong các trưởng 
phò thông trung học, trên cơ sở tự 
nguyện đề tuyên chọn các em có 
năng khiếu về nòng nghiệp, yêu quê 
hương, đồng ruộng vào học ở các 
trưởng nông nghiệp. Căn kết hợp tối 
eông tác tuyến chọn với việc cử cán 
bộ từ cơ sở đi học. Việc này có ý 
nghĩa rất lớn đối với các cơ sở sản 
xuất nông nghiệp, nhất là các hợp 
tác xũ. Hợp tác xã, nông trường chọn 
erữ những cán bỏ, công nhân của 
mình có đủ trình độ tương ứng đề 
đào tạo Ở các trưởng trung học, đại 
học, công nhân. Sau khi tốt nghiệp 
họ sẽ trở về công tác ở cơ sở cũ. 
Như vày, cần bộ được đào tạo sẽ rất 


quen thuộc với địa bàn hoạt động và 
được định hướng khá rõ nét trong 
quá trình học tập. 


Đề thực hiện tốt việc chiêu sinh tư 
cơ sở. kết hợp tốt tuyên và cử người 
đi học, cần xây dựng và thực hiện 
quy hoạch chiêu sinh và đào tạo cán 
bộ nông nghiệp theo vùng sản xuất, 
Quy hoạch chiêu sinh cần được xày 
dựng cho từng huyện, kết hợp tốt 
công tác đào tạo với còng tác cán hộ. 
Không những.dự kiến vẻ số lượng, 
trình độ cán bộ sẽ được đào tạo mà 
còn dự kiến cá thời gian, trơng môi 
số trường hợp có thẻ dự kiến cả từng 
người được đào tạo cụ thề. 


2 — Nang cao chất lượng Điệc giảng 
dạu 0à học Tạp. | 


Cho đến nay, sau nhiều năm làm 
công tác đào tạo, chúng ta đã có đủ 
kinh nghiệm và cơ sở đề xây dựng 
mục tiêư cho từng trình độ, từng loại 
cán bộ được đào tạo. Chúng ta cùng 
có đủ điều kiện để phản hóa mục 
tiên trong môi trỉnh độ đảo tạo, Thí 
dụ: ở trình độ đại học có thể phân 
hóa mục tiêu đào tạo riêng cho khu 
virc hợp tác xã và đào tạo riêng cho 
biên chế Nhà nước. Đối với một số 
loại cán bộ. chúng ta đã có thê đào 
tạo theo chức danh: kế toán trưởng 
cho hợp tác xã, kỹ thuật trưởng trông 
trọt, kỹ thuật trưởng chân nuôi, v.V. 
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Trong công tác giẳng dạy, cần làm 
rõ đặc điềm của sản xuất nông nghiệp 
nước ta, quán triệt sâu sắc đường lối 
xây dựng và phát triền sản xuất nông 
nghiệp của Đảng ta, không ngừng 
nàng cao trỉnh độ lý luận đề theo 
kịp sự phát triền của khoa học nông 
"nghiệp trên thế giới của các hướng 
mũi nhọn của khoa học từ đó mà 
không ngừng nâng cao trình độ thực 
hành, tay nghề của cán bộ được đào 
tạo. Cần thực hiện tốt nguyên lý 
giáo dục của Đăng và nghị quyết về 
cải cách giáo dục. Hướng nâng cao 
chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ 
nông nghiệp là làm cho họ có đủ 
trình độ và khả năng xây đựng một 
nền nông nghiệp hiện đại theo đường 
lối của Đảng, phù hợp với điều kiện 
thiên nhiên, kinh tế, xã hội của ta. 
thê hiện đầy đủ các thành tựu của 
khoa học tronp nước và trên thế giới, 

3 — Cải Hiến piệc sử dụng cản bộ Đà 
thưởng Tuyên bồi dưỡng nâng cao trình 
độ cho cán bộ : 


Căn tạo được sự đồng bộ trên các 
mặt chuyên ngành, chuyên đề, trình 
độ, số lượng đề có thể giải quyết đứt 
điểm những vấn đề then chốt. Nhanh 
chóng hình thành những tập thề 
chuyên gia giỏi có đủ sức giải quyết 
xuất sắc các vấn đề lý luận cũng như 
thực tế của sản xuất. Cần phản bố 
rộng rãi đội nơi cần bộ đề không bỏ 
trống bất kỳ lĩnh vực, khu vực nào 
của sản xuất nông nghiệp. Quy hoạch 
. sử dụng cán bộ cản phù hợp với quy 
hoạch chiêu sinh và quy hoạch đào 
tạo. 

Xây dựng chế độ trách nhiệm của 
môi người trên từng vị trí công tác, 
ban hành những quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán 
bộ kỹ thuật trong sản xuất. Thông 
qua quá trình thực hiện chức trách 
và nhiệm vụ của môi người mà không 
ngừng bồi dưỡng và nâng cao trình 
độ cho họ. Đề có thề tiến kịp trình 
độ phát triền của khoa học và sản 
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xuất, cần có kế hoạch bồi dưỡng tập 
trung định kỳ và thường xuyên cho 
mỗi loại cán bộ, công việc bồi dưỡng 
sẽ được thực hiện tốt trong các tập 
thề chuyên đề, chuyên ngành, khi ở 
các tập thề đó có những cán bộ đầu 
đàn có trình độ và uy tín. . 

á¿ — Xảu dựng đồng bộ hệ thống chẽ 
độ, chính sách đề thúc đầu sự hình 
thanh 0à phái triền của đội ngũ cán bó. 


Trước hết, cần có những chính 
sách bảo đảm cho đội ngũ cán bộ có 
điều kiện đem hết sức mình ra phục 
vụ đất nước, phục vụ sự nghiệp phát“ 
triền kinh tế của Đảng. Bảo đảm cho 
người cán bộ được hoạt động theo 
nghề nghiệp được đào tạo, được phát 
huy hết khả năng và sức lực. Có 
những chính sách bảo đảm cho các 
tập thề chuyên ngành, chuyên đề 
hoạt động tốt, gắn bó với nhau, củng 
công tác, cùng chịu trách nhiệm. 


Các chính sách cần giải. quyết tốt 
các mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước và hoạt 
động chuyên môn của đội ngũ cán bộ 
chuyên nghiệp. Có chính sách đệng 
viên, khen thưởng những cán bộ có 
thành tích, xử phạt những cán bộ 
thiểu trách nhiệm, phạm sai lầm, 
đồng thời bảo đảm cho sự học tập, 
khòng ngừng nâng cao trình độ của 
cán bộ ở bất kỳ vị trí công tác nào. 
Cân có chính sách khuyến khích những 
người công tác ở nông thôn, ở các 
vùng xa xôi, miền núi, hải đảo... 

Dê xây dựng được đội ngũ cán bộ 
nông nghiệp như trên, phải có một 
thời gian vài chục năm và phải được 
nhiều ngành, nhieu cấp quan tâm, góp 
sức. Nhưng ngay từ bây giờ. cần có 
sự nhận thức đúng đắn của các cấp 
ủy Đảng, tồ chức chính quyền từ 
trung ương đến cơ sở về tầm quan 
trọng lớn lao của công tác đào tạo 
và xảy dựng đội ngũ cán bộ nông 
nghiệp, trên cơ sở đó từng bước cụ 
thể hóa và thực hiện thành công 
Nghị quyết Đại hội thứ V của Đảng. 


BẢO ĐẦM QUYỀN TẬP TRUNG THỐNG NHẤT CỦA - 


TU khi có Nghị quvết của Hội nghị 

thứ 6 của Ban chấp hành trung 
ương Đăng (khóa IV), và nhất là từ sau 
Đại hội thứ V của Đăng, lề lối quản 
lý quan liêu, bao cấp được khắc phục 
một bước, mở dường cho sản xuất, 
kinh doanh phát triển. Chính sách 
khoán sản phầm trong nòng nghiệp 
tiếp tục nâng cao khí thế lao động 
sản xuất của hàng chục triệu nông 
đân và góp phần to lớn vào thắng 
lợi của sản xuất nông nghiệp. Việc mỡ 
rộng quyền chủ động sản xuất: kính 
doanh của xi nghiệp gắn liên với 
việc bảo đảm ba lợi ích đã làm dãy 
lên khí thế tích cực, nàng động trong 
các xi nghiệp công nghiệp và góp 
phân vào việc tăng thêm sản phầm xã 
hội, thúc đầy việc tận dụng các nguồn 
phế liệu, phế phảm, khai thác các 
nguồn vật tư ứ đọng và các tiềm năng 
sẵn có ve lao động, máy móc, thiết 
bị đề đây mạnh sản xuất. Việc sửa 
đồi cơ chế mua bán và sửa đôi giá 
thu mua nông sản đã góp phần tăng 
cường công tác'thu mua, nắm nguồn 
hàng trong tay Nhà nước, Những chủ 
trương, chính sách trên đày đã có tác 
đụng (ích cực là tạo nên một động 
lực thúc dãy phong trào lao dòng sản 
xuất sôi nói trong công nhàn, nông 
dân, kích thích sự tìm tòi, sáng tạo, 


NHÀ NƯỚC VỀ TÀI (HÍNH, TIỀN TỈ: 


“ˆ^ 


LÊ - NHƯ - BÁCH 


khắc phục khó khăn, khai thác khả 
năng tiềm tàng để phát triền sản xuất. 


Tuy nhiên, trong thời'gtan vừa qua, 
một số địa phương, cơ sở đã khỏng 
nắm thật vững những quan điềm, tư 
tưởng chỉnh sách của trung ương, để 
xảy ra nhiều sơ hở, lệch lạc trong khi 
thực hiện. Nhiều xí nghiệp vận dụng 
«q kế hoạch ba phần ® và ®ba lợi ích» 
một cách lệch lạc, không bảo đảm 
giao nộp đủ sản phim lêu trung ương, 
tự ý giữ lại số sìn phẩm làm ra đề 
phản phối nội bộ v.v. ; tìm cách tăng 
thú nhập cho công nhàn dưới nhiều 
hình thức như hạ dịnh mức lao động, 
nàng đơn giá tra lương, tủy tiện đặt 
ra các chế độ phụ cấp, trợ cấp... 
trái với quv định của Nhà nước, 
Hàng hóa và vàt tư của Nhà nước bị 
sử dụng tủy tiện và bị mát hoặc lọt 
ra thị trường từự do khá nhiều; hiện 


tượng móc ngoặc vật tự, hàng hóa, 


trao đổi hai, ba chiều, tranh nhàu 
mua nguycn liệu, vật từ, tự đặt giá 
bán sản phim, đây giá lên cao Xuy ra 
khá phô biến. llạch toán Kinh tế xi 
nghiệp bị rói loạn, nhiều hoạt động 
kinh tế của xí nghiệp quốc doanh nắm 
ngoài sự điều hành và kiêm soát 
của Nhà nước; thu nhập giữa các Ai 
nghiệp có sự chênh lệch không hợp 
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. bán * bất hợp pháp? 


lý, nhất là giữa công nghiệp nhẹ và 
cỏng nghiệp nặng, giữa đơn vị sản 
xuất và đơn vị sự nghiệp, hành 
ehinh. 


Tình trạng thiếu tập trung trong 
lĩnh vực tài chính đã gày nên những 
hiện tượng rối loạn nghiêm trọng ở 
một số ngành và địa phương. Chính 
sách, chế độ tài chính không được 
chấp hành nghiêm chỉnh, kỷ luật tài 
chính bị buông lông. Nhiều xí nghiệp. 
cơ sở sản xuất tự ý giữ lại số thu 
nộp ngàn sách đề làm “quỹ đen» 
hoặc chỉ tiêu ngoài chính sách. chế 
đò. Àlột số địa phương tìm cách buôn 
đề lập quỹ hoặc 
#iữ lại một số khoản thu đề ngoài 
ngàn sách, nhằm tránh sự giám dốc 
của cơ quan tài chính trung ương và 
chỉ tiêu được «thoái mái ®. Thậm chí 
có nơi, chính quyền địa phương đã ra 
lệnh cho ngàn hàng chuyên hàng trăm 
triệu đồng lẽ ra “phải thu cho ngàn 
sách trung ương sang thú cho ngàn 
sách địa phương, Nhiều ngành, địa 
phương và đơn vị cơ sở đã tự ý đặt 


ra các tiêu chuần, chế độ chỉ tiêu 
ngoài quy định chung. Những tiêu 


chuản chỉ tiêu quy định vẻ hội nghị, 
huần luyện, phụ cấp hưu trí, công 
tác phíy tiếp tân, tặng phẩm... đã bị 
nhiều địa phương, ngành và đơn vị 
cơ sở “phá vỡ®, Một số địa phương 
còn quy định lượng cung cắp về thị, 
c1, đường, nước mắm... cao hơn định 
mức chung của Nhà nước; và dõi 
với những mặt hàng không đủ cung 
cấp. đã bù tiền theo giá xấp xỈ giá 
thị trường tự do trong khí đáng lẽ 
phải bù tiên theo giá Nhà nước quY 
định, v.v. 

(loạt động tiền tệ, tín đụng và ngàn 
hàng cũng đang có những biến động 
theo chiều hướng không lành mạnh 
và có trường hợp, có mặt bị rồi loạn 
nghiệm trọng, loạt động tín dụng 
trong xã hội đang phát triền mạnh 
theo hướng phân tán, tự do; tín 
dụng ngàn hàng đang đứng trước nơuV 
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cơ bị co hẹp. Việc hụy động tiền tiệt 
kiệm w*à nguồn vốn nhàn rỗi trona 
nhân dân của ngân hàng giảm chân 
tại chỗ và có chiều giảm sút. Lãi suaảt 
cho vay của ngàn hàng cho các xí 
nghiệp tuy thấp nhưng cũng không 


- hấp dân được khách hàng vi không 


rút được tiền mặt Trong khi đó, 
khuvnh hướng đang lan rộng là sự 
thủ hút tiền mặt tại các đơn vị bằng 
cách huy động vốn của tư nhản đóng 
góp với lãi suất rất cao (có nơi từ 
15 đến 205/tháng) đề sử dụng vào 
các mục dích kinh doanh ngoài sự 
quản lý của Nhà nước, dựng lên môi 
hệ thông cho vay bất hợp pháp, cạnh 
tranh với tồ chức ngân hàng Nhà 
nước, phá vỡ nguyên tắc quản lý tập 
trung thống nhất về tiền tệ của Nhà 
nước, đồng thời gây tồn thất cho nền 
tài chính quốc gia, do phải chia sẻ 
lợi nhuận và chênh lệch giá cho các cô 
đông tư nhân một cách bất hợp pháp. 
với lãi suất cao. 


Thị trưởng tự do về tiền tệ, lãi 
suất và nạn cho vay nặng lãi phát 
triền mạnh ở ểä nông thôn và thành 
thị, chu chuyền tiền mặt ngoài ngàn 
hàng ngày càng tăng, kề cả đối với 
khu vực Nhà nước, hình thành mỏi 
hệ thống tự do về lưu thông tiền tệ. 
Hoạt động thanh toán không dùng 
tiền mặt bị đầy lùi rõ rệt. Có hiện 
tượng khá phỏ biến là cơ quan, xí 
nghiệp mưa hàng hóa, vật tư bằng ˆ 
tiền mặt được hưởng giá rẻ hơn là 
thanh toán bằng chuyền khoản. Tiền 
mặt tập trung về quÿ# ngàn hàng ngà y 
cảng chậm. Nhiều xí nghiệp, cơ quan 
nộp tiền mặt vào ngân hàng ít đi và 
giữ lại một khối lượng rất lớn tiên 
mặt tại đơn vị đề chỉ tiêu; tách rời sự 
kiêm soát. của !ài chính và ngân hàng. 
Alột số ngành, địa phương còn giữ 
ngoại tệ, vàng bạc lại không nộp: 
vào ngàn hàng, ví phạm pháp luật vẻ 
quan lý ngoại tệ và kim khí quý của 
Nhà nước, làm trầm trọng thêm sư 
hóỏn loạn trên thị trưởng tự do về 


`... kẻ 


_ ..mư 


vàng. bạc, ngoại tệ và tiền tệ nội địa. 
Tình hình lưu thông tiền tệ tính theo 

- các tầng lớp đàn cư tiếp tục điển ra 
theo chiều hướng không lành mạnh, 
phản hóa giàu, nghèo nghiêm trọng và 
gay gắt hơn. 


Những sơ hở và thiếu sót trong 
việ bảo đâm quyền tập trung thống 
nhất của Nhà nước về tài chính, tiền 
tệ trong thời gian qua đã làm cho 
trật tự kinh tế và phản phối lưu thông 
không được xác lập theo như ý định 


_ Nghị quyết Đại hội thứ V của Dàng 
đã chỉ rõ: “Chúng ta xây dựng chủ 
"ghĩa xã hội trong hoàn cảnh quốc 
lễ phức tạp, trong tỉnh hình đất nước 
anng Có nhiều khó khăn nghiêm trọng, 
“ÓC đãu Iranh giữa hai con dường xã 
ỨL Chủ nghĩa 0à tư bản chủ nghĩa 
Ấưzo cđtễn ra ¿ad gối ®. Đất nước lại 
an g ŒẰ trong tỉnh thế “&øờa có hòa 
bìn”, #?tra phải đương đầu uới một cuộc 
chin  r ranh phá hoại nhiều mặt của 
In dành trưởng, bá quên Trung- 
THÚC cc3u kết oới để quốc A1; dồng 
thời Khải sẵn sàng dõi phỏ pới tình 
HiEk /2 cfịch có thê gâu chiên tranh dm 
1C €Ƒ#ft mô lớn». 


Trong tỉnh hình như vậy, việc nỉrn 


th Di © đt yên chính Uỏ sữn, liền hành 
sàêi ©#Ởr?0œ cuộc đấu tranh giữa hai con 
lạ ÁG, . hội chủ nghĩa bà Lư bản chủ 
SG củi À chia khóa bảo dam thăng lợi 
Chún œ ŠÔc cách mạng xã hội chủ ngàĩa, 
049) Œ ta cần nhận thức rõ tỉnh chất 
SP sàn È, phức tạp trên tất cả các mát 
về ĐÔ Sư yệt đấu tranh giữa ta và dịch 
xã hội © đấu tranh giữa hai con đường 
KẾ TU Chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 

€ ta hiện nay, trên cơ sở đó, 
bhụe những nhận thức mơ hồ 
h hững hành động mất cảnh giác, 


tăn % 
s €trởng chuyên chính vô sản, tăng 


của NhÀ nước, trái lại, còn øàv thêm 
nhiều rối loạn. Đó là nguụcn nhân 
quan [rong dân đến việc Nhà nước 
chưa thực biện được việc kiểm kẻ, 
kiểm soát đối với các hoạt động sẵn 
xuất kinh doanh, đối với việc động 
viên và sử dụng một cách tiết kiệm 
và có hiệu quả các phương tiện vát 
chất, sức lao động, vốn bằng tiền trong 
lĩnh vực sản xuất cũng như lưu thông 
và tiêu dùng đúng như nghị quyết 26 
của Bộ chính trị Trung ương Đăng đã 
đề ra. 


-eường hiệu lực của Nhà nước, phát 


huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đàn lao động, sử đụng thành thạo và 
đồng bộ các biện pháp kinh tế, hành 
chính và giáo dục trong công tác quan 
lý kinh tẻ. 
Quản lý kinh tế là một khoa học và 
cũng là một nghệ thuật. Tập trung 
đản chủ là một nguyễn tắc cơ bản của 


quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. 


Chúng ta đang tiền hành việc xóa bỏ 
cơ chẻ quan liêu bào cấp; điều đó là 
hoàn toàn dúng đán, nhưng không 
phái vì thế mà coi nhẹ việc tập trung 
thống nhất trên những vấn đề cơ bàn, 
những văn đẻ .về nguyên tác, chính 
sách, chế độ trong cả nước; không 
phải vì thế mà đề cho các ngành, các 
địa phương tự ý định ra những chế 
độ và thể lẻ riêng trái với nguyên tác 
quan lý tập trung của Nhà nước, 
Chúng ta càng khòng thê đồng tỉnh 
với những hiện tượng phản tán, tuy 
liện, vỏ tỏ chức, vô ký luật, cục họ, 
địa phương với mức độ khác nhàu 
đang phát triển ở một số ngành, đơn 
vị, eơ SỞ và địa phương. VI, Lê-nin 
đã nói: “Chúng ta chủ trương chế độ 
Lập trung đân chú. Nhưng cần phải 
hiểu rõ rằng chế độ tập trung dàn chủ 
một mật thật hết sức khác với chế 


t 
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độ tập trung quan liêu chủ nghĩa, và 
mặt khác hết sức khác với chủ nghĩa 
vô chính phủ »s (I1). - 


Đẳng ta chủ trương kết hợp đúng 
đản ba lợi ích kinh tế, trong đó có 
chú ý đến lợi ích cá nhân của người 
lao động; điều đó là hoàn toàn đúng. 
Nhưng cần hiều rằng lợi íclr xã hội 
là nền tảng của lợi ích tập thề và lợi 
ích cá nhân, lợi ích cá nhân không 
được đối lập với lợi ích xã hội và 
lợi ích tập thê, trái lại, phải lấy lợi 
ích xã hội và lợi ích tập thề làm tiền 
đề, vì suy cho cùng thì lợi ích cá nhân 
và lợi ích tập thê chỉ được bảo đảm 
chắc chắn và lâu dài khi lợi ích xã 
hội được bảo đảm. Xử lý không đúng 
mi quan hệ giữa ba lợi ích, tách lợi 
ích cá nhân ra khỏi lợi ích tập thê và 
lợi ích xã hội, đem đối lập lợi ích cá 


nhân hayv lợi ích tập thể với lợi ích 


xã hội, tức là đã xa rời nền tảng của 
chủ nghĩa xã hội và phá hoại nền tẳng 
đó, làm suy yếu chuyên chính vô sản 
và đi ngược lại nguyên tắc tập trung 
đàn chủ. : 

Đăng ta chủ trương phát huy quyền 
chủ động sáng tạo của các địa phương 
và quyền tự chủ về tài chính của các 
xí nghiệp trong khuôn khö chế độ 
thống nhất về quan lý tài chính trong 
eđ(a nước. Các chính sách tiền tệ, tín 
đụng ngàn hàng của Nhà nước đều dựa 
trên nguyên tác tập trung thông nhất 
và các hoạt động nói trên đều đặt dưới 
sự quản lý thông nhất của nơàn hàng 
Nhà nước. Những sai làm và lệch lạc 
diển.tra trong lĩnh vực tài chính tiên 
tệ thời gian qua là trải với nguyên 
tác tập trung dàn chủ, 

Việc bảo đảm quyền lập trung 
thông nhất của Nhà nước về tài chính 
tic¿: tỷ là một yêu: cu khách quan. 
Nhà nước chuyên chính vô sản phải 
nam tài chính, tiến tệ, sử dụng tài 
chính, tiền tệ như một còng cụ sắc 
bén để cải tạo và xây dựng kinh tế, 
ph:ín phối và phản phối lại tông sẵn 
phầm xã hội và thu nhập quốc dân 


“` 


theo hướng có lợi cho chủ nghĩa xã 
hội, có lợi cho nhân đân lao động, 
đề thúc đầy công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa và củng cố quan hệ sản 
xuất mới, thực hiện sự kiềm kế và 
kiềm soát của Nhà nước đối với mọi 
hoạt động kinh tế. Vì vậy, không bảo 
đảm quyền tập trung thống nhất của 
Nhà nước vẻ tài chính, tiền tệ là làm 
suy yếu Nhà nước chuyên chính vô 
sản, buông lỏng cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa, một cuộc đấu tranh 
gay go, quyết liệt yà vô củng phức 
tạp trong thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội. 
é 

Thấu suốt tỉnh thần nghị quyết Đại 
họi thứ V của Đảng, các ngành, các 
cấp căn triệt đề tôn trọng tính thống 
nhút ad bỤ luạt Nhà nước Đề tài chính, 
Đề phát hành tiền, Dpề qgid củ, liền 
lrơng, trong khi thực hiện việc mở 
rộng quyền tự chủ về tài chính và 
quyền chủ động sẵn xuất kinh doanh, 
chấm dứt những hoạt động trái với 
chính sách, chẽ độ thống nhất chung 
trong cả nước, góp phản lặp lại trật: 
tự mới, xã hội chủ nghĩa trên mặt 
trận phản phối, lưu thông. 

Việc trung 


tăng cường tính tập 


thống nhất về tài chính, đề cao KV 


luật tài chính Nhà nước là một yêu 
cìu rất cấp bách. VI. Lê-nin nói: 
& Tôi tắn thành đề cho các !ð chức xÔ 
viết địa phương dược hưởng chế độ 
tự trị rộng rải nhất, nhưng đồng thời 
tÔi nghĩ rằng muốn cho công tác cải 
tạo đất nước một cách tự giác của 
chúng ta đạt được Kết quá, thị phải 
có tHột chính sách tài chính thống 


"nhất, được quy định thật rõ ràng, và 


các quy tác phải được chấp hành từ 
trên xuống dưới ® (2). 


(l V. I1. Lâ-ntn : Toản tập, Nrb Sự thật 
Hà -nội, 1971 tập 27. tr. 260. 

(2) V,I. La-nin: Sách đã dẫn, tr. 487 — 
488. 


Chúng ta chủ trương phân cấp 
ngàn sách cho địa phương (tỉnh, 
huyện), xác lập quyền tự chủ tài chính 
cho xí nghiệp, đó là điều hoàn toàn 
đúng đán: nhưng việc đó không hề 
có ý nghĩa làm suy vếu tính thống 
nhải của hệ thống tài chính Nhà nước 
và quyền quản l tập trung của chính 
phủ trung ương. Điều đó cần được 
thể hiện đầy đủ trong việc chấp hành 
các chính sách về chế độ thu chỉ tài 
chính, các tiêu chuần, định mức Nhà 
nước; trong việc chấp hành nghiêm 
chỉnh chế độ hạch toán kế loán và 
hạch toán kinh tế của Nhà nước; 
trong việc kiêm kê, kiềm soát và giám 
dốc bằng đồng tiền mọi hoạt động 
sản xuất và kinh doanh, mọi sự phân 
phối sản phầm và thu nhập quốc đân, 
mọi sự chỉ tiêu của tất cá các cơ 
quan, các tỒ chức, không loại trừ 
một ai trong việc quy trách nhiệm 
vật chất và hành chính và thi hành 
ký luật hết sức nghiêm khắc đối với 
mọi sự vi phạm pháp luật tài chính 
hả nước. 


Ngân sách Nhà nước là kẽ hoạch 
tài chính cơ bản, đóng vai trò chủ 
đạo đối với các khâu khác trong hệ 
thống tài chính xã hội chủ nghĩa như 
tài chính xí nghiệp, tài chính của hợp 
tác xã, tín dụng ngàn hàng. Trong hệ 
thống ngân sách NhÀA nước, ngân 
sách trung trơng đóng vai trò chủ 
đạo. 


Đề bảo đảm tính thống nhất của hệ 
thống tài chính, Nhà nước và quyên 
quan lý tập trung của chính phủ trung 
ương, cần (đẻ cdo kỹ luật tài chính. 
kụ luật øề ngán sách. Xọi nguồn thụ 
và các khoản chỉ của các cơ quan 
Nhà nước cần được phản ảnh đảy đủ 
vào ngân sách và được điều hành 
theo ngân sách đã được cấp có thảm 
quyền xét duyệt; không để các nguồn 
thủ của địa phương ngoài ngàn sách. 
Các địa phương cần nộp đầy đủ và 
đúng hạn các khoản thu vào ngân 
sách NhÀ nước. không được giữ lai 


số thu của ngân sách đề làm * quỳ 
đen?" hoặc đề chỉ tiêu riênb ngoài 
ngàn sách, chấp hành đúng các chế 
độ, chính sách về thu chỉ tài chính 
của Nhà nước. 


Các địa phương cần chấp hành 
nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ 
của trung ương ban hành về lín dụng. 
le” tệ, nhất là quyết định sò 
I72/HĐBT ngày 9 tháng 10 năm 19S2 
về tiễn tệ, tín dụng, thanh toán, nhàn 
bảo đảm vai trò ngàn hàng Nhà nước 
là trung tàm thanh toàn, trung tâm 
tín dụng và trung tảm tiên tệ của cả 
nước, bảo đảm cho ngàn hàng Nhà 
nước chiếm lĩnh được toàn bộ thị 
trường tiền tệ, bào đam Nhà nước 
nắm được hàng và tiền đề quản lý 
nền kinh tế quốc dàn theo kế hoạch, 
phục vụ tốt các nhu cầu về đời sống 
và quốc phòng, chấm dứt việc một số 
cơ quan, công ty, xí nghiệp quốc 
doanh vay vốn của tư nhân dưới 
hình thức tiền mặt với lài suất cao, 
chấm dứt tín dụng thương mại. Các 
cơ quan Nhà nước, các xí nghiệp 
quốc doanh và tỏ chức kính tế của 
Nhà nước không được giữ tiên mặt 
tại đơn vị vượt quá định mức cho 
phép: các xí nghiệp và tô chức kinh 
tế tư nhàn mở tài khoản tại ngân hàng 
và thanh toán bằng chuyền khoản là 
chính. 


Nhà nước giữ độc quyền về ngoại 
tệ và kinh doanh vàng bạc; mọi hoạt 
động thu, chỉ về ngoại.fỆ trong nén 
kinh tế đều phải chịu sự kiểm soát 
của Nhà nước; Ihọi nouôn ngôi tệ, 
bất kỷ từ nguồn nào, đền tập trung 
vào quỹ ngoại tệ của Nhà nước tại 


cơ quan ngàn hàng: việc tàng trừ, 


buôn bán, đồi chác, sử dụng trái phép 
ngoại tệ, vàng bạc đều là những việc 
làm vi phạm pháp luật. Nhà nước 
nghiêm cắm tư nhân kinh doanh tiền 
tệ, cho vav lấy lãi; chính quyên địa 
phương có trách nhiệm tăng cường 
quần lý thị trường tiền tệ và xử ly 
các hoạt động của tư nhàn cho vay 


^j 


# 


lãi nặng theo pháp lệnh trừng trị tội 
đầu cơ. 

Trên cơ SỞ tăng cường công tác 
huy động và quán lý vốn tiền tệ tạm 
thời nhàn rỗi trong nên kinh tế và 
trong nhân đân, ngàn hàng Nhà nước 
không ngừng mở rộng việc cho vay, 
đáp ứng mọi nhu cầu vốn cân thiết 
của xã hội. Các xí nghiệp quốc doanh, 
các cơ quan Nhà nước, các ngành, các 
địa phương không được tự huy động 
vốn trong cán bộ, công nhàn, viên chức 


và nhân đân đề sẵn xuất, kinh doanh. 


Dề giúp cho ngân hàng Nhà nước 
làm tối công tác quaàn lý tiền tệ và 
mở rộng tín dụng ở nông thòn, cần 
phát triên các hợp tác xã tín dụng Ở 
nông thôn miền Nam, cúng cố các 
hợp tác xã tín dụng ở 
miền Bắc, theo đúng chức năng nhiệm 
vụ và quy chế hoạt động do Ngân 
hàng Nhà nước quy định. 

Ngàn hàng Nhà nước có trách 
nhiệm đáp ứng đầy đủ và kịp thời 
mọi nhủ cầu hợp lý vẽ tiền mặt của 
các đơn vị. Các đơn vị cần mở tài 
khoản tiền gửi tại ngàn hàng và chấp 
hành nghiêm chỉnh các chế độ của 
Nhà nước về quản lý tiền mặt và về 
thanh toán không dùng tiền mặt không 
để tiên mặt tồn quỹ hoặc tọa chỉ quá 
mức đã được ngân hàng thỏa thuận. 

Những hộ tư nhàn kinh doanh 
công thương nghiệp và dịch vụ có 
đoanh thu tới mức quyv định, buộc 
phải kẻ khai mức vốn tự có và mở 
tài khoản tiền gửi tại ngàn hàng đề 
được cấp giấy phép sản xuất kinh 
doanh, Đối với những hộ chỉ mở tài 
khoản nhưng không giao địch tiền 
mặt và thanh toán qua ngàn hàng thì 
chính quyền quận, huyện, thị xã phải 
xem xét và xử lý. _ 

Ngân hàng cần cải tiến các thẻ 
thức thanh toán, bảo đàm thánh toán 
nhanh chóng, chính xác, thuận tiện 
và cbju phạt theo chế độ trách nhiệm 
vật chất của Nhà nước nếu gảy nên 
chậm trễ, sai lạc, làm thiệt bại cho 
khách hàng, 


30 


nòng thôn 


Ngân hàng Nhà nước là cơ quan 
được Nhà nước giao độc quyền .kinh 
doanh ngoại hối, vàng bạc, các kim 
khí quý khác, đá quý và các giấy. 
tờ có giá trị ngoại hối. Nhà nước 
nghiêm cấm việc tàng trữ, cất giâu 
hoặc sử dụng, kinh doanh ngoại hối 
và các giấy tờ có giá trị ngoại hối 
một cách bất hợp pháp. Các cơ qu:tn. 
đơn vị, xí nghiệp tư nhân có ngoại 
tệ đều phải báo cáo và nộp ngân hàng 
Nhà nước đề được chuyền đồi ra 
tiên' Việt-nam theo như quy định. 
Việc chỉ tiêu bằng ngoại tệ đều Phố: 
thông qua ngâp hàng. 

Trong việc sử dụng vốn vay n. 
hàng bằng ngoại tệ, xi nghiệp cần 
chấp hành các chế độ của Nhà nước 
về quản lý ngoại tệ, về tín dụng ngắn 


_ hàng và về xuất nhập khầu ; bảo đảm 


sản xuất và kinh doanh có lãi bằng 
mtgoại tệ. thanh toán được số ngoạ! 
lệ đã vay (cá gốc lẫn lãi) và nộp 
tích lũy bảng ngoại tệ cho Nhà nước. 

Di đôi với việc tăng cường tính 
thống nhất và kỷ luật Nhà nước về 
tài chính và tiền tệ, Nhà nước mở 
rộng quuền tự chủ tài chỉnh cho các 
đơn Dị sản uất kinh doanh 0à quijyên 
chủ động của các ngành, các địa 
phương, hướng dàn -các ngành, các 
cấp thực hiện nghiêm túc quyết định 
số 146/HĐBT ngày 25 tháng § năm, 
1982 về việc sửa đôi 0à bồ sung quuết 
định 25/GP, nhằm phát huy đầy đủ 
các nhân tố tích cực và uốn nắn. 
khác phục kịp thời những sai lầm. 
lệch lạc ở các xí nghiệp, đơn vị cơ SỞ. 


Trong khi phê phán phương thức 
quản lý hành chỉnh quan liêu, báo 
cấp và cởi bỏ những trói buộc vỏ lý 
của lối quản lý cũ, mở rộng quyền 
chủ động cho các địa phương và 
cơ SỞ, XÍ nghiệp, chúng ta cần đẻ 
cao ký luật Nhà nước, pháp chế xã 
hội chủ nghĩa và quuền quan lÚ tập 
Irung của Irung trơng trên những oán 
{fầ söng còn 0à liên quan đến cả nước, 
đến toàn bộ nền Kinh !Z quốc dàn. 


NÂNG CAO HƠN NỮA CHẤT LƯỢNG 
NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ ĐÁNG 


ÁI mươi năm đã qua, kề tử ngày 
21-T-1962, Bộ chính trị Bạn chắp 


hành trung ương Đăng ra nghị quyết. 


số 41/NO — TƯ thành lập Ban nghiên 
cứu lịch sữ Đẳng trung ương và ngàv 
I3-98-I962, Ban bí thư Trung trơng 
Đảng ra thông trí số 91/TT —TƯ 
thành lập các Ban nghiên cứu lịch sử 


+ = Đăng ở cấp khu, tỉnh và thành phố. . 


Trong 20 năm đó, ngành khoa học 
lịch sử Đăng ở nước ta đã cố gắng 
phần đấu, vượt lên những khó khăn 
chồng chất, không ngừng tiến quân 
vào mặt trận nghiên cứu khoa học và 
đã đạt được những thành tựu đáng kề. 


Từ ngày đầu mới thành lập, Ban 
nghiên cứu lịch sử Đăng trung ương 
dã tập trung nghiên Yứu, tông kết 
những vấn đề lớn về lịch sử Đảng. 
Một số chuyên đề lịch sử như: Đước 
nJoäi ðĩ đại của lịch sử cách mạng 
Việ†<-ndưm, XÔ Uiễt Nghệ-lfnh, Tìm hiều 
lính chất oà đặc điềm của Cách mạng 
Thữnƒ Tám, Cúch mạng Tháng Tám... 
đã được xuất bản. Từ những chuyên 
đề lịch sử, tiến lên biên soạn những 
công trính giới thiệu tóm tắt lịch sử 
Đang như Ba mươi làm năm hoại 
lộng của Đẳng. Đồn mươi năm hoại 
động cửa Đảng. Bồn mươi lãm nă1n 


HƯƠNG -SƠN 
hoạt động của Đang, Chủ Tịch 
llồ-Chí-ÄMinh liều sử 0à sự nghiệp. 


Bên cạnh những công trinh đó, Ban ˆ 
nghiên cứu lịch sử Đăng trung trơng 
còn biên soạn, xuất bạn các cuốn 
Những sự hiện lịch sử Đang, (tập 1. 
tập HH Tiêu sử đồng chỉ Tôn-Đức- 
Thắng, Tiều sử đồng chỉ: Nguyễn- 
Lương-Đằng và cuốn Noi gương những: 
người công sản (Lập Tý tập LD giới thiệu 
mọt cách khá chỉ tiết những sự kiện 
lịch sử Dẳng và những tấm gương 
sáng chói của cúc chiến sĩ cộng sản 
tiền hối. 

Các Đan nghiên cứu lịch sử Đang 
địa phương cũng đã tiên hành hiến 
soạn và xuất bản hàng trăm cóng 
trình nghiên cứu vẽ lịch sử Đáng ở 
địa phương như: Cách mạng Tháng 
Tám, Những sự kiện lịch sử dàng bọ, 
Tiều sử các đồng chí tiền bối có nhiều 
công lao với phong trào, Những 
gương sáng của các đồng chi cộng 


sản ưu tú, Hồi ký cách mạng... Mọi 


số tỉnh đã viết Lịch sử tóm tắt đăng 
bộ từng thời kỳ, hoặc Bòn mươi năm 
hoạt động của đảng bộ. 

- Từ năm 1980 lại đây, cùng với toàn 
Đảng, toàn dân kỷ niệm ngày Đẳng 
ta tròn 50 tuổi, kỷ niệm lần thứ 100 
Ngày sinh của Ì.ẻ-nin, lần thứ 90 Ngày 


¡ 


sinh của Hồ Chủ tịch và chào mừng 
Đại hội toàn quốc thứ V của Dàng, 
ngành lịch sử Dẳng ở trung ương và 
địa phương đã biên soạn, xuất bản 
nhiều công trỉnh có giá trị. Ban nghiên 
cứu lịch sử Đẳng trung ương xuất 
bản cuốn 50 năm hoạt động của Đảng 
cộng sản Việl-ndrn, bồ sung và tái bản 
cuốn Chủ tịch Hồ-Chí-Minh tiều sử 0à 
sự nghiệp và cuốn Cách mạng Tháng 
Tám. Đầu năm 1982" xuất bản cuốn 
Lịch sử Đảng cộng sản Việl-natn (sơ 


thảo lập 1). Dây là một công trình: 


nghiên cứu khoa học được chuẩn bị 
- công phu và thực hiện khăn trương. 
Những thành tựu nói trên là kết quả 
của quá trình lao động sàng to trong 
20 năm qua của ngành lịch sử Đẳng. 
Cũng trong thời gian đó, có gần 20 
cuốn sách dưới dạng chuyên đề lịch 
sử và sơ thảo lịch sử đảng bộ địa 
phương lần lượt ra đời. Trong đó có 
I† tỉnh, thanh đã xuất bản lịch sử tóm 
tất đăng bộ trong nửa thế kỷ hoặc ít 
nhất đến năm 1951. 


Thành công nồi bật của các cuốn 
Sơ tháo lịch sử Đảng ở trung ương và 
địa phương là đã cung cấp thêm nhiều 
tài liệu mới, làm rõ quá trình hình 
thành và phát triền của Đảng ta, làm 
sáng to những quy luật vận động, 
phát triền của cách mạng Việt-nam, 
góp phan khơi dậy truyền thông 
đoàn kết đấu tranh bất khuất của nhân 
đân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng 
trong cuộc đấu tranh vỉ độc lập dàn 
tọc và chủ nghĩa xã hội, góp phần 
làm phong phú kho tàng lý luận của 
chủ nghĩa Mác — l.ẻ-nin. 


Sự ra đời cùng một thời điểm hơn 
30 tác phầm về lịch sử Đẳng ở trung 
ương và các địa phương, trong đỏ có 
những tác phầm biên soạn khá công 
phu, thê hiện những có gảng lớn của 
những người làm công tác nghiên cứu, 
biên soạn lịch sử Đăng. Những túc 
phầm đó đã phác họa được một phần 
bức tranh lịch sử, làm rõ bối cảnh 
lịch sử của những chủ trương đúng 


2 


đắn, sáng tạo của Đẳng, nghiên cứu 
quy luật phô biến. khám phá những 
nét đặc thù cụ thê, có những thống kẻ 
số liệu và hình ảnh minh họa, bước 
đầu rút ra được những bài học lịch 
sử. Tuy còn là tóm tảt nhưng có cuốn 
dày 300 trang Cuốn Lịch sử Đảng 
còng sản Việ†-nam (sơ thảo lập !) đày 
800 trang. Rõ ràng đó là một bước 
tiến mới của ngành khoa học lịch sử 
Đảng. 


Thành quả đó, không chỉ dành dấu 
bước trưởng thành, tính thần lao 
động sảng tạo, mạnh đạn tiến quân 
vào khoa học của ngành khoa học lịch 
sử Đảng, mà còn chứng minh và khẳng 
định trong thực tiễn, phương châm 
do Trung ương Đảng chỉ đạo đối với 
ngành lịch sử Đẳng: công tác tư liệu 
phái đi trước một bước ;Írng trơng 
Đà địa phương củng 0iễt lịch sử Đang : 
kết hợp công tác nghiên cứu lâu dài 
Đới công tác †rưởc mắt... là hoàn toàn 
đúng đản. 


* 


Trải qua 20 năm xây dựng và 
trưởng thành, ngành khoa học lịch 
sử Đăng đã rút ra dược những bài 
học kinh nghiệm quỷ báu đề không 
ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng 
nghiên cứu lịch sử Đẳng. 


Bài học nồi lên hàng đầu và bao 


_trằm lên tắt cả là tam thế nảo ud bằng 


con đường nào đề phản ánh đúng sự 
lhật lịch sử. 


lịch sử là hiện thực khách quan 
vốn có. Nhưng việc phát hiện và phản 
ánh đúng sự thật lịch sử, hiểu hết giá 
trị của nó không phải là dễ. Bởi vì, 
sự thật lịch sử được bộc lộ thông qua 
vô số hiện tượng, đòi hỏi ngưởi 
nghiên cứu phải tìm tòi công phụ, lột 
bố cái vỏ bề ngoài của các hiện tượng 
che lấp, tìm ra cái cốt lõi của nó lâ 
bản chất của hiện lượng — tức là quy 
luật của lịch sử. Hơn thế nữa, khoa 
học lịch sử Đảng cũng như các khoa 


học khác, không chỉ có nhận thức đúng 
đẳn tính quy luật của thể giới khách 
quan mà phải phát hiện được cách 
vân dụng những quy luật khách quan 
ñv vào hoạt động thực tiễn của con 
n1 gưởi. f 


Kinh nghiệm thực tiễn của những 
nảm nghiên cứu và biên soạn lịch sử 
lãng cho thấy có hai quá" trình đề 
làm rỡ sự thật lịch sử. Đó là: dựng 
lai bức tranh chân thực của các sự 
kiện và các quá trình lịch sử; tông 
kết kinh nghiệm, tìm ra bản chất và 
“làm rõ quy luật lịch sử. 


Hai quá trình đó có quan hệ hữu 

cơ với nhau. Không dựng lại bức 
tranh chân thực của các sự kiện và 
quá trình lịch sử thì không có điềm 
xuất phát để bước sang quả trinh thứ 
hai là tồng kết kinh nghiệm. phát hiện 
quy luật. Ngược lại, biên soạn lịch 
Xö tho mà chỉ dừng lại ở miêu tả 
:h tướn lịch sử, không nàng lên mức 
tù TT Lồng ni kinh nghiệm, tim 
chỉ .. luật vận động của lịch sử thi 
`. Việc gi chép đơn thuận những 
h #1 qquả khứ: hay nói cách khác, 
bà bà đà việc k kẻ chuyện đời xửi Ð®, 

‡ä ra dỗ cô» mà thôi. 


QG›: * - ° ^ ° ` 
` nh tị cao của một công trình 
Khởi lêra € tu lịch sử được xác dịnh Ở 
HQ clă phác họa ra được những 


vấn đe : Đ ưng : 
đề gì vẽ quy luật vận động, phát 


Iriển =ea>-` A NG, 
sản: Ct1za cách mạng; nó đã tìm dược 
rhụ h - : .5 š _. ƒ ng 
khi s ##? về mỗi liên hệ giữa qua 
thứ vi : . na 
©tf hiện tại và tương lai. 


PT se 

no: am thế trào đề dạt d ƯỢC mục 
thứ 15 ` Lại hội nghị ký niệm lần 
ôi: TC ly gay thành lập Ban nghiên 
1972) đi Sử Dáng trung trơng (i-2- 
`... ấ bề: chỉ rường-Chỉnh đã chỉ 
mời cÐ 6 S yêu cầu câu THIẾT SIẾI VỚI 
lịch sử - nghiên cứu, biên soạn 
“Sa — “£ No bì Âu 

trình bày một cách khoa học 


đường Y ° ° 

dIC PT hhïa chính sách của Dàng qua 
‹ «‹Ã ì ‹ ‹ bộ ˆ 

vận đó Soạn và các thời kỷ của cuộc 
"mg cách mạng Ở nước ta: 


bT— Trình bày một cách khoa học 
phong trào cách mạng của quần chúng 
nhằm thực hiện đường lối chính sách 
đó; 

e — Trinh bày các chủ trương và 
biện pháp xây dựng Đảng, nhằm bảo 
đâm thực hiện. thắng lợi đường lỗi: 
chính trị và nhiệm vụ của Đảng qua 
các giai đoạn và các thời kỳ, 


d — Trình bày những kinh nghiệm 
của Đăng lãnh đạo cách mạng 4rong 
từng giai đoạn, từng thời kỳ và kinh 
nghiệm chung của Đảng, đi tới những 
kết luận có tính chất lý luận » (1) 

Một bài học kinh nghiệm khác 
cũng hết sức quan trọng là phái có 
dủ tư liệu cần thiết »à chính các. 


- Không dựa trên nguồn tư liệu thật 


phong phú. thật chính xác thì chẳng 
những- không thề khôi phục được bức 
tranh chân thật của lịch sử, mà có 
khi còn xuyên tạc lịch sử theo nhận 
thức chủ quan của người viết. Tỉnh 
trạng sử liệu nghèo nàn, sơ lược và 
còn những sự kiện chưa thật chính 
xác trong một số cuốn sách xuất bản 
vừa qua chính là do thiểu tư liệu. 
bởi vậy, cần phấn đấu đến mức cao 
nhất đề có được nhiều tư liệu phong 
phú, trên cơ sở đó mà nghiên cứu, 
phản tích. Đương nhiên không phải 
€ngöi chờ» khi có thật đủ tư liệu 
mới viết. Trong tình hình cụ thê hiện 
nay của ta, yêu cầu trước hết là phải 
có đủ tư liệu cần thiết và chính xác, 
tuyệt đối không được sử dụng những 
tư liệu không có căn cứ chắc chắn. 
Căn thầm tra, nghiên cứu, đánh giá 
dầy đủ. Đây là một công tác hết sức 
phức tạp, phải trải qua quả trình lao 
động khoa học, nghiêm túc và tỉ mí. 
Yêu cầu cơ bản đối với một tác phầm 
nghiên cứu lịch sử là phải nêu rõ 
được bối cảnh lịch sử, những chủ 


(1) Trường Chỉnh: Đầu mạnh công tác 
nghiên cứu lịch sử Đảng, Đan n ghiên cứu lịch 
sử Đăng trung ương xuất bản, Hà nói. 
1978. tr. 8. 


K` 
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trương cụ thê, những tư liệu chính 
xác về thời gian, địa diễm và hiệu 
quả hành động. Tốt nhất là minh họa 
bằng thống kệ, sơ đồ, biêu đồ, hình 
ảnh và hiện vật, như vậy sẽ có giá 
trị khoa học cao, 


Làm rõ bối cảnh lịch sử trong mi 
giai đoạn, mỗi thời kỷ lịch sử là văn 
đề cần hết sức chú ý. Thực tiễn cách 
mạng luôn luôn diễn ra rất sinh dộng. 
Đông chí Lê-Duẩn phân tích: *“ Dàng 
ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành 
hai cuộc cách mạng, hai cuộc chiến 
tranh: Cách mạng Tháng Tâm, cách 
mạng miền Nam: chiến tranh chống 
đế quốc Pháp và chiến tranh chống đế 
quốc Mỹ. llai cuộc cách mạng, hai 
cuộc chiến tranh đó tuy eó nhiều điềm 
cơ bản giống nhau nhưng cũng có 
nhiều điểm khác nhau: kẻ thù khác, 
so sánh lực lượng Khác, hoàn cành 
quốc tế khác, đối tượng tác chiến 
khác, diễn biến chiến tranh khác » ©). 
Làm thế nào đề phản ánh được hiện 
thực hết sức sinh động ấy, nếu không 
nắm vững bối cảnh lịch sử của nó. 


làm rõ bối cảnh lịch sử, tức là nêu 
bát được nhủ cầu tất yếu và bức 
thiết của lịch sử đặt ra trong mỗi giai 
loan và thời kỳ lịch sử, đòi hỏi Đăng 
ta phải có chiến lược, sách lược hoặc 
chủ trương, chính sách dúng dân 
nhằm đắp ứng kịp thời nhu cầu ấy. 


Kinh nghiệm thực tiễn trong việc 
biên soạn cuốn Lịch sử Đảng cộng san 
Viêt-nar (sơ tho lập T) vừa qua cho 
thấy, ngay tử chương mở đảu, khi 
phản tích đặc điểm lịch sử, đã chú ý 
làm rõ những văn đẻ có tính quy luật. 
đói hỏi sự lãnh đạo của Đăng phải 
như thế nào cho phù hợp với đặc 


điểm và quy luật ấy. Các chương tiếp. 


theo đã chú ý nếu được những nét 
khải quát tỉnh hình thế giới có liên 
quan đến cách mạng Việt-<nam, những 
àm mì chiến được, biện pháp chiến 
lược của địch và phản tích tình hình 
so sánh lực lượng giữa ta và địch 


trong từng gia đoạn và từng thời kè 
lịch sử. Đối với lịch sử đăng bộ địa 
phương thì chủ yếu làm rõ tỉnh hình 
tronz nước có tác động đến địa 
phương. làm rõ âm mưu, thủ đoan 
của địch ở địa phương và phân tích 
so sánh lực lượng giữa ta và địch trên 
địa bàn cụ thê ở địa phương. Từ do 
làm rõ cơ sở khoa học của việc Xảc 
dịnh mục tiêu chiến lược, phương 
pháp cách mạng đúng đắn sáng tạo 
của Đảng, đề đáp ứng nhu cầu tắt yếu 
và bức thiết của cách mạng, phân ánh 
đúng guy luật phát triền của lịch sử... 


Trình bảu những sự kiện khôi:g 
lhành công, những khuuẽt diềm, sai 
lầm trong lịch sử như thế nào cho 
khoa học 0à có tính Đảng cùng là mọt 
bài học kinh nghiệm. Tính Dang và 
tính khoa học là thông nhàt, có quan 
hệ hữu cơ với nhau. Fách rời tính 
khoa học thi không còn tính làng 
nữa. Ngược lại tách rời tỉnh Đăng 
thì tính khoa học sẽ không còn mục 
tiêu của nó. 


Vấn đề đặt ra là trình bày thế nào 
cho đúng sự thật lịch sứ. Sự thật lịch" 
sứ của Đảng hơn nửa thế kỷ qua là 
lịch sử đấu tranh anh-hùng, bất khuất 
và thắng lợi vẻ vang của Đẳng ta, 
nhàn đàn ta, Nhưng như lẻ-nin đã 
chỉ rõ: không phải hề cách mạng 
bát đầu, là con người trở thành thánh 
ngay. Các giai cấp lao động bị áp bức. 
bị mê muội, bị giam hãm trong cảnh 
bản cùng, dốt nát, đã man trong hàng 
thế kỷ, không thể nào hoàn thành 
cách mạng mà lại không phạm sai 
làm? @). Hồ Chủ Tịch cũng nói: 
“© Đăng ta đã thu được nhiều tháng 
lợi to lớn, nhưng không phải là không 
eó sai lầm. Song chúng ta đã không 
hề che giấu sai lầm, trái lại chung ta 


(2) L&-uần : Bài nói tại Hội nghị thử 19 
Ban cháp hành trung ương. khóa ÌÏÏ 

(3) V.]. Lê-nin: Toàn tớp  Nựb Tiếp bệ. 
Mát-xcơ-va, [978. tập 37. tr 72. 


đã thật thà tự phê bình và tích cực 
sửa chữa » (1). 


Những thắng lợi rực rỡ của cách 
mạng Việt-nam hơn nửa thế kỷ qua 
tự nó đã chứng minh sự lãnh đạo 
sáng suốt, tài tình của Đảng ta. Đó là 
mặt cơ bần, mặt chủ yếu trong Sự 
lãnh đạo của Đăng. Tuy nhiên, trong 
quá trình lãnh đạo, Đảng ta cũng có 
những khuyết điềm, những vấp váp, 
sai lầm, nhưng những cái ấy chỉ là 
tạm thời và cục bộ. Trong khi trình 
bày về quá trình Hình đạo của Đảng, 
'ùng cần phải trình bày cả những 

- khuyết điềm và sai lầm. Song chú ý 
nói những khuyết điềm, sai lầm tạm 


thời ấy như thế nào đề người đọc. 


không hiều lãm. Muốn vậy, cần chú 
Y phân tịch đúng đán, khoa học những 
Pguyên nhân chủ quan và khách quan 
_#⁄4V ra khuyết điểm, sai lầm và làm 
rõ Đảng đã phát hiện và khắc phục 
nững sai làm, khuyết điềm ấy như 
Đ nào. Khi nêu những trường hợp 
„ ch mạng gặp khó khăn, Lồn thất, cần 
ÐÐ cách nhìn biện chứng, làm rõ khó 


khăn, thất bại chỉ là tạm thời, chiều: 


nhường Œi lên, xu thế phát triền của 
cách rr.z+mg là tất yếu. lõi với những 
vAl cÌ< hiện tại, cần biều dương 
những mahân tố mới, tích cực dang 
lười h cy và phát triển. Đó là điều hoàn 
Ty co s> hợp với quy luật phát triền 
Ý SỀQÉ_ *-át, và cũng là sự thống nhất 
6!tữa tính Đảng và tính khoa học. 


Một. kinh nghiệm nữa là ấn đề 
.. Đà nêu lên những nhân 0ậi 
.: ¿ - Tịch sử Đảng là lịch sử của 
THóI nà “hức cách mạng rộng lớn, bao 
Sát HẠ nghìn, hàng vạn, hàng triệu 
cà Sây đăng viên và quản chúng 
N "` trên mọi lĩnh vực của đời 
Nho h hội, Đương nhiên, trong mối 
NT AEMI Äwy, không thê thiếu được vai 
KG tà ởng to lớn của cá nhân những 
nhân wà nh đạo, đặc biệt là của những 
(00/917 t có tác dụng quyết định trong 
về IvŠ Sài điềm của lịch sư. Điều cối 
- - tâm sao có được tư liệu chân 


` 


thật, chính xác và có phương pháp 
nhận thức đúng đản đề đánh giá các 
nhân vật lịch sử một cách khoa học. 

Dựa vào nguyên lý triết học của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và sự chỉ 
dẫn của các đồng chí lãnh đạo của 


_ Đảng, dựa vào kịnh nghiệm thực tiễn 


nhiều năm qua, chúng ta thấy rằng, 
trong điều kiện hiện nay, khi công 
tác nghiên cứu, xác minh còn những 
khó khăn, hạn chế, cách giải quyết 
tốt nhất là lựa chọn những nhân vật 
tiêu biều, những gương sáng cho cán 
bộ, đẳng viên và quần chúng noi theo: 
Đó là những nhân vật thật sự tiêu 
biều đã được nghiên cứu, xảe minh 
trên những căn cứ khoa học/ Gần hết 
sức tránh cách viết chung chung, trừu 
tượng, nhưng cũng không đi vào khía 
cạnh đời tư, không đề cao quá mức, 
hoặc “hiện đại hóa » quan điềm vá 
hành động của họ. Cần gản chặt vai 
trò của cá nhân trong mếi quan hệ 
mật thiết với vai trỏ to lớn của tô 
chức Đảng và của quần chúng trong £ 
lịch sử. Không nêu tên những người 
trước đây tiêu biểu nhưng sau này đã 
phần bội đầu hàng, chống Đảng, thoái 
hóa, biến chất. Những người có công 
lớn nhưng có sai lầm nghiêm trọng, 
tuy không thuộc loại nói trên, nhưng 
cũng cần cân_-nhắc kỹ. Việc nêu tên 
hay không nêu và nêu như thế: 
nào cho hợp lý, phải dựa vào các cơ 
quan chuyên trách và nhất thiết phải 
được cấp ủy Đảng có thầm quyền 
quyết định và chịu trách nhiệm. Dày 


cũng là vấn đề thuộc nguyên tác 


tính Đẳng và tính khoa học. 

Đối với việc biên soạn các cuốn 
lịch sử đăng bộ địa phương, một kính 
nghiệm được rút ra là phải thề hiện 
thật đúng đản, sinh động mới quart hệ 
biện chứng giữa những sự kiện quan 
trọng chính của toàn Đẳng với những 


(4) Văn hiện Đại hội, Ban chấp bánh trung 
ương Đảng lao động Việt-nam xuất bản. Hà- 
nội, 1960. tập Ï, tr. lÌ. ` 
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sư kiện của địa phương và đảng bộ 
địa phương. Những khuynh hướng 
trình bày quá nhiều, quá cụ thề các 
tài liệu. sự kiện của toàn quốc, làm lấn 
át bối cảnh lịch sử của địa phương, 
hoặc chỉ chú trọng trình bày hoàn 
cảnh địa phương, ít liên hệ đến 
những sự kiện quan trọng chung của 


toàn quốc, không đặt rõ hoạt động. 


của địa phương trong hối cảnh chung 
của toàn quốc, như trong một số 
chương, tÍết của một số cuốn sách 
xuất bản vừa qua, là sự thề hiện 
không khoa học về mối quan hệ biện 
chứng của lịch sử. 

Lịch sử các đảng bộ địa phương 
nằm trong sự thống nhất của lịch sử 
Đăng toàn quốc. Mọi hoạt động của 


các đảng bộ địa phương đều phục - 


tùng sự lãnh đạo của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng. | 


Đặc trưng nồi bật của một cuốn 
lịch sử dáng bộ địa phương là trình 
bày sự vận dụng dường lối, chủ 
trương của Đảng vào hoàn cảnh cụ 
thẻ của địa phương chứ không phải 
là xác định đường lối; và trình bày 
những sự kiện, tư liệu ở địa phương 
là chủ yếu. Do đó cân làm rõ những 
chủ trương, biện pháp. hình thức, 
phương pháp cụ thể của địa phương 
để thực hiện đúng dân, sáng tạo 
đường lỗi của Đảng. Toàn bộ các 
hot đọng xây dựng Đẳng, phong 
trào đấu tranh của quần chúng đều 
nhắm vào mục tiêu đó: kinh nghiệm 
cũng rút ra từ đặc thủ cụ thê của địa 
phương. Ở mặt này, mặt khác, đẳng 
bộ địa phương có thể có nhíng sáng 
tạo cụ thề, có sự đóng góp vào việc 
xây dựng đưởng lối và tiến trình 
phát triền phong trào cách mạng cã 
nước, song đó không phí là nội dụng 
chủ yếu của cuốn lịch sử đang bộ địa 
phương, Lịch sử đáng bộ địa phương 
dù có phong phú, độc đáo đến đàu 
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cũng nằm trong tính thống nhất của 
lịch sử Đảng toàn quốc. Tính đúng 
đắn, sáng tạo của đảng bộ địa phương 
không thê tách rời sự đúng đắn, sáng 
tạo của Đảng; và phong trào cách 
mạng ở địa phương dù mạnh tới đâu 
cũng không thê không chịu ảnh hưởng 
lác động trực tiếp của phong trào 
cách mạng cả nước. Bởi vậy, khi giới 
thiệu lịch sử đảng bộ địa phương 
không thề thiếu việc trình bày một 
cách hợp lý tình hình chung cả nước. 
phong trào cách mạng cả nước và 
các địa phương lân cận có tác động 


“trực tiếp đến địa phương, nhất là 


việc địa phương vận dụng đường lối, ' 
chủ trương của Dãng trong từng giai 
đoạn, tửng thời kỷ lịch sử. Có làm 
rõ những vấn đề ấy mới phân rõ ranh 
giới cuốn lịch sử Đảng toàn quốc với 


cuốn lịch sử đảng bộ địa phương. 


làm cho cuốn lịch sử đảng bộ địa 
phương cỏ nội dung chính xác, phong 
phú và. đa dạng, đúng với tính chất 
và lịch sử của một đẳng bộ. 


Ngoài ra, về mặt hình thức, một 
yêu €äu quan trọng đối với các công 
trình nghiên cứu lịch sử Đảng là 
ngôn nụữ. phải trong sáng, kết cau 
phải hợp l, khoa học và cố gắng thê 
hiện một cách hấp dẫn, tránh khô 
khan, nhạt nhẽo. Đây là một vấn đẻ 
khó, đòi hỏi nhiều công phu tim 'C 
và thể nghiệm. 


Việc nghiên cứu, biên soạn lịch 
sử Đẳng cũng như lịch sử các 
đảng bộ địa phương là một công 
việc lớn và rất khó. Nó đòi hỏi ở 
chúng ta, trước hết là những người 
làm công tác nghiên cứu, biện soạn, 
sự cố đảng to lớn về nhiều mặt. 
Chúng ta cần tiếp tục vừa làm vừa 
học đẻ có nhiều kinh nghiệm hơn, có 
những còng trỉnh nghiền cứu ngày 
càng tốt hơn, 


NĂNG LỰC TỔ CHỨC 


và việc rèn luyện năng lực tổ chức 


LỆẸC rên luyện năng lực tổ 
chức đã trở thành một 
trong những văn đề cấp 
thiết đối với dội ngũ cân bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý trong giải 
đoạn cách mạng hiện nay. Đồng chí 
(â-Duän thường chỉ rõ, hiện nay 
«Cái mà chúng ta đang rất thiếu là 
năng lực tô chức việc xây dựng và 
phát triền kinh tế, phát triền văn 
hóa, phục vụ đời sống nhân dân » (1). 
Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 
trung ương Đảng cộng sản Việt-nam 
tại Đại họi đại biều toàn quốc thứ V 
vìng khẳng định: «Thực tế mấy 
năm qua cũng cho thấy rõ những 
nhược điềm, khuyết điểm của Đảng 
trong lãnh đạo kính tế và xã hội, 
thề hiện ở những thiếu sót về việc 
thực hiện và cụ thề hóa đường lối 
của Đảng, Ở năng lực tô chức thực 
tiên, ở phong cách lãnh đạo có nhiều 
điều chưa phù hợp với những yêu 
cầu của giai đoạn mới z (2). 


Thật vậy, hiện nay chúng ta đã 
€ó một đói nơi đông đào cán bộ 
quản lý, trong đó không ít người đã 
có quá trình công tác lâu năm, đã 
có được một trình độ văn hóa và 
chuyên môn nhất định, thế nhưng 


NGUYÊN - HẢI - KHOÁT 


hiệu quả công tác của nhiều đồng 
chí vẫn chưa cao, chưa đáp ứng 
được các yêu cầu của giai đoạn 
cách mạng hiện nay. Phải chăng vi 
ở các đồng chí này còn thiếu năng 
lực tồ chức hoặc chưa phát triền 
được năng lực này tới mức cần 
thiết? Chúng ta biết rằng hiệu qua 
của công tác quản lý phụ thuộc vào 
những nhân tố khách quan bên ngð3ài 
và những nhân tố chủ quan bên 
trong. Một khi các nhàn tố bên ngoài 
tương đương nhau thì người nào có 
năng lực tô chức tất sẽ đạt được 
hiệu quá cao hơn là những người 
chưa có được năng lực này. Lẻ-nin 
thường nói: «Bất kỷ công tác quần 
lý nào cũng đều đòi hỏi phải có những 
đặc tính riêng biệt. Có người có thề 
là một nhà cách mạng và nhà cồ 
động cử nhất nhưng, làm một căn 
bộ hành chính thị lại hoàn toàn 
không thích hợp s(3). Cái mà l.ê-nin 


(†) Lê-Duần: đấu oấn đề sẽ Đảng cầm 
quuền, Nxb Sự thật. Ha-nội, 1981. tr. 40—41. 

(2? Đảng cộng sản Việt-nam : Văn kiện 
Đại hỏi đại biều toàn quốc lần thứ VY Nrb 
Sự thạt, Hà-nội. 1982. tập 1, tr. 157. 

(3› V.].Lê-nin: Toàn tớp, Nsb Sự thật, 
Hà-nội. 968. tập 30. tr. 546. 
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gọi là «những - tính chất đặc biệt »® 
đó. chính là những đặc trưng cơ bản 
của một người có năng lực tô chức. 
Như vậy rõ ràng là, người nào 


không có năng lực tô chức thi người 


đó không thề hoàn thành tốt công tác 
quản lý. Vi vậy mà giờ dây việc 
tuyên chọn hoặc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ quản lý không thê không chú 
ý tới tiêu chuẩn này. 


~ 


N 


* 


Đặc trưng cơ bản đầu tiên của một 
người có năng lực tô chức là sự tỉnh 
nhạu Đề mặt tâm Tú thề hiện ở khả 
míng nhanh chóng đi sâu vào thế 
giới nội tàm của người khác, doán 
biết được tâm trạng, nguyện vọng 
và ý nghĩ của họ, dễ dàng thông 
cảm với họ; ngoài ra còn có khả 
năng nhận biết được dúng đắn những 
phầm chất và năng lực cơ bản của 
người khác. Có thề nói Hò Chủ tịch 
là người điền hình về sự tính nhạy 
tâm lý, Chính sự tỉnh nhạy tàm lý 
này dã làm cho Người có được sức 
cảm hóa và thuyết phục mạnh mẽ 
‹« ngay cả những kẻ thủ, những tên 
khét tiếng chống cộng, khi tiếp xúc 
với Bác, đều phải tô ra kính nề, 
Đứng trước Bác, dường như chúng 
cũng bớt hung bãn đi nhiều » €), 

Cùng với sự tỉnh nhạy về mặt tàm 
lý, đầu óe tài Lý thực tiên cùng là một 
vếu tố rất quan trọng. Chúng ta biết 
rằng trong quú trình quản lý, người 
lãnh đạo phải thực hiện một chức 
năng quan trọng là tiến hành việc 
thành lập bộ máy quần lý với hai 
khâu cơ bản là hình thành cơ cấu của 
bộ máy quản lý và tuyên chọn, phân 
bố cán bộ, nhân viên trong cơ cấu 
này. Đồng thời, theo sự phát triên của 
tỉnh hình mà thay đối cơ cấu đó cho 
thích hợp với các yêu cầu mới. Chính 
đầu óc tàm lý thực tiền sẽ giúp cho 
người lãnh dạo thực hiện các việc này 
có kết quả, Trên cơ sở hiểu biết đúng 


‡ö 


“cảm xông vào», «đột 


đán các phầm chất và năng lực cơ 
bản của cán bộ cấp dưới do sự tỉnh 
nhạy tâm lý đem lại, người lãnh đạo 
có đầu óc tâm lý thực tiễn sẽ biết 
cách đặt từng người đó vào vị trí 
thích hợp nhất trong guồng máy của 
đơn vị, cơ quan mỉnh sao cho có thề 
tận dụng và phát huy cao độ được sở 
trường của họ, giống như một người 
thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong, 
đều tủy chỗ mà dùng được. Có thề 
nói, đầu óc tâm lý thực tiễn là một 
trong những đặc trưng nồi bật nhất 
của người có năng lực tô chức tài 
giỏi. Trong sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội hiện nay, công việc đa 
dạng và phức tạp hơn xưa rất nhiều. 
Thường có nhiều việc bây giờ không 
thề giải quyết được bằng kiều * dũng 
kích xung 
phong» mà phải giải quyết bằng những 
công tác tô chức tỉ mủ, thận trọng. 


trong đó phải “chú ý tìm cho ra và 


thử thách một cách hết sức nhẫn nại. 
hết sức thận trọng những người thật 
sự có tài tồ chức » (5) đề « đề bạt lên 
những chức vụ lãnh đạo lao động của 
nhân dân ® (6), và như vậy càng cần 
phải có đầu óc tâm lý thực tiễn. Dáng 
tiếc là hiện nay vẫn côn những cản 
bộ quản lý chưa có được phầm chất 
này. do đó mà *thợ rèn thì bao ủi 
đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rên 
dao » (7), làm lãng phí khá nhiều tiêm 
năng lao động sáng tạo của cán bộ, 
nhân viên đưới quyền họ, 


Đối tượng chủ yếu của công tác tÔ 
chức quản lý là con người — những 
con người cụ thề, sinh động với tính 
cách riêng, sở trưởng riêng, đời sống 
riêng. Làm sao thu phục được những 
con người như vậy, khơi dậy được 


(4) Vá-Nguyên-Giấáp: Xhững năm tháng 
không thề nào quên. Nxb Quân đội nhân dàn, 
Ha-nội. 970, tr. 91. 

(5). (6) V ], lLê-nin: Toàn 4p, Nxb Sự thật, 
Ha-nội. 1071. tập 2Z, tr, 220. 

(7? Hš-Chí Minh: Fề oấa đề cán bộ, Nab 
Sự thật. lla-nội. 1974, tr. 34. 


ở họ lòng hăng say làm việc? Sự 
khéo léo ứng xử có vai trò không nhỏ 
trong việc này. Đây là khả năng tìm 
được cách cư xử thích hợp nhất với 
tửng con người cụ thề trong những 
tình huống cụ thề. Chẳng hạn với 
người này thi là sự động viên thản 
mật, với người khác là một lời nhác 
nhở nhẹ nhàng, còn người khác nữa 
là sự phê binh nghiêm khác, v.v. Đó 
còn là khả năng truyền thự một cách 
«iế nhị » kinh nghiệm và kiến thức 
cho người dưới quyền đề giúp họ tiến 
hành công việc đạt hiệu quả cao hơn. 


Sự khéo léo ứng xử tuyệt nhiên 
không phải là sự cư xử khách sáo, 
gia tạo hoặc thỏ thiền, giàn đơn. Nó 
xuất phát tử-lòng yêu thương và tòn 
lrọng con người theo tỉnh thần nhân 
vẫn cộng sản chủ nghĩa được kết hợp 
với một nghệ thuật cư xử có văn hóa 
cao. Lê—nin đòi hồi người lãnh đạo 
phải có œ khả năng thu hút được quần 
chủng» và Đăng ta cho rằng người 
lành đạo * phải tập hợp được cán bộ 
và lao động dưới quyên ». Đề thực 
hiện được yêu cầu này, người Tãnh 
đạo phải có trình độ văn hóa và 
chuyên môn cần thiết, sự gương mẫu 
về đạo đức, sự chín chắn về chính 
trị và tầm nhìn xa trông rộng. Tuy 
nhiên, những điều đó vẫn chưa dủ. 
Còn phải có sự khéo léo ứng xử nữa 
thì mới có thê tập hợp và thu phục 
được đông đảo người cùng mình làm 
việc, 


Một đặc trưng quan trọng nữa của 
người tô chức có tài là khảd năng lác 
động kiên nghị lới những người dưới 
quyên. Tức là lan truyền được niềm 
tin và ý chí của mình tới họ, thu búi 
họ vào công việc chung Ở đây, những 
phầm chất như: dùng cảm, quyết 
đoán, táo bạo và gương mẫu đóng 
vai trỏ to lớt Suy nghĩ thận trọng, 
toàn điện và khoa học đề đưa ra được 
những quyết dịnh quản lý đúng đắn 
và ban hành nó kịp thởi. Khi đã ban 
hành rồi thì kiên quyết bất tay vào 


việc tồ chức thực hiện quyết định đó 
cho đến nơi đến chốn. không chân 


chử. dao động trước mọi lời bàn 
ra của người khác. Mặt khác, biết 
tiếp thu những: ý kiến xây dựng 


của mọi người đề k‡p thời điều chỉnh, 
bồ sung quyết định của mình. Thậm 


"chí còn có dũng khí sửa sai " hoặc 


« bãi bỏ » cúc quyết định sai lầm của 
ban thân nữa. 

Một trong những diều kiện đề người 
cán bộ lãnh dạo, cán bộ quản lý có 
thề 'tác động kiên nghị tới những 
người khác là tính vêu cầu cao. Trong 
quá trình quản lý, người lãnh dạo 
phải giao trách nhiệm choœ những 
người dưới quyền và đôi hỏi họ phải 
thực hiện đây đủ những quyết định 
mà mình đã bạn hành nhằm làm cho. 
cả bộ máy quản lý vận hành được tốt. 
Vi vậy, tính yêu cầu cao (còn gọi là 
lính nghiêm khác) cũng là một đặc 
trưng của người có năng lực quản lý. 
Muốn vậy, người lãnh đạo phải biết 
đề ra được một hệ thông yêu cầu từ 
thấp đến cao, từ đơn giản đến phức 
tạp cho từng người thừa hành công 
vụ. Và khi truyền đạt các yêu cầu cho 
Lửng người thì biết tính đến tâm trạng 
của tập thể, đặc điềm tâm lý của mỗi 
người đề sao cho họ có sự tiếp thu 
đầy đủ, triệt đề nhất, trong trạng thái 
tảm lý tin tướng và chấp hành tuyệt 
dối. Thường thị người cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý nào có đầu óc tư 
duy lính hoạt và sáng tạo mới có 
được khủ năng này. Còn người nào 
vốn có sự cứng nhắc thải quá trong 
suy nghĩ và cư xử thì để dưa ra các 
Yêu cầu cho cấp đưới một cách gay 
gát, máy móc. Chúng ta biết rằng * Bất 
kỷ nơi nào có quần chúng, thì nhất 
định có bà hạng người : hạng hàng 
hái, hạng vừa vừa, và hạng kém. Mà | 
trong ba hạn,g đó, hạng vừa vừa. hạng 
ở giữa nhieu hơn hết, hạng hăng hải 
và hạng kém đều íL hơn» (8). Tất ca 


(8) Hồ-Chí-Minh: Sửa đồi lái lâm siếc. 
Nzrb Sự thật. Ha-noi, 1954, tr. 25. 


lô. 


những điều đó đỏi hỏi người cán bộ 
lãnh đạo, cán bộ quản lý phải đề cao 
“hơn nữa tính yêu câu cao đối với 
những người dưới quyền. Và đề thực 
hiện được điều đó, thì trước hết phải 
“vều cầu cao với chính bản thân mình. 
Tính yêu cầu cao với bản thàn đòi 
hỏi người cán bộ lãnh đạo, cán bộ 
quan lý phải thường xuyên xem xét, 
đánh giá, phân tích công tác của bản 
thần và đơn vị, cũng như mọi hành 
viđạo đức và cách cư xử của mình 
một cách nghiêm túc. Suy nghĩ mội 
cách có phê phán là phầm chất không 
thê thiểu của người cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý. Người ta thấy rằng. 
ở nơi nào mà người lãnh đạo hoàn 
toàn thỏa mãn với công tác của mình 
thị lúc đó bát đầu báo hiệu sự di 
xuống của người đó. Tỉnh thần phê 
phán là người giám sátđặc biệt trong 
hoạt động của mỗi người lãnh đạo, nó 
là cái bảo đảm cho người lãnh dạo 
tranh được thái độ thỏa nhăn và lạc 
quan tếu. Thiếu tỉnh thần phê phán 
thị sẽ không thể có tiến bộ trong 
công tác, 

Nột đặc trưng nữa của người có 
năng lực tô chức là (tình cảm sa sưa 
bền 0ững với hoạt động tô chức. Chỉ 
những ai trong quá trình công túc 
quản lý của mình đã gày dựng được 
cho bản thân nhu cầu và hứng thú 
bền vững với hoạt động tô chức thì 
mới có thể trở thành nhà tô chức tài 
giỏi. 


* 


Trên đây chỉ phân tích một số đặc 
trưng cơ bản của người có năng lực 
tổ chức xét về mặt tàm lý học. Vấn đề 


quan trọng hơn là rèn luyện thể nào 


đề có được năng lực đó. 


Đề có được năng lực tô chức giỏi, 


yêu cầu đầu tiên dõi với bất cứ người. 


cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý nào 
là đêu phải rư sức học tập, nản thà! 
0ữrq các nguyên TỦ của chủ nhĩa ác — 
Lẻê-nin 03 đường lôi chỉnh sách của 
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Đăng. Có thê nói, đó là tiền đề của việc 
rèn lưyện năng lực tổ chức. l]Dôi với 
bất cứ người cán bộ nào, đương nhiên 
nhiệt tỉnh cách mạng cũng là yêu cầu 
hàng đầu, vì nếu thiếu nhiệt tình cách 
mạng thì không thể làm bất kỳ côig 
việc cách mạng nào chứ chưa nói tới 
việc lành đạo, tô chức quản chủng 
hành dòng cách mạng. Sonẽ. nhiệt 
tỉnh cách mạng cần thiết bao nhiêu 
thì tính khoa học trong công tác cách 
mạng càng cần thiết bấy nhiều. Chỉ 
khi nào nhiệt tỉnh được xác định trên 
cơ SỞ khoa học thì nhiệt tỉnh đó mới 
được bền vững, đúng hướng và mới 
đem lại hiệu quả thiết thực. Nhân 
mạnh nhiệt tỉnh mà coi nhẹ Rhoa hục, 
đem nhiệt tình thay cho khóa học, 
việc làm đó thực tế đã cho thấy là 
thường dân đến những kết quả đau sót, 


Tính khoa học trong công tác cách 
mạng thê hiện ở chỗ, mọi quvết định 
đều xuất phát từ quy luật, từ những 
điều Kiện lịch sử cụ thê của hiện thực 
khách quan. Khi áp dụng « chính sách 
cộng sản thời chiến », lúc chuyền 
hướng thực hiện «chinh sách kinh tế 
mới », v.v. tất cá những quyết định 


quan trọng đó đối với Lê-nin không. 


phải để ra từ ý muốn chủ quan ¡mà từ 
eơ SỞ Khoa học. Cơ sở của 
quyết định đúng đắn bao giờ cũng là 
những quy luật của sự vận động thực 
tế khách quan. Đề nắn được quy luật, 
hành dòng phù hợp với quy luật, 
nàng cao được khả năng phản tích xã 


hội một cách khoa học, kịp thời phát, 


hiện được màu thuẫn, nắm vững được 
bản chất của sự vật, dự kiến được 
triền vọng của sự phải triền,`trảnh 
chủ quan, phiến điện trong khi phân 
tích tình hình và quyết định chủ 
trương... thì không có cách nào khác 
là phải rèn luyện đề hiều biết sâu sắc 
chủ nghĩa Mác Lê-nin và đường lõi. 
chính sách của Đẳng, 

Đề rên luyện năng lực tỒ chức, 
ngoài việc nắm vững những nguyên 

(Acrm tiếp Trang $0) 


những - 


- 
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LŨNG PHÍ — MỘT HUYỆN MẠNH 


ONG-PHÙ là một huyện ven biền 
phía đông nam của tỉnh lHậu- 
giang, chia thành hai vùng củ lao 
và đất liền, chạy dọc theo tuyến sông 
Bát-vắc. lLong-phú có điện tích tự 


nhiên là 69000 ha, trong đó có 36 000. 


ha đất canh tác (bao gồm 32 000 ha 
đất trồng lúa và 4000 ha đất trồng 
cây công nghiệp và cây ăn quả). Long- 
phú có 20km bở biền và một hệ thống 
sông ngòi, kênh rạch chẳng chịt, rất 


thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp ˆ 


và giao thông. | 

Long-phú có 19 xã và I thị trấn, lễ 
xã trên đất liền và 4 xã ở củ lao Dung, 
gồm 105 ấp, với số dân là 182 nghin 
người, có khoảng 50 000 người đân tộc 
Khơ-me, 10000 người lÏoa. Lực lrợng 
lao động gồm 85 000 ngưởi, trong đó 
lao dòng nông nghiệp chiếm 95%. 

Trong công cuộc cải tạo và xây 
dựng huyện, Long-phú gặp không ¡1 
khó khăn. Khó khăn lớn nhất là trong 
tông diện tích đất nông nghiệp có đến 
75% bị nhiễm mặn quanh năm, chỉ 
, làm được một vụ lúa mùa, trước 

ngày được giải phóng nàng suất lúa 
rất thấp (không quá 2 tấn/ha). Trước 
ngàv giải phóng phần lớn ruộng lúa 
nằm trong tay địa chủ, phú nông và 
bọn tờ ngụy ác ôn. Gần 7000 hộ trong 
- tổng số 27000 hộ nỏng dàn lao động 


không có đất hoặc thiếu đất sản xuất: 


khoảng 7 000 ha đất bị mặn, phẻn nặng 
phải bỏ hoang : hơn 5000 ba vườn bị 
bom đạn giặc tàn phá nặng nề. Những 


-‹ 
NGUYÊN - KIẾN - PHƯỚC 


năm đầu sau ngày giải phóng, Long¬ 
phú chỉ sản xuất được trên diện tích 
26 000ha. Vì vậy, đời sống của nòng dân 
rất khó khăn; nạn đói là căn bệnh 
kinh niên ; Long-phú phải cứu đói cho 
40 000 người. 

Cơ sở vật chất hầu như không 
có gỉ. Toàn huyện chỉ có hơn 
10 xi nghiệp xay xát, một ít lò rèn, 
một vài cơ sở làm tương chao, nước 
mắm, hệ thống thủy lợi, đường sá,. 
cầu cống bị hư hỏng nhiều. Cả Long- 
phú (bao gồm hai huyện Long-phú và 
Lịch-hội-thượng cũ) chỉ có 5 trưởng 
học, 60 phòng học tập trung ở thị trấn 
và chung quanh đồn bốt giặc. Ở nông 
thòn, con em nông đàn lao động hầu 
như thất học, hơn 10000 người lớn 
tuổi bị mù chữ. Cả huyện chỉ có một 
bệnh xá, 4 nhà bảo sinh, không có 
mệt công trình văn hóa nào. 

Lợi dụng tình hình khó khăn buồi 
ban đầu, kẻ địch đã tìm cách phá hoại 
trên nhiều mặt. Chúng đầy mạnh 
chiến tranh tâm lý, tuyên truyền. nói 
xấu chế độ ta, xuyên tạc đường lối 
chính sách của Dàng và Nhà nước. 
Chúng còn tô chức ám sát cán bộ, 


kích động bạo loạn vũ trang. gàyv hàn 


thủ giữa đồng bào các dăn tộc... 
bảng bộ Long-phú được thành lập 
sớm, nhưng trải qua cuộc chiến đầu 
trường kỷ ác hệt với quản thù, đã phải 
chịu nhiều hv sinh, tồn thất, cho nên 
khi chuyên sang giai đoạn xày dựng 
hòa bình. về tô chức và cán bộ. không 


{l 


đáp ứng kịp yêu cầu củn tỉnh hinh và 
nhiệm vụ mới. Cả đảng bộ sau ngày 
giải phóng chỉ có 280 đăng viên, lại 
phân bố không đều, chủ yếu tập trung 
hoạt động ở củ lao, ở xã. Mỗi chỉ bộ 
chỉ có 5—6 đồng chí, phần lớn chỉ 
học đến lớp 3 lớp 4. llơn 7ã số ấp 
không có đẳng viên. Cân bộ các bạn. 
ngành của chính quyền và đoàn thê 
quần chúng từ huyện đến cơ sở đều 


thiếu và yếu, nhất là về trinh độ quản - 


lý kinh tế và xã hội. 


Thấu suốt đường lối, chính sách 
của Đăng, được sự chỉ đạo trực tiếp 
của tỉnh ủy Hậu-giang, căn cử vào 
tỉnh hình cụ thê của huyện, đẳng bộ 
Long-phú đã đề ra 4 nhiệm vụ cấp 


bách trước mắt là: la sức khôi phục. 


sản xuất, khắc phục nhanh chóng hậu 
quả chiến tranh, tích cực giải quyết 
nạn đói và thất nghiệp. ön định đời 
sống của nhân dàn lao dòng; thực 
hiện nhanh việc xóa bỏ sự chiếm hữu 
ruộng đất của địa chủ, phú nông, tịch 
thu ruộng đất của bọn lề ngụy ác òn, 


điều chỉnh và trang trảj ruộng đất. 


cho những người không có đất và 
thiếu đất đề họ eó điều kiện vẻn tầm 
sản xuất; giữ gìn an nỉnh chính 
(rị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và 
xảy dựng lực lượng quản sự địa 
phương, làm chỗ dựa vững chắc, bảo 
đảm công cuộc cải tạo và xây đựng 
của nhàn đân trong huyện; củng cố 
và phát triền các tô chức Đăng, khân 
trương bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, 
nhất là ở cơ sở nhằm đáp ứng yếu 
cầu của nhiệm vụ trước mất và lâu 
đài, nàng cao sức mạ nh chiến đấu và 
năng lực tö chức của các tỏ chức Đăng, 
đấu tranh làm trong sạch đội ngũ, 
tích cực phát triển Đăng. cúng có và 
tăng cường hệ thống chính quyền và 
các đoàn thể quản chúng từ huyện 
đến cơ sở xã, ủp. 


Thực hiện những nhiệm vụ trên: 


đây, tử ngày giải phóng, Long-phủ 
đã tập trung toàn bộ sức lực và trì 
tuệ vào việc nhanh chóng hàn gán 


"của bọn ngụy quân. 


vết thương chiển tranh, đưa nhàn đần 
Long- phú vào mặt trận khỏi phục 
sản xuất nòng nghiệp, chủ yếu là sản 
xuất lúa nhằm giải quyết nạn đói, nạn 
thất nghiệp, ôn định một bước căn 
bản dời sống nhân dàn. 


Long-phú thực hiện sớm việc tịch 
thu ruộng đất của địa chủ, tư sẵn 
nông thôn. trưng thu tất cả ruộng đất 
ngụy quyền ác 
ôn, chia cho bà con không có đất hoặc 
thiếu đất. F 

Ngay từ đầu, Long-phú xác định 
FÖ phương hướng sản xuất nông 
nghiệp của huyện là thâm canh, tăng. 
vụ, mở rộng điện tích: tròng lúa bằng 
khai hoang. Tiến hành quy hoạch 
sản xuất, chỉa huyện thành ba khu 
vực: khu vực có nước ngọt (chỉ bị 
nhiễm mặn ba tháng) có thể đưa lên 
hai vụ lúa một năm gồm lúa laè thư 
và lúa mùa; khu vực nước. mặn thi 
tích cực làm thủy lợi, «ngọt hóa » 
từng bước đề bảo đảm một vụ lủa 
mủa ăn chắc, đần đần đưa lên hai vụ: 
một lúa — một màu hoặc hai vụ lúa: 
các xã củ lao giàu phù sa là địa bàn 
tập trung trồng cây công nghiệp như 
mía, đừa, chỉ giữ một ít điệu tích trồng 
lúa đề giải quyết lương thực tại chỏ. 


Theo phương hướng ấy, mày năm 
qua, Long-phú tiến quân mạnh vào 
mặt trận thủy lợi, coi đó là mũi đột 
phá quan trọng nhất đề đầy mạnh sản 
xuất nông nghiệp. Mục tiêu của công 
tác thủy lợi được đảng bộ Long-phú 
đặt ra là: kết hợp các công trình quy 
mò lớn với quy mô vừa và nhỏ, ngăn 
nước mặn, thau chua, rửa phèn, bảo 
đảm đạt vụ lúa mùa ăn chắc, đần d¡ũn 
nàng lên cao sản; «ngọl hóa » từng 
khu vực. tranh thủ mở rộng diện tích 
tàng vụ. và cuối cùng bảo đâm tưới 
nước cho vùng đất vừa khai phá. 
Mỗi công trình thủy lợi phải vừa phục 
vụ sản xuất lúa. vửa là phương tiện 
giao thòng. Công tác thủy lợi của 
Long-phú được tiến hành song son 
với phong trào hợp tác hóa, xây đựng 


- 


quan hệ sản xuất mới ở nông thôn. 
Bảy năm qua, Long-phú đã huy động 
gần 8 triệu ngày công, đào đắp hơn 
10 triệu mét khối đất đá, hoàn thành 
I300 công trình thủy lợi lớn, vửa và 
nhỏ. Tuyến đê từ Đại-ngãj đến vàm 
Mỏ-ó dài 59km có chân đê 12 mét, 
mặt đẻ rộng 6 mét, cao l.5mét và 
tuyến đê giao thông quốc phòng từ 
Mỏ-ó đến vàm Long-phú dài 25 km 
cùng hàng loạt công trình phụ trợ 
khác đã hoàn toàn chặn đứng nước 
mặn biền Đông thấm vào chân ruộng ; 
nhờ đó đồng lúa được cải tạo và 
nhiều vùng đã chủ động trong việc 
giữ nước mưa, nước kênh phục vụ 
sản xuất. Gần 300 tập đoàn sản xuất 
(trong tông số 433) của huyện đã hoàn 
thành việc xây dựng các công trình 
thủy lợi nhỏ trong đồng. 


Đến cuối năm 1982, công tác thủy 
lợi đã phục wụ tốt việc tưới Liêu cho 
4300 héc ta lúa hè thu, ngăn mặn, rửa 
chua, rửa phèn cho 18600 héc ta lúa 
mùa sớm cao sản. Long-phú là huyện 
dẫn dầu tỉnh Hậu-giang về hiệu quả 
và tác dụng to lớn, nhiều mặt của 
công tác thủy lợi. 

Đi đôi với việc tiến quản mạnh mẽ, 
liên tục vào mặt trận thủy lợi, Long- 
phú rất coi trọng chỉ đạo đưa nhanh 
các giống lúa mới vào sản xuất nhằm 
tạo ra những tập đoàn, những ấp và 
xã đạt năng suất cao, đạt sản lượng 
lúa ngày càng nhiều. 

—— Giác giống lúa nông nghiệp 3A, 6A, 

7A, 8A là những giống lúa cao sản 
vụ hè thu và đòng xuân, giống nông 
nghiệp 2B, 4B, 5B trong bộ giống lúa 
mùa sớm và trung mùa đạt năng suất 
cao được Long-phú nhàn và gieo sạ 
đại trà sớm nhất, Long-phú tập hợp 
được một tập đoàn giòng lúa gỏm 20 
loại phục vụ sản xuất hai vụ mùa và 
bẻ thu, chịu được sâu bệnh và cho 
năng suất cao. Hiện nay, [ong-phú 
đang gây 200 héc ta giống lúa KT từ 
KTI1 đến KT8 vừa chịu được mặn vừa 
có khả năng chống phèn đề chuẩn bị 


cho vụ mùa năm sau. Đến nay, đồng 
ruộng Long-phú có 805 diện tích gieo 
sạ bằng giống lúa mới. 

Nhờ thực hiện phương hướng thàm 
canh, tăng vụ và khai hoang, tích cực 
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật nông nghiệp vào sản xuất, nhất 


"là thủy lợi và giống mới, Long-phú 


đã đạt được những kết quả đáng phấn 
khởi. Cả ba chỉ tiêu : diện tích, năng 
suất và sản lượng lúa đều tăng rõ 
rệt. Diện tích trong lúa tử 26 000 héc 
ta năm 1975 lên 36 300 héc ta năm 1982. 
Năng suất lúa bình quản trên một 
héc ta tăng từ: 2,8 tấn năm 1980 lên 3.55 


. tấn năm 1982. Năm 1975, sẵẳn lượng 


lương thực, chủ yếu là lúa, chỉ đạt 
56 000 tấn, năm 1981 đạt 106 000 tấn. 
năm 1982 đạt 136405 tấn, Thu nhập 
bình quân tính theo đầu người đạt từ 
300 kg/năm lúc mới giải phóng nay 
tăng lén 740'kg/năm, cao nhất tỉnh. 
Bên cạnh cây lúa, Long-phú cũng mở 
rộng nhanh diện tích mía, năm 1982 
đạt 2500 héc ta, gấp đôi năm 19:9. 
Chăn nuôi cũng phát triền khá, nhất 
là đàn lợn. Năm 1982, sản lượng lợn 
xuất chuöng là 3 500 tấn, tăng hai lần 
SO với năm 1979. 


Thành tích trong sẵn xuất nòng 
nghiệp của huyện Long-phú mấy năm 
qua gắn bó chặt chẽ với kết quả công. 
tác cải tạo nông nghiệp. 

Sau ngày giải phóng. Long-phú 
vừa tiến hành điều vhỉnh ruộng đất 
cho nông dàn vừa vận động tô chức 
họ vào các tô chức làm ăn tập thê như ˆ 
tô vần công. đỏi công, tô đoàn kết, 
tập đoàn sản xuất. Đến cuối năm 1982, 
I.ong-phú xày dựng được 433 tập đoàn 
sản xuất (trong đó eó 200 tập doàn đã 
thực hiện khoán sẵn phầm) thu hút 
61,8X họ nông dân và 58,9 diện tích 
lúa toàn huyện. Ngoài ra, long-phús 
đòn tô chức 150 tô đoàn kết sản xuất 
gồm 3 600 hộ với 3 670 héc ta ruộng đất. 
Nếu kề cả hai hình thức thị có 70,13 
điện tích và 73.5 hộ nòng đân đã di 
vào làm ăn tập thể. Đã có sầu cơ sở 


4.) 


hoàn thành công tác xây dựng tập 
đoàn sẵn xuất. Đó là các thị trần 
_l.ong-phú, Lịch-hội-thượng ; các xã 
[ong-phú, Tân-hưng. Tân-thành và 
J,iêu-Lú.,Ở 4 xã khác các tập đoàn sẵn 
xuất thu hút hơn 75 các hộ nông 
dân. Long-phú phấn đấu đến năm 1985 
sẽ hoàn thành cải tạo nông nghiệp 
với hai hinh thức: hợp tác xã và tập 
đoàn sản xuất. Nhin chung, các tập 
đoàn sẵn xuất đều thề hiện sự hơn 
hẳn so với lối làm ăn cá thê, sản xuất 
không ngừng phát triền, năng suất lúa 
tăng đều.đời sống nhân dân đã khác xa 
so với hồi ® đèn nhà ai, nhà ấy rạng ». 


Bên cạnh phát triền sản xuất nông 


nghiệp và cải tạo nông nghiệp. 
long-phú cũng từng bước khôi 


phục và xây dựng các cơ SỞ tiêu 


công nghiệp, thủ công nghiệp. Đến: 


nay, Long-phú có hệ thống - nhà 
máy xay xát gồm 90 cải (trong đó có 
16 nhà máy quốc doanh với Lồng công 
suất 80000 tấn/năm), 150 cơ sở chế 
biến đường mía, công suất 20 000 tấn 
đường thô/năm. Đã xây dựng mội 
xưởng cơ khi, 2 trạm và 40 cơ sở sửa 


chữa nhỏ khác. Sản lượng tiêu công - 


nghiệp. thủ công nghiệp năm 1981 đạt 
I4 triệu đồng, năm 1982 đạt 27 triệu 
đồng. 


Trên cơ sở phát triền sản xuất, 
đảng bộ l.ong-phú đã từng bước tồ 
chức tốt đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dàn, tạo dựng được một số 
cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu rất 
quan trọng và đóng góp ngày càng 
nhiều cho cả nước. Từ tình hình tồi 
tệ sau chiến tranh, đời sống xã hội ở 
[.ong-phú mấy năm qua đã thay đồi 
mọt cách rõ nét. Nạn đói hoàn toàn 
bị đầy lùi, nạn thất nghiệp không còn, 
đời sống vật chất và tính thần của 
nhắn dân được bảo đảm vững chắc và 
ngày càng được cải thiện. Hộ mặt 
nông thôn không ngừng đồi mới. Thực 
hiện phương chàm « Nhà nước và 
nhân dân củng làm ®, “trung ương, 
địa phương và cơ sở cùng làm », 
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lL.ong- phú đã' phát động mọi phong 
trào xây đựng lại quê hương chủ yếu 
bằng sức lực và tiền bạc của chính 
mình. Sự nghiệp giáo dục, y tế, 
vàn hóa, việc sửa sang cầu, đường. 

xây trưởng học, nhà văn hóa, đào tạo 
giáo viên... trở thành việc chung của 
nhân dân trong huyện. Ba năm qua,. 

các chỉ tiêu về huy động lương thực. ¬ 
thực phầm, Long-phú đều hoàn thành 
vượt mức. Trong ba năm qua, LLong- 
phú đã đóng góp cho Nhà nước 90 000 
lắn thóc, hơn 1700 tấn thịt lợn hơi. 
4800 tấn đường míia,3,7 triệu quả dừa.. 


Công tác giữ gin an ninh chính trị. 
trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc 
phòng được thực hiện tốt ; phong trào 
toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc 
phát triền cả chiều rộng lẫn chiều sâu. 
la năm liền, I[.ong-phú hoàn thành 
xuất sắc nghĩa vụ quân sự v.v. 


Nhiệm vụ xây dựng Đẳng được 
Long-phú quan tâm đặc biệt. Công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
đẳng viên được coi trọng đã tạo nên: 
sự nhất trí cao và lòng tin tưởng 
tuyệt đối của đảng bộ và nhân dân 
[.ong-phú vào đường lối của Đảng. 
Từ đó, tăng thêm quyết tâm vượt qua 
khó khăn, tận tụy, kiên cường phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao- 
Tư tưởng cách mạng tiến công, tư 
lực tự cường, sáng tạo trở thành mặt 
chủ đạo trong mọi hoạt động của 
đảng bộ và nhân dân. Về mặt tồ chức. 
đảng bộ Long-phú mà hạt nhân là 


- Ban chấp hành đảng bộ huyện, là một 


khối đoàn kết thương yêu nhau trên 
tình đỏng chí, trên cơ sở đấu tranh 
có lý, có tỉnh nhằm đạt tới sự nhất 
trí cao với đường lối, chính sách của 
Đẳng, biết phát huy trí tuệ tập thể 
phục vụ sự nghiệp cách mạng. Đẳng 
bộ huyện chú trọng tăng cường cả về 
số lượng và chất lượng đảng viên 
cho cơ sở. 14 đồng chí huyện ủy viên 
được cử về trực tiếp làm bí thư xũ: 
23 trong số 35 huyện ủy viên thường 
xuyên bảm sát và chỉ đạo các phong 


trào ở cơ sở. Đảng bộ Long-phú rất 
chú trọng công tác phát triển Đăng, 
thu hút nguồn sinh-lực mới bồ;sung 
Y cho đảng bộ, đồng thời Kiên quyếi 
thải loại những phản tử trượt dài 


theo chủ nghĩa cú nhân, cơ hội, thoái. 


biến chất ra khỏi hàng ngũ 
mình. Ba năm qua, đẳng bộ Long- 
phú kết nạp thêm 420 người vào Đẳng, 
đưa ra khỏi Đăng 103 người. Đã thanh 
toán xong các ấp trắng; đến nav ấp 
nảo cũng có tỏ Đăng hoặc đẳng viên, 
có 30 ấp đã thành lập được chỉ: bộ. 
Dàầy là sự phát triền rất đáng mừng 
của đảng bộ Long-phú. Công tác phát 
thẻ đảng viên ở Long-phú đã. hoàn 
thành năm 1981, 962 số đẳng viên đã 
được nhận thẻ; trong tông số 47 chỉ 
bộ và đảng bộ cơ sở, có 21 đơn vị 
mạnh, số còn lại đều là loại khá. 


hóa, 


Công tác bồi dưỡng và đào tạo cán 
bộ các cấp, cúc ban, ngành, nhàt là 
ở cơ sở được đảng bộ long-phủ coi 
trọng. Ba năm quai, hàng trăm cán 
bộ được cử đi học các lớp chính trị, 
văn hóa, nghiệp vụ. 


Công tÁc tăng cường và cúng cỗ 
chính quyền, các đoàn thê quần chúng, 
cải tiến lẽ lối làm việc, đều có nhiều 
tiến bộ,. đã khác phục đáng kẽ hiện 
tượng cấp ủy Dăng bao biện, làm thay 
công việc của chỉnh quyên. 


Với những thành tựu trên đây, 
mấy năm qua, Long-phú dược Nhà 
nước thưởng 5 huân chương Lao động 
hạng ba, được Cố chủ tịch Tôn-Đức- 
Thắng tặng lãng hoa. Ngoài ra, Long- 
phủ còn nhận được rãt nhiều bằng 
khen của các bộ và của tỉnh. Giờ đày, 
long-phú lại được Dan bị thư Trung 
ương Đảng công nhận là đẳng bộ 
huyện vững mạnh. 


Bên canh những kết quả đạt được, 
so vỚi yêu cầu của công tác xàyv dựng 
huyện, Long-phú còn nhiều mặt hạn 
chế và nhược điềm. Tiêm lực kinh tế 

- eủa l,ong-phú rất lớn, tuy đã cõ gùng 
khai thác, nhưng những thành tưu đạt 


` 


được vẫn chưa tương xứng với sự 
giàu có về đất đai, sông biển, về 
nguồn lao động đồi đào và có kỳ 
thuật của huyện. Mặc dù có lý do 
khách quan như nguồn vật tư, nguyên 
liệu và cơ sở vật chất, kỹ thuật còn 
ít ÓI, sự phản công, phân cấp quản 
lý còn lúng túng, giá cả chưa ôn định, 
những trong sự chỉ đạo, huyện ủy chưa 
quan tìm đến quá trình phát triển 
toàn diện, đồng bộ cửa các ngành 
theo hướng xây dựng cơ cấu nông - 

ngư — làm — công nghiệp của huycn, 
Từ sau ngày giải phóng, sự chỉ đạo 
của huyện ủy tập trung vào sản xuât 
nòng nghiệp, những chủ yếu mới chú 
ý dến cây lúa, Trong sản xuất nòng 
nghiệp còn thiếu cân đối giữa cây lúa 
và cày màu, giữa trông trọt và chăn 
nuôi, giữa sản xuất và chế biến (xav 
xát). Trong guống máy kính tế, thành 
phần kính tế cá thể còn lớn, nhất là 
tronz công nghiệp, thương nghiệp, 
công túc cài tạo công thương nghiệp 
làm chưa tốt, công tác cái tạo nòng 
nghiệp chưa đếu, nàng lực quần Tý của 
các tập đoàn sản xuất còn vếu, các 
nưành nghề và kinh tế gia định ở các 
lập đoàn chưa phái triển, lao đóng 
nhàn rồi eòn nhiều, thủ nhập của nóng 
đàn tập thể chỉ mới trông vào cày lúa. 
Trong hệ thông quần lý kính tế của 
huyện, bộ máy Kinh tế —kKỸ thuật còn 
thiểu nhiều, việc tích lùy vòn tử 
huyện đẻ xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho huyện còn ítỏi. Đội ngũ 
cán bộ nhất là ở cơ sở tuy được tăng 
cường và đào tạo nhanh, trẻ, giàu 
nhiệt tỉnh, song trình độ chính trị, 
trình độ văn hóa, nầng lực quản lý 
kinh tế và xã hội còn thấp so với vẻu 
cầu và nhiệm vụ. Tóm lại; Long-phú 
chưa phát búy tốt nhất các thế mạnh 
của huyện. 


Dưới ảnh sáng nghị quyết Đại hội 
toàn quốc thứ V và nghị quyết Hội 
nghị thứ ba của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, với tính thần cách mạng 
tiến công, toàn thê cán bộ, đẳng viên 


huyện l.ong-phú dang ra sức phát huy 
những mặt mạnh, những kinh nghiệm 
tốt của mình, khắc phục những nhược 
điểm. khuyết điềm, quyết tâm xây 
dựng huyện Lonø-phú thành một pháo 
đài vững chắc của chủ nghĩa xã hội, 
giành những thành tựu to lớn mới. 


« ^ | 
Năng lực tổ chức... 
(Tiếp theo trang 40) 


lý của chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin và 
đường lối, chính sách của Đăng, 
người cán bộ lãnh đạo. cán bộ quan 
lý củn cần có sự liều biết nhật định oè 
nhiều môn khoa học khúc như khoa 
học tô chức, khoa học quản lý kinh tế, 
quan lý xã hội, tàm lý học, các môn 
khoa học tự nhiên... Trong thời kỷ 
Đăng lãnh đạo chính quyền đề cải tạo 
xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, các 
cán bộ của Đăng, dặc. biệt là những 
án bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cần 
cố gắng học hỏi về nhiều mòn khoa 
học. Sự hiểu biết về các mòn khoa học 
càng rộng, càng sâu thì khả năng 
hành động theo quy luật càng lớn, 
tính khoa học trong hành động càng 
cao, 


Ngoài ra, trong việc rên luyện đề 
nàng cao năng lực tô chức còn cần 
phải chú ý đặc biệt tới sự rên luyện 
lính thấu cảm. Tính thấu cẩm nảy 
sinh Irên eơ sở của một tình thương 
yêu giai cấp sảu đậm đổi với quần 
chúng lào động, trên cơ sở của một 
vốn sống phong phú và một trí trởng 
tượng mạnh mẽ. Nhiều người HƯỚC 
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ngoài đã bàn về sức cảm hóa kỳ lạ 
của Hồ Chủ tịch. Có ý kiến cho rằng 
Hồ Chủ tịcl có được sức cảm hóa kỷ 
lạ đó là do Người có sự hiều biết sảu 
rộng, có tài trí thông mình tuyết với, 
có Ý' chí và nghị lực phí thường. 
Nhiều ý kiến khác lại cho rằng đó là 
do Người có đức tính khiêm tốn, giàn 
dị. có sự lạc quan tín tưởng sảu sác, 
có tính tỉnh thẳng thắn cởi mở, có 
sự tửng trải và lịch thiệp, v. v. 
Những điều ấy đều đúng. Nhưng bao . 
trủm lên tất cả ở Hồ Chủ tịch chính 
là tính thấu cảm sâu sắc, là sự quên 
mỉnh vì mọi người, là lòng nhân ái 
bao la. 


Nhờ tính thấu cảm mà ngươi lãnh: 
đạo có thể đặt mình vào địa vị của 
người đối thoại, tử đó mà hiểu được 
tam tư, nguyện vọng và ý nghĩ của 
họ, có thê thông cảm với họ những 
diều cần thiết; trên cơ sở đó mà có 
thể thiết lập được quan hệ đúng đán 
với mọi người đệ thu hút họ vào công 
việc chung một cách có hiệu quả. 
Nhưng thầu cảm không phải là coi 
người khác như minh, như « bản sao ® 
của nhân cách mình, đề rồi # suy bụng 
ta ra bụng người » một cách lãm lân. 


Tỉnh thấu cảm chỉ hình thành 
trong sự tiếp xúc với đông đảo quần 
chúng, hòa mình trong phong trào 
sạch mạng của quản chúng, bám sát 
thực tế, thật sự thâm nhập vào cuộc 
sống, chịu khó phân tích các sự kiện 
dang diễn ra trong cuộc sống. Cố gắng 
Liếp xúc với mọi người, đặt mình ở 
dịa vị của người đối thoại, chăm chú 
lắng nghe rồi phản tích tàm tư, tỉnh 
cảm, ý nợhĩ của họ, dần đần ta sẽ rèn 
luyện dược tính thấu cam. 


Đọc sách 


„ MẤY VẤN ĐỀ VỀ BẢNG CẦM QUYỀN” — 
Một tác phầm mang tính lý luận và thực tiến sâu sắc 


ẢNG ta là một đẳng lãnh 
đạo chính quyền Nhà nước. 
Trách nhiệm lịch sử của một 
đảng cầm quyền chẳng những không 
hề giảm nhẹ đi, mà trái lại, còn tăng 
lên gấp bội so xới trước khi giành 
được chính quyền, bởi vị những nhiệm 
vụ của Đăng ngày nav nặng nẻ và 


phức tạp hơn rất nhiều. Sự lãnh đạo. 


của Đăng ngày nay có phạm ví rất 
rộng lớn, quán xuyến tất cả các mặt 
hoạt động của đời sống xã hội, đi vào 
những lĩnh vực rất mới mẻ, phức tạp 
và khó khăn của công cuộc xàv dựng 
chủ nghĩa xã hội. 

Sự lãnh đạo của Đăng luôn luôn là 
nhàn fố đầu tiên quyết định mọọi 
thắng lợi của cách mạng, cho nên muốn 
hoàn thành những nhiệm vụ cách 
mạng hiện nay, điều mấu chốt là phải 
ra sức lăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng. Vấn đề quan trọng này đã được 
đồng chí Lê-Duân, Tổng bí thư của 
Đăng ta nói tới trong tác phầm 3fấy 
mắn đè oề Đảng cầm quuền (`). 

Máu ấn đề oề Đảng cảm quụền 
của đồng chí I¿-Duần là một cuốn 


` 


TIẾN - HẢI 


sách mang tính lý luận và thực tiễn 
sản sắc với nội dung rất phong phủ. 
Trong phạm vi bài này, chúng tòi chỉ 
giới thiệu một. số luận điềm cơ bản 
trong tác phầm ấy. 


* 


Văn đề dâu tiên được đồng chí 
Lê-Duần khẳng định là: «Đề tăng 
cường sự lãnh đạo của Đẳng trong 
giai doan hiện này, Đăng phải liế p lục 
đỉ sảu nghiên cứu đồ phát triền, hoàn 
chỉnh pà cụ thê hỏa hơn nữa đường 
lỗi chính trị của Đảng » (tr. 35)ˆ! 

Là những người theo chủ nghĩa duy 
vật biện chứng, chúng ta Rkhòng bao 
giờ đề cho nhận thức của mình dứng 
yên một chỏ. Thực tiền xã hội, cuộc 
sống hiện thực luôn luôn thay đồi và 
phát triền, đặc biệt khi xã hội ta đang 
ở chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 


(7T) Tác phầm của đörg chí Lẻ-Duän do Nxb 
Sự thật xuất bản nàầm 1981. 

(†?) Những câu trong ngoặc kép có ghi số 
trang đều trích từ tác phầm của đồng chí Lẻ - 
Duàn: * Mấy vấn đẻ về Đảng cầm quyền s. 
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độ. Vi vậy, «chúng ta phải thường 
xuyên đi sàu vào cuộc sống đề từ các 
quá trình kinh tế — xã hội thực”tế, từ 
những kinh nghiệm của quản chúng. 
từ những chỗ làm được và chưa làm 
được của chúng ta, tiến hành một cách 
sâu sắc những sự phân tích, tông kết 
kinh nghiệm và khái quát lý luận cần 
thiết đề không ngừng bỏ sung, phát 
triền và cụ thê hóa hơn nữa đường 
lối, chính sách của Đảng ® (tr 56). 


Trong việc bồ sung, phát triền và 
cụ thê hóa đường lối, chính sách của 
Đẳng, một vấn đề đặc biệt quan trọng 
phải chú ý là làm sao nđm cho được 
các qui luật khách quan của sự phái 
triền của xa hội. Trong khi nhấn mạnh 
vai trò của những nhân tố chủ quan 
của con người, của Đẳng tiên phong 
và của quần chúng nhân dân, lê-nin 
luôn luôn nhắc nhở các Đẳng cộng sản 
phai tuyệt đối không được lấy ý muốn 
chủ quan của mình đề định ra đường 
lối, chính sách, không được lấy tỉnh 
cảm làm điềm xuất phát cho chiến 
lược và sách lược cách mạng, mà phải 
đặc biệt coi trọng các quy luật khách 
quan. 


Trong tác phẩm của mình, đồng 
chí Lê-Duần cũng phân tích một cách 
rất sâu.sác tầm quan trọng đặc biệt 
sủa việc nắm vững các quy luật 
khách quan. Đồng chí khẳng định: 
‹ Quy luật khách quan của sự phát 
triền xã hội bao giờ cũng phải là điềm 
uất phát cho đưởng lỗi chính trị 
của Đăng? (tr, 36). Đồng chí còn chỉ 
rõ: *® Trong cách mạng dân tộc dân 
chủ, trong chiến tranh, Đẳng ta sở 
đi có đường lỗi đúng là vì Dàng nắm 
vững các quy luật cách mạng. các 
quy luật của chiến tranh nhân dân. 
_ Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, lại càng 
không thể tùy tiện, bất chấp quy luật... 
Chuyên chính vô sản, nhiệt tỉnh cách 
mạng của nhân dàn là những động 
lực: cực kỷ quan trong, thiểu nó thị 
không thê nói đến việc xây dựng chủ 
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nghĩa xã hội. Song, nếu tưởng rằng 
hễ có chuyên chính vô sản và lòng 
hăng hái là đủ để có thẻ xây dựng 
chủ nghĩa xã họi mà không cần tính 
đến các quy luật khách quan, không 
cân tính đến những sự kiện kinh tế 
đôi khi rất *ngoan cố và bướng bỉnh P 
thì tức là phạm một sai lãm hết sức 
nghiêm trọng » (tr. 36). 

Bên cạnh việc kbẳng định sự trưởng 
thành của Đăng ta trong việc nắn 
quy luật cách mạng dân tộc dân chủ, 
quy luật của chiến tranh nhân dân. 
đồng chí Lê-Duân còn chỉ ra cái yếu 
của chúng ta hiện nay là echỉ mới 


- bước đầu đi vào nắm những quv luật 


của cách mạng xã hội chủ nghĩu và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ? (tr 37). Từ 
một nước mà sản xuất nhỏ là chủ vếu 
tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bổ qua 
giai đoạn phát triền tư bàn chủ nghĩa. 
chúng ta đứng trước một loạt vấn đẻ 
rất mới mẻ. Nắm vững chuyên chỉnh 
vô sản, phát huy quyền làm chủ tạp 


"thề của nhân dân lao động. tiến hành 


đồng thời ba cuộc cách mạng..., đó 
là những phương hướng cơ bản của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta. Song, quy luật của cách mạng 
khoa học kỹ thuật, của công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa, của cách mạng 
về quan hệ sản xuất, của cách mạng 
tư tưởng và văn hóa cùng hàng loạt 
những mối quan hệ kinh tế tác đồng 
trong điều kiện nước ta như thể nào, 
thì đó là những văn đề rãt khó khăn, 
phức tạp, đòi hỏi Đảng ta phải đày 
công suy nghĩ nhiều hơn nữa. Trong 
báo cáo chính trị tại Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ V của Đăng do đồng 
chí Tổng bí thư Lê-Duần trình bày, 
Đảng ta đã nghiêm khắc kiềm điềm 
rằng *Trong năm năm 1976 — 1980, 
việc năm và hiều tỉnh binh thực tế, 
việc cụ thê hóa đường lõi và chấp 
hành đường lối của Đảng có những 
khuyết điềm, sai lầm 9 (1). Và, những 

(1) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đăng tại Đại hội V. Tạp chỉ: Cong 
sản. số 4-1982. tr. 30. 


khuyết điềm, sai làm đó *xét cho 
cùng là đo chưa thật sự năm: chắc quy 


luật của quá trính tiến từ sản xuất 


nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
được phản ánh trong đưởng lối của 


Đăng, chưa nắm đầy đủ thực tế và 
thiếu kiến thức kinh tế s (2). 
Từ việc rút ra những sat lầm, 


khuyết điềm kế trên và thấv rõ 
nguyên nhân của sai lầm, khuyết điềm 
đó, chúng ta càng thấm thía ý nghĩa 
sáu sắc của luận diềm nói trên của 
đồng chí Lê-Duän. Và, cũng từ đó, 
một vấn đề đặt ra rất rõ ràng là “eần 
phải có môi sự cô gáng vượt bạc, 
một sự trưởng (hành vượt bậc về mặt 
này (tức là việc nắm các quy luật 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa —T.H.) 
thì Đáng ta mới đủ sức làm tròn 
nhiệm vụ là người lãnh đạo xã hội s 
(tr. 37). 

Đề có thê nắm được các quy TuẬt 
của sự phát triên xã hội, đồng chí L.ê- 
Đuần chỉ rõ: «Cân phải nghiên cứu 
đây đủ và sàảu sắc hơn nữa những 
nguyên lý của chủ nghĩa xã họi khoa 
học, nắm vững thực tiến của cách 
mạng nước ta, đông thời học tập kinh 
nghiệm các nước anh em, đặc biệt phải 
_ chú trọng tông kết kinh nghiệm của 
những năm cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đề nâng cao trình độ lý luận 
của Đảng, làm sáng tỏ các vấn đề thực 
tiễn, trên cơ sở đó phát triền và hoàn 
chỉnh hơn nữa đường lối và chính 
sách của Đảng, làm cho đường lối, 
chính sách của Đăng ngày càng mang 
đầy đủ tính chất khoa học và do đó, 
càng có hiệu lực đối với cuộc SỐNØ b 
(tr. 38). 


* 


Có đường lối, chính sách đúng là 
.điều quan trọng có tính chất quyết 
định. nhưng chưa đủ, còn cần phải có 
công tác tô chức rộng lớn đề huy động 
và tàn dụng mọi lực lượng xã hội, niọi 
khá năng vật chất cũng như tỉnh thần 


hướng vào giải quyết các nhiệm vu 
cụ thẻ. Vị vậy, làm lối công tác tè 
chức. nâng cao năng lực lồ chức của 
Đáng ðà của bộ máu Nhà nước là vấn 
đề được đồng chỉ Lê-Duần coi là cấp 
bách và mấu chốt đối với một đảng 
cầm quyền 

® Nói đến công tác tộ chức, chúng 
ta không nên hiều rằng đây chỉ là 
cóng tác cán bộ, công tác xay dựng 
Đăng. Những công tác đó là những 
công tác quan trọng của tô chức; tuy 
nhiên, nếu chỉ hiều như vậy thí chưa 
đủ và chưa đúng. Trong thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội: công tác tổ 


_ chức còn bao gồm một loạt vấn đề về 


sắp xếp cơ cấu của nền kinh tế quốc 
dàn, về xâv dựng bộ máy quản lý 
Nhà nước, quản lý kinh tế, văn hóa, 
quy định những chế độ, nội quy của 
từng đơn vị kê hoạch, quy định chức 
trách, quyền hạn của mỗi cấp, mi 
ngành nhằm bảo đâm thực hiện những 
nhiệm vụ chính trị, kinh tế trong từng 
thời kỷ. Còng tác tô chức liên quan 
đến trinh độ phát triền của kinh tế, 
của xã hội, liên quan đến pháp chế.. 
Do dó, không thê làm theo lỗi hành 


"chính, càng không thề làm tùy tiện 
như thể nào cũng được ? (tr. 16). 


Như vậy, công tác tồ chức có mội 
tâm quan trọng đặc biệt và có một 
nội đụng rất rộng lớn. Lê-nin đã từng 
chỉ rõ: *®“Trong cuộc đấu tranh đề 


giành chính quyền, giai cấp vô sản 


không có vũ khí nào khác hơn là sự 
tô chức » (3). Và, khi mà chính quyên 
vô sản đã được thiết lập, nhiệm vụ 
xây dựng xã hội mới được đề lên 
hàng đầu thì Lê-nin lại nhấn mạnh: 
“® Chúng ta phải hiều rằng muốn quản 
lý được tốt mà chỉ biết thuyết phục, 
biết chiến thắng trong cuộc nội chiến 
mà thôi thì chưa đủ: còn cần phải 


trị của Ban chấp hành 
V, Tạp chí 


(*#) Báo cáo chính 
trung ương Đăng tại Đại hội 
Cang sản, số 4—1982. tr. 30 

.. l.¿-nin : Tuyền tệp. Ngb Sự thật. Ha- 

. 1976. quyền Ì,. phần L, tr. 624. 


““ 


_ biết tô chức về mặt thực tiễn nữa. 
Đó là nhiệm vu khó khăn nhất vì văn 
đề là phải tö chức một cách mới mẻ 
những cơ sở sâu xa nhất, những cơ SỞ 
kinh tế của đời sống hàng chuc triệu 
con người » (3). 

Đất nước ta đang ở trong chặng 
đưởng đầu tiên của thời kỷ quá độ 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Theo đồng 


chí Lê-Duâần, chính trong thời kỷ đó. 


lại càng cần thiết phải làm tốt hơn 
nữa công tác tồ chức, bởi vì *với 
bản chất phân tán, rời rạc, tự do tần 
mạn, tùy tiện, vô chính phủ, nền sản 
xuất nhỏ không để lại cho ta cái gì 
hay về mặt tô chức, mà chỉ đề lại 
những tập quán, những lẻ thói xấu 
về cách làm ăn trái ngược hẳn với 
yêu cầu tô chức của một nền sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa. Vi vậy, tử sản 
xuất nhỗ tiến lên, trước mắt chúng 
ta không những có hai đường lối phát 
triên kinh tế—tư bản chủ nghĩa hay 
xã hội chủ nghĩa — mà còn có hai 
Phương pháp tô chức : thủ còng 
nghiệp hay đại công nghiệp. Sai lầm 
về đường lỗi sẽ làm chệch phương 
hướng phát triền của cách mạng đi 
dến thủ tiêu nền chuyên chính vô sản. 
Nhưng nếu phạm sai lầm về tô chức 
quản lý, nếu đưa những quan niệm 
- và phương pháp của người sản xuất 
nhỏ vốn quen thuộc đối với chúng ta 
qua bao đời nay vào hoạt động tô 
chức quần lý thì cũng không thê có 
chủ nghĩa xã hội (tr. 40). 

Công tác tô chức có tầm quan trọng 
đặc biệt như vậy. Song, đó lại chính 
là vấn đề mà hiện nay chúng (ta đang 
thiếu và đang yếu. Đông chí Lê-Duần 
nói: Cần phải nhận rõ rằng nhược 
điềm lớn nhất, khó khăn lớn nhất 
của chúng ta trong việc quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước là trong lĩnh 
vực tö chức, trong nhiệm vụ tö chức» 
(tr. 21). Đồng chỉ còn chỉ ra, hiện nay 
“eái mà chúng ta đang rất thiếu là 
năng lực tò chức việc xây dựng và 
phát triền kinh tế, phát triền văn hóa, 
phục vụ đời sống nhân dân»(tr.40—41). 


D0) 


` 


Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ 
nghĩa đang đặt ra trước chúng ta 
những nhiệm vụ to lớn và cấp bách. 
Toàn Đẳng cần nhanh chỏng vươn 
lên khác phục cho được mâu thuän 
trong sự trưởng thành của. chúng ta 
hiện nay giữa một bèn là yêu câu 
phải khản trương đầy mạnh công 
cuộc xàyv dựng chủ nghĩa xã hội với 
khối lượng ngày càng to lớn và 
tính chät ngày càng phức tạp với nIiột 
bên là năng lực tô chức của Đảng, 
năng lực quản lý của Nhà nước ta 
còn non kém. Chính vì vậy mà đồng 
chí Lê-Duân yêu cầu: «Phải có một 
sự chuyên biến cách mạng trong quan 
niệm của chúng ta về vai trỏ của tô 
chức, phải có một sự cải tiến mạnh 
bạo trong công tác tô chức của Đăng, 
trong phương thức quản lý của Nhà 
nước, của tãi cả các cơ quan, các 
ngành, các cấp » (tr. 43). 


* : 
` 
« Đề bảo đảm cho cách mạng thẳng 


lợi, sau khi có đường lối, chính sách: 
đúng đắn thi điều kiện quyết định là 


việc tô chức thực hiện đường lõi, 


trong đó vấn -đề then chốt là phái 
có một đội ngũ cán bộ oững mìạnh Đề 
mọi mãi » (tr. 52). Luận điểm quan 
trọng này. được đồng chí Lê-Du:in 
nhắc tới nhiều lần trong tác phầm. 


Trong giai đoạn mới của cách 
mạng, Đăng cần phải có một đội ngũ 
cán bộ có chất lượng tốt, tiêu biều 
cho đường lối chính trị của Đang và 
có số lượng khỏng những đủ cho nhụ 
cầu trước mắt mà cả cho làu đài. Đội 
ngũ ấy phải bao gồm đủ loại 'cán bộ 
về tất cả các ngành, các mặt, thỏa 
mãn yêu cầu ròng lớn trọng mọi lĩnh 
vực của sự nghiệp cách mạng. 


_ Đồng chí Lê-Duần chỉ rõ: “Chất 
lượng của cán bộ thê hiện ở kết quả 


(4› V.|.Lê-nín : Tuyền tập. Nzb Sự thật. Hà- 
nội. 1959. quyền ÌÌ. phần ÌÌ, tr. 402. 


e 


hoàn thành các nhiệm vụ mà Đẳng 
giao phó trong từng thời kỷ nhất 
định của càch mạng. Có hoàn thành 
tốt hav không những nhiệm vụ cách 
mạng. có thực hiện đúng và triệt để 
hav không đường lối, chính sách của 
Đảng, đó là thước đo phầm chất và 
năng lực của mỗi cán bộ » (tr. 53). 

Dề có một đội ngũ cán bộ œ chất 
lượng tốt, đồng chí Lê-Đuản đòi hỏi, 
một mặt, bản thân mỗi cán bộ dù Ở 
cấp nào và cương vị nào đều phải cố 
gàng rên luyện; «phải không ngừng 
củng cố lập lrường Đô sản 0à nàng 
cao đạo (đức cách mạng? (tr. 61); 
® phải ra sức học tập, coi học tập là 
một vấn đề về tính Dẳng, một kỷ luật 
của Nhà nước. Phải học tập. rèn 
luyện trong sinh hoạt chỉ bộ, trong 
công tác thực tế và trong các trường, 
lớp huấn luyện, nhằm nâng cao năng 
lực tỏ chức thực tiễn, trỉnh độ lý 
luận và chính trị, kiến thức quản lý 
kính tế và khoa học, Kỹ thuật» 
(tr. 185). Mặt khác, về phía Đẳng và 
Nhà nước, 4 Phải có quan niệm đúng 
Đề cán bộ bà công tác cán bọ (toi nhàn 
mạnh — T.H.). Phải xuất phát chủ yếu 
tử phầm cằðất và năng lực thực tế 
hiện tại, căn cứ vào yêu cầu của 
nhiệm vụ đề đánh giá cán bộ. Phải 
sắp xếp, dê bạt cán bộ đúng lúc, 
đúng chỗ; bố trí cần bộ thành cơ cấu 
đồng bộ có tác dụng bộ sung, hỗ trợ 
cho nhau. Phải định kỷ xem xét lại 
cán bỏ (cán bộ đàn cử cũng như cân 
bộ chỉ định), Llạo ra một nên nếp bình 
thưởng là cán bộ có lên, có xuống, 
làm được thi đề, không làm được thị 
thay. Phái chống bệnh hẹp hỏi, thành 
kiến, óc địa phương đề kịp thời phát 
hiện và mạnh dạn dẻ bạt những cán 
bộ có phầm chải và năng lực, ủng hộ, 
giúp đỡ và tạo điều Kiện cho những 
đồng chỉ ấy làm việc. Phai kiên 
quyẻt loại bỏ những cán bộ hư hồng, 
thoái hóa: thay dỗi những người 
không chấp hành đường lỗi, quan 
` điềm của Đảng về đối nội cũng như 
đối ngoại : sắp xếp lại công việc cho 


những cân bộ kém năng lực, không 
đầu đương được nhiệm vụ? (tr 181). 

Đồng chí l.ê-Duần còn đòi hồi phải 
có sự kết hợp đúng đẳn cán bộ già 0a 
cán bộ frẻ, bởi vì “cán bộ già hiều 
đời, từng trải và có kinh nghiệm ; cán 
bộ trẻ có sức vươn lên và nhạy bén 
với cái mới; hai loại cán bộ đó cộng 
tác chặt chẽ với nhau thì sẽ tạo ra 
chất lượng mới (tr. lã). 


Một việc cấp thiết nữa mà đồng 
chỉ Tông bí thư đề nghị hệ thống tò 
chức của Đảng và Nhà nước phải 
quan tâm là €mœu chóng đưa công 
lúc cán bộ đi oào quụ hoạch 0à kẽ 
hoạch, (tôi nhấn mạnh — T.H.) vừa đáp 
ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuần 
bị cho nhiệm vụ làu dải ® (tr, 181), 

Cuối cùng. phái ra sức đảo. tạo, bồi 
dtirững cđn bộ dề họ đủ sức hoàn thành 
mỘI cách xuất sác những nhiệm vụ 
được giao, và vấn đề này phai trở 
thành mỗi quan tâm hàng đầu của các 
cấp ủv Đẳng » (tr. 185). 


* 


Một nhiệm vụ quan trọng nữa đồi 
với Đẳng cầm quyền là phải tạo ra 
cho được trên quy mô toàn quốc, 
cũng như ở tửng địa phương, từng 
ngành, từng đơn vị cơ sở, tử trên 
xuống dưới và tử dưới lên trên, mọi 
hệ thống những quan hệ đúng tên 
nhất giữa Đúng, Nha nước 0d quản 
chúng nhàn dàn. „4 

Đồng chí Lê-Duần phân tích: « Một 
hệ thống dúng đản những quan hệ 
như thế (quan hệ giữa Dang, Nhà 
nước và quản chúng nhàn dân — T.HH.) 
là một hệ thống bảo đảm vững chắc 
nhất sự lãnh đạo toàn điện và tuyệt 
đối của Đăng đối với đời sống xã hội 
và sự phát triền của xã hội, bảo đảm 
những khả năng tôi da và hiệu lực 
tối đa cho vai trò quản lý kinh tẾế và 
văn hóa của Nhà nước, bảo dâm tuyệt 
đối quyền làm chủ tập thể thật sự và 
sự sáng tạo lịch sử có kết quả nhất 
của nhàn đàn lao động » (tr. 83)... 


öÏ 


_ Về mỗi quan hệ giữa Đăng, Nhà 
nước và quan chúng nhàn dân, dòng 
chí Lê-Duän viết: “Đăng Rhong thẻ 
nào lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhàn 
đàn tiên hành sự nghiệp xàv dựng 
chủ nghĩa xã hội mà không có Nhà 
nước, không thòng qua Nhà nước. 
Nhân đân lao động không thể nìo 
làm chủ xã hội và tiên hành có Kèẻt 
quả sự nghiệp của mìỉnh nêu không 
vó sự lãnh đạo của Đăng... Sự lành 
đạo của Đăng và quyền làm chủ của 
nhân dân thê hiện tập trung ở Nhà 
nước và hoạt động của Nhà nước, 
được thực hiện và chỉ có thẻ thực 
hiện được thông qua Nhà nước. Nhì 
nước sẽ không phải là Nhà nước vÔ 
sản nếu nó không biều hiện là quyên 
lực của nhân đàn lao động, nên hoạt 
động của nó không đựa trên đường 
lối mác xit — lê nin nít của chỉnh đăng 
của giai cấp công nhân » (tr. S3). 


Là một cơ chế, một chỉnh thẻ thống 
nhật, song mối quan hệ giữa Dẳng, 
Nhà nước và quản chúng nhàn đàn 
văn có «sự phản biệt rõ về nội dung, 
chức nàng, nhiệm vụ? (tr, 190). Sự 
phản biệt đó được tóm Tắt trong my 
chữ: Đăng lãnh đạo, Nhà nước quan 
.Ý¿ nhân đàn làm chủ. Sr lãnh đạo 
của Đẳng là một tất vếu khách quan, 
Nó không phải là sự áp đặt chủ quan, 
trải lại bắt nguồn một cách Khách 
quan từ tỉnh tất vếu lịch sử. Đồng 
chí Í.e-Dndn chỉ rõ: ®“Đẳng lãnh đạo 
nhàn dân chứ không phải Đăng thay 
thẻ nhắn đàn làm chủ Nhà nước. 
Đang lành dạo Nhà nước chứ không 
phải Đẳng thay thế Nhà nước đề cài 
trị » (tr. 8), Đóng chỉ vêu cầu các tô 
chưc ÄJnng, các e€eơ quan Nhà nước 
cũng như mọi cán bộ, đăng viên phải 
nhàn thức rõ điều này, khóng được 
lần lồn chức năng của Đẳng với chức 
năng của" Nhà nước. Đồng chi còn 
chí rõ: «@ Tố chức Đăng bao biện công 
việc cha eơ quan Nhà nước, làm giảm 
hiệu lực của bộ máy Nhà nước, về 
thưc tế là hạ thấp vai trò lãnh đạo 


đứt 


` 
của Đẳng, ví phạm quyền làm chủ 
của nhàn dàn” (tr, 100 — 101). 


» 


* 


Một luận điểm rất quan trọng nữa 
được dòng chí Lê-Duän đề cặp tới 
trong tác phẩm này là ticp lạc râu 
(f1, Ccũn// cố Di lặng cưởrtg mỗi liên 
hệ IHạt thiết giữa ĐdJng bởi quân chúng 
nhan dân, Tông chí viết: Đôi với 
lang cộng sản nắm chính quyền, đối 
với người cộng sản quản lẻ Nhà 
nước, thì một trong những nguy cơ 
lớn nhất và đáng sợ nhất là tự cát 
liên hệ với quần chúng nhàn 
đàn »(Er.Ñ8) 

Cách mạng là sự nghiệp của quản 
chúng. Ơ bàt cứ thời kỷ nào, cóng 
tác vận động và tỏ chức quần chúng 
làm cách mạng cũng có ý nghĩa chiến 
lược. Trong giai đoạn cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, và hiện nay khi cách 
mạng nước ta đang làm hai nhiệm vụ 
chiến lược: xảy dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã họi chủ 
nghĩa, còng tác vận đọng quản chúng 
sàng có ý nghĩa quan trọng đặc biết. 
Vị vậy Đang ta càng phải thắt chặt 
hơn nữa mi liên hệ giữa Đăng với 
quan chúng nhắn dàn. 

Dòng chí TLê-Duaận viết: «Quần 
chúng nhàn dân ta rất tốt và rất 
hàng hải cách mạng, một lòng yêu 
mến và tin tưởng Đẳng. Việc gi khó 
khăm đến my, nếu được quần chúng 
đồng tỉnh thị đều có thê làm được và 
làm tốt, miễn là cán bộ, đáng viên 
liên hệ chặt chế với quần chúng, hòa 
mình với quần chúng, ra sức tuyên 
truyen, vận động, thuyết phục quản 
chúng» (tr. 35). Xong, đáng tiếc là 
hiện nay €Ở mọi sò nơi, đã có những 
hành động không đúng làm tồn thương 
đến mòi quan hệ giữa DĐăng với quìn 
chún, giữa Nhà nước với nhàn dàn. 
giữa Đàng với chính quyền và ngược 
lại Y (tr, 10) Từ đó, đồng chí chỉ rõ: 
@Cán nhận thức sảu sắc rằng dỎỏi với 
một Đăng cảm quyền thị nguy cơ lớn 


nhất €©zšrw phải tránh không những là 
sai lÄrxa £rrong đường lõi mà cả tệ quan 
liêu. Trae@®xa h lệnh, thói cửa quyền... làm 
cù “2š r @ xa rời quần chúng và làm 
sa ï]ếeg: Chuyên chính vỏ sản. Dàng 
wẠNh ở sự gắn bó mật thiết với quần 
chủng m €tr.46). v 

Đề tzãrag cường mỗi liên hệ giữa 
Đẳng xr <v š quần chúng, đồng chí chỉ 
rõ, tr e€y> hết *®phải ra sức giáo dục 
làm cRlae> tất cả đẳng viên hiều một 
cách szà s. sắc rằng phục vụ Đảng và 
phục `xwx nhân dân là hoàn toàn nhất 
trí, rằm £#ý mục đích duy nhất, mục đích 
thường. xuyên của Đẳng không có gì 
khác Fecya là phục vụ quần chúng 
nhân cđÏ4zas(Ur. 24) 

Củn 6# xvới việc giáo dục đẳng viên: 
cần try_ ciựng cho được đội ngũ cõi cản 
(ủa QŒ<3 r+ chúng đề thông qua đó giữ 
/HI16 Xxa €ŠS ¡ liên hệ giữa Đẳng với quần 
chúng xa Bàn dân. Dồng chỉ Lê-Duần 
viết: ““ €*ốt cán là những phần tử tích 


cực lĩ>e» ưạg quần.chúng giúp cho cán - 


bộ, dưa g viên liên hệ với quần 
chúng - _ _ Chúng ta phải chú trọng 
hình ta nh đội ngũ cối cán của quần 
chúng ©cSeøi đó là một hình thức tổ 
chức E2 a 3m giữ vững liên hệ giữa 
Dẳng V €Cyš quần chúng, khắc phục mọi 
biều lề ï@ xy của chủ nghĩa mệnh lệnh, 
quan Ÿ œ qạ » (tr, 26). | 
Cần 


bảo đc qạuv định thành một chế độ 


#?è cho quản chúng được gáp 


kiễn tham gia xâu dựng Dảng, qiám 
sát cán bộ, đăng öiên của Dang, bởi 
vì: œ@Đề cho quần chủng có quvền 
được tham gia xây dựng Đẳng. được 
phê bình, giám sát công việc của 
Đăng, của cán bộ, đẳng viên chẳng 
những là Âu hợp với nguyện vọng 
chính đáng của quần chúng mà còn 


“là một biện pháp làm cho Đăng và 


quần chúng gắn bó chặt chẽ với nhau 
hơn nữa, giữ cho cán bộ, đảng viên 
khỏi đi vào con đường sa ng, hư 
hỏng ® (tr. 27). 

Ngoài ra, phải bảo đảm 0à không 
ngừng phát huụ quuền làm chủ lập thề 
của nhân dàn lao động vì đó chẳng 
những là điều kiện quan trọng đề 
tăng cưởng và củng cố chính quvền 
mà đồng thời “cũng là biện pháp 
quan trọng nhất đề tắng cường mối 
liên hệ giữa Đảng và quần chúng 
trong điều kiện Đảng nắm chỉnh 
quyền ? (tr. 45). 


* 


Cuốn sách dày hơn 200 trang này 
của đồng chí Lê-Duân với nhiều luận 
điềm rất quan trọng về Đảng cầm 
quyền, chắc chắn sẽ giúp củn bọ. 
đảng viên, các tồ. chức Đăng, Nhà 
nước và đoàn thề quần chúng 
nàng cao nhận thức, tử đó mà cải 
tiến và nâng cao chất lượng côifg tác 
của mình. 
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THỰC HIỆN (HO ĐƯỢC GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 
NGOÀI NHÀ TRƯỜNG | 


RONG vài chục năm qua, 
môi trường trở thành vấn 
đề liên ngành và vấn đề 
quốc tế. Gịn giữ tốt môi 
trường không phải là việc riêng của 
một cơ quan, của Nhà nước, mà đòi 
hỏi sự quan tâm của toàn xã hội, 
loàn thế giới. Giáo dục môi trường 
là căn thiết đề nâng cao tỉnh thần 
trách nhiệm của cá nhân và tô chức 
trong việc bảo vệ và cải thiện môi 
trưường. : 


Nhiều họi nghị quốc tế chuyên bàn - 


về giáo dục môi trường: ở Xtốc-khôn 
(Thụy-diễn) năm 1972, ở Bê-ô-grát 
(Nametr) năm 1975 và ở Tbi-lit-xiỉ 
(I,tên-xô) năm 1977, đã xác định mục 
dích, nội dung, hình thức của giáo 
dục môi trường. Tủy tỉnh hỉnh từng 
nước, nội dung và hình thức giáo 


dục môi trưởng có khác nhau, song 
Lĩnh thần của giáo dục môi trường 


thị thống nhất: 1) Giáo đục môi trưởng 
không chỉ là một bộ mòn bỏ sung cho 
chương trình giảng dạy hiện hành 
mà còn là một vốn kiến thức đa 
ngành lồng vào siaäng dạy bất luận 
tuôi tác, trình độ của người học. 
3) Giáo dục môi trường đỏi hồi một 
hoạt động phối hợp của gia đình, 
nhà trưởng và xã hội đề cho mỗi 
người làm qucn các vấn đề môi 
trường từ lúc tuôi thơ. 
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Giáo sư ĐÀO - VĂN - TI€N 


Ở nước ta, chương trình cái cách 
giáo dục của Nhà nước ban hành năm 
1961 đã cố gắng thề hiện tỉnh thần 
này các cấp học và năm học dều 
có những bài về bảo vệ động vật, 
thực vật, đất đai, môi trường, khí 
quyền... Tuy nhiên một lĩnh vực quan 
trọng chưa được chương trình đề 
cập tới: là giáo dục môi trường ngoài 
nhà trường. Đày là giáo dục môi 
trường cho lớp người lớn hiện nay 
mà sinh hoạt và sản xuất hằng ngày, 
hằng giờ tiếp cận với môi trường. 


Tính chất của giáo dục môi 
trưởng ngoài nhà trưởng, 


Giáo dục môi trường trước hết có 
tính chất thưởng tuyên, liên lục. 

Ở nước nào cũng vậy, nếu nhắm 
mục đích giáo dục thưởng xuyên con 
người — mà đây là điều tất vếu với 
lốc độ của cuộc cách mạng khoa học 
và kỹ thuật hiện nay — trách nhiệm 
chủ yếu văn thuộc giảo dục không 
chính quy. tức ngoài nhà tIrưởng. 
Điều này càng đúng với giáo dục môi 
trường. Giáo dục môi (trường cần 
thiết cho con người trong suốt ca đời, 
trước khi vào trường, trong lúc đi 
học và cả sau khi rời trường. Từ khi 
lọt lòng, ai chẳng củn tới tài nguyên 
thiên nhiên đề sinh tồn trên mặt đất. 
Xã hội càng tiến lên, công nghiệp 


càng phát triền, môi trưởng càng bị 
ảnh hưởng, các vấn đề mới về môi 
trường lại nảy sinh. Cách đày vài 
chục năm, trên thế giới phương Tây. 
văn đề môi trưởng nồi bật là ô nhiễm 
khòng khí do chất phế thải công 
nghiệp, chất hóa học. Hiện nay. đó 
lại là phế thải phóng xạ, là vũ khí 
hạt nhân. Œ nước ta. trước kia„ mội 
trong những vấn đề nồi bật là ò nhiễm 
nước, đất do phế thải sinh hoạt; hiện 
nay, một trong nhũng vấn đề nồi bàt 
lại là vấn đẻ số dân. 

Ý thức môi.trường của mỗi người 
cũng phải luôn nâng cao với thời đại. 
Giáo dục môi trưởng luôn luôn cần 
thiết cho việc bồi đưỡng Ý thức này. 

Giáo dục môi trưởng có tính chát 
"nhiều rất. 


Bán thân môi trường là da dạng. 
Môi trường gồm nhiều yếu tỔ : nước. 
không khi, đất dai, dòng vạt, thực 
vật, con người củng niọi sản phầm 
do con người làm ra từ trước tới Hay, 
(nhà cửa, xí nghiệp. đồng ruộng, phố 
xá. xe cộ...). Vị thế ở đâu cũng có 
môi trưởng, con người bất cứ ở chỏ 
nào cũng tiếp xúc môi trưởng. Alội 
òng ké đi củi trên rừng, ngòi nghỉ 
chân giữa đường, chàm lửa hút thuốc, 
để tàn đóm trong cỏ tranh, gày nên 
cháv rừng, đã phá hủy tài nguyên 
thực vật, Anh bộ đội nỗ mìn ở sông 
lim chết ca cá con lần cá chứa, đã vì 
phạm tài nguyên động vật. Bà mẹ Ở 
thành phố xỉ con ía xuống vỉa hè, đã 
làm ô nhiễm môi trưởng sinh hoạt. 
Anh thanh niên vặn nhậc xáp xinh 
"am ï cä mọt góc phố, đã làm ô nhiễm 
không gian bằng tiếng ồn. Em thiếu 
nhí vít cong cày xanh mới lrồng trên 
hè phố haw chú thiếu niên ngồi xe 
-bỏ, đập xểng không tiếc tay vào 
mông con bò gầy đang è cô leo dốc, 
cả hai đều đã không bảo vệ thực vật 
và động vật có ích... 

Mặt khác, giáo dục mỏi trường 
trong và ngoài nhà trưởng đều đòi hỏi 
sự kết hợp của nhiều bệ môn, mọi 


hình thức giảng dạy, nhưng tất cả 


đều xoáy vào một trọng tâm là các 
giải pháp cho các vấn đề môi trường. 
Việc giảo dục môi trưởng có thê lồng 
vào các loại chương trinh dành cho 
người lớn tuôi như chương trình 
thanh toán nạn mù chữ, bồ túc văn 
hóa, kế hoạch hóa gia đình, *x*hương 
trình phô biến thời sự. chính sách, bài 
trừ hủ tục, mê tín dị đoan... 


- Giảo dục môi trường ngoài nhà 
trường, sau hết có tính chất hành 
động. 

Đày là mọt thứ *công đân giáo 
dục », một quá trình * luyện tay nghềo. 
Người học viên không chỉ cần có kiến 
thức về mòi trường mà còn phải có 
hành động cụ thê sửa chữa thái độ 
khòng đúng của bản thân mình và 
của mỏi thành viên khác trong xã hội 
đổi với mòi trường, từ đó có sự thích 
thú tham gia tích cực vào công tác bảo 
vệ và cai thiện môi trường sinh hoạt 
và lao động của ngay bán thàn mình 
và của những người chung quanh. 

Thi dụ, sự tăng số dân buộc phải 
xày dựng các khu kinh tế mới dẫn 
tới khai phá tài nguyên rừng. Người 
càng liên lên, rừng càng lùi bước. 
Trước kia, ðmg chị tà đã phá hết rững 
ở đồng bằng và một phần rừng ở 
trung du. Hiện nay, ta đang phá các 
rừng còn lại và tiến cỏng lên rừng 
miễn núi. Kết quả cũng để chủ vếu 
nuôi sống số miệng ăn cứ sau 35 nàm 
lại tàng gắp đôi. Biết rằng vấn đề số 
dàn là vấn đề môi trường, mỗi chúng 
ta phải có ý thức thực hiện ngay việc 
sinh để có kế hoạch. 

Trong một thời gian đài, nàng 
lượng của nước ta sẽ còn dựa vào than 
và nước. Than rồi cũng tới chỗ kiệt. 
còn nước cũng đang đi tới chỏ không 
thê tái sinh ở nhiều địa phương miền 
núi. Việc phá rừng đau nguồn đã làm 


.cạn nhiều suối, sòng, ảnh hưởng xâu 


tới công suất của một số nhà máy thủy 
điện. Rõ ràng, chính sách tiết kiệm 
điện, nước không chỉ là vấn đề kinh 


Hh, 


tế mà còn là vấn đẻ dự trữ tài nguyên 
thiên nhiên, văn để năng lượng, tức 
các vấn đề môi trưởng thời sự. Hành 
động cụ thê đẻ tiết kiệm điện, nước tùy 
thuộc ý thức môi trưởng của mỗi 
người. 

- Biện pháp thực hiện giáo dục 
môi trưởng ngoài nhà trưởng. 

Theo kính nghiệm nhiều nước, 
cách thức tô chức thực hiện giáo dục 
môi trường ngoài nhà trường có thê 
thay đôi rất nhiều: có thê do Nhà 
nước hoặc các tô chức quần chúng 
phụ trách hoặc do hai bén phối hợp. 

l — Giáo dục môi trường ngoài nhà 
trường do các cơ quan chính quyên 
chủ động tô chức. Toàn bọ chương 
trình giáo đục môi trưởng thuộc Bộ 
giáo dục, Bộ nông nghiệp, Bó làm 
nghiệp hay Hộ môi trường (nêu có) 
phụ trách. Đối với lớp thanh niên còn 
tuỏi ở nhà trường, hoạt động giáo 
dục môi trưởng do các câu lạc bộ 
trường học tồ chức ngoài lớp học và 
ngoài giờ học. Đối với người lớn, tö 
chức các buổi họi thảo, các buỏi 
thuyết trình của các trường đại học, 

2 — Giáo dục môi trường ngoài nhà 
trường có thể được tô chức biệt lập 
một phần hay toàn phần với cơ quan 
chính quyền. Những người Quan tàm 
tới môi trường có thể thành lập các 
hội như hội các cụ trồng cày, hội bảo 
vệ thiên nhiên hay các càu lạc bộ 
như câu lạc bộ báo- tồn di tích lịch 
sử. Các hội viên có thê tô chức triền 
lãm, các buöi thuyết trình, hội họp 
công cộng và các hoạt động khác 
bảo tön môi trường như phú xanh 
đöỏi trọc, vệ sinh công cộng... 

3 — Cũng có thê phối hợp giáo dục 
môi trường ngoài nhà trường giữa 
các cơ quan chính quyền và các tô 
chức quản chúng. Thí dụ muốn tìm 
giải pháp và phòng ngừa một văn đề 
môi trưởng ở mội địa phương, nẻn có 
sự phối hợp giữa nhà trường và cơ 
quan chỉnh quyền tại địa phương đỏ, 
như trong phong trào trồng cày xanh, 
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tồng vệ sinh làng bản, giữ sự trong 
sạch của nước và không khi v.v. 

Cả ba kiều tô chức nêu trên đều 
có thề đem lại hiệu quả. Kiều thứ 
nhất có thề thực hiện ở các thành 
phố lớn. Kiều thứ hai có thê thực 
hiện ở các tỉnh và kiều thứ ba có thê 
thực hiện ở huyện, xã. Tuy ở các 
thành phố, vai trò chủ chốt trong 
g1áo dục mòi trường ngoài nhà trưởng. 
là của các ngành, nhưng sự tham gia 
của các đoàn thể quần chúng cũng 
rãi cần thiết. Có thẻ động viên Công 


đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ: 


và các tö chức quần chúng khác tham 
gia các hoạt động liên quan tới môi 
trường, như tô chức những chuyến 
du lịch tham quan các địa bàn cỏ 
những vấn đề môi trưởng, tò chức 
triền lãm lưu động, các cuộc thi và 
các buổi thuyết trình về các vấn đề 
môi trường. Riêng Đoàn thanh niên có 
thẻ tô chức thêm các câu lạc bộ thanh 
niên và thiếu niên hoạt động cụ thề 
cho công tác bảo vệ môi trường: 
trönp cày xanh, bảo vệ cây trồng, 
dựng lập tò chim nhân tạo, gìn giữ vệ 
sinh thôn xóm, phố phường. . 

Các hoạt động giáo dục môi trường 
ngoài nhà trưởng của thanh niên và 
thiếu niên phải đo các thầy giáo làm 
việc tại địa phương hướng dàn và 
còng đoàn giáo dục chủ trì. 

Hình thức tuyên truyền giÁo 
dục môi trường ngoài nhà 
trường. 

Ngoài hai hình thức nói chuyện và 
lriền lăm về mỏi trưởng còn bị hạn 
chế về phạm vi và hiệu qua tuyên 
truyền, ở các nước đang phô biến hai 
hình thúc có tác dụng rộng rãi và 
hiệu quả tốt hơn: 


l — Tăng cường sử dụng các 


| phương tiện thông tín đại chúng như 


báo chí, đài phát thanh, vô tuyến 
truyền hinh, chiếu phim... Người ta 
đã tiên tới có những mục và chương 
trinh riêng về bảo vệ thiên nhiên, bảo 
(ôn mòi trường. 


cả <^  ˆ..ˆ.-. 6 << ^ 


_ —— P "XHUINN 5... .. 


Báo chí cỏ những cột dành riêng 
cho các vấn đề môi trường.-Có những 
bản tín riêng về vấn đẻ mòi trường. 
Có thể dán áp phích ở nơi công công, 
phát truyền đơn, bươm bướm ở các 
nơi hội họp đông người đề tuyên 
truyền về ván để này. 

Chúng ta đã bát đầu sử đụng các 


-hỉnh thức nỏi trên. Vào các chiều chủ 
nhật, đải truyền hình trung tương 


thường phát các chương trình về dòng. 


rất mà nội dụng bao hàm cả việc 
bao vệ các loài thì quý và hiếm 
đăng kiếm Việt-nam đã sử đụng rộng 
rãi các truyền đơn, bươm bướm và áp 
phích nhắc nhở việc nưấn ngửa ô 
nhiễm biên bằng đầu lửa; báo Nhân 
đản. trong mục thư bạn đọc, thường 
có bài phê phán nạn phá rừng trái 
phép. Vào dịp Ngày quốc tế về môi 
trường tháng 5-1982, các báo đêu có 
. những bái, những trang dành cho văn 
để môi trường. Công ty nghe nhìn và 
-công ty phim Khoa học cũng đã phát 
hành vài phím về bảo vệ thiên nhiên 
và môi trường. 


Tắt cả những việc làm tiến đây 
đều rát đáng hoan nghènh. Tuy vậy 
đày mới chỉ là bước đầu. Mong rằng 
các ngành thông tín tuyên truyền đại 
chúng luôn quan tâmn tới giáo dục 
môi trường hơn nữa. đề thường xuyên 
bồi dưỡng cho quản chúng ý thức 
bảo vệ môi trường. Dài phát thanh, 
báo chỉ, vô tuyến truyền hình nẻn có 
những buồi, những mục cố dịnh về 
môi trưởng. Bên cạnh mục tiết kiệm 
điện trên vô tuyến truyền hình môi 
buổi tối, nên có thêm tiêu đề “Bảo 
Vệ ImmÒi trường ». 


2 — Tô chức các cuộe tham quan dụ 
lãm ở các địa bìn có văn đẻ môi 
trường. Cuộc du lắm ở vườn thú, 
vườn bách thảo, công viên, khu rừng 
cấm giúp xày dựng ý thức bảo vệ 
nguön lợi động vật, thực vật... Việc 
tham quan các khu di tích lịch sử, các 
thắng cảnh bồi dưỡng tinh thần trách 


nhiệm đối với di sản văn hóa của ông 
cha, thiên nhiên của Tô quốc. Việc 
tham quan các xí nghiệp còn thiếu 
sót về bao hộ lao động, khu đông dân 
cư cỏn thiếu tiện nghĩ sinh hoạt, các 
khu nhà lìp ghép còn thiếu cây 
xanh... sẽ cho thấy tác hại của tỉnh 
(rạng môi trưởng lao động và sinh 
hoạt không được quan tàm bảo vệ và 
cải thiện. 


Từ các cuộc du lãm, tham quan 
nói trên, mỏi chúng ta sẽ có ý thức rõ 
rệt vẻ môi trường và dễ dàng đi tởi 
hành động tích cực đề bảo vệ và cải 
thiện môi trường mỗi khi có thề. 


* 


Bảo vệ và cải thiện môi trường 
đang là văn đề cấp bách. Chúng ta đã 
bát đầu quan tâm tới giáo dục môi 
trường trong nhà trường nhưng còn 
chưa chú ý tới giáo dục môi trường 
ngoài nhà trường. 


Giáo đục môi trường ngoài nhà 
trường có thê thực hiện khòong khó 
lắm. Ta đã có sẵn một số tÒ chức 
quản chúng: thanh niên, công đoàn, 
phụ nữ, và một số phong trào đã phát 
động: tròng cày gìy rứng, kế hoạch 
hóa gia định, nếp sống có văn hóa... 
Ta cũng có đầy đủ các phương tiện 
thông tín đại chúng: báo chí, đài phát 
thanh, đài truyền hình... 


Giáo dục môi trường ngoài nhà 
trường cũng không đòi hỏi chỉ tiêu 
øi đăng kẻ, Đây chỉ là tăng thêm một 
chút chức năng nghiệp vụ của một số 
cơ quan Nhà nước (chủ yếu là Bộ giáo 
dục) trong việc cung cấp nội dung, tư 
liệu về giáo dục môi trưởnØ, mở rộng 
một chút nội dụng hoạt động của các 
tỏ chức quản chúng có sản. Đày cũng 
chỉ là tô chức điều hòa phối hợp giữa 
các ngành và các đoàn thê trong khi 
thực hiện công việc hằng ngày của 
mình. 


3? 


NÊN NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 
CỦA LIÊN-XÔ 


RƯỚC Cách mạng Tháng Mười, 
nước Nga lạc hậu và nghèo khô; 
trình độ trang bị kỹ thuật cho lao 
động kém nước Đức 1 lần, kém Anh 
2 lần, kém Mỹ 10 lần. Chiến tranh thế 
giới thứ bai làm nước Nga thiệt hại 
trên 700 LÝ rúp và 20 triệu người, 
gôm phần lớn là thanh niên khóc 
mạnh, đã được đào tạo về nghề 
nghiệp. 
Tuy vậy, chỉ sau 60 năm tồn tại và 
phát triển, Liên bang Cộng hòa xã 


NGUYÊN - NGỌC - TUÂN 


hội chủ nhĩa xô viết đã vươn lên 
đứng đầu thế giới về sản xuất thép, 
máy kéo,... và cä một số tư liệu tiêu 
dùng. Hiệng về nông nghiệp, mặc dủ 
liên tục trong một thời gian khá dài, 
Liên xô phải tập trung những lực 
lượng lớn nhất phát triền công nghiệp 
nặng, và điều kiện đất đai của Liên- 
xô không bằng của nhiều nước khác 
như AMỹ..., thời tiết nhiều nìm gản 
đây lại không thuận lợi, song sản 
xuất văn tăng. 


Tình hình sản xuất một số nông sản chủ yếu (trung bình hằng năm). 


DEN HH NGHI GGOEEEEEGGEGEETSEEGGGGEGEWEVAGUEEGGENGGEEIGTGGRTN-GNEGGSE.RE=e-essa.xeeii 


Töng- giá trị sản lượng nông nghiệp 


(tỷ rúp) 
Nơũ cốc (triệu tấn) 
Thịt (trọng lượng hơi — triệu tấn) 
Sữa (triệu tần) 
Trứng (tỷ quả) 
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Ñ2,8 153 150 
130,3 20.),0 lọ 
t3 14,5 I9 
064,; dị VU TU 11: 
Ty / 03,1 390 


Nhịp độ: phát triền trên vượt hẳn 
nhịp độ tăng của các nước thuộc Còng 


đong kinh tế châu Âu (chỉ có 31) và 


JŠ 


Mỹ (29X) trong cùng thời gian. Với 
nhịp đọ đó, tông giá trị sản lượng 
nòng nghiệp của Liên-xô từ chó kém 


Áfÿ tới 5 lần lúc xuất phát, đã được 


nâng lên gần bảng của MỸ, và mức. 


tiêu thụ một số nông sản chủ yếu 
theo đầu người đã tăng rõ rệt: ngũ 
tốc đạt 785 kg, thịt: 58 kg, sữa 314 kg, 
đường: 44,4 kg, v.v. Có được những 
thành tựu to lớn này, ngoài thàng lợi 
của hợp tác hóa nỏng nghiệp, còn do 
những nhàn tố quan trọng dưới đày : 

Nhận thức ngày càng sâu sắc 
tính chất và vai trò của nông 
nghiệp. 


Nhiều năm trước đày, trên thế 
giới có nhiều người cho rằng có công 
nghiệp là giải quyết dược nông 
nghiệp; cái khó nhất và phức tạp 
nhất là công nghiệp, còn nóng nghiệp 
th được quan niệm nhưứ một ngành 
gian đơn, để làm, doanh lợi thấp hav 
khòng có doanh lợi; vai trỏ của nó 
sẽ giam đi do có một số nóng phầm 
được thay bằng công nghệ phẩm, 


hoặc tÝ trọng của nó trong thu nhập. 


quốc dàn có xu hướng giảm xuống; 
và đã là nước dựa vào nóng nghiệp, 
thí đó là một nước lạc hậu. Song 
nhiều năm gần dày, bảng những kết 
qua nghiền cứu và kinlr nghiệm thực 
tế, các nhà khoa học xô viết đã di tới 
những quan niệm mới thống nhất về 
tính chát và vai trò của nòng nghiệp, 
và tử những quan điểm mới này, đã 
dẫn đền sự chỉ đạo mới có hiệu qua 
hơn trong việc phát triển nòng nghiệp. 


I— Nông nghiệp không chỉ là mọt: 


hệ thống kinh tế đơn thuàn, nưi là 
một hệ thống sinh DẠt — R thuật. Nó 
là một trong những ngành kinh tế 
quốc dàn phức tạp nhất và khó khăn 
nhất, vì: 

— Cơ sở đề phát triển nóng nghiệp 
là các tiêm năng sinh vật và việc 
phát hiện, ứng dụng các quy luật của 
sinh vật, mà những quy luật này thi 


hoạt động một cách tự phát, con 
người không dễ nhận biết và chú 
động vận dụng có hiệu quả ngáyv. 


được ; 


— Quá trình lao động trong nông 
nghiệp có đặc điểm là không trùng 
hợp với quá trình tạo ra sản phầm, 
cho nên việc đánh giá chất lượng lao 
động ở đày rất khó. Do đó, làm thế: 
nào để kích thích người lao động 
quan tâm đến kết quả lao động, nhàit 
là đến chất lượng còng việc của họ, 
là văn đẻ rất phức tạp, đặc biệt là 
trong sản xuất nòng nghiệp tập thể; 

— Thế liên đại có hai cuộc 
khủng hoàng là năng lượng, nguyên 
liệu và lương thực, thị cho đến nay 
người ta văn chưa đủ sức đề thoát ra 
khỏi cuộc khủng hoàng về lương thực. 
Trải lại, với đà phát triền hiện nay 
cũat Số đân thế giới thì cuộc khủng 
hoàng lương thực không dịu đi, mà 
có xu hướng sâu sac thêm, Theo dự 
đoàn của FAO (tô chức nông lương 
của Liên hợp quốc), thị tông số lương 
thực xuất khầu của thế giới đến năm 
106X5 chỉ có 18ö triệu tấn, nhưng riêng 
các nước Á, Phi, Mỹ la tỉnh đã thiểu 
tới 200 triệu tấn, mà lương thực lại là 
nhu yếu phầm tiêu dùng HƯỚNG thê 
thay thế được. 


GIỚI 


2— Nòng nghiệp có ảnh hưởng rất 
lớn đến nhịp độ phát triền kinh tê của 
một nước. Ngay Liên-xô, mặc dủ là 
nước còng nghiệp phát triền, song 
nhịp độ tăng thu nhập quốc dân hằng 
năm văn phụ thuộc tới 65 — 70X vào 
kết quả phát triên nông nghiệp. 

— Nếu biết quản lý hợp lý, thì đầu 
tứ vào nông nghiệp mang lại hiệu 
quả cao hơn so với các ngành khác. 
Theo-tỉnh toán chính xác của các nhà 
kinh tế kiên-xó thì doanh lợi của 
nóng nghiệp Liên-xõ năm 1975 là 
27,2%, trong khi doanh lợi trung bình 
của toàn bộ nên kinh tế quốc đàn chỉ 
có 12,9%. 

„‹1i— Mặc dù công nghiệp Và các 
ngành khác được coi trọng bao nhiêu, 
song nếu nòng nghiệp còn lạc hậu. 
thì sự lạc hậu đó sẽ dẫn đến những 
thiệt hại lớn cho toàn bộ nền Kinh te 
quốc đàn và sớm hay muộn, nó cũng 


ọU 


buộc các nước phải khắc phục, 
nếu không, sẽ không bảo đâm được 
sự phát triền binh thường cho nền 
kinh tế, Chỉ phí đề khắc phục hậu quả 
của sự lạc hậu tronø nòng nghiệp còn 
lớn hơn chi phi để khác phục sự lạc 


hậu đó, v.v. # 


Chính với cách nhìn mới, sâu sắc 
và toàn chện trên mà trong nhiều năm 
gần đây. Liên-xô đã có những sưa 
đôi, bồ sung có căn cứ trong chính 
sách nông nghiệp, đặc biệt là chính 
sách đầu tư có lợi cho nông nghiệp; 
nếu trước năm 1960, đầu tư của Nhà 
nước vào nông nghiệp chỉ chiếm 8§ — 
11% tông số vốn đầu tư vào nền kinh 
tế quốc đân thì trong những năm 
1961 — 1965 là khoảng 205, 1966 — 
1970: 232 và 1971 — 1975: 2623. Trong 
số 420 tỷ rúp đầu tư vào nông nghiệp 
trong tất cả những năm dưới chính 
quyền xô viết, thì 212 tỷ rúp —tức 
- trên một nửa — là đầu tư trong những 
năm 1966 — 1975. Tháng 7-1978, Hội 
nghị Ban chấp hành trung ương Dáng 
cộng sản Liên-xô đã quyết định tỷ lệ 
đầu tư vào nông nghiệp ít nhất phải 
là 27%. Tỷ lệ này gần ngang với tỷ 
lệ đóng góp của nông nghiệp vào thu 
nhập quốc dân (hơn 30) mà, theo 
nhiều nhà kinh tế Liên-xô tỷ lệ ấy là 
hợp lý, vị nó thề hiện được nguyên 
Líc trao đòi ngang giá — một nguyên 
tác hiện được lấy làm định hướng 
phải xét tới trong chính sách phản bố 
vốn đầu tư cho các ngành. 


Chính tỷ lệ đầu tư trực tiễn có căn 
cứ đó cộng với số vốn đầu tư gián 
liếp ngày càng nhiều vào các ngành 
công nghiệp phục vụ nông nghiệp đã 
tầng cường mau chóng cơ sở vật chất 
kỹ thuật ở nông thòn và góp phần 
quyết định vào tháng lợi nói trên của 
nông nghiệp. _ 

Xác định cơ cấu sản xuất ngày 
SIM g hợp lý và định hướng thâm 
canh: đúng, 

Con người Không chỉ có nhú cầu về 
đạm thực vật, mà ngày càng đòi hỏi 


b0 


_> 


đạm động vật, và nhu cầu về đạm 
động vật càng được thỏa mãn thì nhu - 
cầu về đạm thực xật ngày càng i1. Vì 
vậy trong nhiều năm gần đây, Nhà 
nước Xô viết đã tăng cường hoàn 
thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
theo hướng bảo đảm tỷ lệ hợp lý 
giữa cây lương thực và cây cung cấp 
nguyên liệu cho chăn nuôi đề đồi lấy 
đạm động vật, Đến năm 1980, ngoài 
việc dành hơn 58Ã tông diện tích gieo 
cấy đề trồng ngũ cốc — trước hết là 
lúa mì —,số còn lại, phần lớn nhất 
được dùng đề trồng cây thức ăn cho 
g1a súc: từ 1§ triệu ha năm 1940 lên 
đến 67 triệu ha năm 1980, chiếm 31% 
tông điện tích gieo cấy. Tuy vậy Liên- 
xô văn cho rằng cơ cấu sản xuất này 
biện còn chưa đạt trình độ tối ưu của 
nó: tronø sản xuất ngũ cốc, lúa mì 
chiếm 02⁄4, còn ngô và đậu nành là 
hai loại cây cho nhiều năng lương và 
đạm đề tạo ra prô tít động vật chỉ 
chiếm 754 và 3X; trong khi đó các 
tỷ lệ này ở Alÿ là 12%, 56 và 29%. 


Cùng với việc hoàn thiện cơ cấu 
sản xuất, vấn đề thâm canh nông 
nghiệp được đặc biệt chú trọng, nhất 
là từ năm 1960 trở đi khi khả năng 
mở rộng đất canh tác bát đầu bị hạn 
chế. Mãy hướng thâm canh chính là: 


Tăng đìu tư pề oật Tư, mdảu móc 0à 
lao động trên đơn Dị. điện tích, nhất là 
phán bón hóa học, vì phần bón hóa 
học đã giúp liên-xô nâng cao năng 
suất thu hoạch tớt trên 30%. 


Phản pùng chuyên canl=hợp tỤ: Ữ 
Liên-xô, việc phát triền nông nghiệp 
theo vùng chuyên món hóa được xem 
lÀ một vấn đe quan trọnø. Eiên-xô đã 
tiến hành những công tác rất lớn về 
điều tra cơ bạn tài nguyên sinh vật, 
về dự đoán năng suất thu hoạch, v.v. 
và tiếp thu những kinh nghiệm phân 
vùng tiền tiên của các nước khác 
(Hung-ga-ri, Mỹ,...) đề hoàn thiện cêng 


tác phân vùng kinh tế của mình. Trên 
cơ Sở đó, đã lập ra các dự an phát 
triên nông nghiệp với những chỉ tiêu 
kế hoạch ngày càng chính xác. Đến 


nay, ở Liên-xô đã hình thành những: 


vùng chuyên canh ngũ cốc với năng 
suất cao và sản lượng lớn như U-crai- 
na, săng suất 26,2 tạ/ha (năng suất 
trung bình của cả nước chỉ có 16 tại 
ha), sân lượng 43,2 triệu tấn, chiếm 
đàn 1/5 tông sản lượng ngũ cốc toàn 
Liên-xô..; những vành đai củ cải 
đường, nho ở Kiếc-ghi-gi, v.v. Trong 
từng nước cộng hòa, việc phản vùng 
chuyên canh cũng đã và đang được 
xúc tiến tích cực. 


\ : 
Đàu mạnh công lác chọn giống: Ơ. 


I.ièn-xô việc phát triền trí thức khoa 
học về đi truyền trong nông nghiệp là 
mối quan tâm đặc biệt của Đăng và 
công tác chọn giong là một quốc sách 
và hiện được coi là biện pháp hàng 
đảu tronøơ việc nâng cao năng suất. 
Liên-xô đã xây dựng được một hệ 
thống cơ quan nghiên cứu chọn giỏng 
rất phát triên ở trung ương và cắm 
rẻ xuống các địa phương, -bên cạnh 
một mạng lưới phô biến kỹ thuật chọn 
giống và nhân giống dày đặc. Hoạt 
động của các cơ sở nghiên cứu này 
gan khá chặt với sản xuất và luôn 
được hướng vào giải quyết những vấn 
đẻ quan trọng và thiết thực do thực 
tiễn phát triền nông nghiệp đặt ra. 
Nhờ đó, Liên-xô đã lai tạo và đưa 
vào sạn xuất nhiều loại giống mới có 
năng suất cao, như giống lúa mì cho 
măng suất 6— 6,5 tấn/ha, v.v.; chính 
một phần quan trọng nhờ thông qua 
công tác chọn giống này mà năng 
suất và sản lượng lúa mì đã được 
nàng cao, 


Xây dựng cơ chế kích thích. 


có hiệu lực đối với người lao 
động. 
Việc xây dựng một cơ cấu sản xuất 


hợp lý đi đôi với việc tạo ra một cơ 
chế kích thích có hiệu lực đối với 


` 


người lao động luôn là nhiệm vụ bắt 
buộc trong chiến lược phát triền kinh. 
tế của Liên-xò. Lê-nin đã từng nói: 
Thiếu sự quan tâm đến lợi ích eá nhân 
sẽ không đi tới đâu cả, và chỉ rõ, 
chính là nhờ nhiệt tình có được do 
SỰ quan tâm đến lợi ích vật chất và 
bằng hạch toán kinh tế, chúng ta mới 
bắc được chiếc cầu vững chắc đi lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Việc bảo đảm lợi ích vật chất của 
người lao động trong nông nghiệp: 
được thực hiện thông qua một cơ chế 
kích thích ngày càng hoàn thiện trên 


- ba mặt chủ yếu sau: 


Ních thích của kế hoạch. Trước đày, 
Nhà nước giao cho các nông trang 
tập thề nhiều chỉ tiêu kế hoạch được 
quy định từ trên về diện tích trồng 
trọt, cày trông khối lượng sản 
phàm, v.v. Song thực tế cho thấy, làm 
như vậy không phù hợp với đặc diễm 
của hình thức sở hữu tập thê và không 
động viên được người lao động sản 
xuất theoø®kế hoạch, cho nên từ nšm 
1965, Liên-xô đã đưa vào kế hoạch 
những nhân tố kích thích mới. Ví dụ: 


— Đôi với nông tranø, Nhà nước 
chỉ piao hai chỉ tiên: thu mua nóng 
sản và cunø cp vật tư — kỹ thui, 
Các nóng trang tự mình kế hoạch hóa 
và quyết định cơ cầu sản xuát, Rẽ 
hoạch thu mua được lập ra với dịnh 
mức ôn định trong 5 năm và hàng 
năm. Nếu bản nóng sản cho Nhà nước 
vượt kRế hoạch, thỉ nòng trang và 
nông trường được hưởng giá thứ mua 
cao gấp 1,ø làn, cán bọ lãnh đạo và 
cắn bộ chuyên môn của các cơ SỞ sản 
xuất nông nghiệp sẽ được phần thưởng 
có giá trị bảng 6 tháng lương, các 
tỉnh sẽ được giữ lại phản lớn hơn 
(6005) của số bán vượt mức kế hoạch 
cho thị trưởng địa phương. Sau khi 
hoàn thành nghĩavubán theo kế hoạch. 
nông trang và nông trường được tủy 
ý sử dụng số nông phầm còn lại. kề 
cả việc đem ra bán ở thị trường tự do. 


0] 
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Kích thích của giá. Giá ca tác động 
rai rộng trên nhiều lĩnh vực, đến 
nhiều đối tượng, nó có thề thúc đầy 
hoặc kìm hăm sản xuất. Vì vậy, Ở 
[iên-xỏ, trừ những năm tỉnh thế bát 
buộc, Nhà nước mới phải định giá 
nóng sản thấp đề thu về bộ phận tích 
lũy đáng kế cho công nghiệp nặng, 
eòn đến đầu những năm 50, khi chính 
sách giá đó bộc lộ những hạn chế 
đòi với sản xuất, thì Đăng và Nhà 
nước đã Kiện quvết nàng giả, điện 
hình là hìn tíng mạnh giá vào cuối 
năm E053 (nàng giá thủ mua nòng sản 
lên 10 làn), Từ đó, giá nông sản tiếp 
Lục được nàng lên. Điều đó dược thể 
liền qua số tiên thụ mua: của: Nhà 
nước tra cho nông đàn rgày mét tạng: 
năm 1955: 5 tỷ rúp, năm I965: 31 ĐY 
rúp, năm 1971:.66,4 tỷ rúp... Như vậy 
là năm 1974 so với năm E153, tông SỐ 
tiên thu mua tăng gấp hơn 12 lan. 


(ria thủ mua đã và đang được nàng 
lén theo hướng không những giúp 
cho các cơ sở san xuất bù đạp được 
chỉ phí sản xuất, mà còn có lãi nhàt 


định. Ngơoài ra, nếu cơ SỜ, sản xuất; 


nào bán nhiều nòng sản cho Nhà nước 
©o với mức trung bình của 5 năm trước 
đó, sẽ được hưởng giá khuyến khích 
cao hơn giá thủ mua 50%. 


Chính sách giá cả trên đã khuyến 
khích nóng dân liên tục tĩng sản 


lượng và khối lượng nông sản bán cho 


NHà nước, Đặc biệt, chính sách hai giá 
đã tổ rõ ưu thể đối với việc thúc đầy 
sạn xuất trong điều Kiện nòng nghiệp 
tàng tiên chậm, trình độ phát triển 
sìn xuất chưa cao Và nồng dàn Ít 
quan tàm đến Rết qua sản xuất, 


Nich thích của Điệc trả công lao 
đọng, Tỉnh thức trả công lao động ở 
Liên-xỏ màng nội dụng kính tế thật 
sự: bủ đáp được chỉ phí tái sản xuât 
sức lao động và kích thích tắng năng 


qui. 


bú đáp chỉ phí tái sản xuất sức lao 


động trong nóng nghiệp là chức nắng 


`Ẳ 
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quyết định mức tiền công được trả 
cho nông dàn thông qua quỹ lao động., 
Œ Liên-xô trong một giai đoạn nhất 
định, quỹ này tạm thời bị hạn chế đề 
tập trung vốn đầu tư-cho công nghiệp 
nặng. Nhưng từ sau năm 1953, nhất là 
tử năm 1965 trở đi, tiền công ở các 
nông trang đã được nâng lên đáng kê: 
từ 1,5 cô pếch lên 2/7 rúp năm 1965, 
92, rúp năm 1977 và 5,24 rúp năm 
1978... ic biệt từ năm 1966, Liên-XỎ 
đã thay chính sách trã công theo số 
dư bằng chính sách trÃ công có bảo 
đam (tức lập quỹ lao động trước, rồi 
mới trích lập các quỹ khác sau) với 
mức liền còng gần ngang với mức 
lương của công nhân. Hiện nay, 
Nhà nước kiểm tra rất gất gao việc 
Irà công cho nông dân nhằm báo đảm 
mức lương tối thiểu được quy định 
tra cho họ, Nếu nông trang nào không 
đủ điều kiện trả đủ theo mức quy 
định. thị sẽ được vay ngàn hàng với 
lãi suất thấp đề trả cho đủ. 


Hinh thức và chế độ trả công đã 
được cài tiến. Trước đây, hình thức 
trả công chỉnh là trả lương khoán 
theo công việc cho từng cá nhàn và 
khoán có thưởng. Hình thức này kích 
thích tăng năng suất lao động, nhưng 
lại củng cố tính cá thề của người lao 
động và nếu kéo đài có thề làm thay 
đôi tính chất xã hội của lao động do 
nòng đàn ít quan tâm đến chất lượng 
công việc... Vị vậy, những năm gần 
dây, Liên-xô đã chuuền lừ hình thức. 
trủ lương khoán cho cá nhân sang. 
Ird lương khoán cho lập thê, 0à từ 
lra lương Rhoản theo kết quả từng 
biệc sang trả lương khoán theo kết qua 
của lãi cq các 0iệc sản xuấi ra san 
phầm, tức theo sản phầm cuối cùng, 
được gọi tất là tra hương khoản tòng 
hợn. : 


(ho đến này, trải qua mội thời gian 
dài nghiên cứu và thử nghiệm, các 
nhà kinh tế Xô viết đã đi tới kết 
luận: cách trả công tốt nhất trong 
nóng nghiệp khòng phải là trà theo 


công việc, mà là theo sản phầm cuối 
cùng được làm ra. Trong bất kỳ 
trường hợp nào, việc trả công bình 
quân theo sản phầm hay trả "theo 
công việc cúng đều không kích thích 
được đầy đủ sự quan tàảm của người 
nồng dân đối với việc nâng cao năng 
suất lao động. Chỉ có khi thu nhập của 
bản thân người nông dân tỷ lệ thuận 
với số lượng và chất lượng lao động 
của họ, thì lúc đó việc trả công mới 
tạo ra được một sự kích thích đầy đủ 
và có hiệu lực. Trả công cho các nhóm 
theo sản phầm cuối cùng chính là 
hình thức đáp ứng được yêu cầu đó. 


Phát triền và khuyến khích 


kinh tế phụ gia đình. 


Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên-xô và các nước Đông Âu 
ở giai đoạn cao — chủ nghĩa xã hội 
phát triền — dã khẳng định kinh tế 
phụ gia đình là một bộ phận cấu 
thành hữu cơ của nền kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, nó dựa vào và bồ suiig 
cho nền kinh tế đó. Kinh tế phụ gia 
đình tồn tại một cách khách quan khi 
xã hội còn căn đến nó và chưa dủ 
sức thay thế nó. Trong những giai 
đoạn kính tế khó khăn như trong 
chiến tranh, trong thời kỷ quá dộ hay 
thời kỷ khôi phục kinh tế, nó có vai 
trỏ đặc biệt quan trọng. 


Hiến pháp mới của Liên-xô quy 
định mỗi người đân lao động đều có 
quyền có kinh tế phụ gia đình trong 
nông nghiệp hoặc tronz việc cũng cấp 
các dịch vụ xã hội. Điều duy nhất bị 
cấm là không được sử dụng lao động 
làm thuê dưới bất cứ hình thức nào, 
kề cả dưới hình thức quan hệ gia đỉnh. 
Hiện nay Liên-xô có 13,7 triệu gia đình 
nỏng trang viên. 10,8 triệu gia đình 
nông trường viên, cán bộ, còng nhân, 
nhân viên Nhà nước và lỗ triệu gia 
dinh những người ở khu vực phi sẵn 
xuất có kinh tế phụ gia đỉnh. Đất 
được dành cho kinh tế phụ gia đình 
là 8 triệu ha, chiếm 3,55 tông diện 


tích đất nòng nghiệp, bình quân mỗi 
cơ sở kinh tế phụ gia đỉnh có 0.22 ha 
(riêng mỗi hộ nông dân có 0,35 ha). 
Đe khuyến khích kinh tế phụ gia dinh, 
ở Liên-xô có khầu hiệu * Kinh tế phụ 
gia đỉnh là của cả nhân, nhưng xã hội 
chăm lo? Nhưng hình thức chăm lo 
chủ yếu của xã hội là: khuyến khích 
nông dân nhận đất đề làm kinh tế phụ 
gia đình, cụng cấp hạt giống, cây 
giống, con giống cho họ; giúp đỡ họ 
trong việc cày đất, vận chuyền, v.v.; 
nông dân được phép chăn nuôi gia 
sức lớn trên các đông có của nông 
trang không phải trả tiền; ở các nông 
trang có sản xuất thức ăn cho gia súc, 
thì nông trang viên được quyền nHận 
một phần công lao động bằng các 
thức ăn đó theo giá thành sản xuất 
và được nông trang bào đảm vận 
chuyên về nhà ; tồ chức thu mua tập 
trung sản phầm của kinh tế phụ gia 
đình theo hình thức hợp đồng với giá 
cả có lợi cho nông dân. 


Chinh sự chăm lo giúp đỡ trên đã 
tạo ra.găn 3/4 tồng số nòng phầm của 
kinh tế phụ gia đình, và đó chính là 
con đường đề đư# dần kinh tế phụ 
gia đình vào quỹ đạo xã hói chủ 
nghĩa. 


Cùng với kinh tế phụ gia đính, 
kinh tế phụ nông nghiệp của các xí 
nghiệp công nghiệp, cơ quan, cũng 
đóng góp phần đáng kề vào việc phát 
triển nông nghiệp xô viết. Nó được 
xem là một bộ phận hợp thành trong 
cơ cấu hạ tầng của xí nghiệp và 
những chỉ phí xảy dựng. hoạt động 
của nó đều được tính vào giá thành 
sản phầm của xí nghiệp. 


Đề phát triển hình thức kinh tế 
này, tại các xí nghiệp công nghiệp 
đã.có tử trước, người ta xảy dựng 
bồ sung những cơ sở kinh tế phụ nòng 
nghiệp, còn ở những xí nghiệp mới, 
thì ngay từ khi thiết kế, người ta dã 
chú ý xây dựng cho nó những phản 
xưởng phụ nông nghiệp. Các xí nghiệp 


sẽ tự tÔ chức lấy việc sản xuất ở các 


phản xưởng này sao cho phủ hợp với 
như cầu của minh về lương thực và 
thực phẩm. 


lên cạnh những thành tựu lo lớn 
đã dạt được, nên nông nghiệp Xỏ viết 
cũng còn mọt số khó khăn: nhu cầu 
về các sản phầm thịt yà sữa chưa 
được thỏa mãn đầy đủ, rau qui chưa 
đủ; việc bán lương thực, thực phảm 
ở một số vùng văn còn tỉnh trạng 
thất thường. Nguyên nhàn quan trọng 
của tỉnh hình này, như Báo cáo của 
dòng chí L.L, Brê-giơ-nép tại Hội nghị 
toàn thẻ Ban chấp hành trung ương 
Đang cộng sẵn Liên=xô (thắng 5 năm 
1952) đã nêu rõ: tài nguyên đắt đai 
chưa được sử dụng có hiệu quả, 
trỉnh độ cơ giới hóa chưa cao, trình 
đó kinh doanh chưa tốt, chất lượng 
của nhiều phương tiện kỹ thuật nòng 
nghiệp còn thấp, chưa có dú phân 
hóa học và thuốc trừ sâu, v.v.- 


lề khác phục những nguyên nhân 
tren, tạo điều kiện cho sản xuất 
nông nghiệp phát triền mạnh mẽ hơn 
nữa, Liên-xô đã đứa ra chương trình 
lương thực 1981 — 1990, Mục tiêu và 
phương hướng chủ vếu để thực hiện 
chương trình là: 


Trong một thời gian ngàn có thê 
báo đảm cung cấp òn định các loại 
lương thực và cải tiến về căn bản cơ 
câu dịnh dường cho nhàn dân. Đẻ đạt 
mục tieu này, trong kế hoạch ð năm 
1931— 19855 sin xuất ngũ cóc trung bình 
mời năm sẽ đạt» 250 — 253 triệu tản, 
thịt: 20—20,5 triệu tấn, sữa : 101 — 100 
triệu tần, rau? 3 — d2 triệu tăn:,.. 
Cuối năm 1990, sản xuất thịt theo đâu 
ngượi sẽ đạt 20 kưứ, cá: 19 kự, sữa: 


bá 


330 — 310 kự, trứng: 200—266 quả. đầu 
thực vạt: 13,2 kg. đường: 45,5 kỹợ.... 


Phát triền mạnh nông nghiệp trên 
cơ sở thàm canh cao độ, củng cố toàn 
điện cơ sở vật chất kỹ thuật của nông 
nghiệp và nhanh chóng áp dụng 
những thành tựu của khoa học vào 
sản xuất; phát triền cân đối các ngành 
của tò hợp nông — công nghiệp, hoàn 
thiện việc quản lý, kế hoạch hóa và 
kích thích kinh tế tronư tắt cả các 
ngành đó; lợi dụng toàn diện tiềm 
năng kỹ thuật — sản xuất của các 
tô hợp, nàng cao đáng kề hiệu suất 
vốn đầu tư, phát triên tập trung và 
chuyên môn hóa sản xuất trên cơ sở 
mở rộng các quan hệ liên ngành ; đấu 
tranh đề tiết kiệm, giảm bớt tồn thất 
bằng cách áp dụng rộng rãi những 
công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế 
biến và bảo quản nông sản ; phát triền 
kinh tế phụ nòng nghiệp ở các xí 
nghiệp, cơ quan có điều kiện và kính 
tế phụ gia đình... 


Vốn đầu tư đề thực hiện các biện 
pháp nói trên sẽ được tăng cường. 
Trong kế hoạch 5 năm 1986 — 1990, sẽ 
đầu tư cho các tò hợp nông — công 
nghiệp khoảng 1/3 tông số vốn đầu tư 
vào nén kinh tế quốc dàn. 


Lươngz thực là vấn đề trung tâm 
của cá kẻ hoạch kinh tế và chính trị 
trong 10 năm trước mát của Liên-xÔ. 
Những nhiệm vụ do chương trình 
lương thực đề ra to lớn và nặng nề. 
Song, với sự lãnh dạo dũng đán và 
sảng tạo của lang cộng sàn Liên-xô, 
với nên khoa học kỹ thuật tiên tiến 
của đất nước, nhàn đàn Liên-xô nhất 
định sẽ hoàn thành thàng lợi chương 
trình đóvaà vươn lén chiếm lĩnh những 
đính cao mới trong nòng nghiệp. 


Mười năm sau khi quân RM ÿ 


rút khỏi Việt-nam (tháng 3-1973) 


Nhưng bài học không sao tìm thấy 


ĐUNG 10 năm sau khi quân xâm lược 

Mỹ buộc phải rút khỏi Việt-nam 
theo những điều khoản của Hiệp định 
Pa-ri, báo chí Mỹ và dư luận phương 
Tây lại rộ lên những lời bàn tán về 
cuộc chiến tranh Việt-nam và những 
bài học của nó. Đây là một đề tài lý 
thú, mang nhiều ý nghĩa sâu sac và 
hiện thực. 


Đúng mưởi năm đã qua. 


_Sau thất bại liên tiếp trên chiến 
trưởng miền Nam, lại bị giáng trả nẻn 
thân trong bước leo thang bằng pháo 
đài bay Bã2 trên miền Bác nước ta, 
chính phủ Hoa-kỳ buộc phải hạ bút 
ký Hiệp định Pa-ri, cam kết rút hè! 
quân Mỹ và quân chư hầu ra khói đàt 
nước ta. | 
Tháng 3-1973 tên lính chiến đâu 
Mỹ cuối cùng đã phải rút công khai 
khỏi sân bay Tân-sơn-nhất, trong sự 
giám sát của Tô liên hợp quân sự bốn 
bên và trước sự chứng kiến của Ly 
ban quốc tế, trong đó có các đại biểu 
của Ba-lan và Hung-ga-ri. Với thái độ 
ngoan cố, xảo quyệt. lloa-kỷ văn đề 
lại hàng nghỉn cố vấn quản sự đội lỏi 
dàn sự, và phòng tủy viên quàn sự 
của sử quán Mỹ văn là cơ quan chỉ 
huy cuộc chiến tranh xảm lược, tuy 
rằng Bộ chỉ huy quân Mỹ ở Việt-nam 
MACVI đã được giải thê về hình thức. 


- 


quản 


_ THÀNH - TÍN 


Buộc phải rút quân Mỹ về nước 
Irong thất bại, khi các mục tiêu của 
chiến tranh xàm lược còn rất Xa vời, 
chỉnh quyền Mỹ vẫn cố lên gân rằng 
họ rút quản do họ có thiện chí Œ), 
rằng các mục tiêu do họ đề ra cho 
cuộc chiến tranh đã đạt được rồi, rằng 
quản đội Việt-nam cộng hòa — tức là, 
ngụy — đã hoàn toàn đủ sức 
gánh lấy cuộc chiến tranh Œ). Chính 
phú Mỹ đã chỉ thị cho quân ÀAlÿ rút. 
thật đàng hoàng. Ở sàn bay hay quản 
cảng, rút bảng đường không hay 
đường bộ, từ Sài-gòn, Đà-năng hoặc 
Vũng-tàu, Nha-trang, sĩ quan và bình 
lính Mỹ đều mặc quân phục chính 
tê, nếp là còn nguyên, đội mũ dẹp, 
cao mặt, cạo râu nhắn nhui mang 
cuống huàn chương trên ngực, giày đà 
đen bóng lòn. Họ ườn ngực xách theo 
những con voi bằng gốm trắng men 
làm kỷ niệm, bước lên thang máy bày 
hav xuống thang tàu biến, sau khi đã 
làm lẻ cđuön cờ của đơn vị, chào cở 
nước Mỹ, với đủ cả quốc ca Hoa-kÝ 
và những bản nhạc quản hành hùng 
tráng, do các đội quần nhạc của hải 
quân Xlỹ cứ. 


Lịch sử rất công bằng. Lịch sử cũng 
đôi khi đành cho những thế lực phan 
động ngoan cố một tình thế bị đát 
đầy mỉa mai và giêu cợt, Chỉ hơn 2 
năm sau, hoạc nói một cách chính 
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xác là chỉ hơn 25 tháng sau, — vào 
cuối tháng 4-1975 — hơn năm nghìn 
-quảân nhân Mỹ đội lốt dân sự ở miền 
Nam Việt-nam đã phải tháo chạy nhục 
nhã, khổng còn có thề mặc quân phục 
chỉnh tề, ưỡn ngực cố làm ra về đàng 
hoàng được nữa ! Nhà phân tích chiến 
lược của CIA ở Sài-gòn Phơ-ran-eơ 


Xnép sau này gọi đó là một cuộc tháo - 


chạy kiều sống chết mặc bay, xỏ đầy 
nhau mà bỏ chạy lấy thân, tiêu biểu 
là viên dại sứ Gra-ham Ma-tin bơ 
phờ, kiệt sức, nét mặt đau khồ rời 
khỏi sàn thượng của tòa đại sứ — pháo 
đài trong cảnh hỗn loạn khủng khiếp 
nhất, chỉ vừa kịp đề không bị quân 
cách mạng tóm cô khi xe tăng bắt đầu 
cuộc thọc sâu thắng vào những sào 
huyệt của Mỹ — ngụy. 

Đúng 10 năm đã qua kê từ khi 
quản Mỹ cuốn cờ và làm nghỉ thức 
giải thê bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở miền 
Nam Việt-nam. .Đúng 10 năm đã qua, 


cùng với quàn Mỹ, quân chư hầu của. 


Mỹ gềm các đơn vị lính Nam Triều- 
tiên, Thái-lan, Úe, Niu Di-lơn, Phi- 
lip-pin... cũng đều cuốn cờ, lủi thủi 
rút về nước trong thất bại và ô nhục. 
[Lich sử 200 năm của Hoa-kỳ chưa hề 
chứng kiến một thất bại quân sự nặng 
nề đến như thế của nước Mỹ. Qua hai 
cuộc rút quân và bố chạy của quân 
xam lược AXlÿ, dư-luận Hoa-kÝ và 
phương Pày đều đặt càu hỏi rằng: 
không biết chính giới Mỹ có sẽ rút ra 
được những bài học bồ ích nào chăng 3 
Những bài học kinh nghiệm sàu sắc 
để nhớ đời äy sẽ là những bài học gì ? 
Sau khi bị vấp ngã, bị mắt máu, mất 
uy tín và sức lực trong cuộc chiến 
tranh này, liệu chính giới Mỹ có khòn 
ngoan lên không, đề khôi phục lại 
thế và lực của Hoa-kỷỳ trong thời kỷ 
sau Việt=snam 2 | 

Cuộc rút kinh nghiệm vẫn còn 
tiếp tục. ĩ 

Từ cuối tháng 5-1973 cho đến này, 
đã có hàng nghìn bài báo, hàng chục 
ciốn hồi ký, hàng chục cuốn sách, 


db0 


hàng trăm công trình nghiên cứu vẻ 
cuộc chiến tranh của Hoa-kỷ ở Việt- 
nam và ở ba nước Đông-dương. Giäy 
và mực của nước Mỹ dùng cho việc 
tông kết kinh nghiệm không phái là 
Ít; rất nhiều nữa là khác. Nền nếp 
lưu trữ hồ sơ, tư liệu của Alÿ phải 
nói là rất chặt chẽ, có quy củ, rất 
đầy đủ, được sắp xếp khá là khoa 
Học, với nhiều công phu, Hàng loạt 
máy tỉnh diện tử được huy động, cứ 
bấm nút là có ngay tư liệu, số liệu. 


'bảng so sánh, tỷ lệ... Bộ máy lưu trữ 


đồ sộ của Bộ quốc phòng Mỹ giữ lại - 
khá đầy đủ những văn kiện, chỉ thị, 
mệnh lệnh, biều đồ, bản đồ, tranh 
anh, phim... Liên quan đến cuộc xâm 
lược, được sắp xếp, bảo quản và đánh 
số rất tỉ mỉ, chu đáo. 

"Thế nhưng chính ở đày lại phơi 
bày một bỉ kịch của chính giới Mỹ. 
Nếu như bộ máy chiến tranh không 
lồ, rất mực hiện đại của Hoa-kỳ 
không giành được chiến thẳng trên 
chiến trưởng thi bộ máy nghiên cứu 
và học thuật rất đồ sộ của Hoa-kỷ 
với đầy đủ tư liệu được sắp xếp hết 
sức khoa học cũng không sao giúp 
cho Mỹ rút ra được những bài học 
đúng đắn và chính xác, có ý nghĩa 
thiết thực và bồ ích. 


Những hồi ký của Lin-đơn Giôn- 
xơn và của Giòỏn Ken-nơ-đi, của Hi- 
sớt Ních-xơn và Giẻ-rôn Pho, của 
Mác-xuecn Tay-lơ và Ro-bớt Mác Na- 
ma-ra, của Oét-mo-len và Gran-tơ 
Sác-pơ .. được coi là rất có giá trị. 
Vậy mà những nhân vật ấy trên thực 
tế chỉ đặt ra hai yêu cầu cho những 
cuốn sách của họ. Một là vêu cầu về 
kinh tế, kiếm cho riêng mình vài 
chục vạn cho đến vài triệu đô la, 
bán ? cho độc giả một số tư liệu đọc 
đáo mà chỉ riêng họ mới có, do cương 
vị trước đây của họ. Hai là, thanh 
minh trước dư luận và lịch sứ, cố 
phô trương những ưu điềm, công lao 
và thành tích hão huyền của họ, đồn 
mọi sai lầm và tội lỗi cho kế khác ! 


Một điều lý thú và đáng nực cười 
là thưởng các ngài tông thống chỉ chế 
bai các nhà chỉ huy quản sự, cho họ 
là những kể vũ phu, võ biền, không 
hiều givề chính trị, không nắm vững 
mục tiêu của cuộc chiến tranh... còn 


các nhà quân sự thị lại phẻ phán các 


nhà lãnh đạo chính trị là nhu nhược, 
thiếu quyết đoán, hay do dự, lừng 
chững,chuyên trói một lay các viên chỉ 
huy quản sự, ngăn cần họ giành chiến 
thắng. Đây là một cuộc tranh cãi kéo 
đài suốt 10 năm nay, chưa hề ngã ngũ 
và có chiều hướng còn kéo đải vô tận... 


Một điều lý thú nữa là những kẻ 
trực tiếp tham gia chiến tranh xâm 


lược Việt-nam thường đô lên đầu. 


hậu phương Mỹ tất cả tôi lỗi gày nên 
thất bại Họ lên án quốc hội Mỹ lừng 
khừng, nhân dân Mỹ ghét bỏ quản 
viễn chỉnh X%lÿ và đặc 
đối với báo chí, vô luyến truyền 
hình Mỹ đã làm cho một họ phận 
ngày càng lén nhàn dàn Mỹ không 
đồng tỉnh, thậm chí vứt bỏ cuộc 
chiến tranh quá làu đài, quả tốn kém 
và tàn bạo này. Ngược 
người ở hậu phương -Mỹ thị chè bai, 
khinh miệt bộ máy chiến tranh Mỹ, 
ghét bỏ bộ quân phục Mỹ, lên .ăn 
những «tật bệnh” hiểm nghẻo mà 
quân viễn chính Mỹ mắc phải ở Việt- 
nam: VÔ kỷ luật, nghiện rượu và mài 
túv, màn thuẫn chúng tộc, không phục 
tùng chỉ huy, buôn bản tư lợi, cầu an 
bao mạng. bỏ ngũ hàng loại... 


Vẻ biện pháp tiến hành chiến tranh, 
chính giới Mỹ cũng chia rẽ nhau sáu 
sac trong khi tông kết kinh nghiệm. 
Một bộ phận cho rằng Mỹ quá thiên 
về các biện pháp quần sự, coi nhẹ việc 
tranh thủ trái tím và Khối óc nhận đản, 
coi nhẹ lĩnh vực kinh tế, chiến tranh 
tam lý... Một bộ phận khác lại cho rằng 
Mt% đã chưa coi trọng đúng mức sức 
mạnh quân sự, còn bị kiêm chế vị sợ 
dư luận thế giới và dư luận Mỹ. Về 
cách thức leo thang trong chiến tranh, 
người thì cho rằng ÄAÍ$ leo Chàng qua 


"nhản đàn, sây 


biệt hậm hực. 


lại những ˆ 


Ồ ạt, dùng quá nhiều bom đạn, tàn 
phá quá nhiều sinh mạng, tài sản 
nên căm thủ tràn 
ngập ; kể lại cho rằng Mỹ đã leo thang 
quá dẻ đặt, vừa leo thang vừa run sợ, 


_®6 khi leo thang rồi ngừng lại hoặc 


còn xuống thang, làm cho đối phương 


_c@ó thời gian chuẩn bị, thích ứng và 


đối phó với các nấc thang mới. 
Những cuộc rút kinh nghiệm của 
Hoa-kỷ vẫn còn tiếp tục. llãng tín 
Mỹ UPI tháng 2-1983 cho biết gần một 
trăm nhân vật từng tham gia chiến. 
tranh Việt-nam lại tụ tập ở Oa-sinh- 
tơn đề cùng nhau rút ra những kinh 
nghiệm, những bài học từ cưộc chiến 
tranh này. Oét-mo-len và hàng loạt 
tướng tá Mỹ đến dự cuộc họp; một 
số quân nhàn Mỹ từng bị ta bắt giam: 
như viên đỏ đốc Giêm Xtốc-đên-lơ 
(mười năm trước là đại tá lái máy 
bay chiến dấu XÍỹ) cùng tham dự. 
Những bài học họ rúi ra vẫn tế nhạt, 
vô vị, màu thuận nhau khá sâu súc, 
cũng chỉ như suốt 10 năm qua mà thôi ! 


Những bài học không sao tìm 
thấy. 

Cuộc chiến tranh xâm lược Việt- 
nam như một giải băng đen vất ngàng 
qua lịch sứ nước Mỹ, Thất bại của 
Mỹ ở Việt-nam là một thắm họa quốc 
gia cực lớn, có thể nói lớn nhất, chưa 
từng có đòi với lHoa-kỷ. Thất bại 
này kéo theo một loạt khúng hoàng: 
khủng hoàng tài chính, khủng hoàng 
kinh tế, khủng hoàng lòng tin, khủng 
hoàng quyền lực, khúng hoàng chiến 
lược, đẫn đến Khủng hoàng thê chế 
hết sức trầm trọng. Tải nhiền những 
cuộc khủng hoàng ấy đã có mầm mông 
tử trước, khi chủ nghĩa tư bản phát 
triền lên thành chú nghĩa đế quốc, 
với cuộc tông khủng hoảng toàn 
điện triên miện hàng mấy chục năm 
nay. Thất bại cực kỷ nghiêm trọng 
của ÀÍÿ ở Việt-nam thúc đầy rất mạnh 
đà suy sụp toàn điện của chủ nghĩa 
để quốc Hoa-kỷ, đưa cuộc tồng khủng 
hoàng phát triển lên một bước mới 
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về chất, đến mức trong thời gian sau 
Việt<nam, đồ quốc ÀIÿ không còn có 
thê gượng dày được nữa. 

Vậy thi có thẻ rút ra được những 
kinh nghiệm gì bồ ích cho nước Mỹ từ 
thất bại chông chất,nặng nề ởViệt-nam?2 

Trước hết, đó là bài học: chiến 
tranh phí nghĩa nhất định thất bại. 
Trong thời đại ngày này các dàn tộc 
đã thức tỉnh, chiến tranh xàm lược 


của bọn đế quốc nhất định thất bại. 


trước cuộc chiến đấu anh dũng của 
một dàn tộc đoàn kết, có đường lỗi 
đúng đán, kiên quyết chống ngoại xâm 
đề giành độc lập tự do. Đó còn là 
bài học về đối tượng chiến tranh 
của Mỹ. Mỹ lao vào cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt-nam với tính kiêu căng, 
tự phụ, khinh miệt đối phương. Ren- 
nơ-đi từng huệnh hoang rằng đày chỉ 
là một cuộc dạo chơi » của linh Mỹ. 
Cứ leo lên một nắc thang họ lại hy 
vọng ràng đây là nấc thang cuối cùng, 
đối phương sắp quy và buộc phải 
hàng phục đến nơi rồi ! Họ không thề 
thấy được rằng đây là cuộc đối chọi 
giữa hai thế lực trải ngược nhau, hai 
quan niệm sống, hai nên văn minh, hai 
lực lượng tiêu biều thuộc hai hệ 
thống xã hội đối lập trong thời đại 
ngày nay... Do đó suốt hàng chục năm 
ròng, tử phút đầu đến phút cuối, Mỹ 
bị bất nườ liên tiếp, không bao giờ 
đánh giá đúng được đối phương. 
Những máy tính điện tử Mỹ, những 
bộ óc được coi là kiệt xuất nhất của 
nước MỸ đã nghèo nàn tham hại và 
bất lực trong việc quan trọng hàng 
đầu là tìm hiều con người Việt-nam, 
ý chí Việt-nam, tài thao lược Việt- 
nam, văn hóa và lịch sử Việt-nam. 
Bài học nữa có thêrút ra là bài học 
về thời đai mới, Môi cuộc chiến tranh 
đều điển ra trong những điều kiện 
nhất định của thế giới loài người, khi 
nhìn thức, lương tàm, trí tuệ của tập 
thể nhân loại luôn có những bước 
phát triền mới, Cuộc chiếu tranh xâm 
hược Việt-nam điển ra khi mà chủ 
nghĩa thực dàn cũ đã bị loại bỏ gần 
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như trọn vẹn, chủ nghĩa thực đàn 
mới cũng bị vạch mặt và giáng trả 
đích đáng, nhận thức về quyền tự do, 
quyền độc lập của các dân tộc đã được 
khẳng định khắp nơi và phát triền 
sâu sắc trên khắp các lục địa, khi chủ 
nghĩa xã hội ưu việt đã trở thành 
hệ thống hùng mạnh cả về chính trị, 
kinh tế, ngoại giao và quân sự... Do 
đó sự cô lập của Mỹ là điều không 
tránh khỏi và sự ủng hộ mạnh mẽ 
của mặt trận nhân dân thế giới đöi 
với sự nghiệp chính nghĩa bảo vệ 
Tô quốc “của nhân dân Việt-nam là 
điều tất yếu. Sự ủng hộ này mang 
tính chất toàn diện: ủng hộ về tỉnh 
thần và vật chất, ủng hộ về chính trị 
và ngoại giao cũng như giúp đỡ về 
quân sự, kinh tế, tài chính, thông tin 
tuyển truyền... Điều đó làm cho sức 
mạnh của đàn tộc Việt-nam được phát 
huy cao độ do được sự tiếp sức quỷ 
báu của sức mạnh thời đại vô cùng 
hủng hậu. Mỹ đã hành động tàn bạo 
ở ViệI-nam, khiêu khích thô bạo 
lương trì của cả loài người tiến. bộ. 
Mỹ đã xử sự như mội thế lực đen tối 
thời trung cô khi mà thế giới đã phát 
triên đến những dỉnh cao mới của nền 
văn minh nhân loại, do đó Mỹ chuốc 
lấy thất bại là điều hợp quy luật. 


Một bài học khác nữa có thê rút ra là 
bài học về thời gian trong chiến Iranh. 
Chiến tranh là một hiện tượng dấu 
tranh giai cấp trong xã hội, vận động 
trong không gian và thời gian nhất 
định. Bọn xàm lược bao giờ cũn§ 
muốn đánh nhanh, đánh gọn. Lúc đầu 
Mỹ dự định chỉ căn vài tháng là có 
thê tiêu điệt cách mạng Việt-nam. Oét- 
mo-len đề ra kế hoạch một năm rười 
đề giành thắng lợi quyết định. Aỹ cho 
rằng “chiến tranh đặc biệt ® là phép 
mầu nhiệm nhất. Thế rồi Mỹ lại phải 
đởra «chiến tranh cục bộ». Rồi lại 
phải xoay đến chiến tranh phá hoại tử 
thấp lên cao. Đây là một chuối dài 
những chủ trương và biện pháp chiến 
lược bị động, chấp vá, không được dự 


kien từ đầu, cho đến khi đói phương 
tích lũy được lực lượng, tạo được thế 
chiến lược, chủ động giảng đòn quyết 
dịnh. buộc 'AÍY phải kết thúc chiến 
tranh trong sự bỏ chạy nhục nhã, trong 
thất bại triệt đề, thua sạch không còn 
mét mạnh giáp, không còn với vát 
được thể diện... Nếu Mỹ tỏ ra thức 
thời, bỏ cuộc sớm thì thất bại nhẹ 
hơn, sự chấn động đối với nước Mỹ 
chỉ có giới hạn, uy tín nước Mỹ không 
bị sa sút thầm bại đến như thế... 
Chẳng phải Mác Gioóc-giơ Bản-đi, 
Mác Na-ma-ra tử những năm 1966 và 
193 đã từng khuyên chính phủ Mỹ 
nên chịu qmột kiều thua » sớm, sớm 
rút chân ra khỏi bái lầy bàng mỌI giá, 
đề tránh những thất bại ghè gớm hơn 
nữa, tệ hại hơn nữa đó sao? 


Còn biết bao nhiều kính nghiệm 
khác nữa có thể rất bỏ ích cho nước 
ý, Thế nhưng giới cầm quyền Mỹ 
đàu có khá nắng rút ra được những 
bài học đúng dan, Dày là tấn bí kịch 
năm ở bản chất cúa chè độ xã hội 
Mỹ, ở bản chất của giới cảm quyền 
Mỹ. Nếu họ rút ra được một loạt bài 
học ohính xác thị họ đàu có còn là chủ 
nghĩa để quốc nữa! Dân chất của chủ 
nghĩa để quốc là xâm lược, là tham 
lim và mù quảng. Họ hành động theo 
bản năng, vị chủ nghĩa đế quốc về 
bản chất không thẻ có trí tuệ. Rhi 
xum lược cũng như khi rút kinh 
nghiệm,cái bản năng ấy chỉ phối tất ca. 
Cho nên dù đã f0 năm, họ văn chưa 
thề mở mắt ra đẻ (hv rõ sự thật và 
rút ra những bài học can thiết. AXlười 
nắm nữa, vài chục năm nữa, cho đến 
khi chủ nghĩa để quốc bị diệt vọng, 
khả năng rút kính nghiệm một cách 
nghiêm chỉnh văn còn xa với đối với 
họ. Chỉ có nhân đàn Mỹ, những người 
đàn bình thường và mọt bộ phản tiên 
bộ, thức thời, tích mình ra khỏi giới 
cảm quyen phan động thối nát mới 
có thể nhỉn rõ sự thật và nêu lên 
những bài học nóng hỏi bö ích cho 
nước Mỹ. | 


Việt-nam và Hoa-kỷ — Duyên 


(Giới căm quyền AEš ắt nhiều lần 
cất lén tiếng than thở đau lông: lịch 
sử sinh ra liợp chúng quốc Hioa-ký, 
sao lịch sử lại sinh ra nước Việt-nami † 
Tại sao lại đẫn đến một cuộc đụng 
đầu lịch sử đưa lại những hàậu ‹qua bỉ 
đát chưa lường hết được cho nước 
Mỹ ! 

Trong mỗi quan hệ Việt-nam và 
Hoa-kỲ, có thê nói đến đuyên và nợ, 

Cái duyên có thề hiều theo nghĩa 
euoc chiến tranh đã làm nồi bặt vị 
trí vai trò của đàn tộc Việt-nam trên 
thế giới, cô vũ mạnh mẽ phong trào 
giải phóng của các đàn tộc trên các 
lục địa, củng cõ niềm tin tắt thắng 
của nhàn dàn các nước kiên quyết 
chống chủ nghĩa thực đàn cũ và mới. 
Cái đuyện còn là ở chỗ nhàn đàn Việt- 
nam có dịp tìm hiểu, đặt quan hệ hữu 
nựhị với nhìn đàn tiến bộ nước Àlÿ, 
với phong trào chóng “chiến tranh 
trên đất Mỹ; tình hữu nghị được dát 
trên cơ sở cúa sự thật và lẽ phải chắc 
chán sẽ còn phát triền mãi với thời 
gian vì chúng ta tín rằng lưỡng trì 
cuối cùng sẽ thang ở Lất cả các nước 
và trên toàn thế giới. Cái duyên đòi 
với nhàn đàn XIỹ là ở chỏ cuộc chiến 
tranh này làm cho họ nhín rõ, thấu 
suốt tim gan của giới cầm quyền Mỹ, 
hiểu rõ bàn chất xấu xa, tàm địa đen 
ti của chính giới Mỹ, từ đó xác định 
phương hướng đầu tranh của nhân 
đàn cho một tương lài tốt đẹp hơn, 
mặc đù khó khăn trở ngại còn nhiều. 
Họ có địp dễ nhàn ra rang mọi chính 
quyven đi xâm lược một đàn tóc khác 
thí chính quyền ấy cũng tát véu chống 
lại nhàn đàn, đàn áp nhân dân, đi 
ngược lại lợi ích và quyền sống của 
nhàn đân nước mình. Nhân thức bước 
đầu này rất quan trọng, tạo cơ sở de 
định hướng cho nhàn đàn tiến bộ Mỹ 
trong cuộc đầu tranh làu đài bền bi 
cho đàn sinh, đàn chủ và cho một chế 
độ xã hội tốt đẹp. 
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19, Duv-Tân, T.P. Hồ-Chí-Minh 


Dây nói : 52768, 22040 


_ MỤC LỤC 


Xã luận — Đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của ba nước 
Lào, Cam-pu-chia, Việt-nam 


Tuyên bố của Hội nghị cấp cao Lào, Cam-pu-chia, Việt-nam 

Tuyên bố về quản tỉnh nguyện Việt-nam ở Cam-pu-chia 

NGUYÉN-NGỌOC-MINH — Bản chất của luật hình sự xã hội chủ nghĩa 

DƯỜNG-HỒNG-DẬT —Đào tạo và xây dựng đội ngũ cáu bộ nông nghiệp 

LẺ-NHU-BẮCH— Bào đảm quyền tập trung thống nhất của Nhà nước 
về tài chính, tiên tệ 

fIL`ŒAG<SØÝ — Nàng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu lịch sử 
Đăng 

VXGEYFX-H.II-KHOAT — Năng lực tô chức và việc rèn luyện năng lực 
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Một tác phẩm mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc 


D.\0-V.ẤN-TIHẾN — Thực hiện cho được giáo dục môi trường ngoài 
nhà trưởng 


"..... T.... .v>ró»ẻ ? aở .“ s #. cà ¬ _ 5 °. 
VOETESNM-<NGOC-TDAN — Nền nóng nghiệp hiện đại của Liên-xô 
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SÁCH VỀ KHOÁN SẲN PHẨM 
TRONG NÔNG NGHIỆP 


Tìm đọc: 


* Cải liến công tác khoán, mở ròng khoán sắp 
phầm trong hợp tác xẽ nông nghiệp (Chỉ thị 10) 

w Phát buy nhân tố mới, hoài chỉnh chế độ quản 
lỶ mới (rong hợp tác xã nông nghiệp — Lá- Đức-T họ 

Mở rêng mạnh rẽ khoán sản phầm trong các hợp 
tác xã và tập đoàn sản xuất nông ngaiện— Vð-CM-Công 


 Khoán sẵn phầm trong các hợp tác xã và tập 
đoàu sẳn xuất nêng nphiệp — Những cuu hội và trả lời 


— 8u: quản lỷ hợp tác xä nông nghiệp Truïig ương 
* Khoán sán phầm trong nòng nghiệp-- Những vấn 


đề có tín! lý tuận ` w*w& 

w Khoán sản phầm trong nông nghiệp — Nhữn:c 

vấp Jẽ có tính tông kết thực tiễn PT ƯỢNG 
* 


*wqB50s2\ erag8ffiR/EoyppgpsE!fi 2> p, 4601g/tooggfESSP,4gygofiBty“tuangbefftt Tivi gdEB, SuuapggVSEt, „iụgsgBtf9PSg/^.. suy), Sạc OWPEREE v/t\gsy-6?52`/⁄2vupsgyGfPER^vụngagi”” 
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Xã luận . 


CHỦ NGHĨA MÁC 
VŨ KHÍ TƯ TƯỞNG (ỦA (HÚNG TA 


Nu na, ĐỚi lòng biết ơn sửu sức, cả loài - người liền bộ kỷ niệm lần thứ 

1653 ngà sinh 0à lần thứ 100 ngày màt của C. Äfác, nha khoa học 0à nhà 
tư tưởng 0ï đại, người thủt, nà Dị lãnh tụ vuãi sác nhất của giai cắp công nhân 
.loàn thế giới. Re thù của chủ nghĩa AMúc cũng Kj niệm các ngàu ấu theo lỗi 
ctid chúng, nghĩa là nhằm tuyên lạc, đa kích chủ nghĩa Mác. 


Trong điều Đän đọc lrước mộ Alác tại nghĩa lrang Hai- -ghél ở lI:uân-đôn 
ngàu Í7-3-1883, Ph. Ảng-ghen nhận xéi rằng ©C. Mác là người bị thù oán 
thái 0â ` bị bu khống nhiều nhất Irong Lhuở bình sinh..., nhưng bâu giờ Xác 
thất đị..., người người đều lôn kính Niác, yêu mšn Múc 0à khóc thương Múc... 

,„ Tên tuôi Aác 0à sự nghiệp của Mác sẽ sống mãi nghìn thu ®, 


100 nảun sau khi Mác tất, nhận xét đó của Ẩng-ghen đã được thực lễ xác 
nhận. Tên luồi 0à sự nghiệp của Mác dã sống trong những biến đồi cực kỳ to 
lớn của lịch sử thé giới 0à ngau của bản thàn cRñủ nghĩa Aác. Một là, chủ 
nghĩa Mác ngày ngự dã là chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nó dã dược Lê-nin 0à 
những người kế lục Lê-nin phái triền oà làm cho phong phú thêm. Hai là, 
chủ nghĩa Mác ngàu ngụ không còn chỉ là học huyết, mà đã trở thành một 
thực tế lịch sử. Thực lễ ău là sự ạt chải hóa những tự tường bí đại của Äfiác 
bà lrở thanh nhân lô mới, có Ú nghĩa quyết định dòi Đởới lịch sử loài người 
Đa là, chủ nghĩa Múc — Lê-nin đã trở thành ngọn cở tư lưỡng của các lực 
trợng cách mạng trong thời đại ngàu ngụ. 

100 năm qua, không thẻ quan niệm lịch sử thế giới mà không có ai trò 
0ú (tnh Rưởng của chủ nghĩa Mác 


100 năm qua, không một học thuyết nào có thề sánh được với 
chủ nghĩa Mác 


* 


Chủ nghĩa Mác là một bọc thuyết thông nhi, hoàn chỉnh gồm ba bộ nhận: 
triết học, chính trị kinh lễ học, chủ nghĩa v+ hội. Như V.E, Lẻ-nin nói, học 


& - 


Ihuuy2l của Mác được đúc tử một khối thép dì nhất », “học Phuyết của Afác 
là oạn năng ĐÌ nó đúng. Vó là một học thuyết cân đối pà hoàn chỉnh; nó cho 
người ta một thế giới quan toàn diện...) (1)... 


Chủ nghĩa xã hội của Afác là chủ nghĩa xã hội khoa học. Trước ác, 
đã có những nhà tt tưởng thấu được các mâu thuận đối kháng của xử hội tư 
bản chủ nghĩa 0à mong muốn vài đựng một xã họi tốt đẹp hơn. Đó là những 
nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng. Song, những người này không thề hiều 
được những quy luật phát triền thật sự của vã hội, không tìm được con đường 
đưa tới chủ nghĩa xã hội chủn chính cũng như không phát hiện được những 
đực lượng có thề thực hiện lú tưởng ốg. 


Đền những năm 40 của thế kỦ XIX, khi đã có thực liền đấu tranh của giai 
cñ p 0ô sỉn chồng giai cấp tư sản, .Mác nà Ẩng-ghen đã sáng lập được tỤ luận 
. khoa học Đề chủ nghĩa tä hội. (Ti cả thiên tài của Mác là ở chỗ ông đã giải 
đáp được những 0uăn đồ mà tư trương tiên tiến của loài người đã đặt ra » (2), 
thực hiện mọt cuộc cách mạng hết sức sàu sắc Irong quag niệtn của người †q 
Đề nội dung Đà triên 0ọng của sự phái triền ®ã hội. 


Sở dĩ Mác đã có thề làm được như Đậu, chính là nhờ Mác đã xây dựng 
được phương pháp tư duy đuy vật biện chứng, sạn dụng phương phá p ấu 
sào piệc phản tích rä hội từ bản chủ nghĩa dương thời, phát hiện ra quy 
luật giá trị thặng dư, pạch trần cơ chế bóc lội của chủ nghĩa lư bản, 
đồng thời tay dựng được mội quan niệm duy oạt ề lịch sử, tức: chủ nghĩa. 
duy vật lịch sử, | 


Ð 


Chủ nghĩa ác không chỉ: là một học thuyết khoa học, mà còn là một 
- học thuyết cách mạng chỉ đạo hành động cách mạng của giai cặp công 
nhân nà tắt cả mọi người lao động, là cơ sở đề thành lập các chính đảng cách 
mạng, các lồ chức quốc tế 'của giai cắp công nhân dê dđàu tranh chống chủ 
nghĩa tư bán, 0Ì chủ nghĩa vũ hội, «Các nhà triết học xưa naạu chỉ giải thích 
thế giới mọt cách khác nhau, những 0ắn đề là cái tạo thế giới? — luận đề nồi 
tiếng ấu của Xúc trong Luận cương 0ê Phơ-bádch nói lên Tỉnh thần cách mạng 
của chủ nghĩa Mác. Dún thải ác không chỉ là nhà khoa học, nhà tr tưởng, 
mà còn là chiến sĩ cách mạng lao 0ào cuộc đău ranh quuết liệt của qiai cấp 
ĐÔ sản. Khi còn sống, Alác đã trực tiếp hướng dải à chỉ đảo cuộc đấu tranh 
của họ. Alfác dã chỉ cho họ Thàn rằng lịch sử tả hột loài người, trừ xử họi 
nguyên thủu, là lịch sử đăắu tranh giai cäp, đấu tranh giai cấp là động 
lực của sự tiền bộ xã hội trong các xã hội có giai cấp, nó nhất định đưa 
(đới đùng bạo lực cách mạng lật đồ giai cấp tư sản và đưa giai cấp 
vô sản lên câm quyền, « Sự diệt bong của giai cắpnlự sản oà thẳng lợi của 
giai cử p Đô sản đêu là tát gều 3, đó 1d bản án lịch sứ đối oới chủ nghĩa l bạn, 
.„ nên [rong % Tuuên nôn cửa Dảng cộng san » năm ÍS?8. Mác còn chỉ: ra rằng đấu 
tranh giai cấp tất yếu dân đến chuyên chính vô sản và bản thân 
chuyên chính vô sản chỉ là sự quá độ sang một xã hội không giai 
cấp trải qua hai giai đoạn. 


1c chẳng những “đưa ra bản án dòi 0ời chủ nghĩa tư bản, mà còn thấu 
được lực lượng thí hành bản án đó. Đó là giai cấp vô sản thế giới, « người 


` 
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(U, (2) V.I.Lêâ-nin : Tuyền tp. tiếng Việt, Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va, tr. 14. 


đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản ». Mác nói rằng giai cấp pô sản muốn 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình thì phái có trình độ giác ngộ giaL cấp, 
phưúi biến mình lừ œ niai cấp tự nó » thành €giai cắp ĐỀ nó 9, lại phải có trình 
độ lồ chức cao, phải vâu dựng chính dàng cách mạng có tỉnh chiến dãn của 
mình nà phải lấy chủ nghĩa quốc tế vô sản fàm ngọn cờ tư tưởng 0à khẩu 
hiệu hành động cách mạng. €Vô sản tất cả các nước, đoàn Ñết lại P», đó là lời 
#ẻéu toi của Aldc. 


Trong những điều kiện lịch sử mới, V. l, Lê»nin đã phát triền sáng 
tạo học thuyết của Mác, đồng thời bảo Đệ sự lrong sảng của nó chống dủ 
gọi loại kẻ thù, chống ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại hữu 0à (ti ð. Trong 
tác phầm ®4Ghủ nghĩa đế quốc — giai đoạn tột càng của chủ nghĩa tư bản 9, 
V,ỤTI Lê¬nin đ chững mình chủ nghĩa đề quốc là «chủ nghĩa tư bản ăn bám, 
Ihối nát, qiầu chết 3, là €chủ nghĩa tư bản đã chín muồi, quá chín muỗi, nó Ở 
to đêm [rirớc của sự sụp đồ, nó đã chín muối đền độ phải nhường chỗ cho chủ 
nghĩa + hội». Lê-nin còn chỉ ra rằng «chủ nghĩa tư bản lũng đoạn Nhà nước 
la sự chuân bị đầu đủ nhất cho chủ nghĩa xả hội, là ngưỡng cửa đi pảo chủ 
nghĩa œ®ä hội, là một bác trong chiếc thang lịch sử đi lên chủ nghĩa xã hội 2. 
Trên cơ sở phát hiện quU luật phát triền không đều của chủ nghĩa đề quốc, Lẻ- 
nắn ( pạch ra rằng qách mạng Aũ hội chủ nghĩa có thề thủng lợi trước hết ở 
mọi khảu hoặc Đài khâu yêu trong sợi dày chuyên eũa chủ nghĩa đễ quốc, Lẻ- 
nirt đã sang tạo ra học (Án la bề lình thế cách /1qn, Đề chiền lrợc 0a sách lưực 
khơi nghĩa Đã trang, oồ sự chuuền biền từ cách mạng dàn chủ tư sản sang 
cách main, ađ hội chủ nghĩa, 0ê ta đựng đăng iu mới của giai cấp công nhân, 
ĐỀ cúc hình Hlure dạu ranh cách mạng, D.Ụ. Cách mạng ®@đ hội chủ nghĩa Tháng 
Aftrời năm 197 là bản anh hàng ea mở thời dại của học thuyết Lê-nin. Sau cuộc 
cúch mạng nàu, những luận điềm của Lẻ-nin Đề chuyên chính nô sản, 0ê bảo 
Đệ Cách Inạng chong Rẽ thủ [ronJ bả ngoài, Đề tải dựng Nhà nước 0à eâuU (r11g 
chủ nghĩa œä hợi 0à đặc biệt, TÚ luận của Lê-nin pề phong trào giải phóng dàn 
lộc, là một cống hiến bô giá nữa ảo Rho tàng chủ nghĩa Mác. Chính DUÌ Uàu mà 
chủ nghĩa Lê-nin là chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin là dỉnh cao nhất của trí tuệ loài người. 


` 


* 


100 năm sau khi Xác mất, chủ nghĩa Äládc — Làẻ-nin đã cúch TIẾN hóa toàn 
thế giới, nó sông bà chiến thằng Đới những thành lựu rực rỡ của chủ nghĩa xã 
hội hiện thực, của phong trào giải: phóng dàn lọc, 0ơi những rạn chiến dừa 
giai cấp gquušL liệt nựa ở sào hunel chủ nghĩa tư bản, 


Ngàu nay, chủ nghĩa đớ quốc không còn chỉ phối dược sự phút triền của 
lịch sử. Nó dä phái tài đạn từng trận địa. Vỏ làm ào cuộc lòng thủng hoảng 
toàn điện 0à sâu súc. Vỏ. đang Bị dồn đến chân tường Đà giìuy giụa. Nhân tổ 
quuết định chiều hướng phát triền hiện này của lịch sử là chủ nghĩa vã hội. Các 
nước 4ã hội chủ nghĩa đã chiếm hơn 10 tong sản lượng công nghiệp toan thế 
giới, đã có lực lượng quốc phòng hùng hàu đủ sức chân bạn at hiểu chiến của 
chủ nghĩa để quốc. Và nồi bạt là các nước ấu đã và dựng dược mọi chẽ độ tã 
hội h?t sức tốt đẹp tiêu biều cho quyên làm chủ lập Thè của còn người, cho 
nhữ nụ quyên đản chủ tự do thật sự của người lao động, cho những quan hệ và 
hội uà quan hệ dân lộc bình dàng, hữu nghị. Liên-vỏ, trụ cốt của hệ thông xã 


hội chủ-nghĩa thế giới. dã trở thành hùng mạnh hơn bao giờ hết,: dung m7 
đưởng đi lên chủ nghĩa cộng sản, đang xâu dựng mội xã hội không giai cà p 
ngau trong khuôn khồ chủ nghĩa xã hội phát triền. Nhiều nước Tä hội chủ nghĩa 
khác đang oững bước lrên con đường xâu dựng chủ nghĩa xả hội phát lrìcn. 
Ba nước xã hội chủ nghĩa đã hình thành trên bán đảo Đông-dưương, là sự 
chứng minh rực rỡ cho tháng lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Chẳng những 
thế, chủ nghĩa xã hội đã được mở rộng cả 'ở lục địa châu Mỹ ta tính 0à châu 
Phí. Nó còn chỉnh phục được trái lừn 0à khối óc của hàng triệu người ở các 
nước tư bản chủ nghĩa. Nó tác động đền lân sào huyệt của chủ nghĩa lư bản 
thế giới. : 


- 


Chủ nghĩa xã hội và hòa bình không tách rời nhau. Nguồn gốc của 
chiến tranh bao giờ cũng Tuất phái từ chủ nghĩa đế quốc. Còn đối 0ới chủ nghĩa 
+8 hội, hòa bình dược giữ 0ững thì càng có thêm diều kiện đề xâu dựng 0à phát. 
triền ; tác động của nó đốt 0ới quả trình cách mạng thế giới càng được phát huy. 
Vì Đậu, các nước va hội chủ nghĩa luôn luôn Phí hành chính sách cùng Tồn lại 
hòa bình, ngàn ngửa chiến tranh, bdo Đệ hòa bình. Chủ nghĩa xả hội ngàn na 
đã có đủ sức mạnh bdo đảm. ! rực hiệ n tưược chính sách ấU. Sức mạnh của nó 
cộng với sức mạnh của tất cả các lực lượng hòa bình, tiến bộ trên 
thể giới đã tạo ra khả năng đánh bại sự phản kích điên cuồng của 
chủ nghĩa để quốc, loại trừ chiến tranh thế giới ra khỏi đời sống 
xã hội ngay trước khi chủ nghĩa tư bản điệt vong. 


* 


Trong qua trình lịch sử, chủ nghĩa Mác đã hải đấu tranh quyết Hiệt 
cho sự sinh tồn của mình, chống đủ mọt loại kẻ thù tư sản pà kẻ thù trong 
nội bộ phòng trào công nhàn. Cũng như trước đâu, ngày naụ kẻ thù không 
ngớt phi bảng, còng kích chủ nghĩa Jflác, phủ nhận nó, thậm chỉ Hiến hành cuốc 
€fhập tự chỉnh » đề chồn pùi nó. Và nếu có kẻ không thề nhắm mắt rước sức 
hà p ăn không gì cưỡng lại được của chủ nghĩa Mác thì chúng lại biến Múc 
Lhrattflt tHÔI ông thanh chỉ đề ngưỡng mộ trong đền thờ của MỆT sử, hoặc thành 
,IÓI học gia ĐŨ đại túi pề dĩ pãng. 


Nhi chủ nghĩa Mác mới ra đời, lãi cả các lực lượng của châu Âu cũ đều 
tám lại săn đuôi cái ® bóng na 2 cộng sản. Ngàu na tthững kề chống lại chủ 
nghĩa Afde càng đông ddo hơn, kê từ bọn để quốc UỚI cả mội mạng lưới la sơ: 
đủ loại. cho đền những ke phản động dàn lộc chủ nghĩu, những kẻ phản bộ: 
chủ nghĩa vã hội, gid danh mác +. 


Có kẻ nói chủ nghĩa Aldc ngàu này dã * lỗi thời», vã hội tư bản chủ nghĩa 
ngàn na 3 là vã hội “sau công nghiệp», xà hội «( hạnh phúc phồ biến?, còn 
giai cấp công nhàn đang « phì 0ô sản hóa 2) 0à «sáp nhập? ào hệ thông sản 
uất Hự bản chủ nghĩa. Những luận diệu như 0ậu là nhằm thủ liêu lý luận gia 
trị thăng dự của Xác, thủ tiêu cuộc đấu tranh của giai cấp công nhàn, cục! 
củng là bào chữa cho chủ nghĩa tư bản. Bức Tranh dt tị nề nền kính lế đdana 
khung ho«ng trảin trong của chủ nghĩa tư bạn, u\ những cuộc đầu tranh qgiát 
cà p quyết Hiệt ở các nước lực bản chủ nghĩa là sự bác bỏ thẳng | HT những 
In điệu, đục | 


Có kẻ lắy những lác phầm buồi đầu của Mác những năm 1841 — 1844 dõi 
đạp uởi những cuốn 4 Tư bản», « Tuụên ngôn của Đang công sản Ð nà những lác 
phầm sau này của Mác, đề biến Mác thành mọi «(nhà nhàn bản học » trừu 
tượng, haụ tốt nhất thành một nhà nhân đựẹo chủ nghĩa đáng kính phục. Dụng 
Ú của chúng là moi mất nội dung cách mạng — thực liền của chủ nghĩa Mác. 
Nhưng Atdc bao giờ cũng là nhủ lý luận cách mạng triệt đề của giai cũp công 
nhân. | 

Lụi có người nhân danh @sự phát triền sáng lạo » chủ nghĩa Mác đề đối 
lập cLủ nghĩa Lê-nin uới chủ nghĩa Mác, phủ nhận nghĩa của Cách mạng zã 
hỏi chủ nghĩa Tháng Mười 0Ẽ dại, đối làp FỤ (trơng của Múc 0uới sự thực hiện 
TỦ tưởng ñ, đối lập chủ nghĩa +ũ hột FỤ thuyết Đd chủ nghĩa +ã hội hiện thực, 
Âlông thừa nhận những kinh nghiệm của các nước rã hột chủ nghĩa, thậm 
chỉ phủ nhận sự tồn tại của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, phử nhận 0ai trò của 
bạo lực cách mạng, phủ nhận 0ai trò lãnh đạo của Dảng cộng sản, phủ nhận 
chuuen chỉnh 0ô sản, xóa bỏ chủ nghĩa quốc tế bô sản. Tất cd đều chỉ nhằm gại 
bỏ chủ nghĩa Lê-rún, hạn chẽ nội dung của chủ nghĩa Atác ở thời dại Mác 0à Ăng- 
ghen, cuối cùng tà bảo chữa cho những sự dị chệch chủ nghĩa Mác. 


Như Lê-nin đã chỉ rõ, « thẳng lợi của chủ nghĩa Xác 0ề mặt lÚ luận buộc 
kẻ thủ của nó phải cải trang thành người mác xíL?) (3). Những kẻ khoác áo 
múc +ít ngà ndụ không ít, chúủng.đưa ra nào là ®chủ nghĩa Mác mới ?®, «chủ 
nghĩa Alác phương Tâu ”, ®chủ nghĩa Xác đa nguyên », “chủ nghĩa Mác dân 
~'hủ », 0.0. Tệ hại nhất là bọn bành trưởng, bá quuền Đác-kính nhân danh chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đề phá hoại chủ nghĩa Mác — Lô-nin, bào chữa cho đường 
lỗi của chúng củu kết uới chủ nghĩa để quốc, chống phú ba dòng thúc cách 
mạng của thời đại. ©€Chúủ 10014 Äfao » là học thuyết phan động nhất trong thời 
đại ngàu naU. - 

Kẻ thù đã nhiều lần tuyên Nhấ2 tiêu diệt » chủ nghĩa cộng sản, 
nhưng cứ mỗi lần như vậy, chủ nghĩa cộng sản lại càng lan rộng và 
ãn sâu vào đông đảo quần chúng lao động, càng được tôi luyện và 
cảng có sức sống đồi dào. . 


bú 
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Kử miệm C. Afúc, những người cộng sản lại «luôn luôn từn lời khuuên ở 
Alác » như Lê-nin nói. Điều đó có nghĩa là phải nắm được phương pháp luận 
khoa học của Mác đề nhận thức uà phản lích mọi ấn đề theo quan điềm duy 
bật biện chứng. Điều đó có nghĩa là phải nằm 0uững những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Múc, tính thần 0à thực chặt của nó đề một mát, trung thành 
tuyệt đối oởi chủ nghĩa Múc — Lê-nin, khóng tưu cầu € phát hiện? ra những 
chân lỤ mà Mác dã rác định từ làu, 0à mặt khác, biết uận dụng những nguyên 
TỦ ấu một cách sáng tạo phù hợp bởi diều kiện lịch sử cụ thê. 


Đảng ta từ khi ra đời đến na, chỉnh là đã làm mút 0ậu, đã luôn luôn 
« từm lời khuyên? ở Alác 0à ở Lê-nin. Trước đâu, ở nước †a, đã từng có nhiều 
nhà yêu nước di tìm con đường cứu nước, hšt Đông du lại Tây du, nhưng đều 
không thành công. Dến khi Cách mạng cả hội chủ nghĩa Tháng Mtrtời thẳng, lợi 


(3) V.1. Lê-nin: Sách đã dẫn. tr. †I. 


` 


ở Nga, chủ nghĩa Mỏdc — Lêô-nin bäi đầu tỏa sảng khắp năm châu, cho đến tận 
các nước thuộc địa 0à phụ thuộc. Người cộng sản Việt-nam đầu liên đã liếp 
thu được ánh sáng đó 0uà đem 0ề cho dân lộc †qa là đồng chí Hồ-Chí-Minh. Thế 
là con đường cứu nước chân chính đã được mở ra. 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Múc — Lê-nih, Đảng †a ra đời năm 1930 
đảm nhận sử mệnh lịch sử lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng của nhân đân 
ta. Từ đó đến nau, cách mạng nước ta không ngừng tiến lên 0uà giành rñững 
thẳng lợi rực rỡ có Ú nghĩa thời dại. 


15 tluồi, Đảng ta lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công. 
2£ tuồi, Đảng la đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đén thẳng lợi, 


45 tuồi, Đảng ta lãnh đạo nhân dân đánh thẳng đề quốc Mỹ xâm lược, Lhư 
hồi toàn bộ giang sơn, đưa cả nước tiền lên chủ nghĩa xã hội. 


Ngày naụ, sau khi đánh bại hai cuộc chišn tranh xâm lược của bọn bảnh 
trướng, bú quyền Đảc-kinh ở phía tâu nam 0à phía bắc, TỒ quốc, Đẳng ¡a 
đang lãnh đạo công cuộc xài dựng chủ nghĩa xã hội à bảo oệ Tồ quốc thân 
yêu của chúng ỉa. | 


Xuất phát từ điều kiện cụ thê của nước †q oõn là một nước thuộc địa, san 
tuãt nhỏ là chủ uếu, nghèo nàn bà lạc hậu, lại trấi qua chiến tranh tàn phá 
lâu dài, liến lên chủ nghĩa xeÄ hội không qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa tại Đại hội IV nà Đại "hội Vv Đăng ta dã oạch ra đường lối cách mạng tả 
hội chủ nghĩa 0à đường lõi xát dựng nền kinh lế xả hội chủ nghĩa đúng đản, 
— đồ lãnh đạo nhàn dân †a xâu dựng ILhành công chủ nghĩa +ã hội oà báo Dệ Đ1tg 
chắc Tò quốc +äÃ hội chủ nghĩa của chúng ta. 


Những thằng lợi của cách mạng nước ta chỉnh là thẳng lợi của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin ở mọi nước thuộc địa, kinh tế kém phát triền. Đường löt giải 
phóng dân lọc oà câu dựng chủ nghĩa xả hội do Đảng ta đề ra chính là đường 
lối mác xít — lê nín nít chàn chính. Dược nh 0àu là nhở Đảng ta nằm pững chử 
nghĩa Mác — Lê-nin, có tình thân cách mạng triệt đề, một lòng một dạ phục 
_Đụ lợi Ích của giai cá p công nhân 0à của dân tóc, luôn luôn trung thành bởi chứ 
nghĩa AIldc — Lẻ-nin nà chủ nghĩa quốc lễ bỏ sản, Tuôn luôn đấu tranh chống 
mọi biền.hiện của chủ nghĩa cơ hội, bảo Đệ sự trong sáng của chủ nghĩa Xfdc— 
Lê¬nĩn. 


Kỷ niệm Mác, toàn thê cán bộ, đẳng viên ta vô cúng thấm thía 
côngơn của Mác, ra sức học tập chủ nghĩa Mác — Lê-nin đi đôi với 
việc đây mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tông kết kinh 
nghiệm của cách mạng Việt-nam, trau đồi tỉnh thần cách mạng triệt 
đề, tuyệt đốt tín tưởng ở đường lối của Đảng ta, đẳng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin bách chiến bách thắng. 
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HỌC THUYẾT CỦA CÁC MÁC 
VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG 
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN-XÔ” 


ỘT trăm năm đã 'qua kề tử ngày 
qua đời của một con người 
mang tên Các Mác. Đày là cả một thế 
kỷ, thế kỹ những cuộc chấn động đầy 
kịch tính, những trận bão táp cách 
mạng, những biến đỏi căn bản trong 
vận mệnh của loài người. Dày là thế 
kỹ đã lật nhào và quét sạch nhiều 
quan điểm triết học, nhiều học thuyết 
xã hội, nhiều chủ thuyết chính trị. Và 
đảy cũng là thế kỹ của những tháng 
lợi nối tiếp nhau của chủ rghĩa Mác, 
thế kỷ của sự tác động ngày càng 
tăng của chủ nghĩa Mác đòi với sự 
phát triên xã hội. 

Với thời gian, ta càng ngày càng 
thấy rõ ý nghĩa và tâm vóc cuộc đời 
là cà một chiến công của Mác, 

Loài người đã mắt hàng nghin năm 
đi tỉm đường cải tạo-xã hội theo 
nguyên tắc công bằng, thoát khỏi bóc 
lột, bạo lực, thoát khỏi cảnh bản cùng 
về vật chất và tỉnh thần. Những khối 
óc xuất chúng đã dược đem hiến dàng 
cho công cuộc tìm tòi này. Các chiến 
sĩ đầu tranh cho hạnh phúc của nhàn 
dàn, hết thế hệ này đến thế hệ khác, 
đã hy sinh tính mạng cho mục đích 
này. Song, chính qua hoạt động vĩ 
dại của Mác mà ta thấy rằng lần đầu 
tiên lao động của một nhà khoa học 


vĩ đai đã hòa làm một với thực tiễn 


Iu. Y. AN-PRÔ-PỐP 


đấu tranh quên mìỉinh của một lãnh 
tụ và nhà tồ chức của phong trào 
cách mạng của quản chúng. - 

Người ta có quyền coi Alác là người 
kế thửa tất cả những thành tựu ưu 
tú của triết học cô điện Đức, chỉnh 
trị kinh tế học Anh, chủ nghĩa xã hội 
không tưởng Pháp. Nhưng, Mác đã 
xem lại với thải độ phê phán những 
thành tựu đó và đã di xa hơn nhiều. 
Trước hết, bởi vì Người đã bắt tay 
giải quyết một nhiệm vụ do chính 
Người đề ra một cách sâu sắc và 
giản dị, như người ta văn thấy ở các 
bậc nhàn tài: €Các nhà triết học đã 
chỉ giải thích thể giới bảng nhiều 
cách khác nhau, vấn đề là cải tạo 
thế giới». (1) Và Mác đã hiến dàng. 
tất ca sức naạnh khối óc phí thường: 
của minh, tắt ca đời mình cho sự 
nghiệp cách mạng cải biến thế giới. 

Sự thống nhật giữa lý luận khoa 
học nhất quán với thực tiên cách 
mạng là đặc điềm của chủ nghĩa Mác. 
Bản thần hoạt động khoa học sàng 
tao của Mác không thề triển khai 
bằng cách nào khác ngoài sự liên hệ 


#. Hai viết trên tạp chí gười cộng sản. Liên- 
Xô. sö 3 răm 1983), 

(1) Mác — Ảng-ghen : Toàn t4p, tiếng Nga, 
Nxb Văn học chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va, 
1955, tập 3. tr, 4. 


khăng khít với sự xuất hiện độc lập 
trên vũ đài chính trị của giai cấp vô 
san, là giai cấp mà hồi đó còn hoàn 
toàn non trẻ về mặt lịch sử. Và Mác 
đã có may mắn được chứng kiến 
những lời tiên trí của chính Người 
đã phát biều từ thời còn là thanh 
niên, đang được thực hiện như thế 
nào, đang trở thành hiện thực như 
thế nào: «Giống như triết học thấy 
giai cấp vô sản là vũ khí vật chất 
của mìỉnh, giai cấp vô sản cũng thấy 
triết học là vũ khí tỉnh thần của 
mình» (2), - 


Triết học mà Mác đã đem lại cho 
giai cấp công nhân, là cả một cuộc 
cách mạng trong lịch sử tư tưởng xã 
hội. Trước kỉa về bản thân mình, 
loài người không hiều biết ngay cả 
đến một phần nhỏ của những điều mà 
nó đã tìm hiều được nhờ có chủ nghĩa 
Mác. Được đặt trong một thê thống 
nhất hữu cơ của chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật 
lịch sứ, chính trị kinh tế học, lý luận 
_vẽ chủ nghĩa cộng sản khoa học, học 
thuyết của Mác là một cuộc cách 
mạng thật sự trong lĩnh vực thế giới 
quan và đồng thời soi đường cho 
- những cuộc cách mạng xã hội mang 
tình chất sâu sắc nhất, 


/ š 

Mác đã vạch ra được những quy 
luật khách quan có cơ sở vật chất của 
quá trinh vận động của lịch sử, Người 
đã phát hiện ra các quy luật đó ở 
những chỗ mà trước kia người ta cho 
là tất cả mọi cái điễn ra do ngẫu 
nhiên, do sự lộng hành của những cá 
nhàn, hoặc được người ta coi là sự 
tư biều hiện của một ý niệm vũ trụ 
siêu than, Jlác đã nhận a cái bản chất 
đẳng sau cái thấy được, cái bề ngoài, 
đẳng sau hiện- tượng, Người đã lột 
trần cúi che đậy sự bí ần của nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, của tỉnh trạng 
tr bản bóc lột lao động. Người đã chỉ 
tö cho ta thấy giá trị thăng dư được 
tạo ra như thế nào và ai chiếm hữu 
giá trị thăng dư đó.” 
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Phri-đrích Ăng-ghen, bạn chiến 
đấu vĩ đại và người đồng chí của 
Mác, đã đặc biệt coi trọng hai phát 
kiến vĩ đại nhất này của Mác: quan 
điềm duy vật lịch sử và lý luận giá 
trị thặng dư. Và đề hiều là vi lẽ gi. 
Chính nhữug phát kiến này đã giúp 
ta biến chủ nghĩa xã hội tử không 
tưởng thanh khoa học, 'giúp ta có 
được inột quan niệm khoa học về đấu 
tranh giai cấp. Chính những phát 
kiến ấy đã tạo cơ sở đề có được cái 
mà V,Ï.Lê-nin gọi là điều chủ vếu 
trong học thuyết của Mác: “làm sáng 
rö vai trò lịch sử thế giới của giai 
cấp vô sản là người xây dựng xã hội 
xã hội chủ nghĩa (3). 

Dúng, Mác là nhà bác học vĩ đại 
nhất, nhưng đồng thời Người cũng là 


_nhà cách mạng thực tiền vĩ đại nhất. 


Và chúng ta lấy làm ngạc nhiên thấy. 
rằng Người đã làm được biết bao 
nhiêu điều đề đạt được những mục 


- đích đo chính mình đề ra. 


Cùng với Ăng-ghen, Mác đã thành 
lập Đồng mình những người cộng 
sản, tồ chức chính trị đầu tiên của 
giải cấp vô sản- đã giác ngộ cách 
mạng trong lịch sử. Như vậy, Mác là 
đảng viên cộng sản đầu tiên hiều theo 
nghĩa hiện đại nhất của từ này, là 
người sáng lập ra phong trào toàn 
thế giới của chúng ta ngày nay. 

Mác viết: “Chỉ có liên minh quốc 
tế của giai cấp công nhân mới có thề 
bảo đảm thắng lợi cuối cùng của 
nó » (4). Và chính Mác, người sáng lập 
ra Quốc tế I, đã không tiếc công sức 
hun đúc nên sự thống nhất quốc tế 
của anh em công nhân. Chúng ta 
không thề hiều được những đi huấn _. 
chính trị của Mác và Ăng-ghen gửi 
những người cộng sản trêh thế giới 


(2) Sách đã dẫn, tập Ì, tr, 428. 

(3) Iê~nin: Toàn tộp, tiếng Nga. Nxb Váa 
học chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va, 1961. 
tập 22. tr. 1. 

(4) Mác — Ăng-phen: Toàn ¡4p. tiếng Nga. 
Nxb Văn học chính trị quốc gia, Mát-xco-va. 
xuã: bản lần thứ 2, tập 1Ó. tr. 336. 


xS cc 
sì xY 


nếu thiếu lời kêu gọi rực lửa :« Vò 
sản tất cả các nước, đoàn kết lại °. 


Là một người quốc tế chủ nghĩa. 


trung kiên, hơn ai hết, Mác đã biết 


đi sâu vào những đặc điềm tình hình 


của những nước hết sức khác nhau — 
tử nước Anh đến Ấn-độ, từ Pháp đến 
Trung-quốc, từ Mỹ đến Ai-len. Đồng 
thời, trong khi chăm chú tìm hiều 
cuộc sống của nhân dân từng nước, 
Mác đã thường xuyên tìm kiếm những 
mối liên hệ- qua lại giữa cuộc sống 
của họ với cuộc sống của toàn thể 
giới. Và ở đày Người luôn luôn có 


b\-ACd kc 2x20 
XI ác 


một câu hỏi căn bản là: Ai sẽ là, 
người khởi đầu công cuậc phả đồ 
bằng cách mạng chế độ tư bản chủ 
nghĩa và đi đầu trên con đường dẫn 
đến tương lai cộng sản chủ nghĩa của 
loài người 2 

Lịch sử đã đem lại càu trả lời. Giai 
cấp vô sẵn nước Nga đã trở thành 
chiến sĩ tiên phong cách mạng. Thàm 
chí ngày nay vẫn còn eó “những nhà 
phê phán » Cách mạng Tháng Mười. 
Họ khẳng định rằng cuộc cách nhạng 
đó nỗ ra trái với tất cả những sư 
mong đợi của Mác. Họ làm ra vẻ là 
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trong các đự báo cách mạng của mình, 
Mác nói chúng đã không kẻ đến nước 
Nữa. Tuy nhiên, thật ra Mác đã ĐÓ 
ra rất chú ý đến tỉnh hình nước Nga. 
Để hiểu được tỉnh hình đó được rõ 
hơn, Mác đã học tiếng Nựa. Là một 
người chóng lại chế độ Ša hoàng với 
mộ thái độ không khoan nhượng 
Ali đã đánh giá theo tỉnh than tiên 
trí tiên đồ của phong trào xã hội lúc 
av đang đăng lên ở Nơa: Người nhận 
thấy rằng phong trào đó ấp ủ “một 
cuóc cách mạng xã hội hết sức to 
lớn" (3) có tầm quan trọng toàn thế 
giới. Quả thật, ngay cá về những sự 
kiện sẽ xây ra trong tương lai, Mác 
cũng xét đoán một cách chỉnh xác hơn 
là một số œ@ những nhà phê phán P trong 
thời đại chúng ta xét đơán về những 
sự Kiện đã xảy ra trong quá khứ. 


Ảng-ghen đã phát biều rằng sau 
khi Mác mất, trong hàng ngũ giải cấp 
vỏ sản chiến đấu đã xuất hiện một 
khoảng trống nghiêm trọng, Sự tòn 


thất thật là khón lường. Song, ngọn 


cờ của Mác vẫn nằm trong tav những 
người đăng tin cậy, Bản thân Ăng- 
ghen đã giương cao ngọn cờ đó; lúc 
dó óng đứng đâu phong trào công 
nhân cách mạng đang lấy sức. Ngay 
từ khi Ảng-ghen còn sống, VIla-đi-mia 
I-lích Lê-nin đã bước lén vũ dài của 
cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp 
Vỏ sữn, 


l.eé-nin là người kế tục trung thành 
của Mác và Ăng-ghen. Theo lời ghửa 
nhận của chính bản thân, ELê-nin 
khong thê dụng thứ bát Kỷ một thái 
dọ chỉ trích đù là nhỏ nhất đổi với 
nhímg người thầy vĩ đại của mình. 
Hành động đó chỉ có thê thấy ở một 
con người đã cống hiến nhiều hơn ai 
hết chàng những cho sự nghiệp bảo 
vệ, mà cho cả sự nghiệp phát triền 
một cách sáng tạo, trong những điều 


kiện lịch sử mới, tất ca những bộ 
phán cầu thành của chủ nghĩa Mác 


cho qua trình thực biện chủ nghĩa đó 
Irone thực tiền Lẻ-nin dã đưa chủ 
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“đầu tiên, 


nghĩa Mác lên đỉnh cao mới, tột đỉnh. 
Tên tuôi của Lẻ-nin không tách rời 
lén tuổi của Xác. Chủ nghĩa Lê-nin 
là chủ nghĩa Mác trong thời đại chủ 
nghĩa để quốc và cách mạng vỏ sản, 
thời đại sụp đồ của hệ thống thuộc 
địa, thời đại quá độ của loài người 
từ chủ nghĩa tư bản lén chủ nơhTa xã 
hội. Ngày nay thật sự không thê có 
chủ.nghĩa Mác mà lai thiếu chủ nghĩa 
L.ê-nin. 

Lê-nín và Đảng bón sẽ vích do 
Xgười thành lập đã lãnh đạo cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi 
đã làm thay đôi một cách 
căn bản bộ mặt chính trị—xã hội của 
thế giới. Như vậy, một kỷ nguyên 
mới đã được mở ra—kỷ nguyên những 
tháng lợi to lớn và những thành quả 
lịch sử của giai cấp công nhân, của 
quản chúng nhân dân. Như vậy là 
chủ nghĩa xã hội khoa học do Mác 
sáng lập, đã hòa với thực tiền sinh 
động của hàng triệu người lao đóng 
đang xâay dựng xã hội mới. 

Ngày nay, nội dung hệt sức phong 
hú của học thuyết của Mác mơ ra 
trước mát chúng ta rộng hơn và sầu 
hơn là trước mắt những người cùng 
thời với Mác. Hởi vị, mọt đẳng là hấp 
thụ tư tưởng về tính tất yếu lịch sử 
của chủ nghĩa xã hội ở trong lý thuy 
nhưng còn tham gia và chứng kiến 
quá trình thực hiện tư tưởng này thì 
đó lại là văn đẻ hoàn toàn khác. 

Những con đường lịch sử cụ thể 
của quá trình hình thành chủ nghĩa 
xã hội lại không phải hoàn toàn giống 
nh sự đự tính của các nhà sáng lạp 
ra học thuyết cách mạng của chúng 
ta. Thoạt đảu, chủ nghĩa xã hội chỉ 
thắng lợi ở một nước, hơn nữa lại là 
một nước khong phú phát triền nhất 
vẻ mặt kinh tế, Ở đã \y tất cä vấn đề là 
ở chỗ Cách mạng Tháng Mười đã nỗ 
ra trong những điều kiện lịch sử mới 
chưa xuất hiện ở thời kỷ Mác sông. Ở 
thời đại chủ nghĩa đế quốc, điều này 


(5› Sách đã dấn. 1964. tập 32, tr. 549: 


Ø 


đã được thề hiện trong học thuyết của 
I.¿<nin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
là học thuyết đã được cuộc sống hoàn 
toàn chứng thực... 


Cho đến bây giờ các nhà tư tưởng 
của giai cấp tư sản và của chủ nghĩa 
cải lương vẫn dựng nên cả một loạt 
hệ thống lý lẽ mưu toan chứng mình 
rảng xã hội mới, được xày dựng Ở 
Liên-xô cũng như các nước anh em 
khác, đã tỏ ra không giống cái hình 
ảnh chủ nghĩa xã hội mà Mác hình 
Qunø. Họ cho rằng thực tế khác với 
lý tưởng.Song, do cố ý hay do không 
am hiều mà họ đã bỏ qua một điều là 
chính bản thàn Mác, khi xây dựng học 
thuyết của minh, đã tỏ ra ít căn cứ 
nhất vào những vêu cầu của cái lý 
tưởng trừữu tượng nào đó về một thứ 
qchủ nghĩa xã hội» thuìn khiết, 
phẳng li. Mác đã có được những khái 
niệm của minh vẻ chế độ tương lai 
bằng cách phần tich những mâu thuẫn 
khách quan của nền sản xuất lớn tư 
bản chủ nghĩa. Chính phương pháp. 
duy nhất khoa học đó đã cho phép 
Älác xác định được chính xác những 
nét cơ bản của cái xã hội sẽ phải ra 
đời trong những cơn giông tố dọn 
đường của các cuộc cách mạng xã hội 
thế kỷ 20, 


Theo ý kiến Mác, hỏn đá tảng của 
cải chế độ kinh tế — xã hội thay thế 
chủ nghĩa tư bản là chế độ còng hữu 
về tư liệu sản xuất. Những càu nói 
danh thép trong “Tuyên ngôn của 
Đẳng cộng sàn? nhấn mạnh ý nghĩa 
mà chủ nghĩa Mác đã gắn cho cuộc 
cách mạng tất yếu đó trong quan hệ 
S41 Xuất: «,.. Những người cộng sản 
có thê tóm tát lý luận của mình thành 
công thức duy nhất này là: xóa bỏ 
chế độ tư hữu (6). 


Kinh nghiệm lịch sử của chủ nghĩa 
Xã hội hiện thực cho thấy rằng sự 
nghiệp biến «cái của tôi? tư hữu 
thành qKcái củúa chúng ta?, cái của 
chung — không phải là một việc đơn 
gian. Cuộc cách mạng trong quan hệ 


- 


sở bữu tuyệt nhiên không phải chỉ là 
một hành động xảy ra một lần mà két 
quả là các tư liệu sản xuất chủ yếu 
trở thành tài sản của toàn đàn. Được 
hưởng quvền làm chủ và trở thành 
người chủ thật sự, sắng suốt, biết 
tính. toán — hai vấn đề đó hoàn toàn 
không phải là một. Sau khi đã hoàn 
thành cuộc cách mạng xã hội chú 
nghĩa, nhàn đân sẽ còn phải mất một 
thời gian đài đề nắm vững địa vị mới 
của mình là người sở hữu tối cao và 
duy nhất đối với tất cả của cải xã 
hội —nắm vững cả về phương điện 
kinh tế, cả về phương điện chính trị 
và có thề nói là cả về phương điện 
tàm lý, hun đúc nên ý thức tập thề và 
hành vi tập the. Bởi vỉ một con người 
được giáo dục theo tỉnh thần xã hội - 
chủ nghĩa chỉ có thê là: một người 
quan tàm không những đến thành 
tích lao động của bản thân, sự 
ấm no cũng như uy tín của bản thân, 
mà còn quan tàm đến cá tỉnh hình 
các dòng chí cùng công tác với mình, 
tỉnh hình của một tập thề lao động. 
lợi ích của cả nước, của nhàn dàn lao 
động toàn thế giới. 


Khi nói đến việc biến “cái của 
tôi" thành cái của chúng tà », 
chớ nén quên rằng dày là một 


quá trình làu dài và nhiều mặt, Khòng 
được đơn giản hóa, Thậm chí đến 
khi hoàn toàn thiết lập được các quan 
hệ san xuất xã hội chủ nghĩa thì ở 
một số người văn còn giữ lại và thảm 
chỉ tái xuất hiện những thỏi quen cá 
nhàn chủ nghĩa, xu hướng muốn sống 
trẻn lưng những người khác, trên 
lưng xã hội. Nếu dùng từ ngữ của 
Mác,. có thể gọi tất cá những cái đở 
là hậu qua của tỉnh trạng tha hóa lao 
động, và những hậu quả ấy không 
tự biến mít một cách đột nhiềên ra 
khỏi ý thức, tuy rằng tỉnh trạng tha 
hóa đã bị thủ tiêu. 

Ngày nay, tất cả những điều đó 
chúng ta đã biết rõ tử thực tiền công 


(6) Sách đã dẫn, 1955. tập 4, tr. 428. 
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CUỘC XÂY dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. Song, chúng ta 
cũng còn biết cả những điều Khác 
nữa. Cụ thê là hoàn toàn như Mác 
đã tiên đoán, ở tít cả những nơi nào 
cách mạng vô sản tháng lợi, chế dộ 
công hữu tư liệu sản xuất được thiết 
lạp dưới nhiều hình thức, đã trở 
thành vừa là nhàn tố cơ bản của sự 
tön tại của chủ nghĩa xã hội, vừa là 
chỏ dựa của chủ nghĩa xã hội, cũng 
như nguồn tiến bộ chủ vếu của nó. 


Trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa, nước ta đã xây dựng được 
một nên kinh tế hùng mạnh, phát triển 
theo kế hoạch, một nền kinh tế cho 
phép chúng ta để ra và giải quyết 
các nhiệm vụ kính tế quốc dàn và xã 


- hội có những quy mô to lớn và nội 


dụng phức tạp. Dĩ nhiên, những kha 
năng ấy của chúng ta không thể được 
thực hiện một cách tự nhiên. Về mặt 
này chúng ta thấv xuất hiện nhiều 
văn để cũng như những khó khăn 
4puamn trọng, Chúng có những nguồn 
gốc khác nhau, những nguồn gỗc ấy 
không bao giờ lại liên quan đến bản 
chất của chế độ sở hữu tập thề, công 
còng đã được xác lậạp và đã chứng 
mình những ưu việt của mình. Ngược 
lại, phạần lớn những sai sót, đôi khi 
làm cần trở hoạt dòng bình thường 
tại những khu vực nào đó trong nẻèn 
kinh tế quốc dàn của chúng ta, lại 
xuất phát tử nguyên nhân là có những 
sự ví phạm các quv định, các véêu cầu 
của đời sống kinh tế mà nên táng cối 
véu nhất của nó là chế độ sở hữu xã 
họi chủ nghĩa vẻ tư liệu sẵn xuất, 


Chẳng hạn, ta hãy xét vấn đề tiết 
kiệm, vấn dẻ sử dụng hợp lý các 
nưuưồn dự trữ vật tư, tài chính, lao 
đọng. Việc giải quyết vấn đề này 
quyết định, trên một mức độ quan 
trọnød, ca việa hoàn thành các nhiệm 
vụ của kế hoạch năm nàm hiện này 
cũng như quyết định triển vọng phái 
triểm của nên kinh tế nước tạ. Nếu 
suy nghĩ ký thị ở đây vàn để được 


lu 


bàn đến chính là ý thức tuân thủ điều 
qnv định cần thiết trong hoại động 
kinh tế mà chế độ sở hữu xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi và thực chất của điều 
quy định ấv là phái có thái độ gin 
giữ. lài sản của toàn dàn, phải chủ 
động và tích cực làm tăng thêm tài 
sản đó. Sự vi phạm quy định ấy làm 
cho toàn xã hội phải trả giá, vì vậy 
#ã hội có quyền nghiêm khác trừng 
phạt những ai do cầu thả, do vụng 
vẻ hoặc đo những động cơ vụ lợi mà 
đem phụng phí của cải của xã hội. 


liiện nay, những sự quan tảm cửa 
chúng ta lập trung chúng quanh vấn 
đề nàng cao hiệu suất của sẵn xuất, 
của toàn bộ nền kinh tế. Tíah chất 
quan trọng của vấn đề này đã được 
Đăng và nhân đân nhận thức một cách 
sàu sạc. uv nhiên, nếu nói đến việc 
giải quyết nhiệm vụ này trên thực tế 
thì công việc diễn ra một cách không 
kết quả như vêu cầu đặt ra. Ơ đây 
có gì căn trở ? Vì sao đã đầu tư những 
khoản to lớn mà hiện nay chúng ta 
không thu được kết quả cần thiết, vi 
sao việc áp dụng những thành tựu 
của khoa học và kỹ thuật vào sản xuất 
lại được tiến hành với nhịp đỏ làm 
chúng ta không thỏa mãn 2 


Dương nhiên, có thề kê ra được 
không ít nguyên nhân. Trước hết phải 
thấy rằng công tác của chúng ta trong 
lĩnh vực hoàn thiện và cải LÔ gưồng 
máy kinh tế, những hỉnh thức và 
phương pháp quản lý — công tác ấy 
đã lạc hậu so với những yêu cầu 
được đặt ra bởi trình độ phát triền 
mà xũ hội xô viết đã - đạt được về 
phương điện vật chất — kỹ thuật, xã 
hội và tính thần. Và đấy là cái chủ 
vếu. Dĩ nhiên, đồng thời ở đây còn có 
sự tác động,thí dụ như của những nhân 
tô sau đây: sự thiếu hụt một khối 
lượng lớn sản phầm nông nghiệp trong 
bòn năm gìn đây, sự cần thiết phải 
đầu tư ngày càng nhiều tiên và vật 
tr vào việc khai thác các nguồn 
nguyên liệu, nhiên liệu — năng lượng 
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tại các khu vực miền bắc và miền 


đồng của đất nước. 


Chúng ta có thê nhấc đi nhắc lại 
tư tưởng có tính. chất nguyên lý của 
Mác nói rằng muốn đầy mạnh tiến bộ 
của lực lượng sản xuất, cần có những 
hinh thức tô chức thích hợp đối với 
đời sống kinh tế, song tỉnh hình sẽ 
không tiến triền chừng nào chân lý 
lý thuyết ấy chưa được dịch sang 
ngôn ngữ cụ thề của thực tiễn. Ngày 
nay, có một nhiệm vụ cơ bạn đang 
được đề ra là phải suy nghĩ và thực 
hiện một cách nhất quán những biện 
pháp có thể đem lại một khả năng to 
lớn cho hoạt động của những- lực 
lượng sáng tạo không lồ chứa dựng 
trong` nền kinh tế của chúng ta. 
Những biện pháp ấy phải được chuẩn 
bị kỹ lưỡng, phải mang tính chất thực 
tế, mà điều này có nghĩa là khi vạch 


ra những biện pháp ấy cän phải luôn - 


luôn xuất phát từ những quy luạt 
phát triền của hệ thống kinh tế xã 
hội chủ nghĩa. Tính chất khách quan 
của những quy luật ấy đỏi hỏi chúng 
ta phải vứt bố mọi mưu toàn muốn 
quản lý nền kinh tế bằng các phương 
pháp xa lạ với bản chất của nền kinh 
tế ây. 
cảnh.cáo của Lê-nin về sự nguy hại 
chứa đựng trong thái độ tin tưởng 
ngày thơ của một số cán bộ cho rằng 
họ có thề dùng «eác sắc lệnh cộng 
sản chủ nghĩa ø để giải quyết tất cả 
các nhiệm vụ của mình. (7) 


Mặt khác. sau khi đã nhất trí thỏa 
thuận về những biện pháp cán thiết 
và thông qua những quyết định cần 
thiết thì không được bỏ đỡ công việc. 
Phải hoàn thành tải cả những gì đã 
quyết định. Đó là truyền thống lẻ nín 
ni” của Đáng {a, và xa rời truyền 
thống đó sẽ là điều không xứng dáng 
đối với chúng ta. 


Lợi ích của toàn xã hội là cải điểm 
chuẩn quan trọng nhất cho công cuộc 
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phát triển của một nén kính tế dưa 
trên chế độ sở hữu xã tRiội chủ nữhĩa. 


chï cần nó 


Ở đây cũng nên nhớ lại lời 


Nhưng đi nhiên, từ đó không nén đi 
đến chó cho rằng vì lý tưởng về hạnh 
phúc chung, chủ nghĩa xã hội đè bẹp 
hoặc không đếm xỉa những lợi ích cá: 
nhân, lợi ích địa phương, các như 
cầu đặc thủ của các nhóm xã hội khác. 
nhau. Hoàn toàn không phải thế. Như 
"Mác và Ảng-ghen đã nhấn mạnh, « lý 
tưởng ® nhất định sẽ tự bôi nhọ mình 
tách khỏi “lợi ích. (8) 
Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng nhất trong công tác cải tiến 
guồng máy kinh tế của chúng ta là 
phải bảo đảm tính đến những lợi ích 
ấy một cách chỉnh xác, phải kết hợp 
một cách tối ưu những lợi ích ấy với 
lợi ích toàn đán và nhờ đó mà vận 
dụng những lợi ích ấy như một động 
lực đề phát triền nền kính tế xô viết 
nàng cao hiệu suất của nén kinh tế 
ñy, nâng cao năng suất lao động, củng 
eö mọi mặt sự hùng mạnh về kinh tế 
và quốc phòng của Nhà nước xô viết. 
Dĩ nhiên, khi xét đến hiệu suất của 
nền kinh tế quốc dân xã hội chủ nghĩa, 
cần phải tính đến những tiêu chuần 
không những thuần tủy có tính chất 
kinh tế mà còn phải tính đến cả những 
tiêu chuần xã hội nữa, có chú ý đến 
mac đích cuối cùng của sản xuất xã 
hỏi. Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, 
mục đích ấy là lợi nhuận của tư bản; 
còn đưới chế độ xã hội chủ nghĩa — 
như Mác đã chứng mình trẻn lý 
thuyết — mục địch cuối cùng là phúc 
lợi của những người lao động, tạo rà 
các điều kiện cho sự phát triền toàn 
điện của cá nhân. Chủ nghĩa xã hội 
hiện thực đã biến luận điềm đó của 
học thuyết Alác thành hiện thực. 
Thất vày, mặc đủ những nhiệm vụ 
đạt ra cho nền kính tế xô viết hết sức 
đa đạng, xét cho cũng tắt cá những 
nhiệm vụ ấy hòa vào làm một nhiệm 


(7? Lê-nin: Toàn 04p. tiếng Nga. Nrb Văn 
học chính trị quốc gia. Mát-xcơ-va. xuất bản 
lần thứ 5. tập 44. tr. 173. 

(8) Mác — Ăng-ghen : Toàn tập. tiếng Na, 
Nxb Văn học chính trị quốc gia, Mát-xcơ-va. 
!955, tập 2. tr. 89. 


vụ: bảo đảm phát triền phúc lợi của 
những người lao động, tạo ra những 


điều kiện vật. chất đề đời sống tỉnh 


thần và văn hóa, cũng như tính tích 
cực xã hội của họ được tiếp tục đàm 
hoa kết trái. Điều đó cũng quyết định 
phương hướng chung của đường lỗi 
-kinh tế của Đẳng cộng sản Liên-xô, 
như đã được phản ánh trong các văn 
kiện Dại hội thứ 26 của Đẳng, 
trong.chương trình lương thực thực 
phầm đang tiến hành hiện nay, trong 
các nøhị quyết của Dàng vẻ các vấn 
đẻ cụ thê của nên kinh.tế quốc dàn. 
Rõ ràng là diều này quyết định rất 
nhiều cả quan điềm của chúng ta đối 
với văn đề hợp lý hóa sẵn xuất, đối 
với văn đẻ phát triền sản xuất theo 
chiều sâu. Nói một cách khác, chúng 
ta giải quyết các văn đề nàng cao 
hiệu suất kinh tế không phải bằng 
cách làm thiệt hại lợi ích những 
người lao động, mà chính là phục vụ 
lợi ích của họ. Điều này không làm 
cho công tác của chúng ta đơn giản 
_ đi, song lại cho phép chúng ta có thề 
tiến hành công tác ấy bằng cách dựa 
vào những lực lượng vô tàn, những 


_kiến thức, nghị lực sáng tạo của toàn 


thê nhàn đân Liên-xô. 

Mác đã nhận rõ sứ mệnh lịch sử 
của hình thái thay thế chủ nghĩa tư 
bản thê hiện ở chỗ nó biến lao động 
từ nghĩa vụ đau khô và bát buộc 
thành nhu cầu thiết thần số một của 
cá nhân. Ngày nay, qua kinh nghiệm, 
chúng ta biết được rằng phải nỗ 
lực nhiêu như thế nào trên con đường 
lâu dài dẫn đến việc thực hiện đày 
đủ tư tưởng đó. Song, cái mốc quyết 
định đã vượt. qua rồi. Đã chăm dứt 
cái tỉnh trạng có tính chất quy luật 
đối với chủ ấghĩa tư bản, khi mà sản 
phầm lao động đối lập với người lao 
động, như một bản cÑằt xa lạ, thậm 
chí mang tính chất thù địch với người 
lao động, khi.mà người công nhàn 
hao phí càng nhiều sức lực và tàm 


lực thì lại càng làm tăng sức mạnh 


của những kẻ thông trị mình. Thành 


4 h 


quả có ý ®ghĩa hết sức vĩ đại và 


không thê chối cãi được của chủ 


nghĩa xã hội là ở chỗ đã tạo ra được 
những điều kiện bảo đảm cho mọi 
người có quyền lao động. Ở nước ta, 
chính lao động, lao động một cách có 


_ý thức, trung thực, mang tỉnh than 


sảng tạo, lao động vì phúc lợi của xã 
hội được thừa nhận là thước đo tối 
cao về phầm giá và ny tín xã hội của 
cá nhân. 


Thực tiễn cũng chứng minh rằng 
quá trỉnh xã hội hóa các tư liệu và 
đối tượng lao động là một nhân tố 


. cần thiết và có hiệu quả đối với sự 


hình thành bầu không khí xã hội đặc 
trưng cho chính chủ nghĩa xã hội, 
trong đó con người không biết đến 
cảm giác nặng nề là không tin vào 
ngày mai; trong đó cái ngự trị là 
tỉnh thần tập thề và sự tương trợ 
trên tỉnh đông chí, đảo đức lành mạnh 
và tỉnh thần lạc quan xã hội. Xét yề 
toàn cục, tất cả những cái đó nói lên 
một chất lượng mới về nguyên tác 
của cuộc sống quần chúng lao động, 
chất lượng mới ấy tuyệt nhiên không 
phải chỉ quy tụ vào tiện nghỉ vật chât, 
mà còn bao gồm cả ,toàn bộ các mặt 
đời sống phong phú của con người. 


Dương nhiên, tất cả những cái đó 
không thê đạt được ngay sau khi thiết 
lập chế độ công hữu xã hội. Vi vậy 
khỏng thề ngay tức khắc coi đó là 
thứ chủ nghĩa xã hội * có sắn» và 
hoàn chỉnh. Bản thân cuộc cách mạng 
về quan hệ sở hữu không thể loại bỏ 
được tất cả những nét tiêu cực tích 
tụ hàng trăn năm trong đời sống 
công cộng cửa con người, Vấn đề là 
ở chỗ khác, ở chỗ là nếu không tiến 
hành một cuộc cách mạng như vậy 
thì mọi thứ «hình mẫu ® về chủ nghĩa 
xã hội, dù cho người ta có khoác 
những đồ trang phục hấp dẫn như 
thế nào đi nữa cho nó, đều sẽ trở nén 


-không có sức sống, chỉ tồn tại tron§ 


trí trưởng tượng của những kể tạo r4 
nó. Đày là chân lý sơ đẳng của chủ 


nghĩa Mác. Và ngày nay chân lý ấy 
văn đúng như một trăm năm về trước. 


Xỏi chung cần có thái độ trân.trọng 
những chàn lý gọi là sơ đẳng của chú 
nghĩa Mác, bởi vì ai không hiều hoặc 
làng quên những chân lý ấy thì sẽ bị 
chính cuộc sống trừng phạt nghiêm 
khác. Thí dụ, người ta đã phải tốn 
không ít công sức, thậm chí phải trả 
bàng những sai lầm, đề nhận 
thức được ý nghĩa các quan điềm của 
Mác đối với vấn đề phân phối. Người 
kiến trị chỉ rõ rằng ở giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa cộng sản mỗi người 
lao đông “nhận -được của xã hội bàng 
dúng những gì mà anh ta tạo ra được 
cho xã “hòi », tóm lại, được hưởng 
mọt cách tương xứng với số lượng và 
chất lượng lao động của mình (9), 
điều này phủ hợp với nguyên tác cơ 
bìn của chủ nghĩa xã hội là “làm 
theo năng lực, hưởng theo lao động ®. 
Là một nhà đân chủ tuyệt vời và nhà 
nhân đạo, Mác kiên quyết phản đối 
tư tưởng bình quản, nhất quyết bác 
bỏ những lý lẽ mị dàn hoặc ngày thơ 
thường hay gặp ở thời đại của Mác, 
coi chứ nghĩa xã hội là “sự bình 
đẳng rộng khắp” trong phân phối 
và tiêu dùng. ⁄ 

gà y nay, thực tiến cũng như kinh 


đia 


nghiệm của nhiều nước xã hội chủ 


nghĩa không những cho thấy sức 
mạnh về mặt kính tế xã hội mà còn 
cho thấy sức mạnh to lớn về mặt chính 
trị của những suy đoán ấy của nhà 
sang lẬp ra chủ nghĩa cộng sản khoa 
học. Bởi vỉ quan hệ phân phối trực 
tiếp đụng đến lợi ích của tất cả và 
của từng người. Về thực chất, tính 
chất của phản phối là một trong 
những bằng chứng quan trọng nhất 
nói lên mức độ bình đẳng xã hội có 
thề có được dưới chủ nøhĩa xã hội. 
Mọi mưu toan dùng con đường ý chí 


đề vượt quá niức độ có thẻ có được: 


ấy, vọt lên trước, tiễn thẳng đến các 
hình thức phản phối cộng sản chủ 


nghĩa, thiếu sự tính toán chính xác 


` 


- Xã hội 


đến sự đóng góp lao động của từng 
người vào việc tạo ra các phúc lợi 
vật chất và tính thần, đều có thê làm 
nay sinh và đang làm này sinh những 
hiện tượng ngoài sự mong muốn. 

Thí dụ, người ta đã hoàn toàn 
thấy rõ là không thê ví phạm yêu: 
sâu kinh tế khách quan là năng suất 
lao động phải phát triền vượt lên 
trước. Việc nàng cao tiền lương mà 
không có một mối liên hệ hết sức 
khăng khít với nhân tố có ý nghĩa 
quyect định này, tuy lúc đầu có gây 
được nmiột ấn tượng thuận lợi bè 
ngoài, song rốt cuộc lại không tránh 
khỏi gàyv tác động tiêu cực đến toàn 
bộ đời sống kính tế. Nói riêng, nó làm 
nã sinh những đòi hỏi không thể 
thỏa mãn đây đủ được với trình dò 
san xuất hiện có, gày cần trở cho 
việc khác phục tỉnh trạng khan hiểm 
với tất cả những hậu quả quái dị của 
nó, gày nèn sự phản nộ chính đáng 
của nhân đã in lao động. 

Dĩ nhiên, việc giải quyết đúng đín 
các vấn đề phần phối trong chủ 


nghĩa xã hội đòi hỏi phải có sự báo 


đàm bằng hiện vật cho khối lượng 
tiền có tronø nhìn đàn, bìo đảm bằng 
nhiều loại vạt phầm tiêu dùng và các 
loại địch vụ. Tuy nhiên; điều quyết 
định là trình độ phát triền của sức 
sìn xuất. Đương nhiên, “khòng thê 
thóa mãn được những như cáu Vượt 
quá những khả năng của chúng ta, 
Đòng thời, chúng ta đã và vàn có 
một nghĩa vụ không thê thoái thắc 
được là phải nó lực theo hai hướởiw: 
một là, không ngừng phát triên sản 
xuất xã hội và trên cơ sở đó năng 
c{ao mức sống vặt chất và tính thán 
của nhàn đàn; hái IN, ra sức đầy mạnh 
việc nàiữg cao các nhu cầu vạt chát 
và tính thân của người đàn XÓ viết. 


Sự bỉnh đàng hoàn toàn về xã hội 
không xuất hiện ngày tức Khúc và 


dưới một hình thức hoàn chỉnh được. 
vươn tới đạt đến sự bình 


(9) Sách đã dẫn. 1961. tập 19. tr. 18. 


đẳng ấy một cách khá lâu đài, vất vả, 
trả giả bằng những nỗ lực to lớn. 
Xã hội phải phát triền sức sản xuất 
củi mình lên đến trình độ tạo ra 
được cơ sở vật chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản. Xã hội phải xây 
dựng cho từng người lao động có 
được*trinh độ giác ngò cao và trình 
đó văn hóa, ý thức nghe nghiệp. năng 
lực biết sử dụng hợp lý các phúc lợi 
của chủ nghĩa xã hội. 


CGhửng nào chưa có được những 
điều kiện ấy, thỉ quan hệ phản phối, 
sr kiểm soát nghiêm ngặt mức lao 
động và mức tiêu dùng phải là trọng 
tàm chú ý của Đẳng trong việc lãnh 
đạo xã hội xã hội chủ nghĩa. Và Đăng 
cộng sản Liên¬xo thưởng xuyên quan 
tàm sao cho nguyên tác phản phối xã 
hội chủ nghĩa, do Xlác tìm ra, phải 
được thực hiện một cách ròng khắp 
và nghiêm chỉnh, phi được vận dụng 
trên thực tiễn mọt cách tốt hơn, đây 
đủ hơn. Nếu ví phạm nguyên tác ấy 
thì sẽ xuất hiện các kiêu thu nhập 
phí lao động, sẽ xuất hiện những kẻ 
«đứng núi này trông núi nọ”, chơi 
ròỏnø, chàyv lười, vụng vẻ, thực 
chất là những kẻ ăn bám xã hội, sống 
đựa vào khỏi quần TYthúng lao động 
trung thực. Đây là hiện tượng không 
thể đụng thứ được, một kiều tầm gửi 
sống nhờ tỉnh thần nhàn đạo của chế 
độ chúng ta. : 


Lao động, và chỉ có lao động, chỉ 
có những kết qua thực tế của lao động 
chứ khòng phải ý muốn chú quan của 
một kể nào đó hoặc thiện chí, mới có 
thể quyết định mức độ phúc lợi của 
từng công đàn, Quan điềm này hoàn 
toàn phủ hợp với tính thân và nội 
dung các quan điểm của Mác đối với 
văn đề phân phối trong chủ nghĩa 
xã hội. 


. 

Ở nước 1a, từ lân đã hình thành 
chế đỏ Kích thích vật chất và tính 
thiìn đổi với lao động, Chế độ đó đã 
và đang giúp ích nhiều cho cuộc đâu 
tranh ví chủ nghĩa xã bội và chủ 


0 


nghĩa cộng sản. Song ngày nay hiền 
nhiên là cả bản thân chế độ ấy và 
những hinh thức của nó, cả việc thi 
hành chế độ ấy cần phải được hoàn 
thiện hơn nữa. Điều quan trọng không 
phái chỉ là ở chỗ lao động tốt phải 
được trả công tốt và phải được xã 
hội công nhận một cách xứng đáng. 
Phải làm sao cho việc áp dụng chế 
đò khuvến khích vật chất và tỉnh 
thận, kết hợp với trinh độ tô chức lao 
động mọt cách kiều máu, đuy trì được 
và phát huy hơn nữa ở mọi người ý 
thức về tính chất hữu ích và cần thiết 
của những sự nỗ lực của họ, của sản 
phầm mà họ làm ra. Làm sao cho 
chế độ đó rốt cuộc xác lập được ở họ 
ý thức gìn bó với công việc và với 
các kế hoạch của tập thê mình, của 
toàn thề nhàn dàn, Và ý thức này có: 
tác dụng động viên, cũng cố tỉnh thân 
kỷ luật mạnh mẽ hơn mọi lời thuvéệt 
phục và kêu gọi. =- 

Trong khi hoàn thiện các quan hệ 
phân phối, củn tính đến toàn bộ các 
quan hệ tếong quá trỉnh lao động. 
Trước hết, ở đàv muốn nòi đến vấn 
đề. gì? Đó là sự củng cố một 
sách nhất quán «tỉnh điều tiết và 
trật tự », nói theo cách nói của Mác, 
trong tắt cã các lĩnh vực của nền kinh. 
tế quốc đân; Àlác coi đó là những 


- hình thức của «sự củng cố xã hội 


đối với phương thức san xuất đó ® (10). 
Đặc. biết đối lập với những cố gắng 
theo hướng này là lỗi mệnh lệnh hành 


_chính thuán túy và sự đao to búa lớn, 
lối thay thế việc làm thực tế bằng 


những lời bàn luận suông. Nhà lãnh 
đạo nào khòng hiệu ra điều đó, thay 
cho những nỏ lực có hệ thống và kiện 
trí về công lắc tô chức lại mưu toàn 
tiến hành các cuộc hồ hào có tính 
chất gày ấn tượng nhưng không dem 
lại hiệu qua thÌ nhà lãnh đạo đó sẽ 
đạt được kết quả ít ôi, Ý nghĩa của 
những nỗ lực của Đăng nhằm cải tiến 
quản lý, nàng cao tính tô chức, sự 


(10) Sách đá dšn. 1962, tập 25. phần Ì].tr.356. 
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thông thạo trong còng việc, ÿ thức 
kỷ luật kế hoạch, kỷ luật Nhà nước 
và kỷ luật lao động — ý nghĩa ấy 


không phải chỉ là ở chỗ khắc phục. 


"những thiếu sót và những khó khăn 

nhất định-điều đó đương nhiên có 
ý nghĩa to lớn, mà còn ở chỗ là Si U 
xùng phải củng cố được hơn nữa 
những nguyên tác được lấy làm cơ 
sở cho lõi sống xã hội chủ nghĩa. 


Dĩ nhiên, đồng thời Đẳng xuất phát 


từ những điều kiện thực tế trong. 


quản lý lao động, những điều kiện có 
trong giai đoạn phát triền hiện nay 
của xã hội xô viết. Hiện thời, những 
điều kiện này khiến cho quy luật 
kinh tế mà Mác coi là quy hiật số một 
trên cơ sở sản xuất tập thê—quy luật 
tiết kiệm thời gian lao động—ở nước 
ta lại tác động chưa đầy đủ. Nguyên 
nhân của tình hình này chủ yếu là do 


còn có rất nhiều loại công việc chân . 


tay nặng nhọc, không hấp dẫn, tẻ 
nhạt, công cuộc cơ giới hóa và nhất 
là tự động hóa những công việc loại ấy 


được tiến hành với nhịp độ chậm chạp.. 


VẢ lại, chỉ cần hình dung tình hình 
căng thắng về nguồn lao động, tỉnh 
hinh đân số trong nước, là sẽ thấy rõ 
rằng trên phương điện kinh tế không 
thề cho phép cứ tiếp tục duy trì một 
tỷ lệ lớn lao động chân tay chưa cơ 

ˆ giới hóa mà chỉ tính riêng trong công 
nghiệp, tỷ lệ ấy đã đạt đên 10%. Do 
đó, nhiệm vụ hết sức cấp thiết hiện 
nay là phải ra sức đầy nhanh nhịp độ 
tiến bộ khoa học—kỹ thuật, sử dụng 
tícb cực hơn nữa những thành tựu 
của nó, trước hết Lại các khu vực có 
số hao phí lao động đặc biệt lớn. 
Chúng ta có cơ sở đề làm việc này. 
Đó là trình độ phát triền cao của nền 

kinh tế quốc đân xã hội chủ nghĩa. 
Đó là kinh nghiệm nghề nghiệp. trình 
độ chuyên môn của giai cấp công nhân 
xô viết, Dó là những chuyên gia và 
những cán bộ lãnh đạo có uy tín của 
nền kinh tế quốc dân, Tiềm năng khoa 
học và trí thức hùng mạnh mà sức 


' 
sản xuất của nó trong điều kiện ngày 
nay đang trở nên ngày càng lớn. Văn 
đề là làm thế nào sử dụng được lốt 
hơn và nhanh hơn tất cả mọi khả 
năng của chúng ta, nâng cao trình độ 
lao động và trình độ tô chức sản xuất. 

Việc giải quyết các nhiệm vụ cơ 
giới hóa và tự động hóa sản xuất cần 


được chúng ta tiến hành một cách 


mạnh mẽ còn là vì ý nghĩa chính 
trị — xã hội của những nhiệm vụ đó. 
Bởi vì, một khi thoát khỏi cảnh lao 
động chân tav nặng nhọc đầy mệt 
mỏi thì con người thường cũng bộc 
lộ một tỉnh thần chủ động lớn hơn, 
tính thản trách nhiệm lớn hơn về 
công việc được giao. Con người có 
được thêm những điều kiện đề học 
lập và nghỉ ngơi, tham gia hoạt động 
xã hội, quản lý sẵn xuất. Do đó con 
người có thề thực hiện được đầy đủ 
hơn nữa các quyền chính trị và dân 
chủ của mình mà cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã đem lại cho những người 
lao động, — đó là các quyền lợi của 
những người chủ có đầy đủ quyền 
hạn trong xã hội của minh, trong Nhà 
nước của minh. 


Từ lâu trước khi bắt đầu quá trinh 
hình thành cái xã hội thay thế 
chủ nghĩa tư bản, Mác đã vạch rõ 
thực chất. những hình thức sinh hoại 
chính trị của xã hội đó. Ngay trong 
Tuyên ngôn của Đăng cộng sản s đã 
nêu rõ rắng *bước đầu tiền trong 
chộc cách mạng công nhàu là biến 
giai cấp vò sản thành giai cắp thông: 
trị giành dân chú" (II) Không 
thề xác lạp được chủ nghĩa xã hội 
nếu không có một chính quyền Nhà 
nước vững chác mà nội dung giai 
cấp của nớ đã được Mác xác định bằng 
khái niệm chuyên chính vô sẵn». - 
Theo học thuyết của Mác, chính 
chuyên chính vô sản 'mở đường cho 
quá trình phát triền chính trị mà cuối 
cùng con đường ấy sẽ dân đến chế 
độ tự quản xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

(11)Sách đã dẫn. 955. tập 4, tr. 446. 
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Lịch sử sinh động của chủ nghĩa 
xã hội có quan hệ gì với những lời 
dư đoán ấy của Mác ? 

ỞƠ nước ta, và nói chung ở bất cứ 
đâu mà chính quyền đã- chuyên sang 
tay giai cáp còng nhàn, sang tay nhân 
dán lao động, điều đó có nghĩa là sự 
tháng lợi của đản chủ hiểu theo ý 
nghĩa thật sự và chính xác nhất của 
tử này — có nghĩa là thàng lợi thật 
sự của chính quyền nhân dàn. Cuối 
cùng, nhân dàn lao động đã có được 
“các quyén lợi và các quyên tự do mà 
chủ nghĩa tư bản luỏn luôn khước từ 
không cho họ được hưởng nếu không 
phải trên phương diện hình thức thị 
cũng trên phương điện thực tế. 

Nén dân chủ xỏ viết đã vấp phải 
sự chống trả đặc biệt ác liệt của các 
lực lượng phản cách mạng bên trong 
và bén ngoài và đã đi sàu vào cuộc 
sống một cách trung thực, khong che 
giấu tính chất giai cấp của "mình, 
không ngàn ngại hợp pháp hóa những 
đặc quyên của nhàn dàn lo dộng so 
với những đại điện cúa giai cấp bóc 


lột từng chống lại chính quyền mới.-- 


Về thực chất, nên dàn chủ xô viết 
đang và vẫn là nên đân chủ bào đảm 
những quyền lợi rộng rãi nhất và 
bảo vệ lợi ích của nhàn đân lao động, 
nó san sàng khép vào trật tự những 
kế nào dám xâm phạm những thành, 
qua xã hội chủ nghĩa của nhân dàn. 

Trong quá trình. xây dựng xã hỏi 
mới, nội dung của nền đàn chủ xã hỏi 
chủ nghĩa trở nên phong phú, những 
hạn chế lịch sử trước đây đang mất 
đi, các hình thức thực hiện chính 
quyền nhàn đản ngày càng trở nên 
đa dạng hơn. Quá trỉnh này điện ra 
trong mi liên hệ khăng khít với quá 
trình phát triển chế độ Nhà nước xã 
hói chủ nghĩa mà bàn thân nó cũng 
có những biến đồi về chất, Biến đới 
quan trong nhất là sự phát triền của 
Nhà nước chuyên chính vô sun thành 
Nhà nước toàn đàn. Đày là sự chuyên 
biến có ý nghị to lớn đòi với chế độ 
chính Trị của chủ nghĩa xà hội, Nó 
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được phản ánh trong bản Hiến pháp 
Liên-xô, được toàn dân thông qua 
năm 1977. Nó đang tạo ra cơ sở phúp 
lý nhằm củng cố hơn' nữa chế độ dàn 
chủ xã hội chủ nghĩa. 

Chúng ta không lý tưởng hóa 
những gì đã làm được và đang làm ở 
nước ta trong lĩnh vực này. Nền dàn 
chủ xô viết đã, đang và chắc sẽ gặp 
những khó khăn trong quá trình phát 
triền, xuất phát tử những khả năng 
vật chất của xã hội, trình độ giác ngỏ 
của quần chúng, trình độ chính trị 
của họ, và cũng còn vỉ lý do là xã 
hội chúng ta phát triền không phải 
trong điều kiện nhà kính, khôn/ phai 
trong thế cách ly với thế giới thủ 
địch với chúng ta, mà là phát triên 
trước những ngọn gió giá lạnh của 
qcuộc chiến tranh tàm lý '® do chủ 
nghĩa đế quốc gây ra. Nhiệm vụ hoàn 
thiện nền dân chủ của chúng ta đòi 
hỏi phải xóa bỏ «tính tô chức khuôn 
phép» quan liêu và chủ nghĩa hình 
thức, xóa bỏ tất-ca những øì bóp 
nghẹt, phá hoại tính chủ động của 
quan chúng, giam hãm sự suy nghĩ 
sang tạo và việc làm sinh động cua 
nhàn dàn lao động. Chúng tà đã và 
sẽ đảu tranh mạnh mẽ và kiên trì hơn 
nữa chống những hiện tượng đó. 

Đôi lúc chúng ta nghe thấy có 
người nói rảng“bộ mặt ngày nay cửa 
cơ cấu Nhà nước xã hội chủ nghĩa và 
của nền dàn chủ xã hội chủ nghĩa 
khỏng phù hẹp với triền vọng chế 
độ tự quản cộng sản chủ nghĩa mà 
Xác đã vạch ra. Song, con đường mà 
chúng ta đã trải qua và kinh nghiệm 
mà chúng ta dang có lại chứng mình 
ngược lại, 

Thí dụ, hãy xét những quan điềm 
của Mác cho rằng việc quản lý xã hội 
mới là sự nghiệp ceủa nhàn đàn được 
tỏ chức thành các công xã, rằng 
thực chất của chính quyền mới là «sự 
quản lý của nhàn dân thông qua 
chỉnh bản thân nhân dàn? (12). Nlọi 


(12) Sách đã dẫn. xuất bản lần thứ 2, tập 1?. 
tr, 344. 390. 


người đều biết là những tư tưởng ấy 
nảy nở tử trong cuộc sống, từ khí thế 
anh hùng của các chiến sĩ Gòng xã Pa- 
ri. Song những tư tưởng ấy chỉ chứa 
dựng sự chỉ dân chung nhất về mục 
đích xa xôi. Chỉ có tỉnh thần sáng tạo 
thật sự cách mạng của quần chúng 
mới có thề cụ thê hóa các phương 
pháp tiến đến gần mục đích ấy. Và 
vào đúng đêm trước cuộc Cách mạng 
Tháng Mười, tỉnh thần sáng tạo ấy 
đã cung cấp được chất liệu cho phép 
Lê-nin vạch ra bước thực tế đi đến 
thực hiện các công thức của Múc trong 
điều kiện nước ta: *...Nhân dân được 
tập hợp trong các xô viết là người 
phải quản lý Nhà nước »s (13). 

Nhân đân không hè biết đến quyền 
lực nào khác đối với mình ngoài 
quyền lực của khối thống nhất của 
chính minh —Tư tưởng đó của Mác— 
Ang-ghen — lLê-nin thề hiện trong 
boạt động của các xô viết là những 
cơ quan thực hiện các chức năng lập 
pháp, quản lý và giám sát. Tư tưởng 
đó thê hiện trong hoạt động của các 
cong đoàn và các tô chức xã hội khác, 
trong sinh hoạt của các tập thê lao 
động, trong sự phát triền của toàn 
bộ chế độ chính trị của xã hội chúng 
ta. Và vấn đề hoàn toàn không phải 
là ở chó phí tìm ra sự khác biệt giữa 
tư tưởng đớ với lý tướng tự quản 
cộng sàn chủ nghĩa — những sự khác 
biệt như vậy ta có thê nêu lên khá 
nhiều, đo khoảng cách lịch sử từ thời 


chúng ta cho đến giải đoạn hai của 


chủ nghĩa cộng sảu. Cái quan trọng 
hơn nhiều là cái khác, cụ thê là hệ 
thống đó hoạt động và được hoàn 
thiện đồng thời tìm ra ngày càng 
nhiên hình thức và phương pháp mới 
de phát triển chế độ dân chủ, mở 
ròng quyền và khá năng làm chủ của 
người lao động trong sản xuất, trong 
toàn bộ thực tiễn chính trị — xã hội 


từ các ban đại biều và sự giám sát 


.eủa nhân dân cho đến các hội nghị 


sạn xuất thường xuyên hoạt động. 
Đấyv chính là sự tự quản xã hội chủ 


nghĩa thật sự của nhân đân, sự tự 
quản này đang được phái triền trong 


- quá trinh xây dựng chủ nghĩa cộng 


sản.. 

Kinh nghiệm phát triển nên dân 
chủ của chúng ta phù hợp với bản 
Hiến pháp mới của Liên-xô đòi hói 
phải đặc biệt chú ý và tông kết. Điều 
đó trước hết liên quan đến việc phát 
huy mạnh mẽ và sử dụng rộng rãi 
hơn nữa tính chủ động của địa 
phương, thu hút tất cả các tập thê 
lao động tham gia một cách mật thiết 
hơn nữa vào hoật động có tỉnh chất 
toàn quốc của chúng ta. Trong những 
năm qua, quyền hạn của các xô viết 
địa phương đối với các xí nghiệp, cơ 
quan và tỏ chức nằm trong dịa phảñ 
của mìỉnh đã mở rộng rất nhiều. Khả 
năng của các xô viết huyện, tỉnh, khu, 
và nước cộng hòa (nước công hòa xã 
hội chủ nghĩa xó viết tự trị) cũng sẽ 
tăng lên trong quá trình thực hiện 
nghị quyết của Hội nghị toàn thê 
tháng 5-19&2 của Ban chấp hành trung 
ương Đảng cộng sản Liên-xô về xây 
đựng các liên hiệp nông—công nghiệp 
thuộc quyền phụ trách của các xô việt 
đó.-Như vậy, vai trò của các cơ quan 
đại biều trong việc thực hiện chức 
năng chủ vếu nhất, chức năng kính 
tế tö chức của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đang tăng lên. Không thề không 
nêu lên hình thức quản lý sản xuất ở 
cơ sở mà chính bản thân quần chúng 
tìm ra là đội sản xuất có hạch toán 
kinh tế. 

Đương nhiên, lối giải thích sự tự 
quản theo hướng đưa tới chủ nghĩa 
công đoàn vô chính phủ, tới chỗ phần 
cha xã hội thành những công tV 
không phụ thuộc gì vào nhau, cạnh 
tranh lần nhau, tới nền đàn chủ không 
có ký luật, tới quan niệm về quyên 
hạn không có trách nhiệm, là lỗi giải 
thích hoàn toàn xa lạ đối với chúng 
ta, Một nguyên tác đã được thử thách 
_ (13) Lê-nin : Toán tập, tiếng Nga, Nxb Văn 
học chính trị quốc gia Mát%cơ-va. 1962, 
tập 31, tr. 188. 


đề tö chức toàn bô sinh hoạt của xã 
hội xã hội chủ nghĩa là chế độ tập 
trung dân chủ, chế độ này cho phép 
kết hợp thành công sự sáng tạo tự do 
của quần chúng với tính ưư việt của 
chế độ lãnh đạo một cách khoa học, 


kế hoạch hóa và quản lý thống nhất. 


Chế độ xã hội chủ nghĩa làm cho 
việc thực hiện các quyền và các 
trách nhiệm tập thê của những người 
lao động trở thành động lực chủ đạo 
của tiến bộ xã hội. Đồng thời, lợi ¡ích 
của từng người riêng biệt hoàn toàn 
không bị coi nhẹ. Hiến pháp của chúng 
ta đem lại cho công dàn Liên-xõ những 
quyền hạn và quyền tự do rộng rãi, 
đồng thời nhấn mạnh sự ưu tiên của 
lợi ích xã hội; việc phục vụ các lợi 
ìch đó chính là biều hiện cao nhất 
của ý thức công đàn. 


Cái hỗ ngàn cách giữa lợi ích của 
Nhà nước với lợi ¡ch của công dân vòn 
tồn tại dưới chế độ tư bản chủ nghĩa 
đã được xóa bỏ ở nước ta. Nhưng 
tiếc thay vẫn còn có những người 
toan đem đối lập những lợi ích ích kỷ 
của minh với xã hội, với những thành 
vien khác của xã hội. Dưới ánh sáng 
đó, rõ ràng là cần phải có còng tác 


giáo dục và đòi khi là công tác cải 


tạo mỘCI SỐ người cá biệt, cần phải 
đâun tranh chống những sự ví phạm 
pháp chế xã hội chủ nghĩa, ví phạm 
các tiêu chuin của lối sống tập thê 
của chúng ta. Và đó Không phải là 
s§SỰƑ ví phạm nhàn quyền» mà bộ 
trúv tuyến truyền từ sản nhai đi nhai 
lại một cách gia nhàn giả nghĩa, trải 
lại đó là chủ nghĩa nhân đạo và chế 
độ đàn chủ thật sự nhất, chế độ dàn 
chủ này có nghĩa là quản lý theo ý 
nguyện của đa số, vì lợi ích 

toan thể những người lao động. 


của 


Đang cộng sản Liên-xô đặt lợi ích 
của nhàn đản, lợi ích của toàn thê xã 
hội nói chúng lên trên hết. Đăng 
thường xuyên chú ý đến việc tạo ra 
những điều kiện cho phép phát huy 
hoạt đóng sáng tạo của những người 
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"điềm 


lao động, tính tích cưc về mặt xã hội 
của họ, mở rông khuôn khô chủ động 
của các xí nghiệp công nghiệp, các 


_nông trường quốc doanh và nông 


trang tập thê. Pính tích cực đó, tính chủ 
động sáng tạo đó là vấn đề tỉnh thực 
tê của. các kế hoạch của Đẳng, là văn 
đề phát huy sức mạnh của Đảng và 
xét cho cùng là bảo đảm cho việc thực 
hiện cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 

[.à hạt nhàn của chế độ chính trị 
của xã hội xô viết, hản thân Đảng là 
một tấm gương về việc tô chức một 
cách đân chủ toàn bộ hoạt động của 
mình; Đẳng vạch ra và phát triền 
các nguyên tác dân chủ, các nguyên 
tắc này đang đi vào mọi lĩnh vực của 
cuộc sống xã hội chủ nghĩa của chúng 
ta. Đó là một trong những biều hiện 
quan trọng nhất của vai trỏ lình 
đạo của Đảng trong đời sống xã hội. 
của tác động cô vũ của Đảng đối với 
quần chúng. 

Trước kia, khi phân tích. quan 
phương pháp luận của Mác 
đối với việc làm sáng tỏ những 
đặc trưng cơ bản của xã hội mới, Lê- 
nin viết: *Trong tài liệu của Mác.- 
người ta không thấy maãv may mọi Y 
định nào nhằm bịa ra những ảo tường. 
nhằm đặt ra những dự đoán vu vỡ 


về những điều mà người ta không 


thề nào biết dược... Thay vào những 
định nghĩa œtưởng tượng? có tính 
chất- kinh niên và giả tạo, thay vào 
những cuộc tranh luận vô ích và 
danh từ (thế nào là chủ nghĩa xã họi. 
thế nào là chủ nghĩa cộng sản), Mặc 
phản tích cái mà người ta có thể g©! 
là những nấc thang trưởng thành về 
kinh tế cho chủ nghĩa còng sản *(T1). 

Như mọi người đều biết, chỉnh trên 
cơ sử phản tích như vày, Mắc đã vày 
dựng nẻn học thuyết của mình về hạn 
giai đoạn phát triền của một chế dễ 
cộng sản chủ nghĩa duy nhất, học: 


(14, Sách đả dân, IẬP 33. tr. 85, 9Ô. 


thuyết này đã được Đảng cộng sản 
Liên-xô và các đẳng anh em khác dùng 
làm vũ khi của mình. Chính trên cơ 
sở đó, tồng kết kinh nghiệm lịch sử 
mới, Lê-nin đã phát triền một cách 
toàn diện lý luận về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. 
_ Và ngày nay chúng ta cũng xuất phát 
tử những luận điềm đó khi giải quyết 
một trong những vấn đề mà theo ý 
kiển của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin là 
những vấn đề khó khăn nhất: Văn đề 
những hình thức cụ thể của việc quá 
độ tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 
Những đặc trưng quan trọng nhâit 
của xã hội xô viết hiện này thể hiện 
trong khái niệm chủ nghĩa xã hội phát 
triển, Khái niệm đó thề hiện một cách 
hủng hồn sự thông nhất biện chứng 
giữa những thành qua hiện thực trong 
công cuộc xâyv đựng chủ nghĩa xã hội, 
trong việc thực hiện nhiều nhiệm vụ 
kinh tế, xã hội và văn hóa của giai 
đoạn đản của chủ nghĩa cộng sản với 


nhừng mầm mống đã được củng cố: 


của tương lại cộng sản chủ nghĩa và 
với những vấn đề chưa giải quyết 
được do quá khứ đề lại cho chúng ta. 
Và điều đó có nghĩa là cần có mội 
thời gian nhất định đề thúc đầy các 
hậu phương lạc hậu và tiếp tục tiến 
lên. Chúng ta phải hình dung một cách 
tỉnh táo xem chúng ta đang ở đâu. 
Chạy lên trước có nghĩa là đề ra những 
nhiệm vụ không thề thực hiện được, chỉ 
dừng lại ở cái đã đạt được có nghĩa 
là không sử dụng tất cả những cái mà 
chúng ta có. Xem xét xã hội chúng ta 
tróng sự phát triền năng động hiện 
thực với tất cả các khả năng và nhụ 
cầu của nó — đó là yêu cầu hiện nay. 

Việc vạch ra khái niệm chủ nghĩa 
xã hội phát triền đã được Đại hội 
thứ 26 Đẳng cộng sản liên-xô đặt ở 
vị trí hàng đầu trong số những điều 
đã được thực hiện trong những năm 
gảần đây trong lĩnh vực lý luận Mác — 
Lê-nin. Dựa vào khái niệm đó, Đăng 
đã xác định chiến lược và sách lược 
ủa minh trong những năm tới và triền 


vọng xa hơn, Đăng đã đề phòng những 
sự phóng đại có thề có trong nhận 
thức về trỉnh độ đất nước nhích lại 
gần giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng 
sàn. Tất ca những điều đó cho phép 


xác dịnh chính xác và cụ thề hóa 
.những con đường và thời bạn thực 


hiện những mục tiêu có tính chất 
cương lĩnh của chúng ta. 

Trước mắt Đảng và nhân dàn đang 
xuất hiện những nhiệm vụ trọng đại, 
có quy mô to lớn trong những thập kỷ 
cuối cùng của thế ký 20. Xét trong tông 
thề của nó, những nhiệm vụ đó quv 
lại là cái mà người ta có thể gọi là hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội phát triền, theo 
đà hoàn thiện đó cũng sẽ diễn ra sự 
quá độ từng bước tiến lên chủ nghĩa 
cộng sắn, Nước ta đang ở vào buồi 
đầu của giai đoạn lịch sử làu đài đó. 
giai đoạn này, đến lượt nó đương 


nhiên cũng sẽ trai qua những thời kỷ, 


những bước phát triên của nó. Những 


thời kỷ, những bước phát triền này 


sẽ kéo đài bao lâu, chúng sẽ có hình 
thức cụ thể như thế nào thì chỉ có 
kinh nghiệm và thực tiên sinh động 
mới cho ta thấy rõ. Nhưng một trong 
những phương hướng lớn nhất, có thê 
nói là những phương hướng về chất 
lượng trên con đường đó đã được Đại 
hội thứ 26 của. Đảng chỉ ra mội 
cách rõ ràng, khi Đại hội đề ra những 
luận điềm về thiết lập một cơ cấu xã 
hội về cơ bản và về mặt chủ yếu 
không có giai cấp trong khuôn khô 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội phát triền. 

Đáng chú ý là kết luận đó, một kết 


. luận được rút ra trên cơ sở thực tiễn 
"hiện thực, thật sự giống với 


quan 
niệm của Alác về chủ nghĩa xã hội 
với tính cách là một xã hội không có 
những khác biệt về giai cấp (15). 
Nhân đày xin nói thêm rằng hãy còn 
một điều nữa cho thấy là cần phải 
nhận xét về tính chàn lý của các quan 
điềm của Mác chẳng những xuất phát 

(15) Mác - Ăng-ghen : Toàn ¿/p. tiếng Nga, 


Nxb Văn học chính trị quốc gia. Mát-xcơ-va. 
xuất bản lần thứ 2, tập l2. tr. 19. 
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từ kinh nghiệm của mấy chục năm 
qua, mà còn phải đứng trên góc độ 
triển vọng lâu dài hơn mà đánh giả 
những quan điềm đó. 

Ngày nay, ai đặt ra cho mình cầu 
hỏi “Chủ nghĩa xã hội là gì?» và 
trước hết tìm đến các tác phầm của 
Mác. Ăng-ghen, Lê-nin đề tìm câu trả 
lời, thì người đó đã hành động đúng. 
Nhưng không nên chỉ hạn chế ở dở. 
Ngày nay, không thê vạch rõ khái 
niệm chủ nghĩa xã hội" một cách 
nào khác ngoài cách có lưu ý tới kinh 
nghiệm thực tế vô cùng phong phú 
của nhân dàn Liến-xô và nhàn dàn 
các nước anh em khác. Kinh nghiệm 
đó cho thấy rắng nhiều vấn đề xuất 
hiện trên con đường xảv dựng chủ 
nghĩa xã hội là rất không đơn gin. 
Nhưng kinh nghiệm đó cũng cho ta 
thấy ràng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới 
có thể giải quyết nội những vấn đề 
phức tạp nhất của đời sống xã hội, 

Chính chủ nghĩa xã họi xóa bỏ 
những hàng rào làu đời ngăn cách lao 
động với văn hóa, tạo nén khối liến 
mình vô cùng vững chúc giữa công 
nhàn, nông đán, trí thức, giữa toàn 
thể những người lao động chân tay và 
Irióc, với vai trò lãnh đạo của giai 
"sắp công nhàn. Nó làm cho quản chúng 
lao động tiếp thụ được những thành 
tựu cửa khoa học và kỹ thuật, văn học 
và nghệ thuật, bảo đâm cho hoạt động 
sảnz tạo của giới trí thức được xã 
hội thừa nhận một cách chưa từng có. 
Chính chủ nghĩa xã hội làm cho các 
đàn tóc — trước kia bị chia rẽ vì hắn 
thù đản tộc — đoàn kết trong một gia 
đỉnh hòa thuận, bảo đảm giải quyết 
một cách đúng đán văn đề đàn Lộc 
do chế độ bóc lột đẻ ra. Chính chủ 
nghĩa xã hội trong khi tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hình [hức sinh hoạt 
đàn tóc phát triển rực rỡ thì cũng tạo 
nên một kiều quan hệ mới giữa các 
đàn tộc, giữa các quốc gia, một kiều 
quan hệ loại trừ mọi sự bất bình 
đẳng và đựa trên sự hợp lác và tương 
trợ anh em, 


.*s) 


Thời kỳ quả độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội kết thúc, lỏi 
sống mới xã hội chủ nghĩa được củng 
cố, thỉ những xung đột cực kỷ gav 
gát trong xã hội — cơ sở của những 
sự xung đột này xét cho cùng là 
sự phân chia xã hội thành các giai 
cấp thủ địch — cũng được khắc phục. 
Nhưng kết luận đó không có gì 
giống với quan niệm tầm thường, ngày 
thơ về chính trị cho rằng chú nghĩa 
xã hội mang lại sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi mọi mâu thuần và bất đồng, 
khói mọi sự xích mích thông thưởng 
nào, Nhân đây xin nói thêm rằng 
những kẻ thù vẻ tư tưởng của chúng 
ta cũng khai thác quan niệm đó theo 
khẩu vị của chúng khi chúng mưu 
toàn bi nhọ chế độ mới bằng cách 
nêu lên rằng ngay dưới chế dộ đó, 
(rOINEð CUỘC sống cửa COH người cũng 
eó ca những khó khăn, cá những sự 
thất vọng, ca sự đấu tranh đôi khi rất 
khó khán giữa cái mới và cái cũ. 

Đúng, chúng ta có cả những mâu 
thuản lắn những khó khăn. Nghĩ rằng 
có thề có một quá trình phát triền 
khác nào đó có nghĩa là xa rởE:miình 
đất vững chắc, mặc dù đòi khi khác 
nghiệt của hiện thực, từ bỏ những tri 
thức sơ đẳng của phép bien chứng 
mác xÍ(. Về phương điện lý luận, dựa 
vào học thuyết của Alác, Lê-nin đã 
làm sáng tỏ vấn đề đó, Người viết: 
® Đối kháng và mâu thuẫn hoàn loàn 
khóng phải là một. Dưới chủ nghĩa 
xñũ hội, đối kháng mất đi, nâu thuấn 
văn tồn tại ® (16). Nhưng không phải 
vì thế mà kết luận rằng người ta cô 
thê coi thường những mâu thuản 
không đối kháng và phớt lờ những 
mâu thuẫn đó trong chính trị. Cuộc 
sống dạy ta rằng nếu không chủ ý như 
vậy thì ngav cả những mâu thuẫn ma 
vẻ bản chất không phải là những 
màu thuận đối kháng, cũng có thẻ đe 
ra những xung đột nghiêm trẹng. Mới 
phương diện khác — và là phương 
_ (16 Lê-nin : 


Tuuền tp. tiếng Nga. tập lì, 
tr. 327. | 


điện quan trọng nhất — của vấn đề là 
phải sử dụng đúng đắn những mâu 
thuần trong chủ nghĩa xã hội làm 
nguồn kích thích sự phát triền tiến 
lên của ehủ nghĩa xã hội. 

Kinh nghiệm của chúng ta cho thấy 
rằng khi chính sách của Đẳng cộng 
sản cầm quyên dựa trên cơ sở khoa 
học vững chắc thì công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội sẽ có được những 
thành tựu, Bất kỳ sự dánh giá thấp 
nào đỗi với vai trò của khoa học 
mắc xít — lẻ nin nít, đối với sự phát 
triền sáng tạo cúa khoa học đó, việc 
giải thích những nhiệm vụ của nó 
một cách thực dụng thiền cận, việc coI 
thường những văn đề cơ bản của lý 
luận, sự chỉ phối của thói xu thời 
hoặc việc lý luận hóa một cách kinh 
viện — tắt cả những điều đó chứa đây 
những hậu quả nghiêm trọng về chính 
trị và tư tưởng, Kinh nghiệm và thực 
tiên đã nhiều lần xác nhận rằng lời 
dạy sau đây của Lê-nin là đúng đẳn; 
« Người nào bắt tay vào những vấn đề 
riêng trước khi giải quyết các vấn đề 
chung. thì kẻ đó, trên mỗi bước đi, 
sẽ không sao tránh khỏi “vấp hải » 
những vấn đề chung đó một cách 
không tự giác. Mà mù quáng vấp phải 
những vấn đẻ đó trong tửng trưởng 
hợp riêng thì có nghĩa là đưa chính 
sách của mình đến chỗ có những sự 
đao động tồi tệ nhất và mất hẳn tính 
nguyên tác » (17). 

Đăng cộng sản liên-xÔô rất coi trọng 
việc phát triên lý luận của chủ nghĩa 
Mác—TI.ê-nin, như chỉnh bàn chất sáng 
tạo của nó đòi hỏi. Đó là điều cùủn 
thiết sống còn đối với việc giải quyết 
những nhiệm vụ thực tiền của chúng 
ta. Chẳng hạn chúng.ta ngày càng cắm 
thấy cần phải có những còng trình 
nghiên cứu nghiêm túc trong lĩnh vực 
chỉnh trị kinh tế học của chủ nghĩa 
xã hội Và ở đây, đối với khoa học 
của chúng ta, bộ “Tư bản » của Mác 
®đãa và văn là mẫu mực bất diệt về 


việc đi sâu vào bản chất của các hiện -` 


tượng của đời sống kính tế. 


Kinh nghiệm muôn hình muôn về› 
trùng hợp nhau không phải về mọi 
mặt của các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em cho ta một tài Hệu lớn đề` 
thấu hiều lý luận. Về mặt này, không 
thể không nhớ lại những lời của Lê- 
nin nói rằng: «Chỉ có trải qua hàng 
loạt lần làm thủ trong đó mỗi nịột 
lần làm thứ, nếu xét riêng rẽ, đều là 
phiến điện, đều có một sự không tương 
xứng nào dó—thỉ mới có thê xây dựng 
nên chủ pghĩa xã hội hoàn chỉnh qua 
sự hợp tác cách mạng của những người 
vô sản tất cả các nước » (18). Ngày 
nav, nhiệm vụ đó đang được giải quyết 
trên thực tế trong những vùng rộng 
bao la của trái đất, trong phạm vi hệ 
thóng xã hội chủ nghĩa thế giới, hệ 
thống này đã trở thành nhân tố quyết 
định tiến bộ xã hội của loài người. 
Và nó được giải quyết theo phương 
hướng có tính chát nguyên tắc mà 
Alác đã dự đoán, 


Lẻ-nin thường nói rằng Người 
thường xuyên đối chiếu toàn bộ hoạt 
động của mình với Mác. Đẳng cộng 
sản Liên-xô thường đối chiếu mỗi 
bước đi của mình với Mác, Ẩng-ghen, 
[.ẻ¬nin. | 

Đối chiếu với Xác, với chủ nghĩa 
Măc—L.ê-nin hoàn toàn không có nghĩa 
là “so ® một cách máy móc cuộc sống 
đang vàn động với những công thức 
này hay những công thức khác. Chúng 
ta sẽ là những học trò kém cỏi của 
những người thầy của chúng ta nẻu 
chúng ta bằng lòng với việc nhắc lại 
những chân lý mà những người thiiv 
của chúng ta đã phát hiện, nếu chúng 
là trông mong vào sức mạnh máu 
nhiệm của những đoạn trích dân đã 
có lần học thuộc. 

Chủ nghĩa Mác không phải là giáo 
điều, mà là kim chỉ nam sinh động 


(l7› Lê-nin : Toàn tập. tiếng Nga, Nxb Văn 
hẹc chính trị quốc gia. Mát-xcơ-va. 1961. 
tập 15. tr. 368. 


(l8) Sách đá dẫn, 1969, tập 36, tr. 306. 
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cho hành động, cho việc tiến hành tự 
chủ những nhiệm vụ phức tạp mà 
mỗi bước ngoặt mới của lịch sử đặt 
ra trước chúng ta. Và đề khỏi lạc hậu 
với cuộc sống, những người cộng sản 
phải phát triền và làm cho học thuyết 
của Mác trở nên phong phú thêm 
về mọi mặt, vận đụng mọt cách sáng 
tạo vào thực tiễn phương pháp của 
phép biện chứng duy vật mà Àlác đã 
vạch ra, phép biện chứng này có 
quyền được gọi là linh hồn sống của 
chủ nghĩa Mác. Chỉ có thái độ như 
vậy đối với di sản tư tưởng vô giá 
của chúng ta, mà Lê-nin là một mẫu 
mực, chỉ có không ngừng tự đồi mới 
lý luận cách mạng như vậy dưới tác 
động của thực tiễn cách mạng mới 
làm cho chủ nghĩa Mác trở thành khoa 
học và nghệ thuật thật sự của sự 
sáng tạo cách mạng. Đó là bí quyết 
của sức mạnh và sức sống bất diệt 
của chủ nghĩa Mác—l.ê-nin. 


Đôi lúc người ta đã nghe nói tựa 
hö như những hiện tượng mới trong 
đời sống xã hội “không phủ hợp » với 
quan niệm của chủ nghĩa Mác — Lê- 
ni, rằng chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
dường như đang trải qua *khủng 
hoàng?" và cần phải — người ta 
nói — làm cho nó “sống lại" bằng 
cách tiếp thêm những tư tưởng 
vay mượn của xã hội học, triết học, 
hoặc chính trị học phương Tây. Những 
văn đề ở đây hoàn toàn không phải 
là ở (@sựư khủng hoàng » không có thật 
của chủ nghĩa Mác. Vấn đề là ở chỏ 
khác — ở chỗ những nhà lý luận nào 
đó — tự mệnh đanh là những người 
mác xít, nhưng lại không có khả năng 
vươn tới tìm cỡ thật sự của tư duy 
lý luận của Mác, Ăng-ghen, l.ê-nin, ở 
chỏ không biết vận dụng sức mạnh 
trí tuệ vỏ cùng to lớn của học thuyết 
của Mác, Ảng-ghen, Lê-nin vào quá 
trình nghiên cứu một cách cụ thể 
những văn đề cụ thể. Không phải là 
thửa nếu nói thêm rằng khá nhiều 
nhà lý luận tư sản trong lĩnh vưc 
triết học, xã hội học, chính trị kinh 
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tế học thường làm cho mình có tên 
tuôi bằng cách lộn trái những tư tường 
mác xit theo cách của mình. 

Những người cộng sản khóng nen 
đề mình bị quyến rũ bởi những câu 
chua chát của đủ mọi loại “ nhà cài 
tiến " chủ nghĩa Mác, không nên vớ lấy 
những chế phầm của khoa học tư sản. 
Đừng làm xói mòn học thuyết Mác — 
l.ê-nin, mà trái lại phải đấu tranh cho 
sự trong sáng của học thuyết đó, phái 
phát triền nó một cách sáng tạo — đó 
là con đường đi tới nhận thức và giải. 
quyết những văn đề mới. Chỉ có thái 
độ như vậy mới phù hợp với những 
truyền thống và tỉnh thần của học 
thuyết của chúng ta, với những như 
cầu của phong trào cộng sản. 


Những người cộng sản Liên-xô 
chúng ta tự hào về việc. minh thuộc 
về một trào lưu tư tưởng có ảnh 
hưởng nhất trong toàn bộ lịch sử của 
nền văn minh thế giới — chủ nghĩa 
Mác — [I.ê-nin. Dón nhận tất cá những 
gì là ưu tú, tiến bộ. trong khoa học 
và văn hóa hiện đại, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin hiện nay đang dứng ở trung 
tâm đời sống tỉnh thần của thế giới, 
nó đang chỉ phối trí tuệ hàng triệu 


.và hàng triệu con người. Đó là niềm 


tin tư tưởng của một giai cấp đang lén. 
một giai cấp giải phóng cả loài người 
Đó là triết học của chủ nghĩa lạc quan 
xã hội, triết học của hiện tại và 
tương lai. 

liện nay một đoạn đường dài đã 
được vượt qua trên con đưởng đồi 
mới thế giới về mặt xä hội, trên con 
đường thực hiện những mục tiêu cách 
mạng và những lý tưởng của giai cấp 
công nhân. Bản đồ chính trị của trái 
đất đang đổi mới. Khoa học đã có 
những phát mình vô cùng vĩ đại, kỹ 
thuật đã đạt được những thành tựu 
khiến người ta phải choáng vùng. 
Đồng thời. loài người đã có nhiều sư 
quan tâm mới, trong đó có những 
sự quan tâm rất không đơn -gian. 


(Xem liếp trang 46) 


“EẤC MÁC VÀ THỜI ĐẠI CHÚNE TA 


RONG tất cả các vĩ nhân 
của lịch sử loài người, 


tuệ của Người, Các Mác đã giải đáp 
kịp thời, chính xác và sáng tạo những 
vấn đề lớn lao nhất, cơ bản nhất và 
bức thiết nhất mà thời đại đang đặt 
ra trước loài người tiến bộ. Kết tính 
trong mình những thành tựu trí tuệcủa 
- loài người, kế thửa có phê phán những 
gì là tính hoa trong lý luận triết học 
có điền Đức, chính trị kinh tế học 
Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp, Các 
Mác cùng với Phri-drích Ăng-ghen, 
người bạn thản thiết và người đồng 


chi chiến đấu của Người, đã nghiên 


cứu toàn diện, có hệ thống toàn bộ 
các lĩnh vực của đời sống xã hội và 
tự nhiên, và đã sáng lặp nên triết học 
du$ vật biện chứng và duy vật lịch 


sử, chính trị kinh tế học mác xi, và. 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là ba- 


bộ phận hợp thành của chủ nghĩa 
Mác, là lý luận, là bó duốc soi đường 
mọi hoạt động cách mạng của những 
người cộng sản, giai cấp công nhàn 
và nhân dân lao động các nước trong 
cuộc đấu tranh tự giải phóng và giải 
phóng loài người khỏi sự thống trị 
của tr bản, giành lầy tự do và hạnh 
phúc, giành lấy quyền làm chủ vận 
mệnh của minh. 

“Học thuyết của Mác lÀ một the 
thống nhàt, hoàn chính. Đặc trưng cơ 


Các Mác là ngòi sao- rực. 
rỡ nhất. Bảng thiên tài trí. 


~ 


NGUYÊN-VỊNH 


bản của học thuyết ấy là tính cách 
mạng uà khoa học, tính phô biến quốc 
tš của nó. Lê-nin đã viết: « lọc thuyết 
của Mác là học thuyết vạn năng vì nó 
là một học thuyết chính xác. Nó là 
học thuyết hoàn bị và chặt chẽ; nó 
cung cấp cho người ta một thế giới 
quan hoàn chỉnh, không thỏa hiệp 
với bất cứ mội sự mê tín nào, một thẻ 
lực phản động nào, một hành vi nào 
bảo vệ sự áp bức của tư sản» (1). 


Với thế giới quan của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng triệt đề và toàn 
diện nhất, Mác đã thực hiện mới 
cuộc cách mạng trong toàn bộ quan 
niệm về lịch sử thế giới *(2); đã mỡ 
đường cho việc nghiên cứu một cách 
khoa học và sàu sắc các hình thái 
kinh tế — xã hội và sự thay thể nhau 
của các bình thải kinh tếT—xã hỏi ấy 
trong lịch sử ; đã chỉ ra những nguyên 


- nhân, những điều kiện khách quan là 


cơ sở cho mọi hoạt động lịch sử của 
con người: đầ phát hiện ra những 
quy luật phát triển của bản thân con 
người và xã hỏi loài người, những 
điều kiện khách quan cũng như 
những nhàn tỏ chủ quan tác động đến 
ý thức của con người khi làm ra lịch 
sử. Bàng những lý luận khoa học 


-_{@1) V.]. Lê-nin : Toàn đo. Nrb Tiến bộ, Mát. 
xcơ-va. I980. tập 22. tr. 20. 

(2) C. Mác-Ph. Ang-ghen : Tuyền tập, N›b 
Sư thật. Hà-nội. 1962.tập lÌÏ, tr. 256... 


chính xác, không thể bác bỏ được, 
Mác đã chứng mỉnh rằng con người 
làm ra lịch sử của chính mình, rằng 
những điều kiện sinh hoạt kinh tế là 
eơ sở cho mọi hoạt động của con 
người. Đúng như Ăng-ghen đã khẳng 
định: “Cũng như Đác-uyn đã tìm ra 
quy luật phát triền của thế giới hữu 
cơ, Mác đã phát hiện ra quy luật phát 
triên của lịch sử loài người, nghĩa là 
(im ra cái sự thật giàn đơn mà trước 
kia đã bị một đồng tư tướng eEe kín 
mất là : trước hết con người cần phải 
ăn, uống, ở và mặc, trước khi có thề 
lo đến chuyện làm chính trị, khoa 
học, nghệ thuật, tôn giáo, v.v.® @). 
Những sự kiện hỗn độn, rồi ren trong 
lịch sử của từng quốc gia, dân tộc 
hav quan hệ giữa các quốc giứ, dân 
tóc đã được giải thích, trình bày một 
cách sắng tó, đúng như bản chất của 
nó với lý luyn vẻ đấu tranh giai cấp 
của Mlác. « Lịch sử từ xưa đến nay 
(sau này Ẩng-ghen có nói thêm : trừ 
lịch sử của công xã nguyên thủy —N.V.) 
đã phát triển trong những đối kháng 
và những cuộc đầu tranh giai cấp? Q1). 

Người đã đề nhiều công phú nghiên 
cứu, phát hiện ra các quy luật kinh 
tế của chủ nghĩa tư bản từ sự ra đời, 
phát triển và tiêu vong của nó. Chú 
nghĩa từ bạn không phái là vĩnh viễn, 
ma chỉ tồn tại trong một chặng đường 
nhật định của lịch sử loài người. 
Người đã xây dựng lý luận về giá trị 
thàng dư ~ viện đá táng trong khoa 
học kính tế chính trị mắc xi, quv 
nuật tuyệt đòi của sản xuất tư bản 
chú nghĩa. Phần tích một cách khách 
quan tỉnh hình giải cấp trong xã hội 
hiện đại và những diễu kiện hình 
thành, phát triển của các giai cấp đó, 
Mác đã KRKẾU luận rằng: trong tất eä 
cúc giai cấp đang đương đâu với giai 
cp từ sản, chỉ có giai cấp vò sản là 
thật sự cách mạng. Lê-nin đã viết: 
« Chỉ có chú nghĩa duy vật triết học 
của Mác là đã chỉ cho giải cập võ sản 
còn đưởng phái theo dẻ thoát khỏi 
chế độ nó lệ về tỉnh thìn: trong đó 


tất ca các giai cấp bị áp bức đã sông 
lay lắt từ trước tới nay. Chỉ có lý 
luận kinh tế của Mác là đã giải thích 
được vị trí chân chính của giai cấp 
vô sản frong toàn bộ chế độ tư bản 
chủ nghĩa Ð (5). Với việc phát hiện 
ra những nguyên lý của chủ nghĩa 
duy vật lịch sử và lý luận về giá trị 
thăng dư, Mác đã đưa chủ nghĩa xã 
hội từ không tưởng đến khoa học. 
Thực tiễn cách mạng trên thế giới 
trên 100 năm qua, kề từ khi *Tuyên 
ngón của Đăng cộng sản» ra đời, cũng 
chứng minh rằng chỉ có chủ nghĩa 
xã hội khoa học của Mác mới chỉ cho 
giai cấp vỏ sản và tất cì những 
người bị áp lwrc bóc lột con đường 
và phương thức đấu tranh đề tự giải 
phóng khỏi ách thống trị của tư -bản 
và xây dựng thành công xã hội mới 
tốt đẹp — chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sẵn văn minh. 


liệ thống các quy luật vận động của 
giới tự nhiên, xĩ hội và tư duy con 
người do Mác phát hiện ra là những 
chân lý phô biển. Người ta nói rải 
đúng rằng chỉ có thề phát triền, hoàn 
chỉuh những chân lý phô biến đó của 
chủ nghĩa Mác như người ta đã điền 
thêm những nguyên tố hóa bọc mới 
tim được vào những Ô trống và kéo 
đài bảng tuần hoàn mà Men-đê-lê-ép 
đã vạch ra, chứ không thể sửa đồi nó, 
cát xén nó, thay đồi các quy luật cơ 
bạn của nó. 

Bạn chất cách mạng và khoa học 
đã tạo nên sức sống vô địch của chủ 
nghĩa Mác, đã đánh đồ hàng loạt 
những học thuyết phản khoa học và 
phản động về triết học, về chính trị 


_ kinh tế học, vẻ chủ ngiĩa xã hội. Sức 


mạnh bách chiến, bách thẳng của chủ 
nghĩa Mác là sức mạnh của chân lý, 
là sức mạnh của sự thống nhất biện 


(3' C. Mác— Ph. Ăng- phen : Tuyền tập, Nxb 
Sự thật, Hà-nội., |962, tập lÌ. tr. 264. 

(1) Sách đá dẫn, tr. 259. 

(5› V, 1l. Lê-ntn : ác — ng-ghen chủ 
nghĩa Mác, Nxb Sự thật, Hà -nội, 1959. tr. 74. 


- 


chứng giữa lý luận và thực tiên. Khi 
tông kết sự phê phán triết học trước 
đày, Mác đã nói, các nhà triết học 
chỉ giải thích thế giới một cách khác 
nhau, song vấn đề là cải tạo thế giới. 
Học thuyết của Các Mác chính là học 
thuyết cải tạo thê giới, Học thuyết đỏ 
đòi hỏi người ta phải thống nhất giữa 
lý luận và thực tiễn, gán lý luận với 
phong trào cách mạng của giai cấp 
công nhân và phong trào cách mạng 


của các đân tộc bị áp bức, tìm ra các 


quy luật cai tạo xã hội và đấu tranh 
cho sự nghiệp giải phóng giai cấp vô 
san, giải phóng người lao động khỏi 
mọi ách áp bức bóc, lọt, giải phóng 
{đón người. Là người đaầu tiên giải 
thích quá trình lịch sử — xã hội một 
cách chính xác, khoa học, Các Mác 
cũng là người đầu tiên chứng minh 
tính tất yếu khách quan phải cải biển 
xã hội cũ, tư bản chủ nghĩa, theo 
chủ nghĩa cộng sản bằng con dường 
cách mạng. Công lao lịch sử đầu tiên 
của Mác chính là Người đã giải phóng 
giai cấp công nhàn và toàn thê loài 
người tiến bộ về mặt tính thần bằng 
lý luận khoa học, Đó là điều kiện đầu 
tiên đề đưa giai cấp vô sản và nhàn 
dân lao động lên con đường đấu tranh 
đề tự giải phòng về mặt xã hội. Thật 
dúng như lời Ph. Äng-ghen đã nói: 
“Đối với Mác, khoa học là một động 
lực thúc đầy lịch sử tiền triền, là mọt 
động lực cách mạng ® (6). 

Thàm nhập vào phong [rào của giai 
cäp công nhân và nhân dàn lao động, 
học thuyết của Mác biến thành sức 
mạnh vật chất vô địch, thành sức mình 
đoàn kết, tồ chức, thống nhất, thành 
hành động cách mạng của hàng triệu, 
hàng triệu công nhàn và nhân đàn lao 
động ở khắp các lục địa. Thâm nhập 
vào quần chúng lao động, học thuyết 
của Mác đã cách mạng hóa thế giới. 
Biều tượng vô cùng sinh động của nó 
là những trào lưu cách mạng sôi nồi, 
phang phú và những thành quả to 
lớn của các trào lưu cách mạng đó 
trong thời đại chúng ta, 


Khi dưa chủ nghĩa xã hội tử không 
tưởng thành khoa học, Mác và Ảng- 
ghen đã vũ trang cho giai cấp vô sản 
những nguyên lý cơ bản về cách 


' mạng vò sản, là người đầu tiên vạch 


ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
vỏ sản, Àlác cũng là người đầu tiên 
nghiên cứu chiến lược và súch lược 
cách mạng cho giai cấp vỏ sản, obi 
cho giai cấp vỏ sản con đường đúng 
đắn duy nhất đề tự giải phóng. Người 
nhãn mạnh rằng chỉ có giai cấp vô 
sản mới có thể vận dụng trên thực tế 
lý luận cách mạng và biến lý luận ấv 
thành hành động cách mạng kiên quyết 
nhất, triệt đẻ nhất. Người chỉ rõ vai 
trò lãnh đao không thẻ thiếu được của 
đẳng cộng sản, đội tiên phong cách 
mạng của giai cấp vô sản; giai cấp 
vô sản phái dùng bạo lực cách mạng 
lạt đồ ách thống trị của giai cấp từ 
san, giành lấy chính quyền về tayv 
mình, “tự tô chức thành giai cấp 
thống trị»; thiết lập chuyên chính vỏ 
sản để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới, đi lên chủ nghĩa xã hội và chứ 
nghĩa cộng san. Lê-nin đã nói rằng : 
œq Công lao vĩ đại nhất, có một ý nghĩa 
lịch sỶ thể giới, của Mác và Ảng-ghen 


“chính là ở chó hài ông đã vạch rõ 


cho những người VÔ sản Ở tất cả cúc 
nước thấy vai trò của họ, nhiệm vụ 
của họ, sứ mệnh của họ là: phải vùng 
dặw trước nhất trong cuộc dau tranh 
cách mạng chống tư bản và phải tập 
hợp chung quanh mình, trong cuộc 
đấu tranh này, fất cứ mọi người lao 
động và Íãf cá mọi người bị áp bức» (7). 

Là những nhà tư tưởng vĩ đại đã. 
thực hiện một bước ngoặt cách mạng 
trong lịch sử tư tưởng xã hội, Mác và 
Ảng-ghen còn là người trực liếp giáo 
dục, tö chức, lãnh đạo giai cấp vô sản 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng 
giai cấp và gui phóng loài người khói 


(6) Ph. Ang-ghen : Tuyền tp. Nxb Sự thẠt, 
Hà-nội. Ì962, tập HH, tr2659. — 

(7) ÝV. l. Lê-nin: Mác — Ang-ghen chủ 
ngha Mác Nxb Sự thật Hà-nội, 1959. tr 
66—6?. 


` 


toi ách áp bức và bóc lội. Đồng chí 
Tầng bí thư [.ê-Duẩn nhấn nựnh rằng : 
«ác điềm quan trọng nhất của chủ 
nghĩa Mác là sự thống nhất giữa lý 
thực tiên, và chính Mác là 
mĩ tực của sự thông nhất ấy » (6). 
Nhà bác học thiên tài và nhà cách 
mang vô sản lỗi lạc, đây đũng khí và 
miệt tỉnh đã kết hợp hài hòa trong 
con người của Mác. Và cũng trong quá 
trình đấu tranh và thể nghiệm trong 
thnrre tiên cách mạng đó, chủ nghĩa Mác 


(111 Và 


đã dược thự thách, được tỏi luyện, 


được phát triển, hoàn thiện và trở 
thành vũ khí bách chiến bách thắng 
của giai cấp công nhàn thế giới. 

Từ thuở thiểu thời là sinh viên 
hoạt động trong &@nhóm Hie-phen trẻ », 
qua đầu tranh, Mác không nưừng đặt 
ra cho mình nhiệm vụ tìm lòi, nhận 
thức chân lý, Cho đến những năm 
21, 25 tuổi, với tác phàm «Góp phần 
phê phán triết học pháp quyền của 
Ilẻ-øghen®, Người đã dứt khoát và 
công khai chuyền sang lập trường của 
chủ nghĩa duy vạt, «Mác trở thành 
-Mác”", đứng vào hàng ngũ của giai 
cập võ sản đời hoạt động cách mạng 


của Xlúc ngày càng mở rộng sôi nồi. 


và phong phú, cao thượng và đẹp đề. 
Mác trở thành lãnh tụ của phong trào 
công sản và công nhàn quốc tế. Suốt 
bốn mươi năm hoạt động cách mạng, 
Núc đã trực tiếp tham gia lãnh đạo 
các phong trào đầu tranh cách mạng 
của giai cấp công nhàn ở Đức, ở Pháp, 
ở Hí, ở Anh, ở Mỹ và theo dõi giúp 
đỡ phong trào công nhàn ở nhiều 
nước khác. ÄAlác đã sảng lập ra Quốc 
tè đầu tiển của giai cập vò sản thế 
giới. Tưới sự lãnh đạo của Người, 
các tô chức cóng nhân của nhiều 
nước khúc nhau đã dược tập họp lại, 
được hướng theo một quỹ đạo cách 
mạng thong nhất, đưa lại những bước 
phát triển to lớn của phong trào công 
nhàn quốc tế, Người là lính hồn, là 
lĩnh tụ, là cố văn tin cáy, dày dịn 
kinh nghiệm và thứ thách nhất của 
phong trào ấy 


HẠ. 


Mác đã cống hiến cả đời mình, cả 
gta đỉnh mình cho phong trào công 
san và công nhân quốc tế, Trong 
nghiên cứu lý luận cũng như hoạt 
động thực tiễn trong quần chúng lao 
động, Mác đã chiến đấu với một dùng 
khí cách mạng phi thưởng, với niềm 
sav n.ê không bở bến, với tỉnh thân 
lạc quan cách mạng và niềm tin 
không øiỉ lav chuyền nồi vào sự 
nghiệp tải thăng của giai cấp vô sản. 
Bất chấp những thủ đoạn khủng bố. 
bát bởớ, trục xuất, đe dọa của bọn cầm 
quyền ở các nước tự bản chủ nghĩa, 
vượt lên những tỉnh cảnh nghèo túng, 
bệnh tật, khó khăn trong đời sống. 
Mác và cá giá đỉnh Mác luôn luôn 
eoi đầu tranh cách mạng là lẽ sống. 
là cội nguön và mục đích sáng tạo lv 
luận, là nguồn hạnh phúc lớn lao nhàt 
của cả cuộc đời. Đúng như Ph. Ảng- 
chen đã khẳng định, Mác không chỉ 
là một nhà tư tướng vĩ đại, một nhà 
lý luận thiên tài; trước hết Mác là 
mỘI người cách mạng. Sứ mạng thật 
sự của ÄÍác là góp phần bằng cách này 
hay cách khác vào việc lạt đồ chế độ 
xã hội tư bản chủ nghĩa và những chế 
đô Nhà nước mà xã hội tư bản chủ 
nghĩa đã tạo nên, là tham gia vào sự 
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản 
hiện đại mà Älác là người đầu tiên đã 
làm cho giai cấp đó có Ý thức về địa 
vị và yêu cầu của mình, có ý thức về 
những điều kiện đề tự giải phóng 
Đầu tranh là yếu tố tồn tại của đời 
Álác. Và Älác dã đấu tranh một cách 
sav sưa, Kiên cường và đạt được 
những thành công hiếm có ® (0), 

Người học trỏ Kiệt xuất nhất của 
Mác và Ẩng-ghen, người: bảo vệ kiên 
quyết nhất học thuyết của Mác và 
Âng-ghen với tính cách là một chỉnh 
th hữu cơ toản ẹn, là thế giới quan 


(8› L¿-Duần: Ciương cao ngọn cở cách mạng 
của chủ nghĩa Mác sáng tạo. đưa sự ngÀ¡‡? 
cách mạng của chúngta đến toản thắng. Nib Sự 
thật Hà-nỏi, 1963. tr. 6. 

(9C, Mác và Ph. Ăng-ghen: Tuyền cớ. 
Nxb Sự thật. Hà-nội. 1962. tập ÌÌ. tr. 266. 


duy nhất khoa học oà cách mạng của 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, chống lại mọi sự xuyên tạc 
có tính chất tư sản và tiều tư sản, 
không ngừng làm cho bọc thuyết đó 
ngày càng phong phú thêm là 
V.Ị. Lê-nin. ˆ | 

Nhất phát từ những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác, Lê-nin đã 
giải đáp chính: xác 0à loàn điện 
những vấn đề mới của thời đại, đã 
phát triền' sảng lqo và sảu sắc học 


thuyết của Mác và Ăng-ghen frên cơ. 


$Ở của chính nó, tức là học thuyết 
cách mạng của giai cấp vò sản. Lê- 
nín không chỉ vận dụng chủ nghĩa 
Mác vào điều kiện lịch sử cụ thề của 
nước Nga, Người đã làm phong phú 
chủ nghĩa Mác trên tất cả các bộ 
phận hợp thành của nó: triết học, 
- chỉnh trị kinh tế học và chủ nghĩa 
xả hội khoa học, đưa chủ nghĩa Mác 
phát triền lên đỉnh cao mới, trở thành 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Người đã 
giải quyết thành công hàng loạt văn 
đề lý luận và thực tiễn to lớn của 
thời đại. Người đã có những cống 
hiển lý luận về chủ nghĩa đế quốc, 
giải đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
bạn: về cách mạng vô sản và chuyên 
chinh vô sản ; về liên minh công nông ; 
về vấn đề dàn tộc và cách mạng giải 
phóng dân tộc trong thời đại cách 
mạng vô sản: về chiến lược và sách 
lược, hình thức và phương pháp đấu 
tranh cách mạng; vẻ chính đảng kiều 
mởi của giai cấp công nhàn... Chủ 
nghĩa l,ê-nin chính là chủ nghĩa Mác 


trong thời đại đế quốc chủ nghĩa và. 


cách mạng vỏ sản, là chủ nghĩa Mác 
trong thời đại chủ nghĩa xã hội thắng 
lợi. Đó là ngọn cở và là vũ khí đấu 
tranh đã được thử thách của những 
người cộng sản, của giai cấp công 
nhân, của các dân tộc bị áp bức và 
của cả loài người tiến bộ trong sư 
nghiệp giải phóng và xâv dựng xã 
hội mới — chủ nghĩa xã hỏi và chủ 
nghĩa cộng sân. lLẻ-nin và Đăng của 
Người đã lạnh đạo tháng lợi cuộc 


_©ách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên 


của giai cấp vò sản, cuộc cách mạng 
khó kbăn nhất, phức tạp nhất và vĩ 


đại nhất, mở ra kỷ nguyễn mới 
trong lịch sử xã hội loài người, 


kỷ nguyên thắng lợi của chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sẵn trên 
phạm vi toan thế giới. Người đã 
tô chức và lãnh đạo cuộc đấu trạnh 
của giai cấp công nhân và nhân 
ân Liên-xô đập tan cuộc phản kháng 
của giai cấp tư sẵn, địa chủ và các 
thế lực phản động trong nước và sự 
can thiệp vũ trang của các nước đề 
quốc, báo vệ thành quả cách mạng 
vô sản mới giành được. Trung thành 
với những tư tưởng của Mác và Ẩng- 
ghen vẻ cách mạng vò sản và chuyên 


“chính vỏ sẵn, phát triền một cách” 


sáng tạo và có nguyên tắc những phác 
họa bạn đầu của Mác và Äng-ghen 
cẻ xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội 
cộng sản” chủ nghĩa, Lê-nin đã lãnh 
đạo xảy dựng Nhà nước công nông 
đầu tiên trong lịch sử ở một nước có 
nhiều dân tộc. Người đã vạch ra cương 
lnh xàyv dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên-xỏ, theo đó Đăng cộng sản Liên: 
xô đã thực hiện thắng lợi sự nghiệp 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa giữa 
vòng vây thù dịch của chủ nghĩa để 
quốc. Ngày nay chủ nghĩa xã hội từ 
một nước đã trở thành một hệ thống 
thế giới, từ một học thuyết đà trở 
thành một hiện thực vĩ đại, một sức 
mạnh vạt chất hùng hậu bất khả chiến 
thẳng, Lê-nin đã sáng lập Quốc tế còng 
sản, tồ chức và đoàn kết các đội tiên 
phong của giai cấp công nhàn các 
nước, thực hiện thòng nhất mục tiêu 
và hành động đấu tranh chống chủ 
nghĩa tư bán, đễ quốc và các thể lực 
phản động quốc tế, tạo ra mọi sức 
mạnh mới chưa từng có của phong 
trào cộng sản và công nhân thế giới. 

Đương nhiên trong phong trào 
CỘng sản quốc tế về sau này, những 
lãnh tụ chân chính của các Đẳng cộng 
sản, trong khi vận dụng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin cũng có những cõ gùnp 
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euụ thể hóa và sáng tạo thích hợp với 
điều kiện lịch sử eụ thê của mỗi nước. 
Song không gì có thể sánh nội những 
sự phát triển trung thành, sáng tạo 
và toàn điện chủ nghĩa Mác, làm cho 
chủ nghĩa Mác phát huy đây đủ lính 
cách Tnưạng pà Khóa học thích hợp với 
cũ một thời đại mới, như lẻ-nin. Mội 
sự .phát triển của nhà mác xit bậc 
thầy như thế cho đến này chỉ có thê 
tim thấv ở V.T., Lê-nin mà thôi. 
Thời đại ngày nàv là thời dại của 
những bão táp cách mạng toàn diện 
và sâu súc, thời đại của những phát 
mình khoa học và cách mạng kỹ thuật 
to lớn trên khắp các lĩnh vực. Thực 
tiên bao giờ cũng là tiêu chuầìn cao 
nhất đề kiểm tra chân lý. Thực tiên 
lịch sử đã chứng tở rằng chú nghĩa 
Mác — Lê-nin, đỉnh cao của trí tuệ 
loài người, đã và đang giữ vai trò 
cực kỷ to lớn trong tiến trình phát 
triển của xã hội loài người, là nén 
tìng lý luận của các Đăng cộng sản 
và công nhân quốc tế ; rằng chủ nghĩa 
Múc — Lê-nin đã trà lời một cách tông 
quát và chính xác những văn đề cơ 
bản và quan trọng nhất của thời đại 
chúng ta, Những bài học lịch sử của 
Cách mạng xà hội chủ nghĩa Thăng 
Aưởi, những kinh nghiệm lịch sử và 
những thành tựu xuất sắc của sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xi hội và 
xav dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật 
của chú nghĩa cộng sẵn của Liên-xô; 
những kinh nghiệm mọi mặt của các 
nước xã họi chú nghĩa anh em khác 
ngày pạayv là những biếu hiện rực rỡ 
và sinh động thắng lợi của chủ nghĩa 
Mác — l.ê-nin trong hiện thực, Đó là 
những thành tựu có ý nghĩa lịch sử 
và những bài học có giả trị phỏ biến 
toàn thế giới. Trong thời đại ngày 
n"ịYy, lới hiệu triệu của Mác và Ẩng- 
ghen trong «œ Tuyên ngưòn của Đăng 
công sản», Tược Tê-nin phát triển 
trong điệu Kiến lịch sử mới: ®SVoösản 
at ca các nước và các dân tộc bị áp 
bức, đoàn kết hại P» đã và đang có sức 
mạnh thức tĩnh và cô vũ to lồn giai 


v1) 


cấp công nhận, nhàn dàn lao động và 
các đàn tộc bị áp bức vùng lên giành 
lấy những tháng lợi cho hóa bình, đọc 
lập đản tộc, đản chủ và chủ nghĩa xã 
hội. Thực tiền cách mạng ngàv càng 
làm sáng tô sức sống vạn năng, šx nghĩa 
quốc tế, tỉnh thống nhất hoàn chính 
cúa chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Chủ 
nghĩa Xiác — Lê-nin không những chỉ 
cho giai cấp công nhân và nhàn đàn 
lao động các nước con đường đúng 
đán và cung cấp cho họ những vũ khi 
súc bén nhất, mạnh mẽ nhất để đánh 
bại mọi kẻ thù, dù kế thủ đó có sức 
mạnh vật chất — kỹ thuật tỏi tàn 
hay có một số đàn không lò. Chủ 
mghĩa Mác — Lê-nin còn chỉ cho giai 
cập công nhàn và các dân lộc coón 
đường xâv đựng xã hội mới, xã hội 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, để đcm lại độc lặp tự do và, 
hạnh phúc thật sự cho eon người. đem 
lại hòa bình vững bên trên trái đất. 

Đặc điềm nói bạt của thời đại ngày 
nav là sự tồn tại và phát triển củi hệ 
thống các nước xã hội chủ nghĩa, 
nhàn tố quyết định chiếu hướng phát 
triển của xã hội loài người. Chinh 
sách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười đã mở đường khai sinh ra hệ 
thòng đó, Nó cũng mở ra một chặng 
đường phát triển mới mẻ của chủ 
nghĩa Mác ~ Lê-nin, chặng đường 
của công cuộc đấu tranh xâv dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
Sản có tìm quan trọng toàn thế giới. 
Chính sự tồn tại và phát triền mạnh 
mẽ, vững vàng của Liên-XỎ trước mọi 


`thứ thách của lịch sứ trong 65 nàm 


qua, chính sự phát huy tác đụng tích 
cực của Liên bang cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xó viết đổi với tiên trình 
của lịch sử là THỘI nhàn Tổ quan trọng 
qtujet định sự hình thành và phát 
triền của hệ thống xã hội chú nghĩa 
thế giới, và mở rộng phạm ví tác 
động của chủ nghĩa Mác — l.ẻ-nin trên 
khitp các lục địa. 

Phát triển một cích trung thành 
những đi sản lý luận của các nhà 


kinh điền của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, dựa trên sự tôöng kết kinh 
nghiệm thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
-_ xã hội trong các nước, các Đăng anh 
em đã khẳng định những quy luật 
phô biến của công cuộc cái tạo xã hội 
chủ nghĩa và xày dựng chú nghĩa xã 
hội đưới nên chuyên chính võ sản, 
với liên minh công nông vững chắc. 
và sự lãnh đạo tuyệt dõi của chính 
đảng cách mạng của giai cấp công 
nhân. Ngày nay vấn đẻ đang đặt ra 
cho các nước xã hội chủ nghĩa là phát 
triền và cụ thê hóa lý luận về xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong từng 
chặng đường, từng giai đoạn phát 
triển; là không ngửng hoàn thiện chế 
độ xã hội của môi nước. phát huy 
linh năng động cách mạng của nhân 
đàn lao động xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội phát triền và tiến 
lên chủ nghĩa cộng sản: là liên kết 
và hợp tác tương trợ giữa các ước 
xã hội chủ nghĩa anh em trong còng 
đồng xã hội chủ nghĩa, tạo ra những 
điều kiện mới cho sự lớn mạnh của 
mỗi nước và của cả thế giới mới theo 
tỉnh thần chú nghĩa -quốc tế võ sản 
của chủ nghĩa Mác. 

Ngàv nay vấn đề cũng dang đạt ra 
cho các dân tộc bị áp bức là đi theo 
con đường nào đề có thẻ hoàn toàn 
được giải phóng, giành được dọc lập, 
tr do vững chắc. Lịch sử đã chỉ ra 
những tấm gương phản điện là mọi 
số nước đản tộc chủ nghĩa đã và đang 
§a vào cạm bẫy của chủ nghĩa thực 
đản mới của chủ nghĩa để quốc. Lịch 
sử cũng đã chỉ ra những tìm gương 
tích cực, chứng mình rằng sự nghiệp 
giải phóng củá các đàn tộc bị áp bức 
chỉ có thề thành công nếu họ đi theo 
eon đường của chủ nghĩa Alác — Lê- 
nin¿ nắm vững và giương cao ngỌn cỡ 
độc lập đân tóc và chủ nghĩa xã hội. 
Chân lý đó đã được kiêm nghiệm qua 
thực tiễn của cách mạng Việt-nam 
lrên nửa thế ký T”qua, cả trong quá 
trình cách mạng đàn tộc dàn chủ 
nhân đản, cũng như trong quá trình 


: ê 
chuyền tử cách mạng dân tóc đân chủ 


thành cách mạng xã hội chú nghĩa, 
bố qua giai đoạn phát triển tư bản 
chủ nghĩa. 


Rhả năng các nước dang phát triển 
tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, với 
sự giúp đỡ của giai cấp vô sản đã 
chiến thắng ở các nước tiên tiến, đã 
trở thành hiện thực sinh động ở nhiều 
nơi trên thế giới. Tông kết và cụ thề 
hóa quá trình đó qua hình mẫu của 
các loại nước ở các khu vực khác 
nhau, với trính độ phát triền khác 
nhau, đang là vấn đề thời sự nóng 
hồi trong công lác lý luận của phong 
trào giải phóng đàn tộc cũng như của 
sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, 


Ngày nay sào huyệt phần động lớn 
nhất và nguy hiềm nhất của chủ 
nghĩa tư bản đương nhiên vẫn là 
những nước tư bản phát triên ở Bạc 
Mỹ, ở Tây Âu và Nhàt-bản. Trước 
đà tiến công của các dòng thác cách 
mạng của thời đại, giai cấp tư sản 
lũng đoạn, các tập đoàn tư bản độc 
quyền siêu quốc gia — những kẻ chà 
đạp lớn nhất lên quyền sống của cón 
người, những kế xâm phạm thô bạo 
nhất đến chủ quyền của các quốc gia, 
đàn tóc, đang tìm cách lần tránh mùi 
nhọn tiến còóng của quần chúng lao 
động chĩa vào chúng. Những con hồ 
đừ đói lốt cừu non lại giá danh 
« gương cao ngọn cở đàn tộc dâu chú?, 
hòng chuyền mũi nhọn tiến công của 
quần chúng lao động về phia những 
người cộng sản, Chúng xuyên Lạc chủ 
nghĩa quốc tế vỏ sản và thực hiện 
“chủ nghĩa bài Xô», hồng chia rẻ, 
phong trào củng sìn và công nhàn 
quốc tẺ, 


(ương cao nưộn cở đàn tọc đàn 
chủ chân chính, thực hiện chủ nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa và quốc tế 
vỏ sản, chống lại những biều hiện của 
chủ nghĩa đàn tộc số vanh, những 
khuynh hướng của chủ nghĩa xã hỏi 
đàn chủ tư sẵn và tiêu tư sẵn là văn 


đề bức thiết mà lịch sử đang đặt ra 
trước những người cộng sản trên thế 
-giới. Chủ nghĩa Mác — Lê-nin cho 
rằng các phong trào đấu tranh của 
giai cấp vô sản giành những quyền 
dân chủ là bước tập hợp quản chúng 
vô sản tiến đến cách mạng vô sản, 
thiệt lập nền dàn chủ vô sản hay 
chuyên chính vô sản. Song chủ nghĩa 
Mác — I.e-nin hoàn toàn khác với chủ 
nghĩa xã hội đàn chủ cải lương tư 
sản và tiều tư sẵn, những khuynh 
“hướng cơ hội chủ nghĩa nàyv dánh 
lộn sòng dàn chủ tư sản với đàn chủ 
_VỎ sản, nêu khâu hiệu “giành dân 
chủ » đề từ bỏ đâu tranh thiết lặp nền 
dân chủ vò sản hay chuyên chỉnh 
vô sản. 


Trong « Tuyên ngôn của Đăng công 
sản”, Mác và Ang-ghen viết rằng: 
Giai cấp vô sản mỗi nước phải 
giành lấy chỉnh quyền, phải tự xây 
đựng thành giai cấp thống trị trong 


dân tộc, phải tự mình trở thành dân. 


tộc”. Tuy nhiên Mác và Ảng-ghen 
lại nhấn mạnh rằng khái niệm đân 
tộc đó hoàn toàn không phải hiệu 
theo nghĩa tư sẵn ?" (10). 


ca 
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Khi sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa 
học, Các Xác đã vạch ra bản chất 
quốc tế của giai cấp vỏ sản, xảy dựng 
lý luận hoàn chỉnh vẽ chủ nghĩa quốc 
tế vô sản và đề ra những nguyên tác 
chiến lược và sách lược đấu tranh 
cách mạng của giai cấp vô sản quốc 
tế. Lợi ích căn bản, lâu dài của giai 
cấp công nhàn ở tàt cả các nước là 
thống nhảt. Lợi ích của giai cấp công 
nhản và quản chủng lo động bị áp 
bức, bóc lội ở các nước về eơ bản là 
nhất trí. Đứng trước sự liên kết của 
các tập đoàn tư bản lũng đoạn các 
nước như là mọt thế lực phần động 
có tính chất quốc tế dang phan kích 
lại chủ nghĩa xã hội, phần kích lại 
các trào lưu cách mang trong thời 
đại chúng ta, thì sự đoàn kết thống 
nhất của phong trào cộng sản và 
công nhân quốc tế theo tỉnh thần của 
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chủ nghĩa quốc tế vô sản lúc nàv lá 


'VỎ cùng quan trọng. Đương nhiên sự 


đoàn kết quốc tế có tính nguyên tác 
đó không loụi trừ việc tập hợp các 
lực lượng có xu hướng khác nhau 
trong phong trào công nhân, cũng như 
trong các lực lượng tiến bộ khác đề 
hình thành mặt trận rộng rãi dúu 
tranh chống các tập đoàn tư bản lũng 
đoạn phản động đề giành thắng lợi 
từng bước cho các mục tiêu cách 
mạng cụ thể trong từng thời . hay 
trong mỗi nước, 


Phong trào cách mạng của giai cấp 
còng nhân và nhân dân lao động có 
những quy luật cơ bản chung. Công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
công sản cũng tuân theo những quy 
luật chung, phô biến đối với các nước. 
Công cuộc đấu tranh cách mạng đề 
xảy dựng một thế giới mới khòng còn 


_ giai cấp. không còn bóc lột là nhiệm. 


vụ lịch sử chung của cảnh cấp công 
nhàn quốc tế. 


Đương nhiên sẽ là tầm thường hóa 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, sẽ rơi vào, 
chủ nghĩa giáo điều, biến chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin thành những câu kinh 
thành vô bộ, nếu người ta bỏ qua 
những điều kiện lịch sử cụ thề, những 
dđ%#c điềm kinh tế, chỉnh trị, xã hội. 
đân tộc và văn hóa của từng nước. 
Song cũng sẽ là điều Xấu xa và lệ hại 
khi người ta nhàn danh * đặc thủ dân 
tòc» đề phủ nhận những quy luật 
chung của cách mạng, đem đối láp 
cái được gọi là “lợi ích dân tộc P với 
lợi ích của phong trào cộng sản 
quốc tẻ. 


Chủ nghĩa Mác — l.ê-nin đang đứng 
trước những thử thách mới, nhưng 
chưa bao giờ nó giành được tháng lợi 
to lớn như ngày nay, và cùng chưa 
bao giờ tỉnh khoa học, chinh xác, 
tình cách mạng triệt đề của nó được 


(10 C. Mác-—-Ph. ÄĂong-ghca . Puyên :ậa. Nib 
Sự thật, Ha-nội. 1962, tập Ì.ì¡ 45 


thực tiền cách mạng phong phú chứng 
mỉnh rõ rệt như ngày nay. 

Chính sự hấp dẫn to lớn của chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin, chỉnh sức mạnh 
bách chiến bách thắng của nó đã 
khiến cho các thế lực phản động 
không ngừng ra sức «phê phán », đả 
kích nó liên tục và dữ dội. Ngày nay 
các học giá của giai cấp tư sẵn tiếp 
tục những luận điệu phủ nhận, bác 
bỏ chủ nghĩa Mác — Lê-nin, nói chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin *đã lỗi thời ›. 
Chúng cố tuyên truyền rằng với sự 
xuất hiện của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền Nhà nước, với tác động của 
cuộc cách mạng khoa học — kỹ thuật : 
mới, chủ nghĩa tư bản đã được “lành 
mạnh hóa », được thay đồi tận gốc 
bản chất ® của nó, những tai hợa gắn 
liền với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 
như sự bần cùng hóa giai cấp vò sẵn, 
sản xuất vô chính phủ, khủng hoảng 
"kinh tế và chiến tranh đế quốc v.v. 
đã và đang được “loại trừ»: rằng 
gai cấp vô sản đã bị * hòa tan "không 
tôn là nhân vật trung tâm của thời 
đại, đại diện.cho một phương thức 
sản xuất mới, tiến bộ nữa. Nghĩa là, 
_ chúng cố chứng minh rằng học thuyết 
kinh tế của Mác, được nêu ra trong 
bộ «Tư bản *, và những lý luận của 
Người về chủ nghĩa xã hội khoa học 
không còn đúng nữa. Song thực tiễn 
đã hoàn toàn bác bỏ những luận điệu 
xuyên tạc, hỏng đánh lạc hướng dấu 
tranh của giai cấp công nhân và nhân 
đàn lao động ở các nước tư bản chủ 
nghĩa. Thực tiễn đã chỉ rõ rằng chủ 
nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước 
đang làm gay gắt đến cực độ những 
tai họa vốn có, những màu thuần vốn 
có của chủ nghĩa từr bản.-Những tai 
họa ấy, những mâu thuần ấv chỉ có 
-thể được giải quyết bảng con. dường 
cách mạng vô sản, xóa bỏ chủ nghĩa 
tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
tiễn lên chủ nghĩa cộng sản. Mặt khác 
các thế lực đế quốc và phản động lại 
fa sức nuôi đưỡng những bọn xét lại, 
bọn cơ hội chủ nghĩa đủ mọi màu sắc, - 


khoác áo mác xit đề xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, tìm cách tước bỏ 
nội dung khoa học và cách mạng của 
chủ nghĩa Mác — Íê-nin Lê-nin đã 
từng chỉ rõ: biện chứng của lịch sử 
là ở chỗ sự thắng lợi của chủ nghĩa 
Mác về mặt lý luận và thực tiễn đà 
buộc kể thù của nó phải cải trang 


thành người mác xít đề chống lại chủ 


nghĩa Mác. Người viết: «Ngàyv nay, 
học thuyết Mác đang ở trong tỉnh 


huồng mà trước kia học thuyết của 


các nhà tư tưởng cách mạng và của 
các lãnh tụ những giai cấp bị áp bức 
đấu tranh tự giải phóng đã gặp phải 
nhiều lần trong lịch sử. Khi các nhà 
cách mạng vĩ đại còn sống, thị những 
giai cấp áp bức thường đền ơn họ 
bảng những sự truy nã không ngới ; 
chúng đón tiếp học thuyết của họ 
bằng một thái độ cửu hận dã man 
nhất, bằng một thái dộ căm thù điên 
cuồng nhảt, bằng những chiến dịch 
nói dối và vu cáo trắng trợn nhất. 
Sau khi họ chết, chúng tìm cách biến 
họ thành những thản tượng vô hại, 
có thể nói là liệt họ vào hàng các vị 
thánh, gắn lên fên fuôi họ mội ít vĩnh 
quang dễ can ủi? và mê hoặc các 
giai cấp bị áp bức ; đồng thời, chúng 
tước hết nói dung của học thuyết cách 
mạng... Hiện nay, giai cấp tư sản và 
bọn cơ hội chủ nghĩa trong phong 


- trào công nhân đều nhất trí với nhau 


về cách «cải biến ® như thế chủ nghĩa 
Mác » (11). Những khuynh hướng đó 
hiện nay đang diễn ra ở nhiều nơi trên 
thế giới, nhưng tệ bại nhất là kiểu 
“chế biến» của Mao Trạch-Đông 
trước đầy và những kẻ theo Mao đang 
thực hành ở Trung-quốc hiện nay: 
Víin vào * yêu cầu của thời đại », vào 
*“ đặc điềm dân Lộc », bè lũ Mao đã đưa 
ra luận điệu « Trung-quốc hóa » chủ 
nghĩa Alác — Lê-nin, bằng cách cất 
xén những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, xuyên tạc chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, phủ nhận những 

(11) VÓ.Í. Lê-nin: Teán tp, Nxb Tiến-bạ. 
Mát-zcơ-va, l97Ö, tập 33. tr. 7. 


- 


.. 


quy luật phô biến của cách mạng 
vỏ sản, những kinh nghiệm của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, trộn 
lần những câu chữ của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin. với những quan 
điểm thực dụng, phản động. phản 
khoa học. Mưu đồ của họ là mượn 
hào quang của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin đề bán rao chủ nghĩa Mao, má 
bản chất là chủ nghĩa bành trướng và 
bá quyền dàn tộc đại Hán. 


Ngày nay loài người lại đang đứng 
trước đe dọa của một cuộc chiến tranh 
hạt nhân hủy diệt. Chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đã chỉ cho chúng ta thấy rõ 
đâu là nguồn gốc của những cuộc 
chiên tranh trong thời đại ngày nay. 
[.oài người cũng đã chứng kiến những 
“c(đuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo 
của chủ nghĩa để quốc, từ chiến tranh 

cục bộ đến chiến tranh thể giới: 

"Nguồn gốc sâu xa của những cuộc 
chiến tranh để quốc ấy không ra 
ngoài mục đích phản chia và phản chia 
lại thuộc địa và khu vực ảnh hưởng 
trên thế giới giữa các cường quốc đề 
quốc, nhằm đem lại lợi nhuận tối da 
cho các tập đoàn tư bản lũng đoạn 
kêch sù. 


“Trước nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân do chủ nghĩa để quốc chủ mưu 
hiện nay, vấn đề bảo vẻ hòa bình thế 
giới là nhiệm vụ bức thiết hàng đau 
của nhàn đàn thế giới. Bào vệ hòa 
bình thế giới chẳng những là bảo vệ 
những điều kiện tiến bộ của xã hội 
mà còn bảo vệ ngay cả điều kiện sông 
còn của nhân loại: Đồng chỉ lu. V. An- 
đrô-pốp, Tông bí thư Đáng cộng sản 
[iẻn-xô nói rất đúng rằng: «lliện nay 
không có nhiệm vị nào quan trọng 
hơn là nhiệm vụ ngăn chặn bọn gày 
chiến. Lợi ích sống còn của tất cá 
*ác đân tộc đôi hỏi điệu đó » (12). 


Dê ngăn chặn bàn tay gây chiến đó 
của chủ nghĩa đế quốc phải phát huy 
rộng rãi tiềm lực dâu tranh cách 
mạng của giai cấp công nhàn, nhân 
đản lao động và tất cá những người 
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có lương trì khác, phải làm cho họ 
hiều rõ “những bí mật chính trị quốc. 
tế» của các chính phủ của bọn tư 


bản lũng đoạn, phát động họ đấu tranh 


kiểm soát hoạt động đối ngoại của 
các chỉnh phú tư sản. Làm eho họ 
biết đứng lên nắm lấy vận mệnh của 
mình, biết đoàn kết thành các lực 
lượng quốc tế rộng lớn, liên kết thành 
các dòng thác cách mạng mạnh mẽ 
trên thế giới. đấu tranh đánh bại 
từng cuộc chiến tranh xâm lược, đánh 
lui từng bước những âm: mưu và hành 
động chiến tranh của chủ nghĩa đề 
quốc, và cuối cùng đi tới đánh đồ tên 
sen đầm của chủ nghĩa đế quốc, và 
toàn bộ chủ nghĩa để quốc, ngưuön 
øốc của mọi hiểm họa chiến tranh 


-trong thời đại ngày này. 


Sự phát triên không gì ngăn cản 
nồi của các dòng thác cách mạng trên 
thể giới ngày nay không những khòng 
chứng tỏ chủ nghĩa Mác — Lê-nin đã 
lỗi thời, trái lại càng làm sáng tỎ 
thiên tài lý luận của các nhà sáng lập 
chủ nghĩa cộng sản khoa học. Chủ 
nghĩa Àlác — Lê-nin sắng tạo và phát 
triền đang là ngọn cờ đấu tranh của 
nhân đân lao động trên toàn thế giới 
cho sự thắng lợi hoàn toàn của chủ 
nghĩa cộng sản. 

Nhân dân Việt-nam, bằng kinh 
nghiệm lịch sử trên nửa thế kỷ đấu 
tranh cách mạng, kề từ khi có Đăng. 
đã hiều rõ giá trị lớn lao của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đối với sự nghiệp 
giải phóng dàn tộc, giải phóng nhân 
dàn lao động: đem lại tự do hạnh 
phúc cho con người. 

Công lao to lớn có ý nghĩa lịch sử 
đầu tiên của Bác Hồ chính là Người 
đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin đến với cách mạng Việt-nam, 
thực hiện một bước ngoặt vĩ đại đối 
với cách mạng Việt-nam, đưa nhàn 


(12) lu. V. An-drô-pốp : * Diễn van tại l 
kỷ niệm lần thứ 60 Ngày thành lập Liên bang 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết ». Báo Nhén 
đán ngày 23-12-1982. 


dàn Việt-nam từ chủ nghĩa vêu nước 
đến với chủ nghĩa Mác — Lê-nin, đưa 
cách mạng giải phóng dân tộc đi vào 
quỹ đạo của cách mạng vô sản thế 
giới. 

Thắng lợi của cách mạng Việt- 


nam trong hơn nửa thế kỷ qua là 
Mác —. 


“thắng lợi của chủ nghĩa 
Lênn trong điều kiện một nước 
thuộc địa nửa phong kiến». Dưới 
ánh sáng của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, cách mạng dân tộc dàn chủ nhân 
dân của Việt-nam do Đẳng cộng sản 
Việt-nam lãnh đạo, đã giành được 
thắng lợi to lớn và triệt đề, vượt ra 
khỏi tầm vóc của một phong trào giải 
phóng dân tộc thông thưởng. Sự kết 
thúc tháng lợi của cách mạng dân tộc 
dân chủ nhân dân ở nước tà đã mở 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Chính 
quyền dân chủ nhân dàn chuyên sang 
làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên 
chính vô sản, mở đầu thời kỳ quả 
độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 


Trung thành với những nguyên lý 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, vận 
dụng sáng tạo những luận điềm của 
Mác và Lê-nin về cách mạng xã hội 
chủ nghĩa vào điều kiện cụ thẻ của 
cách mạng Việt-nam, Đẳng ta đã đề ra 
đường lối giải quyết những vấn đề 
của cách mạng nước ta trong giải 
đoạn mới. 


Trong khi nhấn mạnh những đặc 
điền của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta, cương lĩnh mác xÍtL— lẻ 
nin nít do Đại hội thứ IV và thử V 
của Đăng đề ra luôn luôn khẳng 
định những vấn đề có tính nguyền Líc, 
những quy luật phô biến đã được 
kiềm nghiệm trong thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xi, hội Ở các NƯỚC 
xã hội chủ nghĩa anh em trong những 
thập kỷ qua. 

Mác và Lê-nin đã dành một vị trí 
trọng yếu đẻ khẳng định tính tất yếu 
của chuyên chính vô sản, để vạch 
ra chức năng, nhiệm vụ Cực kỳ to 


lớn, không thê thiếu được của nó 
trong quá trình cải tạo cách mạng 
toàn bộ xã hội theo chủ nghĩa xã hội. 
Trong cương lĩnh cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt-nam, Đăng ta đã xác 
định ®€điều kiện quy¿f định {rước tiên 
là phải Hhiết lạp nà không ngừng lăng 
cường chuuên chính 0ô sản, thực hiện 
bà không ngừng phát huụ quuền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao 
động » (13), coi đó là vấn đề cốt tử 
đầu tiên đề bảo đảm sự tiến triền 
hợp quy luật của toàn bộ quá trinh 
cải tạo xã hội chủ nghĩa, và xây dựng - 
chủ nghĩa xã hội; của quá trình thực 
hiện đồng thời ba cuộc cách mạng đề 
xây dựng chế độ mới, nền kinh tế 
mới, nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Tóm lại là xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. | 


Quá độ từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất ]ớn xã hội chú nghĩa là đặc 
điềm cơ bản nhất, quan trọng nhất 
của cách mạng xã họi chủ nghĩa ở 
Tước ta. Puy có những kính nghiệm 
của mấy chục năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và những 
kinh nghiệm của các nước anh em, 
song nói chung đây vẫn là những văn 
đề còn rất mới mề, có nhiều khó khăn 
và phức tạp. Mác và Eêe-nin tuy đã 
có nói về khả năng phát triền không 
trải qua giai đoạn tứ bản chủ nghĩa, 
nhất là Mac đã có đề cặp tới vấn đề 
« phương thức sẵn xuảt châu Â », 
nhưng những điều đó không cho 
chúng ta những câu trả lời cụ thể sẵn 
có và trực tiếp về vấn đề từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Những tác phầm kinh điền của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đã cho chúng ta 
những mắu mực về phương pháp luận 
xem xét, phân tích một cách sâu sắc 
các quá trình kinh tế — xã hội trong 
bước ra đời của nên sản xuất đại công 


(13) Lê-Duân : Cách mạng xã hai chủ nghĩa 
ở Việt-nam. Nxb Sự thật. FÍa-nói, T!ỔG, tập 
IH, tr. 49ˆ 
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nghiệp tư bản chủ nghĩa và những 
nguyên lý về cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Học cách phản tích mắc xi — 


lẻ nin nít các quá trình kinh tế — xã - 


hội đó, qua đối chiếu, so sánh, chúng 
ta đã và đang tìm ra những quy luật. 
những hình thức, những bước ra đời 
của nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Hơn lúc nào hết, việc 
nghiên cứu một cách thật sự nghiêm 
túc và có hiệu quả những di sản lý 
luận quỷ báu của Mác, Áng-ghen và 
Lê-nin về những văn đề này, đang là 
một nhiệm vụ quan trọng đặt ra trước 
mọi người cộng sản chúng ta. 

Trung thành với chủ nghĩa quốc tế 
vỏ sản, Dàng cộng sản Việt-nam luôn 
luôn đặt sự nghiệp cách mạng của 
nước mình nằm trong trào lưu chung 
của phong trào cách mạng vô sản trên 


thế giới. Cách mạng Việt-nam nhận „ 


được sự ủng hộ to lớn của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế, 
cửa các đòng thác cách mạng trên 
thế giới. Đồng thời chúng ta cũng góp 
phần tích cực của minh vào sự nghiệp 
cách mạng chung của giai cấp công 
nhần và nhân đân thế giới. Tình đoàn 
kết quốc tế vô sẵn đó thể hiện trước 
hết trong mối quan hệ đoàn kết và 
hợp túc toàn điện giữa Đảng cộng sản 
Việt-nam với Đẳng công sản Liên-xô, 
giữa nhân dàn Việt-nam với nhân dân 
luñên-xô, và với các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác. Tình đoàn kết 
quốc tế vô sản đó cũng thê hiện trong 
quan hệ hợp tác đặc biết và sự giúp 
đờ lần nhau của những ngưởi cộng 
sản và nhân đân Lào, Cam-pu-ehia và 
Việt-nam trên bán dạo Động-drrơng. 
Tình đoàn kết quốc tế vỏ sản đó ngày 
nay dang là một trong những điều 
kiện quan trọng, không thê thiếu đề 
cho cách mạng Việt-nam có thề bỏ qua 
con đưởng phảt triển tư bàn chị 


Bì 


nghĩa mà đi thẳng lên chủ nghĩa xã 
hội. Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hành trung ương tại Đại hội thử VY 
của Đảng đã chỉ rõ: “Thắng lợi của 
chúng ta trong cuộc chiến đấu tự vẻ 
và xây dựng đất nước hiện nay không 
tách rời sự hợp tác toàn diện và sự 
giúp đỡ tích cực của Liên-xô, tỉnh 
đoàn kết đặc biệt của Lào và Cam-pu- 
chía, sự ủng hộ hết lòng của các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, sự đồng 


"tình và ủng hộ của các lực lượng 


cách mạng và hòa bình trên thế giới ». 
Thắt chặt tỉnh bữu nghị và mở rộng 
quan hệ hợp tác với Liên-xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác 
trên cơ sở chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
và chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa 
là vấn đề hàng đầu trong chính sách 
đối ngoại của Đảng và Nhà nước 
ta. _ ' 

Một trăm năm đã trôi qua kề tử 
khi Các ÀAlác qua đời. Trong thời gian 
lịch sử còn ngắn ngủi đó. loài người 
đã chứng kiến biết bao thay đồi vô 
cùng to lớn trên hành tỉnh của chúng 
ta. Những biến đổi cách mạng sâu sác 
và rộng lớn đó đã chứng minh những 
tư trởng vĩ đại và thiên tài của 
Các Mác, đã chứng mỉnh sức mạnh 


cải tạo thế giới toàn điện và triệt để íˆ 


của chủ nghĩa Mác mà Lê-nin đã kế 
thửa, bảo vệ và phát triền. Biết bao 
kẻ thù của chủ nghĩa- Mác đã điện 
cuồng đòi xóa bỏ và xuyên tạc những 
tư tưởng khoa học vĩ đại của Mac. 
Nhưng ánh sáng chàn lý do Người 
vạch ra đã vượt lên tất cả, không mội 
thế lirc den tối phản động nào ngàn 
cản nồi. Ngày nay, chủ nghĩa Mác 
đang được những người học trò chân 
chính của Người thực hiện và phái 
triển một cách trung thành và sáng 
tạo. Cuộc sống đang chứng mình 
hùng bồn rằng loài người đang đi 


theo eon đường mà Mác đã vạch ra... 


CON ĐƯỜNG DẪN CÁC MÁC 
ĐẾN CHỦ NGHĨA CỘNG SẲN 


.. 


ÁC dân tộc đều đi tới chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. # Sự sụp đỏ của 
giai cấp tư sản và sự thắng lợi của 
giai cấp vô sẵn là tất yếu như nhau»(1). 
Quy luật phát triền khách quan đó 
của lịch sử loài người được ghi trong 
Tuuụên ngón của Đảng công sản là một 
xu thế không thê đảo ngược. 

Song « mỗi nước lại hoàn thành quá 
trình phát triền ấy heo cách thức 
riêng của mình» (2). NãÃÄ hội loài 
người cuối cùng sẽ đi dến chủ nghĩa 
cộng sản, nhưng mỗi dàn tộc, mỗi 
người cách mạng đi đến chủ nghĩa 
còng san bằng cách thức riêng và bắt 
đau từ điềm xuất phát riêng phủ hợp 
điều kiện lịch sử và trình độ phát 
triền của mỗi nước. Có trường hợp 
tử cách mạng đàn chủ mà đi đến chủ 
nghĩa cộng sản. Có trường hợp từ 
cách mạng giải phóng dân tộc mà đi 
đến chủ nghĩa công sản. Lại có trường 
hợp tử cuộc đấu tranh giành quyền 
lợi hằng ngày của giai cấp công nhân 
mà giác ngộ về chủ nghĩa công sản. 

Mác và Ăng-ghen chính là thuộc 
trường hơp mà Lê-nin gọi là tử những 


NGUYÊN-VĂN-PHÙNG 


người đân chủ trở thành người xã hội 
chủ nghĩa. Bắt đầu tử việc tham gia 
cuộc cách mạng dân chủ tư sản hai 
ông đi tới sâng tạo ra học thuyết chủ 
nghĩa công sản khoa học. Đây cũng là 
con đường đân Ảng-ghen, l.ê-nin và 
nhiều nhà cậch mạng dàn chủ khắc 
đến chủ nghĩa cộng sẵn. Nhưng không 
phải tất cả những người dàn chủ đều 
trở thành người cộng sản, cũng như 
không phải tắt ca những người yêu 
nước dều trở thành người cộng sản, 
Lịch sử chứng minh có nhiều nhà 
cách mạng dàn chủ tiên tiến, lỏi lạc 
củng thời với C. Xlác, đã nêu ra những 
đự kiến thiên tài, nhưng không trở 
thành người cộng sản. Lịch sử cũng 
chứng minh có nhiều nhà yêu nước 
vĩ đại đã không trở thành người cộng 
sản. Đó là vì những người cách mạng 
ấy thiếu nhiều điều kiện và đã không 
«vươn lên nhận thức được về mặt 
lý luận, toàn bộ cuộc vận động lịch 


(1) C. Mác và Ph, Ăng-ghen . Tuyềntập, Nrb . 
Sự thật, Hà-nói. 1980, tập], tr. 557. 

(2) V.I. Lê-nin : Toản tệp, Nxb Tiến bộ, Mát- 
xcơ-va, 1978, tập 41, tr. 95. 


KH 


sử »(3) như Mác, Ẩng-ghen đã vạch 
ra. 


Chủ nghĩa xã hội hiện đại, xét về 
toàn bộ nội dụng của nó, thị,.. trước 
hết phải xuất phát từ tư liệu tư tưởng 
đã tích lũy trước nó, mặc dù nó có 
nguön gốc sàu xa trong các sự kiện 
kinh tế vật chất ®(4). Chủ nghĩa xã 
hội có gốc rể trong cuộc đấu tranh 
của giai cấp vô sản chống giai cấp tư 
sản, Chủ nghĩa xã hội còn là sản phầm 
của sự kế thừa tỉnh hoa trí tệ loài 
người, tông kết và phân tích chính 
xác phong trào cách mạng, tìm ra 
quy luật của “toàn bộ cuộc vận động 
lịch sử s. 


Lê-nm nói:«...học thuyết xã hội 
chủ nghĩa... phát sinh ra tử các lý 
luận triết học, lịch sử, kinh tế, do 
những người có học thức trong các 
giai cấp hữu sản, những trí thức, xây 
dựng nẻn» (5) Ví vậy, chỉ những 
người trí thức cách mạng nào hiều 
biết khoa học sàu sắc, kết hợp được 
lÝŸ luận với thực tiền phong trào 
công nhân và phong trào cách mạng, 
phần đấu hết sức mình cho lợi ích 
của giai cấp công nhàn và nhân dàn 
lao động. mới có khả năng đi tới chủ 
nghĩa cộng sản. Mác, Ang-ghen đã 
trỉnh bày quy luật về sự chuyên biến 
từ nhà từ tưởng tư sản tiến bộ sang 
nhà t tưởng công sản trong điều 
kiện như sau: ati.úc mà đấu tranh 
Rlảai cấp tiến gần đến giờ quyết định 
thi quá trình tan rã của giai cấp thông 
trị, của toàn bộ xã hội eũ, mang một 
tính chất dữ dội và khốc liệt đến nỗi 
một bộ phận nhỏ của giái cấp thống 
trị tách ra khỏi giai cấp này và đi 
theo giai cấp cách mạng, đi theo giai 
cấp dang nắm tương lai trong tay, 
Cũng như xưa kia, một bộ phận của 
quý tộc chạy sang hàng ngũ của giai 
cấp tư Sản, ngày nay, một bộ phận 
của giai cấp tư sân cũng chạv sang 
hàng ngũ giai cấp vô sản. Đó là bộ 
phần những nhà tư tưởng tư sản đã 
vươn lên nhận thức được, về mặt lÝ 


sã 


luận, toàn bộ cuộc vận động lịc 
sử » (6). 


Chủ nghĩa cộng sản ra đời từ xu 
thế điệt vong tất yếu của chủ nghĩa 
tư bản. Mác, Ăng-ghen đã nắm bái 
được xu thế tất yếu ấy và vươn lẻn 
nhận thức được quy luật lịch sử. 


Thời đại mà Mác sinh ra, lớn lên 
và hoạt động là thời đại g¡9 


Vào những năm đầu thế kỷ 19. chủ 
nghĩa tư bản xuất hiện trên thế giới 
đã được hơn ba trăm năm. Chế độ 
thống trị của giai cấp tư sản đã thay 
thế chế độ thống trị của giai cấp 
phong kiến. Đó là bước tiến lớn 
trong lịch sử nhân loại, Nhưng loài 
người ván chưa thoát khỏi cảnh bị 
4p bức, lầm than, tủi nhục. Ăng-ghen 
đã nói lên sự chán ghét của quần 
chúng đối với chế độ thống trị tư 
sản như sau: “So với những hứa 
hẹn tốt đẹp của các nhà triết học 
Pháp, thi những chế độ xã hội, chế 
độ chính trị do thắng lợi của lý tính 
dựng lên chỉ là một bức vẽ trào 
phúng làm cho người ta thấi vọng 
chua cay » Œ7). _ 


Từ giữa thế kỹ !8, cuộc cách mạng 
công nghiệp đầu tiên trên thế giờới 
bắt đầu ở nước Anh, sau đó ở nhiều 
nước khác, đã mở đường cho sự hình 


“thành nền đại công nghiệp cơ khi ở 


châu Âu, thay đổi nền sản xuất võn 
có. Hai giai cấp mới hoàn toàn đõi 
lập nhau xuất hiện trên vũ đài lịch 
sử: giai cấp tư sản hiện đại và giai 
cấp vô sản hiện đại. Sự phát triền 
của lực lượng sản xuất làm cho giar 
cấp tư sản giàu có thêm và đầy giai 
cấp vô sản tới chỗ cùng cực lầm than. 


(3) C. Mác và I°h. Ảng-ghen : Tuyền tập. rk 
Sự thật. Hà-nội. 1980. tập l, tr 553 —. 554 

(42 Sách đã dẫn l962. tập ÌÍ. tr. tê!. 

(5) V.Ì. Lê-nin: Toán r@2¿ Nxb Tiến-bọ, 
Mát-scơ-va. ÌQ75, tập 6. tr. 38. 

(6) C. Mác và Ph. Ăng-ghen' Tuyền cập 
Nzb Sự thật. Hà- nội. 1960. tập Ì: tr 553—554 

(7) Sách đã dãa. 1962. tập ÏÌÌ. tr. 188. 
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kưc lượng sản xuất đang ° nồi đậy 
chống lại * quan hệ sản xuất tư bản 
chủ nghĩa như những Ẩm binh nồi 
đậy quật lại phù thủy. Mâu thuận đối 
kháng giữa giai cấp tư sản và giai 
cáp vô sẵn ngày cảng gay gắt không 
thê điều hòa. 


* Cuộc đấu tranh của họ chống giai 
cấp tư sản bắt đầu ngay từ lúc họ 
mới ra đời? (8) và ngày càng phát 
triền, Giữa những năm 30 và của 
thế kỷ 19 (thởi kỳ Mác bát đầu tìm 
hiều lịch sử thế giới) phong trào vỏ 
sản có bước phát triền mới, tiêu biêu 
là cuộc khởi nghĩa của công nhân Li- 
ông (Pháp) (1831 — 1831), phong trào 
Hiến chương ở ảnh (1835 — 1818), cuộc 
khởi nghĩa của công nhàn Xi-lê-di 
(Đức) (I§SLĐ. Những cuộc khởi nghĩa 
ấy nói lên tỉnh trạng bất binh của 
công nhàn và báo hiệu một lực lượng 
xã hội mới đang bước lên vũ đài lịch 
sử. Nhưng đây mới là những cuộc 
đầu tranh tự phát, Công nhân chưa 
nhận thức được sứ mệnh lịch sử của 
mình, chưa hiều được lực lượng của 
minh và chưa có đường lối giải phóng 
chính xác. 


Sự xuất hiện phong trào công nhân 
xen lẫn với các phong trào đản chủ 
ngày càng phát triển đắt ra một nhu 
cầu khách quan về sự cần thiết phải 
có một lý luận cách mạng. một vũ khi 
tư tưởng sắc bén đề giải phóng công 
nhân và nhân dân lao động. Nhu cầu 
lịch sử này đã có những nhà từ tưởng 
tiến bộ nhận thức được. lo lên án tình 


trạng bất công của chế độ tư bản, đòi - 


xóa bộ chủ nghĩa tư bản và đề xướng 
chủ nghĩa xã hội: Ilọ đề ra việc Xây 
dựng một xã hội mới, công bằng, Đắc 
ái, bằng con đường thuyết phục giai 
cặp tư sản. Học thuyết của họ mang 
nhiều màu sắc khác nhau nhưng đều 
không có cơ sở khoa học. Đó là chủ 
nghĩa xã hội không tưởng. Xác, Ảng- 
ghen đánh giá cao công lao của Phua- 
ri, Xanh-ximông và H. O-en, coi 
đó lÀ những trí tuệ vĩ đại nhất thời 


_— 


kỳ đó. Nhưng Áng-ghen nhận xét: 
chủ nghĩa xã hội không tưởng là * ly 
duận chưa chín muồi, thích ứng với 
một nền sản xuất tư bản chủ nghĩa 
chưa chín muồi và những quan hệ 
giai cấp chưa chín muồi Y (9). Phản 
tích mặt hạn chế của chủ nghĩa xã 
hội không tưởng, Lẻ-nin cũng viết: 
® Chủ nghĩa xã hội không tưởng không 
thề vạch ra được một lối thoát thật 
sự. Nó không giải thích được bản 
chất của chế độ nô lệ làm thuê trong 
chế độ trr bản chủ nghĩa, cũng không 
phát hiện ra được những quy luật 
phát triền của chế độ ấy và cũng 
khòng tìm thấy lực lượng +ã hội có 
khả năng trở thành người sáng tạo 
xã hội mới ® (10). Như vậy, lịch sử 
những thập kỷ đâu của thế kỷ 19 
đặt ra nhu cầu cấp bách phải có mới 
lý luận cách mạng khoa học mới có 
thể mỡ đường cho phong trào công 
nhàn, Đến những năm 30—40 của thẻ 
ký ấy, tỉnh hình đã thay đôi. Những 
tiền đề khách quan mà thời kỷ trước 
chưa có, thì ở thời kỷ này bắt đầu 
xuất hiện. Mác, Ăng-ghen bước vào 
hoạt động khoa học và cách mạng 
giữa thời kỷ đó. Nhưng Không phải! 
ngay từ đầu Mác đã «nắm bát Ð dược 
đầy đủ nhụ cầu tất yếu và phát hiện 
ngay ra được quy luật lịch sử. Là 
một thiên tài, Mác vẫn phải qua quá 
trình nghiên cứu lý luận và tham gin 
đấu tranh thực tiễn, mới hiều được 


- nhu cầu và tửng bước giải đáp những 


vấn đề do nhưú cầu lịch sử đặt ra, 


Mác sinh ra và lớn lên ở Hành, một 
tỉnh có chủ nghĩa tư bản phát triền 
mạnh nhất ở nước Phỏ- Do chịu ảnh 
hưởng trực tiếp của cách mạng tư 
sản Pháp, chế độ đản chủ từ sản đã 
được thực hiện ở Ranh vào những 
năm 90 của thế kỷ 18. Nhưng khi sắp 


(8› Sách đá dẫn. 1980. tập Ì. tr 55]. 


(9) Sácb đá dẫn. 1976. tập lÍ. tr. 145. 
(10) V.I, Lê-nia: Âác. - Ẩng-ghen. Chủ 
nghĩa Mác, Nxb Sự thật. Hả-nói, 1959. tr. 73. 
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nhập vào nước Phô, chủ nghĩa tư bản 
ở đây bị đặt dưới sự chèn ép, khống 
chế của Nhà nước phong kiến quý 
tộc Phô. Mâu thuản chủ yếu của xã 
hội Phô lúc ấy đòi hỏi giải quyết 
bằng cách xóa bỏ chế độ phong kiến 
phân tán, chia cát, đòi hỏi phải có 
một cuộc cách mạng dân chủ tư sản. 
Điều kiện lịch sử của quê hương, đất 
nước, của gia đình và trường học đã 
làm cho Mác, lúc đầu chịu ảnh hưởng 
của những nhà cách mạng đàn chủ 
tư sản Pháp, từ cuộc cách mạng dân 
chủ đi đến chủ nghĩa cộng sẵn; đây 
là con đường đi của Mác. l.ê-nin nhìn 
xét: “Hai ông dẻu từ những người 
dan chủ trở thành người xã hội chủ 
nghĩa» (1l). Thân sinh của Mác là 
luật sư llen-rích Mác, một trí thức 
tư sẳn tiếp thụ tư tưởng của phong 
trào khai sáng Pháp, Đức. Khi vào 
trưởng trung học ở thành phố Tơ-ria, 
Mác chịu ảnh hưởng tư tưởng tự do 
của các thầy giáo tiến bộ, nhất là ông 
hiệu trưởng Vit-ten-bie. Quan điềm 
tự do, dàn chủ, cầm ghét chế độ 
chuyên chế và chủ nghĩa nhân đạo 
của Mác, được công khai phát biêu 
lần đầu tiên trong bản luận văn tốt 
nghiệp trung học tháng 8 năm 1835, 
Mác viết: 

-_ #Nếu một người chỉ lao động vi 
mình thôi, thì người đó bó thê trở 
nên một nhà bác bọc nồi tiếng, một 
nhà thông thái lớn, một nhà thơ tuyệt 
_ vời, nhưng người đó không bao giờ 
có thể trở thành một con người thật 
sự hoàn thiện và vĩ đại». œ Nếu một 
người chọn một nghề tronz đó người 


ấy có thề cống hiển nhiều nhất cho - 


nhân loại, thỉ người ấy sẽ không cảm 
thấy gánh nặng của nghề ấy, vì đó 
chính là sự hy sinh vị mỌt người; 
khí đó người ấy cảm thấy không 
phải là một niềm vui ích ký, hẹp hòi 
và nhỏ nhen, mà hạnh phúc của người 
ấy thuộc về hàng triệu người»: œ hinh 
nghiệm cho thầy, người nào đen lại 
hạnh phúc cho nhiều người nhất thì 
người đỏ là người hạnh phúc nhất*(12) 
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“Mới 17 tuổi, Mác đã nêu được lẻ 
tưởng vĩ đại như vày. Nhưng đáy mới: 
chỉ là quan điềm yêu tự do và nhìn 
đạo chung chung của những nhà cách 
mạng đân chủ, chưa phải là chủ nghĩa 
nhàn đạo của chủ nghĩa cộng sản. ly: 
sinh và mưu hạnh phúc cho hàng triệu 
người nào và bang con đường nào 2 
Văn đề đó chưa dược nói rõ. 

Cái gì đưa Àlác đến những bước 
tiến tiếp theo và đưa Người vươn tới 
những dỉnh cao trí tuệ loài người? 
Chính là đầu óc ham học hỏi thề hiện 
một thái độ khoa học nghiêm túc, 
chính là tính thản cách mạng triệt 
đề của Mác. 

MỐốc quan trọng thứ nhữt trên con 
đường đi dến chủ nghĩa cộng sản của 
Mác là việc nghiên cứu triết học của 
Hê-phen, tiếp thu lý luận khoa học 
và tỉnh thìn cách mạng của phép 
biện chứng. 

Tiếp thu học thuyết vận động và 
phát triền không ngừng của Hà-ghen. 
Mác đã tìm thấy một nguồn sinh /ư- 
mới. Đảy lÀ bước ngoặt trong cuộc dơ! 
Mặc, là diềm xuất phát để xây dụng 
học thuyết về chủ nghĩa công sàn 
khoa học. Àlác tham gia nhóm He- ghen 
Lrẻ cách mạng ở Đéc-lin, và trở thành 
người lãnh đạo tỉnh thần ecúa “Cầu 
lạc bộ tiến sĩ? do nhóm này lập ra. 
Những người trong nhóm, lớn Luôi 
hơn, có uy tín xã hội nhất dịnh, 
khăm phực Mác, coi ÄXlác là một ngươi 
đã kế. hợp trong mình ca Rúi-xỏ, 
Vỏn-te, Hôn-bác, Lêt-xinh, Hai-nơ và 
Hê¬ghen. 

Nhưng triết học Hlê-ghecn lại dựa 
trên cơ sở duy tàm. Điều đó chưa 
giải đắp được những điềm mà Mác 
còn băn khoán. Àlắc không dừng lại 
ở nhóm Hiệ-zhen trẻ mà tiếp tục học 
tập, nghiên cứu với tỉnh thân phè 
phán, sáng tạo. 

, 011) V,t, Lê-nin: Toàn tập, Nxb Tiến bệ. 
Mát-xcơ-va. 1978, tr. 13 
(12) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: hứng tác 


phầm đầu ta. bau tiếng Nga. Mát-xcơ -va, 195ó. 
tr.5. PP 


Từ năm 1839, Mác bất đầu nghiên 
cứu triết học cồ đại, đặc biệt là 
trường phải E-pi-cua. Trong những 
công trình khoa học đầu tiên, Mác 
đã hướng vào xây đựng một thế giới 
quan nhằm giải đáp vấn đề đang dẫn 
vặt ông: làm thế nào giải phóng con 
người khỏi sự lệ thuộc, làm cho con 
người được tự do. Mác chế giếu loại 
triết gia mà *công việc hàng ngày là 
than khóc về sự bất lực của mình và 
sức mạnh của sự vật® (13). Xác để 
cao nguyện vọng của E-pi-cu: muốn 
vươn tới tự do và độc lập vẻ tính 
thần, muốn thoát khỏi những xiêng 
xích ràng buộc của tôn giáo và mê 
tín. Mác cũng (tán thành những kết 
luận vô thần, một nhân tố của chủ 
mưhĩa duy vật, của nhà triết học này, 

Trong bản luận án tiến sĩ triết học, 
năm 1811, Mác đã đề cập những văn 
đề lý luận trên lập trưởng triết học 
tích cực can thiệp vào cuộc sỏng, cải 
tạo thế giới bất công. nhấn mạnh 
nguyên lý về sự thống nhất giữa triết 
học và đởi sống. Mác việt: *Trong 
chứng mực thế tục trở thành triết học, 
thì triết học cũng trở thành thế 
tục » (14). Mác muốn nói rằng khi được 
thực hiện thị triết học nâng cuộc sống 
lêm mức cao hơn, đồng thời bàn thân 
nó không còn là một lý thuyết thuän 
túy nữa, \mà được hóa thân vào trong 
những công việc thực tiên. Đó là 
những mầm mống đầu tiên của học 
- thuyết về sự thống nhất giữa lý luận 
và thực tiễn, Xét về toàn bộ, Mác văn 
cỏn là một nhà duy tầm. Nhưng Mác 
4ä công khai nói lên những quan điềm 
vô thần và tuyên bỏ nguyên lý về 
thái độ tích cực của triết học với hiện 
thực. Chủ nghĩa vô thần chiến đấu. 
của Mác đã làm để dàng cho bước 
chuyền sau đó của Mác sang chủ nghĩa 
duy vật. 

Dúng vào năm Mác viết xong bản 
luận án thỉ cuốn sách œ Thực chất 
đạo cơ đốc ® của Phoi-ơ-bác cũng ra 
đời, Phoi-ơ-bắc là triết gia đầu tiên 
đã bước đầu khắc phục chủ nghĩa 


—- 


duy tâm của phái Hê-ghen trẻ. Ông 
đã phê phán tôn giáo theo quan điềm 
duy vật khi tuyên bố ràng tự nhiên 
tồn tại độc lập với ý thức côn người. 
Mác coi cuốn sách của Phoi-ơ-bắc là 
một bản tuyên ngôn của chủ nghĩa vô 
thần triệt đề, và đã đứng hẳn về phía 
Phoi-ơ-bắc. « Theo quan điềm duy 
vật của Phoi-ơ-bắc là một bước nhẫy 
vọt nữa trong quá trỉnh nhận thức 
của Mác. Đáu là mốc quan trọng thứ 
hai trong quá trình dẫn đến chủ nghĩa 
cộng sản ?”?, Lê-nin nhận xét: «Đến 
năm Í1S41, chủ nghĩa duy vật đã hoàn 
toàn chỉnh phục Mác ® (15). Kề lại quá 


trình đó, Ấng-ghen kết luận: «Ngay 


lập tức. chúng tôi trở thành những 
người theo phái Phoi-ơ-bàc® (16). 
Nhưng Phoi-ơ-bắc có nhược điềm là 
không đánh giá đúng mức phép biện 
chứng của Illê-ghen. Quan điềm duy 
tâm về lịch sử của Phoi-ơ-bắc đã 
không giúp Mác trà lời được câu hỏi: 
cái gì quyết định sự phát triển của xã 
hội loài Tigười 2 


Khòng chịu đừng lại ở những vấn 
đề chưa thành công của Phoi-ơ-bắc, 
với đầu óc tìm tòi, sáng tạo, phê phản, 
Mác đã vươn lên khác phục được 
nhược điểm của Phoi-ơ-bắc đồng thời 
với việc vượt ra khỏi hạn chế của 
Hê-ghen. 


Mốc quan trọng Llhứ ba của Mác là 
thời gian tham gia đầu tranh chính 
trị trên báo Sông Nanh (1812 — 1513). 
Thời gian này đánh dấu bước tiến căn 
bạn trong việc Mác chuyền từ chủ 
nghĩa duy tàm sang chủ nghĩa duy 
vật, tử chủ nghĩa dàn chủ cách mạng 
sang chủ nghĩa cộng sản, 


Tháng 7-1811, Mác đến Bon chuần 
bị giảng triết học ở trường đại học 


(13) Sách đã dẫn, tr. 195. 

(14) Sách đã dẫn, tr. 78. | 

(I5) V.Ì.Lê-nin: Toàn tập Nxb Tiến bệ 
Mát-xcơ-va, 1980. tập 26. tr. 55. 

(16) C. Mác và Ph. Ẩng-ghen : Toàn tập. bản 
trếng Nga. tập 21. tr.281. 
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tông hợp. Nhưng tình hình chính trị 
ở nước Phổ lúc đó không cho phép 
Mác thực hiện ý định. Chính phủ Phố; 
đứng đầu là Vin-hem IV, tăng cường 
khủng bố phong trào đân chủ. Những 
giáo sư có quan điềm tiến bộ đều bị 
đuồi khỏi trường. Trước thực tế đó, 


Mác đứt khoát chọn cho mình chỗ. 


đứng: làm một chiến sĩ cách mạng, 
tham gia cuộc đấu tranh trực tiếp 
chống chủ nghĩa chuyên chế Phỏ. đòi 
quyền tự do, dàn chủ, kết hợp lý 
luận với thực tiễn. 


Tháng 10-1843, Mác làm Tổng biên 
tập báo Sông Ranh, báo của giới 
tư sản cấp tiến. Mục tiêu của tờ báo 
là công kích chế độ quân chủ chuyên 
chế phản động, đấu tranh giành 
quyền tự do dàn chủ. Trong thực tế, 
dưới sự lãnh đạo của Mác, tờ báo đã 
đi tới những mục tiêu xa hơn: Alác 
chống chế độ kiềm duyệt của chính 
phủ Phổ, gắn việc phê phán các điều 
kiện kiêm đuyệt với việc lên án kiến 
quyết và triệt đề toàn bộ chế độ Nhà 
nước Phô. “Việc chữa cháu thật sự, 
triệt dề, cho chế độ kiềm duyệt sẽ là 
thủ liên nó đi, bởi vì chế độ đó là vô 
dụng » (I7). Kết luận đó cho người 
đọc thấy : căn cải tạo tận góc toàn bộ 
trật tự xã hội, chứ không phải chỉ cải 
tạo bộ phận. Mác cùng tự rút ra kết 
luận: nếu chỉ đấu tranh triết học 
không thôi thị không thẻ chống dược 
chế độ phản động, mà phải đầu tranh 


chính trị nữa, phải gàn chặt lý luận: 


với thực tiễn cách mạng. 


Một: loạt bài viết của Mác về tát 
cả các vấn đề chính trị, kinh tẻ, xã 
hội đang diễn ra ở nước Phô lúc bấy 
giờ đã thề hiện rõ những quan điềm 
dân chủ cách mạng của Mác : căm ghét 
chế độ đẳng cắp phong kiến; kẻu gọi 
dău tranh giành quyền tự do, đàn 


chủ cho toàn dân chứ không phẢ¡I- 


giành những đặc quyền cho những 
đẳng cấp cá biệt: phê phán tính chất 
hạn chế của chủ nghĩa tự do từ sản 
Đức... Việc bảo vệ lợi ích của dong 
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đảo nhân đản, của những người bị áp 
bức, đã trở thành mục tiêu của Mác. 
Chính lòng mong muốn tìm hiệu và 
bão vệ lợi ích thật sự của nhàn dân 
đã thúc đầy Mác đến với chủ nghĩa 
cộng sản. 


Khuynh hướng cách mạng của bảo 
Sông Ranh trở thành mối lo lớn cho 
chính phủ Phồ. Chính phủ tăng cường 
kiềm soát và cuối cùng đỉnh bản 
tờ báo. 


Thái độ phản động của chính 
phủ Phôồ, sự hèn nhát, thỏa hiệp 
của giai cấp tư sản tự do đã 
thúc đầy Mác tiến nhanh trên 
con đường cách mạng triệt đề. 
Mác quyết định đi sâu tìm hiều lực 


. lượng xã hội nào là động lực thật sự 


của cách mạng, những biện pháp và 
hình thức nào làm biến đôi thế giới- 
Từ đây, vấn đề bản chất, nguyễn 
nhân và động lực của cách mạng trở 
thành văn đề chủ vếu mà Mác nghiên 
cứu. Qua hơn một năm hoại đọng 
thực tiến Mác đã rúi được hai bài 
học quan trọng. Afót là, lợi ¡ích vật 
chất đóng vai trò rất lớn trong đời 
sống xã hội loài người. Chủ nghĩa 
duy tâm và chủ nghĩa dân chủ tư sản 
không thể là vũ khí triết học và 
không đáng tín cậy trong cuộc đấu 
tranh cho lợi ích của quần chúng 
nhân dàn không có của. Mác cũng 
thấy mình còn chưa hiều biết nhiều 
về kinh tế và bát đầu đi sàu nghiên 
cứu kinh tế. Sau này Ăng-ghen nhớ 
lại: « Nhiều lăn nghe Xác nói rảng 
chính việc ông nghiên cứu đạo luật 
về việc ăn trộm gỏ và tỉnh cảnh nông 
dàn ở Me-đen đã thúc đầy ông chuyền 
tử chính trị thuận lủy sang nghiên 
cứu quan hệ kính tế. và do dó, đèn 
chủ nghĩa xã hòi® (I8), 


Hai lá, Nhà nước hoàn (oàn không 
phải là hiện thân của lý trí thế giời. 


(17) Sách đã dẫa, tập Ì. tr. 4-5. 
(182 Sách đá dẫa. tr. 192. 
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hiện thân của cái chung đứng trên các 
lợi ¡ch riêng như Hê-ghen khẳng định. 

Với hai kết luận đó, Mác đã bước 
Đào ngưỡng cửa của chủ nghĩa duụ 0i 

Đề lịch sử ðà chủ nghĩa cộng san. 

Một lần nữa, tính thân cách mạng, 
thải độ khoa học đòi hỏi Mác phải 
giải quyết vấn đề: Nhà nước nào 
mới thật-sự vi quyền lợi của quần 
chúng nhân dân?” Giải quyết vấn đề 
đó tức là phải xem xét lại quan điềm 
của Hê-ghen về Nhà nước và xã hội, 
phải xem lại hệ thống triết học của 
llê-ghen về pháp quyên. 

Sử mạng lịch sử ấy được Mác 
hoàn thành (từ tháng 5 đến tháng 10 
nằm 1843), ở thành phố Croi-xơ-nac 
(tỉnh Ranh). Trong những tháng tươi 
sáng nhất này trong cuộc đời vĩ đại và 
đầy khó khăn của mình, Mác đã tiến 
hành một công việc lao động học 
thuật sáng tạo, rất khân trương và 
có ý nghĩa lịch sử lớn lao, đánh dấu 
mốc quan trọng trong sự phát triền 
thế giới quan của Mác. Đó là bản thảo 
tác phầm: Góp phần phê phán triết 
học pháp quuền của liâ-ghen. Trong 
tác phầm này, Mác đã thanh toán 
triệt đề chủ nghĩa duy tâm của lIê- 
ghen và nhược điềm của Phoi-ơ-bắc, 
đồng thời bồ sung, nâng cao một số 
quan điềm trước đây chưa thật đúng 
hoặc còn phiến diện của mình. 


Mác khẳng định : không phải những 
tư tưởng hay «linh thần thế giới » 
của llê-ghen đã chỉ phối lịch sử, mà 
chỉnh là những quan hệ kinh tế và xã 
bội đã đóng vai trò quyết định đời 
sống xã hội. Tư tưởng trung tàm của 
bản thảo là mối quan hệ giữa Nhà nước 
với những lợi ích vật chất và những 
quan hệ xã hội gán liền với chúng, 
lúc đó Mác gọi nó bằng thuật ngữ 
*“xâ hội cộng sản °. 

Theo liê-ghen, Nhà nước ở một 
mức phát triền cao hơn xã hội còng 
đân và quyết định xã hội công dàn. 
Còn Mác thị cho rằng xã hội công dàn» 
là liền đề của Nhà nước và đưa ra 


một tư tưởng thiên tài về vai trò 
quyết định của chế độ tư hữu đối với 
chế độ chính trị. ®SChế độ chính trị ở 
mức cao nhất của nó là.. chế độ tư 
hữu » (19). Việc giải quyết dúng dẫn 
mối quan hệ giữa lợi ích vạt chất với 
Nhà nước đã đem lại chiếc chia khóa 
đề nhận thức nguyên nhân cơ, bản 
của toàn bộ quá trinh lịch sử và dán 
Mác đến luận điềm có tính quyết định. ' 


Nghiên cứu lịch sử các nước ở châu 
Âu và Bắc Mỹ, đặc biệt là cách mạng 
tư sản Pháp năm 1789, Mác đã thấy 
rõ: đường lõi chính trị của giai cấp: 
tư sản phụ thuộc vào nhàn tố kinh tê, 
nhất là vào những mối quan hệ sở 
hữu; đã thấy rõ: các cuộc cách mạng 
tư sản không có khả năng bảo đảm 
một sự bình đẳng thi sự, muốn có 
sự binh đẳng thật sự phải thay đồi 
triệt đề các quan hể sở hữu; chỉ có- 
xóa bỏ chế độ tư hữu mới có bình. 
đẳng, tự do thật sự cho con người. 
Kết luận trên đây đã khiến Mác vượi 
ra ngoài khuôn khổ của chủ nghĩa dàn 
chủ cách mạng và chuyền sang quan. 
điềm của chủ nghĩa cộng sản. Đày là 
mỗc quan trọng thử tư trên con đường 
dẫn Mác đến chủ nghĩa cộng sản. 


Trong quả trình phê phán liê-ghen. 
Mác đã phác họa phương hướng mội 
xã hội mới, giải phóng con người, 
làm cho con người bình đẳng thật sự : 
chš độ dân chủ chân chính. Tuy còn. 
bị ảnh hưởng của chủ nghìa nhân văn 
và chủ nghĩa nhân đạo của Phoi-ơ- 
bác, nhưng khái niệm chế độ dân chủ. 
đã thê hiện một bước tiến tới chủ 
nghĩa cộng san. Vấn đề còn lại phải 
giải quyết là: lực lượng nào của xã 


hội có thể xây dựng một chê độ * đân 


chủ chân chính ® và binh đẳng thật 
sự ? Lực lượng nào của xã hội có thể 
khắc phục được tính hạn chế của cách 
mạng tư sản, giải phóng triệt đề con 
người? Giải quyết được vấn đề đó 
tức là giải quyết được điềm chủ yếu 

(19) Sách đã dẫn. tr. 332. 
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trong học thuyết của Mác, Đây chính 


là cái mốc quan trọng thứ năm, mốc 
cuối cùng hoàn hành quá trình 
chuyền từ chủ nghĩa dân chủ cách 
mạng sang chủ nghĩa cộng sẵn và tử 
chủ nghĩa duy tâm sang chủ nghĩa 
duy vật. Bước chuyên này được thề 
hiện trong tác phẩm Góp phảìn phê 
phán triết học pháp quuền của Hê- 
ghen — Lời mở đu. 

Sau khi cự tuyệt lời mời cộng tác 
của chính phủ Phỏ (10-1813), Mác cùng 
gia đình đến Pa-ri. Nhàn xét về thời 
kỷ này, Lê-pin cho rằng: KỞ Pa-ri, 
chịu ảnh hưởng của những nhà xX hội 
chủ nghĩa Pháp và của đời sống Pháp, 


Mác cũng đã trở thành một người xã, 


hội chủ nghĩa » (20). Theo Lê-nin, có 
hai nhân tố khách quan thúc đầy: Mắc 
hoàn thành bước chuyền đứt khoát 
sang lập trường cộng sản chủ nghĩa: 
_ lý luận xã hội chủ nghĩa và đời sông 

xã hội Pháp lúc bấy giờ. Lê-nin nhận 
xét: Pa-ri đang sôi sục về chính trị 
và về những cuộc thảo luận các học 
thuyết xã hội khác nhau. Pa-ri đã 
cung cấp những khả năng tuyệt vời 
đề nghiên cứu những màu thuẫn và 
xung đột giai cấp đã làm rung chuyên 
thế giới tư sản, Cũng chính ở đày, 
Mác đã xác lập sự tiếp xúc chính trị 
đầu Liên với đại biêu của giai cấp vô 
sản. 

Trong bài Góp phần phê phán triễt 
học phá p quuềh của Hèẻ-ghen — Lời nói 
đầu, dựa trên sự phân tích kinh 
nghiệm của các cuộc cách mạng trước 
đất, Mác đã đi đến kết luận rằng một 
giai cấp chỉ có thề đảm nhận được 
vai trỏ người giải phóng toàn bộ xã 
bội khi, về khách quan, « những yêu 
cầu và quyền lợi của chính giai cấp 
äy đều thật sự là quyền lợi và yêu 
cau của bản thân xã hội» I1). Giai 
cấp có thể thực hiện việc giải phóng 
toàn thể nhân loại phải là giai cấp 
màu thuận với toàn bộ xã hội, do đó, 
lÀ giai cấp không thê tự giải phóng 
mìỉnh nến không giải phóng toàn thê 
xĩ hội. Giai cấp đó là giai cấp 0ô sản. 


4Í 


` 


Lý luận của Mác về sứ mệnh lịch 
sử toàn thê giới của giai cấp vô sản 
có ý nghĩa hết sức to lớn. Mác đã 
vượi qua được điềm hạn chế của cách 
mạng tư sản; bệnh không tưởng đã 
được khắc phục Lê-nin cho rằng: 
® Lần đầu tiên Mác đề ra học thuyết 
của minh vào năm 1844 ®... « Điềm chủ 
yếu trong học thuyết tin Mác là ở 
chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch sử 
Lhế giới của giai cấp vô sản là người 
xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ® (22) 
(Hai ông đã dạy cho công nhân trr 
nhận thức được mình và có ý thức vẻ 
mình, và đã đem khoa học thay thế 
cho mộng tưởng » (23). 

Đến đây, Mác hoàn thành bước 
chuyên cuối cùng lừ người dân chủ 
thành người cộng sản. 

Trong bài viết đã dẫn ở trên, Mặc 
cũng nêu lên một luận điềm hết sức 
quan trọng, luận điềm về ý nghĩa 
cách mạng to lớn của lý luận tiên 
phong và vai trò của lý luận đó với 
tư cách là một nhân tố mạnh mẽ 
trong cuộc đấu tranh nhằm cải tạo 
xã hội một cách cơ bản. Mác viết : 
%®Cõ nhiên là vũ khí của sự phê phản 
không thể thay thế được sự phê phán 
của vũ khi; lực lượng vật chất chỉ có 
thể bị đánh đồ bằng lực lượng vật 
chất : nhưng lý luận cũng sẽ trở thành 
lực lượng vật chất, một khi nó thâm 
nhập vào quần chúng » (24). Mác coi 
giai cấp vô sẵn là một lực lượng xã 
hội có sử mệnh sử dụng một cách 
thật sự những kết luận của bọc thuyết 
cách mạng và thực hiện những kết 
luận đó, «cũng giống như triết học 
thấy giai cấp vô sản là vũ khí ạt 
chát của mình, giai cấp vô sản thấy 


(20)V. I. Lê-nin: Toản t@p. Nxb Liễến-bạ. 


- Mát-xcơ-va, 1075. tập 2. tr. 8. 


(21C. Mác. Ph Ăng-ghen: Tuyền tập. Nxb 
Sự thật, Hà-nét, 1980, tập LL tr. 30. 
(22› V ]. Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến¿ô. Mát- 

xcơ-va 1980 tập 22, tr. 1. 
(23› V.]. Lê-nin : Sách đá dẫn. tập 2. tr. 5 
(24) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : Tuyền tộp 
Nxb Sự thật, Hà -nội. 1980, tập Ì, tr. 25. - _ 


triết học là vũ khí linh thìn của 
mình » (25). Mác đã viết như vậy. 


Lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người, quần chúng nhàn đàn có một 
hệ tư tưởng khoa học chỉ đường dè 
bước vào kỷ nguyên tự do, làm chủ 
tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ 
bản thân; thay thế cho những cầu 
chuyện hoang đường, những phép 
thần kỷ lạ, những ước mơ không 
tưởng, chấm dứt cuộc khủng hoàng 
về lý luận khoa học của phong trào 
vô sản, chuyền phong trào công nhân 
tử giai đoạn tự phát lên tự giác. 


Kệ từ lúc nói lên ý muốn phục vụ 
nhân loại (1835) đến khi tìm được con 
đường đúng đản đề giải phóng nhàn 
loại (1844),C. Mác đã phải trải qua 
một quá trình lịch sử 10 năm. Quá 
trình lịch sử 10 năm đó của Mác la 
quá trình Mác tử một người dàn chủ 
tự do trở thành người cóng sản và 
sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa 
học. Sự chuyền biến đó có những 
nhàn tố khách quan và chủ quan. Vẻ 
khách quan, ngoài nhàn tỏ thời đại 
và nhu cầu, phải kề đến những thành 
tựu loài người đã đạt được Trong 
khoa học tự nhiên và xã hội: Nhùng 
thành tựu này đà giúp Mác những 


tiền đề xây dựng học thuyết của mình, 


Không có triết học Đức, chính trị 
kinh tế học Anh và chủ nghĩa xã hội 
Pháp thì không có chủ nghĩa Alác. 
Thiên tài cũng là một sự thật lịch sử 
khiến Mác làm nên sự nghiệp. * Toàn 
bộ thiên tài của Mác chính là ở chỗ 
ông đã giải đáp dược những vấn đề 
mà tư tưởng tiên tiến của nhàn loại 
đã nêu ra (26). Nhận xét đó của Lê- 
nin vừa nói lên công lao to lớn của 
Mác, vừa đánh giá đúng thiên tài của 
Mác. | 

Nhưng quan trọng nhấi là nhân 1õ 
chủ quan. Trong quá trình tìm tòi, 
nghiên cứu, sáng tạo, ở Mác, nồi bạt 
lên hai điềm cơ bản: 

Một là. sự thống nhất giữa lỤ luận 
cách mạng 0à thực tiễn cách: mạng. 


Từ 1835 đến 1811, vừa nghiên cứu 
lý luận, Mác vừa trực tiếp tha 
gia phong trào đàn chủ chống chế 
dộ chuyên chế ở Phô, "phong trào 
công nhân ở Pa-ri. Từ thực tiễn lịch 
sử và thực tiễn trước mắt rút ra kết 
luận, rồi lại đem lý luận chỉ đạo thực 
tiến và kiềm nghiệm trong thực liền, - 
Mác nắm bắt nhanh chóng nhụ cầu 
thời đại, tiếp thu nhanh chóng tính 
hoa trí tuệ của nhàn loại, tìm ra 
những quy luật lịch sử và sắng tạo 
ra chủ nghĩa cộng sẵn khoa học, Alác 
sớm khắc phục được những nhược 
điềm của triết học Đức, của kinh tế 
học Anh và của chủ nghĩa xã hội 
Pháp là vì Mác luôn gắn lý luận với 
thực tiên. Nếu như sự thống nhất lý 
luận và thực tiễn là nguồn gốc đân 
Mác đến chủ nghĩa cộng sản thì cùng 
chính sự thống nhất ấy là đặc trưng 
của chủ nghĩa Mác, là một trong 
những bản chất của người cộng sả11. 

Hai là. sự kết hợp giữa từnh thần 
cách Tnnạng triệt đề ouới thái độ khoa 
học sảu sắc. Tỉnh thân cách mạng 
triệt đề của Mác thề hiện ở thải đó 
căm ghét chế độ quân chủ chuyên chế, 
căm ghét thói hèn nhát: già đòi, lựa 
lọc của giai cấp tư sản, phản dấu 
quên mình vị lợi ích của giải cắp 
còng nhàn và của nhàn đàn. toàn bộ 
cuộc đời của Mác là một tấm gương 
fuyệt vời vẽ sự hy sinh cho lý 
tưởng, cho hạnh phúc của loài người. 
Từ bó những bậc thang danh vọng 
của học dường, từ bỏ cuộc sống 
đầy đủ tiện nghỉ của một nhà bác 
học däy hứa hẹn, Mác tự nguyện chọn 
lấy số phận gian nan của người lưu 
vong chính trị, bản thân Alác và gia 
đình phải sống trong cảnh phiêu bạt 
lênh đènh, thiếu thốn, bệnh tật vàluôn 
là đối tượng khủng bố của cảnh sát: 
Tất cả, không khuất phục được Mác. 
Tỉnh thần cách mạng triệt đề còn thê 


(25) sách đã dẫn, tập Ì. tr. 3t. 
(26) V.I. Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1980. tập 23, tr. 49. 


Áởờ 


hiện ở chỏ Mác Skhông thỏa hiệp 
với bất cứ một sự mê tín nào, một thế 
lực phản động nào, một hành vị nào 
bảo vệ sự áp bức của tư sản s (27). 
Xác học tập không ngừng và sav sưa 
nghiên cứu lý luận với tỉnh thần tự 
phê phán và phê phán nghiêm túc; 
luôn tìm tôi sáng tạo, không hời hợt, 
đại khái, không chịu thừa nhận cải gi 
là đúng mà chưa được chứng minh, 
bán sát thực tế, coi trọng tông kết 
kinh nghiệm. Đấy cũng là sự kết hợp 
tính thần cách mạng và thái độ khoa 


học của Mác. Thật khó mà phân biệt: 


được một Các Mác, nhà cách mạng vĩ 
— đại với Các Mác, nhà bác học kiệt 
xut. 


+ 
- 


ˆ^ * sj - ch \ L5 ˆ ` 
Lêsnin đã nhận xét sảu sác và hoàn 
chmh sự Kết hợp giữa tính cách 


mạng+riệt đề với thái độ khoa học 
taghiêm túc của Mác như sau: 

« Sức hắp dẫn không thề nào cưỡng 
lại được, lòi cuốn những người tả 
hội ở tất cả các nước đi theo học 
thuyết áy, chính là ở chỗ nó két hợp 
tính khoa học chặt chẽ và rất cao (nó 
là thành tựu mới nhất của khoa học 
xã hội) với tính cách mạng và kết hợp 
một cách không phải ngấu nhiên, 
không phải chỉ vì người sáng lập ra 
học thuyết ấy đã kết hợp tròng con 
người của minh những phầm chất của 
nhà bác học và nhà cách mạng, mà 
kết hợp ngay trong bản thân học 
thuyết, một cách nội tại và không thể 
Lạch rời» (28). 


(27) S4:h đa dần, tr. 50. 
(28: Sách đã đần, tập |. tr. 341. 


Học thuyết của Các Mác... 


(Tiềp theo trang 29) 

Những nổi lo âu của loài người liên 
quan đến các vấn đề nguyên liệu, 
aaảng lượng, lương thực, sinh thái và 
những văn đề có quy mỏ toàn cầu 
khác trở nên gav gắt là những nói lo 
au có căn cứ. Và điều chủ yếu nhất 
hiện nayv đang làm cho các dàn tộc 
lò ngại là sự cần thiết phải giữ gìn 
họa bình, ngăn ngửa thảm họa hạt 
nhìn, Đối với Đăng ta, đối với Nhà 
qược Xxỏ-viết, đối với tất cá các dân 
tóc trên hành tính này, về mặt quốc 
tế không có gỉ quan trọng hơn 
điệu đó. 


[Làm sáng tỏ tất cả những văn để 
phức tạp của thế giới hiện nav, tÔ 
chức và hướng dẫn sự sáng tạo cách 
mạng có tính chất xã hội lịch sử của 
giai cấp công nhân và toàn thề những 
người lao động, đó là nhiệm vụ vô 
củng trọng đại mà ngày nav lý luận 
của chủ nghĩa ÄXlác — Lê-nin và thực 
tiên đấu tranh cho tiến bộ của loài 
người đang giải quyết. Nhiệm vụ mà 
Các Mác đã đề ra cho mình, cho những 
người củng chí hướng với mình về 
tư tường và chính trị, và cho những 
người kế tục minh, là giải thích và 
cài tạo thế giới. 


CON ĐƯỜNG DẪN BÁC HỒ 
ĐẾN CHỦ NGHĨA MÁC 


ÁC Hồ là người mắc xít — lẻ nín 
nít Việt-nam đầu tiên đưa chủ 
nghĩa Mác — Lẻ-nin vào phong trào 
công nhàn và phong trào véều nước 
Việt-nam, sáng lập ra Đăng cộng sản 
Việt-nam và đưa cách mạng từng 
bước đi tới thắng lợi. “Bằng thiên 
tài trí tuệ và sự hoạt động cách mạng 
của mình », (1) Bác Hồ đã đáp ứng 
một cách xuất sắc nhú cầu lịch sử của 
Biai cấp và của dẫn tộc. 


Trên con đường tim đến chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Bác Hỗ đã đi theo con 
đường của Mác: Thông nhất giữa LỤ 
tan cách mạng 0d thực liền cách 
tngng. ®vừa nghiên cứu lý luận Mác — 
l.ê-nin, vừa làm công tác thực tế » (2). 
Đây là hồi tưởng của Bác về thời kỳ 
Bác đi tìm con đường cứu nước, Từ 
năm 1911 đến năm 1920, Hác vưa 
nghiên cứu,tỉm hiểu tình hình và kinh 
nghiệm cuộc cách mạng tư sản dàn 
chủ năm 1770 ở %fÍÿ. cuộc cách mạng 
tư sản năm I789 ở Pháp. phong trào 
giải phóng dàn tộc của nhiều nước 
trên thế giới, vừa trực tiếp tham gia 
phong trào công nhản Pháp và tìm 
hiều Cách mạng Tháng Xlười Nga, 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin, 


HỒNG-QUẢNG 


trước hết là tác phầm của lê-nin. Từ 
tlmre tế phong trào giải phóng đản tóc 
Việt<nam rút ra kết luận, từ thực tế 
cách mạng tư sản Pháp, Mỹ, Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
Nơa rút ra bài học bồ ích, ròi lại từ 
các bài học đó phản tích các sự kiến 
của phong trào cách mạng Việt-nam. 
Thành quả lớn lao của quá trính 
thống nhất lý luận và thực tiên là 
Bác Hô đã tìm thấy chủ nghĩa Mác — 
[ê-nin, nhanh chóng tiếp thụ chân lv 
của thời đại «chỉ có chủ nghĩa xã hội, 
chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng 
được các đân tóc bị áp hức và những 
người lao động trên thể giới khỏi 
ách nò lệ »s (3). 

Trên con đường dân đến chủ nghĩa 
Mác — Lêẻ-nin, Bác llö đã trai qua 
một quả trình kết hợp chạt chẽ lính 
thần cách mang triệt đề Đới thải dò 


(1) Lê- Duần : Dưới lá cở sẻ yeng củe Đúng. gì 
độc lập. tự de. sì chủ nghĩa tê hội tiễn ên 
giảnh những tháng lợi mới. Niịb Sự thật, ĐHa- 
nội, 976, tr. 8. 

(2) Hồ.Chí-Minb : Vi độc lập tự do. sỉ chủ 
ngà xế hội Nịb Sự thật Hà nội 970. 
tr. 229. 

(3) Hà-Chi- Minb : Tuyên :ệp. Nšb Sự thật. 
Hà-aội. 1980. tập [ÏÌ. tị. 176. 


khoa học nghiêm túc. Từ thuở thiếu 
niên, Bác đã căm ghét chế độ thực 
đàn, sớm có chí giải phóng đồng bào. 
Tiệp xúc với công nhàn và quản 
chủng lao động đủ các màu da Đắc 
thông cảm sậu sắc nỗi khô của họ 
cũng như nổi khỏ của dàn tộc mình 
và của bản thàn mình, thấy được sự 
phá sản của hệ tư tưởng phong kiến 
và sự bắt lực của hệ tư tưởng tư sản. 
Ngay từ buôi đầu ra đi tìm đường 
cứu nước, cho đến khi tim thấy chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, Bác Hỗ đã nêu 
một tấm gương mãi mãi không phai 
mờ về đức hy sinh quên mình cho sự 
nghiệp giải phóng đàn tộc, cho độc 
làp tự dơ của Tô quốc và mưu quvền 
sốnø, quyền hưởng hạnh phúc cho 
nhìn đàn. Từ bỏ cuộc đời của người 
thày giáo, Dác Hồ đã làm các công 
việc lao dòng cực nhọc của người phụ 
bếp, quét tuyết, rửa ảnh, vẽ tranh,... 
Không bị cảm đỗ bởi những lợi ích 
vặt chất trước mắt mà quên mục tiêu 
đi tìm đường giải phóng dân tộc, 
Không sợ sự doc dọa, khủng bố của 
chính quyên phần động. Chính hà ý 
chí nghèo khó không thề chuyền 
lay, giau sang không thê quyến rũ, 
cưởng quyền không thê khuất phục » 
của Bác đã dẫn Báe đến chân lý cách 
mạng nhất của thời đại là chủ nghĩa 
Mác —mLê-nin. Chính thái dộ hăng 
say học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phê 
phán và sáng tạo của DĐác đã giúp 
bác biết rút ra kết luận cần thiết từ 
thất bại của phone trào Cần vương, 
của phong trào Đống du, Tây du và 
chiến tranh du kich.Hoàng-Iloa-Thám ; 
từ những hạn chế của các cuộc cách 
mạng từ sản mà nhanh chóng tìm đến 
đỉnh cao của nên văn mỉnh thế giới 
là chủ nghĩa cộng sẵn khoa học. 


Nhưng con đường dân Bác Hồ đến 
chủ nghĩa Mác — Lẻ-nin lại mang dấu 
ấn của thời đại, của cuộc đấu tranh 
^ách mạng ở các nước thuộc địa, của 
cuộc đấu tranh cách mạng ở nước 
thuộc địa, nửa phong kiển Việt-nam. 


áã 


Nếu như Mác đi đến chủ nghĩa 
cộng sản bắt đầu từ cách mạng đản 
chủ, thị 76 năm sau Bác Hỗ đến với 
chủ nghĩa Mác bát đầu từ cách mụn 
giải. phóng d¿ứn lọc. Mác trở thành 
người cộng sản tử một người trí thức 
dàn chủ, tự do, còn Bác Hồ trở thành 
người mắc xít — lẻ nin níL từ người 
trí thức yêu nước. 

Trong bài Con đường dảdn tỏi đến 
chủ nghĩa Lẻ-nin, Bác Hồ kề lại: 

Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu 
nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng 
sản đã đưa tôi tín theo Lê-nin, tin theo 
Quốc tế thứ ba » (1). 


Tin theo Lê-nin, theo Quốc tế thứ 
ba tức là tín theo chủ nghĩa Mác Bắc 
Hỏ tìm đến chủ nghĩa Mác chủ yếu lì 
qua tác phầm của Lê-nin và qua Cách 
mạng Tháng: Mười. Vị từ Lê-nin và 
Cách mạng Tháng Mười mà Dáúc tìm 
hieu sâu về chủ nghĩa Mác. Dày là 

“đặc điềm không chỉ riêng của Bác. 
mà còn là đặc điềm bạn đầu của 
phong trào công nhân, phong trào yêu 
nước Việt-nam. 

e l)öng chí Lê-Duần nói : 

“Công lao vĩ đại đầu tiên của Hồ 
Chủ tịch là đã gắn phong trào cách 
mạng Việt-nam với phong trào công 
nhân quốc tế, đưa nhân đàn Việt-nam 
đi theo-eon đường mà chính Người 
đã trải qua, tử chủ nghĩa yêu nước 
đến chủ nghĩa Mác — Lê-nin?® @). 


Điều kiện lịch sử nào đã dân Dác 
Hồ từ chủ nghĩa yêu nước đi đến chủ 
nghĩa cộng sản? 

Thời gian Bác đi tìm đường cứu 
nước là lúc bộ mặt thế giới có nhiều 
thay đôi lớn. Qua 76 năm tön tại và 
phát triền (1844 — 1920) chủ nghĩa Mác 
đã tiền những bước nhãy vọi : tử cho 
chưa chiếm được ưu thế đến chỗ chicm 


(4) Sách đã dẫn, tr. 176. 

(5) Lê-Duần : Dưới lé cờ cẻ cang củe Đâng. 
øi độc lập. tự do, o‡t chủ nghĩa xã hội. tiẾP sử 
giảnh những thẳng lợi mới, Nab Sự thật Hà 
nội. 1976, tr, Ö, 


được ưu thế tròng phong trào công 
nhân từ sau Công xã Pa-ri (1§71); tử 


chỗ phát triền một cách hòa bình đến. 


chỗ bùng nồ những bão táp cách 
mạng bắt đầu tử cách mạng 1905 
ờ Nga, cách mạng Thồ-nhĩ-kỳ, 
cách mạng Trung-quốc, cách nang 
la-tư; từ chỗ bùng nỗ một số 
cuộc cách mạng đến thắng lợi hoàn 
toàn của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
trong một nước lớn đầu tiên trên thế 
giới là Liên-xô. Kiềm nghiệm qua thực 
tiên sinh động của lịch sử cách mạng 
thế giới, chủ nghĩa Mác đã được bồ 
sung không ngừng và phát triền thành 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Cách mạng 
Tháng Mười mở đầu thời kỳ quá độ 
tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thế giới, mỡ ra 
con đường giải phóng hiện thực cho 
giai cấp vô sản các nước và các dân 
tộc bị áp bức trên thế giới. Chủ nghĩa 
xã hội và độc lập dân tộc gắn liền 
với nhau. Thời đại mới đã có ảnh 
hưởng trực tiếp đến con đường đi 
tìm chân lý của Bác IIô, đã giúp Bác 
giảm bớt những đoạn đường vòng và 
đi thẳng đến chủ nghĩa xã hội, chủ 
nghĩa cộng sản. 


Chủ nghĩa Mác là lý luận giải 
phỏng giai cấp công nhàn và giải 
phóng loài người. Nhưng chủ nghĩa 


Mác đến Việt-nam chưa phải đề giải” 


quyết ngay một cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, xóa bỏ toàn bộ chế độ 
tư hữu, giải phóng giai cấp công nhân, 
mà là soi sáng giải quyết một yêu cầu 
cấp bách nhất của giai cấp công nhân 
và của toàn thê đân tộc là cứu nước, 
giành đọc lập tự do. Người Việt-nam, 
lúc đầu tim chủ nghĩa Mác mới là 
tìm một câu trả lời cấp thiết nhất: 
ldm thế nào đề cứu được nước. Nhu 
cầu cứu nước, giành độc lập tự do là 
nhu cầu lịch sử của đặt nước. Nhu 
cầu đó nảy sinh tử hoàn cảnh xã hỏi 
Việt-nam thuộc địa, nửa phong kiến. 


Ở Việt-nam, chế độ phong kiến bắt 
đầu khủng hoảng từ thế ký XYVI và 


đến thế kỷ XIX thỉ suy vong, tan rã 
nghiêm trọng. Chính vào thời điềm đó, 
thực dân Pháp nồ súng xâm lược 
nước ta. Giai cấp phong kiến Việt- 
nam đã đầu hàng đế quốc, phản bội 
lợi ích dân tộc. Tư một nước phong ' 


kiến, độc lập, thống nhất, có chủ 


quyền, Việt-nam biến thành nước 
thuộc địa, nửa phong kiến, không 'có 
độc lập, không có tự do, bị chia cắt 
làm nhiều mánh. 


Đề bóc lột lợi nhuận tối đa ở thuộc 
địa, để quốc Pháp càu kết với giai cấp 
phong kiến Việt-nam thi hành một 
chính sách kinh tế thực dân rất bào 
thủ và phản động: du trì phương 
thức sản xuất phong kiên kết hợp uới 
Điệc thiết lập một cách hạn chế pIurơng 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Tuy 
chưa chiếm ưu thế, phương thức sản 
xuất tư bản chủ nghĩa đã có tỉnh chất 
quyết định phương hướng nền kinh 
tế quốc dàn. Ra đời ở Việt-nam, 
phương thức sản xuất này trước tiên 
và chủ yếu là phương thức sản xuất 
tư bản chủ nghĩa của thực đàn. Mặc 
dù vậy, một giai cấp hoàn toàn mới 
dã xuất hiện ở Việt-nam từ cuối thế 
kỹ XIX: giai cấp vò sun, 


Thực đàn Pháp còn thí hành thủ 
đoạn đọc quyền kinh tế và dạc biết 
coi trọng thú đoạn bóc lột phi kính 
tế thời kỷ trung cô: Đó là chế độ thuê l 
khóa vô củng nặng nề và hết sức vô 
lý. Toàn bộ chính sách đó dân tới 
kết quả tất yếu là: kinh tế Việt-nam 
phụ- thuộc vào kính tế “chính quốc 3®, 
không phát triền toàn điện, nhân dân 
Việt-nam bị bần cùng hóa. Bên cạnh 
chính sách phản động về kinh tẻ là 
chính sách chuyên chế về chính trị, 
chính sách ngu dàn về văn hóa khiến 
xã hội Việt-nam đã trì trệ bao thế 
kỷ lại bị chế độ thực dàn kim hằm 


là 


trong vòng lạc hậu. ; 


Tinh trạng đó dẫn đến hai mâu 
Ihun cơ bản trong xã hội nước ta: 
mâu thuẳn giữa toàn thề dân tộc Yiệt: 
nam với chủ nghĩa đế quốc, và mâu 


49 


# 


thuẫn giữa nhàn đần Việt-nam, chủ 
"yếu là giai cấp nông dàn, với giai 
cấp phong kiến. lai mâu thuẫn đó 
gắn liền với nhau, không thê tách rời. 
Muốn tiến lên, xã hội Việt-nam phải 
đồng thời giải quyết cả hai màu 
thuận. Dánh đồ chủ nghĩa để quốc 
phải đi đòi với xóa bỏ chế độ phong 
kiến: đấu tranh giành độc lập không 
thề tách rời đấu tranh giành đàn chủ 
tự do, đáp ứng vêu cầu của nông đàn 
muốn làm chủ ruộng đất, của còng 
"nhân muốn làm chủ xí nghiệp, của trí 
thức muốn được quyền phát triển văn 
hóa dân tộc, của toàn đân tộc muốn 
làm chủ đất nước. Độc lập 0á tự do ở 
nước ta khăng khít với nhau và là 
yêu cầu bức thiết trước mái của toản 
-thề dân tộc Việt-nam, 


Tỉnh hinh kinh tế xã bội Việt-nam 


cuối thế kỷ XIN đầu thế kỷ XÃ dèra- 


yêu cầu phải giảnh lại đọc lập tự do 
và cũng tử tình hình đó đã nảy sinh 
những tiền đề giải quyết nhụ cầu đó. 


Trước khi giai cấp công nhân Việt- 
nam bước lên vũ đài chính trị và 
nắm quyền lãnh đạo cách mạng, cuộc 
đấu tranh giành độc lập, tự do của 
nhân dân ta đã diễn ra liên tục và 
rất anh đũng, nhưng đều không giành 
được thẳng lợi. 

Phong trào Cần-vương thất bại vào 
cuôi thế kỷ XIN là do thiếu đường 
lôi chính trị đúng dán, không phủ 
hợp với xu thế phát triển của thời 
đại. không phù hợp với nguyện vọng 
của nhân đàn. Thất bại của phong 
trào Căn-vương đánh đấu sự chấm đứt 
thời kỳ đấu tranh giành đọc lập dưới 
khầu hiệu «phò vua giúp nước}. 
Nhân dân ta phải chiến đầu ròng rã 
3% năm (1858 — 1896). phải trả bằng 
những giá quá đảt mới rút ra được 
kết luận bổ ích: chế độ phong kiến 
là nguồn gốc làm cho nhàn đàn ta lạc 
hậu và mất nước. Vai trỏ lịch sử của 
hệ tư tưởng phong kiến đã chăm đứt. 

Đầu thế kỷ XX, phong trào Đồng 
du. Duy tân do các cú Phan-HBài-Châu, 
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Phan-Chu-Trinh... khởi xưởng. va 
bùng lên đã bị thực đân Pháp dập tắt. 
Các cụ Phan muốn tim con đường cu 
nước dựa trên lý luận dàn chủ tư sản, 
qua con đường học tập nước NhẠtL- 
bản duy tân, qua cách mạng Tàn hợi 
năm {1911 của Trung-quốc. qua chế đó 
nghị viện tư sản ở các nước phương 
Tây. Nhưng, chủ nghĩa dân chủ từ 
sản đã lỗi thời về mặt lịch sử, khỏna 
thể là thứ lý luận có thể vạch đường 
giải phóng cho đản tộc ta. Sự thai 
bại của hai cụ Phan chính là sự phá 
sản và bất-lực của lý luận dân chủ tư 
sản ở nước ta. Từ thái bại của các 


.eon đưởng cứu nước ấy, một câu hồi 


lớn đặt ra cho nhàn dân ta lúc này là 
cứu nước bằng con đường nào mời 
giành thắng lợi 2 : £ 

Các nhà vêu nước trong các phong 
trào đân tộc, hoặc theo tư tưởng 
phong kiến hoặc theo chủ nghĩa đán 
chủ tư sản, đều không hiệu được rằng 
trong thời đại mới, * một giai cập 
hoàn toàn khác đã trở thành giai cập 
đang lên, hiều theo nghĩa lịch sử rộng 
lớn ø (6). Đứng ở trung tàm, qu vết 
định phương hướng, nội dung phát 
triển của thởi đại đã không phải là 
giai cấp phong kiến, cũng không phải 
là giai cấp tư sản, mà chính là giai 
cấp vô san. : 

Dũng như nhận xét của đồng chỉ 
Iê-Duần : * Vào những năm 20 của thẻ 
kỷ này, sau khi các cuộc khởi nghĩa 
của Cần vương bị dập tất, phong trào 
giải phóng sôi nồi của nhân dân ta 
đứng trước một cuộc khủng hoàng 
sâu sắc về đường lỗi ø (7). Thực chả! 
cuộc khủng hoảng ñu tà khủng hoàng 
Đề nai trò lãnh đạo của thột giai cỗ p 
tiên liền đối 0ửi xả hội nước fa. 

Giữa lúc tỉnh hình đen tối nh 
không có đường ra, Bác Hồ đã nhanh: 


(6) V.I. Lê-nipn: Toàn 1p Nab Tiểp bẹ 
Mát-xcơ-va. 1980. tập 28. tr 129. 

(7› Le-Duầằa: Dưới lá cổ sẻ seng của Đảng. 
øi độc lập. tự do, si chủ sgÀ!e sẽ hội, tiên lêa 
ciảnh những thắng lợi mới. Nesb Sự thật. Hà 
nội. Ì976. tr. ?. 


chÓr:Ø nắm bắt nhu cầu của đất nước 


và kịp thời đáp ứng dòi hỏi bức thiết - 


của lịch sử. 


NHưng không phải ngay từ đâu, 
Wác đã tìm được ngav con đường cứu 
nước, _.œ ứu đân đúng đắn là con đường 
cách mazang vô sản, theo lý luận của 
Mác — I_ẻ-nin. Bác cũng đã trải qua 
mọi q@aá trình tìm tòi trong nhiều 
năm, vi thiên tài trí tuệ và nghị lực 
phấn đấu phi thưởng. vượt qua sự 
hạn chế của những người cùng thời, 
vừa ng hiên cứu lý luận vừa tham gia 
đầu trarnlh›n thực tiễn. - -- 


-Từ thởi niên thiếu, do ảnh hưởng 
của truyền thống dân tộc, truyền 
thống qaê hương và gia đình, mà trực 
tiếp là - từ người bố, một sĩ phụ 
phong kiến yêu nước, thương đân, 
bất bình. với chế độ, Bác sớm có lòng 
yêu nFỚK€*, sớm có chí duôi giặc, giải 
phóng đồng bào. Trong những năm 
học ở t rờng [Pháp sẽ Việt Dông-ba, 
Trường CQuốc học Huế. Bác có dịp Liếp 
_XÚC VỚi nền văn hóa Pháp. lại càng 
4n trở với những diều đọc trong 
sách và những điều được chứng kiến 
trong xã hội đương thời. Khi Bác sinh 
ra và lớn lên, tiếng súng khởi nghĩa 
của Phan-Đinh-Phủng, lHoàng-Hoa- 
Thám là những tiếng nồ cuối cùng. 
báo hiệaa kết thúc sự nghiệp cứu nước 
theo hệ tự tưởng phong kiến. Phong 
trào Đông du, Duy tân theo hệ tư 
tƯỚng đn chủ tư sản cũng nói tiếp 
nhau bị dập tắt. Vượt qua sự hạn chẽ 
cua những người vêu nước đương 
thời, Đác đã phân tích một cách 
chính xác nguyên nhân thất bại của 
những Phong trào trên. Sự phân tích 
đỏ, sau này chúng ta được biết như 
3aU: « Cụ Phan-Chu-Trinh chỉ yêu cầu 
người Pháp thực hiện cải lương... 
Chúng khác gì đến xin giặc rủ lỏng 
thương *Ô_ “Cụ Phan-Bội-Chàu hà 
'9nE Nhật giúp đờ đề duôi Pháp ». 
Điều đó rất nguy hiểm, chẳng khác 
xIẾk Họ: hồ cửa trước, rước beo cửa 

u”", Cụ Hoàng-Hoa- Thám còn thực 


tế hơn, vị trực tiếp đấu tranh chống 
Pháp. Nhưng theo lời người ta kề thì 
Cụ còn nặng cốt cách phong kiến »(8). 

Điều kiện lịch sử đã dẫn Bác đến 
những phân tích và kết luận như vày. 
Chính cụ Phan-Bòi-Châu đã khuyên 
Bác sang Nhật học. Sang Nhật học 
(Đông du) là nguyện vọng của hầu 
hết thanh niên vêu nước lúc đó. Cụ 
Phan-Chu-Trinh cũng khuyên Bác đi 
theo con đường của Cụ. Nhưng Bác 
đã từ chối. Tuy khâm phục tỉnh thân 
yêu nước của các nhà yêu nước đương 
thời nhưng Bác không tán thành bất 
cứ eon đường nào của các cụ. Bác 
quyết định đi tìm con đường cứu nước 
khác. Đó là bước ngoặt thứ nhãit trên 
con đường dân Đác đến chủ nghĩa 
Afdac — Lê-nin. 

Năm 1911, bác đi ra nước ngoài vỚi 
mục đích xem xét các nước trên thế 
giới lầm như thế nào rồi trở về giúp 
đồng bào. Nhưng Bác đi dàu? Bác 
nói: #*#Tôi muốn đi ra ngoài, xem 
nước Pháp và các nước khác 2 (9). 


Vào lúc ấy, chủ nghĩa Mác ra đời 
đã 67 năm, nhưng trên thế giới chưa 
có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
nào thắng lợi. Khầu hiệu « tự do. bình 
đẳng, bác ái"® của cách mạng tr sản 
Pháp đã thúc giục Bác đi đến những 
nước có cuộc cách mạng tư sản 
thắng lợi. Bác đã đặt chân lên đất 
Pháp, Mỹ, Anh. Tại Pháp, Mỹ. Bác 
nghiên cứu những cuộc cách mạng đã 
thành công ở những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triền nhất. Người khảm 
phục ý chí giảnh độc lập tự do của 
nhân dân ÄÍỆ nhưng Người thấy 
không thể đi theo cuộc cách mạng từ 
sản Mẹ (1776). Vị cách mạng thành 
còng hơn l0 năm mà công nông vẫn 
cực khỏ, văn lo tính cuộc cách mạng 
khác. Người cũng khám phục tính 
thần cuộc cách mạng tư sản Pháp 
(1788) nhưng không đi theo eon đường 


(8). (0) Trần-Dân- Tiên : Nhứng mẫu chuyện 
oš đời hoat động của Hồ Chủ tích, Ngb Văo 
bọc. Hà -nội. 1975. tr 123. 
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đó Theo Bác, cách mạng Pháp cũng 
như cách mạng Àlỹ, là “cách mạng 
khỡng đến nơi ». Mlấy năm sau, Người 
đữ. viết về hai cuộc cách mạng này 
như vậy trong tíc phầm Đường kách 
mệnh, Lúc đé tuy chưa đứng vào 
hàng ngũ của dọi tiên phong cách 
mạng của giai cấp công nhân nhưng 
Hác đã thấy được giai cấp tư sản 
không còn là giai cấp tiến bộ của thời 
đại nữa. : 


Không đi theo con đường cách 
mạng Pháp và cách mạng Àlÿ, đi tìm 
con đường cách mạng khác, là mốc 
quan trọng thứ hai của Bác, 


Chiến tranh thể giới thứ nhất bùng 
nỏ. Đày là thực tế sinh dỡng giúp 
Bác hiệu được bộ mặt thật, tính chất 
tàn bạo, thối nát, giầy chết của chủ 
nghĩa tư bản. 

Năm 1917, Hác trở lại Pháp và 
tham gia phong trào công nhàn Pháp. 
\\gười đã gia nhập tô chức tiến bộ 
nhất ở Pháp lúc bấy giờ là Dàng xã 
hội Pháp. Trong tó chức này, Bác đã 
có địp tìm hiều thêm về phong trào 
công nhân, có địp tiếp xúc và dược 
sự Øðiúp đỡ của nhiều nhà cách mạng 


nội tiếng của giai eäp công nhàn Pháp. 


Với tính thăần học tập, phần đấu kiên 
cường, vượt qua mọi khó khăn, thiểu 
thốn, Dác đã tiễn những bước dài 
trong quá trình tìm con đường cửu 
nước. 

Tháng 11-1917, Cách mạng xã hội 
chỉ nghĩa "Tháàng Mười Nga thành, 
công, mở đầu một 1hời đại mới trong 
lịch sử loài người, thời dại quá dộ 
tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội trên phạm vi toàn thẻ giới. Cách 
mạng Tháng Alười Nga cũng mở ra 
bước ngoặt trong phong trào giải 
phóng dàn tộc, đã gán độc lặp, tự do 
với chủ nghĩa xã hội làm một, với 
khâu hiệu nói tiếng của Lê-nin: « Vô 
sản tất cả các nước và các đàn tộc 
bị áp bức, đoàn kết lại!®. Thăng lợi 
của Cách mạng Tháng lười đã làm 
lung lay tận góc chú nghĩa cải lương 
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của Quốc tế thứ lI, dẫn đến việc thành 
lập Quốc tế cộng sản. Tất cả những 
sự kiện quan trọng này của đời sống 


_ chính trị đã ảnh hưởng trực tiếp và 


quyết định đến con đường cách mạng 
của Bác. 

Tuy chưa hiều biết đầy đủ về Cách 

mạng Tháng Mười Nơa, nhưng Bác 
văn hàn boan chào đón với tâm trạng 
người đàn của một dân tộc bị áp bức 
thấy một dân tộc khác được tự do. 
thấy giai cấp công nhân và nhân dân 
lao động được giai phóng. Sau này, 
Người kê lại: «Về cảm tính tôi thấy 
mình có mối tình đoàn kết với cuộc 
cách mạng Nga và người lãnh đạo 
cuộc cách mạng ấy, nhưng tôi chưa 
hề đọc tác phầm nào của Lê-nin ® (10). 
Người khao khát được đến tận nơi 
tìm hiều Cách mạng Tháng Mười Nơa. 
Người tham 6ia cuộc vận động nhân 
dân Pháp quyên góp đề giúp nhản 
đàn Nga vượt qua nạn đói. Người 
phản phát lời hiệu triệu của Đảng xã 
hội Pháp kêu gọi nhân dân Pháp 
chống lại sự can thiệp vũ trang 
của các nước dế quỏc và của 
chính phủ Pháp vào nước Nga cách 
mạng. Người tham gia cuộc vận dòng 
bao vệ những thủy thủ phản chiến 
trên biền Dcn. 
- Đến đày, Bác tuy vẫn là người yêu 
nước nhưng đã có những nhân tõ 
cộng sản, Và đó là mốc quan trọng 
thứ bạ. Bước chuyên tiếp theo của Bác 
đã diễn ra trong một thời gian rải 
ngủn. 

Trước sự ra đời của Quốc tế cộng 
sản, trong phong trào công nhân quõc 
(š điển ra một sự phản hóa sâu sắc. 
Hài con đường đặt ra trước mắt giai 
cắp công nhàn quốc tế: Theo quốc tế 
thứ II đã phá sản và phần bội hay 
theo quốc tế thứ IHI của Lê-nin, thực 
hiện con đường cách mạng mnnà Mác, 
Ang-ghen đã vạch ra ? Trong Đăng xã 
hội Pháp cũng điễn ra cuộc đầu tranh 


(10) Hồ-Chí-Minh: Tuyền tập Nxb Sự 
thật. Há-nội, 1980. tập IÍ, tr. 519. 


gav gất về việc theo Quốc tế nào. 
Cuộc đấu tranh giữa hai son đường 
trong Đẳng xñ hội Pháp eó ảnh hưởng 
quyết định tới quá trình tìm đường 
cứu nước của Bác. Sau này kề lại quả 
trình đó, Bác viết:*... Khi tôi nêu 
câu hồi: Ai khẳng định rõ ràng là 
mình đoàn kết với các dân tộc bị chủ 
nghĩa thực đàn áp bức 235 thị người 
ta tra lời: Quốc tế thứ ba. Hồi một 
đồng chí đưa cho tôi đọc Luận cương 
ơo các oãn đề thuộc địa bà dân lộc của 
I.ê-nin vừa đăng trên báo .Vhản đạo... 
Từ đó tôi đã có một sự lựa chọn: 
tán thành Quốc tế thứ ba và hớàn 
toàn tin theo Lê-nin » (11). 


Luận cương của Lê-nin đã giải 
đáp trúng những vấn đề mà Bác đang 
tìm hiều, đã giúp cho Bác khẳng định 
được: Chỉ có chủ nghĩa vũ hội, chỉ 
cỏ chủ nghĩa cộng sản mới giải phỏng 
được cúc dân lộc bị áp bức nà những 
người lao động trẻn thš qiới khỏi ách 
nô lệ. Muốn cứu nước và giải phóng 
đân tộc không có con đường nào khác 
con đường cách mạng vỏ sản, con 


đường của Cách mạng Thắng Alười, . 


con đường chủ nghĩa Mác — l.ê-nin. 


Đây là bước nyoqt căn ban lrên con 
đtrở ng tìm tòi chàn PT qiai phóng của 
HĐác : Chuyên lừ chủ nghĩa 0gêu nước 
sang (li: nghĩa cộng san. Bước ngoặt 
đó được hoàn thành bằng hành dòng 
có ý nghĩa lịch sử trong Dại bội Dàng 
xã hội Pháp, họp ở Tua tháng 12-7920. 
Trong Đại hội này, cùng với 3208 
đại biều cánh tả, Hác bỏ phiểu tán 
thành Quốc tế cộng sản, tán thành lập 
ra Đăng cộng sản Pháp chống lại 
1022 đại biều cánh hữu phần đổi lặp 
Đăng cộng sản... 


Hằng hành động lịch sử gia nhập 
Quốc tế cộng sản và tham gia thành 
lập Đảng cộng sản Pháp, Đác đã mở 
đường cho cách mạng Việt-nam ra 
khôi cuộc khủng hoảng vẻ dường löi 

đã gản phong trào cách mạng Việt- 
nam với phong trào cách mạng thế 
giời: là người Việt-nam đầu tiên gắn 


» 


chặt ngọn cờ độc lập đâu tộc: với 
ngọn cở chủ nghĩa xã hội, đã mỡ 
đưởng cho chủ nghĩa Mác — l.ê-nin 
thâm nhập vào Việt-nam. : 


Ở đầy ta thấy có một sự trùng hợp 
lịch sử rất thú vị. Nếu như Pa-ri là 
nơi diễn ra bước ngoặt lịch sử trọng 
đại trong cuộc đời cách mạng-và khoa 
học của Mác, chuyền từ chủ nghĩa 
dân chủ sang chủ nghĩa cộng sản, thị 
Pa-ri cũng là nơi diễn ra bước ngoặt 
lịch sử trọng đại trong đời hoạt dòng 
của Bác Hồ, chuyền từ chủ nghĩa yêu 
nước đến chủ nghĩa cộng sản. 

Qua 10 năm tìm tòi nghiên cứu: 
(1911 — 1920), vượt qua bao nhiêu gian 
khô hv sinh, vượt qua bao nhiều đại 
đương, đi qua nhiều đất nước, khảo 
sát những kinh nghiệm cách mạng, kề 
cả những kinh nghiệm mới nhất của 
chàu Âu, châu Mỹ, Bác llồ đã tìm 
được con đường cứu nước, cứu dân 


-đúng dán, đó là con đường cách mạng 


vô sản, là theo chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin. Những nhàn tố nào đã đưa Bác 
đến với chủ nghĩa Mác — lê-nin 
nhanh chóng và dứt khoát như vày 2 
Đó là thời đại mới mở đầu bằng Cách 
mạng Tháng Mười Nga, thời dại mà 
dộc lập đàn tộc không thê tách rời 
chủ nghĩa xã hội, Bác là người Việt- 
nam đầu tiên sớm nhận ra chân lý đó. 
Dó là nhu cầu cấp bách của lịch sử 
Việt-nam: giành lại độc lập tự do 
cho toàn thê dân tộc. Bác là người 
sớm nắm bắt được nhu cầu đó và đáp 
ứng được dòi hỏi của lịch sử. Đó là 
quá trình kết hợp nghiên cứu lý 
luận và hoạt động thực tiễn. trong 
phong trào giải phóng dân tộc, trong 
phong trào công nhân đủ cúc màu đa, 
Đó là sự kết hợp giữa tỉnh thân cách 
mạng triệt đề và thái độ khoa học 
nghiêm túc. Bác là người mà từ thuở 
thiếu niên cho đến lúc qua đời, trọn 
đời hy sinh cho sự nghiệp của đàn 


(Xem liễp trang 70) 


(I1) Hà-Chí-Minh: Tayền tp, Nib Sự 


thật, Hà-nọi, [9E0. tập HỈ, tr. 519. 
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H( THUYẾT KINH 


TẾ (ỦA (ẤC MÁC 


và thực tiễn xây dựng kinh tế ử nước ta 


HƯ V.1. Lê-nin đã nhận xét, học 
thuyết kính tế của Mác nghiên 

cửu sự phát sinh, phát triền và diệt 
vong của những quan hệ sản xuất của 
một xã hội nhất định trong lịch sử. 
Công trỉnh nghiên cứu khoa học đó 
thề hiện kiệt xuất nhất qua bộ *STư 
bàn ®, trong đó Mác vận dụng sâu sắc 
và triệt đề chủ nghĩa duv vật biện 
chứng của minh để «giải phẫu » chủ 
nghĩa từ bản, vạch ra quy luật phát 
sinh, phát triền và diệt vong tất yếu 
của nó. Đồng thời, trên cơ sở phản 
tịch một cách khoa học các màu thuận 
khách quan của chủ nghĩa tư bản và 
trình độ phát triển mà chủ nghĩa tư 
bán đã đạt được, Mác đã.di tới đoàn 
định thiên tài vẻ những nét cơ bản 


của xã hội công sẵn chủ nghĩa tất vếu: 


phải ra đời, thay thê chủ nghĩa từ 
bản thông qua cách mạng vỏ sản. 


Mác đã thừa kế những thành tựu 
ưu t†ú của chủ nghĩa xã hội không 
tưởng Pháp cùng như triết học cô 


^ 


điện Đức và chính trị kinh tế học cỏ. 


điển Anh, Nhưng Mác không giống 
các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng 
là những người phê phán chú nghĩa 
tư bản chủ yếu theo quan điềm đạo 


Ị 


Ciáo sư ĐÀO-VĂN-TẬP 


đức, và chủ trương kiến tạo mọi tả 
hội công bằng, bác ái cũng theo quan 


“điểm đó, Mác xây dựng học thuyết 


chủ nghĩa cộng sản của mình dựa trên 
tiên đề vật chảt —- kỹ thuật và lực 
lượng xã hội do chính chủ nghĩa tư 
bản tạo ra, hay nói rộng hơn, do kết 
quả của những quá trình phát triền 
nối tiếp nhau trong lịch sử. Tiền đề 
vật chất — kỹ thuật đó là nền sản xuất 
lớn tư bản chủ nghĩa với đại công 
nghiệp cơ khí hóa làm nòng cối. Còn 
hực lượng xã hội đó là giai cắp vô 
sản, giai cấp mà Mác đã phát hiện ra 
sứ mạng lịch sử có ý nghĩa toàn thể 
giới của nó là đào mö chôn chủ nghĩa 
tư bản. 


Học thuyết về chủ nghĩa cộng sản 
của Mác, gản liền với nền sản xuải 
lớn, có nghĩa là: 1) Nền sẵn xuất lớn 
được hinh thành và phát triền trong 
lòng chủ nghĩa tư bản với tất cả 
những mâu thuản gay gắt của no, 
trước bết là màu thuẫn giữa tính chất 
xã hội của sản xuất với hình thải 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. 
khiến cho sự ra đời của chủ nghĩa và 
hỏi trở thành tất yếu ; và 2) chủ nghĩa 
xã hội chỉ có thể được xác lập và 


/ 


cũng cõ trên cơ sở một nền sản xuất 
lớn tương ứng ; nền sản xuât lớn này 
là kết quả của việc cải tạo, hoàn 
chính và phát triền thêm nền sản xuất 
lớn tư bản chủ nghĩa, trong trường 
hợp cách mạng xã hội chủ nghĩa giành 
được thắng lợi ở một nưóc tư bản 
chủ nghĩa phát triền. Nền sản xuât 
lớn đó cùng có thể là kết quá của công 
cọc xả dựng tự giác từ dùu hoặc 
gản như từ dầu thông qua con đường 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
trong trường hợp cách mạng xã hội 
chủ nghĩa giành được thắng lợi ở một 
nước chưa trải qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. 

Những nước thuộc trưởng hợp sau 
có thê tìm thấy trong học (huyết kinh 
tế của Mác (chủ yếu là qua bộ * Tư 
bản ») và sau này qua nhiều tác phầm 
của. Lê-nin, những chỉ dân quý báu 
có giá trị như những phương chàm, 
nguyên tắc của việc xảv dựng. tô 
chức và quản ly nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa. Qua các chỉ dân đó, 
vấn đề nồi lên có tính chất bao trùm 
là phải nhận thức và vận dụng cho 
được nÌiững quy luật, hay nói đẻ đặt 
hơn, những 0pấn đề có lính quy luậi 
của quả trình từ san tuất nhỏ liền dân 
tên san xuất lớn. Về điềm này, điều 
đặc biết có ý nghĩa là sự trình bày 
hết sức sáng rõ và súc tích của Mác 
về các giai đoạn phát triền của chủ 
nghĩa tư bản trong còng nghiệp, đi 
từ biệp tác giản đơn, qua hiệp tức có 
phản công trong công trường thủ công 
lên dại công nghiệp cơ khi với hình 
thức tö chức công xưởng là phô biến. 

Quá trình hình thành và phát triển 
nền sản xuất lớn được Mác nghiên 
cứu dưới tắt cá các khía cạnh chủ 
yếu nhất. Trên quan điềm tông thê 
của sự hình thành một nền sản xuất 
xã hội, Mác nghiên cứu sự phát triền 
của lực lượng sản xuât, việc xác lập 
quan hệ sản xuất tương ứng và việc 


tỎ chức quản lý phủ hợp với lực - 


lượng sản xuất và quan hệ sẵn xuất 
đã xúc định: 


Xem xé! sự hình thành nền sản 
xuất lớn như là kết quả của một quá 
trình phát triền kinh tế xã hội được 
dặc trưng bởi hiệp túc và phản công 
lao động, Múc nghiên cứu tường tận 
sự hiệp tác và phân công trong nội 
bộ xưởng thợ hoặc công xưởng, trong 
nội bộ môội ngành cũng như trên 
quy mô toàn xã hội. 

Xem xét sự hình thành nền sản 
xuất lớn như là kết quả của một cuộc 
cách mạng về tư liệu lao động, dặc 
biệt là về công cụ lao động trên cơ SỞ 
ứng dụng những thành tựu khoa học 
và tiền bộ Kỹ thuật, Mác trình bày 
mí và đàạy sức thuyết phục quá 
trình đi từ Hào động bằng thủ công 
lên lo dòng sử dụng máy móc và 
hệ thông máy móc cùng những văn 
dẻ kinh tế—xã hội này sinh từ những 
cuộc cách mạng trong công cụ sản 
xuất nói riêng, trong toàn bộ lực 
lượng sản xuất nói chung. 

Với cách điễn „đạt hình ảnh, một 
nhạc sĩ đơn độc thị tự minh biểu 
điển, còn một dàn nhạc thì phải có 
nhạc trưởng, Mác đặc biệt coi trọng 
và nghiên eứu rất sàu vấn đề tô chức 
chỉ huy và quan lý nền sản xuất lón. 
Chỉ huy huy quản lý bao giờ cũng 
thể hiện rõ nét mặt xã hội của nền: 
sản xuất, lại phải phủ hợp với trình 
độ phát triền nhất định của lực lượng 
sản xuất. Chỉ huy hav quản lý dòng 
thời còn là quá trình tổ chức và 
quản lý các yếu tổ của sản xuất vạt 
chất. Xét theo tiêu chuẩn thứ nhất 
thí khóng có một chế dóộ quản lý 
chung cho mọi chế độ xã hội. Còn 
xét theo tiêu chuẩản thứ hai thì rõ 
ràng là có những nét chung mà các 
nền sản xuất thuộc các hệ thông xã 
hội khác nhau có thể thứữa kế về tô 
chức và quan lý. Trên ý nghĩa đó mà 
xét thì những nguyên lý chính trị 
kinh tế học nói chung, những nguyên 
lý tô chức và quản lý nói riêng mà 
Mác trình bày trong bộ « Tư bảa » 
vũn có ý nghĩa chỉ đạo đối với chúng 
tà ngày nay, vấn là bộ sách giáo 


“”. 
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khoa cho tất cà những người nghiên 
cứu và quản lý kinh tế, Đúng như 
động chỉ TL V. An-drỏ-pỏp, Tông bị 
tlhr Ủy bạn trung trong Đẳng cộng 
sản Liên-xô có nói: «Đồi với khea 
_ học của chúng tà, bộ “Tư bản? của 
Mác đã và văn là mẫu mực bất diệt 


về việc đi sảu vào bản chất của các" 


hiện tượng của đời sống kinh tế Ð (1). 

Việc chỉ huy và quản lý sản xuất 
được Mác nghiên cứu trên cà hai 
phạm ví: phạm ví từng đơn vị sản 
xuät và phạm vị toàn xã hội. Phạm 
vị thứ nhất là đối tượng nghiên cửu 
trực tiếp của Ông trong tác phim vừa 
nẻu. Còn đổi với phạm ví thứ bai, 
"sinh thời Mác chưa phải và cũng 
chưa thê là đối tượng nghiên cứu 
trực tiếp của Ông, bởi lẽ trong xã 
hội tư bản mà Ông nghiên cứu, chế 
độ sở hữu tư nhàn và phù hợp với 
nó là hình thức inh doanh của từ 
bản cá thể (và ở một mức độ đáng kề 
là tư bẫn tập thờ* dưới hình thức 
công ty) chiếm địa vị thống trị. Trên 
phạm ví toàn xã hội, quy luật sản 
xuất cạnh tranh và sản xuất vô chính 
phủ còn ngự trị. Tuy vậy, qua phần 
tích những mâu thuảán của chủ nghĩa 
tư bản và xu hướng lịch sử tất vếu 
của nó là sẽ bị chủ nghĩa xã hội thay 
thế, Mác đã chỉ ra rằng một khi nên 
sản xuất đã được xã hội nắm lắy, 
nghĩa là xã hội thực hiện việc «tước 
đoạt bọn đi tước doạt», thiết lập chế 
độ sở hữu còng cộng, thì khi đó nền 
sản xuất xã hội sẽ được quản lý và 
điệu hành theo kế hoạch đã định 
trước. Những sự phản tích đặc sắc 
của Mác về tô chức công xưởng, lý 
luận của Mác về quá trình sản xuảit 
trực tiếp, vẻ quá trình lưu thông của 
tư bản, sau nữa là về các hình thái 
tồn tại và vận động của tư bản — tất 
ca những thành quá nghiên cứu đó 
cúat Mác phải được coi là những tiên 
đề JỤ luận cho Điệc tồ chức Đà quận Tụ 
nền Ninh lẽ một cách có Rẽ hoạch 
sau này Trong số các tiền để lý luận 
đó thị học thuyết của Mác về tái sản 


xuất tu bàn xã hội có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng, có giá trị lý luận và 
phương pháp luận cho công tác kẻ 
hoạch hóa việc xảy dựng, phát triển 
và hoàn thiện cơ cầu sản xuất xã hội. 
Chủ thể của mọi nèn sản xuất và 
hội bạo giờ cũng là người lao động, 
chỉ có vị trí của họ là khác nhau tùy 
theo chế độ xãăã hội. Qua công trình 
nghiên cứu của Mác, ta thấy rõ mọt 
tư tường rất quan trọng của ,ông là 
nền sản xuất lớn đòi hỏi phải có 
những con người thích ứng với nó. 
Nét theo quan điểm của nhà tư bản, 
thì con người đó trước hết phải là 
con người «tự do? (tự do bán sức 
lao động...), con người biết phục tủng 
kỷ luật công xưởng và quản trọng 
hơn ca là có năng lực củng cấp cho 
chủ tư bản lợi nhuận tối đa. Đối 
với lớp người quản lý làm thuê cho 
chủ tư bản thi bên cạnh các vêu cầu 
khác ra, có một vêu cầu cơ bản là 
phải năng dộug, thích ứng được với 
những điều kiện luôn luôn thay đồi 
(rong sản xuất vàytrên thị trường. 
Với con mắt nhìn xa tới cä nền sản 
xuất và con ngưởi lao động trong và 
hội tương lại, Mác không dừng lại ở 
sự phản tích con người lao động và 
con người quản lý của xã hội đương 
thời. Qua nghiên cứu đại công nghiệp 
cơ khi hóa, nhất là qua nghiên cứu 
chế độ công xưởng đưới chủ nghĩa tư 
bản, Mác đã chỉ ra mầm mống của 
nền giáo dục tương lại với đặc trưng 
cơ bản là căn có sự kết hợp tao động 
sản xuất øới học lập ða rên luyện 
hân thề cho thế hệ trổ, đủng như 
Mác và Ăng-ghen đã viết trong Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sứn, nguyên lý 
“Kết hợp giáo dục với sự sản xuái 
vạt chât?” (2), tức với lao động sản 
xuất. Mác coi đó không chỉ: là mọi 
phương pháp tăng thêm sản phảm cho 
xã hội mà còn là một phương pháp 


(1) Tạp chí cộng sản số mày. tr. 22. 
(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Tuyền vỳ, 
Nxb Sự thật, Hà -nội, 1962. tập ÏÌ, tr. 49. 


duv nhất để đảo tạo những con người 
phát triển toàn điện. Con người * phát 
Hiền toán đdiện® đó là mẫu người 
củu xã hội c¿ng sản chủ nghĩa mà Mác 
đã hình đụng. Cần phải làm gì và làm 
như (lế nào để đào tạo những con 
người như vậy, đó là một nhiệm vụ 
rat quanh trọng của giai cấp vô sản sau 
khi giành được chính quven. ` 


Như chúng 1a đều thấy nhiệm vụ ấy 
đã và đang được giải quyết thông qua 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
với tát ca các thiết chế của nó ở nước 
ta và cúc nước xã hội chủ nghĩa khác. 


Thấm nhuän sàu sắc và phát triền 
một cách toàn điện từ tướng của Mác 
về mỗi liên hệ hữu cơ giữa chủ nghĩa 
xã hội và nén sản xuất lớn, V.E. Lê- 
nn đã xác hp học thuyết vẻ cóng 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ sở vạt chất — kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Bộ phận chú đạo 
trong cơ sở vật chất — kỹ thuật này 
là đại công nghiệp eơ khi có khả năng 
cai lạo cä nông nghiệp và toàn bộ nên 
“kinh tế quốc dân. Lê-nin tuyên bố: 
*Cơ sở kinh tế duy nhất có thể được 
của chủ nghĩa xã hội là đại còng 
nghiệp cơ khi. Ai quên điều đó, người 
đó không phải là người cộng sản » (3). 

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là bộ phận nòng cốt, có ý nghĩa quyết 
định nhất trong cương lĩnh xây dựng 
chủ nghĩa xã hội nội tiếng của l.ê- 
_nín. Hai bộ phận còn lại là tập thê 
hóa nông,nghiệp và cách mạng văn 
hóa. Cùng với quốc hữu hóa xã hội 
chủ nghĩa, việc tập thê hóa nòng 
nghiệp nhằm thiết lập chế độ sở hữu 
xả hội chủ nghĩa đối với các tư liệu 
san xuất chủ yếu của xã hội, thực 
hiện điều mà Mác và Ảng-phen đã 
viết trong Tuyên ngôn của d1 công 
§ĩn &... Những người cộng san có 
thề tóm tát lý luận của mình trong 
. đông thức, duy nhất này là: tóa bỏ 
chẽ độ tr hít ® (1). 

Cách mạng văn hóa do Eê-nin đề 
xướng và trực tiếp chỉ dạo thực hiện 


trong những năm đầu của chính 
quyền xỏ viết trước hếtchính là nhằm. 
xày dựng và đào tạo những con người 
MỚI có ý thức giác ngộ xã hội chủ 
nghĩa và cộng sản chú nghĩa, có trì 
thức văn hóa khoa học, có nàng lực 
chuyên môn và nghiệp vụ, đảm đương 
các nhiệm vụ lao động và công tác 
rong nền sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa và Irong tất ca các lĩnh vực 


“khác của đời sống xã hội. 


Chúng tà đều rõ, khi phát hiện quy 
luật điệt vong tất vếu của chủ nghĩa 
tư bản và tháng lợi tắt yếu của chủ 
nghĩa cộng sản, Mác không hè cho. 
rảnh chủ nghĩa tư bản sẽ tự tiêu vong 
và chủ nghĩa cộng sẵn tự nó sẽ đến. 
Trái lại, với quan điểm duy vật lịch 
sử triệt đề, Älác biết rất 0ð các quy 
luật vận động của xã hội là khách 
quan song chúng phát sinh tác dụng 
hỏng qua hoạt động của con người. 


Con người hoạt động theo quy luật 
mà Xác đã phát hiện chính là giai 
cấp vô sản với sứ mệnh lịch sử không 
chỉ là đào mô chôn chỉ nghĩa từ bản - 
mà còn jÔ clnre pủ lãnh dạo nhân dàn 
lao động vài? đựng va hội mới. Mặt 
khác, Mác không cho rằng chủ nghĩa 
công sản có thê ra đời trong khoảnh 
khác, chỉ cản thông qua một hành 
động cách mạng hoặc một quyết định 
Nhà nước nào đó là xong, mà trải 
lại nhất thiết phải trái qui một thời 
kÙ lịch sử nhất dịnh : thời kụ quả độ. 
Tỉnh chất của thời ký này được Àlác 
xác định là thời kÙ “cái biến cách 
mạng! lừ aä hội tư bản chủ nghĩa sang 
#Ñ. hội cộng sạn chủ nghĩa, là thời kỳ 
€ qua độ chính trị, trong đó Nhà nước 
không thể là cái gì Khác hơn là chuyên 
chỉnh cách mạng của giai cdp Có 
sảmn® (5). Mác càng không cho rằng 


(3) V.!. Lê-nin : đản cề công nghiệp néng tả 
điện khi hóa cả nước. Nxb Xự thật. 1962. tr. 219 

(4› C. Wác và. Ph Ăng-ghcn : Tuyền tập, 
Nxb Sự thật, Hà-nội, 1962. tp Ì.tr 38. 

(5) Xách đã dẫn. táp II. tr 3:—3:. 


loài người, sau khi đi hết thời kỳ cải 
biển cách mạng đó là có thê di thẳng 
lên chủ nghĩa cệng sản với nghĩa 
toàn vẹn của khái niệm này, mà trải 
lại còn phải trải qua * giai đoạn đầu ? 
(tức giai đoạn thấp) của phương thức 
sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Trong 
giai đoạn đầu này, do trình độ sản 
xuất còn chưa thật cao, do ý thức tự 
giác của người lao động chưa đều 
nhau và một số nguyên nhàn khác do 
xã họi xã hội chủ nghĩa vừa mới 
thoát thân tử xã hội cũ sau “con đau 
để kéo đài», cho nên xã hội nớởi cắn 
phải và chỉ có thê thực hiện nghiêm 
ngặt nguyên tắc phản phối theo lao 
-động. Dựa theo tư tưởng này, Lê-nin 
đã đề xuất và lãnh đạo thực hiện 
việc kiềm kê kiềm soát dưới sự giảm 
sát của giai cấp công nhân. Khầu hiệu 
đanh thép được nều ra vào lúc nền 
kinh tế gặp khó khăn là “ai không 
làm thì không được ăn ®, 

[.:cn-xỏ đã mở đdáu ccn dường đi 
lên chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, từ 
dỉnh cao của giai đcạn chủ nghĩa xã 
hội phát triển, và với nhiệm vụ hoàn 
thiện chủ nghĩa xã họi, khi nhìn lại 
quãng đường đã qua, các đồng chỉ 
lãnh đạo Liên-xôỏ thông qua bài viết 
của đồng chí An-drô-pốp nói trên, 
bàng kinh nghiệm thiết thàn của mình 
và có lẽ bằng ca kinh nghiệm: của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
đã nhấn mạnh ý nghĩa có tính chất 
nguyên tắc của việc quán triệt vạn 
dụng quy luật phản phối theo lao 


động trong giai đoạn xã hội chú nghĩa¿- 


vừa chống chủ nghĩa bình quàn, vừa 
phải chống xu hướng chạy theo việc 
Lñng thu nhập một chiều, bất chấp quy 
tac điền lương phái lăng chàm hơn 
nàng suất lao động, bất chấp nguyên 
lý lợi ích xã hội, lợi ích lập tlhê phải 
đặt trên lợi ích cục Bộ Ðd lợi ích ca 
niìn. Giáo huấn của Àlác và kính 
nghiệm của Liên-xò và các nước anh 
em khác trên vấn đẻ này rất dáng đề 
chúng ta suy nghĩ và xem xét lại công 
việc chúng ta đang làm. 


c1 


Ì.ê-nin đã có công hiến bất hủ trong 
việc cụ thể bóa nIlũrg tu tưởng lớn 
của Mác về chuycn chính vô sản và. 
thời kỷ quá độ và trở thành những 
lý thuyết riêng biệt !rong chỉnh thể 
chủ nghĩa Lê-nin. tức là chủ nghĩa 
Mác trong thời đại đế quốc chủ nghĩa 
và cách mạng vô sản. Cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hôi không những 
thích hợp với những điều kiện của 
Liên-xô trong và sau Cách mạng 
Tháng Mười vĩ đại mà còn có ý nghĩa 
phô biến đối với tất cả các nước đã đi 
lên hoặc cùng hướng tới con đường 

xã hội chủ nghĩa dù đã trắi qua giai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa như 
ở Đông Âu hay chưa trải qua giai 
đoạn đó như các nước xã hội chủ 
nghĩa khác ở châu Á và châu Mỹ la 
tỉnh, trong đó có Việt-nam. 


Những văn kiện có tỉnh chảt cương 
lĩnh của Đăng ta từ Đại hội ]ÌI, Đại 
hội IV đến Đại hội V thề hiện sự thấm 
nhuän và vận dụng sáng tạo học 
thuyết kinh tế của Mác và Lê-n¡in vào 
hoàn cảnh cụ thể của nước ta, mỘi 
nước trước cách mạng là thuộc địa và 
nửa phong kiến, tiến thẳng lén xây 
dụng chú nghĩa xã hội, bỏ qua piai 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Đường lối chung và đường lỗi kinh 
tế do Đại hội IV đề ra và được Dại 
hội V khẳng định, là một tl:ẽ thống 
nhất hữu cơ. trong đó có các vấn đẻ 
có ý nghĩa mấu chốt là: nắm DữỮng 
chuyên chính pỏ sản, râu dựng chế độ 
làm chủ lập thề của nhân dân lao 
động bà liền hành công nghiệp hóa 
a4 hội chủ nghĩa. Những vấn đề máu 
chốt này, phù hợp với tư tưởng vÏ 
đại của Mác là xem chủ nghĩa xã hội 
nh là sản phầm của nền sản xuất lớn 
và của nền chuyên chính cách mạng 
của giai cấp vô sản. Những vấn đẻ 
mầu chốt ấy phủ hợp với tính thân 
công thức nội tiếng do Lê-nin dể 
xướng: «Chủ nghĩa cộng sản là chính 
quyền xô viết cộng với điện khi hóa 
loàn quốc ®, 


Việc xác định đường lối cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và đường lỗi xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
của Dáng với những vấn đề then chốt 
đó có ý nghĩa quan trọng trong cuộc 
đấu tranh trên lĩnh vực lý luận và tư 
tưởng, bảo vệ ,chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, chống lại mọi luận điệu và thủ 
đoạn-của các thế lực thủ địch về tư 
tương và chính trị, xuyên tạc hoặc 
phủ nhận tính khoa học, tính cách 
mạng và giá trị hiện thực của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin. 

Những diễn biến của tình hình 
kính tế, xã hội nước ta trước và sau 
Đại hội thứ V của Đăng chứng tỏ 
rằng việc nhãn mạnh các văn đề mấu 
chốt căn đặc biệt chú ý trong đường 
lỗi cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
đường lồi xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa, là hoàn toàn đúng và 
cản thiết, Các văn kiện của Đại hội 
thứ V và Nghị quyết của Hội nghị thứ 
ba của Đan chấp hành trung ương 
Dẳng đã chỉ ra và phản tích một cách 
sâu sắc những thiếu sót của việc 
không chú ý đầy dủ các vấn đề đó, 
đặc biệt là buông lỏng chuyên chính 
0Ô §ún lrên một số mài, và những 
hậu quá tiêu cực của những thiếu sói 
đó. Bởi vậy, hơn lúc nào hết chúng 
ta cần thấm nhuần quan điềm của 
Múc và ILê-nin về mỗi quan hệ khăng 
khít giữa chính trị và kinh tế, ở đày 
là quan hệ khăng khít giữa chuyên 
chính vô sẵn và làm chủ tạp thề, với 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa, quán triệt đường lối của 
Đẳng trong nhận thức và hành động, 
lảm eho công cuộc tàu dựng chủ nghĩa 


+ã hội của chúng ta diều ra một cách 
có tồ chức, có kủ luại, đưa lạt những 
hiệu quả mong muốn cả pề kinh tế 0à 
chính trị, cả pề uật chất 0à tình thần, 
làim cho các nhân lõ xã hội chủ nghĩa 
giành lấu tru thẻ rõ rệi nà cuối cùng 
chiếm dịu 0ị thống trị trong toàn bộ 
đời söng +ä hội. 


- Đại hội thứ V của Đăng và Nghị 
quyết của Bộ Chính trị về chính sách 
khoa học, kỹ thuật đã đề ra cho những 
người làm công tác nghiên cứu lý 
luận chủ nghĩa Mác — Lê-nin chúng 
ta những nhiệm vụ rất nặng nề. Đẳng 
yêu cau chúng ta không dừng lại ở 
chỗ thuyết minh đường lối đúng đắn, 
sáng tạo của Đảng — đảnh rằng về 
mặt này chúng ta vẫn còn phải cố 
gìng rất nhiều — mà quan trọng hơn 
là phải tham gia theo chức năng và 
nhiệm vụ của mìỉnh vào việc nghiên 
cứu cụ thê hóa đưởng lối của Đảng 
thành chiến lược phát triền kinh tế 
xã hội với những mục tiêu, chính 
sách, biện pháp và tồ chức chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả nhất. 


Có vỏ số vấn đề trong học thuyết 
kinh tế của Mác đáng được chúng 
ta cùng nhau nghiên cứu trao đồi 
đề liên hệ vàn dụng vào tình hình 
thực tế hiện nay. Đưa công tác nghiên 
cứu'của chúng ta ngày càng đi vào 
chiều sâu, nắm vững cái tỉnh túy và 
những nội dung cơ bản trong học 
thuyết kinh tế của Mác, nâng cao 
nắng lực truyền bá và vận dụng 
những nguyên lý kinh tế của Mác vào 
cuộc sống, đó là một vận đề cấp bách 
đang đặt ra cho chúng ta. 


s 


(Ít MÁ( VÀ VẤN ĐÈ THUẬC BỊA 


` 


- "MÁC bước vào vũ đài đấu tranh 

chỉnh trị lúc chủ nghĩa tư bản 
đã phát triển, những hành động xâm 
lược của chủ nghĩa tư bản đề lùng 
kiếm “không gian sinh tòn”® không 
ngừng diễn ra. lầu hết những nước lạc 
hậu lần lượt bị chỉnh phục Văn đê úp 
bức đân tộc kết hợp chát chẽ với áp 
bức chủng tộc của giai cấp tư sản châu 
Âu đối với nhân đân các thuộc dịa, là 
một trong những sự kiện nồi bạt của 
thời đại tư bản chủ nghĩa. 

C. Mác nghiên cứu cuộc đâu tranh 
giai cấp vò sản ở các HưỚc chống chủ 
nghĩa tư bản, đồng thời nghiên cứu 
cuộc đấu tran: của các đàn tộc thuộc 
địa chống sự thống trị của chủ nghĩa 
tư bản nước ngoài, nghiên cứu văn đề 
giai cấp vô sản chống giai cập tư sản 
một cách toàn điện đỏi hỏi phải để 
cập đến văn dẻ nhàn đàn các DƯỚC 
thuộc địa chống chủ nghĩa từ bàn, 
thắng lợi của cách mạng vỎ sẵn phải 
gắn liền với xóa bỏ ách ấp bức đàn 
tộc. C. Mác và Ph. Ảng-ghen có một 
nhận xét nồi tiếng: một dàn tộc đi ấp 
bức một dân tộc khác thị bản thàn 
đân tộc đó không có tự do, và *hãy xóa 
bỏ nạn người bóc lột người thị nạn 
đàn tộc này bóc lột dân tộc Kháe củn§ 
sẽ bị xóa bỏ ® (1), ˆ | 

C. Mác kiên quyết đầu tranh chồng 
ách ấp bức của ghủ cấp quý tộc chuyên 
chế và chủ nghĩa tư bản nước ngoài 


60) 


* 
- 


NGUYỄN-THÀNH 


đối với các đạn tóc. Ông nghiên cửu 
quả trình chủ nghĩa tư bàn dùng súng 
đạn làm biến đôi xã hội Ởở các nước, 
như phá vờ chế độ xã hội cô đại ở 
An-dọ, thì trong một mức độ nhấtđịnh, 
chinh nó đã phát triền lực lượng sản 
xuất ở thuộc địa bằng cách bóc lột dã 
man các dân lộc đó và tạo ra những 
tiền đề xã hội cho sự xuất hiện và 
phát triền của các lực lượng giai 
phóng đân tộc. ˆC. Mác nhận định 
rằng sự nghiệp giải phóng các dàn 
tộc thuộc địa có thể diễn ra bằng hai 
phương thức : một là nhờ kết quả túc 
động của các lực lượng đấu tranh 
giải phóng thuộc địa từ trong lòng 
nước thuộc địa ; hai là nhờ cách mạng 
xã hội chủ nghĩa bùng nồ thắng lợi 
ở chính quốc mà thuộc địa dược giai 
phóng, vì dõi tượng đi áp bức thuộc 
địa đã bị giai cắp vô sẵn chòn vùi Ở 
chỉnh quốc. Năm 1847, C. Mác tín chắc 
rằng giai cấp công nhân Anh do phái 
Hiến chương đứng đầu sẽ thực hiện 
một cuộc cách mạng, và cuộc cách 
mạng đó sẽ đi đến giải quyết văn đề 
dân tộc ở châu Âu và nhất là ở Ba- 
lan. C. Mác viết: “Chính vì vậy phải 
giải phóng Ba-lan không phải ở Ha- 
lan, mà là ở Anh, Do đó, các anh, 
những người thuộc phái Hiến chương 


(1) C. Mác va Ph. Ăng-ghen : fxyên tệp. Nrb, 
sự thật, Hà -BỘI. ¡970. tập Ïl.tr. 4. 


không nẻn tự giới hạn ở sự kêu gọi 
những điều mong muốn tốt lành về 
việc giải phóng các dân tộc. Hãy dánh 
bại những kể thủ bên trong ở chính 
nước các anh, và lúc đó, các anh sẽ 
có quyền ý thức một cách tự hào 


rằng các anh đã đập tan toàu bộ xã: 


hội cũ w (2). 


C. Mác chỉ ra mối Hiên hệ bên trong. 


của những sự biến về mặt dàn lọc và 
xã hội ở châu Á và châu Âu bằng cách, 
một mặt nhấn mạnh sự tất yếu về 
những hậu quả có tính chất cách mạng 
của những biến đồi căn bản về mặt 
kinh tế và xã hội là những biến đồi 
đang diễn ra dưới tác động của chế độ 
bóe lột tư bản chủ nghĩa ở các nước 
thuộc địa ; mặt khác, nhấn mạnh ánh 
hưởng của những sự biến cách mạng 
của châu Á đối với các quan hệ xã hội 
ở chàu Âu. 

Sự phụ thuộc lần nhau giữa châu 
Âu vữ€ác thuệc địa nhất định dẫn 
dén những hậu qua cách mạng chính 
trị dưới hình thức trực tiếp hoặc gián 
tiếp: giai cấp vô sẵn đang đấu tranh 
nhằm giải phóng các dàn tộc bị áp 
bức, đồng thời phong trào giải phóng 
đản tộc chín muồi lại góp phần thúc 
đãy cuộc đấu tranh của giai cấp vÔ 
sản châu Âu. 

“Thông qua việc giải lu” cụ thể 
văn đề giải phóng Ai-rơ-lan, C. Mác 
phát biểu quan điềm của mình đít là 
_ tư tưởng eơ bản về khả năng dàn tộc 
thuộc địa đấu tranh giải phóng là 
diều kiện đầu liên đề giải phóng giai 
cấp vỏ sẵn ở nước đi xâm lược: l.úe 
đầu, ©C. Mác đặt vấn đẻ giải cấp vô 
sản Anh làm cách mạng vô sản thắng 
lợi sẽ đem lại tự do và giải phóng cho 
Ai-rơ-lan, nhưng về sau, cần c@Ứ vào sự 
phát triên của phong trào giải phóng 
đân tọc Ai-rơ-lan và sự sắp xếp lực 
lượng giai cấp cùng quan hệ giải cấp 


ở Ảnh có thay đồi, C. Mác đặt lại vấn ` 


đề, đi tới kết luận sự giải phóng về 
mặt đản tộc của Ai-rơ-lan là điều kiện 
đảu tiên đề giải phóng giải cấp vỏ 
sản Ảnh. 


`. 


Trong thư gửi L. Cu-ghen-man ngày 
29-11-1869, C. Mác nhấn mạnh rằng 
cần phải đem lại cho giai cấp vỏ sản 
Anh ý thức về minh là họ không bao 
giờ tiến được một bước có tỉnh chất 


quyết định, chừng nào họ chưa đoạn 


tuyệt hân với chỉnh sách của các giai 
cấp thống trị vẽ vấn đề Ai-rơ-lan Ô}. 


Trong thư gửi Š, Àlêy-c và O. Phô- 
gơ-tơ ngày 9-1-1870, C. Mác viết : “Sau 
khi nghiên cứu nhiều năm đối với vi 
đề Ai-rơ-lan, tôi đã đi đến kết luận 
rằng không phải Anh, mà cÍ" ở Ai- 
rơ-lan mới có thê giáng một đòn 
quyết định vào các giai cấp thống trị 
ở Anh (và đòn đó còn có ý nghĩa 
quyết định đối với phong trào còng 


"nhân trên đoàn thế giới)» €1). 


Trong tnư gửi P.I2a-phác-gơ ngày 
3-3-1870, C. Mác viết: * Muốn, thúc đầy 
nhanh sự phát triền. về mặt xã hội ở 
châu Âu thi cản phải thúc đây nhanh 
sự thất bại của nước Anh chính thức. 
Và muốn làm được việc đó thì cần phải 
giáng cho nó một đòn ở Ai-rơ-lan. 
Dó là điềm yếu nhất của nó. Với viẹc 
mắt Ai-rơ-lan, đế quốc Anh kết thúc 
và cuộc đầu tranh giú cấp ở Anh đã 
điển ra từ trước đến nay dưới hình 
thức mơ màng kéo đài sẽ đón lây 
tính chất ác liệt, Chính vì nước Anh 
là chính quốc của chế độ đại địa chủ 
và chủ nghĩa tư bản trên toàn thể 
giờis (3). 

C. Mác còn viết: “Giai cấp tư sản 
Anh khòng những đã lợi dụng sự 
nghèo khô của Ai-rơ-lan đề bản cùng 


hóa tình cảnh giá cấp công nhàn 
Anh bằng cách cường bức dĩ đàn 


những người nòng đản nghéo Ai-rơ- 


(2) C. Mác và Ph. Ăng-ghen : « Vẻ Ba-lan", 
Toẻn tập. tiếng Nga. tập 4. tr. 372. 

(3) Xem Mác và Ăng-ghen : Về chủ nghĩa 
thực dân. Nxb Tiến-bọ. Mát-xcơ-va. bán tiếng 
Pháp. 1977, tr. 349. 


(4) C. Mác và Ph Ăng-ahen : Toàn t9, tiếng 
Nga. tập 32. tr. 556 


(5) Sách dã dẫn. tr. 549. 
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lan, ngoài ra, nó còn chiầ tễ giai cấp 
vô sản thành bai phe thù dịch " (6). 


C. Mác nói đến quan hệ giữa Anh 
và Ai-rơ-lan là sự liên hợp cưỡng 
bách của giai cấp tr sản Anh bằng nô 
dịch. Chỉ sau khi giai cấp vô sản Anh 
cùng với đân Lọc Ai-rơ-lan lật đồ chế 
độ thống trị của giai cấp tư sẵn và 
địa chủ Anh mới cá thẻ liên mình 
bình đẳng và tự fo nếu như cã hai 
bên thấy có lợi, hoặc là tách nhau ra 
nếu như điều đó là cần thiết. Đó là 
Lư tưởng về quyền đân tộc tự quyết 
được, vàn dụng thành phương châm 
chỉ đạo chính 
đẳng và tự nguyện thành quốc gia liên 
bang hoặc tách ra thành quốc gia độc 
lập và bình đẳng của các dàn tộc 
tự do. | 

C. Mác đã nhìn thấy các dàn tộc bị 
ap bức về thành phản xã hội chủ yếu 
là nông dân, cho nên vấn đề giải 
phóng đân tộc liên hệ chặt chẽ với 
giải phóng nông đân và phải được 


giải quyết trên cơ sở dân chủ thòng: 


qua việc tiến hành giải phóng đân tộc 
øtn chặt với cách mạng ruộng đất ở 
Ai-rơ-lan. Ơ_ Ba-lan cũng vậy, lập 
trường của những người Ba-lan chống 
lại những kế đi áp bức đồng thời 
cũng là lặp trường chống lại tăng lớp 
quý lộc bên trên [rong nội bộ nước 
lia-lan. « Ở lia-lan, những người cộng 
sản ứng hộ chính đăng dã coi cách 
mạng ruộng đất là điều kiện giai 
phóng đàn Lộc, nghĩa là chính đăng 
đã làm cuộc khởi nghĩa ở Cra-eô=yvi 
năm [316 ® (7), 


C, Mắc coi trọng cuốc cách mạng 
ruộng đất của nóng đản Nơi, xem đó 


là cược cách mạng danh dau srr kết 


hợp phong trào cách HẠNH Của HÔNG 
đản Ba-lan với phong trào cách „rang 
của nóng dàn Nga, 

(, Mác phê phán quan niệm sai lâm 
đượm màu tư sìn của cỏnp nhân nước 
đi thông trị và nước bị tp bức. & Người 
công nhìn Anh thường thủ ghét CÒng 
nhàn Ai-rơ-lan, xem như là kế cạnh 


03 


sách liên mình bình 


tranh làm cho mức sống của mình bị 
hạ thấp xuống. Họ tự cảm thấy mình 
là kẻ đại biều của đân tộc đi thống trị 
đối với công nhân Ai-rơ-lan, và chính 
vi vậy, họ trở thành công cụ trong 
tay bọn quý tộc tư bản nước mình 
chống tại Ai-rơ-lan, do đó cũng cõ địa 
vị thống trị của chúng đổi với bản 
thân mình ». Còn người vô sản Ai-rơ- 
lan thì «nhin người công nhàn Ảnh 
là kể tòng phạm và là công cụ mù 
quảng của ách thống trị của Anh ở 
Ai-rơ-lan» (8). Do đó, các đẳng vô 
sản phải giáo dục chủ nghĩa quốc tế 
VÔ sản cho giai cấp công nhàn, tuyên 
truyền và tô chức sự liên mính anh 
em trên cơ sở giai cấp của giai cấp 
công nhân đề cùng đấu tranh chông 
chủ nghĩa tư bản bóc lột, chống sự 
liên minh quốc tế của giai cấp tư sắn. 
CỐ. Mác phê phán phái Pru-đông 
đã coi thường vấn đề dân tộc, nhất 
là vấn đề dàn tộc của Ba-lan. C. Mác 
cũng phê phán phái Mát-đi-ni không 
nhận thức được tính chất quản chúng 
nhân dân của phong trào giải phóng 
đản tộc mà chỉ coi đó là âm mưu của 
một số người nhằm lật đồ ách (hỗng ` 
trị nước ngoài. Và phong trào quản 
chúng đó đương nhiên là « những sự 
khác biệt về mặt giai cấp cũng đều có 
vị trí trong các cuộc khởi nghĩa dàn 
tộc. chống lại chế độ đọc tài của 
nước ngoài» (9). Dó là sách lược 
của giai cấp công nhân liên minh 
với các giai cấp và tầng lớp xã hội 
thành một mặt trận đấu tranh chung 
cho sự nghiệp giải phóng đàn tộc. 
Cùng với C. Mác, người bạn chiến 
dâu thân thiết thủy chung nhất là 
Ph. Ẩng-ghen đã có những dóng góp 
có ý nghĩa lịch sử về mặt lý luận và 
chính trị trong cuộc đấu tranh chủng 


(6) C. Mác và Ph Ăng-ghen : Todn tập, tiếng 
Nga. tập 16. tr. 406. : 

Q7 CC, Mác và Ph. Ang-ghcn : Tuyên rập,  Nrb 
Sự thật FÍ‹=noi, 1970. tập Ì, tr. 64. 

(8.C. Mác và Ph. Ảng-chen : Toèn trớ@. tiếng 
gì. tập 32. tr. 549. ` 


(9) Sách dã dân, tập 8. tr. 573. 


áp bức dàn tộc. Những luận điềm có. 


tính nguyên tắc vẻ vấn đề thuộc địa 
của €. Mác đều có sự tham gia của 
Ph. Ăng-ghen. Ph. Ăng-ghen đi sâu 
vào lịch sử phát triền của dân tộc Ai- 
.rơ-lan, bát đầu từ năm 1869 viết một 
cuốn sách lịch sử dân tộc Ai-rơ-lan, 
nhưng vỉ nhiều việc khác hút đi nên 
tác phầm của ông chưa hoàn thành. 
Tuy vày, những trang đã viết là một di 
sản rất quý báu đề lại cho đân tộc Ai- 
rơ-lan, cho giai cấp vô sản tất cả các 
nước và loài người tiến bộ. Đặc biệt 
Ph. Ăng-ghen đi vào những vấn đề 
quản sự của cuộc chiến tranh xâm 
lược của chủ nghĩa thực dân và chống 
xâm lược của các dân tộc như “Cuộc 
viễn chỉnh mới của Anh ở Trung- 
quốc ° đầu tháng 4-1857, «Quản đội 


Anh ở Ấn-độ» ngày 4-0-1858, v.v. 


Ph. Ẳng-ghen cũng dã từng nói dến 

thực dân Pháp xâm lược Việt-nam 
trong thư gửi C. Cau-xky ở tàng + 
ngày 18-9-1883 và trong *Lời tựa P 

bộ Tư bản quyển IÌI, tập Ï vào năm 
1894 — 1895. 


* 


Sau khi Ph. Ăng-ghen mất được ¡1 
lâu, bọn lãnh tụ cơ hội chủ nghĩa 
của Quốc tế thứ hai và trong các 
đẳng xã hội — phân bộ của nó, đã xa 
rời những luận điềm cách mạng của 
C. Mlác về vấn đề thuộc địa. Từ Đại 
hội thứ VI của Quốc tế thứ hai họp 
nấm I904 ở Am-xtéc-đam, nhất là từ 
Đại hội thứ VHI họp năm 1907 ở SIút- 
ga, khuynh hướng liều cực trước 
hành động mở "rộng xâm lược thuộc 
địa phát triền mạnh, đi tới đóng tình 
với chủ nghĩa dế quốc trong chỉnh 
sách thuộc địa. 


Dến thời ký dế quốc chủ nghĩa. các 
“Tước đế quốc.ra sức bóc lột các dân 
tộc thuộc địa tản bạo hơn, đồng thời 
lại tranh giành nhau thuộc địa, làm 
cho màu thuần giữa các dân tộc thuộc 
địa với chủ nghĩa để quốc và mâu 


thuần giữa các đế quốc với nhau: 
trong vấn đề thuộc địa phát triền 
sàảu sắc, 


V.I. Lê-nin, người kế tục thiên tài 
sự nghiệp của ©.Mác và Ph. Ấng-ghen, 
phát triên lý luận về vấn đề thuộc 
dịa của chủ nghĩa Mác, phát triền 
khẩu hiệu chiến hrợc *®Võ sản tất cả 
các nước đoàn kết lại * thành * Vô 
sản tất cả các nước và các dân tộc 
bị áp bức đoàn kết lại». Về mạặt lý 
luận, V.I. Lê-nin đã bác bỏ những 
quan điềm cơ hội chủ nghĩa của bọn 
lãnh tụ Quốc tế thứ hai, và trong 
thực tiễn, ông đã lãnh đạo cuộc Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười 
vĩ đại, xóa bỏ chế độ thống trị thực 
dân của Nga hoàng, giải phóng cho 
các dân tộc bị chế độ Nga hoàng áp 
bức. sau đó chủ trương thành lập 
Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
xỏ viết, một quốc gia liền bang tự: 
nguyện của nhiều dàn tộc bình đẳng. 
và tự do đâu tiên trên thế giới. 
V,I. Lê-nin còn để ra chiến lược và 
sách lược cho cuộc đấu tranh giải 
phóng của các. đàn tóc bị áp bức Lrên 
thế giới, xác định nhiệm vụ của Quốc 
tế cộng sắn và tất cả các dáng cộng 
sản trong sự nghiệp vĩ đại này. 


.~, 


Đàn tộc Việt-nam từ khi bị chủ 


nghĩa đế quốc Pháp đến xàm lược, 


cướp bóc đã không ngửng đứng lên 
chiến đấu anh dùng và chịu dựng 
biết bao hy sinh. Nhưng những cuộc- 
chiến đấu đẫm máu đó đã không đem 
lại kết quả mong muốn. Chỉ đến khi 
người con ưu tú nhất của đàn tộc — 
Nguyễn-Ái-Quốc — tiếp thu được lý 


luận của €, Mác và V.I. lê-nin và 
đem vận dụng vào Việt-nam, vạch ra 


con đường đảu tranh đúng đắn đề 
giải phóng đàn tộc, thì đân tộc Việt- 
nam mới đấu tranh thắng lợi chống 
chủ nghĩa đế quốc xàm lược, øiảnh 
được độc lập và thông nhất đất nước, 
Thắng lợi vẻ vang đó chứng mính 
sức mạnh thản kỷ của lý luận Mác— 
Lê-nin. 
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F 


ẨM nghĩ, dám làm là một đức tỉnh 
^ “s ° -° ` ứ ^ˆ Lá 
rải cqn thiết của mọi cán bộ, riước 
hết là của cán bộ kinh dạo. Hồ Chủ tịch 
đã nói: e.\i sợ phụ trách và khóong 
có sáng Tiến thị khóng phải người 
lãnh đạo ® (1), 


Đức tính đó dĩ nhiên không thể 
đưng nạp thái đọ bdo thủ, rụt rẻ, lười 
gi xí. Thường Trong công tác, 
Irong guồng máyv hoạt động của Đăng 
tá, chúng 1a gặp những kiểu người 


ngại động não, cứ muốn theo lôi su 
nghĩ đường mòn, hòm qua sao thị 


hỏm nayv cứ vậv. Công tác của họ 
kém hiệu qua, nhà máy, cửa hàng đo 
họ phụ trách sản xuất, Kính doanh 
thua lô, phong trào cách mạng của 
đơn vị, địa phương họ trì trẻ kéo 
dài v.v. nhưng họ cứ bình chân như 
vai. Họ đanh giá tỉnh hình, cát nghĩa 
nguyện nhân một cách hời hợt, khuôn 
sao, HỘI lại những điều cũ kKỹs cách 
đàyv nhiều năm họ đã từng nói. Thể 
rồi “nhàn s sìo Phí « quái » vậy, Những 
chủ trương, những biện pháp mà họ 
đề ra nhằm cái biển tỉnh hình, do cách 
SHV Hghĩ nói trên, trở nên chúng 
chung, thiếu sâu sáecy, Không đập ứng 
được Yêu cầu, thành những mũi tẻên 
không trúng đích, Sự nưừng trệ trong 
tam hón họ như vậạyv đà tạo ra sự 
ngưng trẻ fronø công tác, Khi mà xã 
họi. phát triển theo nhịp độ bình 
thường, sự ngửng trẻ đó đã là một 
sức can dáng lo ngại. Trong những 


N 


lúc xã hội đứng trước những bước 
ngoại, cách“mạng đang ở thời kỷ sôi 
động, thị sự ngừng trệ đó càng là 
một tội lôi lớn ví nó là một sức kéo 
lùi nguy hiềm. 
Nghị quyết Đại hội thứ V của 
Đang đã nêu rõ cần «khuyến khích, 
giúp dỡ những ngành, địa phương, 
đơn vị, những cần bộ có những sắng 
kiến mới để mạnh dạn làm thử cái 
mới hoặc sửa đổi cái lạc hau trong 
phạm ví quyền hạn của mình » (27. 
Những cán bộ. đăng viên không 
«dam nghĩ» có thê do nhiều nguyên 
nhàn. Có người do nhiệt tính cách 
mạng đã nguội lạnh, ý chí chiến đấu 
St sút, lọ việc chung thì í† mà lo việc 
riêng từ thị nhiều, tỉnh việc riêng thi 
đâu ra đấy, lắm mẹo, nhiều tài, còn 
việc chung thì đề mặc, Kế khác, làm 
việc theo kiều “nước chắv bèo trôi ». 
Họ cho rằng, nghĩ ra cải mới chỉ thêm 
phiên phức, đúng thì chỉ là lợi chung. 
không đúng thị chỉ «khó khăn P cho 
riêng mình, vừa: mội óc, vừa mất 
eonø, v.v, Gó người lại do tầm nhìn 
quá bó hẹp: do kiến thức quá nòng 
cạn, Không thấy gì sàu, khỏòng nghĩ 
gi sàu hơn ngoài những điều mà mọi 
người bình thường đã thấy. đã nghi. 


(1) Hä-Chí-Minh: Ứè xảy dựng Đáng 
Nxb Sự thật. Ha-nói, 1980. tr. 43. 

(3))Fán kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ V, Nxb Sự thật, Hà-n2¿, 1962, tập ÏÍH, 
tr. 22. 
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Nghĩ không sảu, không mạnh đạn, 
thị không thể có biện pháp tốt, sáng 
kiến hay, và đo vậy cứ loanh quanh 
với những cách làm cũ k€, tỉnh trạng 
trí trệ khó mà được khác phục. Trải 
lại, khi nghĩ đúng, những ý nghĩ 
mạnh bạo, đầy sức cách mạng tiến 
công sẽ đản tới những sáng kiến hay, 
những hành động sắng tạo và sẽ xoay 
chuyên nhanh chóng được tỉnh thể. 

Đảm nghĩ đối lập hoàn toàn với 
lối suy nghĩ âu. phicut lưu, bất chấp 
uy tuạt.* Những kế tìm kiếm những 
tự tưởng, những ý nghĩ khác đời, 
khác người, đối lập với quạnm điểm 
tư tưởng của Đăng, với những suy 
nghĩ chung của xã hội, của trào lưu 
lư tưởng tiến bộ v.v.. thực chất là 
những kẻ đi ngược lại phong trào 
cách mạng, Những kẻ chỉ quen với 
lôi đạt ngược vưn đề, phú nhận cả 
những điệu đã được thực tế khẳng 
định, đã được lịch sử và khoa học 
chứng mình là đúng v.v, thì rơi 
vào vũng bùn của chủ nghĩa hoài 
nghĩ. Và những kế nghĩ bửa, nghĩ âu, 
bất chấp tỉnh bình thực tẻ, bát chấp 
quy luật, bắt chấp cơ sở khoa học 
thì chỉ là những kế thiệu kiến thức... 
Bởi vì những suy nghĩ đúng đón, cách 
mạne không phải ngẫu nhiên mà có. 
Nó phải là kết qua tổng hợp của 
nhiều mặt. Muốn suy nghĩ đúng phái 
nắm vững tự tường chỉ dịo củi: Dáng, 
Lắm vững tính bình thực tế, hiển 
đúng bản chất sự việc, năm vững 
quy luật phát triển của sự vạt, của 
cuộc sống, từ đó, dựa vào vốn kiến 
thức và kinh nghiệm cách mạng phong 
phú, tìm ra phương án tôi ưu. Không 
có nhiệt tỉnh cách mạng thị không 
có sự đổi mới trong suv nghĩ, Song 
nếu không cỏ trí thức cần thiết thị 
sẽ không biết phải làm gì. từ đó mà 
dễ đi tới chỗ nghĩ bạy., nghĩ sai, Và, 
những ý nghĩ sai lầm do sự thiếu kiến 
thức sinh ra nhiều khi lại có sức phá 
hoại khòng phải là nhỏ. 

Dám nghĩ, phải đi dòi với đưm tạm. 


người v.v. thề biện ở hành động. Rẻt 
quả của hành đọng chứng mình tính 
đúng đán của tư tưởng; và tự nó có tác 
dụng nàng co tầm suy nghĩ. Có người 
có những suy nghĩ đúng, nưaịnh đạn, 
song họ suy nghĩ rồi dê vậy, không 
đám hành động đề thể nghiệm" những 
suv nghĩ, những phương án của mình. 
Những ý nghĩ những phương án của 
họ rốt cuộc vẫn chỉ nằm trong óc, trên 
lời nói hoặc trên giấy. Họ thiếu đũng 
khí đề hành động: họ ngại mất công 
sức, ngại khó khăn, ngại và chạm, sợ 
trách nhiệm v.v. Đối với những 
người khỏng chịu hành động một cách. 
cụ thê, thiết thực, thi như l.ẻe-nin đã 
nởi, đó là những người «chỉ biết bàn 
cãi suông, chứ Khong làm cái gì ra 
trỏ ca», ⁄ 

Đám làm có nghĩa là hành dòng 
với nhiệt tỉnh cao, với ý thức trách 
nhiệm đầy đủ, đám nhìn thẳng vào 
những khó khăn, vượt qua mọi khó 
khăn, quyết giành cho được hiệu quả 


cao, Đám làm còn có nghĩa là dâm 


nhànr sài lìm, thiếu sót Và QUYẾT tàm 
sửa chữa. Người dám làm không ngại 
gian khổ, khó PRhăn, liôn luôn vũng 
một lòng tín là trước bất cứ còng việc 
gì đều có thà phần đấu đề ngày càng 
làm tốt hơn, Người đảm làm không 
chịu đi theo nếp ecñ, đường mòn, 
không cạàm chịu trí trệ, không cát 
phản “ăn đi trước, lòi nước theo 
sau Ðj eo gang tìm những chủ trương 
mới, biện pháp mới và sản sàng đi 
tiên phong trong việc thực hiện cái 
mới, Người đám làm tháng không 
kiện, bại Không nất. tính Táo trước 
những điển biến phức tạp của tình 
hình, Không đồ trách nhiệm cho khách 
quán, cho người khác, 

Những cán bộ đám làm là những 
vốn quý của Đăng. Hỏ Chủ tịch đà 
từng dạy:,® Phái đào tạo một mớ cắn 
bộ có gan phụ trách, có gan làm việc, 
ham làm việc, Có thế Đing mới thành 
CÔN 9b, 

® Nêu đào tạo mọt mớ căn bộ nhị! 


Sức mạnh, phầm chất, giả trị của cón < gán, để bảo “đập dị, họ đứng skhôòng 
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đám phụ trách, như thế là một việc 
tihiat bại cho Đang s 3). 

liiện nav, chúng ta dang dứng 
trước những khó khăn gay gát vẽ kinh 
tế, vẻ đời sôỏng, Rhó khăn càng nhiều 
thí càng phải nghĩ ra cách làm tốt, 
sang phải có ðđøan làm, Nơi nào 
ngành nào, đơn vị nào để cho tỉnh 
trạng trí trẻ Kéo đài là điệu dàng chế 
rách, là có tội đối với sự nghiệp 
chung. Vị vậy, hơn bao giờ hết, các 
tò chức Đăng, các cán bộ, đẳng viên 
cần phát huy cao độ phong cách dám 
nghĩ, duin làm, nhanh chóng tạo bước 
chuyên biến mới, tôi đẹp, đặc biết 


là trên mật trận kim tế. Trong 
thực - tc, những nhận tÓC mới, 


kết quả của phong cách đàm nghĩ, 
đảm làm, đã nàyv sinh ở nhiều don 
vị, nhiều địa phương, báo hiệu mi 
thởi kỷ mới đang bát dau. Đề thúc 
địìv những nhàn tò mới đó ngày càng 
Hở rộ, các tò chức Đăng, các cấp ỦY 
lang cần có thái độ khuyến khích, cô 
vũ những cần bỏ, đăng viên đảm nghĩ, 
đảm lim, chắn thành chỉ vẽ và tiếp 
sức cho họ Khi họ gạp và vấp, khó 
khan. \ 


Dĩ nhiên, đám làm hoàn toàn Không 


có nghĩa là Fdm bừa, làm ầu. Bằng 
những hành động hiệu lĩnh, tùy tiện, 
làm trái quy Tuất; làm sai chính sách, 
sai nguyên tac tức là làm bừa, làm 
au, thì nhất dịnh sẽ dân tới những 
kết qua xấu, nhiều khi rất tại bại. 
Điều này thường xay ra đổi với những 
củn bộ, dang viên thấp kém về kiến 
(hức. về ý thức tö chức, ký luật, về 
ý thức tạp thể v.v. Trong chúng ta 
đã chẳng từng có những người không 
hiểu øỉ về khoa học thủy lợi mà cứ 


~ 


ra lệnh đào mương, đáp đạp một cách 
bừa bài, không hiểu gì vẻ quản lý 
kinh tế mà cứ “sáng tác ra những 
phương án mà kết quá duy nhất chỉ 
dân đến thất bại... Cũng đã có những 
người khòng nắm vững thực chất của 
văn đề bạ lợi ích Kinh tế, không nành 
vững chủ trương, chính sách của 
Đăng, đã có những cách làm sài trái, 
bòn rút của Nhà nước đề vun vén 
cho cá nhàn, gâv thiệt hại cho nền 
kinh té v.v. Lại có những người quả 
cường điệu những đặc điềm của đơn 
vị, của địa phương, của ngành, mượn 
cớ đám làm, mượn cớ sáng tạo đề đề 
ra những chủ trương. những chế độ 
trải với những chỉnh sách, những quy 
định của Đạng và Nhà nước. Đỏ 
không phải là thái độ đảm làm theo 
nghĩa đúng. Đó chỉ là cách làm bừa, 
làm du. Đối với tùng cá nhân. cách 
làm bứa, làm aáu đó nhất định -sẽ 
mang lại sai lầm, hư hong trong công 
tác cũng như về phầm chất. Đôi với 
các đơn vị, địa phương v.v. cách 
làm đó càng nguy hiềm hơn, nó sẽ 
tạo nên những thỏi quen rất xáu, 
những lộn xộn rất nguy hiềm mà 
nhiều khi phải trả giá rất đắt. 

Cho nên, đề đám làm một cách 
đúng đắn, thiết tưởng cần ghỉ nhớ 
một cách sâu sắc lời dạy của Lê- 
nín: “Phải giữ vững quy tác: chỉ 
hành động khi đã suy nghĩ chin 
chắn ® (4). 


CHÍNH-TRỤC 


(3) Hà-Chí-Minh : Về xây dựng Đảng. Nib 
Sự thật, Flà-nội. 1960. tr. 50. 

(4) V.I. Lê-nin: Toàn tệp Nxb Tiến bệ 
Mát-xcơ-va. 197Ô, tập 45, tr. 444. 


MỘT BƯỚC TIẾN MỚI 
CỦA PHONG TRÀO KHÔNG LIÊN KẾT 


ỘI nghị cấp cao lần thứ 
báy các nước không liên 
kết họp ở Niu Ðê-li đã 
kết thúc thắng lợi. Đó là 
thắng lợi của v chí và nguyện vọng 
của nhắn đản các nước không liên 
kết, của nhàn đân tiến bộ thế giới. là 
thất bại sâu cay của bọn thực dàn để 
quốc, đứng dâu là dể quỏc Mỹ, và 
tlav sai, của bọn phản động Bắc-kính, 
củi những kế cơ hội chủ nghĩa trong 
nội bộ phong tào. 


((ó những vấn đề cơ bản mà thời 
dại đang đặt ra: làm thể nào bảo vệ 
được hòa bình, ngăn ngửa được thám 
họa chiến tranh hạt nhàn do cuộc 
chạy đua vũ trang của bọn để quốc 
gây ra ? làm thể nào cho các nước 
đang phát triển thoát khỏi tình trạng 
bị bọn để quốc bóc lội, cướp doạt tài 
nguyên, chà đạp nhân phạm? Hội 
nghị Niu Đe-li đí trả lời thàng vào 
những vấn đẻ đó. Những vàn Kiện 
cuối cùng của hội nghị ve các vấn đề 
chính trị và Riính tế là tài liệu có Ý 
nghĩa lịch sử. thể hiện ý chí chung 
kiên quyết đâu tranh cho hòa bình, 
tòa boàn, giải trừ quản bị, chồng 
chẹy đua vũ trang, tiếp Lục 0ïương 
€ao ngọn cở chồng chủ pghĩa dễ quốc 


VŨ - HIỀN 


chủ nghĩa thực dân, vì độc lập, chủ 
quyền của các đàn tộc, tiến tới một 
trạt tự kính tẾ quốc tẾ mới công 
bảng hợp lý. Những chủ trương của 
hội nghị vẻ bảo vệ hòa bình, về eơ 
bản phù hợp với những sáng kiến 
hòa bình của Hội nghị Ủy bạn chính 
trị hiệp thương các nước thành viên 
Hiệp tước Vác-sa-vai họp ở Pra-ha 
đầu nàm nạyv, phù hợp với nguyện 
vọng bức thiết và sâu xa của loài 
người tiền bộ. Hội nghị ủng hộ mạnh 
mẽ các dân tóc Á, Phi, ÁÍt la tính 


đrong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 


để quốc, chủ nghĩa thực dàn cũ và 
mới, chủ nghĩa bành trướng và bá 
quyền... dể giành lại và giữ gin đóc 
lập tự đo, Hội nghị đòi phải thúc đầy 
cuộc thương lượng toàn bộ vẻ niột 
trại tự kinh tế thể giới tới, đây 
mịcnh cuộc đâu tranh chống ảm mừu 
của Mỹ và các thế lực khác đang 
tiếp Tục ấp đạt quấn hệ Không bình 
dang, chèn ép về kinh tế đôi với các 
nước đang phái triển. Hội nghị đồi 
phải xây dựng một thế giới mới công 
bang hợp lý, trong đó các nước đụng 
phát triển có vị trí xứng đáng của 
mình, Không thể nghỉ ngờ, kdắy là 
mọt hội nghị có kết qua tốt. Tốt hơn 


b; 


) 
SỰ mong đợi của những người tham 
gia Phong trào không liên kết. Còn 
những kế phá hoại thị thất bại thảm 
hại». Đó là lời đănh giá của Chủ tịch 
Phạm-Văn-DĐông sau khí hội nghị 
kết thúc. 


Những kết quả đó phản ánh một 
bước tiến quan trọng của Phong trào 
không liên kết. 


Mọi là, mục tiêu cơ bản của phong 
trào đã được giữ vững. Trải qua cuộc 
đấu tranh gav gắt kéo dài giữa hai 
khuynh hướng trong nội bộ của phong 
trào, một bén là các lực lượng tiến bò 
kiên quyết giữ Fập trường nguyên tắc 
chống chủ nghĩa đế quéc, chủ nghĩa 
thực dàn, vì đẹc lập và chủ quyền 
đàn tộc, một bến là các thế lực tiên 
cực, cơ hội chủ nghĩa chủ trương giữ 
phong trào “đứng giữa các khối ®, 
nhằm kéo phong trào đi trệch hướng, 
thỏa hiệp võ nguyên tác với chủ nghĩa 
đế quốc. Những năm qua, Oa-sinh- 
tơn cầu kết với Bác-kinh, thông qua 
các thế lực theo đuôi họ ở trong 
Phong trào Kkhoòong liên kết, ráo riết 
Liên hành gây chia rẽ, làm suy yếu, 
đănh lạc hướng mục tiêu đầu tranh, 
khiến cho phong trào gặp không ¡1 
khó khăn. Nhưng ngày từ liội nghị 
cấp cao lân thứ ba ở TIu-xa-ea 
(Dăm-bi-a), rôi đến các hội nghị cấp 
cao ở An-giê, Cỏ-'òm-bỏ, và nhất là 
ở La lla-ba-na, trước những thắng lợi 
vang dọi của nhân dàn Việt-nam 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, trước khí thể đấu tranh 
ngày càng đàng cao của eác dân lọc 
trên thế giới trong thời ký * sau Việt- 
nam ®, cuộc đấu tranh giữa hai khuynh 
hướng trrng phong trào đã đưa đến 
bước phát triển quán trọng: đàn tranh 
chống để quốc, giành lại và giữ gin 
độc lặp đản tớc đã trở thành xu thể 
chủ yếu của Phoug trào không liên 
kết. Đèn Hội nghị Niu Dẻ-li kỷ này, 
xu thế đó càng được khẳng định, nhĩ 
Thủ tuông Ẩn-độ In-đi-ra Gan-di, 
chủ tịch mới của phong trào đã đỡng 


_ú6& 


đạc tuyên bố: « Không liên kết kiêng 
có nghĩa ˆ là mơ hồ, tiêu CỨC, ÍFUDE 
lạp, không liên kết có nghĩa là độc 
lập và tự do. Chúng ta chủ trương hòa 
bình, bình đẳng giữa các dàn tộc và 
đân chủ hóa những quan hệ quốc tế 
vẻ kinh tế cùng như về chính trị ®. 
Hai là, Phong trào không liên kết 
đã nhin rõ minh hơn và nhìn nỡ hơn 
đối tượng đấu tranh. Với 101 nước là 
thành viên cMfinh thức, chiếm hai phản 
ba số nước và 40 số đàn trên trái 
đất, phong trào đã thật sự trở thành 
một tô chức quốc tế rộng lớn, chiếm 
vị trí ngàv càng quan trọng trong đời 
sống chính trị thế giới. Sức mạnh của 
phong trào còn được tiếp thêm bởi 
sự ủng hộ, cö vũ của hệ thống xã hội 
chủ nghĩa và của những trào lưu tiến 
bộ trên trái đất này, Sức mạnh của 
phong trào đã phát triển tới mức eä 
bọn để quốc và phản động cũng phải 


đồi giọng. làm ra vẻ «thân thiết» với 
~Ầ 


phong trào. Nhưng phong trào càng 
thấy rõ bộ mặt của những kế «thản 
thiết ấy. Đó là bọn thực đân cñ và mới 
đang hàng năm bón rút tới 90 kím 
cương, §0Ã vàng và cô bàn, 60 phá 
tin, 90 măng gan của châu Phí. Đó là 
những kẻ gày ra tỉnh trạng chậm tiến 
#Œ các nước đang phải triển : các nước 
nàv chiếm hài phần bà số đân trên 
thế giới mà chỉ sản xuất được lãầế 
tông sôn phẩm của thể giới, nợ nước 
ngoài lên tới 630 tÝ dôõ là, gần 800 
triệu người sống trong tỉnh trạng 
c«ngheo tuyệt đối», một nghìn triệu 
người thiếu ăn, 900 triệu người mủ 
chữ. Trong khỉ đó thì sảu trăm công 
Iy siêu quốc gia của các nước tư bản 
chủ nghĩa hàng năm thu về 100 tý đó 
la lợi nhuận tử các nước đang phái 
triển. Chính vì vày mà ilội nghị Niu 
Đệ-H đã lên án thái Mộ chậm trẻ, ích 
ký, thiếu thiện chỉ của các nước tứ 
bản phát triền đôi với các cuộc đàm 
phán toàn bộ trong khuôn khö ® quan 
hệ Bác — Nam». Hội nghị đã có sự 
nhất trí cao trong việc phần đối những 
thủ đoạn xấu xa của chủ nghĩa dẻ 


quốc, chủ nghĩa thực dân đối với các 
nước đang phát triền trần lĩnh vực 
kinh tế, tiền tệ và mậu dịch. Đặc biệt 
nghị quyết chính trị của hội nghị dã 
vạch mặt, chỉ trần đích đanh chủ nghĩa 
để quốc Mỹ, đặt chúng lên ghế bị cáo : 
ớ Trung Đông, Mỹ đã trở thành đồng 
minh chiến lược của tên tội phạm chiến 
tranh T-xra-en; ở chàu Phi, Mỹ duy 
trí những quan hệ ru đãi đối với chế 
độ phân biệt chúng tộc Prẻ-lô-ri-a ; Ở 
Trung Mỹ, Àl$ can thiệp thô bạo vào 
độc lập, chủ quyền của các nước. lĨoa- 
ký cũng bị phê phán mạnh vẻ vấn đề 
Hén quan đến hỏa bình, giải trừ quản 
bị, đến chạv đua vũ trang vũ khi chiến 
lược và vũ khi hạt nhân. ÄÍÿ thật sự 
là kể thủ tự nhiên của phong trào 
các nướo không liên kết, 

ba là. qua Tiệi nghị Nâu Đe-H, 
Phong trào không.liên kết càng đoàn 
kết nhất trí hơn. Tử nhiền tháng trước 
khi hội nghị họp và trong quá trình 
hội nghị, Oa-sinh-tơn và Bác-kinh đã 
hoạt động tất bật: những chuyển đi 
châu Phi của những người lành dịo 
Trung-quốc đề loi Kéo, lửa bịp : những 
cái loa của Oa-sinh-tơn và HBác-kinh 
ra ra tuyên truyền đề gáy thủ dịch, 
chía rẻ, phản hóa, khoét sàu những 
bát động trong phong trào; những 
hành đọng gáy sức ép và xúi bấy bọn 
lay sai và theo đuôi chúng trong hội 


nghị, kế cả những thủ đoạn mỗi 
chải v.v. Đặc biệt, chúng làm âm 


ï cái gọi là œ@văn de Cam-pu-chia s, 
sqvăn đc Áp-gu-ni-xtan 3, đòi kéo bàng 
được MXi-hasnúc đến dự. hội nnahị. 
Chúng kÍch động thểm về những vấn 
đề na phong trào đang tranh luận và 
giai quvết như cuộc chiến tranh Ï-ran— 
l-rêc, tưởng rằng. vị những vàn để 
gay cần ấy, hội nghị phải đi vào tranh 
luận triên miện kRl:ông dút, nà *“nhat» 
ve những vấn để chính véu, Nhung 
các âm mưu den tỏi đó đã Dị thất bại 
thân hại, Dù cho phong trào các DƯỚC 
khong liên kết cô tính đa đạng và 
khác biệt nhau đến máy, thậm chí có 
đen bắt đồng, nhưng tắt cá đều đi tới 
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nhất trí với nhau về phương hướng 
chung và tìm được tiếng nói chung 
trên những vấn đề cơ bản của phong 
trào. Tháng lợi rực rỡ của Hội nghị 
cấp cao Niu Đê-li chứng (Š phong 
trào *thống nhất hơn bao giờ hết, 
độc lập hơn bao giờ hết và thuộc về 
chúng ta hơn bao giờ hết *, như đồng 
chí Phi-đen Ca-xtơ-rô nêu rõ. Những 
tiếng nói lạc lồng của những kẻ hung 
hăng kiều Xanh-ga-po chỉ là «gậy ông 
lại đập lưng ông », còn những Rẻ dứng 
ngoài ®“thọc gày bánh xe» là bọn 
bành trướng bá quyền Bae-kinh thì 
cùng phải “ngậm bồ hòn khen ngọt ®. 
Trái với Ýý muốn của Hắc-kinh, nghị 
quyết vẻ quyền đại diện Cam-pu-ehia 
ở la Ha-ba-na Không những không 
bị phú định mà càng được củng +Õ 
thêm về mặt pháp lý. “Gái thầy ma 
điệt chủng Pòn Pót và cái “chính phủ 
liên hợp » hần lốn của Xi-ha-núc mà 
bọn Bắc-kinh êm ấp, chẳng được mấy 
ai chú Ý tới. Xu thể đối thoại giữa 
các nước ASIEAXN và các nước Đông- 
đương mà Bác-kinh muôn phá hoại 
qua Họi nghị Niu Đè-H, càng được 
eing cố. 


Nguồn gốc sức mạnh của Phong trào 
không liên kết chính là ở chỗ mục 
tiêu eơ bản của nó phủ hợp với mục 
tiêu eơ bản của thời đại, phù hợp với 
xu thẻ phát triên của lịch sứ, chính 
là ớ chỗ nó tập hợp được mọi lực 
lượng vêu nước và tiên bộ đấu tranh 
chống chủ nghĩa đẻ quốc, chủ nghĩa 
thực đạn cũ và mới, chủ nghĩa a pc 
thai, chú nghĩa xí ôn, chủ nghĩa 


.-bành trướng và bá quyền. Tháng 


lợi của Hội nghị Niu lê“ bát 
nguồn từ sự biển đối so sánh lực 
lượng trên thể giới, đặc biết là may 
năm qua, từ sự trôi đậy của các lực 
lượng đọc lập đàn tóc, dàn cbú, tiên 
bộ trong tẻ giới thứ bà. Sự đấu tranh 
kiện quvết củi các lực lượng tích cực 
treng phong trào như Việt-nam, Cu 
ba... vai trò nói bật của An-đó trén 
Irưrỏng quốc TẾ và trong hội nạẽhi, đả 
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góp phần quan trọng vào thành công 
của hội nghị. 


Trung thành với lý tưởng của mình, 
Phong trào không liên kết trong nhiều 
năm qua đã kiên trị ủng bộ cuộc đấu 
tranh chính nghĩa của nhàn dàn Việt- 
mnìm., Các nghị quyết, lời kêu gọi của 
các hội nghị cấp cao đã cô vũ mạnh 
mẽ nhàn đân ta trong cuộc kháng 
chiến chống %lÿ, cứu nước trước đày 
cũng như trong còng cuộc xàyv dựng 
và bảo vệ Tỏ quốc hiện nay. Giữa 
lúc bọn bành trướng bá quyền Trung- 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ tiến 
hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt, tăng cường chính sách thủ dịch 
chống nhàn dàn Việt-nam, Lào, Cam- 
pu-chia, gày tỉnh hình cảng thẳng ở 
Dòng Nam Á, những nghị quyết của 
Ilậi nghị cấp cao không liển kết lăn 
thứ bảy vừa bế mạc là sự cô vũ to 


lớn đối với nhân dân ta. Qua hội nghị 
Niu Đê-li, sự nghiệp chính nghĩa của 


_Việt-nam và các nước Đông-dương 


càng được sáng tỏ. Lập trường của 
nhân đàn ta được sự đồng tỉnh, ủng 
hộ của đại da số các nước không liên 
kết. Vẻ phần mình, nhân đàn ta đã 
đóng góp tích cực vào việc củng có 
và phát triên Phong trào không liên 
kết, cùng các lực lượng cách mạng, 
tiến bộ trong phong trào kiên quyết 
đấu tranh cbống mọi âm mưu và hành 
dộng nhằm gây chia rẽ phá .hoại 
phong trào. Thắng lợi rực rỡ của Hài 
nøhị cáp cao Niu Đê-Ìi cùng với việc 
nước Còng hòa Ẩn-dộ, một trong 
những nước sáng lặp phong trào. 
giữ. trọng trách chủ tịch phong trào 
Vrong ba năm tới là nhàn tố thúc đây 
Phong trào không liên kết tiến lên 
giành những thắng lợi mới to lón 
hơn nữa. 


—— 


Con đường dẫn Bác Hồ đến chủ nghĩa Mác 


(Tiếp theo trang 23) 

tộc, của giai cấp, vì độc lập tự do và 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc đời của Bác là 
mọt tảm gương, một bài ca bất diệt. 

Tự.hào về Đăng ta, về nhàn đản 
ta. vẻ Bác Hồ vĩ đại, chúng ta càng 
vó cùng biết ơn Gác Mác, người sáng 
lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
người trao cho giai cấp vò sản và 
nhan đàn lao động foàn thế giới vũ 
khí sác bén đề dấu tranh và giành 
thắng lợi, xây đựng một xã hội mới 
tòi đẹp: xã hội, cộng sản chủ nghĩa. 

Đánh giá vai trò to lớn của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đối với quá trình 
phát triền và cải tạo của cách mạng 
nước ta, Bác Hồ đã dùng mọt hình 
tượng rất dễ hiểu, những cũng rất 
SÂU Sic? - 
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“SỚỞ nước tà và ở Trung-quốc cũng 
Vậy, có câu chuyện đời xưa vẻ cái 
“cầm nang ® đầy phép lạ thần tình. 
Khi người ta gặp những khó khán 
lớn, người ta mở cầm nang ra, thì 
thấy ngay cách giải quyết, Chủ nghĩa 
Lê-nin (tức là chủ nghĩa Mác — l›e- 
nin — H.Q.) đối với chúng ta, những 
người cách mạng và nhàn dân Việt- 
nam, không những là cải “cầm nang? 
thân kỷ, không những là cái kim 
chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sảng 
con đường chúng ta đi tới thắng lợi 
cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản » (12), 


(12) Hà-Chí- Minh: Tuyền tập. Nb Sự 
thát, Hàa-nói, 980, tập |]. tr. 176 — 17?. 
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Xã luận 


XÂY DỰNG HÀ - NỘI _ 
XỨNG ĐÁNG LÀ THỦ ĐÔ 
ANH HÙNG CỦA NƯỚC TA 


ỚT 0{ trí quan trọng của mình, thủ đô Hà-nội phải được xâu 
dựng thanh một thành phố tiêu -biều cho chế độ xã hội chủ 
nghĩa trên đàăt rước ta, làm chỗ dựa cho sự nghiệp cách mạng 
của €d HHIỚC. 


Lá trung tâm đầu não vê chính trị, /a-uộôi phải bảo đảm 0ững chắc 
an ninh chính trị bả tràt tự, an toàn AÄ hội trong mọi lình huồng, Thực hiện 
lối cơ chẽ Dáng lãnh đạo, nhân dân lạm chủ, Xhd nước quản TỦ, 0à có phong 
trào cách mạng sôi nôi của quan chúng. Dang bộc Hà-noi phủi U0ững mạnh ; cần 
bộ uà công nhân llà-nội phái tiêu bBiêu cho thức giác ngộ giai cấp, từùnh thản 
đoàn kết, Ú chỉ: chiến dâu hiên cường, năng lực sang tạo, tính tò chức 0à RỤ 
luật của giai cặp công nhàn Việt-nam. 


La mọi trung tâm lớn về kinh tế ðöà mới trung tâm giao dịch 
quốc tế của cả nước, llà-nói phải giàu mìạnh, bảo đảm dược nhụ cầu sản 
Tuất 0uà đời sống trên địa bàn thành phố, đồng góp ngày càng nhiều cho sự 
phát triền chung của nên Rinh lễ quốc gia, ĐỚI một cơ củu công—nông nghiệp 
hợp l, trong đó có những ngành nghề 0à sản phẩm có 0ai lrò quan rong 
đối uới: nền kinh lế của cđ nước, 0à đối 0Uới xuất khqảu. lIià-nội phúi tiêu Điều 
cho cách ldin ăn có năng suất, chát lượng, hiệu quá cao ; có nhiều sửn phẩIh 
có tín nhiệm trên thị trường tron nước Đà Trên HỘI số thị Irường ngoài nước. 


La trung tâm lớn nhất vê văn hóa và khoa học kỹ thuật, /a-nộöi 
phải là nơi tỏa ánh sáng chính trị, 0ăn hóa, lự tường ra ca rurớc 0à có ảnh 
hương tốt dối Đới thế qiới. Vgười !Hà-nội phải liêu Điều cho con người THỚi œ®ả 
hội chủ nghĩa có Ú thức à năng lực làm chủ tập hề, có nếp sống Đăn mính, 
lảnh mrạanh, thành lịch. Hia-nọi phái là đỉnh cao của đặt nước 0ê nghiên eữu Đỏ 
ng dụng khoa học, kỹ lhuải, phục bụ đắc lực cho sự nghiệp phái triền kính 
t, năng cao đời sống Đà củng cố quốc phòng, an nình, _ 


Đán 


+, 


Phãn đấu cho Hà-nội thật sự Hêu biều cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta 
la mmội sự nghiệp gian khồ 0à 0ê 0ang..frong sự nghiệp nàu, chúng †q có những 
thuận lợi rất cơ bản. Trái qua gần 30 năm cải tạo xả hội chủ nghĩa 0à xâu 
dựng chủ nghĩa xã hội, Hà-nội ngàu nau dã trở thành mội tiành phố sản xuất, ở 
đó quan hệ sản xuất +ä hội chủ nha đã chiếm địa DỊ thống trị Irong các ngành 
kinh tế, lực tượng sản xuất đã dược lăng cường, oới nhiều ngành nghề công 
nghiệp, nhiều cơ sơ quan trọng nghiên cứu khoa học &Ð thuật 0à đảo tạo cản bộ. 
Xgoại thành đã được mở rộng hơn. Nhân dàn Hà-nội, mà đại bộ phản dân 
cư nội thành là cán bộ 0a công nhân piền chức, có trình độ chính trị, păn hóa 
Đà có truyền Thống cách Hạng ĐC Đang Œ dày, có nhiều công nhân nà lhợ thủ 
công lành nghề, có đội ngũ Irí thức œã hội chủ nghĩa đông đứo, giàu năng lực 
sảng lạo. Đăng bộ, Hà-noi là một trong những đăng bộ lớn nhất toàn quốc. 
Giữa trung ương 0à dịa phương trên địa bản thành phố có mỗi quan hệ đặc 
biệt cho “phép huy động sức mạnh tòng hợ p đề tàu dựng thủ đô. 


Song mại khác, 0iệc va đựng Phủ đỏ cũng có nhiêu khó khăa lớn. 
Cơ sở Dật chải nà kŨ thuật phát triền chậm, bỏ trí phân tán, không cán dối, 
đặc biệt là kết câu bạ tảng Đà các công trình công cộng quả nhỏ bé, thiễu 
thốn nà lạc hậu. Tình trạng nà đòi hỏi phái có nhiều thời gian mới khác phục 
đưược. Sản xuất công nghiệp (CNè cả liều công nghiệp, thủ công nghiệp) phần 
lớn dựa 0ào nguyên liệu Hhập khâu. Vhững hàng thiếk yều nề đởi sống mà 


hả nước cũng cấp cho hàìu hết địìn cứ nội thành một phần rất quan trọng lào 


do nước ngoài piện trợ. Trong Rhí đó, Kha nàng cũng ng lương thực, thực 
phầm øà nông sản nguyên liệu của các tỉnh dLìng bằng) sông Hồng pd của Hoạt 
thành Hà-nội còn bị hạn chế. Do đó, sự lên tuông c sữa uất khâu Đà nhập khầu 
có tác động lớn đến sữn vuất 0à dời sống của Ilà-nội 


Hà-nội có nhiều ¡nỗi ăn hương pà là nơi lập trung đông cán bỘ, công 
nhân Điền chức khu 0ực hành chính sự nghiệp (của ca trung trơng 0ù địa 
phương). Đó là những người có nhiều Rho khăn nhàit bè đời sống hiện nút. 


Bộ máu quản TÚ Nhà nước, quản TỦ sãính lễ, lừ nhiều năm ngự được vây 
dựng 0à hoạt động theo cơ chế quan liêu báo cấp lại tập trung một phần quan 
trọng ở Hà-nội, š 


Những yêu tố đó gàu sức Ụ lớn trong hoạt động kinh lễ 0à tác HING: liêu 
cực đến nhiều mặt trong đời sống Rình lế tạ hội ở Lhủ dô. 


trà-nội là địa bàn mà dịch lập trung pha hoại 0ề nhiều mặt, đặc biệt là 
tiền hành chiến tranh gián điện, chiến tranh tìm TÙ dị. di ĐỚI phá hoại Đề 
kinh lễ 0à păn hóa. 


Trong hoàn cảnh hit sức khó hàn 0è kính lế, đời sống, hai năm qua 
đang bộ Dà nhân dân Hà- -nội €Ó nhiều cố gảng thực hiện dường lỗi, chủ [rươnmg, 
chính sách của Đăng 0à Nha nước, 0à đã dạt được một số thành tựu, tiên 
bộ. //d-nội dã chặn dược sự giảm sút pề sản cuất công nghiệp; từng bước 
tay dựng nông nghiệp ngoại thành Thành Dpàình dai thực phầm; bước dâu 
chuiyÈn biến tốt oề uất khầu ; cố gắng gữ1i quyết mọt số nhụ cầu Đức thiết 0ê 
đời sống như : cung cắp lương thực. thực phải, súp xếp oiệc làm, tàu dựng 
nhà Ở, tăng them nguồn nước...; bảo dam an nình chính Trị 0à tăng cường 
lực lượng 0ñ trang - ' 


——-—>— - 


Có được những thành tựu nói trên. chủ yẽu là do số đông cán bộ, đảng 
ðiên, công nhân 0iên chức Ởở Hd-nội 0uẫn giữ oững phầm chất chính trị của 
mình, kiên trì phấn đảu khác phục khó khăn, tích cực chấp hành 0à bảo 0è 
đường lối, chính sách của Đảng 0uà Nhà nước, đầu tranh chòng những biều hiện 
tiêu cực. Đồng thời các cấp ủu Đáng oà chính quuền ở Hà-nộọi đã bước đâu có 
sự chuuền biến 0ề công tác cùng cö cơ sở, oề lác phong đi bào thực tế 0à cải 
lšn quản lỦ` kinh lế 


- Tuụ nhiên, tình hình chung của thành phố Hà-nội chuyền biến chậm, còn 
nhiều mặi yếu, kém. Sản xuất công nghiệp chưa ồn định, công suãi máu móc 
được sử dụng thấp; năng suất, chất lượng, hiệu quả kém. Sản xuất nông 
nghiệ p trong một thời gian dài giầm chân tại chỗ, trình độ thàm canh thấp, 
chưa phát huu được thuận lợi của 0iệc` mở rộng ngoại lhành. Tiềm nàng 0ề 
kinh ¿ð 0d Đề khoa học— kŨ thuật trên địa bản thành phố mới được khai thác 
0à sử dụng ở mức thấp. Tràn địa vã hội chủ nghĩa không được củng cố, thậm 
ChẾ bị dầu lùi trên một số lĩnh oực, nhất là trên mặt trận phân phối lưu 
thông. Đời sống công nhân oiên chức còn rất khó khăn; chất lượng công lúc 
0uăn hóa, giáo dục, ụ lẽ nói chung thấp; Đệ sinh thành phố kém, hủ tục, mẻ tín 
đị đoan, tệ nạn +ñ hội phát triền. Trật tự trị an còn nhiều mặt chưa lối. 


Tình hình trên đâu có phần do khó khăn khách quan, song chủ yếu do 
những khuuẽt điềm của bản thân chúng ta. 


Nhiều cơ quan của Trung ương Đảng 0à Chính phủ, chưa có quan điềm 
rõ rằng 0à thống nhất pề tàu dựng thủ dò, chưa thật sự tập trung trú tiến 
cho Hlà-nội frong oiệc đầu tư xay dựng cơ bản 0à phản phối các phương tiện 
Uật chất. Nhiều bộ 0d ngành Trung trơng chữa làm Tốt piệc tàu dựng 0à quản 
lỤ ngành trèn địa bản Hà-nội ; sự liên kết giữa kinh lẽ rung trơng 0à kính lẽ 
địu phương còn uềun. Chưa lích cực sửa đồi cơ chẽ qtitnl quan liêu bào cấp, 
chậm phản cấp quản lÚ cho thành phố. Bọ máy qưản lý các ngành trung tơng 
chạm chuyền biến, đội ngũ cán bộ, công nhàn 0iên chức Thuộc EPung tượng quản 
LJ cũng có nhiều biều hiện liều cực. 


Vẻ phía thành phố thì sự lãnh đạo của thành ủụ Rém năng động, thiếu 
nhạy Đén ; Ú chỉ cách mạng liền công, tỉnh thân chủ động sáng tạo, tự lực 0uươn 
lên trong đảng bộ thành phố nói chung còn gều ; tr tường Ù Tại, tình trạng bảo 
thủ trì trẻ chậm được khác phục. Tren nhiều mặt, phong trào qurìn chúng Ở 
Hà-nội còn uếu. Đảng chủ Ù la đang bộ thành phố chưa nhận rõ cuộc đầu tranh 
9iữa hai con đường ở nước Ta đang tiếp diễn rất gay go, phức tạp, chưa Lhữ t 
rõ tức động của chiến Iranh phá hoại nhiều mặt của địch, cho nèn đã buôi:g 
l0 chuyên chính 0ô sản trên nhiều mặt, buông lỏng quản lÚ hinh tế — ta hội, 
đặc biệt la trên lĩnh Đực quản TỊJ thị trường, trong công tác chỉnh IPR, tự tưởng, . 
)ũn hóa oà trong Điệc bao đảm Trật tự, trị an. Công tác xây dựng Đảng chưa 
phải *hrtu được sức chiến đầu 0à năng lực lãnh dạo của một đảng bộ lớn, tập 
trung đảng oiên có trình độ cao. Công tác cán bộ chưa đứp ứng được uèu cầu. 
Cấp phường chậm được xau dựng 0à Riện toàn. Bọ mdu chỉ đạo của cắp thành 
ÖÒ_⁄d quận, huyện cũng chưa bảo ddin được nhiệm Đụ. 

N\ : 
* . 


AXảưy dựng thủ đô Hà-nội xưïu? đảng ĐỚI 0ị trí quan trọng của nó là yêu 


tâu khách quan của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 


dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước fa, đồng lhời là trách nhiệm và 
nguyện vọng tha thiết của nhân dân cả nước. 


. 


Dương nhiên trong oiệc âu dựng thủ đô, Trung trơng Đảng 0à Chính phú 
cñng nhĩ đảng bộ, chùnh quyền 0à nhân đàn Hà-noi đều có trách nhiệm quan 
trong, song các địa phương khác trong cả nước cũng phái góp phần xâu dựng 
Lhủ đỏ, tăng cường quan hệ hợptác pề kinh lẽ uà oản hóa, Rhoa học — Kỹ thuật 
UỚI thủ đô. 


Trước h!, cần nghiên cứu phương án xây dựng thủ đô về mọi niặt 
trong những năm §0, có lính đến bước phút triền rong những năm sau, theo 
những tư tưởng chỉ đạo như sau: đồ mạnh đồi thời ba cuộc cách mạng: 
kết hợp chặt chẽ cải tạo ới vâu dựng mới; thực hiện tốt phương chẳm: 
trung tượng 0à địa phương, Nhà nước 0à nhân dàn cũng râu dựng thủ đò :lích 
cực cải liến 0à nâng cao trình độ quản lỦ kinh lễ — xả hội, đưa công túc quản 
lý thành phö nào nền nếp 0.0. nhằm làm cho thủ đô Hà-nộôi thật sự tiêu biền 
cho chš độ vũ hội chủ nghĩa, 0à làn chỗ dựa cho sự nghiệp cách mạng của 
C( THƯỚC. 


Trong phương dn xáâu dựng thủ dô, phái vác định rõ phương hưởng, bước 
đi đề tạo ra e€ cấu kinh tế công — nông nghiệp trên địa bàn thành 
phô, án mới qui hoạch phát triền kinh tế, phản bố lực lượng sản xuất lrong 
Cí THỚC. : 


Với chung cần tt liên bố trí trên địa bàn TĨà-nội những ngành nghề bà 
cơ sở sản xuất công nghiệp đòi hỏi RÐ thuật cao, lau nghề giỏi, không gâu ö 
nhiềm, Đà hợp lÚ oề 0uận tải (uí dụ: cơ khí, đặc biệt là cơ khí chính xác, hàng 
kim khí, điện tử, mỹ nghệ U.D.). Về những mặt hàng thủ công Tuất khâu làm 
bằng nguyên liệu nhập khẩu cũng cần tập trung giải quyết piệc làm cho Hà- 
nội. Ben cạnh những ngành trên, Ha-noi còn có những ngành, nghề phục tụ 
sĩn tất 0à đời sống của bản thân thành phố là chủ uếễu, như sản ui nông 
cụ, bạt liệu vài dựng thông dụng, chế biến lương hực, một số niặt hàng thực 
phảầrn uà hàng tiêu dụng... 


Phái rất coi trọng piệc phản bố hợp lÚ các cơ sở công nghiệp trên địa bản 
thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu cần đối 0iệc phát triền công nghiệp tới 
Điệc tâu dựng kềL câu hạ tầng (đặc biệt là mạng tưới điện, nước, giao hông), 
nhà ở 0d các công trình công cộng khác phục 0ụ đời sống Uật chất bà 0uàn hóa 
của tđlửn cư, 


Vông nghiệp ngoại thành hiện ngụ có khả nàng đđp ứng không những 
nhủ cáu thực phầm tà ca đại bộ phản nhĩ cầu tương thực của toàn Lhành phố. 
Cần có kế hoạch, biện pháp giải quuŠếil cho được 0gêu câu này trong một số 
năm bằng cách dàu mạnh sản cuàt lương thực, thực phầm ở ngoại thành, đồng 
thời tạo ra nguồn lưưng! thực, thực phảrn bồ sung làu từ các huyện tiếp giáp 
Đd THÔI số nông trường rnd Irung trơng tăng cường đầu từ 0à Hà-nội phát triên 
quan hệ hợp tác, hỗ trợ. Cùng 0uới san xuất lượng thực, thực phầm, phảt coi 
trọng câu công nghiệp bà câu xuất khâu, đầu mạnh phong trào trồng càu 4 đổi „ 
đời nhớ ơn Bác Hồ », phát triền mạnh chăn nuôi gia sức, gia cảm, cả.. 


Với liêm năng của mình pà sự giúp đỡ của trung ương, Hà-nội phải mau 
chong đạt trình độ thâm canh cao trong nông nghiệ p, tiến tới dẫn đầu Đề năng 
guất cát? trồng 0à răng suất chăn nuôi so Đởi những nơi củng điều kiện đất đai 
0à Nhỉ hạu như mình. 


Di đôi Đới phải TH sản xuât 0à củng cố các hợp lúc xã nông . nghiệ p, 
phải lạo ra những làng kiều mẫu pề nông hôn vã hội chủ nghĩa bằng sức 
của hợ p lác xã, của nhân dân 0à được Nhà nước hướng dẫn 0ề quụ hoạch, 
thiết kế 0à góp phần đâu tư oào một số công trình công cộng. 


Trong những năm 1983 — 1965, đang bộ Hà-nội tập trung sức thực hiện 
bốn mục tiêu kinh tế và xã hội mà Đại hội thứ V của Dảng đã đề ra, 
bơi những yêu cầu sử! hợp UỚL đòi: hỏi của lình hình thực tế. Mọi hoạt động 
của các ngành, các lĩnh bực công tác ở thành phố đều phải thấu suốt nghị 
quyết Hội nghị thứ ba của Ban chấp hành trung ương Đảng (khỏa V), hướng 
Đào Điệc bdo đđin thực hiện bốn mục liêu nói lrên, Dởi kế hoạch, biện phúp phán 
đấu cụ thê. 

Đề bảo đảm thực hiện được nhiệm 0ụ câu dựng thủ đô 0à các nhiệm Đụ 
kinh tế — xã hội trước mãi, phải xây dựng đẳng bộ Hà- nội Dững mạnh 0ề 
chính trị, tư tưởng 0à tồ chức, kiện toàn chính quyền ba cấp ở thành phố, 
đầu mạnh phong trào cách mạng của quân chúng. . : 


Giáo dục loàn thề cán bộ, đẳng 0iên Irong đang bộ hàng cao j chí chiến 
đâu trong cuộc đấu traith giữa hai con đường, tình thần cách mạng tiến công, 
chủ động, sáng fqo ; chống tư tưởng Ủ lại, hoài,nghị, dao động 0à thái độ bàng 
quan, 0ô lrách nhiện. Hơn lúc nào hếi, cán bộ, đảng 0iên phải thề hiện rõ ai 
trò liên phong, gương mẫu của mình hs công lác 0à trong lối sống 
lành mạnh. 

Quản lý chặt chẽ công tác 0à sinh hoạt của mỗi cán bộ, đẳng 0iên, thì hành 
ku luật nghiêm mình đối oới cán bộ, đẳng 0ien phạm sai lầm, kiên quuết đưa 
ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách đăng uiên. Chấn chỉnh tồ chức Đa 
Sinh hoạt của các chỉ bộ. đẳng bộ cơ sở ở đường phố. Nghiên cứu cách phối 
hợp công tác giữa đang bộ Tlà-noi 0à đảng bộ các khối cơ quan rung trởngg đề 
làm tốt Diệc giáo dục, mọi tttng piên sống 0à làm 0iệc trên đất Hà-nội nêu cao 
Ụ thức trách nhiệm xâu dựng thủ đó, thát sự là nòng cốt đầu tranh chống liêu 
cực trong xã hội. ' 

Nhanh chóng kiện toàn cả bà cấp chính quuền ở Hà-nội, chú trọng tăng 
cường cp phường. Lựa chọn cán bộ lối 0à có năng lực khđd, nhạu bén Đởi 
tỉnh hình nà nhiệm pụ, đề bồ sung Đào cơ quan lãnh đạo các cấp của thanh phố. 
Kiên quụết thau dồi những cán bộ bãi lực, trì trệ, xử TÚ nghiêm mính những 
củn bộ, đảng oiêen thoúi hóa, biến chất. 

Các đoàn thề công đoàn, thanh niên, phụ nữ phải cải liến công lác, có 
những hình thức linh hoạt đề thu hút quản chủng tham gia các mặt hoạt động 
tâu dựng 0à quản TÚ thành phố phù hợp Đởới chức năng của từng đoàn thề. Cố 
gắng lạo nèn phong trào cách mạng của quần chúng thì đua sản xuất, công 
tác, thực hành tiết kiệm, âu cưng lôi sống lành mạnh, giữ. gìn trật tự 0à 0ệ 
§sith công cộng, đâu tranh chong các hiện lượng tiêu cực, ĐỚI Ú thức tự hào 
của người đân thủ đó làm chủ thành phố của mình. 


* 
Trong những năm trước mái, Hà-nội ải phảát giải quuếi tốt những ấn 
đề cấp bách sau đụ : 


1—Ôn định một bước đời sống của nhân dân, đặc biệt là công 
nhân viên chức và các lực lượng vũ trang. 


Đưới sự chỉ đạo của Họi đồng bộ trưởng 0à sự giúp đỡ của: các bộ, các 
ngành 0a các địa phương có liện quan, llà-nội phải tìm tmmọi biện pháp báo 
đảm cho được việc cùng cấp ồn định 3 mặt hàng theo định lượng, bảo 
đảm chái lượng 0à đúng thời gian. Trong biệc phân phối các mặt hảng nói 
trên phải kiên quuếti chống mãi mái, hư hao, lãng phí, móc ngoặc 0à các biều 
hiện liêu cực khúc. kế 


Các đơn Dị sản xuất, kỉnh doanh phái thực hiện đúng chính sách liền 
lương, tiền thường, bảo- dám lăng thụ nhập cho cản bộ, công nhân, 0iên chức 
một cáchvhợp lỤ, tránh lối làm không chỉnh dáng, mà thực chất là râm phạm 
lài sản xậ hội chủ nghĩa. 


Tô chức, hướng dán, giúp đỡ gia đình công nhân 0uiên chức sản xuất phụ, 
Đứa tung Ihu nhập, 0ừa có thêm của cđi cho rä PIPÊI chăm dứt tình trạng trung 
gian hiểm lời Không chính đảng. 


Tích rực sáp xế p 0iệc làm, tru tiên cho con em công nhân oiên chức. 


- Động 0iên mọi người nâng cgo tính thửn trách nhiệm, lích cực góp phản 
khac pnục khó khăn chung. dàu mạnh sản xuất, lập lạt trật tự xa hội chủ 
nghĩa trên mọi lĩnh pực, tạo điều Kiện cho Oiệc Ôn định ouà cát thiện đời sống. 


2 — Sắp xếp lại và đầy mạnh sản xuất, xây dựng. 


Về sản xuất công nghiệp, hướng chính trong những năm trước mối là 
St đụng tốt năng lực sản xuất hiện có ; đâu lư theo chiều sâu là chủ yếu : piệc 
Tân dựng cơ sở mi cũng nhằm Trước hết là đồng bộ hóa đề tận dụng các cơ 
Sơ đq có. Được tru liên cứng cấp năng lượng, nguyên liệu. các rỉ nghiệp ở thủ 
đô phái liềp tục phái huy quyền chủ động trong sản xuất, kính doanh : đồng 
thời chăn chỉnh quản LÚ. sa chữa những lệch lạc, sơ hở, dặc biệt là trong tiếc 
tìm thêm ạt tư 0à tiêu thụ sữn phảm. 


(;idi quiyốt tốt những ấn đề pề chính sách oà biện pháp đề phỏi triền mạnh 
liều “ông nghiệp Đà thủ công nghiệp; lăng cường quan hệ kính lễ giữa Xhả 
nước 0d các cơ sở sản tuổi liều công nghiệp 0à thủ công nghiệp bằng nhiều 
hình thức thích hợp. Tiếp lục củng cố 0à phát triền các hợp tác +: có biện 
pháp cái tạo sà quản FỤ thích hợ p uới từng loại lồ sản Tuổi : sẳp xếp 0a lướng 
dẫn những người còn làm ăn cá thề sản xuất đúng hưởng. 


Vð giao thông vận tải, phải cải lqo 0à Tâu dựng có trọng điềm mạng 
lưới qiao thông bàn tải. Tăng cường, tập Irung phương liên 0ận tải 0à nhiệm 
Dự Đận chuyen thủy, bộ cho ngành giao thông bản Tải [hành phố đề làm nhiềm 
tụ đâu mối giao thông quan trọng của cđ nước. 


Về nông nghiệp, !rong khi từng bước bố trí lại sản xuấit, cần tập lrung 
sức giải quuết một số trêu cầu Irước mắt 0ề thực phầm ða tương thực. Bảo đâm 
củng cắp rau ồn định cho thành phố. Phát triền mạnh chăn nuôi Iron4 khu 
Đực kính tế tập lhồ 0à kinh tế gia đình, dòng thời khôi phục các cơ sở chản 
nuôi quốc doanh (lợn. gì, bò), tăng năng suất 0à sản lượng cá trên những mài 
nước đo Nhà nước quan TÚ. 


Tiếp tục củng cố các hợp tác ã nông nghiệp, chăn chỉnh các hựp lúc Tổ 
yếu kém, hoàn thiện cơ chẽ khoán sản phầm đến người lao động, nhát hiến 
nì uõn nắn niư†ng lệch lạc trong 0iệc thực hiện cơ chế này. ` 


Thành ủu cần chân chỉnh nà lăng cường sự lĩnh đạo 0à chỉ đạo đồi Đớt 
nông nghiệp ngoại hinh. 


Yề xây dựng cơ bản, đi đôi pới 0iệc đầu tứ có trọng điềm cho sản Tuấi 
công nghiệp 0à nông nghiệp, cần coi trọng Điệc cải lạo pà xâu dựng kết cấu hạ 
lảng. nhà ở 0à các công. trình công cộng khác, đồng thời chuâần bị cho mội số 
công trình quan trọng sẽ xâu dựng Irong những năm sau. 


` 


Cần bố trí kế hoạch xâu dựng đồng bộ. lập trung, dứt điềm, đưa 0ảo sử 
đụng nhanh. Két hợp cõ gắng tăng cường đầu tư của Nhà nước 0ới 0uiệc huu 
động thêm sức của các cơ quan, ví nghiệp, hợp tác xã 0a nhân đân thành phố, 
nhất là sử dụng số người lao động chưa có piệc làm. 


3 — Lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực phân phổi, 
- lưu thông. 


Trước hết, chân chỉnh hoạt động của các đơn U{ kinh tế quốc doanh. làng 
cường hạch toán, kinh doanh xã hội chủ nghĩa ; kiên quyết chống những hiện 
lượng tiêu cực trong sdn xuấãi, kinh doanh, gâu rối Lhị trường, đặc biệt là phải 
quản lỦ chặt chẽ sản phạm 0uà hàng hóa của Vhà nước, ngăn chặn tình rụng 
là cẳp, móc ngoặc, luồn hàng ra thị trường ®tự do 2. 


Tăng cường lực lượng, mở rộng hoại động 0à nâng cao chất lượng. phục 
uụ của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa cả trong lĩnh 0ực lưu thông hòng hóa 
0à các hoạt động dịch 0ụ. 


Afở rộng trận địa của thị trường có tồ chức, trước hết là oề những mặt 
hàng thiết uều, đồng thời tăng cường công tác quiin LỤ thị trường «tự do 9. Niên 
quuết đầu tranh chống bọn dâu cơ, buôn lậu, lmn hàng gíiđ, kinh doanh trái 
phép, ngăn chặn 0à trừng trị bọn «phe phầu» móc nỗi 0ới những phần tử 
thoái hóa trong thương nghiệp quốc doanh 0à trong các cơ sở kinh lế quốc 
doanh khác. Nghiêm khắc xử lỤ theo phá p luại bọn đầu so lũng đoạn, phá rồi 
_thỆIrường. phá rỗi kinh lẽ. 


S 
Lá 


Thành phố phải phối hợp uới các cơ quan kinh lễ bà. phá p luậi của trung 
ương khần trương điều tra nghiên cứu kỹ, kiên quuết xóa bỏ những tư sản 
kinh doanh thương nghiệp mới xuất hiện. 


4 — Bảo đảm an nĩnh trật tự. 


Phải bảo đảm vững chắc an nình chính trị và trật tự an toàn xã 
"hội của thủ đô ; kiên quuẽt đảu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt của địch, đặc biệt là chống qian điệp, chống chiến [r0 lâm lỦ, bdo 0ệ 
các cơ quan đầu não của Đảng 0à Nhà nước. 


Đề làm tốt công tác trên, phai củng cố oà tăng cường các lực lượng 0ũ 
rang của thành phố (quân đội. công an); phát huu mạnh mề Đai trò của quần 
chúng 0à của các tô chức cơ sở, của chính quyền cấp phường trong công láe 
qiữ oững trật tự, trị an. 


Giáo dục cán bộ, đảng oiên. quần chúng nâng cao cảnh giác cách mạng, 
giữ bị mật ; đững căm đầu tranh chống mọi biều hiện liều cực, phát hiện 0à 
ngăn chặn có hiệu quả bọn lọi phạm lưu mainhh còn độ, đàu cơ, buôn lận, pha" 
rõi trật tự. Trị an. 


, 
` 


+ 


5 —- Tăng cường chỉ đạo các hoạt động trên mặt trận văn hóa 
'và tư tưởng, 


Mọi hoạt động Dần hóa ở thủ đô đều phải hướng tảo các yêu cầu : XÂY 
đựng và giữ gìn nếp sống xã hội chủ nghĩa, lành mạnh, văn minh, 
kiên quuết loại trừ 0àn hóa phản động, đồi trụu, mẻ lín dị doan : riêng trong 
lĩnh 0ực kinh lế, phái giáo đục Ú thức chủ động, sáng tqo, chống bdo thủ, trị 
Irệ, Ù lại, dòng thời nắm pững dường lỗi của Đảng 0à Nhà nước, thực hiện tới 
những nguyên tắc quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa. Các cán bộ đảng 0iên phúi 
đi đàn Irong Điệc tây dựng nếp sống lành mạnh, ăn mình. Các ngành của 
trung ương trên mặt trận ăn hóa phái cùng 0ới thành: phố chăm lo xâu dựng 
đời sững băn khóa, tỉnh thân của nhân dàn thủ đô, coi đó là nhiệm Dụ công lác 
quan lrọng [iuirờng xuyên của ngành mình. Thành phố phải kiềm soi mọi hoại 
động 0ăn hóa, 0ăn nghệ điền ra ở thủ đô, ngăn chặn kịp thời những hoạt đọng 
păn hóa không lành mạnh pà chạu theo mục dích kinh doanh đơn Thuần. 


Vâng cao chất lượng các mặt công tác giáo dục, ụ tế, thề dục thê thao, 
còng tác bảo 0ệ bà mẹ 0à trẻ em, chăm sóc thanh niên, thiếu niên, nhí đồng của 
Ilhành phố, góp phản lích cực Đào 0iệc xâu dựng nếp sống lành mạnh, có 
Đàn hóa. 


* 


Nghị quyết của Độ chính trị 0ề công tác của Thủ đô Hà-nội đã phân tích 
mỌỘi cách sáu sạc tình hình của thành phố, khẳng dịnh những thành tích bà chỉ 
ra những thiền sót, dòng thời oạch rõ phương hướng 0d nhiệm D0ụ xâu dựng 
thủ dò pững mạnh. Dưang bộ lTla-nội căn cứ ào nghị quuết của Bộ chính trị, 
tiền hành tự phê bình 0d phê bình, tông kết công tác đã làm trong những năm 
qua, đệ ra nhiệm Đụ, biện pháp công tác liệt thực trong những năm tới. 


Toàn đẳng bộ hữu nêu cao Ú chí cách mạng tiến công, tính thần dám ngÌi., 
dúin làm, đìm chịu trách nhiệm, cdi liền công tác, tạo nén khí thế mới Irong 
Điệc chặp hành nghị quyết của Đăng Đề râu dựng Thủ dò. Các địa phương khác 
trong cả nước hãn/ ra sức tăng cường quan hệ hợp tác 0ơi Hà-nội, tích cực 
qojp phản và dựng thủ đồ. ` 


_Ghúng Ta từn Hưởng rằng đảng bộ 0à nhân dàn thả đô Hà-nội đã từng đánh 
Lhdưng mọi kể thù, sẽ hhông chùn bước trước bắt cử khó khăn nào, tăng cường 
đoan kết, nàng cao cảnh giác, đũng cơm tiền lên, hoàn thành nhiệm Uụ, zà0 
dựng Hà-nội xứng dáng là thủ đô anh hùng của nước Cộng hòa + hội chủ 
nha Yiệl-ng1n. 


THỰC HIỆN TỐT VIỆC SẮP XẾP IẠI 
SÁN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


SỰ CẦN THIẾT PHẢI SẮP XẾP 
LẠI SÁN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


Trong thời gian qua, trên mặt trận 
kinh tế nói chung và công nghiệp nói 


riêng. chúng ta đã vượt qua nhiều - 


khó khăn, thử thách đề khỏi phục, 
cải tạo, xâv dựng, bước đâu phát 
triên, và đã đạt được những thành 
tựu đáng kẻ. 

Tuy nhiên, trong những năm chiến 
tranh, đề đáp ứng vêu cầu hậu cần 
tại chỗ và ứng phó với hoàn cảnh 
chiến đấu, công nghiệp nước ta phải 
phản tán, chia cất; mặt khác, hhiều 
ngành công nghiệp được hình thành 
và phát triền tủy theo khả năng tranh 
thủ được viện trợ, do đó, việc đảu 
tư xây dựng không được tính toán 
đồng bộ, khỏng bảo dùm sự càn dõi 
giữa sản xuất với nguön năng lượng 
và nguyên liệu, giữa sản xuất với Rết 


cấu hạ tầng và dịch vụ, giữa trước. 


mắt và lâu đài. 
Miễn Nam được hoàn toàn giải 


phóng có làm tăng thêm năng lực 


của nên công nghiệp, nhưng dòng 
thời cũng làm tăng thêm sự mất càn 
đối, vì miễn Nam trước đày chịu hậu 


ĐỒ - MƯỜI 


quả nặng nề của chủ nghĩa thực đâần 
MỚI, òẻ thuộc hoàn toàn vào bèn 
ngoài vẻ thiết bị, phụ tùng, nhiên 
liệu, vật tư, nguyên liệu, kẻ cá những 
vật Tư, nguyên liệu có khả nàng sản 
xuat trong nước, 


lậu quả của chiến tranh làu đi 
chưa khác phục xong, nên kính tế 
vốn lạc hậu và mát cần đối trầm 
trọng, lại bị đảo lòn lớn trong những 
năm sau chiến tranh, những biến 
động bất lợi trong nén kinh tế thế 
giới cùng với Hoạt động phá hoại 
nhiều mặt của để quốc Mỹ và bọn 
phản động trong giới cảm quyền 
Trung-quốc đã. gày thêm khó khăn 
cho tỉnh hình Kính tế nước ta. 


Mật khác, do kết quá thực hiện kế 
hoạch 5 năm 1976 — 1950 đạt thấp, 
những khuyết điềm trong quản lý 
chạm được khắc phục, công tác quy 
hoạch và kế hoạch làm chậm và có 
nhiều sai sót, tệ quan liêu, bao cấp 
và buòng lỏng trong quản lý Kéo 
đài đã làm tăng thêm khó khăn, mi 
căn đối của nên kính tế. 


Gần đảy, nguồn nhập khâu và 
cũng ứng vật tư, năng lượng giam 
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sút, giá cả lại tăng lên gấp nhiều lần. 
Các điều kiện sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm công nghiệp đã có sự thay 
đồi lớn, tronø khi đó sản xuảt chưa 
được sắp xếp lại, cơ chế quản lý và 
chính sách chưa chuyên biển kịp. Do 
đó, sẵn xuất công nghiệp và tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp gặp thèm 
khỏ khăn không những về thiểu năng 
lượng, vật tư... mà còn cả về vọn, tiên 
mặt, tiêu thụ...; việc sử đụng công 
suất thiết bị trong các xí nghiệp chỉ 
còn khoảng 40%. 


Tỉnh hình nói trên đòi hỏi phải 
sắp xếp lại một bước sản xuất công 
nghiệp theo phương hướng của Nghị 
quyết Đại hội thứ V của Đăng và của 
kế hoạch 1983 — 1985, tö chức lại các 


mỏi quan hệ kinh tế giữa các ngành - 


xuất 
nghiệp với 
xuất với tiêu dùng, giữa trung ương 
với địa phương, giữa các ngành, các 
địa phương, các cơ sở với nhau, đề 
chuvền sản xuất công nghiệp từ chỗ 
chủ yếu dựa vào viện trợ bên ngoài 
sung tr lực tự cường là chính và 
hợp tác củng có lợi Với các nƯỚC 
anh em và các nước kbác; tử chó tự 
cũng tự cấp, phản tán, chia cát sang 
san xuất, kinh doanh theo một Kẻ 
hoạch và cơ chế quan lý thống nhất 
long cả nước; trên cơ 'Sở đó, TẠO 
được những cản đối mới, bảo đảm 
sạn xuất ôn định và phát triền đúng 
hướng. đạt hiệu quá kinh tế cao, 


san công nghiệp, giữa còng 


Tình hình chung trên đây ít nhiều 
đều ảnh hưởng đến việc sắp xếp lại 
từng ngành, từng dịa phương, từng 
cơ sở công nghiệp. Nhưng các nguyên 
nhân trực tiếp dân tới mất càn dõi 
trong sản xuất rất da dạng, trong 
mỗi ngành có thể có các khía cạnh 
eũ thể khác nhau (nàng lượng, nguyên 
liệu, trang thiết bị, vạn tại, thị 
trường, tổ chức quản lý...); cho nên 
việc sắp xép trong từng ngành, từng 
địa phương và lửng cơ sở công 
nghiệp vừa xuất phát từ tỉnh hình và 


‡U 


nông nghiệp, giữa sản: 


yêu eäu chung của việc sắp Xếp HỊ 
toàn bộ nền kinh tế, vừa có sự vaÐ 
dụng cho sát hợp với đặc điểm rjênế» 
nhằm đạt được các mục tiêu thực !€ 
eœu thề của mình. : 


PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIỂU 
VÀ PHƯƠNG CHÂM SẮP XEP 
"LẠI 'SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


Việc sắp xếp lại sẵn xuất công 
nghiệp trước hết phải đựa vào tình 
hình thực tế hiện nay là, tỉnh tranễ. 
mất cản đối vẻ kinh tế, tài chính 
đang điển ra rất nghiêm trọng, nhảt 
là về năng lượng. nguyên liệu. giao 
thông vận tải, ngoại tệ... Vị vậy, can 
tiến hành phân loại nhu cäu, phản 
loại xí nghiệp đề tập trung lực lượn§ 
đáp ứng các nhu cầu chủ yếu nhàt; 
bảo đâm hoạt động của các xí nghĩÝP 
trọng điềm, đề với khả năng vàt chat 
có hạn mà văn hoàu thành tốt nhiệm 
vụ chính trị, dem lại hiệu quả kinh 
tế — xã hội cao. 

Mặt khác, cần căn cử vào phươnE 
hướng. nhiệm vụ và các chỉ tiêu kể 
hoạch do Đại hội thứ V và Hội nghi 
thứ 3 của Trung ương Đẳng đã thòng 
qua, ra sức động viên mọi lực lượn 
của Nhà nước và nhân dân. của Trun§ 
ương, địa phương và cơ SỞ Øe khả! 
thác các thế mạnh về lao độ ": ko 
đai, ngành nghề và các khả nã115 tim 
tàng về mọi mặt, nhằm phát tr#€n SẠP 
xui, tạo nên cơ cấu công — RdH§ 
nghiệp hợp lý trong phạm vi ca nước 
và trên từng vùng lãnh thồ, đáp t"ế 
ngày càng tốt hơn các nhu cầu về dời 
sÕnø, quốc phòng và xây dựng, (2 ni 
vật chất — kỹ thuật của chủ nghĩa 
xi hội. | 

Như vậy, sắp xếp lại sản xuất khỏn§ 
có nghĩa là thủ hẹp sẵn xuất, mà ngước 
lai là đề có cơ cấu sản xuất hợp ly 
hơn, thích ứng với hoàn canh HH nề 
năng lượng, nhiền liệu, nguyên liệu. 
vật tự kỹ thuật íL hơn ; tuy có bỘ phản: 
có cơ sở sản xuất cần điều chỉnh lại 


sản xuất, thậm chí cần tạm ngừng 
san xuất cho phủ hợp với khả năng 
thực tế, nhưng nhìn chung trên toàn 
tuyến. sản xuất vẫn phát triền, tiến 
lên đạt cho kỷ được phương hưởng, 
mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch Nhà 
nước 1983 — 198ä. 

Phương hướng chung của sáp xếp 
sản xuất công nghiệp là tập trung sức 
thúc đầy phát triền mạnh nỏng nghiệp, 


coi nông nghiệp là mặt tràn hàng dâu, 


ra sức đầy mạnh công nghiệp sản 
xuất hàng tiêu dùng, đồng thời tiếp 
tục đầy mạnh xây dựng một số ngành 
công nghiệp nặng quan trọng đề khăn 
trương và từng bước khác phục sự 
mất cản đổi nghiêm trọng vẻ năng 
lượng, vật tự, phụ tùng, nguyên liệu, 
giao thông vận tải..., hướng vào phục 
vụ đắc lực cho nông nghiệp và sản 
xuất hàng tiêu dùng, kết hợp nòng 
nghiệp, công nghiệp sản xuất hàng 
tiêu dùng và còng nghiệp nặng trong 
một. cơ cấu công — nóng nghiệp 
hợp lý. 

Những mục tiêu cụ thề phải đạt là; 

— Sản xuất cần đạt hiệu qua ¡nh tế 
cao nhất trên cơ sở bảo đảm sự phát 
triên theo quy hoạch và kế hoạch Nhà 
nước, bảo đản càn đối giữa các ngành, 
các vùnz, các địa phương, các cơ SỞ, 
các thành phần kính tẻ, tập trung 
được mọi khả năng vào việc thực 
hiện những nhiệm vụ chủ yếu của kế 
hoạch Nhà nước. Cân ưu tiên dành 
các điều kiện vật chất cho việc đây 
mạnh sản xuất những sẵn phầm thiết 
yếu phục vụ đời sóng, xuất khẩu và 
cũng cố quốc phòng, những sản phầm 
tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách, 
Trong các xí nghiệp cùng sản xuất 
ra một loại hàng, cần dành ưu tiên 
cho những cơ sở sản xuất đem lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn. 

(Cần kiên quyết chuyền hướng hoặc 
định chỉ sản xuất ở những cơ sở nào 
mà về trước mát cũng như lâu đài, 
không có khả năng đen lại hiệu quả 
kinh tế thiết thực; giảm bớt hoặc 


đình chỉ xây dựng những công trình 
chưa thật cần thiết, hoặc xây dựng 
xong mà không bảo đảm điều kiện 
sản xuất, Cần coi lrọng ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật và cải tiễn quản 
lý, ra sức phần đấu nàng cao năng suất 
lao động và chất lượng sản phầm, giảm 
chí phí, hạ giá thành, đầv mạnh lưu 
thòng hàng hóa, chống tham ò, lãng 
phí, quan liêu, hạn chế đi tới xóa bỏ 
các hoạt động tiêu cực trong kinh 
doanh công nghiệp. 


— Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp 
phải nhằm tạo nên thế cán đöõi tích 
cực; cô gang giảm bớt sự mất cần 
đôi giữa sản xuất với sản xuât, giữa 
sạn xuất với Khả năng củng ứng về 
năng lượng, phụ tùng, vật tư, nguyên 
liệu và tiêu thụ; gØiữa sản xuất với 
kết cấu hạ tầng và dịch vụ. Trong 
khí tập trừng sức bảo đam thực hiện 
chiến lược kinh tế của Đảng, tạo được 
các điều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển nòng nghiệp, công nghiệp sẵn 
xuất hàng tiêu dùng thiết vếu cho 
đời sống và xuảt khău, văn cố gáảng 
đầy mạnh xảy dựng một số ngành 
công nghiệp 'nặng then chót hướng 
vào phục vụ nông nghiệp và sản xuải 
hàng tiêu dùng, dong-thời ra sức tân 
dụng cơ sở, khả năng tiêm tàng về 
nhàn lực, tài lực, vật lực đề tạo ra 
công ăn việc làm cho người lao động, 
lăng thêm sản phầm xã hội, theo 
phương châm ®* Nhà nước và nhân dàn 
củng làm », trung ương, địa phương 
và cơ sở cùng làm. 


— Sắp xếp lại san xuất công nghiệp 
cần nhằm chỉnh đón lạt lồ chức sản 
xuất, kinh doanh của các ngành, nghề 
từ trunơø ương đến địa: phương và eơ 
sở, xúc định được phương hướng sản 
xuất và phương án sản phầm đúng 
đán, xúc định quy mô, hình thức sản 
xuất thích hợp, rà soát lại trang 
thiết bị để cải tạo hoặc đông bộ hóa 
trang bị KỸ thuật, nhằm sử dụng đến 
mức tối đa công suất thiết bị, ra soát 
lại lực lượng lao động để có phương 


` 


Ì 


hướng sản XẾPp, sử đụng hợp lý và có 
hiệu quả hơi, nhằm Lần dụng ngày 
công, giỏ công chế độ, cần đói đại 
toàn bộ các vêu tô của lực lượng 
sạm Kuất, tàng cường hạch toàn Kính 


tè và cải tiên phương thức Kinh doanh. 


có hiệu quả hơn, 


— Súp xếp lại sản xuất công nghiệp 
căn Kết hợp với việc cứi liền nhiều 
mại quản T quan trong khác, nhằm 
xay dựng một cơ chế kinh tế của quản 
lv hợp lý hơn, năng đờng hơn... 
trước hết là đòi mới công tác kế 
hoạch hóa và hệ thống các đòn bầy 
kinh tế, bảo đảm sản xuất phát triển 
đồng thời với việc củng cỏ và Tăng 
cường các thành phần kinh tế xã hội 
chủ nghĩa, trong đó, thành phần quốc 
doanh đóng vai trò chú đạo, 


Đề đạt được những mục tiêu của 


việc súp Xếp lại sản xuất công nghiệp“ 


néu trên, Khi tiên hành sáp xếp, cần 
làm theo các phương châm sau đây: 


— Bá sắt nhiệm vụ chính trị của 
Đăng, bảo đâm thực hiện đúng đường 
lối chỉnh sách Vvà các phương hướng 
kẻ hoạch đã được Đại hội thứ Ý của 
Đăng vạch ra, 


— Thực hiện nguyên tác tập trung 
đân chủ trong quản lý sản xuất, kinh 
đoanh và trong phân công, phản cấp 
hợp lý. 


—Cai tiền mạnh mẽ công tác kế 


hoạch hóa, kết hợp kế hoạch hóa với 
quan hệ thị trườnø, sản xuất với 
tiêu thụ. 

— RẻL hợp chặt chẽ việc xây dựng 
với củi tạo, tăng cường thành phần 
kinh tế quốc doanh và thành phần 
kinh tế hợp tác, tạo được thế mạnh 
cho còng nghiệp trung ương đủ sức 
đàm đương vai trỏ chủ đạo, làm nòng 
cốt cho toàn bộ nén công nghiệp và 
toàn bộ nên kính tế quốc dàn. 

— Hảo đảm thực hiện sự kết hợp 
giữa lợi ích của Nhà nước, của tập 
thể và của người lao động, kết hợp 
chạt chẽ trách nhiệm, quyền hạn và 


-Ắ 
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qtryền lợi của trung ương, địa phương 
và CƠ SỞ, | 
— Nghiên cứu, sắp xếp tô chức sản 
xuất và tô chức quản lý cho phù hợp 
với tỉnh hình thực tế. không máy móc. 
rập khuôn, kết hợp chặt chẽ quy mô 
lớn, vừa và nhỏ, trước mắt chú trọng 
quy mỏ vừa và nhỏ; kết hợp chặt 
chế lao động cơ giới, nửa cơ giới và 
thủ công, trước mắt cố găng sử dụng 
tôi đa lao động sống, lào động thu 
cóng đề: (ạo ra sàn phảm xã hội. 


NỘI DUNG SẮP XẾP LAI 
SẲN XUẤT CÔNG NGHIỆP 


Troñg những năm qua, sản xuất 
công nghiệp đã có những bước phát 
triển nhất định, nhưng do thiếu quy 
hoạch thống nhất và đồng bộ, cho 
nén đã làm tăng thêm sự phản tán, 
manh mún,- mất cân đối nhiều mặt 
trong sản xuất những bất hợp lv 
trong phản cấp kinh doanh giữa kinh 
tế trung ương và kinh tế địa phương. 
giữa các khu vực quốc doanh, tập 
thể và cá thê, đưa lại hiệu quả kinh 


_tế thấp. 


Sạp xếp lại san xuất công nghiện 
chính là quá trinh khác phục tỉnh 
trạng nói trên, nhằm phát triền các 
ngành kinh tế, kỹ thuật, các vùng 
lãnh thô theo quy hoạch và kế hoạch 
trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, 
cơ cấu đã đề ra trong nghị quyết của 
các Đại hội thứ IV, thứ Ý và nghị 
quyết lội nghị thứ 3 của Trung ương 
Đăng. 


Trong khi chưa xày dựng được 
tông sơ đồ phân bồ lực lượng sản 
xuất theo ngành và theo lãnh thồ 
trong phạm vị ca nước, nhằm tạo 
nẻn cho đất nước một cơ cấu kinh tế 
ti ưu, thì ít nhất các cấp lãnh đạo 
ngành, địa phương và cơ sở cũng 
phải dựa trên sự phân tích các đặc 
điểm cơ bản, những kinh nghiệm rút 
ra trong thời gian qua, đề tạm thời 
xác định phương hướng phát triền 


cho tới khoảng năm 1990, làm căn cứ 
sip xếp kinh tế ngành, kinh tế lãnh 
thỏ, sản xuất kính đoanh ở các đơn 
vị c€Ø SỞ, và tô chức tốt sự liên Kết 
kinh tế và hợp tác sản xuất, kinh 
doanh với các ngành, địa phương và 
cơ sở khác. 


Phạm vỉ sắp xếp lại sìn xuất công 
nghiệp căn bao quát các vấn đề sau 
đày : .- + 


— Sắp xếp lại các vếu tố của quá 
trình sản xuất nhằm đem lại hiệu quả 
kinh tế cao nhất. 

— Sắp xếp lại tô chức quản lý, đặc 
bi¿t là làm tốt việc phân công, phản 
cấp quan lý và việc tỉnh giản, bợp lý 


hỏa bộ máy quản lý nhằm phục vụ, 


đạc lực nhất sản xuất phát triển. 


— Đi đôi với sắp xếp lại sẵn xuất, 
cin cái tiến một bước cơ chế kinh tế 
của quản lý, làm cho công tác kế 
hoạch hóa và các chính sách vẻ đòn 
bảy kinh tế phát huy được mạnh mẽ 
tác dụng phục vụ và kích thích sản 
xuất phát triền. 

Ba mặt sắp xếp trên đây cần được 
tiên hành một cácb đồng bộ, ăn khớp, 
hợp lý, và xoav quanh việc sắp xếp 
lai tò chức sản xuất, kinh doanh 
nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao 
nhất. 

Ví vậy, sắp xếp lại sản xuất công 
nghiệp cần bao gỏm các nội dung 
sau đãy: 

1. Sắp xếp lại các cơ sở sản xuấi 
công nghiệp (xi nghiệp, xí nghiệp 
liên hợp, liên hiệp xí nghiệp, hợp 
tác xã...). | 

Súp xếp lại các cơ sở sản xuất công 
nghiệp cần được tiến hành theo 
hướng tăng cường các quá trình tích 
tụ, chuyên môn hóa, hợp tác và liên 
hiệp sản xuất. Các đơn vị cơ Sở cần 
cñn cứ vào khả năng thực tế về điện, 
nhiên liệu, vật tự, nguyên liệu... đo 
Nhà nước cấp và do cơ sở tư lo, 
nhệm vụ Nhà nước giao và khả 
năng tiêu thụ sản phầm trong thời 


gian tới để xác định được phương 
hướng sủn xuất đúng đắn, phương án 
sản phim thích hợp, quy mô, hình 
thức tô chức sản xuất hợp lý; tận 
đụng tối đa công suất thiết bị hiện 
có, dòng thời nghiên cứu khả năng 
đồng bộ hóa thiết bị, cái tiến kỹ 
thuật; hợp lý hóa sử dụng lao động 
đè năng cao năng suất lao động và 
tạn dụng sức lao động hiện có; sắp 
xếp lại bộ máy quản lý xí nghiệp 
gọn, nhẹ, có hiệu lực bồ trí lại đội 
ngũ cán bộ. công nhàn kỹ thuật, cán 
bộ quản lý theo hướng đồng bộ hóa 
đẻ bảo đảm hiệu quả sản xuất và chất 
lượng công tác. 


Các cấp trên có trách nhiệm giúp 
đỡ cho cơ sở và từng cơ sở phải 
phấn đầu bảo đảm việc cung ứng vật 


tư, phụ tùng và phương tiện cần 
thiết đề quá trình sản xuất, kinh 


đoanh được ôn định và liên tục. Cần 
xav dựng những mối liên kết kinh tế 
hợp lý và đa dạng giữa các đơn vị 
kinh tế, thông qua các hợp đồng kinh 
tế, nhằm thực hiện tốt nhất phương 
hướng và các chỉ tiêu của kế hoạch 
Nhà nước. Trong từng cơ sở, cần 
chăm lo bòi dưỡng sức khỏe, rên 
luyện, nàng cao tay nghề và tạo điều 
kiện thuận lợi cho người lao động 
yên tàm, phấn khởi sản xuất 


2. Sắp xếp san xuất công nghiệp 
Ilheo ngành hinh tế, KỤ thuật 0à theo 
Đừng lanh thô. 


Một ngành kính tế, kỹ thuật bao 
gòm các xí nghiệp quốc doanh trung 
ương, xí nghiệp quốc doanh địa 
phương, xí nghiệp công tư hợp doanh, 
hợp tác xã và xÍí nghiệp tư nhân 
cùng ngành; các Viện nghiên cứu 
kinh tế, nghiên cứu khoa học — kỹ 
thuật, thiết kế, Tùy từng trường hợp, 
tô chức của ngành có thể bao gỏm 
bộ phản cùng ứng vật tư kỹ thuật 
hay tiêu thụ sản phẩm. Các cơ sở của 
ngành được phân bồ cụ thề theo từng 
vùng lãnh thỏ, có phân chia thành 
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kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương. 

Sắp xếp lại sản xuất nhằm xây 
dựng cơ cấu ngành hợp lý đề bảo 
đảm chiến lược phát triền kinh tế 
của Đảng. Vì vày, xây dựng. ngành 
kinh tế, kỹ thuật và tö chức quản lý 
sản xuất theo ngành kết hợp với quản 
lý theo lãnh thỏ là một yêu cầu khách 
q1:n. 


- 
Trong phạm vi cả nước, bộ là cơ" 


quan quần lý Nhà nước cao nhất đối 
với ngành, chịu trách nhiệm trước 
Nhà nước về quản lý hành chính — 
kinh tế và kết quả sản xuất, kinh 
doanh của toàn ngành. Đưới sự lãnh 
đạo của Bộ, Liên hiệp xí nghiệp (toàn 
quỏc hav khu vực) có thê vừa là cơ 
quan quản lý ngành (nếu được Bộ 
VY quyền), trực tiếp chỉ đạo sản xuất, 
kinh doanh của các cơ sở trong toàn 
ngành (hay trong khu vực), vừa là tô 
chức kính doanh, hoạt động theo 
nguyên tắc hạch toán kinh tế. Với tư 
cách là cơ qưan quản lý ngành cao 
nhất, Bộ căn chỉ đạo, hướng dẫn các 
Uy bạn nhân đàn địa phương quản lý 
cac €ơ sở sản xuất thuộc bộ phận kinh 


Lễ địa phương của ngành (kế cả các. 


+? .c^» ˆ `... + ^ 
cỡ Sơ tiêu công nghiệp và thủ công 
nghiệp) theo quy hoạch và chính sách 
kỹ thuật thống nhất. _ 


Trong phạm ví lãnh thô và địa 
phương, việc tÓ chức sản xuất phải 
bạo đảm các mối quan hệ giữa các xí 
nghiệp thuộc các ngành Khác nhau 
trên vững lãnh thô và địa phương đó 
về các mặt: hợp tác sản xuất, kỹ 
thuật, cũng ứng, tiêu thụ, kết cấu hạ 
tảng, dịch vụ v.v., nhắm phát huy 
hiệu quả cao nhất trên từng lãnh thô. 


J. AZ rộng quan hệ hợp tác, liên 
kết san xuất hình doanh giữa các đơn 
ĐỆ kinh lế của các ngành, các cấp 0à 
các thanh phần kính lế khác nhau, gán 
sữ1 Quái Đới cũng tr Đ0Ạt lư 0a tiêu 
thụ sản phẩm mọt cách nhành chống 
U¿ luuvn Tiện nhất, nhằm từng bước 
tạo nên cân đỏi liên ngành, phát huy 


Lí 


.. 


hiệu quả của sắp xếp sản xuất. Quan 
hệ kinh tế giữa các xi nghiệp và các 
tô chức sản xuất khác được thực hiện 
thông qua các quá trình mơ rộng 
quan hệ hợp tác, liên Kết sẵn xuất 
kinh đoanh giữa các dơn vị kinh tế 
giffa các ngành; giữa các địa phương 
giữa địa phương và trung ương đề 
bồ sung cho nhau, hình thành sức 
mạnh tông hợp. Căn cứ vào kẻ hoạch 
Nhà nước, các ngành, các địa phương. 
các xi nghiệp, nòng trường. các hợp 
tác xã, các tô chức tư nhân và cá thể 
ký kết hợp đồng kinh tế với nhau 
dưới nhiều hình thức trong quá trình 
sản xuất, kinh doanh, nhằm đạt được 
các mục tiêu của kế hoạch. 


Những hình thức khác 'về hợp tác 
sản xuất, kinh doanh phát sinh trong 
quá trình thực hiện kế hoạch mà chưa 
dự kiến được trước, chỉ được phép 
tiến hành sau khi đã bảo đảm hoàn 


“hành nghĩa vụ và kẻ hoạch Nhà nước, 


được cấp trên có thầm quyền cho 
phép, và phải triệt đề tuân thú luật 
pháp và kỷ luật của Nhà nước về 
quản lý thị trường, giá cá, thuế và 
tiền tệ. 


4. Sáp xếp lại sữn xuấi, xâu dựng, 


phải gắn: liền Đới 0iệc củng cố, hoan 
thiện quan hệ sản xuất xã hỏi chủ 
nghĩa 0ả liền hành cdi tạo xã hội chủ 
nghĩa đối 0uới các thành phần kinh lẽ 
phi xã hội chủ nghĩa. Trong chăng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá đò. 
đưa nền kinh tế từ sản xuất nhỏ lên 
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nên 
kinh tế mước ta nói chung và trong 
còng nghiệp nói riêng còn nhiều thành 
phản. Do đó, .cần có chính sách tối 
đề khai thác hết năng lực cua các 
thành phần kinh tế hiện có, dòng thời 
tiếp tục cải lạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các thành phản kinh tế tư bàn tư 
doanh và tiều chủ, nhằm tô chức lại 
sản xuất, thực hiện phản công lại 
lao động xã hội theo đúng phương 
hướng, quy hoạch và kế hoạch Nhà 
nước, giải quyết tốt mối quan hệ 


` 


fmừửa vác thành phản Kính tế theo 
đúng đường lòi, chính sách của Đẳng. 


5. Sứp aếp tò chức quản TJ: hiện 
nav các Bộ, các Tông cục: được lỗ 
chức theo ngành kinh tế tòng hợp. 
Tuy nhiên, cũng có một số Bộ chỉ 
quan lý một ngành, nhưng các đơn vị 
trực thuộc còn quá ít, tạo nên cơ cầu 
quản lý công kềnh, không tương xứng 
Với cơ cấu sản xuất; vỉ vậy, căn sắp 
xếp bọ máy quản lý các ngành Ở 
trung ương theo hướng vừa đây 
nhanh quá trình chuyên mòn hóa theo 
ngành, vừa xâv dựng được bộ my 
quan lý øọn nhẹ, giam các khâu trung 
gian không cần thiết, bảo đảm hiệu 
qua chỉ đạo của Bộ và Tông cục đối 
với sìn xuất, Bộ máy quản lý của các 
địa phương cũng cản được nghiên 
cứu tính giản và hợp lẻ hóa trong 
quá trình sắp xếp lại sản xuất, 


Đông thời, cần tiến hành phản cấp 
quản lý giữa trung ương và địa 
phương theo tính thần 
Hội nghị thứ 3 của trung ương Đăng, 
nhàm xác định rõ ràng, hợp lý trách 
nhiệm, quven hạn và lợi ích của các 


* { - ~ ° ^ , ° 
ngành, các cấp và cơ sở trong 10 chức 


quản lý sản xuất, kinh doanh ngày 
trong quá trỉnh sắp xếp lại sản xuất 
lăn này. 


6, Súp kép lại sản xuất công nghiệp 
phái Két hợp cai liền trọt bước cơ chế 
Kkimh tế của quản lý, bào gồm: cài 
tiến kế hoạch hóa, tàng cường hạch 
toán kính tế và sử dụng hệ thống 
đòn bầy kinh tế. Sáp xếp lại sản xuất 
lÀ một cuộc vàn động lớn, có nhiều 
vấn đẻ phức lập, động chạm tới nhiều 
mát của kinh tế, xã họi. Do đó, đề 
tiên hành eó kết qua. nhất thiết cần 
có những chính sách phù hợp mà các 
eơ quan có trách nhiệm phát đi sảu 
ñnzliền cứu, để xuất và ban hành, 
nhằm kịp thời thòng nhất chỉ đạo 
việc sạp xếp lại sản xuất công nghiệp 
trong các ngành, các cấp, phục vụ, 
thúc đầy sản xuất phát triển, lãnh đạo 
tiêu dùng tiết kiệm hợp lý, như :.chinh 


nghị quyết. 


sách đầu tư, chính sách năng lượng, 
chính sách đối với thiết bị và nhà 
xương của xí nghiệp, chính sách 


.khuyvến khích ứng dụng tiến bộ khoa 


học, Kỹ thuật và nàng cao chất lượng 
sản phầm, chính sách đối với lao 
động dôi ra trong sắp xếp lại sàn 
xuất, chính sách giá cả... 


- 


* 


Sắp xếp lại sẵn xuất công nghiệp 
là mọt cuộc vàn động rất rộng lớn, 
can dược tiến hành từng bước vững 
chức trong một số năm, với sự tồ chức 
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, liên tục 
của Đảng và Nhà nước. 


Đề đáp ứng kịp thời những vêu cầu 
cấp bách trước mát, phù hợp với khả 
năng thực tế hiện này và với hướng 
phát triển của những năm sau, việc 
tiến hành sắp xếp lại sẵn xuất củn 
gắn với tô chức xây dựng và thực 
hiện kế hoạch Nhà nước của 3 năm 
còn lại trong kế hoạch 5 năm T921 — 
1985, trước mtt là kế hoạch 1983, và. 
với việc chuân bị xây dựng kế hoạch 
5 nắm T986 — 1990, nhằm đạt được các 
mụ£ tiêu chủ vếu và quan trọng nhìt 
vé kinh tế, xã hội của kế boạch Nhà 
HƯỚC. 


Có thê nói, sạp xếp lại sẵn xuất và 
xây dựng dẻ hình thành cơ cấu kinh 
tế mới là mục tiệu và nội dung quan 
trọng nhất của -kế hoạch Nhà nước 
hiện này. Do đó, cần thực sự kế hoạch 


-hóa việc sap xếp lại sản xuất và xảy 


đựng, thirc hiện được những tiến bò 
liên tục, rõ rệt trong việc từng bước 
đỏi mới cơ cấu kinh tế trong kế 
hoạch 1043 — 1984, 1985: đề đến thời 
kỷ kế hoạch 5 năm 1956 — 1990 có 
thể về cơ bản đôi mới được nội dùng 
và phương pháp kế hoạch hóa dựa 
trên ceơ cầu công — nòng nghiệp hựp 
lý được bắt đầu hình thành trên thực 
tế trong phạm vi ca nước về trên 


“các vùng lãnh thö chủ yếu. 


Trước mắt trong năm T982, thông 
qua việc sắp xếp lại sản xuất công 


nghiệp, cản phần đầu vừa thực hiện 


“được các mục tiêu chủ yếu của kế 


hoạch Nhà nước, vừa giai quyết được 
những vướng mắc bất hợp lý nhất 
trong tô chức quản lý, trong cơ chế 
kinh tế của quản lý, tạo điều kiện 
cho việc xảy dựng và thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1981 đạt được 


. những tiên bộ mới, rõ rệt hơn. 


Ở tám bạo quát cả nước, Thường 
vụ lội đồng bộ trưởng cần giúp Hội 
đồng bộ trưởng thực sự tăng cường 
chi đạo việc sáp xếp lại sản xuất công 
nghiệp ở các ngành, các địa phương 
và vũng lĩnh thỏ. : 


` 


Ở tâm bao quát toàn ngành, toàn 
địa phương, các dòng chỉ Bộ trưởng, 
Tông cục trưởng, Chủ tịch Ủy ban 
nhàn dàn các tính, thành phố trực 
thuộc trung ương cần dịch thần nắm 
và chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp sẵn 
xuất công nghiệp trong ngành, địa 
phương và cơ sở sản xuất, Các đồng 
chí đó cần tập trung một số chuyên 


viên có nàng lực dưới sự chỉ đạo 


thường xuyên, chuyên trách của mọi 
cấp phó 'để đi sâu điều tra, nghiên 
cứu, đôn đốc, hướng dân, hiểm tra 
thực hiện ở các cấp dưới 


¡8 


>¬ạ © 


V -° 


Việc sắp xếp ở cơ sở hết sức quan 
trọng, có tác dụng quyết định đỏi với 
việc Sắp xếp của cả ngành, ca địa 
phương, do đó cần được quan tầm 
chỉ đạo chủ đáo, nhắm đạt được kẻt 
qua thiết thực. Việc xây dựng và 
thực hiện kế hoạch sắp xếp lại sàn 
xuất phải theo đúng nguyên tác ttp 
trung đàn chủ, tiến hành theo trả! tư: 
cấp dưới làm khảo sát, xày dựng 
phương án sáp xếp, cấp trén trực 
tiếp xét duyệt; cấp dưới tiến hành 


-sắp xếp theo đúng phương án dỏ, neu 


có sự thay đồi về chủ trương, phương 
hưởng hoặc biện pháp quan tron§: 
phải báo cáo xin chỉ thị của cắp trcn 
trước khi thì hành. 

Do tính chất phức tạp của vẫn đẻ, 
trong quá trình sắp xếp lại sản xuắt, 
cân kịp thời phát hiện và khác phục 
những tư tưởng, nhận thức lẹch lạc 
như : ngại khó, ngại khổ, làm qua loa, 
tác trách, .đầu voi đuôi chuột, không 
đem lại hiệu quả thiết thực : chủ quản, 
nóng vội, làm bừa, làm ầu, gày 14 
nhữnøg tác động tiêu cực, phức tập, 
cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, 
dân đến những khó khăn làm suy 
vău sự hợp tác xã hội chủ nghĩa giữa 
ngành với ngành, giữa ngành với địa 
phương. giữa các địa phương và cỡ 
SỞ VỚI nhau, Đồng thời, can táng 
cường công tác đôn đốc, hướng dàn 
và kiem tru quá trình thực hiện. 


M 


Mấy uốn đề 0ê 


PHÂN CẤP QUẢN LÝ KINH TẾ 
TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 


PHẦN CẤP. QUẦN LÝ KINH TẾ 
LÀ MỘT NHIỆM VỤ CẤP BÁCH 
VÀ THIẾT THỰC 
Chủ trương vừa xây dựng kinh 
tế trung tương, vừa phát triển kinh tế 
địc phương trong một cơ cấu kinh 


tế quỏc đàn thống nhất?P và ®*“phân. 


cấp quản lý kinh tế » do Đại hội thứ 
IÝ và Đại hội thứ V của Đăng đề ra 
đã được nghiên cứu cụ thê hóa thành 
những chủ trương, chính sách, chế 
đỏ quản lý kinh tế và tô chức thực 
hiện. Trong hài năm qua, chúng ta 
đi đạt được những kết qua rõ rệt 
vẻ phát triển sản xuất nông nghiệp, 
tiềcu công nghiệp. thủ công nghiệp và 
phan nào trong lĩnh vực phản phối 
lưu thòng. 

Tuy nhiên, những kết qua đạt 
được văn còn thấp so với tiền vốn 
và công sức đã bỏ ra, đưới xa khả năng 
tiêm tàng hiện có. liIiện nay, cơ cầu 
của kính tế trung ương và kinh tế 
địa phương chưa được vác định trên 


NGUYÊN-VĂN-TRÂN 


cơ sở những căn cứ kinh tế — kỹ 
thuật vững chắc và theo quy hoạch 
ngành và quy hoạch lãnh thỏ. Nhiều 
ăn đề xây dựng cơ sở vật chảt kỹ 
thuật cho địa phương chưa dược giải 
quyết tốt, Đặc biệt, các địa phương 
cũng như các ngành trung tương 
thường chỉ chăm lo cơ SỞ Sàn xuât 
của mình, chậm tõ chức quá trình 
tái sản xuất trên lãnh thô, chậm tô 
chức các quan hệ hiệp tác, tiến tới 
liên kết kinh tế, gày chỉa cải oiữa 
kinh tế trung tương và kinh tế dịa 
phương, 


Cơ chế quản lý, nói chúng, còn 
nặng tỉnh chất hành chính, quan liêu 
bao cấp. Các cấp địa phương và cơ sở 
chưa được giao phương tiện vật chảt 
và tài chính tương xứng đề hoàn 
thành các nhiệm vụ và trách nhiệm 
được giao. Cơ chế quản lý chưa kết 
hợp hài hỏa ba lợi ích, lợi ích toin 
xã hội, lợi ích tập thề và lợi ích củn 
cá nhàn người lao động, chưa thông 
nhấtlợi ích của trung ương, của địa 


phương và cơ sở. Việc khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất chưa. đủ thúc 
đầy mạnh mẽ các cơ sở và địa 
phương khai thác các tiềm năng của 
mỉnh và tăng cường đóng góp với 
trung ương. Chính sách, chế độ quản 
lý thường quy định quá chỉ tiết, 
không dành cho địa phương và cơ 
sở khuôn khồ căn thiết đề cụ the hóa 
và vận dụng vào điều kiện thực tế, 
vẻ hình thức thị chặt chẽ nhưng về 
thực chất thì long lẻo, gây khó khăn 
cho việc phát huy những sáng Kiến 
lành mạnh và cũng không ngăn chặn 
được việc làm âu. Hiện tượng vừa 
tập trung quan liệu, xửừa phàn tân: 
vỏ tò chức đã gây cần trở và làm 
giam hiệu quả của nền kinh tế quốc 
đản rất lớn. Tô chức bộ máy quản lý 
còng kẽnh, nhiều đầu mỗi, nhiều cấp 
trung gian, trách nhiệm và nhiệm vụ 
chưa được quy định rõ ràng. chồng 
chéo, trùng lắp là nhàn tố chủ yếu 
căn trở cóng tác điều hành, gày nên 
trì trệ, Các cơ quan quan lý Nhà nước 
thường không làm đúng chức năng, 
nhiệm vụ được giao, hay can thiệp 
vào công việc thuộc quyền hạn và 
trách nhiệm của cơ sở. Việc phân 
công điữa các bộ và phản cập về 
quyền hạn và lợi ích cho tỉnh, huyện 
chữa hợp lý; việc hợp tác giữa các 
bò phản chưa được ăn khớp, tỉnh 
thần cộng đồng trách nhiên chưa 
được đề cao. 


Những thiếu sót đó đều dẫn đến 
két qua là không huy động được tiêm 


nàng của đất nước, chưa tận dụng. 


được lực lượng sản xuất hiện nay. 


Tỉnh hình kinh tế và tỉnh hình 
quản lự hiện nay đòi hồi phái liễn 
hanh cải tiến quấn TJ kính tế mới 
cách đồng bộ, trong đó phản cả p quản 
lụ kinh tế la một nhiệm pụ cấp bách 
uì Phí Thực. _ 

Trong Khi nên kinh tế quốc dân 
đang còn nhiều mặt mất cân dỏi, 
phương hướng đúng đán là phải một 
mặt sp cẽp lại nên kinh tế, kiện 


IR 


toàn những ngành kinh tế, kỹ thuật 
trọng điểm, những xí nghiệp trọng 
điềm, mặt khác phát huy mạnh mẽ 
các liêm năng lao dộng. đất đai Phóng 
qua kinh lế địa phương; cả hai mặt 
đó đều nhằm đạt thu nhập quốc đản 
cao nhất. 


Đồng chí Lê-Duäần đã nói: * Phát 
triền kinh tế địa phương trở thành 
một khâu mấu chốt trong việc sử 
dụng lao động và. tài nguyên, từng 
bước đưa sản xuất nhỏ lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa » (1). 


- Đặt trong bối cảnh kinh tế — xã 
hội như vậy, phát triền kinh tế địa 
phương vừa có tầm quan lrọng chiến 
[rợc, vừa có ý nghĩa thời sự trong 
việc cđi (iến quản LỦ kinh tế và là mội 
hình thức thồ hiện quuền làm chủ tập 
lhề của nhân dàn tao dộng ở trung 
trơng, địa phương osà cơ Sở. 

Cho nên, cần mở rộng quyền hạn, 
trách nhiệm của chính quyền địa 
phương các cấp và đơn vị cơ sơ, 
thống nhất ba lợi ích bằng một cơ 
chế quản lý thích hợp, khắc phục 
phương thức: quản lý hành chính 
quan liêu bao cấp, xây dựng mỘội cơ 
chế quản lý kinh tế mới. 

Như vậy, phân cấp quản lý kinh tế 
không phải chỉ là một sự phân giao 
cơ sở, có nơi có lúc hiều sai thành 
q phản chia tài sản ®, mà bao gồm các 
mặt : 

— Xây dựng cơ cấu kinh tế trung 
ương và cơ cấu kinh tế địa phương. 
tò chức và sắp xếp lại sản xuất các 
ngành và các địa phương. 

— Cải tiến phương thức quản lý 
kinh tế bao gỏôm kế hoạch hóa và 
các chính sách đòn bày. 

— Cải tiến tö chức bộ máy quản 
lý và sắp xếp cán bộ, kề cả việc xác 
định cụ thê chức năng, nhiệm vụ. 
trách nhiệm và quyền hạn của tửnế 
bộ phận, tửng cấp trong bộ má v. 


(1) Lê-Duần: e Mấy vấn đề về kính tế địa 
phương ». Tạp chí Cộng cản, số 10-1929, tr. 14. 


Rính nghiệm trong thời gian qua 
cho thấy răng, nếu chỉ giải quyết 
riêng lẻ từng bộ phận, tách rời những 
còng việc và quan hệ qua lại giữa 
chúng hoặc chỉ giải quyết riêng cho 
lừng cấp mà không đặt trong hệ 
thỗng các cấp của Nhà nước thi 
khòng đem lại hiệu quả mong muốn. 
xhận thức được điều đó, kỳ này, 
chúng ta sẽ cố gắng tiến bành một 
cách đồng bộ hơn. | 


Phản cấp quản lý kính tế giữa 
(rung ương và địa phương, phản công 
hợp lý giữa các bộ đều không phải 
là mục tiêu cuối cùng hoặc là mục 
đích tự thân. Vấn đề mấu chốt là tạo 
diễu kiện thuận lợi nhất cho' cơ sở, 
mở rộng quyên chủ động sản xuất 
kinh doanh của cơ sở và điều hỏa, 
phối hợp, liên kết hoạt động của cơ 
sử theo phương hướng và kế hoạch 
chung. Vi vậy, đi đôi với phân cấp 
quan lý kinh tế, phải giao mạnh quyền 
chủ động cho cơ sở và hoàn thiện cơ 
chế quản lý ở cơ sở, giao cho cơ sở 
quyền tự chủ về tài chính, phương 
tiện và quyền hạn cần thiết đề tái 
sản xuất mở rộng. Với cách đặt vấn 
đề như trên, phân cấp quản lý kinh 
tế kỷ này nhằm xác định một bước 
mỗ hình lồ chức 0à quản lý nền kinh 
lÉ nước †qa, định rõ øai trò của mỗi 
cấp trong bộ máy chung, làm cho các 
cắp hoạt động ăn khớp với nhau dưới 


sự chỉ đạo của trung ương, định rõ' 


„ trÍ quan -trọng của các đơn vị cơ 
SỚ, tế bảo của nền kinh tế quốc dân. 


PHƯƠNG HƯỚNG, NGUYÊN 
TẮC CHỦ YẾU TRONG PHÂN 
CẤP QUẢN LÝ KINH TẾ 
Nền kinh tế quốc dàn xã hội chủ 


: 0ghĩa Của nước ta là một thê thống 
nhất không thề chia cắt. Sự thống 


nhất đó thề hiện ở các mục tiêu chung. 


_ nền kinh tế quốc dân, trong kế 
°ẠcCh thống nhất cho cả nước; ở 


những nguyên tắc và chế độ quản lý 
thống nhất cho tất cả các bộ phận, 
các cơ sở của nền kinh tế; xuyên 
suốt trong ca bốn giai đoạn của quá 
trình tái sản xuất xã hội bao gồm 
sản xuất — phân phối — lưu thông — 
tiêu dùng. 

Sự thống nhất đó được thực hiện: 
bằng một,loạt thê chế, biện pháp dựa 
trên hai nguyên tắc cơ bản là nguyên 
tác tập trung đàn chủ và nguyên tắc 
kết hợp quản lý theo ngành với quản 
lý theo địa phương và vùng lãnh thô. 
Tậ p trung và dân chủ, ngành và lãnh 
thô là hai mặt của một thê thống nhất 
biện chứng, bồ sung cho nhau nhằm 
quản lý một đối tượng sống, một cơ 
thê hết sức phức tạp. 


1— Nguyên tác lập trung dàn chủ. 


Trong tỉnh hình hiện nay, theo tỉnh 
thần nghị quyết Dại hội thứ V của 
Đảng, cần khắc phục bệnh tập trung 
quan liêu, đồng thời uốn nắn những 
biều hiện phàn tán vô tô chức. 

Những năm qua, trong công tác 
quản lý kinh tế, đã có những ví dụ 
sinh động về những cách biều và làm 
đúng, đồng thời cũng có những cách 
hiểu và làm chưa đúng. Có những biều 
hiện như tập trung thái quá, vượt 
quá yêu cầu cần thiết của quản lý và 
điều kiện vật chất cho phép, tập 
trung không trên cơ sở phát huy đản 
chủ, không kịp thời xem xét những 
ý kiến tử cơ sở, dẫn đến tập trung 
quan liêu, tập trung gò bó một cách 
hình thức. Bệnh tập trung quan liêu 
nhiều khi thê hiện thái độ chưa thật 
sự tin tưởng vào cán bộ và quần 
chúng, sợ quần chúng làm sai. Àlặt 
khắc, có quan niệm nhãn mạnh mội 
chiều yêu cầu dân chủ, nhấn mạnh 
đặc điềm địa phương, không tôn trọng 
tập trung, dẫn đến cục bộ, phân tán, 
vô tö chức và về thực chất làm yếu 
nguyên tắc tập trung, như thế cũng 
không có được dân chủ thật sự. Cả 
hai mặt đều gày trì trệ và rối ren 
trong công tác quản lý kinh tế. 
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Phần cấp quản lý kinh tế chính 


là nhằm khắc phục cách hiều và làm. 


không đúng đó. Một mặt, cần khẳng 
định sự tập trung cần thiết và đúng 
mức của trung ương về những văn 
đề cơ: bản của quản lý kinh tế—xvã 
hội, của quá trình tái sản xuất xã 
hội, nắm vững những vị trí chỉ huy 
của nền kinh tế quốc dàn, chỉ đạo, 
' kiểm tra việc làm của các ngành, cúc 
cấp trong cả nước, Việc thực hiện 
một cách có chất lượng các chức 
năng, nhiệm vụ đích thực của cấp 
trung ương như: xác định chiến lược 
phát triển kinh tế T— xã hội của eä nước, 
bố trí hợp lý lực lượng sản xuất, 
quvết định các cản đối lớn của nền 
kinh tế quốc dàn, xây dựng các chính 
sách, chế độ, tiêu chuẩần, định mức... 
cho ca nước, đỏi hỏi phải nàng cao 
rõ rệt năng lực của các cơ quan trung 
ương cả về lý luận lẫn thực tiền. 
Mặt khác,” cản mở rộng mạnh mề 
quyền chủ động, sáng tạo của địa 
phương và cơ sở đề họ hoạt động 
theo kế hoạch, chính sách, chế độ của 
trung ương, Đối với một nền kính tê 
sản xuất nhỏ, phản tán như kinh tế 
nước ta, lạt đang bị mất càn đối nhiều 
mặt, còn phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên và nước ngoài, giao thông liên 
lạc chưa đủ nhanh nhạy và tin cày, 
việc mạnh dạn giao cho các dịa 
phương quản lý và phát triển kinh 
lễ địa phương là cần thiết và thích 


hợp. Đối với các đơn vị kinh tế cơ. 


sở, cũng phải mạnh đạn giao quyền 
tìm tòi và quyết định đề họ phát huy 
tiềm lực của họ. Điều này cũng phù 
hợp với nguyên tắc của quản lý là 
nên giao quyền quyết dịnh cho cấp 
nào khách quan có đầy đủ hiều biết 
nhất và có khả năng quyết định kịp 
thời nhất. : 

Những điền hình tiên tiễn Và kết 
quả tích cực nhiều mặt đẻêu chứng tô 
rằng phương hướng mở rộng quyền 


chủ động, sáng tạo, khắc phục quan ˆ 


liệu bao cấp vừa qua về cơ bản là 
đúng đắn. 


V.I. Lê-nin đã nói: «Chúng t¿ -Ùủ 
trương theo chế độ tập trung dân 
chủ. Nhưng cần phải hiều rõ rằng 
chế đỏ tập trung dàn chủ, một mặt, 
thật Khác xa chế độ tập trung quan 
Hêu chủ nghĩa, và, mặt khác, thật khác 


_xa chủ nghĩa vô chính phủ... Hiện 


giờ nhiệm vụ của chúng ta chỉnh là 
phải thực -hiện chẽ độ tập trung dàn 
chủ trong lĩnh vực kính tế, báo đàm 
sự hoạt động tuyệt đối ăn khớp và 
thống nhất của các ngành kinh tẻ như 
đường sat, bưu điện và các ngành 
vận tại khác,v.v.; và đồng thời chế 
độ tập trung, hiệu theo nghĩa thật sự 
dàn chủ, đã bao hàm khả năng — khả 
năng này đo lịch sử tạo ra lăn đáu 
tiên — phát huy một cách đạầyv đủ và 
tự do không những các đặc điềm của 
địa phương, mà cá những sàng kiến 
của địa phương, tính chủ động của 
địa phương, tỉnh chất muốn hình 
muôn vẻ của các đường lỗi, của cục 
phương pháp và phương tiện đề đại 
đến mục đích chung 2 (3). 

2— Nguyên tắc kết hợp quan lụ theo: 
ngành Đới quan lý theo địa phưc: nợ pàd 
Đàng lãnh thỏ. 

Nguyên tác kết hợp quản lý theo 
ngành với quan lý theo địa phương 
và vùng lãnh thỏ là kết hợp sự quản 
lý ngành (theo chiều dọc) nhằm bảo 
đam sự chuyên môn hóa và phán công 
lào động vẻ mặt kinh tế — kỹ th:yật 
với sự quân lý theo vùng lãnh thỏ 
(theo chiều ngang) đề bảo đảm sự 
phân công hợp lý lao động về mặt 
kinh tế — xã hội. Mỗi ngành và môi 
cấp đều phải thực hiện nguyên tắc 
này trong sự thống nhất của ca bai 
mặt: ngành và lãnh thỏ. Không nén 
hiểu rằng các bộ chŸỈ quan lý thee 
ngành, các chính quyền địa phương 
chỉ quản lý theo lãnh thồ và sự kết 
hợp hai mặt đó lại đo một cần khúc 
thực hiện. Lâu nay, chúng ta đã đè 
ra nhiều nội dung về quan lý theo 


(3) V.! Lê-nin : Toản tệp. Nxb Tiến Lộ. Mát- 
xcơ-va, 1977, tập 26. tr. {85 —. 186. 


ngành và theo lãnh thổ, song chưa 
thực hiện được máy. 

Đề thực hiện việc phân cấp quan 
lý kinh tế, phải xảy dựng dược cơ 
cấu kinh tế trung ương và cơ cấu 
kinh tế Ở địa phương. Trước hết; 
cần có quy hoạch ngành, hình dung 
rõ nét sự phát triền của hai bộ phận 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương, xác định rõ sự phát triền 
của ngành trong kinh tế địa phương, 
tồ chức sản xuất và phàn công lao 
động trong ngành giữa kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương. Về 
quản lý theo lãnh thô, cần có quy 
hoicch tông thê trên lãnh thô, bao göm 
ca phản kinh tế trung ương trên 
lãnh thô và phản kinh tế địa phương, 
cần tö chức đời sống vật chất và văn 
hóa cho dân cư trong lãnh thô, bảo 
đàm việc thực hiện các luật lệ, chính 
sách đối với các dơn vị và công dân 
trên lãnh thỏ, không phản biệt kính 
tế trung ương và kinh tế địa phương. 

Đề nâng cao hiệu quả Kinh tế — xã 
hội. khác phục những biểu hiện cục 
bọ, bàn vị, chỉa cát “giữa kinh tế 
trung ương và kinh tế địa phương, 
căn phát triền mạnh mẽ các quan hệ 
hiệp tác, liên lới xâu dựng các hình 
thức liên Kết kinh lế giữa các cơ 
sở kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương. giữa sản xuất với phản phối 
lưu thông, vận lái, giữa cơ giới và 
thủ cÔngv.v. giữa các cơ sở quốc 
đoanh, tập thể và các cơ sở thuộc 
các thành phần kinh tế khác... bằng 
những hình thức thích hợp. Từ hiệp 
tác theo hợp đông dến liên doanh 
trên một hoặc nhiều lĩnh vực, hợp 
tác theo chiều dọc và chiêu ngang, 
tham gia nhóm sản phẩm, tô chức 
liên hiệp xỉ nghiệp hoặc xí nghiệp 
liên hợp, hợp tác trong sản xuất và 
kinh doanh trong một khâu hay nhiều 
khảu, trong mùa vụ hoặc lâu dài... 
Sự hiệp tác và liên kết nàv cần được 
đầy mạnh theo ngành và theo lãnh 
thồ. V.I Lê-nin đã nói: (Muôn cải 
thiện bộ máy đó một cách triệt để 


hơn, muốn cho nó được bồ sung 
nhiều sinh lực mới, muốn chiến thắng 
chủ nghĩa quan liêu, muốn khác phục 
tình trạng thú cựu nguy hại đó, ghi 
phải có sự giúp đỡ của các tô chức ở 
địa phương, của cơ sở, của tỒ chức 
gương mẫu của một *® chỉnh thề », quy 
mô nhỏ thật đấy, nhưng là của một 
“chỉnh thê?, nghĩa là không phải 
của chỉ một doanh nghiệp, của chỉ 
một ngành kinh tế, của chỉ một xí 
nghiệp mà là của fồng số !ỉ! cả những 
mới quan hệ kính tẻ, lồng số lất cả 
những sự trao đồi, dù chỉ ở trong 
Tnột địa phương nhỏ ? (3). 

Một phương châm rất cơ bản cần 
được quán triệt trong quản lý kinh 
tế, nói chung, và phân cấp quản lý 
kinh tế, nói riêng, là kết hợp hài hòa 
các lợt ích: lợi ích của toàn xã hội 
(do Nhà nước trung ương đại diện), 
lợi ích tập thề và lợi ích của cá nhân 
người lao động. Ph. Ăng-ghen đã lưu 
ý rằng mọi người đều hành động vì 
lợi ích của minh mà họ nhàn thức 
được và các quy luật kinh tế tác dòng 
thông qua hành động vì lợi ích của 
con người. Trong phân cấp quản lý 
kinh tế, việc xác định đúng đản vị 
trí của lợi ích địa phương có vai trỏ 
quan trọng. Ơ nước ta, khi mà chính 
quvền địa phương được giao trách 
nhiệm động viên những tiềm năng 
nhiều mặt cfưa khai thác ở địa 
phương, thị lợi ích địa phương có nội 
dung kinh tế rõ rệt, là một động lực 
trong toàn bộ hệ thống lợi ích của xã 
hội và phải được chú Ýý một cách 
tương xứng. Vì vậy, tư tưởng chỉ dạo 
cho công tác phản cấp quản lý kinh 
tẾ kỷ này là chú ý thích đáng đến 
lợi ích địa phương, qua đỏ mà làm 
lợi cho cả lợi ích của trung ương. 
lợi ích của cơ sở pè lợi ích của 
cả nhân người lao động, tức là làm 
Clo lợi ích của các bộ phản đều thrược 
t(ang lén. Tuy nhiên, chúng ta hoàn 


. (› V.I.Lê-nin : Toản tập. Nxb Tiến bộ, Mát- 


xcơ-va, Ì9:8, tạp 42, tr. 282. 
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toàn không chủ trương tăng lợi ích 
địa phương bằng cách cắt xén lợi ích 
của toàn quốc hay lợi ích của cơ Sở. 


MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG 
PHẦN CẤP. QUẢN LÝ KINH TẾ 
TRƯỚC MẮT 


Quán triệt những nguyên tắc và 
phương châm trên đây, chúng ta có 
thề phác họa ra một loạt nhiệm vụ 
cho các ngành trung ương và các 
cấp chính quyền địa phương trong 
thời gian tới. 

Cần xác định cơ cấu hợp lụ của 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương, vạch ra phương hướng phát 
triên đúng đắn cho mỗi bộ phận kinh 
tế đó. Trên cơ sở cơ cấu đó, trước 
mắt cần tồ chức phản giao cơ SỞ 
giữa trung ương và địa phương theo 
phương hướng mạnh dạn giao thêm 
cơ SỞ và phương tiện cho địa phương 
trực tiếp quản hý đề tận dụng lao 
động, đất đai và ngành nghề ở địa 
phương. Í 

Cơ cấu hợp lý của kinh tế trung 
ương và kinh tế địa phương trong 
chặng đường trước mắt phải được xác 
định dựa trên những cần cứ khoa, học, 
những luận chứng kính tế—kỹ thuạt— 
xã hội đáng tín cậy. Đó là những nội 
dung được tiến hành trong khuon 
khô xây dựng tông sơ đỏ phàn bỏ lực 
lượng sẵn xuất, quy hoạch ngành và 
quy hoạch lãnh thô cho ca nước, cho 
tửng ngành, từng tỉnh, quy hoạch 
phát triên tông thể huyện và xã. Cần 
phát huy tính ưu việt của nền kinh 
tế xã hội chủ.nghĩa, bào đảm sử dụng 
một cách có kế hoạch và hợp lý nhất 
tim năng và lực lượng trong cả 
nước, bảo đảm loại trừ sự trùng lặp, 
tranh chấp. Cần xác định phạm vị 
quyết định hợp lý về quy hoạch ở 
cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện 
và dành cho hợp tác xã và xã quyền 
bố trí cụ thề trong phạm vi trách 
nhiệm của cấp đó. 
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Cấp trung ương trrrc tiếp quản lý 
những cơ sở kinh tế then chốt, có Ý 
nghĩa kinh tế — kỹ thuật quan trọng. 
có trỉnh độ khoa học kỹ thuật tiên 
tiến, có tác dụng quyết địph đối với 
quá trình tái sản xuất xã hội và sự 
phát triền của nền kinh tế quốc dân, 
bảo đảm trung ương trực tiếp năm 
được những sản phầm quan trọng clo 
cả nước, những sản pbầm xuất khiu 
chủ lực và một số cơ sở đặc biệt khác. 


- Việc phản cấp quản lý sản phầm cần 


được xác định rõ trong hệ thống căn 
đối vật tư — thiết bị — hàng tiêu dùng, 
bảo đảm kỷ luật giao nộp sản phầm 
Gia các ngành, các cấp đối với những 
sản phầm do trung ương thống nhải 
quan lý. Tất cả những cơ sở kinh tế 
còn lại cần được giao cho các cấp 
địa phương trực tiếp quản lý, trước 
hết là những cơ sở gắn liền việc huy 
động lao, động, đắt đai, tài nguyên Ở 
địa phương mà địa phương có điều 
kiện thuận lợi chỉ đạo sâu sát, kịp 
thời. Những loại cơ sở sau đây có thẻ 
giao cho địa phương: nông trưởng. 
làm trường, trạm trại, các xí nghiệp 
chế biến nông sún tươi sống, sơ chế 
san phầm địa phương, các cơ sở công 
nghiệp hàng tiêu dùng dựa vào nguyên. 
Hệu tại chó và tiêu thụ sản phầm chủ 
yếu tại địa phương. các nghề truych 
thống của dịa phương phục vụ tiêu 
dùng trong nước hoặc xuất khău v.v: 
Các cơ sở phần giao phải đồng bồ: 
bao góm các ngành nòng nghiệp, còn§ 
nghiệp, xây dựng, giao thông vận tái. 


Việc phân giao cơ sở phải được 
kết hợp chặt chẽ với chủ trương Sắp 
xếp lại sản ' xuất, được quyết định 
trên cơ sở đạt hiệu quả kinh tế — v3 
hội cho toàn bộ nền kinh tế quốc đàn. 
khòng phụ thuộc vào ý muốn chủ 
quan hay lợi ích cục bộ nào. 


Song song với việc này, phải đây v 
mịịnh việc hợp tác nà. tiến tới tiên k¿l 
kinh fế với những hình thức đa dang: 
từ thấp lên cao, giữa kinh tế truns 
ương và kinh tế địa phương trên tứ! 


©a các giai đoạn của quá trình tái sản 
xuất tử sản xuất, phân phối đến lưu 
thỏng, tiêu đùng, hình thành các mối 
quan hệ theo ngành và theo lãnh thô, 
phá vỡ thế chia cát, khép kin. 


Tư tưởng chỉ đạo trong phân cãp 
Uề kế hoạch hóa là thật sự bảo đảm 
mỗi cấp làm chủ về kế hoạch, kết hợp 
chặt chẽ kế hoạch với hạch toán kinh 
lế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
kết hợp giữa kế hoạch hóa ngành và 
kế hoạch hóa địa phương và lãnh thồ. 


Quy chế kế hoạch hóa cần tạo điều 
kiện khuyến khích mạnh mẽ các cơ sở 
và địa phương tận lực khai thác các 
khả năng theo 4 nguồn : khả năng nội 
bộ của địa phương và cơ sở, khả 
năng của cấp trên, khả năng hiệp tác 
với các cơ sở và địa phương khác và 
khả năng rất quan trọng là khả năng 
xuất — nhập khầu địa phương; tạo 
điều kiện đề địa phương tự xây dựng 
kế hoạch cao hơn chỉ tiêu cấp trên 
giao. Việc đó cần được thực hiện theo 
phương hướng và quỹ đạo chung của 
kế hoạch Nhà nước đề tránh xảy ra 
lòn xộn, gây nên các mất cân đối khác. 
Một mặt, cần có chính sách khuyến 
khich thích đáng phần tự làm của địa 
phương (về tài chính và một số mặt 
hàng nhất định), mặt khác, nhất thiết 
phải đưa phần kế hoạch tự làm vào 
cân đối chung, theo phương hướng. 
chính sách của Nhà nước. 


Trong hệ thống các đòn bảy kinh 
tế, quản lý uà phản cấp đúng đản 0ề 
lài chính .uà ngân sách có ý nghĩa 
then chốt trong việc thực hiện thống 
nhất ba lợi ích, là một động lực căn 
phát huy đúng hướng. đồng thời là 
một công cụ cần thiết đề uốn nắn 
và ngăn chặn những lệch lạc. 


Chế độ quản lý tài chính vừa qua, 
tuy đã có một số khoản thu và chỉ 
cho ngân sách tỉnh và huyện (nghị 
quyết 108/CP ngày 13-5-1978), song về 
eơ bàn vẫn chưa khắc phục được tính 
chất “bao thu và bao chỉ ®. 


Công tác phân cấp quản lý tài chính 
và ngân sách phải tạo điều kiện đề 
cho mỗi cấp thật sự làm chủ được ' 
ngân sách, gắn lợi ích của địa phương 


với việc khai thác các tiềm năng địa 


phương, thực hiện các nghĩa vụ đối 
với trung ương. Thí dụ: các xí nghiệp 
(rung ương và xí nghiệp địa phương 
đều phải trích nộp lợi nhuận và thu 
quốc doanh vào ngân sách trung ương 


“và ngân sách địa phương theo tỷ lệ - 


được xác định cụ thề cho từng địa 
phương và cần được ön định cho 
những năm trước mắt; bằng cách đó. 
sự hoạt động có hiệu quả cua các xí 
nghiệp trung vương đóng tại địa 
phương sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến ngân 
sách địa phương, làm cho địa phương 
quan tâm đến hoạt động của các xí 
nghiệp trung ương đó. | 


Nghiên cứu bồ sung cho ngân sách 
địa phương một khoản thu về những 
sản phầm nông nghiệp. làm nghiệp 
và hải sản mà dịa phương giao nộp 
cho trung ương, khuyến khích địa 
phương khai thác mạnh mẽ tiềm 
năng của địa phương, làm tốt nghĩa 
vụ đối với trung ương. Bồ sung, hoàn 
chỉnh các định mức và chuần mức, 
hướng dẫn và quy định khuôn khồ 
các địa phương được vận dụng cụ 
thề vào điều kiện địa phương. Tiến 
tới làm cho địa phương càn đối được 
thu chỉ, tích cực đóng góp với trung 


tương và xây dựng địa phương, hạn 


chế những can thiệp sự vụ không cần 
thiết vào công việc hằng ngày của 
địa phương. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiềm: tra và giám sát tài 
chính, kế toán, hạch toán kinh tế của 
tất cả các đơn vị kinh tế và đơn vị. 
ngân sách, nghiêm cấm việc lập quỹ 
đen đưới mọi hình thức và chỉ tiêu 
ngoài chế độ. 


Trên các lĩnh vực vật tư, thương 
nghiệp, sắp xếp hịi mạng lưới vật tư, 
thương nghiệp, loại bỏ những chồng 
chéo, đồng thời bảo đảm cho mỗi cấp 
địa phương được quyền quản lý và 
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sư đụng quÝÏ vật tư, hàng hóa do 
irnng vương giao, theo những quy 
định và chế độ của trung ương. Khác 
phục tỉnh trạng nhiều cơ quan trung 
ương có vạt tư đừa về trao đôi, thu 
mua trên cùng một địa bàn, dán đến 
tỉnh trạng cạnh tranh với nhau. Theo 
Lính thần đó, kiện toàn công ty vật 
tư và công ty thương nghiệp tông 
hợp huyện. bỏ sung cán bộ, phương 
liện. vốn... để các công ty đó vừa 
làm đại lý cho các công ty cấp trên, 
vừa tự kinh doanh, khai thác các 
hàng hóa ở huyện theo quy định của 
Nhà nước, 
Như vậy nhiệm vụ, trách nhiệm 
của các cấp chinh quyền địa phương 
đều tăng lên. Điều quyết định đề bảo 
đảm những đồi mới đó đi vào cuộc 
sông là (0ô chức bộ máu 0a cán bộ, 
Riện loàn tồ chức bộ máu quan lỤ 


Nha nước và lò chức bộ múi san ở 


tcuat Rhính doanh, cải tiến chế độ và 
tác phong công tác, nàng cao hiệu 
lực của các ngành, các cấp: bộ máy 
Nhà nước từ trung ương đến tỉnh, 
huyện, xã phải được chấn chỉnh, 
làm cho gọn nhẹ, bớt tầng nắc trung 
gian và đu mỗi; từng cấp, tưng bộ 
phản xác định rõ chức năng nhiệm 
vụ, trách nhiệm, quyền hạn và quy 
định rõ các mối quan hệ với các cơ 
quan cấp trên, cấp đưới, lăng cường 
rÓ rệt việc hiệp tác và cộng đồng 
trách nhiệm, Thực hiện chế độ thủ 
trưởng kết hợp với lành đạo tập thẻ 
ở những cơ sở sản xuãt—kinh doanh, 
— Trong các tò chức sản xuất kinh 
đoanh, tăng cường cấp cơ sở với tính 
chất là tế bào của nên kinh tế quốc 
dàn, 

Thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị 
thứ ba của Trung ương Đẳng về rây 
đựng huien và tăng ctưởng cặp huyện ; 
huyện phải có đủ cán bộ chủ chốt cho 


bộ máy của huyện, bảo đảm cho cắp 
huyện có đủ năng lực làm tốt chức 
năng, nhiệm vụ được giao, 

Cũng như trên các công tác khác, ở 
đày, cỏng tác cán bộ cũng có vai trỏ 
quyết định. Cần đánh giá cán bà lãnh 
đạo và quản lý theo năng lực dã 
được chứng minh trong công tác. chứ 
không phải theo học vị và bằng cấp. 
Đòi với những cán bộ có chuyên môn 
kỹ thuật hẹp, chưa nắm vững công 
tác quan lý, chưa có kính nghiệm 
trong cuộc sống, chưa được rèn luyện 
vững chắc vẻ quan điềm, đường lối 
cách mạng, thì chưa thề giao công 


“tác lãnh đạo, công tác chủ chốt về 


quản lý. Họ cần có thời gian thử 
thách, bồi dưỡng, Trong tỉnh hình. 
kinh tế — xã hội phức tạp hiện nay, 
cìn hết sức coi trọng những tiêu 
chuần: tỉnh thần kiên quyết cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, lòng dũng 
cam và trung thực, đám chịu trách 
nhiệm, dâm quyết định và đám nhìn 
thẳng vào sự thật, thật sự vì lợi ích 


“của chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của 


nhàn đản lao động. Đề đầy mạnh công 
tác phản cấp quân lý, cần sắp xếp 
lại, bỏ trí cán bộ có năng lực cho các 
đơn vị kinh tế lớn, cho các huyện. 
Các ngành trunz ương nên thu xếp 
cho gọn nhẹ đề đành cán bộ cho các 
đơn vị kề trên, ` 


* 


Nam vững những nguyên tắc và 
phương châm cơ bạn trong phần cấp 
quan lý kính tế, rút kính nghiệm 


„công việc đã làm, chúng ta kiên quy! 


làm tốt công tác này nhằm làm 
chuyên biến tỉnh hình kinh tế, thực 
hiện được nhiệm vụ ồn định nẻn 
kinh tế và chuẩn bị cho bước phát 
triên mạnh mẽ hơn trong kế hoạch 
0 Hăm Sau, 


Đồi mới công tác kế hoạch hóa 


và phân cấp quản lý kinh tế 


Ự chuyền biến trong tỉnh hỉnh quản 

lý kinh tế nước ta hiện nay có 
hai mặt đăng chú ý như sau: 

— Nhiều cơ sở và địa phương đang 
tim cách ra khỏi khó khăn, nhiều cách 
làm ăn tốt và nhiều nhàn tố mới xuất 
hiện, nhưng đo chậm sơ kết, tông kết, 
cho nên chưa làm rõ cái gì đúng, cái 
gì sai đề thống nhất nhận định, cö vũ 
cái đúng và uốn nắn cái sai, do đó 
cơ sở, địa phương còn lúng túng: Một 
số cơ sở, địa phương và ngành trong 
khi tháo gỡ vướng mắc của cơ chế 
quản lý cũ, lại đề này sinh lệch lạc, 


tiều cực mới, có khuynh hướng chạy. 


theo cơ chế thị trưởng. 


“Một số cơ quan ở trung ương, 
tính, thành phố và một số căn bộ chưa 
chuyền kị : iền của th 
h yên kịp sự phát triển của tình 
inh, còn nặng tự tưởng bảo thủ, vẫn 
CỔ giữ “trật tự cñ”, “nên nếp cũ” 
của eơ chế quản lý hành chính quan 
liêu bao cấp. 


Điềm nồi bật trong tình hình 
Xeihe biến của cơ chế quản lý hiện 
+ ‡ CÓ tiến bộ mới xen lần với 
X l tri trệ, tiêu cực và có lệch lạc 


CHẾ - VIẾT - TẤN 


Nhìn về xu thế phát triền của 
tình hình đất nước. Sự chuyên biến 
trong cơ chế quản lý kinh tế đang 
diễn ra là cần thiết và phải qua một 
“thời kỳ ấp ủ» đẻ cơ chế quản lý 
kinh tế mới hình thành, mở ra một 
thời kỳ mới về sự phát triển phỏn 
vinh của đất nước: | 

Văn đề đặt ra hiện nay là cin sớm 
lạo ra đƯỢC CƠ chế quản lý kinh tế 
mới phù hợp với đối tượng quân lý 
kinh tế phức tạp da dạng ở nước ta. 
Muốn vậy, chúng ta phải tập trung 
trước hết vào việc đôi mới công Lác 
kế hoạch hóa, khảu trung tảm của hệ 
thống quản lý kinh £ẻ, ` 

Việc đồi mới công tác kế hoạch hóa 
tuy đã làm mấy năm nay, nhưng rõ 
ràng không thề trong một thời gian 
ngắn có thề xóa. bỏ được cơ chế tập 
trung quan liêu, gò bó, cứng nhác và 
ngăn chặn tình trạng € xé rào» thoát 
Iv kế hoạch, và xây dựng mỌt cơ chế. 
kế hoạch hóa mới. l l 

Thay thế cơ chế kế hoạch hóa cũ 
bằng cơ chế kế hoạch hóa mới là phái 
pừa coi trọng hệ thống chỉ tiện pháp 
lệnh, ủa cối lrọng các dọn bàu 


s1. 


' Vị 


kinh tế ; uừa pháấP Ru tính chủ động. 
sáng tạo của địu phương 0à cơ Sở, 0ừa 
đòi hỏi cao Đề kỦ luật, trách nhiệm ; 
0ừa không ngừng tăng cường các thành 
phần kinh lễ xã hội chủ nghĩa, Dừa 
lận dụng kinh tế cú thề, tư nhân, kinh 
lễ phụ gia đình hoạt động theo đúng 
quỹ dạo của kš hoạch Nhd nước. 

Như Nghị quyết Đại hội thứ V của 
Đăng đã chỉ rõ, việc đồi mới kế hoạch 
hóa # nhất thiết phải bảo đảm cho các 
cấp quản lý trung ương, địa phương, 
cơ sở đều thật sự làm chủ kế hoạch, 
nghĩa là thật sự xây dựng, cân đối, 
bảo vệ và thực hiện kế hoạch của 
mình, nhất thiết phải xây dựng kế 
hoạch tử cơ sở; kế hoạch phải thấu 
suốt nguyên tác hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa. ®- 


Mở rộng quyền chủ động cho cơ 
sở, địa phương và ngành trong sản 
xuất kinh doanh đi đôi với tăng cường 
sự quản lý tập trung thống nhất của 
Trung ương theo nguyên tắc tập trung 
đàn chủ là một yêu cầu có tỉnh quy 
luật trong công tác kế hoạch hóa và 
quản lý kinh tế, phù hợp với đặc điềm 
nên kinh tế nước ta trong giai đoạn 
hiện nay, bảo đảm cho cơ chế kế 
hoacch hóa năng động và lính hoạt, 
động viên được mọi khả năng kinh 
tế, tạo nén sức mạnh tông hợp đóng 
góp vào việc cân đối kinh tế từ cơ sở 
đến địa phương, ngành và toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân. Các cơ sở kinh 
tế quốc doanh phải thật sự làm gương 
trong việc sản xuất kinh doanh với 
hiệu quả kinh lế cao cũng như trong 
việc chấp hành các chính sách, chế 
độ, pháp luật Nhà nước. 


Nen kinh tế nước ta hiện nay mới 
sản xuất được hơn 10 vạn sản phầm 
(trong Khi các nước sản xuất hàng 
chục triệu sản phầm), trung ương chỉ 
tập trung càn đối chặt chẽ khoảng 
. IĐấYy trấm sản phẩm có trong đanh 
mục của Kế hoạch Nhà nước (eắc sản 
phẩm công nghiệp, nóng nghiệp chủ 
vẻu, các còóng trình xâv đựng LrỌng 
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điềm, các mặt hàng xuất khầu...), đòn 
khoảng gần 10 vạn sản phầm thi có 
phân loại, phân công cho ngành, địa 
phương và cơ sở dựa vào điều kiện 
cụ thê của mình mà tự cân đối kế 
hoạch. Nhà nước áp dụng hệ thống chỉ 
tiêu pháp lệnh gọn và có hiệu lực gản 
liền với sử dụng đòn bầy kinh tẽ, 
đồng thời hướng dẫn những tỷ lệ tăng 
ôn định, mức thấp, mức cao nhất, 
mức nghĩa vụ ồn định trong thời gian 
3 năm hoặc 5 năm đề cơ sở và huyện 
có căn cứ xây dựng kế hoạch (không 
cần chờ số kiềm tra hằng năm của 
Nhà nước). 

* Ở nước ta hiện nay, chuyên co ch 
kế hoạch hóa với hệ thống chỉ tiêu 
quá nhiều và có tính chất mệnh lệnh, 
quan liêu bao cấp, sang cơ chế kế 
hoạch hóa mới gắn liền với hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa với hệ thống chỉ tiêu, pháp 
lệnh gọn có hiệu lực kết hợp với việc 
sử dụng các đòn bầy kinh tế và 
phương pháp tự cân đối, là nhằm 
nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt 


- động sản xuất kinh doanh của các 


ngành, địa phương và cơ sở, tử xây 
dựng kế hoạch đến thực hiện kế 
hoạch. Các đơn vị kinh tế cơ sở và 
các tô chức sản xuất kinh doanh cần. 
chú trọng hơn nữa các chỉ tiêu năng 
suất chất lượng và hiệu quả theo 
nguyên tắc hạch toán kinh tế, - Các 
chế độ quản lý cần bảo đảm cho cơ 
sở hoạt động một cách linh hoạt, 
nhanh, nhạy, biết * lấy xuất đề nhập " 
gqlấy nhập đề xuất", quay nhanh 
đồng vốn đề tăng nhanh tích lũy, mớở 
rộng sản xuất vừa có lợi cho bản thàn 
đơn vị và ngành, vừa đóng góp ngày 
càng nhiều cho Nhà nước. Không phải 
chỉ có đơn vị kinh tế cơ sở mới hạch 
toán, kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, mà 
các địa phương, tỉnh (thành phó), 
huyện, ngay từ khi xác định phương 
án kế hoạch đã phải biết tính toản 


hiệu quả kinh tế của các phương ăn 


so sảnh lỏ, lãi (heo quan điềm xã 
hội chủ nghĩa) tận dụng mọi khả năng 


kinh tế đề làm ra nhiều sản phầm 
với chỉ phí thấp nhất. 


Đối với các bộ và địa phương, 
trung ương tiến hành hạch toán chặt 


chẽ về hiệu quả sản xuất, kinh doanh, 


về hiệu quả đầu tư cơ bản, thời gian 
hoàn vốn và hiệu suất đồng vốn, các 
khoản tích lũy và nọp ngàn sách, khả 
năng xuất khầu và nhập khâu v.v. 
tiến hành hạch toán rành mạch giữa 
trung ương và địa phương về giả trị 
và số lượng sản phầm điều di, điều 
đến, kề cả xuất khầu, nhập khảu. 
Quan hệ giữa trung ương và địa 
phương ở đây là quan hệ hai chiều, 
.việc hạch toán này không hề làm 
giảm nhẹ trách nhiệm của trung ương 
đối với địa phương (kê cả các địa 
phương có nhiều khó khăn), ngược lại 
còn có tác dụng quan trọng khắc phục 
cả hai loại khuynh hướng — hoặc là 
Ÿÿ lại vào cấp trên, vào trung ương, 
hoặc là không làm đầy đủ trách nhiệm 
với địa phương — trên cơ sở xây dựng 
những quan hệ đúng đắn về nghĩa vụ, 
trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của 
cã trung ương và địa phương. 


Đối với các thành phần kinh tế phi 
xã hội chủ nghĩa còn chiếm vị trí 
quan trọng như ở nước ta, Nhà nước 
chưa thề kế hoạch hóa triệt đề trực 


tiếp bằng các quy định «cái vào — 


cái ra * của nó, mà chỉ mới tiến hành 
kế hoạch hóa theo hướng quản lý các 
hoạt động «vào — ra? của nó, bằng 
những biện pháp kinh tế, các chỉnh 
sách, các đòn bầy kinh tế và các biện 
pháp hành chính — luật pháp. Dương 
nhiên, cũng không thể vì muốn sử 
dụng tính năng động của thị trường, 
mà buông lơi những nguyên tắc về 
sử dụng thị trưởng trong quản lý kinh 
tế và kế hoạch hóa, thả nồi nền kinh 
tế trên thị trưởng và đi đến giảm nhẹ 
vai trò của kế hoạch. Thị trường xã 
hội chủ nghĩa có những nét hoạt động 
giống thị trưởng tư bản chủ nghĩa về 
hình thức: có hàng hóa, có tiền tệ, có 
kích thích của lãi, có tác động của 


cung và cầu, nhưng về bản chất khác 


- với thị trưởng tư bản chủ nghĩa. Đó 


là thị trưởng thuộc phương thức sản 
xuất xã hội chủ nghĩa nằm trong nền 
kinh tế kế hoạch hóa, chịu sự điều 
tiết của các quy luật kỉnh tế xã hội 
chủ nghĩa chứ không phải do quy 
luật giá trị điều tiết. Thị trường xã 
hội chủ nghĩa được đặt dưới sự quìn 
lý của Nhà nước chuyên chính vô sản, 
được kế hoạch hóa và được sự lãnh 
đạo chỉ phối của thương 'nghiệp xã 
hội chủ nghĩa. Thị trường xã hội chủ 
nghĩa được vận dụng trong phạm vị 
nên kinh tế kế hoạch hóa và các hoạt 
động của thị trường sẽ bồ sung như 
các yếu tố đòn bầy kinh tế cho hệ 
thống chỉ tiêu pháp lệnh của kế hoạch. 


Cần chọn một cách thích đảng và vừa 


phải phạm vi kế hoạch hóa trực tiếp 
và phải nám cho được, bảo đảm cho 
trung ương chỉ phối những mặt trọng 
yếu của nền kinh tế, đồng thời tăng 
cường các biện pháp kế hoạch hóa 
gián tiếp, sử dụng các đòn bầy kinh tế. 


Trong tỉnh hình nước ta hiện nay: 
kế hoạch xây dựng lúc đầu chưa phải 
đã cân đối mọi mặt, do đó, căn phải 
tiếp tục cản đối trong quá trình thực 
hiện kế hoạch. Vị vảy, vấn đề quan 
trọng trong điều hành kế hoạch, là 
phải bảo đảm sự chỉ đạo chặt chẽ của 
các cấp cho sát và nhanh nhạy hơn 
nữa, áp dụng loại kế hoạch tác vụ đề 
chỉ đạo tập trung, đồng bộ ở những 
khâu trọng điềm. Thực hiện cho được 
việc điều hành các hoạt động kinh tế 
theo kế hoạch đã duyệt; trường hợp 
đột xuất cần điều chỉnh thì phải cân 
đối lại kế hoạch. 


* 


Muốn đồi mới công tác kế hoạch 
hóa phải tiến hành phản cấp quản lý 
kinh tế. Phản cấp là một nguyên lý 
của khoa học quản lý kinh tế. Chỉ có 
phân cấp mới có thê phản rõ trách 
nhiệm hệ điều khiền nền kinh tế, làm 


...h 
“y 


-cho hệ điều khiền có sức năng động 
và có hiệu lực. 

Chúng ta tiến hành phàn cấp quản 
lý kinh tế nhằm giải quyết hai yêu 
cau cơ bản: 

— Nền kinh tế nước ta cơ bản vẫn 
còn là sản xuất nhỏ và việc giải 
quyết những mục tiêu kính tế - xã 
hội chủ yếu về lương thực, hàng tiêu 
dùng, hàng xuất khầu hiện nay văn 
phải dựa chủ yếu vào nông nghiệp, 
tiều cóng nghiệp, thủ công nghiệp v.v. 
đo đó phải tạo ra những điều kiện 
thuận lợi để khai thác các ngành 
nghệ ấy. 

— Thẻ hiện rõ quan điềm của Đăng 
ta là mỗi cấp quản lý làm chủ thật sự 
nén kinh tế, phát huy tính chủ động, 
súng tạo, giải quyết các vấn đẻ của 
cấp mình, đề trung ương tập trung 
vào những còng việc then chót, đúng 
tạm của {rung ương, | 


Điều cần nhân mạnh là: không phải 
chủng ta đã tập trung quả mức, cho 
nên bàv giờ phải “nhỉ tập trung hóa » 
như ở một số nước khác, Văn đề của 
. húng ta là hai quá trình tập trung 
hóa kinh tế và dân, chủ hóa kinh tế 
eđng tiền hành động thời, vừa tích tụ, 
tạp trung, vừa tạo điều kiện cho nên 
kinh tế «œbung ra» mạnh mẽ, đề trên 
cơ SỞ ấy, tập trung được nhiều hơn. 


Phản cấp quản lý kinh tế còn là 
táu dựng lính chủ động, đưa cơ SƠ 
" pạo hoạt động theo cơ chế quan TỤ 
hinh doanh hạch toán 0à xu đựng 
cäp huyện thửnh cặp quan l kinh Đế, 
tản dựng kế hoạch toàn diện. 


Cần nhắn mạnh những nguyên tác 


cơ bản làm cơ sở cho việc phản cấp: 


quan lý kinh tế. 

1) Phàn cấp quản lý kính tế phải 
bào đảm tăng cường tính hệ thống 
tìp trung và tính thống nhất của nền 
àinh tế, 

Nen kính tế xã hội bao gồm những 
hệ thống lớn và phức tạp có quan hệ 
với nhau trong tông the nền kinh tế. 


sáo: 


Nhất là trong điều kiện nước ta, sản 
xuất nhỏ còn phô biến, nền kinh tế 
còn nhiều thành phần, do đỏ, có rát 
nhiều yếu tố, bộ phận tác động lẵn 
nhau trong những mối quan hệ rất 
đa dạng mà khả năng hiện tại của 
chúng ta (cộng với các phương tiện 
hiện có) chưa thê xử lý-và điều khiền 
nó như là một đối tượng duy nhất. 
Vì vậy, lách đối tượng ra từng bộ 
phản 0à phản công phân cốếp điều 
khiền nó là một 0iệc tự nhiên. Đó cũng 
là cơ sỡ của việc phân cấp quản lý kinh 
tế mà chúng ta tiến hành lần nà:.... 
Nên kinh tế xã hội là một hệ thống 


_phức tạp gồm nhiều bộ phận tương 


tác quan hệ lẫn nhau. Hệ điều khiền 
có cấu trúc phân cấp, cấp dưới điều 
khiên từng bộ phận; cấp trên điều 
khiên bằng cách phối hợn hau hiệ p tác 
các hoạt động của cấp đưới. Phân cấp 
quản lý kinh tế là phân cấp hệ điều 
khiên. Cách phản cấp tùy thuộc vào 
cách tách đỏi tượng điều khicn, tùy 
theo cách tách nên kinh tế quốc dân 
ra tửng ngành như thế nào mà cö 
kiêu phân cấp quản lý thích hợp theo 
loại hình của ngành đó. : 


Hệ điều khiên trung ương khi điều 
khiên đề đạt mục tiêu toàn bộ của 
tông thể nền kinh tế, phải thông qua 
các hệ điều khiến địa phương và cơ sở. 
Trong phạm ví ràng buộc của các 
biện pháp hiệp tác của hệ điều khiẽa 
trung ương, hệ điều khiển các địa 
phương và cơ sở trong khi điều khiền 
các bộ phận của mình đạt các mục 
Liêu cụ thể của địa phương và cơ sở 
(với những ràng buộc nói trên) phải 
đồng thời baø đảm mục tiêu của tông 
the nên kinh tế. 

Đề hệ phân cấp quản lý có thề hoạt 
động được, bất kỳ biện pháp hiệp tác 
nào của trung ương cũng phải bảo 
đảm sự cân đối hiệp tác giữa các hộ 
phàn. 

+ Trong tỉnh hình nền kinh tế hiện. 
nay còn có nhiều mất cân đối nghiêm 
trọng, công tác quản lý kinh tế nói 


chung và nhất là công tác phản phối, 
lưu thông hiện nay có nhiều vấn đẻ 
phả? giải quyết, việc phân cấp quản 
lý kinh tế phải nhằm bảo đảm những 
yêu cầu cấp bách của nền kỉnh tế. 

+ Thúc đầy sản xuất phát triền, 


tăng xuất khẩu, nàng cao hiệu quả. 


kinh tế, xã hội. 

+ Góp phần sắp xếp lại nền kinh 
tế, tô chức lại sẵn xuất, giải qu vết tối 
những vấn đề trên mặt trận phán phối 
lưu thông. 

+ Bảo đảm sự thống nhất ð lợi ích, 
tăng cường sự hiệp tác và hên kết 
kính tế giừửa các cơ sở, các địa 
phương, khơi lên sức mạnh lồng hợp 
nhằm góp phần giải quyết các mất cân 
đối trong nền kinh tế, cúng cỗ chế độ 
trách nhiệm, chế độ kỹ luật, tính hệ 
thống và tính thông nhất của nền 
kinh tế. 

2) Phân cấp quản lý kính lế phải 
bdo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ 
là nguyên tắc có tính khoa học rất 
-eao trong việc tö chức các hệ thống 
quản lý và phân cấp quản lý kinh tế. 

Những quan điểm mới của điều 
khiền học hiện địi cho ta những hiều 
biết sâu sác hơn nội dung khoa học 
của nguyên tác đó. - 

Phản cấp quản lÚ kinh lẽ phải góp 
phầtt mở rộng thích đáng quyền chủ 
động sản xuãi, kinh doanh của cơ sơ, 
tạo đầu đủ quuền hạn 0à trách nhiệm, 
phương tiện 0*điều kiện đề cơ sở tự 
chịu trách nhiệm giải quyết những 
_ vấn đề nảy sinh trong sẵn xuất theo 
ˆ khuôn khôồ quy định của Nhà nước. 
Các cơ quan Nhà nước phải tôn trọng 
tư cách pháp nhân của các đơn vị cơ 
sở và hết sức tránh những can thiệp 
có tính chất tác nghiệp chồng chéo 
vảo san xuất. Cần thực hiện đảy đủ 
chế độ thủ trưởng và chỉ có một thủ 
trưởng nắm toàn bộ đầu mối điều hành 
tác nghiệp của cơ sở. Đó là hinh thức 
vận dụng đúng đắn phương chảm 
“giao quyền quyết định cho cấp 
có điều kiện thuận lợi nhất đề hiều 
biết và giải quyết công việc s. Tránh 


tỉnh trạng nhiều cấp trên tác nghiện: 
làm thay hoặc can thiệp vào lĩnh vực 
sản xuảt, kinh doanh của cơ sở, địa 
phương, ngành làm cho cơ sở, địa 
phương, ngành mất chủ động. 

Nhiệm vụ chủ vếu của hệ điều 
khiên là ra các quyết dịnh, tức là các 
(hông tin điều hiền đề chỉ huy đối 
tượng; đối tượng khôòng phải chỉ 
nhận thông tin điều khiên từ hệ điều 
khiên, mà còn cung cấp cho hệ điều. 
khiến các thỏng tin về hiện trạng của 
mình, phản ánh sự phản ứng của 
mình đối với tác động của các thêng 
tin điều khiến của cấp trên bằng con 
đường liên hệ ngược. Đó là mặt dân 
chủ của hệ thông quận lý kinh tế, 

Tập trung là quyền tập trung làm 
quyết định của hệ điều khiên, chỉ có 
hệ thống điều khiền ra các quuẽt dịnh, 
chứ đổi tượng khóỏng thê tự ý trực 
tiếp ra các quyết định. Dân chủ được 
thề hiện trong đòng liên hệ IìƯỤC. 
Dàn chủ là quyền tác động của liên 
hệ ngược đối với hệ điều khiên nhằm 
giúp cấp trên hiệu chính, cải tiến các 
quyết định của mình. : 

Một trong những dặc điềm quan 
trọng của liên hệ ngược là không phải 
liề1 hệ ngược thụ động mà là liên hệ 
ngược chủ động Tích cực; điều đó có 
tác dụng nàng cao biệu lực thực tế 
của các quyết định, bảo đâm tính ön 
định, càn bằng của toàn bộ hệ thống 
điều khiên và bị điều khiên trong hệ 
thống quan lý, 

Như vậy, tập trung và đân chủ phải 
được gán liên với nhau một cách hùu 
cơ. Tập trung mà không dàn chủ, tức 
tà không cần đến hiến hệ nưược và sẽ 
đẳn đến tình trạng một bên là sự tập 
trung chuyên chế, quan liệu, một bên 
là xu th&cưrỡng lại và muốn «xé rào ” 
thoát ra khỏi sự tập trung đó. 

Tuy nhiên căn chú ý: hệ thống kinh 
tế — xã hội là mọt hệ thống động, sự 
cản dối và ồn định cũng là sự càn đối 
0uà ôn định động, do đó, hệ quần lý 
phẩi có những biến đồi nhanh, nhau 
và thích nghỉ với tỉnh chất «dộng? đỏ. 
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Vấn đề của ta hiện nay là: phân 
cấp mạnh mẽ cho địa phương và cơ 
sở nhưng giữ vững sự quản lý tập 
trung, thống nhất của trung ương. 
Trên các mặt kế hoạch, ngân sách, vật 
tư, lao đọng... đều phải quán triệt 
tính thần tạo quyền chủ động cho 
địa phương, cơ sở, nhưng không ảnh 
hưởng đến quyền quản lý tập trung 
của trung ương. 


3) Phân cã pquản TỦ kinh tế phải lẫy 
liệu quả kinh tế (xét trên phạm vi toàn 
nền kinh tế quốc dàn) làm tiêu chuần 
đề xem xét việc phân cấp. Giao cho 
cấp nào có điều kiện thuận lợi và hiều 
biết đây đú nhất quyền hạn và trách 
nhiệm giải quyết những vần đề trong 
phạm vị cấp ấy. Nó? cách khác, là 
giải quyết vấn đề mang lại hiệu quả 
kinh tế caơ nhất, trong những điều 
kiện cụ thể nhất định (như vậy là 
phải có nhiều phương án, rồi so sánh 
dề chọn phương án tối ưu). 


4) Thực hiện chủ trương vừa xây 
dựng kinh tế trung ương vừa phát 
triên kinh tế địa phương trong một 
cơ cấu kinh tế quốc dàn thống nhất 
và nguyên lắc kết hợp ngành với địa 
phương 0à tùng lãnh thỏ. Nghị quyết 
Đại hội thứ Ý của Đăng đã chỉ rõ: 
xgành Kinh tế — kỹ thuật là xương 
sống của nén kinh tế, nắm vững những 
vị trí then chốt của nền kinh tế quốc 
dàn, phát triền kinh tế địa phương, 
nham giải quyết các vấn đề lương 
thực, thực phim, hàng Liêu dùng, hàng 
xuät khâu. Không thề coi nhẹ vai trò, 
vị trí của ngành, tăng cưởng hơn nữa 
việc quản lý toàn ngành (không thề 
chỉ bó hẹp trong những đơn vị trực 
tiếp quản lý như hiện nay). Và hướng 
các ngành vào việc phục vụ phát triền 
kinh tế địa phương cũng như nêu cao 


Lính thần trách nhiệm của địa phương , 


dối với các cơ sở kinh tế trung 
ương đóng tại địa phương, chống tư 
tường thờ ơ, thậm chí đối lập. 

9) Báo đảm đồng bộ trong phân cắp 
quan TÚ kinh Tế. 
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Quá trình tái sản xuất bao gồm một 
hệ thống các hoạt động gán bó chặt 
chẽ với nhau, do đó, khi phản cứp. 
phải đồng bộ, từ kế hoạch, cến ngàn 
sách, tài chính, tín đụng, vật tư... củo 
đến cán bộ và cơ sở vát chất. Thực !ế 
hiện nay là có một số chính sách, ché 
độ về tài chính, ngắn hàng đang can 
trở, gò bó cơ sở phát huy tiềm năng, 
làm cho người giám đốc xí nghiệp, 
chủ nhiệm hợp tác xã bó tay không 
thề kinh doanh được. Vì vậy phái 
nghiên cứu, phân tích rõ các mêi 
quan hệ kinh tế nhàng nhịt và sẽ điển 
ra ở đơn vị cơ sở, hoặc ở một tỉnh, 
một huyện, từ đó mà tính toản nệi 
dung phần cấp cho sát đúng, đồng bộ, 
thuận lợi nhất cho đơn vị tiến hành 
sản xuất, kinh doanh, tránh tỉnh 
trạng: người cởi trói, người trói lại, 

6) Phân cấp quản lJ kinh lễ phải 
linh hoạt, đa dạng, phù hợp uớởi trình 
độ của từng loại đơn vị hoặc cơ sở. 
Tình hình các đơn vị cơ sở, các tỉnh, 
các huyện của ta hiện nay rất không 
đều nhau, do đó việc phân cấp quản 
lý không thề tiến hành nhất loạt như 
hhau. Về trách nhiệm, quyền hạn, 
nghĩa vụ và lợi ích của mỗi địa 
phương, mỗi loại đơn vị cơ sở (và cả 
các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh, 
xí nghiệp trung ương và xi nghiệp 
địa phương), cũng có những điểm rất 
khác nhau. Do đó, cản phản logi cóc 
địa phương 0à đơn Dị cơ $ở đề các 
định nội dung phân cấp đổi với từng 


,loại cho sát hợp. 


Nhữnøg nguyên tắc và tư tưởng chỉ 
đạo việc phân cấp quan lý nêu trẻn 
chính là sự vận dụng các quy luật 
kinh tế trong điều kiện nền kinh tế 
của ta đang còn ở chặng đường đàu 
tiên của thời kỷ quá độ tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Không tuần 
theo những quan điềm và nguyên lắc 
cần thiết, sẽ không có nội dung phản 
cấp đúng dân, hoặc cỏ thể làm rổi 
thêm nền kinh tế, hoặc không khai 
thác tốt tiềm năng kinh tế của địa 
phương và cơ sở, 


LÝ LUẬN QUÂN SỰ CỦA MÁC ˆ 
VÀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ TÔ QUỐC HIỆN NAY 


Trung tướng PHẠM-HÔNG-SƠN 


Ý luận của Mác về vấn 
đề quân sự, khởi nghĩa 
và chiến tranh xuất phát 
tử luận điềm quan trọng 
của ông cho rằng không 
một giai cấp bóc lột nào từ bỏ vũ đài 
lịch sử mà không dùng sức mạnh 
quân sự của mình, vi vậy giai cấp vô 
sản, các dân tộc bị áp bức không thề 


giành chính quyền Nhà nước về tay. 


mình mà không dùng bạo lực đề đập 
lại các đòn tiến công quân sự của giai 
cấp thống trị, bên cạnh các hình thức 
đấu tranh khác. 


Bên cạnh những công trình về lý 
luận quân sự của Ph. Ăng-ghen, 
người coi như được phân công đi sâu 
vào lĩnh vực quân sự, Mác, kè từ 
năm 184§ đến khi mất, đã viết rất 
nhiều về vấn đề quân sự, khởi nghĩa, 
chiến tranh, lực lượng vũ trang, công 
tác quân sự, lịch sử quản sự, các cuộc 
khởi nghĩa của giai cấp vô sản, chiến 
tranh giải phóng đản tộc và chiến 
tranh giữa các nước tư bản với nhau. 
Mác là người đầu tiên nói rõ bản 
chất của bạo lực, của chiến tranh, của 
mối quan hệ giữa chiến tranh và 
chính trị, quân sự và kinh tế... 


Lú luận quân sự của Mác 0à Ẩng- 
ghen hoàn toàn khác tất cả các lụ luận 
quân sự đã có trước AFác, vì nó dựa 


trên cơ sở của triết học duy vật biện. 


chứng, duy vật lịch sử. Nó đề ra các 
luận điềm hoàn toàn mới về chiến 
tranh nói chung, về chiến tranh cách 
mạng và khởi nghĩa vũ trang nói riêng 
trong thời đại mới, thời đạt giai cấp 
vô sản bước lên vũ đài lịch sử, giữ 
vai trò trung tàm và lãnh đạo cách 
mạng. Lý luận quân sự của các giai 
cấp chủ nô, của các thế lực phong kiến 
và của giai cấp tư sản trước kia cũng 
như hiện nay đều nhằm phục vụ cho 
chiến tranh ăn cướp đối với nhân dân 
lao động trong nước và đối với các 
dân tộc khác. Chúng ta không thê tim 
thấy trong các lý luận ấy những luận 
điểm về khởi nghĩa và chiến tranh 
cách mạng, về tò chức và xây dựng 
lực lượng vũ trang của giai cấp vỏ 
sản và các dân tộc bị áp bức. Chỉ có 
học thuyết quân sự của chủ nghĩa 
Mác là dưa ra được những luận điểm 
ấy. Với ý nghĩa giải phóng loài người 
khỏi mọi ách áp bức bóc lột và tiêu 
điệt ngay bản thân bạo lực, chiến 
tranh, học thuyết ấy hết sức nhân đạo. 


3Í 


` 


Mác và Ẩng-ghen đều khẳng định, 
chiến tranh là một hiện tượng lịch sử, 
là sản phầm và là bạn đồng hành 
thưởng xuyên của xã hội có' đối 
kháng giai cấp. Chỉ trong 5 500 năm 
lại đây, các dân tộc đã trải qua hơn 
11000 cuộc chiến tranh. Hiệng chiến 


tranh thể giới thứ hai đã làm cho hơn . 


năm chục triệu người chết. Äfục tiêu 
của €Ùu nghĩa xã hội khoa học (ad thủ 
liều các nguyen nhàn sinh ra chiến 
tranh, dem lại hạnh phúc, hòa bình 
bĩnh piễn cho loài người. Mác và Ẩng- 
ghen đã viết. @ Khi mà sự đối kháng 
giữa các giai cấp trong nội bộ dàn tóc 
không còn nữa, thì đồng thời quan 
hệ thù địch giữa các dàn tóc cũng 
mất theo ® (1), Lê-nin cũng đã nói: 
« Không còn nghị ngờ gì nữa, chỉ có 
cuộc cách mạng của giai cấp Vỏ sản 
mới có thể chấm đứt và nhất dịnh sẽ 
châm dứt được hết thầy mọi cuộc 
chiến tranh nói chúng » (2), 


- 


Mác dân chứng lịch sử cho thấy 
không bao giờ giai cấp thống trị lại 
tự thủ tiêu lợi ích của mình, nó nhất 
thiết sẽ dùng bạo lực để duy trì lợi 
Ích ấy, cho nên giai cấp vô sàn không 
thề không dùng bạo lực đề giành 
chính quyền. Nhưng đổi với Àlác, bạo 
lực chỉ là «bu đỡ cho mọi vũ hội cũ 
đang thai nghén một va hội thới [rong 
lòng; bạo lực là công cụ 3... (3) chứ 
không phai bạo lục và chiến tranh là 
vạn nàng như Mao-Trach-Đong đã 
(1::n1 niệm, 


Lăn đầu tiên, Mác và Ấng-ghen đã 
phản biệt chiến tranh chỉnh nghĩa và 
chiến tranh phí nghĩa. ÄXlác luôn luôn 
nói là cán phải tránh sự xem xét 
phiến diện mọi cuộc chiến tranh, phải 
hết sức ủng hộ các cuộc khởi nghĩa 
và chiến tranh của giai cấp và đàn tộc 
bị áp bức, Alác luôn luôn phê bình 
những người không hiểu rằng mọi 
cọc Chiến tranh dđếu phải được dem 
6t theo quan điềm giái cấp, xem xét 
_ nó thúc đây 'hày ngàn trở sự phát 

triển của cách mạng, của phòng trào 
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giải phóng đân tộc, của lợi ích của 
quần chúng lao động Chiến tranh là 
sự kế tục của đường lối chính trị của 
một giai cấp nhất định bằng phương 
tiện khác. Do đó, khi xem xét nmiột 
cuộc chiến tranh, phải nghiên cửu 
toàn bộ các quan hệ chính trị của Nhà 
nước và giai cấp tiến hành chiến 


. tranh. 


lọc thuyết quân sự của chủ nzhĩa 
Mác hoàn toàn xa lạ Và trái ngược với 
lý luận quân sự của giai cập tư san 
về cách tö chức quân sự. Xuất ptkát 
tử quan điểm cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng, Mác chủ trương vũ 
trang cho đông đảo quần chúng cách 
mạng, giáo dục sâu rộng cho quan 
chúng và cho lực lượng vũ trang của 
quần chúng hiều rõ mục đích của khởi 
nghĩa và chiến tranh cách mạng, từ 
đó Mác đề xuất ra lý luận vẻ chiến 
tranh nhàn dàn. 


Mác cho rằng chỉ có giai câp còng 
nhân mới có thê vũ trang cho quữn 


-chúng nhân dàn đề tiến hành môi cuộc 


chiến tranh có tính chất: nhàn dân, 
chếng lại giai cấp tháng trị. Vũ trang 
cho toàn đân là một việc tối ky đối 
với các giai cấp phong kiến và tư sàn; 
cúc giai cấp này thà thỏa hiệp, chịu 
mất nước cho kẻ thủ còn hơn là vũ 
trang cho nhân dàn. Khi nói về chiến 
tranh giải phóng và chiến tranh tự 
vệ của các dân tộc bị áp bức. Mác và 
Ăng-ghen cũng đã phân tích rất nhiều 
vai trỏ to lớn của quần chúng vũ 
trang. Giá trị vĩ đại của luận điểm lo 
là ở chỏ, lần đầu tiên trên thể giới. 
nó chỉ cho giai cấp vô sản và các dàn 
tộc bị áp bức phương hướng về tò 
chức quàn sự của mình, mọt tô chức 
sinh ra trong lòng giai cấp vÕ sản và 
nhân dân lao động. Như vậy, Mác và 


(1) Mác — Ph. Ăng-ghen: Tuyên tập. Nxb 
Sự thậ:, Hà-nại, 1962, tập Ï, tr. 45. 

(22 V.[. Lê-nin : Toản tệp, Nxb Sự thật. Hà- 
pội. 1970. tập 33. tr. 18?. 

(3) Ph. Ăng-ghen : Chống Ðug-rinh, Nxb Šự 
thật, Ha-nội. 197], tr. 312. 


Ăng-ghen đã đặt nền móng Lý luận cho 
pn đề chiến tranh nhân dân uới hình 
thức lồ chức quân sự của giai cắp ĐÔ 
sản 0à luận điềm nồi liếng »ũ trang 
cho giai cấp công nhân 0à nhàn dân lao 
động. - 


> 

3ên cạnh việc vữ trang cho quản 
chúng cách mạng, Mác, Ăng-ghen và 
sau này Lê-nin đều nhấn mạnh phải 
xây dựng một quân đội kiều mới của 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa khi giai 
cấp vô san đã nắm được chính quyềèn, 
quản đội cách mạng Sẽ hoàn toàn khác 
với quân đội của giai cấp tư sản. 
Lẻ-nin đã phát triền lý luận quân sự 
của Mác và Áng-ghen thành học thuyết 
quản sự mác xit hoàn chỉnh. Lê-nin 
cho rằng khi còn giải cấp tư sản trén 
phạm vi thế giới. không thề chỉ vũ 
trang nhàn dân, không chỉ tồ chức các 
đòi dân cảnh, mà phải xây dựng một 
quân đội cách mạng, chính quy và 
được trang bị hiện đại, được huản 
luyện chu dáo có hệ thống, có đội 
ngũ cán bộ chuyên nghiệp dược đào 
tạo công phu, có kinh nghiệm. Những 
nguyên tác xảy dựng quán đội kiểu 
mới của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đảu tiên trên thế giới đã bỏ sung vào 
lý luận về tô chức quàn sự của Àlác 
và Ăng-ghen, hoàn chỉnh lý luận đó 
lrong hoàn cảnh giai cặp vô sản đã 
năm được chính quyền 


Kt . 

Học thuyết của Mác và Ăng-ghen 
về phương thức tiến hành khởi nghĩa 
và chiến tranh cách mạng, chiến 
tranh tự vẻ, hoàn toàn khác lý luận 
quản sự tự SảH. 


= 

Với quan điểm chiến tranh nhân 
đàn, Ăng-ghen đã nói rất nhiều về văn 
đề các đân tộc cần phải linh hoạt và 
sáng tạo trong khi vận dung các 
phương thức khởi nghĩa và chiên 
tranh, nhằm giành tháng lợi quyết 
định. Ang-ghen nói: * Sựr' giải phóng 
tủa giai cấp vò sản, đến lượt nÓ SẼ cÓ 
biều hiện đặc thù của nó trong công 
việc quản sự và sẽ tạo ra một phương 


pháp quản sự mới, đạc thù : của 
nó " (4). _ 

Cach mạng Việt-nam sở dỉ giành 
được thắng lợi một trong những 
nguyên nhân quan trọng nhất, chính 
là đã vận dụng súng tạo học thuyết 
quản sự của chủ nghĩa Mác — [.ê-nin. 
Đăng ta đã đưa chiến tranh nhân 
dân — cốt lõi của học thuyết quân sự 
của Mác — lên một trình độ mới; một 
bước phát triền mới về chất lượng. 
Một trong những sáng tạo đó là: “Sử 
dụng bạo lực cách mạng với hai lực 
lượng, lực lượng chính trị quần chúng 
và lực lượng vũ trang nhân dân; tiến, 
hành khởi nghĩa từng phần ở nòng 
thòn và từ khởi nghĩa phát triền 
thành chiến tranh cách mạng ; kết hợp 
đầu tranh quân sự với dấu tranh 
chính trị và đấu tranh ngoại giao; 
kết hợp khởi nghĩa của quần chúng 
với chiên tranh cách mạng, nồi dậy 


_ và tiến công, tiền công và nồi đậy; 


đánh địch trên cÃ ba vùng chiến lược: 
rừng núi, nông thôn đông bằng và 
thành thị; đánh địch bằng bã mũi 
giáp công: quản sự, chính trị, bình 
vàn; kết hợp ba thứ quân, kết hợp 
chiến tranh du kich với chiến tranh 
chính quy, kết hợp đánh lớn, đánh 
vừa, đánh nhố ; thực hiện làm chủ đề 
tiêu điệt địch, tiêu diệt địch đề làm 
chủ : nắm vững phương châm chiến 
lược đánh làu đài, đồng thời biết tạo 
thời cơ và năm vững thời cơ TỞ 
những trăn tiến công chiến lược làm 
thay đổi cục diện chiến tranh, tiên 
lên thực hiện tông tiến còng và nồi 
đậy, đẻ bẹp quân địch đề giành thắng 
lợi cuối cùng? @). 


* 


Iiện nav, đế quốc AlŸ văn dang 
mưu toàn phần công có tính chải 


ˆ 


(4) Ph. Ăng-ghen.V.I.Lê-nin, J Xta-lin: án 
tỳ chiến tranh nhân đán, Nxb Sự thật. Hà-nột. 
970. tr.59. —. : 

(5› Lê-Duän: 


Báo cáo chính trị của Đan 


chấp hành trung ương tại Đại hội IV, Tạp 
chí học (áp số 12-1976, tr, 42. 
: "s 


toàn cầu, tăng cường vũ trang đề 
giành ưu thế quân sự trên thế zsiới, 
củng cố vị trí lãnh đạo thế giới tư 
bản, thực hiện vai trò sen đầm quốc 
tế, ngăn chặn sư phát triền của ba 
đòng thác sách mạng. Chúng đang 
dày mạnh chạy đua vũ trang với 
quy mô chưa từng có, tuyên truyền 
tráng trợn cho chiến tranh hạt nhân, 
công khai dùng chính sách vũ lực 
tiến công phong trào giải nhóng dân 
Lộc, tăng cường mở rộng hệ thống 
căn cứ quản sự trên thế giới. Trong 
khi đớ bọn bành trướng bả quyền 
Trung-quốc tiếp tục chỉnh sách câu 
kết với đế quốc AÍÿ và.Thaái-lan cùng 
các thế lực phản động khác đề phá 
hoại cách mạng Cam-pu-chia, phá 
hoại cách mạng Lào. Trung-quốc liên 
tiếp khước tử đàm phán hòa bình 
với Việt-nam, thường xuyên gày căng 
- thắng ở biên giới phía bác Việt-nam, 


chiếm lloàng-sa của Việt-nam và 
tuyên bố quần dảo Trường-sa của 


Việt-ham là lãnh thô của Trung-quốc. 
Sau khi bị thất bại thăm hại trong các 


cuộc chiến tranh lớn chống Việt-nam, - 


họ đang tiên hành cuộc chiến tranh 
phá boại nhiều mặt nhằm làm suy 
yêu nước ta, tiến tới thôn tính 
nước ta,. 


Rính nghiệm lịch sử cho thấy, bọn 
bành trướng bá quyền thống trị Ở 
Trung-quỏc bao giờ cũng âm' mưu 
thôn tính Viêt-nam, chuẩn bị và tiến 


hành chiến tranh cướp nước ta và 


Hắn hóa đàn tộc Việt-nam. Từ Tần- 
Thủy-Hoàng, qua Đường, Tống, 
Nguyên, Alinh, Thanh, không có thời 
nào mà không có một vài cuộc chiến 
tranh xâm lược của Trung-quốc đánh 
Việt-nam. 


Ngày nay, sau khi bị thất bại 
trong hai cuộc chiến tranh xâm lược 
nước ta, thế lực phan động trong giới 
cảm quyền Trung-quốc đang tiến 
hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt nhằm làm suy yếu đần nước ta, 
dòng thời tích cực chuần bị đề khi 


4 


có cơ hội thi phát động chiến tranh 
lớn đề thôn tính nước ta. Vì vậy, 
chúng ta phải'thường xuyên cảnh 
giác, «phải động viên những cố gắng 
cao nhất của toàn Đảng, toàn dàn 
toàn quân ta kiên quuết đúnh tháng 
kiều chiến Iranh phá hoại nhiều mài 
của địch dồng thời bảo đim cho đãi 
mước luôn luôn sẵmứ- sảng. có đủ cực 
qnạnh đánh thẳng kẻ thù trong bát cư 
tình huống nào ®. (6) 


Chúng ta phải không ngừng lăng 
cưởng sức mạnh về mọi mặt của đái 
nước thị mới có thề chủ dòng được 
trong mọi tỉnh huống Thơi dộ mát 
cũnh giác, lợt lỏng nhiệm pụ phòng 
thủ đất nước chỉ: có tác dụng ngươc 
lại là khuušn khích những thế lực xám 
lược, hiếu chiến bên ngodi 0à bọn 
phản động trong nước. Có tăng cường 
được sức mạnh của đất nước bảng 
cách phát triên kinh tế, văn hỏa, 
củng cố quốc phòng, mới làm kẻ thủ 
nản lòng, không dám nuôi ảo tướng 
xâm lược. phá hoại chế độ xã hội chủ 
nghĩa của nhân đàn ta. 


Điều đó đòi hỏi chúng ta phải nằm 
chắc mỗi quan hệ giữa hai nhiệm vu 
chiến lược, phải tập trung sức xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội, xảv dựng 
tiềm lực mọi mặt của đất atước, tĩPg 
cường sức mạnh toàn điện của củ€ 
độ xã hội chủ nghĩa, lấy đó làm cơ 
sở dễ tăng cường sức niạnh quốc 
phòng, không một phút coi nhẹ việc 
cũng cố quốc phòng vững mạnh. Phải 
tăng cưởng sự: nhất tri về chính trị 
và tính thần trong nhân dân, tăng 
cường đoàn kết các đân tộc, doàn 
kết quân dân, đặc biệt là ở các tính 
biên giới. Cần phải thấy chừng nủo 
nh cảm quyền Trung-qguốc chưa Lhau 
lôi chính sách thù địch ới Việl-nam 
thì họ chưa tnuốn có hòa bình tới 
chúng †a. Đúng như Lê-nin đã tùng 


(6) Lê- Duần: Báo cáo chính trị của Ban chấp 
hánh trung ương Đảng tại đại bội V, 72 
chí Cộng tản, số 4-1962. tạ. 32. 

! 


nói «hiện nav chúng ta chuyền tử 
chiến tranh sang hòa bình, nhưng 
không được quên là chiến tranh sẽ 
tái diễn. Chứng nào mà còn có chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, 
thị hai chủ nghĩa đó không thê nào 
sống hòa binh được: hoặc chủ nghĩa 
xã hội, hoặc chủ nghĩa tư bàn, cuối 
cùng sẽ thắng... Đây chỉ là một cuộc 
hoãn chiến. Bọn tư bản sẽ tìm cớ đề 
gây chiến với chúng ta » (7). 

Trong cuộc chièn tranh bảo vệ Tô 
quốc hiện nay. bên cạnh sức mạnh 
của quần chúng nhân dân được vũ 
trang, chúng ta phải có một quân đội 
chính quy và hiệm đại mới bảo đảm 
chiến tháng kẻ thù nếu chúng liều lĩnh 
gây chiến tranh xâm lược. Xây dựng 
một quân đội chính quy và hiện đại 
là vêu cầu bức thiết của sự nghiệp 
bảo vệ Tô quốc. Trong sự nghiệp này 
chúng ta có nhiều khó khăn. trước 
hết là do kinh tế lạc hậu và đời sống 
nhân dân còn khó khăn. Đề giải quyết 
vấn đề này, chúng ta cần quán triệt 
quan điềm kinh tế là cơ sở của quốc 
phòng. đúng như Ăng-ghen đã từng 
nói: q«Không có gi lại phụ thuộc vào 
những điều kiện kinh tế tiên quyết 
hơn là chính* ngay quân đội và ham 
đội ® (8). Mặt khác, chúng ta cản kết 
lợp kính tế với quốc phòng theo một 
phương hướng cơ bản, làu dài, đồng 
thời có dự kiến trước đề kịp thời điều 
chỉnh cho phù hợp khi xáv ra biến 
động, bảo đảm đánh thắng quản thủ. 
Phải lập kế hoạch động viên nền kinh 
tế quốc dản sẵn sàng chồng chiến 
tranh xâtn lược. Chúng ta luôn luôn 
sản sàng chuyền từ thời bỉnh sang 
thời chiến. Đát cứ trong tình huong 
nào cũng khóng bị động. Tạo ra mội 
thế bố trí chiến lược lhống nhất đề lam 
chủ cq Uề kinh lẽ 0d quốc phong rong 
cả nước 0à trong từng địa `phrƠng,., 
Tăng Cường công nghiệp quốc phòng 
một cách thích hợp. Trong Khi thực 
hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đàu, 
một bộ .phận lực lượng quản đội và 
công nghiệp quốc phong phải tham 


gia xây dựng kinh tế. Nền công nghiệp 
quốc phòng của ta là một bộ phản của 
nền công nghiệp của cả nước, nó yêu 
cầu phải có sự phân còng thích hợp 
trên một nén kính tế chung đề vửa 
đầy mạnh được kính tế vừa củng cố 
được quốc phòng. 


Trong thời đại khoa học kỸ thuật 
hiện nav, tất ca các quân đội trên thế 
giới đéu tiến lén hiện đại hóa. Hoạt 
động tác chiến chiến lược không phải 
chỉ có lục quân trên đất liền, mà cỏn 
có không quân tập kích đường khòng 
chiến lược, hải quán bao vây đường 
biên... Vị vậy nhiệm vụ quốc phỏng 
đòi hỏi không chỉ xây dựng lục quán 
mà còn phải xây dựng không quàn 
và hải quân. 

Nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc ngày nay 
không giòng như khi tiến hành chiến 
tranh giải phóng. nghĩa là không thề 
đề địch vào sáu trong đất nước ta rồi 
mới diệt địch. Nhiệm vụ.bảo vệ Tô 
quốc đòi hỏi chúng ta phải chặn đứng 
và diệt địch ngav ở cửa ngõ biên giới. 
Vi vậy, không những phải vũ trang 
quần chúng rộng rãi trên cả nước, 
mà còn phải có quân đội nhân đàn 
chính quy hiện đại ngày càng cao. 
Muốn có một quần đội mạnh, kính tế 
và khoa học phải mạnh đề tự minh 
trang bị cho minh, nhưng trước mắt 
và trong một thời gian làu đài, chúng 
ta phải đưa vào sự giúp đỡ của Liên- 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa đề 
hao đảm cơ sở hiện đại cho quản đội, 
đủ sức bào vệ chủ nghĩa xã hội Ở 
Việt-<nam và làm nghĩa vụ quốc tế. 

Dựa trên cơ sở những thành tựu 
khoa học và nghệ thuật quân sự 
trong chiến tranh giải phóng, môi 
thành tựu của sự vận dụng sáng tạo 
lý luận quản sự của chủ nghĩa Mác — 


(Xem tiếp trang 41) 


(7) V.]. Lê-nin : Teàn t2. Nxb Sự thật, 
Ha-rội, 1969, tập 31. tr. 564. 

(6) Ph. Ang-ghen: Chống Đuy-rinh. ÌNxb 
Sự thật, Fià-nội. 19/1, tr, 283. ˆ 
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BÀI HỌC VỀ LAO ĐỘNG 
KHOA HỌC CỦA C.MÁC 


ÁC MÁC có nhàn cách đa dụng, 
phong phú hiếm thấy. Người là 

sự kết hợp hài hòa những phầm: chất 
của HỘI nhà bác học nghiên cứu không 
biết môi nhằm khám phá các chân lý 
khoa học, một ciữ ữn sĩ cách mạng lây 
ciñộe đàu tranh vì tự do và hạnh phúc 
của người lao động làm lẽ sông và 


niềm phần khởi, Tnọt nhà chiến lược 


Da sách lược thiên tài, mỘk lạtth tụ có 
uy tín của phong trào vỏ sản. 


Cuộc đời của Mác đã bị rút ngắn 
đi nhiêu (Người chỉ thọ được 05 tuôi: 
I&IR — 1885) do bị nhiều bệnh tật hiểm 
nghèo bát nguồn từ một sự lao động 
trí óc, hoạt động chính trị — xã hội 
cực kỳ càng thăng và điều kiện sinh 
hoạt nghẻo túng dến., quản bách, 
Nhưng như Người đã tự dễ ra cho 
mình ngay Khi còn là thanh niên: 
hhi chúng ta đã lựa chọn một nghề 
nghiệp cho phép ta hoạt động tốt 
nhất vì hạnh phúc của loài người thì 
những gánh nặng của nó không the 
đảnh quy chúng ta... 


Dò óc của Mác œgiöng như một 
chiếc tàu chiến đang đàu ở bến cảng, 


PHẠM-NHU-CƯƠNG 


nhưng căng đầy sức nén, luôn sẵn 
sàng xuất phát theo bất cứ hướng 
nào trên đại dương của tư duy » (Ì). 
Dó là bộ óc bách khoa, theo nghĩa 
đảy đủ nhất của từ này, của một nhà 
khoa học làm việc cật lực, tự đề ra 
cho mình những đòi hỏi nghiêm ngặt 
nhất về căn cứ thực tế và căn cứ lý 
luàn đối với mỗi kết luận của minb. 
Trong một lần tranh luận với Alác về 
npuyên nhàn sự xuất bản chậm một 
trong những tác phim kinh tế của 
Người, Ảng-ghen đã viết với một 
vẻ trách móc: %,,.. Lý do chủ yếu của 
sự chàm trễ này là ở sự đắn do cặn 
kẽ của chính bản thân anh » ©). 


Bộ Tư bản là công sức của bón 
mươi năm lao động, bắt đầu từ năm 
1313 cho đến những tháng cuối cuộc 
đời của Mác. Mỗi bước tiến lên trong 


“nhận thức quy luật của sự tiến bộ xã 


hội đều là kết quả của một sự tập 


(1) Pcn La-phác-gơ: Những kử niệm cề 
Mác — .lng- gÈcn. bản tiếng Pháp, 958. tr. 76: 

(2) * Các thư từ về bộ Tư dán °® : Thư tín cả4 
Mác oà /ng-ghen. bản tiếng Pháp. Nxb Xã hột. 
Pa-r, tr. 114, 


trung cao độ tỉnh lực trí tuệ. Đăng 
sau mỗi phát hiện lý luận, sau mỗi 
trang bản thảo được viết đề làm sáng 
tỏ cho bản thân minh (như Mác thường 
hay nói), là một khối lớn các cuốn 
sách được đọc đi đọc lại, được nghiên 
cứu kỳ lưỡng với những đoạn trích, 
tóm tắt, trải qua hàng giờ, hàng ngày, 
hàng tháng và có khi là hàng năm 
suy tư bền bỉ đề hiều sự vật đến tận 
cùng. Nếu không phải như vậy thi, 
như Ăng-ghen nói : « Đã có nhiều hơn 
những tác phầm như bộ Tư bản (3). 


Ngay từ buôồi đầu cuộc đời sinh 


viên, Mác đã tỏ ra khao khát tích lũy 


kiến thức với tắt cá nhiệt tỉnh của 
tuôi trẻ. Mác ghỉ tên theo học nhiều 
môn cùng một lúc. Ngoài việc nghiên 
cửu các bài giảng về luật học, 
Mác còn học về thần thoại Hy-lạp 
và La-mã, về lịch sử và lý luận của 
nghệ thuật hiện đại, tự mua đề đọc 
rất nhiều sách, nhất là về lịch sử, 
và học ngoại ngữ. Trong một thư gửi 
cho bố, Mác tâm sự: «... Con .hạn 
chế tất cả các quan hệ bạn bè, chỉ bất 
đắc đĩ lắm mới thực hiện vài lần đi 
thăm hỏi hiếm hoi, đề có thê vủi đầu 
vào khoa học và nghệ thuật... P (4). 


Mác cũng sáng tác thơ, nhưng rõ 
ràng năng khiếu đặc biệt của Mác là 
. trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. 
Trong khi đọc sách và suy nghĩ về 
các vấn đề, Mác ngày càng thấy rõ là 
cần phải đi sàu vào các vấn đề triết 
học. Năm -1837, lúc 19 tuôi, Mác đã 
viết: «Thêm một lần nữa tôi lại thề 
nghiệm rằng không có triết học thi 
không thề đi đến kết quả... » (5). Cũng 
từ năm đó, Mác dành công sức nghiên 
cứu triết học Hê-ghen và nhanh chóng 
trở thành nhân vật lỗi lạc nhất trong 
câu lạc bộ các trí thức thuộc phái 
Hê-ghen trẻ. Tử năm 1839. Afác chuyên 
nghiên cứu lịch sử triết học, đến 
tháng 4-1841 bảo vệ luận án tiến sĩ 
triết học với đề tài: e@Sự khác nhau 
giữa triết học vẻ tự nhiên của Đề-mô- 
crít và của Ê-pi-cua ». Năm 1842 được 


đánh đấu bằng sự tiếp xúc của Mác 
với tắc phầm ® Thực chất đạo Cơ đốc 
của Phôi-ơ-bách sa. 


Pôn La-phác đã nhận xét rất đúng: 
“Các Mác là một trong số ít những 
nhân vật đã giữ vị trí hàng đầu cả 
trong lĩnh vực khoa “học và trong 
lĩnh vực hoạt động xã hội; Mác 
đã kết hợp hai mặt đó một cách 
chặt chẽ tới mức chúng ta sẽ không 
thề hiền được về Người nếu chúng ta 
đem tách nhà bác học ra khỏi người 
chiến sĩ xã hội chủ nghĩa » (6). 


Đặc điềm này xuất hiện ngay tử 
đầu: Alác nghiên cứu triết học không 
phải chỉ vi thú vui hiều biết, mà trước 
hết là do nhu cầu nhận thức, lý giải 
những vấn đề của xã hội đương thời. 
Cũng chính do cọ xát với các vấn đề 
xã hội thực tế trong thời gian làm ở 
báo Sông anh, mà Mác nhận thức 
sự bất lực của học thuyết duy tàm của 
Hẻ-ghen về vấn đề Nhà nước và bắt 
đầu phê phán nó. Đề thực hiện sự 
phê phán đó, Mác nghiên cứu lịch sử 
nước Pháp, nước Anh, nước Đức, 
nước Mỹ, nước Ý và nước T hụy-điền. 
các chế độ chính trị — xã hội của 
những nước đó, lịch sử của cuộc cách 
mạng tư sản Pháp thế kỷ 18. Mác đã 
phân tích những tác phầm của các 
nhà sử học, triết học, các chính khách 
Pháp, Đức, Anh, Ý. Chính trên cơ sở 
của những khảo cứu lịch sử ấy mà 
Mác đã viết bản thao Góp phần ảo 
biệc phẻ phán triết học 0uề pháp quuên 
của Hê-ghen, mở đầu cho sự ra đời 
phát kiến khoa học vĩ đại đầu tiên 
của Mác: Các quan hệ xã hội oật chát, 
các quan hệ sở hữu là nền tảng, là 
ngayên nhân đâu tiền của mọi hiện 
lượng xã hội. Các bản thảo năm I1§L1, 


(3) V. Vy-gôt-ski; Vì sao b@ Tư bản của 
C. Mác luôn luôn có tính thời sự 2 bản tiếng 
Pháp. Mác-xcơ-va. 1975. tr. 8. 

(4) C. Mác—-Cuộc đời sả sự nghiệp, bản tiếng 
Nga. Nxb Tiến-bộ. Mát-xcơ-va, 1973, tr. 21. 

(5) « Từ Put-skin đến Tôn-x!ôi ?, Các chuyện 
kè oà truyện ngắn, bản tiếng Pháp. Pa-rt, tr. 28. 

- 6) C.Mác: Cuộc đời sả sự nghiệp, tr. 526. 
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các luận cương về Phôi-ơ-bách, cuốn 
« Hệ tư tưởng Đức »..., mỗi bước tiến 
đó trên quá trình hoàn chỉnh quan 
điềm duy vật về lịch sử dều là kết 
quả của sự lao động tư duy nghiêm 
túc kết hợp với hoạt động xã hội sòi 
động. Và môi bước tiến lên của Mác 
trong việc xảy dựng học thuyết của 
chính minh, cũng đồng thời là một 
sự phản liệt, một sự đoạn tuyệt về 


tư tưởng, quan điểm với những người) 


bạn đường tư sản tự do, cấp tiến và 
tiêu tư sản. 


Nếu trong những năm 40 Mác và 
Ăng-ghen đã tiến hành một sự nghiên 
cứu ĐÏï mỏ về nền sẵn xuất xã hội, 
thi trong giai đoạn tiếp theo, Mác đã 
tập trung vào sự nghiên Cửu UL mô 
về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, 
nghiên cứu các quá trình sâu xa đồ 
tìm ra cơ chế vận dộng của nó... 


Những tư liệu cụ thê đóng vai trò 
hết sức lớn trong việc xây dựng và 
luận chứng cho học thuyết kinh tế của 
Mác. Ví dụ, đề luận chứng cho quan 
điềm của mình về địa tô như là một 
hình thức lợi nhuận của các chủ đất 
trong xã hội tư bản và phê phán sai 
lầm của D. Ri-các-đô về vấn đề này, 
Mác đã nghiên cứu tỉ mỉ các tài liệu 
thống kê vẻ giá bánh mỉ hằng năm ở 
Anh từ nắm 1611 đến năm 1859. Mác 
cũng sử dụng các tài liệu thống kê đề 
vạch sai lâm của phái Pru-dỏng. Bộ 


Tư bản của Mác đã cung cấp cho chúng 


ta một khối lượng tư liệu cụ thề hết 
sức đồ sỏ vẻ quá trình phát sinh, 
phát triền của nền sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. 


Nhưng còn có một loại sự kiện khác ' 


cũng khong kém phần quan trọng đối 
với việc hỉnh thành học thuyết kinh 
tế của Mác, mà ta có thể tạm gọi là 
các sự kiện lý luận». Mác đã thu 
thập đầy đủ và nghiên cứu một cách 
cặn kẽ với tính thần phê phán lịch 
. sử tư tưởng kinh tế chính trị tư sẵn. 
Mác đã nói với các con gái rằng công 
việc ưa thích của minh là *khảo cửu 
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các sách cũ ». Liên tiếp trong nhiều 
năm, Mác miệt mài làm việc suốt ngày 
trong phòng đọc của Viện bảo tàng 
Anh là thư viện lớn nhất thế giới hồi 
đó, về nhà, lại ngồi tận đêm khuya 
đề xem lại các điều ghi chép. các bản 
tóm tắt, các đoạn trích dẫn ; và Mác 
viết hàng nghin trang bản thảo, vạch 
ra các gia thiết khác nhau về bố cục 
của bộ Tư bản. Những bản thảo của 
Mác còn giữ được đến nay, dù không 
đầy đủ, vẫn có thề tạo thành một thư 
viện lớn. . 

Đề viết bộ Tư bản, ngoài các tư liệu 
kinh tế — xã hội cụ thề và sách lý 
luận, Mác còn chú ý đến cả các tác 
phầm văn học hiện thực của những 
nhà văn lớn. Trong bộ Tư bản, dề 
chứng minh cho các luận điềm của 
mình, Mác đã trích dẫn khá nhiều 
các tác phầm của các văn hào như 
Ban-dắc, Đich-ken, Sếch-xpia, Xéc- 
van-téc,... 


Niềm say mê khoa học được Mác 
nuôi giữ tận cuối cuộc đời của Người. 
Mặc dù tuôồi đã khá cao, sức khỏe lại 
không được tốt, Mác vẫn có sự say mê 
đặc biệt đối với những cuốn sách 
mới, vẫn đọc, đánh dấu, ghi chú đảy 
các trang sách. Phạm vi các loại vấn 
đề khoa học mà Mác quan tâm ván 


rất rộng, vi Mác luôn biều hiện * một 


thái độ tự phê phán nghiêm khắc, 
qua đó Người muốn đưa các phát kiến 
của minh về mặt: kinh tế đến tột đỉnh 
của sự hoàn thiện trước khi trao 
chúng cho độc giả »® (7). 


Vào cuối những năm 70, đầư những 
năm 80, cùng với việc nghiên cứu kỹ 
hơn về nước Mỹ, nước Nga, Mác còn 
nghiên cứu nhiều vấn đề về khoa học 
tự nhiên trong mỗi liên hệ chặt chế 
với việc giải quyết các vấn đề chính 
trị kinh tế học. Mác đặc biệt đánh 
giá cao những phát minh khoa học có 
ích trực tiếp cho con người, ảnb 


(7) C. Mác: 


Cwuẹc đời sà sự nghỉ: 
tr. 566. : 


hưởng đến sự phát triền kỹ thuật, 
sản xuất và tác động tích cực đến 
phúc lợi của quần chúng. Mác cũng 
nghiên cứu nhiều về toán học cao cấp, 
một phần vỉ việc nghiên cứu kinh tế 
đòi hỏi phải thực hiện nhiều bài tính 
dài, phần khác vì toán học có mối 
tương quan mật thiết với triết học 
với lô gich biện chứng, vốn là những 
linh vực mà Mác cho là có tầm quan 
trọng quyết định trong việc xác lập 
một phương pháp tư duy đúng đắn. 


Những vấn đề của lịch sử thế giới 
baơ gồm cả lịch sử các phong trào 
giải phóng, cũng được Mác chú ý 
nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị 
viết các tập HH và HI của bộ Tư ban. 
Điều đó chứng tỏ rằng Mác có ý định 
thực hiện một sự nghiên cứu rộng lớn 
hơn về chính trị kinh tế học, muốn 
vạch ra các quy luật kinh tế của các 
chế độ có trước chế độ tư bản, thông 
qua đó đi sâu: và phát triền hơn nữa 
quan điềm duy vật về lịch sử. Mác 
có ý định tông kết những hiều biết 
của minh về lịch sử bằng cách lập 
nên bảng niên biều sự phát triền của 
tất cả các nước. Tuy ý định này chỉ 
được thực hiện một phần, chủ vếu là 
về lịch sử châu Âu và vài nước châu 
Á, châu Phi, nhưng những gì đã được 
Mác thực hiện - cũng đủ làm chúng ta 
kính ngạc về sự phohg phú của nó. 
Bốn cuốn ghỉ chép lớn của Mác trong 
những năm {1881 — 1882 về lịch sử thế 
giới bao quát những sự kiện xảy ra 
tử thế kỷ I đến giữa thế kỷ XVII. 
Những bút ký của Mác không chỉ đơn 
giản chỉ là sự ghi chép lại các sự 
kiện lịch sử được nói đến trong các 
cuốn sách Mác đã đọc, mà thường là 
phản ánh quan điềm của chính bản 
thân Người về các sự kiện đó. 


Cũng không ai khác ngoài Mác và 
ÁẢng-ghen là những nhà khoa học đã 
sớm nhận thấy giá trị khoa học chân 
xác và ý nghĩa cách mạng của các 
phát kiến của Đác-uyn và của Moóc- 
gan. Điều đáng chì ý là cách nhìn 


biện chứng và đuy vật tự phât của 
Đác-uyn cũng được kết tỉnh đúng vào 
lúc Mác và Ăng-ghen xây dựng thế 
giới quan khoa học của mìỉnh — triết 
học duy vật biện chứng và duy vật 
lịch sử. Riêng Mác thi đã định hình 
xong học thuyết kinh tế của mình 
(tác phầm của Mác Góp phần 0ào uiệc 
phê phản chính trị kinh ft học và tác 
phầm của Đác-uyn Về nguồn gốc của: 
các loài bằng con đường luyền lọc tự 
nhiên xuất bản cùng một năm). 


Trong khi giới khoa học chính thống 
ở châu Âu và một phần của nước Mỹ 
quyết định không đề ý đến cống hiến 
của Moóe-gan thì Mác và Ấng-ghen 
đã tìm thấy ở tác phầm về xã hội cô 
xưa này (củng với nhiều tác phầm 
của nhiều học giả khác viết về xã hội 
nguyên thủy) nhiều tư liệu quỷ báu 
đề làm sâu sắc thêm quan điềm duy 
vật về lịch sử. 

Với sử mệnh là người khai phá, 
sáng tạo nên một học thuyết hoàn 
toàn mới, Mác cũng đã biều hiện một 
sự dũng cảm cách mạng rất lớn trong 
việc gạt bỏ, lật đồ một cách không 
do dự mọi uy tín truyền thống, mở 
đường cho sự ra đời của ehân lý khoa 
học chân chính. Mác thường gọi việc 


.nghiên cứu kinh tế của mình là một 


« sự phê phán ® (bộ Tư bản cũng còn 
có tên gọi là Phê phán chính trị kinh 
(ế học). Mác đi ngược dòng một cách 
quả cảm, vì hiều rằng khi đứng ở 
ngưỡng cửa của khoa học cũng như 
khi bước vào địa ngục, cần phải nêu 
ra đòi hỏi. 

«Ở đây tỉnh thần cần phải cứng 
cỏi. | 
«Ở đày không được ngả theo lời 
khuyên của sự khiếp sợ » (6). | 

Sự dũng cảm ở đây đồng nghĩa 
với một sự trung thực khoa học 
tuyệt đối. Lên án Man-tuýt là kẻ đã 


(8B) C. Mác : Bản cờ phê phán chính trị kinh 
tế học, bản tiếng Nga. tr. 10 (Đây là câu - 


Mặc trích từ hài kịch Thiên thần của Đan-tơ). 
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tổ ra quy luy đối với những giai cấp 
phản động nhất trong xã hội tư bản, 
« Mác viết: “Nếu như một người tìm 
cách đề làm cho khoa học thích ứng 
với một quan điềm không phải là rút 
_ra từ chính bản thân nó (đầu cho nó 
có phạm phải những sai lầm -nghiênn 
trọng thế nào đi nữa) mà là fử bên 
ngoài khoa học, một quan điềm được 
chỉ phối bởi những lợi ích xa lạ với 
khoa học, nằm ngoài khoa học, thì tôi 
xem người đó là một kẻ hèn nhát " 9). 


Trên đây tuy chỉ mới trình bày 
được một số nét về quá trinh lao 
động khoa học của AXlác, nhưng bấy 
nhiêu đó cũng đủ cho phép ta kết 
luận rằng. với tư cách nhà bác học, 
Mác không hề là một thiên tài bầm 
sinh, đạt tới các thành quả một cách: 
đễ dàng. Trong thư gửi Mô-ri-xơ 
La Sa-tơ-rơ, Mác viết: ® Đối với khoa 
học, không có con đường nào - bằng 
_ phẳng thênh thang cả, chỉ có những 
ngưởi không sợ chồn chân mỏi gối để 
__ trẻo. lên những con đường nhỏ bé 
_ gập ghềnh của khoa học, mới có hy 
vọng đạt tới những đỉnh cao xán lạn 
của khoa học mà thôi» (10). Thật 
vậy, Mác đã cố gắng tới mức cao 
nhất đề đi đến đỉnh cao của trí thức 
nhàn loại trong các lĩnh vực. Nhưng, 
Mác không tích lũy kiến thức. mọt 
cách thụ động, mà làm chủ nó, sử 
dụng nó như những tư liệu cần thiết 
cho quá trình lao động tư duy đây 
sáng tạo của mìỉnh. Và, như Mác nói, 
“Ta không thề dựa vào sự giúp đỡ 
của kinh hiền vi hoặc của các chất 
phản ứng hóa học; sức mạnh duy 
nhất có thề dùng làm công cụ ở dày 
là sự trừu tượng hóa » (I1). 


Àlác đã dề lại cho chúng ta di sản 
lý luận chủ yếu nhất là bộ Tư ban. 
Đồng thời, Mác cùng đề lại cho chúng 
ta một phương pháp luận khoa học: 
cái đã giúp Mác xây dựng nên lý luận 
chính trị kinh tế học của minh từ sự 
nghiên cứu, lý giải xã hội tư bản 
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“trong một bức thư, Mác viết: 


thiện thực, cụ thê. Đúng như Lê-nin 


viết: “Nếu Mác đã không đề lại cho 
chúng ta bộ Lô gích (với chữ L viết 
hoa)thì đã đề lại !2 gích của bộ Tư 
bản... Trong bộ Tư bản, lò gich, phép 
biện chứng và lý luận nhận thúc... 
đã được áp dụng vào cùng một khoa 
học... Lịch sử của chủ nghĩa tư bản 
và sự phân tích các khỏdi niệm tóm 
tắt lịch sử đó " (12). 


Đặc biệt khen ngợi việc trình bà y 
của Mác về nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa bắt đầu từ sự trao đồi hàng 
hóa, Lê-nin nói: *...Cách tinh bày 
(nghiên. cứu) phép biện chứng HÓI 
chung phải là như vày. (vì rằnØ phép 
biện chứng của Mác về xã hội tư ban: 


_chï là một trường hợp riêng bi€† của 


phép biện chứng » (13). 


Phương pháp của Mác trong Đỏ Tư 
bản bao gồm. toàn bộ những luật 
điềm cơ bản của phép biện Chứn§ 
duy vật và quan điềm duy vật về lịch 
sử mà Mác bất đầu xảy dựng !ử 
những năm 10 của thê kỷ 19. Sau khi 
cho xuất bản tập l của bộ 7œ 041. 
«œ DĐợi 
khi tôi buông lơi được gánh Hà"E 
kinh tể của minh, tôi sẽ viết tập #h£P 
biện chứng?® (11). Rất đáng tiếc là 
Mác đã không bao giờ thực lịch 
được ý định đó! 


Qua nghiên cứu, học tập nắm vữn§ 
phương pháp lao động khoa hỌC r 
Mác, chúng ta thấy ở Mác một tr4/ 
độ trửu tượng hóa, khái quát và 
cao, tạo nên ưu thế to lớn ch phéP 
xác định được bản chất sàu x4 nhất. 


re S1- 


(9) V. Vy-gốt-xki: Sách đá dẫn, Ha. nh: 


(100 C. Mác: Tư bản. Nxb Sự tbạt- 
1960. lập 1, tr. 47. 4 

(1) V. Vy-gốt-ski: Sách đá dấm- °” 

(i2). (13) \.I. Lã-nin: Toản rập. 
Nga. xuất bản lần thứ 4. tập 3Ô. tr. 31 

(14)`C. Mác - Cuộc đời vô sự “ 
tr. 422. 


«trạng thái thuần khiết? của sự vật 
được tách ra khỏi mọi chỉ tiết thứ 
yếu, cung cấp cho ta một mô hỉnh 


trưu tượng (lý luận) của sự vật; mặt: 


khác, cũng đác tính đó làm cho lý luận 
của Mác không thề sử dụng một cách 
trực tiếp, mà cần phải được cụ thê 
hóa, cần phải được bồ sung bằng một 
số mắi khâu [rung gian trong khi vận 
dụng đề nghiên cứu các xã hội cụ thề 
"khác nhau. _ 

Chỉnh Mác cũng nhiều lần nhấn 
mạnh rằng, quan điềm của Người về 
các giai đoạn phát triền kế tiếp của 
nhân loại không thể được đem biến 
thành « một thử lý luận triết học — 
lịch sử về tiến trinh chung, được áp 
đặt cho mọi dàn tộc như một định 
mệnh bất kề những hoàn cảnh lịch sử 
cụ thể của họ ® (15), 

Áp dụng học thuyết của Mác đề 
giải quyết các vấn đề của đời sống 
thực lế nghĩa là vận dụng phép biện 


chứng duy vật và chính trị kinh tế: 


học đề nghiên cứu những quan hệ 
sản xuất cụ thề nhất định trong sự 
vận động của chúng, và lấy những sự 
kiện của đời sống kinh tế hiện thực 


làm tiêu chuần duy nhất kiềm nghiệm 


sự đúng đắn của việc nghiên cứu. 
Những tác phầm của V.I. Lê-nin: 
sự phát triền của chủ nghĩa tư bản ở 
Nøa, Chủ nghĩa đš quốc, giai đoạn tội 
cùng của chủ nghĩa lư bản, Kinh lé 0à 
chính trị trong thời dại chuyên chỉnh 
` Đô sản v.v. là những mẫu mực về sự 
vận dụng học thuyết của Mác đề tìm 
ra cách giải đáp đúng đản đối với 
những vấn đề mới do cuộc sống đặt 


ra, qua đó đưa chủ nghĩa Mác lên. 


một giai đoạn phát triền mới. 


Thông qua Chủ tịch Hồ-Chi-Minh 
muôn vàn kính yêu, chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin đã đưa cách mạng Việt-nam 
thoát ra khỏi cuộc khủng hoàng về 


. đường lối trong những thập kỷ đầu 


của thế kỷ 20. Và, suốt hơn nửa thế 
kỷ qua, dưới ánh sáng của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, Đảng ta đã giải quyết 
đúng đắn hàng loạt vấn đề phức tạp 
của cách mạng Việt-nam, nêu lên một 
lấm gương xuất sắc về sự ván dụng 
sáng tạo cả lý luận lẫn phương pháp 
luận của Mác. 


(15) C. Mác — Ph. Ăng-ghen : Các thư tín. 
bản tiếng Pháp. Nxb Tiến-bộ. Mát-xcơ.va, 
1971, tr, 321. 


„' : : 
(Tiểp theo trang 35) 


Lê-nm vào hoàn cảnh c tHê của 
nước ta. kế thửa và phát triền tỉnh 
hoa quản sự của dân tộc và kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng của 
nhân dàn ta, tăng cường học tập kinh 
nghiệm của Liên-xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em khác, chúng ta 
cần đưa khoa học và nghệ thuật 
quân sự Mác — Lê-nin ở nước ta phát 
triền lên một trinh độ mới, nhằm giải 
quyết thật tốt nhiệm vụ xây dựng nền 
quốc phòng toàn dàn vững mạnh, 
chuẩn bị -cho đất nước sẵn sàng chiến 
đấu trong thời bình và đánh thắng kẻ 
thù nếu chúng liều lĩnh phát động 
chiến tranh xâm lược nước ta. 


4Í 


Tạo mót chuyển biến mạnh mê 
trong sảng tạo văn học nghỆ thuật 


V^* nghệ ta là văn nghệ cách mạng. 

Nó gắn bó máu thịt với vận 
mệnh của dân tộc, với cuộc sống của 
nhân dân. Trong sự nghiệp giải 
phóng Tô quốc, nó đã góp phần vẻ 
vang làm nên chiến thắng, xứng đáng 
đứng vào hàng ngũ tiên phong của 
những nền văn nghệ chống đế quốc 
trên thế giới ngày nay. 

Từ khi cả nước bước vào thời kỳ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội, văn nghệ 
ta cũng đã đạt được nhiều thành tựu 
đáng kẻ. “Mấy năm qua, đã xuất hiện 
một số tác pham có giá trị, phát huy 
tác dụng rõ rệt về mặt xây dựng tư. 
tưởng, tỉnh cảm mới. Xiột số tác phầm 
_và nghệ sĩ giành được giải thưởng 
cao trong các cuộc thi quốc tế...» (1), 
Chúng ta trần trọng những thành tựu 
ấy và biều đương mọi cố gắng vì nước 
vì dân trong lĩnh vực này. Nhưng 
chúng ta chưa hài lòng: nói chung, 
chất lượng tác phảm chưa cao, enội 
dung xã hội chủ nghĩa chưa sâu sắc, 
chưa có sức hấp đẳn mạnh, chưa gây 
được những ấn tượng sâu sắc, hướng 
con người vào những suy nghĩ và 
hành động đúng đắn (2). Dường như 
có một sự chững lại. Tại sao ? Cái gi 
đang căn trở sự sáng tạo văn học 
nghệ thuật của chúng ta, cần trở bước 
tiến lẽ ra phải rất mạnh mẽ, rất 
khoáng đạt của nền văn nghệ cách 
mạng đồi dào sinh lực đã được thử 
thách của chúng ta ? 

Câu trả lời không đơn giản. 

Đã có một lắc, có ý kiến cho rằng 
tái chính là do những quan niệm thỏ 
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thiền về văn học nghệ thuật. Đúng là 
bệnh ấu trï ấy chưa hết, nhất là ở 
các địa phương, và sự khuôn sáo. 
công thức, sơ lược đã ít nhiều tác hại 
đến sáng tạo văn học nghệ thuật. 
Nhưng, phân tích xem nó tác hại cụ 
thề đến ai và như thế nào thị thấy 
nó không phải là nguyên nhân duy 
nhất hay chủ yếu, càng không phai 
là nguyên nhân phô biến. 

Dư luận xã hội chưa am tường 
nghệ thuật, công chúng chưa được 
8iáo dục đầy đủ về thị hiếu thầm mỹ 
phải chăng là một cản trở cho sáng 
tạo văH học nghệ 'thuật ? Cũng không 
thề nói như thế. Văn nghệ ta có một 
công chúng tuyệt diệu, mặc đù trong 
công chúng hiện vẫn còn những thị 
hiếu lạc hậu và những thị hiếu này có 
lúc đường như lại lây lan ra nữa. 
Không nên ngôi chờ đợi một công 
chúng thuần nhất hoàn hảo, nhiệm vụ 
của chúng ta là vừa phải tạo ta tác 
phầm xứng đáng cho công chúng, vừa 
phải tạo ra công chủng lý tưởng cho 
tác phầm. Đừng chạy theo số công 
chúng lạc hậu và có nhiều tiền, biến 
nghệ thuật thành món hàng kinh 
doanh kiếm lời. Hãy như ca sĩ nọ 
vững vàng trước sự la ó của những 
người đang lên cơn sốt nhạc giật, đã 
chỉnh phục đước khán giả bằng bản 
lĩnh và tâm hồn mình qua một bài hảt 


(1) Báo cáo chính trị của Đan chấp hành 
trung ương Đảng tại Đại hội V, Tẹp cài Cộng 
sản. số 4 — 1982, tr. 57. : 

(2) Văn biện Đại hội đại biều to¿n quốc lần 
thứ V. Nxb Sự thật. Hà.-nội. 1982. tập Ì 
tr. 99 —. 100. 


cách mạng không mới lạ. Nghệ thuật 
vốn là phương tiện giáo dục thị hiểu 
thầm mỹ đắc lực ; nghệ thuật không 
chỉ chở phán xét của dư luận, nghệ 
thuật tự nó cũng phải tạo ra dư luận 
xã hội chính đáng có ích. 


Đời sống vật chất hàng ngày đang 
còn nhiều khó khăn, hoạt động văn 
học nghệ thuật ngày nay cũng đòi hỏi 
những phương tiện vật chất kỹ thuật 
nhất định mà chúng ta tạm thời chưa 
có đủ. Tỉnh hinh ấy đĩ nhiên có phần 
không thuận lợi, nhưng cũng không 
phải là cản trở chủ yếu cho sáng tạo 
văn học nghệ thuật. Khó khăn có công 
năng thử thách, biết bao bậc tài danh 
đã làm nên *văn chương sự nghiệp 
nghìn đời ? trong muỏn vàn khốn khó, 
và văn nghệ sĩ ta cũng sẵn sàng chấp 
nhận, chỉa sẻ những khó khăn của đất 
nước. 


Còn có thề kề ra nhiều cái khác 
nữa. Nói cho cùng thi vi sáng tạo văn 
học nghệ thuật là một loạt động rất 
tỉnh tế và phức tạp cho nên những cái 
có thề cản trở nó thật ra không ít. 
Một quan niệm sai lãm, một hiều biết 
nông cạn, một sự bất túc trong bàn 
lĩnh người sáng tạo, một thiếu sót 
trong tô chức và quản lý, một nỗi bực 
bội có hoặc không duyên cớ v.v. tất 
thây đều có thê là nguyên nhân, 
khách quan và chủ quan, ở người 
này hay người khác, gây thiệt hại cho 
sáng tạo văn học nghệ thuật. Nhưng 
sáng tạo văn học nghệ thuật là sự 
thôi thúc bên trong, tử sự đôi dào, 
tràn đầy *®hình ảnh chủ quan của thế 
giới khách quan » (ILê-nin). Đối với 
văn nghệ sĩ ta, đó là nhu cầu tự biều 
hiện mình với tư cách là chủ thê có 
ý thức của lịch sử, là người tích cực 


tham gia cải tạo và xây dựng cuộc . 


sống. Cho nên nhân tố quan trọng nhất, 
quyết định nhất vẫn-là văn nghệ sĩ, 
. cần trở lớn nhất, chủ yếu nhất, nếu 
có, vẫn là văn nghệ sĩ. 


Trước hết là bàn thân văn nghệ sĩ, 
bởi tác phẩm là con đẻ của văn nghệ 


sĩ, rồi sau đỏ mới đến TIM Hi nguyên 
nhàn khác. 


* 


Là chủ thê của sáng tạo, văn nghệ 
sĩ ta phải chủ động vượt qua mọi 
củn trở chủ quan và khách quan đối 
với sự sáng tạo của mình, bắt đầu 
bằng tự vượt mình. 


Tự vượt mình trước hết là làm cho 
nhận thức của mình hôm nay đúng 
đắn hơn, đầy đủ hơn, sâu sắc hơn 
hôm qua, cũng tức là nâng minh lên 
ngang tầm nhìn và tìm suy nghĩ của 
Đẳng về hiện thực cách mạng, về đất 
nước, về cuộc sống, về £on người. 

Chúng ta tự hào là đã có một đội 
ngũ làm văn học nghệ thuật đáng tin 
cậy, bao gồm nhiều thế hệ và nhiều 
tài năng. Song, những người làm văn 
học nghệ thuật chúng ta mới quen 
thuộc những đề tài yêu nước chống 
xâm lược chứ chưa quen thuộc những 
đề tài cách mạng xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất 
nước ta. Nhận thức về nước Việt-nam 
sau hơn 30 năm chiến tranh nay thạt 
sự đi vào cách mạng xã hội chủ nghĩa 
bằng đôi chân của chính mình trong 
một thời điểm lịch sử hết sức gay gắt, 
khai phá lấy: con đường của minh 


thông thẳng tới đại lộ xã hội chủ 


nghĩa, cũng tức là nhận thức về chủ 
nghĩa xã hội hiện thực Việl-nam đang 
vừa thử nghiệm vừa tiến bước, nhận 
thức ấy ở nhiều anh chị em văn nghệ 
sĩ ta còn hời hợi, hời hợi cho nên đòi 
khi bối rối, sai lầm. 

Cách mạng nào mà chẳng đảo lộn, 
chẳng ngôn nưang trong những giai 
đoạn đầu 2 Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa lại là «sự đoạn tuyệt triệt để 
nhất với chế độ sở hữu cô truyền 9», 
“với những tư tưởng cô truyền »® 
(Tuyên ngôn của Đảng cộng sản). Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt-nam 
lại chưa có tiên lệ; tuân theo những 
quy luật chung, phô biến của cách 
mạng xã hội chú nghĩa, ra sức học 
tập kinh nghiệm của Liên-xô và các 
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nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, 
nhưng nó phải tự giải quyết lấy 
những vấn đề mới, của nó, trong một 
nước vốn là thuộc địa, nông nghiệp 
lạc bậu, chiến tranh lâu dài và đến 
nay vẫn chưa hết tiếng súng, chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất ra đời 
trên cơ sở một lực lượng sản xuất 
quá bé nhỏ cho nên tác dụng chưa 
nhiều, một thời gian dài làm không 
đủ ăn nhưng viện trợ của nước ngoài 
che lắp mọi thiếu hụt. Hơn nữa, cách 
mạng xä hội chủ nghĩa ở Việt-nam 
lại ở trong một tỉnh hình thế giới 
biến động rất phức tạp... Có thấy thật 
sâu sắc tất cả những điều đó, có nhìn 
ra các cuộc cách nrang khác tử trước 
đến nay —có thành công và thất bại, 
phải làm đi làm lại—, mới hiều được 
cái lẽ cua những khuyết điểm chủ 
quan của chúng ta và cái tất yếu 
khách quan của giai đoạn phức tạp 
này, mới hết lòng trân trọng những 
thành quả đã đạt, mới thật sự tự hào 
về cái anh hùng, cái vĩ đại của cách 
mạng Việt-nam, 


Ilơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận 
rồ chúng ta đang ở dâu trong tiến 
trình lịch sứ, đang làm gỉ và muốn 
gì. Cuộc đầu tranh giai cấp *ai thắng 
ai ® quyết liệt, dai dẳng và phức tạp, 
giành đi giật lại giữa chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản trong điều 
kiện có ca cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của bọn bành trướng bá 
quyền ĐBác-kinh câu kết với đế quốc 
Mỹ chống lại nước ta, đang diễn ra 
như thế nào trẻn mọi lĩnh vực của 
- đơi sống xã hội và ngày trên lĩnh vực 
văn nghệ? Một phương pháp luận 
đúng đán giúp chúng ta thấy được 
thực chất của hiện thực cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt-nam. 


Một sự gắn bá máu thịt với cuộc 
sống của nhàn dàn-dến những nơi 
tiên tiến, sông giữa những con người 
tiên tiến—là cần thiết đề ra khỏi sự 
bao vậy của những hiện tượng tiêu 

cực, đề mở lòng hàn hoan đón chào 
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cái mới đang nảy nở sinh sôi, từ đó 
thấy rõ hơn giá trị của cuộc sống hôm 
nay đang trăn trở đi tới. = 
Một tính đẳng cao, một tỉnh thần 
trách nhiệm đầy đủ của người chiến 
sĩ trên mặt trận văn hóa, tư tưởng 
trong giai đoạn mới của cách mạng, 
sống hết mình trong cuộc đời và trên 


. trang giấy, với vốn hiều biết đày đặn 


và tài năng luôn luôn được bồi đặp, 
chắc chắn sẽ làm nên những tức phầm 
xứng đáng. 


Nghệ thuật sẽ chẳng là gì hết nếu 
nó chưa đủ tin vào cuộc đời. Nghệ 
thuật sẽ là sức mạnh, là vẻ đẹp, là 
niềm vui, và có thề là tất cả, nếu nó 
khẳng định được giá trị của cuộc 
sống của chúng ta, cô vũ được cái 
mới đang dũng cấm gạt bỏ bao nhiêu 
níu kéo đề vươn lên trong cuộc sống 
hôm nay với tất cả tâm huyết và tài 
nghề của người sáng tạo. 


* 


Sức mạnh của văn nghệ sĩ ta đì 
nhiên còn là ở tồ chức của mìinh.. 
Cho nên, cùng với việc từng cá nhân 
văn nghệ sĩ tự nâng minh lên vẻ 
mọi mặt: nhận thức, tư tưởng, vốn 
sống, hiều biết, đạo đức, lao động, tài 
năng. cần ra sức cải tiến tö chức và 
quản lý đội ngũ văn nghệ sĩ có hiệu 
qua hơn. 


Hiện nay, công tác tô chức đội ngũ 
văn nghệ sĩ ta chưa đáp ứng được 
yêu cñu của nhiệm vụ cách mạng. 


Các hội xăn học, nghệ thuật cần 
chấn chỉnh lại bộ máy làm việc, 
chuần bị tốt và tiến hành tốt đại hội. 
Mỗi hội hãy làm hết chức năng của 
minh là một tồ chức cách mạng chịu 
trách nhiệm về sự phát triền của một 
chuyên ngành. Nó.phải có chương 
trình hoạt động tử nay đến năm 1985 
và ci những năm 80 theo tỉnh thần 
nghị quyết Đại hội thử V của Đẳng 
và các nghị qưyết của Trung ương 
Đăng, có quỹ hoạt động, có ban lãnh 


đạo đủ uy tin và hiệu lực, tập hợp 
được đông đảo anh chị em hội viên 
trong tỉnh thương yêu và tôn trọng 
nhau, tin cậy và giúp đỡ nhau, khuyến 
khích và phát triền các tài năng. 

C£c cơ quan quản lý của Nhà nước 


trên lĩnh vực văn học nghệ thuật cũng 


cần có sự cải tiến nhằm phát huy mọi 
tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ, 
phát triền và nâng cao chất lượng các 
hoạt động văn học nghệ thuạt phục 
vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và 
Nhà nước, đồng thời đấu tranh chống 
địch phá hoại trên mặt trận văn hóa, 
quét sạch văn nghệ nô dịch, phản 
động, đồi trụy, khắc phục những hiện 
tượng tiêu cực trong đời sống văn 
học nghệ thuật, lập lại trật tự trong 
lĩnh vực này. 

Cụ thề hóa đường lõi văn học nghệ 


thuật của Đảng trong giai đoạn mới: 


_ của cách mạng, sắp xếp lại tò chức 
(kề cả tiếp tục tiến hành cái tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với các đoàn nghệ 
thuật ở miền Nam) rõ ràng là những 
công việc quan trọng và cấp bách. 


Cần chấm đứt ngay tỉnh trạng kinh 
doanh theo lối tư bản chủ nghĩa trong 
nghệ thuật ; tỉnh trạng này đang phá 
hoại nghệ thuật, tạo sơ hở cho kẻ 
địch lợi dụng và bọn con buôn nghệ 
thuật làm giàu. 


Chúng ta phấn đấu đẻ dần dần xóa 
_ bỏ chế độ hành chính bao cấp trong 
hoạt động văn học nghệ thuật. Mục 
đích của chúng ta là phục vụ nhân 
dân lao động, phục vụ sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa. Chúng ta phải 
đem văn học nghệ thuật đến từng cơ 
sở sản xuất, từng đơn vị vũ trang, 
nhất là ở các tỉnh biên giới và các 
vùng kinh tế mới nhằm góp phản xày 
dựng một đời sống văn học nghệ thuật 
tốt đẹp; nhất thiết không được chay 
theo thị hiếu tầm thường. lạc hàu, 
hạ thấp nghệ thuật và bỏ mất danh 
hiệu cao quý của người nghệ sĩ. 


Chúng ta hiện chưa có nhiều của 
cải vật chất, nhưng không phải là 
không có thê tao cho anh chị em văn _ 
nghệ sĩ những trại sáng tác, những 
phòng hoa nhạc, những diều kiện và 
phương tiện vật chất kỹ thuật khác 
tối cản thiết cho sáng tạo văn học 
nghệ thuật. Chứng cớ là quỹ văn hóa 
năm 1982 còn đề thừa lại gần 2 phản 
3, nhiều nguồn thu tử văn bọcznghệ 
thuật còn bị bổ qua, không vào tay 
Nhà nước và nghệ sĩ cũng không 
được hưởng - 


Các chế độ, chính sách từ đào tạo, 
bồi dưỡng văn nghệ sĩ, xét duyệt tác 
phầm. bản quyền tác gi, đến quỹ 
sáng tác, phụ cấp biều diễn v.v. đều 
cần được xem xét lại, cải tiến cho 
phù hợp với tỉnh hình mới và thi 
hành thống. nhất trong cả nước, nhằm 
tạo -điều kiện thuận lợi cho các hoạt 
động văn học nghệ thuật. 


Cuối cùng, một cơ chế làm việc 
khoa học, có hiệu lực giữa các Hội 
chuyên ngành, Bộ văn hóa và Ban văn 
hóa văn nghệ của Đẳng, ở trung ương 
và ở các địa phương, là hết sức cần 


- thiết trong chỉ đạo và quản lý các 


ngành văn học nghệ thuật theo tính 
thần « Đẳng phải tăng cường sự lãnh 
đạo đối với lĩnh vực này, đồng thời 
cất tiến sự lãnh đạo cho phù hợp với 
tính đặc thủ của nó 3 @). 


_ Nắm vững đường lối của Đảng, gản 


. bó với cuộc sống của nhân dân, nêu 


cao tỉnh thần tự lực tự cường, chủ ˆ 
động và sáng tạo, chúng ta nhất định 
sẽ tạo được một bước chuyền biến 
mới, mạnh mẽ trong sáng tạo văn học 
nghệ thuât; tạo nên những đỉnh cao 
mới trên cái nên đã vững chãi của 
văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta 


(3) Văn kiện Đại hội đại biều toàn quốc lần 
thứ V, Nxb Sự thật, Hà-nậi 1962. tập Ì, 
tr: 102. 
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CÔNG TÁC LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH: 
VĂN NGHỆ MẤY NĂM QUA. 
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MếY năm qua, nền văn nghệ nước 

ta đã đạt được một số thành tựu 
đáng phần khởi, phát triển cả về 
chiều rộng lẫn chiều sâu. Báo cáo 
“chính trị của Ban chấp hành trung 
ương Đăng tại Đại hội V đã nhận 


định : e€Trong sáng tác văn hóa, nghệ 


thuật mấy năm qua, đã xuất hiện một 
số tác phầm có giá trị, phát huy tác 
dụng rõ rệt vẻ mặt xày dựng tư 
tưởng, tình cảm mới (...). Rõ ràng, sự 
nghiệp xây dựng và cái tạo nẻn văn 
hóa theo phương hướng xã hội chủ 
nghĩa đã tiến một bước »(1). 

Trong những thành tựu chung đó 
có sự đóng góp rất đáng kế của đội 
ngũ những người làm công tác lý 
luận, phê bình, nghiên cứu văn nghệ. 
Hưn bốn năm (1979 — 1983), 20 cuốn 
sách lý luận, phê binh văn học đã 
được xuất bản. Có những tiêu luận 
sâu súc và tỉnh tế về các nhà thơ cö 
điền. Có những công trình nghiên cứu, 
phê bình nghiêm túc, công phu về 
văn học hiện đại. Ngoài những tập 
phê bình, tiều luận được xuất bản 
hàng năm nhằm biều đương kịp thời 
những tác phầm mới (Su nghĩ Đề căn 
học, Nha 0ăn,lư tưởng 0à phong cách), 
nhiều eóng trình đã tập trung nghiên 
cứu những tác giả tiêu biều của nên văn 
học cách màng (Chủ lịch 1I1ô-Chí- 3finh, 
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nha thơ lớn của dân tộc: Thơ Tõ- 
Hữu). Đáng chú ý là công tác lý luận, 
phê bình đã có những cố gắng Lồng kết, 
nhằm khắc họa những chân dung, 
những phong cách của một đội ngũ văn 
nghệ sĩ ngày càng lớn mạnh, nêu lên 
những quy luật, khẳng định những 
thành tựu to lớn của nền văn nghệ 
# tiên phong chống đế quốc trong thời 
đại ngày nay®. (Nhà ăn Việ†-nam 
(1945—1975); Văn học chồng Mỹ. cứu 
nước; Văn xuôi Việl-nam trên con 
đường hiện lhực +ã hội chủ nghĩa). LÝ 
luận,phê binh cũng giới thiệu những ý 
kiến của các nhà kinh điền mác xit bản 
về văn học. nghệ thuật (Học tập tư 
lưởng 0ăần nghệ Lê-rin ; Mác, Ăng-qghen, 
Lê-nin 0ở mội số uấn đề tÚ luận ăn 
nghệ), giúp chúng ta nắm vững hơn 
một số vấn đề nguyên lý, đường löi 
vần nghệ của Đảng (Trên một. chăng 
đường ; Sảng mắt, sáng lòng; Về tỉnh 
dân tộc trong păn học) Lý luận, phê 
bình cũng tham gia cuộc đấu tranh 
bảo vệ chân lý của Đăng, chống 
những kbuvnh hướng cơ hội chủ 
nghĩa, những khuynh hướng giả danh 
€ mác xit». Một số tiều luận đã giúp 
bạn đọc phân biệt rõ tính chất mác 

(Ï) Báo cáo chính trị của Ban chấp hành 


trung ương Đảng. tại Đại hội V, 7Tẹp cài 
Cộng sản, số 4-1982, tr. 57. 


xit — lê nin nít, xã hội chủ nghĩa của 
đường lối văn nghệ của Đảng cộng 
- san Việt-nam và tỉnh chất pl.¡ mác xit— 
lê nin nịt chống chủ nghĩa xã hội của 
văn nghệ mao í†, Một số công trình 
nghiên cửu lý iuận đã vạch rõ những 
đặc điềm cơ bản của văn nghệ thực 
dân mới và góp phan vào việc quét 
đi những tàn dư văn nghệ phản động 
và đöi trụy. (Tiếp Tục đấu tranh xóa 
bỏ làn dự ăn hóa thực dàn tHƠi; 
Những lén biệt kích của chủ nghĩa 
thực dàn mới trên mặt trận ăn hóa, 
tư lượng) Ð.U. 

Trong những năm gần đây, lý luận, 
phê bình cũng có những bước tiến 
mới về mặt phương pháp luận. Kế 
thửa truyền thống của thế hệ trước, 
các nhà lý luận, phê bình tiếp tục 
hoàn chỉnh khuunh hưởng nghiên cửu 
lịch sử xã hội, tức là nghiên cứu văn 
học theo quan điềm lịch sử, trong 
mỏi quan hệ chặt chẽ với đời sống 
xã hội, với những hình thái ý thức 
khác nhau trong thượng tảng kiến 
trúc, với thế giới quan của nhà văn. 
Mót số chuyên luận đi sâu vào phương 
pháp loại hình, khẳng định hiệu quả 
khoa học của phương pháp tiếp cận 


cấu trúc loại hình và lịch sử loại hình, - 


nhằm giải quyết môi quan hệ giữa 
tính đóng đại và tính lịch đại. Mọi 
số chuyên luận khác cùng kế thừa 
truyền thống của thế hệ trước trong 
việc vận dụng phương pháp văn học 
so sánh, theo hướng sử dụng phương 
pháp văn học so sánh kết hợp với 
phương pháp loại hình. Có những 
công trình đã vận dụng các Tỷ thuyết 
thông tin; kỷ hiệu học, phương pháp 
ngòn ngữ học, điều tra xã hội học 
trong công tác phê bình, nghiên cửu 
văn học (ÁẤU hiệu ngũ nghĩa 0à phê 
bình oăn học; Về khoa học 0d nghệ 
thuật trong phê bình ăn học). Các 
còng trình đó thống nhất phê phán 
quan điềm duy Lâm và hinh thức chủ 
nghĩa của * phê bình mới *, phê phán 
chủ nghĩa- cấu trúc về mặt ý thức hệ 
“ và chủ trương của một số người muốn 


lắp ghép phương pháp cấu trúc với 
phương pháp biện chứng, hay nói ` 
theo thuật ngữ của họ — “cau trúc 
hóa biện chứng ». : 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tựu đáng phấn khởi là mặt chủ đạo 
trong đời sống văn hóa, vàn nghệ ở 
nước ta, cũng cón có những lệch lạc, 
sai lầm, có lúc mát phương hưởng 
ở một số bộ phận quan trọng. 

Một số anh chị em muốn sáng tạo 
cái mới, muốn vươn tới những đỉnh 
cao, muốn nhanh chóng khắc phục 
các nhược điểm của quá khứ, như 
những rơi rớt của bệnh ấu trĩ, sơ 
lược, công thức. Nhưng những anh 
chị em đó dứng chóng chênh trên một 
miếng đất trống nguy hiểm. Họ có 
khuynh hướng phủ định những thành 
tu văn học trong 30 năm chiến tranh 
cách mạng, dao động ngày trên những 
nguyên tác cơ bản của văn nghệ hiện 
thực xã hội chủ nghĩa. Báo cáo chính 
trị của Ban chấp hành trung ương 
Đảng tại Đại hội IV đã biều đương 
những thành tựu của văn nghệ trong 
hai cuộc chiến tranh vĩ đại của đàn 
tộc, nẻn văn nghệ ấy “xứng đáng 
đứng vào hàng ngũ tiên phong của 
những nen vàn học, nghệ thuật chống 
đế quốc trong thời dại ngày nay ». 
Vậy mể, một số anh em lẻ luận, phê 
bình lại dao động, mất lòng tin, cho 
rằng chúng ta chưa có một nền văn 
học viết về chiến tranh bởi vỉ các nhà 
văn chưa dám nói toàn bộ sự thật, 
nhất là những tồn thất, hy sinh, 
những nỗi sợ hãi, khiếp nhược của 
con người trước sự huy diệt tàn khóc 
của chiên tranh; *Các tác giả còn 
nghiêng vẻ phía những người may 
màn ®, eđường như quan tâm đến sự 
phải đạo nhiều hơn là tỉnh chân thật?; 
«® phần nửa cái bánh mỹ là bánh my, 
nhưng phần nửa của sự thật đã là sự 
giả dõi » v.v. Có anh em lập luận sai 
lầm là chúng ta chưa có một chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa 
chân chính mà mớt chỉ có “một thứ 
văn chương phải đạo nhuốm đây màu 


4? 


° 


sác chủ quan, một chủ nghĩa hiện 
thực phải đạo ® chỉ tập trung miêu tả 
cái cao cả (eái phải tồn tại) chứ chưa 
miêu tả được cái chân thật (cái c 
Lồn tại)... 

Có những lập luận nói trên là do 
không nhận thức được bản chất của 
hiện thực đấu tranh anh hùng của 
đàn tộc f†a mấy chục năm qua dưới 
sự lãnh đạo của: Đăng; không nhận 
thức được mặt mạnh rảt đáng tự hào 


của một nền văn nghệ cách mạng 
luôn luôn cháy sáng ngọn lửa lý 


tưởng ; không nhận ra rằng chính cái 
cao cá, cái đẹp, cái anh hủng là sự 
thẻ hiện sâu sắc nhất, tập trung nhất 
tính đăng vô sản của văn nghệ nước 
ta trong 30 năm qua. Cái mới của 
chúng ta gắn liên với truyền thống 
tốt đẹp của dàn tộc, của cách mạng. 
Con người mới không phải là con 
người chỉ có ý thức về cá nhân mình, 
-tự hào là minh đã phá phách, đỡ bỏ 
tàt cà, không phụ thuộc vào các 
nguyên tác, các mô hình đã có từ 
trước. Chúng ta không chủ trương 
một con người bảo thủ và chỉ biết 
vâng lời, nhưng nếu chúng ta từ chối 
cái hôm qua của cách mạng thì không 
khéo lại rơi vào cái hôm qua của chủ 
nghĩa thực dân mới ở Sài-gòn trước 
đày. Lịch sử văn nghệ nước ta đã 
chứng minh điều đó. Một khi bộ phận 
tiều tư sản trí thức hoang mang đao 


động, quay lưng lại phong trào công - 


nhân, xa rời những nguyên tắc của 
mỹ học mác xít và đường lỗi văn 
nghệ của Đang, thỉ sớm hay muộn 
họ sẽ tự phát rơi vào những khuvnh 
Hướng tự do tư sản, tự đánh lửa 
mình bằng những lập luận hào nhoáng, 
khoa trương nhưng rất mơ hồ về 
chính trị, về quan điềm giai cập và 
lập trường xã hội chủ nghĩa. Trong 
một số bài viết đăng trên một số báo, 
tạp chí, chúng ta đã thấy phẳng phất 
cái mùi vị duy tâm của mỹ học Căng 
và liê-ghen, những âm thanh lạc điệu, 
cũ kỹ trong các tiêu luận chống chủ 
nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa của 
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Ca-muylL và Ga-rô-đi. Nếu phân tích 
kỹ, chúng ta còn nhận ra cái lý 


- thuyết đồng dạng của những cấu trúc ° 


trong phương pháp cấu trúc luận 
duy tâm và tư biện của Luy-xiêng 
(ôn-man † 

Diều đáng chú ý là lần này chúng 
ta đã đề tỉnh trạng hữu khuynh và 
buông lỏng theo lỗi tự do chủ nghĩa 
kéo đài. Đã có ý kiến của các đồng chỉ 
lãnh đạo Đăng, nhưng một số báo và 
tạp chí chưa tiến hành kịp thời cuộc 
đầu tranh tập trung và nghiêm túc 
nhằm uốn nắn những quan điềm sai 
làm. Do đó, đã có tình trạng mơ hỏ, 
đúng sai lần lộn, tạo điều kiện cho 

các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa 
phát triền. 

Nguyên nhân sâu xa của Tì Sai 
lầm trên đây là do một số anh chị em 
còn mơ hồ, thiếu nhạy bén về chính 
trị không nhận thức được những 
chuyền biến mạnh mẽ, phức tạp của 
tỉnh hình cách mạng trong pước và 
trên thế giới, xa rời thực tế, xa rời 
cuộc sống của quần chúng lao động, 
không thấy được tính chất gay øo, 
quyết liệt của cuộc đấu tranh sai 
thắng ai ? giữa hai con đường xã hội 
chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa trên 


-Hlnh vực văn hóa, văn nghệ trong thời 


kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Đáng lẽ lý luận phê bình phải gép 
phần nâng cao sự nhạy bén chính trị 
và tỉnh cảm cách mạng của anh chị 


em văn nghệ sĩ, làm cho tác phàm 


ngày càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp 
cách mạng thị có lúc, một số anh chi 
em lại lo chúng ta * tuyệt đối hóa chính 
trị”, lo chúng ta rơi vào cái gọi là 
qphê bình khuôn sảo* muốn adồng 
hóa nghệ thuật với chính trị» hoặc 
phê bình “đao to búa lớn ®, lên gân 
về lập trưởng, quan điềm. Đáng lẻ 
phải động viên anh chị em văn nghè 
sĩ đi vào những mũi nhọn của cuộc 
đấu tranh, gắn bó lâu dài với cuộc 
sống của quản chúng lao động thì một 
số người lại phê phán chúng ta là quá 
« tuyệt đối hóa hiện thực ?, «dung tục 


` 


` 


hóa mối quan hệ.giữa thực tại và văn 
học ®, từ đó rơi vào lối phê binh thô 
sơ và đơn giản không cần đếm xỉa 
đến những đặc trưng của sự sáng tạo 
nghệ thuật ! Đáng lẽ phải gắn liền vận 
mệnh cá nhân với vận mệnh Tô quốc, 
gắn liền cá nhân với tập thê theo 
phương châm mỗi người vì mọi 
người, mọi người vì mỗi người» thì 
một số anh chị em lại cho rằng, sau 
30 năm chiến tranh, bây giờ nhiệm 
vụ của văn nghệ là phải góp phần 
giải phóng con người với tư cách cá 
nhân, giống như nhiệm vụ của chủ 
nghĩa nhân văn chống phong kiến 
trong thời kỷ đầu cách mạng tư sản ! 
Dáng lẽ phải dựa vào lực lượng nòng 
cốt là đội ngũ những anh em sáng tác 
và lý luận, phê bình đã tham gia hai 
cuộc kháng chiến, đồng thời phát huy 
sức sáng tạo của những cây bút trẻ, 
thi trên một vài tờ báo lại xuất hiện 
khuynh hướng cố tỉnh phủ nhận 
những thành tựu của thế hệ phê bình 
lớp trước, gây nên mội ấn tượng giả 
tạo là: trong đội ngũ đó có mâu thuẫn 
giữa một lực lượng bảo thủ và một 
lực lượng cách tân, một lc lượng 
“mao ít® và một lực lượng đang 
chống chủ nghĩa Mao, một lực lượng 
phê bỉnh, nghiên cứu theo phương 
pháp miêu tả và một lực-lượng đang 
vận dụng những phương pháp mới! 
Đáng lẽ lý luận, phê bình phải liên 
tục mở những trận tiến công trên mặt 
trận tư tưởng nhằm truy quét những 
tàn dư của văn nghệ thực dân mới, 
ngăn chặn sự thầm lậu của những 
khuynh hướng văn nghệ đỏi trụy và 
phản động, hướng dẫn dư luận và uốn 
nắn những thị hiếu không lành mạnh 
trong „công chúng thì có nơi, có 
lúc — nhất là ở các thành thị miền 
Nam ~ chúng ta đã đề khuynh hướng 
thương mại, khuynh hướng thực dụng, 
khuynh hướng tự nhiên 
tầm thưởng lấn át trong các lĩnh vực 
văn nghệ. 

Nghị quyết Hội nghị thứ ba của 
Ban chấp hành trung ương Đảng đã 


chủ nghĩa. 


khẳng định công tác tư tưởng trong 
thời gian qua là hữu khuynh. Điều đó 
hoàn toàn đúng cả trong công tác văn 
nghệ, nhất là trong lĩnh vực lý luận, 
phê binh. Đành rằng trong văn nghệ” 
những năm qua cũng có những biều 
hiện bảo thủ, giáo điều, gò bó, tả 
khuynh mà chúng ta cần kiên quyết 
chống lại, nhưng căn bệnh chính vẫn 
là hữu khuynh mà biều hiện của nó 
là sự mơ hồ và lệch lạc về quan điềm, 
là tỉnh trạng buông lỏng quản lý, 
buông lỏng đấu tranh, thiếu chặt chẽ, 


thiếu tập trung trong công tác chỉ 


đạo và tồ chức. Sau khi có nghị quyết 
của Ban bí thư về công tác tư tưởng 
trong thời gian trước mắt (1Ø%1), nhất 
là sau khi có nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đảng (1982), chúng ta vui mừng 
nhận thấy những sai lầm nói trên 
đang dần dần được khắc phục: Tuy 
nhiên, hiện nay trong lý luận, phê 
binh vẫn còn những biêu hiện mơ hồ 
về nhận thức và hữu khuynh về quan 
điềm. Đó là một tỉnh trạng cần nhanh 
chóng uốn nắn, khắc phục. sa 


Lý luận, phê bình có nhiệm vụ rất 
quan trọng. Nó làm cho đường lỗi 
văn nghệ của Đảng thấu suốt trong 
mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật. 
Trong Đại hội văn nghệ toàn quốc 
thứ IÝ, khi nói «Về phê bình văn 
nghệ ®, đồng chí Trường-Chính đã 
khẳng định: e Phê bình là mội 
phương thức chỉ đạo cụ thề của Đảng 
lrong lĩnh bực 0ăn nghệ; phê bình 
là mội 0ũ khibảo 0uệ đường lối ăn 
nghệ của Đảng? (2). Hiện nay, 
đề quán triệt tỉnh thần nghị quyết 
Hội nghị thứ ba của. Ban chấp 
hành trung ương Đảng, đề hoàn thành 
tốt những nhiệm vụ chính trị trong 
giai đoạn trước mắt, tích đực góp phần 
vào cuộc đấu tranh đề giải quyết 
vấn đề «ai thắng ai" giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ 
nghĩa trong thời ký quá đó, giành 


(2) Trường-Chỉnh : * Yẽ phê bình văn nghệ s. 
Tuần báo Văn nghệ số ra ngày 12-12-1969. 


49 


thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, công 
tác lý luận, phẻ binh cần tập trung 
chống tư tưởng hữu khuvnh, chống 
những khuynh hưởng tư sản và sự 
dao động tiêu tư sẳn trong văn học, 
nghệ thuật; lý luận, phê bình càng 
phải nàng cao tỉnh thần cảnh giác 
trước những âm mưu phá hoại thâm 
đọc của địch trên mặt trận tư tưởng, 
văn hóa: tập trung truy quét những 
tàn dư của văn hóa, nghệ thuật đồi 
trụy, phân động do chủ nghĩa thực 
dàn mới đề lại, Mặt khác, lý luận phê 
bình cũng chồng tư tưởng bảo thủ, tự 
mãn, xa rời cuộc sống, khỏng chịu 
học hỏi và nâng cao trình độ nghề 
nghiệp, khóng thấy hết những đòi hỏi 
mới của sự phát triền, những nhu cầu 
thầm mỹ mới của công chúng, nhất 
"là thanh niên. | 

Chúng ta cần nhất trí với nhau trên 
những quan điểm của Đảng về công tác 
phê bình văn nghệ: «Đảng tin tưởng 
và đánh giá cao sự cống hiến của anh 
chị em văn nghệ sĩ » (3). Điều đó nói 
lên lòng tin cậy của Đảng đối với đội 
ngũ văn nghệ, những người chiến sĩ 
trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và 
kỳ vọng của Dáng đối với những tài 
năng văn nghệ ở pước ta. Đề đáp ứng 


lòng mong mỏi và tín yêu của Đăng, 
Ga 


chúng ta, những người Tàm, công tác 
lý luận, phẻ bình cũng như anh chị 
em sáng tác nâng cao trách nhiệm của 
những chiến sĩ văn nghệ, phục vụ đắc 
lực lợi ích của nhân dân, góp phần 
xứng dáng vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, 
nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu của 
Đăng là nắm vững phương pháp hiện 
thực xã hội chủ nghĩa, nâng cao tính 


Đăng. đi vào các mũi nhọn của cuộc. 


đấu tranh cách mạng hiện nay, gắn bó 
máu thịt với cuộc sỏng của quần 
chúng lao động. 

Chúng ta nhanh chóng khắc phục 
tỉnh hình phê bình văn nghệ vừa qua 
lạc hậu với cuộc sống, tăng cường 
tỉnh chiến đầu của còng tác lý luận, 


phê binh, hướng dân sự sáng lạo và. 


SỐ 


thưởng thức nghệ thuật. Điều đó đòi 
hỏi phải gấp rút củng có đội' ngũ 


những người làm công tác phê binh 


văn học, nghệ thuật bao gồm nhiều 
thế hệ đang công tác ở nhiều cơ quan, 
am hiều nhiều loại hinh nghệ thuật 
khác nhau, tạo điều kiện cho anh chị 
em làm việc, mở rộng việc trao đồi 
văn hóa với nước ngoài. nhất là việc 
tiếp xúc với những nhà lý luận, phê 
binh các nước xã hội chủ nghĩa. Cản 
củng cỗ và kiện toàn đội nơũ lý luận, 
phê binh ở các báo và tạp chi, các nhà 
xuất bản, các cơ quan thông tấn, các 
hội văn học, nghệ thuật đề họ có thề 
làm tốt vai trò tuyên truyền, phô biến 
đường lối văn nghệ của Dảng Lý 
luạn, phê binh có trách nhiệm hướng 
dẫn dư luận công chúng, kịp thời biêu 
dương những tác, phầm tốt, tô chức 
thảo luận những vấn đề thời sự nóng 
hỏi hoặc còn có ý kiến trải ngươc 
nhau trong văn nghệ: phải dành cho 
lý luận, phê bình văn nghệ một vị trì 
thích đăng trên báo chí. Công tác lý 
luận, phê bình Không chỉ là công việê 
riêng của cắc nhà phẻ bình chuyên 
nghiệp. Chúng ta cố gắng tỏ chức 
những cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa 


. eác nhà sáng tác, các nhà lý luận, phê 


bình, giữa phê bình chuyên nghiệp và 
phê bình của đông đảo quần chúng. 
Các ngành như xã hội học có thê giúp 
đỡ rất nhiều cho công tát lý luận, phê 
binh, trong việc điều tra dư luận và 
thị hiếu của công chúng. 

Hy vọng trong thời gian tới, với ý 
thức trách nhiệm và sự nỗ lực vươn 
lên của các nhà lý luận, phê binh, 
với quyết tâm chấn chỉnh kịp thơi 
công tác tÖ chức và chỉ đựo của các 
cơ quan có trách nhiệm, lý luận, phê 
binh văn nghệ của chúng ta sẽ nhanh 
chóng khắc phục được những chậm 
trễ và lệch lạc. nâng cao chất lượng, 
đáp ứng kịp thời những yêu cầu cấp 
bách của sự nghiệp cách mạng. 

(3) Báo cáo chính trị của Đan chấp bảnh 
trung ương Đẳng tại Đại bội Y,7g; chí Cáịng 
sản. số 4-1982, tr. 58. : 


HH THUẬT BẦU PHẬT LÀ HÌNG HP ? 


F\ bị bồ lại phía sau chúng ta rồi 
cái thời đại biến nghệ thuật 
thành hàng hóa, deim văn chương bán 
chợ trời. Ấv vậy mà gìn đày. trong 
lúc đền nghệ thuật xã hội chủ nghĩa 
của chúng ta đang phát triền lành 
mạnh, lại náy nòi ra đây dó xu hướng 
đưa nghệ thuật vào quỹ đạo thương 
mại, chạy theo đồng tiên. 


“Hãy xem ca nhạc trở thành một 
món hàng kinh doanh ở thành phô 
Hồ-Chí-Minh trng mấy tháng cuối 
nìm 19§2 như thế nào: 

Tối tối trong thành phố có trên 50 
điểm kinh doanh ca nhạc có ăn 
uống hoặc ăn uống có kinh doanh 
cœa nhạc. Tiên vé vào cửa' trả cho 
phần nghe ca nhạc thường là từ 
I0 đến 20 đồng, một điểm kinh 
doanh có 2000 chỗ ngồi mỗi tôi có thê 
thu lãi 7 — 10 nghìn đồng. Ơ mỗi tối 
ca nhạc như vậy, người ta được nghe 
chứng 20 bài do khoảng 10 ca sĩ và 
. nhạc công biều điển. Nhưng vấn đề 
là ai nghe, :ứ biều điển, biều điển như 
thể nào và nhất là biều diễn cái gì 
rút cuộc đều tùy thuộc vào đồng tiên 
ném ra, Có một loại «trung gian văn 
nghệ » làm ‹4lìu mối. Ca sĩ thường là 
do bọn cai đầu đài » này móc rắp và 
phầm phối cho các điềm kinh doanh, 
chạy như đèn củ 9 — 7 nơi trong một 
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tối, mỗi nơi hát 3 bài, thậm chí 6 bài 


nếu có nhiều tiền thưởng kích thích, 


cho nên để đuổi sức và bôi bác. Nhiều 


-khi ca sĩ lại không được chọn lọc ; có 


những người không đủ tư cách cũng 
biều điển trước công chúng, hoặc đã 
mất tư cách biểu diễn vẫn ngang 


. nhiên «chào tái ngộ? khán giả bằng 


cả một chủm bài hát nước ngoài. 
Phong cách biểu điển lố lăng, kệch 
ceỡm. Chương trinh biêu điển thưởng 
thả nồi. Những bài hát có nội dung 
lành mạnh không hợp «ưu » khán giả 
nhiều tiền, diễn viên liền chiều khách 
hát những bài sướt mướt, kích động, 
cưồng †oạn, của phương Tây và của 
thời AÍÿ — ngụy, hoặc thả sức nhún. 
nhảy, co giật, điện loạn ngay cả ở 
những bài có âm điệu thiết tha triu 
mến. Như vậy, thật sự được phục vụ 
là những kẻ lám của nhiều tiền, vô 
còng rồi nghề, đầu cơ buôn lậu, sống 
phí pháp, ung dung nhậu nhẹt lai rai, 
đua nhau nhét tiền thưởng vào 
tận quần áo lót của diễn viên hoặc 
đảnh nhau giành ca sĩ ròi tràng trảo 
quăng trà hơn 9000 đồng về khoản đồ 
đạc nhà hàng bị hư vỡ như ở một 
quan nọ. 


Lại hãăyv xem @sản khẩu thương 
mại» mấy năm nay không-những văn 
sống sót mà còn có chiều hướng lày 
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lan như muốn cạnh tranh với sân 
khấu cách mạng xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta. Bát rẻ khá sâu ở miễn Nam 
thởi Mỹ — ngụy, sân khấu thương mạt 
đã tự tạo được cho nó một lớp công 
chúng còn mãi đến ngày nayv. Nó đã 
được cải tạo ngay từ năm 1975, nhưng 
chưa căn bản, nó không dễ dàng tự 
nguyện rời bỏ trận địa mà phản ứng 
lại kịch liệt và khôn khéo. Tuồng 
tich na ná như nhau, thưởng là những 
phóng tác tùy tiện, nội dung tư tưởng 
nghèo nàn, dàn dựng qua loa vài bốn 
hôm, miễn jà trong đoàn có một diễn 
viên «ngôi sao» và trong vở có vài 
bốn miếng nghề câu khách đánh vào 
tính hiếu kỷ, vào những thêm khát 
bản năng và xúc cảm dễ đãi, nhằm 
lôi cuốn công chúng bỏ tiền ra mua 
vé. Diễn viên “ngôi sao» hưởng cả 
ngàn đồng mỗi suất diễn nên lương 
tháng mấy chục ngàn, còn các điển 
viên khác chỉ mấy chục đồng mội 
suất nên suốt ngày lo chạy chợ, đến 
-_ tối lại lên sân khẩu. Dễ hiều tại sao 
lớp diễn viên này diễn những cảnh 
phe phầy, nhảy nhót, nhậu nhẹtL v.v. 
thì sống động, diễn những cảnh lao 
động, xây dựng cuộc sống mới thi 
gượng gạo, công thức, tế nhạt. Lối 
điển nói chung là tùy tiện, nòng cạn. 
Công chúng đến xem cũng chỉ cốt 
thưởng thức một giọng hát, cốt mua 
vui chốc lát. Trong một tỉnh hình 
như vậy còn đâu là nghệ thuật chân 
chính. Đại thê sân khấu thương mại 
là như vậy. Tiếc thay nó vẫn chưa bị 
chặn đứng lại mà vẫn đang phát triền, 
bởi nó hải ra tiền chơ những tác giả 
kịch bản và đạo. diễn của nó, cho 
những diễn viên «ngòi sao” của nó, 
và cho những bầu gánh trả hình 
của nÓ, 

Sản khấu thương mại xà nói chung 
nghệ thuật thương mại tuy chỉ là mọt 
dòng nước ngược nho nhỏ trong cả 
nền nghệ thuật xã hội chủ nghĩa rộng 
lớn của chúng ta, nhưng trong tình 
hỉnh hiện nay nó đang ảnh hưởng ra 
caä miền Dác, gảày nên và lan truyền 
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một tâm lý sợ khách và câu khách. 
Xuất bản cũng cò kế hoạch phần 3 
và việc thực hiện phần 3 có khi hào 
hứng, khần trương hơn phần 1 Nhà 
¡in tự ý ín thêm sách ngoài số lượng 
được phép xuất bản rồi tự phát hành 
lấy đề thu lợi. Mỹ thuật có thiên 
hướng đua vẽ tranh đề tài nhẹ nhàng 
đề đễ bán, dễ kiếm tiền; khách nước 
ngoài còn đặt vẽ cả những tranh làng 
mạn, đồi trụy. Có những cơ quan Nhà 
nước thuê hoặc cho thuê phim cấm, 


-thậm chí cả phim lưu trữ, đem chiếu 


rộng rãi đề lấy tiền. Ở một số người, 
tiêu chuần đề đánh giá và lựa chọn 
một vở diễn là *vở này liệu có ăn 
khách không ?? Người ta nghĩ cách 
đưa vào vở này, phim nọ những thủ 
pháp «hấp dẳn®. Có người gần như 
đưa ra hẳn một tuyên ngôn: *trước 
hết phải hấp dẫn, phải kéo được 
công chúng đến đã »! Và buồn thay, 
những diễn viên diễn những cảnh 
nhảy tuýt, nhạc vàng, cởi áo và 
những pha giật gân khác đâm ra nồi 
đình đám, có khi hơn cả những diễn 
viên khô công luyện tập đề diễn cuộc 
sống bình thường đấu tranh và lao 
động xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có 
khi một tác phầm sân khãu, điện anh 
được dánh giá một cách sai lạc bảng 
giá vé vào cửa của bọn con phe: kịch 
này 10 đồng, phim kia 50 đông một vé. 
Nuất hiện một công chúng ăn.chơi 
được chọn lọc theo tiêu chuần sẵn tiền 
mua vé phe. Tất ca những cái đó cát 
nghĩa tình trạng thiếu trật tự, văn 
minh trong nhiều điềm sinh hoạt văn 
hóa hiện nay. 


bạ 


- A\ghệ thuật thương mại không còn 
là nghệ thuật chân chính. Nhiều lám, 
nó chỉ là một thú vui để đãi, một thứ 
giải trí đơn thuần. Chẳng phải là 
chúng ta không cần giải trí, hay phủ 
nhận chức năng giải-tri của văn nghệ. 
Chúng ta coi tính hài, tính mè lồ 
dram, tính trỉnh thâm v.v. trong sàn 


khấu hay điện ảnh chẳng hạn cũng 
là nhằm đáp ứng một loại trong nhu 
cầu muôn vẻ của nhân dân về văn 
nghệ. Chúng ta nói ba chức nặng cơ 
bản của văn nghệ là nhận thức, giáo 
dục, thầm mỹ hay sáu chức năng của 
văn nghệ (kề thêm cả ba chứe năng 
ký hiệu, giao tiếp và giải trí), nhưng 


tất cả đều trong mỗi quan hệ hữu cơ, 


với nhau, giải trí cũng không được 


phản lại các chức năng khác, do đó, 


giải trí phải la giải trí lành mạnh, có 
ích. Giải trí như chúng ta đã thấy 
trong các điềm kinh doanh ca nhạc 
hay ở những trò rẻ tiền của sân khâu 
thương mại là phi nghệ thuật, phản 
nghệ thuật, là giải trí có hại. Và thực 
tế, đó là giải trí cho ai? Trong tỉnh 
hình ấy, nếu có người chủ trương 
®sau bao nhiêu năm chiến tranh ác 
liệt, nay nhân dân ta cần được giải 
trí cái đã, chuyện khác sẽ tính sau " 
hoặc tuyên truyền luận điềm *+tủ 
trước đến nay chủng ta không chủ v 
đến chức năng giải trí của văn nghệ, 
nay nó đang đôi nợ và vì nợ càng lâu 
càng phải trả lãi nặng » v.v. thi thật 
là phiến diện và mơ hö. 

Nghệ thuật thương mại chỉ nhằm 
mục đích kiếm tiền thi nó ắt phải lệ 
thuộc vào đồng tiền. Chiều khách, nó 
bán mình cho kẻ có nhiều tiền. Ca 
nhạc thương mại.thành phố Hö-Chi- 
Minh những tháng cuối năm 1982 đâu 
có phục vụ những chỗ không có tiền 
hoặc ít tiền, đâu có phục vụ nhàn đản 
lao động chân chính là những người 


đang xày dựng và bảo vệ Tô quốc ? 


Vi vậy mà dư luận chính trực trong 
giới văn nghệ và trong quan chúng, 
Thành ủy và Ủy ban nhân đản thành 


mại có thề kiếm được nhiều tiền 
nhưng nghệ thuật bị hạ giá, dễ lai 
căng, mất gếcạ rơi xuống địa vị tôi 
đòi, chạy,thco số công chúng lạc 
hậu, ¡iniếu trách nhiệm trong việc 
hướng dán, giáo dục quần chúng; 
mrghệ sĩ trở thành một kẻ hành nghề 
rẻ tiền, để đãi, bỏ mất chức măng cao 
quý là kỹ sư tàm hồn đi xây dựng ý 
thức xã hội' mới, xây dựng đời sống 


tỉnh thân tốt đẹp cho quần chúng. 


"phố đã kịch liệt phê phán, vạch trần . 


tỉnh chất nghiêm trọng của việc kinh 
doanh ca nhạc và tác hại của nó đổi 
đới đời sống văn hóa của nhân dân. 
Đề câu khách, ngay cả ở miền Bác, 
cũng đã xuất hiện những vớ diễn có 
nhạc vàng, có đánh chưởng đấu dao 
gầm, như 7rương Chí, như Afột thời 
đã yêu v.v Di và. quỹ đạo thương 


Nghệ thuật thương mại chạy theo 
đồng tiền thường gây ra nhiều lộn xộn, 
ngay trong từng đoàn và giữa các đoàn 
nghệ thuật. Củng trong một đoàn mà 
thu nhập có thê chênh lệch đến mức 
quá đáng. Chạy theo đồng tiền, có 
đoàn mỗi tháng diễn 30 suất trong 20 
hôm, 10 hôm còn lại diễn viên đi« hát 
chầu 3, #« hát chui "cho nên chẳng còn 
thỉ giờ nào mà học tập. trau đôi nghệ 
thuật, không ít người lên sân khẩu 


'vẫn đợi nhắc tửng câu, chỉ khoe giọng 


hát chứ không diễn. Do tuồng tích đã 
cũ mẻm không gây được ấn tượng hav 
suy nghĩ gi mới và sâu sắc. điễn viên 
#® ngôi sao * rốt cuộc là nhàn tố quan 
trọng bậc nhất đề tăng doanh thu 
(một #®ngôi sao 9 vào đoàn là doanh 
thu tăng 60 — 70ÃX), nên thường xảy 
ra SỰ mua bán tranh cướp các # ngồi 
sao ®, nhiều ® ngôi sao ?® lên. giá, chạy 
tử đoàn này sang đoàn khác Do ăn 
khách và không ăn khách, các đoàn 
có thu nhập rất khác nhau, cho nên 
củng là tắc giả kịch bàn, cùng là đạo 
diễn, củng là điễn viên đóng vai chính, 
nhưng thu nhập lại có thể cách xa 
nhau hàng chục, hàng trăm lần. 


Nghệ thuật thương mại còn sinh ra 
thêm lắm hiện tượng tiêu cực trong 
đời sống xã hội: Thấy mùi tiền;nhiều 
người «ngoài đạo * thậm chí nhiều 
cơ quan Nhà nước không có chức 
năng quản lý nghệ thuật, ở thành, Ở 
quận, ở phường cũng đứng ra trực 
tiếp hošc gián tiếp kinh doanh nghệ 
thiuật #®đề gày quỹ”, gày nên tỉnh 
trang phát triển ca nhạc, sàn khấu 
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chiếu phim, điện ảnh, băng nghe 
nhìn v.v. bửa bãi không kiêm soát 
được về tô chức, nội dung và chất 
lượng, phá hoại các quy chế của Nhà 
nước, làm rỗi loạn sự quản lý văn 
hóa nghệ thuật. Có những điềm sinh 
hoạt văn hóa đần đàn biến thành 
trung tâm ăn chơi hưởng lạc thiếu 
văn hóa. Bọn «trung gian văn nghệ » 
bóc lột theo lối «cai đầu dài”, theo 
lối phe vé. Giá vé rốt cuộc do chúng 
quy định trên thực tế. Sống bám vào 
những người làm nghệ thuật, vậy mà 
bằng đầu cơ vé có khi chúng lại quyết 
định cả buôồi diễn đông khách hay 
vắng khách... : 

Do tất cả những sự lòn xộn nói 
trên, nghệ thuật thương mại - một 
biều hiện của cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường, xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa trong văn nghệ ta — 
trong tỉnh hình hiện nay còn tạo sơ 
hở cho kẻ địch lợi dụng. Không nên 
quên ràng chúng ta đang ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 
cuộc đấu tranh «ai thắng ai?" ngay 
trên mặt trận văn hóa cũng đang diễn 
ra rất gay gắt, bọn bành trướng bá 
quyền Bác-kinh đang câu kết với đế 
quốc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt chống nước ta, 
trong đó phá hoại về tư tưởng và văn 
hóa là bộ phận vô cùng thàm độc. 
Văn nghệ là một vũ khí tư tưởng sắc 
bén, chúng ta không thê buông lỏng 
nó, không thề đề cho đồng tiền sai 
khiến nó. Đã một đòi lân, ở một số 
địa phương chúng ta mất cảnh giác 
trên lĩnh vực này. Dưới chế độ cù ở 
miền Nam, hề nơi nào có chút mảu 
sắc văn nghệ cách mạng, nói xa nói 
gìn đến độc lập dàn tộc. yêu nước 
chống Mỹ — ngụy v.v. là lập tức bị 
đàn áp, thế mà tại sao bây giờ chúng 
ta lại để phát triền bừa bãi, ai muốn 
hát gi thì hát, diễn gi thì điển, cốt thu 
được nhiều tiền, thả nội việc nàng 
“cao trỉnh độ tư tưởng và năng lực 
thảm mỹ của quản chúng 2 


* 


Không! không thề đề như thế 
được! Nghệ thuật phải thuộc về 
nhân dân, phải phục vụ phân dân, - 


"Lê-nin đã nói như thế. Nghệ thuật 


phải có sức hấp dẫn mãnh liệt nhưng 
hấp dẫn trước hết bằng giá trị tư 
tưởng và nghệ thuật của tác phầm 
chứ không phải bằng những thủ thuật 
ngoại hình theo yêu cầu thương mại. 
Nghệ thuật không phải là một phương 
tiện mua danh trục lợi. Chúng ta 
một mặt thực hành tiết kiệm, không 
làm nghệ thuật với bất cứ giá nào, 
mặt khác cố gắng tăng các nguồn thu 
tử văn nghệ, nộp vào quỹ Nhà nước 
càng nhiều càng tốt đề phát triền và 
nâng cao chất- lượng các hoạt động 
văn nghệ, nhưng mục đích chính của 
văn nghệ ta là phục vụ chứ không 
phải là doanh thu, càng không phải 
là làm giàu riêng cho một số cả nhân 
nào đó. Chúng ta «kết hợp tốt mục 
đích phục vụ xà chế độ hạch toán 
trong các hoạt động văn hóa, nghệ 


"thuật? (1), chứ không phải là buộc 


tắt cả các đoàn nghệ thuật phải tự 
túc, tự thăng bằng lấy thu chỉ, bỏ 
mất hay coi nhẹ mục đích phục vụ. 

Khổng! nghệ thuật không phải là 
hàng hóa. Chúng ta bán sách, bán 
tranh tượng, phim ảnh. băng nhạc. 
đĩa hát, các sản phầm nghệ thuật nói 
chung, nhưng nghệ thuật tử bản chất 
của nó không phải là cái nhằm đồi 
thành tiền. Biến nghệ thuật thành 
hàng hóa và tiền là hạ thấp nó, phá 
hoại nó, tước bỏ mất địa vị cao quÝ 
của nó và của người sáng tạo ra nó— 
nghệ “sĩ. 

Trong một xã hội mà nghệ sĩ chỉ là 
một công nhân sinh lợi cho nhà tư 
bản, khi Bê-răng-giê hát 

“ Tôi chỉ sống đề súng tác những 

bài ca, 

Thưa Xgủdi, nếu Ngài tước mắt piệc 

đó của lôi. 


(Xem tiếp trang 83) 


(1) Trícb Nghị quyết Hội nghị thứ ba của 


Ban chấp bành trung ương Đảng. 


MẤY VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 
TẠI MIỄN NAM HIỆN NAY 


|—~ VẤN ĐỀ CHỨC NĂNG CỦA 
VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT 


lrongnguyên lý lý luận về văn 
học, nghệ thuật, chúng ta thường 
chính thức thừa nhận ba chức 
năng theo thứ tự nhất thiết: 1) Nhận 
thức : 2) Giáo dục ; 3) Thầm mỹ. 


Trên thực tế sáng tác và trong thực - 


tế tiếp nhận tác phầm văn học, nghệ 
thuật tại miền Nam bẩy năm qua, có 
một vấn đề nồi lên rất rõ, đáng được 
suy nghĩ, nghiên cứu: đó là sự đòi 
hỏi văn học, nghệ thuật phải thỏa 
mãn cho nhu cầu giải lrí; vậy có 
chức năng giải trí không ? 


Trước hết, chúng ta cần phải kiên 
quyết loại trử các thứ lý thuyết đối 
lập với quan điềm duy vật lịch sử về 
nguồn gốc của văn học nghệ thuật ; 
chẳng hạn như là huyết bản năng 
du hÚ, xem đặc trưng chủ yếu của 
cảm xúc thầm mỹ là khuynh hướng 
Yươn tới sự qdu hý tự do», tách rời 
bất cứ mục địch thực tiễn nào. Chúng 
ta cũng không quên rằng hơn hai 
mươi năm xâm lược miền Nam nước 
ta, đế quốc Mỹ đã tạo ra một xã hội 
tiêu thụ và có cả hơn ba mươi tư vạn 
đầu sách, ngót một ngàn loại báo chỉ, 
trong đó phần lớn là nhằm thỏa mãn 
cho nhu cầu giải trí đơn thuần của 
Cải xã hội tiêu thụ đó. Chúng ta còn 


TRÂN-TRỌNG-ĐĂNG-ĐÀN 


biết rằng tại miền đất này, thời còn 


- bị Mỹ —nguụy kiềm soát, đã có rất nhiều 


thứ luận thuyết mang tính ngụy biện 
tới mức cực đoan, mưu toan phản bác 
lại những nguyên lý lý luận về văn 
học, nghệ thuật và mỹ.học của chủ ˆ 
nghĩa Mác — Lê-nin, trong đó có vấn 
đề xác định chức năng của văn học 
nghệ thuật. Chẳng hạn như luận 
thuyết cho rằng « văn không tải đạo », 
“tiều thuyết không: thuộc phạm vi 
chân», đòi dành riêng chức năng 
nhận thức cho khoa học, dành riêng 
chức năng giáo dục cho đạo đức học, 
còn văn học nghệ thuật chỉ thuộc 
® phạm vi thầm mỹ ? (1?) Và đọc, xem 
văn nghệ, cũng chỉ với một. mục đích 
là hướng thụ những cái gì về nghệ 
thuật như đề thường thức cái dẹp 
hoặc đề tiêu khiên »(†). 


Chúng ta nhìn nhàn rằng nhu cầu 
giải trí của một bộ phận công chúng 
văn nghệ ở miền Nam nước ta hiện 
nay có một phần chịu ảnh hướng di 
hại của các thứ luận thuyết sai trái 
đó, các thứ tác phẩm văn chương, 
nghệ thuật của xã hội tiêu thụ đỏ. 


Trong * Tủ sách đại học sư phạm ® 
của Nhà xuất bản ¡đo dục (lHlà-nÒi 
1969) có cuốn Cơ sở lý uận ăn học. 
Ở phân Chức năng của ăn học nghệ 
lhuát, có đoạn mở đầu như sau: 
qKinh nghiệm bản thàn môi người 
cho thấy rằng sau khi đã làm việc 


BN) 


mệt nhọc, ta không muốn cầm đọc 
một cuön sách giáo khoa chính trị 
kinh tế học, mà muốn dự một cuộc 
hòa nhạc, xem một phòng triển lãm 
hội họa hoặc có thê ceäm ngay lấy 
cuốn tiều thuyết đọc liền không nghỉ. 
Có gỉ kỳ lạ hấp dân chúng ta trong 
những các phầm nghệ thuật ấy ». Đặt 
vấn đề như vậy, thiết nghĩ, tức cũng 
là đề cập khá trực tiếp đến văn đề 
văn học nghệ thuật phải thóa mãn 
nhu cầu giúi IrÍ của còng chúng mặc 
đủ tác giá không dùng trực tiếp thuật 
ngữ chức năng giải trí 3. 


Cũng có ý kiển nói ràng vấn đề 
thỏa mãn nhú cầu giải trí đã bao 
hàm luôn trong chức năng thầm mỹ 
rồi. Y đó cũng chỉ mới đúng một phần. 
Bởi lẽ, cái đẹp không phải chỉ ở phạm 
vi hỉnh thức mà ở cả nội dung. Nó 
bao gồm cả cái đẹp lúc thê hiện tốt 
cái hài hước, cái hùng tráng và có 
cái bí thương... 


Nung quanh vấn đề chức năng của 
văn học, nghệ thuật, có nhiều khía 
cạnh khác cản nhân mạnh nữa như 
văn học phải sử dụng ngôn từ, cùng 
như âm nhạc sử dụng âm thanh, hội 
họa sử dụng màu sắc, đường nét... 
vậy, nên chăng, phải chú ý «chức 
năng RU hiệu 2 Thêm nữa, do văn 
học, nghệ thuật bao giờ cũng thông 
qui tác phám để giao lưu giữa các 
thể hệ theo chiều dọc thời gian và 
thông qua tác phẩm giao lưu giữa 
cúc đàn tộc, các quốc gia theo chiều 
ròng Không gian, cho nén, can cOi 
trọng (chức năng ðiao liếp»2V.V. 


Tom lạt, văn học nghệ thuật cần có 
chức năng giữi trí, nhưng sẽ là sai 
lìm nếu tách rời chức năng này với 
những chức năng khác. Một tác phầm 
văn nghệ có giá trị bạo giờ cũng nhắm 
rao những chức năng sau: 1) Nhàn 
thức; 2) Giáo dục; 3) Thảm mỹ; 
4) Rý hiệu; 5) Giao tiếp; 6) Giải trí. 
Sáu chức năng này có quan hệ hữu 
cơ với nhau, hồ trợ nhau: coi nhẹ 
bát cứ chức năng nào đều không tốt. 


* 


H¬U 


IÍ —VẤN ĐỀ PHẢN ÁNH 
HIỆN THỰC 


Chúng ta đã có được những bài 
học phản điện trong việc vận dụng 
khái niệm phản ảnh hiện thực một 


cách vỏ nguyên tắc, Chàng hạn như 


mở ròng khải niệm chủ nghĩa hiện 
thực tới mức «không bờ bến»: 
chúng ta cũng còn nhớ những tác hại 
do cách hiều, cách luận giải, cách 
nhận định sai lạc vẻ vấn để văn học 
nghệ thuật phần ánh hiện thực cách 
mạng, đưa đến những hoạt động lý 
luận và sáng tác tội lỗi của một số cây 
bút thuộc nhóm Nhân văn — Giai 
phầm » v.v. 


Tại miền Nam nước ta, cho đến 
n„ay, trong công chúng văn học, nghệ 
thuật tất nhiên là đang tồn tại những 
anh hưởng của các quan điểm đòi hỏi 
ăn nghệ phản ánh hiện thực theo lối 
khách quan tư sản. Thậm chí, nhiều 
quan điềm mang tính ngụy biện tới 
mức quái gớ và hết sức lắt léo được 
tung ra đưới thời MỸ —ngụv về văn 
đề này, đến nay văn đang ngự trị 


trong đầu óc một số người. 


Trong một cuộc tiếp xúc nọ. mội 
người tự giới thiệu là giáo sư dưới 
chế độ cũ, đã hết sức hào hứng tán 
đòng lúc dân ra lời bài xích nhiệm 


vụ phản ánh hiện thực của văn học, 


nghệ thuật. Ông ta trích ra quan điềm 
của một cày bút mà ông ta thừa nhận 
là quyên bác đáng bạc thầy », rằng: 
văn học, nghệ thuật không cần phải 
phần ảnh hiện thực bởi vị «tác phầm 
của Khuăt-Nguyên, thơ của l.v-Hạch, 
Dó-Phủ đếu chứa đựng những vêu 
tố phí hiện thực»; bởi vì: sđhọa sĩ 
thời cô Á-rập thường vẽ đìu người 
theo trắc diện, còn thần mình và chân 
tay lại theo chính điện, nhưng những 
họa phầm của họ vẫn có giá trị nghệ 
thuật; và Tô-Đong-Pha ở Trung-quốc 
đã từng dùng bút son vẽ trúc. Có kẻ 
hồi ông: trên đời làm gì có trúc máu 
đỏ thì ông đâp: chăng lẽ trên đời lại 
có trúc màu den2»... và dựa vào ý 


kiến này mà quả quyết là văn bọc: 


nghệ thuật chỉ *ean mỹ mà không 
phải căn chứn *tf Cần hiệu rằng người 
đưa ra và tán đồng lời trích dân nói 
trên đã có hàng nghín học sinh, sinh 
viên từng theo học, và ở miền Nam 
này, người suv nghĩ như vậyv không 
phải chỉ có một, Lỗi suy nghĩ, luận 
giải theo Kiều tương tự nhĩ thể, thỉnh 
thoảng lại gặp được trong những lần 
Liếp xúc với một số giáo viên cáp HH, 
cấp HH, hav với các lớp sinh viên đại 
học trong những năm gản đày. 


Đó chỉ mới là một trong rất nhiều 
đản chứng về sự ngụy biện trong việc 
phản bác nhiệm vụ phản ánh biện 
thực của văn học, nghệ thuật, Đó là 
di hại của các thứ lý luận phần mác 
xít, phi mác xít được truyền bác tràn 
lam tại Nam Việt-nam trong giai đoạn 
hai rnnươi năm chiến tranh xâm lược 
cúa XÍ#' mà ngày nayv chúng ta phải 
ra sức thanh toán, 


Với nguyên lý lý luận văn học, 
nghệ thuật và mỹ học, với những 
nguyẻn tíc cơ bản của chúng ta đề 
xét đoán tác phẩm văn học, nghệ 
thuật — chẳng hạn như nguyên tác về 
tính lịch sử của tác phim; nguyên 
tắc vé sự kế thửa cö chọn lọc, có 
phèệ phán, có sắng tạo các đisản văn 
học, nghệ- thuật, v.v., chúng ta có thề 
bác bó tát cá những thứ luận giải 


ngụv biện đó miệt cách dễ đàng, 
Nguyen lý lý luận văn học, nghệ 


thuật và mỹ học của chúng ta đạt 
trên một nén tảng hết sức vững chúc. 
Đó là phản ánh luận ÄIlác — Lê-nin, 
Các văn kiện của Đăng ta về văn hóa, 
văn nghệ từ hơn ba mươi lắm năm 
nav đã làm cho nên tạng đó mang 
đậm thực tiên Việt-nam và do đó càng 
théin vững chắc, 


~ 


Tư mọt phía khác, chúng ta cũng 
phái thấy trong quả trình phát triển 
của văn học, nghệ thuật, các vấn đề 
mỚi tát véu sẽ được này sinh và kèm 
theo đó, tử phía lý luận phải bám sát 
đẻ giải quyết. Äđrong văn để phần ảnh 


hiện thực, loại trừ tít cả những thứ 
sai trái tử phía kẻ thủ tư tưởng tùng 
ra, mà một phần đã dân ra ở trêu, 
vẫn có những khía cạnh mới đo thực 
tiễn đời sống văn học, nghệ thuật 
mới đặt ra. Lúc nói, viết, luận đàm, 
giảng đạy về lý luận văn học, nghệ 
thuật tại miền Nam, khi đọc một số 
sáng tác mới, một số bài tiểu luận, 
phê bình mới đàảy., có người bàn 
khoăn thắc mắc, đặt ra văn dèề cự lụ 
cản và đủ giữa hiện thực có thực và 
hiện thực: nói được, phan tỉnh được 
vào văn học nghệ thuật, pàn đề liền 
lượng, tỷ lệ giữa mặt tích cực và mặt 
liêu cức của hiện thực cuộc sống và 
liêu lượng, tỷ lệ giữa hai mặt đó 
trong mỗi tác phim văn nghệ, trong 
môi thể loại văn nghệ, trong môi giai 
đoạn văn nghệ, v.v, 

Không nên đặt vấn đề «cự ly, liều 
lượng, tỷ lệ”, mà nên đát vấn đề 
qphản ảnh thể nào cho đúng hiện 
thực». Con đường đi lên chủ nghĩa 
xã hội ở miền Nam, tại sao lại vừa 
có nhiêu thuận lợi và có lâm khó 
khăn? Tim hiều cho rõ, cho đúng 
cuộc sông này, thấy được những 
nguyên nhàn phức tạp, nhiều mặt của 
nó, thật Không đơn giản. Phán ánh nó 
cho rõ, cho đúng vào tác phim, phần 
ánh nó với những nhận xét, suy nẽh], 
vạch hướng đi lên của một quá trình 
vàn động cách mạng lại càng không 
đơn giàn. Đóng chỉ Tố-liữu đã nói: 
cá trị của nghệ thuật khóng phí 
từ bản thân nghệ thuật mà ở giá trị 
của cuộc sống mà nghệ thuật khing 
định. ở cái mới mà nghệ thuật có vũ. 
Nếu không đủ lòng tín đề khẳng định 
cái mới trong cuộc sống thì văn nghệ 
cách mạng không còn lý lẽ đề tốn 
tại Ð (1). Cuộc sống ở miền Nam đang 
bứững bừng khi thế cách mạng dấu 
tranh quyết liệt giữa hai coöón dường, 
từng giờ từng phút; chủ nghĩa từ bàn 


(1) Dẫn theo bài * Hội nghị văn nghệ bàn về 
việc thực hiện nghị quyết Hiội nghị lần thứ ÌHÍ 
của Ban chấp hành trung ương Đảng›. Vấn 
nghệ số 8, 19-2-1982. 


đâu có chịu lùi bước trước chủ nghĩa 
xã hỏi, Khẳng định được cải mới, cái 
tích cực, đấu tranh với cái tiêu cực, 
lạc hậu trong cuộc sống rð ràng là 
nhiệm vụ của văn học, nghệ thuật. 
Chính trong quá trình kháng định 
những giá trị mới này, người văn 
nghệ sĩ tự khẳng định minh. 


II— VẤN ĐỀ CÔNG CHÚNG 


Nói tới đời sống văn nghệ, rõ 
ràng là phải nghĩ tới 
nhận, mà trước hết là công chúng. 
Quả thực, việc nghiên cứu về công 
chúng văn nghệ nói chung không 


đơn giản. Nó đòi hỏi có sự phối 
hợp của một số ngành khoa học 


khác, chẳng hạn như tâm lý bọc, xã 
hội học, thống kê học, v.v., và như 
vậy nó đòi hỏi một sự đầu tư về sức 
người và sự chỉ phí về vật chất rất 
lớn so với việc nghiên cứu các khâu 
khác. 


Tuy nhiên, đã là căn thiết thì phải 
làm, làm trong điều kiện có thê làm 
được. Đặc biệt là ở các tỉnh, thành 
miền Nam chúng ta hiện nay — nơi 
mà qua nhiều biến động lịch sử vừa 
rồi, khâu tiếp nhận văn học nghệ 
thuật của công chúng đang đặt ra 
những vấn đề rất phức tạp, nều tháo 
gỡ được nó thì sẽ giải quyết được 
rất nhiều vấn đề căn bản khác. 


Văn học nghệ thuật phải đem lại 
cho công chúng cđi mới (nhàn thức): 
phải nàng cao, cảm hóa họ (giáo dục ), 
phải đem lại cho họ cái dẹp (thảm 
mm)... Nhưng có một câu hỏi bao trùm 
lên trên tắt cả những cái đó : vậy thi 
họ là ai? Công chúng của văn nghệ 
hiện này là ai? Đănh giá cho được 
Irình độ nhàn thức cúc họ trước đã, 
mới xác định được những gì là mới 
đối với họ. Đánh giá cho được trình 
độ tư tương, đạo đức của họ trước đà, 
mới nói tới chuyện Øtd0 đục, củ1mn hóa 
họ. Nắc định ch được 1hị hiểu than 


mÀ 


khâu fiếp'" 
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mữ của họ trước đã, mới tính chuyện 
đem lại cho họ cái đẹp mà họ can. 


Trong nghiên cứu cũng như trong 
quản lý; chỉ đạo về văn hóa, văn 
nghệ tại các tỉnh thành phía Nam bay 
năm qua, sự đánh giá công chúng 
không phải hoàn toàn không bị sa 
vào các thái cực: đánh giả công 
chúng thấp quả, xem họ như là nạn 
nhân của văn hóa, văn nghệ thưc dàn 
mới; hoặc là đánh giá họ quá cao, 
xem tác hại của văn hóa, văn nghệ và 
toàn bộ sự hoạt động của guông máy 
chiến tranh tâm, lý của Mỹ — nguy 
đối với họ như là không đáng kê! 
Những sự đánh giá nông nồi như vay 
đều có thề đưa tới những chủ trương 
và biện pháp không thích hợp. có hại 
đối với đời sống văn học, nghệ thuàt 
hiện nay. 


Thực ra, quá trình hình thành trình 


' độ tiếp nhận văn học, nghệ thuật của 


công chúng là một quá trình động. 
Sự luàn chuyền giữa cái mới và cải 
cũ, giữa cái tốt và cải xấu đicn ra 
xen kẽ lấn nhau, cài răng lược với 
nhau chứ không phải là đứt doạn 
một cách dứt khoát theo các biến cố 
lịch sử. Rõ ràng là trước Cách mạng 
Thăng Tám, trước ngày hiệp định Giơ- 
ne-vơ 1951 có hiệu lực, cũng như 
trước ngày 30 tháng năm 1975, ngay 
lại cúc vùng bị Pháp chiếm, các 
vùng Mỹ — ngụy kiêm soát, trong 
công chúng vẫn có những khả năng 
tiếp nhận văn học nghệ thuật một 
cách đúng đắn, lành mạnh. Bởi vì, dủ 
ở trong cúc vùng bị địch kiểm soàt 
người đân vẫn ít nhiều chịu ảnh 
hưởng của văn hóa, văn nghệ cách 
mạng; mặt khác, trong môi người 
dân, íL nhiều vẫn có phản truyền 
thống văn hóa đàn tộc chăn chính: 
rằn có những cảm xúc thầm mỹ dân 
gian chân chính. Đồng thời chúng tà 
cũng cần thấy một điều tát yếu là 
sau Cách mạng Tháng Tám, sau Khi 
hòa bình đượ+ lập lại trên miền Hắc, 
sa chiến thàng vĩ đại 50 thang { nàm 


1975, trong một bộ phận cỏng chúng 
văn tòn tại lâu dài khả năng tiếp 
nhận sai trái, bệnh tật, bởi vì di hại 
của các thứ văn học, nghệ thuật xấu 
tử các chế độ cũ khỏng phải một lúc 
mà thanh toán xong. Hơn nữa, bằng 
nhiều con đường, các thứ văn học, 
nghệ thuật thù địch mới đổi với ta 
vẫn liên tục tác động vào công chúng. 
Trong lúc đó hoạt động văn hóa, văn 
nghệ của ta chưa đủ đẻ thỏa mãn 
những nhu cầu thưởng thức chàn 
chính ngày một tăng của công chúng 
mới. Chúng ta cũng không quên rằng 
sau ngày giải phóng và thống nhất cả 
nước, trong công chúng văn nghệ ở 
_c£ác vùng khác nhau đã có một sự xo 
trọn lớn. Các loại công chúng này 
giao lưu với nhau: ảnh hưởng qua lại 
lăn nhau tạo thành thứ thị hiếu thầm 
mỹ pha tạp mà phải có cách nhìn hết 
sức biện chứng, hết sức tỉnh vi và 
tỉnh táo mới có thề phản biệt được 
chỗ đúng, chỗ sai, mặt mạnh, mặt 
yếu đề chiều theo hay bác bỏ trong 


sinh hoạt văn hóa, văn nghệ hiện 
naV. 
Bước vào thời ký quá độ lên 


chủ nghĩa xã hội, kinh tế còn nhiều 
thành phản, xã hội còn nhiều giai 
cấp và túng lớp, công chúng không 
phải là một lớp người thuận nhất. 
Văn nghệ xã hội chủ nghĩa không thê 
chạy theo thị hiếu thấp hèn, lạc hậu, 
phần động của những lớp người bóc 
lột và ăn bám. 


Nghiên cứu công chúng, thăm đò, 


cho được 
công 


trình độ tiếp nhận của 
chúng, đề từ đó mà nàng 


cao công chúng lên theo những tiêu 
chuần của vàn nghệ hiện thực xã hội 
chủ nghĩa. Đó là một trong những 
nhiệm vụ hết sức cấp thiết. của việc 
xây dựng đời sống văn học, nghệ thuật 
tại miên Nam hiện nay Từ tháng 10 
năm 1958, tại Hội nghị cân bộ văn hóa 
toàn quốc, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ: 
*... muốn nâng cao lên thì phải ở đâu 
mà nàng lên, nếu ở giữa khoảng 
không » mà nâng thi cũng không cao 
mà cũng không thấp. Thế là nói: trước 
phải phô biến, nghĩa là trước hết phải 
có cái nên, rồi tử cái phô biến ấy, 
cái nền ấy mà nàng cao lên ® (2), Lời 
nói ấy giờ đây trong đời sống văn 
hóa, văn nghệ ở miền Nam, đang cỏn 
có Ý nghĩa thời sự hết sức nóng hồi. 

Công chúng có nhu cầu thưởng 
thức văn học nghệ thuật. Ván nghệ 
cách mạng phải đứng vững trên lập 
trường, quan điềm đúng đắn của 
Đẳng mà đáp ứng yêu cầu đó. Văn 
học nghệ thuật có tính giai cấp. Rẻ 
thủ sử dụng văn nghệ đề phục vụ cho 
lợi ích của chúng. gàảy tác hại cho ta, 
lũng đoạn tư tưởng, tỉnh thần của 
nhân dân ta, từ đó phá ta vẻ nhiều 
mặt khác, Những hoạt động vấn nghệ 
của ta mà (heo những quan điềm 
không dúng đều ít hay nhiều có lợi 
cho kẻ thủ. Văn học nghệ thuật của 
chúng ta là một món ăn tính thần 
không thê thiếu của nhàn đàn lao 
động, đồng thời phải là một vũ khí 
sắc bén của cách mạng. 


(2) Hồ-Chí-Minh : è công tác oăn hóa, căn 
nghệ. Nxb Sự thật, Hàá-nội, 1971, tr 38—39, 


59 


LỰA CHỌN CÁN BỘ. 


° 


ÁM 1922, tại Đại hội thứ 
XI Đảng cộng sẵn (h) Nơa, 
khi nói về công tác tô 

: chức thực tiễn nhằm bảo 
đâm thẳng lợi đường lõi chính trị của 
Đảng. Lê-nin đã nhấn mạnh hai khảu 
mẫu chót là lựa chọn căn bọ và kiềm 
tra piệc chữp hành. 


Lựa chọn đúng cán bộ không 
những bảo đảm việc tô chức thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
trong từng giai đoạn cách mạng, mà 
còn bảo đảm giữ gin và phát huy lâu 
đài thành qua cách mạng. 

Trong thời kỳ Đăng hoạt động bi 
mặt, mỗi sai lắm, thiếu sót trong việc 
lựa chọn sản bộ trực tiếp gây nguy 
hại, có khi tức khác, tới tô chức của 
Đăng. Chỉ chọn nhằm phải một người 
thiếu lòng Kiên trung, khi bị địch bắt, 
trước những đón thù, họ khai báo, 
là cả tỏ chức cơ sở của Đảng bị tan 
vỡ. Vị thế, tò chức Đăng muốn tòn 
tại được, phai lựa chọn cán bộ một 
cách hết sức chặt chẽ. Chỉ có như vậy, 
Đăng mới có thê đứng vững trước sự 
khủng bố của quản thủ, mới có thề 
vượt lên mọi khó khăn, nguy hiểm, 
phát động và lãnh đạo quần chúng 
đấu tranh bền bị và rộng khúp. 
Hướng lựa chọn cán bộ của Dàng 
thời kỷ này chủ yếu là từ trong 
phong trào đấu tranh cách mạng của 
quần chúng. Trong quá trình phát 
triên của phong trào sẽ này sinh 
những người .ru tú được Dãng lựa 
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chọn, đào tạo thành cán bò, đồng 
thời những ai không vững vàng, 
không kiên trung sẽ rơi rụng. Qua. 
những thử thách trong công tác, 
trong đâu tranh, tỏ chức Đăng dễ 
phân biệt được ai là người có bạn 
lĩnh. đám chịu đựng gian khỏ, dám 
hy sinh, thà chết chứ không chịu đầu 
hàng, ai là người vếu đuối, hèn nhát. 
thiếu kiên định hoặc có những biều 
hiện cơ hội chủ nghĩa. 

Rhi Đảng đã giành được chính 
quyền và bước vào lãnh đạo cách 
mạng xã hội chủ nghĩa thì một nhiệm 
vụ rất mới mcé được đặt ra: nhiềm 
vụ quan lý Nhà nước, quan ívÝ xã hột, 
quản lý kính tế nhằm xây dựng thiing 
lợi chủ nghĩa xã hội. Đạy .là một 
nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, vì như 
Lê-nin đã chỉ rõ: «vấn đề là phải tô 
chức theo phương thức mới những 
cơ Sở sâu xa nhất, nhữúg cơ sở kinh 
Lế của đời sống của hàng chục và hàng 
chục triệu con nưười » (1). 

Trong giai đoạn cách mạng này, 
đội neũ cán bộ không ngừng được 
mở rộng nhàm bảo đảm sự lãnh đạo 
của Dàng trong mỌọi lĩnh vực hoạt 
động xã hội. Đội ngũ đó khòng những 
phải đủ về số lượng mà còn phải có 
phẩm chất và năng lực tương xứng 
với nhiệm vụ. Sự trưởng thành của 
cán bộ trong giai đoạn cách mạng 


(1) V.I. Lâ-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bệ; 
Mát-xcơ-va, 1977, tập 26. tr. 210. 
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nàv không phải chỉ từ hoạt động thực 
tiền, từ trong phong trào cách mạng 
của quần chúng, không phải chỉ bằng 
việc tự học, tự rèn luyện qua công 
tác hẳng ngày, mà còn qua đào tạo, 
bồi đưỡng một cách có hệ thống và 
liên tục tại các trường lớp, bang 
nhiều con đường thích hợp với từng 
loại cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ do 
vậy có phạm vi và quy mô lớn hơn, 
cần được tiến hành bằng nhiều cách. 
Đề lựa chọn đủ cán bộ có chất lượng, 
chủ động đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ thì vấn đề cơ bản là phải có quy 
hoạch cán bộ, trên cơ sở đó có kế 
hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 
nhu cầu trước mắt và lâu dài. Và 
nhìn một cách xa hơn thì, như Nghị 
quyết Đại hội V của Đảng đã chỉ 
rõ: ®phải tạo ra một nguồn dự trữ 
rộng rãi ngay tử khi tuyên sinh vào 
các trưởng Đảng và các trưởng dại 
học đề đào tạo thành cán bộ lãnh dạo, 
cán bộ quản lý, cán bộ kinh tế, kỹ 
thuật ở cơ sở » (2). 


Thế nào là lựa chọn cân hộ một 
cách đúng đán? Theo kinh nghiệm 
của Đẳng ta và của nhiều Đảng anh 
em, lựa chọn cán bộ một cách dúng 
đắn có nghĩa là: 

— Hiều biết cán bộ, nghiên cứu mọi 
cách tỉ mỉ và có hệ thông người cán 
bộ cả về ưu điềm lắn khuyết điềm, 
biết được Ởở cương vị nào, làm việc 
gl, và ở đâu thì cân bộ đó có thể công 
hiến nhiều nhất cho sự nghiệp chung, 

— Lưu tâm bòi đưỡng, diu dắt, 
giúp đỡ cán bộ đề họ không ngừng 
tiến bộ, chú ý những cán bộ đang có đà 
tiến bộ nhanh chóng, thúc dãy mạnh 
hơn nữa sự trưởng thành của họ. 

— Mạnh đạn và kịp thời phát hiện, 
đề bạt những người mới, những cán 
bộ trẻ tuôi, tiêu biêu cho một thế hệ 
mời, cho miột phương thức quán lý 
mới, Không nên đề cho họ ở mãi một 
chó, đừng dẻ họ *cùn » đi 


— Trước hết, lựa chọn đúng và bö 


trí đúng cán bộ chủ chỏi ở cúc cấp, 
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các ngành đề tử dó bảo đâm lựa chọn: 
đúng những cán bộ khác. Nếu những 
cán bộ chủ chốt, những người phụ 
trách ở các cấp, các ngành mà không 
vững thì việc đánh giá và lựa chọn 
các loại cán bộ khác nhất dịnh sẽ gặp 
khó khăn và khó tránh khỏi những 
hiện tượng « bè phái *, “ô, dù ».« cánh 
hầu ? v.v, 


Những năm gân đây, Đăng ta đã 
có nhiều văn kiện. nhiều nghị quyết, 
chỉ thị về công tác cán bộ, trong đó 
có việc lựa chọn cán bộ. Đặc biệt 
nghị quyết số 32 của Bộ chính trị 
(khóa IV) về công tác tÒ chức và 
Báo cáo về xây dựng Đăng tại Đại hội 
V của Đảng đã đề cập một cách sàu 
sắc các vấn đề đó. Báo cáo về xày 
dựng Đảng tại Đại hội V đã nhân 
mạnh phải khần trương sắp xếp, bố 
trí lại cán bộ và nêu rõ: “Cứn có 
một sự quụẽi đoán cdu†t khoái đề thực 
hiện những sự thay đồi ðẽ tò chức cà 
nhàn sự đã rõ là không đáp ứng được 
nhiệm pụ, trước hết dối oới cán Độ 
chủ trì ở các cấp, các ngành 0à ở các 
cơ quan, đơn 0 quan trọng » (3). 


Từ các văn kiện nói trên của Đăng. 
chúng ta có thê rút ra những điều có 
tính nguyên tắc trong việc lựa chọn 
cún bộ: 


1 — Vì piệc mà lựa chọn người, chọn 
cđhỉìng người 0O DÌệC. 


Lựa chọn ai vào việc gi, trước hét 
là xem người được lựa chọn có đáp 
ứng yêu cầu công tác mà người äv sẽ 
đâm nhiệm không, có đạt hiệu qua cao 
trong công tác đó không. Nói cách 


khác, phải vỉ việc mà chọn người; 


đối với từng công việc phái chọn - 
người có đủ tiêu chuẩn về phầm chất 
` Xxệ " “^ ^ ˆ 
và năng lực, có thẻ hoàn thành công 
việc một cách tốt nhất. Ai có dũ phim 


(2) Văn kiện Đai hại đại bièu toàn quốc lồn 


thứ ƒ.Nxb Sự thật. Hà-nội, 1982, tập HH. 
tr. 11]. 
(3) Sách đã dân, tr. 112, 
0 
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chặt và năng lực căn thiết đề hoàn 
thị nh tót còng việc đó hơn những 
người khác thị vì lợi ích chung của xã 
họi, người đó cần được lựa chọn. Nếu 
chọn người, xếp người vào việc chỉ vì 
mục đích chiếu cố hoàn cảnh», 
«q chiếu cố quá trình ®, nhằm làm cho 
mọi người đều có cương vị?, ai nấy 
dêu «vui về cả ® v.v. thì chàng những 
dẫn tới hỏng công việc chung mà còn 
củn trở sức vươn lên của cán bộ. 

Đẻ lựa chọn đúng cán bộ, trước hết 
cần xem xét kỹ từng công việc, từng 
chức danh cụ thê cần những cán bộ 
có những tiêu chuần gì, và trong 
những tiêu chuần đó, cái gì là chủ 
yếu, là hoàn toàn không thê thiếu, cái 
gì là thứ yếu, có thề chàảm chước. Lại 
phải hiều rõ từng cán bộ, năm vững 
mặt mạnh, mặt yếu đề xếp người 
đúng việc. Mỗi cán bộ có những mặt 
mạnh, mặt yếu riêng, Tiếu khéo lựa 
chọn và bố trí thì phát huy được mặt 
mạnh, hạn chế mặt yếu, làm lợi cho 
công tác. Ngược lại, nếu lựa chọn 
không đúng, không sử dụng được mặt 
mạnh, mặt hay của cán bộ thì vừa 
ảnh hưởng xấu đến công tác, vửa làm 
giam nhiệt tình phấn đấu của cán bộ. 
lDưa một cán bộ khoa học giỏi nhưng 
thiếu năng khiếu quản lý sang làm 
nhiệm vụ quản lý, dưa một còng nhân 
lành nghề sang phụ trách phòng hành 
chính quản trị của xí nghiệp, đưa 
một bác sĩ phầu thuật giỏi sang phụ 
trách công tác tô chức cản bộ của 
bệnh viện hoặc của ngành v.v, những 
kiêu lựa chọn và bố trí cán bộ như 
vậy chỉ gày thêm rối rắm, lợi không 
mãy mà hại thì nhiều. Vẻ điềm này, 
Hö Chủ tịch đã dạy œ Phái Phéo dùng 
cán bộ — Rhông có ai cái gi cũng tỐI, 
cái ơi cũng hay. Vì vậy, chúng ta phải 
khéo dùng người, sửa chữa những 
khuyết điềm cho họ, giúp đỡ ưu điềm 
của họ, Thường chúng ta không biết 
tùy tài mà đùng người. Thí dụ: Thợ 
rên thì báo đi đóng tủ, thợ mộc thi 
báo đi rên đao. Thành thử hài người 
đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà 
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dùng người, thi hai người đều thành 
công ® (4), 

2. Có quan điềm 0à phương pháp 
đúng trong Điệc đánh giá con người, 
đảnh giá cán bộ. 

Muốn lựa chọn đúng cán bộ, ngoài 
việc bám sát các yêu cầu của cỏng 
việ, còn phải có quan điềm vả 
phương pháp đánh giá đúng con 
người, đánh giá đúng cán bộ. Con 
người, như Mác đã từng nói, là tông 
hòa các quan hệ xã hội. Việc đánh giá 
con người, do vậy phải khách quan. 
toàn diện. Việc đánh giá một cán bộ 
đòi hỏi phải có quá trình theo dõi 
sát sao, kỳ lưỡng, thầm tra, càn nhắc 
thận trọng, đúng đắn những ý kiến 
của những người hiều người, biết 
việc — đó là những đồng chí lãnh đạo 
trực tiếp, những cán bộ đồng nghiệp. 
đồng cấp, nhùng cán bộ cấp dưới của 
cán bộ đó. 

Người lãnh đạo có kinh nghiệm 
không bao giờ chỉ dựa vào nguòn 
thông tin gián tiếp, tức là thông qua 
phản ánh đề đánh giá, lựa chọn căn 
bộ. mà phải trên cơ sở kiềm tra công 
việc của cán bộ đó đề hiều biết trực 
tiếp về người đó. 

Người lãnh đạo công minh phải 
biết quần chúng đánh giủú cán bộ dó 
thế nào, tự cán bộ đó đánh giá về 
minh ra sao, và quan trọng hơn là 
phải biết được thực chất của người 
cán bộ đó thế nào đề mà lựa chọn và 
bỏ trí vào công việc tương xứng. 


Xem xét hồ sơ, lý lịch là cần thiết, 
bởi vì hồ sơ, lý lịch cán bộ có vai trò 
quan trọng nhất định trong việc phân 
ánh nguồn gốc xuất thân và quá trình 
công tác của cán bộ. Song, dù sao đó 
cũng chỉ mới là sự phần ánh trên giày 
tở, chưa nói hết các hoạt động sống 
của cán bộ. Việc đánh giá cần bộ cũng 
không thề chỉ dựa vào những biểu 
hiện bề ngoài của cán bỏ. \i cùng cô 


(4) Hồ-Chí-Minh : Về xây dựng Đảng. Nrb 
Sự thật. Hà-nội. 1980, tr. 42. 


cả tính, và không phải bao giờ thái 
đỏ, cứ chỉ bên ngoài cùng đều phản 
anh trung thực bạn chàt từng người. 
Ngược lại, nhiều khi vì những biêu 
hiện bề ngoài đó mà dễ nhằm lân, 
đánh giá tốt, xấu không dúng. Chỗ 
đựa chính đề đánh giá con người là 
hiệu quả công tác của họ. Đó là thước 
đo, là sự biều hiện cụ thể phảm chất 
và năng lực của con người. Tuy nhiên, 
xét hiệu quả công tác không nên chỉ 
căn cứ vào mội thời điềm, mà phải 
xem xét cả một quá trình. Đóng thời 
bàng những cơ sở chính xác, cản dự 
đoán triền vọng của từng cán bộ, xem 
họ còn có thê phát triền hơn nữa hay 
là đã chừng lại. 


Cùng với việc xem xết hiệu quả 
còng tác, cần chú Ý xem xét về trình độ 
nhàn thức, tr tưởng, vẻ trình độ giác 
ngỏ chính trị, đặc biệt là vẻ động cơ 
hành động. Nếu cán bộ đạt hiệu quả 
công tác cao những do những đóng 
cơ cá nhân thúc đảy thì cần giúp 
đỡ và cần thứ thách thêm đề tránh 
nhảm lăn khi đánh giá. 


Trong việc đảnh giá cần bộ, thì 
bàng cấp, học vị, sự đày dạn trong 
cuộc sống, trong đấu tranh, kinh 
nghiệm của quá trình công lắc v.V. 
"đều là những yếu tố cần xem xét, 
Song, không nén tuyệt đổi hóa riêng 
một vếêu tổ nào, cói đỏ là tiêu chuẩn 
duy nhất đề đánh giá, 


Trong việc đánh giá những cần bộ 
dưới quvecn, người phụ trách nếu 
-khòng đích thàn kiểm tra kết quả công 
túc của tửng người, khỏng tiếp xúc 
eụ thể với từng người, chỉ căn cứ vào 
những báo cáo, những lời phản ánh, 
hoặc chỉ “nhin mặt mà bát hình đong» 
tự bằng lòng với những ấn tượng 
bé ngoài thì Không tránh khói sai sót, 
nhầm lân. Néu những người phụ 
trách lại thích được nịnh bợ, ưa lời 
nội nưọt hoặc đẻ cho sự yêu ghét riêng 
tư chỉ phối thì càng rất dễ bị những 
ke xâu lợi dụng. Phi có thái dộ khách 
quan, CEUnE thực, phí có cách xem 


xét khoa học, biết tham khảo những 
nhận xét của số động những người 
biết người, biết việc mới nhận ra ai 
là kẻ giả dõi, cơ hội chủ nghĩa, ai là 
người “tròn trĩnh », khéo giữ mình, 
khòng dám làm mất lòng người khác, 
thấy đúng không dám báo vệ, thấy sai 
khòng dám đầu trạnh, và mới phát 
hiện được những cán bộ có ban lĩnh, 
đám nghĩ, đám làm, dám chịu trách 
nhiệm, đám thẳng thắn tự phê bình 
và phè bình người khác, dám sửa 
chữa khuyết điềm. 


3—- Có phương hướng Đà phương 
phúp lựa chọn đúng: 

Cán bộ ở bất cứ ngành nào, cấp 
nào đều phải có phầm chất và năng 
lực tương xứng với nhiệm vụ, bảo 
đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Đó là nguyên tác cao nhất trong việc 
lựa chọn cán bộ và cũng là nguyên 
tắc cơ bản trong xử lý mọi vần đề về 
công tác cán bộ. Nắm vững vêu cầu 
của công việc, chọn đúng người có 
thê đảp-ứng tới mức cao nhất yêu cầu 
của công việc, đó là phương hướng 
chủ vếu đề lựa chọn cán bộ. Chỉ có 
làm như vày, mới thực biện đúng lời 
đạyv của Lê-nin là làm cho «việc đâm 
nhiệm công tác luôn luôn nằm trong 
tav những cán bộ hoàn toàn am hiểu 
công việc chuyên môn và bảo đảm 
thàng lợi cho công tác ® (5). 

Cùng với việc nắm vững phương 
hướng chủ vếu đỏ, cần coi trọng việc 
lựa chọn những người đã trải qua rèn 
luyện, thứ thách trong thực tiễn đấu 
tranh cách mạng. Nếu cỏ những cán 
bộ cùng có phầm chất và năng lực 
như nhau, thì chú ý lựa chọn trong 
số đó những ai đã trải qua rèn luyện, 
thứ thách. Đặc biệt đối với đội ngũ 
cán bộ lãnh đạo của Đăng và Nhà nước 
thì như Đăng ta đã chỉ rõ: q@nguồn 
đào tạo chính là từ cán bộ đã qua 
thực tiền công tác, sản xuất, chiến 
đâu từ cơ sở lên, tử trong phong trào 


(5› Y.I, Lê-nin : Todn sếp. Nxb Tiến-bộ, Mát- 
xcơ-va. 1978, tập 31, tr, 349. : 
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và công tác thực tế của tùng ngành 
mà lựa chọn những người cỏ tri€n 
vọng đề đưa đi bồi đường, đào 
tạo » (6). | 
{'Ó là cách làm hết sức cần thiết 
bởi vì thực tiễn đấu tranh cách mạng 
luỏn luôn là trường học rèn luyện, 
sung lọc eon người một cách Llốt nhất. 
“Chỉ có những ai biết tắm mình trong 
cuộc đầu tranh chung, thật sự là mộ 
- chiến sĩ của đội ngũ chung, dâm nhìn 
tháng vào khó khăn, lao vào khó 
khăn đề chiến thắng nó mới rên luyện 


được những đức tính căn thiết của 


naười cán bộ cách mạng. Ngược lạt, 
những ai chưa tủng qua thử thách, 


chưa đụng đăầu với những Rhó khăn. 


chỉ hiệu biết cách mạng qua sách vở, 
tron những hoàn cảnh thuận lợi, thì 
thường chưa bảo đảm có đủ hàn lĩnh 
cản thiết. Ngay ở Liên-xô hiện nay, 
khi cách mạng đã đi vào thời. kỷ 
lcàn thiện chủ nghĩa xã hội phát 
triển, Đang cệnñg sản Liên-xô, trong 
việc lựa chọn cán bộ, vẫn rất chú ý 
đèn quá trình rèn luyện của cán bộ, 
chú Ý lựa chọn những cán bộ đã qua 
nhiều thử thách trong thực tế công tác. 

Mỏi cán bộ có quá trình còng tác, 
toàn cảnh xuất thân khác nhau, VÌ 
vàv, yêu cấu rèn luyện, thử thách 
đời với từng người cũng khác nhau. 
Có người phải được dưa đến nơi có 
hoàn cảnh ác liệt, gian khô đề thử 
clỉ. có người phải được bố trí vào 
nơi công tác khó khăn, phức tạp đề 
tl*ử sức, cũng có người cần đưa về 
cơ SỞ dẻ có điều kiện hiểu sàu thực 
tÈ và rên luyện vẻ tác 
quản chúng v.v, Hèn luyện, thử 
thách cán bộ là nhằm giúp cán bộ 
có được nhàn sinh quan, thể giới 
quan, phương pháp từ duy, quan 
diểm quản chúng đúng đản, đêng 
viên sự cố gắng của họ về ý chí, tính 
tham, nàng lực làm việc v.v, Hình 
thức và mức độ rên luyện căn sát 
họp với tùng cần bộ, để với sự có 
gàng của từng người, bọ có thể vươn 
lén mót cách töt nhất, 
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phong, 


Hiện nay, đất nước ta đang ở trong 
tỉnh thể vừa có hòa bình, vửa phải 
đương đầu với một kiêu chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
truóng, bá quyền Trung-qguốc cầu 
kết với để quốc Mỹ, đồng thời phải 
sản sàng đổi phó với tỉnh huống địch 
có thể gảy chiến tranh xâm lược quyV 
mô lón. Cuộc đấu tranh đề giai quyết 
vấn đề “ai thắng ai® giữa hai con 
đường xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nøl:ĩa cũng đang diễn ra gay gảit. 
Do tỉnh hình đó, trong việc lựa chọn 
cán bộ không thề lơ là ý thức giai 
cấp và X thức cảnh giác cách mạng. 

Trên cơ sở bu đảm tiêu chuẳn, 
'ăn chú trọng lựa chọn những người 
xuất thân từ giai cấp công nhân, đặc 
biệt là công nhàn đại công nghiệp. 
Việc tăng thành phần giai cấp công 
nhàn đại công nghiệp trong đội ngũ 
cáu bộ lãnh dạo, cán bộ quản lý, gắn 
liên với việc nàng cao trỉnh độ tư 
tưởng, lập trường của giai cấp còng, 
nhân, khỏng chỉ nhằm mục đích báo 
đâm thực hiện đường lối chính trị 
của Đẳng mà còn đem lại trong lãnh 
đạo- các cấp một tác phong công 
nghiệp. tác phong làm việc có ke 
hoạch, tập trung, dứt điềm, coi trọng 
việc kiểm tra, khắc phục có hiệu quả 
mọi biêều hiện xấu của người sẵn xuất 
nhỏ cũng như mọi biều hiện của tệ 
quan liêu, cửa quyền, hách dịch. 

Trong lựa chọn cán bộ, không 
những phải có quan điềm đúng. 
phương hướng đúng mà còn phái có 
cách làm đúng, có phương pháp đúng. 

Việc lựa chọn cán bộ phải được 
tiến hành một cách tập thê, đản chủ. 
đồng thỏi đề cao trách nhiệm của 
người phụ trách và có sự kiểm tra, 
xem xét của cắp có thám quyền. Các 
'ấp ủv Dáng, các bạn chấp hành các 
đoàn thề quần chúng, các tập thề lãnh 
đạo và những cán bộ hiểu người, 


` 


t6› Van kiện Đại hội đại biều toản quốc làn 
thứ F, Náb Sự thật. Hà-nội. 1962. tập HH. 
tr. 111. 


biết việc, với tính thần trách nhiệm 
cao, trên €ơ sở nắm vững yêu cầu, 
tiêu chuân, đều có thê giới thiệu những 
đảng viên và cả những người ưu tú 
ngoài Đảng đề các tö chức Đăng và 
cặc cơ quan Nhà nước lựa chọn, đào 
tạo, bồi dưỡng thành cán bộ lãnh đạo, 
cắn bộ quản lý. Các đồng chí phụ 
trách ở các cấp, các ngành đêu có 
trách nhiệm lựa chọn người rồi dày 
sẽ thay thế mình, giới thiệu với tò 
chức láng xem xét đề đào tạo, bồi 
dưỡng. Không những thế, người phụ 
trách còn có trách nhiệm diu dắt, 
hướng dân người sẽ thay mình. Từng 
đồng chí trong các cấp ủy Đảng, sau 
môi nhiệm kỷ, trên cơ sở tiến hành 
tự phê bình và phê bình sự hoạt động 
của cấp ủy, trên cơ SỞ nắm vững vêu 
*ìu, €ơ cấu và tiêu chuần của cấp Ủv 
khóa tới, có trách nhiệm góp ý ai nên 
rút khỏi cấp ủy, ai cần tiếp tục tham 
gia, và đề cử những người mới, xứng 
đáng đề Đại hội đẳng bộ xem xét, lựa 
chọn, bầu cử. 

Ở các ngành kinh tế — ký thuật, 
có thể tiến hành kháo sát cán bộ theo 
chu kỷ mấy năm một lăn dễ phát 
hiện, lựa chọn những người có triên 
vọng, đào tạo, bỏi dưỡng thành cán 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, thành 
chuyên gia đầu đàn của các ngành 
khoa học, kinh tế, kỹ thuật v.v. 


Đối với ngành giáo dục, có thê 
thông qua phong trào thi đua dạy tót, 
học tốt, thông qua các Hội nghị giáo 
viên dạy giỏi mà tìm ra những giáo 
viên tốt, đào tạo, bồi dưỡng thành 
những người chuyên sâu về khoa học 
giảo dục, hoặc thành những cán bộ 
quản lý giáo dục. 


Muốn tìm ra những cản bộ tối thị 
phải đi sâu vào những cơ sở tiên tiến. 
Cuộc sống sôi động ở đấy là nguồn 
phong phú sản sinh ra những cản 
bộ tốt. 

Một số nước xã hội chủ nghĩa anh 


em cỏn áp dụng cách lựa chọn cán bộ. 


theo phương án hành dộng tối ưu. 
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Điều đó có nghĩa là, trước những 
công việc có tảm quan trọng nhất 
định, người phụ trách có thê nghe 
nhiều phương án khác nhau, lựa chọn 
phương án tốt nhất để thực hiện, đồng 
thời cử người eó phương ân đó đứng 
ra điều hành công việc, 


Để tạo nên những ê kíp lãnh đạo 
đồng bọ, ăn ý, cần coi trọng ý kiến 
của người phụ trách trong việc lựa 
chọn những người cộng sựs má trước 
hết là những người “phó » của các 
đồng chí đó. 


Việc lựa chọn cán bộ từ nguồn đào - 
Lạo tại các trường đòi hỏi phải chú ở, 
phải theo sát kết quả học tập, rên 
luyện của học sinh các trường đại học 
và cao đàng chuyên nghiệp. Đòi với 
những học sinh xuâảt súc, sau khi tọt 
nghiệp, nếu điều kiện cho phép, có: 
thể cho họ được chọn nơi công tác 
thích hợp nhất đề có thề phát huy 
nhanh chóng kết quá học tập. Cũng 
có thê đưa họ về các cơ sở sản xuất, 
có kế hoạch giúp đỡ, bói dưỡng dào 
tạo họ thành cận bộ quần lý, cân bộ 
lãnh đạo từ cấp thấp rồi đến những 
cấp cao hơn. Đối với những lực 
lượng trẻ nói trên, cần mạnh đạn giao 
việc cho họ, và thòng qua kết quả 
còng việc họ làm mà tiến hành lựa 
chọn cán bộ, 


Hiện nay, ở ta, một số bạn, ngành, 
một số địa phương đã bước đầu xay 
đựng quv hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, và quy chế tuyên dụng, cử đi 
học, bộ: nhiệm, miễn nhiệm các loại 
cán bộ. Xót số nơi cũng đã lập ra các: 
họi dòng dể giúp người phụ trách 
(rong việc xem xét, quyvết định các 
vấn đề vẻ còng tác cán bọ và có 
những biện pháp cụ thẻ, thích hợp đề 
tham khao ý kiên của động đáo căn 
bộ, đang viên và người ngoài Đăng 
trong khi lựa chọn, cất nhắc cán bó. 
Đo là những cách làm tối, bước đảu 


khắc phục được tình trạng tùy tiện, 


ngang tắt, bè phái, cánh hầu, v.v. 
trong việc lựa chọn cán bộ, 
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Hiẹu quả sản xuất 


trên địa bàn huyện Hoằng -hóa 


I — GIẢI PHÁP LƯƠNG THỰC 
VÀ THỰC PHẦM 


Huyện lloằng-hóa (Thanh-hóa) chỉ 
có 12.067 héc tua ruộng đất canh tác. 


Trong 20 năm qua, Hoàng-hóa đã có - 


nhiều cỗ gắng, đưa trên 6 vạn đản 
(bằng một phần tư số dân trong 
huyện) đi xây dựng kinh tế mới ở các 
huyện bạn trong tỉnh và ở các tỉnh 
khác (1). Do đó, trong những năm qua 
huyện Hoàng-hóa mới giữ được mức 


binh quân ruộng đất canh tác tính. 


theo đầu người 680m”. 

Trong điều kiện đất Í1, người đông, 
Hoằng-hóa đã toö chức chí đạo khai 
thác theo chiều sâu đồng ruộng bằng 
lăng nụ, mở rộng điện tịch gieo trồng 
và (hám canh tăng nàng suất cây 
trồng, đạt hiệu quả rò rệt về san xuât 
lương thực và thực phảm trên địa 
bàn huyện. 

Việc tăng vụ mở rộng điện tích 
gieo trồng trên từng loại ruộng đất ở 
đây được bố trí theo những công thức 
luan canh với cơ cấu cày trông hợp 
lý. Có loại ruộng bố trí làm hai vụ 
la và một vụ màu. Có loại ruộng làm 
hai vụ màu và một vụ lúa. Có loại 
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ruộng làm một vụ lúa mủa và một 
vụ tròng cạn. Cách làm đó đã hình 


.thành rõ nét trên đồng ruộng vùng 


lúa ở 21 xã có điện tích gieo trồng 
trên 11000 héc ta (bằng 61®X diện tích 
gieo trồng cả năm của huyện). Vùng 
khoai lang ở 26 xã trồng lúa và vùng 
màu phía nam huyện có từ 2500 đến 
4500 héc ta. Vùng khoai tây có tử 
1500 đến 2000 héc ta. Vùng lạc tập 
trung ở 17 xã giữa huyện có từ 1000 
đến 1500 héc ta. Với giải pháp tăng vụ 
quay vòng ruộng đất nhiều lần, ở 
Hoằng-hóa năm 1976 đã gieo cấy được 
24000 héc ta cày trồng các loại (hệ số 
sử dụng ruộng đất đạt 1,98 lần); năm 
197; gieo trông được 25031 héc ta (Chê 
số sử dụng ruộng đất đạt 2,08 lần): 
năm 1978 và 1979 mỗi năm gieo trồng 
được 25300 héc ta (hệ số sử dụng 
nuộng đất đạt 2,16 lần); các năm 1980, 
1981 và 1982 mỗi năm gieo trồng được 
trên 27000 héc ta (hệ số sử dụng 
ruộng đất đạt 2,26 lần); việc sử dụng 
ruộng đất bằng tăng vụ và quay vòng 
ruộng đất có hiệu quá như vậy đã 
bảo đảm cho Hoảng-hóa, vốn chỉ có 


(1) Nhiều năm liền huyện Hoằng-hóa vấn 
giữ tỷ lệ phát triền số dân ở mức Ì,5A. 


khoang 680m2 đất canh tác tính theo 
đầu người, đạt 1100m” đất gieo trồng 
mỏi đầu người. 

Song song với việc tăng vụ mở 
rộng điện tích gieo trồng, Hoàng-hóa 
đã coi trọng và thực hiện thảm canh 
các loại cây trông, nhất là cày lương 
thực. Năng suất lúa mỗi Vụ trong 
những nắm không. bị thiên tai phá 
hoại nghiêm trọng như năm 1976 đạt 
21,55 tạ, năm 1979 đạt 21,9 tạ, năm 


Tồng sản lượng 


Xăm h Số 
lương thực (tĩn) triển 

1975 44121 1t) 
1976 8395 100 
1977 45077 10023 
1978 46035 101 
1979 1911 {2d 
1980 39194 _ 
1981 60779 17 
63767 110 
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Chí số phái 


{9S1 dạt 26,4 tạ, năm 1952 đạt 239,1 tạ 
mỘt héc ta. Năng suất khoai lang 
binh thường đạt 60,7 tạ, năm cao nhất 
(1081) đạt §6,6 tạ củ một héc ta. 
khoai tâyv đạt từ 50 đến 100 tạ mội 
héc ta... 

Điện tích gieo trồng lùng và năng 
suất cây trồng cao bảo đảm cho 
Hoằng-hóa đạt được sản lượng cày 
trông, nhất là sản lượng lương thực 
ngàv một nhiều. 


Màu trong 
lương thực (5) 


Sản lượng màu | 
quy thóỏc (tấn) 


5110 tt 
56.30 11,Đ 
6719 11.7 
10285 223 
10003 13,2 
124015 31,6 
10/128 350,9 
13305 31,0 


(+) Vụ mùa năm Í9ÔO mặt trắng vì bão lụt. 


Sư- phát triền nhanh cả về điện tịch 
(bằng tăng vụ), năng suất (bằng thâm 
canh) và sản lượng màu lương thực 
là giải pháp làm *một công đòi việc ® 
có ý nghĩa hết sức quan trọng đốa 
với Hoằng-hóa. 


Một là, màu tăng nhanh và chiếm 
tỷ trọng khá trong sản lượng lương 
thực của Hoằng-hóa đã góp phản giải 
quyết có kết quả vấn đề lương thực 
trên địa bàn huyện.Đặc biệt gặp những 
năm thiên tai làm mất mùa lón (như 
năm 1978 úng lụt làm mất 12090 tấn 
thóc, năm 19850 bão lụt lớn phá hại 
mất 15000 tấn thóc trên đồng ruộng), 
tuy có thiếu gạo, nhưng nhờ c€ó màu 
lương thực (nhất là màu vụ đóng) 
người dân Hoàng-hóa văn no màu, 
đời sống được giữ vững, hơn nữa còn 
có thừa màu đem giúp các nơi khác. 

Hai là, màu tăng là nhàn tổ quyết 
định đối với nhịp độ phát triền của 
đàn lợn trong huyện. Đàn lợn của 


- 


Hoàng-hỏa phát triền theo chiều 
hướng tăng ca về số lượng (dầu con) 
và chất lượng (trọng lượng xuât 
chuồng). Với bình quản đầu lợn trên 
môi héc ta gieo trồng từ 1.7 đến 1,9 
Irogø các năm từ 1976 đến 1978, tăng 
lên 2,1 lợn trong các năm từ 1980 đến 
1982, đã có nhiều phân chuông phục 
vụ có hiệu qua cho thâm canh trên 
điện tích gieo trồng ngày càng mớ 
rộng. Hoảng-hóa có đàn lợn thuộc cỡ 
lớn của tỉnh Thanh-hóa, đo đó có điều 
kiện giải quyết thuận lợi vấn đề thực 
phầm cho đời sống nhân đàn trong 
huyện, hàng năm đã bán từ 900 đen 
1000 tăn thịt lợn hơi cho Nhà nước : 
hơn nữa còn có số dư thực phảm 
không nhỏ: đề trao đồi hàng hóa thiết 
yêu phục vụ như cầu phát triển sẵn 
xuất và đời sống trong huyện. — 
Giải pháp lương thực và thực phẩm 
(bằng con đường đưa bớt đàn đi xây 
dựng kinh tế mới ở các nơi khác, 
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thực hiện sinh để có kế hoạch đề giữ 
tý lệ phát triển số dàn ở mức 1,5% 
đồng thời tăng vụ và thàm canh) 
được thực hiện tích cực trohg nhiều 
nầm qua ở Hoàng-hóa đã mang lại 
hiệu quá rõ rệt: trên một héc ta canh 
tác ở đây, sản xuất được một khối 
lượng lương thực và thực phầm đủ 
nuôi sống chừng 15 người đản trong 
huyện (với mức ăn lương thực hằng 
tháng từ 15 dến 17kg), cùng cấp cho 
Nhà nước trên 550 kg thóc (riếng năm 
1981 được 7l&kg và năm 1952 được 
1140 kg) và trên 80 kg thịt lợn hơi. 
Thành công này cho thấy với cách 
làm của huyện lloàng-hóa, tuy đất í1 
người đông vẫn hoàn toàn có thê giải 
quyết vấn đề lương thực và thực 
phảm, báo đảm ồn định và cải thiện 
đời sống nhàn dân trong huyện, hơn 
nữa còn làm tốt việc cung cấp thóc 
gạo VÀ bán nhiều thực phẩm cho Nhà 
nước (2) 


Giải pháp lương thực và thực phầm 
nói trên đến nay chưa phải đã được 
thực hiện đồng đều trên tất cả các 
vũng sản xuất nông nghiệp trong 
huyện. Các xã phía tây huyện có thủy 
lợi, chủ động về lưới nước, tiêu nước 
và đã hoàn chỉnh thủy nông đồng 
ruộng cho nên đã thực hiện tốt tăng 
vụ và thâm canh,tuy bình quân ruộng 
đất canh tác chỉ có từ 650 đến 800mF 
_ văn sản xuất được từ 400 đến 600 kg 
lương thực (quy thóc) tính theo đầu 
người, bảo đảm giải quyết vững chắc 
văn đẻ lương thực. 


Các hợp tác xã ở vùng giữa huyện 
cũng đã thực hiện thàm canh đạt năng 
suất lúa và màu tương tự như vùng 
trên. Song việc tăng vụ mở rộng diện 
tích gieo trồng còn bị hạn chế do ở 
đây chưa có đủ hệ thống công trình 
- tiêu ủng. Việc xây dựng hai cống tiêu 
úng qua đẻ ở vùng này tốn khoảng 2 
triệu đồng (tính theo giá cố định năm 
1970), có thể bảo đảm cho vùng nàyv 
bảng năm khỏi bị mất trắng hàng 
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nghin tấn thóc vi ngập úng, phục hãi 
hàng trăm héc ta ruộng lúa vìt mù: bị 
bỏ hóa, thực hiện tăng vụ và ti:ám 
canh, bảo đảm thu hoạch ăn chãc. 
Như vậy, vùng này có khả năng khai 
thác ruộng đất theo chiều sàu và sỏm 
đạt mục tiêu 400 — 500 kg lương thưc 
(quy thóc) tính theo đầu người như 
vũng trên của huyện. 


Các xã vùng ven biền lloằng-hóa, 
đàt cát, vốn là vùng màu trồng nhiều 
khoai lang, xưa nay người đản ở đay 
thường ăn khoai lang là chinh, có 
thêm iôm cá và sản phầm của tôm cá 
làm thức ăn. Trong những năm qua, 
các xã vùng này cố đưa cây lủa nước 
vào đồng ruộng đất cát; khoai lang 
không còn được đặt ở vị trí hàng đầu 
Irong sản xuất và trong bữa ăn như 
trước kia. Đề làm được điều đó. 
huyện Hoằng-hóa đã xây dưng hé 
thống kênh mương, nhưng đến này 
vẫn chưa có điện đề bơm nước tưới 
cho lúa. Nước mưa trong ruôngp đát 
cát thầm thấu quá nhanh. l.úa ở dày 
thiếu nước nghiêm trọng, năng suất 
thấp, thu hoạch kém. Thực tế cho thãy 
việc chuyền vùng màu chuyên canh ở 
đây sang trồng lúa và màu ¡it hiệu 
quả và không cho phép giải quyết tối 
văn đề lương thực cho người và thức 
ăn cho chăn nuôi. Giải pháp lương 
thực và thực phầm ở vùng đất cát 
ven biên của huyện Hoàng-hóa ¡ú: 
nén trở lại con đường xây dựng vùng 
màu chuyên canh bằng tăng vụ, troie 
xen, tröng gõi, mở rộng diện tích gieo 
trồng và thâm canh cây màu đại năng 
suất cao đề tạo ra một khối lượng 
màu lương thực lớn, bào đảm giải 
quyết một cách cơ bản và öòn định 
vấn đề lương thực bằng màu là chịnch 
(chứ không phải là chất độn) cho 
người dân ven biên. 


(2) Hoàng-hóa là loại buyện đứng hàng 
đầu các huyện, thị trong tỉnh Thanh-hóa về 
bán lương thực và thực phầm cho Nhà sưcc. 


II— KHAI THÁC ÑGÀNH NGHỆ 
SẢN XUẤT HÀNG TIỂU DÙNG 
VÀ XUẤT KHÂU 


Trong những nam qua, hàng năm Ở 
huyện Hoàng-hóa có tren dưới một 
vạn người làm nghề tiều còng nghiệp 
thủ cong nghiệp sẵn xuất hàng tiểu 
dùng và xuất khầu. Mặc dù gặp nhiều 
khó khăn về cung cấp vật tư: thiết 
bị, nguyên liệu, vật liệu: ngành tiểu 
cong nghiệp, thủ công nghiệp của 
huyện Hoàng-hóa vẫn duy trì nhịp 
độ phát triền bình thưởng: 


Giá trị sản lượng tiêu công nghiệp; 
thủ còng nghiệp của Hoằng-hóa năm 
1976 đạt 9,2 triệu đồng : năm 1977 đạt 
12,6 triệu đồng : nắm 1978 đạt 11,2 triệu 
đồng : năm 1979 đạt 15 triệu đông; năm 
1950 do bão làm thiệt hại lớn đến nguồn 
nguyên liệu cho nên chÏ đạt 10,7 triệu 
đồng: năm l9ồÏ đạt 12 triệu dong; 
nám 192 đạt 13,5 triệu đồng (tính 
theo giá cö định). Trung bình hẳng 
năm, sản xuất tiểu công nghiệp: thủ 
công nghiệp Hoàng-hóa tang khoảng 
10% và chiếm khoảng 26⁄5 tòng giá 
trị sản lượng nông nghiệp và tiểu 
còng nghiệp huyện. Thủ còng nghiệp 
trong các hợp tác xã nông nghiệp 
phát triển khá hơn, hằng năm chiêm 
khoảng 705 giá trị sản lường tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp trên địa 
bàn huyện (năm cao đạt 11,7 triệu 
đồng). 


Sản phầm tiêu công nghiệp, thủ công 
nghiệp của Hoằng-hóa hằng năm có 
khoảng 10% phục vụ sản xuải nông 
nghiệp, 525 là hàng tiêu dùng nội địa, 
20% 
được bán Ta ngoài huyện. Giá trị sẵn 
phẩm tiên công nghiệp, thủ còng 
nghiệp xuất khâu của lloằng-hóa nâu 
1976 là gần 122 triệu đồng ; năm 19: 
trên 2,2 triệu dồng ¡ năm 1978 trên 2,8 


triệu đong; nam 1979 gần 2,5 triệu 
đồng: năm I980 trên 3,0 triệu đồng; 


năm 1981 trên 3,3 triệu đồng : năm 1982 
đạt 3,5 triệu đòng. 


là hàng xuất khâu, phản còn lại. 


Sản phầm tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp. hiện nay ở Eloäng-hóa 
như: vải màn, thảm thêu, chiếu cói, 
hàng đan mày lứe... đều làm từ 
nguyên liệu ở bên ngoài huyện đưa 
về, Điều đó nói lên hoạt động tiêu 
công nghiệp, thủ cóng nghiệp Hoàng- 
hóa chưa vững chắc. 


Nguyên liệu cho sản xuất tiêu công 
nghiệp, thủ công nghiệp phải chăng 
không có điều kiện phát triền và khai 
thác ở địa phương Hoằng-hóa ? 


Đất Hoằng-hóa ở thôn xóm nào 
cũng có thề tròng được tre, mây. Tô 
chức trồng theo quy hoạch và kế 
hoạch chung của cả huyện; hoàn toàn 
có thê bảo đảm cung cấp òn định và 
làu đài nguyên liệu cho việc mở rộng 
và phát triền nghề đan mây, tre ó đày. 

Huyện Hoàng-hóa có trên 600 héc 
ta đất bãi bồi dọc sòng Cung và sÒäØ 
Lạch-trường thích nghỉ với việc trồng 
cói. Vừa qua đã trồng được 200 héc ta 
cói. Tô chức trông cói cả 600 béc tà và 
Lập trung đâu tư thâm canh cày cói 
ở đây, sẽ bào đảm củng cấp dủ 
nguyên liệu để duy trì và mở rộng 
nghề làm sản phầm bằng cói của 
Hoàng -hóa.. _ 

tiện nay Hoằng-hóa có tới 10 vạn 
cây dừa có quả, hằng năm thu hoạch 
hàng triệu quả. Do đó, củi dừa ở dày 
có số lượng khá lớn dùng làm nguyen 
liệu cho nghề ép đầu, làm xà phòng 
và chế. biến bánh kẹo. AƠ 
dừa ở dây hằng nắm cỏ hàng nghìn 
tấn dùng làm nguyên liệu bèn thảm 
và đây thủng xuât khầu. Nẻu huyện 
Hoäng-hóa biết sử dụng hệ thông hợp 
tác xã mua bản ở đây (vốn Tà lá cờ 
đầu nhiều năm liền của Bộ nội (htrơnø, 
làu nay đã có nhiều kinh nghiệm và 
thành tích về hoạt động mưa bán 
phục vụ sản xuất và đời sòng {rODB 
huyện) thì hoàn toàn có khả nàng tô 
chức thu mua bằng nhiều hinh thức 
thích hợp đề thu về SỐ nguyên liệu 
dừa hiện có trong nhàn dàn, củng cấp 
làm sản phầm từ dứa (nhàt 


c€ao CäP, 


cho nghề 
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là đày đừa xuất khâu) hoạt động vững 
chác, mang lại thủ nhập Khá lớn cho 
nên kinh tế huyện, 

Hoàng hóa còn có nhiều nghề tiêu 
công nghiệp, thủ công nghiệp có 
truyền thông lâu đời, có tav nghề 
thành thạo như sản xuất đồ gỏ, sản 
xuất vạt liệu xây địng v.v. nhưng lau 
nay phải dựa vào nguyên liệu của 
ngoài huyện. Gỗ cây mua về không 
dúủ, có thê tô chức lực lượng lao động 
cưa xẻ trong huyện lên các huyện 
miền núi Hiến đoanh khai thác lãy gỗ 
thành khí (kề eáä gỗ cành ngọn) đưa về 
cho nghề mộc trong huyện sản xuất 
đô dùng gia đình và các mặt hàng 
bảng gỗ phục vụ sản xuất, xàyv dựng 
và sửa chữa nhà cửa cho dàn. ĐÁ và 
than cũng eấp cho nghề sản xuất vôi, 
gạch, ngói... có thể mua được một cách 
chác chắn bằng tiên và đổi hàng nông 
sản, thực phẩm của Hfoäng-hóa, Khôi 
Hrợng vận chuyên sẽ lớn, nếu được 
tö chức lại và tập trung điều hành 
vào cấp huyện, lực lượng vận ti (chủ 
yêu là vàn tái thủy) của lioäng-hóa 
hoàn toàn có đủ sức đảm đương còng 
VIỆC HäY... 

Tiêu công nghiệp, thủ còng nghiệp 
ớ dày €ó vươn lên phát huy hết năng 
lực của mình đề hình thành trong thực 
tè mô hình eong nghiệp huyện trong 
bước đău xây dựng cơ cầu kinh tế 
Hồng — ngtưr — công nghiệp trên đài 
Hoàng-hóa hay không là tùy thuộc Ở 
trinh độ tö chức thực hiện không chỉ 
cửa CƠ SỞ mà cả của cấp huyện rữa, 


II - NHỮNG MẶT HẠN CHẾ 
CỦA HUYỆN 


Cũng cùng một hoàn cảnh khó khăn 
như các huyện khác, nhưng trong 
những năm vừa qua Hoáng-hóa đã 
tìm dược những giải pháp phát triển 
sắn xuâật có hiệu qua, cho nén hoạt 
động kinh tế và đời sống trong huyện 
chuvên biến- theo chiều hướng tót, 
Sóng, những giải pháp kính tế dó chỉ 


⁄U 


mới được thực hiện và mang lại kết 
qui tốt trong một số đơn vị sản xuất 


tHiệng lẻ và ở một đôi nơi có điều kiện 


kinh tế và cơ sở vạt chất kỳ thuàt 


thuận lợi, chứ chưa được thực hiện 
một cách rộng rãi ở tất cả các cơ sở 
sàn xuất, ở tất cả các vùnz kinh 
lẻ, và tất cá các nưành sản xuất 


trên địa bàn huyện. Do do, nên 
kinh tế của Hoàng-hóa nưàyv nay 


văn đang ở trong tỉnh trạng phát 
triền chật vật, chưa chuvên thành 
một nền kinh tế nông — ngư — còng 
nghiệp có điều kiện tốt đề tái sản 
xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. Điều 
đó là do huyện đang thiêu những điều 
kiện vật chất cần thiết và chưa có 
thực lực đề làm kinh tế. 

I"hong cách làm ăn xưa nay của con 
người lloằng-hóa là làm ăn có tỉnh 
toán kinh tế, nghĩa là làm bất cử việc 
gì dễu xem xét đến hiệu quả cuối cùng 
của nó đề quyết định phương án tô 
chức thực hiện. Việc thực hiện các 
chỉ thị 208 của Ban bí thư, chỉ thị 23 
của Hộ chính trị, nghị quyết 53 của 
Hội đồng chính phủ (nay là Hội đồng 
bộ trưởng) về *tồ chức lại sản xuất 
và quản lý tử cơ sở và trên địa bàn 
lhyện, xâyv dựng và tăng cường cấp 
huyện» ở Hoàng-hóa cũng được thực 
hiện theo phong cách tỉnh toán hiệu 
qua Kinh tế như vậy, chứ không phô 
trương hình thức vượt quá sức chịu 
đựng của thực lực kinh tế còn nghèo 
của huyện đề tránh lãng phí và gày 
thiệt hại cho việc phát triển kinh tế 
và đời sóng trong huyện. 

Vừa qua, huyện Hoäng-hóa đã làm 
xong việc sắp xếp tô chức lại bộ mắy 
đăp huyện theo mó hình 15 bạn phòng 
theo đúng khuôn hình quy dịnh của 
cắp trên. Nhưng thực tế, đến này 
những diều kiện vàt chát và thực lực 
kinh tế cần thiết cho hoạt động điều 
hành của bộ máy tỎ chức mới này 
lại chưa được phản cấp quan lý một 
sách dòng bộ.cho nên không eó liệu 


-lực trong việc tô chức sản xuất, điều 


lành, quản lý đổi với eØ SỞ sản xuất 


và vẫn mang nặng tỉnh chất của một 
bộ máy tồ chức quản lý hành chính 
công kênh. 


Một số đơn vị sản xuất, kinh doanh, 


phục vụ vửa qua được tỉnh phân cấp 
về cho huyện Hoằng-hóa quản lý, 
phần lớn lại là những đơn vị xưa nay 
làm ăn phải bù lỗ, cho nên chưa có 
tác dụng trực tiếp tăng thêm thực 
lực kinh tế cho huyện. Sau khi phản 
cấp quản lý cho huyện, các ngành 
chủ quản cấp tỉnh thường buông lợi, 
chưa tạo điều kiện thuận lợi đề các 
đơn vị được phân về cho huyện quán 
lý hoạt động binh thường, thậm chí 
có ngành còn gây trở ngại cho huyện 
(như phân cấp trại giống lợn cho 


huyện lại cắt kế hoạch cung cấp thức 


ắn...). Những cơ sở sản xuất kinh 
doanh có lãi lớn do địa phương xày 
dựng nên (như hợp tác xã vận tài 
thuyền Xuân -tiến) hoặc những cơ 
sở sử dụng người và đất của huyện 
đề kinh doanh (như trại vịt đến nay 
vẫn chưa được phân cấp cho huyện 
đề tăng thêm thực lực kinh tế cho 
huyện. | 

Đén nay, huyện lioằng-hóa văn 
chưa dược phân cấp quan lý về tài 
chính và ngân sách. Do đó, việc xây 
đựng và quan lý tài chính ngân sách 
huyện chưa có tác dụng nàng thém 
trình độ quản lý tài chính của huyện, 
tạo điều kiện cho huyện tăng thêm 
nguòn thu phục vụ yêu cảu phát triên 
kinh tế, văn hóa trên địa bàn huyện 
và trợ cấp thêm vỏn cho các cơ sở 
mở rộng kinh doanh sản xuất, 


Quyền tự chủ và quyền tự chịu 
trách nhiệm của cấp huyện trong việc 
xây đựng huyện thành trung tàm 
trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
các hợp tác xã và cơ sở sàn xuất khác 
trên địa bàn huyện Hoäng-hóa cùng 
không được tòn trọng, hơn nữa còn 
bị sức ép tác động làm chậm trẻ và 
giam hiệu quả phát triển của nén 
kinh tế tronzø huyện. Có những còng 
trình huyện xét thấy cán tập trung 


xây dựng trước đề đưa nhanh vào 
sử dụng và khai thác mang lại hiệu 
quả lớn, thu hỏi vốn nhanh, tăng thêm 
lực lượng vật chất kỹ thuật đề phát 
triền kinh tế cho cả một vùng đồng 
ruộng rộng lớn của huyện (như kế 
hoạch xây dựng hai cống tiêu úng 
qua đê đã trình bày ở phần trên), lại 
bị các ngành chủ quản cấp trên tri 
hoãn trong việc giúp đỡ xây dựng. 
Ngược lại, có loại công trình khác 
huyện xét thấy không căn thiết xây 
đựng mới (phải đầu tư vốn tốn kém, 
thu hồi vốn chậm, hiệu quả phục vụ 
hạn chế), chỉ cần đầu tư bồ sung đề 
nàng cấp trang bị cơ sở vạt chất kỹ 
thuật cho cơ sở hiện có là thu được 
hiệu quả kinh tế cao, thì lại không 
dược chấp thuận, mà buộc phải làm 
theo kế hoạch xây dựng mới của 
ngành chủ quản cấp tỉnh. Dó là 
trường hợp xí nghiệp cơ khí quốc 
doanh huyện vừa được xâv dựng chỉ 
có hình thức quy mô to lớn nhưng 
nội dung hoạt động sản xuất bên 
trong lại nghèo nàn, cho nên hiệu quả 
kinh tế thấp. 

Đánh bắt cá biền là một ngành 
kính tế có tiềm nắng lớn trong 
cơ cảu kinh tế nòng — ngư —công 
nghiệp của huyện Hoằng-hóa. Làu 
may cấp huyện ở đây không có 
quyền và cùng khong buộc phải 
chịu trách nhiệm trong việc tô chức 
và điều hành san xuất, quản ly vạt 
tư, quán lý thủ mua và phàn phôi sẵn 
phẩm. Do đó, huyện Hoàng-hóa chưa 
tìm được giải pháp có hiệu lực đề 
đưa ngành đánh bất cá biên của mình 
ra khỏi tỉnh trạng làm ăn trì trẻ và 
kém nát kéo đại, số tiền nợ đối với 
Nhà nước cứ ngày một nhiều thêm. 
(đến nav số dư nợ lên dén Tô triệu 
đồng), sản phầm cá tuôn ra thị trường 
œ tự do » thì nhiều, bản cho Nhà nước 
được ràảt Ít... 

Tình hình nói trên cho thấy Hoàng- 
hóa đang bị hạn chế và trói buộc về 
nhiều mặt, chưa có thực lực củn và 
đủ cho huyện làm kính tế. 


~ 


ĐỒNG CHÍ NGUYỄN- ÁI- QUỐC 


VỨI (A0 TRẢ0 (ÁCH MẠNE 1930 — 1931 
VÀ XÍ VIẾT NGHỆ-TĨNH 


GAY sau khi ra đời, với đường lối 
chiến lược và sách lược đúng dàn, 
Đăng ta đã phát động được cao trào 
cách mạng 1950 — 1931, xây dựng được 
khối liên mình công nòng và thành lập 
chính quyền xô viết, cờ đó búa liềm 
đã phấp phới tung bay ở "nhiều địa 
phương thuộc Nghèệ-tnh. Hồi đó dòng 
chí Nguyễn-Äi-Quốc hoạt động ở 
nước ngoài, tuy bản trăm công ngàn 
việc do Quốc tế cộng sản giao phó, 
đồng chí văn cùng Trung ương Đang 
theo đối và lãnh đạo cách mạng Việt- 
nam. 


Nêu eao tỉnh thần trách nhiệm trước 
làn sóong cách mạng Đông-dương đang 
đăng lên cuồn cuộn, đồng chí Nguyễn- 
Ái-Quốc đá kịp thời cần dạn Trung 
ương Đăng ta :S Vô sản là đội quản của 
cách mang phản để và cách mạng 
rường đạt ở nước ta, liiện nayv phong 
trào cách mạng đang lén mạnh, phải 
tránh làm sao cho vô sản khói phạm sai 
lam có thẻ đưa cách mạng đến thất bại. 


( ho nên phương thức lãnh dạo quan, 


c 
tr 


THỂÊ-TẬP 


chúng là vô cùng quan trọng, Đảng 
phải hết sức quan tâm... » (1). 


Với tỉnh cảm cách mạng sảu sác, 
bằng mọi cách đề thu thập nhanh 
chóng những tin tức hằng ngày vẻ 
các cuộc đấu tranh ở Đôồng-dươưng 
trong những năm {1930 — 1931; đồng chí 
Nguyễn-Ái-Quốc (có lúc lấy bút danh 
là K,V, hay K., Ÿ., v.v.) đã viết nhiều 
báo cáo gửi lên Quốc tế cộng sàn, 
Quốc tế nông dân, Ban phương Đông 
của Quốc tế cộng sản nói về cao trào 
cách mạng và Xô viết Nghệ-tĩnh, kèm 
theo số liệu thống kê, bảng so sảnh 
phong trào từng tháng, từng năm: 
nêu rõ diễn biến cụ thề, khầu hiệu 
đấu tranh, tính chất, quy mô, kết qua, 
ru điềm và khuyết điềm của các cuóc 
đấu tranh; chỗ mạnh và chỗ vếu 
của phong trào ở Nam-ky, Trung-kỲ 


và Báe-kỳ. Đồng chỉ đã khân thiết đề 


(1) Nguyễn-Ái -Quốc: Và những nghị qu*ết 
của Đảng công sản Đông-dương (Tài liệu lưu 
tại Vụ lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đẳng". 


«hộ mạnh 


nghị với Quốc tế cộng sẵn, các tÔ 
chức trực thuộc Quốc tế cộng sản và 
các đăng anh em hãy quan tàm hơn 
nữa đến phong trào cách mạng Đông- 
dương. Ủöng chí vêu cầu các tö chức 
đó cần kịp thời viết thư động viên 
phong trào; góp ý kiến và trao đồi 
những kinh nghiệm đấu tranh, giúp 
đỡ về tính thần và vật chất làm hậu 
thuần vững chắc cho cuộc đấu tranh 
anh đũng của nhân dàn Đông- 
đương. : 


Khi phong trào bị địch khủng bố 
dữ dội, đồng chí Nguyễn-ÁT?-Quốc đã 
đề nghị Quốc tế cộng sản ra lời kêu 
gỌÏ giai cấp vô sản toàn thế giới ủng 
n.ẽ phong tràe cách mạng 
eũa nhản đân Đông-dương, lén án 
chủ nghĩa thực dàn Pháp, chặn đứng 
bàn tay đâm máu của bọn giết người. 
Theo đề nghị của đồng chí Nguyễn- 
Á¡i-Quốc, Quốc tế cộng sản đã viết lời 
kêu gọi Hãy cứu lẫắu những người 


cichh mạng Đóng-dương trong đó có: 


đoạn viết: @Báo động! Nếu giai cấp 
cỏng nhàn quốc tế khóng kịp thời 
phản kháng quyết liệt dể chặn tay 
bọn giết người lại thị chúng sẽ 
hành hinh các anh em cách mạng của 
chúng ta ở Đông-dương ® (2), và kết 
luận: « Giai cấp công nhân quốc tế có 
nhiệm vụ ủng hộ những anh em mình 
ở Đông-dương đang đấu tranh đề thoát 
khỏi ách thống trị của đế quốc Pháp 
và của giai cấp phong kiến trong 
nước và bằng những hành động kiên 
quyết, giúp đỡ họ mở cửa các nhà tủ 
đề quốc đề giành lại khỏi tay thần 
chết tất ca những người cách mạng 
bị kết án b (3). 


Do có lời kêu gọi của Quốc tế cộng 
sản, những năm 1950 — l93I, trong 
phong trào cộng sản và còng nhân 
quốc tế đã hình thành một chiến dịch 
chống khủng bố trắng của đế quốc 
Pháp ở Đông-dương. Quốc tế cộng 
sản và các đảng anh em đã đánh giá 
cao cao trào cách mạng 1930 — 1981 và 
KÔ viết Nghệ-tnh ở nước ta, 


` 


Đồng chí Nguyễn-Á¡i-Quốc đã cô 
vũ mạnh mẽ cao trào cách mạng 
1t30— T931 và Xô viết Nghệ-tĩnh. Đồng 
chí ca ngợi tỉnh thần đấu tranh anh 
đũng tuyệt vời của cán bộ, đăng viên 
và quần chúng trong thời kỷ này. 
Đỏng chỉ nhận định rằng, trong nước 
ta lúc ấy chưa có điều kiện khởi nghĩa 
giành chính quyền, dường lối chung 
của cách mạng Việt-nam trong những 
năm 1930 — I931 là tập hợp, tô chức, 
vận động nhân đàn đấu tranh giành 
những quyền lợi hằng ngày, chứ 
không phải dề tiên hành một cuộc 
khỏi nghĩa địa phương. Tuy vậy, khi - 
ÄXô viết Nghệ-tĩnh được thành lập, 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã cho đó 
là một sảng kiến vĩ đại của quần 
chúng. Ngày 19 tháng 2 năm 1931, 
đồng chí đã gửi lên Han chấp hành 
Quốc tế cộng sản một bản báo cáo đề 
là Vghệ-lĩnh đó, đánh giá cao truyền 
thống cách mạng kiên cường, bất 
khuất của nhân dân Nghệ-tĩnh: 
« Trong thời kỷ chính phục của Pháp 
và trong phong trào cách mạng quốc 
gia (1905 — 1925), Nghệ-UỨnh đã nỗi 
tiếng. Trong cuộc đấu tranh hiện nay, 
công nhàn và nông dàn Nghệ-tĩnh văn 
giữ vững truyền thống cách mạng 
của mình. Nghệ-tĩnh thật xứng đáng 
với danh hiệu Đỏ » (4). 


Cao trào cách mạng 1930 — 1931 và 
Xô viet Nghệ-tnh đã nàng cao uy tín 
của Đảng cộng sản Đông-dương ; 
đòng đào quản chúng bị áp bức cảng 
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 
Nhân dân lao động thể giới cũng tỏ 
cam tỉnh với Đáng cộng sản Đông- 
dương và chính quycn xô viết. œ Chính 
quyền xô viết ở miền Bắc Trung-kỳ 
kéo dài trong bón tháng chính là 
một trang lịch sử vẻ vang trong lịch 


(2y. (3) Trích trcng bài Háu cứưu lấu những 
người cách mạng Đóng-dường ¡ Đáng trong 
tạp chí Thư tín quốc tế (không ký tên) số 44. 
nam 1930. tr. 516, 517. 

(4) Nguyễn-Á¡-Quốc : Nghệ-ttnh dó, |9-2. 
193] (Tài liệu của Viện nghiên cứu lịch sử 
Đăng thuộc Viện Mác — Lê-nin). 


;ả 


sử phong trào sách mạng 
dương » (5). 
* - 
Cao trao “cách mạng 1920 — 1931 
thực chất là cao trào cách mạng của 
công nhân và nông dàn. Chính quyền 
xô viết là chính quvền của công nhân 
và nông dân dưới sự lãnh dạo của 
Đăng của giai cấp công nhàn. Trong 
thời.kỳ chuần bị thành lập Đẳng ta, 
đồng chỉ Nguyễn-Á¡-Quốc đã đặt nen 
tăng cho khối liên mình công HÔng. 
Trong cao trào cách mạng 1950— 1931, 
khỏi liên minh kỳ diệu đó đã hình 
thành. @Yê vang thay! Thực là lần 
đầu tiên trong lịch sử cách mạng xứ 
ta mà công nông bình bát tay nhau 
giữa trận tiền? (6). Với khi thế 
4 xung thiên s, công nông nước ta đã 
hòa chung những tiếng thét căm thủ 
chống để quốc và phong kiến tay sai. 
và đã hỏa máu nhuộm thắm lá cờ đỏ 
búa liềm tronp cao trào cách mạng 
19230 — 1951. 


Từ thực tiễn của phong trào công 
nhân và phong trào nông dàn trong 
cao trào cách mạng 1930— 1931 và XỎ 
viết Nghệ-Lĩnh, đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc đã có những ý kiến chỉ đạo kịp 
thời, cụ the để tiếp tục xày dựng và 
củng cố khối liên mìỉnh công nòng 
ngày càng vững chúẻ. 


Về phong trào công nhàn, rút Kinh 
nghiệm cuộc bãi công ở nhà máy dệt 
Nam-định, đồng chí chỉ rõ một số 
khuyết điểm của Đăng trong việc lãnh 
đạo phong trào công nhàn. Đó là: 
“Các tô chúc Đảng không hoàn toàn 
nhất trí. Cuộc bãi còng không được 
chuần bị chu đáo và cũng khỏng có 
tô chức. Không giáo dục cho công 
nhàn hiều rõ mục đích cuộc bãi công 
cũng như phương pháp tô chức đấu 
tranh về sau. Đăng viên không biết 
lĩnh đạo và thiếu kiên quyết. Thời 
cơ bãi công chọn không đúng sát 
ngày phát lượng và ngay giữa vụ đó i). 
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ở Đông- 
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Trước khi bãi công, lại gửi thư che- 
bọn chức trách Pháp và chủ-nhà máy, 
cho nên chúng biết trước và để dàng 
đàn áp cuộc bãi công. Cuộc đấu tranh 
kéo dài làm cho quần chúng mỏi mắt. 
Các đong chí có trách nhiệm hành 
động quá lộ liễu, cho quần chúng 
biết kế hoạch đấu tranh sớm quá. 
Trước cuộc bãi công không bầu ủy 
ban đấu tranh; sau cuộc bäi công xem. 
nhẹ việc giải thích cho công nhân 
hiều rõ và rút được những kinh 
nghiệm bồ ích... 

Đồng cbi Nguyễn-Á¡-Quốc còn vạch 
rõ khuyết điềm hẹp hòi trong việc 
phát triền hội viên công hội. Đề uốn 
nắn lệch lạc đỏ, đồng chí đã giải 
thích rõ về êu chuần của hội viên: 
công hội như sau: Š... Công nhàn nào: 
đã thấy rõ sự cần thiết phải có một 
tô chức đề bênh vực quyền lợi của 
mình cũng có thề vào công hội, mặc 
đầu người đó chưa có thề hiểu gì về 
các vấn đề khác. Công tội và đấu 
tranh sẽ giáo dục cho họ. Nếu có hỏi 
viên ít hoạt động hoặc tỏ ý dẻ dặt 
trong đấu tranh thi cũng không nên 
loại họ ra ngoài công hội. Tinh thần 
cách mạng là điều kiện duy nhất đề 
một công hội có thề gia nhập Tồng 
công hội. Nhưng chúng ta cùng không 
vì thế mà kết luận rằng mỏi công : 
nhân vào công hội đã là người cách 
mạng rồi. Có những công nhân đấu 
tranh chỉ vì quyền lợi trước mắt chứ 
chưa hiều cách mạng là gì. Nhưng vì 
công hội là một tô chức có đội tiên 
phong và có đường lốt chính trị nên 
công hội là một tồ chức cách 
mạng ? (7). 

Về nhiệm vụ của công hội tham £!3 


mặt trận phản đế, đồng chỉ Nguyễn 


(5) Nguyễn: Kỹ niệm lần thử tư ngày thárÃ 
tệp Đảng cộng sản Đóng- đương (Tài liệu lưu tại 
Vụ lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng). 

(6) Trích Lời kêu gọi thợ thuyền, đân cày vì 
binh lính của Trung ương Đảng tháng6 năm 
I93o (Tài liệu lưu tại Vụ lưu trứ, Văn phòêy 
Trung ương Đảng). 


Ề 


Ái-Quốc nói rõ: « Công hội phải tham 
gia Mặt trận phản đế như một hội 
viên tập thê. Có nhiều người tường 
tham gia mặt trận, công hội sẽ mát 
tính độc lập. Công bội văn độc lập 
và tiếp tục tiến hành những công việc 
của minh. Nếu công hội có gia nhập 
mặt trận thỉ chỉ đề tham gia cuộc đấu 
tranh chung chống chủ nghĩa để quốc 
mà thôi › (8), 


Đồng chí Nguyễn-Á¡-Quốc còn căn 
đãn đại biêu các ban công vàn phải 
họp lại nghiên cứu đề tiến hành có 
kết quả việc tô chức công hội ở ngay 
địa phương mình (xứ, tỉnh, v.v.) 
Việc tô chức các đại hội công nhân 
các cấp phải được chuẩn bị chu đáo. 
Vấn đề tö chức đại hội phái bàn bạc 
kỹ trong mỗi tô chức công hội. Mỗi 
còng hội phải nghiên eứu KỸ tình hình 
công nhân đề đề đạt trước những 
nguyện vọng chủ vều. Đáo chí cũng 
phải thao luận vẻ các đại hội của 
công nhàn... 


Về phong trào nông dàn, rút kính 
nghiệm các cuộc đấu tranh của nòng 
đân tỉnh Thái-binh, đồng chí Nguyễn- 
Ải-Quốc đã nêu rõ một số thiếu sót 
là: khỏng tö chức lực lượng dự bị 
đề eó thẻ tặng cường cho phong trào ; 
không nói rõ cho quần chúng biết mục 
đích cuộc đấu tranh; đề cho bọn tư 
sản và mật thám trà trộn vào cuộc 
đấu tranh; quần chúng biết rõ tất cả 
những người lãnh dạo đấu tranh; 
khóng rút kinh nghiệm các cuộc đấu 
tranh của nông đàn Nghè-an. Đồng 
chí Nguyen-Ai-Quốc còn nhận xét, 
phong trào đầu tranh của nòng dân 
ở Bác-kv chưa thu được kết quả tốt 
vì những lý do sau đây: Đảng chưa 
đủ lực lượng đề lãnh đạo tốt phong 
trào đấu tranh của quần chúng; các 
tô chức của Đáng chưa liên hệ thật 
mật thiết với nhau; thiếu sự liên hệ 
giữa Bắc-kỷ. Trung-kỷ và Nam-k, xứ 
này khóng rút được kinh nghiệm 
của xứ khác. 


vấn đề ruộng đãt”® có đoạn 


\ 

Trong khi nghiên cứu phong trào 
nông dàn Đòng-dương, đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc đã góp ý với Trung 
ương Đảng một vấn đẻ thuộc về chiến 
lược cách mạng: «Chưa dê cặp đến 
vị trí quan trọng của cách mạng 
ruộng đặt trong từng giai đoạn cách 
mạng. Mi quan hệ giữa vấn đề nông 
đàn và ruộng đất với cách mạng đề 
ra chưa rõ lắm?” (9). Đồng chí còn 
nói thêin: «Trong bìn tuyên bố về 
viết: 
“Giao ruộng đất lại cho trung nông 
và bần nông”. Cách viết, xếp trung 
nông trước bần nông như vậy có thề 
gây ra những sự hiệu lâm...” (10). Từ 
đó, đong chỉ đã đẻ ra nhiều ý kiến 
chỉ đạo rất đúng đàn: Phải làm cho 
quan chúng nông đàn nhận thức rõ 
tình cảnh của mình và thấy căn phải 
đầu tranh chông đề quốc, dịa chủ và 
tư sản, Giáo dục quản chúng về ý 
nghĩa cuộc cách mạng ruộng đất, đồng 
thởi cũng phúi giải thích cho họ hiểu 
mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng 
tư sản đân quyền. Giải thích cho quản 
chúng thấy cần thiết phát liên mình 
VỚi giai cập công nhàn, cần phải được 
Đảng cộng sản, đội tiên phong của 
giai cấp công nhàn lãnh dạo. Phải 
tuyên truyền phản đối hội đồng cải 
lương, chống mọi cai cách, chống các 
nhóm và đẳng phái có tính chất quốc 
gia. Tông nông hội phải xuất bản một 
tờ báo và khuyến khích nông đân viết 
bài đăng báo. Phấn tồ chức bần nông 
và trung nông vào nông hội, Trong 
thời kỷ đầu của phong trào cúch 
mạng, có thể có những phú nòng cùng 
đi với bàn nòng và trung Tiông, 
nhưng vẻ sau họ sẽ chống lại cách 
mạng; cho nên ngây từ du klhiông 
đề họ tham gia nóng hội và gạt bỗ 
anh hưởng của họ đối với băn nông 


(7).(8) Nguyễn-Ái-Quốc : Tín tức đầu tranh 
ở Trung-Äk} (Tài liệu lưu tại Vụ lưu trữ Văn 
phòng Trung ương Đảng). 

(9). (10) Nguyễn- Á¡i- Quốc : P# bình những 
nghị quyết của Trung ương. năm 1931 (Tài liệu 
luu tại Vụ lưu trữ Vănphòng Trung ương Đảng). 
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và trung nông. Nông hội phải liên hệ 
chặt chẽ với công hội, 


đường lối thông qua những 
của mình. Rhi tuyên 


quan chúng nông dân 
Đảng. 


Häất quan tầm đến việc lãnh đạo 
nông đân đấu tranh, đồng chí Nguyễn- 


Ái-Quốc đã nhắc nhở đăng viên phải 
săn cử vào đường lối chung của Đảng 
mà lĩnh đạo các cuộc đấu tranh cứa 
nông đàn: phái kết hợp đầu tranh 
kinh tế với đấu tranh chính trị, ?ợi 
đụng mọi cơ hội để phố biến tư tưở nợ 
cách mạng ruộng đất và khuyến khích 
tö chức đội tự vệ nỏng dàn. Những 
yêu sách của nòng đàn: Đề chính trị, 
đòi tự do lạp hội, tự do hội họp, tự 
do ngòn luận; phần đối khủng bố 
trắng, phún đổi đưa nông đân đi làm 
phú dồn điền và sang các thuộc địa 
khác... Về kinh lẻ, đòi giảm sưu thuế, 
bỏ thuế thân, giảm tò ruộng đất, bỏ 
chế độ phát cành, bộ chế độ lao dịch, 
Đòti với có nönơ; đòi tầng còng xá, 
"bớt giờ làm việc, đòi báo hiểm xã hội, 
ngàv nghỉ được trả công, Chuẩn bị 
đấu tranh trước hết phái tuyên truyền 
đề lời cuốn được đa số quần chúng 
tham gía: khí có điều kiện phải tô 
chức những cuộc đâu tranh lớn. Đề 
chống sư đàn áp của địch, phải chuẩn 
bị thật chí đáo và lãnh đạo có kế 
hoạch mới cuốc đấu tranh; phai phát 
triển và huấn luyện đội tự vệ nông 
đàn. Cần làm cho nòng dàn nhận thức 
rõ lực lương và vat trỏ của mình. Họ 
phái hiệu được rằng môi hành dòng 
cá nhân và môi xu hướng khủng bỗ 
đều trải với đường lỏòi cách nhàng 
của Đang, Phái giải thích cho nông 
đàn hiểu rằng cÍI có mọt lực lượng 
mạnh mẽ và có tô chức mời có thê 


tếo 


Nóng dân và? 
công nhàn chịu si lãnh đạo tối cao 
về chỉnh trị của Đăng, nhưng phải 
phán biệt Đăng với các tô chức nòng 
hội và công hội. Đăng tuyến truvcn 
: sán bỏ 
truyền chính 
sách của Đang, cần bộ phái dùng cách 
tuyết phục, chứ không được dùng 
mệnh lệnh, và phải ra sức làm cho 
tín tưởng Ở 


đương đìu với sự khủng bỏ trắng 
sủa đích. Lãnh đạo nòng dân có nghĩa 
là nghiền cứu KỲ tỉnh hình địa 
phương để rót phát động phong trào 
quan chúng, Xôi cuộc đân tranh đều 
nhằm mở ròng anh hưởng của Đăng 
và nóng hội, và nhằm thú hút quản 
chúng vào nông hội... 


* 


s 


Cũng từ thực tiễn của cao trào cách 
mạnø {930— 19531 và Xô viết Nghệ-tĩnh. 
đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc rất quan 
tàm đến việc chỉ đạo xây dựng Đảng 
vững mạnh ea về chính trị, tư tưởng 
và tô chức; bởi vì đó là nhân tõ đặc 

-biệt quan trọng bảo đảm cho tháng 
lợi của cách mạng. 

Các cắn bộ và đẳng viên của Đăng 
được rèn luyện và thử thách trong 
cao trào cách mạng, nhưng chưa có 
điều kiện học tập một cách có hệ 
thống chủ nghĩa Mác — [Lê-ninn và 
đường lỗi, chính sách của Đăng. Vi 
thế, đề nâng cao trình độ lý luận, 
chính trị và kinh nghiệm công tác cho 
các cán bộ, dàng viên, đồng chí 
Nguyễn-Á¡-Quốc đẻ nghị với Trung 
ương Đăng: thành lập một ban góm 5 
đồng chỉ phụ trách tuyên truyền vào 
huận luyện đang viên ; ra mội tờ báo í 
trang xuất bún môi tuần hai kỳ, lấy 
tên là Tiên phong ; tô chức một trưởng 
huãn luyện, thời hạn học là 1 tháng, 
chương trình học như sau: danh từ 
chính trị, tính chất và mục đích của 
Đăng, chính cương chương trình cua 
Đang, tô chức Đăng, chỉ bọ, phong 
trào công nông (dần dân có kinh 
nghiệm chương trình nảy có thể thay 
đồi). Mặt khác, đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quôc còn đề nghị với Quốc tế cọnf 
sản cho mở lớp huấn luyện đề bồi 
đường và đào tạo cán bộ cho Đăng ta 
ở llương-căng (C ). Đề tăng cường 
Lính chất giai cấp công nhân của 
Đăng, cùng với việc chú trong giáo 

(1) Nơi đặt cơ quan lắm việc của đồng chí 
'Nguyền- A¡- Quốc. 


dục căn bộ, đăng viên, đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc quan tâm đến việc 
phản công đẳng viên hoạt động trong 
phong trào công nhân và khi phát 
triền Đăng phải chú ý đến thành 
phần công nhân. | 
Trong thư «Phê binh những nghị 
quyết của Trung ương» năm Í93I, 
đồng chỉ nếu lên những ý kiến đúng 
đản và sâu sắc: ®,..Càu e« Dáng là bộ 


tham mnưu của công hội” nghĩa quá. 


hẹp; nên nói e Đảng là bộ Tông tham 
mưu của giai cấp vô sản và của nhân 
dân lao động ». 

Về văn đề Nơa xô, nên thêm “dưới 
sự lãnh đạo của Đăng bôn sẻ vích, vô 
sản Nøa đã giành được chính quyền ®, 

Nói “sự ồn định kinh tế tạm thời » 
không đúng: phải nói như trong nghị 
quyết của Quốc tế công sẵn: « Sự ôn 
định bộ phận, bấp bênh và tạm thời, 

Phải giải thích rõ hơn nữa những 
môi quan hệ giữa cách mạng Đồông- 
dương với cách mạng thế giới s (11). 

Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc đã phê 
binh Trung ương và các xứ ủy về lề 
lõi làm việc hình thức, khóng thiết 
thực, khêng cụ thể, không sát với 
tỉnh hình và công tác bí mặt kém... 

Về phương pháp công tác, đồng 
chỉ chỉ rð: các xứ ủy phải gửi chỉ 
thị giải thích rõ ràng tại sao phạm 
khuyết điềm và định rõ phương pháp 
công tác †ừ nay Vẻ Sau. 


Các bí thư xứ ủy và tỉnh ủy không 
nên bao biện tất c3 mọi công việc 
trong địa phương như trước dày. Xôi 
cấp ủy phải quy định nhiệm vụ cho 
môi chỉ bộ, mỏi đăng viên. Có như 
vậy mời người mới có một trách 
nhiệm nhất định. 

Chỉ thị gửi cho chỉ bộ phải dễ hiều 
đề các đồng chỉ có thể thảo luận và 
nghiên cứu thị hành; phải chú ý kiêm 
tra công tác của các tÒ chức 
cấp dưởi. 


Đang 


Các ban chấp hành của các tô chức 
Đảng phải có những đồng chí xung 
phong làm việc cho cấp ủy khi bị 
địch khủng bố hoặc có ai trong cáp 
ủy vắng mặt, các đồng chí đó sản 
sàng có th: thay thế. 


Về công tác trước mút, đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc nhấn mạnh: phải 


giải thích cho đảng viên hiều rõ 
những nghị quvết của Trung tương 
Đẳng; sửa chữa những khuyết điềm, 
đấu tranh chống những khuynh hướng. 
sai lầm. : 
Đồng chí Nguyễn-Ái-Quốc cũng 
phê binh về cách khai hội của xứ ủy 
Trung-kỳ và xứ ủy Bắc-kỷ: « Trước 
khi khai hội, từ đẳng viên đến các 
đồng chí phụ trách chưa nghiên cứu 
các văn đề. Đến khi khai hội, mới 
đem ra bàn, fhi chắc chắn thìo luận 
không kỹ. Thì giờ khai hội đài quá 
(xứ ủy Trung-kỳ !§ buồi, xứ ủy Bắc- 
kỷ 12 ngàv...)lốn nhiều thì giờ. mà 
các văn dẻ thì bàn không hết ® (12). 


* 


Cao trào cách mạng 1920 — 1951 và 


- Xô viết Nghệ-tnh tuy bị để quốc Pháp 


đập tất (rong biên mâu nhưng nó đã 
chứng tỏ tỉnh thìn' chiến đấu kiên 
cường và năng lực cách mạng đôi đào 
của nhàn đản ta dưới sự lãnh đạo 
của Đẳng và của đồng chí Nguyễn-Ái- 
Quốc. Quốc tế cộng sản và Bạn chấp 
hành trung ương Đang ta đánh giá 
rất cao còng lao của đồng chỉ 
Nguyễn-Ái-Quốc đối với phong trào 
cách mạng Döng-dương nói chung và 
phong trào cách mạng Việt-nam nói 
niềng trong thời Kỷ ấy. 


(11) Nguyễn- Ái - Quốc : Phê bình những nghị 
quyết của trung ương năm 193| (Tai liệu lưu 
tại Vụ lưu trữ Văn phòng Trung rong Đăng: 

(l2) Trích thư của đóng chí Nguyễn-Ai- 
Quốc: viết thána 4-Í931 gửi Pan chíp hành 
trung ương Đăng (Tát liệu lưu :ại Vụ lưu 
trữ Văn phòng trung ương Đảng). 


"1 


¬ì 


lọc sách 


MỘT tUỦN §ÁCH QUÝ VỀ THANH NIÊN 


HANH niên trong sự nghiệp %âU 
dựng 0à bảo oệ Tô quốc vã hội chủ 
nghĩa (Ÿ) là một cuốn sách quý. Nó 
quý trước hết bởi đó là một tác phầm 
mang tính lý luận và thực tiến sâu 
sác. Nó quỷ còn bởi đó là cả một tàm 
lòng triu mến, là sự quan tàm dạc 
biệt của đồng chí Lê-Duïn, Tông bí 
thư Đẳng ta đối với thanh niên và 
phong trào thanh niên. b 
Với 150 trang, cuốn Thanh nến 
trong sự nghiệp xá dựng 0à bao U0ệ 
Tò quốc xä hội chủ nghĩa đã đề cập 
và giải đáp nhiều văn đề cơ bản về 
thhnh niên và công tác đối với thanh 
niên. Từ việc khàng định vai trỏ, 
vị trí của thanh niên trong cách 
mạng ; đến việc chỉ ra những nhược 
điểm, khuyết điềm của thánh niên và 
phong trào thành niên ; vạch rõ 
phương hướng phần dâu và rên luyện 
của thanh niền ; xác định rõ trách 
nhiệm của Đoàn thanh niên, của Đăng, 
Nhà nước và toàn xã hội đối với 
thanh niên và phong trào thanh niên... 
vấn đề nào cũng được trỉnh bày một 
cách khoa học, ngắn gọn, sâu sắc. sinh 
động và cụ the, 


* 


7ã 


TIẾN -HẢI 


Nói tới thanh niên là nởi tới một 
lức lượng xã hội đặc thủ, có ai lrỏ 
Đà DỊ lrí rat quan trọng đối vời cách 
mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
và lHlö Chủ tịch, trong suốt hơn 
"nửa thế kỷ qua, bốn thế hệ thanh nién 
Việt-nam đã nối tiếp nhau cùng với 
toàn dàn lập nên biết bao kỷ tích: 
đănh thắng hai để quốc to là Pháp và 
Mỳ, đănh sập chủ nghĩa thực dân cũ 
vì mới trên đất nước ta, kết thúc cuộc 
chiến tranh giai phóng 50 năm, hoàn 
hành việc thống nhất nước nhà, sau 
đó lại đánh thắng hai cuộc chiến tranh 
xum lược của bọn bành trướng và bá 
quyvẻn Trung-quọc. Và, ngày nav đang 
cùng với nhân dàn cả nước thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược: xày dựng. 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chạc Tỏ quốc Việt-nam xã 
hội chú nghĩa. 

lHiện nay, trong giai đoạn mới của 
cách mạng, vai trò, vị trí của thế 
hệ trẻ chàng những không hề giảm 
nhẹ đi, mà trái lại còn tíng lên gấp 
bội. Với số lượng hơn IÌ triệu người, 


(*› Tzc phầm của đồng chí Lê-Duần de 
Nhị xuất bàn Sự thật, Ha-nji. xuất bản nấm 
1982. 


thanh niên có mặt khắp nơi và chiếm 
tỷ lệ rất cao trong các ngành kinh tế, 
kỹ thuật và quốc phòng: 655 trong 
công nghiệp nói chung (riêng trong 
các ngành công nghiệp hiện đại, tỷ lệ 
này lên đến 805), 5232Ã trong nông 
nghiệp. 60% trong đội ngũ cán bộ kỹ 
thuật trung cấp, 40% trong đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật cao cấp, hơn 805X 
trong các lực lượng vũ trang. 


Vấn đề thật đă rõ, nhưng cho đến 
nay vẫn còn không ít người rất col 
thường thanh niên Họ không thấy 
những mặt mạnh cơ bản của thanh 
niên, mà chỉ chú ý tới những nhược 
điềm và khuyết điềm của thanh niên, 
đề rồi đi đến kết luận là thanh niên 
không dáng tỉn cậy, thanh niên thua 
kém xa lớp người lớn tuôi, v.v. Đồng 
chí Lê-Duần đã nghiêm khắc phê phán 
quan điềm lệch lạc đó. Đồng chí nói: 
® Hiện nay, nhiều người có ý nghĩ coi 
` thường thanh niên, cho rằng thanh 
niên thua kém người lớn tuôi. Điều 


đó hoàn toàn không đúng. Theo quy - 


luật tiến hóa của xã hội, thế hệ sau 
bao giờ cũng tiến bộ hơn thế hệ 
trước» (**) (tr, 126). Đồng chí Lê- 
Duần còn khẳng định : * Phải có lớp 
lớp thanh niên đông đảo giàu lòng 
hăng hái, dám gánh vác trách nhiệm, 
không sợ khó khăn, nhạy cảm với 
cái mới và nhanh chóng tiếp thu cái 
mới thì sự nghiệp cách mạng mới 
được đầy mạnh và tiếp tục tiến lên. 
Như vậy, thanh niên chẳng những là 
lực lượng xung kích mà còn đóng vali 
trò nòng cốt trong cách mạng nữa ® 
(tr. 25). Và, “thanh niên có mạnh, đần 
tộc mới mạnh » (tr. 89). 


Từ việc xúc định đúng đàn vai trò, 
vị trí to lớn của thanh niên trong cách 
mạng, đồng chí Lẻ-Duän dánh giá rất 
cao những cống hiến và sự trường 
thành vượt bạc của thể hệ trẻ nước 
ta. Đó là thể hệ đã luôn luôn «biên hiện 
lòng trung thành vô hạn với Tỏ quốc; 
với chủ nghĩa xã hội, với nhàn dàn, 
với Đẳng, luôn luôn đi dâu trên mọi 


trận tuyến cách mạng, vượt qua mọi 
khó khăn, gian khồ, lập nên biết bào 
kỳ tích anh hùng, góp phân hết sức 
lớn lao vào những thắng lợi vĩ đại 
của dàn tộc ® (tr. 130). 


Chiến đấu dưới ngọn cở của Đang, 
được chế độ mới tận tỉnh chăm sóc. 


thế hệ trẻ đã tỏ rõ phầm chất cách 


mạng tốt dẹp và năng lực sáng tạo 
dồi dào. Biết bao thanh niên đã trở 
thành những người con ưu tú của đất 
nước, làm nên những chiến công lừng 
lẫy và thành tích vẻ vang trên nhiều: 
lĩnh vực, nẻu cao bản lĩnh dũng cảm,. 
thông minh của dân tộc, làm rạng rỡ 
non sông, Tổ quốc Việt-nam. 

Kế tục những chiến sĩ tiêu biêu cho 
lớp thanh niên trước Cách mạng Tháng: 
Tám và trong kháng chiến chống Pháp. 
chống Mỹ như Lý-Tự-Trọng, Nguyễn- 
Hoàng - Tôn, Trần - Văn - Ơn, Võö-Thị- 
Sáu, Củ-Chính-Lan,œ Mạc-Thị-Hưởi, 
Nguyễn-Văn-Trỗi, Lê-Thị-Hồng-Găm, 
Trần-Thị-Yàm, Quách-Thị-Trang, Hò- 
Thị-KỶ..., ngày nay, trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa lại có thêm những tấm 
gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng như Lẻ - Đỉnh - Chính. 
Nguyễn - Bá - Lại, Hoàng - Thị - lóng- 
Chiêm,  Đinh-Trọng-L{ch,  Lẻe- hỏ- 
Bùi... cùng hàng vạn cá nhân xuất sắc 
và tập thê thanh niên kiều máu trong 
công nhàn, nông đàn, quản đội, học 
sinh, thầy giáo, những người làm công 
tác khoa học, kỹ thuật và văn hóa 
nghệ thuật. 

Chính vì thế, với tất cả niềm tin- 
sâu sắc.và tấm lòng trìu mến, dòng 
chí Lê-Duần đã khang định: “Dáng 
ta và nhàn đàn ta rất tự hào về thể 
hệ trẻ yêu quý của mình. Trung ưrơng 
Đảng đánh giá cao những cóng hiển 
lớn lao và trưởng thành vượt bạc của 
thế hệ trẻ nước tị, của Doàn thanh 


(*#) Những đoạn trong ngoặc kếp có ghi số 
trang đều trích trong tác phẩm Tủanh niên trong 
sự nghiệp xáy dựng tả bảo cệ Tò quốc và hội 
chủ ngh1q- 


niên cộng sẵn Hö-Chi-Minh, và tin 
trởng rằng thanh niên ngày nay SẼ 
luôn luôn phát huy bản chất cách 
mạng, không ngừng phần đầu nàng 
mình lẻn ngang tảm của nhiệm vụ 
lịch sử, kế tục một cách xuất sắc 
truyền thống và sự nghiệp vẻ vung 
của Đảng, mãi mãi xứng dáng là con 
cháu của dàn tộc Việt<nam anh hùng, 
“của Chủ tịch HIồ-Chi-Minh vĩ dại? 
(tr. 131). 


Cùng với việc đánh giá cao vai trò. 
vị trí to lớn, những cống hiến .và sự 
trưởng thành của thanh niên trong 
cách mạng, đồng chí Lẻ-Duän cũng 
chỉ rõ những khuuét điềm, nhược điềm 
của hanh niên d phong trìo thanh 
niên. Đồng chí nói: “Mặc dù đã đạt 
được nhiều thành tích, phong trào 
thanh niên chúng ta hiện nay vẫn còn 
nhiêu khuyết điểm và kbó khăn. 
Nhìn chung phng trào chưa được 
thật đều và manh, Chúng ta cần kịp 
thởi tông kết kinh nghiệm. tìm ra 
thiếu sót, vạch rõ nguyên nhân đề 
sữa chữa và dìy mạnh phong trào 
tiền lên hơn nữa, 


Nguyên nhân làm cho phong trào 
thanh niên chưa dược đều và mạnh, 
eó thể có nhiều. Nhưng văn đề căn 
“bản nhất là, tỉnh thần cách mạng của 
một số khá lớn đoàn viên và thanh 
niên chưa đáp ứng được dỏi hỏi của 


nhiệm vụ cách mạng nặng nề hiện 
nay » (tr, 6). 
Tình thân cách mạng ở một số 


đoàn viên và thanh niên đang bị giảm 
sút, Đó là một thực tế, Và, đó chính 
là văn đề mà đồng chỉ ELẻ-Duïn rất 
quan tầm, Trong diều Kiện chiến tranh 
gian khô và khác nghiệt trước đày, 
rất nhiều thanh niên đã hy sinh tất 
eq, ăn thiếu, mặc rách, không hè phàn 
nàn, đôi hỏi, “những trong hoàn cảnh 
hòa bình hiện nay, ngày trong những 
người anh hủng ấv, cũng có người 
bàng khuâng về lương bạc, hưởng 
thu, địa vị, tiên đồ, mà không thật 
an tam công tác, Đăng lẽ đi vào cách 


mạng xã hội chủ nghĩa tỉnh thần cách 
nạng của họ phải cao hơn trước, thi 
thực tế có người lại giảm sút ý chỉ 
đấu tranh » (tr. 9). ®@ Trong doàn quản 
băng hái tiến lên hàng đầu theo lời 
kêu gọi của Tö quốc vĩ đại của chúng 
la, van côn có những bước đi chuệch 
choạc, có người chân bước đi mà lòng 
còn vướng mắc, thậm chí có kẻ nưa 


đường bó cuộc vỉ sức quyến rũ của 


những tính toán cá nhân » (tr. 65). Và, 
đồng chí không hài lòng trước tình 
trạng có một số thanh niên, khi hội 
họp, bàn bạc công việc lớn lao của 
Nhà nước, lại cảm thấy như là bị bắt 
buộc, trong sinh hoạt và công tác 
hãng ngày thì tổ ra mệt mỏi, thiếu 
hứng thú » (tr, 11). 


Ngoài ra, đứng trước những khó 
khăn về kinh tế và đởi sống hiện nay, 
® bên cạnh số đòng thanh niên và các 
tầng lớp nhân đàn nhận thức đúng và 
hành động đúng. có. một bộ phận nhìn 
nhận tỉnh hình một cách lệch lạc, sinh 
ra đảo động, bí quan, giảm sút lòng tín, 
giảm sút ý chí phấn đấu, một số ít 
chồng chẽnh, nghiêng ngà trước 
những dòn chiến tranh tâm lý của 
dịch ® (tr. 131). 


Đề thanh niên có thể hoàn thành 
xuất sắc sứ mệnh lịch sử vẻ vang của 
mình trong giai đoạn mới, luôn luôn 
xứng đáng là đội quản xung kích của 
cách mạng và của đân tộc, đồng chỉ 
Lê-Duän dã chỉ ra những piệc phải 


làm mọi cách rất cơ bản uà Thiết Lhực : 


Trước hết, đối Đới bản thân thanh 
miền, động chí Lê-Duän chỉ rõ: cvấn 
đẻ quan trọng nhất đổi với thanh 
niền chúng ta hiện nay là trau đỏi 
tính thần cách mạng ® (tr, 11), « Tuôi 
thành niên là tuổi đề công hiển. Nếu 
chúng tì nphĩ nhiều đến hưởng thu: 
đặt hưởng thụ cá nhận cao hơn tình 
thìn phục vụ cách mạng, phục vũ 1o 
quốc thi tức là chúng ta đã hạ thập 
phầm chất của người thanh niên cách 
mang, đã sống hoài, sống uỗồng nhnệ 
ngày đẹp nhất của đời mình. Thanh 


niên hãy lấy sự hy sinh phấn đấu cho 
cách mạng làm hạnh phúc cao cả nhất 
của đời minh, đừng đề cho tỉnh cảm 
cách mạng nguội lạnh vì những tính 
toán được mất cho cá nhàn. Người 
nào chỉ nghĩ đến lợi ích vật chất, chỉ 
nghĩ đến lợi ích của riêng mình thì đủ 
cho họ có ở lầu son gác tía; ăn mm 
cao cỗ đầy họ cũng vẫn chỉ là một kẻ 
nghẻo nàn, vì đầu óc họ Irõng rống, 
quả tim họ không đập cùng một nhịp 
với cách mạng? (tr. 83 — 84). Nâng 
cao tỉnh thần phấn đấu cách mạng là 
vêu cầu rất quan trọng đối với tật cả 
mọi người yêu nước. Nó càng đặc 
biệt quan trọng đổi với thanh niên, 
bởi vì, nếu không, thanh niên sẼ 
không làm tròn nhiệm vụ nặng nề và 
về vang của mình trong giai đoạn 
mới ® (tr. 10). Có tỉnh thần cách mạng 
cao thì không có khó khăn gì má 
không vượt qua, không có việc gÌ mà 
không làm nồi. | 


ĐỀ có được một tỉnh thần cách 
mạng như thế hoàn toàn không phải 
là văn đề đơn giản. Muốn có nó; mỗi 
dcàn viên và thenh ninh phải: 
« Thưởng xuyên tủ dưỡng. luôn luôn 
thực hiện tự phê bình và phê bình, vÌ 
tự phê bình và phê bình là quy luậạt 
của sự tiến bộ, là vũ khi tốt dể rên 
luyện tư tướng?» (tr. 76 — 77). SPhải 
hiểu rõ những điều cơ bản vẻ chủ 
nghĩa cộng sản... phải học tập, kiên 
nhẫn học, học trong sách vớ, báo chí 
“chưa đủ, mà phải học trong thực tế 
đấu tranh cách mạng, {ron£ lao động, 
trong sản xuất, tronE việc gìn gũi 
cuệC sống của công nông? (tr. 77. 
Phải khắc phục tư tuớng Liêu tư sản 
và chủ nghĩa cá nhàn, bởi vì, « nếu 
không khắc phụể tư tưởng tiều tư sản 
thì nó sẽ làm nhụt ý chỉ cách mạng, 
làm lỗng lẻo đội ngũ chiến đầu, làm 
lu mở đạo đức xã hội chủ nghĩa của 
thế hệ thanh niên cách mạng chúng 
ta Ð (tr. 76). 


Cùng với việc rên luyện lập trưởng 
giai cấp công nhân, nâng cao tỉnh thân 


cách mạng, đồng chi Lê-Duän đòi hồi 
thanh niên phải không ngừng phản 


"đấu đề nâng cao trí thức cách mạng, 


Đồng chỉ nói: « Làm cách mạng khòng 
chỉ đòi hỏi phải có tỉnh cắm cách 
mạng mà còn đòi hồi phải có hiểu 
biết vé cách mạng, phải có trị thức 


- cách mạng. Chỉ có linh cảm cách mạng 


mà thôi thì chưa đủ. Phải biết kết hợp 
nhiệt tỉnh cách mạng sôi nồi, hằng 
hái với việc hiều biết sự vật một cách 
khoa học, chính xác. Làm cách mạng 
là làm chủ sự vật, chỉ huy sự vật, 
buộc nó phả FŸ phát triên theo dự kiến 
của minh và phục vụ cho lợi ich của 
quần chúng nhân dân. 


Tri thức cách mạng giúp chúng ta 
thấy rõ được mục tiêu chiến đấu, 
phương hướng hoạt động. Nếu chỉ 
hăng say mà đi không đúng đường 
thì sẽ bị rơi xuống hố, có khi gây tòn 
thất lớn cho cách mạng. 


Tri thức cách mạng còn giúp cho 
tình cảm cách mạng được củng có dày 
đủ. Chí có tỉnh cảm mà khòông thấy 
rõ mục tiêu chiến đâu, hoạt động cách 
mạng không kết “quả thì tỉnh củm 
cách mạng không những không nàng 
lên mà có thê bị giảm sút ? (tr. 13 — 14) 


ĐỀ nàng cao được trí thức cách 
mạng, thanh niên không có con đường 
nào khác là phải ra sức học tập: học 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, học đường 
lõi, chính sách của Đảng, học văn hóa 
và đặc biệt là học dề nắm vững khoa 
học; kỹ thuật. Đồng chí Lê-Đuan chỉ 
rò: ø Việc học tập đề nắm vững khoa 
học, kỹ thuật là một nhiệm vụ rất 
quan trọng và cấp bách của thanh 
niên; bởi vì nếu không chiếm lĩnh 
được trận địa khoa học, kỹ thuật thị 
không thể nói tới xây dựng một nên 
công nghiệp hiện đại, một nền nông 
nghiệp hiện đại được: Đây là một 
nhiệm vụ nặng nhọc. Sản xuất ra của 
cài vật chất đòi hỏi phải lao động 
gian khô; học tập đề hiểu biết khoa 
học, kỹ thuật cũng không kém phan 


“khó khăn. Phải siêng năng, cần mãn, 


N] 


e 


quyết chí, bền gan, phải chịu gian 
khỏ, khó khăn để học tập cho kRỶ 
được. Có như thế thanh niên mới có 
điều kiên làm tròn nhiệm vụ đối với 
nước nhà (tr. 32). Đồng chí còn giao 
nhiệm vụ cho thanh niên «phải gánh 
vác trách nhiệm quan trọng và về 
vanư là nhanh chóng đi vào khoa 
học, KỸ thuật, đề trong một thời gian 
tương đối ngàn, nắm được trị thức 
khoa học, kỹ thuật trong tất cá các 
ngành ” (tr,59). 

Thanh niên là lớp người mới, vi 
váy thanh niên phải đi dâu trong việc 
xàyv dựng và thực hiện một lối sống 
mới — lòi sống có văn hóa, lối sóng 
xã hồi chú nghĩa. Đó cũng là vẻu cầu 
của đồng chí Jê-Dunn đổi với thanh 
niên. « Thanh niên phải xảv dựng cho 
mình ý thức và thói quen tồn trọng 
và thực hiện đúng pháp luật, xảv dựng 


phong cách sông trong pháp luật và? 


có lkw luật» (tr. II) (@Hlơn ai hết, 
thanh niên phải bảo vệ chính quyền 
Nhà nước, phái thực hiện đầy đủ các 
nghĩa vụ cônø dàn như nghĩa vụ bảo 
vệ Tö quốc, nghĩa vụ lao động, nghĩa 
vụ học tập? (tr, 119). €ÖĐối với nhàn 
đản, thành niên phải luôn luôn tô lòng 
thương vêu, kính trọng. Tỉnh cảm ày, 
* thức ấy phải biêu hiện trong nép' 
sỗnø, trong sự tiếp xúc hằng ngày với 
nhàn đàn » (fr, 122), € Trong quan hệ 
bẻ bạn, phải lấy tình thân ái đoàn kết 
thật sự đề đối xử với nhau. Phải thật 
thà, thẳng thắn, cởi mở ; không mảnh 
khóe, lừa dối đồ kKkw nhau. Phải có 
sự thông cảm và thương mền hìn nhau, 
chia sẻ niềm vui và lo láng của nhàu, 
giúp đỡ nhau để không ngừng tiên 
bò» tr, 121) €Thanh niên căn có 
quan điểm đúng đán về tình vêu; 
trước hết, Không nên đặt vấn đề yêu 
đương quá sớm, khí chưa có cuộc 
sông từ lập. Tỉnh yêu thật sự bèn 
vững, đẹp để không phải là những 
tình cam lãng mạn, bông bột, nhất 
thời, mà phải dựa trên sự tón trọng 
làn nhau, coi trọng tính tình và ý 
kiên của nhau, trên sự gàn bó với 


L» 


nhau về lý tưởng đề luôn luôn giúp 
đỡ nhau tiến bộ suốt đởi và cò vũ 
nhau làm Iròôn nghĩa vụ đối với xã hò:? 
(tr. 121). €Trong quan hệ với thiêu 
nhí, đoàn viên và thanh niên là người 
phụ trách... phải xứng đáng là những 
người đàn anh hiết lòng chăm sóc. giáo 
đục, điu đát và bảo vệ các em. Trẻ 
em bao giờ cũng nhỉn vào thanh niên. 
những người cao hơn mỉnh một chút 
đề học tập, để bắt chước. Thanh niên 
như thế nào thì các em như thế ấy. 
Bơi vậy, đoàn viên và thanh niên phải 
làm gương tốt cho thiếu niên, nhi 
đồng noi theo » (tr. 125). 


Đề thanh niên có thề hoàn thành 
được sử mệnh lịch sử vẻ vang của 
mỉnh đối với cách mạng và đàn tộc, 
đương nhiên bản thân thanh niên 
phải nỗ lực phấn đấu và rèn luyện. 
Song, như thế chưa đủ. Trong điều 
kiện Đảng lãnh đạo chính quyền Nhà 
nước, đồng chí Lê-Duần gyẻu cđu các 
lồ chức Đảng, chính quyền, đoàn thê 
Đà loàn +ã hội phải cỏ sự quan (am 
đau đủ đối 0uởới thanh niên oud phong 
trào thanh niên. Đồng chí nhàn xét: 
«ngav từ lúc mới ra đời, Đăng ta đã 
rất coi trọng việc giáo dục thanh niên. 
Trong thời gian vừa qua, chúng ta dà 
làm tốt việc đó nhưng chưa đủ và 
chưa sàu sáe ® (r, IIP). Và, * có nơi. 
có lúc, sự quan tảm của các cấp bộ 
Đăng đổi với công tác Đoàn chưa đầy 
đủ. Thiếu sót ấy cần được sửa chữa ? 
(tr. 22). 

THiếểng đối với Đoàn thanh niên là 
tÖ chức chịu trách nhiệm trực ticp 
làm công tác vận động và giáo dục 
thanh niên cần phải nàng cao hơn nữa 
tỉnh thân trách nhiệm, phải xây dựng. 
củng có tö chức của mình từ trung 
ương đến địa phương và cơ sở thật 
vững mạnh. Hởi vì, “tö chức Đoàn 
có dược củng eố vững mạnh thị mới 
bảo đảm làm cánh tay dác lực của 
Đang, mới đủ sức hoàn thành các 
nhiệm vụ mà Daăng giao cho. 

IPhong trào thanh niền là phong 
trào cách mạng của quản chúng, Hà 


quần chúng thanh niên thì ở ngay tại 
xã, xí nghiệp, cơ quan, trưởng học,đơn 
-Yị quân đội,v.v Người trrre tiếp lãnh 
đạo quần chúng thanh niên, trước hết 
là tồ chức cơ sở của Doàn tức là các 
chỉ đoàn. Muốn lãnh đạo được phong 
trào cách mạng của quần chúng thanh 
niên, trước hết phải củng cố chỉ đoàn, 
làm cho chỉ đoàn trở thành người đại 
biều xứng đáng cho Trung ương Đoàn 
ngay tại mỗi địa phương, đơn vị đồng 
thời đại biều được cho ý chỉ, nguyện 
vọng của quần chúng thanh niên ở cơ 
sở ® (tr, 20), Về sự lãnh đạo của Trung 
ương Đoàn thị “điều quan trọng nhất 
là nắm sát được cơ sở, nắm sát được 


phong trào cách mạng của quần chúne 
thanh niên, phát hiện kịp thời những 
kinh nghiệm sáng tạo của quần chúng, 
¬ - — x- - 

tong kết, phỏ biển và phát huyenhtnư 
kinh nghiệm đó đề đầy mạnh phong 
trào thanh niên tiến lên ® (tr, 21). 


* 


Cùng với những tác phầm đã xuất 
bàn trước đảy của đồng chỉ [e-Dunän 
về thanh niên, cuốn Thanh niên [rong - 
sự nghiệp xâu dựng 0d bảo oệ Tô quốc 
+ hội chủ nghĩa xuất bản lần này đã 
làm phong phú thêm cơ sở lý luận và 
thật sự trở thành ánh sáng soi đường: 


cho phong trào thanh niên nước 1a, 


% 


Nghệ thuật đâu phải là hàng hóa ? 


(Tiếp theo trang 54) : 


Thì lôi sẽ sáng lác những bài ca đề 
sống 3, 

Mác đã bảo: « Lời đe dọa này là một 
sự thú nhận mỉa mai rằng nhà tbơ sẽ 
chẳng còn là nhà thơ nữa ®(2). Mác 
nói: ®Dĩ nhiên là nhà văn phải kiếm 
tiền đề có thề sống và viết, nhưng 
dù sao, nhà văn cũng không nên sỗng 
và viết đề kiếm tiền ® (3). Ngày nav, 
chúng ta đã đày công xây dựng được 
một nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa 
mang bản sắc dàn tộc khá phong phú, 
tác động khá sàu sác vào đời sống 
tỉnh thần và tỉnh cảm của nhàn dàn. 
Đó là một nên văn nghệ mới, cao đẹp 
ở đối tượng miêu tả và đối tượng 
phục vụ của nó, ở phương pháp thề 


hiện và phong cách của nó, ở đội: 
ngũ nghệ sĩ—chiến sĩ của nó bao øöm 
nhiều thế hệ và ngày càng lớn mình, 
ở những chủ đề tư tưởng và tình 
cảm lớn của nó gắn bó với đất nước, 
con người và sự nghiệp cách mạng 
Việt-nam — tóm lại là ở lý tưởng xã. 


-hội và lý tưởng thầm mỹ cao quý 


của nó đang được thực hiện từng bước 
có hiệu quả ở Việt-nam., Không có lý 
gì chúng ta lại đề cho xu hướng nghệ 
thuật thương mại làm ôõ nhiễm nền 
văn nghệ ấy của chúng ta, 


(2). (3)C.Mácvà Ph. Ăng-ghen: Về căn học 
cà nghệ thuật, Nxb Sự thật. Hà-oội, 1958. 
tr. 120. 
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Cuộc tiến cóng khần (Tương 
Và rộng lớn cho hòa bình 


ỘI ngũ rộng lớn của các chiến sĩ 

đấu tranh đề bảo vệ hỏa bình 

thế giới đã bước vào những cuộc chiến 
đầu mới của năm 1987, 


Trong tháng 3 vừa qua, hơn 46 vạn 
chiên sĩ hòa bình ở Cộng hòa liên 
bàng Đức đã thực hiện những cuộc 
«(bao vav® các căn cứ Mỹ, các xí 
nghiệp sản xuất vũ khí hiện đại, các 
vị trí được chuân bị đề tiếp nhận 
những tên lửa Pơ-sinh 2 và, Cru-dơ 
của A[ÿ... liơn 20 vạn chiến sĩ hòa 
bình Anh đã nấm tay nhau ®* bao vày ® 
các cầàn cứ không quân AfÍÿ Gra-ham 
Com-mow, «bao vậy ®* nhà máy sản 
xuit đầu đạn hạt nhàn HBớc-phin, trung 
tàm nghiên cứu hạt nhàn On-tơ-ma- 


xiÓn và căn cử tàu ngầm trên sông 
Clai-đơ. Trên khắp đất nước Nhật- 


bản đang diễn ra sôi nỗi việc thu thiập 
hàng chục triệu chữ ký dâu tranh 
cho Tiồn bình. Ở Hy- -ktp miột cuộc mít 
tính không lồ của hơn 10 vạn chiến 
sĩ hòa bình nỗ ra giữa thú đỏ A-ten 
dòi triệt phá các căn cứ quản sự Mỹ 
trên đất nước này. 


Tất cả chỉ là bước đầu. Cuộc đầu 
tranh cho hòa bình trong năm 1983 sẽ 
là một cuộc biều đương lực hrượng 
trọng lớn, sôi nỏi nhất, kiên quyẻt 
nhất, với quy mô toàn thế giới, nhằm 
ngăn chặn bàn tay tội ác của những 


Bậ 


THÀNH - TÍN 


~ 


thế lực hiếu chiến nhất, bảo vệ cuộc 
sống hòa bình trên hành tính này. 


Không một ai có thề ngủ yên, 


Bất cứ ai theo đõi tỉnh hình thế 
giới hiện nay cũng không thê ngủ 
ngon giấc — Có một nguy cơ thật sư 
đang đè năng lên cuộc sống của hơn 
4 tỷ nhân dân trên hành tỉnh này. Đó 
là ñnguy cơ nô ra một đuộc chiến tranh 
hạt nhân; một cuộc chiến tranh hại 
nhân dù nhỏ cũng theo hướng tất yếu 
leo thang thành một cuộc chiến tranh 
hủy điệt quy mÒ toàn thế giới. 

Trên thế giới hiện nay cé gần 5 vạn 
đầu đạn hạt nhân với hơn Ì vận 
phương tiện phóng đi gồm tên lưa 
tầm trung bình và tầm xa, cùng máy 
bay chiến lược... Theo sự tính toán 
của các chuyên gia vũ khi, nếu 
quy toàn bộ số bom đạn thông thường 
và bạt nhàn tích lũy trên trái đất 
hiện này, sang sức mạnh của €hất nó 
thông thường NT thì mỗi đầg người 
có đến hơn 4 tấn thuốc nồ! Các chuyên 
gia vũ khí Mỹ, Anh cũng nhưr Liên: 
xó, Tiệp-khắc tính rẳng nếu «đem $ử 
dụng toàn bộ số bom đạn đó ITöRỆ 
một cuộc xung đột toàn cầu thì chẳng 
những sẽ tiêu điệt một cách kinh 
khủng phần lớn sự sống trers hành 
tỉnh này, mà còn gây hậu quả khủng 
khiếp cho mọi sinh vật còn sỐ nợ sói 


với môi trưởng nhiềm xa trần lan cả 
trên không, trên biện, trên đất liền. 


Vũ khí giếi người hàng loạt đã có: 


quá nhiều trên trái đát rồi. Vậy mà 
các giới cảm quyền để quốc văn tận 
lực lao' vào cuộc chạy dua vũ trang 
Với quy mô rộng lớn hơn trước. 
Chính quyền Ri-gàn dự định trong 5 
năm tới sẽ chỉ cho ngàn sách quốc 
phòng Mỹ 1500 tử đồ la, nghĩa là gấp dồi 
» nắm trước. Mỹ và các nước đế quốc 
khác vẫn không chịu thương lượng 
nghiêm chỉnh đề di đến thỏa thuận 
đỉnh chỉ mọi cuộc thứ vũ khí hạt nHàn, 
đỉnh chí sản xuất thêm vũ khí hit nhân 
cả về thê loại và sỏ lượng, sau đó 
phá hủy bớt rồi đi đến triệt bỏ toàn 
bộ vũ khí hạt nhàn để cho cuộc sống 
trên hành tỉnh này được vên ôn hơn, 
như liên-xÒ và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác đã nhiều lần de nựhị. 
Những người sống trên trái đất 
này không thể ngủ ngọn khi mà các 
nhà cảm quyền cùng với các nhà 
chiến lược Mỹ và phương Tây nói 
đến khả năng nỗ ra một cuộc “chiến 
tranh hạn chế ?¿ một cuộc « chiên tranh 
hạt nhàn chiến trường ®, và 'ca mội 


cuộc &chiến tranh hại nhàn tông lực s - 


"và dự định giành phản tháng trong 
những cuộc chiến tranh ấy! Họ nói 
đến những cuộc chiến tranh bạt nhân 
hủy điệt hàng {rấm triệu, hàng nghin 
triệu con người với thái độ thần nhiên, 
lạnh lùng và vô trách nhiệm của 
những kể đã quá quen gày tội ác. 
lở 


Ngay bây giờ hay là sẽ quá 

muộn mãt rồi! 

Án ninh của cuộc sống hỏa bình 
trên hành tĩnh này đang bị đe dọa 
nghiêm trọng. Trong cuộc đấu tranh 
kiên tri, bền bỉ, lâu dài đề giữ vững 
"hòa bình thế giới, năm 1985 này chiêm 
một vị trí quan trọng đặc biệt, 

Năm 1983, nhân dân thể giới, trong 
đó có cũ nhàn dán Mlỹ, cát lên tiếng 
nói định thép, dòng đạc và đứt khoát 
chống lại cuộc chạy dua vũ trang 
quy mô lớn mà các thế lực hiểu 


chiến ở Oa-sinh-tơn và Tây Âu dang 
ngoan cổ rấp tâm lao vào nhằm phá 
vỡ thế cân bằng về lực lượng quân 
sự Đỏng — Tây hiện nay, với những 
lậu quả nghiêm trọng chưa lường hết 
được đối với cả loài người. 


Năm 1983, nhân đân thẻ giới, đặc 
biệt là nhàn dàn Tây Âu và Mỹ, cất 
lên tiếng nói đanh thép, dõng dạc 
và đứt khoát chống lại ý đồ của 
Mỹ từ tháng 12-1953 bắt đầu đặt 572 
tên lửa tầm trung bình ở các nước 
châu Âu, làimm cho ngủw cơ chiến tranh 
hạt nhân ở lục địa này tăng vọt lên, 
với những hậu qua rát nghiêm trọng 
đối với an nìính và hỏi bình thể giới, 


Năm 1983. nhân đàn yêu chuộng hòa 
bình trên toàn thế giới cất lên tiếng 
nói đanh thép, đông dạc và dứt khoát 
chòng lại một loạt mìru đồ chiến lược 
của tên để quốc đầu sốö Hoa-kỷ? sử 
dụng khoảng khòng vũ trụ nhằm 
những mục tiêu chiên tranh: đầy 
mạnh sản xuất hàng loạt bom nơ tơ 
rôn, một loại bom hủy diệt cuộc sốn# 
triệt đề mà hầu như không có cảnh 
đồ nát, được Mỹ tràng tráo gọi là 
®“ bom sạch *; đưa lực lượng quản sự 
Mỹ và bọn linh đánh thuê cho Mỹ can 
thiệp hoặc sẵn sàng can thiệp vào 
Trung Đông, vào Trung Mỹ và vùng 
biền Ca-ri-bê, vào Nam Phi; triền 
khai một cách điện cuồng cái chiến 
lược đây nguy hiểm của tòng thống 
\lÿ Ri-uàn: chiến lược đối đầu trực 
tiếp ở mọi khu vực của thế giới. 

Không thê do đự, chăn chữ được 
nữa f Nếu không ngăn chặn kịp thời, 
đề cho vũ khi hạt nhân phát triển 
bừa bãi, đề cho các thế lực cực đoan 
hiếu chiến như bọn xỉ ô nít lsxra-en 
và chỉnh quyền phản biệt chủng tóc 
Nam Phi có bom hạt nhàn thì tình 
hình sẽ khó mà kiêm soát nồi. 


Trong năm 1983 này, tính thần 
trách nhiệm, ý chí đấu tranh của 
hàng trăm triệu người trẻên trái đất 
được phát huy đến mức: cao nhất sẽ 
có khả năng tạo nên một tình thể 
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mới, một bước ngoặt mới, buộc các 
thế lực hiểu chiến của chủ nghĩa đề 
quốc cuối cùng phải chùn bước, đi 
đến mở ra một cục diện hòa hoàn mới, 
tạo nên một xu thế ngày càng có lợi 
cho các lực lượng hòa bình và tiên 
bọ trên toàn thế gIỚI. : 

Cuộc đảu tranh đề bảo vệ hòa bình 
thế giới đang ở vào thời điềm hết sức 


ká 


gay go và nghiêm trọng. Các chiến 


sĩ hòa bình dang có cách nhìn tỉnh ` 


táo và chủ đọng. Không thê dễ cho 
những kế hoạch tọi ác do Oa-sinh-tơn 
đề xướng được thực hiện rói mới 
vũng dày đấu tranh. Lúc ấy sẽ là quá 
muộn! Căn hành động ngay từ bày 
giờ. lành động khẩn trương và kiên 
quyết, điềm tĩnh và chủ động, với 
một niềm tin có cơ sở rằng nhất định 
các lực lượng yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới sẽ đạt được mục tiêu 
cao quý của mìỉnh, 


Đội quân hùng hậu đây khi thế. 


Đội quân đấu tranh bảo vệ hòa 

bình thế giới hiện nay hùng hậu hơn 
báo giờ hết, Quần chúng nhân đân các 
lục địa đã và dang thức tỉnh mạnh 
mẽ. Phong trào giái phóng dân tộc, 
“chống mọi thế lực thực dàn cũ và 
thực đàn mới, mạnh hơn bao giờ hết. 
Nèm 19&2, hàng chục triệu công nhân, 
nòng dân, trí thức ở Mỹ, Ca-na-đa, 
Nhàt-bản, Anh, Pháp, Cộng hòa liên 
bang Đức, Ý... xuống đường đấu tranh 
cho hòa bình, đạt đến những kỷ lục 
mới. Năm 1983 này, chắc chàn cuộc 
đàu tranh còn mạnh mẽ hơn. lôi cuốn 
đông đảo các tầng lớp nhàn dàn 
hơn nữa. 

Phong trào bảo vệ hòa bính thế 
giới đã tích lũy dược nhiều kinh 
nghiệm, với biết bao biện pháp dâu 
tranh đày sắng tạo, lừ những cuộc 
trao đôi, nói chuyện tay đói, những 
cuộc hội thảo từng địa phương, từng 
ngành, từng giới, dến những cuộc hội 
nghị quốc tế lớn ; từ việc xuất bản 
những cuốn sách, những bài bảo 
lonh bày có hệ Phòng từng vàn đề 


®Ð 


lớn mà cả loài người đang quan tâm 
đến việc tò chức những cuộc tricn 
lãm tranh cô động, phô biến những 
bài hát, điệu múa, những cuốn ph:m 
tài liệu; từ việc lấy chữ ký rộng rai 
đến những cuộc biều tình mii tình 
lớn biều thị ý chỉ và quyết tâm dâu 
tranh cho hòa bình; từ việc Lô chức 
những cuộc đi bộ, đi xe đạp só hàng 
trăm hàng nghín, hàng chục nghỉn 
người tham gia đến những cuốc thả 
chim hòa bình, thả khinh khí cầu 
mang khầu hiệu và biều ngữ lớn: tử 
những cuộc dạo thuyền đông đão với 
biều tượng hòa binh lớn in trên hàng 
nghìn cánh buồm đến những cuóc 
“bao vây » các căn cứ tên lửa, căn cử 
tàu ngàm hạt nhàn của các the lực 
hiếu chiến, với những đạo quản hòa 
bình gồm học sinh, sinh viến, cac kŸ 
sư, nhà giáo, các bà nội trợ, các bà mẹ 
bế con hoặc đầy hàng trăm xe nòi... 


Năm 1983 này, phong trào hòa bình 
đang vẫy gọi mọi người thuộc mo! 
ngành hoạt động, mọi giới tham na 
hàng ngũ của mình, Hơn bao giờ hết 
mọi người trên trải đất hãy đứng dây 
làm chủ cuộc sống của mỉnh khi 
cuộc sống ấy đang bị đe dọa thải sự. 
Các bác sĩ đang củi xuống người bệnh 
đề mô xẻ, hoặc chăm sóc cho họ qua 
cơn bệnh hiềm nghèo ; biết bao cèng 
sức phải bỏ ra đề cửu sống một mạng 
người! Vậy thỉ có một. nhân viên + 
lẽ nào có lương tâm trên thế giới 
này lại không căm phẫn chống lạ! 
bọn trùm gây chiến luôn lăm le băm 
nút đề gày nền cái chết chơ hàng chục 
triệu hàng trăm triệu sinh mạn£ 
trong một cuộc xung đột hạt nhân: 


Bọn trủm sỏ đế quốc rất coi thươn§ 
cuộc dấu tranh của nhân dàn. lhế 
nhưng chúng không thê không run sợ 
trước cuộc đấu tranh quyết liệt của 
hàng trăm triệu con người được triển 
khai đồng thời trên khắp các lục địa: 
với dủ mọi hình thức phong phú, với 
khi thế mạnh mẽ và tỉnh thần bẽ? 
bỉ, cho kỳ đạt được mục tiêu đã định 


Cuóc đấu tranh cho hòa bình hiện 
nay là cuộc đấu tranh vĩ đại chưa 
từng có trong lịch sử, bao gồm những 
lực lượng cơ bản của xã hội loài 
người: công nhân, nông dàn, trí 
thức... liên minh với các tạng lớp và 
giai cấp khác mong muốn giữ vững 
hỏa bình trên trái đất. Đội ngũ ấyv 
gồm những người thuộc đủ các giới, 
các lứa tuổi, các ngành nghề, các tôn 
giáo, có màu đa và tiếng nói khác 
nhau. : 


- 


DI đầu trong cuộc đầu tranh vĩ 
đại này là những người cộng sản, là 
nhữrg đàng mác xít — lẻ nin uít chân 
chỉnh. n.à hoài bão là giải phóng loài 
người khỏi áp bức bóc lọt và khỏi 
chiến tranh xàn: lược. Hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thể giới, với Liên-xô 
là trụ cột, là thành trị eủa hòa bình 
trên thể giới. Chủ nghĩa xã hội là chế 
độ xã hội gắn liền với hòa bình, với 
tỉnh hùu nghị giữa các dân tộc. Sức 
mạnh quản sự hùng hậu của Liên-xÔô 
cùng với sứ mạnh quân sự của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em không 
ngùng được tăng cưởng đã có đủ sức 
đè răn đe những cái đàu hiểu chiến 
nóng bóng nhất của chủ nghĩa dẻ 
quốc ; đó là lực lượng đáng tin cậy 
đè bảo vệ công cuộc lao động sáng 
tạo của nhân đàn toàn thể giới, chống 
lại có hiệu qua những thế lực hung 
hãn,phieu lưu trong thời đại ngày nay, 


Bó máy chiến tranh tâm lý của chủ 
nghĩa đế quốc và chủ nghĩa bành 
trướng bá quyền chuyên lửa bịp dư 
luận, xếp ngang hàng Liên-xô với 
NÍỹỆ, xếp ngang hàng các nước xã hội 
chủ nghĩa với các nước đế quốc; 
chúng rêu rao ràng hiểm họa. chiến 
tranh là đo sự *#đe dọa của Liên-xô », 
là đo “tham vọng của chủ nghĩa cộng 
sản» : chúng đánh Tạc hướng dư luận 
rằng phải đấu tranh chống lại cả 
lLiên-xô vụ Mỹ là hai nước có lực 
lượng hạt nhân phát triền nhất, đồng 
thời vu khổng Liên-xõ và các nước 


sĩ họi chủ nghĩa khác cản trở các 


cuệc đàm phán về giảm vũ khi chiến 
lược, vẻ chấm dứt chạy đua vũ trang... 

Dự luận rộng rãi trên thế giới đánh 
giá rất cao những sáng kiến hòa bình 
của Liên-xô. Ở Liên hợp quốc Chính 
phủ Liên-xô đã long trọng cam kết 
không sử dung vũ khí hạt nhân trước. 
và yêu cầu phía Mỹ và đồng mình 
của \Íÿ cũng làm như vậy. Thế nhưng 
chính phủ Mỹ đã khước từ yêu cầu 
ấy. Điều đó nói rõ ai thật sự mong” 
muốn hòa bình, ai cố tỉnh đeo đuồi 
âm mưu gây chiến. - - 


Tỉnh táo, đoàn kết và sáng tạo. 


Tất cả những chiến sĩ hòa bình 
trên trái đất đang lao vào một cuộc 
tiến công rộng lớn nhàm bảo vệ cuộc 
sống tươi đẹp trên hành tỉnh này. Công 
tác tư tưởng trong phong trào quy mô 
toàn thế giới này trở nên rất hệ trọng. 
_ Không thê nghĩ đơn giản ràng các 
lực lượng hỏa bình đã mạnh hon các 
thế lực hiếu chiến thị có thể lơi lỏng 
cuộc đấu tranh, Giới cảm quyền đề 
quốc, quần phiệt và những công ty 
sản xuất vũ khi, nhất là vũ khí chiến 
lược, là số ít nhưng chúng nắm trong 
tav những bộ máy chiến tranh không 
lồ. lòng tham lợi nhuận và dà tàm 
chính phục thể giới của chúng là 
không có giới hạn Do đó chúng ta 
không thê chết nào lơi lỏng cánh 
giác.- Frong điều kiện hiện nay, cảnh 
piác bao nhiêu cũng không thửa, khi 
mà chiến tranh hạt nhân có thề nỗ 
ra đo những tính toán sai lầm, mù 
quảng của bọn trùm sỏ đế quốc, đồng 
thời chiến tranh hạt nhàn cũng có 
thề nỗ ra do những trục trặc kỹ 
thuật, đo báo động nhầm, do thông 
tin sai lạc... Chiến tranh hạt nhân 
được thic hiện theo kiều bấm nút 
hàng loại, với những máy tính điện 
tử cực nhanh, khi nỗ ra sẽ lập tức 
trở thành con ngựa bất kham không 
kiểm soát nồi nữa. 

Các nhà chiến lược Liên-xô còn nêu 
lên khả năng chiến tranh hạt nhàn có 
thể nở ra do miột viên sĩ quan có trách 
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nhiệm trong bộ máy chiến tranh để 
quốc lén cơn diện loạn, có thê vì 
nhiền lý do khác nhau, từ đó bấm 
nút phóng tên lửa mang đầu đạn hạt 
nhân và làm nỗ ra chiến tranh quy 
mô lớn... Việc kiem soát thần kinh, 
trạng thái tâm lý của những nhân 
viên quản sự trong bộ máy chiến 
tranh trở thành một vấn đẻ nghiêm 
chỉnh trong thời đại của vũ khi hạt 
nhân. : : 

Không nên cho rằng trong phong 
trào hòa bình, các chiến sĩ đấu tranh 
trong tay không có vũ khí là thiểu 
sức mạnh răn đức, thiểu khai năng 
thuyết phục đối với bọn đế quốc dầu 
số, Đọn chúng coi khinh quan chúng 
nhưng chúng lại rất lo sợ khi quần 
chúng vùng dày dấu tranh, với một 


khí thế sỏi nói, bền bỉ, trên quy mô „ 


rộng lớn, Do đỏ phong trào hòa bình 


phái trở thành một phong trào hành 


động sỏi nội của hàng tràm Lriệu con 
người ở kháp các lục địa, chĩa mũi 
nhọn vào giới cần quyền để quốc. Nó 
lên mình với mọi lực lượng có thê 
hẻn minh được, tranh thủ mọi lực 
lượng và cá nhàn có thể tranh thủ 
được. Dã có hàng loạt tướng lĩnh, đô 
đỏc của Pháp, Ý, Cộng hòa liên bàng 
Đức, lloa-Ry, Tày-ban-nha, llv-lịp, 
30-dào-nlhia... than gia cuộc đâu tranh 
cho hòa bình dưới nhiều hình thức 
khác nhau, Àlot số chính khách tư 
sản, nghị sĩ, thống dóc, nguyên bộ 
trường ở ÀÏÍ§$ và ở các nước phương 
Tlày khác, cũng nhữ một số nhà tư 
bàn, chủ các công UY lớn sản xuất 
hàng tiêu dùng chống lại dường lôi 
chạy đua vũ trang và đòi đầu trực 
tiếp của chính quyền Hi-pàn., Phong 
trao bao vệ hòa bình, chòng chạy dua 
vũ trang mang tính nhân đạo cao ca 
có tác dụng {O lón đổi với mịtc tiêu 
XàV đựng cuộc sóno có an nình và 
phòỏn vĩnh trên trái đái, Những sò 
tiên không lò chỉ cho chạy đua vũ 
trang được chuyển sang cho xây dựng 


hòa bình sẽ tạo nên biết bao của cải 
cho xã hội loài người. 

Đề phát huy tác dụng tích cực cửa 
nó, phong trào hỏa bình phải cỏ 
những hình thức và biện pháp dấu 
tranh phong phú, sáng tạo, mang 
tính quản chúng sảu sắc, thích hợp 
với từng nơi, từng lúc, từng giới. 


* 


Họn đâu sỏ đế quốc, “đặc bit là 
giới cam quyền Mỹ do Ri-gản cảm 
đầu hơn hai năm nay đã gạt hòa 
hoãn sang một bên, ráp tàm thực hiện 
một đường lối chính trị hiểu chiến 
cực đoan, chủ trương đối đầu trực 
tiếp với Liên-xô và'cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa, mưu toan lao vào mỏi 
cuộc chiến tranh hạt nhàn húy diệt 
nhằm thỏác mãn tham vọng điện cuồng 
của chúng. 

Nhận rõ nguy cơ thật sự của chiến 
tranh hạt nhân, ca cộng đöng nhàn 
loại dang huy động tiêm lực tỉnh 
thần và vật chất của ninh óc chặn 
tay bọn gây chiến, bảo vệ hòa bình 
trên trái dất. 

Năm 1983 chắc chắn sẽ được lịch 
sử ghỉ nhận như một năm các lực 


lượng hòa bình hùng hậu trên trải 


đất có bước -phát triển mới cả về 
lượng và về chất, phát huy được sức 
mạnh tóng hợp, ngàn chặn hành động 
hiểu chiến của bọn trùm xàm lược, 
tạo nên một bước ngoặt trong tình 
hình chinh trị thế giới, căng một cái 
móc tuyệt đẹp khởi đầu một thời kỷ 
hòa hoãn mới, với những tháng lợi 
mới của cuộc đấu tranh vĩ đại cho 
hòa bình trong thời gian tiếp theo. 

Ngọn cờ bảo vệ hòa bình thế giới 
đang dược giương cao khắp các lục 
địa Đó là ngọn cờ của lương trí thức 
tính, ngọn cở đoàn kết. ngọn cờ đầu 
tranh, ngọn cờ tất thẳng của cả nhàn 
loại tiến bọ, | 
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Editorial — Let us build Hanoi into a city worthy of is name: the heroic 
capital of Vietnam. ĐỒ-MƯỜIT— Reorganizing industrial production. NGUYỄN- 
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tion économique đans la situation actuelle, C//Ế-VIẾT-1 TẤN — Iénover le 
travail de planification et de hiếrarchisation đans la geslion économique. 
PHAM-HOYG-SƠN — La théorie militaire de R.Marx et la défense de la Patrie, 
-ä présent. PHAA-VNHƯỮ-CƯƠNG — La lecon sút le travail seientifique de Rarl 
Marx. ww*w — Crécr un grand changement đans la crếation littêraire eL artLis- 
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REYISTA DEL COMUNISMO N'° 6-1983 


Editorial — Hiacer de Hanoi la điøna capital heroiea del pais. ĐỒ-MƯỜI —. 
Optimizar la reorganizacion de Ta producciỏn industrial. AGUYEÉN-V.AN- 
TRẤN — Algunas cucstiones en Ïa Jerarquización de la øestión eeonỏmicu en 
la actualidad. CHIẾ-VIẾT-TẤY — Henovar la planifieación y la jerarquizaciôn 
de la gestión económieca. ĐHỨAM-HÔ.VG-SƠN — La teoria mililar marxista y 
nuestra actual tarea de defensa nacional. P//AM-VHU-CƯƠNG — EL aleeeio- 
nađor trabajo cientifico de Carlos Alarx. w#**# — Promover un fuerte desar- 

rollo en la creacion literaria y  artistica. PIH.LA- -CU-ĐÉ — l1 trabalo teórieo 
veritico đe arte về literatura en los últimos anos. LÊ-KUÂAN-VÉ. No, el arte 
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